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ồ 
: HÚNG ta bước 0ảe năm 1981 sau chặng đường hơn năm năm chiến đầu 
gian khồ nhưng cũng rãi uẻ 0ang trên mặt trận râu đựng chủ nghĩa 
xä hội bả bảo ouệ Tò quốc. Nhìn lại công 0iệc những năm qua, chủng 
ta cần đánh giá đúng những thành tựu đã đạt được, hiều đúng tính chất, nguồn 
gốc của khó khền, rác định röphương hướng liền lên của cảchmgng nước ta. 


Hơn năm năm qưu, bằng cuộc chiến đầu đầu gian khồ, nhân đânta đã giành 
được những thẳng lợi to lớn trong sự nghiệp xà dựng oà bảo 0ệ TỒ quấc. 


Trước hết, do thâng lợi hoàn toàn của sự nghiệp chỗng Mỹ,cứu nước, nhân 
dân ta đa thiết lập và củng cố một bước nền chuyên chính vô sản, chế 
độ làm chủ tập thê tróng cÃ nước. Với thẳng lợi đó, 0n đẻ cơ bản của 
cách mạng — chính quyền thuộc 0è ai, cả nước Việt-ndin đL con đường nảo — đã 
được giải quuết sau nữa thế kỷ đấu tranh của đản tộc ta, một cuộc đấu tranh 
rãt dc liệt chống lại những lực lượng phản động nhất trong lịch sử thế giới 
hiện đại. Đâu là thẳng lợi sĩ dạt của cách mạng ÝYi¿!-nam, là điều kiện đầu tiên 
uu trọng yếu nhất đề nhân dân ta thực hiện mục tiêu, ráp dựng một nước Việt- 
nam xã hội chủ nghĩa trong những năm còn lại của thế kụ XX Việc thiết lập 
chính quyền pô sản 0à chế độ làm chủ lập thề trong cả rurớc làm cho lực lượng 
cách mạng ở nước ta mạnh hơn bất kỷ thời kỷ nào trước đây, Đó 
là một cản trở lớn đối uới mưu đồ bảnh trướng của bọn bú quần Trung-quốc 
ở uùng Đóng Nam Á. Chúng câu kếi 0ớt các thế lực dé quốc, cóL Việi-nam là 
mót đỗi tượng trọng uễu trong chiến lược phản cách mạng của chúng. Và lập 
liec chủng phản kích ta môi cách toàn: diện. 


Hai là, do lực lượng cách mạng Việ†-nam đã mạnh hơn các thời kỳ 
trước đâu, cho nện nhân dân ta đã nhanÌ: chóng đánh thắng hai cuộc chiến 
tranh xâm lược của bọn phản động Trung-quóc, bảo oệ ouững chắc Tồ 
quóc mình, góp phần giải phóng nhân dân Cam-pu-chta khỏi họa điệt 0ong, phá 
tan căn cử bảnh trướng của bọn phản động Trun-quốc ở Cam-pu-chia, xâu dựng 
ki:õi đoàn kết uững chấc giữa ba nước Đóng-dương. Tháng lợi ấu càng củng cỗ 
arềm li 0ững chắc của nhân dân ta 0ào sức mạnh 0ô dịch của mình trong sự 


« 


s 


nghiệp bảo Đệ độc lập của Tồ quốc. Có thề nói rằng suối hơn 20 lhể kỷ qua, đ:i?ững 
trước chủ nghĩa bàảnh trướng Trung-quốc, từ Tìn-Thủi-Hoàng cho đền tp 
đoàn phún động theo Mao hiện ngụ, chưa bao qiờ dân lộc ta có thế 0à lực tôi 
rươ r bâu giờ đề đối phó thâng lợi 0uới mưu đồ xâm lược của chúng 


“ Ba là, nhân dân ta đã giành được những thắng lợi quan trọng 
trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, phát 
triền sẵn xuấi. thiết lập quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa và hành 
thành cơ cấu kinh tế thông nhất trong cả 'nước. Cơ sở oột chãi kỹ thuat 
Uà năng lực sản xuất được lăng thêm một bước quan trọgg : diện tích canit tác 
tàng Lhẻrn trén 1 triệu ha, các cóng trình thủ lợi mới xảáu dựng đã làm lăng điện 
tích được lưới nước trên 60 Đạn ha. Nông nghiệp được cu&g cặp thênt trên 2 ạt n 
mmdt, kéo, Năng lực sản xuỗi công nghiệp đã lăng thêm 20 bạn kỲV điện, 50 mạn 
tán + măng, 2 triệu tấn thun, 5 0qn lấn giấu, chưa kè công suối khả lớn ca 
mội số công trình sẽ được huu động 0ào sản xuối giữa thời kụ 1981 — 1985. Chàng 
ta đã khôi phục Đà xâu dựng mới gần 1500km đường sát, 4 pạnméi cầu. Trên 
9 triệu tưo động mới được thu hút ảo sản xui. Cd nước có 16 triệu người đi học, 
bìnft quân 3 người dân có một người di học. 


Bốn là, chính sách đối ngoại đúng của Đảng đã tạo được những 
nhân tổ quốc tế thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm%u dân tộc và 
nghĩa vụ quốc tế của nhân dân ta. Trước hẽt là khối đoàn kếi chiến đu 
qiữa bu nước Việ!-nam. Lo. Cam-pu-chia 0ững chắc hơn bao giờ hết, Đó là điều 
kiện không thề thiếu được đề mỗi nước bảo oệ nền độc lập dàn lộc bà râu dự rtg 
cuộc sống mới của mình. Với Hiệp tước hữu nghị ðà hợp tác Việt — ÄXô 0à Uiệc nước 
tu chỉnh thức gia nhập Hội đồng tương trợ kinh tế, sự liên rnính giữa nước fqœ 
gpới cộng đồng các nước +ñ hội chủ nghĩa, đặc biệt tà sự liên múnh toàn diện 
uởi Ì. lẻn-zô, được lăng cường 0à củng cõ, đó là mội bảo đẳm: đối uới sự nghiệp 
Tả dự ng Chủ nghĩa xã hội 0à bỏo Đệ Tồ quốc +ä hội chủ nghĩa của nhản dân 
(a, đồ;:g lhời là điều kiện đề nhân dán ta thực hiệi nghĩa 0ụ quốc tế của mình - 
một cách xứng đáng. 


Nàm năin cửa qua cũng là lhời kù xuấi hiện trên thế giới mội đợi bùng nề 
cách mạng. Sau tiãt hợi của đề quốc Mỹ ở Việt!-nam. mội loai Nhà nước cách 
mạng đã ra đời ở Nam Á, Túu Á, Trung Đóng, châu Phí bà châu A0. Tình 
hìith đó chứng tò so sánh lực lượng giữa cách mạng oa phản cách mạng trên 
tnẻ giới đỡ có sự thaự đồi lơn có lợi cho cách mạng. 3fạc dù bọn đề quốc phản 
kích điền cuồng, 0uà giới cầm quên Dắc-kinh phản bội lợi ích của nhân dân 
Trung-quốc, đừng 0do hàng ngĩ đề quốc, nhưng trong thời gian qua chủ nghĩa 
đề quốc Uẫn chưa giảnh lại được những 0 trí quan lrọng đã mốt oà liên tục bị 
đều lùi. Căn cứ bàith trướng của. Trung-guốc ở Cam-pu-chia bị đánh sập, cuộc 
chiến tranh xảm lược ViệI-nam của chúng bị thấi bại. Mỹ thất bại ở T-ran, Anh 
buộc phải rút khỏi Rô-đẻ di-a 0à chấp nhận sự ra đời của Nhà nước Dim-ba- 
"bu-ê cách mạng.. Những sự kiện ấu nói lên điều đó. Nháun dân ta tự hào là 
bảng cuộc đấu tranh gian khô và thắng lợi vẻ vang của mình, đã gớp 
phân tích cực vào những thắng lợi nói trên, đày mạnh thê tiến công 
của ba dòng thác cách mạng trên thể giới. 


Những thẳng lợi ð»T đạt của cách mạng Việl-ngm Iror nỡim năm qua ld do 
nhiều nhân tð đem lại, trong đó nhân tố dầu tiên (aä Đảng ta đã giải Quyết 
kịp thời và đúng đắn các vấn đề về đường lối cách mạng. /g( hội thứ 
1V của Đảng đð xúc định đường lối xâ dựng chủ nghĩa xã hội 0à bảo oệ Tồ 
guỗc + hội chủ nghĩa. Nhi những hành động chống Việt!-ngm: của tập đoàn phản 


động Bắc-kinh bộc lộ rổ rằng. HộL nghị thứ § của Ban chấp hành trung trơng 
Dang đã kịp thời đề ra chủ trương chống mút đồ xâm lược của chúng. Đỏ là 
đirờng lối rốt cách mạng 0d khoa học; nó kịp thời chỉ rö cho toàn dán ta kẻ 
! nhủ 0u hiềm mới sà phương hướng đề đánh thẳng chúng. Chủ trương giúp 
nhân dàn Cam-pu-chia anh em đập tan chẽ độ diệt chủng Pón Pối — lêng ÄĂa- 
rụ. căn cứ bành trướng của bọn phản động Bác-hinh, ra một chủ trương rãit 
súng suỖi. Việc kú Hiệp ước hữu nghị oà hợp tác Việt — Xô ““ Điệc nước l gia 
nhập Hội đồng tương trợ Rỉnh lễ đã nhanh chóng tạo cho nước xx một thế rững 
sảng trong sự nghiệp xài dựng 0à bảo oệ Tồ quốc. Đường. lỗi, chủ trương đúng 
đân pẽ đối nội cũng như đối ngoại, sề xâu dựng chủ nghĩa xả hội cũng như 
bảo rẻ Tồ quốc thề hiện sự giì dặn ðề chính trị, sự từng trải trong chiến đầu 
của Đảng ta. Khỏng có đường lõi, chủ Irương sáng suốt như uậu, thì nhàn dân 
†a không thề giảnh được những thắng lợi eT đạt nói trên, mà còn có ngụ cơ 
mấi di những thành qua đi gian: được, phải chịu những thảm họa không thè 
lường hết được. : 


Đương nhiên, con đường tiến lên của chúng ta không phải chủ có thắng lợi. 
Khó khần còn nhiều. Sản xtuấi chưa đủ liêu dùng, tương thực thiếu, ảnh hưởng 
đến nhiều mãi hoạt động của đời sống +ã hội. Nhiên liệu, nguyên liệu, uật tư 
chưa đáp ứng được ueêu củi, mặt trận phân phối, lưu thông không ồn (định, thậm 
chỉ có mặt rối. Đời sống của công nhân, oiên chức có nhiều khỏ khăn. 


Đảng ta đã nhiều lần chỉ rõ nguồn gốc của những khó khăn đó : 


Chúng ta tiền lèên chủ nghĩa xã hội từ một nền sản Tuất nhỏ, nghéo nản 0d 
lạc hậu, đó là nguồn gốc sáu ta của khó khăn. Cảng ngày chúng ta càng thấm 
thía luận điềm của Lê-nin : một nước cảng lạc hậu pề kinh lễ bao nhiêu thì khi 
tiến lên chủ nghĩa xä hội cảng gặp khó khăn bấu nhiêu. Nước Nga, một nước 
tư bản phát triền trung hìn!» năm 1913 đã sản xuất được ¿ triệu tẩn gang. như ng 
khi liền tên chủ nghĩa xã hội cũng gặp khỏng ít khó khăn. Còn nước Yiẻf†-narn 
ta hiện naụ 0ởi số dân gần 55 triệu người, bằng nữa số dân nước Nga lúc đó, 
chỉ sản xuất khoảng 1/40 số gang thép của nước Nga năm 1913. llơn nữa, chúng 
!a không phải đã liền được bước đài trong thời kỳ quá độ, mà mới ở bước đầu 
của thời kỳ đó, cho nên khó khăn cảng gau gắt. 


Hậu quả của-30 năm chiến tranh rất nặng nề chưa được khắc phục thì 
bọn bunh trướng Đđc-kình lại gâu hai cuộc chiến tranh: xâm lược nước t4, 0à 
hiện ngụ chẳng ẩn xúc llến mưu đồ thôn lính nước la, gâu nén những trở ngại 
lớn đỗi oởi công cuộc xâu dựng kinh tế của ta. Đứng trước nguy cơ xâm lược 
của bọn bành trưởng Trung-quốc, đề bảo oệ Tồ quốc thân tẻu của mình, chứng 
ta buộc phái tăng ngân sách quốc phòng, điều động mội lực tượng lớn lao động 
cho nhu cầu chiến đáu 

Cũng cần nhắc lại là những tha đồi lớn 0ề kinh tế ðà Tđ hội sau khí miền 
Nam được giảL phóng tả âu sự đảo tồn không nhỏ uề các mặt nà. Đỏ ld chưa 
nói đšn hiên (ai ga gắt dồn dập xảy ra trong bỗn năm qua. 


Đỏ lả những nguyên nhan khách quan của khó lchăn. 


Về chủ quan, chúng ta mắc những sai lầm (rong Điệc chấp hành đường lối 
của Đảng. Sau khi miền Nam được giải phỏng, chúng ta tháu được mặt thuận 
lợi. tháu tược những tiềm năng của đãi nước 0à đã dự kiến những tình huốt:g 
Tấu có thề xdự ra : sự đứo lộn 0ê kinh lễ 0à xả hội, bọn phản dòng Trung-quốc 
có lhề gảu chiến tranh xâm lược ; nhưng chưa nhận thầu đầu đủ, sảu sác 
những khó khăn do sự đảo lộn Đề kính tế bả rả hội, do tình hình từ chiến 


tranh chuu‡n sang bòa bình, do hậu quả của chiến tranh, do tÍnh chãt bất hợp /Ú 
của cơ cấu kinh tế, cơ cấu tiêu đùng mà lịch sử đồ lại, gâu ra. Do đó tFre°r:g 
công tác kế hoạch chưa bố trÍ thích hợp cơ câu kinh tế, cơ cấu tiêu dùng phù /?!!C R 
Uuới khả năng thực tế nà 0uêu cầu của sự nghiệp Tải dựng chủ nghĩa xã hội. C tra 
chủ trọng phát huụ hai thứ 0uốn quỷ nhất là lao động 0à đất đại, chưa kši hợp 
tấfÍ lao động Đà đất đai nhằm giải quuết bằng được Dấn đề lượng thực, f0Ö:C 
phàm, tạo nguồn Tuổi khâu, từ đó mà có nguồn tích lũu cho công nanMệp hóa 
_ 8 hội chủ nghĩa. Chưa tập trung đầu tư đúng mức cho tiệc kEal thác tiềm nồi n q 
lao động 0a đất đai ; uốn đầu tự bị phân lắn ra quó nhiều mục liệu ; công trình 
xây dựng dở đang nhiều. Cơ chế quun lý kinh tế mung nặng tính chất bạo cấp 
hành chính quan lieu đã kìm hãm sản xuất. bÌìm hãm Oiệc phát huy những tiền 
năng Đề niiêu mặt. Nhiều chỉnh sách pèề phán phối, lưu thông ban hành lừ lâu 
không còn phú hợp oới tình hình mới chưa được sửa đồi. Bộ máu Nhà nirớc 
ngàu công công Rềnh nhưng hiệu lực lạt giảm ; cản bộ không thiễu, nhưng Điệc bÐ 
trí chưa hợj lỦ, Điệc bồi dưỡng kiến thức 0ề kinh tế làm quá chậm, 0.0. 


Đảng ta cho những khuyết điền trên là nghiêm trọng, 0ì những khuuẽt điềm 
đỏ gây nén những tồn thất không nhỏ, ảnh hưởng xấu đến tình hình kinh tế 0a 
đời sống nhân dân. Chúng ta phải có thái độ nghiêm khắc đỗi 0ới những khuyết 
điềm ãu 0à: phải tích cực sửa chữa, nhưng Nhông nên từ đó mà cho rằng lất cả 
những khỏ khăn Đề kinh tế 0à đời sống hiện naụ chỉ là do khuy¿l điềm chủ 
quan hoặc chủ tếu là do khuuết điềm chủ quan. Nhận định ấy khong đúng. Giả 
sữ chúng ta khỏng mắc khuuết điềm hoặc khuuết điền không nghiêm lrọng thì 
tình hình sản xuất 0à đời sống có Lhà bớt khó khăn hơn, Đãn dề lrưng thực có 
thề giảt quušt tối hơn, một số hàng tiêu dùng không quá căng thẳng nhứ hiện 
naỤ,...- nhưng có nhiều khó khăn Đề cơ bản 0ẫn chưa khác phục dược. Việc khắc 
phục những khó khăn ấu đòi hỏi phát có thời gian. 


IHện nay đất nước ta đang ở trong tình trạng Uuừa có hèa bình, 0ừửa có khó 
nàng xử ra chiên tranh. Nhân đân ta phải nằm pững nhiệm Dụ chiến lược Đừe 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, uừa bảo 0ệ Tồ quốc. 


Trong những năm trước mất, chúng ta phải nắm 0ững những nhiệm Đụ. 
đầu mạnh sản xuất, cải liên phân phối, lưu thông đề ồn định 0à lừng bước phát 
triền kinh lế, ồn định 0à cát thiện dần đời sống nhân đan ; tăng cường công tác 
quốc phòng, an ninh chính trị 0à trật tự xã hội, sẵn sàng chiến đầu Đủ chiến đâu 
bủo Uệ Tò quốc ; tiếp tục sâu dựng từng bước có trọng điềm cơ sở 0i chất tộ 
thuật của chủ nghĩa +ã hội ; cái liến quần lý kinh tế mội cách toán điện, đè 
mạnh cải tạo +8 hội chủ nghĩa ở miền Nam một cách đúng đân củng cô 0d hoàn 
thiện quai hệ sản xuất ở miền Bắc ; tăng cường quen hệ do&ân kết. tương trợ, 
hợp tác 0uới Lào 0à Cam-pu chỉa, đầu mạnh sự hợp tác toàn điện 0ởi Liên-xô Đẻ 
Lhởt chặt mối quan hệ Uới các nước trong Hội đồng tương trợ kính tế. 


Nam U01, phải tập trung cao độ lực lượng cho sản xuất. nàng nghiệp đề 
giải quyết tốt hơn Dãn đề lương thực, thực phầm tăng nhanh nguồn nguyên liệa 
cho côi, nghiệp Đà hàng nông sản xuất khảu bằng mọt cách : thâm canh, lăng 
Dụ, mở rộng diện tích cả lúa, màu, câu thực phầm 0à câu cảng nghiệp, phó! 
triền chăn nuôi. Phải bảo đảm điều kiện phét triền công nghiệp sản xuất hàng 
tiêu đùng, công nghiệp năng lượng, cơ khí sửa chữu 0à chễ tao, phản bền hóo 
học, phút triền giao thông Đạn tải, 0a làm che các ngành đó trực tiếp phục Pụ 
đậc lực hơn nữa sản xuổi nông nghiệp 0à piệc chš biến nông sản. Phải tồ chức 
sản xuốt hàng xuất khầu trên quy mô lớn 0ới chất lượng cuo nhằm đầu mạnh 
ruãit khầu, tạo điều kiện nhập 0ại tư kỹ thuật ; mọt ngành, mọi địa phương, mọi 


cơ sở hễ có khả năng thì phải làm hàng cuấi khầu. Thực hiện tốt nghị quyết 
36 của Bộ chính trị ề cải tiến 0à tăng cường công tác phân phối, lưu thông, 
bảo đảm đời sống của những người làm công ăn lương. Đầu mạnh 0iệc cải Hiến 
quản lý kinh tế, đồi mới công tác kế hoạch hóa, củng cỗ 0à lăng cường quan hạ 
tán xuất xã hột chủ nghĩa trong nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp tà 
trong các ngành kinh tế khác. Về địa bàn, phải nắm Đững trọng điềm lương 
thực số một của cả nước là đồng bằng sóng Cửu-long; phát huy cao độ khả 
năng 0à truyền thống thâm canh tăng 0ụ của đồng bằng sông Hồng ; bước đầu 
đầu tư #haL Lhác tiềm năng của Tâu-nguUên 0à miền Đông Nam-bộ 0ề-câu công 
nghiệp đề phục pụ xuất khầu ; tận dụng mọi khả năng khai thác ®*các pùng khác 
nhằm đáp ứửng nhu cầu tại chỗ. Về sản xuất công nghiệp 0d 0ề đời sống, phải 
chủ trọng thủ đô Hà-nội 0à thành phố H3ồ-Chí- Minh. : 


Chúng ta có đủ điều kiện đề thực hiện tốt những nhiệm 0ụ trên đâu. Điều 
đảng mừng là sau khi có nghị quuết Hội nghị thứ 6 của Ban chấp hành trung 
ương, nghị quuết 26 của Bộ chính trị 0à các chủ trương, chính sách mới của 
Đảng pà Nhà nước trên lĩnh Đực kinh tế, do sự cố gắng của các ngành, các 
địa phương, các cơ sở, trong đời sống kinh tế đã xuất liện nhiều nhân 
tõ mới mang lại những kết quả tích cực. Các tỉnh Nam-bộ được mùa nhiều UDụ 
(tiền ; các tỉnh miền Đắc tích cực đãu trunh chống thiên tai, khắc phục nhiều 
khó Khăn đề phát triền sản xuất, bảo đảm đời sống nhân dân, làm cho sản xuấi 
aông nghiệp có đà phát triền. Trong công nghiệp xuất hiện nhiều điền hình 
tốt làm ăn có hiệu quả. Trong phân phối, lưu thông có những tiễn bộ quan 
trọng : Nhà nước thu mua được khối lượng lương thực 0à nông sản lớn hơn so 
pới các năm trước. Ngân sách một số địa phương bội thu. Đó là kết quả của 
nhiều cách làm ăn mới : cách khoán mới trong hợp lác +ä nòng nghiệp, piệc trả 
tương theo sản phầm trong rÍ nghiệp quốc doanh, những chính sách pà biện® 
pháp mới trong thu mua, 0U. Do những cải tiễn nói trên, phong trẻo sản 
xuất ở nhiều nơi úp dụng những cách làm mới bắt đầu có khí thế mạnh mẽ. 
Tình trạng trì trệ trong kinh tế bắt đầu bị phá ở. Những hiện trợng tiếu cực 
bị đầu lùi một bước. Thực lễ trên đâu chỉ rö sự chuyền hướng về lãnh đạo , 
và chỉ đạo kinh tế của Đảng và Nhà nước gần đây đáp ứng đứng 
đòi hỏi của tình hình, đang tạo ra những nhân tố tích Cực mới, tìo 
ra khả năng hiện thực cho phép khắc phục khó khăn, từng bước đira 
nền kinh tế đi lên một cách vững chắc trong những năm tới. 


Đề thực hiện thẳng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1981, sớm lạo ra mộỘi cục 
điện mới pề kinh tế, cần phải ra sức cải tiến quản lý kinh tế, Hướng cải liền 
là nhằm làm tối công tác kế hoạch hóa đi đôi Uới Đn dụng ti hơn các quun 
hệ hàng hóa — tiền lệ, giá cả pả tiền lương, thực hiện nguyên lắc hết hợp bạ 
lợi ích, sửa chữa tình trạng xem nhẹ lợi ích của cơ sở nà người lao động, kiên 
quuếi khắc phục bệnh hành chỉnh bao cấp, chuyền hẳn sang kình doanh rũ hội 
chủ nghĩa. Cần nghiên cứu, tồng kết những điền hình có những bài học hau 


Đề quản lý kinh tế, áp dụng rộng rãi cung cách quản lj mới ấu. 


Phải có sự chuyền biến sâu sắc 0ề công tác lồ chức pà công léc cán bộ nhằm 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý của Nhà nước 0à phát huu 
mạnh mề quyền làm chủ tập thề của nhân dân lao động. Trong năm 1981, trước 
hết phải tích cực đồi mới bà tăng cưởng đột ngũ cán bộ chủ chối, nhất lả đội 
ngũ cản bộ trực tiếp quản lú sản xuấi kính doanh ở cơ sở pà các ngành Finit tế 
quốc dân chủ yếu theo hướng mạnh dạn đề bại những cán bộ thải sự có năng 
tực, trung thành 0ới sự nghiệp cách mạng của nhân đân. Thực hiện nhanh gọn, 


lỗ! piệc chia tách, sáp nhập, thành lập một số Bộ mới, Ban mới như đã quy! 
dịnh. Củng cố tồ chức Đảng, nhất là ở nông thôn, xí nghiệp, gắn liền Uới UĐiệc 
hoàn thành công tác phút Lhể đảng oiên. Về lề lối làm piệc, phái chủ sửa 

chữa khuuết! điềm trong oiệc lồ chức thực hiện các quiết định của Đảng oà Nhà 
nước, làrmn tốt công lác kiêm tra, Fịp thời kết luận 0uề những sáng kiến, những 
nhân lỗ mới phát sinh, phái huụ, cô 0uũ linh thần chủ động sáng lo của cóc 
cấp, các cơ sở, Èịp thời tốn nắn những lệch lạc. ` 


Động lực thật sự của phong trào cách mạng là lòng tpêu nước, yêu chủ 
nghĩa xä hội của nhân đân lao động. Công tác tư tưởng có tác dụng quan 
trọng trong việc thúc đầy sản xuất, tiết kiệm tiêu dùng, ồn định đời 
sống. Phải giáo dục cho mỗi. người Ìao động nâng cao lòng yêu nước, uẻêu chủ 
nghĩa ~+ä hội, nhận rõ tình hình 0uà nhiệm Uụ, thấu rõ thẳng lợi 0à những nhân 
tố mới, thấu rõ mức độ, tính chãt 0uà nguồn gốc của khó khăn, đặc biệt là nhận 
rõ chân tướng của kẻ thù, những âm mưu 0à thủ đoạn xấu +xa của chúng, 
củng cố lòng tin ở cách mạng, ở chế độ, khắc phục những biều hiện bL quan, 
tiêu cực, kiên định con đường đấu Iranh đánh bại kẻ thù, nêu cao tỉnh thần 
cách mạng tiến công, 0uượt qua khó khăn, giành những thẳng lợi mới trong sự 
nghiệp xâu dựng chủ nghĩa xã hội 0à bảo 0uệ Tồ quốc. 


w* 


Với đường lỗi đúng đẳn của Đảng, 0ởới sự đoàn kết. nhất trí của toàn 
® Đang, loàn dân, 0ới truyền thống dũng cảm 0à lao động cần cù của nhân đân 
ta. 0ởi những nhân tố tích cực, những cung cách làm ăn mới xuất hiện Irong 
nề n kinit lễ, 0ới những kinh nghiệm, những kiền thức 0ề chỉ đạo 0à quản lỦ kính 
lễ :fä tích lũ được của các cắp, các ngành 0ẻd đội ngũ cán bộ, chúng ta nhấi 
định sẽ sớm tạo ra một cục diện mới Đề kịnl: tế, thực hiện thẳng lợi kế hoạch 
Nhà nước năm 1981. Đó cũng là mội cách thiết thực chào mừng Hiến pháp 
của nước Cộng hỏa xã hội chủ nghĩa Việt-nam, chào mừng Đại hội 
toàn quốc lần thứ V của Đảng sẽ họp 0ào cuối năm 1981. 


_ NGHỊ QUYẾT ˆ | 
HẬI NGHỊ LẦN THỨ (HÍN CỦA BAN CHẤP HẦNH 
TRUNG ƯØNG BẢÁNG (KHÚA ĐẾN) 
Về việc triệu tập Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thú năm của Đảng 


Thi hành quy định của Điều lệ Đẳng, 
Xét tỉnh hình trong nước và quốc iế hiện nay, 
Theo đề nghị của Bộ chính trị, 


BAN CHẤP HIÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẲNG (KHÓA MếN 
_ . QUYẾT ĐỊNH 


_1~— Triệu tập Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ năm của Đẳng 
vào cuối quý 4 năm 1981. Ngày cụ thẻ đo Bộ chỉnh trị quyết định. 

2 — Nội dung của Đại hội là : 

a) Thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung rơng Đảng về kiềm điềm việc thực hiện nghị quyết Đại hội 
toàn quốc lần thứ tư (chủ yếu là thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 
năm lần thứ hai) và về phương hướng, nhiệm vụ các mặt công tác 
trong thời gian tới (chủ yếu là phương hướng, nhiệm vụ của kế 
hoạch Nhà nước năm năm lần thứ ba 1981 — 1985). 

b) Thảo luận và quyết định phương hướng, nhiệm vụ cơ bản, 
những mục tiêu chủ yếu và những biện pháp lớn của kế hoạch năm 
năm lần thứ ba. 

c) Thảo luận và thông qua Báo cáo về Tin vấn đề lớn trong 
công tác xây dựng Đảng và quyết định môt số điều sửa đổi cụ thề 
trong Điều lệ Đảng. | 

đ) Bầu Ban chấp hành trung ương Báng (khóa năm).. 

3—Giao cho Bộ chính trị chuẩn bị các đề án và chuẩn bị nhân 
sự của Đại hội. Ban bí thư chỉ đạo việc tiến hành Đại hội các cấp, 
việc chuẩn bị phục vụ Đại hội và các vấn đề khác cần thiết cho việc 
Iriệu tập và tiến hành Đại hội đại biều (oàn g9 lần thứ năm 
cua Đẳng. 


TM BẠN CHẤP HÀNH THUNG ƯƠNG 
Tông bí thư - 


- LÊ-ĐUẦN 


Thư của Ban chấp hành trung ương 
Đảng cộng sản Việt- nam 
(ỮI (ẤC (ẤP ỦY BẢNG VÀ TUẦN THỂ (ÁN BỘ, BẰNG. VIÊN 
VÌ VIỆU TRIỆU TẬP BẠI Hội BẠI BIẾU T0ÀN QUỐC LẦN THỨ NĂM 


HI nøhị toàn thề lần thứ chín của 
Ban chấp hành trung tương 
Đẳng cộng sản Việt-nam, họp tử ngày 
3 đến ngày 10-12-1950, đã quyết dịnh 
triệu tập Đại hội đại biêu toàn quốc 
lần thứ năm vào quý 4 năm 1981. 
Đại hội đại biềèu toàn quốc là sinh 
hoạt chính trị quan trọng nhất của 
- Đăng. Trong quá trình chuản bị Đại 
hội, tất cả các cấp ủy và toàn thề cán 
bộ, đăng viên đều tham gia sinh hoạt 
Dăng dè kiêm điểm việc thực hiện 


những nhiệm vụ và công tác của Đảng, . 
luận đường lỗi, chính sách và 
giải quyết những vấn đà về công tác. 


thao 


tô chức của Đảng trong thời gian tới. 
Công tác chuẩn bị cần được bắt đầu 
kề từ khi có nghị quyết triệu tập Đại 
bội. Ban bí thư Trung ương Đảng sẽ 
có chỉ thị cụ thê hướng dẫn công việc 
chuin bị ở các cấp, 

Đại hội đại biều toàn quố› lần thứ 
tư của Đảnghọp tử ngày 14.đến ngày 
20-12-1976, đã tông kết thắng lợi cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và 
cuộc cách mạng dân tộc đân chủ nhân 
đân, quyết định đường lối, nhiệm vụ 
của cách mạng xãä hội chủ nghĩa Ở 
nước ta, thong qua phương hướng, 
nhiệm vụ kế hoạch năm năm lần thứ 
hai xây dựng kinh tế, phát triền văn 
hóa, củng cố quốc phòng, bảo đảm và 
cải thiện đời sống nhàn dân. Các hội 
nghị sau đó của Trung ương đã cụ 
thê hóa đường lối. chính sách. bố tri 
(ii kế hoạch kinh tế cho phù hợp với 
tình hình mới. 
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Thực hiện những nghị quyết của 
Bảng, bốn nĩm qua, toàn Đảng, toàn 
dân và toàn quân ta đã chiến đấu anh 
đũng, lao động cần củ,vượt qua nhiều 
khó khăn, giành được những thắng lợi 
to lớn, đưa sự nghiệp cách mạng của 
chúng ta Tiến lên trong giai đoạn mới. 

Thẳng lợi vẻ vang của chúng ta là 
đä nhanh chóng đánh bại cuộc tiến 
công xâm lược đã man của bọn phần 
động trong giới cầm quyền Bắc-kinh, 
bảo vệ vững chắc bờ cõi nước ta, giúp . 
đỡ quân đội cách mạng và nhân đân 
Cam-pu-chia xóa bỏ chế độ diệt chủng 
của bọn Pôn Pót—lêng Xa-ry, tay sai 
của bọn phản động trong giới cầm 
quyền Bắc-kinh, giải phóng hoàn toàn 
đất nước Cam-pu-chia. Ba nước Việt- 
nan, Lào, Cam-pu-chia hoàn toàn độc 
lập, tự do đã liên minh chặt chẽ với 
nhau, tạo ra thế mới phát triền mạnh 
mẽ, bảo vệ thành quả cách mạng của 
nhân đân mới nước. 

Cá nước ta tiến lên chủ nghĩa xã 
hội phải đương đầu với muôn vàn 
khó khăn. Nền kinh tế nước ta còn 
phô biến là sản xuất nhỏ lạc hậu, lại 
bị chiến tranh tàn phá nặng nề, hậu 
quả của chế độ thực dân mới rất lớn, 
thiên tai điển ra liên tiếp. Các thế 
lực đế quốc và phản động quốc tế câu 
kết với nhau, điên cuồng chống lại 
cách mạng nước ta. Trong hoàn cảnh 
phức tạp ấy, nhân đàn và cán bộ, 
đảng viên ở mọi miền đất nước, thành 
thị và nòng thôn, miền ngược. miền 
xuôi, công nhàn, nông đàn, lao 


* 


động trí óc, đều đồng tàm nhất trí, 
đoàn kết chung quanh Đẳng ta, chịu 
đựng gian khồ, lao động quên mình, 
hàn gắn những vết thương chiến 
tranh, xây đựng kinh tế, phát triền 
văn hóa, chăm lo đởi sống, củng cố 
quốc phòng, giữ vững trật tự, an 
ninh, làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Các 
chiến sĩ ta ở khắp các vùng biên giới 
và hải đảo luôn luôn sẵn sàng chiến 
đấu và chiến đầu kiên cường quyết 
giữ vững từng tấc đất của Tô quốc. 
Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa của 
chúng ta—cách mạng quun hệ sản 
xuất, cách mạng khoa học kỹ thuật, 
cách mạng tư tưởng và văn hóa— được 
phát- triền đồng bộ và đạt được những 
thành tích đáng kề. Cách mạng nước 
la rö ràng ngảy càng vững bước tiến 
lên. 


Nhưng những khó khăn rước 
mát của chúng ta không ít. Nhịp độ 
phát triền kinh tế, cả nông nghiệp, 
công nghiệp, xây dựng cơ bản đều 
chậm, nhiều chỉ tiêu chủ yếu của kế 
hoạch năm năm lần thứ hai không 
thực hiện được đầy đủ. Đời sống của 
nhân dân, nhất là của cán bộ, công 
nhân, viên chức, đồng bào lao động ở 
các thành phố, và một số vùng bị thiên 
tai nặng đang gặp nhiều khó khăn, 


Công tác của chúng ta cũng có nhiều 
nhược điềm và khuyết điền: về vận 
đụng đường lối, về kế hoạch hóa nền 
kinh tế quốc đần, vẽ quản lý kinh tế, 
về quản lý phân phối lưu thông, về 
chỉ đạo thực biện, và về bố trí tồ chức, 
cắn Lộ. 


be thiết thực chuần bị Đại bội, toàn 
Đăng phải nhất trí nhận định về tỉnh 
hình đất nước, động viêñ toàn đân và 
toàn quân, tăng cường đoàn kết, hãng 
hải tiến lên, thực hiện thẳng lợi 
những nhiệm vụ sau đây : 


l—= Nêu cao tỉnh thần tự lực tự 
cường, phát huy những nhân tố mới 
xuất» hiện trong phong trào quần 
chúng, đầy mạnh sẵn xuất nông nghiệp 
và công nghiệ p,tập trung sức cho nông 


-— 


nghiệp nhằm giải quyết cÁc vấn đề 
lương thực, thực phầm, nguyên liệu 
công nghiệp, hàng hóa tiêu dùng và 
xuất khầu, cải tiến quản lý kinh tẽ và 
phân phối, lưu thông, ồn định thị 
trưởng, giá cả, tài chỉnh, tiền tệ, khắc 
phục những hiện tượng tiêu cực trong 
xã hội, ồn định dˆ¡ sống, tạo ra sự 
chuyền biến tỏ! của nền kinh tế quốc 
dân. Mục đích trực tiếp của cảitiến 
quản lý là tăng năng suất lao động, 
hiệu quả kinh tế, chất lượng công 
tác. Từng ngành và từng địa phương 
phải khai thác tốt nhất mọi khả năng 
về ruộng đất, lao động, thiết bị, vật 
tư làm ra nhiều của cải cho xã hội 
và thực hành tiết kiệm nghiêm ngặt. 


2 — Củng cố hơn nữa lực lượng quốc 
phòng, làm thất bại chiến tranh tâm 
lý và chiến tanh gián điệp của địch, 
giữ vững an ninh chính trị và trật tự, 
an toàn xã hội, thường xuyên nàng 
cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đầu và 
chiến đấu bảo vệ Tô quốc. 

3 — Tiếp tục tiến hành cải tạo xã 
hội chủ nghĩa ở miền Nam và hoàn 
thiện quan hệ sẳn xuất xã hội chủ 
nghĩa ở miền Bác. 

4 — Xây dựng từng bước cơ sở vật 
chất — kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. 

5 — Tăng cường công tác tư tưởng. 
kiện toàn tô chức quản lý, nhất là 
trên lĩnh vực kinh tế, tăng cường công 
tác xây đựng và củng cố Đẳng đề bảo 
đảm hoàn thành những nhiệm vụ mớt 
của cách mạng. 

6 — Mở rộng quan hệ hợp tác mọi 
mặt với Lào và Cam-pu-chia, với Liên- 
xỏ và các nước anh em khác trong 
Hội đồng tương trợ kinh tế. 

Mọi người hãy lao động và công tắc 
hết sức mình với tỉnh thần yêu nước 


và yêu chủ nghĩa xã hội nòng nàn. 


khắc phục những khỏ khăn trước mắt 
và chuần bị cho một thời kỷ phát 
triền mạnh mẽ của đất nước. 

Đảng ta tiến tới Đại hội lần thí năm 
với một đội ngũ chiến đấu kiên cường 
của những người cộng sản, có đủ năng 


% 


lưc và phẩm chất hoàn thành sử mạng 
lịch sử, xây đựng thành công chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ vữn§ chắo Tô 
quốc xã hội chủ nghĩa, mang lÃ cỚ 
bách chiến bách thắng của Đẳng quang 
vinh và của Chủ tịch Iib-Chi-Minh 
kinh yêu tới đích cuối củng, TấI cả 
các (ö chức của Đẳng căn phải kiềm 
tra lại lực lượng của mìỉnh, thu hút 
thêm những sinh lực mới, loại bỏ 
nhữẾổu phần tử đã thoái hóa, biến 
chất và gán liền với phong trào cách 
mạng của quần chúng, tiến hành ba 
cuộc cách mạng đề xây dựng các tồ 
chức cơ sở Đảng vững mạnh, trong 
sạch, kiện toàn các cấp ủy, tăng cường 
sức chiến đấu của Đẳng, làm cho toàn 
Đảng trên dưới một lòng, triệu người 
một ý chí. Trong lịch sử đấu tranh 
lâu dài của mình, Đảng tá đã từng 
vượt qua những tình thế hiềm nghèéo 
và những bước phát triền phức tạp: 
Nhở có đường lối đúng đắn, sự đoàn 
kết nhất trí; và gắn bó với quần 
chúng, Đảng đã đưa sự nghiệp cách 
mạng của nhân đân ta đến những 
thắng lợi lịch sử vĩ đại. 

"Dân chủ là truyền thống tốt đẹp 
của Đăng ta. Phê bình và tự phê 
binh là quy luật phát triền của Đảng 
cộng sẵn. Công tắc của chúng ta có 
nhiều ưu điềm, nhưng không tránh 
khỏi khuyết điềm, sai lầm. Trong 
quá trình chuản bị Đại hội, chúng ta 
cần kiềm điềm công tác, ở tất cả các 
cấp, tiến hành phê bình và tự phê bình 
sâu sắc và thắng thắn với ý thức 
trách nhiệm cao đề cải tiến công tác, 
táng cường đoàn kết, đề cao kỷ luật, 
chấp hành nghiêm chỉnh mọi quyết 
định của Đẳng và Nhà nước. Mục đích 
cao nhất của Đẳng là phục vụ Tồ quốc, 
phục vụ nhân đân. Chúng ta hoan 
nghênh và coi trọng Sự phê bình của 
nhân dân đối với công tắc của Đẳng 
và Nhà nước. Thực hiên quyền làm 
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chủ, nhân dân ta cũng tham gia chuần 
bị Đại hội Đảng bằng hành động cách 
mạng trong sản xuất, Xây dựng, chiến 
đău và bằng cách góp ý kiến đối với 


"đường lối, chỉnh sách, công tác của 


Đảng và đối với cán bộ, đẳng viên. 


Tình hình nước ta còn nhiều khó 
khăn, cuộc đấu tranh giai cấp còÒnp 
phức tạp, nhưng Đảng la chuẩn bị 
Dại hội trong hoàn cảnh có nhiều 
thuận lợi. Tồ quốc ta hoàn toàn độc 
lặp, thống nhất và đang tiến lèn chủ 
nghĩa xã hội. Thắng lợi lịch sử của 
những cuôc kháng chiến chống xảmn 
lược và của những cuộc cải cách và 
hội đã mang lại cho nhân dàn ta 
quyền làm chủ đất nước và xã hội. 
Đồng bào cả nước ta đang hăng hi 
vươn lên dưới ngọn cờ lãnh đạo sang 
suốt và đúng đắn của Đảng, xây dựng 
sự phồn vinh của Tồ quốc và cuộc 
sống mới văn minh. hạnh phúc. Chúng 
ta có đầy đủ sức mạnh đề bảo vệ sư 
an toàn của Tồ quốc, đánh thắng bất 
cứ thế lực xâm lược nào xâm phạm 
nước (a. Hoàn cảnh quốc tế của cách 
mạng Việt-nam rất tốt đẹp. Sư liên 
mính giữa ba nước Đông-dương củn6 
như sự đoàn kết hợp tác giữa Việt- 
nam với lLiên-xô và các nước khảe 
trong cộng đồng xã hội chủ nghĩa đã 
tỏ rõ sức mạnh to lứn so: với chủ 
nghĩa đế quốc. Cuộc khủng hoảng: 
"của chủ nghĩa tư bản đang diễn r2 
gay gái. Ba dòng thác cách mạng 
đang dâng lên Ở khấp các lục địa và 
ở thế tiến công chiến lược. Hệ thông 
xã hội chủ nghĩa lớn mạnh chưa 
từng thấy là thành trì kiên cổ của hỏa 
bình và cách mạng thế giới.. 


Toàn Đảng hãy chuẩn bị Đại hội 
lần thứ năm bằng những hành động 
cách mạng thiết thực, tiền tới một 
cao trào xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
và bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa. 


Hà-nội, ngài; 10-12-1950 
« e 
BẠN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 
CỘNG 
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BÁO CÁO VỀ DỰ THẢO 
HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT-NAM 


(Do đồng chí TRƯỜNG.CHÍNH, Ủy viên Bộ chính trị Ban 


chấp hành trung ương Đảng, Chủ tịch By ban thường vụ 
Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban dự thảo Hiến pháp, trình bày) 


Thưa Đoàn Chủ lịch, - 


«Ắ Thưa các đồng chỉ đại biều Quốc 
hội, 


HÁNG 7 năm 1976, sau thẳng 
Zúy lợi vĩ đại của cuộc kháng 
chiến chống MÍÿ, cứu nước, 
trong không khí vui mừng 
Đắc — Nam sum họp một nhà, Quốc 
hội khóa sáu đã quyết định xây dựng 
Hiến pháp của nước Cộng. hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt-nam và cử ra Ủy Bạn 
dự thảo Hiến pháp. # 

Dưới ánh sáng nghị quyết Đại hội 
dại biều toàn quốc lần thứ tư của 
bằng cộng sản Việt-nam, Ủy ban đã 
xáy dựng dự thảo Hiến pháp mới với 
sư tham gia tích cực của cán bộ và 
nhân dân cả nước và sự cộng tác của 
cac đại biều Quốc hội, của nhiều 
ngành, nhiều cơ quan. 


Trước kỷ họp này của Quốc hội, 
bản dự thảo Hiến pháp đã được Hội 
nghị toàn thê Han chấp hành trung 
ương Đẳng cộng sản Việt-nam xem 
xét, Đến nay dự thảo đã hoàn thành. 
Thay mặt Ủy ban dự thảo Hiến pháp, 
Lôi xin bảo cáo với Quốc hội về bán 
dự thảo đề Quốc hội thảo luận và 
quyết định. 

Báo cáo của tôi gồm có bốn phần. 

I - Sự cân thiết phải có Hiến 
pháp của nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt-nam. 

II —- Nội dung cơ bản của dự 
thảo Hiến pháp nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt-nam., 

LH — Cuộc thảo luận dự thảo 
Hiến pháp trong cán bộ và nhân 
dân. 

LY — Những việc phải làm đề 
bảo đàm cho Hiện pháp mới được 
thì hành nghiêm chỉnh, 


[ 


SỰ CẦN THIẾT PHẢI CÓ HIẾN PHÁP CỦA NƯỚC 


_ 


Thưa các đồng cẳi dại biều Quỗc 


hột, 


Hiến pháp nước Cộng hỏa xã hội 
chủ nghĩa Việt-nam là một văn bản 
quan trọng của Nhà nước tông kết 
những thành quả cách mạng đã đạt 
được và vạch phương hướng tiến len 
của nước ta. Nó thể chế hóa đường 
lối, chính sách của Đảng cộng sản 
Việt-nam trong giai đoạn mới của 
cách mạng, quy định chế độ chính 
trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của 
nước ta, quyền và nghĩa vụ cơ bản 
của công dân, cơ cấu tô chức và 
nguyên tắc hoạt động của các cơ quan 
Nhà nước từ trung ương đến cơ, 
sở, v.v. lHiến pháp là luật cơ bản 
của nước nhà 


_ † =SỰ CẦN THIẾT PHẢI CÓ 
HIẾN PHÁP MỚI. 


Từ khi Quốc hội nước Việt-nam dân 
chủ cộng hòa thông qua Hiến pháp 
1959 đến nay, tỉnh hình nước ta đã 
có nhiều biến đôi sâu sắc. Hồi đó đất 
nước còn bị chia làm hai miền. Miền 
sắc mới bước vào thời kỷ cải tạo xã 
hội chủ nghĩa và xây dựng cơ sở vật 
chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã 
hội. Miền Nam còn bị để quốc Mỹ và 
tay sai thống trị, nhiệm vụ cách mạng 
đàn tộc đân chủ nhàn dân chưa hoàn 
thừnh. ~ 

Năm 1975, khi miền Nam được 
haàn toàn giải phóng, ở miền Đác 
khu vực kinh tế xã hội chủ nghĩa 
(bao gom kinh tế quốc doanh và kinh 
tê tập thề) đã chiếm 88,425 tồng sản 
phầm xã hội và S1, thu nhập quốc 
đản; khu vực kinh tế cá thề của 
những người sản xuất nhỏ chỉ chiếm 
11,6% tôn sản phim xã hội và 15,9% 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT - NAM 


thu nhập quốc dân; khu vực kinh tế 
tư bản chủ nghĩa tư doanh đãi được 
cải tạo hoàn toàn. Thị trường có tÖ 
chức chiếm 752% tông mức lưu chuvền 
hàng hóa bán lẻ xã hội. Nhà nước 
giữ độc quyền ngoại thương. 


Về phát triền kinh tê, trong thời 
gian i6 năm (1960 — 1975), vừa san 
xuất vừa chiến đấu chống đế quốc ®1ÿ 
xâm lược và bè lũ tay sai, nhân đản 
ta đã đạt được những thành tựu dáng 
kề. Giá trị sẵn lượng công nghiệp 
tăng 300Ã; giá trị sản lượng nông 
nghiệp tăng 20%. 

Trong hoàn cảnh phải chống lại 
cuộc chiến tranh phá hoại ác liệt của 
đế quốc Mỹ, đồng thời chỉ viện sức 
người, sức của cho tiền tuyến lớn 
miền Nam, đời sống của nhàn đân 


_ miền Bác vẫn được bảo đảm, về một 


số mặt còn được cải thiện. Sự nghiệp 
văn hóa, giáo dục, y tế phát triền 
vượt bậc: cứ 3 người đàn thì có 1 
nøười đi học; so với năm 1960 
số bác sĩ, ÿ sĩ tăng đấp 13,4 lần, se 
giường bệnh tăng 2,3 lần; đội ngũ 
cán bộ khoa học, kỹ thuật tà nghiệp 
vụ tăng 19,3 lần. 


Tình hỉnh thực tế trên đây cho 
phép ta kết luận: năm 1975, khi miễn 
Nam giải phóng mới bước vào thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội thi 
ở miền Bắc hệ thống kinh tế xã 
hội chủ nghĩa đã giành được 
thắng lợi cơ bản. 


Từ một nền kính tế có năm thành - 
phần: Kinh tế quốc doanh, kiíh tế 
tập thê, kina tế công tư hợp doanh, 
kinh tế tư bản chủ nghĩa tư doanh và. 
kinh tế cá thề của những người sản 
xuất nhỏ, nay miền Bác còn ba thành 
phần: kinh tế quốc đoanh, kính tế 


tập thể và kinh (tế cá thể, trong đó 


«chu vực kinh tế xã hội chủ nghĩa 


(kinh tế quốc doanh và kinh tế tạp 
thẻ) giữ địa vị thống trị và kính tế 
quốc đoanh đóng vai trò chủ đạo trong 
nên kinh tế quốc dân. Quyền sở hữu xã 
lột chủ nghĩa về tư liệu sản xuất đã 
được xác lập; chế độ người bóc lột 
người căn bản đã bị xóa bỏ; cơ sở 
vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa 
x hội được tiếp tục tăng cường. Đó 
là nền tảng vững chắc cho sự nghiệp 
cải tạo xã hội chủ nghĩa và xảy dựng 
chủ nghĩa xã hội trong cả nước. 


Xăng 1972, chiến dịch Hồ-Chi-Minh 
đạt được thẳng lợi vĩ đại đánh dấu sự 


sụp đồ của chủ nghĩa thực dân mới 


của để quốc Mỹ ở miền Nam. Nước 
ta thống nhất về mặt Nhà nước. Thắng 
lợi của chủ nghĩa xã hội ở miền Đắc 
đã tác động mạnh đến miền Nam 
hoàn toàn giải phóng. Trong năm năm 
qua, tình hình miền Nam đã biến đồi 
nhiều, Saủ khi hoàn thành nhiệm vụ 
cách mạng dân tộc đânì chủ nhân dân, 
miền Nam: bước vào giai đoạn cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, cùng miền 
Bác tiến lên chủ nghĩa xã hội. Năm 
1950, khu vực kinh tế xã hội chủ nghĩa 
đã chiếm 69% (Il) giá trị sản lượng 
cônz nghiệp. riêng kinh tế quốc đoanh 
chiếm 51X. Các hợp tác xã sản xuất 
nông pghiệp đã thu hút 21,5% số hộ 
nông đân lao động trong miễn (2). 
Văn hóa, giáo dục. y tế phát triền 
nhanh. Nạn níủ chữ đã được thanh 
toản., Các tệ nạn xã hội do chế độ 
Mỹ — ngụy đề lại đang được khắc 
phục. 

Tính trong cả nước, đến năm 
1950, khu vực kinh tế xã hội chủ nghĩa 
đã chiếm 57/74 tông sản phầm xã 
hỏi và 49,2% thu nhập quốc dân ; khu 
vực kính tế phi xã hội chủ nghĩa 
chiếm 42,326 tồng sản phầ¡n xã hội và 
90,3% thu nhập quốc dân, trong đó 
phần lớn là kinh tế cá thê của người 
sản xuất nhỏ, cỏn lại là khu vực kinh 
tế tư bản chủ nghĩa tư doanh. Năm 
192) so với năm 1975, giá trị sản 
lượng công nghiệp tăng 17,3ẤX, nông 


nghiệp tăng 13.7% ; số học sinh phổ 
thông tăng 2056, học sinh đại học và 
trưng học chuyên nghiệp tăng 108% ; 
số giường bệnh tăng 37%, 

Những biến đồi về số lượng và 
chất lượng trên đây đã cho ta thấy gì ? 

{ — Hiện nay, hai miền nước ta 
trình độ phát triền có khác nhau, 
nhưng thực tế đang củng làm cách 
mạng xã hội chủ nghĩa và quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội. Miền Bắc đang hoàn 
thiện và củng cố quan hệ sẳn xuất xã 
hội chủ nghĩa ; miền Nam đang đầy 


_ mạnh công cuộc cải tạo xã hội chủ 


nghĩa đối với các thành phần kinh tế 
phi xã hội chủ nghĩa; cả nước đang 
ra sức thực hiện công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa nền kinh tế quốc đân, 
xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật 
của chủ nghĩa xã hội 

2 —= Những biến đồi về kinh tế đã 
dẫn đến những biến đồi về thành 
phần giai cấp, về vị trí và chức năng 
của mỗi giai cấp trong xã hội ta : 

Giai cấp cônz nhân phát triền 
nhanh; đến nay đã xấp xỉ một phần 
mười số dân. Tử cho 'là nô lệ làm 
thuê của đế quốc và tư bản, giai cấp 
công nhân đã thực tế làm chủ các xí 
nghiệp công nghiệp, công trường, 
nông trưởng, các phương tiện giao 
thông vận tải chủ yếu v.v. và đã 
sẵn xuất ra của cải vật chất chiếm non 
một nửa tông sắn phầm xã hội. 

Giai cấp nông dân đã trở thành 
nông dân tập thể ở miền Bắc và đang 
trở thành. nông dân tập thề ở miền 
Nam. Từ chỗ bị đế quốc và phong 
kiến áp bức, bóc lột thậm tệ và sản 
xuất riêng lễ với công cụ thô sơ trên 
những mảnh đất manh mún, giai cấp 
—Œ) Những số liệu năm 1980 trong báo cáo 
này là những số liệu ước thực hiện. 

(2) Thc+ số liệu điều tra, đến ngày Ì-7. 
1980, ở miền Nam, tính chung các hợp tác gã - 
và tập đoàn sảa xuất nông nghiệp dã- thu hút 
32,63% số hà nông dân lao động với 17,83, 
diện tích canh tác toàn miền. Nhưng trong 9350 
tập doàn sản xuất nông nghiệp, một số tập 
đošn chưa tập thề bóa ruộng đất. 
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nông đân nước ta đã và đang làm chủ 
tập thề đồng ruộng, sản xuất theo lõi 
hợp tác và bước đầu sử dụng những 
phương tiện kỹ thuật hiện đại. Giá 
trị sản lượng nông nghiệp do nông 
đàn tập thê làm ra đã chiếm 53,4: 
tồng giá trị sản lượng nông nghiệp 
nước ta (3), 

Tầng lớp trí thức đã và đang 
biến đồi sâu sắc. Ở miền Bác, năm 
1900, số cán bộ khoa học, kỹ thuật và 
nghiệp vụ đã tốt nghiệp đại học và 
trunz học chuyên nghiệp mới có 
18400 người, năm 1975 đã có 356 :00 
người ; cả nước năm 1975 đã có 161 800 
người, năm 1980 có 7/6 700 người. Tri 
thức miền Đắc chủ yếu xuất thân từ 
giai cấp công nhân và giai cấp nông 


dân tập thẻ, đã trở thành trí thức xã. 


hội chủ nghĩa. “Ở miền Nam, giới tri 
thức (trí thức mới và trí thức cũ) nói 
chung đang phấn đấu theo tính thần 
yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội. 


Ở miền Bắc, các giai cấp bóc lột 
đã bị xóa bỏ. Ở miền Nam giai cấp 
địa chủ và giai cấp tư sản mại bản 
không còn nữa; tư sản dân Lộc và 
những nhà tư sản khác không phải 
mại bản dang được cải tạo theo chủ 
nghĩa xã hội. Tầng lớp phú nông (tức 
tư sản nông thôn) vẫn còn khá lớn ở 
miền Nam, tuy vậy họ cũng đang 
được cải tạo trong phong trào hợp tác 
hỏa nông nghiệp, 

Các dân tộc đa số và thiều số ở 
nước ta dã từng đoàn kết chiến đấu 
đề giành độc lập, tự đo, nay lại tăng 
cường đoàn kết trong lao động và dấu 
tranh đề xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ Tò quốc, quyết đập tan 
mọi âm mưu và hành động của bọn 
để quốc và bọn bá quyền Trung- 
quốc. 


Ở nước ta, cuộc đấu tranh giữa hai 
con đường xãă hội chủ nghĩa và tư 
bản chủ nghĩa dang điển ra quyết 
liệt. Câu kết với bọn đế quốc, đứng 
đầu là để quốc Mỹ, và bọn bá quyền 
Trung-quốc, những phần tử phản 


cách mạng trong nước đang cỗ gầng 


tuyệt vọng hòng cần trở nhân dân ta 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nhưng 
nhân dân ta quyết đạp bằng mọi trở 
lực, vững bước tiến lên !- 

Tóm lại, tình hình nước tà hiện va v 
so với năm 1959 đã thay đồi về cơ bản. 
Nhà nước ta cần có một bản liiến 
pháp phù hợp với các quan hệ 
kính tế — xã hội đã đồi mới ở 
nước ta và tạo điều kiện thuậm 
lợi cho việc huy động lực lượng 
toàn dân xây dựng thành cômœ 
chủ nghĩa xã hội trong phạm và 
cả nước. 

Từ khi nhân dân ta giành được 
chỉnh quyền trong Cách mạng Thả ng 
Tám đến nay, nước ta đã có hai bản 
Hiến pháp: Hiến pháp 1946 và Hiếm 
pháp 1959. 

Hiến pháp 1916 đánh dấu thắng lợi 
lịch sử đã giành được trong Cách 
mạng Tháng Tám, xác lập Nhà nước 
Việt-nam đàn chủ cộng hòa, phát triền 
cách mạng dáân-tộc dân chủ nhân dân, 
phục vụ cuộc kháng chiến chống thực 
dàn Pháp xâm lược. Mục tiêu chiến 
lược của Hiến pháp đó là hoàn thành 
độc lập dân tộc, xây dựng và phát 
triền dân chủ nhân dân, chuần bị tiến 
lên làm cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Hiến pháp 1959 xác định thắn+ lợi 
của cách mạn#Z đản tóc đân chủ nhân 
dạn ở miền Đắc nước 1a, thẳng lợi 
của cuộc kháng chiến chống thực dàn 
Pháp xâm lược, phục vụ cách mạng 
xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đồng 
thời phục vụ cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước của toàn đân;: xày dựng 
miễn Búc thành cơ sở vững mạnh cho 
sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống 


nhất Tô quốc ; chuàn bị tiễn lên làm 


cách mạng xã hội chủ nghĩa trong cả 
NƯỚC. 

Chiến thắng lịch sử mùa xuân năm 
1975 đã mở ra một giai đoạn mới của 


(3) Phần làm ra trong kính tế tập thề của 
hợp tác xã nỏng nghiệp chiếm 35,252, kính tế 
phụ của gia đình xã viên chiếm tê, 9, 


¬ 


cách mạng nước ta. Năm 1976, Đại 
hội đại biều toàn quốc lần thứ tư của 
Đăng cộng sản Việt-nam đã vạch ra 
đường lối, chính sách đề xày dựng 
mọt nước Việt-nam hòa bình, độc lập, 
thống nhất và xã hội chủ nghĩa. Nước 
ta cần có IHiiến pháp mới đề xác định 
thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến 
chống AÏÿ, cứu nước, thể chế hóa 
đường lối, chính sách của Đại hội phục 
vụ sự nghiệp cách mạng xã hội chú 
nghĩa trong cả nước, hoàn thành 
thống nhất nước nhà 


Hiện nny, nước Việt-nam đã thống 


nhất về mặt Nhà nước. Nhưng về một, 


số mặt khác, hai miền còn chênh lệch 
nhau. Trình độ cải tạo xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ở hai miền còn khác nhau. Sự chênh 
lệch đó là tất nhiên, đo miền Bắc 
được giải phóng từ năm 1954 và đã 
làm cách mạng xã hội chủ nghĩa 
trước miền Nam hơn hai chục năm. 
Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt-nam có nhiệm vụ tăng 
cường khối đại đoàn kết toàn dân, 
đày mạnh cách mạng xã hội chủ 
nghĩa trong cả nước, hoàn thành 
thống nhất nước nhà trên cơ sở 
đọc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội, thống nhất về nội dung và thực 
chất, thong nhất về mọi mặt kinh tế, 
chính trị, hành chính, tư tưởng, văn 
hóa vả xã hội. 


Hiến pháp mới kế thừa và phái 
triên Hiến pháp 1946 và Hiến pháp 
959 do Chủ tịch Hồ-Chí-Minh trực 
tiếp chỉ đạo việc xây dựng. 


Dưới sự lãnh đạo của Đẳng và của 
Chủ tịch Hồ-Chi-Minh, lãnh tụ thiên 
tài. người thầy vĩ đại của giai cấp 
công nhân và nhân dân Việt-nam. 
toàn dân và toàn quân ta đã giành 
được những thẳng lợi hết sức về vnng 
trong việc thực hiện hai bản Hiến 
pháp đó. Nhân dân ta luên luôn tưởng: 
nhớ đếu Đác Hồ muôn vàn kính yêu, 
với niềm tự hào vô Giỏ và lòng biết 
ơn sảu sắc. 


2 - PHƯƠNG CHĂM VÀ 
NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG DỰ 
THẢO HIẾN PHÁP MỚI 


Thưa các đồng chỉ dại biều, 


Hiến pháp mới phải thề hiện đúng 
tỉnh thần nghị quyết Đại hội đại biều 
toàn quốc lần thứ tư của Đảng là 
nắm vững chuyên chính vô sản, phát 
huy quyền làm chủ tập thề của nhân 
dân lao động, xác«đinh mối quan hệ 
khăng khít giữa Đăng lãnh đạo, nhân 
đân làm chú, Nhà nước quản lý ; bảo 
đảm tiến hành thắng lợi ba cuộc cách 
mạng: cách mạng vẻ quan hệ sản 
xuất, cách mạng khoa học — kỹ 
thuật, cách mạng tư tưởng và văn 
hóa ; phục vụ đắc lực sự nghiệp cách 
mạng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tà 
quốc. 

Hiền pháp của nước Gộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt-nam là Hiền pháp 
của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội trong phạm vi cả nước. 
Chẳng những nó tông kết và xác định 
những thành quả đã đạt được, mà còn 
phản ánh phương hướng phát triền 
của cách rạng nước ta theo đưởng 
lối của Đẳng. Vì vậy, lHiển pháp mới 
không tự hạn chế ở những sự việc 
đã và đang làm, những điều dĩ và 
dang thực hiện, mà còn bao gồm nôộit 
số việc, một số điều sẽ phải làm, làm 
từng bước và chắc chấn làm được 
trong quá trình xảy dưng thắng lợi 
chủ nghĩa xã hội. 

Trong khi xây dựng Hiến pháp mới, 
cần tính đến những mặt còn chưa 
thống nhật và đồng nhất giữa hat 
miền, làm cho Hiến pháp thật sự !A 
luật cơ bản của cả nước, mọi quy 
định đều có thề áp dụng chung cùo cả 
hai miền, tránh dược những cái lạc 
hậu đối với miện này hoặc thái quá 


-đồi Với tuiền kia. 


Hiến pháp mới phải thể hiện đúng 
ý chí và nguyện vọng của nhân dàn. 
Quá trinh xây dựng Hiến pháp là qua 


1§ 


trinh phát huy quyền làm chủ tập thề 
của nhàn .dân, động viên cán bộ và 
uhân đân ca nước tích cực tham gia 
thảo luận và góp ý kiến. Do đó, sau 
khí Hiến pháp được ban hành, nhân 
đàn sẽ tự giác, tự nguyện, ra sức thực 
hiện Hiến pháp, làm cho THHiển pháp 
tác động tích cực đến hoạt động của 
Nhà nước và cuộc sòng của toàn dân. 


Xây dựng dự thảo Hiến pháp là 
một công việc lớn của Đảng, Nhà 
nước và nhân đá ta, một cuộc vận 
động dàn chủ xã hội chủ nghĩa sâu 
rộng, mnỘt quá trình nghiên cứu 
nghiêm túc. Trong cóng việc đó, Ủy 


ban đự thảo Hiến pháp có nhữw.£ 
thuận lợi cơ bẳn: có nghị quyết của 
Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ tư. 
của Đăng và các nghị quyết tiếp theoœ 
của Dan chấp hành trung ương Đàn: 3 
làm cơ sở ; có kinh nghiệm quý bá 
của 35 năm xây dựng và củng cö 
chính quyền nhân dân, kinh nzhiệ mì 
phong phú về xây dựng và thì hành 
Hiến pháp 1916 và Hiến pháp 19.1%. 
Nắm vững đường lối, chính sách của 
D;:ng và xuất phát từ tỉnh hình th:rc 
t¿ nước ta, chúng ta còn tham khảo 
lính nghiệm xảy dựng và thị hành 
Hiển pháp của các nước xã hội chủ 
nghĩa khác. 


H 


NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO HIẾN PHÁP 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT-NAM 


Thưa các đồng chí đạt biều, 


Dự thao Hiến pháp của nước Công 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam gòm 
Lời nói đầu và mười hai chương. Lời 
nói đầu trình bày khái quát quá trình 
đấu tranh thắng lợi của nhân đân ta 
trong nửa thế kỷ qua, nhữnờ nguyên 
nhân thíng lợi, những kính nghiệm 
lịch sử của cách mạng nước ta, và 
nêu rõ nội dunz cơ bản của lliển 
pháp mới là thè chế hóa đường lối 
cách mạng xã hội chủ nghĩa do Đại 
hội lần thứ tư của Đăng đề ra, bảo 
đảm bước phát triền rực rỡ của xã 
hội Việt-<nanmm tronở giai đoạn mới, 

Tính chất, đạc điều của Nhà nước 
Còng hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam 
và đường lối xây dựng chế#độ mới, 
kinh tẾ mới, văn hóa mới, con người 
mới và quốc phòng toàn đần được 
thề hiện chủ yếu trong bón chương 
đầu của dự thảo, nhất là ở Chương ] 
nói về “Nước Cộng hòa xã hội chủ 
nha Việt-nam — Chế độ chính trịa. 
Chương Ÿ quy định @Quyên và nghĩa 
vụ €eØ bán của công dàn ®, Từ Chương 
VỊ đến Chương X là những quy định 


lồ 


—  ”% & 
mm. _x 


về cơ cấu tô chức và nguyên tắc hoạt 
động của Nhà nước ở trung ương, 
các địa phương và cơ sở. Chương 
XĨI quy định quốc kỳ, quốc huy, quóc 
ca, thủ đô. Chương cuối cùng quy 
định hiệu lực của Hiến pháp và việc 
sửa đôi Hiến pháp. 

Bố cục của dự thảo Hiến pháp mới 
theo bố cục hợp lý của Hiiến pháp 
1999. Song dự thảo Hiến pháp lần này 
có thêm mấy chương mới: Chương 
]II nói về « Văn hóa, giáo dụe, khoa 
học, kỹ thuật»; Chương IY về eDBáo 
vệ Tồ quốc xã hội chủ nghĩa» và 
Chương VI] về * Hội đồng Nhà nước  . 

Dưới đây, tôi xin nêu mấy vấn đà 
lớn thuộc về nội dung dự thảo Hiếệ: 
pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt-nam: 


l — TÍNH CHẤT NHÀ NƯỚC 
VÀ VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA 
ĐẢNG CỘNG SẢN: VIỆT-NAM 


Vấn đề cơ bản nhất của lliển pháp 
là xác dịnh bản chất giai cấp của Nhà 
nước, Đây là một vấn đề quyét định 


toàn bộ nội dung của Hiển pháp 
nước ta. 


Dự thảo Hiến pháp quy định: 
« Nhà nước Cộng hòa xã hội 


chủ nghĩa Việt-nam là Nhà nước 
chuyên chính vô sản » (Diều 2). 


Bản chất giai cấp của Nhà nước ta 
được thể hiện trước hết là ở sứ mệnh 
lịch sử của nó là *thực hiện quyên 
làm chủ tập thề của nhân dân lao 
động, động viên và tồ chức nhân dàn 


tiến hành đồng thời ba cuộc cách: 


mạng: cách mạng về quan hệ sản 
xuất, cách mạng khoa học — kỹ thuật. 
cách mạng tư tưởng và văn hóa. 
trong đó cách mạng khoa học — kỹ 
thuật là then chốt; xóa bỏ chế độ 
người bóc lột người : đập tan mọi sự 
chống đối của bọn phản cách mạng 
trong nước, mọi hành động xâm lược 
và phá hoại của kẻ thủ bên ngoài: 
xây đựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội, 


tiến tới chủ nghĩa cộng sắn...» 
(Điều 2). 
Nhà nước chuyên chính vô sản 


không phải chỉ có chức năng trấn áp 
những hành động phản cách mạng, 
n:à chủ yếu là xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, xây dựng xã hội mới, kinh tế 
mới, văn hóa mới, con người mới, 
con người phát triền toàn diện, có 
văn hóa, có kiến thức khoa học, kỹ 
thuật, có kỳ năng lao động, có đạo 
đức xä hội chủ nghĩa. 

Dẫn chất giai cấp của Nhà nước ta 


cũng được thề hiện ở đường lỗi đõi- 


ngoại của Nhà nước là: * tăng cường 
tỉnh hữu nghị anh em, tỉnh đoàn kết 
chiến đấu và quan hệ hợp tác về mọi 
mặt với Liên-xô, Lào, Cam-pu-chia 
và các nước xä hội chủ nghĩa khác 
trên cơ sở chủ nghĩa Mác — Lêô-nin 
_và chủ nghĩa quốc tế vô sản... thực 
hiện chính sách cùng tồn tại hòa 
binh giữa các nước có chế độ chính 
trị và xã hội khác nhau trên cơ sở 
tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn 
vẹn lãnh thồ của nhau, không can 
thiệp vào cong việc nội bệ của nhau, 


bình đẳng và các bên cùng có lợi; 
tích cực ủng hộ và góp phần vào cuộc 
đấu tranh của nhân đàn thế giới 
chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa 
thực dân cũ và mới, chủ nghĩa bá 
quyền, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, 
vì hòa bình, độc lập đân tộc, đân chủ 
và chủ nghĩa xã hội ? (Điều 14). 


Đường lối đối ngoại đó phản ánh 
quan hệ tốt đẹp giữa nước ta với 
lLiên-xô và các nước anh cm khác 
trong cộng đồng xã hội chủ nghĩa ; 
đồng thời phần ánh quan hệ hợp tác, 
tương trợ giữa nước ta với hai nước 
lắng giềng anh em Lào và Cam-pu- 
chia đanz tiếp tục được củng cỗ và 
tăng cường. Đường lõi đối ngoại đó 
bác bồ hoàn toàn luận điệu bỉ ồi của 
bọn cầm quyền phản động Pác-kinh, 
câu kết với đế quốc Mỹ, đang ra sức 
vu cáo nước ta thành lập cái gọi là 
Liên bang Đông-dương» và thực 
hiện echủ nghĩa bá quyền khu vực}. 
Chúng ra sức vụ khôn2, bịa đặt hỏng 
đánh lạc hướng dư luận thế giới, phả 
hoại tỉnh đoàn kết chiến đấu của 
nhân dàn ba nước Đông-dương, gày. 
chia rẽ, hoài nghỉ giữa các nước 
Đông Nam châu Á, che đậy chính 
sách bá quy ẻn và xâm lược của bản 
thân chúng ở khu vực. 


Nhà nước chuyên chính vô sản phải 
thực hiện quyên làm chủ tập thề 
của nhân dân lao động. Cho nên, 
liền sau khi nói về tính chất Nhà nước, 
đự thảo Hiến pháp đã xác định quyền. 
đó. Dự thảo Hiiến pháp chỉ rõ nhân 
đân lao động bao gòm # giai cấp công 
nhân, giai cấp nông đân tập thê, tầng 
lớp trí thức xã hội chủ nghĩa và 
những người lao động khác, mà nòng 
cốt là liên mình cong nông, do giai 
cấp công nhân lãnh đạo® (Đieu 3). 
Xác định thành phần nhân đân lao 
động như vậy là phù hợp với tỉnh 
hình thực tại xã hội và xu thế tất 
yếu của sự biến đồi về cơ cấu giai 
cấp của nước ta trong quá trình xây 
dựng chủ nghĩa xã hội: 


Dự tRảo Hiến pháp chỉ rõ: « Nhà 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt- 
nam là Nhà nước thống phất của các 
dân tộc cùng sống trên đất nước Việt- 
nam, bình đẳng về quyền và nghĩa 
vụ? (Điều 5). Nhà nước bảo vệ, tăng 
cường và củng cố khối đại đoàn kết 
dân tộc, có kế hoạch xóa bỏ từng 
bước sự chênh lệch giữa các dân tộc 
về frình độ phát triền kinh tế và văn 
hóa. 


Nhà nước cbuyên chỉnh vô sản chỉ 
có thê hoàn thành sứ mệnh lịch sử 
của minh đưới sự lãnh đạo của Đảng 
của giai cấp công nhân nắm vững và 
vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin. Kinh nghiệm lịch sử của 
chuyên chính vô sản trên thế giới 
cũng như ở nước ta từ khi miền Bắc 
bước vào giai đoạn cách mạng xã hội 
chủ nghĩa và từ năm năm nay cả nước 
cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội, đ 
chứng minh điều đó. Lần đều tiên ở 
nước ta, dự thảo liiến pháp nêu nà) 
vai trỏ lãnh đạo của Đảng. 


«& Đảng cộng sản Việt-nam, đội 
tiên phong và bộ tham mưu chiến 
đấu của giai cấp công nhân Việt- 
nam, được vũ trang bằng học 
thuyết Mác — Lê-nin, là lực lượng 
duy nhất lãnh đạo Nhà nước, 
lãnh đạo xã hội; là nhân tổ chủ 
yếu quyết định mọi thắng lợi của 
cách mạng Việt-nam » (Điều 4). 


Vai trò lãnh đạo của Đảng được 
ghi nhận với tỉnh thần và lời văn 
trang trọng như vật là rất có ý nghĩa. 
Với điều 4, dự thảo Hiến pháp khẳng 
⁄định công lao to lớn của Đẳng ta, do 
Chủ tịch Hồ-ChIi-Minh sáng lập và rèn 
luyện, đối với sự nghiệp cách mạng 
vẻ vang của giai cấp công nhân và 
của đân tộc ; th hiện tỉnh cảm sâu 
đậm của nhân dân cả nước đối với 
Đăng và dáp ứng yê)n cầu tăng cường 
sự lãnh đạo toàn diện của Đăng trong 
tình hình mới. 


Dự thảo còn quy định: &€i= tổ 
chức của Đảng hoạt dòng trong kitiòn 


khô Hiển pháp của Nhà rước? (Điều 4). 
Quy định này không những khòng 
trái với việc xác định vai trỏ lãnh 
đạo của Đảng, mà còn nêu cao hơn 
nữa uy tín của Đảng. Thật vậy, lliến 
pháp là đường lối chính trị và những 
chính sách lớn của Dáng được thề 
chế hóa. Nó thê hiện ý chỉ và nguyện 
vọng của nhân dân. Các tô chức của 
Đảng hoạt động trong khuòn khô của 
Hiến pháp là thực hiện đường lỗi của 
Đảng, vì lợi ích của giai cấp công 
nhân và toàn thể nhân đàn lao động. 
Quy định như vậy có tác dụng góp 
phần ngăn ngửa và khác phục những 
biều hiện độc đoán, chuyên quyền của 
một số cán bộ, đẳng viên. Trong Điều 
4 của dự thao, không nêu đảng viên 
phải hoạt động trong khuôn khổ 
liến pháp, vì đẳng viên là thành 
viên của mỗi tö chức Đẳng, đẳng viên 
là công dẩn, công dân nào cũng phải 
tuân theo Hiến pháp và pháp luật của 
Nhà nước. 


2 - QUYỀN LÀM CHỦ TẬP THÊ 
CỦA NHÂN DÂN LAO BỘNG 
Ở NƯỚC TA 


Quyền làm chủ tập thề của nhàn 
dân lao động là một vấn đề lớn thấu 
suốt toàn bộ dự thảo Hiển pháp. 
Những quy định về vấn đề này nằm 
trong Chương Ï và được cụ thề hóa 
ở hàu hết các chương khác của dự 
thảo, về các mặt chỉnh trị, kinh tế. 
văn hỏa xã hội, quốc phòng,v.v. Đối 
với môi người dân, quyên làm chủ 
tập thê được cụ thề hóa thành những 
quy định trong Chương Ý nói về 
quyền và nghĩa vụ cơ bản của công 
dản. 

DĐứ thảo Hiến pháp quy định nhàn 
đân làm chủ bằng Nhà nước, bằng 


“các tô chức xã bội và bằng sự tham 


gia trực tiếp vào công việc Nhà nước, 
công việc xã hội ở cơ sở. Đương 
nhiên, lảm chủ bằng Nhà nước là 
chủ yếu. 


\ 


Thực chất của vấn đề làm chủ bằng 
Nhà nước là gì? Dự thảo Hiến pháp 
quy định: 


« ờ nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Viêt-nam, tất cả quyên lực 
thuộc: về nhân đân. 


« Nhân dân sử dụng quyên lực 
Nhà nước thônư qua Quốc hội và 
Hội đồng nÏân dân các cạp do 
nhân dạn bàu ra và c2 trách 
nhiệm: trước nhân dân » (Diều 0) 

Quan hệ giữa Quốc hội, liội đồng 
nhân đân các cấp và các đại biêu dân 
cử với nhân đân là một vấn đe ¡nấu 
chốt. bảo đảm tính chất nhân dàn của 
Nhà nước ta, Ngh quyết Đại hội đại 
biều toàn quốc lần thứ tư của Đảng 
đã nói : « Quy định chế độ và tạo điều 
kiện đề các đại biều Quốc hội và Hội 
đồng nhân dân có thề thu thập và 
phản ánh ý kiến của nhân dân cho 
các cơ quan Nhà nước và theo dõi 
cách giải quyết của các cơ quan ấy: 
Này dựng và ban hành các quy định 
bảo đâm sự kiêm tra và quyền bãi 
miễn của cử trí đối với đại biều 


`đo họ bầu ra». 


Dự thảo Hiến pháp quy định: 

« Việc bầu cử đại biều Quốc hội và 
đại biều liội đồng Rnhản dân “các cấp 
tiến hành theo nguyên tác phô 
thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ 
phiếu kín »`(Điều 7). 


Rfoi công đân không phân biệt đân 
tÓc, nam nữ, thành phần xã hội, tín 
ngưỡng tón giáo, trình độ văn hóa, 
nghề nghiệp, thời hạn cư trú, từ mười 
tarn tuôi trở lên đều có quyễn bầu 
cữ và từ hai mươi mốt tuôi trở 
lên đều có thề được bầu làm đại 
biều Quốc hội, đại “biêu Hội, đồng 
nháản dán, trừ những người mất trí 
và những người bị pháp luật hoặc Tòa 


'àn nhân dân tước các quyền đó. 


Đại biều dân cử phải liên hệ chặt 
chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của 
cử tri. báo cáo với cử tri về hoạt động 
của mình và của cơ quan dàn cử, trả 
lời những yêu cầu và kiến nghị của 


cử trí, xem xét và giúp giải quyết. 


- những đicu khiếu nại và tố cáo, của 


` 


nhân la 


“ Cử tri có quyền bãi miễn đại biều 
Quôu hội và đại biều liội đồng nhân 
dàn, nếu đại biêu đó không xứng đáng: 
vớởi sự tín nhiệm của nhân dân» 
(Điều: 1)., 


Quốc hội được xác định là “cơ 


quan đai -biều cao nhất của nhân dàn, 


cơ quan quyền lực Nhà nước cao 
nhất P, và Hội đồng nhân dân các cấp 
dược xác định là cơ quan quyền lực 
Nhà nước ở địa phương?. Làm chủ 
bằnz Nhà mước thực chất là làm 
chu thông qua các cơ quan quyền lực 
Nhà nước; cho nên, dự .théo Hiến 
pháp đặc biệt chú ý những vấn đề 
liên quan đến vị trí, chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và tö chức của Quốc 
hội và Hội đồng nhân dân các cấp. 
®rong cuộc thảo luận dự thảo Hiến 
pháp; cán bộ và nhân dân cũng rất 
quan tâm đến-vấn đề đó. 


Do tính chất và vị trí của Quốc hội 
và Hội dồng nhân dân, dự thảo xác 
định «Quốc hội và Hội đồng nhân 
đân các cấp là cơ sở chỉnh trị của hệ 
thống cơ quan Nhà nước . 

Trong xã hội ta, nhân dân sử đụng 
quyên lực Nhà nước thông qua. các 
cơ quan dân cử: Quốc hội và Hội 
đồng nhân dân các cấp. Đó là chế độ 
đại biêu nhân dân ở nước ta. 

Quốc hội bấu ra Hội đồng bộ 
trưởng, Chánh án Toỏa án nhân dân 
tối cao và Viện trưởng Viện kiềm sát 
nhân dân tối cao: Hội đồng nhân dân 
các cấp bầu ra Ủy ban nhàn dân và 
Tòa án nhân dân các cúp. Quyền bạn 
của các cơ quan này đều bắt nguồn 
từ các cơ quan quyên lực Nhà nước 
đã bầu ra minh, chịu trách nhiệm và 
báo cáo công tác trước cơ quan quyen 


.lực Nhà nước và cơ quan quvền lực 


có quyền bãi miễn những thành viên 
của các cơ quan do nó bầu ra. 
Như vậy, hệ thống cơ quan Nhà 


- nước được xây dựng lên từ chỗ nhân 


⁄ 
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dân bầu ra các cơ quan đản cử (Quốc 


hội và Hội đồng nhân dân); các cơ. 


. quan dân cử bầu ra cơ quan chấp 
banh và hành chỉnh các cấp. cơ quan 
xét xử các cấp và Viện trưởng Viện 
kiểm sát nhân dân tôi cao. ˆ 

Khái niệm cơ quan quyền lực Nhà 
nước chỉ bao gồin các cơ quan dân cử 
iâ Quốc hội và liội đồng nhân dân các 
cấp. Ằ 

TẤtI cả các cơ quan dân cử và các 
cơ quan do cơ quan dân cử bầu ra 
hợp thành hệ thông cơ quan Ahà 


nước mà Quốc hội và Hội “đồng. nhân 
dân là cơ sở chỉnh trị. 


Lam chủ bằng các tö chức xâ 
hội là một bình thức làm chủ tập 
thể rất quan trọng. Lần đầu tiên ở 


nước ta, vị trí và vai trò của các tò 


chức xã hội được thề chế hóa trong 
dự thảo lliến pháp. 


Đôi với Mặt trận Tô quốc Việt- narh? 


đự thảo Hiến pháp `khẳng định đây là 

chủ dựa vững chắc của Nhà nước, có 
chức. năng đoàn kết toàn dán. tăng 
cường sự nhất trí trong nhân dân, 
thề hiện sự thống nhất hành động của 
mọi tầng lớp nhân dân tham gia xây 
đựng và củng cố chính quyền, thực 
hiện các chính sách của Đăng và Nhà 
nước, giáo dục, động viên nhân dân 
phát huy tính thần làm chủ tập thề, 
thí đua xảy dựng và bảo vệ Tò quốc 
(Điều 9)... - 

Ở nước ta cũng như ở các nước xã 
ôi chủ nghĩa anh em, éông đoàn 
giữ một vị trí đặc biệt, vì đó là tô 
chưc rộng lớn nhất của giai cấp công 


nhân, giai cáp lãnh đạo cách mạng., 


Dự thảo quy định: công đoàn, trong 
- Phạm vi cưũc nàng của mình, tham 
gia công việc Nhà nước và kiềm tra 
hoạt động của cơ quan Nhà nước, 
tham gia quản lý xí nghiệp; giáo dục 
công nhân, viên chức ; tồ chức phong 
trào thị đua xã hội chủ nghĩa ; cùng 
với cơ quan Nhà nước chăm lo đời 
sống và bảo đảm quyền lọ của công 
nhân, viên chức (Điều 10). 


~—~ 
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Các tò chức xã hội khác, như Đoàn 


thanh niên cộng sảnHồ-Chí-Minh,v. 


Hội liên hiệp phụ nữ Việt- 


. Iiam,v v tham gia công việc quản lý 


Nhà nước và xã hội theo điều lệ của 
đoàn thê mìn): và theo quy định của 
Hiến pháp và pháp luật. VÔ ~ 

Các cơ quan Nhà nước có nhiệm vụ 
tao điều kiện thuận lợi cho Mặt trận 
Tô quốc và các thành viên của Mặt 
trận hoạt động có hiệu quả. 


Ngoài hình thức làm chủ bằng Nhà 
nước và bằng các tồ chức xã hội, dự 
thảo Hiến pháp còn quy định quyền 
làm chủ trực tiếp của quần chúng 
ở cư sở : tập thề nhân đân lao động 


ở cơ quan) xí nghiệp, hợp tác xã, khử 


dân cư và các đơn vị cơ sẽ khác tham 
gia công việc Nhà nước và xã hội ở 
cơ sở, nghĩa là ở ngay nei mình làm 


-việc hoặc cư trú (Điều 11). 


Tất cả những quy định của đự thảo 
Hiến pháp về Nhà nước chuyên chính 
vô sản, về quyền làm chủ tập thècwa 
nhân đản lao động và về vai trò lãnh 


đạo của Đẳng thề hiện mối quan Hệ ˆ 


Đăng lãnh đạo, nhân dân làm 
chủ, Nhà nước quản lý. Đó là mối 
quan hệ cơ bìn trong đời sống chính 


trị = xã hội nước ta được thê hiện _ 
trong dự thảo Hiện pháp. 


3~ VẤN ĐỀ THỀ CHẾ HÓA 


_ ĐƯỜNG LỒI XÂY DỰNG KINH 
TẾ MỚI, VĂN HÓA. MỚI, CON 
.NGƯỜI MỚI VÀ XÂY DỰNG 


QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN 


Thưa các dòng chí đẹt biều, 


Tháng giêng nàm 1916, khi trả lời 
các nhà báo, Chủ tịch Hồ-Chi- 
MXinh có nói: ® Tôi chỉ cỏ một sự ham 
muôn, ham muốn tột bậc, là làm sao 
cho nước tá dược hoàn toàn độc lập, 
dân ta được hoàn toàn tự dụ, 


đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, 


- 


— 


ai cũng được học hành » (1). Trong 
Di chúc, Người còn đặà lại: Đăng 
cản hải có kế hoạch thật tốt đề phát 
triền kinh tế và văn hóa nhằm không 
ngừng nâng cao đời sông của nhân 
dân », 


Dưới lá cờ quang vĩnh của Đảug và 


của Chủ tịch liö-Chí-Afinh, toàn dân. 


và toàn quân ta đã chiến đấu kiên 
cường và lao động sáng, tạo, giành 


lại độc lập, tự do và thống nhất Tô. 


quốc, cải thiện một bước quan trong 
đời sống vật chất và văn hóa của 
"nhân dân. Đại hội lần thứ tư của 
Đảng đã đề ra đường lối cải tạo và 
xây dựng kinh tế, phát triền văn hóa, 
thực hiện điều ham muốn tột bậc 


Hồ 
Dự thảo Hiến pháp đã dành một vị 


` trí quan trọng cho vấn đề kinh tế và, 


dân sinh... : 

Viẹc xây dựng nền kinh tế mới 
của nước ta được trình bày ở Chương 
H của dự thảo, theo tỉnh thần kết hợp 

'cải tạo xã hội chủ nghĩa với xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, lấy xây dựng 
làm chính, nhằm thiết lập quan hệ 
sản xuất xã hội chủ nghĩa, phát 
triền lực lượng sản xuất'và kiện 
toàn hệ thống quản lý kính tế. 


# 


Dự thảo Hiến pháp xác: định mục - 


đích chính sách kinh tế của Nhà nước 
ta theo yêu&äu quy luật kinh tế cơ 
bản của chủ nghĩa xã hội (Điều l1) 
và quy định « Nhiệm vụ trung tâm 
trong suốt thời kỳ quá độ lén chủ 
nghĩa xả hội là công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa nước nhà ® (Điều 16). 


Xuất phát từ đặc điềm tỉnh hình - 


kinh tế nước ta, đề tiến hành còng 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, Nhà 
nước *ưu tiên phát triền công nghiệp 
năng một cách hợp lý trên cơ sở phát 
triền nông nghiệp và công úphiệp 
nhẹ, kết hợp công nghiệp với nông 
- nghiệp trong cà nước thành một cơ 
cấu công — nÔng nghiệp; vừa xây 


` 


dựng kinh tế trung ương vưa phát. 


và Di chúc thiêng liêng của Bác. 


- 


triền kính tế địa phương...: kết hợp 


kinh tế với quốc phòng...; (Điều 16). 


Dư thảo Hiến pháp vã thê chấ, 
hóa những vấn đề quan trọng khác 
trong đường lối kinh tế của Đăng, 
như: cách mạng về quan hệ sẵn xuất 
và quyên làm chủ tập thể của nhân 
đân vi*kinh tế; chế độ phân phối xã 
hội chủ nghĩa; quản lý kinh tế và kẻ 
hoạch hóa nền kinh tế quỏc đản ; việc: 
bào vệ thiên nhiên và môi trường 
sống ; việc tăng cường pháp luật kiah 
tế và đấu tranh chống những biều 
hiện tiêu cực trong xã hội ; quan hệ 
kinh tế đối ngoại, đặc biệt là quan hệ 


. hợp tác, tương trợ với các nước anh 


em trong cộng đồng xã hội chủ nghĩa. 


_ Về các hình thức sở hữu trong thời 
kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã hội Ở 
nước ta, dự thảo Hiến phắp phần ánh, 


tình hình thực tế biện hay ở nước 


ta là còn tòn tại nhiều thành phần 
kinh tế, xác định phải tiến hành cách 
mạng về quan hệ sản xuất: một mát 


hướng dẫn và sử dụng thích dâng 
'các thành phần kinh tế phi xã hội clid 
nghĩa; mặt khác, hạn chế và 


cài 
tạo các thành phần kinh tế đó, 
thiết lập và củng cố chế độ sở hữu 
xã hội chủ nghĩa về tư liệu sản xuất, 
“nhằm thực hiện một nên kinh tế 
quốc dân chủ yếu có hai thành phần : 
thành phần kinh tế quốc doanh thuộc 
sở hữu toàn dân và thành phần kinh 
tế hợp tác xã thuộc sở hữu tập thề 
của nhân dàn lao động ® (Điều 18). 
Đây là mục tiêu mà Nhà nước và 
nhân dân ta phải thực hiện bằng được 
trong thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hỏi. Cố nhiên tron§ khi phần đâu 
đê đạt mục tiêu đớ, chúng tà cần 
luôn luôn nằm ýững phươn§ châm 
tích cực và vững chắc, đẻ phòng và 
khắc phực những biều hiện chân chữ 
hoặc nóng vội. 


: h Trả lời các nhà bảo 
(4) Hồ-Chí-Minh : « 174 ởi các nhà. S 
Tuyền tập, Nxb Sự thật, Hà'oẶ, 1289, 
tập Í, tr. 381. 
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. Điều 18 của dự thảo quy định một 
vấn đề rất quan trọng là : 
quốc doanh giữ vai trỏ chủ đạo 
trong nền kinh tế quốc dân và 
được phát triền ưu tiên». Quy 
định này nhằm xác định vị trí và 


vai trò của thành phần kinh tế quốc 


_ doanh trong suốt quá trình cải tạo 
và phát triền nền kinh tế quốc dân, 

Dự thảo Hiến pháp có riêng một 
điều khẳng định quyền sở hữu toàn 
dân đối với « đất đai, rừng, núi, sông, 
hồ, hầm mỏ, tài nguyên thiên nhiên 
trong lòng đất, ở vùng biền và thèm 
lục địa; các xí nghiệp công nghiệp, 
nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, 
thương nghiệp quốc doanh, ngân hàng 
và tô chức bảo hiểm ; công trình phục 
vụ lợi ích công cộng ; hệ thống đường 
sát, đường bộ, đường sông, đường 
biên, đường không ; đê điều và công 
trình thủy lợi quan trọng ; cơ sở phục 
vụ quốc phòng; hệ thống thông tin, 
liên lạc, phát thanh, điện ảnh, truyền 
hình ; cơ sở nghiện cứu khoa học, kỹ 
thuật ; cơ sở văn hóa và xã hội, cùng 
các tài sản khác mà pháp luật quy định 


-là của Nhà nước — đều thuộc sở hữu 


toàn dân» (Diều 19). 

Dự thảo Hiến pháp quy định: « Các 
cơ sở kinh tế quốc doanh hoạt động 
theo phương hướng, nhiệm vụ của kế 
hoạch Nhà nước; 
hạch toán kinh tế, chế độ thủ trưởng 
và chế độ trách nhiệm cá nhân; bảo 
đảm việc công nhân, viên chức tham 
gia quản lý; 'nâng cao chất lượng 
sản phầm, chất lượng phục vụ và 


— hiệu quả kinh tế ; thực hành tiết kiệm ; 


bảo đảm tích lũy cho Nhà nước và 
xi nghiệp; bảo vệ nghiêm ngặt tài 
sản Nhà nước ; chăm lo cải thiện điều 


kiện làm việc và đời sống của công 


nhân, viên chức ? (Điều 22). 

Dự thảo Hiến pháp quy định toàn 
bộ đất đai nước ta thuộc sở hữu 
toàn đân, Chúng ta biết rằng, về 
nguyên tắc, trong quả trình tiến hành 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, tất yếu 
phải xã hội hóa toàn bộ đất đai. 
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St hiện chế độ 


. Nhưng bằng con đường nào, bằng con 
«Kinh tế ˆ 


đường hợp tác hóa nông nghiệp hay. 
là bằng cách quy định thẳng đất. đai 
thuộc sở hữu toàn dân? 


Trong quá trình xảy. dựng dự thảo ` 


-Hiến pháp, vấn đề quyền sở hữu về 


đất đai đã được cân nhc kỹ. Qua 
thảo -luận đự thảo Hiếmr pháp tropg 
nhân đân, đa số ý kiến đều tán thành 
ghỉ như trong dự thảo. 

_Ở miền Bắc, tử năm 1959 ta đà xã 
hội hóa từng bước ruộng đất thông 
qua con đường, hợp tác hóa nòng 
nghiệp. Hầu hết ruộng đất ở miền Lắc 
đã trở thành tài sản xã hội chủ nghĩa. 
Ngày nay. tình hình đã thay đòi, min 
Nam có thề làm khác miền Bắc trước 
đày, tức là có thề xã hội hóa ruện4g 
đất bằng cách quy định đất đai thuộc 
sở hữu toàn dàn. 


Vì sao ta cần quy định đất đai 


thuộc sở hữu toàn dân? Vị những lý. 


do như sau? 

— Mỗi tấc đất của Tỏ quốc ta đẻu 
thấm máu các anh hùng, liệt sĩ cả 
nước đã hy sinh anh dũng đề giành 
lại từ tay đế qúốc và phong Kiến, 
đều thấm mò hồi của nhiều thế hệ đã 
có công khai phá, bồi bồ và bảo vệ. 
Đó là tài sản chung của nhân đán cả 
nước, không phải của một tầng lớp 
nàe, một địa phương nào, 

— Đất đai ở miền Bắc đã thuộc 


- quyền sở hữu xã hội chủ nghĩa đưới 


sở hữu «toàn dẫn va 
đất đai ở Liên khư 


hai hinh thức: 
sở hữu tập thè; 


/ 


5 cũ phần lớn là ruộng đắt công; đìU 


đai ở Nam-bộ còn bỏ hoang nhiều 
hoặc mới cấy, một vụ. Phải có kế 
hoạch khai thác hợp ý đất đai rong 
cả nước.. 

~ Cần chấm dứt tình trang xáo 
trộn đất đai do tậu, bán, nhường lại: 
tranh chấp, chiếm đoạt, v.v. không 
có lợi cho việc Nhà nước quản ìý 
thống nhất đát đai. 

— Cần quy định đát đai thuộc sở 
hữu toàn dân đề tiện chò việc quy 
vùng trồng trọt, chán nuôi, xây dựng, 

c | 


, "è 


b ' 


i làm thầy lợi, v.v., sử dụng đất đai 

“theo kế hoạch, đề không những khai 
thác đất đai hợp lý và tiết kiệm mà 
\côn cải tạo, bồi bồ, bảo vệ đất đai. 


-.% 


Quy định đặt đai thuộc sở hữu toàn 
đân là phủ hợp với lợi ích của cả xã 


hội cũng như lợi ích cơ bản và làu . 


đài của mỏi công dàn, Đề bảo đảm 
cho" nông dàn an tàm sản xuất, dự 
+ thảo Hiến pháp ghLrõ: «Những tập 
thề và cá “nhân. đang sư 
dụng đất đai được tiếp tục sử 
dụng và hưởng kết quá lao động 
cua minh theo quy định của pháp 
luật » (Điều 20). .Vì vậy, ruộng đất 
do hợp táo xã hoặc tập đoàn sản xuất + 
quản lý và sử dụng thì nay vẫn sản 
xuất như thường, không có gì xáo 
trộn ; những xã viên hợp tác xã và 
đoàn viên tập đoàn sản xuất vẫn được 
hưởng kết quá lao động của minh 
trên mảnh đất 5Ã đề lại cho họ; 
những nông dân ]ao động cá thề chưa 
gia nhập hợp tác xã hoặc tập đoàn 
sản xuất vẫn được hưởng kết quả 


lao động trên phần đất xưa nay mình 


quản lý và sử dụng, v.v. 


_ Dự thảo Hiến pháp còn quy định: 
«Tập thề hoặc cá nhân sử dụag đất 
đai đều có trách nhiệm bảo vệ, bồi bồ 
và khai thác theo chính sách và kế 
hoạch của Nhà nước » (Điều 20). _ 


Ruộng đất là một vấn đề rất phức: 
tạp. Cần làm tốt công tác tuyên 
truyền, giải thích trong nhân dân, 
và Nhà nước cần sớm ban hành luật 
đất đai đề bảo đảm hiệu lực của 
những điều quy định trong Hiến pháp 
và đề giải quyết các vấn đề cụ thề 
như thồ cư, vườn tược, ruộng hương 
hỏa. ruộng tự, v.v. và cũng đề ngăn 
ngừa những trường hợp lạm dụng gầy 
tồn hại đến sản xuất và đời sống của 
nhân dân. 


Sau thành phần kinh tế quốc doanh 
thi thành phân kinh tế hợp tác xã 
thuộc sở hữu tập thề giữ vị trí 
quan trọng. Sơ hữu tập thề gồm bai 
loại: sở hữu cửa các hợp tác xã, các 


tập đoàn sản xuất và sở hữu của công 


- đoàn và các đoàn thề nhân dân laa 
động khác (chẳng hạn như tiền quỳ, - 


nhà tập thê, nhà an dưỡng; câu lạc 


'bộ do công đoàn và các đoàn thề ` 


được phép xây dựng bàng lao động 
và tiền vốn của mình). I)ư thảo Hiến „. 
pháp nêu nhiệm vụ của Xhà nước là 
hưởng dân và giúp đỡ kinh tế hợp 
tác xã phát triển; quy định những 
nguycn tắc kinh doanh và quản lý 
hợp tác xã; ghi rõ Nhà nước thừa 
nhận và bao vệ kính tế phụ của gia 
đình xã viên (Điều 23). | 

Đối với thành phần kinh tế cá 
thẻ của nòng dàn, thợ thủ công và 
những người lao động cá thê khác, ˆ 


"chính sách cơ bản của Nhà nước ta là 


cải tạo bảng con đường hợp tác hóa. 
« Nhà nước khuyến khích, hướng dân 
và giúp đỡ nòng dân cá thề, người 
-làm nghề thủ công và những người 
lao động riêng lẻ khác tiến lên con 
đường làm ăn tập thê, tô chức hợp 
tác xã sản xuất và các hình thức hợp 
tác, tương trợ khác. theo nguyên tắc 
tự nguyện — ®*Những người buôn 
bán nhỏ được hướng dẫn và giúp đỡ 
chuyền dần sang sản xuất hoặc làm 
những nghề thích hợp khác» (Điều 
24). Đồng thời, căn cứ vào đặc điềm 
của một số ngành nghề ở đó lao động 
riêng lẻ còn thích hợp và vẫn ph::› 
vụ tốt lợi ích của nền kinh tế qu:›c 
dân xà của nhân đân, dự thảo ghi: 
“Pháp luật quy định phạm vi được 
phép lao động riêng lẻ trong các lĩnh 
vực nông nghiệp, tiêu công nghiệp. 
thủ công nghiệp, mỹ nghệ, dịch vụ” 
(Điều 21). Với quy định này, mọi khả 
năng sản xuất, địch vụ trong nhàn đần 
đều được tận dụng ; những tài năng và - 
nghề nghiệp cồ truyền trong nhàn dân 
được giữ gin và nàng cao. 

Đối với các thành phân kinh tế 
phong kiến, tư bản, dự thảo Hiến 
pháp quy định: *...những cơ sở kinh 
tế của địn chủ phong kiến và tư sản 
mại bản đều bị quốc hữư hóa không 


"bồi thường? (Điều 23). *Nhà. nước 
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_ 


xã hội chủ nghĩa thế giới. 


dài tạo xã hội chủ nghĩa thành phần. 


kinh tế tư bản tư doanh bằng những 
hình thức thích hợp » (Điều 26). 


Phân công lao động và hợp tác 
toàn diện về kinh tế, khoa bọc, kỹ 
thuật theo tính thần quốc tế xã hội 
chủ nghĩa là một quy luật phát 
triềm khách quan của hệ thống 
Đặc 
biệt đối với nước ta, từ sản xuất nhỏ 
tiến thẳng lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa, không qua giai đoạn: phát 
triền tư bản cbủ nghĩa, việc tham gỉa 


sự phân công và hợp tác với Liên- . 


xô và các nước xã hội chủ'nghĩa anh 


em khác là .một điều kiện khồng thê _ 


thiếu, một yêu cầu có tâm quan trọng 


chiến lược đề thực hiện nbững mục 
.tỉnh thần của xã hội ta càng bảo đảm 


tiêu phát triền kinh tế và văn hóa 


mà Đại hội lần thứ tư của Đăng đã ( 


đề ra. Theo tính thần đó,: dự thảo 


Hiến pháp nêu bật vấn đẻ «tăng 


, cường quan hệ hợp tác, tương 


£ 


trợ với các nước anh em ki 
cọng đồng xã hội chủ nghĩa... 
(Diều 16). Xác định nhữ thế là n 


hợp với tình hình sau khi -nước ta đã - 
trở thành thành viên chính thức của, 


Hội đồng tương trợ kinh tế, 
Chương IHÍ của đự thảo Hiến pháp 


. quy định những nguyên tác pháp lý. 


cơ bàn làm cơ sở cho việc đây mạnh 
cách mạng khoa học — kỹ thuật 


và cách mạng tư tưởng và văn - 


hóa theo đường lối của Đẳng, nhằm 
rAy dựng chế độ mới, nền kinh tế 
trới, nền văn hóa mới, con người mới 
x3 hội chụ nghĩa, con người ®có Ý 
thức làm chủ tập thẻ, yêu lao động, 
quy trọng của công, có văn hóa, có 
kiến thức khoa học, kỹ thuật, có sức 
khỏe, vêu nước xã hội chủ nghĩa và 
có tỉnh thần quốc tế vô sản Ð(Điều 37). 

Vấn đề then chốt trong lĩnh vực tư 
tưởng và văn hóa là xác lập địa vị 


thông trị cua chủ nghĩa Jiác — 


Lê-nin. Dự thảo Hiến pháp ghi: 
«dChủ nghĩa Mác — Lê-nin là hệ 


tư tưởng chỉ đạo sự phát triên 


_ eủa xã hi Việt-nam ». 
7®... 


+ 


24_- " dề 


gắn liền với 


* Nhà nước tuyên truyền, gián dục 
sâu rộng chủ nghĩa Mác — Lẻ-nin, 


đường lối, chính sách của Dâng cộng 


sản Việt-nam, Hiến pháp và pháp 


luật :của nước Cộng hòa xã hội chủ 


nghĩa Việt-nam gbảo vệ và nâng cao 
những giá trị văn hóa và tỉnh thần 
của dân tộc, tiếp thụ tỉnh hoa văn 
hóa thế giới; chống các tư tưởng 
phong kiến, tư sản và ảnh hưởng của 
văn hóa đế quốc, thực đân ; phê phản 
tư tưởng tiều tự sản; xây dựng nếp 
sống xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ nếp 
sống lạc hậu, bài trừ mê tín. dị 


đoan ® (Diều 38). Tiếp theo Điều { về 


vai trò lãnh đạo của Đảng, Điều 8 


_ xác định vị trí của chủ nghĩa Mác — 


Lê-nin trong đời sống Ythính trị và 


cho cách mạng nước ta tiếp tực phát 


triên đúng đắn, sáng tạo và giành 


những thắng lợi to lớn hơn nữa. 
Các điều tiếp theo của, Chương HH 


quy định quyền làm chủ tập thề của ` 


nhân dàn lao động trên các lĩnh vực 
văn hóa, giáo dục, khoa học, kỹ 
thuật; thề chế hóa đường lỗi, nguyên 


tắc và phương châm phát triền giáo 
- đục, y tế và nghiên cứu khoa học, kỳ 


thuật; xây dựng và phát triền các 
ngành văn hóa, nghệ thuật, thông tin, 
báo chỉ, xuất bản, thề đục thề thao. 
du lịch. - 


Dự thảo Hiến pháp dành một vì 


J 


trí quan trọng cho sự nghiệp giáo - 


dụœ nhằm đào tạo có chải lượng - 


những người lao động xã hội chủ 
nghĩa, giáo dục thế hệ trẻ, bồi dưỡng 
thế hệ cách mạng cho đời sau: xác 
định nguyên lý giáo dục của ta là 
chọc đi đôi với hành. giáo đực kết 
hợp, với lao động sản xuất, nhà trường 
xã hội»; nêu trách 
nhiệm của Nhà nước, Đoàn thanh 
niên còng sàn llồ<Chí-Minh, gia định 
và toàn thề xã hội trong việc giáo 
dục thanh niên, thiểu niên và nhị 


đồng. 


Dự thảo Hiến pháp quy định : « Nhà 
nước đầy mạnH cách mạng khoa 


— » 


học -kÿ + Thuật nhằm phát triền lực 
lượng SAX% xuất, tăng năng suất lao 
động, he cTầy sự nghiệp công nghiệp 
hóa xã h@œä 


xây dựng nền khoa học, kỹ thuật tiên 
- tiến f3 mưước ta» (Điều 42); nhấn 
mạnh khoa học xã hội, khoa học tự 
nhiên *ầ 1choa học'kỹ thuật đều được 
phát tri mì mạnh mẽ (Điều 43). Nhà 
nước kh tayến khích nghiên cứu, sáng 
chế, Phát minh và chú trọng nghiên 
‹ cứu khoa .học ứng dụng. 


ĐỐI xrới văn học, nghệ thuật, 


dự thà © Hiến pháp quy định: “Văn . 


n thà thuật Việt nam được xây 
Viện, "Ênm lập trường, quan điềm đủa 
đường Chĩa Mác—Lê-nn và theo 
. đai ÌỐi văn nghệ của Đảng cộng 
II *€t-nam. x'; 
tSác hoạt động văn nghệ chuyên 
nghe b và không chuyên nghiệp đều 
dược È huyến khích phát triền, nhằm 
.giáO_ «q1 
tềAc tác Nhà nước, giáo dục đạo đức, 
Tin Ä "tụ, tỉnh cảm cách mạng, nâng 
Fình độ thầm mỹ và thỏa măn 
về văn hóa của nhân dân» 


Tp Côi với việc phát triền kinh tế 
Nha ¬ hóa, dự thảo Hiến pháp ghi: 
À_ nước chăm lo bảo vệ và tăng 
lïg sức khỏe của nhân dân; xây 
Hư Ttrền y học Việt-nam theo phương 
được 
lọc cò 
#Ebk 2 bệnh với chữa bệnh, lấy phòng 
Nhà Ì à chính, kết hợp phát triền y tế 
đìn Fước với phát triền y tế nhân 
hội đến tận cơ SỞ = Nhà nước và xã 
vân 4o vệ bà mẹ và trẻ em; 
(bia. đóng sinh đẻ có kế hoạch» 
¬”_ =5 


học hiện đại với v học. dược 


của c© 
“Việc 
luôn 
dự 


ch mạng nước ta là đi đôi với 
Xây dựng đất nước, phải luôn 
n đề cao cảnh giác, ra sức Xây 
®Ằ trên quốc phòng toàn dân. kết 


Tae. 


: chủ nghĩa, nâng cao đời, 
sống nhâra can và củng cố quốc phòng, 


tac đường lối, chính sách của - 


dự phòng; kết hợp y học, - 


truyền của dán tộc, kết hợp - 


Một yêu cầu lớn và thường xuyên ˆ 


(Điều 51). 


N 


hợp kinh tế với quốc phòng, làm cho 
đất nước hùng mạnh, nhân dân sẵn 
sàng chiến đấu đề bảo vệ Tô quốc 
xã hội chủ nghĩa, đập tan mọi 
hành động xâm lược và phá hoại của 
kẻ địch.  - _ 
- Đó cũng là kinh nghiệm hàng nghìn 
năm lịch sử dựng nước và giữ nước 
của dân tộc ta. Trong hoàn cảnh: 
nước ta ngày nay, nêu vấn đề củng 
cố quốc- phỏng đề bảo vệ Tổ quốc 


_ thắng lợi là rất cần thiết, 


Trên tỉnh thần đó, dự thảo Hiến 
pháp đã dành Chương IV nói về “Bảo -ˆ 
vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa». Chương 


. này quy định những vấn đề cơ bản 


về đường lối, phương cebâm, nguyên 
tắc xây dựng nền quốc phòng toàn 
dân, toàn diện và hiện đại; kết hợp 
xây dựng Tò quốc với bảo vệ Tổ quốc: 
kết hợp sức mạnh của lực lượng vũ 


"trang nhăn dân với sức mạnh của 


toàn dân; kết hợp truyền thống đoàn 
kết dân tộc chống ngoại xâm với sức ˆ 
mạnh của chế độ xã hội chủ nghĩa ; 
tính chất và nhiệm vụ của các lực, 
lượng vũ trang nhận dân và nhiệm 
vụ của tất cả các cơ quan Nhà nước, 
các tồ chức xã hội và công dân đối 


_ Với _công cuộc xây dựng nền quốc 
_ phỏng toàn dân, bảo vệ Tô quốc, giữ 
_vững an ninh chính trị và trật tư, an 


toàn xã hội. 


4 — VẤN BÈ QUYỀN VÀ NGHĨA 
VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN 

Những quy định tronn dđự thảo 
Hiến pháp về vấn Qđề này thề hiện 
quan điểm của Đảng ta [rong VIỆC 
giảt quv€t mới quan hệ giữa cả 


“đân với Nhà nước và tạp thẻ, 


« kết hợp hai hòa những vêéu cầu 
của cuộc sônz xã hội với tự do 
chân ch?nh của cá nhần, bao öảm: „ 
sự nhát trí về lợi ích giữa Nhà 
nước, tập thê và cá nhân theo 
nguyên tác môi người vì mọi 
người, mọi người vi mỗi người» 


\ 
“ 


— 
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Tình thần cơ bản được thấu suốt 
trong các mối quan hệ đó là quyền 
của công dân không tách 'rời 
nghĩa vụ của công dân, Công dân 
đã có quyền thì phải có nghĩa vụ: 
ngược lại, làm nghĩa vụ phải đi đỏi 
với hưởng các quyền được Nhà nước 
bảo đảm. «e«Nhà nước bảo đản các 
quyền của công dân; công dân phải 
làm tròn nghĩa vụ của mình đối với 
- Nhà nước và xã hội ? (Điều 54). 


Dự thảo Hiến pháp ghi một quyền 
rất quan trọng. « Mọi công dân đều 
bình đẳng trước pháp luật» 
(Điều 55). Bất cứ công dân nào cũng 
được hưởng những quyền và phải 
làm những nghĩa vụ như Hiến pháp 
và pháp luật quy định. Là người chủ 
tập thề của đất-nước, làm chủ những. 
tư liều sản xuất chủ yếu và được giải 
phóng khỏi mọi áp bức, bóc lột, công 
.đân nước ta có những điều kiện cơ 
bản đề được hưởng các quyền và làm 
- nghĩa vụ như nhau, đề phát buy tài 
năng, mang hết sức mình ra gánh vác 
công việc Nhà nước, công việc xã 
hội. Pháp luật cụ thề hóa những quy 
định của Hiến pháp về lao động, học 
tập, nghĩa vụ quân sự, phân phối, 
(tiền lương, v.v., đề ra tiêu chuần, 
chế độ bảo đảm tính công bằng, hợp 
lý, tránh bình quân chủ nghĩa, nhưng 
cũng chống đặc quyền, đặc lợi. ¬ 


. Mặt khác. điều quy định trên đây 
còn có nghĩa là mọi công dàn đều 
_ phải tôn trọng Hiến pháp, pháp luật; 
những hành động vi phạm Hiến pháp, 


pháp luật phải được xử lý nghiêm, 


minh, dù người vi phạm ở bất cứ 
cương vị công tác nào. Pháp luật 
là công bằng: ai phạm pháp thĩ phải 


chịu trách nhiệm trước pháp luật - 


tùy theo tội nặng hay là nhẹ, không 
ai được bênh che, tây vị. 


Công tác tuyên truyền, giáo đục của 
ta phải làm cho mọi người có ý thức 
về nguyên tác * bình đẳng trước pháp 
- luật», miột nguyên tắc lớn của nền 
dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta 


~“ 


¬". m 


Dự thảo Hiến pháp ghỉ lại những 
quyên cơ bản của công dân quy định 
trong Hiến pháp 1959, vữi những điềm 
sửa đồi và bồ sung cần thiết: quyền 
bầu cử và có thề được bầu vào Quốc 
hội và Hội đồn? nhân dân các cấp, 
quyền có việc làm, quyền nghỉ ngơi, 
quyền được học tâp, quyền tự do tín 
ngưỡng,. theo hoặc không theo một ` 
tôn giáo nào, v.v. Bên cạnh những 
quyên đó, Dự thảo quy định một số 
quyền mới rất quan trọng: quyền 
tham gia quản lý công việc của Nhà 
nước và của xã hội; quyền học tập - 
không phải trả tiền; quyền được bảo 
vệ sức khỏe, được khám bệnh và chữa 
bệnh không phải trả tiền; quyền có 
nhà ở; quyền được pháp luật bảo hộ _ 
tính mạng, tài sản, danh dự và nhân 
phầm, v.v. Việc bồ sung và mở rộng 
các quyền của công dân như vậy là. 
phù hợp với sự phát triền của cách 
mạng nước ta trong hơn hai chục năm 
qua, kề tử khi có Hiến pháp 1959. 


. Dự thảo Hiến pháp nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt-nam không chỉ 
ghi những quyền đã hoàn toàn có đủ 
điều kiện thực hiện, cũng không ghỉ 
những quycn hoàn toàn chưa có điều 
kiện thực hiện, mà. ghì “ca một số. 


quyền có thề thực hiện, đã bắt đầu : 


thực hiện, nhưng thực hiện từng bước 
trong quá - trình xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta (chẳng hạn như 
quyền có nhà ở). b 


- 'Dự thảo Hiến pháp ghi: šCang dân 
có các quyền tự do ngôn luận, tự do. 
báo chí, tự do hội họp, tự do lập hội, 
tự do biều tỉnh, phù hợp với lợi ích. 
của chủ nghĩa xã hội và của nhân 

dàn — không ai được lợi dụng các 

quyền tự do dân chủ đề xâm phạm 

lợi ích của Nhà nước và của nhân 

đân » (Điều 67). Nên như thế là đề 

ngăn chặn những phầu tử xấu lợi 

dụng các quyên tự do đó đề gây rối, 

phá hoại nhằm chống lại độc lập dân 

tộc và chủ nghĩa xã hội, chống lại 

lợi ích chính đăng của nhân dân. 


~ 


- BẢO m@), „ 


\ 
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Dự th c> Hiến pháp còn ghi một số 


quyền nẦa sr quyền bất khả xâm phạm 
về chỗ ở, tự do đi lại và cư trúv.v., 
" cho pháp luật quy định cụ 
thê m à điều kí 
Ạn nh t yng hợp Về điều kiện 

Có những quyền như quyền lao 
động, q1 ta yền học tập, đồng thời cũng 
là nghĩa vụ. Công dân có sức lao 
đệng thì phải lao động, phải học tập 
đỀ nầmr cao trinh độ hiều biết và 
nắ§ ltrc tham gia công việc Nhà 
nước, ©S€ Ông việc xã hội. 


à nnG quy định của dự thảo Hiến 
PHÁP V quyền của công dân phủ hợp 


_vớitiraa thần của Tuyên ngôn nhân, 


quyềma : tủđa để tứ 

nhận, Thoa cộng đồng quốc tế thừa 
Tan, *ới chúng ta,khi nói đến quyền 
F `Sm người, trước kết phải nói đến 
: re của dân tộc được sống' trong 
bc lap, tự do, quyền của pnhân dân 


laœ Sông chống áp bức, bóc lột, kế 


Ä^ là các quyền khác của công dân 
về Chinh trị, kinh tế, văn hóa, xã hội 


_ề € tr thảo Hiến phẩp đã ghi đầy đủ. 


Tức \F 'thảo liiến pháp chẳng những 
Hệ Yaà còn quy định Nhà nước ta 
đà tiệm vụ tạo điều kiện vật chát 
H €SÔng dân có thề hưởng và sử dụng 
>> quyền đó. Điều đó càng làm nồi 
Inghĩa, một chế độ thật sự tôn 
& quyền của con người, một chế 
tân chủ «hơn gấp một triệu lần 

Cứ một chế đó dân chủ tư sản 


trọn 


n việc công bố Hiến pháp mới của 

THẾ, ta sẽ góp phần vạch trần những 

P “` cđiệu lừa bịp về cái gọi là « vấn 

bè h hân quyền » của bọn đế quốc và 
lì "tay sai của chúng. 

HieŠ taghia vụ của công dân, dự thảo 

thà T ớc hết, *Công dân phải trung 
nh với Tồ quốc — Phản bội Tô 


2 NHAC 1à tội nặng nhất đối với dân tộc » 
tÊu 76), “ựẺ 


€ẰTịnh các quyền cơ bản của công, 


` tình ưu việt của chế độ xã hội 


ï*ˆ. pháp nêu những điều cơ bản:. 


Công dân có nghĩa vụ bảo vệ Tờ . 
quốc xã hội chủ nghĩa, có bồn phận 
làm nghĩa vụ quân sự và tham gia 
xây dựng quốc phòng toàn dàn. 

Công dân có nghĩa -vụ tuân theo 
Hiến pháp, pháp luật, kỷ luật lao 


_ đông, bảo vệ an ninh chính trị và 


trật tự, an toàn xã hội, giữ gin bí mật. 
Nhà nước, tôn trọng những quy tắc 
của cuộc sống xã hội chủ nghĩa. 
Công dân có nghĩa vụ tôn trọng và 
bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa thuộc 
sở hữu toàn đân cũng như sở hữu 
tập: thê. l ` : 
Công dân có nghĩa vụ đóng thuế và 
tham gia lao động công ích theo quy 


- định của pháp luật. : ` 


Những điều quy định vẻ quyền và. 
nghĩa vụ cơ bản của công dân rất súc 
tích, không những có tính chất pháp 
lý,,mà còn thấm nhuần đạo đức xã 
hội chủ nghĩa. Pháp luật sẽ cụ thê" 
hóa các điều đó của Hiến pháp đề dễ 
thi hành. | ĐẮc, ` 


5~ VỀ CƠ CẤU TÔ CHỨC CỦA- 
NHÀ NƯỚC 
- Thưa các đồng chỉ đại biều, 


Căn cứ vào tỉnh hình và nhiệm vụ 
mới, vào kinh nghiệm tö chức và 


- hoạt động của Nhà nước ta hàng chục - 


năm qua, dự thảo Hiến pháp mới quy 
định cơ cấu tô chức Nhà nước nhằm 
bảo đảm cho Nhà nước ta thật sự 
là của dân, do dân và vi dân; 
đồng thời nâng cao hiệu lực quản 
lý của Nhà nước. 1 

Trên cơ sở nguyên tắc tập trung 
dân chủ, dự thảo Hiến phắp xác định 
sự phân công, phân nhiệm rành mạch 
giữa các cơ quan Nhà nước, giữa ' 


"chính quyền trung ương và chinh 


quyền địa phương, giữa các cơ quae 
, ⁄ à 


. (5) Lê-nia : * Cách mạng vò sỉn và tên 
phản bội Cau-xky s. Tuyên f@e, Nxb Sự thật. 
Hà-nội, Í960, quyền ]Ì, phần ÌÌ, tr. 45. Ộ 


cŸ 


` ` ni 

quyền lực Nhà nước với cơ quan chấp 
hành và hành chính Nhà nước. 

Trong quá trình chuần bị liiễn 
- pháp mới, một vấn đề được cán bộ 
-vả.nhân đân rất quan tâm là làm thế 
nào đề thật sự «@nêu cao vị trí của 
Quốc hội và Hội đông nhân dân 
các cấp» như Nghị quyết Đại hỡi 
đại biều toàn quốc lần thứ tự của 
Đảng đã nhắn mạnh, làm thế nàq cho 
các cơ quan quyên lực có thực quyền 


và sứ dụng quyền lực một cách có. 


hiệu quả. 


Theo yêu cầu đó, dự thảo Hiến. 


pháp đã có những quy dịnh đầy đủ 
hơn, có hệ thống hơn về những nhiệm 
. vụ, và quyền bạn của Quốc bội 


(Điều 83) và của Hội đồng nhân dân -: 


các cấp (Điều 115). Dự thảo Hiến pháp 
. xác định vị trí của Quốc hội là cơ 
quan quyên lực Nhà nước cao nhất, 
là cơ quah duy nhất có quyên lập 
hiến và lập pháp. Quốc hội quyết định 
những chính sách cơ bản về đối nội 


và đối ngoại, những nhiệm vụ và 


mục tiêu phát triển kinh tế và văn 
hóa, những quy tắc chủ yếu về tÔ 
chức và hoạt động của bộ máy Nhà 
nước, về quan hệ xã hội và hoạt động 
của công đàn. Quốc hội thực hiện 
quyền giám sát tối cao đối với toàn 
bộ hoạt động của Nhà nước (Điều 82), 
Những quy định của Hiến pháp về 
nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, 
Hội dòng Nhà nước, Chủ tịch Quốc 
hội, Hội đồng quốc phòng, liội đồng 
đàn tóc, của cáe ủy ban thưởng trực 
của Quốc hội và các đại biều Quốc 
hội bảo /đầm cho Quốc hội thực hiện 
đầy đủ chức năng của minh. 

_Về Hội đông nhân dân, dự thảo 
liiến pháp ghi rõ quyền quyết định 
vít thực hiện các biện pháp nhằm xây 
dựng địa phương về mọi mặt, bảo 
đẫm phát triền kinh tế và văn hóa, 
nắng cao đời sống của nhàn dân địa 
phương và hoàn thành nhiệm vụ cập 
-trên giao cho * (Điều 114); kiềm tra 
đổi với các cơ quan Nhà nước của 
địa phương và “giám sát việc tuân 


Mà. ) 


SP: vợ 
theo pháp luật của các cơ quan, xÍ 
nghiệp và các tô chức khác của cấp 


- trên ở địa phương? (Điều Hã). 


Muốn thật sự nêu cao vị trí của. 
Quốc hội và lHiội đồng nhản dân các 


'eấp thì bản thÂn cúc cơ quan quyền . 


lực đó phải làm trỏn nhiệm vụ và 
làm đúng quyền hạn của mình được 


. quy định trong Hiến pháp; mặt khác,' 


phải xác định rõ trách nhiệm và kiêm 
tra việc làm trỏn trách “nhiệm của 
các cơ quan chấp hành đối Xới các 
.eơ quan quyện lực Nhà nước, đặc 
biệt là trách nhiệm thi hành-các nghị 
quyết của cơ quan quyền lực Nhà 
nước và tạo điều kiện cho các cơ 
quan đó thực hiện đầy đủ nhiệm vụ 
và quyền hạn được lliến pháp quy 
định. 

Một quy định mới về cơ cấu tồ chức 
Nhà nước là thành lập Hội đồng 
Nhà nước đề đảm nhiệm những chức 
năng của Ủy ban thường vụ Quốc hội 
và của Chủ tịch nước quy định trong 
Hiến pháp 1959. Việc tập trung những 
nhiệm vụ, quyền hạn của hai eơ quan 


"đó vào Hội đồng Nhà nước làm cho 


Hội đồng Nhà nước có vai trò rất 
quan trọng trong hệ thống cơ quan 
Nhà nước, và hoạt động của Hội đồng 
Nhà nước sẽ được nhạy bén hơn. 
Ngoài ra, việc thành lập Hiội đồng 
Nhà nước góp phản làm gọn nhẹ bộ 
máy của chính quyền Nhà nước ở 
trung ương. 

ĐỀ phát huy hơn nữa vai trò cửa 
Hội đông bộ trưởng là cơ quan 


"quản lý các mặt công tác chính trị, 


kinh tế, văn 'hóa, xã hội, an' nĩnh. 
quốc phòng, đối ngoại v.v. của nước 
;ta, trong điều 107, dự thảo lliến pháp 
đã bồ sung nhiều điềm vào nhiệm`vụu. 
quyền hạn của Hội đồng bộ trưởng. 
so với lHiến pháp, 1959. Dự thảo cũng 
quy định rõ hơn trách nhiệm của các 
thành viên của Hội;đồng bộ trưởng: 
# Mỏi thành viên Hội đồng bộ trưởng 
chịu trách nhiệm cá nhận, về phần 
công tác của mình. trước Quốc hội, 
lội đồng Nhà nước, Hội đồng bộ _ 


- 


trưởng, YÀ củng với các thành viên thức tôn trọng pháp luật và giữ gin 
khác chịu trách nhiệm tạp thê về trật tự xã hội, ¬ 
hoạt động của Hội đồng bộ trưởng Viện kiềm sát nhân đâu kiềm 
TƯ ỚC Quốc hội và Hội đồng Nhà - sát việc tuân theo pháp luật, thực 
nước » (Điều 112), . — hành quyền công tỐ, bảo đảm cho 
Về Tòa án nhân đân và Viện pháp luật được chấp bành nghiềm 
kiem sát nhân dân, dự thảo Hiến chỉnh và (hống nhất. ' s 
pháp đã có những bồ suug quan trọng. Ngành kiềm sắt nhân dân tô chức 
so với Hiến pháp 1959. Diều 127 qUY theo chế độ Liủ trưởng và tập trung, 
định: « Tòa án nhân đân và Viện kiêm thống nhất lãnh đạo trong ngành. Viện 
sát nhân dân nước Cộng hòa xã hội trưởng và kiềm sáŸ viên tỉnh, thành,. 
chủ nghĩa Việt-nam, trong phạm vi huyện và cấp tương đương do Viện 
chức năng cña mình, có nhiệm vụ bÃo trưởng Viện kiềm sát nhân đản tối cao 
vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bào VỆ bồ nhiệm, chứ không 'do Hội đồng 
'ehế độ xã hội chủ nghĩa và quyền lÀm nhân đân bầu. Chế dó thủ trưởng và, 
chủ tập thê của nhân dân lao động, sự lãnh đạo tập trung, thống nhất - 
bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, bảo, trong ngành kiềm sát bảo đảm cho 
đảm sự tôn trọng tính mạng, tài sẵn, - Viện kiềm sát không lệ thuộc vào 
tự do, danh dự và phân phầm của bất cứ cơ quan Nhà nước nào ở . 
công dân s. địa phương, bảo đâm hành động _ 


Ở các cấp, Tòa án nhân dân đầu nhất trí, hoạt động nhạy bén, phát 
thực hành chế độ bầu thầm phán và hiện, ngăn chặn và xư lý kịp thời các 
hội thầm nhân dân: Dự thảo Hiến pháp việc làm vũ phạm pháp luật. NhớG lo 
quy định thành lập 5 :+0-S0. cáo t8. CƠ quan Nhà nước hoặc cua công đân. 
chức thích hợp của nhận dân đề giải | mm" 
quyết những việc vi phạm pháp luật ¬ + : : 
và trạnh chấp nhỏ trong nhân dân. ó- VAN ĐÈ TĂNG CƯỜNG 
- Đây là một ' quy định: mới nhẫm+ạo PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

điều kiện cho nhân dân thann gia trực TRONG DỰ THẢO HIẾN PHÁP 
tiếp vào việc quản lý xã hội và bảo "- ° 

đảm thi hành pháp luật. (Điều 128). - Tăng cường pháp chế xã hội chủ 
t Về việc xét xử, Tòa án nhân dân nghĩa là một yêu cầu cấp thiết của 
theo ngũyên tắc xét xử tập thề, quyết việc nắng cao hiệu lực quản lý của 
định theo đa số và xét xử công khai, _. Nhà nước chuyên chính vô sản, bảo 
trừ trường hợp do luật định ; khi xét - đảm quyền làm chủ tập thề của nhân 
xử, thầm phán và hội thầm nhân dân lao động. _ 
dân độc lập và chỉ tuân theo pháp 
tuật, hội thầm nhân dân ngang quyền : : 
với thầm phán; công dân thuộc các «Nhà nước quản, lý xã hội theo 
đân lộc có quyền dùng tiếng nói, chữ Phápduật và không ngừng lăng cường 
viếi của đản tộc mình trước Tòa án; Pháp chế xã hội chủ,nghĩa.. 

quyều bào chữa của bị cáo được bảo « Tất cả các cơ quan Nhà nước, tồ 
đảm ; tồ chức luật sư được thành lập chức xã hội, nhân viễn Nhà nước, 
đề giúp bị cáo và các đương sự khác nhân viễn các tồ chức xã hội và công 
về mặt pháp lý. Tất cả các quy định dân đều phải nghiêm chỉnh chấp 
nói trên đều nhằm thể hiện “tính nhân — hành Hiến pháp, pháp luật, kiên quyết S 
đàn của Tòa ấn, bảo đảm cho việc xét đấu tranh đề phòng ngửa và chồng 
xử và trừng phạt được công mỉnh, các tội phạm, các việc làm ví phạm 
góp phần giáo dục nhân đân về ý Hiến pháp và pháp luật» (Điều 12). 


Dự thảo Hiến pháp quy định: 


4 


`, phải xây dựng pháp luật. 


\ 


@®uv định hày đòi hỏi Nhà nước ta. 


phái hân trương trong việc xây 
dựng „và phát triền pháp luật. 
Điều rất rõ là muốn “quản lý xã hội 
theo pháp luật ® thi phải có pháp luật, 
Mặt khác, 
cần dầy mạnh công tác phồ biến và 
giảo dục pháp luật đề cêng dân tự 
giác, tự nguyện tuân theo:-phải tăng 
cường các cơ quan làm công tác pháp 
luật, tử nghiên cứu và xây dựng dự 
ân luật, đến giám sát, kiềm sát, thanh 
tra, xét xử, v.v. Tất cả các cơ quan 
đó phải được tồ chức thành một hệ 
thông, có phân công rành mạch và 
tho tác chặt chẽ đề đủ sức làm lực 
lượng nòng cối cho công tác xây dựng 
. pháp luật và bảo đảm việc thi hành 
pầáp luật. 


binh thường như hiện nay là hệ 
thông pháp luật rất không đầy đủ, 
nhất là thiếu nhiều luật về kinh tế ; 


thay cho luật; các luật đã có it được 
phô biến và hướng dẫn thi hành; 
những cơ quan có nhiệm vu trực tiếp 
thí hành pháp luật hoặc cơ quan 
chuyên trách bảo vệ pháp chế lại 
không nghiêm chỉnh thi hành pháp 
luật, không có những kiến nghị sửa 
đồi, bồ sung pháp luật hiện hành; 
những lệch lạc trong việc thi hành 
pháp luật không được kịp thời uốn 
nắn, sửa chữa. : ` 

Hiến pháp: của nước Cộng hòa xả 


hội chủ nghĩa Việt nam được ban 


hành nhất định sẽ mở đầu tho mội 
thời kỳ mới tăng cường pháp chế xã 


hội chủ nghĩa ở nước ta. 


Tóm lại, nội dung dự thảo Hiến 
pháp nhằm hoàn chỉnh và tăng cường 


- Nhà nước chuyên chính vô sản, phát 
Phải khắc "phục. tỉnh TT không . 


huy quyền làm chủ tập thề của nhàn 
dân lao 'động; xây dựng thành công 
một nước Việt-nam hòa bình, độc lập." 
thống nhất và xã hội chủ nghĩa; 


nhiềư khi lấy chỉ thị của Đảng hoặc 
“ svăn bản dưới luật» của Chính phủ 


hoàn thành thắng lợi bước quá đệ. 
lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.. 


. TIẾN 
_ CUỘC THẢO LUẬN DỰ THẢO HIẾN PHÁP . 
TRONG CÁN BỘ VÀ NHÂN DÂN 


~ J 


Thưa các đồng chí đại biều. 


Dầu năm 1978, theo chỉ lữ: của Bộ 
chính trị Ban chấp hành trung ương 
Đảng cộng, sản Việt-nam và quyết 
định của Ủy ban thường vụ Quốc 


hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. 
Việt-nam, Ủy ban dự thảo Hiếp pháp 


đã củng với các cơ quan hữu quan 
- của Đảng và Chính phủ tồ chức thảo 

luận dự thao Hiến pháp mien cán ti 
và nhân dân... - 


Cuộc thảo luận chia làm hai bước 
(bước 1 trong cần bộ cao cấp" và trung 
cấp, bước 2 trong các cán bộ khác `à 
tron toàn dân) đã được tiến hành 
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: ‡ 
sâu rộng trong cả nước. Gần 20 triệu 
người thuộc đủ mọi tầng lớp xã hội 
đã tích cực tham gia thảo luận dự 
thảo Hiến phap. Ngoài các buồi thảo 
luận, nhiều người đã tìm gặp cán bộ 
có trách nhiệm-' đề góp ý kiến hoặc 
viết thư kiến nghị gửi Ủy pRN dự 
thảo Hiến pháp. : 


Nhiều đồng chí phụ Than các CƠ - 
quan. đơn vị lo không có đông người 
tham gia các cuộc thảo luận tô chức 
sau g!iở sản xuất, giờ làm việc, nhưng 
thực tế số người tham gia vẫn đông. 
Các đại biều Quốc hội vừa tích cực 
góp phần tö chức các cuộc thảo luận 
dự thảo Hiến pháp trong cán bộ và 


- 


. nhân đản vừa trực tiếp tham gia thảo 
luận. 

Có thể nói tử trước đến nay chưa 
có cuộc sinh hoạt chính trị nào thu 
hút đòng đảo nhân đàn cả nước tham 
gia như lần này. Cuộc thảo luận dự 
thảo Hiến pháp thật sự là một cuộc 
sinh hoạt chính trị và vận động 
dân chủ xã hội chủ nghĩa S§N 
rộng trong nhân dân. 


Tình hình trên đây phản ánh một 
sự thật vô củng quan trọng: nhân 


đân ta với cương vị Ìà người chủ. 


tập thề củađất nước, đã tích cực 
tham gia xây dựng luật cơ bản 
có tầm quan trọng đổi với sự 
nghiệp cách mạng của nước 
nhà và lợi ích của toàn dân. 
Tuy mỗi vùng, mỗi miền có tình 
hinh và đặc điềm khác nhau, nhưng ý 
thức lâm chủ tập thề của nhân dân 
cả nước đều đã được thề hiện rõ qua 
cuộc thảo luận xấy. dựng Hiến pháp 
mới 


Các ý kiến đóng góp xây dựng. 


Hiến pháp phản ánh rõ sự trưởng 
thành về chinh trị cửa nhân dân ta. 
Tuyệt đại đa số những ý,kiến đều 
thiết thực, chân thành, xây dựng. 
Loại ý kiến lạc lõng rất ít. Trong các 
buồi thảo luận cũng như trong các 
thư từ góp ý kiến, cán bộ và nhân 
dàn đã đối chiếu nội dung các điều 


Ỡ trong dự thảo Hiến pháp với thực tế 


ở địa phương mình, đơn vị mình, 


khẳng định những mặt tốt và phé binh - 


những thiếu sót, sai lầm và đề ra 
những biện pháp sửa chữa. 


'Ở một số nơi, nhân -đân chẳng 
những phê bình cán bộ, đẳng viên, 
mà còn liên hệ tự kiêm điềm về việc 
thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của 
hàn thân đối với công việc chung 
của Nhà. nước, của xã hội. Tính đẫu 


tranh giữa cái đúng và cái sai đã được - 


thè hiện rõ trong cuộc thảo luận của 
quan chúng. ~ 

Ý kiến chung của cán bộ và nhàn 
- đần là tân`-thanh dự thảo Hiến pháp 


và cho rằng dự thảo đã phản ánh 
trang thành đường lối của Đại hội 
lần thứ tư của Đảng, thề hiện được ý - 
chí và nguyện vọng của nhân dân ta, 
đáp ứng yêu cầu của luật cơ bản của 
Nhà nước ta trong giai đoạn mới. 

Ý kiến đóng góp của cán bộ và ` 
nhân dân rất phong phú. Có nhiều. 
Ý kiến đề nghị bồ sung, sửa đồi, từ 


- Lời nói đầu đến các chương, các điều 


của dự thảo Hiến pháp. Có những' ý 
kiến đề nghị ghi vào Hiến pháp 
những quy định chi tiết, những chế 
độ, thề lệ -áp dụng cho từng địa 
phương, từng ngành. Phần lớn những 
ý kiến đó là đúng, nhưng trong 
những Ý kiến đúng cũng có nhiều 
Ý kiến không thề ghi vào Hiến pháp 


_ được, mà phải ghi vào luật hoặc pháp 


lệnh; cũng có những ý kiến chỉ có . 
thề ghi vào các văn bản do Chính 
phủ ban hành. Tuy vậy, những ý 


kiến đó đều được ghi chép cần thận 


đề các cơ quan có trách nhiệm nghiên 
cứu khi.xây dựng các văn bản cụ 
thề hóa những điều khoản của Hiến 
pháp và hoàn chỉnh hệ thống pháp 
luật cửa nước ta. 


Dự thảo Hiến pháp đã được chỉnh 
lý trên cơ sở tiếp thụ có chọn lọc 
những ý kiến đóng góp của cán bộ và ˆ 
nhân đân. Dự thao Hiến pháp trình 
Quốc hội hôm nay so với cáe dự 
thảo trước đã được hoàn chỉnh một 
cách rõ rệt, có thêm chương, thêm 
điều và đã có những sửa đồi, bồ 
sung vào 138 điều trong tông số 147 
điều của dự thao. Rõ ràng dự thảo 
Hiến pháp phản ánh trí tưệ tập thề 
của đông đảo cán bộ và nhân dân cả 


- DƯỚC. 


Ủy ban dự thảo Hiến Đhẩop: đề nghị 


Quốc hội nhiệt liệt biều dương cán 


bộ và nhân dân đã hăng hái tham gia 
xây dựng đạo luật cơ bản của Nhà 
nước ta.. 


Thưa các đồng chí đại biầu, 
Dưới đây, tôi xin báo cáo khái quát 
một số ý kiến quan trọng đã được 
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phát biều trong cuộc thảo luận dự 
thảo Hiến pháp ' 


l— Cán bộ và nhàn dân hoan 
nghênh dự thảo Hiến pháp nêu rõ vai 
trỏ lãnh đạo của Đẳng cộng sản Việt- 
nam đối với Nhà nước, đối với xã hội ; 
cho đó là một biêu hiện đúng đẫn lòng 
tin tưởng của nhân dan vào sự lành 
đạo của Đảng. Với tỉnh thùn xây dựng 
và bảo €ệ Đẳng, cán bộ và nhân dân 
phê phán mọt số cấp ủy Đang bao biện, 
làm thay cỡ quan Nhà nước, một SỐ 
cần bộ, đẳng viên vi phạm quyền làm 
chủ tập 'thề của nhân dàn, vỉ phạm 
pháp luật Nhà nước. Quản chúng yêu 
cầu các cấp ủy Đảng phát huy vai trò 
của cơ quan chính quyền cát cấp, và 
phải hoạt động trong khuôn khô Hiến 
pháp, cán bộ, đẳng viên phái làm 
gương trong việc chí hành Hiến 
pháp và pháp luật, ngắn chặn 
những hành động dộc doán, chuyên 
quyền ; xử lý nghiêm mình những cán 
bò, đẳng viên biến chất, lợi dụng 
chức vu và quyền hạn của Đảng và 
Nhà nước giao cho đề ức' hiếp quần 
-_ chúng, xâm phạm tài sản của Nhà 
nước và của nhân dân. 


2— Nhiều người quan tàm sâu sắc 
đến việc bảo đảm: quyền làm chủ tập 
. thề của nhân dân, nhất là ở cơ sở, và 
vấn đề thực quyền của các cơ quan 
dân cử và của đại biểu nhân dân 
- trong các cơ quan đó. Trong thực -tẽ, 
hiện nay hoạt động của không ít cơ 
quan dân cử còn mang năng tính chất 
hình - thức. Nhân dùn mong muốn 
, những biện pháp có hiệu lực đồ bảo 
đảm cho các cơ quan đàn cử hoạt động 
có hiệu quả thẠt sự là cơ quan quyền 
lực Nhà nước ở các cấp; khác phục 
những hiện tượng không đúng là 
nhiều Ủy ban nhân dân đã vượt quvền 


Hội đồng nhân dân, khiến cho Hội „ 


đồng nhàn đân không thề làm đúng 
chức năng của nó; đồng thời, quần 
chúng yêu cầu có những biện pháp 
cụ thề nhằm tạo điều kiện cho các 
đại biều quan hệ mẠt thiết với cử tri, 
phản ánh kịp thời ý kiến của quần 
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chúng với các cơ quan Nhà nước, 
làm cho những ý kiến xác đáng của 
quần chúng nhanh chóng được tiếp 
thụ và thực hiện. 

3— Vấn đề hiện lực ` của hộ máy 
Nhà nước và pháp chế xã hội chủ 
nghĩa cũng là một vấn đề nồi lên 
trong cuộc thảo luận dự thảo lHiên 
pháp. Nhiều ý kiến phê bình các biều 
hiện quan liêu, hách địch, cửa quyền 
của cán bộ, nhân viên các cơ quan 
Nhà nước và lưu ý tỉnh hình bộ máy 
Nhà nước công kềnh, kém hiệu lực: 


bệnh quan liêu giấy tờ gây nhiều 


phiền hà cho nhân dán; pháp luạt xã 


“hội chủ nghĩa đã thiếu lại chồng chéo 


nhau, việc thi hành pháp luật bị 
buông lỏng. pháp luật í! được tuyên 
truyền, phô biên, hưởng dẫn thí hành. 
Nhân dàn vêu cầu cháB chỉnh biên 
chế, tỉnh giản bộ máy và tăng cường 


hiệu lực của các €eơ quan Nhà nước, 


cơ quan của Dáng và Mặt trận; tồ 
chức hợp lý, sử dụng và bố trÍ cán 
bộ đúng chỏ, đúng việc; tăng cường 
pháp chế xã hội chủ nghĩa, đầy mạnh 
công tác xây dựng pháp luật và kiên 
quyết thi hành pháp luật, 


- đ—= Cần bộ và nhân dân tân thành 
dự thảo Hiến pháp khẳng định Nhà 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt: 
nam là Nhà nước chuyên chính vò sản. 


Nhiều.ý kiến phê bình Nhà nước 
ta buông lỏng chuyên chính, trừng 


trị không nghi: bọn phần cách mạng, 
bọn bóc lọt kl:.ng chịu cải tạo, bọn 
lưu manh, côn đồ, bọn ăn cắp, đầu cÒ, 
buôn lậu, phe phầy. Nhưng nhiều cấp 


ủy Đăng và cơ quan Nhà nươợc lại f 


không phát huy dân chủ xã hội chủ 
nghĩa, không tôn trọng quyền làm chủ 
Lập thề của nhân dân. Nhân dân bất 
bình với những cán bộ quan liêu, 
hách dịch, độc đoám, chuyên quyền, 
tham ô, hối lò, móc ngoặc, ức hiếp 
quản chúng mà không bị trừng trị 
hơặc trừng trị quá nhẹ. Nhân dân 
imnong muốn Đảng và Nhà nước tn có 
phững biện pháp cứng rắn đề kbắc 
phục tình trạng đó. 


+ 


5= Về các quyền và nghĩa VỤ cơ 
bản của công dàn, cán hộ và nhân 
dân cho rằng dự thảo Hiến pháp đề ra 
như thế là rõ ràng, chỉ đề nghị bồ 
sung một số điềm cụ thể cần thiết, 
- nhưcác vấn đề : quốc tịch, quyền của 
công đân được bảo hộ lao động, được 
chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, được 
tòa án bảo vệ khi tự do cá nhàn, đanh 
dự và nhân phầm bị đe dọa hoặc bị 
xâm phạm; các cơ quan Nhà nước 
giải quyết nhanh chóng tác điều 
khiếu tố, v.v. Nhân dân yêu cầu 
Nhà nước tạo những điều kiện vật 
-chất cần thiết đề nhân đân được 


hưởng thật sự những quyên'đã-ghỉ. 


trong Hiến pháp. b 


Trên đây là những ý kiến quan 
trọng mà Ủy ban dự thảo Hiến pháp 
nhận thấy là đúnh và đã tiếp thụ 
trong khi chỉnh lý dự thảo liiện pháp. 
Bây giờ tôi xin bád cáo một số Ý 
kiến mả Ủy ban dự thảo liiến pháp. 
thấy không thề tiếp thụ hoặc không 
nén đưa vào Hiến pháp: 


I— Có. ý kiến đề nghị nên ghi vào 


Chương Ï một điều riêng vỀ Đoàn. 


thanh niên cộng: sản lIồ-Chi-Minh, 


Dự thảo Hiến pháp chỉ có một điều 
“riêng về Dáng cộng sản Việt-nam, lực 
lượng duy nhất lãnh đạo cách mạng 
nước ta, và một điều nữa vẽ Tổng công 
- đoàn Việt-nam, tô chức quần chúng 
ròng lớn nhất của giai cấp công nhân, 
có vị trí là *trường học chủ nghĩa 
cộng sản ® và được Nhà nước? giao 
“cho nhiệm vụ trực tiếp quản lý đời 
sống của nhân dân lao động trong mội 
phạm vị nhất định. Đó là điều cần 
thiết và thích hợp với 


một nước xã hội chủ nghĩa. 


Thanh niên có vị trí rất quan trọng 


trong cách mạng. Đoàn thanh niên 
cộng sàn Hồ-Chí-Minh là lực lượng 
hậu bị và cảnh tav của Đẳng. Vaí trò 
của Đoàn trong đời sống xã hội, 
quyên và nghĩa vụ của thanh niên 


đã được nêu ở các Điều 9, 41, 66, S0. 


và 06. Riêng Điều 66 nhấn mạnh trách 


` 


. quyền, 
Hiến pháp QU  . 


nhiệm của Nhà nước và của xã hôi 
đối với thanh niên và vai trò xung 
kích của thanh niên trong sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ Tô quốc. Vì vậy, không cần thiết 
có một điều riêng về Đoàn thanh niên 


. công sản Hồ-Chi-Minh ở Chương Ï. 


+¿—€Có ý kiến đề nghị ghỉ rõ nắm 
thành phần kinh tế vào Chương II dự 
thủo liiến pháp. 


Nước ta hiện nay đang ở trong giai 
đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 
Nền kinh tế của ta đang thay đồi 
không ngừng theo đà phát triền của 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và cải tạo xã hội chủ nghĩa. Về thành 
phần kinh tế, miền Bắc còn ba thành 
phần, miền Nam hiện có năm thành 


phần. Trong quá trình cải tạo xã hội. 


chủ nghĩa, năm thành phần đó cũng 
đang biến đồi. Hiến pháp là Tuật cơ 


bản của cả nước, phải quy định những ` 


điều chung cho cả nước, có giá trị 
Mrong một thời gian tương đối dài. 
Do đó, không nên đưa vào liiến pháp 
vấn đẻ năm thành phần kinh tế ở 
miền Nam. 


3—C€ó ý kiến cho rằng trong 
những điều quy định về quyền công 
dân, như quyền tự do đi lại và cư trú, 
quyền tự do ngòn luận, v.v. có ghi 
câu “(heo quy định của pháp luật ?® 


hoặc «phủ hợp với lợi ích của chủ, 


nghĩa xã hội và của nhân dân?,v.v. 
như thế đễ gây ấn tượng là Hiến pháp 
hạn-chế quyền công dân hoặc «cha 
tay này, lấy lại tay kia s. 


P “Go 


ở nước ta, nhân dân nắm chính : 


làm chủ đết: nước ; nhân dân 
bầu ra Quốc hỏi, Quốc hội quyết định 
Hiến pháp. Tất cá những điều khoản 
trong dự thảo Hiến pháp cốt nhằm 
bảo đảm quyền làm chủ tập thề của 
nhân dân đề xây đựng thành công chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tồ quốc xã 
hội chủ nghĩa thắng lợi, làm cho nước 
nhà giàu mạnh, nhân đân tự do, hạnh 
phúc. Trong các điều quy định vẻ 
quyền công dân, như quyền tự đo đi 


`" 


‹$. 


“lại và cư trú, quyền tư do ngôn luận, 
v.v cần ghi thêm “theo quy định 
của pháp luật» hoặc ®phù hợp với 
lợi ích của chủ nghĩa xã hội và của 
nhắn dàn ®, Diều đó không ngoài mục 
đích là đề phòng kẻ địch và những 
phần tử xấu lợi dụng làm thiệt hại 


đến lợi ích của chủ nghĩa xã hội, đến “ 
lợi ích chính đáng của nhân dân. Đó - 
đà một việc hoàn loàn hợp lý và cần 


thiết, chỉ có lợi cho nhân dân và cho 
cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước 
ta. : 
4 -=Cóý kiến đề " cân nhắc xem 
có nên ghỉ trong Hiến pháp những 


quyền mà trước mắt hoặc trong một 


"tương lai gần, ta chưa cớ khả năng 
thực hiện đầy đủ hay không? Ví dụ: 
quyền tự do cư trú, quyền tự do đi 
.lại, quyền có nhà ở. 


Các quyền tự do cư trú, tự dođi- 


lại đã được ghi trong Hiến pháp 1916 
và Tliến pháp 1959. Do hoàn cảnh của 
nước ta trước đây. có chiến franh (và 
ngày nay nguy cơ chiến tranh vẫn 
cỏn), cho nên ta chưa thực hiện được 
đầy đủ các quyền đó. Nhưng đây là 
những quyền cơ bản của nhân dân, 
trong điều kiện hiện nay vẫn cần và 
có. thề thực biện một cách hạn chế, 
và khi nào tỉnh hình cho phép, các 
quyền đó sẽ được thực hiện đầy đủ. 
Luật sẽ quy định cụ thê về quyẻn tư 
do cư trú và đi lại. Công dàn" Việt- 
nam không được tự do di ra nước 
ngoài, rmà.phải xin giấy xuất cảnh do 
cơ quan có thìầm quyền của Nhà nước 
cấp. Công dân được đi lại tự do trong 
nước, nhưng khỏng được đến hoặc 
cư trú tại những nơi dành cho các 
công trình quốc phòng, những vùng 
có chiến sự hoặc những vùng có dịch 
tỄ, v.v. 
__ "Quyền có nhà ở cũng là một quyền 
cơ bản nữa của nhân đân. Đề thực 
hiện quyền đó, tất nhiên chúng ta 
phải phần đấu trong một thời gian 
dài. Nhưng ngay trước mắt, đù có 
khó khăn, Nhà nước văn mở rộng 
dần việc xây: dựng nhà ở, đồng thời 
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khuyến khích, giúp đỡ các tập thề 
nhân dân lao động và công dân xây” 


.dựng nhà ở-theo quy hoạch chung, 


nhằm thực hiện từng bước quyền co 
nhà ở. KỆ: 


5 — Có ý kiến đề nghị tồ chức chính 
quyền nội thành các thành phố 
trực thuộc trung ương chia làm hai 
cấp? . 

Vấn đề này đã được thảo luận 
nhiều. Ủy ban đự thảo lliến pháp đã 
tồ chức hội nghị gồm đại diện của Ủy 
ban nhân dân các thành phố Hià-nội, 
Hồ-Chíi-Minh, Hải-phòng, Nam-định, 
Đà-năng, Huế, Cần-thơ, đại điện Ban 
tồ chức trung ương,v.v. đề trưng cầu 
y kiến. ` 


7 


Qua cuộc hội nghị nói trên và qua 
hai bước thảo luận dự thảo Hiển pháp 
trong cán bộ và nhân dán, ta thấy : 
tồ chức chính quyền thành phố chia 
làm hai cấp là xu hướng chung củ 
việc tồ chức quản- lý các thành phó 
hiện đại; nhưng tỉnh hình các thành 
phố của ta hiện nay còn nhiều khỏo . 
khăn, phức tạp và thiếu các phương... 
tiện hiện đại đề quản lý một cách 
nhạy bén và.tập trung cao; trỉnh độ 
quản lý thành phố của cán bộ ta còn 
bị hạn chế nhiều. Vì vậy, dự tháo 
Miến pháp quy định tồ chức chính 
quyền nội thành các thành phố trực 
thuộc trung ương chia làm ba cấp đề 
cho cán bộ đủ sức quản lý và đi sát 
nhàn dân, báo đảm quyên làm chủ 
tập thề của nhân dàn lao dọng. ở 
CƠ SỞ. 

6— Có ý kiến đề nghÿ nên có Chủ, 
tịch Hội đồng nhân dàn hoặc cơ quan 
thưởng trực của Hội đồng nhân đân 
đề đề cao vai trò của llội đồng và 
bảo đảm cho Hội đồng hoạt động thạt 
sự | 
Dự thảo llIiến phi \p đã xác định mối 
quan hệ khăng khít giữa Hội đồng 
nhân đân với Ủy ban nhàn dân. Ủy 
ban nhân dân thực chất cũng là cơ 
quan thường trực của Hội đồng nhân 
dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thực 


— "““"“ẫ.y>y mm —.. 


_—_ 


chất là Chủ tịch cơ quan thưởng trực 


của Hội đồng nhân dân. Nếu thêm, 


Chủ tịch của Hội đồng nhân dần hoặc 
bầu cơgquan thường trực của Hội 
đồng nhân dân thì vô hình trung lai 
- tích rời Hội đồng nhân dân với Ủy 
' ban nhân dân và bộ máy chính quyền 
, thêm. cồng kèênh. Vấn đề là phải thi 
hành nghiêm chỉnh những điều quy 
định của Hiến pháp và pháp luật về 
chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 
của Hội đồng nhân dân và Ủy ban 
nhân dân, nâng cao nhận thức. tư 
tưởng, năng lực và phương pháp 
công tác của Hội đồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân, phát huy vai trò 
; và đầy mạnh hoạt động của Hội đồng 


nhân dân, nhất là trên cơ sở thi hành 


Hiến pháp mới, các cấp ủy Đảng 


chuyền: biến về nhận thức, tư tưởng ' 


đối với Hội đồng nhân dân— chứ 
không phải bầu thêm Chủ tịch, các 
Phó chủ tịch hoặc bầu cơ quan 


thưởng trực của Hội đồng nhân dân ' 


. thi mới giải quyết được vấn đề. 


Trên tỉnh thần bảo đảm cho Hội 


IV 


đồng nhân dân hóạt động thiết thực, 
phát huy'tác dụng cơ quan quyền lực 
Nhà nước ở địa phương, dự thảo 
Hiến pháp quy định: Hội đồng Nhà 
nước “giám sát và hướng dẫn hoạt 
động của Hội đồng nhân dân các cấp | 
nhằm phát huy;chức năng cơ quan. 
đại biêu nhân dân của Hội đồng nhân 


dân » (Diều 100, điềm 9). Hội đồng bộ 
- trưởng *® bảo đảm cho Hội đồng nhân 


dân các cấp thực hiện nhiệm vụ và 
quyền hạn của cơ quan quyền lực 


_ Nhà nướé ở địa phương » (Điều 107, 


điềm 19) € Ủy ban nhân dân tạo điều - 


kiện cho các đại biều Hội, đồng nhân 


dân hoạt động—Chủ tịch Ủy ban nhân 
đân chịu. trách nhiệm điều hòa, phối: 
hợp hoạt động của các ban do Hội 
đồng nhân dàn lập ra » (Điều 125). 


- Trên đây là những vấn đề đươc đề 
cập trong cuộc thảo luận dự -thảo 
Hiến pháp mà Ủy ban dự thảo Hiến 
pháp đã tiếp thụ hoặc không tiếp 
thụ, xin báo cáo đề Quốc hội xem 


xét. ` 
$ - 


NHỮNG. VIỆC PHẢI LÀM ĐỀ BẢO ĐÂM CHO 
HIẾN PHÁP MỚI ĐƯỢC THỊ HÀNH NGHIÊM CHỈNH 


Thưa các đồng chí đại biều, 


Xây dựng Hiến pháp là một việc 
rất quan trọng. Nhưng Hiến pháp 
chỉ thật sự có giá trị khi nó tác 
động mạnh vào tư tưởng và hành 
động hằng ngày của quần chúng, và 
được các tô chức Đảng, các cơ quan 
“Nhà nước, các đoàn thề nhân dân và 
mọi công dân nghiêm chính thi 
hành ? 


"Dông đảo căn bộ và nhân dân 
mong đợi Hiến pháp mới. Nhiều 
người tự hỏi : Hiến pháp- mới có được 
nghiêm chỉnh thí hành không ? Những 


\ ~ 


hiện tượng tiêu cực trái với Hiến 

pháp có được kiên quyết sửa chữa 

không ? : 
Nhân dân ta có. uyên thống. lâu 


- đời đoàn kết, yêu nước, cùng hy sinh, 


phấn đấu đề xây dựng và bảo vệ nước 
nhà. Từ khi Dáng cộng sản Việt-nam 
ra đơa, nhân đản ta một lòng tin yêu 
Dẳng, vì dưới sự lãnh đạo tài tỉnh. 
của Đảng, nhân dân ta đã giành 
được độc lập, tự do và đang xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Nhân dân 
ta tha thiết với chính quyền cách 
mạng và Hiến pháp của Nhà nước, 
những cái bảo đảm cho mình quyền ˆ 


HH 


` 


làm chủ tập thề và lợi ích thiết thân 


hànø ngày. Nhưng mặt khác, trong 


nền kinh tế nước ta, sản xuất nhỏ là 


phồ biến; tính tự do, tẳn mạn còn 
khá nặng nề trong kã hội. Về kinh 
tế và đời sống, chúng ta đang gặp 
nhiều khó khăn. Nhà nước ta lại 


_. chưa làm tốt việc u55 lý xã hội theo 


pháp luật. 

Đó là mặt thuận lợi và mặt không 
thuận lợi cho việc thi -hành Hiến 
pháp, nhưng thuận lợi là chính. Tuy 
vậy, chúng ta phải thấy cả hai mặt 
đó đề giáo dục, vận động nhân dân 


ra sức phát huy ựu điềm, khác phục 
khuyết điềm và nhược điềm, nghiêm 


chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp 
luật.. 

Không phải có Hiến pháp tiểi là tự 
nhiên nó được thi hành. Việc thi 
hành Hiến pháp là một quá trình đấu 
tranh lâu dài, trên nhiều lĩnh vực: 
chính trị, kinh tế, hành chính, pháp 
luật, tồ chức, tư tưởng, văn hóa, kết 
hợp giáo dục chính trị cho củng dân, 
phát triền kinh tế, văn hóa, cải thiện 
đời sống nhân dân với đấu tranh 
chống địch phá hoại, chống tiêu cực, 
chống các tệ nạn xã hội. Nhân dân 
có tự giác, tự nguyện thi hành Hiến 
pháp, đồng thời Đẳng và Nhà nước 
có lãnh đạo chặt chẽ việc thi hành 
thì Hiến pháp mới mang lại hiệu quả 
thiết thực. 

Đề bảo đảm cho Hiến pháp được 


thi hành nghiêm chỉnh, Ủy ban dự ` 
_ thảo Hiến pháp đề nghị với Quốc hội 


những công tác dưới đây cần triên 
khai ngay sau khi Hiến pháp được 
ban hành: 


&ở 


¡ - TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC 


TUYẾN TRUYỀN, GIÁO DỤC VỀ ` 
LUẬT. 
TRONG CÁN BỘ VÀ NHÂN DÂN 


"Đây là một công tác cấp bách có. 


HIẾN PHÁP VÀ: PHÁP 


tác dụng quan trọng trước mắt -và 
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lâu đà', Dề phát huy thắng lợi của 
việc ban hành Hiến pháp mới, cần tồ 
chức một đợt sinh hoạt chính trị sâu 
rộng đề học tập Hiến pháp và 
thảo luận việc thì hành Hiến 
pháp trong các cơ quan Đẳng, Nhà 
nước, tồ chức xã hội, lực lượng vũ 
trang nhân dân và trofg toàn dân: 


_ động viên nhân dân nhận xét, phê 
bình công việc quản lý Nhà nước,.- 


quản lý xã hội và tự phê bình những 
thiếu sót của mình đối với Nhà nước 


và tập thề; cán bộ, nhân viên, Nhà. 
nước tử trủng ương đến cơ sở liên hệ ` 


kiềm điềm, sửa chữa những việc làm 
sai trái như: tham ô, hối lộ, móc 
ngoặc, lăng phí của công,. ức hiếp 
quần chúng, không chấp hành nghiêm 
chỉnh chính sách của Đảng và pháp 
luật của Nhà nước, 


Sau đợt tuyên truyền, giáo dục này, 
Hội đồng Chính phủ cần chỉ đạo các 
cơ quan hữu quan có kế hoạch thường 
xuyên phồ biến và giải thích pháp 
luật trong nhân dân bằng các hình 
thức sách báo, phát thanh, truyền 
hình, nói chuyện, v.v. ° 


Đưa việc học tập Hiến pháp và một 
số luật quan' trọng hiện hành của 


nước ta.vào chương trình giảng dạy. 


của các trường đại học, trung học 
chuyên nghiệp, trường phồ thông 
trung học, các trường Đẳng, trường 
công đoàn và trường của các-tô chức 
xã hội khác. Sửa đổi chương trình 
giáo dục công dân ở trường phồ 


. thông cơ sở cho phù hợp với tình 


thần và nội dung Hiến pháp mới. 


2—BẦY MẠNH CÔNG TÁC 
XÂY DỰNG PHÁP LUẬT-... 


Sau khi có Hiến pháp, nhiều điều 
quy định trong Hiến pháp cần được 
cụ thề hóa bằng những luật và pháp 
lệnh. Ngoài luật bầu cử đại biều Quốc 
hôi sẽ trình Quốc hội thôn#y qua 
trong kỳ họp này, Hội đồng Chính 
phủ, Ủy ban dự án pháp luật của 


Quốc hội, Tòa án nhAn đân tối cao, 
Viện kiỀmm sát nhân dân tối cao cần 
chuần bị gấp luật về bầu cử Hội đồng 
nhân dâza các cấp, các luật về tô 
chức Quốc hội, Hội đồng Nhà nước, 
Hội đồn bộ trương, Hội đồng nhân 
dân và Ủy ban nhân đản, Tòa án 
nhân đã¡y và Viện kiềm sát nhân dàn. 
Các luật đó sẽ được -trình ra Quốc 
hội trong thời gian thích hợp. 
Trong những nìm tới, Quốc hội sẽ 
lần lượt thông qua các luật như: luật 
quö+: tịch, luật đất đai, luật lao động, 


tuật nghĩa vụ quản sự, luật về các. 


quyền tự do dân-chủ (bao gồm luật 
tự do đi lại và cư trú), luật xét khiếu 
tố, các luật hình sự và dân sự. 
Hội đồng bộ trưởng và các cơ quan, 
đoàn thề hữu quan chịu trách nhiệm 
_VẺ việc xây dựng và trình ra Quốc 
hớ¡ các dự án luật nỏi trên và những 
dự án luật về kinh tế, bảo đảm trong 
-YÒng năm năm, Quốc hội sẽ thông qua 
những luật cần thiết. 


đ— KIỆN TOÀN BỘ MÁY NHÀ 
là SáS NÓI CHUNG VÀ KIỆN 
SÀN CÁC CƠ QUAN CHUYÊN 
'FÁCH BẢO VỆ PHÁP CHẾ XÃ 
HỘI CHỦ NGHĨA. | 


Hà ong cuộc thảo luận dự thảo Hiến 
Nhà TT €i, nhân dân phê bình bộ máy 
" ôn áo của ta cồng kềnh, quan liêu, 
ki tu lực. Chúng ta cần nghiềm 
N đo 'ếp thụ ý kiến phê bình đúng 
việc qạ š nehiên cứu kỳ đề kết hợp với 
Hiến ® chức bộ máy hà nước theo 
đứa vụ Pháp mới mả kiện toàn các cơ 
chấn : tàng crởng chất tượng cán bộ, 
việc 1) tĩnh tồ chức. sửa đỏi lẻ lối làm 
* 2#|@ đám cho bộ máy Nhà nước 

‹ ¬-_- mà lại phát hùy được hiệu 
lý kị Yú trọng kiện toàn bộ múyv quản 
'nh tế ở trung ương, các địa 
bàn LÀG và cơ sở; tầng cường quyền 
sả TA trách pbiệm của các cơ quan 


ti 
công Ÿ tồng hợp, cải tiến tô chức và 
_WY h tác quán lý các n;/nh hình t— 


tt; tăng cưởng cáp huyện, tích 


cưc xây dựng huyện thành đơn vị 
nông—công nghiệp. 

Quốc hội và Hội đồng nhân dân phải 
hoạt động thật sự, xứng đáng là cơ 
quan quyền lực Nhà nước ở trung 
ương và các địa phương, đồng thời 
là cơ quan đại biều của nhàn dân có 
quan hệ chặt chẽ với cử tri. 

Tòa án nhân dân và Viện kiềm sát 
nhân dân các cấp, Bộ nội vụ, Ủy ban 
pháp chế. Uv ban thanh tra của Chính 
phủ và Ủy ban dự án pháp luật của 
Quốc hội căn được kiện toàn; đồng 
thời phải xây dựng tô chức pháp chê 
của các bộ, các ủy ban Nhà nước, v.V. 
với nhiệm vụ giúp các cơ quan đó 
du ra sáng kiến pháp luật và thi hành 
đúng lliên phắp và pháp luật. 


4— TĂNG CƯỜNG ĐÀO TẠO 
VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ PHÁP 
LÝ VÀ CÁN BỘ HÀNH CHÍNH 
NHÀ NƯỚC CÁC CẤP. 


Trong những năm qua, công tác: 
đào tạo cắn bộ pháp lý và cán bộ 
hành chính Nhà nước không được chú 
ý đúng mức. Phần lớn cán bộ chính 
quyên chưa được bòi dưỡng có hé 
thống về nghiệp vụ pháp lý và hành 
chinh, cho nén nhiều khi họ gia 
quyết cônø việc một cách tùy tiện, và: 
phạm nguyên tắc, pháp luật thẻ lệ 
của Nhà nước, vi phạm quyền làm 
chủ tập thê của nhàn dân. 

Sau 3i năm giành chính quyền, Ìa 
mới mở Trưởng đại học pháp tý Hà- 
nội. Đó là một sự chạm trể tại hại! 
Hội đồng Chính phủ cần quan tìm 
giúp đỡ Trường đại học pháp lý sớm 
àn đính về tồ chức và giảng dạy có 
chất lượng; cần mở lại trường hành 
chính đề đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 
hành chính Nhà nước theo tỉnh thìn 
Hiến pháp mới: 

Ngoài hệ thống đào tạo chính quy, 
cần tô chức các lớp tại chức, các lớp 
bô túc nhằm tàng nhanh đội nữũ cán 
bộ pháp lý và hành chính Nhà nước 
các cấp : 


ŠTĂNG CƯỜNG GIÁM SÁT, 
KIỀM TRA VIỆC THỊ HÀNH HIẾN 
PHÁP VÀ PHÁP LUẬT; XỬ tÝ 
NGHIÊM MINH CÁC VIỆC LÀM 
TRÁI VỚI HIẾN PHÁP VÀ PHÁP 
LUẠT 

Một trong những nguyên nhàn dẫn 
đến tỉnh trạng vi phạm pháp luật phồ 
biến và kéo đài là công tác giám sát, 
kiểm tra việc thi hành pháp luật chưa 
được chặt chẽ, việc xử lý nhiều vụ vi 
phạm pháp luật không được nghiêm 
mình và kịp thời. 

Quốc hội và Hội đồng nhân dân các 
cấp cần thực hiện đây đủ chức năng 
giảm sát và kiềm tra việc tuân theo 
pháp luật của các cơ quan Nhà nước. 

Công đoàn và các tồ chức xã hội 
khác căn cứ vào điều lệ của đoàn thẻ 
mình mà tích cực tham gia giám sát, 
kiềm tra việc tuản theo Hiến pháp 
và pháp luật của các cơ quan Nhà 
nước và của nhân dàn. 

Cần phát huy hiệu lực của các cơ 
quan kiềm sát và thanh tra Nhà nước, 
đồng thời tăng cường công tác thanh 
tra nhân đân,. 

Tòa án nhân dân, Viện kiềm sát 
nhân dân và công an nhân đán các cấp 
phải làm tròn nhiệm vụ phát hiện kịp 
thời và xử lý nghiêm rninh các việc 
làm trái với Hiển pháp và pháp luật, 

Chăn chỉnh gấp công tác xét các 
điều' khiếu tố của nhàn đân; khắc 
phục tỉnh trạng đề ứ đọnz, đùu đầy, 
khóng giải quyết hoặc giải quyết 
không kịp thời các vụ khiếu tố. 

Thưa các đồng chí đạt biều, 

Hiến pháp và pháp luật thề chế hóa, 
«@ Nhà nước hóa” đường lói, chính 
sách của Đang. Việc nghiệm chỉnh thí 
hành Hiến pháp và pháp luật có ý 
nghĩa cực kỹ quan trọng đối với sự 
nưhiệp cách mạng của nhân dân ta, 
do đó, cần được sự lãnh đạo thường 
xuyên và chất chẽ của Ban chấp hành 
trung ương Đẳng cộng sản Việt-nam 
và đăng ủy các cấp. 
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Tôi vui mừng báo cáo với Quốc hội : 
Ban chấp hành trung ương Đảng đã 
hop Hội nghị toàn thề từ ngày 4 đến 
ngày 10 tháng 9 năm 19380 đề xem xét 
bản dự thảo Hiến pháp. Hội nghị tán 
thành nội dung cơ bản của đự thảo 
và cho ý kiến đề hoàn chỉnh dự thảo 
trước Ì:h¡ trình Quốc hội. 

Ban chấp hành trung ương Đẳng đã 
dành nhiều thì giờ đề bản về việc 


- 


lãnh đạo thi hành nghiêm chỉnh Hiến - 


pháp mới. 

Thi hành Hiến pháp là nhiên  vự 
của toàn dân, của tất cả các tồ chức 
Dáng và Nhà nước, các tồ chức xã hỏi 
trong hệ thóng chuyên chính vô sản 
do Đảng lãnh đạo. Thi hành Hiiến 
pháp là một quá trình phấn đấu lầu 


- đài, nhưng Hiến pháp lại phải bát đầu 


thí hành ngay sau khi được chính thức 
công bố. lliện nay, pháp chế xã hội 
chủ nghĩa của chúng ta còn thiếu sót 


nhiều, trình độ hiều biết và ý thức ' 


tuân theo pháp luật của cán bộ và 
nhân dân còn thấp, hiệu lực của bộ 


"máy Nhà nước còn bị hạn chế. Trong 


tình hình ấy, vai trỏ và trách 
nhiệm lành đạo của các t6 chức 
Đá. z, trước hết là các cấp ủy Đảng 
có ý nghĩa quyết định đõi với việc 
thí hành liliến pháp và pháp luật. Mỗi 
cần bộ, đẳng viên phải là một người 
công dàn gương mẫu trong việc thi 
hành Hiến pháp và pháp luật. Đang 
viên có chức có quyền mà coi thường 
hoặc ví phạm Hiến pháp và pháp luật 
thì cảng phải kiên quyết xử lý. 

Nhà nước xã hội chủ nghĩa là người 
tò chức và quản lý mọi mặt dời sống 
xũ hội, cũng là người tô chức thực 
hiện các điều quy định trong Hiến 


“pháp. Các cơ quan Nhà nước boạt 


động kém hiệu lực, thì Hiến pháp. 
"pháp luật đương nhiên không được 
thực hiện tót. Vì.vậy, củng cố và tăng 
cường Nhà nước xã hội chủ nghĩa là 
một nhiệm vụ hàng đầu của Đẳng. Các 
cấp ủv Đăng cần cải tiến phương thức 
lãnh đạo chính quyền, không xem nhẹ 
các cơ quan dân cử, thàt sự tôn trọn§ 


nhiệm vụ và quyền hạncủa các cơ quan 
Nhà nước, không bao biện, làm thay. 

Đảng nghiêm cấm các tỏ chức và 
cán bộ của Đảng tùy tiện đề ra những 
quy định, thề lệ trái với Hiến pháp và 
pháp luật, vi phạm wuyên công dân, 
quyền làm chủ tập thề của nhân dân. 

Thi hành Hiến pháp mới không tách 
rời việc nhân dân ta thực hiện những 
nhiệm vụ bức thiết về kinh tế và quốc 
phòng. 

Hiện nay, nước ta còn nhiều khó 


khăn và kinh tế và 'đời sống. Song: 


gần đây việc công bố và thi hành một 
số chính sách mới về kinh tế của.Đảng 
và Nhà nước đang tạo ra những tiến 
bộ mới trong nông nghiệp, 
nghiệp, phân phối, lưu thông và chỉ 


rõ khả năng hiện thực khắc phục khó ` 


khăn, đưa nền kinh tế nước ta tiến 
lên vững chắc trong những năm tới. 

Trước mắt, cần tập trung lực lượng 
phát triền sản xuất nông nghiệp đề 
giểẩi quyết vấn đề lương thực, thực 
phầm, nguyên liệu cho công nghiệp 
và hàng xuất khầu ; bảo đảm điều kiện 
phát triền công nghiệp sẵn xuất hàng 
tiêu ` dùng, các ngành công nghiệp 
năng lượng, cơ khi, phân bón và giao 
thòng vận tải; đày mạnh cải tạo xã 
hội chủ nghĩa ở miền Nam, củng cố 
và hoàn thiện quan hệ sản xuất xã 
hội chủ nghĩa ở miền Bắc; tiếp tục 
cải tiến tông tác phân phối lưu thông, 
trước hết làm tốt công tác thu mua 
lương thực và các hàng nông sản khác; 
tăng cường quản lý thị trưởng, quản 
lý tài chính, tiền tệ, vật tư, hàng hóa 
của Nhà nước; ban hành các chính 
sách nhằm khuyến khích sản xuất trên 
cơ sở kết hợp bảo đẩm ba lợi ích: lợi 
ích Nhà nước, lợi ích tập thề và lợi 
ích của người lao động; òn định và 
cải thiện đời sống của cán bộ, công 
nhân, viên chức và của nhân dàn; cải 
tiến công tác quản lý kinh tế, đôi mới 
công tác kế hoạch hóa nhằm tận dụng 
lao động và đất đai, thiết bị và vật 
tư sẵn có ; khắc phục từng bước tỉnh 
trang mất cân đối trong kinh tế ; chú 


công. 


s L4 
trọn” hiệu qua kính tế trong xây dựng 
cơ bàn, sản xuất và kinh đoanh ;¡ nàng 


„cao chất lượng sản phìm; thực hiện 


nghiêm ngặt chế độ tiết kiệm ,-ứng 
dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật 
vào sẵn xuất và quản lý kinh tể; đấu 
tranh chống những biên hiện tiêu cực, 
những hành động trái với Hiến pháp 
và pháp luật; củng cố quốc phòng, 
sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thẳng 
lợi; làm tròn nghĩa vụ quốc tế đối 
với Lào và Cam-pu-chia. 

Nhân địp ban hành Hiến pháp mới, 
Ủy ban dự thảo Hiến pháp đề nghị 
Mặt trận Tô quốc Việt-nam, Tông công 


„ đoàn, các đoàn thê nhân dân, các lực 


lượng vũ trang nhân dân phát động 
một đợt thi đua xã hội chủ nghĩa 
trong cá nước đề động viên toàn dân, 
toàn quân hăng hái hoàn thành vượt 
mức kế hoạch ïihà nước nám 
1981, lập nhiều thành tích, tạo ra một 
bước chuyên biến mới về kinh tế và 
đời sòn¿, làm cho mọi người tin 
tưởng, quyết tảm thi hành Hiến pháp, 
bảo đảm cho Hiến pháp thật sự có 
hiệu lực. 

Thưa các đồng chí đại Điều, 

Quốc hội họp kỷ này đề thảo luận 
bản dự thảo Hiến pháp, quyết định và 
thông qua liiễn pháp của nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam, 

Hiến pháp mới được thông qua là 
một sự kiện quan trọng cùng với 
những ngày kỹ niệm lớn đánh dấu 
năm 1980 đáng ghi nhớ. 

Toàn Đẳng, toàn dân, toàn quản ta, 
sẽsử dụng Hiến pháp mới như một 
vũ khí súc bén đề đâu tranh giành 
những thắng lợi rực rỡ hơn nữa trong 
sự nghiệp xảy dựng chủ nghĩa xũ hội 
và báo vệ Tỏò quốc xã hội chủ nghĩa. 
Với Hiến pháp mới, nhàn đản ta càng 
giương cao hai ngọn cở dộc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội, tiếp tục 
thực hiện Di chúc thiêng Hênơ của 
Chủ tịch Hô-Chi-5iinh, quyết xây 
đựng thành công một nước Việt-nam 
hỏa bình, đọc lập, thống nhất và xã 
hội chủ nghĩa, góp phần xứng đáng 
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vào sự nghiệp cách mạng của nhân 
.đân thế giới. 


Thưa cúc đồng chỉ dạt biều, 


kỷ họp Quốc hội này thê hiện 
quyết tâm của nhân dân ta ra sức củng 
có về mọi mặt nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt-nam, thành viên vững 
chác của cộng đồng xã hội chủ nghĩa 
thế giới. Sức mạnh và tỉnh đoàn kết 
của các nước xã hội chủ nghĩa có ý 
nghĩa VÔ cùng quan trọng trong hoàn 
canh hiện này, khi bọn để quốc, trước 
hết là để quốc Mỹ, đang câu kết với 
bọn bành trướng và bá quyền Trung- 
q "ốc, đìy mạnh chạy đua vũ trang, 
đầu độc bầu không khí quốc tế, gày 
tỉnh hình căng thẳng trên thế giới. 

Đẳng cộng sản Việt-nam, Quốc hội, 
Chính phủ và nhân dân Việt-nam, 
hoàn toàn ủng hộ đường lỏi đối ngoại 
le-nin-nit và những cố gang không 
mẹ mỏi của Liên-xô và các nước xã 
hội chủ nøbTa khác thúc đây quá trình 
hỏa dịu, áo vệ hòa bình. Chúng ta 
đănh giá cao Cuộc ØðẠp đỡ cấp cao ở 
Mát-xcơ-va ngày ö tháng 12 vừa qua 
g:ửa các nhà lãnh đạo Đăng và Xhà 
nước các nước thành viên liiệp trúc 
Vaác-sa-va, nhằm tăng cường đoàn kết 
xã hội chủ nghĩa trong cuộc đấu tranh 
vì hòa bình, độc lặp dan tộc, dân chủ 
và chủ nghĩa xã hội trên thế giới.- 

Tại cuộc ðặp gỡ này; các đồng chí 
lãnh đạo Ba-lan đã nhấn mạnh rằng 
Ba-lan đã, đang và văn là một nước 
xa hội chủ nghĩa, một thành viên vững 
chúc của cộng đồng xã hội chủ nghĩa. 
Các đóng chỉ iãnh đạo các nước anh 
cí đều khẳng định tỉnh đoàn kết và 
sr ủng hộ niạnh mẽ đối Với nước 
Công hòa nhàn dân Ba-lan, đổi với 
Đăng và nhân đản Ba-lan. Chúng ta 
tìn tưởng vững chắc rắnz, dưới sự 
tạnh đạo của Đẳng công nhàn thống 
nhật Ba-lan, nhân dân Ba-lan, được 
sr ũng# hộ mạnh mẽ của các nước xi 
hội chủ nghĩa anh em và của loại 
nưười (tiến bộ, sẽ phát huy truyền 
thống và lực lượng cách mạng của 
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mình, vượt qua mọi khó khăn, làm 
thất bại mọi âm mưu của bọn phản 
động, kiên quyết bảo vệ chế độ xã 
hội chủ nghĩa, bảo đảm tiếp tục phát 
triên đất nước trên con đường phòồan 
vinh và hạnh phúc, Nhân dân Việt-nam 
luôn luôn đứng bên cạnh nhân dân 
Ba-lan :ình em. 

Thưu các dòng chí đạt biều, 

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt-nam được thực hiện 
thàng lợi thì nhân dân Việt-nam sẽ 
chiến thăng nghèo nàn, lạc hậu ; đai 
gia đỉnh dân tộc Việt-nam sẽ Ấm no, 
hạnh phúc hơn; địa vị của nước Việt- ' 
nam văn mình và giàu đẹp sẽ được 
nâng cao trên trưởng quốc tế; một tiền 
dón chiến lược của chủ nghĩa xã hội 
ớ Đonz Nam châu Á sẽ được cũng cô 


"va lăng Cường. 


Xhững điều mong muốn thiết tha 
của Bác Hồ muòn vàn kính yêu và 
những ước mơ cao đẹp của các anh 
hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì nước sẽ 
thành hiện thực. 

Đồng bào cả nước hãy nghiêm chỉnh 
tuân theo và ra sức thực hiện Hiền 
pháp mới sẻ được Quốc hội thông quả 
trong kử họp lịch sử này. 

* 

— Nước Viêt-nam hòa bình, 
độc lập, thống nhất và xã hội chủ 
nghĩa muôn năm 

— Toàn dân đoàn kết, ra súc 
thì dua giành nhiêu thắng lợi 
mới trong sự nghiệp xây dựng: 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tủ 
quốc ! 

— Cuộc đí¡ tranh của nhân đân 
thể giới vì hòa bình, độc lập dan 
tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội 
thàng lợi muôn nănh Ì 

— Đảng cộng san Việt-nam, 
người tö chúc và cô vũ mọi tháng 
lợi ca nhân đân Ý;CI1-nani, muốn 
năm 2 

— Chủ tịch Hö-Chi-Minh vĩ đại 
sỡng mãi tronz sự nghiệp cách 
mạng của chúng ta Ÿ 
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Những thành tựu to lớn của 


(ộng hòa nhân đân (am-pu-chia 


HAI năm là thời gian quá ngắn 
đối với việc xây đựng lại nước 
Cam-pu-chia bị tàn phá, kiệt quê đến 
mức “đưới con số không ». 
Những gì đã làm được trong hai 
năm qua trên đất nước Cam-pu-chia 
đang hồi sinh thật là kỳ điệu. 


Nếu không có sự cố gắng phi 
thưởng của Mặt trận đoàn kết 


dân tộc cứu nước và Hội đồng nhân 
dân cách mạng Cam-pu-chia, lòng 
vâu nước nồng nàn và tỉnh thần cưu 
mang lẫn nhau của nhân dân các 
dân tộc Cam-pu-chia, không có sự 
giúp đỡ vô tư về nhiều mặt của các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em, thì 
không thề vượt qua được những khó 


khăn chồng chất. nghiêm trọng, mà. 


bê lñ Pòn Pốt và bọn quan thầy Bắc- 
kính đề lại, nhất là việc cứu sống 
hàng triệu người từ cõi chết trở 
`É. 

Biết bao công việc đòn dập kế tiếp 
nhau: truy quét hàng chục vạn tàn 
quản Pôn Pốt trong đủ mọi loại địa 
hình, giải thoát một bộ phận nhân dẫn 
bị bọn chúng lùa theo làm lá chắn, làm 
hàng rào thịt, làm nguồn bồ sung 


cho chúng: ồn định đời sống. cứu: 


đỏi, chữa bệnh, giúp đỡ nhàn dân về 
quê cũ. giúp đân sản xuất, xây dựng 
lực lượng. giữ vững an nĩnh... Với 
sự giúp đỡ nhiệt tình của bè bạn và 
sự nỗ lực của bản thản, nhân dàn 
Cam-pu-chia đã nhanh chóng hòi 
phục cuộc sống của mình, 

Việc đánh tan bọn tàn quân Pòn 
Đốt. giải phóng hàng triệu dân khỏi 
hang ö của chúng, việc sớm ön định 
đời sống cho cả một dân tộc, nỏi bài 
nhất là việc cứu đân thoát nạn chết 
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đói, nạn chết rục xương trong các trại 
tập trung, là rất đáng khâm phục. 

Những thành tựu đạt được trong 
năm 1979 kề trên đày nói lên sức 
sống mãnh liệt của nhân dân Cam- 
pu-chia. | 

Trên tơ sở thắng lợi slạt được. 
trong năm 19:9, cách mạng Cam-pu- 
chia bước vào năm 1980 với thế và 
lực vững mạnh, áp đảo ke thù. 

Đời sống của các tảng lớp nhân 
dân thêm ồn định, nạn chết đói, hậu 
quả của chính sách diệt chủng của 
bọn Pôn Pốt, đã bị loại trừ. Thật sự 
làm chủ vận mệnh của mình, sau 
khi thu hoạch thắng lợi vụ mùa 1279— 
1980, nhân dân Cam-pu-chia đã làm 
vụ mùa 1980—1981 vượt mức chỉ tiêu 
diện tích gieo trồng. Chỉnh quyền 
cách mạng các cấp được xảy dựng 
và củng cõ thêm một bước phát huy 
vai trò quản lý đất nước, chăm lo 


đời sống và an ninh của nhân dân. 


IL.ực lượng vũ trang cách mạng phát 
triền nhanh, được thử thách trong 
chiến đấu và trong công tác phát 
động quần chúng, xây dựng, củng eõ 
chính quyên cách mạng. Đội ngũ cần 
bộ cách mạng ngày càng đông, trình 
độ chính trị. tính thần yeu nước, 
thương dân và năng lực công tác của 
họ được nâng đần lên. Tỏ chức Mặt 
trận đoàn kết dàn tộc cứu DJYỚC Và 
các tô chức quần chúng cách mạng 
khác phát triền và trương thành, 
An ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội ngày càng dược bảo đảm. Ưy tín 
quốc tế của nước Cộng hòa nhàn 
dân Cam-pu-cbia được nâng cao. Bọn 
tàn quản Pôn Pốt tiếp tục bị tiêu 
điệt và tan rã. Nhiều tỏ chức chính 


Á1 


- ` 
trị phản động do Bác-kinh, Mỹ và 
Thái-lan nuỡi dưỡng, điều khiên, bị 
khám phá và đập tan; âm mưu của 
Mỹ gây bạo loạn bị phá sản. 


* 


Trong hai năm qua nhân dân Cam- 

pu-chia đã thu được những thắng lợi 

.to lớn trong công cuộc đấu tranh 
chống lại kẻ thù, bảo vệ Tô quốc. 


Sau ngày các lực lượng cách mạng 
giải phóng Phnom Pênh (7-1-1979), 
tàn quân Pôn Pốt kéo vào các vùng 
núi rừng hiềm trở chờ thời cơ ® phản 
kich». Bị truy quét mạnh, phần lớn 
bọn chúng phải chạy ra biên giới 
Cam-pu-chia— Thái¡-lan đề # cúng cố ®, 
số cỏn lại phân tán hoạt đênơg như 
thỏ phỉ, quấy rối an ninh của nhân 
dân Chúng cưỡng ép một số đân 
cùng chúng chạy sang Thái-lan. Chúng 
được Bác-kinh, Mỹ và Thái-lan hà 
hơi tiếp sức, gây tình trạng không 


ồn định kéo đài ở biên giới Thái-lan—. 


Cam-pu-chia. Ý đồ của chúng là dùng 
ltrc lượng quần sự từ ngoài đánh vào, 
kết hợp với gây bạo loạn bên trong, 
_Chiếm lại một số địa bàn dọe biên 
giới đồng thời phối hợp với đấu 
tranh ngoại giao tại khóa họp thứ 35 
của Dại hội đồng Liên hợp quốc, gây 
sức ép cho một e giải pháp chính trị? 
vẻ #vấn đề Cain-pu-chia * hỏng xoay 
chuyen tỉnh thế có lợi cho chúng. 


Bọn Pôn Pốt rêu rao khoác lác còn 
có hàng chục sư đoàn. Thật ra, lực 
lượng của chúng chẳng còn bao, chỉ 
thập thỏ ngoài biên giới, nếu ló sang 
Carmn-pu-chia là bí đòn đau, các căn 
cử lõm của chúng ở trong nước thì 
hầu hết bị phá vỡ, tiếp tế của chúng 
khó khăn và đào đâu ra đản mà 
làm *Xchiến tranh du kíchp®? Thế là 
“bọn chúng phải chia nhỏ, môi đơn vị 
khòng quá 10 tên như lêng Xa-ry vừa 
mới thú nhận, và chỉ còn có thê làm 
được cải việc của bọn thô phí là quấy 
röi an ninh và ăn cướp của dân. Chúng 


4° 


lấy đâu ra sức đề từ ngoài đánh vào 
cho bên trong nồi dậy ? Trên thực tế, 
lực lượng trụ cột của Pôn Pốt với 24 
vạn quân làm rnưa làm gió một thời, 
đã bị đánh bại về cơ bản trước ngày 
7-1-1979 và từ đó đến nay cả chục vạn 
tên bị loại khỏi vòng chiến đấu. Cột 
sống mà bọn Pôn Pốt và bè lũ cầm 
quyền ở Bắc-kinh dựa vào đề kéo dài 
cuộc chiến tranh đã bị sụp đồ không 
còn gượng lên được. 


- 


Muốn làm bạo loạn, chúng cỗ xây 
đựng cái gọi là “đội quân ngầm » và 
lạo ra «chính quyền hai mặt?.,, 
Bằng cách dụ dỗ, lôi kéo một số 
người kém giác ngộ chính trị,- đặc 
biệt là lợi dụng khó khăn về đời sống, 
chúng kéo đân ở một số tỉnh giáp 
biên giới Cam-pu-chia — Thái-lan đến 
lấy gạo và hàng viện trợ đề tuyên 
truyền. huấn luyện rồi tò chức luồn 
lương thực, vũ khí và tỉnh báo, gián 
điệp vào nội địa hoạt động. Chúng 
còn bố trí người chui vào các tồ chức 
cách mạng dê hoạt động phá hoại. 
Chúng ép buộc những người nhận 
hàng viện trợ phải làm hậu cần tại 
chỗ cho chúng. Tất cả những âm mưu 
đó đều bị phát hiện. Những phần tử 
hai mặt, đội quân ngầm, v.v. lần 
lượt ra thú tội. Đề quốc Àfÿ, bọn bảnh 
trướng DPáắc-kinh và các bọn phản 
động khác còn lợi dụng việc cứu đồi. 
sử dụn+ tồ chức *®thầy thuốc không 
biên giới® (MSF) là tô chức có liên 
quan chặt chữ với CIA, bày trò « đi bộ 
Vì sự sống của Cam-pu-chia » từ Thái- 
lan qua Cam-pu-chia đề do thám và 
gây chiến tranh tâm lý, nhất là tiếp 
sức.cho bọn Pôn Pốt và các bọn RKhơ- 
me phản động khác chống phả cách 
mạng Cam-pu-chia, kéo đài tỉnh trạng 
không ồn đỉnh ở biên giới Cam-pu- 
chia — Thái-lan, phá hoại công cuộc 
hỏa bình xây dựng lại đất nước Cam- 
pu-chia. Những thủ đoạn của chúng 
đã bị dư luận lèn án, Những người 
có trách nhiệm trong các tồ chức UNI 
CEEF, Hội chữ thập đó quốc tế, Hội 
tử thiện, v.v. đang hoạt động ở Cam- 


pu-chia đều coi đó là * một sự gây rối 
quái đản, một trò hề» và «dại dột®. 


Kẻ thà của nhân dân Cam-pu-chia 
còn tộ chức ra cái gọi là « Hồi hương 
tự nguyện», đìy một lúc 3—4 vạn 
người tị nạn trở về Cam-pu-chia vào 
giữa lúc giáp hạt hồi tháng 7, 8 năm 
1980. Ý đồ của chúng là cài bọn phản 
động, tình báo, biệt kích, gián điệp 
và cả bọn chỉ đạo đầu sỏ từng vùng 
của Pòn Pốt về theo nhằm móc nối cơ 
sở, lập căn cứ lồm, xây dựng đảng 
phái phản động, lập chính quyên hai 
mặt, v.v. Nhưng nhân đân Cam-pu- 
Chia đã kịp thời chặn lại ngay khi 
chúng mới về tới Bát-tam-bang. Qua 
phát động quần chúng, nhất là qua 
tình hình thực tế ở Cam-pu-chia, mọi 
người đều thấy là: người Cam-pu- 
chia thật sự làm chủ vận mệnh của 
mỉnh. dân có đu ăn, đau ốm có thuốc 
chữa, mọi hoạt động xã hội được 
khôi phục nhanh chóng, ai cũng được 
học hành, được tự do tín ngưỡng, 
quyền sống của gia đỉnh được bảo 
đảm. phầm giá con người được tôn 
trọng, v.v. khác hẳn với sự tuyên 
truyền của địch. Dần dần những 
. phần tử xấu bị vạch mặt và phải thú 
nhận tội lỗi. Trò “hồi hương tự 
nguyện ® bị phá sản hoàn toàn. Hầu 
hết âm mưu vũ trang bạo loạn của 
các tồ chức phản dộng bị khám phá 
trước khi các tô chức này hành động. 
Hiện nay bọn bành trướng Bác-kinh, 
đế quốc Mỹ và bọn tay sai của chúng 
đang nặn ra cái gọi là “giải pháp 
chính trị ». Nhưng lực lượng mà Bác- 
kinh đặt nhiều hỳy vọnz vào là bọn 
tản quân Pôn Pốt thị đang tan rã. 
Giữa bọn tay sai Bắc-kinh và tay sai 
đế quốc có ai chịu ai đâu mà hỏòng 
lập mặt trận này mặt trận nọ? Bầy 
ngựa đớ chẳng phải đã nhiều phen đá 
nhau vỡ mặt trong cùng một chuòng 


đó sao? Dù cho bọn bành trướng ' 


Bắc-kinh thu xếp cho tên đồ tê Pôn 
Pốt nhường ngôi cho Khiêu Xăm- 
phon đề lừa dối dư luận, chúng văn 
không lôi kéo được ai vào cái gọi là 


eÖ 


«Mặt trận đại đoàn kết dân tộc yêu 
nước và dân chủ? do chúng nặn ra. 
Bọn quan thầy thì mỗi tên một phách : 
kẻ muốn duy trì thây ma Pôn Dõt, 
người muốn Xon Xan, Xi-ha-nủc, v.v 
Đó là: chưa kề kẻ thì chủ trương lo 
an ninh: Thái-lan là chính, người lại 
muốn làm chiến tranh lâu dài» 
chống Cộng hòa nhân dân Cam-pu- 
chia. Tại Đại hội đồng Liên hợp quốc 
khóa 35, Bắc-kinh và Mỹ đã tốn biết 
bao công sức, tiền của và gây sức ép 
mọi mặt đối với một số nước đề giữ 
chiếc ghế cho Pôn Pốt (nếu không, . 
chúng đã bị đuồi khỏi ghế này như 
đã bị gạt khỏi phong trào các nước 
không liên kết từ tháng 9 năm 1979). 
Nhưng ngay cả những người đã bỏ 
phiếu cho Pôn Pốt cũng phải nói họ 
bỏ phiếu cho Pôn Pốt «vì lý do kỹ 
thuật», chứ không có nghĩa là thừa 
nhận chế độ diệt chủng của Pòn Đối. 


HRö ràng là cả thầy lần tớ,. kẻ thù 
của nhân dân Cam-pu-chia đang làm 
vào ngõ cụt. Tuy nhiên, chúng chưa 
chịu từ ụ tham vọng xoay lại tính 
thế và cáu kết với nhau tìm tràm 
phương nghìn kế phá hoại công cuôc 
hòa bỉnh xây dựng lại đất nước Cam- 
pu-chia. Nhân dân Cam-pu-chia còn 
phải luôn đề cao cảnh giác đập tan 
mọi mưu đồ đen tối của chúng đề vững 
bước tiến lên. mạnh mẽ hơn nữa. 


* 


Trong hai năm qua nhân dân Canrn- 
pu-chia đã lập được những thành 
tích to lớn trong công cuộc xây dựng 
lại đất nước. 

Vi mục đích củng cố độc lập dân 
tộc, bảo vệ Tô quốc, bảo vệ lao động 
hòa bình, xây dựng đất nước, Cộng 
hòa nhân dân Cam-pu-chia đặc biệt 
chú trọng việc râu dựng quốc phòng 
Uà bảo đảm an nình. Lực lượng vũ 


-trang từ phân tán, nhỏ bé, tiến lên có 


những bình đoàn chính quy với 
những binh chúng kỹ thuật thích hợp. 
Tắt cá đều được huấn luyện chính 
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trị và quân sự, được thử thách trong 
chiến đấu và trong công tác bảo vệ 
an ninh cũng như trong việc giúp dân 
sản xuất và tö chức đời sống. Các 
đơn vị côn sản xuất tự túc lương 
thực đẻ đỡ gánh nặng cho Nhà nước 
đồng thời nẻu gương cưu mang nhàn 
đản ở những nơi còn khó khăn, nhất 
là đối với hàng chục vạn người mới bị 
Thái-lan đầy về. 


Tất cả các tỉnh, huyện đếu có bộ dội 
địa phương, liàng chục vạn du kích 
đã được chọn lọc, tò chức, trang bị, 
huấn luyện. Nhiều đơn vị du kích đã 
tiến hành đánh địch, bảo vệ dàn, làm 
chỗ dựa tốt cho chính quyền cách 
mạng. Nét nồi bật của du kích Cam- 
pu-chia là hiều dân, biết địch, thạo 
địa hình, gắn bó với quê hương làng 
mạc, được giáo dục tốt, có phương 
thức đánh địch thích hợp, gọn nhẹ, 
cho nên tuy lực lượng nhỏ mà điệt 
địch gọn hoặc gọi hàng được nhiều 
toán địch phân tán, thu nhiều vũ khí. 
Các lực lượng vũ trang Cam-pu-chia, 
đặc biệt là bộ đội địa phương và du 
kích, rất được nhân dàn yêu miễn, 
đùm bọc ,và tín cậy. Nhiều đơn vị 
được bộ quốc phòng Cam-pu-chia tặng 
thưởng Huàn chương giải phóng. 


\ 


Nam nữ thanh niên Cam-pu-chia 
xem việc được học tập, được hoạt 
đọng, vào du kích, vào bộ đội, v.v. là 
một vĩnh dự lớn. Đó là nguồn bồ sung 
vô tận cho lực lượng cách mạng, nhất 
là cho lưc lượng vũ trang Cam-pu- 
chia. 


Đội ngũ cán bộ quân sự được đảo 
tạo ở trường, được rèn luyện trong 
chiến đầu ngày càng đông, đã được bồ 
sung cho cơ quan chỉ huy các cấp, các 
đơn vị chiến đấu, các cơ quan tham 
mu, chính trị, hậu cần và kỹ thuật 
chuyền món khác trong quân đội, 


Lực lượng an nính đã phối hợp 
với nhần đân giữ gin trật tự xã hội, 
khám phá và làm tan rã những tò chức 
phản dòng, làn phá sản những âm 
mưu gầy bạo loạn của địch: tóm gọn 
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nhiêu tên tỉnh báo, gián điệp, biệt kích: 
từ Thái-lan về hoạt động, và góp phần 
cải tạo những phần tử xấu, giáo dục 
những kẻ lầm đường hoặc do bị địch 
khống chế phải nhận làm việc cho 
chúng. Nhờ được giác ngộ, những 
người bị địch buộc phải nhận giấy 
chứng mỉnh là người của chúng hòng 
qbôi đen? họ và gây ly giản trong 
nhàn dàn, đã trở thành những người 
đấu tranh tích cực chống lại chúng, 
Nhiều người đã chỉ cho cán bộ cách 
mạng bắt những tên địch được * cài ». 
sqém ®* trong nhân dân hoặc những ke 
xấu tử nơi khác đến. Nhiều bà con đã 
gọi hàng được nhiều tên địch đdưg- 
đào tạo từ Thái-lan, nhiều nơi ván 
động được nhiều tên tàn quân Pón 
Pốt mang súng trở về với cách mang. 

Qua những đợt sinh hoạt chính tri 
từ các cơ quan trung ương đến cơ sở 
nhằm nâng cao cảnh giác, giữ vững 
an ninh, bảo vệ nội bộ, phân biệt ta, 
bạn, thủ, lực lượng an nỉnh được 
tăng cường. Ơ thủ đô Phnom Pênh 
an ninh chính trị rất tốt, ý thức trách 
nhiêm của người dân đối với việc 

- quản lý xã hội được nâng cao. Chính 
quyên nhân dân đang cố gắng củng 
cố lực lượng an ninh đề kịp thời 
trừng trị bọn trộm cướp phá rối trị 
an, bọn tỉnh bảo gián điệp núp dưới 
các loại chiêu bài và đập tan Âm mưu 
của địch xây đựng đội quân ngầm và 
phần từ hai mặt trong các tô chức 
cách mạng. 

Đước vào năm 19850, nhiệm vụ khói 
phục nà phát triền kinh lẻ, ồn định 
đời sống nhân dân trở thành nhiệm 
vụ chủ yếu của chính quyền cách 
m:inng Cam-pu-chia. 

Nhờ sự viện trợ khân cấp về lương 
thực, giöng, nông cụ, thuốc men của 
Việt-nam. Liên-xò, các nước xã hôi 
chủ nghĩa anh em khíc và của một 
số tổ chức quốc tế, nhất là với tỉnh 
thần tự lực tự cường, cưu mang lần 
nhau, nböàn đàn Cam-pu-chia đã tiến 
hành: sửớn xuất nòng nghiệp thuận lợi. 
Nhữpe Vị thiệu thốn mọi thứ, nhất là 


thóc 'giống, sức kéo, sức lao đóng, 
lại bị hạn hân kéo 'dài, cho nèn cả 
năm 1979 chỉ mói gieo trồng được gản 
mọt triệu hée-ta cá lúa lăn màu, thu 
hoạch khounr 50 vạn tấn, Sang năm 
I)5^, sản xuất lương thực được coi là 
nhiệnn vụ trung tâm. Những thứ cần 
thr¿t như: thóc, piốnø, nóng cụ. sức 
kéo, thủy lợi, v.v. được giúp đỡ giải 
quyết kịp thời cho nên phong trào 
sìn xuất nòng nghiệp có khỉ thế sôi 
nồi. Đâu đâu cũng có phong trào quản 
chénz hăng hái thi dua sản xuất, phát 
huy sáng kiến, tận dụng mọi khả 
măng và điều kiện để pliát triển sản 


xuất. Chính quyền có chính sách 
khuyến khích sản xuất như: được 


làm kinh tế gia đình ngoài việc làm 
trong tô đoàn kết sản xuất, Nhà nước 
mưa nôn+ sắn theo giá thỏa thuận, 
chưa thu thuế nông nghiệp. v.v. Nhờ 
vật, việc sản xuất lương thực đạt kết 
quả tốt, Hiện này nhân dân cả nước 
đanz thủ hoạch vụ mùa tháng Tợi, 

Việc đánh bát cá được đây mạnh, 
Những nưười đánh cá ven tàm phìịn 
khởi trước những chính sách của 
Nhà nước như: củng cố và phát triền 
tô đoàn kết đánh cá, chia lô ? đồnh 
bắt cả phủ hợp, cho ngư dân vay vốn, 
đắp ứng một phần nhủ cầu ^ủa người 
đính cá như lương thực. nhu yếu 
phám trong sinh hoạt, xăng đầu, dụng 
eụ đánh cá,,, Nhờ VvẬậV, nấm T910 nưư 
dân phấn đấu dạt gíp hai lần sún 
lượng cá so với năm 1929. 

Ở các đồn điền cao su củn? có phong 
trao phần đấu khỏi phụ" từ 5990 đến 
;000 ha vườn cao su, dòng thời khôi 
phục một số nuành cóng nghiệp phục 
vụ sản xuất cao su như nhà máy điện, 
xưởng cơ khí, xưởng chế biến, lò làm 
chén đựng mủ cao su. v.v. Tính đến 
cuối tháng 8-1989 đã cao mủ trên 1900 
ha và dự kiến đến cuỏi nằm nav sẽ 
cao mủ 70Ù0 ha cao su, đạt sản lượng 
cả năm khoảng từ Ki tấn đèn 200U 
tản mủ cao su. 

Về cóng nghip trong hai „": qua, 
trên 150 xí nghiệp (riếng Phnömn ĐPènh 


có 52 cơ sở)đã được khôi Bh§ và đi 
vào sun xuất. Các nhà máy điện, nước, 
đệt, hóa chất, giấy, thực phẩm, v.v. 
với hàng vạn còng nhân đã hoạt dòng 
đéu. Việc quản lý xí nghiệp tuy còn 
gặp nhiều khó Khăn, phức tạp nhưng 
đần dân đi vào nền nếp. Các ngành 
tiều công nghiệp, thủ công nghiệp 
như dđệt, đan, đồ gô:in, vv. cùng 
được khôi phục và phát triền. 


Đặc biệt là việc phát hành “đồng 
tiên HRicn đã làm cho lưu thói:g hàng 
hóa phát triển, chợ búa đồng vui, 
hang hóa trên thị trường thêm phonz 
phú. Đó là kết quả của quá trình tích 
cực phục hỏi nền tài chính của Cam- 
pu-clia đã: bị bọn Pòn Pót húyv bỏ. 
Hiện nay, dong tiên Hiện địnz phát 
huy tác dụng trong khắp nuớc, Chính 
guyền nhân đân Cam-pu-chit quan 
tàm làm sao sử dụng tốt đồng tiền đè 
thúc dày sản xuất, tạo điều kiện òn 
định và phát triền nên kính tế mới hồi 
sinh, Văn để tiết kiệm, văn đẻ chồng 
tham ô, hội lộ, lãng phí đã và đang 
được đặt ra một cách nghiệm: túc, 


Giao long Đặt tái là nưành rất 
quan frong và đạt nhiều thành tích, 
Cang Cônz-pông Xom tiếp nhân mỏi 
lúc hàng chục tàu hàng, có cái trona® 
tài 8000 tần. Căng Phnom Pènh c£ng 
tiếp nhận thườnư xuycn nhiều tàn 
trọng tải 1000 tấn. Sãn bay Pỏ-cben- 
tòng nhộn nhịp với nzày cảng nhiều 
máy. bay của nhiều hãng hàng Khóong 
quốc Cể, 


Trên 10697 km đường bộ, xe cộ đi 
là bình thường. Khả ninz văn 
chuyên đường bộ của Cain-pu-chia 
khá lớn: từ 25-8 đến 25-9-1980 đã 
chuyên được gần ã vạn tấn lương 
thực và các hàng hóa khác từ cẳng 
Công-pong Xom đến Phnom Đênh, góp 
phản giải quyết kịp thời việc cứu đói, 
chữa bệnh, việc cung cấp giống lúa, 
phân bón cho sản xuất và các nhụ 
yeu phầm Khác của nhàn dân 


Xên Đán hóa cách mạng mang tính: 
chất, dàn tộc và tiến bộ phát triển 
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nhanh. Ngoài rạp chiếu bóng ở thủ 
đỏ, các tính đều có đội chiếu phim 
lưu động, Các đội nghệ thuật ca múa 
của trunø ương và các tĩnh được phục 
hồi và phát triển đúng hướng, phục 
vụ đác lực cho đời sống tỉnh thần 
của nhân dàn. Ủy ban trung ương 
bảo tön di tích lịch sử và những tác 
phim nghệ thuật dân tộc vừa được 
thành: lập. 
hóa phục hồi nhanh và đang trên đà 
phát (riên tốt, phục vụ sản xuất, 
chiến đấu, công tác và qua trao đồi 
văn hóa tăng thêm tỉnh hữu nghị với 
các nước anh em. Hoạt động thê dục 
thẻ thao cũng được kbuyến khích và 
có nơi, nhất là ở thủ đô, phong trào 
bóng đá khá sôi nồi. 

Đặc - biệt là 
- phục hồi và phát triền khá nhanh. Số 
học sinh, sinh viên năm học 1980-1981 
lên đến trên một triệu người. Hai 
trường đại học ÝY Dược và Sư phạm 
đã được mở lại. 

Chỉ mới kẻ trong 9 tỉnh thành, đã 
có t®U00 trẻ em được nhận vào 230 
lớp mẫu giáo, vỡ lòng với 267 thầy 
cô pùu trách, Việc tö chức chống nạn 
tmnút chữ cho người lớn cũng lược đầy 
mạnh. Có nhớ lại dưới chế độ Pòn 
Pét, S0 giáo viên, trí thức bị giét, 


9 trường đại học và hàng vạn trường = 


trunz học, tiều he bị biên thành nhà 
tù, trại lính, thì mới thấy hết thành 
tựu vĩ đại của noành giáo dục cách 
tràng Cain-pu-ecbhia. 

Sau giải phóng, Cam-pu-chia chỉ 
còn khoảng đấm chục thầy thuốc. Nay 
đội nzũ Y sĩ, bác sĩ, dược sĩ, y tá lên 
tơi hàng nghìn, đàm nhiệm việc chữa 
bệnh cho nhàn dàn, cán bộ, bộ đội ở 
co bệnh viện trung ương, bệnh viện 
tíah, bệnh xá huyện và trạm y tế xã; 
mìng lưới các naà hộ sinh đã hình 
thann., Công tác phòng và chữa bệnh 
tiền bộ rõ rệt, sức khỏe của dân ngày 
càng tăng, số tử vong vì thiếu thầy, 
thiếu thuốc giảm rất nhiều, đặc biệt 
bệnh sốt rét được trị khá tọt và 
không có nạn dịch lớn nào xảy ra. 
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Công tác thông tín văn, 


ngành giáo dục được. 


Chính quuền nhân đân cách mạng - 
các cấp được xây dựng và củng cố. 
Hiện nay, nhân dân, cán bộ, bộ đội 
tuy còn có khó khăn trong sinh hoạt, 
song so với thởi bị Pôn PốL thống 
trị thì rõ ràng cuộc sống tốt đẹp gấp 
trăm lần. Do đó, nhân dân càng tin 
vào chế độ mới, tin vào cách mạng. 
Địch muốn họ “hai mặt, Shai 
lòng» nhưng họ vẫn một lòng 
theo cách mạng. Nhiều người bị 
địch «bôi lem?”, sau khi được giác 
ngộ thì đánh địch rất ngoan cường. 


Các tò chức Xiặt trận, Công đoàn, 
Thanh niên, Phụ nữ được củng cố và 
trong từng tô chức đã xuất hiện ngày 
càng nhiều người tích cực trở thành 
hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Công tác 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú 
ý. Các lớp học chính trị tập trung 
hoặc tại chức cho cản bộ các cáp 
được tô chức liên tục. Đội ngũ cán bộ 
được mở rộng nhanh chóng. 


Chính sách đði. ngoại đúng đãn của 
lội đồng nhân dân cách mạng Cam- 
pu-chỉa được dị luận rộng rãi trên 
thế giới đồng tỉnh và ủng hộ. Ủy tín 
quốc tế của Cộng hỏa nhân đân Cam- 
pu-chia không ngừng được nâng cao. 
Hiện nay đã có 20 nước và hai phong 
trào giải phóng dân tộc công nhận 
Chính phủ Cộng hòa nhân dân Cam- 
pu-chia. Việc Chính phủ Cộng hỏa 
Ẩn-độ công nhận Chính phủ Cộng hòa 
nhàn dân Cam-pu-chia có ý nghĩa 
rất quan trọng. 


Nhiều tồ chức quốc tế đã có quan 
hệ với Chính phủ Cộng hòa nhân dân 
Cain-pu-chia. Nhiều tô chức quần 
chúng ở nhiều nước trên thế giới đòi 
Chính phủ nước họ phải công nhận 
chính quyền mới của Cam-pu-chia. Ở 
hội nghị La Ha-ba-na hồi tháng 9-1979: 
bọn Pôn Đốt đã bị gạt ra khỏi phơng 
trào không liên kết. Hai nước Anh, 
Úc tuyên bố thôi không công nhận 
«chế độ ? Pôn Đốt. 


Để tăng cường tình đoàn kết chiến 
đấu, tình hữu nghị vĩ đại và sự hợp 


tác giữa ba nước Đong-dương, tiếp 
theo những hiệp ước hòa binh, hữu 
nghị và hợp tác đã được ký kết giữa 
Cam-pu-chia và Việt-nam, giữa Cam- 
pu-chia và Lào năm 1979, llội nghị 
Bộ trường ngoại giao Cam-pu- 
cha, Việtnam và Lào họp Ở 
Phnom Penh ngày 5-1-1980 lại khủng 
định thêm rằng, với sức mạnh hùng 
hậu của mình, được sự ủng hộ và 
giúp đỡ của Liên-xô và các nước xi 
hội chủ nghĩa khác, có sự đóng tỉnh 
và ng hộ của loài người tiến bộ, nhàn 
đàn ba nước Cam-pu-chia, Việt-nam 
và Lào nhất định sẽ đưa sự nghiệp 
bảo vệ và xây dựng Tô quốc của mỗi 
nước đi đến toàn thắng. 

Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ba 
nước Cam-pu-chia, Việt-nam, Lào họp 
ở Viên-chăn ngày 17 và 18-7-1980 đã 
tuyên bố ủng hộ giải pháp €bõn 
điềm » của Cộng hòn nhân dân Cam- 
pu-chia về vấn đề biên giới Cam-pu- 
chia — Thái-lan, coi đó là sự thê hiện 


thiện chí của Cộng hòa nhân đân Can 


pu-chia. Hội nghị đã bày tỏ sự đồng 
tỉnh và ủng hộ đối với cách mạng 
Cam-pu-chian. | 

Tỉnh đoàn kết hữu nghị giữa Công 
hòa nhân dân Cam-pu-chia và các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em ngày 


cảng chặt chẽ. Sự hợp tác giữa ba ˆ 


nước Đông-dương với Liên-xô càng 
bền chặt, vững chắc. Liên minh giữa 
ba nước Đông-dương càng keo sơn 
gắn bó hơn bao giờ hết. Điều đó thề 
hiện sức mạnh chưa từng có của các 
lực lượng độc lập dán tộc và xã hội 
chủ nghĩa ở Đông Nam châu Á. 

Mọi âm mưu, thủ đoạn của mọi 
loại kẻ thủ chống phá cách mạng 
Cam-pu-chia liên tiếp bị thất bại. Chế 
độ Cộng hòa nhân dân ngày cảng ön 
định. Cục diện cách mạng ngày càng 
vững vàng và tốt đẹp hơn. Dư luận 
tiến bộ trên thế giới cho rằng dù 
Bác-kinh—MỹT— Thái-lan có chạy vạy 
vận động thực hiện nghị quyết sai 
trái của Đại hội đồng Liên hợp quốc 
khóa 35 (tháng 10-1950)về việc “triệu 


tập một bội nghị quốc tế tìm mội giải 
pháp cho Cam-pu-chia » thì cùng chỉ 
uỗng công vô ích. Nhân dàn Cam-pu- 
chia Không cho phép di can thiệp vào 
công việc nội bộ của họ. 

Tuy nhiên,*nhàn đàn Cam-pu-chia 
thấy rõ rằng cuộc đấu tranh cho sự 
tỏn tại và phát trin của đất nước 
minh sẽ còn gay gắt, lĩo ngày càng 
hiệu rõ àm mưu xảo quyệt của mọi 
loại kẻ thù. Họ cũng ý thức được 
răng cái gọi là chủ nghĩa xÃ4 hội phật 
giáo hoàng gia của Xi-ha-núc cũng 
chỉ vì lợi ích của hoàng tộc và giai 
cấp tư sản. Còn cái SCộng hòa Khơ- 
mẹ Ð của on Non thí chỉ là nhàm 
tiếp tay cho Mỹ, đưa chiến tranh vào 
giết hại nhàn đàn Cam-pu-chia, Rình 
tớm nhất là bọn *SCam-pu-clhia dàn 
chủ » của PĐòn ĐPót được Bắc-kinh đặc 
biệt ưu ái. Bọn chúng chỉ có thê đìra 
Caimn-pu-chia đến họa diệt chúng. Chỉ 
có &hính phủ Cộng hòa nhân dân Canm- 
pu-elna hiện nay mới Chật sự là người 
cứu nguy dân tộc và mới có thè lãnh 
đạo nhân dàn xà y dựng một nước Cam- 
pu-chia hòa bình, đọc lập, dân chủ, 
trung lập, khong liên kết, tiến lên 
chủ nghĩa xã hỏi, đem lại ấm 0o 
hạnh phúc cho nhàn dàn. 


* 


Trong thời gian chưa đầy hai năm 
cách mạng Cam-pu-chia đã giành 
được thắng lợi to lơn, toàn diện là 
nhờ có đường lõi, chủ Irương và các 
chính sách đúng đún của Mặt trận 
đoàn kết đàn tộc cứu nước và lội 
dông nhân đân cách mạng Cain-pu- 
clủa, nhờ có lòng vêu nước và tình 
đoàn kết của nhân đân các đán tộc 
Cam-pu-chia, nhờ sự trưởng thành 
của đội ngũ củn bộ, sự cố gắng của 
chính quyền nhân dân các cấp, nhờ 
quyết tâm đánh địch giữ vững an 
ninh và trát tự xã hội của các lực 
lượng vũ trang Cam-pu-chia. Trình 
độ giác ngộ chính trị của các tầng 
lớp phân dàn không ngừng được 


đé; 


nâng cao là điều kiện vững chắc đưa 
cách mạng vượt qua moi gian nan 
thử thách và không ngừng tiến lên. 
Liên mính đoàn kết chiến đấu và 
hợp tác, giúp đỡ lắn nhau giữa Cộng 
hỏa nhân dân Cam-pu-chia với Việt- 
nain — Lào — Liên-xôvà các nước xã hội 
chủ nghĩa khác là một bảo đảm quan 
trong cho thắng lợi của sự nghiệp 
cach mạng của nhân dân Cam-pu-chia. 

liên nay nhàn dàn Cam-pu-chia 
địa ng ra sức thực hiện những nhiệm vụ 
trước mát mà Mất tràn đoàn kết đàn 
tộc cứu nrước và liội động nhàn đân 
cách mạng Ôarna-pu-chia đã đề ra, cụ 
thể là: 

I— Thường xuyên nâng cao cảnh 
giác cách mạng và ý chí chiến đáu, 
tầng cường đoàn kết, đánh bại mọi 
mưu mô của kể thủ về cái gọi là 
“du kích chiến tranh », “giải pháp 
chinh trị?, “kế hoạch hòa bình »... 
cho Cam-pu-elna. : 

Phát huy thắng lợi đánh địch trong 
mua mứa, sẵn sàng đánh bại ngay từ 
đầu kế hoạch mùa, khô của chúng. 
Đi đôi với hoạt động của cúc lực 
lượng vũ trang và an ninh, phát động 
họng trào quần chúng củng cố chính 
quyền cách mạng, báo vệ trật tự an 
nình xã hội, 

32 — Rhác phục mọi khó khăn, phút 
hưy tỉnh thần tự lực, ra sức dầy 
mạnh sản xuất, khôi phục kính tê, 
đặc biệt là sẵn xuất nông nghiệp. 


Bảo vệ tốt và thu hoạch nhanh gọn 
vụ mùa 1980— 1981, bắt tay ngay chuẩn 
bị vụ khô 1951, có kế hoạch mua nông 
sản đúng chính sách đề thúc đây sản 
xuất theo phương châm : vừữa- mua 
được lương thực vừa được lòng dân. 


Thực hiện tốt mùa đánh cá, đồng 
thời cũng cố thêm một bước các tỏ 
đoàn kết sản xuất, nhất là thực hiện 
việc Ăn chia công bằng hợp lý vá 
bói dưỡng cho cán bộ của tö về nắng 
lực điều hành công việc trong tê vá 
về đạo đức cách mạng 
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8 — Đầy mạnh xày đựng lực lượng 
về mọi mặt, bao gồm lực lượng vũ 
trang và an ninh ; xây dựng và củng 
cố chính quyền các cấp, các doàn 
thể quần chúng cách mạng Hết sức 
coi trọng công tác đào tạo cán bỏ, 
đặc biệt là xây dựng tô nỏng cốt 
bằng cách mở lớp bồi đưỡng nòng 
cốt. đưa sinh hoạt tô nỏng cốt đi dân 
vào nền nếp, tiến tới ở ấp, xã nào 
cũng có nòng cót. 


4 — Khỏònữ ngzờng nàng cao cảnh 
giác đỐi với àm mưu chia rề của địch, 
tăng cường doàn kết và hợp tác giữa 
ba nước Đông-dương, đoàn kết với 
Liên-xô và các nước xñ hội chủ nghĩa 
anh em khác, chòng kẻ thù chúng. 


5 — Tích cực chuẩn bị ngav việc 
xây dựng chương trình chung, chương 
trình kinh tê năm 19S1, chunn bị tốt 
đề tiến tới Tông tuyền cử bầu Quỏc 
hội, thông qua Hiển pháp. 


6 — Thường xuyên giáo dục cản bộ 
phản“ đấu rèn. luyện nâng cao năn”» 
lực và phám chàt cúch mạng, xảv 
đựng lòng tín tất tháng đối với cách 
mang, khác phục tư tưởng chủ quan 
thỏa mãn, hòa bình chủ nghĩa, nắng 
cao lòng vẻu nước thương dân, tính 
thần tự lực tự cường xây dựng và 


"bảo vệ Tô quốc ; sống trong sạch lành 


mạnh, cần củ, giản dị, tiết kiệm: 
chống mi biều hiện của chủ nghĩa 
cá nhân: xây dựng tính thần đoàn 
kết, ý thức làm việc tạp thề, chống 


độc đoán, chuyên quyền, v.v. 


là người bẹn lắng giềng thủy chúng 
chí thiết của nhân đân CGam-pu-chia, 
nhân đân Việt-nam hết sức vui mừng 
phần khởi trước những thành tựu to 
lớu. toàn diện mà nhân đân Cam-pu- 
chia đñũ giành dược trong hai năm 
qua và coi đỏ như những thắng lợi 
của chính mình. Chúng ta tin tưởng 
vững chắc ở sự nghiệp chỉnh nghĩa 
và tất tháng của nhân đân Cam-pu- 
chia anh em, 


CHUYÊN CHÍNH VÔ SẲN 
VÀ ĐÂN CHỦ TƯ SẲN 


IẾN pháp nước Công hỏa xã hội 

chủ nghĩa Việt-nam có ghi rõ: 

« Nhà nước Công hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt-nam là Nhà nước chuyen chính 
vô sản ® (chương 1, điều 2). 

Vi sao Nhà nước ta là Nhà nước 
chuyền chính vô sản? Nhà nước 
chuyên chính vô sản khác Nhà nước 
tư sản ở chỏ nào”? Vì, sao nước ta 
không theo chế độ dàn chữ tư sẵn 2 
Đề góp phần làm sáng rõ vàn đề này, 
chúng tôi xin phát biêu mấy ý kiến 
về vấn đề “chuyên chính vỏ sản và 
đân chủ tư sẵn ». 


#* 
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Nhà nước chuyên chính vô sản hay 
Nhà nước dân chủ tư-sản đếu là Nhà 
nước, đêu là sản phầm vủa xã hội có 
giai cấp, Khi xã hội chưa phân chỉa 
thành giai cấp, trong che độ công sản 
nguyên thủy, loài người chưa hẻ biết 
Nhà nước là gí2 Chỉ từ kì: vã hội 
phần chia thành giai cáp, Nhà nước 
mới bất đầu xuất hiện để làm công 
Cụ của giai cáp thống trị đàn áp giai 
cấp bị trị. Trong lịch sử loài người 
đã từng có các loại Nhà nước khác 
nhau. Nhà nước của giai cấn chủ nó, 
Nhà nước của giai cấp phong kiến. 
hà nước của giai cấp tư sản, Nhà 
nước của giai cấp vô sản (tha còn 
69) là chuyền chỉnh vỏ sản}. 

Nhà nước là sản phim của xã hội 
có giai cấp và là công cụ đầu tranh 
giải cấp. Bất cứ Nhà nước của giai 
cáp nào cũng dùng bạo lực đề chống 
lại giai cấp đối địch. Vì vậy, Nhà 
nước trước hết là một đông cụ bạo 
lực. Mặt khác, bất cứ Nhà nước nào 


HỒNG-CHƯƠNG 


cũng thực hiện dân chủ đối với giai 
cấp mà nó phục vụ. Do đó, bất cứ 
Nhà nước nào cũng có hai mặt: 
chuyên chính và đàn chủ. Nhà nước 
đân chủ tư sản cũng tức là Nhà nước 
chuyên chính tư sản. Nó thực hiện 
đân chủ đối với giai cấp tư sản và 
thực hiện chuyên chính đối với giai 
cấp vỏ sản và đối với nhân dân lao 
động. Nhà nước chuyên chính vô sản 
cũng tức là Nhà nước dân chủ vô sẵn, 
Nhà nước đân chủ xã hội chủ nghĩa. 
Nó thực hiện chuyên chính đối với 
giải cấp tư sản và các giai cấp bóc 
lột khác, đồng thời thực biện dân chủ 
đổi với giai cấp vô sản và cúc tầng 
lớp lao động khác. 

[.¡ch sử Toài ngướởi đã chứng minh 
ràng, trong xã hội có giai cấp, không 
giai cấp thông trị nào mà không thực 
hiện chuyên chính tức là đừng bạo lực 
để đàn áp sự phần kháng của các giai 
cấp bị trị, Chính giai cấp tư sẵn ở các 
nước tư bản chủ nghĩa Âu Mỹ đã 
từng dùng bạo lực đề lật đồ bọn vua 
quan phong kiến. đàn áp và đạp tan 
am mưu phục hồi của bọn này. Từ 
khí giành được chính quyền Nhà nước, 
giai cấp tư sản hàng ngày, hàng diỡ 
dùng bạo lực đẻ áp bức, bóc lột øi:a 
cáp công nhân. các tìng lớp lao động 
khác và các đản tộc bị áp bức. Chế 
độ chính trị của giai cấp từ sản ở các 
nước tư bản chú u#øhïa là chế đó 
chuyện chính từ sản. Chế độ này dược 
bạn bồi bút củi giải cấp tư sản tô vẽ 
thành chế độ « đân chủ chúng chung »., 
Những trong bất cứ nước tư bản chủ 
nølhT7a nào cũng đều không có thứ 
“lăn, chủ chung chưng» mA chỉ có 
thứ đân chủ tư sản. Mà dân chủ tư 
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sản và chuyên chính tư sản chỉ là 
một. Giai cấp tư sản nắm quyền lực 
chính trị “chỉ thực hiện dân chủ đối 
với những người trong giai cấp của 
nó, còn đối với giai cấp công nhân và 
các tầng lớp nhàn đân lao dọng khác 


thì chúng thực hiện chuyên chính. : 


Đân chủ và chuyên chính chỉ là hai 
mặt của một nền thống trị của một 
giai cấp trong xã hội có giai cấp và 
đấu tranh giai cấp. 


Đứng về mặt lịch sử mà xét thì chế 
độ đân chủ tư sản (hay chuyên chính 
tư sản) là một bước tiến so với chế 
độ phong kiến trung cô. Nhưng vỉ nó 
được xây đựng trên cơ sở chế dò tư 
hữu cho nên nó chỉ là một thứ dân 
chủ giá dối. Nó là thiên đường đồi 
với những người giàu có và là cạm 
bấy, địa ngục đối với những người 
nghèo khô, những người lao động. 
Chính ÀAlác đã từng vạch rõ tính chất 
giả dối của chế độ dân chủ tư sản 
trong đó những người bị áp bức bóc 
lọt “cứ ba hay sáu năm một lần 
quyết định xem người nào trong giai 
cấp thống trị sẽ sung vào quốc hội đề 


«thay mặt» nhân đân và chà đạp 


nhân đân ». Lê-nin cũng đã nói rằng: 


Những hình thức của các Nhà nước: 


tư sản thì hết sức khác nhau, nhưng 
thực chất chỉ là một: chung quy lại 
thì tất cả những Nhà nước ấy, vô liận 
thế nào, cũng tất nhiên phái là một 
nền chuuén chỉnh tư sản s (1). Lê-nin 
đã từng vạch rõ rằng “nøơay cả frona 
những nước công hòa tự do nhất, nẻn 
dân chủ tư sản cũng vẫn chỉ là chuyên 
chính của giai cấp tư sản? (2). Bác 
bỗ luận điệu về cái gọi là « đàn chủ 
thuần tủy P trong các nướe tư bản chủ 
nghĩa, Lê-nin đã vạch rõ rằng trong 
các nước dó #®dàn chủ càng; phát triền, 
càng « thuần túy P bao nhiêu, thị đâu 
tranh giai cấp càng trở nên công khai, 
gay gất, khỏng nhàn nhượng bấy 
nhiêu, ách áp bức của tư bản và 
chuyên chính của giai cấp từ sản càng 
biều lộ ra « thuần túy bày nhiều » G3). 
Luận điệu về cái gọi là *dàn chủ 
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thuần túy » chỉ là âm mưu bảo vệ giai 
cấp tư sản và những đặc quyền bóc 
lột của nó. »§ 


Chế độ cộng hòa dân chủ tư sản 
chỉ là bộ máy phục vụ cho giai cấp 
tư sẵn đề đàn áp những người lao 
động. Cảnh nô lệ làm thuê là số phản 
của nhân dân, ngay cả trong nƯỚc 
cộng hòa tư sản “dân chủ? nhất. Chế 
độ dân chủ tư sản trước sau vẫn chỉ 
dân chủ đối với một thiêu số, đàn chủ 
cho người giàu. Giai cấp tư sản 
thường tuyên bố rìng chế độ chính - 
trị của chúng bảo đảm quyền dân chủ 
của đại đa số, nhưng chừng nào rà 
chế độ tư hữu về ruộng đất và những 
tư liệu sản xuất khác vẫn tồn tại 
thì không bao giờ có thề thực hiện 
được điều đỏ. Quyền «tự do» troiig 
chế độ cộng hòa dân chủ tư sản chỉ 
là quyền tự do của bọn người giàu cỏ 
áp bức, bóc lột giai cấp công nhân và 
các tầng lớp lao động khác. Ơ Mỹ 
cũng như ở Anh, Pháp, đó là quvẻn 
“tự do” bóc lột giá trị thặng dư ơ 
trong nước và *tự do? vợ vét siêu 
lợi nhuận ở các thuộc địa. Ơ Mỹ đó 
còn lÀ quyền «tự do ® bắn giêt người 
da đen. v 


Dân chủ tư sản chỉ là đân chủ hình 
thức. Ví dụ trong chế độ dân chủ tư 
sìn quyền tự đo xuất bản sách bảo 
được thừa nhận. Nhưng các nhà in, 
các kho giấy, hệ thống phát hành sách 
báo, đều nằm trong tay bọn tư bản, 
cho nên chỉ có bọn tư bẳn mới thật 
sự có quyên tự đo xuất bản sách báo. 
Còn nhân dân lao động không có 
phương tiện đề thực hiện quyền tự 
do đỏ, 


Trong các nước tư bản chủ nghĩa, 
do phong trào đầu tranh của giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động đòi 


—:~  -————_-—~ 


(1) V. ]. Lê-nin : « Nhà nước và cách mạng », 
Tuyền tìp, Nrb Sự thật, Hà-n), bà quyền 
Íl, phần l, trang 203%. 

(2). (3) V.Í. Lê-nin :; Những lài nói trước 
những đại hại tìa Quốc lế cộng tên Ñxb Sự 
thạt, Hà- nội, 1962, tr, 20... 


quyẻn lợi ngày càng phát triền, các 
chính phủ tư sản buộc :phải nhượng 


bộ và đề cho nhân dàn được hưởng. 


một số quyền tự do đân chủ nào đó ; 
nhưng các quyền tự đo đàn chủ đó 
thưởng bị cắt xén và rất bị hạn chế 
vì nhân dân lao động không có 
phương tiện đe thực hiện các quyền 
tự đo đân chủ đó. 


Một số người lấy việc một số đìng 
công sản có đại biên tham gia quốc 
hội hoặc chính phủ ở một số nước tư 
bản chủ nghĩa đề nói rằng ở các nước 
này có dân chủ thật sự. ỞƠ đây có 
mấy điềm cần chú ý. Một là nếu có 
trường hợp đó thì là do thành quả 
đấu tranh của giai cấp công nhân và 


nhân đâu lao động mà có. Hai là, hoạt, 


động của các đại biều của Đảng cộng 
san trong quốc hội hoặc chính phủ 
tư sản chỉ hạn chế ở trong khuôn 
khỏ của pháp luật tư sản; khi nào 
giai cấp tư sản cảm thấy hoạt động 
của các đại biều của Đẳng cộng sản 
có thề gây nguy cơ cho nèn thống trị 
của nó thi nó lập tức gạt họ ra ngoài 
chính phủ hoặc giải tán quốc hội ; và 
nó có thê làm việc này một cách dễ 
đàng vi nó nắm trong tay các còng 
cụ bạo lực của Nhà nước (quân đội, 
công an. tỏa án, v.v.). 

Có người cho rằng chế độ dân chủ 
tư sản là đân chủ thật sự vì trong 
chế độ đó ba quyền lập pháp. hành 
pháp và tư pháp tách khỏi nhau tức 
là «tam quyền phân lập». Về hình 
thức mà nói, việc tách các quyên lập 
pháp, hành pháp, tư pháp ra khỏi 
nhau, đề có thê khống chế lần nhau, 
hình như có vẻ dân chủ. Nhưng về 
thực chất thì việc tách ra như thể là 
một thủ đoạn đề lửa bịp nhân dàn lao 
động. Trong ba quyền đó thì hai 
quyên tư pháp và hành pháp dêu 
nằm gọn trong tay giai cấp tư sẵn và 
rất ít chịu ảnh hưởng của các cuộc 
bầu cử, Còn quyền lập pháp tuy có 
chịu ảnh hướng phần nào các cuộc 
bầu cử, nhưng trong khuôn khỏ của 
luật bầu cử tư sản, các đại biều của 


giai cấp tư sản bao giờ cũng chiếm 
đa số ở quốc hội, vì vậy quyền lập 
pháp cũng nắn trong tay giai cấp tư 
sún. Tuy có sự phần chia làm ba quyền 
nhưng eñ ba quyền đó đều ñăm trong 
tay giai cấp tư sản, vì vậy chế độ 
phàn chia ba quyền cũng chỉ là nền 
chuyên chính của giai cấp tư sản. 

Chế độ đân chủ tư sản thủy chung 
chỉ là công cụ của giai cấp, tư sẵn ổê 
đàn áp và bóc lột giai cấp công nhân 
và nhân dân lao động. Tuy vậy đề 
lừa bịp quần chúng, giai cấp tư sản 
tìm mọi cách đề che đậy bản chất giai 
cấp của Nhà nước tư sản. Nó bỏ tiên 
ra thuê bọn bồi bút. viết bài ca tụng 
chế độ đân chủ tư sẵn và nói xấu chế 
độ chuyên chính vô sản. 


Thủ đoạn thường dùng của bọn bồi 
bút tư sẵn là tung ra một làn khỏi 
mủ chung quanh các tử «dàn chủ» 
và chuyên chính ». Chúng nói «dân 
chủ chung chung » và chuyên chính 
chung chung » mà không nói rõ chuyên 
chính hay đân chủ của giai cấp nào. 
Chúng cố tình che đậy tính giai cấp 


của các chế độ chính trị mà chún” ca 


tụng hay nói xấu. Vì vậy, khi những 
nưtòi cộng sàn đùng quan điềm giải 
cap và đấu tranh giai cấp đề phân 
tích một cách khoa học các chế độ đớ 
thì những luận điện xảo quyệt của bọn 
tư bản và tay sai về các vấn đề “dân 
chủ * và chuyên chính » bị vạch trần 
và sụp dồ một cách thảm hại. 


* 


Khác với giai cấp tư sản tìm cách - 
che đàạy nền chuyên chính của nó 
bằng những luận điệu « đân chủ chung 
chung», giai cấp vò sản tuyên bố, 
công khai rằng sau khi lật đồ ách 
thốnz trị của tư bản thì thanh lập 
chuyen chính vô sản. Chuyên chính 
vô sản là vấn đề cơ bản của cách 
mạng vô sin. Mục đích của chuyên 
chính vô sản là thiết lập chú nghĩa xã 
hội, xóa bỏ sự phân chỉa xã hội thành 
giai cấp; biến tất cá mọi thành viên 


- 


di 


trong xã hội thành người lao đông; 
tiều diệt cơ sở của tình trạng người 
bóc lột người. Chuyên chỉnh vô sản 
là một tất yếu lịch sử trong bước quá 
độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa 
xi hại. Người sáng lập ra chủ nahĩa 
_xã hội khoa học là Mác đã nói: “Giữa 
xã hội tư bản chủ nghĩa và xã hội 
cộng sản chủ nghĩa, là một thời kỳ 
chuyên biển có tính chất cách mạng 
tử xã hội nọ sang xã hội kia. Tương 
ứng với thời kỳ đó là một thời kỳ 
qua độ chính trị, trong đó Nhà- nước 
sẽ không thê là cái gi khác hơn là 
-_ chuyên chính cách mạng của giai cặp 
vô sản». Trong một bức thư gửi cho 
Oc-dơ-may-ơ đề ngàv 5-3-1852, Mác 
đũ nói rằng những cống hiến mới của 
Ònz là đã chứng mình răng: sự tồn 
tại của giai cấp chỉ hiên hệ với 
những giai doạn lịch sử của sự phát 
trên của sản xuất ; đấu tranh giai cấp, 
tài nhiên đưa dến chuyên chính vò 
sin; chuyên chỉnh đó, chính nó cũng 
chỉ là bước quá độ tiến lên thủ tiêu 
mới giải cấp và tiễn lên một xã hội 
KuoHg giải cấp, Dựa vào sự phản tích 
một cách khóa học sự phát triền của 
xủ hỏi loài người, những màu thuẫn 
trong nên kính tế tư bản chủ nghĩa, 


tính chất không thê điều hòa giữa lựi” 


Ích của giai cấp tư sản và lợi ích của 
giải cấp vô sản, vai trÒ của giai cấp 
vỏ sản trong xã hội tư bản chủ nghĩa, 
Mác đã rút ra kết luận thiên tài đó. 


[Lẻenin, người Kế tục sự nghiệp vĩ 
đ.i của Mác, đã nói rõ: «Chỉ những 
người đã hiệu ràng chuyên chính của 
ợt giải cạp là tất yếu không những 
cho mọi xã hội có giai eấp nói chung, 
không những cho giai cấp Đỏ sản sau 
khi đa lật đồ giai cấp tư sẵn, mà còn 


cho suốt ca thời Rù lịch sử từ chế độ. 


tư bán chủ nghĩa sang «xã hội không 
E1Af cấp», san chế độ cộng sản chủ 
nghĩa, chỉ những người đó mới thấm 
nunàn bản chất của học thuyết Mác 
về Nhà nước» (t1). Lê-nin còn nói 
thêm: @ ước chuyền biến từ chủ 
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa công sẵn, 


€? 
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L.Ằ©<'11ïn nói: 


cố nhiên không thề không đem lại rất 
nhiều,diith {hức chính trị khác nhau, 
nhưng thực chất của những hình thức 
ấy tất nhiên chỉ sẽ là một : chmij£n 
chính ỏ sản" (3). Lê-nin nói: « Chị 
người nào mở rộng việc thừa nhân 
đầu tranh giai cấp đến việc thửa nhận 


Chujên chính ø»ö sản thì mới là người 


mác xít. Đó là điều khác nhau căn 
bản siữa người mác xít và người tiều 
tư sản (và cả đại tư sẵn) tầm l hường. 
Chỉnh phải dùng viên đá thử vàng 
ấy mà thứ thách sự hiều biết !hát sự 
và sự thửa nhàn (hải sự chủ nghĩa 
Mác.» (6). Lê-nin cho rằng chuyên 
chính vô sản là một vấn đề thuộc về 
nguyên tắc của chủ nghĩa cộng sẵn. 
“ Những nguyên tác của 
chủ nghĩa cộng sản là ở chỗ thiết lặp 
chuyên chính vỏ sản và áp dụng sự 
cường bách của Nhà nước trong thời 
kỷ quá độ » (7). 


Sau khi dùng bạo lực đập tan ®ð 
máy Nhà nước của giai cấp tư sản, 
giai cấp vô sản lập nền chuyên chính 
vô sản đề thực hiện những nhiệm vụ 
sau đây: | 

— Đạp tan sự phìn kháng của kẻ 
thủ giai cấp đã bị cách mạng lật đồ 
và trăn áp những mưu mò và hành 
động của chúng định khôi phục chỉnh 
quyên của tư bản. 

— Tạp hợp các tầng lớp quần 
chúng đóng đáo chung quanh LH 
cấp công nhàn đề tiến hành công 
cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, chuẩn bị điều 
kiện cho việc xóa bỏ hoàn toàn các 
111 GD. 

— Xây dựng, cũng cố và tănz cường 
tực Tượng quốc phòng đề chống hú 


_ —m————_—_S 


(4), (5) V.I, Lê-nn: «Nhà nước và cách 
mạng ®, Tuuàn tập, Nxb Sự thật, Hà-nột, 
1959, quyền ÍH; phần l,trang 204.. 

Có) V.Í, Lê-nin : * Nhà nước và cách mạng °®, 
TuyŠa tập, Nxb Sự thật, Flà-nội, 1059, quyền 
[Ï, phần Ì, trang 203. 

(7) V.Ì. La.nin: Những bài nói trước những 
đại hại của Quốc tế cộng sản, Nxb Sự thật, 
Hà-nội, 1962, tr 170, 
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mọi âm mưu gây chiến và xâm lược 
của kẻ thủ bên ngoài, đấu tranh 
chúng chủ nghĩa đế quốc và chủ 
nghĩa thực đân cũ và mới. 

= Ủng hộ và giúp đỡ về mọi mặt 
cuộc đầu tranh cách mạng của giai 
cấp công nhân, nhân dàn lao dòng 
và các dân tộc bị áp bức ở các nước 
trong hệ thống tư bản chủ nghĩa: 
củng cõ và phát triêền quan hệ hợp 
tác và giúp đỡ lẫn nhau gia các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em. 


Chuyên chính vô sản là bộ máy 
Nhà nước kiêu mới của giai cấp vô 
“sản, Đồ là một tÖ chức quần chúng 
công nhàn và nhân dàn lao đồng tự 
quan lý, Irong đó khòng cỏ sự phìn 
chia quyên lập pháp và quyên hành 
chính. Đó là “giai cấp vô sẵn được 


tồ chức thành giai cấp thông trị *— 


Với việc thiết lập chuyên chính vô 
sản, lần đầu tiên trong lịch sử loài 
người chính quyên Nhà nước chuyến 
lừ tay một thiều số người bóc lột 
sanz tay đa “số người bị bóc lột. 
(huyện chính vô sản khác với chuyên 
chính tư sản ở chó chuyên chính tư 
sản dùng bạo lực đàn áp sự phản 
khăng của nhàn dàn lao động, còn 
chuyên chính vỏ sản dùng bạo lực 
trần áp sự phản kháng của bọn tư 
bản và địa chủ. Chuyên chỉnh vỏ sản 
là một Nhà nước dân chủ theo lối 
mới (đân chủ đối với giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động) và 
chuyên chính theo lói mới (chuyện 
chính với giai cấp tư s¿tn và các giai 
cấp bóc lột khác). Dưới chế độ chuyên 
chính vô sản quản chúng nhân đân 
được tham gia thường xuyên, tất vếu 
và quyết định vào công việc quản 
lý Nhà nước một cách dân chủ. Đó 
là điều hoàn toàn trát ngược với 
tình bình đưới chế độ dân chủ tư 


sản. Chế độ đân chủ tư sản đã 
được tô chức sao cho có thê loại 


bỏ quản chúng công nhân và nhàn 
dân lao động ra khối bộ máy quan 
lý Nhà nước. Trái lại chế độ chuyên 
chính vô sản được xàv đựng sao cho 


quần chúng lao động có thề:tham gia. 


một cách quyết định vào bộ máy” 


quản lý Nhà nước. Chính vị vậy mà 
trong các hình thức tố chức của 
chuyên chính vô sản từ Công xã Pa- 
ri đến chế độ xô viết ở Nựa và chế 
độ dân chủ nhân dân ở các nước xã 
hội chủ nghĩa ra đời sau chiến tranh 
thế giới thứ hai, hai quyên lập pháp 
và hành chính được hợp lại làm một 
mà không tách rời nhau như dưới 


chế độ dân chủ tư sẵn. Chuyên chính. 


vô sản được xây dựng theo nguyên 
tắc tập trung đân chủ và theo chẽ 
độ tập quyền. Mác đã từng nói răng 


tỏ chức chính quyền của giai cấp 
công nhân khong nên là một cơ: 
quan đại nghị. nữa nén là một cơ 


hp: hành động, nắm luôn cả quyền 
lặp pháp lần quyền hành chính °. 


IL.ê-nin đã nói : đe Chuyên _£ehfil của 
giai cấp vô sẵn không những chỉ nhất 
thiết thav đồi những hình thức và 
những cơ quan của nền dân chủ nói 
chung, mà còn mở rộng nền dân chủ 
đến một mức độ chưa từng có trên 
thế giới cho những giai cấp lao động 
bị chủ nghĩa tư bản áp bức » (8). 


Nói về chế độ xô viết là một hình 
thức của chuyên chỉnh vô sản xuất 
hiện ở Nga sau Cách mạng Tháng 
Mười, Lê-nin đã viết: SChế độ xô 
viết là chủ nghĩa đân chủ mức cao 
nhất của công nhàn và nông dàn; 
đồng thời, nó bao hàm việc đoạn 
tuyệt với chế độ dàn chủ fư sản và 
bao hàm việc xuất hiện của một chế 
độ dàn chủ kiều mới trong lịch sử 
thế giới, tức là chủ nghĩa dân chủ 
vô sản hay là chuyên chính vô 
sản » (9). 

Chuyên chính vô sản là chế độ dàn 
chủ: mới, tức chế độ dàn chủ vô sìn, 


(8) V.I.Lâ-nin : Những bài nơi trước nhén# 
đại hai Quốc tế công sản, Nxb Sự thậ:, lía 
nội; 1962, tr 50. 

(9) V.I. Lê-nin: «]2Öề kỷ niệm lần thứ tư ˆ 
cuộc Cách mạna tháng Mười ». Truyện tap, bu 
Sự thật, Hà-nội, 1959, quyền ÏÏ, phần HÏ, tr 552 


Lẻ nịp đä từng nói rằng nhiệm vụ 
của fác đảng cộng sản ở các nước 
là phải œgiải thích cho quản chúng 


công nhân rộng rãi hiệu rõ ý nghĩa - 


(to lớn có tính tất yếu chính trị và 
lien sử của chế độ đàn chủ mới, chế 
độ dân chủ vô sản, là chế độ phải 
thay thế chế độ dân chủ tư sản và 
chế độ đại nghị? (10). So sánh chế 
độ dân chủ vô sẵn và chế độ dân chủ 
tư sản, Lê-nin đã nói: «Chế độ dân 
chủ vô sản dân chủ hơn gấp nội 
triệu lần bất cứ một chế độ dân chủ 
tư sản nào? (11), 


* 


Sau khi giành được chính quyền 
Nhà nước, tùy theo mức độ và hình 
thức phản kháng của kể thủ giai cấp 
Ở trong nước và ngoài nước, giai cấp 
công nhân dùng những hình thức dấu 
tranh thích hợp đề buộc các giai cấp 
bóc lột phải phục tùng ý chí của mình. 
Các giai cấp bóc lọt (oiai cấp địa 
chủ và giai cấp tư sản) không thê 
biến mắt trong một thời gian nơi 
đưới chuyên chính vỏ sẵn. Tuy đã bị 
đănh đồ nhưng chúng vẫn chưa bị 
tiêu điệt. Sức phan kháng của chúng 
càng tĩng lên gấp bội. Tuy bị thất 
bại chúng văn còn những mỗi quan 
hệ xã hội ròng rãi ở trong nước và 
ở ngoài nước. Chúng có nhiều k:nh 
nghiệm về quản lý Nhà nước, về dàu 
tranh chính trị và quân sự, về quún 
lý kinh tế. Sức mạnh của chúng còn 
nằm ở trong thói quen cũ. tron nén 
sản xuất nhỏ hằng này hàng giờ để 
ra chủ nghĩa tư bản và giai cấp tư 
sản một cách tự phát và trên quy 
mô rộng lớn. Dưới nền chuyên chính 
vô sản, giai cấp và đâu tranh giai 
- eđăp vẫn còn, nhất là trong thời an 
đầu, tiếp sau khi lật đò chủ nghĩa tư 
bàn, đầu tranh giai cấp chỉ thay đồi 
hình thức .nhưng vẫn øav gát. 


L.ê¿-nin đạy rằng: “Các giai cấp vẫn: 


côn tồn tại và sẽ vận tồn tại bất cứ ở 
đàu, trong nhiều năm sau khi giai cấp 


J‡ 


vỏ sản giành được chính quyền. *(12). 
Chuyên chính vô sản sử dụng những 
biện pháp tông hợp, bạo lực và hòa 
binh, đồ máu và không đồ máu, quân 
sự và chính trị, hành chỉnh và kinh 
tế, cưỡng bức và thuyết phục, v v 
đề chống lại mưu toan phục hồi của 
các giai cấp bóc lột đã bị lật đồ, đề 
cải tạo xã hội cũ và xây dựng xã hội 
mới. : 
Lê-nin đã nói: «eBước quá độ từ 
chủ nghĩa tư bản tiến lên chủ nghĩa 
cộng sản, là cả một thời đại lịch sử. 
(?hừng nào mà giai đoạn đó chưa 


. chấm dứt, thì bọn bóc lột vẫn nuôi 


cải hy vọng hồi phục, hụ ong này ất 
sẽ biến thành mưu toan đề hồi 
phục. » (15). Chủ nghĩa xã hội có nghĩa: 
là xóa bỏ giai cấp. Chuyên chỉnh vô 
san cố gắng thực hiện việc xóa bỏ 
giai cấp, nhưng công cuộc đó không 
thẻ hoàn thành trong một thời gian 
ngắn được. Lê-n:n dạy rằng: ®SƠ thời 
đại chuyên chính vô sản, các giai cấp 
văn tồn tại, nhưng bộ mặt của mỗi 
một giai cấp đều có thay đôi; quan 
hệ giữa các giai cấp cùng biến đồi. 
Cuộc đấu tranh giai cấp chưa chấm 
dứt dưới thời chuycn chính vô sản, 
nó chỉ điền biến ra dưới những hình 
thức khác mà thôi.® (14). Chuyên 
chính vô sản không có nghĩa là đình 
chỉ đãu tranh giai cấp mà là tiếp tục 
đấu tranh giai cấp dưới một hình 


thức mới và bằng những biện pháp 


——— 


(10) V.]. Lê.nn : Những đài nớt trước 
những đại hai của Quốc tế cộng sẵn, Nxb.Sự 
thật, Flà-nội, 1962, tr 43, 

(11) V.I. Lá-nin : Cách mạng vô sản và tên 
phản bội Cau-sky » Tuuên tép, Nxb Sự thật, 
Hà-nội, 19592, quyền lÍ, phần lÍ, tr 45. 

(I2) V.[L. Lê-nin: « Bệnh ấu trí (bệnh *t‡ 
khuynh ») trong phong trào cộng sản», Tưyền 
(¿o, ÌNxb Sự thật, Hà-nội, 1959 quyền ÏÏ, phần 
1, tr 339. 

(13) V.I. Lê-nin: « Cách mạng vô sản và têp 
phần bội Cau-tky s. Tuyên tập, Nab Sự thạt, 
Hà-nội, 1952, quyền ÏlÍ, phần ÏÏ, trang 51, 

(13) V,I. Lê-nin: * Kính tế và chính trị 
trong thời kỳ chuyên chính vô sản *, Tuyền 04p, 
Nxb Sự thật, Hà-nội, 1959, quyền lÍ, phần. 
lI. tr 263. 


mới. Theo Lê-nin thì chuyên chính 

vô sản là cuộc đấu tranh anh dũng 

và quyết liệt của giai cấp vô sản 
chống lại một kể thù mạnh hơn, chống 
lại giai cấp tư sản là giai cấp có sức 
phản kháng tăng lên gấp bội do chỗ 
nó bị lật đồ: Việc xóa bỏ các giai cấp 
là kết quả của một cuộc đấu tranh 
lâu dài, gian khô và bền bỉ, cuộc đấu 
tranh này sau khi lật đồ chính quyền 
của giai cấp tư sản không phải đã 
chăm đứt mà chỉ thay đồi hình thức 
và về nhiều mặt, còn trở nên ác liệt 
hơn. I.,ê-nin dạy rằng : Chừng nào các 
giai cấp xã hội còn tồn tại, chừng nào 
8iai cấp tư sản mới chỉ bị đánh đồ 
trong một nước, còn đang tăng gấp 
bội sức tiến công đề chống lại chủ 
nghĩa xã hội trong phạm vi quốc tế, 
N cChừng„ấy vẫn còn cần phải có 
+ uyên chỉnh vô sản. Chuyên chính 
vÔ sỀn đóng một vai trò to lớn, quyết 
đỉnh trong công cuộc cải tạo xã hội 
chủ rghĩa đối với các thành phần kinh 
lếtử bản chủ nghĩa tư doanh và kinh 
tếcÁ thê, cũng như trong cỏng cuộc râu 
đựng nền kinh tế mới, xä hội chủ 
nghF q. 

Đánh đồ bọn địa chủ, tư bản, xóa bỏ 
là giai cấp bóc lột chỉ mới là một 
phảr của công cuộc xóa bỏ giai cấp; 
Yằ đó chưa phải là phần khó khăn 
nhất của công cuộc ấy. Muốn xóa bỏ 
8i cặp còn cần phải xóa bổ sự khác 
hha ta giữa công nhân và nông dân, 


l cho tất Šeä mọi người đều trở 
thả ma Eị những người lao động như 
nhà ta 


kh5 Đây là nhiệm vụ vô cùng khó 
: 412. đòi hỏi phải có một thời gian 
Nhị tÌài mới có thề hoàn thành được. 
b‡ lỆmmna vụ này chỉ có thề hoàn thành 
t 6 cách cải tồ lại toàn bộ nền kinh 
TƯNG hội, bằng cách chuyền từ nền 
nề tế sản xuất nhỏ, cá thề, sang 

: ïnh tế tập thề sẵn xuất theo quy 


MÔ Bơyn. 

S 
chỉ hiệm vụ khó khăn bậc nhất của 
B \tYên chính vô sản không phải là 


Phả ö dùng bạo lực đề trấn áp bọn 
f2 cách mạng mưu toan phục hồi 


chế độ cũ — việc này đương nhiên 
không phải là đề đàng. Nhiệm Uụ khó 
khăn nhãt của chuyên chính 0ô sản là 
tâu dựng 0à phút triền nền kinh tế 
mới ouà nền ăn hóa mới. Lê-nin đã 
dạy rằng: «Chuyên chính vô sản 
không chỉ là bạo lực đối với bọn bóc 
lột, và cũng không phải chủ yếu là 
bạo lực. Cơ sở kinh tế của bạo lực đó, 


"cái bảo đảm cho sức sống và sự thắng - 


lợi của nó, chính là việc giai cấp vô 
sản đưa ra được và thực hiện được 
kiều tô chức xã hội về lao động cao 
hơn, so với chủ nghĩa tư bản. Đây là 
điềm chủ yếu của vấn đề » 5). 

Nhiệm vụ chủ yếu của chuyên chỉnh 
vô sản là xây dựng xã hội mới. Có 
xây dựng thành công nên kinh kế xã 
hội chủ nghĩa và nền văn hóa xã hội 
chủ nghĩa thì mới xóa bỏ được hoàn 
toàn giai cấp và nguồn gốc sinh ra 
giai cấp, mới đem lại hạnh phúc cho 
nhân đân và làm cho nước nhà giàu 
m:ình, mới làm cho chủ nghĩa xã hội 
giành được thắng lợi hoàn toàn và 
vĩnh vien. 

Saù khi xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội—tức giai đoạn thấp của 
chủ nghĩa cộng sảnchuyên chính vô 
sản văn chưa hết tác dụng đối nội. 
Nó còn phải tiếp tục làm nhiệm vụ 
đấu tranh đề khắc phục “những tàn dư 
của giai cấp bóc lột, cùng những thói 
quen của xã hội cũ; còn phải tồ chức 
lao động uà giáo dục đạo đức cộng sản 
chủ ngiữa cho quần chúng lao động, 
xâu dựng cơ sở 0uật chất uà kỹ Lhuậi 
của chủ nghĩa cộng sản, nàng cao dần 
chế độ sở hữu tập thề về tư liệu sản 
xuất lên thành chế độ sở hữu toàn 
dân, xóa bỏ dần sự khác nhau về giai 
cấp giữa công nhân và nông dân tập 
thề, xóa bỏ đần sự khác nhau về căn 
bản giữa thành thị và nông thôn, giữa 
lao động chân tay và lao động trí óc. 
Trong thời kỹ này, mũi nhọn của 
chuyên chính vô sản chủ yếu chia. 


(15) V.I. La-ain: Toàn tập, Nab Sự thật, 
Hà-sội, 1968, tập 29, tr 469. 
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vào bọn để quốc bên ngoài và các 
"hạng tay sai của chúng còn lén lút 
hoạt động phá hoại ở trong nước. 

Chỉ khi nào xã hội phát triền đến 
giai đoạn cao của chủ nghĩa công sản 
và không phân chia giai cấp nữa thi 
chuyên chỉnh vô sản mới hoàn thành 
chức năng của nó và Nhà nước vô sản 
mới tự tiêu vonø. ELê-nin đã nói : “Sau 
cùng, chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới 
làm cho Nhà nước trở nên hoàn toàn 
vô dụng, vỉ lúc bấy giờ không còn ai 
đề trấn áp, *ai» hiều theo nghĩa giai 
cấp, không còn phải đấu tranh có hệ 
thống chống một bộ phận dân cư nhất 
định nào dó ® (16). Tê-nin còn nói: 
_ q@Muốn cho Nhà nước mất hàn di, thì 
phải có chủ nghĩa cộng sản hoàn 
toàn ® (17). Chỉ khi nào công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa cộng sản hoàn thành 
thì dự kiến thiên tài sau đây của Ang- 
ghen mới trở thành hiện thực : ® Giai 
cấp mất đi thị Nhà nước nhất định 
phải mất theo. Xã hội sẽ tồ chức lại 
sin xuất trên cơ sở liên hợp tự do và 
bình đẳng giữa những người sản 
xuất và sẽ xếp tất cả bộ máy Nhà 
nước vào chỗ dành riêng cho nó lúc 
ấy: vào Viện bảo tàng vật cồ, bên 
cạnh cái xa quay sợi và chiếc búa 
bằng đồng ". 


Chừng nào Nhà nước chuyên chính 
, vô sẵn vẫn cỏn thì văn còn đẳng của 
£:ai cấp vô sản và tính chất giai cấp 
của đẳng đó vàn không thay dồi, 
Chừng nào đảng của giai cấp vô sản 
tồn tại thì nó phải tăng cường sự 
đoàn kết nhất trí vẻ tư tưởng và hành 
động, chong lại những sự dao động 
làm yếu những nguyên tắc của đảng 
và lam lợi cho kế thủ giai cấp của 
cách mạng vô sản. Lê-nin đã dạy rằng 
kinh nghiệm của tất cả các cuộc cách 
nmrang từ trước đều chứng tỏ một cách 
hoàn toàn rõ ràng và chắc chắn rằng: 
« nến đội tiên phong cách mạng của 
giai cấp vô sản mà lợi lỏng một chút 
về mặt nhất trí, về mặt lực lượng và 
về røặt ảnh hưởng của mình, thì những 
sư dao động ấy không thê không dẫn 


HC 


đến kết quả nào khác hơn là khói 
phục lại chỉnh quyền và chế độ tư 
hữu của bọn tư bản và địa chủ s (14). 


* 


Chủ nghĩa Mác — Lê-nin không 
phải là một giáo điều mà là kim chỉ 
nam cho hành động. Những người 
cộng sản ở mỗi nước vận dụng những 
nguyên lý phô biến của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin vào điều kiện cụ thê của 
nước mình đề vạch ra đường lối cách 
mạng đúng đắn nhằm đưa cách mạng 
nước mình đến thắng lợi. Lê-nin đã 
tửng dạy ràng chừng nào giữa các 
nước còn có những sự khác nhau về 
dân tộc, — những sự khác nhau này, 
ngay cả sau khi chuyên chỉnh vò sản 
đã được thiết lập trên toàn thế giới, 
vẫn tồn tại trong thời gian rất lâu — 
thi chừng đó, sự thống nhất sách lược 
quốc tế của phong trào cộng sản các 
nước không đòi hỏi phải thủ tiêu sự 
khác nhau về dân tộc, mà đòi bói 
phải vận dụng những nguyên tắc cơ 
bản của chủ nghĩa cộng sản (về chuyên 
chính vô sản) sao cho những nguyên 
tắc ấy được cải biến đúng đắn trong 
những vấn đề chỉ tiết, sao cho những 
nguyên tắc ấy thích ứng và áp dụng 
được vào tỉnh hinh khác nhau của các 
dân tộc và các nước. Vì vậy môi Đảng 
cần phai tìm tòi, nghiên cứu, phát 
hiện những đặc điềm dàn tộc trong 
cách thức eụ thể mà mỗi đân tộc dùng 
đề giải quyết vấn đề chung của cách 
mạng thế giới là thiết lập chuyên 
chỉnh vô sản, xày dựng chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa cộng sản. 

Nêu cao tỉnh thần độc lập tự chủ, 
Đẳng ta đã vận dụng một cách sáng 
tao những nguyên lý phố biễn của chủ 


(16 V.I. L¿-nin: *® Nhà nước và cách 
mạ"? », 7ưø/n iáp, Nxb Sự thật Hià-nội, 
I952, quyền ÏÍ, pbần Í, trang 253. 

(17) Như trên trang 227. 

(18) V.I,. Lê-nin: « Dự tho nghị quyết Đại 
hột lần thứ 10 Đăng cộng sản Nga về thiếp 
hướng công đoàn chủ nghĩa ». Tưuên tép. Nab 
Sự thật, Hà-mội, l959, quyền ÏlÌ, phản ÌÍ, 
trang 466. 


nghĩa Mác — Lê-nin về chuyên chính 
vô sa rà vào điều kiện cụ thề của nước 
tử VÀ' đã giải quyết một cách đúng 
đản win đề cơ bản của cách mạng, 
tửứ *w#šn đè chính quyền Nhà nước. 
XgaA W từ khi mới thành lập, Đẳng ta 
đi  ci@Œ ra hình thức tồ chức chính 
quy ®ra Nhà nước cách mạng ở nước 
tì, “rong Chánh cương oấn tải do Hồ 
Chỉ tịch soạn thảo và được Hội nghị 
hợp mhất Đảng ngày 3-2-1930 thông 
qua, bên cạnh các khầu hiệu “Đánh 
đồ đẽ quốc chủ nghĩa Pháp và bọn 
phong kiến", “làm cho nước Việt- 
nan hoàn toàn độc lập » là các khầu 
hiệu : « Dựng ra chính phủ công nông 
bình ®, *STð chức ra quân đội công 
nòng ®, 


Trong luận cương chính trị của 
Đàng do đồng chí Trản-Phú soạn thảo 
và được Hội nghị thứ nhất của Trung 
ương Đảng cuối năm 1930 thông qua 
CÓ nói rõ: cách mnang nước ta trong 
lkc đầu là cách mạng tư sản dân quyền 
tồi tiến lên con đường cách mạng vô 
sản : sự cốt yếu của cách mạng tư sản 

dân quyền là đánh đồ đế quốc Pháp, 
đính đồ phong kiến, làm cho nước La 
hoàn toàn độc lập, Luận cương chính 
rỆ Viết, *SMuốn thực hành được 
những điều cốt yếu ấy thì phải dựng 
lên Chánh quyền xô viết công nông. 
Chỉ CÓ chinh quyền xô viết công nông 
dà ga cái khí cụ rất mạnh mà đánh 
: ttuốc chủ nghĩa, phong kiến, địa 
“9 làm cho dân cày. có ruộng mà 
nà làm cho vô sản có pháp luật hảo 
tin vì mình». Luận cương chính trị 
lì h TỐ giai cấp vô sản và nông dân 
Việt động lực chính của cách mạng 
lũng ham; quyền lãnh đạo cách mạng 

° Về giai cấp vô sản, Luận cương 
KT: Frị viết: « Muốn lập công nông 
TP lên chánh thì vô sản giai cấp phải 
In Xà cho đại đa số quần chúng 
TIÊN Ở; nhất là dân cày °. Luận cường 
tách frị còn nói rõ: «Đến lúc sức 
thống "mạng lên rất mạnh, , giai cấp 
đứn * trị đã rung động, các giai cấp 

Š giữa đã muốn bồ (ngả) vẻ phe 


cách mạng, quần chúng công nông thi 
sôi nồi cách mạng, quyết hy sanh 
phấn đấu, thì Đẳng phải lập tức lãnh 
đạo quần chúng đề đánh đồ chánh 
phủ của địch nhân mà giành lấy 
chánh quyền cho công nông È. 


Trong CÈkÈ thị sẽ căn đề chỉnh đốn 
nông hội đỏ ngày 20-3-1931, Đan chấp 
hành trung ương Dàng đã nói rõ: 
q@ Cách mạng giành được chính quyên 
thì hinh thức chính quyền là công 
nông chuyên chính, do vò sản lãnh 
đạo». Đây là một bước cần thiết đề 
tiến lên giai đoan thứ hai là giai đoạn 
cách mạng xã hội chủ nghĩa và 
chuyên chính vô sản. 


Ngay sau khi Đang ta thành: lập. 
một phong trào cách mạng rộng rãi 
của quần chúng đã bùng lên khắp 
nước ta. Dưới sư lãnh đạo của Đảng, 
quần chúng công nông Nghệ-an và 
Hà-tnh đã nồi dậy đánh đỗ bọn cai 
trị thực dân và phong kiến, thành 
lập chính quyền xô viết công nông ử 
một số vùng nông thỏn. Xô viết 
Nghệ — Tĩnh tuy thất bại nhưng đà 
chứng tỏ khả năng cách mạng rất (to 


`'lớn của quần chúng công nông. 


Từ năm 1936, đứng trước nguv cơ 
phát xít và chiến tranh đế quốc, Đăng 
ta chuyên hướng đấu tranh tử bí mật 
sang hợp pháp và nửa hợp pháp, đòi 
tự do đàn chủ, đòi cải thiện đời sốnz, 
chống phát xít xâm lược, bảo vệ hòa 
bình. 

Trong chiến tranh thế giới thứ hai, 
Đăng ta chuyên hướng công tác vào 
bí mạt, tích cực xây dựng lực lượng 


chính trị và lực lượng vũ trang, 
chuẩn bị khởi nghĩa giành chính 
quyền. liội nghị thứ 6 của Ban chấp 


hành trung ương Đăng cuöi năm 1939 
đã nêu khúu hiệu “Lập chính phủ 
cộng hỏa dân chủ”. Hội nghị thứ § 
của Ban chấp hành trung ương Đẳng 
năm 1941 thông qua Chương trình Việt 
minh trong đó có ghi rõ XSSau khi 
đănh duôi được đe quốc Pháp — Nhật 
sẽ thành lập một chính phủ nhàn dàn 


SP) 


của Việi-nam dân chủ cộng hòa lấy 
cờ đồ ngôi sao vàng năm cánh làm lá 
cờ toàn quốc ». 


9 | 
Tháng § năm 1945, nhân thời cơ: 


thuận lợi, Đẳng ta đã phát động toàn 
dân tông khởi nghĩa, xóa bỏ Nhà 
nước của bọn thực dân, phong kiến, 
lập ra nước Việt-nam dân chủ cộng 
hòa, Nhà nước công nông đầu tiên ở 
Đông Nam Á. Nhà nước cộng hòa dân 
chủ ra đời ở Việt-nam từ sau thắng 
lợi của Cách mạng Tháng Tám là mội 
Nhà nước kiều mới. Nó không phải 
là Nhà nước dân chủ kiều cũ, tức Nhà 
nước 'đân chủ tư sẵn, ra đời sau 
thắng lợi của cách mạng tư sản kiều 
cũ. Nó là Nhà nước dân chủ kiều mới 
ra đời sau thắng lợi của mội cuộc cách 
mạng đân chủ kiều mới, tức thắng 
lợi của cuộc cách mạng dân lọc dân 
chủ nhân đân do giai cấp công nhàản 
Lãnh đạo. Nó thuộc phạm trù của Nhà 
nước vô sản. Nó theo những quy luật 
chung về phát sinh, phát triền và tự 


tiêu vong của Nhà nước vô sản nói . 


chung trên thế giới. Đồng thời nó có 
những quy luật riêng của Nhà nước 
cách mạng trong điều kiện riêng biệt 
của nước Việt-nam. Dưới sự lãnh đạo 
chặt chẽ của Đẳng của giai cấp công 
nhân, trong gia) đoạn đầu nó thực hiện 
những nhiệm vụ của cuộc cách mạng 
dân tộc dàn chủ nhân dân ; bước qua 
giai đoạn thứ hai nó thực hiện những 
nhiệm vụ của cuộc cách mạng xã hội 
chủ nghĩa. 


Nhà nước ta là Nhà nước của dân, 
do dân và vì dân. Hồ Chủ tịch đã nói : 
® Các cơ quan của Chính phủ, từ toàn 
quốc cho đến các làng đều là đầy tớ 
của đân, nghĩa là đề gánh vác công 
việc chung cho đân?, Höò Chủ tịch 
còn nói: ®SNhà nước ta phải phát 
triền quyền dân chủ và sinh hoạt 
chính trị của toàn dân, đề phát huy 
tính tích cực và sức sáng tạo của 
nhân dân, làm cho mọi người công 
dân Việt-nam thực sự tham gia quản 
lý công việc Nhà nước ». 


bà.) 


| 


Nắm vững công cụ sắc bén là Nhà 
nước cách mạng, nhân dân ta, dưới 
sự lãnh đạo của Đảng ta đã đánh 
thẳng hai đế quốc to là Pháp và 
Mỹ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
cách mạng đân tộc dân chủ, thống 
nhất Tô quốc, đưa cách mạng Việt- 
nam chuyền sang giai đoạn mới, giai 
đoạn cả nước cùng tiến lên chủ nghĩa 
xã hội. 

Ngày 25-4-1976 nhân dân ta, từ Cao- 
lạng đến Minh-hải đã tiến hành Tôồng 
tuyền cử, bầu ra Quốc hội chung của 
cả nước. Ngày 2-7-1976, Quốc hội 
quyết định thành lập nước Cộng hỏa 
xã hội chủ nghĩa Việt-nam. 


Nhà nước Cộng hỏa xã hội chủ 
nghĩa Việt-nam là Nhà nước chuyên 
chỉnh vô sản vì nó thê hiện và thực 
hiện quyền làm chủ tập thề của nhân 
dàn lao động mà nòng cốt là liên 
minh công nông, do giai cấp vô sản 
lãnh đạo. 


Trong Báo cáo chính trị đọc tại kỷ 
họp thứ nhất của Quốc hội chung của 
cả nước, đồng chí Lê-Duän đã nêu 
rõ: q Quuền làm chủ tập thề của ' nhán 
dân lưo động, mủ nòng cối ld liên 
minh công nòng, thực hiện bằng Nha 
nước dưởi sự lãnh đạo của Đảng 
liên phong của giai cấp công nhân, 
đó là chuuên chính uô sản. Nhà nước 
fa, 0ì 0uậu, là Nhà nước chuuên chính 
ĐÔ Sổï» 


Nhà nước ta là Nhà nước chuyên 
chính vò sản vì nó có sứ mệnh lịch 
sử động viên và tô chức nhân dân 
tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa: 
nền kinh tế quốc dân, xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ; đập tan mọi sự phản 
kháng và mọi hành động xâm lược 
của kẻ thù; thực hiện xã hội xã hội 
chủ nghĩa, tiến tới xã hội cộng sản 
chủ nghĩa không giai cấp 


Trong chế độ ta, nhân dân lao 
động là người làm chủ tập thề đất 
nước. Quyền làm chủ tập thề của 
nhân dân lao động và chuyên chính 
vô sản không tách rời nhau. Không 


có ch ta w ©n chỉnh vô sản thi không thề 
thực là @&m quyền làm chủ tập thề của 
nhản c8 ®n lao động. Không thực hiện 
tốt qa*»y®n làm chủ tập thề của nhân 
dân lzœ> động thì không củng cố và 
ng «c=sxvởờng được chuyên chính vô 
sn. Nghị đuyết Đại hội thứ tư 
của ĐÃ ra g có nói rõ: *SĐề đưa cách 
mạn xã hội chủ nghĩa đến toàn 
thắt. «liều kiện quyết định trước 
ttn là phải thiết lập và không ngừng 
lắng ctrởng chuyên chính vô sản, 
thực hiện và không ngừng phát huy 
quyền làm chủ tập thề của nhân dân 
lao động » ® 
Trong nước Cộng hỏa xã hội chủ 
aghia Việt-nam, vai trò lãnh đạo của 
Đảng CỘng sản, vai trò quản lý của 
Nhà nước chuyên chính vô sẵn, vai 
trò làra chủ của nhân dân, được quy 
định rõ ràng. Hiến pháp nước ta nêu 
f: « Ở nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt nam tất cả quyều lực 
thuộc và nhân dân? (Chương 1, điều 
8. Nhân dân ta làm chủ đất ngớc chủ 
Yếu bằng Nhà nước. Tính chất giai 
tấp của Nhà nước ta được thề biện 
rỔ ở ratgc tiêu, đường lối, chính sách, 
biện pháp của Nhà nước. Thông qua 
Mệp quần lý của Nhà nước, Đẳng thực 
lên quyền lãnh đạo của mình đối 
vỚIXã hội. Vì vậy Nhà nước ta là Nhà 
"NƯỚC chuyên chính vô sản do Đẳng 
'Alãnh đạo 
Thu S%&O nước ta phải lập Nhà nước 
chính vô sản mà không đi theo 
nhan TỘ dân chủ tư sản? Đỏ là vi 
BH, đản ta kiên quyết đi lên chủ 
ThE ng xã hội chứ không đi theo con 
Con N@& phát triền tư bản chủ nghĩa. 
tê? đường của chủ nghĩa tư bản, 
tàn No độ áp bức, bóc lột vô cùng 
mủ tụ %o, là con đường đau khô, đầy 
TC Và nước mất đối với nhân dân 
tự sà nợ, Nếu đi theo chế đô dàn chủ 
1U thị chính quyền Nhà nước sẽ 


rơi vào tay một số ít nhà tư bản giâu 
sụ, ngồi mát ăn bát vàng, tha hò áp 
bức bóc lột giai cấp công nhân và 
nhân dân lao động, còn đông đảo 
nhân dân chỉ là những người nô lệ làm 
thuê. Đi theo con đường phát triền tư 
bản chủ nghĩa thì nước nhà không 
thề giàu mạnh được, mà cuối cùng 
sẽ rơi vào cảnh phụ thuộc vào chủ 
nghĩa đế quốc. Chỉ có lập Nhà nước 
chuyên chính vô sản, tiến hành cách 
mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, chúng ta mới có 


thề đưa nước nhà đến phồn vinh,. 


toàn đân đều hạnh phúc, bác đảm 
cho nước ta vĩnh viễn độc lập, dân 
ta vĩnh viễn tự do. Chỉ có đi theo 
con đường xã hội chủ nghĩa mới có 
thề xóa bỏ mọi hình thức áp bức bóc 
lột, xóa bỏ mọi nguồn gốc phân chia 
giai cấp, mới có thể tạo nên sự thống 
nhất hoàn chỉnh ve chính trị, kinh tế, 
văn hóa và xã hội (rong nước, sự 
nhất trí về chính trị và tỉnh thần của 
toàn đân. Chủ nghĩa xã hội là con 
đường phát triền tất yếu của cách 
mạng nước ta, phù hợp với quy luật 
phát triền của xã hội loài người 
trong thời đại chúng ta. 


Tháng 7-1976 Quốc hội ta đã quyết 
n£hị tên nước ta là Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt-nam. Thề hiện ý chí 
và nguyện vọng của đöng bào cả 
nước, Quốc hội ta đã quyết nghị nước 
ta tiến lên chủ nghĩa xã hội. Muốn 
tiến lên chủ nghĩa xã hội phải có Nhà 
nước chuyên chính vô sản. Chỉ có 
chuyên chính vô sản mới đem lại 
quyền làm chủ tập thể thật sự cho 
nhân dân lao động. Chỉ có với Nhà 
nước chuyên chính vô sản, Tổ quốc 
ta mới thật sự giàu mạnh, nhân dân 
ta mới thật sự tự do hạnh phúc. Vi 
vậy Hiến pháp nước ta ghi rõ Nhà 
nước ta là Nhà nước chuyên chính 
vô sẵn. 


BỐ TRÍ (W (ẤU KINH IẾ HỢP tÝ BÉ $Ï ĐỤNG TỐT NHẤT 
NGUỦN LAO BỆNG VÀ BẤT BÀI CỦA NƯỚC TA 


NAv 19S1 là năm đầu của kế hoạch 
3 năm thứ ba (1981 — 19§5), một 
kế hoạch 5 năm có ÿ nghĩa rất lớn 
trong quả trình xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta. Việc bố trí cơ cầu 
kinh tế ngày càng hợp lý được thê 
hiện trong nội dung kế hoạch Nhà 
nước năm 981 đã được Hội nghị thứ 
9 của Ban chấp hành trung ương Đẳng 
khóa IV vạch ra mở đầu cho việc bố 
trí hợp lý cơ cấu kinh tế trong kế 
hoạch 5 năm thứ ba (19811985) nhăn 
phát huy các mặt tích cịc của cơ cấu 
hiện có, khác phục những mất cân 
đối, những bất hợp lý do lịch sử đề 
lại trong cơ cấu kinh tế hiện nay. 
Cơ cấu kinh tế là quan hệ tỷ lệ 
giữa các ngành kinh tế quốc dân và 
các bộ phản cầu thành chủ vếu của 
nó. Thông thường, cơ cầu kinh tế của 
mỏi nước chịu anh hưởng của các 
nhàn tố như : điều kiện tự nhién và 
các nguôn tài: nguyên thiên nhiên; 
sự thay đôi trong nhu cầu của xã hội ; 
trinh độ khoa học kỹ thuật; nhiệm 
vụ chính trị của đất ,nước ; và cuối 
cùng là sự phản công lao động hợp 
tác quốc tế. Như Đại hội thứ IV của 
Đăng đã xác định, cơ cấu kinh tế ấy 
đỏi với nước ta về lâu dài là cơ cấu 
kinh lễ còng — nông nghiệp hiện đạt, 
được hình thành qua quá trình công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa theo 
- đường lỗi “ưu tiên phát triền công 
nghiệp nặng một cách hợp lý trên cơ 
sử phát triền nông nghiệp và công 
nghiệp nhẹ », làm cho nông nghiệp và 
công nghiệp luôn luôn gắn bó với 
nhan, thúc đây lấn nhau, kết hợp 
thành một thê thống nhất. Cơ cấu 
kinh tế công—nông nghiệp mà chúng 
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ta cần xây dựng là cơ cấu kinh tế thỗnag 
nhất của cả nước bao gồm kinh lễ Iru ng 
tương 0à kinh tế địu phương, kết hợp 
kinh lễ uởi quốc phòng, kết hợp giữa 
Điệc phát triền kinh lế trong nước ld 
chính 0ới Uiệc mở rộng phân công, hợp 
Pdác quốc tế. Trong cơ cấu kinh tế ấy, cơ 
cấu công—nông nghiệp là cơ cấu cơ 
bản và sẽ tùy tỉnh hình trên từng địa 
bàn cụ thề mà hình thành cơ cấu kinh 
tế của từng vùng lãnh thồ, của từng 
địa phương (huyện, tỉnh, thành phố!. 

Giải quyết đúng đắn mốt quan hệ 
giữa công nghiệp 0à nông nghiệp hoặc 
nói cụ thề hơn là quan hệ giữa nông 
nghiệp—~ công nghiệp nặng và công 
nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng là 
một vấn đề cực kỳ quan trọng trong 
quá trình xây dựng cơ cấu kính tế 
nước ta. Chúng ta quan niệm rằng, 
tronz mi quan hệ đó, công nghiệp là 
nền tàng chủ yeu của nền kinh tế 
quốc đân, và nòng nghiệp là cơ sở để 
phát triền công nghiệp. Ưu tiên phát 
triên còng nghiệp nặng là mấu chói 
của quá trinh công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa, chính là vì công nghiệp 
nắng là nền tảng của kinh tế vã hỏi 
chủ nghĩa. Song việc ưu tiên phát 
triền công nghiệp nặng được đặt ra 
với mức độ khác nhau tùy theo điều 
kiện từng nước trong từng thời kỷ 
lịch sử nhất định. Trong khi coi công 
nghiệp hóa là nhiệm vụ trung tầm 
trong suốt thời kỳ quá độ tiến lên 
chủ nghĩa xã hội, Đẳng ta chủ trương 
ưu tiên phát triền công nghiệp năng 
một cách hợp lý, gắn liền với việc 
phát triền nông nghiệp và công 
nghiệp nhẹ, cả về tốc độ phát triền, 
về cơ cấu và quy mô. Đồng chỉ Lê- 


Duần đã chỉ ra, chúng ta phải ®làm ˆ 
cho nz®z# nghiệp và công nghiệp kết 
hợp ch3 ® chẽ với nhau thành một thề 
thống xa hết, cùng phát triền nhịp 
nhàng Ï€®m sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. mxaði bước phát triền luôn luôn 


bộ, còn nhiều dấu vết của thời kỳ 
lịch sử lâu dải đưới chế độ thực dân 
cũ và mới và của nhiều năm chiến 
tranh liên miên.. 

Tình hình đó đỏi hỏi, từ kế hoạch 
năm 1981, chúng ta phải thấy thật rõ 


gắn bŠ_ wới nhau, thúc đầy lẫn nhau, 
phục V*%a cho nhau » (1). 

Đối  xvới nước ta, sự phát triền 
mạn Tra# của nông nghiệp, lâm 
0Ð, mngư hghiệp và sản xuất hàng 
tiêu dùn g, nhất là các mặt hàng xuất 
khúu của các ngành này có tác dụng 
đặc biệt quan trọng đối với quá trình 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa về 
nhiều mặt: giải quyết khó khăn 
trong đời sống, bảo đảm yêu cầu về 
lương thực, thực phầm cho nước ta 
với số đân là 60 triệu người vào năm 

› ®guyên liệu cho công nghiệp, 
lẠ0 ra việc làm đề sử dụng tốt 30 
triệu người lao động sẽ có vào năm 
WŠ5, phân bố lại lao động trên quy 
mÔ lớn, thực hiện phân công mới 

lao động, tạo ra công việc làm cho 7 
Hiệu người lao động cần phải sắp 
Xếp Việc làm trong thời gian kế 
hOẠch 5 năm thứ ba (I981— 1985), gồm 
vo, tời lao động chưa được sắp xếp 
Nẹ lànn và số người lao động tăng 
Tên) Việc sử dụng tốt nguồn lao 
đc: *ãä hội, nâng cao năng suất lao 
khầu Xã hội, tạo nguồn hàng xuất 

phát quan trọng phục vụ vêu cău 
Nhìn TS" của công nghiệp và các 
khác, sẽ thúc đìy cơ cấu 


tổng — : 

tiền hồng nghiệp ngày càng phát 
* Và lớn mạnh. 

&ù kuó Sâu kinh tế của ta hiện nay là 

lai tên kinh tế mới được thông nhất 

S To ” R Tai 

khÖaa ng cá nước, còn nhiều mặt 


độ An AT và mất cân đối đo chế 
„ên kinh tế nước ta hiện nay, tuy 
*Ö một số cơ sở sản xuất lớn, 


°On 
phồ biến vẫn còn là sản xuất 


nhỏ 


Bảy Đặc điềm cơ bản ấy nói lên cơ 


nhìa 
tue 


*ình tế nước ta hiện nay vẫn còn 
H nhược điềm của một cơ cấu 
'iuật, không cân đối, không đồng 


đặc điềm cách mạng và thực trạng 
của tỉnh hình kinh tế nước ta, từ đó 
quán triệt sâu sắc đường lối của Dàng 
đề tiếp tục bố trí eơ cấu kinh tế ngày 
càng hợp lý hơn, coi đây là mọi 
nhiệm vụ đặc biệt quan trọng dề 
khắc phục những khó khăn, mất cản 
đối trong nền kinh tế hiện nay, đồng 
thời tạo cho nền kinh tế những cân 
đối mới và một thế mới đề tiến lên 
mạnh mẽ trong những năm sau. Việc 
bố trí lại cơ cấu kinh tế là hết sức 
cần thiết đề bảo đảm những nhiệm. 
vụ kinh tế, chính trị của thời kỳ mới, 
tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xñĩ hội 
và bảo vệ vững chắc Tô quốc xã hội. 
chủ nghĩa. 

Việc bố trí cơ cấu kinh tế ngày 
càng hợp lý là một công việc phải 
Liến hành có cân nhắc, có tỉnh toán, 
phải được chỉ đạo thận trọng, chặt 
chẽ và có mặt phải bố trí lại mãi 
một số năm với những nội dung 
chính sau đảy : z 

Bố trí lại cơ cấu đầu tr cơ bản là 
tt việc có ý nghĩa cực kỷ quan 
trọng đối với toàn bộ quả trình hình 
thành eơ cầu kinh tế hợp lý của nước 
ta đang từ sân xuất nhỏ tiến lên sản 
xuat lớn xã hội chủ nghĩa. Việc xác 
định đúng dán cơ cấu đầu tư cơ bản 
lại càng có ý nghĩa quan trọng khi 
thu nhập quốc đân của ta còn thấp, 
khả năng đầu tư có hạn. 

Kinh nghiệm chỉ rõ, trong khi xác 
định cơ cấu đầu tư cơ bản, phải quán 
triệt thật sâu stc phương hướng, 
nhiệm vụ của kế hoạch kinh tế —xã £ 
hội. Trong những nấm thước mắt, 


— 


(1) Báo cáo chính trị của Đan chấp bhỏónh 
trung wơng Đảng tại Đại hội dại biều toán 
quốc lần thứ IV, Nxb Sự thật, Hà-nội, 1977, 
tr. 57, 
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phải dành ưu tiên cho việc thực hiện 
nhiệm vụ sản xuất lương thực, thực 
phầm, một số hàng tiêu dùng thiết 
yếu và cho xuất khầu, eho thăm dò và 
khai thác dầu khi. Chúng ta coi việc 
đầu tư đề tận dụng lao động và đất 
đai là một hướng có ý nghĩa cực kỷ 
quan trọng. Trong điều kiện khả 
năng của Nhà nước về vốn đầu tư, quỷ 
lương thực cũng như khể năng cung 
ứng năng lượng, nguyên liệu có hạn, 
thì việc phát huy mạnh mẽ khả năng 
hiện có của từng đơn vị, từng cơ sở 
sản xuất, nhất là trên địa bàn huyện, 
dựa vào sức dân đề mở rộng sản 
xuất, lấy đầu tư về lao động sống 
chuyền thành lao động vật hóa có ý 
nghĩa và tác dụng rất lớn, không 
thề coi nhẹ. Đương nhiên, đề cân đối 
đồng bộ việc đầu tư, tạo điều kiện 
phát huy mọi khả năng đầu tư của 
Nhà nước và nhân dân, cần bố trí 
vốn đầu tư với một tỷ lệ thích đáng 
cho các ngành phục vụ các nhiệm .vụ 
ấy như : điện, than, giao thông vận 
tải, cơ khi. Trong tình hình khả năng 
vốn đầu tư có hạn, và nhất là công 
suất máy móc, thiết bị cäa nhiều cơ 
sở hiện nay chưa được tận đụng, nên 
chủ trọng đầu tư chiều sâu, đầu tư 
nhỏ đề khai thác khả năng lao đệng 
phục vụ nhu cầu trong nước và xuất 
khầu. Vốn đầu tư cần được bố trí 
cân đối giữa yêu cầu và khả nĩng 
xây dựng nhằm bảo đảm hiệu quả 
kinh tế trong xây dựng. 


Đề bảo đảm đầu tư theo đúng cơ 
cấu cần thiết, cần soát xét một cách 
toàn diện các công trình xây dựng. 
Một số hạng mục công trình không có 
điều kiện xây dựng hoặc không bảo 
đảm hiệu quả kinh tế thì kiên quyết 
không xây dựng. Những công trình 
quan trọng cần được tập trung lực 
lượng đề xây dựng nhanh. Các công 
trinh dưới hạn ngạch cần được quản 
lý chặt chẽ hơn. Đề việc xây dựng 
được nhanh, gọn, dứt điềm, cần tăng 
cường các công tác chuần bị ban đầu, 
công tác thiết kế và thi công, khắc 


§2 


phục tỉnh trạng xây dựng phân (tán, 
tràn lan, kéo dài, đở đang, lãng phí 
Chỉ có như vậy mới có thề xây dựng 
tốt những công trình cần thiết, đạt 
được các mục t:êu trọng điềm đã đề ra. 


Một số mặt trong cơ cấu lực lượng 
sản xuấi cũng cần được bố trí lại, 
dành vật tư, năng lượng, thiết bị cho 
việc sẳn xuất lương thực, thực phầm, 
cho việc sử dụng tốt hơn nữa các khả 
năng hiện có, tạo điều kiện tăng dàn 
năng suất lao động xã hội, tạo điều 
kiện phát triền' nhanh lực lượng sản 
xuất trong các kế hoạch sau. 


Ta có một mạng lưới các xí nghiệp 
công nghiệp quốc doanh, các hợp tác 
xã tiều công nghiệp gqvà thủ công 
nghiệp từ trung ương đến địa phương, 
do nhiều bộ quản lý. Thế nhưng, có 
những xí nghiệp hoạt động không có. 
hiệu qwả, hoặc gặp khó khăn về 
nguyên liệu, năng lượng... Do đó, 
cần xem xét lại các xí nghiệp ấy đề 
có sự phân loại cần thiết, có kế 
hoạch xử lý từng trưởng hợp cụ thề, 


Những cơ sở sản xuất không có điều 


kiện hoạt động hoặc thua lỗ kéo dài 
thì phải tính lại: củng cố, bồ sung, 
sửa đồi hoặc phải đình hẳn, dành vạt 
tư, năng lượng cho những cơ sở làm 
ăn khá hoặc những cơ sở quan trọng 
đối với nền kinh tế quốc dân. 


Cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp 
cũng cần được xem xét lại, bảo đẳm 
sự cân đối giữa công nghiệp chế biến 
với công nghiệp khai thác, công 
nghiệp sản xuất nguyên liệu, theo 
hướng phát triền sản xuất nguyên liệu, 
chỉ xây dựng mới các cơ sở công 
nghiệp chế biến khi đã sử dụng hết 
công suất của các cơ sở chế biến 
hiện có. Cần xem xét đề bố trí lại cơ 
cấu của công nghiệp nhẹ. của cơ khi 
chẾ tạo, công nghiệp thực phầm... 


Trong quá trình từ sản xuất nhỏ 
tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
việc phân công lao động mới với đầy 
đủ nội dung của nó là hết sức cần 
thiết. Hiện nay, một số vấn đề và cơ 


cầu lao động như vấn đề đào tạo, sử 
dụng lực lượng lao động khoa học, 
kỹ thuật, bố trí lại cơ cấu lao động 
giữa các vùng trong nước, giữa 
các ngành nghề... đang được đề ra 
đề nghiên cứu và sẽ giải quyết tốt 
hơn. Phương hướng lâu dài của 
chúng ta là tiến hành cơ giới hóa và 
từng phần tự động hóa, nhằm nâng 
cao năng suất lao động xã hội, song 
tốc độ và quy mô cơ giới hóa cần 
được xác định hợp lý, phù hợp với 
khả năng thực tế trong từng thời kỳ. 
Trong điều kiện lao động còn dồi dào, 
mả khả năng vật chất (xăng dầu, xe, 
máy...) có hạn, việc sử dụng lao động 
thủ công phải trở thành phương 
hướng quan trọng ở các ngành, các 
cắp, nhất là trong nông nghiệp, thủy 
lợi, ngư nghiệp, làm nghiệp, xây dựng, 
vận tải, sản xuất hàng tiêu dùng và 
xuất khảu... ¬ 


Kết cấu kinit tế hạ tạng là những 
cơ sở vật chất có ý nghĩa và tác 
dụng rất quan trọng đối với quá 
trình tái sản xuất xã hội, cần được 
tăng cường. Nồi bật nhất hiện nay Ở 
nước ta là sự chênh lệch, mất cân đối 
khá lớn giữa kết cấu kinh tế hạ tầng 
với sản xuất, lưu thông. Năng lực vận 
tải hiện nay, kê cả phương tiện, 
đường sá, bến bãi, kho tàng... không 
đáp ứng yêu cầu, gây trở ngại lớn 
đến các hoạt động sản xuất, xày dựng. 
Vì vậy,* việc cải tiến quản lý, tíng 
thêm năng lực giao thông vận tải, 
trước hết là ở các cảng biên, trên 
trục giao thông bắc, nam và ở một 
số tuyến chiến lược, có ý nghĩa rất 
to lớn. 


Cơ cầu phân phối lưu thóng có tác 
dụng rất quan trọng đối với việc mở 
đường và thúc đẩy sản xuất phát 
triền, phân công lại lao động xã hội, 
ôn định và cải thiện đời sống nhân 
dân, điều tiết lại sự phân phối thu 
nhập quốc dân cho hợp lý, tạo thế 
cân đối mới cho nền kinh tế. Vì vậy, 
trong tỉnh hình nước ta hiện nay, đi 
đôi với đầy mạnh sản xuất, chúng ta 


đặc biệt coi trọng việc bố trí lại cơ 
cấu phân phối lưu thông theo phương 
hướng, chủ trương được Bộ chính trị 
đề ra trong nghị quyết 26, nhằm tạo 
ra một sự chuyền biến mạnh mẽ trên 
mặt trận phân phối lưu thông, ồn định 
tài chính tiền tệ. Giải quyết tốt vấn 
đề giá cả, tiền lương nhằm phát huy 
hiệu lực các công cụ đòn bày trong - 
việc phát triền sản xuất, bảo đảm Nhà 
nước làm chủ được thị trường, phục 
vụ tốt đời sống nhân dân, không đè 
bọn buôn bán đầu cơ hoạt động lùng 
đoạn thị trường. Theo hướng đó, 
chúng ta sắp xếp lại mạng lưới cung 
ứng vật tư kỹ thuật, mạng lưới thu 
mua, mạng lưới bán buôn, và bán lẻ 
hàng tiêu dùng cho hợp lý hơn. Gán 
với việc bố trí lại cơ cấu phân phòi 
lưu thông đó, việc bố trí lại cơ cấu 
tiêu dùng (tiêu đùng cho sẵn xuất và 
cho đời sống), điều chỉnh lại nhu cầu, 
tập trung trước hết cho những nhu 
cầu bức thiết nhất của sin xuất, xây 
dựng, đời sống, là rất cần thiết. 

Quá trỉnh xảy dựng cơ cầu kinh tế 
công — nòng nghiệp hiện đại của nước 
ta gắn liền với quá trình ừa +%â!/ 
đựng kinh lễ Irung tương oửa phai 
triền kinh tế địa phương, kết hợp kinh 
tế trung ương với kinh tế địa phương 
trong một cơ cấu kinh tế quốc đân 
thống nhất, Đồng chí I[ê-Duän đã nói : 
« Từ sẵn xuất nhỏ tiến lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa là một quá trình 
phát triền tông hợp, kết hợp tuần tự 
với nhảy vọt, kết hợp. những sự cân 
đối chung trong phạm vi cả nước với 
những sự cân đối riêng trong phạu 
vi từng địa phương và từng ngành, 
kết hợp sự phát triên tập trung thống 
nhất từ trên xuống với sự phát triền 
rộng rãi từ dưới lên. Do đó, xây dựng 
kinh tế trung ương đồng thời phát 
triền kinh tế địa phương cũng là sự 
phát triền có tính quy luật của cơ 
cấu kinh tế ở nước ta » (2). 

(2) La-Duằn : « Mấy vấn dờ cơ bản trong 
đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miễn 
Đắc s, Cách mạng xã hội chủ ngì!a ¿ Việt-nam, 
Nrb Sự thật, Hà-nội, I976, tập HH, tr. 320. 


61 


Việc đầy mạnh sản xuất lương 
thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng, hàng 
xuất khầu trong những năm trước mắt 
đang đòi hỏi phát triền mạnh kính tế 
địa phương. Điều đo đòi hỏi sức vươn 
lên rất mạnh mẽ của các địa phương, 
nhất là về nông nghiệp. ngư nghiệp, 
lâm nghiệp, kết hợp chặt chẽ hai thế 
mạnh, hai tiềm năng to lớn của chúng 
ta lÀ 1do động và đặt đai ở khắp các 
địa phương ; đồng thời cũng đòi hỏi 
trang ương phải xúc tiến những còng 
việc thuộc thầm quyền và trách nhiệm 
của trung tương, tạo điều kiện cha 
kinh tế địa phương phát triên. Đó là 
việc định ra chiến lược kinh tế chung 
của củ nước, kế hoạch dài hạn, kế 
hoạch 5 năm, các định mức, tiêu 
chuïn kinh tế—kỹ thuật, đào tạo cần 
bộ và:công nhân kỹ thuật, bạn hành 
những chính sách lớn về phát triền 
kinh tế, v.v. 


Quá trình xây dựng cơ cảầu kinh tế 
theo hướng nói trên trong những năm 
trước mắt dang được điển ra trong 
thời kỷ quá độ, mà nền kinh tế có 
nhiều thành phản, do đó, việc xác 
-định cơ cầu các thành phần kinh tế của 
nén kính tế quốc dân thống nhất là 
rất! quan trọng. Như Đang ta đã xác 
định, miền húc nước ta hiện nay có 
ba thành phần kinh tẻ, miền Narna 
tước mát còn có nám thành phản 
kinh tế, trong đó, kính tế quốc doanh 
đóng Đai trò chủ đựo. Chúng ta xác 
định rõ vị trí và tác dụng của môi 
thành phần kinh tế, trong đó phải 
thấy vai trò chủ đạo của kinh tế quốc 
doanh và phải không ngừng tíng 
cường thành phần kinh tế quốc doanh, 
đóng thời cũng thấy rõ vị trí, vai trò 
của các thănh phần kính tế khác đề có 
chính sách, chủ trương sử dụng có lợi 
cho chủ nghĩa xã hội. Việc bố trí cơ 
câu kinh tế nước ta trong kế hoạch 
ñ nắm 1981 — 1985 không thê không 
tỉnh đến những yêu cầu cũng cố quốc 
phòng, bảo vệ an ninh của Tô quốc 
chống lại mọi âm mưu phá hoại, gây 
chiến tranh của bọn bành trướng, bá 


01 


quyền Trung-quốc đối với nước ta. 

Cơ cấu kinh tế nước ta được hình 
thành chủ yếu trên cơ sở những nhìn 
tố bên trong của đất nước, song trong 
điều kiện hiện nay, một mặt chúng ta 
phải tỉnh đến những tác động có phần 
phức tạp của các nhân tố bên ngoài, 
mặt khác cần thấy trong thời kỹ tới, 
chúng ta có thuận lợi lớn, đó là sự 
liên mình và hợp tác toàn diện với 


“Liên-xô, mời quan hệ liên mỉnh hợp 


tác với hai nước anh em Lào và Cam- 
pu-chia, sự giúp đỡ và hợp tác của 
các nước xã hội chủ nghĩa anh em 
khác, đặc biệt là sự liên kết kinh tế 
giữa nước ta với các nước trong Hội 
đồng tương trợ kinh tế. Nhân tố này 
tác dòng sâu sắc đến việc hình thánh 
cơ càu kinh tế nước ta và sẽ góp phần 
báo đảm cho tái sản xuất mở rộng 
được tiến hành thuận lợi. 


* 


Dè tạo ra một cơ cấu kinh tế mà 
nòng cốt là cơ cấu công nòng nghiệp 
hiện đại, trong những năm trước mắt, 
cần thiết chuuên biến một cách sâu sắc 
toàn bộ cơ chế quản lý kinh tế — rã 
hội của nước la, trong đó quan trọng 
nhất là đồi mới công tác kẽ hoạch hóa 
Đả củi liền quan TÚ kinh tế. Chúng ta 
phải nghiên cứu đề ra một hệ thống 
những chủ trương, biện pháp có tính 
chất eơ bản, lâu đài và kế hoạch hỏa 
và quản lý nén kinh tế quốc đàn, 
đồng thời lại phải đề ra vò giải quyết 
những vấn đẻ nóng hồi trong kế 
hoạch hóa và quản lý đề làm chuyền 
biến tỉnh hình Kính tế và đời sống 
hiện này. Công tác kế hoạch hóa phải 
góp phần thúc địìy quá trình tô chức 
lại sản xuất gắn với sử dụng tốt lao 
động và đắt dai, trong toàn bộ nền 
kinh tế, ở từng ngành, từng vùng 
kinh tế, mà bát đầu ngay. từ trong 
môi đơn vị kính tế cơ sở. Nọi dụng 
tò chức lại sản xuất, tận dụng lao 
đóng và đất đai chưa thể hiện được 
rò nét trong kế hoạch của chúng ta 


hiện nav, nhất là trong kế hoạch 
huyện, nơi Đảng ta coi là địa bàn đẻ 
tồ chức lại sản xuất, phân công lại 
lao động. - 


Quá trinh tồ chức lại nền sản xuất 
ấy chính là quá trình làm cho sản 
xuất lớn không ngừng hình thành và 
phát triền và cũng tạo điều kiện 
thuận lợi cho công tác kế hoạch hóa 
mở rộng phạm vi tác động của mình. 
Việc đồi mới công tác kế hoạch hóa ở 
buôi đầu của thời kỷ quá độ đòi hỏi 
phải chú trọng mở rộng không ngừng 
các đối tượng kế hoạch hóa và nâng 
cao hiệu lực của kế hoạch hóa không 
phải chỉ bằng hệ thống chỉ tiêu pháp 
lệnh của kế hoạch Nhà nước, mà còn 
bằng việc kết hợp -các đòn bầy kính 
tế và những hình thức, phương pháp 
có hiệu lực, phủ bợp với tính đa dạng 
của nền kinh tế. Nói cách khác, ở nước 
ta hiện nay, phải kế hoạch hóa ngay sự 
hinh thành đối tượng cho chính công 
tác kế hoạch hóa, mở rộng phạm vi tác 
động cho chính nó, chứ không phải 
kế hoạch hóa một nền sản xuất lớn 
đã có sẵn, nay chỉ còn tạo ra những 
quan hệ tỷ lệ mới, Có thề coi đây là 
một đặc điềm của công tác kế hoạch 
hóa ơ nước ta trong buồi đầu của 
thời kỳ quá độ. Chủ trương của Đẳng 
ta về việc xây dựng huyện thành đơn 
vị kinh tế nông — công nghiệp là một 
bộ phận trong đường lối xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta, phù hợp 
với đặc điềm nước ta từ sẵn xuất nhỏ 
tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa 
và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng 
đối với việc hình thành cơ cấu kinh 
tế công — nông nghiệp của cả nước. 
Nhiệm vụ của công tác kế hoạch hóa 
là phải thề hiện chủ trương đó thành 
nội dung kế hoạch. Trong tình hình 
hiện nay, nội dung chủ yếu của kế 
hoạch huyện chính là tô chức lại sản 
xuất trên địa bàn huyện ; dùng các chỉ 
tiêu kế hoạch kết hợp chặt chẽ với 
các biện pháp khác mà tô chức lại 
sản xuất, phân công lại lao động xã 
hội theo hướng chuyên môn hóa, hợp 


Lác hóa, lên hiệp sản xuất của sản 
xuất lón xã hội chủ nghĩa, theo 
phương hướng kế hoạch và quy 
hoạch của tỉnh và của trung ương. 


sự hình thánh cơ cấu kinh tế 
công — nông nghiệp hiện đại của cả 
nước bắt đầu từ việc tồ chức lại sẵn 
xuất gắn liền với phát triền sẵn xuất. 
Ơ các đơn vị kinh tế, các huyện, các 
tỉnh, thành phố và các ngành kinh tế 
kỹ thuật, trong việc bố trí kế hoạch 
5 năm thứ ba (1981 — 198ã) và kế hoạch ® 
năm I98;, chúng ta cần đánh giá đúng 
thực trạng của tỉnh hình kinh tế hiện 
nay, các đặc điềm trong buôi đầu của 
thời kỳ quá độ ở nước ta, từ đó, xác 
định một chiến lược kinh tế với cơ 
cấu và bước đi thích hợp. Đây là vấn 
đề lớn trong việc quán triệt đường 
lối của Đẳng, cần được xác định trong 
quá trình xây dựng, tông hợp các kế 
hoạch dài hạn; 5 năm, hằng năm. 
Chúng ta cần quan tâm giải quyết 
cúc vấn đề do thực trạng của nên kinh 
tế của đất nước đặt ra trong những 
năm trước mắt đề có những thay đồi 
cơ bản trên nhiều hướng “làm ăn», 
xây dựng cơ cấu kinh (tế ngày càng 
hợp lý dề phát huy cao độ hai thứ 
vốn guý nhất sẵn có là lao động và 
đất đai, sử dụng tốt cơ sở vật chất kỹ 
thuật hiện có và sẽ tắn? thêm, bố trí 
hợp lý quan hệ giữa sử dụng lao dòng 
cơ giới hóa và lao động thủ còng 
nhằm tạo ra nhiều công việc làm, sử 
dụnz tốt lực lượng lao động. Có như 
thế mới giải quyết được về cơ bản 
nhu cầu ăn, mặc, ở, học, cải thiên 
từng bước việc đi lại, chữa bệnh, đáp 
ng ngày một tốt hơn những nhu 
cầu vê bàng tiêu dùng thiết yếu của 
nhân dân, tạo nguồn hàng xuất khiu 
lớn, khai thác dầu mỏ, khí đót, khai 
thác các tài nguyên phong phú của 
đất nước, đổi mới cơ chế quản lý 
kinh tế xã hội, tạo ra sự cần đối đầu 
tiên làm bàn đạp vững chắc đề đưa 
sư nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã ' 
hội của nước {ta từng bước tiễn 
lên. 
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Cu‹-ba đẩy manh xây dựng kính tế 
và cải tiến quản ly 


AT hội thứ II Đẳng cộng sản Cu-ba, 
họp từ 17 đến 20-12-1980, xác 
«đỉnh mục tiêu của thời kỷ kế hoạch 
. năm thứ hai (1981 — 1982) là tiến một 
bước quan trọng trong việc xây dựng 
cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội. Một trong những chỉ 
tiêu chủ yếu của kế hoạch mới là 
tăng 25 tông sản phầm xã hội. Trong 
» năm tới “đi đôi với việc phát triền 
nông nghiệp, Cu-ba tiếp tục đặt trọng 
tàm phấn đítu vào việc thực hiện công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. 

Trong thời gian qua, sản phầm chủ 
yếu của Cu-ba là mía, đường, cam, 
chanh, bưởi, thuốc lá, gia súc và cá 
biền. Mũi nhọn xuất khầu là đường, 
thuốc lá, cam, chanh, bưởi, cá, tôm... 
Ngoài ra còn có kền. Những ngành 
sản xuất các sản phầm nói trên sẽ 
được phát triền theo quy mò lớn, theo 
kế hoạch phân công lao động quốc 
tế của lHiội đồng tương trợ kinh tế. 
Đây là những mặt hàng có sức nặnø 
thật sự trên thị trường quốc tế và là 
ngu ờn tích lũy quan trọng nhất, trong 
đó, đường vẫn chiếm trên §0X% giá trị 
xuất khau của Cu-ba. Việc lăng sản 
lượng các mặt hàng này là một trong 
những nhiệm vụ hàng đùủu của đất 
nước. Điều kiện đẻ tăng sản lượng là 
mở rộng điện tích tròng trọt, cải tạo 
giống, giải quyết vấn đề phân bón, 
xiuy dựng hệ thống thủy lợi, tăng công 
suất các nhà máy đường, các nhà máy 
chế biến các loại nòng sản ngoài 
đường, các kho đông lạnh... Đông thời, 
phải phát “triền những ngành công 
nghiệp có liên quan như điện. cơ khí, 
giao thông vận tải, cảng, hóa chất.. 
wxhư vậy, đường lối chú trọng phúi 
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triền nòng nghiệp trong giai đoạn đầu 
không chỉ đầu mạnh sản xuất nông 
nghiệp, mủ ngau từ đầu đã thúc dàu 
công nghiệp phút triền. Rö ràng, đi 
với Cu-ba, trong thời gian vừa qua 
và trước mắt, nông nghiệp vừa là cơ 
sở vừa là động lực đề PHẾ triền 
công nghiệp. 

Về nông nghiệp, Cu-ba tiếp tục cổ 

gảng phát triền nhiều ngành nghề 
trên cơ sở khoa học kỹ thuật tiên 
tiến. So với năm 1958, năm trước cách 
mạng, diện tích đất nông nghiệp của 
Cu-ba hiện nay tăng gấp hai lần. Hiện 
nay bình quân một người dân Cu-ba 
có nửa héc ta đất nông nghiệp (số 
dân Cu-ba hiện nay là 10 triệu). Ngoài 
mía, Cu-ba còn có ngành trồng lúa với 
sản lượng năm 1980 gần đủ đùng trong 
nước; kế hoạch dự kiến năm 1985 sẽ 
có 61 vạn tấn. Các loại cây ăn quả 
như cam, chanh, bưởi và cày công 
nghiệp như cà phê, thuốc lá... phát 
triên với quy mô lớn. Riêng diện tích 
tròng cam, chanh, bưởi đã lên tới 
100000 ha. Ngoài các ngành trồng trọt, 
Cu-ba còn có ngành đánh cá khá phát 
triên với đội tàu có thê hoạt động Ở 
đại dương. lìiòng giá trị tôm xuất 
khiu năm 1977 đạt 70 triệu đô la, tăng 
1‡ lân so với trước cách mạng. Đàn 
bò của Cu-ba lên tới trên nửa triệu 
con với 50% là bỏ sữa. Trong thời 
gian 1976 — 1979, đàn bò này cung cấp 
2990 triệu lít sữa. 

Bước vào thập kỷ 70, Cu-ba đầy 
mạnh việc công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa, chú ý tăng cường những ngành 
công nghiệp then chốt như cơ khi, 
hóa chất, điện, vật liệu xây dựng. 
Trên thực tế, trước cách mạng, Cu-ba 


chưa có ngành chế tạo cơ khí, nay 
Cu-ba đã có thề sẵn xuất đề tự cung 
cấp 50X thiết bị cho những nhà máy 
đường đang xây dựng, tương lai sẽ 
nâng lên 70%. Kề từ 1970 đến 1975, 
việc cơ khí( hóa khâu chặt mía đã 
giải phóng được Í7 vạn lao động. 
Trong công nghệ sản xuất đường, 
việc cơ khí hóa cũng giảm được 31000 
lao động. Hiện nay, Cu-ba đã thực 
hiện cơ khi hóa 100% khâu làm đất, 
98% khâu bóc mía, 425 khâu chặt mía, 
I00% khâu vận chuyền, 100X công 
việc sản xuất lúa. Trên 3 triệu héc-ta 
đắt nông nghiệp bao gồm đất trồng 
trọt, đồng cỏ... được rải phân và phun 
thuốc trừ sâu bằng máy bay. Khoảng 
1,2 triệu héc ta mía được tưới nước 
: chủ động. Đó là những thành tựu lớn 
của công nghiệp Cu-ba. Các ngành 
công nghiệp khác như lọc dầu, điện, 
thép, phân bón, thuốc trử sâu, xi 
măng, giấy... đều phát triền nhiều so 
với trước cách mạng. Với sự phát triền 
mạnh của các ngành công nghiệp, tỷ 
trọng của công nghiệp trong giá trị 


tông sản phầm xã hội tăng lên nhanh 
chóng. Nếu như hồi đầu cách mạnø, 
tỷ trọng đó là không đáng kề, thi hiện 
nay Cu-ba đang chuần bị đưa nó lên 
khoảng 503 trong thời kỳ 1980 — 198. 
Đó là sự biến đồi lớn về chất trong 
cơ cấu kinh tế Cu-ba. Chính vì công 
nghiệp tăng lên tương đối nhanh, cho 
nên tông sản phầm + hội cũng tăng 
lên ngàu càng nhanh, và đó là một 
trong những chỉ tiêu tồng hợp quan 
trọng nhất mà người ta căn cứ vào 
đề đánh giá sự phát triền kinh tế của 
một nước. Trong thời kỳ 1961 — 1965, 
tốc độ tăng bình quân hằng năm của 
tồng sản phầm xã hội chỉ đạt 1,9% ; 
thời kỳ 1966 — 1970, tỷ lệ đó tắng lên 
3,9% ; thời kỳ 1971 — 1975 Ẩl0% ; thời 
kỳ 1976 — 1979: 6,3%. Như vậy trong 
những năm 70, Cu-ba đạt được tốc độ 
phát triền tông sản phầm xã hội hằng 
năm 73 một tốc độ cao hơn nhiều so 


_ với tốc độ chung là 5 của các nước . 


đang phát triền. (Tông sản phầm xã 
hội 1976: 14,09 tỉ pê-xô, 1979: 16,9 tỉ 


pê-xô). 


_ Sản lượng một số ngành kinh tế: 


Ngành 5 năm 4 năm Kế hoạch Đơn Vị 
1971—1975 | 1976—1979 | năm 1985 tính 
— Điện .. ' 28,59 32,9 tỷ kWh 
+ Công suất điện 

mới tăng 303. 950 1300 1000 kW 
— Xi măng 8,2 {0,5 4,9 triệu tấn 
— Thép 1,066 1,3 Mr Ag triệu tấn 
— Phân bón 3,646 4,2 1,9 triệu tấn 
— Vải 600 600 325 triệu mét 
— Đường 27,5 3559 10,5 triệu tấn 
— Cá 725 761 nghìn tấn 
— Cam chanh 0,8 1J1S~ 1,3 ;triệu tấn {ˆ 
— Rau màu 2,07 - 2,08 2,4 triệu tấn 
~ Lúa _ 640 nghìn tấn 
— Thịt lợn 137 230 85 nghìn tấn 
— Máy thu thanh 233. 476 nghìn cái 
— Tủ lạnh., ~ 182 190 _ 
— Máy thu hình 26 1655 — 

® Thh cả S năm 1961 — 1985. 
6 Tạ cả 5 nữm 1976 — 1980. _ 
- ®8® Ngoài số tự sản xuất, Cu-ba còn nhập khầu 436 000 máy thu hình, 118 000 tủ lạnh. 


tong kế hoạch tới, sản lượng các mặt bàng này đều tăng nhiều. 


Trong phương hướng chính của 5 
năm tới, Cu-ba đặt lên hàng đầu vấn 
đè đưa công cuộc công nghiệp hóa 
tiến lên vững chắc. Kế hoạch phát 
tiền kinh tế 1981—1985 đề ra mức 
tăng tông sản phầm xã hội là 5 mỗi 
năm. Trong xây dựng, Cu-ba đặc biệt 
chú trọng hiệu quả đầu tư, trong đó, 
vốn của nước ngoài phải hưởng vào 
những ngành sản xuất và dịch vụ 
phục vụ xuất khiu. Về hợp tác hóa, 
kế hoạch dự định đưa phần lớn nông 
đân vào hợp tác xã cấp cao. Trong 2 
năm tới, Cu-ba tiếp tục đầy mạnh đào 
tạo cán bộ, củng cố chế độ quan lý 
kinh tế theo nguyên tắc hạch toán 
kinh tế, bảo đảm tỷ lệ tăng năng suất 
lao động cao bơn tỷ lệ tăng lương. 
Trong quan hệ kinh tế quốc tế, Cu- 
bì đự kiến sẽ tham gia đầy đủ hơn 
nữa quá trình nhất thề hóa kinh tế 
với các Rước trong liội đồng tương 
trợ kinh tế, nhất là với Liên-xô ; tiếp 
tục đầy mạnh hợp tác kinh tế, kỹ 
thuật với các nước đang phát triền : 
đuyv trì quan hệ thương mại, kinh tế, 
hợp tác khoa học kỹ thuật với các 
nước tư bản chủ nghĩa phát triền 
trong các lĩnh vực thuận lợi cho 
Cu-ba. 


Rế hoạch 5 năm tới cũng xác định 
thứ tự ưu tiên các nguồn thu nhập 
chính là: công nghiệp đường và chế 
phầm từ đường, sản xuất kền và tcô- 
bún, cá biền, cam chanh, xây dựng và 
dịch vụ ở nước ngoài, thuốc lá. du 
lịch. Trong đó, đáng chú ý là : dường 
sẽ tăng 3025 so với thời kỷ 1976—1980. 
đạt 10 — 10,5 triệu tấn/năm; về kèn, 
hiện nay môi năm Cu-ba sản xuất 
368 000 tấn hợp kim kẽên cô-ban, dự 
kiến 1984 sẽ có công suất 76000 tấn/ 
năm, Trong quan hệ kinh tế với các 
nước đang phát triền, Cu-ba xuất phát 
tử lập trường quốc tế chủ nghĩa, sẵn 
sảng iúp đỡ những dân tộc còn khó 
khăn hơn. ÂÑhờ có trình độ tương đối 
phát triền về xây dựng, Cu-ba đã ký 
các hợp đồng xây dựng công trình ở 
nước ngoài như ở l-rắc, Li-bi, An-giê- 
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ri... và đã mang về một khoản thu 
nhập hàng trăm triệu đô la mỗi năm, 
Đó cũng là nguồn xuất khầu (kỹ 
thuật) quan trọng của Cu-ba (1). 

Về ngành điện, kế hoạch mới dự 
kiến năm 1985 sẽ có 1,3 triệu kW công 
suất mới, trong đó 0,44 triệu kW là 
của nhà máy điện nguyên tử đầu tiên 
ở Cu-ba. Về hàng tiêu dùng, Cu-ba 
đầy mạnh sản xuất vải xuất khẩu, và 
đó là nrặt hàng xuất khầu mới của 
Cu-ba. Các hàng tiêu dùng như tủ 
lạnh, máy thu hình, máy thu thanh 
cũng được chú ý tăng khối lượng sẵn 
xuất nhằm bảo đảm nhu cầu của nhân 
dàn. 


Bên canh những thành tựu nói trên, 
trong thời gian qua, Cu-ba còn giải. 
quyết bước đầu một loạt vấn đề lớn 
có tảm quan trọng quyết định đối 
với việc phát triền kinh tế, trước hết 
là bắn đề IÄđnh đạo ðd quần lú kinh lẽ. 
Cu-ba chú trọng phản biệt põ chức 
năng lãnh đạo của Dáng, vai trò quản 
lý của Nhà nước cũng như vai trò 
của các đoàn thề quần chúng trong 
lĩnh vực xây dựng kinh tế và quản 
lý xã hội. Đòng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô 
nói rõ: “không thê coi Đẳng và 
chỉnh quyền là một», ®#*vai trỏ của 
Đăng ta là không thê và sẽ không bao 
giờ cð thể thay thế chính quyẻn và 
cũng khỏng thê thay thế các tồ chức 
quần chúng, mà vai trỏ của Đẳng là 
lãnh đạo quá trình ấy » O), 

Đòng thời với việc phản rõ chức 
néng của Đăng và của Nhà nước, Cu- 
ba thực hiện việc hoàn thiện bộ mìáv 
Nhà nước, chủ yếu là nhằm tăng cường 
vai trỏ quản lý kỉnh tế, quản ly xã 
hội của Nhà nước. Một trong các biên 
pháp quan trọng là Lừ bốn cấp hành 


(1) Hiện này, Cu-ba đáng hợp tác kính tế 


với 37 nước, dưới nhiều hình thức khác nhau, 


phần lớn là do phía Ca-ba giúp dờ. Fchoảng 
15000 công dân Cu-ba đang làm việc tại các 
nước đó. 

(2) Phi-đen Ca-xtơ-rô Ru-dơ: Những bài 
nói và ølết chọn lọc, Nxb Sự thật, Hà-sộ, 
1978, tr, 240. 


chính, Cti-ba đã mạnh đạn bỏ bớt một 
cấp: từ trung ương xuống tỉnh, từ 
tỉnh XuỐống thắng cơ sở; đồng thời 
tử 6 tỉnh trước đây nay chia nhỏ 
thành 14 tỉnh. Như vậy tỉnh hiện 
nay ÌhÖö hơn tỉnh cũ và to hơn huyện 
cñ,trc thành cấp trung gian duy nhất 
giữa trung ương và cơ sở. Về cơ cấu 
fở chức, đã thành lập một số bộ mới, 
sáp nhập và bãi bỏ một số bộ và cơ 
quan xét thấy không cần thiết, chủ 
vu nhằm tăng cường các công tác 
kế hoạch, thống kê, giá cả, tài chính, 
tín đụng, đầu tư, vật tư,... Trong 5 
năm qua Cu-ba đã giảm bớt số người 
quản lý hành chính, tăng cường cho 
quản lý kinh tế và hệ thống kinh 
doanh sản xuất. Mục đích của biện 
pháp này là làm cho bộ máy Nhà 
Hước trở thành một cơ quan quản lý 
có hiệu lực đối với việc phát triền 
kinh tế và quản lý xã hội. Một biện 
pháp quan trọng khác: là sắp xếp lại 
đòi ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ 
lãnh đạo chủ chốt của các ngành, mạnh 
dạn đưa những cán bộ có phẩm chất 
chính trị và có năng lực chuyên môn 
khi những cương vị cần thiết. Đòng 
thời Đảng chủ trương tất cả cán bộ 
lãnh đạo các cấp phải đến trường học 
tập lÝ luận kinh tế chính trị và các 
trí thức cơ bản về khoa học kỹ thuật. 
Theo quy định, cho đến nay, tất cả 
ty bộ. trưởng, thứ trưởng và các cân 
ò cấp tương đương đều đã trai qua 


TÊN tập từ nửa năm đến một nănm. 
Hà cá 


cán bộ quản lý các cấp đều 
ấp hành chế độ học tập tương 

thề hưng đi sâu vào các ngành cụ 
nhồ Cu-ba cũng đã thực hiện chế độ 
lãng cạp giáo dục đến lớp 06 trong toàn 
tập Và đự kiến sẽ nâng trình độ phồ 
1 An, dục lên lớp 9. Chỉ tính trong 
TT NG, đầu của thời kỷ 1975 — 1980, 
đại 4 đã đào tạo được đl951 cán bộ 
nghị Ọc, cao đẳng và trung học chuyên 
tha CĐ. Gần 9000 cán bộ tại chức đã 
học tại các trưởng chỉ đạo kỉnh 

O0 người tốt nghiệp các chuyên 

% kinh tế cao cấp và 158000 người 


phá ì ch 


tế; 
kho 


tốt nghiệp trung cấp. Việc bồi đưỡng, 
đào tạo cán bộ quản lý kinh tế, cán 
bộ khoa học, kỹ thuật sð tiếp tục 
được đầy mạnh. Nhu vậy, Cu-bn 
bước đầu giải quyết được vấn đề 
nâng cao chất lượng cán bộ lãnh đạo 
và quản lý, một vấn đề khó khăn kéo 
đài kề từ khi cách mạng thành công. 
Theo đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rở, đó 
là do cách mạng tiếp thụ một nền kinh 
tế của chế độ cũ, nhưng nhân viên 
quản lý nó và nhân viên kỹ thuật của 
nó không còn, bắt buộc những người 
mà nhiều khi trình độ văn hóa chưa 
đến tiều học phải đảm nhiệm chức 
năng lãnh đạo các quá trình công 
nghiệp và nông nghiệp phức tạp. Đề 
làm công việc ấy, chủ nghĩa tư bản 
đã đào tạo từ thế hệ này sang thế 
hệ khác một: loạt nhân viên quản lý 
của nó, còn ở Cu-ba, «ngay cả những 
người lãnh đạo cách mạng chúng ta, 
tuy có khả năng giải quyết những văn 
đề khó khăn trong cuộc đấu tranh 
khởi nghĩa và giành chính quyền, trái 
lại hoàn toàn đốt về những vấn đề cơ 
bản nhất của khoa học kinh tế và của 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội * @Ö). 


Trong việc cải tiến quản lý kinh 


.tế, Cu-ba chú trọng xuất phát từ đặc 


điềm của nền kinh tế nước mình, 
đồng thời hết sức học tập và tiếp thu 
kinh nghiệm của các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em, trước hết là của Liên- 
xô. Trọng tâm của công tác này là 
bãi bỏ chế độ hành chính bao cấp 
trong quản lý kính tế, xây dựng một 
cơ chế quản lý kính doanh xã hội 
chủ nghĩa. Đến nay, 955% cơ sở kinh 
tế đã thực hiện chế độ hạch toán 
kinh tế. Dự kiến trong năm TĐãI1, 
sẽ áp dụng chế độ này trong toàn 
bộ nền kinh tế quốc dân. Đây là 
một tiễn bộ lớn, nếu ta nhìn lại lịch 
sử chế độ quản lý của Cu-ba. Tử sau 
ngày cách mạng tháng lợi, do phải 


(3) Phi.đen Ca-xtơ-rô Ru-dơ : Sácb đã dẫn, 
trang 262. 
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nhanh chóng phục hồi ngành mia- 
đường, ngành kinh tế sống còn của 
đất nước, Cu-ba đă lấy ngân sách 
Nhà nước chỉ tiêu cho việc chặt mía. 
Sau đó, chế độ cấp phát đã được mở 
rộng tronø'đại bộ phận nông mghiệp 
và công nghiệp, và kéo đài đến những 
năm gần đây. Chế độ quản lý hành 
chính bao cấp đó làm cho cán bộ 
quản lý không chú ý tới chỉ phi sản 
xuất, tới chỉ tiêu năng suất lao động 
và các chỉ tiêu kinh tế khác. Giờ đây, 
chế độ quản lý mới đòi hỏi mọi 
người phải chú ý tới những quy luật 
kinh tế khách quan như quy luật 
giá trị, và các phạm trù kinh tế hàng 
hóa như tiền tè, giá cả, tài chính, 
ngân sách, thuế, tín dụng, tiên lãi và 
các phạm trủ khác. Tóm lại, cần phải 
biết đích xác mọi hao phí trong sản 
xuất, từ đó mà quyết định phương 
hướng và quy mô dâu tư. Đồng thời, 
qua đó, phát hiện những cơ sở kinh 
doanh tốt nhất và ngược lại, nhằm 
thí hành những biện pháp thích hợp. 

Đề thực hiện tốt chế độ quản lý 
kinh doanh mới, Đăng cộng sản Cu-ba 
đưa ra những yêu cầu như sau: mội 
íà, các cán bộ lãnh dạo của Đăng, 
nhất là cán bộ lãnh đạo Nhà nước 
phải coi việc áp dụng chế độ mới là 
- nghĩa vụt là danh dự cá nhân, phải 
đem hết sức mình đề áp dụng nó một 
cách nhất quán và có phối hợp dưới 
sự lãnh đạo thống nhất của một Ủy 
ban toàn quốc mới được thành lập. 
lHla( là, các cần bộ lãnh đạo các cơ 
guan Nhà nước và cán bộ quản lý 
xí nghiệp phải phát hiện và tiến hành 
những thay đồi về bộ máy, về chức 
năng cần thiết trong hệ thống tô chức 
cũ. Ba tả, tất cả, không trừ một ai, 
phải tuân theo những thời hạn được 
quy định cho mỗi công việc được 
giao, nhằm thực hiện chế độ quản lý 
mới như đự kiến và có hiệu quả. Bốn 
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!d, phải bảo đảm sự quản lý tập trung 
và thống nhất, giữ vững tính kế 
hoạch của nền kinh tế. Cuối cùng, đi 
đôi với việc quán triệt chế độ quản 
lý mới, cần chủ trọng công tác giáo 
dục chính trị, tư tưởng. động viên 
nhiệt tỉnh cách mạng của đông đão 
quần chúng, không thề lấy kích thích 
vật chất thay thế công tác chính trị 
tư tưởng, 


Đảng công sản Cu-ba nhấn mạnh 
nguyên lý của chủ nghĩa Lê-nin : chính 
trị có vị trí hàng đầu so với kinh tế. 
Phải có quan điềm chính trị đúng mới 
làm kinh tế đúng, làm kinh tế phải 
trước hết bảo đảm lợi ích của giai 
cấp thống trị. Đề làm việc này, phải 
tăng cường vai trỏ lãnh đạo của Đẳng. 
Trong 5 năm qua, đội ngũ đảng viên 
Đẳng cộng sin Cu-ba từ 20 van tăng lên 
đến 40 vạn. Trong số mới được kết 
nạp, 52 là công nhân được chọn 
lọc kỹ, với sự tham gia ý kiến rộng, 
rãi của quần chúng. Về mặt tồ chức, 
Đảng hiện có 41800 chỉ bộ mới ở các 
cơ sở trắng trước đây. Nhờ vậy, sức 
chiến đấu của Đẳng được tăng cường, 
bảo đảm được sự lãnh đạo của Đảng 
đến tận các cơ sở kinh tế, văn hóa, 
xã hội trong cá nước. 


Việc thực hiện chế độ quản lý mới 
đang tạo ra những thuận lợi cơ bản 
đề phát triền hơn nữa nên kinh tế. 
Đồng thời, nó cũng vấp phải những 
khó khăn mới, trước hết là những 
khó khăn do lề thói làm ăn tÍco chế 
độ hành chính bao cấp và tập trung 
quan liêu trước đây gây ra. Dẳng 
cộng sản Cu-ba yêu cầu cán bộ và 
đẳng viên của Đảng gạt bỏ mọi trở 
ngại và coi việc tiếp tục quản triệt 
chế độ quản lý kinh tế theo nguyên 
tắc kinh doanh xã hội chủ nghĩa là 
một trong những nhiệm vụ hàng đầu 
của thời gian tới. 
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_ fIUẦN lị TT BẠI HỘI LẦN THỨ V 
- tỦA BÁNG 


ỘI nghị loán thà tần thứ chín cửu Bun chấp hành IEnnối: ương 

Đảng đã quuết định triệu tập Đại hội đại biều toản quốc lần thử 

- -V của Đăng odo cuốỗi quụ $4 năm I981. 

: Đại hội đại biều loản quốc là sự kiện quan trọng nhãt trong 
đời sống chính trị của Đảng, tả cơ quan lãnh đạo cao nhi của Đảng Mỗi 
lần Đại hội, trí tuệ ud sức inạnh của toán Đảng lại được phái huụ cao độ 

_ đề quyết định những uăn đề uề dường lỗi. phương hướng, nhiệm uụ cách 
` mạng. mở ra thời kụ phái triền mới tôi đẹp hơn cho cách mạng nước te. 


Được triệu tập theo đúng kụ hạn mà Điều lệ Đảng quụ đi nh, Đại hội lần the 
V của Đảng đánh dầu bước trưởng thành mới của Đảng ta. . bg 


Sự trưởng thành của Đảng biều hiện trước hết ở sự lãnh đạo, chỉ đạo 
chính trị sắc bén của Đảng ta. ƠQ: hội dần thứ IV của Đảng đã vọẹch f© 
đường lõi râu dựng chủ nghĩa z8 hội trong cả nước 0d bảo vệ TỒ quốc xã hợi 
chủ ngh†a. Đó ld đường lõi đúng đán, khoa: học uà sáng tạo, dừa phù hợ p cới 
quụ luật chung, uừa đáp ng đúng đòi hỏi của tình hình nước ta. Với thẳng lợi 
u[ đại của sự nghiệp khóúng chiến chỗng Mỹ. thống nhãi đãi nước, !E ra chúng 
ta có điều kiện hòa bình thuận lợi đề triền khai thực hiện tối Rơn Nghị quyết: 
Đại hội tần thứ IV của Đảng, nhưng bọn phản động Bắc-kinh câu kết uới chủ 
nghĩa đề quốc đã điên cuồng phản kích cách mạng nước ta, gâu cho chúng la: 
uô uản khó khăn. Hột nghị lần thứ š của Ban chấp hành trung ương Đảng đó 
nhanh chóng uạch ra phương hướng. kẽ hoạch ud biện pháp chống lại êm mưa 
bành trưởng uà xâm lược của bọn phản động Bắc- kinh đỗi uới nước (tq Dưới... 
sự lãnh đạo sáng suỗi của Đảng, quân 0d đân (a đã lần lượi đánh bạt hai cuộc - 
chiến tranh xâm lược của bọn phản động Trung-quốc, giữ uững loản sẹn lânÀ- 
thồ của Tồ quốc. Dồng thời chúng tœ đã hết lòng giúp đỡ nhân dân Cam-pu-chia 
unh em đập tan chế độ diệt chủng Pón PồI — lêng Xa-rụ — „tu sai của bọn phản 
động Báắc-kinh,.giải phóng hoàn toản đãi hư” Cam-pu-chia, tạo điều kiên che 
cách mạng ða nước Việt-nam, Lào và Camy pu-chia cùng tiến lén KHnnh 'mề sẻ 
sững chắc. © 


Việc ký kết Hiệp ước hữu nghị uà hợ p tác Việt — Xô, piệc nước ta tham gia 
Hội đồnh tương trợ kinh tế uà đầu mạnh các hoạt động đỗi ngoại đã nhanh 
chóng tạo ra cho cách mạng nước ta cả thế 0à lực uững mạnh hơn bao giờ hết. 
Về râu dựng chủ nghĩa rã hột, các nghị quuết Hiội nghị lần lhử 2, Lhử 3 sẻ 
'nhữt là Nghị quut Hội nghị lần thứ 6 của Ban chấp hành trung tơng Đảng 
uủ Nghị quyết 36 của Bộ chính trị, đã từng bước cụ thề hóa đường lỗi phát ' 
triền kinh sả do Đại. hội [V đề ra, phù MiZ uới tình hình mới. Mặc đủ trước 


h— hề ` 4 


M 


Ỷ 


¬— 


mổ! chúng ta đang còn những kho khăn, thiểu sót, những mặt liêu cực, song 
những thành tựu mà nhân đán ta đạt dược trong những năm qua 0ề râu dựng 
tà tầng cường nền chuyên chính 0ð sản, Đề. cải lạo xã hội chủ nghĩa pà âu 
dựng chủ nghĩa xã hội dã khẳng định đường: lõi của Đăng, cát nghị quyết của 
Đăng tà đúng dân. Tiếp tục thấu suốt đường lôi của Đang, chă p hành triệt đề 0à 
nghiêm. túc các nghị quyết của Trung ương Đảng, nhãt định nhân dân ta sẽ 
tao ra bước phút triền quan trọng trong nền kính lễ nước la. Gần đâu, sự 
chuyền biến mạnh mề trong công tác tồ chức ở chỉ đạo “thực hiện của Đang 
ta Nhd nước ta đã mạng lại những. kết qua tối. Nhiêu nhàn tố tích cực 
đã xuải hiện, nhiều khả năng sáng tạo mới đã nàu sinh, báo hiệu nền kinh 
lễ nước !†a đang có chiều hướng dăn đản ban c ru khỏi khó khăn từng bước . 
liền lên. 


Sự trưởng Wfy: của Đảng †a còn biều hiện ở chỗ Đảng ta có một “đại 
ngũ cán bộ, đảng viên có phầm chất tốt dang trưởng thành nhanh 
KHONE và một hạt nhân lãnh đạo từng trải, vững vàng, ` 


Mặc đt còn mời bộ phận cán bộ, đảng 0iên yếu kém, thậm chỉ có những 
phần tử thoái hóa, sa sút nghiêm trọng 0è phầm chãi, song số rãi đồng cán bộ, 
đảng 0iên f†d, trong giai đoan mới của cách mạng, 0ửn tiếp tục nêu cao phầnn 
chát tốt đẹp của người cổng san. Đó là một đội ngũ củn bộ hùng hậu, gòm, 
mlưền loại: cán bộ lãnh đạo, cán bộ quar® lý, cán bộ khoa học 0à Kỹ thuật, 
thuộc nhiều lửa tuồi kề tiếp, xen kẽ niựtt, được đào tạo, tuyên lựa từ giai cấp 
€óong nhân ba các tầng lớp lao động khác, có quan hệ mật thiếi oới nhân dân, 
có lòng trung thành tuyết dối oới Tô quốc, có tỉnh thần chịu đựng gian khô, 
lận tụu hụ sinh, sẵn sảng xả thân ðì sự nghiệp cách mạng, có năng lực lồ chức 
_chiễn đấu nẻ có kinh nghiệm bước dầu trong !ồ chức quản lỦ kinh tế, quản lÚ xã 
hệi. Dứng trước những gêu cầu mới, nặng nề của sự nghiệp x+âu dựng 0à phái 


-triền kinh tế, nhiều đồng chỉ đã cõ gảng uươn lên, học hỏi kinh nghiệm, lừng 


bước nằm được những kiến thức cơ bàn oề quản lú kinh lễ, Đề khoa học kÿ thuật 
ðua đã có bước trưởng thành nhanh chóng. 


Tiêu biều cho đội ngũ cản bộ chúng ta là Bộ chính trị Trung ương Đảng, 


_ hạt nhân lãnh đạo 0ững oàng, trung thành tuyệt dối ouới chủ. nghĩa Mác — 


_12-nin, già đạn pề chính trị, từng trái trong đấu tranh cách mạng, có uụ tín lớn 


trong Đẳng, trong nhân dàn, oà là trung tâm đoàn Rét toàn Đẳng. ` 


Sự trưởng thành của Đăng 0à là mặt mạnh cơ bản của Đảng thề hiện ở 
chỗ trong lúc cách mạng chuuèn quai đoạn. ,có nhiều Uän đề mới, khó khăn, có 
những 0uãp 0uáp khó tránh khỏi, Đảng ta vẫn giữ vững và phát huy được - 
truyền thống đoàn kết quý báu của Đảng. Nhận thức đúng tầm oóc của 
những khẳng lợi, nhận thức đứng nguyên nhân của những khó khăn 0à phương 
hướng khắc phục, toàn Đẳng tuôn luôn đoàn kết chặt chẽ chung quanh Ban chấp 
hành trung ương Đảng, dứng đầu là đồng chỉ Lê-Duần kính mến. Đó là khối 
đoàn kết 0uững chắc tren cơ sở nhất trí cao 0š đường lỗi cách mạng : đường lỗi 
chống âm mưu bành trướng 0à bá quuền nước lớn của bọn phản động Bắc-kinh ; 
đường lõi cải tạo rã hội chủ nghĩa, râu dựng chủ nghĩa +ä hội ; đường lỗi đối 
ngoại của Đảng ta. Kẻ thù của chúng tư, cùng ĐớL các thủ đoạn tiến côn) ta 0ề 
quản sự, cô lận la Đề chính trị, bao Uâu ta oề kirth tế, đã lìm mọi cách chỉa rẽ, 
kích động lạt "đồ, hòng phú ta từ bên trong. Chúng tưởng rằng lợi dụng lúc 
chúng †a gạp khó Èhăn 0è kinh lế nà đời- sống, bàng những ngọn đòn chiến 
tranh tâm LJ hiềm ác, chúng có hè chỉa rẽ được nội bộ ta. Nhưng mọt thủ đoạn 


n | : 


- `sì 
chiến tranh tâm lj của chúng đã không làm suụ suuền được khối đơàn kết 0ững 
chắc của Đảng 0à nhân dânta. + 

Thực hiện đường lối của Dạt hội toàn quốc lần thứ IV của Đảng, những năm 
qua Đăng ta đã tiến hdaLh giáo dục sau rộng Dê Đắn đề phút huy quyên tàm chủ 
tạp thè của nhân dàn lao động öà đã từng bước Ihề chš hóa quyền làm chủ của 
quần chúng bàng cúc quu định của Nha nước. Đặc biết, gìn đâu, quuền làm ° 
chủ của nhân đân lao động đã được thê chế hóa bằng Hiến pháp, bộ luật cơ 
bản của Nhà nước ta. 

Hiến pháp nước Cộng hòa tĩ hội chả nghĩa Việl-nam được ban 
hành là một sự hiện quan trọng trong đời sống chính trị của Nhủ nước 
Đà nhân dàn {d2 Toàn Đăng, toản quản Đà toàn dân ta nhận thức đầu đủ 
tầm quan trọng của Hiển pháp, đang nghiên cứu b Hiến pháp 0à tự qiác nghiêm 
chỉnh thì hành IHiến pháp. Thực hiện nghị quyẽ‡ Hội nghị lần thứ 8 của Ban 
chấp hành trung trơng: Đăng, toàn Dịng, toàn quân Đà toàn đân ta đụng « sử 
dụng lHHiến pháp mới như một Dũ khí sác bên của mình trong Điệc thực hiện 
các nhiệm 0ụ xâu dựng chủ nghĩa xả hội 0à bảo Đệ Tồ quốc, trong Uiệc xảự 


dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, râu dựng nến sống có 0ăn hóa, có kỹ — 


cương. kiên quuết bài trừ những biều hiện tiêu cực, những Uiệc làm gâu ảnh 
hưởng xấu đšn an ninh chính trị 0a trật tự, an toàn xã hội 2. ĐANG: 

Việc râu dựng pà phát hu quuền làm chủ lập thề của nhân dân lao động đã 
thê hiện tron thực Tế sự tăng cường mối liên hệ Đ0ốn chặt chế của Đảng Uởi quần 
cClhuing Ở một trình độ cao hơn trong giai đoạn tâu dựng chủ nghĩa xã hội. 0ỏ 
hdo Đệ Tô quốc +ä hội chủ nghĩa hiện RaỤ. 

Vốn một lòng tin theo Đảng trong suối nữa thế kỷ đấu tranh cách: mạng, 
những năm qua nhàn dadn từ tiếp tục phát huy chủ nghĩn anh hừng cách: nữnng 
Đà bước đầu phát huụ quyên lam chủ của mình, quyết tàm phấn đấu thực hiện 
mọi chủ trương, chính: sáckh của Đúng 0a Nhi nước Đà đã giành được những 
thắng lợi tớn trong điều hiện hết sức khó hhăn phức tạp. | 

Thấu rõ thẳng lợi, thấu rõ sức mạnh của Đảng ta, chúng ta càng phải 
_ nghiêm khác trước những sai làm, gếu Rém, tìn cách 0ượt qua mọi khó khăn, 
Dươn lên ĐỚI quuếi tám Dà Phí thề cảch mạng mới. Hiện ngụ 2 nrớc` la 
đang đứng trước những thứ thách mới : hình lễ phút triền chảám, nhiều 
Chỉ tiêu của kế hoạch 5 tan thứ hai khong được thực hiện đầu đủ; đời 
sống của nhân dán, nhất là của cán bọ, công nhân, Điê1đ chức, đồng bảo lao 
“động ở các thành phố 0à một số 0ùng bị thiên lại nặng, đụng gặp nhiều khó 
khăn. Từ đó đẻ Ta những hiện tượng liều cực, những 0ăn đề +xã hội phức tạp. 


Những khỏ khăn. liêu cực đó có nguuên nhân khách quan là rước ta liễn 
lên từ nên sản xuất nhỏ, lại chịu hậu qua nặng nề, liên tiếp của mẫu cuðc chiến 
trunh, của chủ nghựƒa thực dàn mới. của thiên tại dồn đập 0à ác liệt. Nhưng 0è 
phía chủ quan, chúng tu có những khuyết diỀm trong Điệc chấp hạnh đường lỗi 
của Đại hội lần thứ IV của Đăng, nhất là những thiếu sót trong Điệc cụ thề hóa 
đtrờ ng lỗi ở thành những chủ trương, Rế hoạch èủa Vha nước, khong kịp thời 
thdụ đồi 0d bồ sung những chính sách kính tế không còn thích hợp, chưa định 
ra những biện phúp tích cực 0à có hiệu quả đề phát huy tiềm năng †o lớn của 
nền kinh tế nước ta. Việc bố trí, sử dụng, bồi dưỡng cán bộ chưa tối; cóông tác 
lồ chức điều hànth công Điệc chưa theo kịp tiêu cầu ; phương thức công lúc cũ kỹ : 
phú p chế rã hội chủ nghĩa không được thí hành nghiêm chỉnh, kỷ luật của Đảng 
_ còn lỏng léo... Đó là những thiếu sót thuộc 0ề năng lực chỉ đạo thực hiện, 
năng Ìực tô chức vả Huân lý kinh tế. Đây là chỗ yếu nhất của Đảng 


. 
.- 


và Nhà nước ta hiện nay, Chỗ yếu nàu có nguyên nhân ở trình độ hiều biết 
của cán bộ, đẳng uiên †a, nhãt là những hiều biết 0ề quụ` luật của chủ nghĩa rõ 
hội, pề khoa học tồ chức pà quản lụ không theo kịp sự phúi triền nhanh chóng 
củo cách mạng. Chúng ta lại chậm lồng kết kinh nghiệm bề quản lý kinh tẽ. 
quản lủ +ảä hội, bề râu dựng Đăng Đà chưa chú trọng du "đủ đến Điệc học lập. 
nghiên cứu mội cách dế hệ thống, có thọ. HGE-ALIDH nghiệm của các đảng Đà các 
nước nh em. 


+ 


- 


Trong thư gửi các cấp ủu Đang 0à toàn thề cản bộ, đồng Điền Đề Diệc triệu 
lập Đại hội = biều toàn Hi lần thứ V, Ban chấp hành trung trơng Đăng la 
đã nẻu rỗ : 


® Đe Biệt thực chuần bị Đại hội, toản Đảng phối nhất trí nñận định Đề 
tình hình đã! nước, động Diên toàn dân 0à toàn quân tăng cường đoảủn bnD hồ ng 
hái tiễn lên, thực hiện thẳng lợi những nhiệm Đụ sau đầu - 


1 — Nêu cao linh thần lự lực tự cường. phái huu những nhân tố mới xuất 
hiện trong phong trào quần chủng. đầu mạuh sản tuất nông nghiệp Đ¿ công 
. nghiệp, tập trung sức cho nông nghiệp nhằm giải quyết các pấn đề lương thực, 
thực phầm, nguyên liệu cho công nghiệp, hàng hóa tiêu dùng 0à tuất khầu, cải 
tiến quản lj kinh lế oà phân phối, tựu thông, ồn định thị trường,- giá cả. tải 
chính, tiền lệ, khắc phục những hiện tượng tiêu cực trong +ả hội, ồn định đời 
sỗnđ, tạo ra sự chuyền biến lốt của nền kinh tế quốc dân. Mục dích trực liếp của 
cải liễn quản lÚ là tăng nàng suãi lao động, hiệu,quả. kính tế, chất lượng công 
tác. Từng ngành 0à từng địa phương phải khai thác lãi nhất mọi Khả nàng ề 
ruộng đái, lao động, thiết bị, oậi tư, lảm ra nhiều của cải cho vã hội uà thực 
_ hành tiế! kiệm nghiêm ngặt. 


. 9 — Củng tõ hơn nữa lực lượng quốc phòng, lan thất bại chiến tranh tâm 
lự uà chiến tranh gián điệp của địch, giữ 0ững an nình Chỉnh frị nà trật tự, an 
loản xế hội, thường “Huến nâng cuo cảnh giúc, sẵn sàng chiền đầu 0a chiến đấu 
bảo uệ TÒ quốc. .⁄ | 


3 — Tiếp tục tiến hành cải lạo vũ hồi chủ nghĩa ở hiển ‹Xxđmn 0a hoàn thiện 
quan hệ sản +xuấi xã hội chủ nghĩa ở nuền Đắc. - 


á — Xâu dựng lừng bước cơ sở uật chăt — kỹ full: của chủ nghĩa rã hội. 


Š — Tăng cường công lác tư tưởng, kiện toàn lồ chức quan lụ, nhất là trên 
lĩnh uực kinh lẽ, làng cường cóng lác xả dựng à củng cố Đăng đề bảo đảm 
hoán thành những nhiệm nụ mới của cách mạng. à 

_6— Mở rộng quan hệ hợp tác mọi mặt 0uới Lào bà Cam-pu-clia, oởi Liên- 
rô uủ các nước anh em khác trong lội đồng tương trợ kinh lễ 9. 
„ Đề lãnh đạo thực hiện thẳng lợi các nhiệm 0öụ đó, chuận bị lỗi Đại hỏi lăn 


I hiứ w của Đảng, oấn đề mãu chốt là phải nhanh chóng nâng cao sức chiến 
đấu và năng lực lãnh dạo của Đang. - 


Aáng cao sức chiến đấu 0d năng tực lãnh đạo của Đảng, trước hết là nâng 
cao năng lực tö chức chỉ đạo thực hiện của Đảng. Đề giải quuẽi oấn đề nà, 
Bộ chính trị Trung ương Đảng đã có Nghị quuết oề công tác tò chức. Cúc cấp. các 
ngành, mỗi tồ chức Đảng, môi cán bộc đăng 0iên phải nghiêm chỉnh chấp hàith 


Nghị quyết đó, trước hết phải bảo đàm Prong mội thời bïđïi ngắn thị hành những 
hiện phúp thiết thực cấp bách nhất mà Nghị quyết đã đề ra, làm cho mọi !ồ chức 


của Đảng, Nhả nước 0à các đoàn thề quần chúng tuân thủ những điền cơ bản: | 


của chẽ đó tập {rung đân chủ. tập thề lãnh đụo, cả nhân phụ trách, nhằm nâng 
cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, đề cao trách nhiệm, tăng cường kỦ luật, thúc 
đầu mọi nhiệm uụ, Irước: mắt. Lại phải có quuếẽt tâm rất cao đồ kiên quušt thực 
hện bằng được các biện pháp đồng bộ oề tồ chức đã nêu lên trong Nghị quuết, 


thực hiện một sự chuuền biếngsáu sắc uš lồ chức nhằm tăng cường lãnh đạo ud 


quan lý, nhất là uề kính tế. Ắ + 


. 


Nâng cgo 3ứỨC chiến đău ”d năng lệ: lãnh đạo của Đảng còn ld tiễp 
i„c củng cổ, kiện toàn các chỉ bọ, đảng bộ cơ sở, nâng cao chất lượng 


- đội mgũ cán bộ, đảng viên, rước hét! là. nâng (ao phầm chất oả năng lực 


công lác, bảo đảm cho mỗi người có đủ sức hoàn thành được nhiệm Uụ rong 


giai đoạn mới. Tũt cả cúc lồ chức cơ sở của Đảng cần thông qua phong trào: 
cúch mạng của quần chúng, kẽt hợp chặt chẽ 0ới oiệc thực hiện nhiệm dụ công 


lác, ới cuộc đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực trong đời sống kinh lễ 0& 
+ä hội mà kiềm tra lạt đội ngũ của mình, thu hút thêm những sinh lực mới. 
loạt bỏ những phần tử đã mất Ú chí chiến đấu ðà thoái hóa, làm trong sạch đội 
ngũ của Đảng. Cần thông qua uiệc phát thẻ đảng oiên 0à chuần bị Đại hội đăng 
bộ các cấp đề giáo dục, rèn luyện uà sàng lọc đảng 0uiên, kiện toàn các cắp dụ. 
xâu dựng tồ chức cơ sở Đảng thái trong sạch 0ử uững mạnh. " 


Mỗi củn bộ, đảng oién cần nhận rõ trách nhiệm của mình trước yêu cầu | 


mới của cách mạng, nâng cao Ú ch: phần đầu, qi† oững đoïn kết nhãt trí, ý 
thức tồ chức kủ luật, ra sức học lập, rèn luyện, nàng cao phầm chất chính trị, 
năng lực công. tác, thực hiện thẳng lợi các nghị quuết của Đảng, kế hoạch củe 
Nhà nước. Phầm chất ua năng lực của người cán bộ, đảng oiên phải được thờ 
hiện ở oiệc phần đầu quên mình, khỏng mệt mỗi, biến chủ trương, đtrrờng lỗi của 
Đảng thành hiện thực sinh động. Hiện naụ. dừng trước những khó khản oề kinh 
1£ pà đời sống, cán bộ, đảng 0iên. hơn ai hết, phải là những người rãi mực oững 
pảng, kiên định, đâu tranh chống những hiện tượng dưo động. những luận điệu 


xuyên tạc của địch, bảo oệ đường lỗi của Đăng, bao 0dệ sự nghiệp cách mạng: 


của Đảng. Cách mạng luôn luôn là sự nghiệp gian khồ oà khó khăn, nhất là oae 
“những lúc cách mạng chuuền giai đoạn. Không 0rơn lên trong khó khăn. thiểu 
. ng uảng trước mọi thư thách, dao động, hoái nghỉ, thảm chỉ mắt phương 

hướng trước những luận điệu chiến tranh tâm lý của địch, những biều hiện đề 
đều hoàn toản rơ lq 0uới bản chãt của người cộng sảre® 


` 


Biện pháp quan trọng đề nâng cao năng lực lãnh đạo 0à sức chiến đầu củe - 


Đăng tạ phê bình và tự phê bình, Đó chẳng những là mội quụ luật phải 
Iriền củu Đảng. một 0ñ khi sắc bén đề củng cố, xâu dựng Đảng mà còn là một 
truuền-thống tối đẹp của Đảng ta. Trong quá trình chuần Bị Đại hội loàn quốc 
D¿ tiễn hành Đại hội đăng bộ các cấp, các tồ chức Tkìng cần kiềm điềm sâu sđc 
các chủ trương Đà biện pháp công tác, tiền hành phê bình 0a tự phê bình một 


_ cách thằng thắn 0a chân thành, Đới Ú hức trtich nhiệm đầu đu nhằm nâng cao - 
chất lượng lãnh đạo bà chỉ đạo. cải liễn công tác. tăng cởi đoan Jšết, đề cao kựụ 


luật. chấp hành nghiêm chỉnh mọi ©huủ trương. chỉnh sạch của Đúng 0a Nhẻ 
nước. Trên cơ sở phải huụ dì đủ trí tuệ của toàn Đăng, đầu mạnh phê bình 
0d tự phê bình, Đại hội Đăng mới đaănh giá đúng tình hình pà thông qua những 


nghị quyết đúng. dưa sự nghiệp cách mạng của nhân đân †a tiễn lên mạnh mề. 


` : | § 


Đại hội Đẳng không chỉ là sự kiện quan trọng của Đảng mả còn ¿d sự kiện 
quan lọng có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của nhân dân, đến đời sống toàn 
+ä hội. Chuần bị Đại hội Đảng là một dịp löt đề Đàn động quần chúng tham 
gia râu dựng Đảng, góp phần tăng cường mối liên hệ giữa Đăng 0à quần chủng. 
Vị pậu, nhân dịp nàu, các lồ chức Đảng cần làin cho nhân dân hiều rõ ý nghĩa 
quan irọng của 0iệc triệu tập Đụi hội: Đảng „ dộng Diên 0à †ồ chức cho nhân dân 

—. phê bình các công uiệc của Đảng, phê bình cán bộ, đẳng piên, thảo luận các đề 
án của Đại hội, tích cực thị đuư thực hiện thẳng lợi mọi nhiềm Uụ công tác, sản 
x+uãi, sẵn sàng. chiến đấu 0à làm tốt nghĩa Đụ guŠ? lế đề thiết thực góp phần 
chuần bị Đại hội Đảng. | 


Đăi nước tạ đã hoàn toàn độc lập, thống nhất nà dang tiến lên chủ nghĩa 
+ã hội. Nhân dàn ta đã trở thành người chủ chân chính của xã hội ta. Cách 
_ mạng nước ta đang ở thế liễn công. Lực lượng cách mạng nước ta chưa bao giờ + 
hùng mạnh như ngàu nau. Đỏ tà thành quả UIT đại sau nhiêu năm đấu tranh gian 
khồ 0à kiên cường của nhản dàn ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Từ ngàu đãi 
.nước hoàn toàn được giải phớng đến naụ, qua một thời gian lãnh đạo pàiồ - 
chức quản lÚ kinh tế, chúng ta đã rút ra được những bài học bồ Ích 0à tíchlũu # 
được những kinh nghiệm quan trọng. Điều đó tạo ra những điều kiện tHHữ lợi 
mới đề đưa cúch mạng nước ta liền lên U0ững chắc, 


` 


Chúng ta đang sống trong hơàn cảnh quốc tế có nhiều thuận tợi. Đó là khối 
liên mình chiến đấu 0ững chắc giữa ba nước anh em ViệIl-nam ~ Lào — Cam- ˆ 
.pu-chia không gì có thề lau chuyền được. Đó là sự hợp tác toàn điện Uà chăÌ chẽ 
giữa nước !q Uuới Liên-rô 0à các nước tũ hội chủ nghĩa anh em khác. Đỏ là thế 
~ Hiến công của ba dòng thác cách mạng đang tiếp lục dàng lên mạnh mẽ ở khắp 
các lục địa, bái chấp sự phá hoại củœ bọn đế quÕc Đà các thế PEER phản động 
khác 


Tiến hành trong bối cảnh đất nước 0d quốc lễ có nhiều thuận lợi như Dậu, 
Đại hội lần thứ V của Đảng chắc chân sẽ thụ được kết quả rực rở, nở ra mội 
thời kỳ nhai triền mới của đãi nước 1a. 


Chúng la quuết 0ươn lén Uới khí thế TH, mạng _ mới, thực hiện đầu đủ lời~ 
.#êu gọi của Trung trơng Đảng, chuần bị Đại hội lần thứ V bằng những hành 
độig cách mạng thiết thực, tiến tới một cao trủo +3 dựng chủ nghĩa xã hội uà 
búo Uệ Tà quòc œ8 hội chủ nghĩa. 


NẮM VỮNG QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG: 
VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC: 


pH cách mạng đã chuyền giai đoạn 


thì Đẳng lãnh đạo phải kịp 
thời có những chuyền hướng về 
đường l6Ể về nhiệm vụ chính trị, 
về công tác xây dựng Đảng thích hợp 
với tình bình mới, thúc đầy cách 
mạng phát triền một cách thuận 


'chiều, tốt đẹp. Cùng với sự chuyền 


hướng về đường lối, về nhiệm vụ 


chính trị, cần có sự chuyền hướng. 
công tác tồ chức, bởi vì một tô chức, 


phù hợp sẽ bảo đảm tốt việc thực 


_ hiện nhiệm vự chính trị ; ngược lại, 
một tồ chức cử kỹ sẽ là một trở ngại . 


có khi rất lớn đối với việc hoàn -thành ,, 
các nhiệm vụ chính trị. «Cách mạng 
nhất là tồ chức mà bảo thủ nhất 
cũng là tồ chức » (1). câu nói đó của 


đồng cẨi Lê-Duâần đã được thực tiễn - 


chứng minh sâu sắc. 


Sau thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp 
chống Mỹ, cứu nước, cách mạng nước 
. ta chuyển sang giai đoạn mới, giai 
_ đoạn tiến hành cách mạng xã hội chủ 
nghĩa trong cả nước. Đáp ứng những 
yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng 
trong giai đoạn mới, công tác tô chức 
và cán bộ đã có những chuyền biến 
quan trọng và thu được những kết 
quả đáng kề. Hội nghị thứ 4 của 
Ban chấp hành trung ương Đảng 
(khóa IV) đã khẳng định những kết 
quả của công tác tồ chức và cán bộ. và. 
đã vạch rõ phương hướng phát huy 
những kết quả đó. Từ đó, Trên các 
mặt côág tác tô chức như kiện toàn 
các cấp ủy và tô chức cơ sở Đẳng, 
kiện tản bộ máy Nhà nước, 
dựng le, lượng quốc phòng vÀ công 
an nhàn đàn. chủng ta đã có những 
CỔ gẳng mới, có những tiến bộ về 


- , : 
+ 


° mỚI, 


"Ú Và 


xây. 


_ CHÍNH-TRỤC 


nhiều mặt, nhất là về nhận thức 
trong việc nghiên cứu chuyên hướng 


công tác tô chức và quản lý. 


._ Tuy nhiên, công tác tô chức của 
ta, vì nhiều lý do, vẫn có những mặt 
` tri trệ không theo kịp những yêu cầu 
nhất là của việc lãnh đạo và 
quản lý kinh tế, quản lý xã hội. 
Những khuyết điềm và nhược điềm 


- của bộ máy, những mặt tiêu cực 


trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, 
những thiếu sót trong chính sách cán 
bộ, những lề thói cũ kỹ trong phương 
pháp và chế độ công tác.v.v. kéo 
dài nhiêu năm đã hạn chế'một phần 
thắng lợi chung của cách mạng và là 
một trong những nguyên nhần đưa 
đến những khó khăn, thiếu sót mà 
chúng ta đã và đang mắc phải. 

Hiện nay, bên cạnh những thẳng 
lợi to lớn, cơ ban, chúng ta đang 
đứng trước những khó khăn gav gát; 
sản xuất có những mặt trì trẻ, nẻn 
kinh tế quốc đân văn còn mất cần 
đối nghiêm trọng; mức sống của 
nhân dân lao dòng, chủ yếu là của 
cán bộ, công nhân, viên chức.trong 
khu vực Nhà nước bị giảm súi, các 
hiện tượng tiêu cực trong kinh tế và 
xã hội chậm được khác phục. Rế 
địch và phần tử' xấu lợi dụng tỉnh 
hình đó đang ra sức đầy mạnh chiên 
tranh tàm lv nhằm chóng phá cách 
mạng nước fqa, 

Nhiều nghị qu yết của Trung ương, 
đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị thứ 
Nghị quyết liệi nghị thứ 


(10 La-Duẫn : Về xâu dưng XE Nxb Sự 
thật, Hà-nội, I376, tr. 260, 


\ 


9 của Ban chấp hành trung ương 
Đăng và Nghị quyết số 26 của Bộ 
chính trị đã nêu rõ những nhiệm vụ 


"chính đrị cấp- bách nhằm khắc phục 


có hiệu quả những khó `. sớm 
ön định tỉnh hình. 


ST) bảo đảm cho những nhiệm vụ 
chính trị đó được thực hiện tốt, gần 
đày Bộ chỉnh trị đã ban hành Nghị 


_ quuẽt ề công tác tò chức (2). Nghị quyết 


này đã đề cập những vấn đề cơ bản 
nhất của công tác tô chức nhằm tăng„ 
cường lãnh đạo và quản lý, nhất là 
về kinh tế. Sau khi đánh giá một cách 
nghiệm túc tỉnh hình công tác Lồ chức 
những năm qua, nghị quyết đã nêu 
rõ những nhiệm vụ công tác tô chức 
và phương hướng chuyên biến công 
tác tỒ chức trong thời gian tới. Nghị 
quyết cũng vạch rõ những chủ trương 
và những biện pháp cụ thề về : hoàn 
thiện một bước bộ máy tô chức; 
nâng cao phầm chất và năng lực- 
của cán bộ, bố trí đúng cán bộ; xây 
dựng chế độ làm việc cách mạng và 
khoa học; thẠt sự bảo đảm quyền 
làm chủ tập thề của quần chúng nhất 
là ở cơ sở, củng cố các cơ quan quyền 
lực Nhà nước và các đoàn thề quần 
chúng. 


bí 
Đè thấu suốt và thực hiện đúng 


f 


nghị quyết của Bộ chính trị về công 


tác tô chức, cần có một sư đồi mới 
sâu sắc có tính cách mạng về quan 
điềm xây dựng tồ chức. 

Trước hết, cần nhận thức rõ tị trí 
của cóng tác tồ chức. 


“Nhân tố đầu tiên quyết định thẳng 


lợi của sư lãnh đạo của Đảng là phải -< 


có đường lỗi đúng. Công tác tổ chức 
cũn cứ vào đường lối chính trị của” 
Đẳng, đề ra cho mình những nhiệm vụ 
eu thê, Mọi biều hiện tách rời đường 


đôi chính trị của Đăng sẽ làm cho công. 


tác tồ chức lệch `hướng. xạ rời nội 
đụng hoạt động đúng đán và có thể 
trở thành một sức cẩn đối với việc 
thực hiện các nhiệm vụ chính trị 


. lãnh đạo và quản lý các mặt, 


"kề từ khi vạch 


. Sự thật, Hà- nội. 


chung. Mặt khác, cần thấy rằng công 
tác t chức quyết định thắng lợi 
của đướng lối chính trị Nói đến tô 
chức trong toạt động xã hội của 
chúng ta, như đồng chí Lê-Duän đã - 
nêu rõ, là nói đến «mối quản hệ về 
sự phối hơp hoạt động giữa các bộ - 
phận của một chỉnh thê, là hệ thống 
các 
ngành, hệ thống các hình thức và 
biện pháp thực hiện các quyết định 
kế hoạch tiến hành 
cho đến bước kiềm tra cuốtcàng kết 
quả sự thực hiện » @). Như vậy, tồ 


chức tốt sẽ làm cho bộ máy hoạt 


động đều tử trên xuống dưới, có sự 
phối hợp' nhịp nhàng, có tỉnh năng 
động cần thiết, bảo đảm mọi nghị 
quyết được thị hành với hiệu quả 
cao nhất, mọi nhiệm vụ được thực 
hiện một cách tốt nhất. Ngược lại, tồ 
chức không vững, không tốt thi đường 
Lỗi chính trị dù có đúng đến mấy 


cũng không thề được thực hiện tốt,. | 
` thậm chí có thề bị thực hiện một 


cách lệch lạc. Tô chức tốt không 
những nâng cao hiệu lực của cả bộ 


máy, làm cho mọi nhiệm vụ đều được 


hoàn thành, mà còn hướng cho từng 
cán bộ hành động đúng, kiềm tra 
chặt chẽ, rèn luyện từng người cán 
bộ, nhân sức mạnh của họ lên gấp 
bội. “Từng con người khi được đặt 


- đúng vị trí trong một bộ máy tối thì 


sẽ có thêm điều kiện đề phát huy sức 
mạnh. Ngay cả khi con người đó có 
những mặt chưa tốt thí, muốn khỏi _ 
bị đào thải, họ vẫn bắt buộc phải 
làm đúng theo quy định của: tồ chức, 
và từ sự “cưỡng bức ® đó, họ cô thể 
tự giác,vươn lên. 


Vi những lề. trên, tô chức là một 
nhiệm vụ chiến lược, tổ chức Tốt là 
một bảo đảm quấn trọng đề các nhiệm 
vụ chính trị được hoàn thành tốt. 


(2) Nại dưng cụ thề của Nghị quyết đã 
được giới thiệu trên ”. Nhân đèn gố ra ngày 
34i-12.1980. 

(3) Lê-Ruàn: Eề Xấi đựng Đảng. Nxb 
I978, ¡r. 248, 


“ 


„ở 


Biết cách tồ chức, tạo ra được một 
tồ chức mạnh thì sẽ có một sức mạnh 
phi thưởng. Đó chính là Ý nghĩa toát 
ra tử câu‹nói nổi tiếng của Lê:nin: 
«llãy cho chúng tôi một tổ chức 
những người cách mạng, chủng vị sẽ 
đảo lộn cả nước. Nga » (4). 
: Lâu nay, trong không iL cán bộ, 
đẳng viên ta- thưởng có nhận thức 
không đúng, chưa -coi trọng :đúng 
mức công tác tò chức. 

Thật ra, khâu tö chức là khâu khó 


nhất. ÙLê-nin đã từng nhiều lần nói, 


đến tỉnh chất phức tạp, khó khăn của 
việc tô chức trong thực tiễn.. Và, nước 


nào càng lạc hậu mà phải bắt đầu. 


làm cách mạng xã hội chủ nghĩa thì 
nước đó càng. gặp nhiều khó khăn, 
cho nên ở nước ta, càng phải đặc 


biệt quan tâm đến khâu tồ chức. „ 


Về nguyên tắc, ai lãnh đạo thi 
- người đó phải nắm lồ chức.. Các cấp 
ủy, những cán bộ phụ trách muốn 
lãnh đạo, phải nắm tô chức, phải 
quyết định những vấn đề về tồ chức 
và cần bộ, bởi vì chỉ có họ mới hiều 
rõ bơn ai hết những nhu cậu về mặt 
"tổ chức và cán bộ trong phạm vi 
minh phụ trách. Hiện nay, ở không 
Ít nơi, những đồng chí phụ trách chủ 
yếu của một cấp, một ngành thường 
Ít quan tâm chỉ đạo công tác tô chức, 
thường, khoán trắng công tác đó cho 
các ban tồ chức. Việc chỉ đạo: thực 


hiện công tác tồ chức cũng thiếu kiên - 


quyết, không triệt đề. Nhiều nghị 
quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước 
về công tác tỒ chức và cán bộ 
không được thực hiện đến nơi đến 
chốn, do không được quán triệt ngay 
-tử cơ quan lãnh đạo. Giữa các cơ 
quan tồ chức thiếu sự phân công 
rành mạch, thiếu sự phối hợp chặt 
chè. Tỉnh hình nói trên cũng đã khiến 
cho kỷ luật tròng Đẳng và trong bộ 
máy Nhà. nước có nơi, có lúc bị buồng 


__ lổng: khuyết điềm kéo. dài, người 


phạm sai lầm không bị phê phán, xử 
lý, những việc làm sai không được 
xem xét quỷ trách nhiệm rõ ràng, việc 


v 


r 


-tranh.do phía Trung-qguốc gây 
' vẫn còn; 


thắng những cuộc tiễn 


"tuc nâng cao cảnh giác, 


| kiềm tra thực hiện nghị quyết Đệ coi 


nhẹ... 
Không thề chuyền biến mạnh mề - 
tình hình Kinh tế nếu không có chuyèns 


.biến có tỉnh cách mạng trong công tác 


tồ chức và quảnlý Khi trọng tâm của 
công tác tổ chức là nhằm tăng cường 
sự lãnh đạo và quản lý kính tế, thì 
sự buông lỏng công tác tô chức sẽ 
cần trở việc kế hoạch hóa nền. kinh 


tế quốc dân, bạn chế sự phái triền 


sản xuất, gây ảnh hưởng không tốt, 
đến việc cải thiện đời sống của nhân 
dân. Đó là điều mà hiện nay chúng 
ta đang mắc phải. Đã đến lúc các 


cơ quan lãnh đạo và người phụ trách 


ở tất cả các cấp, các ngành, các dơn 
vị hải nắm chắc công tác tô chức 
và cán bộ. có trách nhiệm đầy đủ 
đối với công tác này và xem nó là. 
một khâu quyết định đề chuyền biến 
tỉnh hình. Có như vậy, chúng ta mới 
có thề thoát ra khỏi những lúng túng, 
vướng mắc hiện nay, đề tò chức có 
đủ sức mạnh thúc .đầy “hoàn thành 
mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước 
đã đề ra. | 


Hai là, muốn làm tốt công tác tỒ 
chức trong giai đoạn' mới, phải nắm 
Dữ ng quụ luật kinh tế, nộng cao kiến 
Lhức nề quản lý kinh tế, oề khoa học kỹ 
thuật. 

Trước đây, ' trong những năm 
kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, 
mục tiêu, yêu cầu của chúng ta là 
đánh thắng bọn đế „quốc xâm lược, 
bảo vệ vững chắc nên độc lập của 


Tò quốc. 


Hiện nay, nguy cơ một cuộc chiến 
ra 
lực lượng quốc phòng 
của chúng ta phải sẵn sàng đánh 
công xâm 
lược của kẻ thủ, giữ vững an toàn 
của đất nước. Trong khi cần tiếp 
sản sàng 
giáng trả đích đáng mọi hành động 


(4) V.I L&nin: Toàn tdp, Nxb sự thật, 
Hà-s¿i, 1962, tập 5, tr. 559. 


- 


s 


phiếu }ưu eủa địch, chúng ta phải ra 
sức đây mạnh sự nghiệp xây dựng 
` chủ nghĩa xã hội. So với thời kỹ 
„ kháng chiến, thời kỷ này có những 
nhiệm vụ cơ bản hoàn toàn khác, có 
những quy luật riêng. Nói đến chiến 
tranh là nói đến chuyện một mất 
“một còn với kẻ thủ. Trong chiến 
tranh, chúng ta không ngại ngàn 
trướt những hy, sinh, mẤt mát, và 
tronø những trận quyết định, chúng 
ta có những cố gảng cao nhất đề 
_ đánh thắng kẻ thù. Trong xây dựng 
và phát triển kinh tế, chéáng ta phải 
làm ăn có tính toán nhằm đạt hiệu 
qua kinh tế cao nhất. Cách làm ăn 


“đó đôi hỏi phải hiêw biết,sảu sắc và - 


vận dụng đúng đán các quy luật kinh 
tế vào thực tế của đất nước, của 
từng ngành, từng địa phương, đơn 
vị. Có thế, và chỉ cô thế mới khỏi 
trả giá đất cho những thành tựu. Ðo 


vậy, trong hoạt động kính tế, cách. 


lồ chức bộ máy phải khác thời kỷ 
chỉ đạo chiến tranh, Kinh nghiệm 


lịch sử của nhiều nước trên thế giới 


đã cho thíy nếu đem nguyên vẹn bộ 
máy của thời kỷ chỉ đạo chiến tranh 
chuyên sang chỉ đạo kinh tế, thì dù 
cho bộ máy đó có nhiệt tình cách 
mạng cao đến mấy, mà thiếu những 
kiến thức cần thiết về quản lý kinh 
ctếx cũng nhất định không tránh khỏi 
những lúng túng, va vấp có khi phải 
trả giá rất đát. Nhiệm vụ phát triền 
kinh tế đòi hoi các bộ máy của Đẳng, 
Nhà nước và các đoàn thẻ quần chúng 


phải có sự hiều biết về các quy luật. 


kinh tế, đáp ứng tốt những đòi hói 
của hoạt động kinh tế. Bộ máy đó 
phải tỉnh giản, gọn nhẹ có cách làm 
việc đại công nghiệp, khoa học, 
(hông suốt từ trên xuống dưới, có sự 
hợp đồng chặt chế giữa các bộ phàn... 
Sự chỉ đạo của bộ máyv đó đổi với 
._ các cơ sở sản Xuất và kính doanh phải 
kịp thời, nhạy bén, thiết thực. Cán 
bộ của bộ máy đó phải có kiến: thức 
vẽ quản lý kinh tế, về khoa học kỹ 
thuật tương xứng với nhiệm vụ được 
giáo và phải biết cách điều khiến, 
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, 


cách làm ăn đề mang lại hiệu quả 
cao nhất trong sản xuảt, trong công 


- tác. Bộ máy đó không thẻ dung nạp 


nhữ›ø người chỉ huy sản xuất và 
kinh doanh, những người phụ trách 
quản lý chỉ có sự hiều biết chính trị 


` 


"`. chung chung. : 


Nhìn lại công tác tê chức của ta, 
nhìn lại bộ máy và đội ngủ cán Lộ 
của ta, thấy rât rõ rằng chúng ta cỏn 
phải cố gắng rất nhiều, cải tiến rất 
nhiều mới đáp ứng được đòi hỏi của 
nhiệm vụ lãnh đạo và quản lý kinh 
Lế. Trong một thời gian dài, chúng 


ta đã quản lý kinh tế theo lối hàni. : 
"chính bao cấp, lấy động viên chính 
- trị thay cho tính toán hiệu quả kinh 


tế, lấy quan hệ hành chính thay 
cho quan hệ kinh tế. Chúng ta đã 
dùng một bộ máy thuần tủy hành 
chính đề quản l#kinh tế. Một khi đã 
đi vào hạch toán kinh tế — và đó là 
việc tất yếu phải làm của việc xây 
đựng kinh tế xã hội chủ nghĩa — thi 
bộ máy hành chính bao cấp đó gáy 
nhiều khó khăn, trở ngại lớn che 
công tác quản lý. 


“ Trong công tác lãnh đạo, nhiều 
cấp ủy Đảng do chưa thấy hết những 


_đặc điềm của Đăng trong điều kiện 


lĩnh đạo chính quyền, chưa thấy 
rõ cơ cấu Đẳng lãnh đạo, Nhà nước 
quản lý, nhân dân làm chủ, eho nên 


- thưởng bao biện làm thay công việc 


của Nhà nước ngay cả trong lĩnh 
vực quản lý kinh tế.vNgược lại, 
không ít cơ quan quản lý kinh tế 
cửa Nhà nước lại thường ÿ lại vào 
sự lãnh đạo của cấp ủy, không thấy - 
hết chức năng, quyền 'hạn của mình. 
Tình trạng bao biện, ở lại đó dản 
đến hậu quả là sự phát công, phân 
cấp không cụ thẻ, thiếu người chịu 
trách nhiệm một cách rõ ràng cho 
nên hiệu quả sản xuất. kinh doanh 
thường bị hạn chế. Đội ngũ cán bô 
của chúng ta, nhìn chung, còn vếu 
về kiến thức quản-lý kinh tế. Số 
đồng chí đã được học ở các trưởng 
về quản lý kinh tế chỉ là số rất ít. 


- 


Dội nơi cán bộ lãnh đạo và quản lý, 


kinh tế chủ chốt ở các cấp, các ngành 
lại chậm: được đôi mới mặc dù có 


những đồng chí qua thực tế công tác : 


đã tỏ ra không đảm đương nồi nhiệm 
vụ Đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ 
thuật tuy đông đảo nhưng do việc 
sắp xếp, sử dụag chưa tốt cho nên 
chưa phái huy tác dụng đúng mức 
trong sản xuất. Với bộ máy như 
vậy thi mhững khó khăn, thiếu sót 
trong  wVw Bmệc thực siện các nhiệm vụ 
kinh tế là điều khó tránh khỏi. 


Nắm w ững quy luật kinh tế, công 
tác lồ Chức của ta hiện nav phải 
nhanh œhóng góp phần xây ` dựng 
được œ«x cấu kinh tế mới và thực 
hiện bÌ› srơng thức quản lý kinh tế 
mới. Cc eấu kịnh tế mới đòi hỏi phải 
có bộ nay quản lý có hiệu: lực với 
những cán bộ có năng lực được sử 
dụng= sắp xếp đúng. Phương thức 
quan lý 
xóa bỏ. cách tô chức và quản lý kinh 
tế theo kiều hành chính, bao cấp, 
chuyền mạnh sang phương thức kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa. Đồng thời 
- phương thức quản lý mới đòi hỏi 
vữa kiệm toàn hệ thống tồ chức sản 
xhiất kirah doanh, vừa kiện toàn cơ 
Quân qtyản lý của Nhà nước đề có đủ 
TT chỉ đạo và quản lý đối với 
C hức sản xuất, kinh doanh. 


#a !d, đề xây dựng được cơ cấu tồ 


Min th hiện nguyên tắc Đẳng lãnh 

Huần Tuân dân làm chủ, Nhà nước 

bảo lá theo quan điềm toàn diện, 

của "hbb tính hệ thống, tính đồng bộ 

ñữni ©d Chức, thì phải nghiên cứu đà 

Tháo 0uàả Đận dụng những kiến 
đa học Uề lồ chức. 


hủ ứng kiến hức khoa học về tồ 
xây Phhà rmới mẻ đối với sự nghiệp 
ta, nhị >6 chủ nghĩa xã hội. Đối với 
mới Ÿ ng kiến thức khoa học ấy càng 
lĩnh trẻ, sự hiểu biết của chúng ta về 
nhiêu tc khoa bọc đó chưa có bao 
"ghiề„ Chúng ta còn phải dày công 

. `. cứu đề nắm được chắc và vận 


® 
“ 


mới đòi hỏi phải kiên quyết 


dụng tốt kkba học đó. Tuy vậy, trong 
bước đầu, chúng ta vẫn có thê nêu lên 
một số điềm chính đề cùng suy nghĩ.. 
“Công tác tô chức, một khi đã mang 


- tỉnh chất khoa học, phải có tính chỉnh 


xác cao. Tỉnh chính xác, tính khoa họe 
đó đòi hỏi mọi tổ chức nằm trong cơ 


cấu chung đều phải có nhiệm vụ chính 


trị cụ thê, có chức năng rõ ràng, có: 
bộ máy hợp lý, có phương thức hoạt 
động đúng, `có ván bộ tương ứng với 
nhiệm vụ được giao. Làm thế nào đề 
mỗi nhiệm vụ phải có một bộ máy 
tương ứng có khả năng làm tốt nhiệm 
vụ đó, và khi nhiệm vụ đã thay đôi 


thì bộ máy cũng kịp thời thay -đồi 
thích ứng với nhiệm vụ mới. Làm 
_ thế nào đề trong từng bộ máy không 


có bộ phận nào thừa, không vó bộ 
phận nào thiếu; và mỗi bộ phận đều. 
có những người cán bộ thích hợp 
nhất, có Phê phát huy tác dụng một 
cách cao nhất. Những vấn đẻ đó 
không thề giải đáp một cách tùy tiện 


_mà phải -được soi sáng bằng những 


kiến thức khoa học về tồ chức. „ 


Tỉnh khoa học còn biều hiện ở sự 
hoạt động đồng bộ về mặt tô chức. 
Lê-nin đã từng ví người lãnh đạo 
như là một nhạc trưởng điều khiền 
cả một dàn nhạc, nghĩa là phải làm 
thế nào đề có sư phối hợp đồng đều, 
sự hoạt động nhịp nhàng của các bộ 
phận. Nóf đến kinh tế xã hội chủ 
nghĩa là nói đến sự hoạt động có kế 
hoạch, là nói đến kế hoạch hóa. Công 
tác kế hoạch hóa đòi hỏi các ngành 
trong lĩnh vực kinh tế — và cả cácngành 
trong lĩnh vực văn hóa, xã hội— phải 
có sự hoạt động ăn khớp với nhau,. 
đồng bộ,- cân đối, toàn diện, hợp đồng 
chặt chẽ. Tính đồng bộ đòi hỏi cơ cấu 
tồ chức phải hoàn chỉnh, phải có những 
cán bộ giỏi đủ cho từng ngành, từng 
mặt, từng cấp, và có phương pháp làm 


việc công nghiệp, khẩn trương, chính 


xác. Tính đồng bộ cũng đòi hỏi phải 
triệt đề khắc phục mọi biều hiện bản 
vị, cục bộ, dịa phương, mọi thái đò 
tự do, vô kỷ luật, vô chính phủ. 
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Nói đến tính khoa học của công tác 
tồ chức côn phải nhấn mạnh đến việc 


“quy hoạch cần bộ. Mọi khâu trong 


công tác củn bộ, từ việc lựa chọn. đào 
tạo, bồi dưỡng đến việc sắp xếp, sử 
dụng cán bộ đếu phải được nghiên 
cửu một cách khoa học, theo một quy: 
hoạch, kế hoạch hợp lý. Từng loại 
công việc cần. những cán bộ như thế 
nào, trước mắt và trong tương lai, 
từng ngành, từng đơn vị cần bao nhiêu 
cán bộ, những loại cân bộ nào phải 


_ được thay thế, những ai sẽ thay thế, 


“%* 


"kế tục hợp lý, có 


cách thay thế phải như thế nào đề 
khỏi gây nên những biến động không 
cần thiết trong đông tác,v.v. tất cả 
những điều đó cần được nghiên cứu, 


“cần được chuần bí với sự tính toán 


khơa học. Có thế mới làm cho đội ngũ 
cán bộ không ngừng lớn mạnh, có sự 

sự hoạt động 
đồng bộ. : 


Chúng ta đã không thấy hết tính ! 


phức tạp và nội dung khoa học của 
công tác tồ chức, đã nhìn nhận công 
tác tô chức một cách đởn giản. Chúng 
ta chưa chú trọng bồi đường cho cán 
bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý và cán 
bộ tô chức những kiến thức khoa bọc 
về tô chức, về quản lý. Công tác tồ 
chức có lúc đã sa vào chủ nghĩa kinh 
nghiệm, trở nên sự vụ, phiến diện, 
thiếu nhìn xa trông rộng. Cơ cấu tồ 
chức và các mối quan hệ phức tạp 
của nó không được xác định rõ, nghệ 


- thuật lãnh đạo và quản lý, nhất là về 


kinh tế không được nâng cao, chế độ 
làm việc còn cũ kỹ, thủ công, thiếu 
thiết thực và ít hiệu lực. F 


Trong bộ máy của ta hiện nay, 
tỉnh trạng không đồng bộ là phô biến. 
Các ngành, các cấp hoạt động thiếu 
nhịp nhàng, thiếu sự hỗ trợ lẫn nhau. 
Vì vậy có lúc đã xảy ra những trục 
trặc không đẳng có, 'gây nên những 
chậm trễ và những lãng phí lớn. 
Những hoạt động kinh tế ở bất cứ 
lính vực nào, công nghiệp, nông 
nghiệp, phần phối lưu thông, v.v. đều 
cỏ mối liên -hệ khăng khít với nhau, 


) 


I2 _ 


. SỰ tri trệ, 


và đều rãt khản trương. Một khâu bị 
trì trệ, lúng fủng là lập tức kéo theo 

lũng túng của hàng loạt 
khâu khác. “co 


Trong bộ máy đó, công tác cân bộ 


thiếu quy hoạch, hoặc có quy hoặch 


thì chỉ mới là hình thức. Việc tuyền 
chọn cán bộ có lúc thiếu chặt chẽ, 
không theo “những tiêu chuin cần 
thiết, thậm chí có nơi vì người mà 
đặt việc, việc đào tạo, bồi dường cán 
bộ nhìn chung chưa sát với đòi hỗ: 
của tỉnh hình và. nhiệm vụ. việc sử 
dụng, sắp xếp, đề bạt cán bộ có lúc 
cỏn làm một cách chắp vá, tủy 
tiện, v.v. Hậu quả là trong bộ máy 
của chúng ta hiện nay' có những cán 
bộ không đảm đương nồi nhiệm vụ 
mà chưa được thay thể: có nơi, có 
lúc vừa thửa cán bộ, vừa thiếu cán 
bộ, có những cán bộ có năng lực mà 
không được sử dụng. sắp xếp một 
cách hợp lý, v.v. pdợ 

Dĩ nhiền, chủng ta không chờ đến 
khi nắm thật vững những kiến thức 
khoa học về tồ chức mới tiến hành 
chuyền hướng tồ chức. Chúng ta phải 


“vừa làm vừa học. Với những kinh 


nghiệm thành công và những thiếu, 


"sót của chúng ta về mặt tồ chức 


những năm qua, với những kinh 
nghiệm về công tác tồ chức của các 
đẳng anh em, nếu mỗi cấp, mỗi-ngành 
biết phát huy trí tuệ tập thề, đưa 
các vấn đề tồ chức và cán hộ ra bàn 


bạc chung, chắc chắn sẽ tìm được 


những cách giải quyết tốt. _ : 


_ Bốn lả, công tác tồ chức không thể 
tiến hành một cách riêng lẻ mà phải 
kết hợ p citặt chẽ oới công tác tư tưởng, 
hay nói một cách khác phải gần cóng 
tác tư lưởng Đới công tác tồ chức. 


_ Phục vụ đường lỗi, nhiệm vụ chính 


trị là mục tiêu, là lý do tồn tại của 
công tác tư tưởng và công tác tờ 
chức;_ cũng -chính trong quá trinh 
phục vụ ấy, chất lượng công tác tư 
tưởng và công tác tô chức từng bước - 
được nâng cao. Nói đến tư tưởng là 


- 


phải nói đến tồ chức. Không có tô 
chức thì những lý luận, những tư 
tưởng đúng đắn chỉ là những điều 
nằm trên sách vở, những lời kêu gọi 
không thề tcở:(thành”sức mạnh tác 
dòn§" vào cưộc sống. Nhưng. ngược 
lại, tư tưởng tự nó cũng tác động 
cạnh mìẽ đến tồ chức. Không một 
phong trào cách mạng nào có thề 
diễnra xmà không có sự chuần bị và 
thúc đầy về mặt tư tưởng. Công tác 
Lư tưỚn # càng*sâu rộng tHì càng góp 
phần tạœ nên những biến đồi cách 
mạng tœ lớn. Và, một khi đã: lơi lỏng 
công láC tư tưởng thì tồ chức và con 
, người trong tô chức rất dễ bị tiêm 
nhim ra hững quan điềm tư tưởng 


lệch lạc „ rất dễ phạm sai lầm trong _ 
hành đe>xrag. Cho nên công tác tồ chức ” 


muốn có sự chuyền hướng cần thiết 
tì phảã có sự phối hợp đắc -lực của 
SÖnE tắc tư tưởng. Công tác tư tưởng 
sẽ làm cho mọi cán bộ, đẳng viên, 
mọi ngtrời dân hiều rõ vì sao sự 
chuyền hướng tồ chức là cần thiết, 
VÌ SAO Ser chuyền hướng đó lại theo 
phương hướng này mà không theo 
Tàn ng hướng khác, vỉ: sao lại dùng 
Tả Pháp này mà không dùng biện 
sáng tổ tác. Công Lác' tư tưởng làm 
„ Đế những quan điềm của Đảng 

"h# tác tồ chức, giúp cho mỗi 


"§ƯỞi ' kihác phục những nhận thức, ` 


Và, t tr tưởng sai trái, những biều 

tích . mhân chủ nghĩa đề tự giác, 

tà ực thực hiện những điều mà 
5 tác tò chức đòi hỏi. 

TT với việc xác định cho mỗi 

điềm đảng viên có những quan 


St hec tồ chức và sự chuyền hướng 

_ biều ha tác đó, cần khắc phục những 
_ đồn An, tư tưởng sai trái hiện đang 
côag _ Ở nơi này, nơi khác trong 
thủ, T tỒ chức. Đó là tư tưởng bảo 
mới tạ ng chịn tiếp thu những cái 
mới HN TỮ công tác tồ chức, những cái 
cho c@ chỉ có thực hiện nó mới làm 
trị trạ # tác tồ chức thoát khỏi những 

se .trở thành một đỏn bầy có 


ta hận thức, tư tưởng đúng về. 


! 


hiệu lực thúc đìy việc thực hiện 
tốt nhiệm vu chính trị. | 

Đó là lư tưởng nóng vội, muốn .„ 
một sớm một chiều làm cho công tác 
tồ chức đi ngay vào nền nếp, không 
thấy hết tính phức tạp của công -tác 
tỒ clức, sa vào những Hành động 
nông nồi, phiêu lưu. 

Đó là những quan điềm phong 
kiến và tiều tư sản rong công tác tồ., 
chức, sắp xếp cán bộ, sắp xếp con 
người theo một trật tự lỗi thời, đánh 
giá cần bộ chỉ theo chức vụ, cấp bậc, 
địa vị, coi thường cán bộ trẻ, cán bộ 
nữ, đề ra chính sách cán bộ với 
những mức đãi ngộ quá chênh lệch 
mang tính chất đặc quyền, đặc: lợi” 


Đó là tư tưởng vô tồ chức, tự do, 
tủy tiện trong còng tác tổ chức, biều , 
hiện ở chỗ khỏng tỏn trọng những 
quy định, những nguyên tắc. những 
tiêu chuần chung, đánh giá cán bộ 
theo sự Yêu ghét riêng tư, không tôn 
trọng lợi ích chung, bản vị, cuc 
bộ, v.v. : | - š 

Đó là tư tưởng hữu khuynh trong 
công tác tồ chức, không kiên quyết 


_trong việc chỉ đạo thực hiện các nghị 
` quyết về tồ chức yà cán bộ, không . 


kịp thời khắc phục: những biều hiện 
tiêu cực trong bộ máy, không kịp thời 
thí hành kỷ luật đối với cán bộ, đăng 
viên phạm sai lầm, coi nhẹ việc đấu 
tranh chống những quan điềm sai trái 
trong'công tác tồ chức, coi nhẹ xiệc 
củng cố cơ sở, v:v. 


Năm là, kiện toản bộ máy, lăng 
cường 0d đồi mới chãt lượng cán bộ (ề 
chức uà phươ ng phá p cóỏng tác tồ chức. 
Đó là một khâu quan trọng đề tạo 
nên sự chuyền hướng mạnh mẽ trong 
công tác tồ chức. Cũng như trong 
chiến tranh, muốn đánh thắng thì 
phải có bộ tham mưu giỏi, trong chỉ 
đạo tồ chức muốn đạt kết quả tốt 
phải có bộ máy tồ chức với những 
cán bộ tồ chức tốt, có năng lực. Cấp 


hủy và người phụ trách muốn lãnh - 


đạo tốt phải nắm tô chức, song muốn 


" 
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nắm chắc tờ chức thì phải sử dụng là trình độ Kiều biết về khoa bọc tô 
tốt bộ máy tồ chức. Bộ máy tồ chức chức, về quản lý kinhatế còn thấp, có 
của các cấp, các ngành là bộ tham ` nơi quá thấp so với vêu cầu của nhiệm 
“mưu, là cánh tay đác lực của cấpủy, - vụ. Nhiều đồng chỉ còn màng nặng 
của người phụ trách trong còng tác những nhận thức cũ kỹ. Một số đồng 
tô chức. Bộ máy đó mà tốt sẽ giúp chí thiếu khách quan, thiếu công tàm 
cho cấp ủy và người phụ trách thầy — và do đó, thiếu trung thực, Một sẽ Ít 
được sớm, thấy được đúng các vãnđề hư hỏng đã phạm những sai lám “- 
về tồ chức, tìm được cách giải quyết — nghiêm trọng. 
tốt các vấn đề đó. Bộ máy dò mà làm công tác tồ chức và cán "bộ 
kém thì những sự thật về công tác, là thường xuyên giải quyết những 
tò chức có thề bị bưng bít, bị xuyên" văn đề vẻ con người. Người cán bộ 
tạc, cách giải quyết ly các €ấpủy._ tô chức phải có sự nhạy cẩm -với 
và người phụ trách sẽ Không đúng, (íinh hình và nhiệm vụ chung, phải 
không sát, dẫn đến RNữHg ? ‹hàu quả nhạy cảm với cái mới, hết lỏng vi 
tại hại.. lợi ích, chung, rất mực công bằng, 
" khách quan. Người cán ,bộ tồ chức 
phải có những hiều biết cần thiết về- 
khoa học tô chức, về tâm lý học, về 
giáo dục học về quản lý kinh tế, v.v. 
vì đó là những cơ sở rất cần thiết đề 
có những nhận xét, những suy nghĩ 
đúng về bộ máy, về con người, về 
cán bộ. Người cán bộ tô chức phải 
có tình thương yêu con người, thương 
yêu đồng chí sảu sắc. Lòng yêu, ghét 
- của ngưởi cán bộ tö chức phải rất 
„công minh, không được đề cho tình + 
cảm cá nhân, những thành kiến, định 
kiến cá nhàn len vào chỉ phối cỏng... 
tác.,Dï nhiên công tác tồ chức là 
công tác khó khăn, phức tạp, nhưng 
“trong bất kỹ tình huống nào, người 
cán bộ tô chức cũng phải vì lợi ích 
chung của cách mạng mà đề xuất cách 
ban của Đăng, Các CƠ quan làm công giải quyết tốt nhất, tuyệt đối không 
| tác tö chức của chính quyền, tạo nên được đề cho những tỉnh toán cá nhân 
sự phàn cấp hợp lý đề các ban của ¿nh hưởng xấu đến công tác. 
Đẳng, và các ngành có thề quản lý fGI . 
cán bộ một cách tốt nhất. Sự đồi mới hững kg điềm trên đây về công 
đó còn cần được thề hiện ở việc cơ tác tö chức có quan hệ chặt chẽ với 
quan lãnh đạo và người cán bộ phụ nhau, cản được quản triệt và vận dụng 


trả 3¡ đích thâ một cách đồng bộ. Nắm vững các 
¬- ESIPPNIOUS P Pôn: KONĐ) teöto quan điệm đó, chúng ta sẽ lĩnh hội 


được sâu sắc nghị quyết của Bộ 

Dội ngũ cán bộ tồ chức lâu nay có chính trị về công tác tò chức, hiều 
nhiều cố gắng, và nhin chung đãbiều được kỹ những chủ trương, biện 
lộ sự kiên định về lập trường, lòng pháp cụ thể nghị quyết 'đã nêu ra, 
trung thành, tận tụy với nhiệm vụ và có cø sở vững chắc dề vận đụng. 
được giao. Tuy nhiên, đội ngũ đó nghị quyết sát hợp với thực tiễn của 
cũng bộc lộ nhiều nhược điềm, nhất - từng ngành, từng địa phương. đơn vị. 


` 


liện nay, bộ máy tồ chức của các, 

. cấp, các ngành chưa được cúng cố 
đúng mức cho nên còn yếu so với 
yêu cầu của nhiệm vụ. Ơ nhiều nơi, 
bộ máy đó còn mang những nhận 
thức cũ kỹ, còn theo cách làm việc 
cũ kỹ. Phải có sự đôi mới nhanh 
chóng bộ máy tô chức, đó là mội yêu 
cầu khách quan, cấp bách. Sư đồi 
mới đó phải được bát đầu bằng việc 
trang bị cho mọi cán bộ trong bộ máy 
tồ chức những nhận thức mới, những 
hiều biết cần thiết về nhiệm vụ công 
tác. Sự đồi mới đó còn đòi hỏi phải 
xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của bộ máy tô chức Ở 
từng cấp), từng ngàNh, xác định rõ 
mối liên hệ của f#®ÑÖ với cấp ủy và các 


l4 - Xe 


ẳẲ 


` 
To Chtưrc là cơ: cấu tồn tại khách 

qtia mì của sự vài, Dất cử một sự 
vật nÀo cũn£#* có tô chức của nó, tức 
một hình thức liên kết các yếu tố 
thuộc nG§ dung. Tô chức của: một sự 
vật dược> hình thành theb những quy 
luậtnha&€ định, : 


Trong tự nhiên, sự vật tồn tại một, 


cách kl:zách quan độc lập đối với ý 
thức. N«s được sắp xếp theo một trật 
tự tự nhiên phù hợp với những quy 


luật tự rv hiên. Trái lại, trong xã hội, ` 


mỌI hiệaa tượng đèêu điền ra thông 
qua hànFš động của con người có ý 
thức. I?Gong chỉ Lê-Duàn nói: ®SNói 
đến. tö Cc hức trong hoạt đ9ng xã hội 
của chúng ta, là nói đến mỗi quan 


hệ và Sự phối bợp hoạt động giữa” 


Các ĐỘ g»hận của một chỉnh thề, là hệ 
thống la mah đạo vả quản lý các mát, các 
nRunh, lạ €hống các hình thức và biện 
_ pháp tharc hiện các quyết định kề từ 
khí YẠCT: kế hoạch tiễn hành cho đến 
"bước kiềm tra. cuối củng kết quả sự 
thực hiện "({). Công tác tô chức là 
hoạt tÌ>ưng của.con người nhằm saàp 


chú R $ : bã h 

ỨC Cua sống cua minh. Và chỉ có 
co £Y _= « k H.- ˆ L) e 
⁄ N BRỆtFcyj mới "làm công tác tô chức, 
t(\ỚI œđ& 


độn hoạt động tồ chức, mới hành 
XI ho Xš thức đe tô chức CUỘC SỐNng 
xây n xh, Công tác tö chức đó nhằm 
li Là) 15. sự vật theo mô hình đã có 
"n6 3” miệm. 
NNN tác tộ chức là một khoa học. 
tần * Chức là cơ cấu tôn tại khách 
Sa ÔN hào sự vật thì rõ ràng công tác 
có § FTÈ‹ hoạt động chủ quan của còn 
-* "không thề tùy tiện, mà phải 


⁄ 


Xcp tra tự sinh hoạt, "làm việc, tồ, 


tiền hành theo một trình tự, 


SUY NGHĨ VỆ TỔ CHỨC 
VÀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC . 


-PHẠM-THÀNH 


\ 


nhất định. do quy luật khách quan 


của sự vật chỉ phối. Nó bắt đầu bằng 


việc nghiên cứu, nắm quv luật của sự. 
vật, đề trên cơ sở đó hình đùng được 
mỗ hình của sự vật đúng như nó phải 
tồn tại trong thực tế, dòng thời đè ra 


-_ Kế hoạch, biện pháp thực hiện bằng 


hành dòng thực tiền, theo đúng trình 
tự đã vạch ra nhậm đạt tới mục tiêu 
là hình thành sự vật trong thực tế. 

Như vậy công tác tồ chức vừa phải 
tuân theo quy luật khách quan của sư 
vật, vừa phái tuần theo quy luật của 
bản thân nó. Loại quy luật này đến 
lượt nó cũng lại do qAty luật khách 
quan của sự vật chỉ phối, Muốn làm 


tốt còng tác tô chức phải nắm được 


những quy luật của nó. Hệ thống 
những nguyên tắc về công tác tỗ chức 
mà nưưới ta rút ra được qua tông 
kết kinh nghiệm hoạt dòng tỏ chức 
và đẻ lên thành lý luận, phán “ánh 


những quy luật ấy, là nội dung của 


khoa học tô chức. 

„ CGòng tác tô chức không chỉ là một 
khoa học mà còn là một nghệ thuật. 
Nghệ thuật tổ chức biều hiện trên mắy 
phương diện: 

Afof 1a, trong thực tế, sự vật là 
muôn hình muôn vẻ: mỗi sự vật đòi 
hỏi một công tác tô, chức phù hợp 
với nó, vì vậy, ngoài việc hiều biết 
những nguyên tắc chung của công tác 
tồỒ chức, còn phải cóc kinh nghiệm 
thực tiền tồ chức đồi Uới từng sự ĐẠI. — 

Ilưi fđ, hoạt động tõ chức là một 
hoạt dòng sáng to. Thông qua công 

- * 


(1) L¿-Duần: Về râu dựng Đăng, Nib Sự. 
thật, Hà-nội, 1978, tr. 248, 


tác tà chức người ta sáng tạo ra sự 
vật mới. Cùng một sự vật cô thể sáng 
tạo theo những mô binh khác 
nhau. Cùng một hoạt động tố chức đề 


đạt tới mô hình đó, người ta có thề - 
có nhiều phương án khác nhau, ở đây ˆ 


nghệ thuậf tồ chức biều hiện ở chỏ 


phải chọn được mó hì nh lối ưu, phương | 


án lối ưu... vỉ : 
Ba là, đối tượng của công tác tỒ 


chức không hình thành ngay mọt lúc ` 


mà hình thành từng bước trong quá 
trình công tác tô chức. Do đó, không 
phải ngay từ đầu người tổ chức đã 
hinh dứng được hết mọi chỉ tiết của 
sự vật và tất cả những việc mình phải 


. làm đề sáng tạo nên sự vật hoàn - 


chỉnh. Nghệ thuật tô chức đời hỏi 
chúng ta trong quá trình tö chức 


phải hết sức nhạu cảm đề phát hiện ra 


những uễu lố mới xuất hiện, đề hoàn 


thiện mô hình trong j niệm Đà bồ sung, ` 


điều chỉnh phương dán dề ra lúc đầu, 

Bồn lả, nhiệm vụ của công tác tồ 
Z chức không chỉ là làm cho sự vật 
hình thành theo quv luật của nó mà còn 
làm cho sự vật hoạt động theo đúng 
quy luật của nó. Ở đây công tác tò 
chức biều hiện thành công tác quản 
lẻ. Trơng công tác tò chức có công 
tác quản lý, trong cô g tác quản lý 
có công tác tồ chức. Và như Lê-nin 
đả nhấn mạnh, quản lý Dừa là một 
khoa học, sửa là mọi nghệ: thuật. Mi 
lĩnh Đực hoạt động đòi hoi người làm 
công tác tồ chức uà quản TỦ phái 0ừa 
co kiến thức uữửa có Kinh nghiệm, 0à 
khéo léo. na 

Tình khoa học và tính nghệ thuật 


của công tác tồ chức càng đặc biệt 


⁄ nồi bàt khi công tác tồ chức có liên 
quan đến những đối tượng xã hội. Ơ 
đảy người ta gặp khòng phải những 
sứ vậi vô tri có thề tùy ý sắp đặt, mà 
là những quan hệ xã hội muôn hình 
muôn về với những con người sinh 


đông. có nhận thức và tỉnh cảm riêng,. 


“đói hỏi phải có II CD đối xử "hết sức 
tình tế, 
_* 


Khi nói đến tồ chức phải nói đến 
chủ thề của tồ chức, đối tượng của 


tồ chức và hoạt động tồ chức. Ba 


yếu tố đó của tồŠ chức có mỗi Hên hệ 
chặt chẽ, tác động lẫn nhau, quy đỉnh 
lẫn nhau. 


Trong xã hội có giai cấp, công tác 
tồ chức trên quy mô toàn xã hội nằm 
trong tay giai cấp thống trị. Chủ thê 
của công tác tô chức xã hội ở đây là 
giai cấp thống trị. Nhưng xã hội cũ 
là xã hội dựa trên chế độ tư hừu vẻ 
tư liệu sản xuất. Ở đây hoạt động 
kinh tế chủ yếu là boạt động tư nhân. 
Do đó công tác tô chức trên quy mò 
xã hội của giai cấp thống trị chỉ giới 


"hạn trong lĩnh vực kiến trúe thượng 


tầng. Công tác tô chức của họ chủ yếu 
nhằm tŠ chức đời sống chính trị và 
tỉnh thần đề bảo đảm cái mà Mác đã 
nói điều kiện bên ngoài của sản 
xuất ø, còn: việc kinh 'doanh sản xuất 


_ thị mạnh ai người ấy làm một cách . 


riêng rẽ, tự phát. Tô chức kinh tế 
của xã hội dũ do đó hình thành một 
cách tự phát. Lực lượng tồ chức kinh 
tế không phải là hành; động có ý thức 
của xã hội mà là lực lượng tự phát của 
nhu cầu tự nhiên của con người, là 
quy luật của thị trường... Lê-nin nói 
về lực lượng tồ chức của nền kinh tế 
tư bản như sau: *“lực lượng tồ chức 
cơ bản của xã hội tư bản chủ nghĩa — 


.một xã hội được xây dựng lên một 


cách vô chính phủ —là thị trường 
trong nước và quốc tế, thị trường 
này lúc đó đằng -phát triền một cách 
tự phát về bề rộng cũng như bề sâu (2). 
Trong xã hội cũ, công tác tỒ chức 
trên quy mô xã hội được tiến hành 
một cách có ý thức nhưng không phải 
theo yêu cầu của quy luật khách quan 
mà theo yêu cầu và lợi ích của giai 
cấp thống trị. Khi những lợi ích của 
họ phù hợp với yêu cầu.của quy luật 
khách quan thì những tồ chức do họ 
tạo ra ở vào tình trạng ồn định. Khi . 
` b2 ú F 4 
(2) V.I. Lê-nim: Toàn !42e, tiếng Việt, Nrp 
Tiến-bộ; Mát-scơ-va, 978, tập.36, tr.201. 


những lợi (ch của họ không còn phù 
hợp với quy luật khách quan nữa thi 
những tô chức ấy trở nên bấp 
benh, thiếu vững chắc và không 
trảnh khỏi sụp đỏ. Những tồ chức 
Nhà nước, những thiết chế đã được 


tần, lượt dựng nên rồi sụp đồ trong 


suốt cả quá trình lịch sử mấy nghĩn 
năm tỒồna tại của xã hội có giai cấp 
đã nói lên điều đỏ. VÁ 

Như xây, công tác tồ chức của các 
giai cấp thống trị cũ mặc dù được 
thực hiệnm một cách có ý thức, với 
những xr đồ rõ rệt, vẫn không phải 
là một công tác tô chức thật sự tự 
giác hiề vụ theo nghĩa được tiến hành 
với một nhận thức khoa -hộọc. Trong 
tình hì Pa đó không thề nói công tắc Lồ 
chức rnfter một khoa học. - 

Dưởi chủ nghĩa xã hội, công tác tồ 
chức œœ tính chất khác hẳn. Ở đây 
chủ thề của công tác tô chức là tập 
thè nhârw dân lao động. Đối tượng của 
công tác tồ chức là toản bộ sinh hoạt 
rd hội tư kinh tế, chính trị đến văn 
hóa, xã hội. Hoạt động tồ chức là 


hoạ đỘờng tự giác đầu đử nhằm xây ° 


dựng, qguản lý toàn bộ xã hội trong 
chỉnh t lề của nó theo một kế hoạch 
chụng. Đó là những hoạt động được 
tiến hành vì lợi ích của toàn thề nhân 
dân lao động, đồng thời cũng phù hợp 
với 1w luật khách quan của sự 
Mạc CÀ trong chủ ngÌÀfa rõ hột. công 
„ tỒ œ mức mới (hột sự trở thành một 

% he. Chỉ trong chủ nghĩa zảä hội 


mới CÓ khoư học tồ chức theo ú nghĩa 
đầu đủ của nó. 


hộ, cm khác nhau căn bản giữa rã 
* XỔ hội chủ nghĩa với xÃ hội có 
Jxx Cấp đối kháng về mặt tỀỒ chức 
tà tha TỐ: nếu đối tượng của công tác 
thưa ỨC trong xã hội cũ là kiến trúc 

 hN tr "ng tầng thì đối Hrợng chủ tiếu của 
khâu tức tö chức trong rả hội tả hội 
TT N !#ĩa tá đời sống kinh tế, hoạt 
hội Vi chức chủ gếễu của rả “hội Tả 
lình sa. nghĩa là hoạt động tồ chức 
THỊ TNệh Trên eơ sở hoạt động tồ chức 
LÊ có hiệu quả mà tiến hành 


.. 


hoạt động tô chức có hiệu quả về mặt 
chỉnh trị, xã hôi.œoĐồng thời, hoạt 
động tô chức trong kiến trúc thượng 
tầng cũng trước hết hướng vào phục 
vụ hoat động tồ chức kinh.tễẽ. Khi nói - 
về nhiệm vụ tô chức của cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, L.ê-nin đã nhấn 
mạnh nhiệm vụ tö chức trong lĩnh 


- vực kinh tế như sau: “Nhiệm vụ chủ 


yếu mà giai cấp vô sản và nông dân 
nghèo do giai cấp vô sản lãnh đạo.. 
phải "hoàn thành trong bất cứ cuộc 
'cách mạng xã hội chủ nghĩa nào và. do 
đó, phải hoàn thành cả trong cuộc . 
cách mạng xã hội chủ nghĩa mà - 
chúng ta đã bắt đầu tiến hành ở Nga, 
ngày 25 tháng Mười 1917, — nhiệm vụ 
chủ yếu đó là một công tác tích cưc 
hay là sáng tạo nhằm thiết lập một 
mạng lưới các quan hệ tồ chức mới. 
một mạng lưới cực kỳ phức tạp và 
tỉnh tế, bao trùm sự sản xuất và 
phân phối một cách có kế hoạch các 
sản phầm cần thiết cho đời sống của 


. hàng chục triệu người ?® @). 


Xuất phát từ nhiệm vụ tồ chức 
kinh tế với tính cách là nhiệm vụ 
-chủ yếu của chủ nghĩa xã hội, Lê-nin 
đã đề ra một loạt phương châm chỉ 
đạo công tác tồ chức của người cộng 
sản. Sau đây là một số phương châm 
quan trọng mà chúng ta cần quán 
triệt trong hoạt động tồ chức hiện _ 
nay của chúng ta. 

1 — Công tác tồ chức phải Đừa có 
tlnh cách mạng, 0uửa có tính khoa học. 
Nhiệm vụ của công tác tồ chức là xây 


- dựng một xã hội mới trong tất cả 


những chỉ tiết, căn bản khác xã hôi 
cũ. Đó là một nhiệm vụ cách mạng 
rất khó khăn, phức tạp. Đề thực hiện 
nhiệm vụ cách mạng vĩ đại ấy, công 
tác tồ chức phại kết hợp xây dựng 
và cải tạo, trong đỏ xây dựng là 


chính. Nó phải xóa bỏ tất cả những 


cái gì là cũ kỹ, lỗi thới, thủ cựu. 
làm cần trở sư hình thành cái mới. | 


(3) V.I. Lê.mia: sách đá dâa. tập 36, 
tr.207. 
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_—` 
Lê-nin đã nhấn mạnh yêu cầu về tính 
cách mạng trong tồ chức và nghiêm 
khắc phê phán tính bảo thủ của nhiều 
cán bộ và cơ quan sau Cách mạng 
Tháng Mười như sau : # Trong toàn bộ 
lĩnh vực những quan hệ xã hội, kinh 
tế và chỉnh trị, chúng ta đều tỏ rà là 
cách mạng « ghê gớm ®. Nhưng về mặt 
cấp bậc, về mặt tôn trọng những hình 
thức và những thề lệ về thủ tục hành 
chính thị « tỉnh cách mạng » của chúng 
ta lại thường hay nhường chỗ cho 
tỉnh thần thủ cựu hủ bại nhất * (4). 
Lê-nin yêu cầu xóa bỏ mâu thuẫn 
không thề điều hòa đó giữa tính cách 
mạng của nhiệm vụ chính trị và tính 
bảo thủ của công tác tồ chức. _ 
Muốn làm tốt công tác tồ chức mà 
chỉ có tỉnh thần cách mạng thì không 
đủ. Lê-nin luôn luôn nhấn mạnh phải 
nắm khoa bọc tổ chức. Nhằm mục 
đích ấy, phải tích cực học tập, học 
tập trong thực tiễn, học tập ngav cả 


_ở giai cấp tư sản, Lê-nin nói : “chủ 


nghĩa dại tư bản đã tạo ra những hệ 
thống tö chức lao động mà trong điều 


kiện có sự bóc lột quần chúng nhân 
“dân, thì những hệ thống đó là một 


hỉnh thức độc ác nhất đề cho một 
thiều số các giai cấp hữu sản nô dịch 
và bỏn rút số lao động phụ thêm, bòn 
rút sức lực, máu và thần kinh của 
những người lao động; nhưng đồng 
thời, những hệ thông tổ chức lao 
động ấy cũng là tò chức sản xuất có 
tính chất khoa bọc nhất mà nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô viết 
phải bát chước và phải cải biến đề 
một: mặt thực hiện việc kiềm kẻ và 
kiểm soát của chúng ta đối với sản 
xuất, và mặt khác đề sau đó nâàn# cao 
năng suất lao dòng s 65)“ 

l.e-nin đã nhiều lần nêu rõ sư cân 
thiết phải kết hợp tính cách mạng và 
tính khòa học trong công tác tô chức 
bằng những công thức nội tiếng là 
căn Kết hợp tính thìn cách mweng Nựơa: 
với tính thực tiền Mỹ, chế độ xô viết 
với tỉnh tô chức khoa học của người 
Đức. - , 


là 


2— Công tác: tồ chức đòi hỏi KÈI 
hợp lính tông hợp 0uà lính cụ thè. TÔ 
chức là xây dựng sự vật trong từng 
bộ phận và chi tiết của nó với một 
quan niệm hết sức rõ rệt về tính đồng 
bộ, về những quan hệ hữu cơ của 
những bộ phận, chỉ tiết ấy, về tính 
toàn bộ của sự» vật, về những quy 
luật chỉ phối mỗi quan hệ hữu cơ của 
các bộ phận.và chỉ tiết ấy. Công tác 


-tồ chức là hoạt động thực tiễn biến 


đường lối, lý luận, thành hiện thực 
sinh động. Vi vậy, phải có tư duy 
trừu tượng nắm được sự vàt Prong 
tính tong hợp, tính quy luạt của nó, 
đồng thời phải hết sức cụ the, tỶÝ mỹ 
trong hành động thực tiễn. Không 


.nắm được tính tông hợp, tính quy 


luận của sự vật, thì không cỏ hướng 
hành động thực tiễn rõ ri. Khi di 
vào công tác tô chức sẽ. bối rỗi và mỏi 
bước lại buộc phải quay trở lại giải 
quyết những vấn đề`eó tính nguyẻn 
tác. Ngược lại, nếu chỉ bằng lòng với 
những nguyên tác chung, những 
nhận thức về tính quy luật mà không 
đi vào hành dộng cụ thể, tỷ mý, thi 
kết quả sẽ chỉ dừng lại ở sự hô hảo 
chung chung, ở những khâu hiệu 
suông mà căn bản không tiến hành 
được công tác tô chức, hoặc công tác 
tô chức không tiến thêm được một 
bước cụ thê nào. 


l,¿-nin yêu cầu phải biết thực hiện 
trong thực tiễn những chỉ thị, nghị 
quyết của Đẳng, biến chúng thành 
cái cụ thể. Người nói: « Người ta đòi 
hỏi các đồng chí, những người cán 
bộ Đănự, phải dốc sức ra đề giải 
quyết mọi loạt nhiệm vụ hiện nay mới 
chỉ được vạch ra dưới hình thức chỉ 
thị,nghị quyết do các €ơ quan chính 
quyền xỏ viết cấp trên và do tồ chức 
Đăng ban hành. Và bản thân các đồng 
chí cũng biết rằng từ chỗ ra nghị 


` 


(4)V.l. Lê-nin: sách đá dân, tập. 4Š 
tr. 453 — 454. 

(5) V.1, Lâ-nin ; 
t 173 — l74. 


^” 


sách đã dẫn, :ập 36 


quyết chung, từ chỗ ra những chỉ thị 
chung đến việc biến những chỉ thị và 
nghị quyết đó trên thực tiến thành 
biện thực thi thật là xa biết báo; như 


.Ổ thế có nghĩa đó là một gánh nặng rất 


đớn mà các cán bộ phải gánh vác đề 
_ thực hành một cách có kết quả những 


chỉ thị, nguyên táe đó, sao cho những . 


chỉ thị ấv không phải chỉ được ghỉ 


trên giấy tờ, điều ma, tiếc thay, hiện ` 


aay không: phải là hiếm có ở nước . 


Nga xô viết" (6).  ~ _ 

„3 ~ Công tác tồ chức phải kết hợp” 
dự kiến khoe học uới kinh nghiệm ILhực 
(l1: ~Phương châm này là hệ quả của 
phương châm vừa nói ở trên. Phải có 
dự kiến khoa học đựa trên tơ sở nắm. 


quy luật của sự vật đề có mô hình - 


toàn bộ của sự vật, đề xây dựng nó 
trong: quan niệm. Một khi mô hình đã 
được khẳng định, công túc Ltồ chức 


đi vào hành động thực tiễn, xây dựng mới và không ngừng sáng tạo ra- 


. mô hinh đó trong thực tế. Những dù 
tài giỏi đến đâu, người tồ chức cũng 
không dự kiến được hết mọi chỉ tiết, 
thia cạnh của sự vật. Vì vậy trong 
thực tiễn, người tổ chức phải chăm 


. ©hú rút kinh nghiệm đề bồ sung, boàm: 


chỉnh những dự kiến ban đều. Trong 
. tông tác tồ chức, l,ê-nin phê phán hai 
khuynh hướng - 
khuynh hướng cầu toàn trong việc 
đặt kế hoạch tồ chức, và khuynh 


hướng cửng nhắc trong chủ trương, 


nguyên tác đã đề ra. Người nói sự 
nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa 
là sự nghiệp mới mẻ. Cần có dự kiến 
-khoa học, những: phải táo, bạo trong 
hành động. Người ưw nhắc lại câu nói 
của Na-pô-lêông: « Cứ bất tay làm 


trái ngược nhau: 


- quần chúng, những hinh thức tồ chức,. 


rồi sẽ thấy rõ ? (*) đề chỉ rõ cần kết. 


hợp dự kiến khoa học với Kinh bung 
thực tiễn, - : 


&— Công tác tồ chức j. kết ' hợ p 
lãnh đạo của Đảng uới sáng kiến 
“của quần chúng. \ “ 

-Cách mạng xã hội chữ ngồïa là một 
⁄ 8w nghiệp cách mạng ví đại đòi hỏi 
tất yếu phải có Đảng lãnh đạo. Sau. 
khi đã đề ra đường - lối, Đẳng phải 


éN 


` 
M 


lĩnh đạo việc tồ chức thực hiện đường ˆ 
lối ấy. Sự lãnh đạo của Đẳng: là nhân 
tố quyết định thành công của công 
tác tồ chức. Không có sự lãnh đạo ấy, - 
công tác tồ chức không thề thực hiện. 
theo đúng đường lối đã đề ra, không 
có phương hướng đúng đần. 
Chủ thể của cách mạng xã hội chủ. 
nghĩa, cửa sự nghiệp xây dựng xã hội 
mới cũng như của sự nghiệp tồ chức 


dưới chủ nghĩa xã hội là tập thỄ nhân ⁄ 


dân lao động. Tập thể nhân dân lao 
động «thông qua hành động cách mạng 
của mình là người trực tiếp: tảng 
đường lõi của Đảng thành hiện thực. 


.e< 


L 5À 


—=.. 


Lê-nin nói chủ nghĩa xã hột là sự. 


nghiệp của quần chúng. ˆ : 

Trong quá trình tồ "chức xây ' dựng: 
xã hội mới, quần chúng nhân đân dựa 
trên phương hướng của Đẳng, bắt 
tay vào thực hiện tồ chức cuộc sống 


những hình thức tồ -chức, những 
phượng pháp hành động mà đường 


lối. chính sách của Đảng không dự 


kiến hết. Lêâ-nin nhắc nhở những 
người cộng sản Nga phải chăm chú 
theo đöi kinh nghiệgn thực tiễn của 


những biện pháp công. tác mà quần 
chúng sinÿ tạo ra. Lê-nin trân trọng 


mọi sáng tạo của quần chúng, từ 
những sáng tạo vĩ đại như hình thức. 
_ xô viết của chính quyền vô sẵn, hình - 
_ thức lao động cộng sản của thi đua , 
đến những sáng kiến cụ thề của quần. 


chứng trong tồ chức thị đua, tồ chứo 
sản xuất, (Ò chức lao động hằng 


ngày, v.v. Côngstác tồ chức phải biết 


nắm lấy những kiàh nghiệrŸ ấy “phân 
tích nó dưới ánh sáng đường lối, 
chính sách của Đìng, một mặt đề 
hoàn thiện đường lối, mặt khác đề 


tím ra hình thức tồ chức, biện pháp ¬ 


hành động thích hợp*nhất nhằm làm 
cho sáng tạo của  yNG chúng trở 
thành phô biến. 


ÖÒw° 


(6)V.I: Lâ-n: n 'aách đã dân, tạp . tr. 423. 


(*) Ơn 3` ccuágc ct pui o6 vài: 
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Hiện nay cách mạng xã hội chủ 
nghĩa Ở nước ta đang ở vào bươư- 
đản của thời kỳ quá độ. Nhiệm vụ 
tồ chức của chúng ta hết sức to lớn, 
năng nề. “Xuất phát từ một nên sâu 


Tpưới: nhỏ tiến lên chử` nghĩa xã hội 


không qua giai đoạn phát triển tư bản 


.ehủ nuhĩa. chúng ta phải tồ cbức toàn 
bộ xã hội nước ta từ cơ sở kinh tế đến ~ 
kiến trúc thượng Tầng. Llử lực lượng 


sản xuất đến quzn hệ sản xuất, tử đời 


. sống vật chất đến đời sống tỉnh thần, 
-_ tất cả hầu như tử không đến ó. Về 


thường mà còn là một thời ký 


đặc điềm: của thời kỷ quá độ Ởở nước 
ta, đồng chí Lê-Duần đã nói, đó khôhg 
chỉ Ìà một thời kỷ quá độ thong 


_ đầu hình thành. 


` đân đề đạt tới 


Đặc điềm ấy đôi hỏi công lác tỒ 
chức của chúng ta phải hệt sức sáng 
tạo. Chúng ta phải hìnly đụng cho 
được mô hình xã hội của chủng tái 
trên mọi phương điện, phải tìm ra 
được phương hướng hành động đúng 
mô - hình đó. Thành , 
công to lớn của Tại hội thứ IV của 
Đẳng là đã đem lại cho nhân đản ta 
mô hình đó và phương hưởng hành 
động đề đạt tới mô hình đó. Xô bình 
đó là chế độ mới, nền kinh lế mới; 
nén văn hóa mới và con người mới 
xã hội chủ nghĩa. Phương hướng 


hành động của chúng ta là nắm vững 
chuyên chính vô sản, phát huy quyền. 


- làm chủ tập thê của nhân đân lao 


La 


ề 


^. 


` chủ nzhĩa tư bản. giữa con đường 7 


động, tiến hành đông thời ba cuộc 


cách mạng trong đỏ cách mạng khoa- 


học.kỹ thuật là then chốt. z 
Đề 614408761 10g lợi nhiệm vụ 
tồ chức đó, cần năm vững những đặc 
điềq của công tác tổ chức trong thời 
kỷ quá độ hiện nay. - 

Mục đích của chúng ta là wây Nnp 
chủ nghĩa: xã hội nhưng chúmg ta 
không thề đốt cháy giai đoạn: Thời 
kỳ quá độ là: thời kỷ đấu tranh 
quyết liệt đề giải quvết văn đề œai 
thắng ai® giữa chủ nghĩa xã hội và 


xả hội chủ nghĩa và con đường tr 
cờ út 4 


bắt. 


, 


_ 


-bản chủ nghĩa. Trong thời kỳ quả 


Lrrên 


- 


độ, sự vải mới đang bình thánh 


nhưng chưa hình thành đầy đủ, sự. 
_vạt cũ 4lang diệt vong nhưng chưa 


bị tiêu diệt hoàn toàn. Vị vậy, nét 
đặc thủ của thời kỳ quá độ là sự vật 
có tính chất “nửa nọ nửa kia P® và 
chưa 'dịnh hình. [.ê-nin nói : « Chừng 
nào „chúng ta chưa thực. hiện đưa: 
chủ nghĩa cộng sản toàn vẹn thì 
không một hinh thức đào là vĩnh viễn 
ca? (7). ° =4 — 


-Về mặt tô chức, chúng ta phải tìm 


-ra cho được những hình thức tồ chức 


quả độ tương ứng với trình độ phát 
n từng † thời gian của thời kỹ quá 
- đỏ, tương ứng với trình độ phắt triền 
của lực lượng sản xuất, của quan hệ 


sản xưất, củu cơ cấu kính tế — xã hội, 
văn hóa £ư tưởng của. 


của trình đỏ 
các tầng lớp nhân dân. Chẳng hạn 


„như chưa: đến chủ nghĩa cộng sản 
qInà đã 
hình thửac bao cấp thì đó là chủ nghĩa 


tha. mắn mỹi nhu cầu bằng 
xã hội không tưởng. khống tránh 
khải đẫu đến chủ nghĩa bịnh quân 
khô hạnh. Đề làm tốt việc phân phôi. 
chúng tz phải tìm ra hình thức phản 
phối thích hợp nhất thề hiện nguyên . 
lắc phâ ìn phối tco lao động, có tính 


_ đến tính chất lao đậng. ở cúc khu vực. 


san xuất khảáe nhau. 


[.®nin nhiều lần chỉ ®a rằng muốn 
đưa một nước mà nền kinh tế cả thê 


của nhân đân chiếm ựu thế lên chủ 


nghĩa xã hội /đ! gấu phải sử dụng 
những hình thức quả độ !từ tháp lên 
cao : q Không nghỉ ngờ gì nữa, ở một 
nước 
xuất tiêu nông chiếní tuyệt đại đa 
số đảm. cư, chí có tHể thực hiện *ách 


` 


trong đó những người sàn, 


mạng XÃ hội chủ nghĩa bằng một loạt. 


những biền pháp 'quá độ đặc biệt, 


hoàn toàn không căn thiết ở những - 


nước tư bản phát triền trong đó công 

nhân làm thuê trong công nghiệp và 

nông nghiệp cBiếm tuyệt đại đa số 
; : 


" K An 
(7) V.I.. Lê-nin: Sách đá dẫn, tập 32, 
ty. ¿69 - 
,“ 


, 


đận cư? d9, Về trường hợp nước Nơa. 
Người nói cụ thề hơn : & Trong trường 
` hợp tốt hhất thì bước quá độ ấy cũng 
ˆ chiếm mất nhiều nštp. Suốt cả thời 
ky đó, trong chính sách của chúng ta, 
lại chia ra thành nhiều bước quá độ 
- nhỏ hơn nữa. Và tất cả cái khó khăn 
của nhiệt vụ chúng ta phải làm, tất 
cả cái khó khăn của chính sách và 


tất cả sự khéo léo của /chính sách là ¬ e 
lở chó biết tỉnh đến nhữnz nhiệm vụ - 


đặc thủ của từng bước quá độ đó ® @). 
ĐỆ bảo đảm xã hội phát triều theo 


- đúng ` quy luât khách quan của thời 
tỳ quá độ, [-nin đã không ngần ngạt 


sử ` đựng những hình thức tô chức 
Két về mát chủ nghĩa xã hội thuần 


túy, là một bướe thụt Tài như hình 


thức tò nhượng. hình thức tư bản 


Nhâ -nưởc, 
cho chuyên gia, v.v. oy 


Các nghị quyết của Đẳng ta như 


nghị quyết Hội nghị thứ 6 của Trung 
ương, nghị quyết 26 của Bộ chinh trị 
đều là những' mẫu mực về sử dụng 
hình thức quá độ trong thời kỷ quá 
đồ hiện nay ở nước ta. Các-hình thức 
- khoản như trả.lương khoán tập thề 
theở kết quả sản xuất cuối cùng trong 
xi nghiệp và khoán sản phầm trong, 
Bỏng nghiệp là những hình thức phú 


hợp với trình độ phát triền kinh tế - 


Của nước ta trong bước đầu của. KHỔ, 
kỳ quá độ hiện nay. `". 

Sự cần thiết của những hình thức 
q ộ đòi hội hoạt động tò chức của 
chúng Ia trong thời kỳ quá độ phải hết 


sức cách màng U¿ sửng lạo. Đặc biệt. 


"đối với nước ta, một nước tử sản 
xuất nhỏ tiên thẳng lên chủ nghĩa xã 

hội không quá giai đoạn phát triền 

tư bản chủ nghĩa thÏ tính cách mạng, 

nh sinz tạo của hoạt động tô chức 

rong thời kỳ quá đò càng hết sức 
quan trọng Chúng ta tiến: lến chủ 

nghĩa xã hội theo một con đường 

chưa có tiền lệ. Chúng tạ cần học Lập 

kinh nghiệm các nước anh em\ nhưng 

không tu áp dụng máy móc những 

hình thức tồ chức của các nước anh 

>` 


- 
——Ss3 


hình thức. trả lương cao. 


- triền mới của lực ị 
buộc chúng ta phái xem lại hình thức” 


<NỂ 
Ị 


Là Chúng la phả tìm ra những hình: 


“thức tò chức phù. hợp Xới hoàn cảnh - 


của nước fa từ sẵn xuất nhỏ đèn chủ ` 
nghĩa xã hội không qua giai đoạn 
phát triền tư bản chủ nghĩa. Những 


hình thứa tô chức đó phải bảo đảm... 


đưa nước ta tử sản xuất nhỏ từng 
bước tiến lên sẵn xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa ; phải có khả năng cải tạo một 
cách có hiệu quả nền sản xuất lu 
- thành nền sản ruất lớn, 


Tính cách mạng và tính sắng tạo . 
-trong “hoạt động tồ chức đòi hỏi 
- chúng ta phải từ bở những hình thức 


tò chức mà chúng ta đã quá quen 
jhuộc tróng những năm kháng chiến, 
đề áp dụng những hình tHức tô chức 
, mới sinh-động do hoạt động kính tế 
“của thời kỳ quá độ đòi hồi, nhằm sử, 


' đụng mọi năng lực. sản .xuất, "vận. 


dụng các đòh bầy kinh tế phù hẹp với 


- trình độ hiện nay của lực lượng sản ` 


xuất, với tâm lý, tập quán của nhãn 


| đân lao động. \V. 


- Yêu cầu và.tính cách mang yà tính 
sáng tạo càng cao khi mà, -trong thời 
kỳ quá độ, toàn bộ xã hội vũng như 

từng lĩnh vực hoạt động của nó không 
pgừng biến chuyên theo hướng tiến 
“lên chủ nghĩa xã lội. Môi yếu tổ phát 


.tồ chức của quan hệ sàn xuất, Trình 
độ xã hội hóa vẻ thực chất, với những 


, CƠ SỞ vật chất và kỹ thuật khác nhau 


ở các hợp tác xã khác nhau, đòi hỏi 
người lãnh đạo hợp-tác xã ở mỗi địa 


„phương không được vàn dụng rập 


khuôn kinh nghiệm tô chức ở một 


- nới nào mà. phải sáng tạo th những ~ 


hình thức tô chức thích hợp nhất vời 
địa phươnz. Mặt khắc, một hình thức 


tô chức chỉ có tác dụng tích cực trong , 


_một- thời. gian nhất định. Hoạt động - 
tò chức phải kịp thời phát hiện ra tỉnh , 
hình đó và Kịp thời thay thế hình thức 
.cũ bằng. hình thức mới thích hợp. 
(8) V.I.-Lê.nin : 
#it. 6Ð —6o. \ 
(9) V.I. Lê-nin: 


lượng sản xuất, 


Sách đã dẫn. tập 43, ' 


1. 


| L Sách đá dấm tập 40, — 
: tự. 119 — 120. ` ... : # ` 


” 


la 
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_ ĐHẨN PHối — LƯU TRÔNG TR0NG GIAI BBẠN W BẦU (ỦA THỜI KỲ: 
— (MU BỘ ÊN thủ NGHĨA XÃ Hộ ử Nướt Il ˆ 


f 


RONG quá trình tái sẵn xuất xã hội, 


thì phân phối là khâu trung gian 


nối liền sẵn xuất với trae đồi và tiệu. 


dùng, bảo đảm mục địch trực tiếp của 
sắn xuất là tiêu dùng, cũng nhự bảo 
đẳm tác dụng tích cực của tiêu dùng 
nhằm thúc đầy sẵn xuất, Không thê 
có tiêu đủng và tiêu dùng tốt hơn nếu 


: không có sản xuất và sản xuất tốt 


hơn. Ngược lại, không thề cỏ sản xuất 
và sẵn xuất tối hơn nếu Không: có 
_ tiêu dùng và tiêu dùng tốt hơn. 


Phân phối và tiêu đùng đều bao 
gồm hai bộ phận : tư liệu sẵn xuất và 
tư liệu sinh hoạt. Việc tiêu đùng tư 
liệu sẵn xuất diễn ra ngay trong quá 


trình sản xuất đề chuyền hôae từ hình: 
thái giá trị sử dụng này thành hình 


thái giá trị sử dụng khác, làm che 
_hỉnh thái giá trị sử dụng mới gần gũi 


_hơn nữa với nhu oầu của sản xuất và. 
đời sống.“Còn tiếu dùng tư liệu sinh: 


boạt thực chất là quá trình tái sản 
xuất sức lao động hiện tại và sức lao 
động tương lai của xã hội— một trong 
những yếu tố quan trọng bàc nhất 


_của lực lượng sản xuất. Vị thế, Thái 


độ xem xét 0à giải quyết đối uới phán 
phối trước hết phải được coi là thái 
độ đối uới nận mệnh của nền sản xuất 
+ä hội. \ 


C. Mác và F. Ăng-ghen chỉ rõ! phân 


_ phối không thuộc quan hệ tự nhiên 


mà thuộc về quan hệ sắn xuất. Prong 


toàn bộ hệ thống quan hệ sẵn xuất. 
thì phân phối là nhân tố nồi lên trên 


: bề mặt của đời sống xã hội, làm cho 
đặc trưng của hệ thống quan hệ sản 
xuất được biều hiện rz-bên Nón 
Mối quan h$ giữa phân phối và sản 


` V0-E0U.NGOẠx 


` 
$ - 


- 


xuất nằm trong kbuôn' khồ mối 


_ quan hệ giữa quan hệ sản xuất và 


lực lượng sẵn xuất. Một khi trong 
xã hội còn tồn tại các lợi ích kịnh tế 
khác nhau thi phân phối là mệt lĩnh 
vực rất phức tạp vi nó đụng chạm. 
trực tiếp đến quyền lợi: của các 
thành viên, các tầng lớp, các giai cấp 
{rong xã hội. Vì thế, thát độ xem xét 


.Đử giật quyết on đề phân phỗi của xã 


hỡi xả hội chủ nghĩa còn_ phát được 
cơi là thái độ đết oới quần chủng, đốt 


` Đới quyền lảm chủ lập thề của nhân 


đân lao động. ƒg. : 


“Trong điều kiện +ồn tại quạn hệ 
hẳng hóa-tiền tệ thì phân phối có 
quan hệ chặt chẽ với lưu thông. Và điều 
đó có hiên quan đến hàng loại cờ chế 
và cơ cẩu tờ chức kinh tế : tài chính, 
giá cả, ngân hàng, thương nghiệp, 
thị trường v.v, Bộ phậT*quan trọng. 
nhất của phân phối sản phầm diễn 
ra trên phạm vi lưu thông. Phân 
phối, lưu thông có tác dụng rất quen 
trọng đối với việc điều tiết thu nhập 
quốc dân. Việc phân phối. lại” thu 
nhập quốc -dân, điều tiết thư@hập 
giữa các tầng lớp, các giai cấp điễn - 
ra gay gải và quyết liệt thông qua 
phản phối, lưu thông. Các cơ chế và 


._. eơ cấu ®Ö chức kinh tế của phân phối, 
` lưu thông là một thề liên hoàn, ảnh 


hưởng que lại tác động đến sự điều 


_chỉnh thu nhập trong xã hội. „ 


Trong thời kỷ quá độ: lên chủ nghĩa 
xã hội, nền kinh tế quốc dân ở trạng 
thái vận động quá độ theo chủ nghĩa 
xã hội. Trong điều kiện ấy, phán phối, 
lưu thông cũng có những hình, thức 
và mức độ quá độ. So với các Iinb 


- 


. tực kinh tế khác thi nhân phối, lưn 


_—. 


thông diŸn ra với nhi u hình nhiều 
vẻ hơn. Những chín sách cụ thê và 
những biện pháp. 'phìàn phối, lưu 
thôn-; có tì‹ thay, đôi một cách nhanh, 
nhạy. Các địa phương và các cơ sở 


_có thề ph thuy ính sáng tạo đề thực 


_ hiện tốt *áe c' ính sách, biện pháp đó. 


Tiêu chuần đề đánh giá"các chính sách, 
hiện phá p„ cũng nhự các sáng kiến pề 
phân phối, lưu thông là : chúng có góP 


- phần thúc đầu sản xuất phái triền, tằng 


La 


cường chế độ làm chủ tập thề, cải 
thiện đời sống nhân dân, bảo đảm 
nghĩa oụ đóng góp đối uới Nhd nước 
hau khóng. 


pháp, những điền binh phân phối, 
lựa thông tốt -và chưa tốt. 


Phân phối, lưu thông trong thởi kỳ 
quá độ được gọi là lành mạnh khi giá 
trị của đồng tiền không bị giảm sút 
hoặc chỉ giảm sút ít và chậm, giá cả 


không lên xuống thất thường, không 


hỗn loạn, thị trường ngoài kế hoạch 


ĐỒ sung tốt cho thị trường có kế, 
hoạch, các cơ chế và cơ cấu tò chức. 


của phân phối, lưu thông được sứ 
dụng tích cực vào cuộc đấu tranh , 
giữa hai con đường đề giải quyết vấn” 
đẻ ai thắng ai. Kết quả lành mạnh 


mà phân phối, lưu thông mang lại 
là góp phăn đầy mạnh sản xuất, củng. 


ˆ số và hoàn thiện thành phần kinh tế 


xã hội chủ Bi cải thiện đời sống 
nhân dân... > 

Hậu quả trực tiếp và tế HE: nề nhất 
của phân phối tiêu cực là vi phạm 


. Rguyên tắc mà V.I. Lãâ-nin đã chỲ ra : 


M 


Ái không làng thì không được ăn, đó 
là điều lệnh thực tiễn của chủ nghĩa 


. tä hội, phải tô chức một cách thực 


tiễn như “thế đó. Một khi lưu thông 
liêu cực, bị thả nồi, tính tự phát lấn 
át và thẳng tính kế hoạch,-thì những 
Bgười sống vào tiền lương sẽ gặp 


khó khăm nhất, những kể làm ăn bất” 


chính sẽ có tu nhập tăng vọt lên. 
Đương nhiên, khi nguyên tắc phân 


Căn cứ ŸYào những tiêu. 
chìa đó, chúng ta có thề phân biệt. 
được những chính sách, những biện 


- nguyên liệu: 


phối xã hội chủ nghĩa bị xãm phạm, 
thì nó gây ảnh hưởng xấu đến sản 


xuất,.trầm trọng nhất là những người 


lao động không hăng hái sản xuất, 


.năng suất lao động thấp.. Tình trạng 


pẳn xuất thấp hém lại làm cho phân 
phối, lưu thông rỏi thêm.pĐấy là một. 
` vòng luìn Quán. 


Đi từ sẵn xuất nhỗ, nông nghiệp 
lạc hậu, bỏ qua giai đoạn: phát triền 
tư bản chủ mgbïa, tiến thẳng lên chả 
nghĩa xã hội, thi trong thời kỳ đầu 
nền sẵn `xuất mất cân đối rất nghiêm. 
trọng về nhiều mặt Khó khăn nồi 
bật nhất là hiếu vốn tích lũy, thiếu 

thiếu lương thực, do đé 


thiếu cÑ máy móc, thiết bị và hàng 


- tiêu dùng. Tỉnh trạng mất cân đối _ 


ấy. khó khăn ấy không thề dễ dàng. 
giải quyết trong chốc lát. Nếu nh về 
mặt này, chúng ta phát huy tính năng 
động, sáng tạo không dễ đàng lắm, 
thi trái lại có thề làm được điều đó 
-_ trong lĩnh vực phân phối, lưu thông 
đề góp phần giải quyết những khó 
khăn trên. Sản xuất có thề chậm phát 
triền, thậm chí một số nhà máy có 
thề phải tạm ngừng hoạt động vì: 
thiếu nguyên liệu, nhưng phân phối, 
lưu thông vẫn phải tiếp tục điển ra, 
“thậm chị diễn ra hãng. ngày, hãng 
giờ. Hơn nữa, quá trình sản xuất có 
những nàng buộc có tính tất yếu kỹ 
thuật. Trái lại, phán phối, lưu thông 
lại có tính co đãn, mềm. dẻo hơn 
nhiều. Với khối lượng `sẵn phầm, 
hàng. hóa nhất định, có thề có cách 
. phân phỗi, lưu- thông này hoặc cách 
phân phối, lưu thông khác. Nếu không 
có phương thức phân phối, lưu thông 
có tồ chức thì có phương thức phâa 
phối, lưu thông tự phát, hoặc hai 
phương. thức đó cùng tồn tại và đấu. 
tranh với nhau. Đỏ là điều tất yếu. 
Một_khi phân phối, lưu thông mang 


măng tính tự, phát thì. sẽ có hiện 
tượng : | =. ¬ 
Thứ nhất: sản xuất vốn đã chậm 


phát triền, phân phốt, lưu thông tự 
phát fi càng mở rộng những mặt 


⁄ `S ` ' kẽ - 
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—, mô càng lớn. | . _ xắC, không phân biệt nơi làm có hiệu 


- Những biện tượng “chân *®ngoài dài 


.,†ạo của mình trong lĩnh pực phản- 


_ đối uới sản xuấi, thúc dầu sản quất: 


lý luận và thic tiễn. 


D La : k 
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Ệ 


"tiêu cực với tếc độ càng cao, và quy. động và tiêu šhöäu” kỹ thuật chính 


- Thứ hai: sản xuất đù có kế hơạch quả và rơi làm không có hiệu quả 


cũng bị phân: phối, lưu thông tự phát thì chỉ là phần phối theo lối hành 
làm xói mòn, thậm chỉ ðó thề phá Chính bao cấp. Đối với nông dân, 
hoại tính kế hoạch cửa sản xuất, việc phân phối tư liệu sản, xuất, tội 
mặt cần căn cứ vào đặc Hiềm thiên 
hơn chân Yrong»,-rhất mát vật tư,, NHI TH TEHE-SHEn GIÚt SH phải. gắn 
nguyên liệu, v.v. chứng tỏ điều đó. KHậP, VuD cviệc thực hiện nghỲa wụ 
7 ND : đóng góp. lượng thực và các nông sản 
.C. Mác đã chỉ rõ : sẵn xuất là gốc, khác đối đới nhà nước. bệ: 
sản xuất uyết định phân phối, lưu 
thông! và người ta không thề tiêu dùng 
cao hơn -trạng thái kinh tế hiện có. 
- Chính 0ì sản xuất là ốc mà [rong 4qial 
: đoạn đầu của thời kù qưá độ, N hà nưởe 
-cảng phái huy tính năng động, súng 


Và phân phối tư liệu sinh “hoạt cho 
tiêu dùng cá nhân trong giai đoạn. 
này, cũng không thề có nguyên tắc 

_ nào khác phân phối theo lao động đối 
VỚI nZười có sức lad động. Trong cÁc 
giai đoạn của xã Hội xả hội chủ nghĩa 
đồu.tồn tại cả hai phương thức phân ` 
phối cho tiêu đùng cá nhân: phân. 
phối theo lao đệng và phân phối theo 

+ phúc lợi xã hội. Khói lượng sản phìm 
tuyệt đối do môi phương thức ấy 
mang lại. ngày càng tăng, lên, nhưng 
tý lệ giữa chúng thì có thay đồi. . 

?Phúe lợi xã hội được mở rộng đân 
dân tủy theo dà phát triền của sản: 
xuất..JDo.đó, tỷ lệ tiêu đùng xã hội 
_ mang lại.cho tiêu đùng cá nhân ngày 

càng, tăng lên. Phân phối theo lao động 

xuất hiện, nưay Rhi- chế độ công hữu ~ 

_ Tiến. hành phân phối, lưu thông xïä bội chủ nghĩa về tư liệu sản xuất -~ 
trong giai đoạn đầu không thẻ giống. đã 8 đtrợc xác lập. Lúc đầu nó xuất hiện 

như “các giai đoạn sau của thời kỹ quá như là một công cụ đấu tranh giai cấp . 

độ, càng không thể giống như khi đã mạnh mẽ đề chống ăn bám, bóc lột. 
sang thời kỷ chủ HỆ Hà xã hội ph Trong khi nói về những” nhiệm vụ 

_triền, | trước mát.của chính quzền xÕ viết, 

Trong giai đoạn này, nhất thiết Lê-nin-đã nhấn mạnh phải kiềm tta 
Nhà nước phải đảm nhàn; việc phân chặt ohẽ, nghiêm ngặt nhất mưo độ . 


_phối, lưu thông, làm cho phản phối, 
lưu thông !ác dộng. lích cực trở. lại 


phát triền, làm cho quả Irinh tái sản 
xuất 1ã hội chủ nghĩa được khép kín 
uaà sận động nhanh chóng trong thời kỳ 
quá độ. Hồ ràng, p nát huy tỉnh Hãng 
động sáng tạo của Nhà nướa đời với 
Hnh vực phân phối, lưu thông trong 
_ thời kỷ quá độT— nhất là trong thời 
kỷ đầu — là một 'văn đề có ÿ nghĩa 


- phối tư liệu san xuất chủ yêu, thực lao dòng và tiêu dùng trong xã hội. 


hiện Miềm kê, kiềm seát chặt chẽ, Kinh nghiệm của Liên:xô cho thấy : 
nghiềm ngặt, sử dụng tiết&iờửm nhất - trong thời kỳ quá độ, phần phản 
nhằm xây dựng cơ cầu kinh đễ mới phối "theo lao động cHiếm tỷ lệ rất 
và đáp ứng đời sống bức bách nhất lớn trong quỹ tiêu dừng, ngày nay 
của nhân dân. Việc phân phối tư liệu chỉ còn 60—70% ; đến năm I985 phần 
sản xuất cho tất cả các đơn vị kinh `tiêu dùng công cộng 'sẽ lên tới 50%. 
tế công nghiệp hay nông nghiệp; quốc  HöXrang, lý luận cùng. như thực tiên 
doanh hay tập thê đều phải gáàn chặt - cho chúng ta thấy rằng: trong giai 
với hạch toán kinh tế của các đơp vị đoạn đầu của thời Lòu quá độ càng 
đó. Phân phối tư Hệu sản xui mà — phải thực hiện tốt nguyên tắc phân 
không dựa trên cơ sở định mức lao Tphối theo, lao động, chống bao cấp. 
; “ 
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Trong giai đoạn đầu của thời kỳ trong xã hội còn phải được đáp ứng 
quá độ, sản xuất còn kém, khối lượng thông qua lưu thông hàng hóa. Do 
sản phầm quá Ít,năng suất lao động vậy, ở giai đoạn này, lưu thông ảnh 
quá thấp, đời sốnờ cũng rất thấp, hưởng rất lớn đối. với phân phối. 
_song phải tạo được tiền đề cần thiết  Wâm các cơ chẽ. pà các cơ cấu tồ chức 
. ho sự hìnH thành nền sản xuất lớn kinh tế của lưu thông đề tác động .Đào 
xã hội chủ nghĩa. Sự thống nhất. phán: phối, nhất là bảo đảm đời sống 
giữa ba lợi ích (Nhà nước, tập thề, cho vthững người thu nhịp: bằ ng qiền | 
cá nhân) là yêu cầu Eủa tất cả các giai lương của. Nhà nước, là giệc làm. 
đoạn của xã hội xã hội chủ nghĩa, rãi cần thiết, phù hợp bới tình hình 
nhưng trong giai đoạn đầu của thời khối lượng hàng hóa ít ỏi ủ đời. sống. 
kỳ quá độ, yêu cầu đó lại càng cấp còn thấp. 
- thiết. Vì thế, cả (róng việc phân phối - 


- Về phát hành, lý đụ: 
`tư liệu sinh hoạt Và phân phối tư VỆ dua nh, quản ý Xã SỬ Qunp 


Tư yớG ị tiền tệ, có đặc điềm riêng của giai 
liệu sản xuất đều phải bảo đảm kết đ5a: Tin 'C. Mác đã chỉ mi tệ 


hợp được cả ba lợi ích đó. Ïro'6- lạ hình thái tồn tại của giá trị. Số 
- việc phân phối tư liệu sản xuất, vừa lượng tiền lệ -cần thiết trong lưu. 
bọn gắn hanh ho) Hoá `. thông phụ thuộc vào các nhân tố: ` 
Ni kướn Ny Mi n. vi NÓ lòng ` giá Hi: tài thà `. | 
- bản thân đồng tiền, 
- động trong cả nước nhằm hình thành. 4i bus tinh lo `. ... 


quay đồng tiền trong năm, v.V. Thế ` 
cơ cấu kinh tế mới, vửa phải phát nhưng, trong điều kiệu tử sản xuất 


huỷ độn mức cao nhất các ngành nhỏ đi lên chủ nghĩa xã hồi; lúc đầu 

nghề sẵn:có của địa phương và của , tồng số giá trí của hàng hóa 

người lao động. Việc phân phối Ư qựuce tạo ra còn Ít, tron khi đó 
liệu sinh hoạt cũng phải phục vụ cho - chúng fa lại có sẵn lao 'động,- tài | 

yêu cầu phản công lại lao động và nguyên và bước đầu đã thiết lập chế ˆ, 

phát huy các ngành nghề sẵn có ấy. ộ làm chủ tập thà, cho nên cần ứng  À 

Có thứ hàng hóa tiêu dùng bán ra bảO trước một số lượng tiền tệ nhất định đề 

đầm yêu cầu tích lũy cao`có thứ lại ; tà chựo sản xuất và lưu tông. liiện 

nhằm chủ yếu bảo đảm nhu cầu tượng số lượng tiền tệ lưu thông vượt 
thiết yếu của nhân dân, Trong thời quá mức cần thiết, giá trị đồng tiên 
kỷ đầu, việc tích lũy vốn đề tạo ra giảm sút, giá cä trên thị trưởng, trước 
tiền đš¿cho việc đầy mạnh công. hết trên thị trường- ngoài kế he: ạch ` 
nghiệp hóa xã hội Phủ nghĩa gặp rất. từng lên là khó tránh khỏi. Vấn đề 
nhiều khó khăn. Đó là màu thuẫn cấp bách đặt ra đối vớt Nhà nước 
siến yêu cầu tích lũy cao và. năng là phải có sự táo động của phân phái, 
suất: lao. động thấp, khối lượ"hg SẲN “lưu thông đề kìm hãmwtốê đỏ giảm) 

. Phim thấp, dời sống thấp. Do “Hổ, ^ vất của giá trị đồng tiền, tốc đò mất ~ 
trơng thời kỷ đầu, đi đôi với việc bả? - san đối giữa tiền và hàng, nhằm hạn‹ 
đảm .ồn định đời sống nhân dân, FẺ. chế bớt khó khăn của đời sống quần 
kiệm được đội ra. như -mộiI. nhiệm Xà chúng. Dành mảng dầy mạnh sản xuất — 
chiến lrợc Rẻ 006i ` là vấn đỳ-mấu chót, điều ấy chẳng 

sTồn tại nhiều thành phần kinh tế những đúng với giai đoạn dàu nià 
là đặc điềm chung của thởi kỷ quá đúng cä Với: mọi giai doạn, S0nĐ, 
độ. đặc biệt là trong giai đoạn đầu. - trong giai đoạn đầu phải thông qua 
Điều đỏ'làm cho quan hệ hàng hóa— -phân phối, lưu thông mà giai quyết 
tiền tệ cỏn ở trong phạm vi rộng lớn. Yăn đề ngay một cách tích cực, chủ 
Trong giai đoạn đầu, tuyệt đại bộ động. -- | 
phận' nhu cầu của các thành viên  _- Thứ nhất; GIANG cường .và báo dâm 
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thu thuế. Thuế bằng tiền và thuế - 


bàng Hiện vật giúp Nhà nước nắm - 
_tRẻm được một số, lượng tiền tệ do 


chính mình đã phát hành và nắm thêm . 


được một SỐ lượng: sản phầm. Điều ˆ 


_ trày có tác dụng tốt về nhiều mặt : tặng. 


thêm giá trị của đồng tiền, góp phần 
thăng bằng thụ chỉ ngân sách ; Nhà 
uước eó thêm lương' thực và mguyên 
liệu ; bảó đảm cung cấp hàng hóa theo - 


định lượng cho cán bộ,công nhân, viên. 


chức... do đó có thêm điều kiện cải 
_ đời sống của nhân dân lao động, 

c hết là đối với những người thu 
nà vá bằng tiềnlương của. Nhà nước. 


† 


Thứ` hai,thu mua theo giá `chi đạo - 


- (trong nghĩa vụ) và mua theo giá 
. thổỏa thuận (đối với mọi loại Cơ sở 
kinh tế, kề cả nông dân cá thề) là 


boạt. động có ý nghĩa rất quan trọng: 


trong giai đoạn đầu. Đối với chủ 
_mghĩa tø bản, do tác động của quy 
luật giá trị thăng dự, khâu bán hàng 
(H'“—T") là lẽ sống còn và thực hiện 
một cách khó khăn. Trái lại, đối với 


chúng ta, do chế độ làm chủ tập thề ộ 


'*à tác động của „quy luật kinB tế cơ 
bản của chủ nghĩa xã bội, khâu 
mua hàng (T—H) lại trở thành đặc 
. biệt quan trọng và thực hiện khó 


- khăn hơn nhiều so với khâu bán. 
_. Trong giai đoạn đầu của thời kỳ quá 
độ; việc này càng quan trọng và: 


- thực biện hất sức khó khăn, đòi hỏi 


"hàng toạt biện phép kinh tế, hành 
chỉnh và giáo dục: Thực hiện tốt việc 
thu mưa, Nhà nước sẽ nắm được 
phần lớa lương thực hàng hóa, nguyên 
liệu và hàng tiêu dùng. Từ đó, kế 


hoạch sản xuất có thề thực hiện một - 


cách vững chắc, Nhà nước có thề chủ 
động tồ chức đờT†- sống trên quy mô 
toàn xã hội và đấu tranh có hiệu quả 
hơn với thị trường tự do2< Trong 


báo cáÖ về việc đùng thuế lương thực . 


thay cho chế độ trưng, mua lương 


- thực thừa ở Nga trước kía. VÀL Lê-, 


nin đã chỉ rõ: «Nếu trong tayZcác , 


đồng chỉ có hàng hóa. thì các đồng 
chí sẽ giữ được chính quyền » Œ). 


sà 
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Tứ ba, giá cả là một công cụ kinh 
tế đác lực trong giai đoạn đầu của 
thời kỷ quá độ. Giá cả là hình thức 
biều hiện bằng tiền-của giú th. Điều. 
đó cô hai nghĩa ; một mặt giá cẢ phải. 
phẩu ánh giá trị, phải lấy giá trị, 
lâm cơ sở, mặt khác giả cỉ có khả 
măng chênh lệch với giả trị (thấp hơn 
hoặc cao hơn). Nhà nước xã hội chả , 
nghĩa cần và có thề lợi dụng khoảng 
chênh lịch đó đề làm đòn bày kinh _ 
tế. Buông lỏng giá cả hoặc làm công _ 
tác giá cả không đúng là bỏ lờ một - 
ưu thế cửa chủ nghĩa xã hội... 


Tính toán đúng giá trị đễ làm căn 
cứ xác định giá oä là một hoạt động 
khoa học. Phải biết chính xác giá 
trị của hàng hóa thì mới có cải mốc 
xác định khoảng chênh tệch giữa giá 
cả với giá trị; không :õö giá trị mà 
làm giá cả thi chỉ là tùy tiện, không 


còn cả c&i gọi là “khoảng chênh lệch» 


nữa. Tính toán giả trị của nông sản 
hàng hóa là việc đặc biệt khó khăn. 
_Ở đây vừa có nhân tố làm tăng giá ˆ 
trị lại vừa có nhận tố làm giảra giá 
trị của hàng hóa do đặc điềm của - 
nông nghiệp. sinh ra. Nếu -như xác 
định giá trị là một hoạt động khoa ` 
học thi việc xác định khoảng chênh 
lệch giữa giá cả và giá trị lại là một ˆ 
nghệ thuật. Nhà nước sử dựng khoảng ˆ 
chênh lệch đó nhằm phục vụ nhiệm 
vụ kinh tế vá chính trị, điều chỉab 
quan hệ hàng—tiền mà biều hiện là 
quan hệ cung—cầu, phân phối thu 
nhập quốc dân, bảo đảm về mặt giá, 
trị của việc phân phối lăn đầu, điều 


. chỉnh thu nhập giữa các thành viên 


và các tầng lớp trong xã hội. Định 
_ giá hàng nào cao, giá hàng nào thấp, - 
mức cao vá thấp bao nhiêu là công “ 


: việc co dãn. Nó thật sự là nghệ thuật 


sử dụng đòn bầy kinh tế của Nhà 
nước. 


Trong giai. đoạn đầu của thời kỷ 
quá độ, giá cũ. chứa RộnGc xu khả“ 


(1l) V.F. â-nin : “Toàn tập, Nab Sự thật, 
Hà-nội, 1970, tập 32, tr288, ~ 
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mnn3 Âthhẹ>a chỉ của“ ngân sách Nhà 
suớc- ?X sa nước phải chỉ bù lỗ đối 
„với nh rap giá hàng cung cấp đề: giữ 
. vung €Ứe€>ä sống cán bộ, cộng nhân, 
viên C© hồ stc và nhân dân lao động. 
Ngược đai, có nhiều mặt hãng, trên 
tơ” W§nh đúng giá trị, Xác - định 
hhor® g— chệnh lệch cao hợp lý, có thề 
- đem Ẩqœ# một nguồn tha tiền tệ,đáng 
lỀ g©r»> phần giữ vững giá trị đồng, 
tiềuw3% cải thiện đời sống cho những 
nườa Xœo động. "¬ 


Thi ` sư, tíng cường việc thanh. 
lấn qqez pgân Wàng và thu hút 
tiềềầ n†ixân rỗi vào ngân hàng. Muốn 

- thế, ph»›Ä¡ mở rộng việc mở-tài khoản, * 
sở nhitng quy định nghiêm ngặt yề 
sử tđtưưycg tiền mặt, có những chính 
sách kauyến khích mạnh mẽ việc gửi 
tền tiết kiệm. Những việc đó- mà làm 
tết thà — sẽ giêm được một khối lượng 
lên tiềun tệ trong lưu thông, do đó 
làm tặng giố trị đồng tiềm, góp phần 
È® giá cả ở thị trường “tự do» 
xuốn œ_ ` _ 
_Ÿ-†xek năm, Nhà nước sử dụng thị 
trườ ry m làm một, công cự SẮC bền - 
trong Cuộc đấu tranh đề giải quyết 
VẤN cià €ai thắng ai? giữa hai con 
| đường . xã hội chủ nghĩa và tư bản, 
thủ nghi trong lĩnh vực phân phối, 
lưu thông. -. 


TH, trưởng diễn biến hãng ngày 
thà- ®iờ, rất nhạy bén với nhu cầu 
to iời sống và sản xuất, đựng chạm 
th) tầ£p tới đởi`sống và lợi ích của. 
nga 2 G&ười. Đáng chú ÿ là thị trường- 
hề, AT Ecế hoạch có thể phát triền theo 

'Ch gu hướng khác nhau: hoặc là £ 

x XS tốt cho thị trưởng có kế hoạch, 

5n điau kiện thuận lợi thêm cho đời 

trục „thân dân, hoặc là đối lập với thị 

_ sống "$ có kế hoạch, gây rối cho đời. 
- &Ó — TNếu thị trường ngoài kế hoạch 
tiebC Sự hướng dẫn và sự đấu tranh 
c6 Nà thường xuyên của thị trường 
-tiế tc hoạch, được thực “hiện trực 

P_ giữa nh ng cơ sở và những 


a Tà Vì Ấy 
Sườna sắn- xuất với người tiểu thụ, 


/ 


# 


\ 


- 
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b 
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hoặc thực hiện qua tiều thương nhưng: 
có sự kiềm kê, kiềm soát chật chẽ 
của Nhà nước, thì đó là thị trưởng “ 
ngoài kế hoạch lành mạnh. Ngược lại, 


_ nếu thị trường ngoài kế hoạch phát _ 
'triền hoàn toàn tự phát, thị trường? 


€ bung ra »® mà sẵn xuất khóng ®bung 
ra » hoặc sẵn xuất còn bị thu hẹp lại, 
thì nhất tịnh phát sinĩ nhiều: hiện 
tượng tiêu cựo. Nói cách khác, với 
số lượng hàng hóa không-lăng, thậm 
chỉ còn giảm, mà tiều thương tùng” 


nhiều thi sự phát triền buôn gian 


bán lận, buôn đi bán lại, đầu cơ tăng 


- giá... là không tránh khỏi, nhất là 


nếu Nhà nước lại buông lỏng, không 
thực hiện kiềm kê, kiềm soát. 


Những vấn đề` nóng hồi của cơ 
chế phân phối, lưu thông ở nước ta 
hiện nay liên quan đến toàn xã hội, . 
Bản thân những cơ chế đó ảnh bưởng - 
qua lại với nhau. Việc pận hành những 
cơ cR” đó đòi hỏi kết hợp chài chẽ 


"hàng loại biện pháp kinh tế, hành “ 


chính, ød.gtáo đục. CÁc cơ quan kinh kế, 
các cơ quan bạo lực và các w«@ quan. 
làm chức năng động viên tấyên truyền 


'giáo dục đều có trách nhiệm liên đới. - 
- Song, frực tiếp nhái mì lúc động sÓ ˆ 


tính chất kinh tế nhất, là các cø cũu: 
!tồ chức kinh tế của phân phối, tưu 


.thông : tài chỉnh, ngôn hàng, mật giá, 


thương nghiệp. Sử dụng tích cực và ` 
có hiệu quả các eơ cấu tô chức kinh —~ 
tế ấy trong cuộc đấu- tranh đề giải 
quyết vấn đề si thẳng ai giữa chủ - 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa tr bản trong 


nh vực phân phối, lưu thông, là văn — 
đề cấp bách ở nước ta hiện nay. Hàn — 


thân việc tổ chức và xây dựng kính 
tế đã khó khăa, lại thêm sự phá hoại 
kinh tổ của kể thù, cho nên cuc đếu 


thanh cảng quyết liệt. Công tác phán 


phối, lưu thông tuy phức tạp nhưng 


nếu làm tốt thì có thề góp phần giữ 


vững đời Sống nhân dân và đầy 
mạnh sản xuất ngay trong giai đoạn: 
đầu của thời kỷ quá độ từ sản xuốit 
nhỏ, nông nghiệp lạe hậu, tiến thẳng 
lên chủ nghĩa xã hội, -' 


N 


` 
, 
{ 
* 


{ 


\ 


$ hỗ 


tý Ẹ "- | _ | ¬ 
: | ghiên cưu vẻ S-ả bác thống 


5 " 
- ì ' - 


VỀ TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC 


s ".Ă- Giáo sư TRẦN-QUốC- -YƯỢNG 
¬ ` nó ` _ AP Đ ¬- 
“. an. II”  _- - thành công về vật chất cho nên truyền 


No thống cũng göm cả các kinh nghiệm - 
=1, Truyề r! giống là một vấn đề thuộc . hội và Khai thần, toàn thè những, 
pirùm ví băn hỏa vừ oàn mình, ˆ vị, vi uc, : tàng k Sệm nhe _. 
-_ Truyền thống, tiếng An~Ân là EP4/115007g111U0H8100902gNH6I 
trađ(fion, bắt nguồn từ tiếng la-tinh . Truyền thống ¡n'dấu ấn Sâu sắc lên - 
trađcr£, tradiio, có nghĩa là trao - mọi xã hội, 'đác biệt là những xã hội 
truyền, truyền đạt, bành: động trao ` Công nguyên. Mác thường dẫn - 
truyền, truyền lại (transmission). < câu thành ngữ Pháp « Le mortL saisil 
| vớ le Dïƒ ® (ngự#i-chết níu lấy người sống) 

Một mặt, “truyền thống» được. và Ô-gủýL Công-tơ (Auguste Comte). 
- hiều là toàn bộ những sở đà, những khẳng định rằn¿¿ * Những người chết 
ph ng tựa:được Vina trao truy °n lại, cơ Ì trị những người Nang sống: NI 
là tít ca những cái' mà các cánhằn—- morts gouvernent Ìes vivants) : 
ngoài gự thửa kế do đi truy ên — nhận 
dược và giữ lại, nằm lấy như một đi ~ 
sản kina nghiệm xã hội — lịch sử, phủ 
hợp với một sự « thích nghỉ » (tích cực) . 
_vào môi trường nhân văn, .do giơ ` 
“uc, sự tham gia vào phong tục tập 
quán và vào những thiết chế xã hội, ˆ 

M4L khác, “truyền thống» được 
hiều là sự truyền hại qua các thế hệ 
các đi sẵn văn hóa riêng của lột công 
đồng nhất định Cộng đồng đây được 
hiệu như một gia đình, một dòng họ, 
một xóm làng, một đàn tọc, một," 

_ nước').), Truyền thống là.sự trắyễn 
đạt trang thành những thẻ tŸ ru) xử lập 
Hhà bão đảm” sự tỒn tại của một cộng 2. 

đồnzs (ôn tại như chinh nó), truyền 
địt toàn bộ lời sống của nó, và dặc tĩnh năng động; có thề học l8 45 Bo 
biết là những phương pháp và những truyền lại được.' ¡..-. 

“Kỹ thuật bảo đấu Sự 4hành công của Và. vì vậy, có thề giờồi thuyết 
một công đũng sóng trong một môi. truyền thống như là một hệ thống các. 
trường "tự nhiên và nhân văn) nhất -tÍnH cách, các thế ứng xử của một tập: 
định. Kinh nghiệm lịch sử của một thề (một cộng đồng), được hình thành - 
công đong không chỉ hạn chế ở sự - trong lịch sử, trong một môi trưởng : 


„ Việc chuyên chở truyền thống 
được liến hành đầu tiên bảng ngản`. 
ngữ nói, hằng ký ức cả nhân và kú ức 
tập thẻ rồi sau đó bằng ngôn ngữ uiết 
(chữ viết). - : : 

Chủng ta tiếp Chu và phát, huy tình: 
hoa truycn thống chứ không theo chủ 

nlĩa truyền thống-(trađitionalisme) 
là thứ chủ nghĩa chỉ tỉn vào những 
cái gì đã dược thề chế hóa và được. 
trao truyền,`eoi thường HHENG sự đồi 
mới. : 
| Như thế _ thê thấy truyền thống. 
mang tính chất: (ấp thè,. cộng đồng : 
lịch sử; ôn thị nh, trường tồn nhưng 
khòng vĩnh cửu, đồng thời cũng có - 
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tự nhiên và nhân văn nhất định, trở 
"nên ồn định, có thề được định eliẽ 
hóa bằng "uật hay bằng lệ, và được 
trao truyền tử thế hệ này gang thế 
hệ khác, đề bảo đảm tinhˆ BI 2 nhất 


- của một cộng đồng. ` 


#2 Lịch SỬ .Việt- nam máy. . nghìn 


-- 


—_. 


trở thành nộ vài sắc thải của truyền 
thống địa phương. - + | 
Xây dựng néềh văn hóa mấi và con 


"người mới V4ệt-nam làm chủ tự nhiên, 
, làm chủ xã bội, làm chủ bản thần thì, 


bén cạnh. nhiều vấn đề khác, phải 
nhìn lại (ruyer thống Việt-nam trên 


năm qua, ngoài sự phát triền tự thân, ba mặt: thế ứng xử với ,thiên nhiên 


độc lập, cỏn hà lịch sử đấu tranh chống 
xảm lược và đồ hộ của phong kiến 
T đen quốc, và trong mấy thế kỷ gần 
đây, là lịch sử đấu tranh chống xâm 
lược và đô hộ của thực dân (cũ: và 


_ mới) đế quốc phương Tây, chống ách 


] 


. vÀ ngày nay-dạang phải e 


đô hộ của quán phiệt phát xít Nhật 
chồng chủ. 
nghĩa bành trưởng đại dân tộc và bá - 
- quyền nước lớn Trung-quốc. Nền văn 
minh Việt-nam luôn lúôn nảw nở và 
phát triền trong sự độc lập. hòa. 


- quyện *à đan xen giữa» 


“Việtnam (đỏi nội, đối ngoai); 


xã hội ˆ 
thế 
“ứng xử với bản thân của người Việt- 
. nam. Nghĩa là phải (m hiệu thiên 


.Việt-nam :thế ứng xử với” 


-_ nhiên Việt-nam và những quan hệ 


- truyền thốnz 


a) Truyền thống “dân tộc, nhân tấn: 


.kề từ Đông-sơn). _ 
b) Hỗn dung văn- hóa 'tdo, kết quả 


!_ tiếp-xúc cưỡng chế Việt — Hoa, Việt— ' 


Pháp, Việt “.Mỹ...).-Giữ gin một số: 
-. nhàn tố truyền thống, tích hợp một: 
số nhân tố ngoại lai, tạo nên một tòng 
hạp văn hóa mới, qua cái “máy lọc 9 


truyền thống của người Việt-nam đối 
với thiển nhiên đó ; dtìm. hiều xã hội 
Viêt-nam_' với lòng thề 
.eắc quan hệ truyền thống của người. 
- Việt-natn øới nhau và/ĐÐới người ngoài; - 
tìm hiểu con người Việt-nam fr Hiện 
thống đối diện với chính minh. Áo 


-. Tìm hiều truyền thống Việ!-niim 
"như vày phải là công trinh cớ tô chức 


-_ela một tập thê rộng lớn, dưới sự: 


lình đạo của Đáng, Ở đảy, chúng tôi. 
chỉ xin nẻu một vài suy nghĩ PHỀTE: 


— 


LỆ) ¬Ấ | 


. Ì * 
: ~ kỀ ` 
sả : `... 
+ 


1l, Trải với truyen thống: phương 


là xóm làng làm ruộng “nước. xà Nhà . Tây khuyến khích thát độ căn bản. 


- 


nước.~- ;¡ „ - 
—e) Đồi mới thay cách mộng). 
= Truyền thống - 


dradition) 
_- = Z“ Ñ§-Ô 
-Ö- Hỗn dung ° —> ®% Đồi mới 
tăn hóa Nhhng TBỀ0 Dạ 
(accnHuration) : si 


Cho nên, khi xử lý vấn đà truyề ẻn 
thống dân tộc, vửa phải chú ý đầy đủ 
những Yếu tố nội sinh (endogẻne), 
hỏa 


ngoại sinh (exogénc) của vàn 


_ vừa ,không em nhẹ nhữ lẻ yếu tố. 


Việt-nam. Nhiều yếu tố văn tàn vốn. 


lÀ ngọại sinh (như !anŸ eương, tnrưũ 
trường của Nho giáo Trunz-hoñ : dàn 
chủ tư sản Pháp) cũng đã Lừng đi vào 


- đời sống “chung của “lân tộc ta hoặc. 


_— 


- .... 
- ` : b) 


. nhà ®nhà-hiên-viưởn »› 


thủ địch thối: với thiên nhiên, người 
 Việt-<nam đã sống cửa hòa điệu nửa Wáu 
tranh uới thiên nhiên. Tlàm ăn: vừa" 


` TA `2 4 ° S 
.', sản xuất, vừa thu' Tượm sản phim tư: 


nhiên. -Xây dựng: chú ý cái hướng 
cái nhân vị 
hòa điệu với khuaở cảnh thiên phiên, 
Đi lại: tín dụng đường. nước ; sáng 
đạo các loại thuyền mắng.. | 

Ứng xử với thiên nhiên, SK NI thiên - 
-nhiên vừa tr nhiên vừa huu2n bị, 


Khai thác nhưng không phú lun, Có” 


thần núi, thần ,sòng, thô thần, thần 
cây, sòng hủni», eóng voi», “bà 
nựa?:.. nhưng không- quá sùng bái 


“đến mức trở thành Bái vật giáo, 


“dưu vic sông Hồng, cải nội của 
truyền thống Viêt-nain, có hai nét 
củnh quan địa lý — nhân văn ' nồi bật, 
ngoài NUỘNG LÚA VƯỚP, Hà : 


E ` 
j. ỐC s52 Ũ 


+ Những con ĐỀ, (eông trình trị 
thủy, vừa là đường đi, Mác là ly 
.thà nh). 

+ Những cái AO (công trình kinh 
tế và đân dụng phức thể, nuôi cá, thả 
rau, bèo, trữ nước rửa tắm, tới vườn 
ruộsø, .agâm tre gỗ...). 

Giữ đê, giữ ao thi phải giải quyết 
đất bạc màu và cảnh “ao tù nước 


- đọng ^s \ \ 
Mối quan hệ giữa số. dân và ruộng ` 
đất là một phương trình gay gảit phải . 


luôn tìm cách giải. Sức ép 0š số dân là 
một, nét hằng xuyên. Có một cải 
4 ngưỡng Đề số đân» trong nghề làm 
ruộng nước cô truyền. Phải thâm canh, 
lửng 0ụ và chuuền 0ụ. Phải khăn Reang . 
thêm miền ven biên và miền trung đu. 
Do khai khần miền trũng vhâu thồ 
mà đẻ ra đê, Nhưng hầu như không 
có công trình thủy lợi lớn. Đo tính 


"cách hẹ bạn, chủu thồ quá ồn cố đến, 
- mức *“ hóa thạch? mà người Việt Ít 


“lên rừng, xuống biềm?® (trừ hoàn 
cảnh bắt baộc), trong ni thường 
_ là nam tiến, _ 


- thế, độ cao thấp của ruộng 


Cần tìm hiều thật sâu. sắc những, . 


vmặt mạnh mặt yếu khác của người 


Việt-nam trong thế ứng xử truyền. 
thống với thiên mhiên, (trong một cơ 


` cấu năng lượng hầu như chỉ có sức 
mạnh cơ bắp. (Người và gia súc lớn: 


d 


trâu và bò. Rất it ngựa). Người Việt. 


it dùng'sức nướế và sức gió trong sẵn 
xuất nông nghiệp, (chỉ thấy dùng: 


-- 2 — Khi xem xét vấn đề truyền. 


thuyền bườm, lợi dụng sức gió đề rê „ 


lúa.... Bên cạnh cái “ngưỡng về số 
dân» là “cải ® ngưỡng uề kỹ thuật ° 
trong nghề làm ruộng nước cồ truyền. 
Người Việt-nam giỏi nắm thời pụ (nhất 
. thi, nhì thục) cũng như giỗi chớ p thời 
cơ trong đấu tranh -chống xâm lược 


._ và đô hộ, trong đấu tranh cách mạng ; 


giỏi vận dụng biện - pháp lần hoàn 
(nước, tphân, cần, giống) ; nhưng 
không giỏi đải Bến công cụ - (cuốc, 
“mi... gần-như giữ nguyên hình loại 
“tử thời đại đá mới). Trong thủ. công 
nghiệp cũng vậy; người Việt-nam nồi 


. tiếng khéơ tấy (đan lát, làm đồ mộc, 


^ h 


Ø 


đệt lụa ciếng hạn) chứ dụng cụ thủ 


công thì quá thô sơ (sự chuyên biệt _ 


_hóa công cụ kém phát triền). 

. Điều quan trọng nhất là người 
Việt-nâm (nhất là người Yi@Ð giỏi làm 
ruộng, khéo vận dụng địa “BE địa 

ất,: chất 


đáất.. đề tồ chức một” cở cấu trồng 
trọt-vừa có tính đồng nhất trong cả 
nước, vừa có sắc thái địa phương 
(nhiều tHô sản địa phương nồi tiếng, 


cần bảo lưu và phát. -triền). Nhưng 


người Việt quá gắn bó với mniền châu 
.thồ, đã xem nhẹ nghề rửñg,°nghề biềa 


(và cả nghề sông ~ xuất hiện “mặc - 


cảm dân chài®,. “không một tấc đất 
cắm dùi ».:.). Thời Đông-sơn, lối sống 


còn khá toàn diện. Sau hơn nghìn 


năm Bắc thuộc và từ Lý, Trần,- nhất 


là từ thời Lê. đã quả nghiêng lệch về 


trọng nóng, đã * ức thương »® và thậm 
chí đã đi đến chỗ bế quan lỏa cảng, 
trái với tự nhiên Việt-nam tựa lưng 
vào núi, ngoảnh mặt ra. biền. Người 
Việt đến thế kỳ XIX, đã đi tới chỗ 
quay lưng lại. núi rừng, nhắm mắt 
"trước biền khơi. Cách mạng cần kiên 
-trì róa bỏ thế ứng xử truyền thống 
đó với tự nhiên, một hậu quả của. 
® phương thức sẵn xuất châu Ẳ » ngự 
trị quá lâu trong xã hội Việt-nam, 


càng trầm trọng thêm bởi ảnh hưởng ˆ 
-độc hại của Trung-quốc (« chính trị' 


lục địa ? thay thế “chính trị biền »). 


thống. cần thầm định lại toàn diện 


- tính chất của hình thái kinh tế — xã 


- 


hội Việt-naam từ thế kỹ XIX trỡ về 
thước và biến dạng của nó đưới chế 
độ cai trị của thực dân Pháp, quân 
phiệt Nhật, đế quốc Mỹ... Không thề 
chỉ đán cho nó oái nhãn chung chung 
là phong kiến, * tiuộc địa và nửa 
phong kiến ». Nói là «œ« phương thức 
sẵn àuất châu Á » thi cũng cần tìm ra 


những biều hiện đặc thù ở Việt-nam.. 


Lại cần chú trọng xem xét các đặc 
điềm, sắc lhái dịu phương Thị dụ, 
cho đến thế kỷ XIX, dưới một chính 


quyền thống nhất của triều đình nhà 


` 


lm 


, ; Ù 
Nguyễn ở Huổ, thi ở -lưu vực sông 
Hồng ruộng đất đã gần như hoàn. 
toàn tư hữu hóa, và nói „chung là 
manh mún (số lượng đại địa chủ Fất 
i); ở, miền Trung thì chế độ công 
hữu ruộng đất còn phồ biến (và rõ 
ràng là có, như ở vùng Mường, Thái 
và miền Trung, một lối bóc lột dựa. 
trên chế độ ruộng đất công hữu: đây 
là một: nhận định quan trọng đề hiều 
„ tải~gọi là «phương thức sản xuất 

châu Á cồ truyền »); còn ở đồng bằng 
sông - Cửu-long thì lại tồn tại phồ 
_ biến chế độ sở hữu ruộng đặt lớn của 
đại địa chủ. Như vậy; kết'cấu kinh 
tế, cơ cấu xã hội và dựa trên cơ SỞ 


:.., 


hệ thống “chợ quê ®,ˆphần lớn de - 


đó, cơ cấu tinh tiần và tâm lý cũng . 


có sự kháœ nhau. Chế độ thuộc địa 
cũng có sắc thái khác nhau trên các 
' miền của“ đất nước. Cho -nêu, trong 
truyền thống dân tộc, còn có 0n 
thống địa phương. 


Nếu nhin chung, và đặc biệt xét 
Tiêng. ở đồng bằng Bắc-bộ, cải nôi 
của tâm lý —truyền'thống—văn hóa 
-_ đân tộc, †a thấy, trên nền tẳng nghề 
nông trồng lúa nước, kinh tế tiều 


nóng là phô biến. Địa chủ nhỏ sống - 


trong làng mạc thực chất. cũng kinh 


doanh kiều tiều nông. Thời Lý, Trần ` 


. có một số điền tang (hái ấp, đầu thời 
Ề vẫn còn sót lại một số “trang 
trại " lớn, song bên trơng điền trang, 
_ thái ấp, trang trại)? nói chung vẫn 
_ không có-bản xuất lớn rà vẫn theơWà 
lối kinh doanh tiều nông. Khác hẳn 
' Trang-quốc, ở ta không có một giai 
gấp đại địa chủ làm nền tẳng xã hội 
vững chắc cho. một, chính quyền 
phong :kiến đế. vưỡng (trừ Nam-bộ, 
thị đã ở vào thời cận — hiện đại và 
chính tầng lớp này đã nâng đỡ 
Nguyễn-Ánh và triều Nguyễn, đối 
kháng mãnh-liệt với phong trào nông 
đận Tây-sơn -. xuất phát từ miền 
Trung)» Lề lối kinh doanh tiều nông 
truyền thống là «chồng cây vợ cấy -Ô 
cơn trâu đi bừa ®. Đây chính là một 
hãng số lớn của hHịch sử truyền thống 
?>» Vitt-nam. Kinh tế tiều B)N/ có sức 


4. 


nắng động vừa đủ đề sản sinh Pa: 


một nền buôn bán nhỏ (hết sức phát - 


triền ở đồng bằng Bác-bộ, với một 


phụ nữ` đảm nhiệm), không có những 


luồng buôn bán lớn ở nội địa, khổng - 


nỗi với luồng thương mạt quốc tế, 
ngoại thương truyền thống là hãn 
hữu). Không có tăng lớp đại thương 
nhân. Đô thị không phát triền. Kẻ 
chợ. (Thăng-]ongÌ kết cấu cũng chỉ 


như một- cái lắng lớm (phường là ' 


một đơn vị hành chinh chứ không 
phảí là phường hội công thương. 
Nhiều phường vẫn làm nông nghiệp, 
đánh 'cá....). 


‡ 


Đại địa chủ, đại thương nhân không . 


nhiều và không đủ 'mạnh đề có nếp 
sống riêng in đấu lên nếp sống dân 
Lọc. Wếp sống của đán tộc là nếp sống 
'Hều ông. Người tiều nông Việ!-nam 
“lạ kẻ đạÂ diện cho lâm lý — trayền 
_thồng ~ Uăn hóa dân tộc. - 


_ Kết cấu xã hội cỗ truyền lấy gia. 
đình cá thề hay gia đình hạt nhân (vợ 
chồng và cón cải chưa đến tuồi trưỡng 


. thành) làm tế bào cơ bản. Mỗi gia. 


đình tiều nông là một nhà thay một 
_bšp). T 

- Với sự phân công tự nhiên trong 
công việc nhà nông trồng lúa (“chồng 


búôn. bán nhỏ (và đo đó nắm “tay 


hòm chia khóa? trong nhà), và do - 


các hoàn cảnh lịch sử — xã hội khác 
(ví dụ chiến tranh), vai trỏ người øtc 
(cải), người 1uợ trở nên rất quan 


trọng. Gia đình Việt-nam, cái khung . 


hình thức là phụ hệ nhưng thật ra là 


một kiều gia đình lưỡng đầu chế nếu - 


không muốn nói là được xây dựng 
trên NGUYÊN LÝ MẸ. Đó là một hằng 
số của gia đình Việt-nam, của truyền 
thống phụ nữ Việt-nam. 

Các gia đỉnh tiều nông. Việt-nam 
kết hợp lại thành xóm, thành làng, ” 
"với một vùng đất ở và đất trồng trọt 


„ riêng, Có thề công thức hóa: “ 


_ XÓM LÀNG Ð NHÀ TIỂU NÔNG. 


⁄ 


. cày vợ cấy»), với việc phụ nữ nắm nền ˆ` 


- Ệ : ¬ ¬ | LIÊN 


ị 


~- 


⁄ 


`. „ qnHỐc giuư. 


-“ 


\ 


` 

Làng là môi mÔ » một « tộ chức » 
hết src cơ bản, hết sức sống động 
của xa hội "Việt cổ Truyền, có diện 


- 
sf 


„ mạo và cá tính riêng biệt, một sự kiện 


nhản văn tông thể kinh tế — xã họi— 
văn hóa, nhiều chiều (quan hệ máu 
mủ, quan hệ địa vực (láng giêng), 
quan hệ lớp tuôi, quan lạ giai cấp...). 


Ở nước Việt-nam cô truyền, không - 


có một nếp sống đỏ thị và một nền 
văn hóa đồ thị. Văn hóa Việt- nam cồ 
IXuuền, oẽ bản chất, 
hóa xóit làng. Cái "mạnh, e 
truyền thống Vietnam là, ở đót 
Truyền khâu là một: đặc Trưng. của 


truyền thống Việt-nam. Văn hóa Việt- 


nam Eruy¿p thống, về nhiêu mặt. là 
một lườn Đoàn ha ngỏn từ. Làng lị 


_Anh?i€H có tính chất tự trị, vi những, 
thiết chờ) kiêu cống vã do dân làng tò ' 


chức ra. 


- 


` 


_ Ở xóm lãng, cöp bảo: / rất đậm 


"một nên dân chủ làng mạc, Bay như 


Mác nói, một *nẽn- dân chủ nộng 
đân », có thể gọi Hà dân chủ dình trung, 
ra đới sớfñn và 


Dân tộc Việt-nam 


. đáp ưng đây đủ cả, hai khía cạnh - 


đản toc— cứ ddn (ration — peuple) và 
đản độc — Nhà Hước {nation > Etat). 
Nhưng khia cạnh thứ bai là cực kỷ 
quan troud. Viêt‹nam trước hết là 
ghỌt công đồng -chính trị và j thức 
dạn tóc cũng Trùng hợp uới thức 
[on vu móc, tính thần 
tự hào dan tlòc, Ý ý thức độc lập tự chủ 
của người Việt-oam ngày càng được 
củng cố và phát triền bởi %eöi bờ: 


sông nửi đã chia», NI, hộ tục- Đắc - 


vXam cũng khác ®, 


Một Nhà nước thống nhất, trung. 
ương lập quyền là cực kỷ cân thiết; 
nó đóng vai trỏ diền hợp, tồ chức 


“còng việc trị thủy của các dịa phương 
trỏ tò chức: 
cóng việc quốc phòng ở một đất nước» 
luôn luôn bị đe đa Lời sự Xxâ¡m lược. 


(đẻ)*và đặc biệt là vai 


và bảnh trướng của Trung- -juốc. Do 
vậy, nên để quyền ở Đại Việt không 
NIệT lự cho phép tần mạn hóa thành 


tà một nền Đăn- 
củi yến của < 


quyền tập 


nhiều lãnh địa độc lập với nhau thep 


kiều cách của hệ thống lãnh chúa 
châu Âu. Ngay. đưới thời” Lý, Trần, 


khi ta thấy xuất -hiện một tầng lớp. 


quý tộc theo đồng máu nhận được từ 
ta» hoáng đế các thái ấp, điền. trang. 
thỉ các thái ấp ấy cũng không tạo 
thành những lãnh địa theo kiều châu 
Âu, không được « truyền tử lựu-tỡn'›. 
Sang thời Lê thì cáơ điền trang đã bị 
hi thể. Nhưng, khác với Trung-quốc, 


nên để NUIÊP ở Việt-nam không có Í 


một giai: cấp đại địa chủ đủ mạnh đề 
làm nền tảngtxã bội vững chắc - cho 


;mình. Nhà nước Ván-lang, Âu-Hạt 


mới thoát thai tử hệ thống thủ lĩnh 
địa phương. Nhà nước Đại Việt thời 
"Lẻ, Trăn có một tầng 3ớp quỷ tộc 
dòng máu (nhỏ bé). Nhà nước từ thời 
Lê trở đi có một giai cấp trung và _ 
tiêu địa chủ. Những Nhà nước Đại-- 
Việt thời I.ý, Trần và thời Lê, Nguyễn, 
sác khái có khác nhau. Những Nhà 
nước đó không giống: những Nhà 


: Bước phong kiếẰ ở châu Âu _hay ở 


Trung-quốc. Đó là những Nhà nươc 
« kiều châu Á » mà bên cạnh mội tầng 
Lớp qui tộc dòng máu hay một giai cấp ` 
frun uà Hều địa chủ, nó còn phải dựa 
vào một hệ thống quan liêu và một lồ 


“chức qgud¡t đội thường trực ngày cảng 
"mở rộng (từ “Lý Sang Lê, 


Nguyên). 
Cái làm kc, tính đọc đáo của trên để 

runø `Đại-Việt R nó phải 
quản khóng chỉ một hệ thống duan 


Hu và quân. đội mà cả một cái biền 


làng mạc Ít nhiều tự trị như đã nói ở 
phản trên ". ¬ 


Trong cái thế đó, 'Nhà nước chỉ có 


thề có thái độ mềm dẻo bằng cách thí - 


hành một đường lõi dối nội mang tính 


lưỡng trị (như sự mềm dễểo trong - 
đường lỗi đối ngoại với Trung-quốc 


cũng mang lính chất lưỡng trị « thần 


phục giả vờ, độc lập thật sg): một mặt, \ 


sử đụng bộ máy Nhà nước, (bộ máy 
quan liêu) để bạn chế đần đàn tính 
phần tán tản mạn chứa đựng thường 
xưyến rong cầu trúc xóm làng và vác 


vùng địa phương; nặt khác, phải làm® 


t. 


` - 4 
cho bộ máy đó mềm dẻo đề có thề đẻ .ra tình nghĩa (tình làng qua 
thlch hợp.với nền dân chỗ xóm làng. „ nước) nhưng cũng đẻ ra cái nhìn hạn 
Bên làng có xã, lảng xử là cái. thế tồ hẹp trong fFũy tre xanh, xu hướng tàu 
chức hai mặt (xã của chính quyền, ăn, nhở, không quen nhìu xa, trồng 
làng của đân) của cảnh quan xã hội rộng. làm, ấn lớn: nhắn" nhục, chịu... 


đồng quê Việt- nam cò truyền, ` đựng. với cả những khác nghiệt của : 
Tính quan liêu ịn đậm trên sắc thái. thiên nhiên Về xã hột- châu,Á. > 

Nhà nước. Tản ` | T _ 
Tính cộng TT in _đậm trên sắc, _ N "¬ 1H. ' 

“hái xóm làng. —- Ai : - 
Tính quan liêu ở trên đãi xuống, Tiến 'lên, chủ nghĩa xã hội, xây 


tín dân chủ lìng mạc `ở dưới đội ` dựng một chế độ mới, một nền kinh tế 
lên, đan xch với nhau, xoắn xuýt lẫn mới, rnột nền văn hóa mới với những 
nhau, nhân nhượng lần nhau. Cá tính -con người: mới, chúng ta thừa hưởng „# 
Việt-nam truyền. thống là sự dung - một đi sản truyền thông vừa vẻ vang 
hòa, là xu Hướng - vươn tới sự nhân _ vừa nặng nề của LẺ Bổ ĐHU xóih làng, 
nhượng. Nó tạo ra một mối QUAN ` đất nước.. 
HỆ: LÀNG NƯỚC đặc biệt, với - Chỉ làm ruộng thôi thi Tản Lrá nh : 
phương châm ứng xử * phép oua.†hua khỏi `nghèo khô. Chúng ta còn phải - 
lệ lảng¿ (nhưng mà rốt cuộc - "vẫn _biết làm -nghề rừng: nghề biến, phải 
phải tuân theo phép vua “về tô thuế, 'biết buôn bán lớn trong nước và 
đi phu và đi nh!) Nền dân chủ ngoài nước. „ ` | 
làng mạc của những người tiều nông Muốn vậy phải từng bước CÔô¡1g 
bị pbong tỏa trong một bộ máy quan nghiệp hỏa txữ hội chủ. nghĩa“và theo 
liêu (từ xã quan đến triềư đình), để đó là một quá trình đỏ thị hóa rã hột 
ra trong thôn xã xóm làng một tầng - chủ nghĩa, vói một giai cấp công nhàn 
lớp cường lào (thường xuất thân từ _ ngày, càng vững mạnh, thật sự lãm), 


Í -trung nông trở lên} và i(ính Cườ ng hảo - nền tảng của Nhà nước Còng hỏa xã 


của những kẻ n nắm Xoài lực Ở làng - hội chủ nghĩa Việt-nam, lãnh đạo đất 


XÃ. s2 nước. tiến lên trên con đường tiên 
Tình công đồng là mặt & nh: tnh bộ và phần vinh xã hội chủ nghĩa, 
quan liên ttnh-ciườởng hào là mặtyếu — Chúng ta phái khắc phục tính quan 


của một xã hội tiều nông truyền - liêu của bộ máy. Nhà: nước, tỉnh 
thống nẵ¡n trong khung cảnh của một cường hào của quyền lực thôn, xã, 
«phương (hức sản xuất châu Áy»y. — thật sự xây dựng rền dán chủ +ã hội 
| Nếp sống tiều nông và tâm lý tiều Chủ nghĩa, heo cách nói của Đăng ta, 
nông iu đậm và tạo, thành sắc thái „là xây dựng quyan tàng chủ tập thê 
chính của Tâm lý dân tộc. Đó là một “của nhân dân lao động Việt-naưm. 

nếp sống và một tầm lý chủ Hnh (nghĩ. ˆ Biết giữ £ìn tính hoa THUYỀN 
pÍlều bằng « bụng », sống nhiều bằng: “THỐNG, giải cái nọc độc của phong 
tỉnh nghĩa). thích dung hòa, với. kiến Trung-quốc và của đế quốc thực 
những biện phóp nửa oời, khiến nội - đân, tiếp thu tỉnh hoa văn hóa loài 
bộ rà hội không có những chấn thương ngừời, và dán làm cách mạng (đàm 
lớn nhưng cũng'chàm tiến, Nhà nước, công n nghiệp, xây đựng quyền làm 
(Và người dân) thường lựa chọn sự - chủ tập thể của nhân dàn), đó là đặc 
an niỀh (ạ di hòa ví ¡ quý ») hơn là sự điềm đân tộc mới của chúng. ta, tạo 
lễ :¡ bộ 1ä hót (mỗi sự tiến bộ thường nên một: frrryèn thống mới của Việt- 
đầy nèn sự ìnất quản bình đã được, nan, từ Cách mạng Thí ang Tám đến 
xác lập từ trước Đời sóng làng ~ nước nY» so. "“-. # 
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- đớn. Ngược lại: 
. sấu sẮc thi xu hướng đóng góp eáúi 


— PHÍP LUẬN TR0NE VẤN BÌ GIÁO ĐỊt 
_ NHỮNG TRUỲN THŨNG TỐT BỊP CỦA DÂN Tật 


1 S 


Vấn đề giío dục truyền thống tốt. 
đẹp của dân tộc lâu nay thường được -‹ 
- đặt ra trong phạm vi giáo dục đạo 
đức, và phần nào frong một số boạt 


động nghệ thuật và xây dựng nếp 
sống mới. Chúng ta: cần phải đặt vấn 
đề này mội cách boàn chỉnh trong sự 


hỉnh thành nhân cách xã hội chủ nghĩa 


của người Việt nam ta hưềy này, 

Giáo dục truyền thống đân Lộc trong 
hoàn cảnh xay dựng chủ: nghĩa xã 
hội là” gíúo dục cát nốn oăn hóa dân 
tộc, cái bản sắc da ïị tộc trong nhân cách 


, xẽ hội chủ nghĩu, qua những biều hiện 
. sáng tạo 


của. mọt người trong lae 
đt, Nong chiến đấu Cũng- như ;rợng 


_ CHỐc sông bị nh thường. 


Việc giáo dục truyền thống đân tộc 


phải đem hại cho mọi người những: 


hiều biết, tỉnh cắn -tốt đẹp có màu 
sắc đân tộc, đề giúp họ tự biều hiện 
như là sự hếf-bợp nhuần qibuye cn văn 
hóa hiện đại với tỉnh boa của đân 


tộc, nâng cao niềm tự háo dâo tộc và - 
trách nhiệm phải. đóng góp vào nền ” 


văn hóa tiến bộ của nhân loại. Vốn 
văn hóa “hiện đại càng cao thì khả 
năng phát huy bản sic dàn tộc càng 
bàn súc đân tộc càng 


của minh ? vào kho tàng văn hóa của 
nhân loại cẵng mãnh liệt, bói vì nhân 
loại công nhậm một giá trị ăn hóa 


không những căn cứ vào y nghĩa 


«sử dụng» của smó mù còp rất coi 
trọng ý nghĩa. độc đáó của nó trong 


sự biều hiện. Điều này lại càng quan - 


trọng khi sẵn yuất đã có thề thỏa mãn 
nhiều nhu cầu tiêu dùng, đến mức sự 


lựa chọn sẽ thiên về ý nghĩa độc đáo,: 


nghệ thuật của hình Ahức.. 


HOÀNG-NGỌC-DI. 
_ ÁN 
_ Troùg điều kiện giao ru văn hóa 
giữa các dân tộc trở nên phô biến, 
mạnh mẽ nhự ngày nay, thì giáo dục 
những truyền thống tốt đẹp của dân 
tộc là biện pháp, quan trọng nhát đề - 
ngăn chặn những ảnh hưởng xấu của - 


_văn hóa tư sản, đề bảo vệ dân tộc như 


một thực thề có đủ sức mạnh tồn tại 
và phái triền: Chính vị thế mã trọng 
sự nghiệp cải cách giáo dục ở các 
nước đạng phát triền hiện nay, vấn 
đề giáo đục truyền thống đản tộc 


được đặt ra. với tảm ng trong 


đặc biệt. 
N | 


Một truyền thống lâu đời của dán 


_ độc được đem ra giáo dục cho con. 


ñgười hiện tại phải là một ru thế tình 
ihìần của dân tộc, có khả năng nhập 
sào nền 0ăn hóa mới: như mội giá trị 
mới. Nó không còn nguyên vẹn như 


ˆ eũ nữa, mặc đù q6 trưởng hợp Yhưự 


các bản nhạc cô, các tác phẩm tạo 
hình xưa, về khách quan không có 
gì thay đồi. Song khi nó được con 
m:ười hiện tại chấp nhận, như nguồn, 


-càm hứng, như phương tiện thỏa mãn 


nhu cầu tỉnh thần, thậm chí như một` 
sức mạnh của tâm hồn, thì nó là 
rhột giá drị ìư tưởng mởi: khiến cho 
bất cứ người. của dân tộc nào đang . 


,xây dựng chủ nghĩa xã bội hoặc có? 


tư tưởng xã hội chủ nghĩa đều có thề 
chấp nhận, có thề ngưỡng mộ, tuy có 
những trường hợp không thề bắt 
chước như một số phong tục tập quán. 
Chỉ còn lại cúi hình thức của nó tức 


.à cách biều hiện nó qua đặc trưng 
tầm lý của dàn tộc, qua ngôn ngữ, 


phong cách của CN, SG: là có tỉnh 
chất dân tộc, _ 


“ 


-Ÿ 


Nguyên tắc này rất-quam trọng đối một tiền đề trong việc giáo đục, tuy 
với sự lựa chọn và hoàn thiện các -đã có ít nhiều yếu tố xúc cắm, song 
truyền thống của dân. tộc, nó, ngăn. muốn có tác động sâu sắc đốt với sự 
ngửa khuynh hướng dân tộc hẹp hời tiếp thu của con hgưởi thì phải tìm 
vị chủng. Đồng thời nó mở ra khả cách dựng lại và biều hiện các truyền 

_năng lựa chọn vÔ số truyền thốngcủa thống dưới hỉnh thức hình tượng nghệ 
dân tộc có thề phảt huy, không riêng thất. Phải từy theo thị biếu tham mỹ . 
øì truyền thống đánh giặc. Cần coi của con người hiện tại mà tìm Sách 
trọng các loại truyền thống: đánh giặc diễn đạt truyền thống đề tạo ra xúc 
giữ nướo, lao động: sáng Tạo, giao: cẩm mạnh mmỡ nhất, VỊ dụ, tượng đài 
lựu xä hội, văn học nghệ thuật... các anh hùng đân tộc, trong chế độ: . 
Đứng về mặt giáo dục con người,thì cũ đã được dựng lên với đầy đủ trang + 


những truyền thống văn học nghệ : phục và dáng vẻ, màu sắc tượng trưng  _ ' 


“ 
° 


` thuật có tác dụng sâu sắc nhất, vì cho chế độ ấy ; nhưng ngày may các 
những truyền thống “này tự nó đã tượng đài của cùng những nhân vật 
"chứa đựng tỉnh hoa của các truyền ấy phải có những đường uét tạo hình, 
thống khác, lại cộng thêm ưù thế về cách bố cục thích hợp, gây -nôn ấn 
sự.biều biện, về khả năng truyền th tượng chủ yếu về sức mạnh tỉnh 4hần 
tả phương tiện biền hiện. Sự phát của con người và cả của chế độ mới. 
huy tông hợp tất cả các truyền thông ' đã đựng lên nó. Không có nghệ thuật, 
sẽ tạo nên cãi vốn đân tộc của nền văn các truyền thống khó đi vào con. 
_ hóa mới và của cơn nhười nới, . người, hơn nữa còn cổ thề mai một. 
_ - `3... — —— Yề mất hành động, các truyền” 
, | ca TS .. thống phải trở thành pheng tục tậP 
_ Muốn giáo dục truyền thống thật "quân mới, phải chỉ phối hoạt động 
sâu sắc, tức "là biến Truyền thống lao động và sắng tạo, phải nhập vào „, 
thành phầm chấi của con người Hi nền nghệ ". tài se TỐ hệ 
thành nhân l6 của mọi sáng tạo săn hỏu,,  mỘ các anh hùng đàn tộc cần được 
thi phải kết hợp ba yếu (ð : trí tuệ, xúc thề hiện qua các ngày. giỗ. qua sự 
-eẳằm và hành động: `. _ chăm sóc phần mộ, bia ký và di tích. 
Vỳ mặt tFí tuệ, phải có sự thuyết Truyền thống nhân ải can được thê 
¬ phục về khoa học, về thầm mỹ học, .hiện qua: thói quen ïn ở. giao tiếp 
về đáo đức học theo quan điềm của › hằng ngày. Con uười mới phải sống 
_ chủ nghĩa Mác — Lê-nin ; phải so sánh Tn tin tê 4H sên bu tên thu 
với những giá trị văn hóa cùng loại truyền thống một cách búa vững, 
` giếu sio đân tộc, phán tichoh thể xà 7 ... ẩ: x | 
tính độc đáo, đồng thời phải vạchra  ˆ ¬—.‹.Ề. _ 
sự tương đồng về ý nghĩa. Cần thấy. Muốn lựa. chọn tốt vâvhoàn thiện 
rằng đây không phải là một việc dễ các truyền thống, cần nắm vững triết 
dàng (lấy ví dụ như so sánh Âm nhạc học Mác — lê-nin và có trình độ văn 
dân tộc với âm nhạc hiện đại), Chống hóa hiện đâi cáo, ví thế không thể một 
khuynh hướng phi lịch sử trong việc „ lúc mà phát huy được tắc dụng giáo 
lựa chọn và giải thích truyền thống, dục của tất cả truyền thống tốt đẹp 
đồng thời cũng phải chống khuynh của dân tộc; công việc này dỏi hỏi 
hướng bảo thủ trong việc giới thiệu cả một quátrinh nghiên.cứu khoa học 
và giáo dục truyền thống. . _ nghiêm túc. Song trong việc giáo đục 
__ Về mặt xúc cảm, đây là một khía truyền 'thống, thì lại phải coi trọng 
cạnh có ý nghĩa quyết định tính bàn tất cả các đối tượng, kề tử lứa tuôi trẻ, 
vững của việc giáo dục trưyềnđhống. Đà t†uyền thống dàn tộc phải làm nên 
Sự thuyết phục về mặt khoa học là tảng chó sự hình thành thể giới quan - 
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!- 


l 


dĐ 


$ AAF : 6u 
hộ - l ° Đo. | 
_ eùng 0Uởi những tri thức. khoa học loàn 
điện của họ. na : 
Thế giới quan quy vết định xu hướn 
của nhân cách. Thế giới quan là hệ 
thống khái quảt Các quan điềm, tin 


_¡ ñiệm và lý tưởng, qua đó cơn người 


cỗ thái độ dối với hiện thực chung 
X..- Thế giới quan dựa vào triết 
học, song nö không chỉ có hệ thống 
phạm trù trừu tượng như triết, học; 
- nó là hệ thống khái“ quật trí thức, 
_ kinh nghiệm và cẳm xúc, thê hiện đặc 
điềm đời sống xã hội của con người. 
Trễ em vến trưởng thành trơng môi 


' trường sống gần gũi với nó, nếu được 
hướng dẫn đề tiên thu tự giác, tức. 
là có chọn lọc, những'yếu tố văn hóa ˆ 


. vốn có trong mội trường sống đó thì , 
sự tiếp' thu, sẽ rất bền vững. 2 | 


Cần đem Những truy rắn thống dân 
tộc vào nội dung bài ca điệu nhịc, các 


-chuyện kề ở gia đình và nhà trẻ, Cần: 


thề hiện những: truyền thống trong 
các ngày Tễ, ngày hội ở địa phương, 
_ các buôồi giỏ, tết, 
trong gia đính, trong thôn xóm, Cần 
quan tâm tủ bô và bắp vệ những di 
tích lịch sử, đi tích văn hóa, nghĩa 
trang liệt sĩ ở địa phương, đặt việc 
Ò‹ đó thành phong tụœcủa nhàn dân và 
của các trường học địa phương ; thành 
niem tự hảo. của thanh niền, thiếu 
niên ở địa phương. 


-_ của đản tộc, khi các em mới bắt đầu 
. tiếp thu những điều sơ đẳng của săn 


hón, với sự đìu đắt chặt chẽ của người 


_ Truyền thống: cách. mạng Việt.narn 


h ` 
: L 


-_ năm 1950. nhìn lại những 
diễn biến lớn của lịch sứ 
vừa qua, và căn €ứ vào 
| quá trình đầu tranh e 

mạng của dân tộc Việt-n: -nam, chúng ta 


có thê khẳng. định được HE truyện 


` 


"1ö 


_- VI”. 


-_ chẽ nh 


ma chay, cưới xin: 


Nói vcách khác, : 
cần tạo điều kiện cho te em tắm. 
„mnình troỏnø các truyền thống tót dẹp - 


°ách: 


"= 


si 

lớn. NhữngPhiện tượng phát triền « lai 
căng * trong một bộ phận thanh niên 
_và đhiếu niên ở các thành thị và cả 
một vài vùng nông thôn chúng minh 
mộ£ thiến sót -nghiểm trọng -trờng 
việc giáo dục : đó là sự coi nhẹ, giáo › 
dục truyền thống, trước hết là truyền 
thống văn hóa của dân tộc." 


Lâu nay, chúng ta chỉ lo. tuy vẫh 
_chưa đây đủ, nghiên cứu những truyền 
thống dân tộc về-văn hóa nghệ thuật 
.đè phục vụ cho sự sáng tác. Chúng ta 
-œði coi nhẹ giáo dục những truyền 
- thông đó một cách hệ thống và chặt 
những yếu tốc không thê thiếu 
trong chương trỉnh mẫư giáo và: phô» 
thông, trong chương trình hoạt động 
_của Đoàn và Đội. Trong các tập thề 
thanh, niêm, nhắt là ở các khu vực ` 


# Cỡng ngh¿ệ D› nông trưởng:.. công tác 


giáo dục truyền thống cũng yếu. Ngay 
trong việc giáo: dục. lòng yêu nước, 
-chúng (a mới kàm việc phồ.-biến kịnh 
nghiệm và truyền thống «cha, Ông fa 
dánh giặc ®., Lúc'này, „ngoài việc giáo 
dục về truyền thống- yêu nước, còn 


_phải lựa chọn những giá trị về lõi 


sống, về nghệ thuật. Nếu trong những 
lĩnh vực này, không thấy cái hay của 
dân tộc, thì đầu, óe tự tỉ đân tộc văn: 
tồn Lại, xu hướng: tiếp thu Vô nguyên ˆ 
tắc cải _"goại lai vẫn, phát tiến. | 
x. h ma 
Việc phát huy và giáo dục he! 
truyền thông tối dep, của đản fộc cần | 
được ft va tương xứng với lầm quan . 
trọng của nó trong cuộc sống mới xã- 
hội chủ nghĩa ở nước Ta hgày bạ 2` 


-~ 


_ 


PHONG- -CH, âU 


„” ` 


thống cách mạng đã được định hình. 


"Tính từ CÁCH ` Ẻ 2À -nhấn. .mạnh 
bước phát triền mới 'của: truy n thống 
dán tộc ta, 
Truyền thống gác: mạng Việt-nam 
ĐÓ hết Đệc trùyền thống được hìah- 
# 


` 
J 


thành fiong năm mươi năm qua, kề 
từ khi Đăng cộng sản Việt-nam phát 
cao cở lãnh đạo nhân dân vùng lên 
«cứu nước, cứu nhà, 
Thời gian 50 năm thật quả ngăn SO 
với hàng nghìn năm lịch sử của dân 
tộc Song, trong thời gian ngắn 
ấy, lại xảy ra nhiều sự kiện lịch sử 
hết sức trọng đại đối với dân tộc ta. 
Năm- 1930, Đảng cộng sản Việt-pam 
ra đời, đánh dấu một bjước ngoặt 
quyết định trong phong trào cách 
mạng và trong đời sóng chính trị của 
đất nước. Năm 19 L5, Cách mạng Tháng 
Tám thắng lợi mở ra một kỷ nguyên 


mới, kỷ nguyên độc lập, tự do của - 


Tô quốc, kỹ nguyên chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta. Năm 1975, ách thống 
trị của chủ nghĩa đế quốc bị đập tan, 
Tồ quốc ta từ đây hoàn toàn độc lập, 
thống nhất. Từ 1930 đến 1915, 1ö năm 
liền đấu tranh giành Độc lập dân tộc. 
Từ 19i5 đến nay, 3ỗ năm liên chiến 
đấu bảo vệ Độc lập dân tóc. Từ những 
người đân mất nước, nhân dân ta đã 
đứng lên làm chủ đắt nước và gìn 
giữ từng tấc đất của Tô quốc. 
Truyền tuống cách mạng Việt-nam 
đã được biễ hiện một cách sâu sắc, 
hào hùng trọng sự ngiiệp cách mạng 
giải phỏng đân tộc. Đó là truyền thống 
bất khuất trước uy vũ của kẻ thủ, 
một lòng một đạ trung thành với 
Đảng, xã thân vì cách mạng, truyền 
thống yêu nước, dặt quyền lợi của Tô 
quốc lên trên hết : 
$ Chết nằm xuống, còn hôn ở Dàng 
Chết còn trao súng đạn, quên 
đau 2 (1) 
Đó là truyền thống dũng mãnh tiến 
công địch trong những năn.kháng 


chiến chống Pháp, chống Mỹ, chống „ 


bảnh trướng bá quyền Bắc-kinh : 
€Âi cÓ súng dùng súng, ai cô gươm 
dùng gươm ®, «Mỗi viên đạn là một 
quân thù », “Nhằm thẳng quân thủ 
mà bắn», ®SHáảm thất lưng địch mà 
đánh ®, truyền thống toàn dân đoàn 
kết đánh giặc: «Đoàn kết, đoàn kết, 
đại đoàn kết ; thành công, thành công, 


cứu mìình ». 
* 


"Việt-bác kiên cường, 


đại thành công ?,« Nam Bắc một nhà , 
“Quản với đàn như cá với nước », 
qiiậu phương thí đua với tiền 


° phương »,V.V. 


Đó là truyền thống văn hóa %“ tiến 
hát át tiếng bom » của đông đảo quần 
chúng lạc quan, tin tưởng vào thủng 
lợi của cách mạng trong hoàn cảnh 
đời sòng thiếu thốn, khó khăn, nguy 
hiểm. Truyền thống đó bất nguồn từ 
phong trào làm thơ, làm báo, diễn 
kịch, diễn tuồng của các chính trị 
phạm ở Hóa lò, Sơn-la, Lao-bảo, Côn- 
đảo, tử phong trào báo bảng, bảo 
tường, báo liếp, báo mòn, thơ dâu 
bảng súng của Vệ quốc quân, hò vẻ 
của đàn công trong kháng chiến chống 
Pháp. Bom đạn của để quốc Mỹ 
không dập tắt được lời ca, tiếng học 
văn hóa của nhàn dân ta. Nhân dân 
đã mở #a những lớp học dưới hầm, 
bên hào cho trẻ em, những lớp bồ ' 


_túc văn hóa cho người lớn ở trong 


thôn xóm, ở ngay cả trên trận địa, 
giữa lúc hành quân.., Xã Cảm-binh 
(Hà-tĩnh cũ) bị 40 lần máy bay Mỹ 
đội bom, vẫn kiên trì khẩu hiệu “sản 


_ xuất là khóa, văn hóa là chia ». 


Những truyền thống cách mạng về 
quân sự, chính trị, văn hóa... nói 
trên còn mang thêm bao màu sắc địnn 


. đà, phong phú của từng dịa phương: 


Vĩnh-Hnh đất lửa, Cú-chi đất thép, 
Tày-nguyên bát 
khuất.., mang thếm bạo dáng nét đa 
đạng độc đáo của từng đơn vị; bình 
đoàn Đồng bằng tung hoành ở vùng 


_ sau lưng địch, bình đoàn Trườởng-sơn 


xông xáo trên núi cao, rừng già, đoàn, 


khỏnz quân Sao đó đánh địch trên 
« na (| 


trời xinh... 

Trải qua sự nghiệp giải phóng dàn 
tộc, từng làng, xã, từng đơn vị, từng 
ngành, dẻu có truyền thông cách 
mạng của mình. Chúng ta ít nhiều đã 
tồng kết. Kề làm sao cho xiết: công 
lao, thành tích của Tnhững người đã 


(1) Tá.Hứu : Thơ Tố-Hứu, Nxb Quan đại 


nhân dâo, Hia-nội, 1977, tr 124, -„ 


.. 


Khuất, đang yên nghỉ ở các nghĩa 
trang liệt sĩ và của bao người còn 
sống đang tiếp tục đấu tranh vì Tô 
quốc xã hội chủ nghĩa quang vinh 
” Từ thời kỷ xô viết Nghệ-tĩnh máu 
lửa, thời kỳ Mặt trận dân chủ, Nam- 
kỷ khởi nghĩa, Bác-sơn khởi nghĩa, 
Đô-lương khởi nghĩa sôi sục đến Cách 
mạng Tháng Tám 1915, rôi qua ba 
cuộc kháng chiến than thánh chống 
Pháp, chống Mỹ, chóng bành trướng 
bà quyền Bắc-kinh nhân dàn ta đã 
kế thửa và phát huy sceao độ truyền 
thống yêu nước, đân chủ, đoàn kêt 
của ông cha. 

Âm hưởn 
truyền thống 
chủ nghĩa an hùng cách mạng. Dưới 
ánh sáng chân lý vĩ đại * Không có 
gì quý hơn độc lập,tự do?", hành 
động anh hùng đã gọi hành động anh 
hùng. Ra ngõ gặp anh hùng, anh 
hủng ở mọi lứa tuôi, anh hùng ở 
mọi miền, mọi thành phần dân tộc. 
Anh hùng trong công việc phì thường 
và anh hùng cả trong công việc bình 


chủ đạo của những 


thường. Người chiến sĩ dứng trên” 


đồn giặc thầm phục anh cán bộ nằm 


vùng ở sau lừng địch; cô thanh niên. 


xung phong làm đưởng trên đỉnh 
Trường-sơn kính mến bà mẹ lái đò 


chở quân trên quãng sông bom đạn > 


nồ ác liệt. Hành động anh hủng của 
người này vừa là tấm gương, vừa là 
điểm tựa cho người kia. Sự cộng 
hưởng của chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng khóng ngừng náng cao iâin hồn 
con người 0a là chất men nồng tạo nên 
tuhữ ng truyền thống. Trong những giờ 
phút gay go của dàn tộc, trước qhững 
gương sáng của đỏng đội, sự phản 
bội, yếu hèn, nhút nhát bị lên án, 
lòng trung thành, quả cảm được khơi 
dậy, lửa căm thù quân địch rực cháy. 
Jruyền thống cách rhạng Việt-nam đã 
hình thành từ những hành động của 
hàng triệu con người như vậy, thấm 
thía, lăng lẽ, không òn ào: 

Với Cách. mạng Tháng Mười Nga, 
loài người chuyền tử chế độ nô lệ tư 
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ách mạng Việt-nam là: 


bản chủ nghĩa sang chế độŠam chủ 
tập thê xã hội chủ nghĩa và cộng sản 
chủ nghĩa. Cách mạng tháng' Mười 
Nga đặt giai cấp công nhân vào vị 
trí trung tâm của thời đại, thức tỉnh 
đông đảo quần chúng lao động và các 
dân tộc bị áp bức, bị bóc lột vùng 
lên đắu tranh giảnh giải phỏng giai 
cấp, giành độc lập dân tộc, giành tư 
do và phầm giá cho con người, giành 
quyền làm chủ vận mệnh của øminh. 
Trong số các dàn tộc vùng lên thco 
con đường của cách mạng Nga, có 
đản tộc Việt-nam. Nhân dân ta đã 
kiên trì đường lối cách mạng 0ô sản 
do lò Chủ tịch nêu ra. Cách mạng 
Việt-nam ngày nay thắng lợi là nhơ 
ở đường lối đó. Truyền thống cách 
mạng tön tại và phát triền cũng dười 
ánh sáng của đường lối đó. Cho nên, 
cái chất mới, cái chất kim cương ngời 
sáng và rắn chắc của 4ruyền thống 
cách mạng là hệ !ư tưởng của giai cáp 
công nhàn, là chủ nghĩa Mác — Lê-¡ún. 


Củi chất mới này tạo nèn những 
truyền thống cách mạng hqän toán 
mới : truyền thống đoàn kết chiến đấu 


` với giai cấp vô sản và các dân tộc bị 


áp bức trên thế giới, coi «(bốn phương 
vô sản đều là anh em?®, truyền thống 
đoàn kết với Liên-xÔô, các nước xã. 
hội chủ nghĩa anh em khác, đoàn kết 
với Lào, Cam-pu-chia, hai nước mà 
«tình sâu hơn nước Hồng-hà, Cửu- 
long». Cái chất mới này làm cho 
những truyền thống dân tộc mang 
thêm nhiều 'giá trị mới. Thông qua 
nhiều phong trào cách mạng, thủ 
thách, đấu tranh, trong thời đại mới. 
tuyên thống yêu nước trở thành 
truyền thống yêu nước xã- hội chủ 
nghĩa, truyền thống dân chủ của công 
xã được phát huy lên thành truyền 
thống làm chủ tập thề. v.v. Quần 
chúng lao động ngày nay tự giác làm 


.ra lịch sử. nhất định sẽ làm giàu đẹp, 


phong phú thêm truyền thống cách 
mạng. (ái chất mới này làm cho sức 


'mạnh của truyền thống dân tộc được 


nhân lên gấp bội. Trong bài diễn văn 


”— _— —.. _—. “me 


| 


kử niệm Tần thứ 600 Năm sinh Nguyễn- 
Trải vị anh hủng vĩ đại của đàn tộc 
Việt-na r1 ở thế ký XV, đồng chí Võ- 
Nguyên~Giáp đánh giá cao nghệ thuậi 
- lãnh đạo*““chiến tranh của Lê-Lợi và 
Nguyễn - Trãi, khéo kết hợp đánh địch 
bằng cả chính trị. quản sự, ngoại giao, 
đánh địch bằng lực lượng của toàn 
.đần và bằng quản đội dân tộc, 
kết hợp tiến công của nghĩa quân với 
nói dày của quần chủng và kế tâm 
công. và đã khẳng địmh ; * Đảng ta đã 
kế thừa bà phát hịtg chiến lược đó lên 
đính cao mới bà đã khái quát thành 
chiến tược lồng hợp? uới sức mạnh 
cực KÙ to !ớn chiến thẳng mọi kẻ thủ ®, 
Thật vậy, chỉ ở thời đại mới, nhờ 
khi “kết hợp nhuần nhuyễn chủ 
q2hiA Xác — Lê-nin với nghị lực cách 
mansplii thường và sức sáng tạo vÔ 
Lận °ỦA nhân dân, Đẳng ta đã thực 
hiện la rah công «chiến lược tông 


hợp ® lài tình này, đánh thắng đế 
Quốc Íÿ', tạn sen đầm quốc tếẽ. 


KH thống cách mạng Việt-nam 
l và. TẾ sức mạnh vĩ đại của dân 
1t Trang sức mạnh bão tp của 
thời đại. sy | ï 
mm thống cách mạn£ Việt-nam 
Hà-Ch SE, thế hệ sống trong thời đại 
tiếp củ tình được sự giáo dục trực 
tú Hö-C- Dáng cộng sản và cửa lãnh 
Truy hí-Minh kiến trúc và tạo hình. 
¬ Kạ: . hố ng cách mạng Việt-nam là 

Năm Kon Ác của Ihờt đại Hö-Chí-Àfinth. 
Nữ n năm nay, nhân dân Việt- 
ÂN kiên cường đấu tranh dưới 
Son cờ Độc lập dân tộc và Chủ 


nghĩ - 
Xưởng + hội do Đảng cộng san Việt- 


mạn : _ 
ảng Tám năm 1915, cùng Bác 


tròng, phá đường. vượt muôn 
khó khăn, nguy hiềm, lãnh đạo 
Tủ Nhn Q vùng lên giành chính quyền. 
không .„ w toàn dân sống trong bầu 
khí tự do, trong sự ân căn 
trực tiếp của Đang, của Bác. 
Vạch đường đi từng bước, từng 
&® Bác bảo đi, là đi. Bác bảo 
&© là thắng ® (2). Con đường cách 


` 
` 


Ctương cao. Có thế hệ trước Cách . 


mạng được Đẳng và Bác vạch ra, 
theo tiếng ưọi của Bác, bao thể hệ 
đã nó nức lên đường. Cho đến Khi 
Bảđ đi xa, chúng ta văn tiếp tục ra 
sức thực hiện những lời đặn dò trong 
Di chúc thiêng liêng của Bác. 

Bồn nghìn năm lịch sử đã ghỉ lạ: 
nhiều thời đại vẻ vang: thời đại dựng 
nước cua cúc vua Hùng, thời đại giữ 
nước, lừng láy chiến công của các đỏi 
Định — Lê, Lý, Trần, Lê..., song thời 
đại Hồ-Chí-Minh đánh dấu một bước 
biến chuyền vĩ đại của dân tộc : nhàn 
dân ta được thật sự làm chủ xã hội, 
đất nước và tự giác xây dựng mỏi xã 
hội không có người bóc lột người. am 
no, hạnh phúc. Đường còn dài, khúc 
khuýu, chông gai, nhưng nhất định 
chúng ta sẽ dị tới đích. 

“Thông qua quá trình lâu đải giáo 
dục, rèn luyện, Đăng ta đã dào tạo 
hàng vạn cán bộ ưu tú, bồi dưỡng 


nhiều thế hệ con người mới sông có 


lý tưởng, có đạo đức, một lòng một 
đạ «trung với Đăng, hiểu với đán,., 
sàn sàng chiến đấu hy sinh vi doc lập, „ 
tự do của Tồ quốc, vì chủ nghĩa xã 
hội ®. | 

“Trong năm mươi năm qua, tiếp thị 
đạo lý làm người của Bác, nhàn dân 


ta đã «thà chết không chịu làm nộ léo, `— 


«nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó 
khăn nào cũng vượt qua, kẻ thủ nảo 
cũng đánh thăng ». Í 
xXhững giá trị tính thần, những 
phảm chất cao thượng, những * hợp 
kim quý của kiễn thức, lòng tin và 
hành động thực tiễn công sản ® (3) của 
thế hệ này truyền qua thế hệ khác, 
của người trước truyền lại cho người 
sau đã tạo nên những truyền thống 
về vang của thời đại. Mỗi thế hệ hoặc 
(Xem tiếp trang 90) 


——_—_p 
(2) Tá-Hữứu: Thơ Tø-llớu, Nabù 
đội chân dân, Ela-nói, 1977, tr 83, 
(3) Va.dim Pet-che-nép: « lình hiến tịc 
cách mạng của những thế bệ s. 7ap chí Ki:« 
hạc xã hội, Viện hàn lâm khoa học Liên-re 
(tiếng Pháp), số 2-1979, trang 252. 


C.ăa 
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⁄ 


'VỀ tUỆt CHIẾN TRANH XÂM LẤN, KHIÊU KHÍ VÀ PHÁ HÓẠI tÍA 


TRUNG-0UỐC Ÿ VÙNG. BIỂN 6Iữ1 KƯỚ{ TA TR0NE HAI NĂM ĐA 


- 


Ứ sau khi thất bại trong 


lược quy mô lớn (tháng 
2-1979) đến nay, nhà cẩm 
quyền Trung-quốc đã gây ra trên 
4000 vụ khiêu khích vũ trang ở biên 
giới phía bắc nước ta. Tính đến) cuối 
tháng 8-1980, họ còn chiếm 3{ điềm và 
cạm điềm thuộc 4 tỉnh: Lạng-sơn, 
Cao-bàng, lHà-tuyên, Hoàng-lHiên-sơn, 
so với 12 điểm trước ngày Í17-2-19:9. 
“Phần lớn những điềm đó đều có tầm 
quan trọng về kinh tế hoặc quản sự, 
một số là những điềm cao, có điềm 
nàm sâu trong lãnh thồ ta gần 2 km, 
có điểm rộng tới hàng trăm héc-ta đất 
trồng trọt. 

Hiện nay phía Trunø-quốc thường 
xuyên duy trì 5 quần đoàn ở vùng 
gàn biên giới và 15 sư đoàn áp sát 
biên giới nước ta. Họ mở rộng và xây 
- dựng thèm nhiều hệ thống đường sà 
tử nội địa đi thắng tới đác điềm ở biên 
giời, thậm chí tới các điểm thuộc 
lãnh trồ Việt-nam mà họ còn chiếm 
đóng trái phép. Cùng với việc mỞ 
rộng đường sá và sân bay, họ đang 
đầy mạnh việc chuyên chở vũ khí và 
thiết bị chiến tranh xuống phía nam. 


Họ đang củng cố và mở rộng các căn. 


cử quản sự ở đảo Hải-nam và quần 
đảo lloàng-sa của Vietnam đœ họ 
chiếm đóng trải phép. Họ còn không 
ngìrng đưa ra yêu sách đối với quản 
đảo Trường-sa thuộc chủ quyền Việt- 
nam. Nhà cầm quyền phản động 
Trung-quõðc còn đi tới chó xúi giục 
một số chính phủ có Hiến quan tranh 
chấp lãnh hải với chúng ta. Hiện nay, 
Trung-quốe có khoảng 500 tàu quản 
sự lửn nhỏ hoạt động ở biên Đông. 
Riếng trong nầm 195U, hơn 0009 lượt 


(0 


cuộc chiến tranh xâm. 


NGUYỄÊN-ĐỨC-THIỆNG 


chiếc tàu, thuyền có vũ trang của họ 
đã hoạt đóng khiêu khích, trình sát 
phá hoại việc làm ăn bình thường của 
ngư dân Việt-nam trên vùng biên của 
mình. Có thẻ ñói tỉnh hình biến giới 
giữa nước ta và Trung-quốc, nhất là 
ở phía bác, đang ở trong trạng thái 
luôn luôn có chiến sư quy mô vừa và 
nhỏ và dễ dàng bùng nồ thành chiến 
tranh xâm lược quý mố lớn. liều 
đó chứng tô nhà căn quyền Trung- 
quốc, tuy đã bị thất bại cav đăng, 
nhưng chưa hề từ bỏ âm mưu thực 
hiên chủ nghĩa bá quyền và bành 
trướng đối với Viêt-ntam và Đông- 


- đương. Những hoạt động phá hoại 


của họ ở biên 'giới phia dône, phia 
tây nam, tây bắc và nhất là cuộc 


- chiến tranh xâm lấn khiêu khích và 


phá hoại liên tuc ở phía bắc nước ta, 
là một bộ phản quan trọng trong 
chiến lược phản cách mạng của họ 
nhằm œ phá hoại ta về chính trị, quân 
sự, kinh tế, ngoại øiao, cần trø nhận 
dân ta xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
hòng làm suy yếu và thôn tính nước 


.ta, dề tiến lên thực hiện chủ nghĩa I 


bành trướng và bá quyền trong vùng 
Đông Nam "chàu Á»(I). - | 


Do ở đần nước ta, bọn bành trưởng 
và1á quyền ]rung-quốc tỉn mọi cách 
tần dựng những lợi thế về mặt địa lý 
đẻ tiễn hành cuộc chiến tranh phá 
hoại nước ta bằng lực lrợng vũ trang 


_ và tiến công ta bảng chiến tranh tâm 


lý. Điều kiện địa lv tự nhiên đã tạo 
nẻn mỗi quan hệ láng giêng khi hòa 
bình khi chiến tranh — tỉnh hình này 


C3 Lê-Duần: “Lâm chủ tập th — nội 
dung cơ bản của Hiến pháp mới °, 7Tợẹp cÀI 
Cũng sản, tố 12-1960. 


⁄ 


túy tac ý đồ của giai cấp thống trị 
Trưng~- cạ uiốc — trong suốt hàng nghìn 
năm lLịCŒT?h sử giữa hai nước 


Kháacœ xới thực dân Pháp hoặc đề 
quế Mÿ đều từ phương xa tới, 
bọn bà rah trướng và bá quyền Trung- 
quốc ở sát nách chúng ta. Nhân dân 
ở hai bên đường biên giới thường có 
quan hệ họ hàng, hoặc quan hệ chủn 
tộc. là láng giềng gần gũi nhau. 
nhiều nơi, nhàn đân hai bên đường 
hiện giới trước đây có quan hệ chặt 
ch: Với 
cùủnế lấy củi một rừng, cùng họp một 
` cwợ7y CÌNG uống nước một dòng sông, 
cùa? chăn trâu một bãi, v.v. Tử quan 
hệ địa lý' phát sinh những quan hệ xã 
hội (đâm sọc, tôn giáo, sản xuất...) và 
quanh gia đình. Ngày nay. bọn 


phản độrtg Trung-quốc lợi dụng quan 


hệ đó đ thực hiện mục tiêu phẩn 
tách naraœ của chúng, chống lại lợi 
Ích của hân đân hai nước: 


„ Một trc€›ng những thủ đoạn của bọn 


` 


nhau: cùng cày một đòng,. 


phản độ xa ø Trung-quốc trong hai năm. 


đua là sex dụng lực lượng vũ trang 
tương đ£ØS ã nhỏ, thường là từ đại đội 
trở xuÕra £, thường xuyên xâm nhập 
đánh phe vào lĩnh thồ ba. Lúc cần 
thiết blwẩ&¡ chiếm những điềm quan 
Tàn: trc sac đề gây tội ác tương đói 
: n, chú va ø sử dụng đến tiều đoàn hoặc 
rung œ4 na như vụ đánh chiếm điềm 
lát R0 thuộc xã Xin-mần, tỉnh Hà- 
SÃ "n hai tháng 10-1980. Mục tiêu của 
13B Ctiộc xâm nhập vũ trang đó là 


nhằm giŒt hai đồng bào ta, phá hoại 


m , Y A31 củ 
ủa nà mơ Ở cướp pha cua cái Cua 


X0 Bọ hệ, ta. hoặc đề lấn chiếm đất 
nhện FC hiện xâm canh, và chiếm giữ 
$ cCTiềm cao có giá trị về mặt 


Đo co CC Đồng thời chúng tích cực 
"báo, ch 8 chiến tranh gián điệp. thám 


Vânna vụ th tên phó tư lệnh quản khu 
tằng. T 
đọc bia 


hồi tháng 3-1980 đã thú nhận 
"tunø-quốc rất thiếu tin tức Ở 

giới Việt-nam và đôi phải 
%t nhiều tén tay sai trở lại 
tlìn đẻ trình sát, thám báo. Hâu 
*tt ng tên Lqv sai của Trunø-quốc 


` 
`S 


, 


bị chúng ta bắt được, đẻu khai là 
chúng sang Việt-nam đề làm gián điệp. 
thám báo. & 


Một thủ đoạn quan trọng của địch 
trong hai năm qua là đầy mạnh chiến 
tranh tâm lý hòng làm suy yếu #chí 
chiến đấu của đồng bào và cán bộ ta. „ 
Chúng sử dụng chiến tranh tớứm lý 
như là một biện pháp chiến lược, một 
bộ phận quan trọng trong toàn bộ 


“chính sách phá hoại điên cuồng và 


liên tục đối với nước ta. Nội dun 
chiến tranh tâm lý của chúng là xuyên 
tạc, phá hoại đường lối. chính sách 
đối nội và đối ngoại của Đẳng và 
Nhà nước ta. Chúng dùng truyền đơn, 
loa phát thanh đọc biên giới. và bọn 
thám báo, tay sai len lỗi vào nội địa 
ta, tuyên truyền xuyên tạc đường lối, 
chính sách của Đăng và Nhà nước ta. 
Bọn phản động Trung-quốc bịa đã t. 
đủ chuyện đề đả kích, nói xấu các 
đồng chí lãnh đạo Dáng-và Nhà nước 
ta. Thủ đoạn của chúng là chia rể nhân 
dân ta, chia rẽ Đảng ta, kích động 


_ cấp dưới chống lại cấp trên, kích động 


nhân đân-chống lại lãnh đạo, phầm 2ø 
khơi đậy.mầm mống đối kháng. tạo cơ 
sở cho chúng thâm nhập và phá hoại 
nước ta. Chúng xuyên tạc và công 
kích chính sách đân Lộc, chỉnh sách 
đối với vùng biên giới của Đăng và 
Nhà nước ta. Chúng giả vờ báo vệ 
tỉnh hữu nghƒ Việt — Trung đề xuyên 
tạc và đầu độc quan hệ giữa hai nước. 
Chúng thay đôi trắng đen: đảo lớn 
phải trải, hòng làm clto mọi người, 
hiểu lầm rằng không phải nhân dân 


-Việt-nam, mà bọn cảm quyền phản 


động Trung-quốc mới chính là người 
quan tâm đến tình hữu nghị giữa hai 
đân tộc Việ†-nam — Trung-quốc, Đề 
làm công việc bí ði này, bọn phản 
động ở Trung-nam-hải đã lợi dụng 
tên tuôi Chủ tịch Ho-Chíi-Minh. Chúng 
vờ vịt đề cao Hồ Chủ tịch đề hòng 
biện hộ cho thủ đoạn phá hoại quán 
hộ Việt — Trung của, chúng. Điều 
đáng chú ý là chúng đc cao Hồ Chủ 


tịch đề vụ không ban lĩnh đạo liện —- 


NI: | li 


_=- 


È 


quan hệ 


_ và đưa 


nay của Đăng và Nhà nước ta. Chúng 
bịa đặt một cách vò liêm sì ràng giữa 
thời kỷ còn Hồ Ghủ 'tịch và thời kỷ 
hiện nay, hình như Đảng tà có sự 
biến HP VỆ bản chất. 


Chúng sử dụng tên lioang-Văn- 
Hoan làm công cụ trong việc Licn hành 
chiến tranh tâm lý chống nước ta. Tèn 
bán nước lHioàng-Văn-Hoan dã đem 
sức tàn, dùng ba tấc lưới, xuyên tạc 
Tườn# lối, chính sách 
xhà nước fa, nhất là trên vấn đề 
Việt —'Trung. Chúng thành 
lặp tö chức bán nước giả danh cách 
mạng, bao gồm cả lực lượng vũ Iranø, 
tên việt gian lioang-Văn- 
Ifoan cầm đầu tô chức này. Cái gọi 
là «đòi quân bảo vệ mùủa màng? là 
một bộ phận /£đủa tô chức đó. Đội 
quản này chuyen hoạt động phá hoại 
ở vùng biên giới nước 1a, có khi đi 
sảu Vào nội địa nước ta đề thủ nhập 
tin tức tỉnh báo hoặc len lôi vào các 
cơ quan, đoàn thểẻ-ta theo kiều 
«œtrườnØ kỳ mai phục ®, chờ thời cơ 
hoạt động. Đội quân này bao gồm 
những tén phản dòng nhất được tuyển 
lưa tronưd số người Việt gốc Hoa đã 
chav sang Trung-quốc. Dĩ nhiên là 
bọn này khá thông thạo tình hình các 
mặt của chúng ta ở vùng các đân tộc 
thiểu số và vùnz biên giới. Thực chất 
đây là *®đọòi quản người Việt» đang 
được bọn phản động Prung-quốc Sự 
dụng đè đánh lại người Việt. Chính 
sàch mà bọn thực đàn đế quốc trước 
gđây đã áp dụng: dùng người Việt 
đánh nưười Việt, dùng người Đông- 
đương đánh người Đông-dương, này 
đang được bọn phản động Trung-quốc 
thực hiện. 

“Đặc điềm của cuộc chiến tranh tâm 
lý của bọn phần động Trung-quốc là 
chúng luôn luôn núp dưới chiêu bài 
Mác — lẻ-nn và chủ nghĩa xã hội, 
Hất hiểm có trong lịch sử những hiện 
tương như đòi® quản xâm tiên 
vào lãnh thỏ nước người trong tieueø 
nhạc quốc tÈ ca và dưới cờ màu do, 
manø trong người @bủa hò m¿nh ® 


| tro 
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của Đảng và: 


chữ tàu với chiến thuật * bền người 3. : 


Hung ngày hằng giờ, hàng trăm loa 
phóng thanh của dịch đọc hiên giới 
nước `ta oang oang phát ra những 
bài ca dược sảng (tác trong những 
năm trước đây của hai nước. Và 
kheng thiêu những bài giả danh cách 
mạn, giá: đanh Mác — Lê-nin, giủ 
daah chủ nghĩa xã hội, giả danh tình 
hữu nghị. Nhưng những hành động 
của bọn phản động Trung-quốc đều 
hoàn toàn trải ngược vớt hết thấy 
những điều nêu trong nội dung bài 
hát. Nội dung của chiến tranh tàm ly 
của dịch đã đi tới chó phi lý cùng cực 
khi chúng cố mò tả lý do của hơn 
4000 vụ hoạt đồng vũ trang và xâm 
nhập vào đất nước ta trong hai năm 
qua là cốt đề hào vệ mùa màng bên 
đất nước chúng! 


Trong hoạt dòng chiến tranh tâm 
lý, bọn phản đông Trung-quốc câu 
kết chặt chẽ với dể quốc Mỹ và các 
thế lực phản động khác. Trong nắp 
1980, CIA Mỹ cung cấp cho Trung-quós 
100 triệu độ la so với 80 triệu đô (la 
mà chúnø cung cấp cho đài Châu Âu 
tự do. Nhờ vậy, đài phát thanh Bảc- 
kinh, trướ@ nàn 1978 mỗi tuần chỉ có 
hai buỏi phát bàng tiếng Việt-nam, 
năm 1979 có tới 7 buồi, năm 1980: § 
buồi. Trên toàn tuyến biên giới giáp 
với nước ta, chủng dựng 20 đài truyền 
thanh thường xuyên phát bàng tiếng 
Viêt-nam, tiếng các dân Lộc thiểu số 
ở Vièt-nam. Chúng tung vào nước ta 
truvền đơn in bằng chữ Việt-nam với 
số lượng rất lớn, kết hợp với việc 
tung dư luận, rí tại kích động, gảy 
hoang mang, chía rẽ dân LỘC, gảy 
mam bạo loạn. 


: ˆ -° _v & 
- Nội dung cơ ban cưa chiến tranh 


tàm lý của bọn phản động Trung- 
quốc là lừa bịp, xuyên tạc, vu khống, 
dụ dỏ, mùa chuộc, chia rẻ, gày tâm 
lý hoài nghĩ, thấp thỏm, lo sợ, í1 
nhất là không vên tâm sản xuất và 
công tác. Mục tiêu hiểm độc của chúng 
là trực tiếp,phá hoại những yếu tố 
cơ bản tạo nên sức mạnh vô địch của 


` 


cách mạng nước ta, của cẻng cuộc 
xảy dựng chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ Tộ „quốc của nhân dàn ta. Nbững 
vếu tố “dö lừ đường lối, chính sách 
đúnz đản của Dẳng ta, là ban lãnh đạo 
kiên cường và sáng suốt với Bộ chính 
Lì Trung ương Đảng d2 dòng chí 
Tòng bí thư E.e-Duän kính mến dứng 
dẫu, là sức mạnh chiến đấu của quản 
đội nhân đân anh hủng, là tình đoàn 
két không gì phá vỡ nồi của đại gia 
định các đân tộc anh em trên đất 
nước Việt-nam thân vêu, đặc biệt là 
_ tính nghĩa gắn bó keo sơn giữa các 
. đản tộc ở vùng biên giới phía bắc 
nước ta đã bao đời nav tồn tại như 
một bứa trường thành ở ngày tuyến 
đầu của Tô quốc, chặn đứng bước tiền 
của quân xâm lược phương Bác, 


Dĩ nhiên, cuộc chiến tranh tâm lý, 


cuộc chiến tranh gián điện của chủ. 


nghĩa bá quyền và bành trưởng Trung- 
quốc nhằm phá hoại về mọi mt đất 
nước ta, là được tiến hành trên phạm 
ví cả nước ta, thậm chí trên phạm vị 
quốc tế. Tuy nhiên, vùng biên giới là 
địa đầu của Tô quốc ta, là cửa ải đầu 
tiên mà bọn xâm lược phường Bác 
phải vượt qua - đè tre hiện cuộc 
trường chỉnh xuống phía nam đây Lôi 
ác của chúng. Do vị trí đạc biệt đó, 
việc đập tan luận điệu chiến tranh 
tam lý, chặn đứng hoạt động chiến 
tranh gián điệp của địch ngay tại 
khu vực biên giới phía bác, là miột 
bờ phận cực kỷ quan trọng trong 
nhiệm vụ dánh bại cuộc chiến tranh 
xâm nhập phá hoại và khiêu khích 
của địch tại vùng biên giới phía bắc. 

Bọn phản động Trung-quốc nưoan 
cố thí hành chính sách thủ địch dối 
với nước ta, !ừ chối mọi sảng kiến 
hòa bình của chúng ta, thậm chí bác 


bỏ cả những đề nghị của chúng ta về' 


- ngững hành động vũ trang trong dịp 
Tết nguyên đáa. Chúng dảo lộn phải 
trái. .vu cáo chúng ta xâm nhập 
lãnh thô của chúng, đề lấp liếm tội 
ác của chúng. Tại sao bọn phản động 
Trung-quốc thường tuyên gày rối và 


- pan... 


đánh phá vùng biên giới nước ta như 
vậy ? Đó là vì chúng theo đuôi chính 
sách bành trướng đại dàn lọc và bá 
quyền nước lớn. Cử nhin vào tỉnh 
hình biên giới giữa Trung-quốc với 
tất cả các nước chung quanh, mọi 
người đều thấy rõ bản chất bành 
trướng và bá quyền của nhà cảm 
quyền Trung-quốc quyết định tính 
chất khiêu khích và xàm lược trong 
chính sách biên giới của họ. Bọn câm 
quyền phản động Trung-quốc chưa 
bao giờ tỏ ý muốn thành thật trong 
việc giải quyết vấn đề biên giới với 
bất cứ nước nào. Dầu những nărn 
1960, họ có ký kết hiệp nghị biên giơi 
với một số nước như Miến-diện. Nê- 
,„ nhưng đó chỉ là chiến thuật, 
xoa dịu nơi này, tập trung mũi nhọn 
vào nơi khác, chứ không phải nhả¡m 
thật sự giải quyết vấn đề. Chính sách 
nhất quán của họ là luôn luôn yêu 
sách lãnh thồ một cách phi lý. đặt 
vấn đề biên giới giữa nước họ với 
nước khác thành vấn đè chưa được 
giải quyết. Lúc chưa có diều kiện thị 
họ coi đó là vấn đẻ tranh chấp. Lúc 
có điều kiện khỉ họ lày đó làm cớ đề 
khien khích, gây xung đột dùm mâu, 
thàm chỉ tiến hành xâm lược như đối 


với Ấn- độ tháng 10-1962 và đối với 


chúng ta tháng 2-19:9. 


Như vậy, cái, gọi là vấn dề biên 
giới đang tranh chấp do phía Trung- 
quốc gày nên chàng qua chỉ là mót 
nguyên cớ tiềm tàng đề bát cứ lúc 
nào họ cũng có thê tùy tiện lợi dụng 
nhàm phục vụ cho chính sách đối nội 


_ và đối ngoại phản động của họ. Do 


đó, chính sách biên giới của Bác-kinh 
hoàn toàn ví phạm tính chất pháp 
lý của đường ranh giới quốc gia giữa 
Việt-nam và Trung-quốc. Họ đã biến 
đường biên giới Viet-nam — Trung- 
quốc thành nơi tranh chấp đẫm máu. 
Họ gây nhiều tội ác đối với nhân dân 
ta ở vùng biên giới. Nhà cảm quyecn 
Trung-quốc mưu đồ dùng biện pháp 
chiến tranh đề giải quyết văn đẻ biến 
giới Thực chất đó là. thủ doạn tàn 
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bạo. lợi dụng vấn đề biên giới nhằm 
đạt tới mục tiêu phần cách mạng của 
họ. Vì rằng * nếu lấy lợi ích quân sự 
mà quyết định biên giới các nước thi 
cúc yêu sách về lãnh thồ sẽ không có 
- giới han nào cả? (2). 

Nhà cầm quyền phản động Trung- 
quốc cỏn định kéo đài tình trạng đó 
đến-bao giờ? Lịch sử đã chứng tỏ, 
nơi nào có chủ nghĩa dân tộc phản 
động, nơi nào có chủ-nghĩa bành 
trướng sô vanh, nơi nào dó âm mưu 
quỷ quyệt của bọn đế quốc và phản 
động quốc tế, nơi đó, vấn đề biên giới 


cũng rối ren và thường biến thành" 


vấn đề tranh chấp. xung đột kéo dải 
hàng chục năm, thậm chí hàng trắm 
năm.` Điều đáng chủ ý là hầu hết các 
vụ tranh chấp velũnh thô ở biên giới 
đầu kảy ra ở châu Á, châu Phi, châu 
Mỹ la tỉnh, nơi vốn là các thuộc địa 
cũ của bọn thực dân phương Tây ). 
Đường biên giới Việt-nam và Trung- 
quốc tuy cũng thuộc châu Á, nhưng 
tại là đường biên giới duy nhất trong 
số những đường biên giới giữa Trung- 
quốc với các nước chung quanh được 
Hiệp nghị quốc tế xác nhận, và đo 
đó. có giá trị pháp lý quốc tế. Mặc 
dừ vậy, nhà cầm quyên Trung-quốc, 
đều đã thường xuvên vi phạrn 
đường biên giới đó. Tạp đoàn 

cầm quyền sau Mao ở Đác-kinh 
` mang danh cHủ nghĩa xã hội, đã tiến 
bành cuộc chiến tranh xám lược nưƯỚC 
ta, mở đầu bằng cuộc tiến côn# đồng 
loạt trên toàn tuyến biên giới thàng 
2-1979. Đó là một sự xâm phạm nghiêm 
trọng độc lập, chủ quyền của nước ta, 
ví phạm thô bạo giá trị pháp lý của 
đường biên giới giữa hai nước: 

lai năm qua, nhà cảm quyền Trung- 
quốc văn tiep tục chính sách khiêu 
khich.biện giới, hoàn toàn không tỏ 
ý thay đôi hoặc từ bỏ âm mưu xâm 
"lược và thôn tính nước ta: Chúng chỉ 
thay đi chiến thuật và thủ đoạn chứ 
không từ bó bản chất bành trướng 
và bá quyền. lai nắm qua. đối với 
chúng ta, là hai nìm chiến đâu liên 

* 
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‹ tế về cuộc chiến tranh Pháp — Đức », 


tục chống lại cuộc chiến tranh của bọn 


. bành trướng và bá quyền Trung-quốc 


xâm lấn, khiêu khích và phá hoại ở 
biên giới nước ta. Đối với nhà cầm 
quyền Trung-gquốc, đó là hai năm 
xâm lấn, khiêu khicha+ phá hoại 
điên cuồng và không ngừng bị giáng 
trả đích đáng. Điều đó thề hiện chính 


-pghĩa sáng. ngời và tính thần cánh 


giác cao của quân và dân ta. Chúng 
ta cần tiếp tục nêu cao cảnh giác, sẵn 
sàng chiến đấu. đập tan mọi cuc 
chiến tranh của- địch xâm lấn, khiêu 
khích và phá hoại biên giới nước ta. 
bảo vệ tửng tấc đất của Tô quốc. 
Đồng thời, chúng ta kiên quyết tô 
cáo trước dư luận thế giới âm mưu 
của nhả cầm quyền phản động Trung- 
quõc chà đạp lên nguyện vọng hoa 
bình của nhân dân hai nước Việt- 
nam — Trung-quốc, hòng lợi đụng vân 
đề biên giới đề trường kỳ phá hoại, 
làm suy yếu đất nước ta, tiến tởi.xâm 
lược và thôn tỉnh nước ta, thực hiện 
giấc mộng bá quyền đối với Việt: 
nam, Đông -đdương và Đông Nam. 
châu A. ` 


(2) C. Mác: « Tuyên ngôn thử bai của Ủy 
ban trung wơn2 Hiói liên hiệp công phần quấc 


ngày 

9.9.1870, 
(3) Ở miễn Nam châu Mỹ, có một số vụ 
tranh chấp lĩnh thổ biên giới trên bộ và três 
biền, kéo đài trên ÌØO năm, đếu nay, cố ahứng 


z k4 › „.. n 
Yvụ van chưa dược giải Quyẻct. 


Tại Tây Âu và Bác Mỹ, các quốc gia dân tộc 


tư sản được hình thanh sau khi phá bỏ trật tự 


phone kiến một cách tương đối trệt dể, vì vậy 
ở các khu vực này, đường biên giới tương đối 
rõ rèng. Ngược lạt, chính bọn đế quốc thực 
dân phương lay đá đề lại nhứng đường biên 
giới « kém dân chủ » (Lê-nin) ờ châu Á, châu 
Phí và chau MỹlÌa tỉnh. và đó là một nguyễn 
cớ cho các cuộc bùng nồ xung đột biển giới 
hiện nay. 

Một khu vực khác vốn có những đường biêo 
giới * kém đìn chủ s, nhưng nay không có vấn 
đề tranhồ chấp lánh thì biìn giới. Đó là giữa 
các nước Cộng hòa trong Liên bana cộng bòa 
xã hội chủ nghĩa xô viết, giữa cắc nước xã bội 
chủ nghĩa ở ĐÐ:ng Âu sa mữa các nước Đông 
đương. Đá lừ những sự thật hòng hồm chứng 
tỏ chỉ có chủ nghĩa xã hội mới có thể giải 
quyết vấn để biên giới phù hợp với « nguyện 
vọng và lính cảm của phân dân s (Lê-nin ). 


Xảy dựng lối sống 


N 


xã hội chủ nghĩa Uiệt-nam. 


Ä hội nào —lõi sống ấy. Một xã hội 

chỉ được coi là định hình khi đã 

hình thành được lỗi sống của nó. Xã 

hội phong kiến có lối sống phong 

kiến. Xã hội tư bán chủ nghĩa có lỗi 

sống tư sản. Xã hỏi xã hội chủ nghĩa 
phải có lối sống xã hội chủ nơhĩa. 


- 


hội chủ nghĩa. Rhi đã 


THANH-LÊ 


Lõi sốnm xã hội chủ nghĩa là tư 
kết tính tập trung nhất của sự phát” 
triền xã hội và kinh tế của chế đó xã 
hình bDianh, 
lối sông xã hội chủ nghĩa lại Líc dòng 
mạnh mẽ đếm sự phát triển xã hỏi và 
COIt người: 


La 


LỐI SỐNG LÀ GÌ? NHỮNG ĐẶC TRUNG CƠ BẢN 


bu 


Khải niệm lối sống» rộng hơn 
khái niệm *“mức sóng? rát nhicú và 
hai Khái niệm ấy cũng khác nhau về 
tính chất, #Alứce sống? chỉ nói lên 
trình độ vật chất và văn hóa mà cón 
người được hưởng, «lối song? chủ 
yếu nói đến hoạt dộhg chủ động của 
con người. Mức sống giống nhau, 
nhưng lỗi sống lại có thề hoàn toàn 
khác nhau. Các nước xã hội chủ nghĩa 
ở châu Âu và các nước tư bản chủ 
nuhĩa phát triền có mức sống gân 
nhau, nhưng lối sông đối lập nhau. 
Trong khi đó, giữa các nước xã hội 
chủ nghĩa hiện nay, mức sống có thê 
khác nhan, nhưng vẻ lõi sống lại 
E:ong nhau. 


Aói mộ| cách đơn giản, lỗi sống 
Đi rõ con người sống như thế nào, 
để làm gì, họ lam những gì, cuộc 
sống của họ chứa dựng những hành 
ví nào. Vị thế, về thực chất, lôi sông. 
không những chỉ bao quát những - 
điều kiện sống, mà là toàn bộ những 
hình thức hoạt động sống của con 


$ 


CỦA LỐI SỐNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


người frong quá trỉnh sản xuất của 
cai vật chứt và tính thần, cũng như 
trong các lĩnh vực xã hộiTchính trị 


và gia đình — sinh hoạt. 


không thê quy lỗi sống thánh đồng 
cơ tinh thân của những ho. đồng 
sống, thành nếp, tỉnh cảm và tr dị, 
thành một cái gì thuộc Về Phi trủ 
ý thức, vì lối sốnư không chỉ bao 
pồm ý thức mà còn bao gồm cá nhúng 
lĩnh vực ngoài ý thức. 


Cũng không thê coi lối sóng 
chỉ là những “hoạt động hàng 


ngàv®, thông thường, chỉ là những 
hiện tượng bền ngoài. Nói đến lôi 
sóng là nói đến những nét cần bàn, 
bộc lộ rõ bán chất của hoạt đọng 
sòng của con người. Nói đến loi sống 
cũng là đông thời nói đến quan niêm 
sống của con người, tức là nói đèn 
nhân sinh quan. Khỏói miệm lôi sông, 
cung như khái niệm phương thức sản 
xuất nói lên nhữđg cái chung ticng 
một hình thái xã hội — kính tế nớa 
định. Cái chúng ấy tất nhiên Liêu 
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lh.ên trong những cái riêng 
sống của mi giai cấp, mỗi tập đoàn 
xả hội, mỏi cá nhân. 

Nói dến lõi sống, phải nói đến tải 
cả các lĩnh vực hoạt động sống của 
con người trong những lĩnh vực cơ 
bản của đời sống xã hội và cá nhân, là : 
hoạt dòng lao động; hoạt động sinh 
hoạt — gia đình; hoạt động xã hội — 
chính trị: hoạt động văn hóa — tỉnh 
thần, trong đó hoạt động lao động 
là hoạt dong cơ bản nhất, (uy rằng 
bản thân nó cũng chịu ảnh hướng to 
lớn của những hoạt động khác. Nói 
“đến lỗi sống mà chỉ bó hẹp vào những 
hiều hiện hành thức nào đó cúa-sở 
thích cá nhăn (như cách ăn mặc chẳng 
hạn) thì có nghĩa là không hiệu đầy 
đủ khái niệm lối sống. 

Đặc trưng cơ bản nhất của lối sống 
xÄ hỏi chủ nghĩa là chủ nghĩa †4pthà 


xã hỏi chủ nghĩa. Đời sống cá nhàn” 


không thê tách khỏi đời sống xã hội. 
Điều hiện. quyết định sự phát triển 
toàn điện và hài hòa của mỗi cá nhân 
là sự nhất trí giữa cá nhân và tập 
thề,"giữa cá nhân và xã hội. Chủ 
nghĩa tập thể là cốt lõi của đời sống 


xã hội cũng nhĩ của đời sống cá nhân”: 


trong xã hỏi xã hội chủ nghĩa ; tập 
thề trong chủ nghĩa xã hội là một tập 
thề của những người lao dòng đả 
thoát khỏi sự thống trị của một số ít 
người bóc lột và ăn bám. một tập thê 
sòng và hoạt động bằng những phương 


tiên của chính mình, Một tập thề như. 


vày là điều kiện đề mỏi cả nhân 
phát triển toàn điện. cho nèn giữa 


ca nhân và tập thể dân dịn hình thành - 


một quan hệ hoàn toàn niới: môi cá 
nhân có trách nhiệm với tập thê và tập 
thẻ có trách nhiệm đồi mỏi cá 
,nhản. Theo ý nghĩa ấv, chủ nghĩa 
tập thê chính là đặc trưng quyết dinh 


VỚI 


của lỏi sống xï hội chủ nghĩa. Đạc 
trưng ấy thẻ hiện trong tất cá các 


linh vực hoạt động sông của con 
người trong xã hội xã hội chủ nghĩa. 

Một đặc trưng cơ bản khác của lỗi 
sống xã hội chủ nghĩa là tính chủ 
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„ trong lối. 


tỲ 


động súng tạo của cá nhân trong cản 

đồng lụma chủ tập thê của nhản đèn 
Íao đóng. Tất nhiên, không phải đợi 
đến chủ nghĩa xã hội, con n#ười mới 
có hoạt động sáng tạo. Lịch sử cha 
thấy rất nhiều tắm gương lao 
động sáng tạo nhằm biến đôi tự 
nhiên và xã hội vì mục đích của 
con người. Nhưng rõ ràng là đến chủ 
nghĩa xã hội mới có điều kiện đề cho 
tỉnh chủ động sáng tạo này sinh môi 
cách tự nhiên từ những điều kiên sản 
xuất của xã hội và trở thành mài 
thuộc tính của hàng triệu thành viên 
trong xã hội, chứ không phải chỉ là 
đặc quyền của một số cá nhán nào. 
Trong những xã hội có giai cấp bóc 
lột, những người lao động — tức là 
đại đa số dân cư trong xã hội -— 
chẳng những không có điều kiện đề 
tham gia một cách chủ động vao 
những hoạt động xã. hội — chín} trị 
và văn hóa — tỉnh thần mà ngav cả 
trong lĩnh vực hoạt động lao động, 
họ cũng bị tước đi mất tính chủ động 
vì một lẽ đơn giản: họ không sản 
xuất bảng những tư liệu sản xuất của 
họ và không sản xuất cho họ. Như, 
Mác đã phản tích sâu sắê trong Bản 
(hao kính tế — triết học 1834, họ không 
căm thầy mình là người trong khi lao 
đọng, họ chỉ cảm thấy điều đó ở bén 
ngoài lĩnh vực lao động. Thậm chí cả 
trong lĩnh vực sinh hoạt — gia đình, 
lĩnh vực xưa nay văn được coi là cô 
Lính chất riêng tư nhất ấy, con người 
cũng” bị những sức mạnh vật chất và 
tỉnh thần đối lặp với bản chất người 
cửa họ chị phối. 


. Chủ nghĩa tập thề xã hội chủ nghĩa 
và lính chủ động sáng lạop cá nhân 
nói cho chặt chẽ thật ra không phải 
là hai đặc trưng khác nhau, mà chỉ 
là một đạc trưng — bao 8ồm hai mật 
gán bó với nhau, Hai mặt ấyv có thể 
có những phương thức kết hợp khác 
nhau tronø từng lĩnh vực hoạt động 
của con nzười, nhưng Ưưong bất cư 
linh vực no cũng đều có sự kết hợp 
hữu cơ ấy. Bởi vì chủ nghĩa tập thề 
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xã hội chủ nghĩa là hình thức xã 
hội của sự phát triền tính chủ động 
sáng tạo của cá nhân, và tính chủ động 
sảng tạo eủa mỏi cá nhân cũng chỉ có 
thể phát triền trong cộng đồng làm 
chủ tập thề của những người lao động. 

Đặc trưng bao gồm hai mặt gắn bó 
với nhau là chủ nghĩa tập thê xã hội 
chủ nghĩa và tính chủ động súng tạo 


QUAN HỆ BIỆN CHỨNG 


củascá nhân ấy là sự phân biệt ranh 
giới giữa lối sống xã hội chủ nghĩa 
với những lối sống đối lặp với nó: 
lối sống tư sản lấy chủ nghĩa cá nhăn 
làm cứu cánh và lối sống theo “chủ 
nghĩa cộng sản trại lính ? kiều mao ít: 
Cá hai lối sống này đều nỏ dịch và 
hủy điệt cá nhàn, kim hãm sự phát 
triền của xã hội. 


GIỮA CÁC MẶT CƠ BẢN 


TRONG LỐI SỐNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


“Lối sống xã hội chủ nghĩa là một 
tổng thề bao gồm những bộ phận hợp 
thành liên hệ chẳng chịt với nhau. 


Trước hết là hoạt động tao động. 
Trong lối sống xã hội chủ nghĩa, lao 
động được coi là một giá trị lớn nhất, 
cao nhất. Khác với.các xã hội cũ, 
lao động bị tha hóa, trong xã hội xã 
hội chủ nghĩa lao động được trả lại 
nguyên vẹn giá trị của nó như là bản 
chất của con người. Lao động không 
chỉ là phương tiện đề con người tồn 
tì, mà còn dần dần trở thành nhủ 
cầu của con người. Con người nhàn 
thức được giá trị lao động qua việc 
thỏa mãn những nhu cầu chính đáng 
của mỉnh, trước hết là nhu cầu lao 
động sáng tạo. 

Ý thức về giá trị của lao động còn 
.thể hiện rõ nhất ở mức độ hài lòng 
đối yới lao động. ức độ hài lòng đối 
với lao động ấy được quyết định bởi 
nhiều yếu tố khác nhau: sự quan tầm 
đến lợi ích vật chất và tỉnh thần của 
người lao động, nội dung của lao 
động, những khả" nãng- mà mi loại 
lao động đem lại cho sự phát triên thề 
lực và tỉnh thần của con người, sự 
phủ hợp của mỏi loại lao động cụ thè 
với những đặc điềm cá nhàn của mi 
người lao động cụ thể. Do đó. dê người 
lao động ngày càng hài lòng với lao 
động của mình, cần có mọt loạt biện 
pháp giáo dục và tò chức như: tĩng 


⁄ 


thêm trình độ cơ giới hóa lao động, 
nâng cao tính chất sáng tạo của lao 
động, tô chức lao động một cách khoa 
học, nâng cao tính thầm mỹ của lao 
động, v.v. | 
Trong lĩnh vực hoạt động sinh 
hoạt — gia đình, lối sống xã hội chủ 
nghĩa của con người có những biều 
hiện khác -với lõi sống trong các xã 
hội cũ. Khải niệm ®*sinh hoạt?* bao 
gồm toàn bộ lĩnh vực hoạt đèng hằng 


ngày của con người ở bên ngoài sản 


xuất, lao động và đời sống xã hội — 
chính trị. Nó gán liền với việc khỏi 
phục và phát triền sức lực con người, 
với việc tái sản xuất giống người, 
Với việc xã hội hóa ban đầu đöi với 
các thế hệ mới lớn lên (øiáo đục và, 
nười dạy con cái), với việv tự hoàn 
thiên của con người. lrong các xã hội 
cũ, hoạt động sinh hoạt ch! nhằm thực 
hiện quá trình « tải sản xuất » của con 
người. Chủ nghĩa xã hội, trong khi 
vẫn bảo đảm thực hiện chức năng 
đó, đã đem lại một nội đụng mới cho 
hoạt động sinh hoạ{ của con người, 
phát triền cá nhân một cách toàn điện 
và hài hòa, Chàng hạn, nghỉ ngươi và 
giải trí Không chỉ là dê khói phục sức 
lao động, mà còn là phương tiện để 
phát triểnecon người. liêu dùng cũng 
vậy. Lối sống xã hội chủ nghĩa có 
pÍương thức tiêu dùng riêng của nó, 
khác với phương thức tiêu dìng tư 
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sản, cững khác với chủ nehĩa khô 
hạnh cách mạng». Phương thức tiẻu 
dủng tư sản là tiêu đùng đề tiêu dùng 
và chỉ biết có hưởng thụ vật chất vô 
đó. « Chủ nghĩa khô bạnh cách mạnz?® 


thì lịi hàn chế mọi nhu cầu chính 


đảng của coi người, khiến cho con 
người trở nên nghèo nàn, cần ci. 
Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, tiêu 
đúng là đề bảo đảm những điều: kiện 
cần thiết cho hoạt động sống của con 
người (ăn, ở, mặc, đi lại, v.v.) nhằm 
phát huy năng lực sắng tạo của con 
nưười. BEhỏng những tiêu dùng vật 
chất được chú trọng, mà tiêu dùng 
tỉnh thần cũng phát triền manh mẽ, 
có khi tiêu đùng tỉnh thân di trước 
tiêu dung vật chất. hRhòng coi nhẹ 
việc thỏa mãn những nhu cầu vật 
chặt của con người, nhưng lối sống xã 
bội chủ pghĩa loạt bỏ sự đánh giá và 
tự đánh giá của cá nhân căn cứ Vào 
sc giàu có vật chất, vào hoàn cảnh 
vật chát của họ. 

Sử dụng hợp lý thời giau nhàn rỗi 
là môt vấn dè đang được chú trọng 
đạc biết trong hoạt động sinh hoạt 
của lõi sống xã hội chủ nghĩa. 

Trong lối sống xã hội chủ nghĩa, 


"gia đình được dời mới về cả cơ cấu 


làn chức năng. Nét chủ yếu về cơ cấu 
của gia đinh xã hội chủ nghĩa là 
những quan bệ bình đàng và công 
bảng trong gia đình, trái với tính vhất 
độc đoàn gia trưởng của những kiều 
ð1a đình cũ. Vẻ mặt chức nàng, không 
kê chức năng túi sinh là chức năng 
thường xuyên của tất cả các kiều gia 
định tử xưa đến này, chức năng quan 
trọn# nhất cúcw gia định xã hội chủ 
nghĩa không phải là chức năng kinh 
tế như ở các kiểu gia dinh cũ, mà 
chính là chức năng øiáo dục con cái 
và phát triền nhàn cách của mỗi thành 
viên tronz gia định. 

Trong lối sống xã hội chủ nghĩa, 
không thẻ không nói đến loạt động xũ 
hột — chính trị của con người. Mục 
đích cao nhất của hoạt động xã hội— 
chính trị của những người lao động 
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trong xã hội xã hội chủ nghĩa là bảo 
đắm vai trỏ chủ thể của nhàn đản lao 
động trong việc quan lý mọi mặt 
của đời sống xã hội. Nói cách khác. 
hoạt động ấy, về thrrc chất, là sự thịrc 
hiện chế độ đân chủ xã hội chủ nghĩa. 
Điệu hiện tập trung nhất của chế đô 
_ấy là sự thống nhất giữa quytn và 
nghĩa vụ của công dân. - 


Trong lĩnh vực hoạt động ăn hóa — 
tinh thăn, lối sống xã hội chủ nghĩa 
trước hết thề hiện ở sự phù hợp giữa 
lý tưởng xã hội của cá nhân với mục 
đích phát triền của xã hội xã hội chủ 
nghĩa. Những người lao động được 

`hảo đảm những điều kiện đề họ co 
thể chiếm lĩnh những thành tựu văn 
hóa và tỉnh thần mà loài người đã 
tích lũy được trong hàng nghìn năm 
lịch sứ. Không có một trình độ văn 
hóa nhất Vịnh, không thề có tính 
tích cực văn hóa, 

Trong hoạt động văn hóa — tỉnh 
thần của lỗi sống xã hội chủ nghĩa, sự 
giao tiếp có tỉnh văn hóa cao hay văn 
hóa giao tiếp cao trở thành quy túc 
hành vi của mọi người. Những hình 
thức giao tiếp của con người rất đa 
đạng: gặp gỡ cả nhân, giao tiếp trong 
quá trình sáng tạo tập thề, tiêu dùng 


- chung những giá trị tính thần (rem 


sân khấu, nhà bảo tàng...). Từ những 
hành vi giao tiếp ấy mà con người 
truyẻn thụ cho nhau những giá trị 
dạo đức, văn hóa và tính thần cũng 
như những tiêu chuần hành vi. Nhưng 
sự giao tiếp của con người không phải 
bao giở cũng mang tỉnh tích cực, mà 
-tó khi nó còn mang cả tính tiêu cực. 
Trong trường hợp thứ nhất, đó là 
ulifững quan hệ có nội dung tình thần 
lành mạnh và phong phú, khiến cho 
con người nhờ đó mà trở nên đẹp hơn, 
thông mình hơn. vị tha hơn. Còn trong 
trường hợp thứ hai, đó là những quan 
hệ gia đối và ích ký, trong đó conngười 
lợi dụng nhau, hạ thấp nhau. Nàng 
cao văn hóa giáa tiếp là một yêu 
cau không thê thiếu của lỗi sống xã hội 


. chủ nghĩa. Đông thời cần đấu tranh 


Ủ 


chống lại tình trang thiếu văn hóa: 


trong quan hệ giữa nUưỜI và người, 
bởi vì nó có ảnh hướng xấu đến không 
khí đạo đức của xã hội, đến sự phát 
trrên của chính bản thân con người 

Tải cả những tĩnh vực hoạt động 


sống trên đây của con người có hên - 


hệ khăng khít với nhau, và trong 
thực tế, chúng hợp làm một chính thể 
thống nhất của lối sống xã hỏi 
chủ nghĩa. Nhưng trong xã hội xã hội 
cì nghĩa, nhất là trong giai doạn 
đầu của nó, khi chưa có đầy đu cơ 
sở cho mọi mặt hoạt động của con 


iđrvới phát triền đến trỉnh độ cao, thì 


cần chú ý 1À haa† động kio động 0uãn 
đong túi trỏ cơ Bản phái.., | 

- Xác định lôi sống xã hội chủ nshĩa 
về mặt chất lượng, chúum ta có thề 
và cần phải đi tới xác định những 
chỉ tiêu số lượng thè hiện đầy đủ 
nhất mỗi mặt cơ bản trong lỗi sống 
của chứng ta. HIệ thống chỉ tiêu số 
lượng ấy có thê chia thành năm nhóm ; 
lao động, phúc lợi và sinh hoạt, giáo 
dục và văn hóa, sức khóc của nhàn 
đân; hoạt động xã hội — chính trị, và 
đi nhiêu là phải được xây dựng sao 


cho phủ hợp với những nhiệm vụ kế 


hoạch hóa kinh tế và xã hội. 


XÂY DỰNG LỐI SỐNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA 


"Vân đề lõr-sống xã hội chủ nghĩa 
ở nước ta đang được nhiều người 


quan tâm. Từ việc đề ra và giải quyết - 


từnz bộ phận của nó (vấn đề rèn 
luyện thái độ lao động .xã hội chủ 
nghĩa, vấn đề giáo dục đạo đức cách 
. mạnø, vấn đề xây dựng gia đình văn 
hóa mới, v.v.), chúng ta đã đi đến 
chỏ đặt ra vấn đề lõi sống xã hội chủ 
nphĩa với đầy đủ nội dung của nó. 

Hiện nay, không thề nói ở nước ta 
chưa có một yếu tố nào của lỗi sống” xã 
hội chủ nghĩa, nhưng cũng chưa thẻ nói 
là đã có một lối sống xã hội chủ nghĩa 
hoàn chỉnh. Công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội xở nước ta tuy chỉ mới 
bắt đầu, nhưng cũng đã tạo ra nÌ:ững 
điều kiện đề cho lôi sống xã hội chú 
nghĩa xuất hiện tưng bước và ftrongø 
thực tế, đã có những biêu hiện của lõi 
sống ấy, lối sống ảy đang trong quá 
trình hình thành. 

Lịch sử phát triền của chữ nzhTa 
xã hội cho thấy lõi sống xã hột chủ 
nghĩa không thề hình thành ngay một 
lúc, mà đó là cá một quá trình lâu đài. 
Trong thời kỷ dáu, khi chủ nghĩa xã 
hội phải chống trà nh¡ững cuộc tiền 
công quyết liệt của kẻ thù bèn trong 
và bén ngoài, khi cơ sở vật chàt và 


" 
bu 


kỸ thuật của nó còn (t, trình độ văn 
lóa của đại đa số dân cư còn thấp, 
lối sống xã hội chủ nghĩa chưa có điều 
kiện đề thề hiện đầy đủ đặc trưng của 
nó. Sẽ là ngày thơ khi nói rằng mặc 
đù chưa có cơ sở vật chất và kỹ thuật: 
của chủ nghĩa xã hội, chưa có trinh 
độ văn hóa tương đòi khả của đại đa 
số quần chúng nhân dàn, văn có 
thề có lối sống xã hội chủ nghĩa, 
thậm chí côn có thê có lối sống cộng 
sản chủ nghĩa nữa. Cũng sẽ sai lầm 
nếu nói rang hãy đợi dến khi chủ 
nghĩa xã hội có cơ sở vặt chát và kỹ 
thuật của nó; khi trình độ văn hóa của 
quản chúng đã khả cao, khí đó mới 
nói đến việc xây đựng lỗi sống xã hội 
chủ nghĩa. Cách nói thứ nhất dẫn tới. 
những hành vị theo chủ nghĩa duy ý 
chí, cách nói thứ hai dăn tới thải đọ 
thụ động, và cả hai đều có hại cho sự 
nghiệp xây đựng chủ nghĩa xã hội 
nói chung và cho lõi sống xã hội chủ 


“nghĩa nói riêng. 


Một xã hội đi lên từ một nền kinh 
tế lạc hậu, ruột xã hội vừa trái qua 
hơn ba mươi mám chiến tranh liêp 
qmiền với tất cả những hậu guaả nặng 
nè của tìnit trang đó, một xã hội vốn 
đã chịu "nh hưởng sâu sắc của lối sống 
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} 


sản xuất nhỏ, của lối sống « thuộc địa 
skiều mới, T— một xã hội nhưứ VẬY 
muốn to ra cho mình một lỗi sống xã 
hỏi chú, nghĩa, phải có nhữnØ cö gàng 
pm thường, Chúng ta không thể chỉ 
xảy dựnØ cái mới, mà còn phải dâu 
tranh quyết liệt, chống lại những lõi 
ong cũ, chong lại sự xám nhập hoặc 
trỏi dày của lôi sống tư sản, chống 
lại nhưng hiện tượng tiêu cực trong 
xã hội, Cho nên `việc bảo vệ, xây dựng 
và phát huy lỏi sống xã hội chủ nghĩa 
đòi hỏi một cuộc đấu tranh triệt đề và 


toàn địcn trọng việc phát hìny cái mới,. 


loại trừ cái cũ lạc hàậu, lỗi thời bằng 
mọi biện pháp kính tế, chính trị, pháp 
luật, văn bóa, giáo dục, v.v. nhăm 
phục vụ một sự nghiệp vĩiđại:sư 
nghiệp xảv dựng chủ nghĩa xã hôi 
và chủ nghĩa cộng sản. 


Do đó, khi đặt vẫn để xâyv đựng lối 
sống xã hội chủ nghĩa ở nước †a, còn 


phải có một sự đánh giá hết sức tỉnh 
tảo về tỉnh hình loi sông trong xã hội 
ta hiện nay đẻ từ đó rút ra những 
kết luận căn thiết, và-từ những kết 
luậàn ảáy mà có những kế hoạch và 
biện pháp thích hợp. Đày là một công 
việc có liên quan tới nhiều ngành, 
nhiều người, và chỉ có một có gắng 
Lập thể mới giải quyết được. @ 
Si 

Trong việc này, chúng ta có những 
thuận lợi rất lớn. Lối sống xã hội chủ 
nghĩa đã được đưa vào chương trình 
nghị sự của Đảng và Nhà nước. Các 
nước xã hội chú nghĩa anh em đã 
tích lũy được rất nhiều về lý luận 
cũng như thực tiên về vấn dể này. 
Trong xã hội ta, đã và đang này sinh 
nhiều vếu tố tích cực trong nhàn thức 
và trong hành động, có thể làm chỗ 
dựa vững chắc cho sự nghiệp xây 
dựng một lối sống xã hội chủ nghĩa 
Viet-nam. - | 


° 


Truyền thống cách mạng ,Việt-nam 


` 


(Tiếp theo trang 29) 


cùng hoạt động trong một phong trào, 


hoặc củnø chiến đấu trong một chiến 
hào, đèu trủi qua những niềm vui, nỗi 
buôn lớn của dàn tộc, cùng có những 
khát vong, những niềm tín, những kinh 


_ nghiệm. Với những truyền thống cách 
- mang,móöi thế hệ qua đi đều góp phần 


tạo nên đấu ấn của cộng đồng dàn tóc 
và cũng ÍL nhiều mang trong mình 
dáng vẻ, màu sắc tươi đẹp của dấu 
ấn ây. 

Truyền thống cách mạng là ngọn 
lửa cháy sáng trong lòng những người 
chiến sĩ trên mặt trận chiến đâu và 


- sản xuất và là nưọn lưa thiêng truyền 
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— 


lại cho đời sau. Chúng ta vô củng tự ' 
hào về những truyền thống cao quý 
của nhàn dân ta trong thời đại Hồ- 
Chí-ÀAlinh vẻ vang này. Bè bạn vui 
mừng, hẻ thủ khiếp sợ trước những 
chiến cônz hiền hách của nhàn dân 
Việt-nam. Diều đó chứng minh hùng 
hòn sức mạnh vỏ địch, bão táp của 
truyền thống cách mạng Việt-nam. 


Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chủ 
nghĩa anh hùng cách, mạng truyền 
trống của nhân đản ta trong zsự 
nghiệp cứu nước và giữ nước sẽ biến 
thành chủ nghĩa anh hùng cách mạng 
trong cóng cuộc xâv dựng chủ nghĩa 
xã hội và bảo N: Tồ quốc thân yêu, 


(NG TY QUỐC DANH CA0 $U ĐỒNG - NAI 
TỪNG BƯỚt LÀN TẾT VIỆt KẾT lựt BA lội It °° 


ÁC nông Irưởng cao su của Công 
tv quỏc doanh cao su Đồng-nai 
vốn là các đồn điền cao su của tư 
bản Pháp được quốc hữu hóa sau 
ngàv miễn Nam được hoàn toà®i giải 
phởng. Hiện nay Công ty có l5 nông 
trưởng cao su với điện tích trên 30 000 
héc ta, trong đó có 19000 héc ta cậy 
cao su đã được khai thác và 12000 
héc ta câv cấo su mới trồng. Ngoài 
các nông trưởng, Công tv còn có 4 
nhà máy sơ chế mủ cao su. Công ty 
©ö 1.000 công nhân, viên chức. 


Khi mới được tieb quản, các vườn 
cảy cao su thuộc Cóng ty cao su Đồng- 
nai ở trong tỉnh trạng bị phá hoại 
nghiêm trọng vì chiến tranh. 
cac nhà máy tii Chiết bị máy móc 
Bị hư hỏng, khong có phụ tùng thay 
thế. Công nhân thí một số bỏ đi nơi 
khác làm ăn, số còn lại thì đã kiệt 
sức. Caăv cao su bị khai thác kiệt quệ, 
Ô6 cáy cao su ở độ tuổi từ.20 đến 


+3 năm. Chính sách khai thác bừa 
bài trong những nàm chiến tranh, 


chính sách eđản tư tối thiểu, lợi 
nhuận tối đa» của bọn tư bán đã đề 
lại những hậu quá nghiệm trọng. 


Trong 4 nhà máy sơ chế mủ cao su, 
cô ba nhà máyv được xáv dựng từ 
nam 1126, nay đã quá cũ kỳ, thiểu 
im tủng thay thẻ, còn độ 305 công 
suàt, Các phương tiện vận tải, đường 
sà bị hư hỏng nặng. 

Địa bàn hoạt động của Công ty quá 
run 
huyện (Xuân-lóce, Tàn- 
Châu-thành, Long- 


trọr:ø năm 
phú, Thống-nhất, 


thành) cho nên. 


Trong 


quá trình 


ác nông trường nằm rải rác : 


LÊ-SẮC-NGHI 


việc thôn? tin liên 
lạc, việc tô chức quản lý sản: xuất, 
kinh doanh có nhiều Khó khăn. 

Khi Nhà nước ta tiếp quản, toàn 
bộ Công ty có 2000 cóng nhân, trong. 
đó 75% là nữ, đa số chị em lớn tuôi, 
sức khóc vếu, đòng con. Số công 
nhân ở tuôi thành niên, có sức khỏe, 
có tav nghệ giỏi, hầu hết đã bị địch 
bắt đi lính từ trước. Nhà ở và những 
công trính công công có quan hệ đến 
đời sôỏna vật chất và tỉnh thân của 
cóng nhàn, viên chức thuộc Công 
đã: bị chiến tranh tàn phá gản, 8 
Cuộc sống của côn? nhân rất cơ CứC, 
không òön định. | 1 

Trước tình hình đó, vêu cầu cấp 
bách đối với Công tv là khỏi phục 
và làm trẻ lại vườn cây đã bị Kiệt 
quệ, giá còi, phục hồi năng lực sản 
xuất cho 4 nhà máy sơ chế mủ cao 
su. Trong khí: cải tạo quan hệ sản 
xuất cũ, xà dựng quan hệ sản xuất 
mới, Công LY vừa xây dựng lực lượng 
sản xuất mới, vừa bồi dưỡng và sử 
dụng đội nøũ công nhânh cũ, phát huy 
tiềm năng vốn có gúa họ, tạo cho họ 
khí thế mới đi fào sản xuất với TỪ 
cách người làm chủ xi nghiệp. 


Việc kết hợp “ba lợi ích» trong 
sản vuất của Công tÝ đã 
được thê hiện trong phương hướng 
khôi phục và phát triển sản xuất, 
tronø công tác quản lý kính doanh - 
và trong việc sử dụng các đòn báy 


“CW)4Lợi ích toàn xã hội, lợi (ch tập thẻ và 
lợi ích cá nhân người lao động sản xuát. 


kinh tế. Việc tính toán kết hợp * ba 
lợế¡ch »trong quá trinh sản xuất có 
tác dụng thu hút mạnh mẽ quần chúng 
tham gia quản lý, đầy mạnh sẵn xuất, 
nâng cao biệu quả kinh tế trong công 
tác của Công ty. 


` 


* 


Trong khi khỏi phục và phát triền 
sẵn xuất, Công ty quốc doanh cao su 
Đồng-nai dã chủ ý tỏ chức lại lao 
động, phân công lao động một cách 
hợp lý và chuyên môn hóa lao động 
đề có năng suất lao động ngày càng 
cao, Việc Ltồ chức lao động, chuyên 
mòn hóa và điều hành sản xuất theo 

Kế hoạch thông nhất trong toàn Công 
ty đòi hói mọi công việc lao động sản 
xuất đêu phải°eó định mức. Đó là 
yêu cầu khách quan của việc kết hợp 
ba lợi ích: xã họi, tập thề và cá nhân 
người sản xuat. Tuy nhiên ở mỗi khâu 
tronn hệ thống dày chuyên sẵn xuất 
(khai hoang tròng mới, chăm sóc, khai 
thác mũ và chế biến mủ) đều phải có 
định mức cụ thẻ, Trong việc trả lương 
theo sẵn phẩm ; trả lường thco định 
mức, vận dụng thang lương 5,6, 7 bậc 
và thực hiện chế độ khen thưởng. 
như thế nào cho thích đẳng trong 
việt kết hợp ba lợi ích, Công ty đều 
cho làm thử trước đề rút kính nghiệm, 

Khai hoang trồng mới là đè làm 
trẻ lại vườn củy cao su, thay thế 
những cây giA còi bàng loại cây mới 
CÓ Hàng suất cao, là phương hưởng 
sản xuất được Công ty xác định nựay 
từ đâu, Vòi phương hướng đó, Khi 
tuyển lao đêng phục vụ cho khai 
hoang, trong Tới, Công ty đã kiên 
quyết tô chức Tao động đi thông lén 
nondø trường quốc đoanh, không đi 
đưcng vong bảng cách chia đất cho, 
đạn làm ăn riêng rễ rồi mới †tö chức 
tập thể từng bước. Cách làm của Công 
ty Không những giản được vốn đau 
tư cơ bán của NhÀ nước mà còn rút 
ngắn thời gian xáv dụng, sớim ôn dịnh 
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tồ chức sản xuất. ồn định đời sõng 
của người lao dòng. Dựa vào tỉnh 
hình lao động, đất đai, phương tiện, 
vật tư của Công ty cung cấp, những 
năm 19:6— 1978, các nông trường Cảm- 
đường, Xà-bang, Ông-quế, Củ-bị... đã 
đi vào khai hoanz, tròng mới bằng. 
phương pháp thủ công. Buòi dầu các 
đồng trưởng đã thực hiện cung cấp 
lương thực thực phàm, trả lương theo 
ngày công cho còng nhân, nhưng nàng 
suất lao động không tăng, kế hoạch 
khai hoang không đạt, Cong ty bù lô 
nhiều, đời sống công nhân gặp khó 
khặn, tính thìn lao dòng của còng 
nhân không hàg hứng. Bút kinh 
nghiệm các năm trước, năm 1979, 
Công ty đã cho các nông trưởng áp 
dụng lhìinh thức khoán theo định mưc. 
Trong khai hoang, định niúc khoản 
là 409 đồng một ha, làm xong có 
ngh:ệm thủ từng phần và thưởng về 
phán vượt định mức không hạn chế. 


Sau khi khai hoang, việc tròng mới 


-_ phải bão đảm thời vụ, và khai hoang 


đến đâu phải trồng mới đến đo, 
khỏng đề phải phục hóa. Trong việc: 
tròng mới, Công ty đã áp dụng quy 
trìni tico thắng ngay tại h:ện trưởng, 
thay cho cách trư + kia là làm: tại 
vườn ươm rồi mới bunø cây ra tròng 
đại trà. Sau một năm, nông trưởng 
lựa chọn cày con tốt cho lai ghép tạ 
giống có năng suất cao, Định mức 
khoán của việc lai ghép cây lớn cho 
một công nhân là môi ngày 120 cây, 
và phải báo đảm 9526 cây sống. Nhiều 
công nhân có tay nghề giỏi đã đưa 
năng suất lai ghép một ngày,lén 320 
cây và bảo đảm sòng 100%. Bình quân 
lương hàng tháng của mỗi công nhập 
là từ 100 đèn 120 đồng, có người 300 
đồng. Cây con phải được tiếp tục 
chăm sóc từ 5 đến 6 năm nữa mới có 
thề cao được mũ. Trong thời gian ấy 
định mức khoán như thế nào đề bảo 
đàm việc chấn sóc cây con làm đuợc 
lốt, tăng trưởng nhanh Buôi đầu, 
Gông ty đã khoán cho môi công nhân 
chăm sóc 225 ba cát cóP, khoảng« 


b 


+ 


Là 


đt giữa hai hàng cây cao su bỏ trống: 
Vì chưa biết kết lợp sử dụng khoảng 
đất trống ấy, cho nên mủa mưa có 
lan cao lút cả cây cap su con, mùa 
năng cổ khô dễ gây cháy. Tử thực tế 
trên, Công ty đã có biện pháp tròng 


xen, quy định mỗi lao động phụ trách - 


¡ ha chăm sóc tốt 470 cây cao su và tùy 
theo đất tốt hay xấu, một năm giao 
nộp cho nông trường từ 400 kg đến 1 
tán lương thực. Hinh thức khoán theo 
định mức trồng xen cây lương thực 
trên đất khai hoang trồng cây cao su 
đã đem lại lợi ích cho Nhà nước, cho 
(ập thể và cho từng người sản xuất 
một cách thiết thực. Nhờ vậy, tốc” độ 
khai hoang và trồng mới của Công 
ty tắng tương đối nhanh. Chỉ trong 
thời gian từ 1976 đến 1079, . bằng 
phương pháp thủ công kết hợp với 
cơ giới Công ty cao su Đồng-nai 
đã khai hoang trồng mới một điện 
tch bằng 45% điện tích đã có 1975. 
Tỷ lệ cây con chết phải 
giảm chỉ có 5 đến 10%, rễ cái của cây 
con trồng tử 1976 nay đã xuống sâu 
ImŠ đến 2m. Điều đó chứng tỏ cây 
tăng trưởng nhanh, có thề bắt đầu 
khai thác sớm, Cấc nòng trường cao 
su đã bảo đảm kế hoạch trồng mới 
và đáp ứng được yêu cầu nhanh 
chóng thay thể vườn cây cao su đã 
quá già cỗi Với việc trồng ren canh, 
năm 1979, Công ty đã thu hoạch được 
(i8 tấn ngô, 106 tấn thóc, mỗi gia 
đình công nhân thu nhập thêm bình 
quân được 300 kg lương thực. Niệng 
nòng trường Xà-bang thu hoạch 1475 
tắn ngô, vượt kế hoạch 107%, nhiều 
g:a đính trong nông trường có vụ thu 
hoach gần 5 tấn lương thực. 


Năm 1976, đối với việc cao mủ cao 
su, Công ty đã thực hiện trả lương 
theo sản phầm. Hình thức trả lương 
này đã bị thất bại: công nhân chạy 


theo sẵn lượng.bất chấp quy trình: 


kỳ (thuật, làm cho Vướn cây man 
chong bị kiệt quê. Đề khắc phục tỉnh 
trang ấy, Công ty bổ trí công nhân 
cao mủ làm theo thời vụ và áp dụng 


trông: 


định mức sìin lượng có thưởng theo 
định mức và thưởng tũy tiến. định 
quy trình ký thuật cho từng nhóm 
cảy, theo từng tuổi của cây và tùng 
giống cấy, chia tiền thường đều chớ 
củ 3 mặt: sin lượng, kỹ thuật và 


„ngày công. Riêng về sản lượng, việc 


định mức khai thác theo từng tuôi cây: 


và tùy theo số lượng phân đã bón 


cho cây hằng nắm có quy dịnh cụ thê 
hơn. như : cao su ở tuồi sung sức (từ 
21 đến 30 tuồi) được lấy mủ với mức 
cao nhất từ 250 kg đến 2/0 kg một 
nhóm cây (nhóm cây là số cây khai 
thắc trên † đơn vị điện tích); ao su 


. ở tuổi non và tuồi gần giả (từ § đến ˆ 


20 tuôồi và tử 31 đến 50 tuôi) được lấy 
mủ với mức bình quân là 200 kg/nhóm 
cây. Việc áp dụng định mức theo 
phương pháp trên đã khiến cho công 
nhân cao sụ gắn chịt việc áp dụng 
hợp lý kỹ thuật khai thác với việc 
chăm sóc cây đề đạt nắng suất cao. 
Người công nhân cạo mủ mỗi ngày 
chỉ làm 5 tiếng vào buồi sâng, sỐ 
thời giở cò# lại trong ngày thị làm 
việc khác. Ơ các nhà máy chế biến. 
mũ cao su cũng đều áp dụng cách trả 
tương theo sản phẩm cuốỗi cùng. Cách 
làm này đã buộc các công đoạn sản 
xuất trong đây chuyền phải hợp đồng 
chặt chẽ. ỞƠ nhà máy chế biến mủ cao 
su Đầu-giây, khi chưa có định mức 
khoản thì ngày cao nhất cũng chỉ 
làm được 6,8 tấn .sẵn ` phầm, nay 
thường đạt từ 7,R tấn đến 8 tấn/ngày 
và công chỉ phí cho mỗi tấn sẳn phầm 
cũng giãm. chất lượng# sản phầm được 
nâng lén rõ rệt. 


Công ty quốc doanh cao su Đồng- 
nai đã tạo mọi điều kiện sư dụng lao 
động một cách hợp lý trong hoàn 
cảnh cụ, thẻ của ngành chuyên canh 
cao 8h. Còng ty không Đỗ trí lao động 
theo 8 giờ hành chính, mã tủyv theo 
thởi vụ, tủy theo công việc bố trí giờ 
giấc làm việc thích hợp, bào đầm đein 
lại nàng suất lao động cao, hiệu quả 


- kinh t€ tốt, Vị du như công nhân hn 


_ ` * h * ^ ˆ 
có thì làm vào giờ năng cao đẻ diệt 
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có, công nhân trong trọt và lai ghép 
thì làm vào sánZ sớm, và chiều 
tỐi, v ⁄. Cunơ cách làm ăn đó đã đem 
kại lợi ích thiết thực cho xã hội, cho 
tập thề và cho từng người lao động 
sản xuất, Mặt khác, cách làm ăn đó 
đã nâng cao ý thức làm chủ tập thể 
và tính thản trách nhiệm của từng 
người còng nhàn đổi với nhiệm vụ 
cụ thè được giao. 


* 


Đẹ làm cho mọi người hăng hải đầy 
mạnh sản xuất, tăng năng suất lao 
động, ngoài việc giáo dục về chính trị, 
tư tưởng và khuyến khích bằng lợi 
Ich vật chất dưới nhiều hình thứe trả 
lương và khen thưởng, Công ty quốc 


doanh cao su Dồng-nai đã có những. 


biện pháp phát triền trồng trot và chăn 
* > ñ 


nuôi trong hai Khu vực tập thề và gia” 


định công nhân, tạo điệu kiện cải 
thiện đời sống của anh chị em, Ngoài 
- việc mở rộng diện tích tròng xen cây 
lương thực, Công ty chủ trương phát 
triển chăn nuôi, Đàn bỏ chăn nuôi tập 
thê của Công ty phát triền từ 254 con 
năm 1978 lên" {01 con năm 1979. Việc 
trông rau nuôi cá cũng được chú ý 
như ở các nòng trường Cìm-đường, 
Củ-bi, Xà-bang, Binh-ba, Dầu-giây và 
Cảm-mÿ. Công ty còn khuyên khích và 
tạo điều kiện thuận lợi cho can bộ, 
công nhân tô chức trông trọt và chân 
nuôi trong gia đình. Ơ các nòng 
trưởng Ông-quế, Cảm-<đường, Củ-bị, 
Xa-bang là những nơi có thuận lợi 
về đất đại, công nhàn tranh th giờ 
n¿zhỉ, ngày” nghỉ hoặc sử dụng lao 
động phụ trong gia đỉnh đề sản xuất 
thêm. Ở những nơi thiểu đất, công 
nhân tàn dụng các mảnh đất ven đường 
ven suối đẻ tròng ngó: trông đâu... 
Hoạt động tăng gia sản xuat, chăn 
nuôi đã trở thành phong trào quần 
chúng rộng rãi ở khắp Công ty và có 
tác dụng øóp phần òn định đời sông 
của cán bộ, công nhân, viên chức. 
Tính riêng năm 1979, các gia định trong 


s4 


k2 


Công ty đã thu được 202 tấn thóc, 5000 ' 
tăn ngô, sắn, khoai lang và đậu các 
loại, nuôi được 10262 con lợn, 617000 
con gà, vịt và 282 con bò. k : 
Đề tạo điều kiện thuận lợi cho chị 
cm yên tâm sản xuất, có thì giờ nghỉ 
ngơi, học tập, giải trí, Công ty đã tô 
chức một mạng lưới nhà nuôi dạy 


_trẻ khắp các nông trường, xí nghiệp 


gồm 21 nhà gửi trẻ với 933 cháu và 30 
trường mẫu giáo, mỗi trường 120 cháu. 
Từ tháng 10-1979, 100% chỉ phí của" 
các nhà trẻ đều do Công ty đài thọ. 
Cúc trường cấp Í và cấp H được mở 
đủ «ho còn enf công nhân, viên chức 
đến tuôi đi học. Ngoài ra, Công ty đài 
thọ hoàn toàn cho số học sinh heo học 
trường cạp lII “vừa học vừa làm » do 
Còng ty tô chức. Văn đề nhà ở' của 
củn bộ, công nhân được Công ty quan 
tàm giải quyết một cách cơ bản. Chỉ 
trong $ năm Công ty đã xây mới 
1719419 m' nhà ở kiến cố và nửa kiên 
cố, 61817 mm. nhà ở tạm. Tính bình 
quản mi cần bỏ, công nhân của Công 
ty có l9 m” nhà Ở. 


lời sống tỉnh thần của cán bộ, công 
nhàn cũn# được Công ty chú ý chăm 
lo. Ngoài các hoạt động văn nghệ, thề 
dục thể thao, Công ty đã tồ chức một 
thư viên chung cho toàn Công ty và 
một tủ sách riêng cho mỗi nông 
trường, xI nghiệp. Các nông trường 
khai hoang trong mới có câu lạc bộ, 
có trang bị sách, báo, máy thu hình 
công cônở, 
Công tác báo vệ sức khỏe, thực 
hiện vệ sinh phòng bệnh được tiến 
hành có kế hoạch làm giảm tỉ lệ đau 
ốm của eáu bà, công nhân trong Công 
ty. Nếp sóng mới xã hội chủ nghĩa. 
từng bước được thực hiện. An ninh 
trạt tự và an toàn xã hội đượce bảo 
đam. 


Trong l năm qua, Công ty quốc 
doanh cao su Đồng-nài đã vượt qua 
nhiều thư thách, Khó khăn, thực hiện 
vượt các chỉ tiêu chính của kế noạch 
Nha nước ð năm ;đặc biệt năm 1979 ˆ_—_ 


{ 


H 


đã vượt mức kế hoạch một cách toàn 
diện. 

So với các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm. 
(1976 — 1930). trong 4 năm (tính đến 
cuỗi năm . 1979) Công ty đã đạt 79,9% 
_ kế hoạch sẳn xuất cao su, 79,3% kế 
hoạch giao nộp cho Nhà nước. Năng 
suất lao động tăng bình quân hằng 
năm 36,7%. Công ty quốc doanh cao 
su Đồng-nai hoàn thành và hoàn thành 
vượt kế hoa¿b Nhà nước năm 1980 
và kế hoạch ö năm (1976 — 1980).. 


Việc hoàn thành kế hoạch một cách - 


toàn điện và vượt mức vừa đem lại 
nhiều lãi cho Nhà nước, tăng thu nhập 
quốc đàn, vừa tăng 'quỹ xí nghiệp, 
đồng thời đem lại lợi ích thiết thực 
cho người công nhân sản xuất. Năm 
193, ngơài số lãi nộp cho Nhà 
nước, Công ty được chia lãi trên 5 
triệu đồng đề thực biện chế độ trích 
ở quỹ: quỹ phát triền sản xuất, quỹ 
khen thưởng và quỹ phúc lợi. 


_ Điều đáng phấn khởi nữa là những 
năm qua, Công ty đã đào tạo được 
21000 công nhàn, viên chức, òn định 
được đời sống cho công nhân và 40000 
người ăn theo, bình chọn được 4200 
lao động tiên tiến, đào tạo được 720 
cán bộ quản lý, kết nạp được @080 
đoàn viên Công đoàn, bồi dưỡng được 
400 tò trưởng công đoàn, xây dựng 
được một hệ thống tồ chức, l†nh đạo, 
quản lý, giáo dục chặt chẽ, có hiệu lực 
làm cơ sở tiến lên định hình Cóng ty 
có 10 vạn ha cây trồng. ỉ 


Phấn đấu đề đạt được những thành 
.tÍích nói trên là một cố gắng lớn của 
Đảng bộ, tồ chức Công đoàn, Đoàn 
thanh niên cộng sản Hồ-Chi-Minh, tố 
chức quản lý, và cán bộ, công nhân, 
viên chức toàn.Công ty. Đó là kết quả 
của một phương pháp lãnh đạo đúng 
đắn, biết kết hợp lợi ích trước mắt với 
lợi ích lâu đâi, biết kết hợp lợi ích 
toàn xã hội với lợi ích tập thề và lợi 
ích cả nhân người sẳn' xuất trong 
những điều kiện cụ thề rất khó khăn, 
thúc đầy sản xuất phát triền, - 


b_) 


ngừng tiến lên, 


\ 


Kinh nghiệm cho thấy, trong Công 
ty, nơi nào biết kết hợp ba lợi ích một 
cách chặt ch*? hai hòa thì nơi đó công 
nhân hăng hái phấn đấu hoàn thành 
tốt nhiệm vụ sản xuất.. Rõ ràng việc 
quan tâm đến lợi ích cá nhân, gắn 
lợi ích cá nhân với lợi ích tập thề và 
lợi Ích toàn xã hội là vấn đề có tính 


nguyên tác không thề thiếu được trong 


công tác quản lý kinh tế. Việc giáo 
dục, động viên người công nhân hăng 
hãi lao đệng sản xuất là cần thiết, 
song không thề không chú ý đến việc 
khuyến khích một cách thích đáng 
bằng lợi íah vật chất. Ngược lại, chỉ - 
nhắn mạnh đến lợi ích vật chất của 


c€ä nhân người sả xuất mà không chú 


Ÿ thích đáng đến việc giáo dục từ 


- tưởng, phát huy tỉnh thần làm chủ 


tập thề, làm cho-người công nhân thấy 
lợi ích thiết thân của mình gắn bó 
hữu cơ với lợi ích của tập thề, của xã 
hội, thì cũng khó nầng cao nhiệt tình 
cách mạng, lỏng hăng say lao động 
của người công nhân và giữ cho nó 
được - bền làu. Kinh nghiệm trong 
công tác quản lý của Công ty cao su 
Đèng-nai cho thấy rằng có chú ý đầy 
đủ dén lợi ích của cá nhân người lao 
động sản xuất, thì mới nâng cao được: 
năng suất lao động, đầy mạnh được 
sản xuất, trên cơ sở đó đem lại lợi 
ích cho tập thề và cho toàn xäÍ hội. 


+ 


Trên đây mới là những kẺt quả 
bước đầu của việc kết hợp ba lợi ích 
ở Công ty quốc doanh cao su Đồng- 
nai. Tuy nhiên, nhin chung toàn Công _ 
ty, việc kết hợp ba lợi ích đó có những 
hạn chế do việc tồ chức sẵn xuất và 
quản lý kinh đoanh của Công ty còn 
một số mặt chưa được cải liến một 


- cách dầy đủ, teàn điện và đồng bộ. 


Toàn thề cán bộ, công nhân, viên 
chức trong Công ty còn phải cùng nhau 
phát huy mạnh mẽ tỉnh thần làm chủ 
tập thề, ra sức phấn đấu đề không: 


ỉ 


Sinh hoạt tư tưởng 


: O cách lựa chọn cán bộ 
đúng đắn của Đảng và 
Nhà nước ta, những 
người phụ trách từng 


ngành, từng địa phương, đơn vị, cơ › 


quan, v v. nói chung là những người 
có trình đò hiểu biết, có tầm nhỉn, 
có kinh nghiệm công tác, có phầm 
chất đạo đức cần thiết, tương xứng 
với nhiệm vụ được giao. Cho nên 
điều có thề khẳng định ngay là, bất 


cứ môt đồng chí cán bộ phụ trách £ 


nào còn đảm đương được cương vị 
công tác, được quản chúng thửa 
nhận là người lãnh đạo của họ, thì ý 
. kiến của các đồng chí đó thường là 
đúng, hay nói một cách khác, thường 
thể hiện chân lý một cách cụ thê, và 
ngay cả khi có ít nhiêu sai lầm, nói 
chung văn bao hàm một phần chân 
lý. Bởi lẽ, nếu không thế, nếu *ý » 
nào của đồng chỉ đó cũng sai, cũng 
ngược lại chân lý hết, thì chắc chán 
tồ chức mà đồng chỉ đó được phân 
công phụ trách sẽ rối tung lên rồi và 
người cán bộ này, sớm hay muộn, 
cũng sẽ không thể nào đứng nồi. 

Tuy nhiên trong mỗi quan hệ giữa 
người phu trách với cấp dưới, không 
phải không có những điều đáng đề ta 
suy nghĩ 

Chủ nghĩa Mác —Lê-nin đã nêu ra 
những luận điêm đúng đẳn về mối 
quan hệ giữa phận thức chủ quan của 


Đồ 


. lãnh dao? 


CHÂN LÝ.  - 


⁄ 


Không nên tự tôn, tự đại mà phải 
nghe, phải hỏi ý kiến củe cếp đưới 


Hà -Chi.ÄTinh- 


` 


con người với chân lý khách quan. 
giữa chân lv tương đối và chân lý 
tuyệt đối. Bất cứ một đồng chí cán 
bộ phụ trách nào, cho đù trí tuệ sân 
sắc đến đâu, cũng phải không ngừng 
bồ sung, làm phong phú thêm vốn 
hiều biết của mỉnh, bàng cách chắt 
lọc, lắng nghe ý kiến của quần chúng 
(thường là tồn tại không phải dưới 
đạng vàng ròng mà là quặng vàng). 
Bởi vì, chỉ có như thể thì người phụ 
trách mới tiếp cận được chân lý khách 
quan, xử lý ngày càng đúng đắn. sắc 
sảo, toàn điện, thỏa đáng hơn, những 
vắnedè — đặc biệt là những vấn đề 
mới mẻ — đang được cuộc sống đặt 
ra. Đồng chỉ Le-Duần đã chỉ rõ người 
củn bộ lãnh dạo phải *biết chú ý và 
thật sự tòn trọng những ý kiến của 
người khác, bình tĩnh lắng nghe ý 
kiến của quần chúng, ngay cả khi 
mìỉnh không tàn thành : có thái độ rộng 
lượng đối với con người, có tỉnh thần 
tự phê bình caó đảm nhận sai lầm 
và quyết tâm sửa chữa ;.đó là những 
đức tính không thể thiếu ở người 
(I). Cũng chính với ý 
nghĩa đó, không có lý do gì đề không 


“đồng tình với câu nói nồi tiếng sau 


đây của Gớt: “Bạn ơi, lý luận thì 


(1) Le~Duìša`: Cách mạng xả hệi chả nghĩe 
ẻ Vl@'-nam, Nxbè Sự thật, HHhà‹pội, 1976, 
tập Ì1, tr. 433. 


xám, còn "cây đời thị mãi mãi ¡ canh 
tươi ». z 


Phải chăng n ta đã làm đúng - 


hết, so với những điều chúng ta hiểu 
như vậy ? Chưa hoàn toàn như thế. 


Một đồng chí lãnh đạo của ta có 
lần đã nói: trong công tác cán bộ 
(sáp 'xếp, đề bạt, tăng lương...) chúng 
ta có làm giỏi lắm, thì cũng chỉ có 
thê đúng 905 haặc 955. 


Không chỉ trong lĩnh vực nhân sự 
mà cá trong những vấn đề khác cũng 
thế, rất hiếm cớ trường hợp ®ý» 
của người phụ trách lại đúng ngay 
từ đầu 100%. Và, nếu như đã thừa 
nhận là văn có nội dụng sai rất 
khó tránh như thể, thì lẽ nào chúng 


ta lại không thừa nhận việc cấp dưới 
có ý kiến trở lại với người phụ trách. 


về một quyết định nào đó, là một 
điều bình thường, chẳng có øi đáng 
phải gọi là « hiện tượng tiêu cực 3 cä. 

Ấy thế nhưng, trong đời sống hiện 
naxv, những chuyện như thế này lại 
đang có thật và cũng Không phải là 
cá biệt lắm: một số đồng chí rất ít 
chủ ý nghe cúc *hỏi âm», trừ qhồi 
4m? đồng tỉnh với mình, và còn tÓ 
ra khó chịu, thậm chí trù đập những 
_tgườởi có ý kiến khic mình XIöi quan 
hệ giữa người phụ trách và cấp đưới 
lễ ra phải là tuyến đường hai chiều, 
nhưng ở một số nơi, nó đang là tivến 
đường một chiều, chỉ có chiều từ trên 
xuống, còn chiều ngược lại thì trên 
thực tế, có lúc gần như bị treo biên 
đó hoặc biền vũng. 

Đã thưa nhận *câyv đời mãi mài 
xanh tươi», áy thể mà khi cây đời 
mang hoa tươi đến tặng, thị có người 
phụ trách lại quay lưng bỏ di. Kỷ 


chưa ! Trong tình hình như vậy, thì. 
khoảng cách giữa *vý ? của cán bộ. 


phụ trách với chân lý khách quan, 
chỉ có cảng ngày cảng rộng ra thôi. 

Đằng sau mối quan hệ giữa «ý? 
của người phụ trách và ®ý ? của cấp 
dưới, là mỗi quan hệ rộng hơn nữa 
giữa lãnh đạo và quần chúng. Về mối 


- 


biều hiện ra bên ngoải 


—-_ 


®\ 
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quan hệ này, ngoài nguyên lỷ «nhân 
đản là người sáng tạo ra lịch sử», 
Mác cũng đã cho ta những lời giáo. 
huấn quý báu. Mác đã từng nói rằng 
con người sinh ra ở đời, có rất nhiều 
người mang sản trong mình một Na- 
pha-en (2). Chế độ cộng sản phải tô- 
chức làm sao đề các thành viên của 
nó ai có tài năng Ba-pha-Ên thì có 
thể trở thành Ha-pha-en. Mác đánh! 
gia tiềm năng con người rất cao và 
cũng đòi hỏi rất cao ở con người sự 
suy nghĩ độc lập, tính năng động chủ 
quan, tính sáng tạo, sư tự khẳng định 
tôn tại của mình trọng cuộc đời, 

Trong đội ngũ cán bề ta, không phải 
không có động chí thích nhấn minh 
đạo đức “thuần phục ®, thích cáp dưới 
e1 là người chấp nhận Ý kiến của 
mình không điều kiện, chỉ là học trò 
chứ không được «dạy khôn», kề cả 
trên những lĩnh vực mà họ giỏi hơn 
mình tuyệt đối ; đòi hỏi họ phải *hiền 
lành», “ ngoan ®, “để bảo ». DĨ nhiên, 
nếu là gthuần phục» chân lý thì 
không sao, thế nhưng, không Ít trường 
hợp những người được khen lại khòng 
phải là phục thiện mà là phục thú 
trưởng có khi rãt lố bịch : thủ trưởng 
vừa mới nói, chưa biết đầu đuôi ra 
sao, đã thấy mấy anh *thuận phục » 
gặt đầu tần thưởng lia lịa rồi! —, 

Trong khi đó, những người có bản 
sắc rõ ràng, có ý kiến có thê chưa 
đùng ngay được nhưng nêu dưa ru 
bàn thì rất tốt, nhưng lại không di- 
vào quỹ đạo suy nghĩ của người phụ 
trách, nhất là khi cách diễn đạt lại 
thiếu mềm mỏng, thì chẳng những họ 
bị #xi»ma không chừng còn bị dình 
giá là ® khòng thuần s. 

Có thật mấy anh A, D,C... này « hiền 
lành ®?, “cù mi ®, ®thuản?® không, hay 
nhiều khi, đó chỉ là những cái vỏ 
của một số 
ngưởi mở nhạt, vô vị, bất lực, lười 


biếng, thậm chỉ thủ đoạn? Trong 


(2) Ra-pha-en : họa sĩ nòi tiếng của bước 


Ÿ cuối thế kỷ *xYVđầu thế ký XVI (P. L). 


không tt trưởng bợp khi địgvào “nhân 
học» một cách cụ thẻ, ta vẫn nghe 
những tiếng chuông như thế và không 
phải tất cả đều là chuông rẻ, sai cả 
đâu. 


Một khi người phụ trách không chịu 
nghe ý kiến của cáp dưới, hoặc chỉ 
nghe mội cách hình thức, chiếu lệ đề 
rồi cử nói, cứ làm theo ý mình, thì 
chẳng sớm thì muộn, những người 


cộng sự và cấp dưới của anh ta sẽ” 


không muốn góp ý kiến nữa! Tỉnh 
trạng đó, nếu không sớm được gỡ 
ra thì chẳng những rất khó mà nói 
đến chuyện phát huy quyền làm chủ 
tập thề, mà cỏn sẽ nhanh chóng dẫn 
tới tệ độc đoán chuyên quyền, làm 
rệu rả khối đoàn kết nội bộ. 


Mệt hậu quả khác cũng rất đáng 
quan tâm : từ việc người phụ trách 
chỉ biết có ý mình là đúng, coi thường 
ý kiến của cấp dưới, đến việc xuất 
hiện một loại người chuyên nói dựa, 
chuyên nịnh hót chỉ là một khoảng. 
cách rất bé. 


Đám người này hiện đang làm 
hỏng cân bộ phụ trách của họ, trên 
cả hai mặt. 


Một anh cán bộ nọ, một hôm, được 
cấp trên phái đi nghiên cứu thực tế.Đi 
vồ, động thái số một của anh ta là thể 
này : tung ra vài quả bóng, dò thử xem 
“chính kiến" của người phụ trách 
. mình thuộc “kênh » nào—nói rõ hơn, 
bức tranh thực tế mà thú trưởng của 
mình ngồi ở nhà mưởng tượng hoặc 
muốn có, là bức tranh như thế nào. 
Dò được làn sóng rỏöi, bấy ziở anh ta 
mới cháp nhĩt những chỉ tiéÌ thực tế 
thích hợp lại, đưa ra một bản bảo cáo 
cùng tần số, minh họa thêm cho những 
suy nghĩ của người phụ trách cơ 
quan mình, bất chấp tình hình thực tế 
và những ý kiến của anh ta về tỉnh 
hình đó có thề rất khác. 


Kết quả là, nếu _.. tỉnh táo thì 
đồng dhí cán bộ phụ trách 


kia lại , 


càng có thêm *càa cư? đề bám lấy 
những « ý "của mình: có thề không 
còn phủ hợp nữa so với đời sống đang 
pháttriền rất nhanh. Và nếu đồng chị 
đó chỉ thuần ngồi nghe những báo 
cáo loại đó, không chịu đích thân đi 
kiêm tra lại trong thực tế, thì chỉ cần 
sau một thời gian mơ màng giữa đám. 
mây mù dđối.trá như vậy, «ý của 
đồng chJ đó ngày càng lệch tâm, ngày 
càng xa rời chân lý khách quan. 

Cái ® bậy » thứ hai của người nói 
dựa và nịnh hót này là họ sẽ làm 
bỏng không chỉ tai, mắt, mà còn làm 


hỏng cả con người cán bộ phụ trách 
của họ. 


Có một số đồng chỉ, lúề mới được 
giao cương vị phụ trách, rất khiêm 
tốn. Ấy thế mà, chỉ cần sau một thời 
gian bị nhiễm xạ giữa một môi trường 


-_ nịnh hót, được số người xu nịnh luôn 
“mồm tầng bốc cải gì anh “cũng giỏi, 


cũng Sam hieu sâu sắc ®, cũng 4 hoàh 
toàn đúng đẳn®, anh ta có thề sẽ biến 
thành một con người khác hẳn. chủ 
quan, tự mặn. 


Môi quan hệ qua lại ở đây đã diễn 
ra như vậy đấy. Nếu những cán bộ 
phụ trách tự cao, tự đại, coi thường 
cấp dưới góp phần tạo ra một đám 
người xu nịnh thì sau khi .xuất hiện, 
dến lượt đám này tác động ngược trở 
lại, đầy người phụ trách của họ vào 
một trang thái giống như trạng thái 
mất trọig lượng, ngày càng tách xa 
cuộc sòng sinh dòng. 

Cho nên táng nghe ý kiến của cấp 
dưới là một khia cạnh của tập trun§ 
đân chủ, là một yêu cầu có tính nguyệp 
tíc đối với những người phụ trácỀ. 
Bởi- vì, có làm như vậy, trí tuệ 
của họ mới được nâng lên,- sự suy 
nghĩ của họ mới tiếp cận ngày càng 
tốt chân lý, và công tác của hẹ mới 
ngày càng có biệu quả. 


PHAN-LANG 


X 


TIỀN TỆ CỦA LIÊN KẾT KINH TẾ 
- XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


» 


ĐỒNG rúp chuyền khoản là khâu 
quan trọng nhất của hệ thống 


tiền tậ—tài chính các nước hội viên, 


Hội đồng tương trợ kinh tế. Được 
các nước anh em đặt ra sau khị thỏa 
thuận chung và tự nguyện, nó xuất 


hiện trẻn vũ đài quốc tế như một: 
đơn vị tiền tệ hoàn toàn kiều mới: 


chưa từng có trong. thực tiễn tiền tệ 
thế giới. 


Đòng rúp chuyền 'khoản xuất hiện 
là do lý đo gì? Trước hết là do cần 


phục vụ có hiệu quả hơn những mỗi. 


quan hệ kinh tế, phát triền nhanh 
chóng giữa các nước anh em: Và muốn 
thế, cần chuyền từ chế độ thanh toán 


hai phía đã cũ kỹ sang một chế độ - 


hoàn bị hơn—thanh toán nhiều phía. 
Tháng bảy năm 1963, Hội nghị các bí 
thư thứ nhất Trung ương các đẳng 
cộng sản và công nhân và các vị đứng 
đầu chính phủ các nước hội viên Hội 
đồng tương trợ kinh tế, và khóa họp 
XVIII Hội đồng tương trợ kinh tế đã 
tán thành dự thảo Hiệp nghị về thanh 
toán nhiều phía bằng đồng rúp chuyền 
khoản và dự thảo Điều lệ Ngân hàng 
hợp tác kinh tế quốc tế. Tháng Mười, 
Hiệp nghị đã được ký kết, và từ mồng 
l tháng Giêng năm 1964, chế độ mới 
thanh toán nhiều phía trên cơ sở đồng 
túp chuyền khoản đã có hiệu lực. 


Trong Chương trình tồng hợp về 
liên kết kinh tế xã hội chủ nghĩa, 
đồng rúp chuyền khoản được đánh 
Bá là tiền tệ tập thề xã hội chủ 
nghỉa quốc tế của các nước hội viên 
Hội đặng tương trợ kinh tế, có nhiệm 
vụ làm các chức năng của mình (thước 
ẩo giá trị, phương tiện thanh toán và 


-bản chủ nøhĩa. 
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phương tiện tích lũy) phù hợp với 
nhiệm vụ của các giai đoạn riêng rẽ 
nhằm đầy mạnh và cải tiến sự hợp 
tác và phát triền của liên kết xã hội 
chủ nohĩa. 


Bản chất xã hội chủ nNNb của đồng 


rúp chuyền khoản dựa trên cơ sở các 


quy luật chung về xây dựng thủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản và về 
lãnh đạo kinh tế quốc dân ở các nước 
anh em, cũng như dựa vào những 
nguyên tắc chính dùng làm cơ sở cho 
sự giao dịch quốc: tế giữa các nước 
anh em: chủ nghĩa quốc tế xã hội 
chủ nghĩa ; tôn trọng chủ quyền quốc 
gia, độc lập và lợi ích dân tộc ; khêng 
can thiệp vào công việc nẠi bộ ; hoàn 
toàn bình đẳng; hai bên đều có lợi 
và giúp đỡ lần nhan theo tỉnh thần 
đồng chí. 


Từ đó, tất cả các nước và tồ ghức 
có và sử dụng đồng rúp chuyền khoản 
đều bình đẳng và có quyền như nhau, 
điều này tương phản rõ rệt với cách 
thức và lối làm ăn của thế giới tư 
Ở đấy, việc sử dụng 
đô la như là tiền tệ chính nói lên sự 
thống trị và xu hướng xâm lược của 
các giới đế quốc chủ nghĩa, sự Cướp - 


"bóc và khuất phục những nước. và 


những dân tộc tương đối yếu. 


Tính chất tập thề của đồng rúp 
chuyền khoản biêu hiện trước hết ở 


-_ chỗ đồng tiền ấy là đo cố gắng chung 


của các nước hội viên Hội đồng tương 
trợ kinh tế đặt ra vì lợi ícb chung và 
mục tiêu chung. Bản thân sự hoạt 
động của ` đồng rúp chuyên khoản 
không thề có được nếu không có thỏa 
thuận tập thê, nếu không có những 
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nghị quyết được thông qua tập thê. 
Bat cứ vấn đề nào về chính sách tiền 
tệ, thanh toán hay tín dụng liên quan 
đến thề chế của đồng rúp chuyên 
khoản đều được thảo luận và quyết 
định tập thề bởi cộng đồng tất cả các 
nước tham gia, hơn nữa, không kề 
là sự tham gia nhiều hay ít, với phạm 
vi lớn hay nhỏ như thế nào, mỗi 
nước đều có quyền. ngang nhau (mỗi 
nước một phiếu). Quan điềm ấy giúp 
đề ra được những giải pháp tối ưu 
và các bên đều có thề tiếp nhận, có 
chủ ÿý đến lợi ích và khả năng của 
toàn thề cộng đồng xã hội chủ nghĩa 
cũng nhtr của mỗi nước gia nhập cộng 
đồng ấy. 

Đồng rúp chuyền khoản xét về bản 
chất kinh tế của nó là đồng !iồn quốc 
(ế, cốt đùng đề phục vụ sự chu chuyền 
Liền tệ và thanh toán chỉ riêng giữa 
các nước trong cộng đồng. Nó không 
lưu hành trong nội bộ các nước. Còn 
sở đĩ đơn vị tiền tệ tập thề của cộng 
đồng chúng ta mang cái tên chung với 
tên gọi của tiền tệ nước xã hội chủ 
nghĩa đầu tiên trên thế giới, đó là 
do tính kế thửa và truyền thống lịch 
sử. ~ | 

Việc phát hành đồng rúp chuyền 
khoin chỉ đo Ngân hàng hợp tác kinh 
tế quốc tế thực hiện~hoặc thông qua * 
việc trả tiền cho hàng hóa và địch 
vụ, hoặc bẰng con đường cấp tín đụng. 
Đồng thời, đồng rúp chuyền khoản 
được đưa vào lưu thông đề trả tiền 
và tiếp tục lưu hành giữa các nước 
-_ chỉ theo lối không qua tiền mặt (qua 
các tài khoản ngân hàng), cho nên 
không ở đâu nó được lưu thông dưới 
dạng tiên mặt. Nó có cách tỉnh tỷ giá 
riêng so với các ngoại tệ khác. 

Đồng rúp chuyên khoản làm chức 
năng thước lo giá trị trước hết khi 
quy định giá cá hợp đồng trong việc 
buôn bán với nhau giữa các nước hội 
viên Hội đồng tương trợ ; như ta biệt, 
giá cả này được quy định trên cơ sở 
giả ca thế giới đã loại bỏ ảnh hưởng 
tai hai của các nhân tố bấp bênh của 
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thị trường tư bắn chủ nghĩa. Ngoài 
ra, đồng rúp chuyền khoản được dùng 
đề đánh giá các công trình cùng nhau 
xây dựng, và cũng được dùng trong 


. một số lĩnh vực khác cửa sự hợp tác 


kinh tế với nhau. Như vậy, thông qua 
đồng tiền tập thề ấy, có thề bảo đảm 
so sánh giá trị các hàng hóa khác nhau 
trên các thị trường khác nhau, và 
tạo điều kiện cho sự trao đồi ngang 
giá giữa các nước. ' 


_ Sức mua của đồng rúp chuyền 
khoản, dựa trên cơ sở giá cả hợp đồng 
thỏa thuận, và sự bảo đảm về mặt 
hàng hóa của nó, ở mức độ lớn, đã 
được quy định trước ngay trong giai 
đoạn phối hợp kế hoạch, khi chuần 
bị và ký kết các hiệp nghị buôn bán 
nắm năm và các nghị định thư hàng 
năm về lưu thông hàng hóa. Do đó 
mà. đã bảo đảm trước cho lưu thông 
tiền tệ giữa các nước phù hợp với 
sự vận động thực tế của các giá trị 
vật chất - hàng hóa giữa các nước, 
và về khách quan, loại trừ được khả 
năng đồng rúp chuyền khoản được 
phát hành không có bảo đảm và lưu 
thông một cách không có kiềm soát. 


Đồng rúp chuyên khoản làm chức 
năng phương tiện thanh toản trong 
tất cá những trường hợp trả tiền 
hàng hóa và dịch vụ mà các nước 
cung cắp cho nhau hoặc khi thanh 
toán các tín dụng được cấp. đây, 
tiền tệ tập thề, khi chuyền tử người 
chủ này sang người chủ khác, thanh 
toán được những khoản tiền giao 


dịch giữa các nước, cũng y như tỉnh 


bình khi phải trả bằng những đơn 
vị tiền tệ khác, Nhự vậy, khi -làm 
chức năng này, đồng rúp chuyền 


- khoản biều biện là một thứ tiền tệ 


thế giới thực tế phục vụ việc thanh 
toán tiền giữa các nước hội viên Hội 
đồng tương trợ kinh tế, 


Toàn bộ lưu thông hàng hóa giữa 
các nước hội viên Hội đồng tương 
trợ kinh tế được trả bằng đồng rúp 
chuyền khoản. Chi phí vận tải và địch 


vụ xây dựng, bảo hiềm và du lịch 


đều được tỉnh bằng đồng tiền này. ˆ 


— Đề thực hiện chức năng thanh toán 
quốc tế, thủ dục sử dụng và lưu 
chuyền đòng tiền tập thề quy định 
là đồng tiền này có «khả năng 
chuyền khoản», nghĩa là mỗi nước 
dầu có quyền và khả năng tự do sử 
dụng phương tiện thuộc quyền sở hữu 
của minh đề trả cho bất cứ nước nào 
khác cùng tham gia hệ thống, bằng 
cách chuyền tiền từ ngân khoản này 
sang ngàn khoản khác. _ 


Đặc tỉnh *có khả năng chuyền 
khoản » được các nước hội viên Hội 
đồng tương trợ kinh tế (SEV) sử dụng 
rộng rãi trong thực tiễn hằng ngày 


của minh. Mỗi nước đều có trong 


Ngân hàng hợp tác kinh: tế quốc tế 
một tài khoản ` thống nhất bằng đồng 
rúp chuyền khoản đề thanh toán với 
tát cả các nước còn, lại, Và nước ấy 
tiền hành trả tiền từ tài khoản ấy: 
Hơn nữa, nguồn vốn trong tài khoản 
thống nhất này có thề do một số 


nước chuyền vào, nhưng vìn được. 


đùng đề trả cho các nước hoàn toán 
khác. Nếu trong quả trình thanh toán 
ấy, một nước mắc nợ thì món nợ ấy 
không được coi là món nợ đối với 
các nước riêng rẽ, mà tạo nên một 
món nợ tông hợp bằng đồng rúp 
chuyền khoản của nước đó đói với cơ 
quan ngắn hàng tập thể là Ngắn hàng 
hợp tác kinh tế quốc tế, món nợ tông 
hợp này sẽ phải trả trong các nghiệp 
vụ liếp sau. Nhờ có cơ chế chuyền 
khoản #y cho nên sự lưu chuyển tiền 
tỆ giữa các nước được nhanh hơn, 
tiết kiệm được phương tiện thanh 


toán, giảm bớt được nhu cầu về tín - 


dụng. 


Trong quá trỉnh thực hiện các mỗi 
quan hệ kinh tế đối ngoại của nước 


này hay nước khác, có thê hình thành: 


những món tiền tạm thời nhàn rỗi. 
Trường hợp này, đồng rúp chuyền 
khoản làm chức năng phương tiện tích 


lũg. Quan hệ tin dụng quốc tế giữa 


+ 


các nước hội viên liội đồng tương 
trợ kinh tế phát triền trên cơ sở ấy. 

Khác với chế độ thanh toan cơ lỉa 
tinh hai phía trước đây, việc sử dung 
đòng rúp chuyền khoản cho phép 
thực hiện trong thực tiễn nguyện tắc 
cân đối nhiều phía những sự cung 
cấp hàng hóa và trả tiền. Khi ký kết 
các hiệp nghị buôn bán và các hiệp 
nghị kinh tế khác, nước này hay - 
nước nọ tiến hành cân đối các khoản 
thu chỉ bằng đồng rúp chuyển khoản 


_ không phải với từng bạn hàng riêng 


rẽ, mà với tất cả các bạn hàng cộng: 
lại. Hơn nữa, trái với chế độ thanh 
toán hai phía trước kia — theo chế 
độ này, hàng hóa thực tế được đồi 
lấy hàng hóa khác, và tiền tệ được 
chọn đề thanh toán chỉ là một đơn 
vị tính toán nhằm ghi nhận khối lượng 
hàng cung cấp cho nhau —, Đây giờ, 
mởi một dịch vụ buôn bán hay một 
dịch vụ kinh tế phải bồi hoàn khác 
đều đi đôi với việc thanh toán bằng 
tiên tệ thực tế đó, là đồng rúp chuyên 
khoản. 


Vì vậy, khi tính toán bằng đồng „ 


rúp chuyền khoản, hoàn toàn không 
nhất thiết là mỗi nước đếu phải mong 
muốn có sai ngạch số không trong 
c¿n cân thanh toán của mình với các 
nước hội viên khác của Hội dòng 
tương trợ kinh tế. Thạt vậy, nước 
này có thề có bội thu trong ngoại, 
thương và thanh toán phí mậu dịch, 
kề cả tín dụng, còa nước khác có thẻ 
có bội chỉ. Sự cân dỏi các số dư đó 
thực tế được thực hiện trong quá 
trình trả tiền đều đặn bằng đồng rúp 
chuyền khoản và với việc sử dụng các 
tín dụng mà trong trường hợp cần 
thiết Ngân hàng hợp tác kính tẻ quốc 
tế cấp cho. Do đó, khả năng trao đòi 
lẫn nhau được mở rộng căn bản. 
Thực tiễn đã chứng tổ sức sống và 
hiệu quả của đồng rúp chuyền khoản 
với tính cách là đơn vị tiền tệ quốc tế 
của các nước hội viên Hội dòng tương 
trợ kinh tế. Nó bảo đảm đều dặn 
những sự thanh toán tiền giữa các 
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nước và phát triển tín dụng quốc tế 
trên cơ sở ngang giá và công bằng, 
nó thúc đây sự vận động có kế hoạch 
của hàng hóa và dịch vụ trên thị 
trường xã hội chủ nghĩa thế giới, 
thúc dãy việc thực hiện các kế hoạch 


- kinh tấ quốc dân của các nước anh : 


em. Trong 16 nãm sử dụng đồng rúp 
chuyền khoản trong việc trả tiền giữa 
các nước hội viên Hội đồng tương trợ 
kinh tế, khối lượng tiền thanh toán 
. với nhau hàng năm đã tăng từ 22,9 
tỷ rúp chuyên khoản năm 1964 lên 
114 tỷ năm 1979, nghĩa đà gấp hơn 5 
lần so với năm dầu khi chế độ mới 
_ eó hiệu lực. 


Việc sử dụng đàng rúp chuyền 


khoản đề thanh toán cho nhau có Ý 
nơhta đặc biệt trong tình hình hiện 
nay, khi hệ thống tiền tệ tư bản chủ 
n¿hĩa thế giới đang trai qua cuộc 
khủng hoảng sâu sắc và kéo dài. Do 
có khả năng thực hiện đều đặn tất cả 
- ác đạng thanh toán và trả tiền cho 
nhau, mà không phúi dùng đồng đò la 
và các tiền tệ tư bản chủ nghĩa khác, 
cac nước hội viên Hội đồng tương 
trợ kinh tế bảo đảm lưu thông tiền 
tệ độc lập trên thị trường xã hội chủ 
nghĩa quốc tế, bão vệ sự lưu thông ấy 
một cách chắc chấn chống những 
cuộc khủng hoảng đang làm rung 
chuyền các nước tư bản chủ nghĩa. 


Việc thực hiện trong thực tế cÁc 
dịch vụ thanh toán bằng đồng rúp 
chuyên khoản được giao cho Ngân 
hàng hợp tác kinh tế quốc tế — cơ 
quan nàn hàng chủng đầu tiên trên 
thẻ giới của các nước xã hội chủ 
nghĩa, Cũng ngân hàng ấy làm nhiệm 
vụ cho các nước hội viên vay nuắn 
hạn bảng đồng rúp chuycn khoắn, và 
trong một số trường hợp — bằng cả 
ngoại tệ có thề chuyên đôi của các 
nước tư bản chủ nghĩa. Ngân hàng 
hợp tác kinh tế quốc tế nổi tiếng là 
một cơ quan ngàn hàng quốc tế có uy 
tín. Hiện nay, tổng số địch vụ do 
Ngân “hàng tiến hành hàng nözày là 
trên í tỷ rúp chuyên khoản. 
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Chỉ trong 16 năm, tổng số tiền 
thanh toán với nhau của các nước 
dùng đồng tiền tập thề này là 841 tỷ 
rúp chuyền khoản, tồng số địch vụ 
bằng ngoại tệ có thể chuyền đồi là 
508 tỷ rúp. Cũng trong thời gian ấy, 
Ngân hàng đã cấp tín dụng hơn 54 tỷ 
rúp chuyền khoản và thu được lợi. 
nhuận ròng Ml gần 222 triệu rúp 
chuyền khoản. 


Hiện nay, Ngân hàng hợp tác kinh 
tế quốc tế cung cấp hai dạng tin 
dụng — tín dụng có thời bạn và tín 


dụng thanh toán. 


Tín dụng có thời hạn (thời hạn có 
thề đến ba năm) đem lại khãä năng 
nhập siêu, bảo đảm cho người vay có- 


điều kiện đề sử dụng tài nguyên có 


hiệu quả hơn. Với việc cho vay. có 
thời hạn, đạng tín dụng này kích 
thích việc tùng xuất khầu, tăng lưu 
thông hàng hóa giữa các nước với 
nhau. 


Tín dụng thanh toán nhằm bảo đẳm 
có tiên cần thiết khi có những gián 
đoạn tạm thời trong việc thanh toán 
cho nhau có thề xảy ra trong quá trình 
buôn bán hay tiến hành các địch vụ 
khác với nhau. Loại tín dụng này 
thường thường phải trả trong vòng 
29 ~ 90 ngày bằng tiền thu nhập hàng 
ngày của người vay. 


Chính sách lãi :suất của Ngân hàng 
hợp tác kinh tế quốc tế đâ được cá: 
tiến căn bản, theo hướng tử bỏ việc 
cho vay mà không lấy lãi, và nâng 
cao vai trỏ của lãi suất đề kích thích 
việc sử dụng tiền vay có hiệu quả hơn. 
Việc cho vay không lấy lãi lúc đầu bị 
giảm bớt, sau đó bị hủy bổ hoàn toàn. 
Hiện nay, lãi cho vay bằng đồng rúp 
chuyền khoản, tùy theo dạng và thời 
hạn vay, là từ 2 đến 5% hằng năm, 
chứ không phải 0,9 — 1,5% như trước. 
Tuy vậy, dối với Mông-cồ và Cu-ba 
có vận dụng tiêu chuần ưu đãi ở mức 
0,5 — 1Ã vã 0,5 — 2X bằng năm. 

Những ưu đãi và những ưu thế về 
tín dụng đành cho các nước kém phát 


\ 


triển về kinh tế là một phương tiện. 


bồ sung đề làm cho kinh tế các nước 
ấy phát triền. Bằng cách đó, chỉnh sách 
tin đụng và lãi suất của Ngân hàng 
hợp tác kinh tế quốc tế góp phản cống 
hiến vào việc làm cho trình độ phát 
triền kinh tế của các nước hội viên 
Hội đồng tương trợ kinh tế dần dần 
xích lại gần nhau và ngang bằng nhau. 


Ngân hàng hợp tác kinh tế quốc tế 
la tô chức tài chính — tiền tệ quốc tế 
kiều đề ngỏ, các nước khác cũng có 
thề tham gia nó. Các tồ chức và ngân 
hàng những nước không là thành viên 
cũng có thề sử dụng các dịch vụ của 
uó. Hiện nay, Ngân hàng có quan hệ 
đại lý và tiến hành dịch vụ với hơn 
308 cơ quan ngân hàng lớn nhất trên 
thế giới. | _ 

'Việc cấp tín dụng trung hạn và dải 
hạn cho các biện pháp liên kết bằng 
cách tập hợp nguồn lực lượng vật 
chất = kỹ thuật và tài chính của các 
nước hợp tác với nhau, được thực hiện 


qua một cơ quan ngân hàng tập thể. 


khác của các nước hội viên Hội đồng 


tương trợ kinh tế là Ngân hàng dầu tư ` 


quốc tế, thành lập năm 1970. 


Số vốn đóng góp của Ngàn hàng 
này hiện nay là 1071,3 tỷ rúp chuyển 
khoản. Như vậy, đó là một trong 


những cơ quan ngàn hàng lớn nhất. 
trên thế giới. Bộ phận chủ yếu của số. 


vốn đóng góp của ngân hàng — 70 — 
H bằng đồng rúp chuyền khoản. Đông 
thời, đề có thề mua sắm trên thị trường 
thế giới một số thiết bị và bảng phát 
minh nào đó, 20X số vốn đó được 
hình thành bằng ngoại tệ có thề 
chuyền đồi của các nước tư bản chủ 
nghĩa. 


Mọc đích chính của Ngân hàng đầu 
tư quốc tế là bằng mọi cách thúc đầy 
sự phát ®iền và đầy mạnh hợp tác 
kinh tế giữa các nước xã hội chủ 
nghỉa, tập trung hơn và động viên 
nhiều hơn nguồn tiên tệ đề xây dựng 
cơ bản và phối hợp sử dụng nguôn 
vốn đó. “..- | 


— Một trong những tiêu chuẩn quan 


trọng nhất đề Ngân hàng dầu tư quốc 
tế cho vay (hạn vừa — cho đến 5 năm, 


“hạn dài — cho đến 15 năm) là sự quan 


tâm chung của tất cả hay vài nước 
hội viên của Ngân hàng đối với công: 
trình xây dựng bằng tiền vay này. 
Sự quan tâm ấy phải được biều hiện 
ở chỗ thu được sản phầm œ1 nghiệp 
được xây dựng cũng như Ở việc cung 
cấp máy móc, thiết bị, vật liệu đề 
xây dựng nó. Một tiêu chuẩn khác là, 
bảo đảm năng suất cao của công trình 
được vay võn đề xây đựng, nâng cao 
biệu quả của số vốn đầu tư. Với mnục 
đích ấy, Ngân hàng đầu.tư quốc tế 
tập trung nguồn tín dụng của mình 
trước hết vào việc cải tổ, mở rộng 
và trang bị lại về kỹ thuật cho các xí 
nghiệp đang hoạt động. 
Do kết quả hoạt động của Ngân. 
hàng dầu tư quốc tế, phạm vì sử 
dụng đồng rúp chuyền khoán làm 
phương tiện thanh toán và tín dụng 


đã được mở rộng căn bản, vì Ngân 


hàng cho vay bạn vừa và han dải 
phần lớn là bằng đồng tiền này. Nếu 
@uước khí thành lặp Ngắn hàng đầu 
tư quốc tế, đồng rúp chuyên khoản 
chỉ được dùng dề cho vay dùng vào 
lưu thông hàng hóa giữa các nước 
hội viên Hội đồng tương trợ kinh tế, 


thì bây giờ nó còn hoạt động như là 


một công cụ đề cho vay vốn đầu tư 
bạn vừa và hạn đài, Chất lượng mới 
ấy của đồng rúp chuyền khoản tạo ra 
thẻém, khả năng đề sử dụng có hiệu 
quả hơn hệ thống tài chính — tiền tệ 
của các nước anh em vì lợi ích đây 
mạnh và phát triền sự liên kết kinh 
¿ẽ xã hội chủ nghĩa. 
Hiện nay, thực tế tất cẢ các nước 
thuộc Hội đồng tương trợ kinh tế, và 


cả Nam-tư — tuy không phái là hội 


viên — đều được hưởng tín dụng của 
Ngân hàng đầu tư quốc tế. Đến cuối 
năm 1979 đấ có 65 công trình được vay 
tiên. Đồ cái tô và xây dựng các công 
trình ấy, Ngàn hàng đã cấp tín dụng 
3,2 tỷ núp chuyên khoản. ớ 
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Tất cả các tín dụng của Nữ n hàng 
đâu từ quốc tế đéu mang tính chất 
eó mục đích ; trước hết là nhằm đề 
cấp vốn cho việc xâv đựng trong các 
ngành sản xuât then chốt. Trong 
nhừng năm hoạt động của Nưàn hàng, 
78,124 tông sỏ tín dụng đã được dùng 
vào việc phát triển cònø nghiệp nhiên 
liệu —u?'g®°lượng, 11,3 — vào việc 
phát triển noành chế tạo máy móc, 
trong đó có kỳ thuật điện tử và điện 
tử học, 65 — vào việc phát triên 
luyện kim, 6,626 — vào việc phát triển 
cao ngành còng nghiệp khác. 


Tron# các công trình được vav của 
Ngắn hàng đầu tư quốc tế, có thẻ nêu 
Ha? VIỆC HIỞ/trộng và củi tô xưởng Ô 
LÒ «€ Pa-tơ-ra sở Tiệp-khác; vào điện 
khí hóa và cải tạo đường sắt ở Hung- 
ga-ri; việc tăng năng lực sản xuất 
của xí nghiệp lớn nhất vẽ sẵn xuất 
máy đập hạng nàng — xí nghiệp liên 
"hiệp raấy đạp ở Công hòa dàn chủ 
Đức; việc xây dựng xưởng thiết bị 
RKỶ thuật chuyên dùng Nô-vô-vô-lưn 
ở Liên-Xxỏ; việc cải tạo và tấng cường 
nắng lực của nhà máy táv lông cừu 
ở Mòong-cö; việc khỏi phục (cải tạng) 
các xí nghiệp bị hỏng vì động đất 
năm 1977ở Hu-ma-ni; việc trang bị 
thiết bị sản xuất dụng cụ và dây hãm 


€Ó nắng suất cao ở "xướng €ĐPôn-Ìơ- + 


mOo»ở Da-lan và nhiều công trình khác, 


Một công trình liên kết lớn nhất 
được Nưàn hàng đầu tư quốc tẾ cho 
vav đã bát đầu hoạt độnø, đó là 
đường ống dẫn không lò « Liên hợp », 
do công sức chưng của các nước hội 
viên Hội động tượng trợ kinh tế xây 
đu nến, Đã có 42 công trình trong 
tòng số công trình được Ngàn hàng 
cho vay, được đưa vào sẵn xuất và 
-làm ra sản phầm. Trong thời kỷ 
1971 — 1979, các công trình ấy đã xuất 
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T © 
khầu hàng. vào các nước hội viên 
của Ngăn hàng tòng cộng là 5,5 tý 
rúp chuyền khoản. 


Hệ thống quan hệ tài chính — tiền 
tệ hình thành giữa các nước hội viên 
Hội đồng tương trợ kinh tế phò hợp 
với lợi ích của sự hợp tác kinh tế có 
kế hoạch, bảo đảm sự ngang giá 
trong thanh toán, bảo đảm quyền 
bình ®ăẳng đối với mọi nước tham 
gia. Đồng thời, — và diều này đã 
được nhãn mạnh tại các khóa họp 
của llội đòng tương trợ kinh tế —, 
cần phải cài tiến hơn nữa hệ thống 
äv, tăng cường vai trò của đồng rúp 
hỏi đoái và mở rộng phạm vi sư 
dụng nó đề thúc đây có hiệu quả 
hờn việc giải quyết các nhiệm vụ mẫu 
chốt về hợp tác được đề ra một cách 
tập thẻ, thúc đầy việc làm tròn những 
cam kết với nhau, việc bảo đảm kịp 
thời và đều đặn về mặt tài chính — 


tiên tệ cho các công trỉnh quy mè 


lớn cùng nhau xây dựng. - 


\_ Điều này có tính chất nóng hồi đặc 
biệt vi .các nước hội viên Hội đồng 
tương trợ kinh tế đã đề ra và đang 
thực hiện những chương trình hợp 
tác dài hạn và có mục tiêu trong các 
lĩnh vực kinh tế quốc dân hết sức 
quan trọng. Việc thực hiện các 
chương trình ấy đòi hỏi phải động 
viên những nguồn vật chất và tài 
chính — tiền tệ lớn, sử dụng tối đa 
những khả năng thanh toán và tín 
đụng của hệ thống đông rúp chuyền 
khoản, phối hợp chặt các biện pháp 
tài chính — tiên tệ nhằm đìy mạnh, 
việc phối hợp các kế hoạch kinh tế 
quốc dân, phát triền chuyên môn hóa 
và hiệp tác hóa sản xuất, cải tiến việc 
tô chức các mối liên hệ ngoại thương 
và các mới liên hệ kinh tế đối ngoại 
khác. 


— 


Tình hình thế gi 


+ ƯỚC vào thập kỷ 80 này 
tỉnh hình thế giới có nhiều 
biến động. Trước sự lớn 
. mạnh và thế tiến công của 

ba đòng thác cách mạng, bọn đế quốc, 
trước hết là đế quốc Mỹ, ráo riết tẬp 
hợp lực lượng đề phản kích lại, tăng 
cường chạy đua vũ trang, gày không 
khí chiến tranh lạnh. Bọn phản động 
trong giới cầm quyền Trung-quốc, 
cảu két với chủ nghĩa đế quốc, tích 
cực chống lại phong trào cách mạng 
thế giới. Vì vậy, cuộc đấu tranh giữa 
các lực lượng hòa bình, độc lập đàn 
tộc, dân chủ và xã hội chủ nghĩa với 
các lực lượng đẻ quốc và phán động 
quốc tế đã điển ra quyết liệt, căng 
thắng và phức tạp. Nhiều câu bói 
được đặt ra: so sáắnh° lrc lượng hiện 
nay trên thế giới như thế nào ? Phải 
chăng thế giới đang ở trên miệng hỗ 
chiến tranh? Các lực lượng cách 
mạng có tiếp tục ở thế tiến công 
chiến lược không ? 


* 


` 
Các lực lượng đề quốc uà phản động 
phản kích rất quyết liệt, song kha năng 
của chúng bị hạn chế do chúng đdtng Ở 
, thế yếu 0à bị dộng, màu thuẫn giaa 
chủng phát triền gaụ gái. 


Từ đầu năm 1980, đế quốc Mỹ đã 
lợi dụng vấn đề Áp-ga-ni-xtan đề gây 
-căăng thắng trong quan hệ Mỹ — Xô 
hỏng phá hoại hòa hoãn. đe đọa hòa 
bình và an ninh của các dàn tộc. 
Chúng thúc đầy Tảy Âu và Nhật-bản 
lao vào chạy đua vũ trang. Chúng 
tảng cường lực lượng quân sự ở Ấn- 
độ-đương và Dịa-trung-hải, lập nhiều 
cản cứ quân sự mới ở vùng Ẩn-độ- 
dương, Trung Đông, Sừng châu Phi - 


¡ đầu thập kỷ 80 


‹và vịnh Péc-xich, 


` 


đồng thời đưa ra 
cái gọi là « chiến lược hạt nhân mới ® 
với mục đích tăng cường chạy đua vũ 
trang hỏng giành lại thế mạnh về vũ 
khi chiến lược so với Liên-xô. Dưới, 
sức.ép của Mỹ, các nước trong khối 
NATO, trong khi chuần bị triên khai 
việc đặt tên lửa hạt nhân tầm trung 
bình ở Trung Âu, từ giữa tháng 9- 
1980, đã tiến hành cuộc diễn tập quân 
sự trên quv mô lớn chưa từng có suốt 
từ Na-uv đến Phô-nhĩ-kỷ nhằm biện 
dương lực lượng, khiêu khích Liên- 
xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác, 
uy hiếp phong trào độc lập dân tộc 
và tiên bộ xã hội ở các nơi. 


"Mặt khác, để quốc Mỹ tiếp tục e chơi 
con bài Trung-quốc ”, chống Liên-xô, 
Việt-nam và cách mạng thế giới, xúc 
tiên chuyên giao một .số vật tư kỹ 
thuật và thiết bị quân sự cho Trung- 
quốc, ký. kết một loạt hiệp định hợp tác 
về hàng không, hàng hải và thương 


_ mại với Trung-quốc. 


Vi sao Mỹ chủ trương tăng cường 
chạy dua vũ trang, gây không khi 
chiến tranh lạnh, tạo ra nhừng tình 
thế xung đột.ở nhiều nơi trên thế giới ? 
Đó là vi Mỹ muốn cứu văn nên kính 
té trong cơn khủng hoảng kéo đài và 
vị trí chính trị suy yếu của nó; lấy 
lại ưu thể quản sự so với Liên-xô, 


. tạo thế mạnh trong đàm phán với 


[Liên-xô; lập lại vai trỏ không chế 
của Mỹ đối với Tây Âu và Nhật; đầy 
lùi cách mạng thế giới, trước mất là 
ngăn chặn phong trào độc lập dân tộc 
ở khu vực Trung Cận Đông — Vịnh 


Péc- xích đề bảo: vệ lợi ích đầu mỏ 


của các nước đế ®uốc. 


Nhưng mưu đồ phản kích của Mỹ 
là ở trong thế bị động, thế yếu, cho 
nên Mỹ không thực hiện được ý đồ ` 


“hưởng của Liên-Axô đang tăng 


của mình, mà còn⁄làm cho nền kinh tế 
Mỹ tiếp tục suy thoái, khủng hoảng. 


Cuộc khủng hoảng kinh tế — tài 
chính của Mỹ ngày càng sâu sắc. Do sản 
xuất suy thoái, sẵn lượng công nghiệp 
của Mỹ trong năm 1980 giảm 0,5% so 
với năm 19/9, Nhiều ngành công 
nghiệp quan trọng như sắt khép, ô tô, 
xây dựng bị thua ló. Tỷ lệ lạm phát 
ở Mỹ vẫn ở mức hai con số: 13,55 ; 
số người thất nghiệp lên tới 8,5 triệu 
nhiêu hơn năm 1979 gần 2 triệu. Ngân 
sách Mỹ hụt liên tục tử năm 1960, năm 
1980 hụt 59 tỷ đỏ la (năm 19:9, hụt 


- 27,7 tỷ đô la), trong khi đó thi chỉ phí 


quân sự của Mỹ năm 1981 là ngót 200 
tỷ đô la. Mau thuẫn bên trong nước 


Mỹ cũng như trong nội bộ tập đoàn. 


cảm quyền phát triền gay gất. Các vụ 
bê bối kiêu Oa-tơ-ghết tiếp tục xảy ra. 


"Cuộc khủng khoảng lòng tín và thề 


chế tiếp tục phát triền. Số cử tri đi 
bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lộ qua 
chiếm tỷ lệ thấp nhất (52.2%) kề từ 


1948. Uy tín của Mỹ trên thế giới 


không ngừng giảm sút. Chính quyền. 


Hi-pân đang dứng trước những vấn 
đề cực kỷ nan giải. e«Một sự mở đầu 
mới vĩ dại? mà Ri-gân nêu ra chỉ là 
trỏ mị dùn. 


Mỹ điy mạnh chạy đua vũ trang 
hỏng giành ưu thế so, với Liện-Xô. 
Nhứng Liên-xó ngày nay hùng mạnh 
hơn bao giờ, hết. Chính đế quốc AÍÿ và 
bọn phản động Bắc-kinh cũng phải 
thừa nhận sức mạnh đó và lo sợ ảnh 
lén 
trên thể giới. (1) 


Mỹ cố đàn xếp màu thuần, lập lại 
sự khống chế đối với các nước khác 
trong thế giới tư bản chủ nghĩn, 
nhưng so sánh lực lượng trong nội 
bộ các nước từ bẫn chủ nghĩa đã 
CÓNƯ thay đồi nhanh chóng. Mỹ 
chung những không cạnh tranh nồi 
về những “mát hàng đòi hối nhiều 
sức lao động như may mặc, đóng 
giầy, lắp ráp điện tử, mà còn thua 
kém cả vẽ những mặt hàng mà Mỹ 
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vổn nắm ru thể như sản xuất mây 
bay cờ lớn, máy tính điện tử cỡ lớn, 
mạch tô hợp tỉnh vi,v.v. Dòng đô la 
tiếp tục mất giá. Việc Mỹ tiếp tục 
nhập siêu từ các đồng minl, gây bên 
tình hình căng thẳng trong quan hệ 
mậu dịch giữa Mỹ và các nước này. 
Chiến tranh thương mại », *chiến ‹ 
tranh tiền tệ? diễn ra liên tục. Do 
cạnh tranh về thị trường và nguyên 
Hiệu, nhiên liệu, giữa Mỹ và đồng 
minh có những bất đồng sâu sắc trong 
chính sách đối với các nước đang 
phát triền. Các nước Tây Âu và Nhật 
vẫn tăng cường quan hệ với các nước 
A-rập, tranh thủ Tô chức giải phóng 
Pa-le-xtin, không hưởng ứng tiệc 
phong tỏa kinh tế I-ran do Mỹ đề 
xướng. Cũng do lợi ích kinh tế bản 


. thân, các nước-ấy cũng hưởng ứng- 


một cách đè đặt chính sách của Mỹ 
chạy đua vũ trang và gây chiến 


tranh lạnh trong quan hệ Đông 
Tày. Phấp và Tây Đức đã tự 
động nối hại cuộc đối thoại 


cấp cao với Liến-xô. Qua các cuộc. 
họp của khối NATO, khối Thị 
trường chung và hội nghị cấp cao 7 
nước công nghiệp ở Vơ-ni-dơ, người 
ta thấy rö mâu thuản gay gắt giữa 
Mỹ và các nước Tày Âu, Nhật trên 
một loạt vấn đề cơ bản về kinh tế, 
chính trị và cả về quân sự. 

Đế quốc Mỹ «chơi con bài Trung- 
quốc? đề chống Liên-xô, chống sự 
nghiệp hòa bình và chủ nghĩa xã hội. 
Nhưng do ca Mỹ lán Trung-quốc đều 
ở thế yếu và bị động, lại muốn lợi 
đụng lắn nhau đề giải quyết các yêu 
cầu riêng của mỗi. bên, cho nẻn sự 
câu kết giữa chúng tuy có gây khó 
khăn cho phong trào cách mạng và. 


. làm cho tình hình phức tạp, nhưng 


đã không giúp cho Mỹ giải quyết 
được bất kỳ vấn đề khó khăn lớn nào 
trên thế giới, và cũng không giúp 


(1) Xem :phát biều của Hai-gơ trước Ủy ban 
đối ngoại Thượng nghị viện Mỹ ngày 12-1- 
1981, và bình luập của Tàn hoa xá Đác-kinb 
ngày 19-12-1980. 


, 


~ 


quân đội Trung-quốc. 


được gì mấy cho Bắc-kinh trong mưu 
đồ Hi: trướng và bá quyền của 
chúng. Cuộc tranh giành quyền lực 
giữa các tập đoàn cầm quyền ở Bắc- 
kinh vẫn tiếp tục gay gắt. 


Những thất bại trong việc thực 
hiện đường lối «bốn hiện đại hóa? 
cảng làm cho những mâu thuẫn nội 
bộ của bọn phản động Trung-quốc 
thêm sâu sắc. Kế hoạch bốn hiện đại 
hóa đầy tham vọng được đề ra 
tại kỷ họp thứ nhất Quốc hội Trung- 


quốc khóa 5 (2-1978) đã bị sửa đồi 2 
“lần trong 2 năm liên và đang bị thất - 


bại. Các chỉ tiêu kế hoạch (đề ra cho 
năm 1985) đều phải điều chỉnh xuống : 
thép từ 60 triệu tấn xuống 49 triệu 
tấn, lương thực tử 400 triệu tín xuống 
320 triệu tấn... Đo tham vọng bành 
trướng, há quyền cho nên tư tướng 
nhảy vọt, đốt cháy giai doạn vẫn là 
một đặc trưng của những kế hoạch 
kinh tế phiêu lưu của chúnø. Chúng 
không gày được *dại loạn » trên thế 
giới mà lại gây ra « đại loạn » ở Trung- 
quốc. Theo srể thú nhàn - của 
báo chí Trung-quố+ chỉ 1⁄3 dang viên 
ủng hộ đường lối của giới cầm quyền. 
Đời sốnz nhân dân kuôồ cực, làm tăng 
thêm sự bấU mãn trong nước. Đáng 
chú ý là cuộc khủng hoàng trong 
Về mặt đối 
ngoại, bọn phản động Trung-quốc tăng 
Cường chống phá cách mạng, đặc biệt 
là kéo các nước ASEAN chống Việt- 
nam, Lào, Cam-pu-chia, phá hoại xu 
thế đối thoại giữa các nướ- ASEAN 


và các nước Dò g-dương. Nhưng các , 


nước ASEAN ngày càng thấy được 
nguy cơ chủ nghĩa bành trướng 
Trung- -quốc và sự ủn¿ hộ của ,Bắc- 
kinh đỗi với các tồ chức mao Ít trong 
các nước đ5, có hại cho an ninh của 
chính các nước đó và của khu vực. 


, 


* 


` 


Mộc dù phải khác phục nhiều khó 


-khăn, phức tạp trên con đường phái 


triền đL lên, các nước xã hội chủ nghĩa, 


\ 
các lực lượng đầu tranh cho hòa bình. 
đọc lập dùn tọc, dân chủ uà chủ nghĩa 
xã hội trên thế giới khỏng ngừng phải 
huu [hế liến công Đỏẻ ngủdy càng lớn 
mạnh. 


Liên-rô ‹cùừng các nước +ä hội chủ 
nghĩa khác tiếp tục lớn mạnh, phát 
huự ai trò là chỗ dựa, tà trụ cót 
»ững chức của cách mạng 0à hòa bình 
thế giới. Liên-xô hoàn thành thắng 
lợi kế hoạch5, năm thứ 10 và bước 
vào kế hoạch ố năm thứ 1Í với tiềm 
lực kinh tế xà quốc phòng hùng 
mạnh hơn bao giờ hết. Các nước xã 
hội chủ nghĩa khác đạt được thành 
tựu quan trọng trong việc xây dựng 
cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa - 
xã hội hay chủ nghĩa xã hội phát 


- triên. Các nước trong liội đồng tương 


trợ kinh tế đang đi vào" giai đoạn ' 
mới của sự hợp tác trên cơ sở liên 
kết xã hội chủ nghĩa theo các chương 
trình đồng bộ, có mục tiêu trên năm 
lĩnh vực kinh tế quan trọng hàng 
đầu : năng lượng ; nguyên liệu, nhiên 
liệu; cơ khí; sản xuất lương thực 
và hàng tiêu dùng ỆHG/HIÒNg vận tải. 


Liên-xô cùng các nước xã hội chủ 
nghĩa khác luôn luôn giương cao 
ngọn cờ hòa bình, liên tiếp đưa ra 
những sáng kiến ngoại giao đánh vào 
âm mưu của chủ nghĩa đế quốc gày 
tình hình căng thẳng,schạy đua vũ 
trang, phục hồi chiến tranh lạnh.. 
Những sáng kiến về giảm tỉnh hình . 

căng thẳng ở châu: Âu và giải trừ 
quân bị, về vấn đề Áp-ga-ni-xtan, về 
khu vực vịnh Péc-xiích đã tranh thủ 
được sự đồng tình và ủng hộ của đư 
luận rộng rãi trên thế giới, phân hóa 
được một bước hàng ngũ các nước 
đế quốc, cô lập được bọn phản đông 
Bắác-kinh. Chiến dịch của đế quốc Mỹ 


và Trung-quốc chống Liên-xô trên thế 


`giới và trên vấn đề Áp-ga- -ni-xtan 
đang thất bại. 


Các nước trong ế8Hÿ đồng xã hội 
chủ nghĩa càng tỏ ra đoàn kết, nhất 
trí và phối hợp chặt chẽ, kiên quyết 
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bảo vệ Liên-xô, bảo vệ cách mạng 
Ảp-ga-ni-xtan, cách m:ạng Cam-pu- 
chia, và chủ động trong đấu tranh cho 
hỏa bình và an nĩnh của các dân tộc. 


Lợi dụng những khó khăn về kinh: 


tế của Ba-lan, chủ nghĩa để quốc tìm 
cách can thiệp vào nội bộ Ba-lan, 
hòng thực hiện diễn biến hòa bình tử 
hên trong. Liên-xô và các nước Xã 
hội chủ nghĩa khác đang giúp Ba-lan 
giải quyết khó khăn, dãy lùi hoại 
động phán cách mạng và b¿o vệ nước 
Ba-lan xã hội chủ nghĩa. 

Phong trào độc lập dàn tục lu có 
những diễn biến piurc tạp như những 
Tảo động chính trị xủu ra ở lHa-mai- 
œd, Bỏ-li-pi-q, Glhỉ-nẻ BAữ-xao, Tiqrzng 
Ván-ta, như cuộc chiến Iranh l-rac— 
lI-ran, nhưng ouảdn liếp tục phát triền 
Uuề chi2u rộng 0à chiên sau Đởới Tu thể 
nga cang gìn liền Dới chủ nghĩa vả hội. 

Thời gian qua, khu virc vòng cũng 
từ Dòng Nam Á qua Nam Á đến Táy 
ÁẤ là nơi có những biến động lửn 
nhất, phong trào: cách mạng phát 
triên mạnh nhất và cũng là nơi chủ 
nghĩa để quốc và bọn phản động quốc 
Lế thất bại nặng né nhất. Mặc dủ kẻ 
thù đùng trăm phương nghìn kế phá 
hoại cách mạng ba nước Đông-dương, 
nhất là trên vấn đẻ Cam-pu-chia, tình 
đoán kết chiến đấu giữa nhân đàn ba 
nước Đông-dương và sự liên mình 
của ®a nước Đông-đương với lLiên-xÔ 
và các nước xã hội chủ nghĩa khác 
chặt chề hơn bao giờ hết, và do đó, 
tình hình Đông Nam Á cũng có biến 
chuyền tốt hơn. Ở Nam Á, với việc 
bà Găing-đi lên làm Thủ tướng, An- 
độ phát huy mạnh mẽ chính sách hòa 
bình, độc lập và không liên két tích 
cực và hợp tác chặt chẽ với Liên-xô, 
các nước xã hội chủ nghĩa khác; đó 
là một nhân tố mới trong việc hình 
thành Mặt trận nhân dân châu Â 
chống chính-sách bành trướng của 
Trung-quốc và sự câu kết Trung — Mỹ. 
Ở Tây Nam Á, với sự giúp đỡ của 
quân đội Liên-xô, nhàn dàn Ẩp-ga-ni- 
xtah đã bảo vệ được nền độc lập của 
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“phản 


` , 


mình chống sư can thiệp của nước 
ngoài; tháng lợi của cách màng 
Âp-ga-ni-xtan là không thề đảo ngược. 


Tình hình I-ran tiếp tục phát triển 


không có lợi cho chủ nghĩa đế quốc. 
Tất cá những thủ đoạn của Mỹ như 
bao vảy kinh tế, uy hiếp quản str đếu 
không uy hiếp được nhân dán E-ran. 
Mỹ đang lợi dụng cuộc chiến tranh 
Ï-rắc — I-ran đề tăng cường sự có mặt 
về quàn sự ở trong khu vực. 


Ớ vùng À-rập, với chính sách hiểu 
chiến và xâm lược của l-xra-en, kiều, 
hòa bình riêng rẽ giữa Ï-xra-en và 
Ai-ceäp đo ÄXiỹ đạo diễn đang ở trong 
tỉnh trang bể tắc. Các nước A-rập bị 
hóa sâu sắc. Các lực lượng 
chốnz để quỏc gồm Xy-rỉ và các nước 
trong “mặt trận kiên định? chủ 
trương dựa vào sư giúp đỡ của Liên- 
Xỏ và các nước xã hội chủ nghĩa khác 
đè tiếp tục chiến đấu. Hiệp ước hữu 
nghị và hợp tác giữa Liên-xô và Xy-ri 
vừa được ký kết là một nhân - tổ tích 
cực đối với tỉnh hình vùng Ả-rẬp. 

Bất chấp mọi thủ đoạn của bọn đề 
quốc và phản động, ảnh hưởng của 
chủ nghĩa xä hội vẫn không nưừng 
phát triển trong các nước độc lập dàn 
tộc. Các nước đân tộc tiến bộ có xu 
hướng đi lên chủ nghĩa xã hội (Áng- 
gô-la, Mô-dăäm-bích, Ê-ti-ô-pi-a, Nam 
Y-ê-men, Ni-ca-ra-goa) tiếp tục lớn 
mạnh. Phong trào đấu tranh của các 
lực lượng đán tộc và tiến bộ ở vùng 
Trung Mỹ — Ca-ri-bê chống đế quốc 
Mỹ cũng có những phát triền mới. 


Mũi nhọn hiện nay của cuộc đấu 


tranh ấy là cách mạng Xan-va-do 
đang khòng ngừng phát triển, làm 
rung chuyên mạnh khu vực sản sau 
của Mỹ. Ở miền Nam châu Phi, sự 
xuất hiện của nước Cộng hòa Dim-ba- 
bu-ê là một bước ngoặ! quan trọng 
trong lịch sư đấu tranh của các dân 
tộc miễn Nam châu Phi chống chế đô 
thực dân đa trắng và chế độ phản 
biệt chủng tộc Nam Phi và là sự cồ 
vũ to lớn đối với cuộc đấu tranh của 


nhân dàn Na-mi-Ùbi-a và nhàn dản 


$ 


Nam Phi. Những biến đồi chính trị ở 
Xu-ri-nam (Mỹ la tỉnh), Li-bê-ri-a 
(châu Phi) do các sĩ quan trẻ lãnh đạo 
với nội đung dân tộc chống đế quốc 
là những biêu hiện mới dáng chủ ý, 

Phong trào không liên kết cũng có 
biên chuyên mới. Các lực lượng phần 


động, tĩv sai của chủ nghĩa đế quốc và. 


ton bành trướng Trung-qguốc mưu 
mô lái phong trào đi chệch hướng 
chống chủ nghĩa đế quốc, nhưng hàng 
ngùì chúng bị phân hóa. Các lực 
lượng cách mạng và tiến bộ phát huy 
tác đụng tích cực từ Hội nghị cắp 
cao thứ 6 tại La Ha-ba-na đã giúp 
cho phong trào giữ vững phương 
hướng của mình là chống chủ nghĩa 
để quốc, chống chủ nghĩa thực đàn cũ 
và mới. ` 

Cuộc đấu tranh của các nước đang 
phát triền chống sự bóc lột kinh tế 
của chủ nghĩa đế quốc, giành quyền 
làm chủ tài nguyên thiên nhiên của 
mình là một mặt quạn trọng của cuộc 
đầu tranh chung vì hỏa bình, độc lập 
dàn tộc, đân chủ và tiến bộ xã hội. 
Kinh tế của chủ nghĩa đế quốc càng 
bị khủng hoảng, chủ nghĩa đế quốc 
cảng trút gánh nặng khủng hoàng đó 
lên đầu các nước chậm phát triển 
th màu thuẫn giữa các nước 
. để quốc với các nước độc lập dân tộc 
Càng sâu sắc, Thất bại của các cuộc 
đàm phán toàn cầu về các vấn đề 
phát triền và mậu dịch quốc tế trong 
nắm 1980 đã làm cho nhiều nước độc 
lập dân tộc không còn có ño tưởng về 
con đường thương lượng với bọn đề 
quốc đề-tạo lập trật tự kinh tế thế 
giới mới. 

Dưới sự tác động của hệ thống các 
nưức xã hội chủ nghĩa và của phong 
trào độc lập dân tộc; phong trảo công 
tan Đà cổng nhân quốc tế tiếp tục phái 
triền, Đáng chú ý là ở từng khu vực, 
các đẳng cộng sản đã tô chức những 
tuộc hội nghị khu vực đề trao đòi ý 
St Về những vấn đề có ích lợi 
Tưng nhằm phối hợp chiến lược và 

86 nhất hành động cùng đấu tranh 


cho những mục tiêu chung từng thời 
kỷ. Xu hướng này đang ngày càng 
phát triền (như Hội nghị các đẳng 
cộng sản châu Âu thăng 4 và tháng 
11-1980, Hội nghị các đăng công sản 
Bác Âu tháng G1930, Hội nghị các 
đăng cộng sản Trung — Mỹ và Ma-hi- 
cỏ tháng 11-1980). 


Các đảng cộng sản ở nhiều nước 
Tày Âu và Nhật đã trở thành những 
lực lượng chính trị quan trọnz, đóng 
vai trỏ ngày càng lớn trdfø đời sống 
chính trị của các nước này. Các đảng 
cộng sản đều thống nhất trên vấn đề 
bao vệ hỏa bình, hòa hoãn và giải 
trừ quần bị. Cuộc sống và thực tiến 
đấu tranh giai cấp Ởở các nước tr bản 
chủ nghĩa làm chơ nhiều đẳng có lập 
trường tích cực hơn đối với cuộc đấu. 
tranh chống sự câu kết Trung — Mỹ 
chống Liên-xô, đối với vấn đề Áp-ga- 
ni-xtan, vấn để Cam-pu-chia. 


* 


Sự phản kích điện cuồng của bọn 
đế quốc và phản động chỉ nói lên thế 
bị động, thất bại của chúng trước thế 
tiến công chiến lược của ba đóng thắc 
cách mạng. Sự hung hãng của chúng 
càng phơi bày bản chất hiểu chiến, - 
phản động của chúng, càng bộc lộ 
tính chất quyết liệt của cuộc đấu 
tranh «ai thẳng ai » trên phạm vỉ toàn 
thế giới. Bước vào thập kỷ 80, so 
sánh lực lượng tiếp tục biến đồi có 
lợi cho các lực lượng hòa bình và 
cách mạng, với xu thế cơ bản là ba 
đòng»thắc cách mạng của thời đại ngà v 
càng lớn mạnh trong khi chủ nghĩa 
đế quốc và thế lực phản động ngày 
càng bộc lộ mâu thuần cơ bản không 
thề nào khắc phục được, Hòa bình, 
hòa hoãn là xu thế không thề đáo 
ngược được. | 

Chắc chắn rằng các thế lực đế quốc 
và phản động còn có nhiều tính toán 


. và hành động nguy hiềm trong việc 


chạy đua vũ trang, gày tỉnh hình 
căng tháng, chĩa mũi nhọn vào Liên- 
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xô, Việt-nam, Cu-ba và các nước cách 
mạng và tiến bộ khác. Loài người 
tiến bộ không thê không cảnh giác. 
Song bọn đế quốc và phản động không 
phải dẻ dàng đưa được thế giới quay 
trở.lại chiến tranh lạnh như những 
năm 50. Hồi bấy giờ đế quốc Mỹ còn 
có ưu thế về vũ khí hạt nhân, có ưu 
thế tuyệt đối về kinh tế — tài chính, 
đồng đô la thống trị thế giới tư bản 
chủ nghĩa ; hệ thống xã hội chủ nghĩa 
thế giới vừa mới hình thành. Tình 
hình ngày nay đã thay đỏi về cơ bản. 
Lực lượng cách mạng và hòa bình 


đã lớn mạnh hãn lên. Lực lượng đối . 


sánh trên phạm vi thế giới đã thay 
đồi không có lợi cho chủ nghĩa đế 
quốc và các thế lực phản động. 

Kinh tế tư bản chủ nghĩa thế giới 
đang bị khủng hoảng nghiêm trọng, 
khác với những năm-50 là lúc kinh tế 
tư bản chủ nghĩa phát triên với tốc 
độ cao. Âm mưu và hành động của 
bọu để quốc và phản động nhằm gây 
chiến tranh lạnh chỉ có thề làm băng 
giả quan hệ Đồng Tây ở mức độ nhất 
"định, trong thời gian nhất định, chỉ 
có thè gây khó khăn nhất định cho 
phong trào cách mạng ở nơi nào đỏ, 
song không thê đảo ngược được xu 
thế hòa bình, hòa hoãn, xu thế cách 
mạng trên thế giới. . 


Khả năng giữ gin hòa bình là khả 

năng hiện thực. Chiến tranh nzày này 
không còn là lối thoát cho khủng 
hoằng kinh tế của các nước để quốc 
chủ nghĩa, không còn là phương tiện 
đề chia lại thị trường, xâm chiếm 
thuộc địa. cho nên giữa các nước để 
quốc chủ nghĩa chỉ có “chiến tranh 
thương mai», « chiến tranh tơ lụa 3, 
chiến tranh tí vi», v.v. Chay Hia 
vũ trang không còn là yếu tÕ kích 
thích đói với toàn bộ nẻn kinh tế dẻ 
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quốc chủ nghĩa. nó chỉ kích thích một 
bộ phận nhỏ công nghiệp hiện đại: 
tên lửa, bom hạt nhân, v.v., chỉ có 
lơi cho một nhóm nhỏ- tư bản tài 
chính đầu số và bọn cầm đầu tò hợp 
công nghiệp— quân sự. Còn muốn gây 
chiến tranh với bệ thống xã hội chủ 
nghĩa, chủ nghĩa đế quốc không thề 


"không tính dén sức mạnh hùng hậu 


của Liẻn-xô, của các nước xã hội chủ 
nghĩa khác, của các lực lượng hỏa bình 
và cách mạng trên thế giới ; một cuộc 
chiến tranh liều lĩnh như vậy chỉ là 
một sự tự sát đới với chủ nghĩa tư bản. 
Tuy nhiên, chả nghĩa đế quốc và bọn 
phán động quốc tế sẽ không từ một 
thủ đoạn nào để gây tỉnh hình căng 
thắng, tạo ra trạng thái chiến tranh 
và nhũng tình thế xung đột ở nơi này 
nơi khác, gày chia rẽ giữa các lực 
lượng hòa bình và cách mạng, tiến 
hành can THIẾP và lật đỏ, v.v. 


(ác nước xã hội chủ nghĩa, các lực 
lượng hòa bình và cách mạng luỏn 


“luôn nêu cao ngọn cờ hòa bình, thi 


hành chính sách ngăn ngửa chiến 
tranh, làm thất bại mọi mưu mồ phá 
hoại hòa bình của bọn dế quốc và 
phản động hiếu chiến. "Điều đó xuất 
pÌiát từ bản chất nhân đạo của chủ 
nghĩa xã hội, xuất phát từ lợi ích của` 
cách mạng thế giới, vì chính trong 
điều kiện hòa bình, hòa hoãn, thé 
tiến công của cách mạng thế giới được, 
phát huy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. 
Hòa bình -và cách mạng luôn hiên gắn 
lén với nhau. Trong điều kiện hòa bình 
của thế giới dược giữ vững, cách mạng 
ở nnỏi nước tiếp tục phát triên theo 
quy luật tất yếu của nó. Chắc chân 
rằng thập kỷ mới sẽ dẫn đến những 
biến đồi rất to lớn và sâu sắc trên 
thế giới, có lợi cho bòa bình và cách 
mạnổ. 
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NÂNG (A0 (ẲNH GIÁC, LÀM TỐT (ÔNG TÁC 
BẢO VỆ AN NINH CHÍNH TRỊ VÀ GIỮ GÌN 
TRẬT TỰ AN TUÀN XÃ HỘI 


” 


ỘT cuộc cúch mạng chỉ có giá trị khi nó đủ sức tự bảo 0pệ mình. 
KLnk nghiệm cách mạng ở nhiều nước chứng lỗ ràng giành được 


đã giành được lại còn *hó khan gấp bé Thành công hay thất 
bại của mới cuộc cách: mạng là ở chỏ có giữ Uững chút quuèn 
cách mạng đã giành dược ha Không : 2 (hính Ui UậU, sat Khi chỉnh qui: cách 
mạng được thiết lập trong cả nước, nhiệm Đụ hàng đầu của giai cấp công nhân. 
bà nhân đán lao động do Đăng cộng sản lãnh dạo là phải không ngừng nâng 
cao cảnh giác, làm tối công tác bảo pệ an nình chính trị ðoà giữ. gìn trật tự aq 
toan xử hội. Đảng uà Yhủ nước tu đặc biệt coi trọng công tác bao 0ệ dĩ ginh. 
chính trị uà giữ gìn trật tự an toản xả hội 0Ì có làm tối công tác nàu thì mới 
bảo đảm thảng lợi của sự vn.  xâU dựng chủ nghĩa vũ hội 0à báo Uệ Tô quốc 
-+ä hội chủ nghĩa. : 


Hơn nữm nă¡n qua, từ ngày miện Nam được. hoàn toàn "TT phòng 0d ècd 
nước (in lên chủ nghĩu xã hội, dưới sự lãnh dạo sảng suốt của Đang. nhân đàn 
ta đã lập được nhiều thánh lích trong công tác bảo 0ệ an nình chính Erị pà giữ 
gùn+ trật tự an toàn + hội. Không ngừng Rảng cao cảnh giác cách mạng, lực 
lượng cỏng an nhan đàn cùng toàn (quản: Đà Woản dân ta đã làm thái bạt nhiều 
ảm mưu uá hoạt động giún đ$ệpp, chiến tranh tam Lý của địch. Chúng tạ đã ngàn 
chặn các hoạt động phá, hoại, gà bạo loạn, đã trấn áp RỊp thời nhiều tò chức 
phản động. Chúng ta đã udự quét, tiêu diệt, làm tan rä các nhóm tàn quản dịch, 
tịch thu nhiều uũ khí 0uà piurơng tiện hoạt động củu dịch. Chúng ta (11 lậpdrung 
cải tạo các đối tượng có thề gàu nguy hại oề chính trị 0à hình sự. Chúng lự đã 
tích cực quét các oăn hóa phầm phản động, bài trừ các tệ nạn rã hội, Nhờ đó 
tình hình an ninh chính trị được giữ pững, trật tự xả hội dược ồn dịrth. 


1ug 0Ô, trên mặt trận an ninh chính trị uà trại tự an toàn + hỌi còn có 
' những khuwết điềm pà sơ hở. Việc đánh địch có trường hợp chưa | p thời oà sắc 
bén. Công tác bảo oệ kinh tế, bảo oệ tài sản +ả hột chủ nghĩa còn nhiều sơ hở. 
Bọn lưu manh côn đồ làm thiệt hại tính mạng 0à tôi sản của nhân dán chưa. 
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chính quUšn đã là 0iệc rãi khó, giữ Đững chính (JuyJèn cách. mụng — - 


lệ ° ý l \ 
, 
# 


được bài trừ HC đà, Tình hình trải tự xã hội ở một số § địa da ˆ6: còn ,”. 


(ạP. 
- Tình hình trên n đâp có nguyên nhân khách quan là hộu quả của nhiều nóm 
.chiến tranh, tàn dư của chủ nghĩa thực dân mới, sản xuất 0à đời. sống còn 
nhiều khó khăn. Nhưng uà nguyén nhân chủ quan, những thiếu sót! của chúng 
ta cũng có trách nhiệm trong Điệc đưa đến tình trạng trên đâu. Trong Đăng Đả 
trong nhân dân còn có những người chưa nhận thức sâu sắc âm mưu xảo qugệt 
bà thâm độc của địch. Nhiều người chưa nhận rõ tính chãt phức tạp, gaụ go. 
quušt liệt của cuộc đấu tranh chỗng hoại động giin điệp bà chiến tranh tâm lù 
của địch. Tinh thần cảnh giác cách mạng của mội số cán bộ 0à nhân dân chưa 
được nâng cao. Tro¡ig đấu tranh chống địch còn biều hiện tư tưởng hữu khuụnh. 
Công tác quản lý kinh tế, quản lý xã hội. nhiều mặt bị buông lỏng. Trong cuộc 
_ đấu tranh chồng bọn lưu manh chuyên nghiệp, bọn côn đồ cướp của giết người,. 
bọn đầu cơ buồn lậu, thiếu kiên quuết tiến công liên tục nhằm bài trừ triệt đề 
bọn nàu. Chưa phái động được một phong trảo quần chúng sâu rộng Đà mạnh 
mš bảo Đệ an ninh chính trị 0à trật tự xã hội. Sức mạnh lồng hợp của cÌugan 
chính oô sản,chưa được phóit huụ đầu đủ trong chúc đẫu tranh quušt liệt đệ ptan 
- mọi âm mưu uà hoạt động của kẻ thù. 


Nšều không có những khuuết điềm 0à tiếu sót đó, thì trên mặi trận an bifN 
. Chính trị uà trật tự xã hội chúng ta còn giảnh được nhiều thẳng lợi to lớn 
_ hơn nữa. 


- * 

Nước ta ngủ naụ KHI ỂU: ở tròng tình hình bữa có hòa bình, bừa có thề rẻủp 
ra cjuến tranh... 

Sau thất bại ở Việt -nam, đã quỗc Mỹ ngà càng lủn sâu bảo cuộc khủng 
hoảng triền miên, kéo theo sự khủng hoảng ngàu càng trầm trọng thêm của chả 
nghậu đề quốc. Nhưng đš quốc Mỹ 0ãn chưa từ bỏ tham 0ong của nó giữ oai trẻ 
sen đầm quốc lẽ, chưa từ bỏ ám mưu đentỗi đối uới nước ta. Đề quốc Mỹ tả kẻ 
thù của cách mạng Việt-nam 0à của cách mạng thế giới. Nó ra sức tệp hợp lực 
lượng, gâu căng thẳng từng khu oực, c6 giảnh lại những ðị trí đa mỗi sẻ dng 
trì những ơị trí còn lại của nó. Trong tình thế cùng quẫn, đề quốc Mỹ sử dụng 
con bài Trung-quốc đề thực hiện chiến lược toàn cầu phản cách mạng của nó. 


Tập đoàn phún động theo chủ nghĩa bành trướng,đạt dân tộc sả bả quyền 
nước lớn trong giới cầm quuền Trung-quốc đang câu kết uới chủ nghĩa đề quốc 
chõng Liên-+ô, ViệI-nain uà các nước xã hội chủ nghĩa khác, chống phong trào 
cách mạng 0à hòa bình thê giới. Nó đã phơi bày bộ mặt thật của nó là kẽ phản 
bội chủ nghĩa Nác — Lê-nin. Bọn bình trướng bá quyền T?rung-guốc là kẻ hè 
trực tiễp ngu hiềm của cách mạng Yiệt" -nam 0à là kẻ phá hoại nguy hiềm của 
-cách quang thả giới. 

Đọn phảa dộng Trung quốc đã công khai thí hành chính sách thà địch chỗng 
Việt-nam.. Chúng đã sử dụng bọn lau sơi Pôn Põi — lèng Xa-rụ gây- chiến tranh 
ở biên giới tâu nam nước ta, sau đó, lại ngang nhiên phát động chiến tranh 
xâm lược ở biên giới phía bàc nước fa. Hiện naụ chúng đang tập trưng, quan 
sát biên giới phía bắc nước †d, thường xuyên khiêu khích, gâu xung đội quản 
sự, đồng thời ráo riết tiên hành pÍá hoạt ở nội địa nước ta bằng nhiều cách : 
chiến tranh phú hoạt kLnh tế, chiến tranh gián điệp, chiến tranh tâm lỦ 


y› chiến tranh phá hoại kinh tế, bán phản động Trung-quốc thực hiện 
chính sách bao pâU 0à phá hoại kính lế nước ta. Chúng xuyên tạc các chính 
tách kinh lẽ của Đảng ðà Nhà nước ta, phá hoại sản xuất, phá hoại giá cả, thị: 
trường, làm cho đời sống nhân dân ta gặp khó khăn, gau tâm lý bài mãn, gâu 
tình hình kinh tế không ồn dịnh, phá hoại công cuộc xây dựng chủ lưG -+a 
hội của nhân dân ta. 

Ya chiến tranh gián điệp, chủng tung bọn biệt kích, thám báo, gián điệp 
0ủo nước la đà thu thập lín tức tình hình các mặt oà tồ chức phá hoại. Chúng 
móc Rối 0ới bọn tau chân của chúng đã cải sẵn từ lâu trong nước ta tò chức 
thành mạng lưới giản điệp đề điều tra tình hình mụi mặt của ta. Chúng Tợi dụng 
các loạt phản động, kích` động các phần tử xấu »à bất mãn, nhen nhóm các 
hình thức tồ chức chống đối đề xây dựng lực lượng ngầm làm taụ. sai cho 
_ chúng. 

va chiến tranh tâm lý, chúng tung tin đồn nhảm, xHuên tạc nà đủ kích 
đường tối của Đảng, nói rấu các cán bộ lãnh dạo của Đảng 0à Nhà nước ta, 
gâu tám lý ngờ 0uực, lôi kéo người trõn ra nước ngoài, hòng làm tê liệt ý chỉ 
cách mạng của nhân dân ta „gâ tình hình CN trị GHỮNG ồn định, tiến lới gây 
ra những uụ bạo loạn ở nội địa ¿ 

Bọn phản động Trung-quốc từm mợi cách öhủ hoại khối đoàn kếi dán tộc 
của ta, gâu chia rẽ giữa nhân dân oởi Đảng, gây chia rẽ giữa nhân dân ta tới 
nhàn đứn hai nước Lào 0à Cain-pu-ch(a qạith em, gâu chia rẽ giữa nước tq uới 
Liên-rô Ud cúc nước xả hội chủ nghĩa khác, cÔ tập nước ta Uới các nước khác 
trên thế giới. 

Các thủ đoạn chiến tranh phá “hoại ki nh tế, chiến tranh gián điệp. chiến 
trarih tâm lý của bọn phản động Trung-quốc đều nhàm làn cho nước fd ‡ui/ yêu 
đề thực hiện am mưu sâm lược, bảidh trướng 0à bú quuền nước lớn của chúng. 


Đề quốc Mỹ tuu đã bị quản nà đân ta đánh bại, tnhhưng chúng oán chưa 
chịu từ bỏ am mưu xâm lược đối 0ới nước ta. Chúng phối hợp uới bọn phản 
động Trung-quồc dùng Thái-Ian lảm nơi tập hợp, nuôi đường, huấn luyện, trang 
bị cho bọn gián điệp oà phản động người Việt, người Cam-pu-chia, người Lào 
đề tung 0uào đánh phé ba nước Đỏng-dương. Các nước đế quốc 0à tự bản Khác 
cũng hoạt động gián điệp, thu thập tình báo 0à phá hoại cách mạng Việl-ndm. 

_— Đọn bảnh trướng, bả quyền Trung-quốc câư kết uới đề quốc 310 oà cúc loại 
phản động quốc tế khác đang tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại kính tế, cluễn 
tranh gián điệp, chiến tranh tâm lý chống nước ta. Thực chất đâu là một 
cuộc chiến tranh phá “hoại, rất thâm độc. và toàn diện, cả oề chính trị, 
quản sự, kinh tế, ăn hóa, +ãä hội, ngoại giuo hòng làm cho tình hình chính trị, 
kính tế uà xã hội nước ta khỏóng ồn định, làm cho lạ suij gếu, gâu ra cuộc bạo ` 
loạn uà khi có cơ hội thì chúng tiễn hành xâm lược nước la. 


* 

Đứư ng trước tình hình bọn bảnh trướng bá quần Trung-quốc câu kết uới - 

bọn đễ quốc od các thể lực phản động quốc té khác dầu mạnh chiếu tranh phá 
hoại kinh lế, chiến tranh gián điệp, chiến tranh tâm l chống phá cách mạng 
Việt-nam, chúng ta phải làm gì ? Chúng ta khong có cách nào khác tà phải nàng 
cao cảnh giác cách màng, làm tối công tác bao pệ an nính chính trị, giữ gìn 
lrậi tự antoản xả hội. Chúng, ta phát nhận cố kẻ thù, tìm biết những ânt mưa 


bị -~ 


ba thả đoạn của chúng, Fịp thời giảng trẻ, ldnt thất bại mọt hoại đồng phó 
: hoại của địch ; kiên quyết bạo bệ những thành quả cách nHgịng cảa nhữn đân la 


Đạt hội đại biều ftovn quốc lần thức tự e ủa Đảng đã pạch rõ : «œ Đảe vệ an 
ninh chính trị và trật tự xã hội /a nhiệm nụ cực kỳ quan trọng ® của Đảng 
nà Nhà nước tu. Nghị quục! của Đại hội có nhí rồ: “Chủ động phòng ngửa, 
kiên quyết đấu traith làm thất bại mọi đm nưưu nà hoại động của bọn giản điệp 

Ð đễ quốc, lư hản ; kịp thời bà hiên quyết trấn úp Bọn phá hoại hiện hành ƒ đập 
lan mọi mưu mô ngóc đầu dày của các giai cấp bóc lẹt Đà của “bọn phản động ; 
ra sitc đầu tranh chống các lôi phạm khúc ; tích cực bài trử tệ ngn xổ CÁO: 
ngăn ngừa 0a làm ( giảm tới mufc hấp nhất cúc tưi nạn + hột ®. 


- Đảo pệ an nình chính trị pà giữ gìn trải tự an toàn xã hội tà sự nợhiệp 
các h ;nạrtg của toàn Đẳng, loàn quân bà toàn đán. MớiI trong những nhân t6. quyê! 
định thÄng lợi của sự nghiệp nàụ tà phát huy quyền làm chủ tập thÊ xã 
hội chủ nghĩa của nhân dân lao động, phút đụng mạnh mề phong trủo 
quần chúng bảo 0ệ an ninh Tô quốc. Cần kết hợp các hiện pháp giáo dục, kinh 
lš, lồ chức, hảnh chính, pháp luật đề động 0iên lướng dẫn quần chúng thực 
liện quuền làm chủ lập thề xã hội chủ ngiữa. làm cho mọi .người tự giác làm chủ 
"nơi cư trú nà nơi lao động sản xuất, tham gia xâu dựng lực lượng bảo Đệ cơ, 
quan, xí nghiệp, bảo Đệ dàn phố, lò tứ nình nhìn đân bững mạnh. Cần nâm 
ĐDững lình hình tưng dường phố, từng thôn, từng bản, từng +đ, chủ động tiễn công 
bọn phần cách mang 0à bọn tội: phạm khác. Xau đựng hệ Thống thông tín tiên 
lạc, chãn chỉnh chế độ bẩu củo thỉnh thị. bảo dâm nắm clựtc tình hình hâng 
ngà Đề dan nì nh chỉnh trị 0a trát tự an toàn và hội, 'kịp thời giải “Ho ĐANG: ĐẾN 
f® quan trọng, cắp hức h. 


__ #4ng tác đấu Wúnh gfifilú qiản điệp, chống phản đồng phúi được dùu Eiufb 
Kịp thời trấn dp bọn phá hoại hiện hạnh. Đồng thời làm tối CÔN lúc edl lạo - 
các đối tượng có thê qa ngang hại cho qn nình, trật tư. : 


(trde đâu tranh chồng chiến khinh lãm tử của địch phái được tũng cường. Cần - 
kịf thời làm tối công lác giáo dục chính trị Dư Hrởng khiền cho mọi. người thấu 
rõ tác hạt của những luận điệu, chiếm tranh tảưn lý của địch. Phái động mạnh 
mẽ phong rào quần chúng đầu tranh pạch mi học hoạt dộng chiến tranh tâm 
lj. Đi sâu điều trơ, Iruu lìm tân gốc bọn chủ mưu tụng tEn đồn nhậm, Truyện 
tạc, bịu dát, kịp lhời lrấn áp những phần tử địch. Tích cực đất tranh làm thái 
bại mọi âm mưu. chia rẻ. phá hoại của dịch. 


(ông tức bảo bệ Đảng, bảo tệ chính quyền, bao bý lực lượng Đã trang, bao gồm 
bảo oệ dường tối, bao 0ệ tự tướng pà tÔ chức, củn được lăng cường nhằm hào” 
đảm HỘI bộ được trong sạch Đà hậu: phư/g được DĐững ĐÀnG: 


Đi dói UớL phát triền sản xuất phát đặc biệt co trọng bdo Đệ sản xuổối tùng 
cường quart HJ Rinh tế, ĐỊU mọi sơ hở, không (lề Rẻ địch bà phần tử xấu phó hoại, 
xan phạm tải sạn xả hội chủ nụhĩa, Phải đồng thời coi trọng cả Diệc bảo tê 
lực tượng sản xuất 0d Điệc Bảo Đệ guan hệ sựn tuết ca hội chủ nghĩa. 


(2n Rien quyết bái trừ các hoạt dòng của bọn lưu manh chuyen nghiệp, cần 
đồ hung hãn, cướp của giết người, lừa đảo, gia mạo, tầu cơ buôn lậu. Cần bài 
trừ các tệ nạn +ả hội, tàm giảm các tại nạn, quan tý lốt trật lự cúng công.. 
ra Điệc chốp hành các 4u định. luật lệ trội tự an toàn giao thông, trạt tự 
' công cộng Đào nền nếp. Xâáu dựng: nếp sống trật tư, Dpăn mình, 0n tươi, ảnh 
mạnh. 


‹ 


Tichcực giải quuếit công ăn 0iệc lắm cho nhân dân, bái buộc những người 
cỏ sức lao động phát đi lao động. quản l 0à cải tạo các đối tượng cần cát 
lạo tại chỗ. - : _ | : 


* 


Vv 


` Muốn cho công tác bảo Đệ an nình chính trị 0à giữ gìn trái lự en toàn xã 
hột thu được kết quả tối đẹp thị phải phát huu pai trò lãnh đạo của Đảng, quuền 
làm chủ tập thề của quần chúng ðà hiệu lực quản lý của Nhà nước zã hội chủ 
nghĩa. Cần phải kết hợp chặt chẽ tính tích cực cách mang của quần 
chúng với công tác nghiệp vụ của các cơ quan chuyên môn (cóng an. 
nhân dân. kiềm sói nhân dân, tòa án nhân dân). Cần phát huụ sức mạnh tồng 
hợp của mọi lực tượng. sử tụng đồng bộ mọi biền pháp nhằm tích cực xả dựng, 
chủ động phòng ngừa. chủ động tiến công 0à tiến công liên tục, nhằm teu diệt 
0à làm tan rã bọn phứn cách mạng 0à các bọn tột phạm: khác.. 


Trong 0iệc thực hen nhiệm Uụ bảo L, an ninh chính trị 0à trật lự an (oủn 
+ä hội, lực lượng eông an nhân dân có vai trẻ đặc biệt quan trọng. 
Công an. nhận dân là một công cụ bạo lực trọng yếu của Đảng Đà Nhà tước 
chuuên chính oó sản. ld lực lượng nòng cõt, tung kích trên mặi trận bảo Đệ an 
ninh chính trị uà trật tự an koàn cả hội.: nh 


_ Chúng tœ phải ra sức xả dựng công œn nhìn dân trong sạch, Đững mrỳnh 
về mọi rrặt 0à đầu mạnh phong trào quần chúng bứo ệ ứn nình Tô quốc, đập 
tan mọi am mưu 0â hoạt động tình báo gián điệp của bọn bàằnh trưởng bá quụuon 
Trung- -quốc Đà bọn đễ quốc, tư bản ; lrấu áp kịp thời cúc loại phán động nà tội 
phạm khác. _ ¬ : 


Đề đáp ứng lì nà lình 0à nhiệm. Dụ cách mạng trong giui đoạn mới, cần 
kiện toàn (ò chức 0d nâng cao chất lượng cóng an nhà n dân. Phải không ngừng lăng 
cường lực tượng công an nhàn dân oững uề chính trị, giỏi ðề nghiệp oụ, có tô 


__ Chức oà kỹ luật chặt chẽ. có Irình độ khoa học kỹ thuật khá, có các loạt trang 


bị, thiết, bị chuyên môn hiện dại. Cần cải tiến chế độ làm 0iệc, cải liến công lúc 
. lãnh đạo ud chỉ huụ của các cấp công an. Từng cường cóag tác giáo dục, quản 
lý, †do tạo, bồi dưỡng cán bò, chiến sĩ công an.` Phải râu dựng lực lưựng công 
an nhân dân trong sạch, bững mạnh 0ề mọi mặt, nâng cao đạo đức cách nạn. - 
chất lượng chính trị, nghiệp Đụ, bảo đảm hoàn thành xuấi sắc mọi nhiệm Đụ 
được gio phó. Phải chỉ trọng cau dựng đứng mức công an luyện 0Ì huyện là 
một cấp hoàn chỉnh lãnh đạo toàn điện trong huyện. - 


Công ân cả. phường. bảo 0è cơ quan, xí 'nghiệp cỏ Đai trò tết sức gian 
trọng. Đó là lực lượng bán chuyjyên trách, trực tiếp chiến dấu, trực tiếp Rnhúi 
động phong trào quần chúng bảo Đệ an ninh Tồ quốc Đà giải quuết tại chỗ các 
Đốn đề an ninh, trột lự tại cơ sở theo nhiện  Dụ quuần hạn do Nhà nước 
quụ (định. Vì UộậUu phái lăng cường +â0 dựng, hếi sức giúp đồ, kiềm tra, 
đồn dốc, tạo mọt điều kiện thuận lợi đồ cho công an cơ- sở ng tròn „ 
nhiệm œụ. `®* 4 xế 

Nhân tố chủ uều quuết định thẳng lợi của công tác: bao Dệ -an nình chính 
trị pà giŒ gin trật tự an toàn + hội ia sự lãnh đạo tuyệt đổi, trực tiếp 
và teàn diện eủa Đảng, Các tò chức Đảng cần nữa oững công lác ndự. Cần 
làm cho toàn Đảng, toàn quân bà toàn dân nhận thức sâu sắc dam nura bà hoạt 
động của tịch chống phú cách mụng ViệI-nam trong giai đoạn mới. Cần nghiêm 


- 


chỉnh " hiện . quyết của Đăng. chính sách òà pháp luật của Nhà nước cề 
bảo »ệ an ninh chính trị pà giữ gin trại lự an toàn +ä hội. Công cuộc ~ât dự ng 
chủ nghĩa +ä hội:phải gân liền oới oiệc bảo oệ chš độ xả hội éhủ nghĩa, bảo oệ 
Tồ quốc. Công tác bảo Đệ an dc chính trị phải Mới hợp chặt chš oới ga gìn 


._ trật tự an toàn +ä .hội. 


Nắm pững chuyên chính uô sản, kết hợp chặi chẽ chức năng lồ chức âự “ 
dựng uới chức năng trần áp bằng bạo lực của chuyên chính oô, sản. Quán triệt 
,jJinh thần kiên quuết oà thận trọng, khách qưan od toàn điện ; nâng cao cảnh giác, 
không đề lọi kẻ gian, đề phòng lệch tạc, không làm oan người ngay. Nghiêm trị” 
kết hợp sới khoan hồng, trăn áp kšt hợp uới giáo dục cải tạo. Trần áp, tà Lrừng 
trị phải nghiêm mình, kịp thời, đúng đối tượng, đúng chính sách, đồng ¡ há p luật. 
Giáo dụct cải tạo phải tích cực, kiện trì, sâu sắc, triệt đề, Trong tình hình hiện 
nay cần nhận rõ các đối Urợng 0à địa bàn trọng điềm đề râu dựng các 
phương úứn tác chiến cụ thề đối mới từng loại đối lượng 0à trên từng 
địa bản. ° 


Trong thời gian qua, nhờ tăng cường ‹ sự lãnh đạo của Đảng đối oới công 
ác bảo uệ an ninh chính trị nà giữ gìn trật tự an toàn + hội, nhiều địa phương 
đã thu được những thành tích đáng phần khởi. Đặc biệt tỉnh Quảng-ninh, một 
tỉnh pàng biên giới phía bắc, đã có nhiều thành tích oề bảo oệ an ninh Tồ quốc. 
Các địa phương oà đơn 0ị tiên tiến của Quả ng-nirth đã có nhiều kỉnh nghiệm quú bóa 
trong công tác bảo uệ an ninh chính trị sà giữ gìn trại tự an toàn xã hội. Huuện 
Đình-liêu, đơn ðị anh hàng, cùng pới các huyện Hỏải-ninh, Đồông-triều, Yêen.:. 
hưng đã uận dụng nhiều hình thức hoạ! động linh hoạt nhằm đoàn kết °d hợp 
đồng chặi chẽ giữa các lực lượng của công an, quân đội oà tồ chức thanh niên 
- tại chỗ, chung sức cùng nhân dân đầu mạnh sản xui, ồn định đời sống, ân 
dựng mạng lưới an nĩnh nhân dân rộng khắp 0oà Uuững chắc, bắt gọn nhiều loán 
thám báo, biệt kích, phát hiện 0à ngăn chặn nhiều nụ ăn cắp, đầu cơ, buôn lậu, 
_Đà pượt biên trái phép. Thị xã Hòn-gai, thị trấn Hà-ku. các mỏ Đèo-nai, Cao- 
sơn... dầu có kinh nghiệm phối hợp hoạt động. bảo Đệ sản xuẩÌ, quản lỷ giao 
thông, zâu dựng nếp sõng mới, khắc phục các hiện lượng tiêu cực, giữ pững 
trật tự, trị an ở những nơi công công. Ngành công an nhân đân Quảag-ninh,. 
đơn 0uị anh: hùng, nghiêm chỉnh chấp"hành uới tình thần sáng tạo nghị quyết của 
Đảng 0ề bảo pệ an nừnh chính trị 0à trật tự an toàn xã hội, đã lập được nhiều 
thành tích trong công tác đó. Những kinh nghiệm của Quảng-ninh có thề bồ ích 
đối oới các nơi khác. Các nơi khác cần nghiên cứu những kinh nghiệm 
của Quảng-ninh đề làm tối công tác bảo Đệ an. HENH, .Tồ quốc ở dịe 
phương mình. 


Bảo Uệ an ninh chính trị, gi? gìn trại tự an toàn zñä hội là mội trong 
những công táè quan trọng nà cấp bách của toàn Đăng, toàn quản 0à toàn đân 
ta hiện naụ. Nắm øững đừờng lõi, chính sách của Đảng pả Nhà nước. nàng. 
cao cảnh giác cách mạng, kiên quuết đần tranh chống bọn gián điệp, bọn 
_ phản cách mạng 0à các bọn tội phạm khác, nhảit định chúng ta sẽ thu được thành 


_”“ Ích fa tớn trong công tác bủo oệ an nình chính trị pà trội lự “ñn toàn 
# 


+ñ hội. 


ĐIỆN CỦA BAN CHẤP:- HÀNH TRUNG 
_ƯƠNG ĐẲNG CỘNG SẢN VIỆT- NAM. 
ITHỪnNG Đại hói lần thứ. 2%- 


Đảng cộng sản Liên - “ã 
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Hà Nội, ngà 22 tháng 2 năm 1981 
` - Kinh gửi : : 
ĐẠI HỘI LẦN THỨ 26 ĐĂNG CỘNG SẲN LIÊN-XÔ 


P « 
~- 


Các đồng chí thân mến, 


AY mặt Đẳng cộng sẵn Việt-nam,, giai cấp công nhân và nhân dân: 

Việt-nam, chúng tòi-xin gửi tới Đại hội lần thứ 26 Đảng cộng sản Liên- 
xô quang vinh và qua Đại hội, tới những người cộng sản, giai cấp công nhân 
và toàn thề nhân dân Liên-xô anh em lời chúc mừng nhiệt liệt nhất. 


Cả loài người tiến bộ chăm chú theo đõi Đại hội lần thứ 26 của Đẳng cộng 
sản Liên-xô, một sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị của giai cấp 
công nhân và nhân dân Liên-xô, một sự kiện có ý nghĩa to lớn của cả 
„ phông trào cộng sản và công nhân quốc tế. 


Hơn 63 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đăng cộng sản Liên-xô vĩ đại do 

Lâ-nin sáng lập và rèn luyện, giai cấp công nhãn và nhân đân Liên-xô đã 
liên tiếp giành thắng lợi này đến tháng lợi kháe trong công cuộc xây dựng 
- chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tồ quốc. biến Liên-xô thành trụ cột của cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa và của hòa binh, Tniềm tin cậy của các dân tộc. Liên- 
xô đã góp phần quan trọng nhất vào việc làm thay đồi bộ mặt: của thế giới 
ngày nay, cũng như làm thay đòi so sánh lực lượng ngày càng có lợi cho 
hòa bình và cách mạng, không có lợi cho chủ nh đế quốc lêo phản động 
quốc tế” = 


| Đăng cộng sản, Liên-xô, giai vấn k§tig: nhân và nhân đân Liên-xô, dưới 
sự lãnh đạo sắng suốt của Ban chấp hành trung ương Đảng do đồng chi 
L.I.Brê-giơ-nép, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đẳng và Nhà nước xô viết, nhà 
hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đứng đầu. 
đã đem nghị lực và tài năng sáng tạo xây dựng thành công xã hội xã hội 
chủ nghĩa phát triền, làm cho tiềm lực kinh tế và quốc phòng của Liên-xô. 
ngày cảng vững mạnh, đời sống vật chất và tỉnh thần của nhân đân Liên-xô 
không ngừng được nâng cao, nền khoa học —kỹ thuật của Liên-xÔ vươn” 
tới những đỉnh cao mới. Với những thắng lợi đã giành được trong việc thưc 


MS : ` 
La ` x 
+ - 


k 


biện kế hoạch năm năm lần thứ mười đo Dại hội lần thứ 25 Đẳng cộng sẵn 
[ièn-xô đề ra, giai cấp công nhân và nhân dân Liên-xô đữ tiến những bước 
mới rất quan trọng trong công Cuộc xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của 
chủ nghĩu cộng sản. 

Trên mặt trận đối ngoại, tuần thủ AMGiNG ên tÁo lê nin nít. Liên- 
xö hết lòng hết sức ủng hộ cuộc đầu tranh cách mạng của nhân dân thế giới, 
đồng thời đã đưa ra nhiền sáng kiến nhằm giữ gìn hòa bình, thúc đầy bòa 
` dịu, eái thiện bầu không khí quốc tế. chống những thế lực hiếu chiến. sà: tín 
quốc tế của Liên-xò Rhông ngừng nâng cao. 


Toàn thể đẳng viên Đẳng công sản Việt-nam. giai cấp Ân nhân và. 


nhân đân Việt-nam coi thắng lợi của Liên-xô nẦư của chính mình và tử đây 
†òng chúc Đảng cộng sản Liên-xô. giai cấp công nhân và nhÂn dân Liên-xô 
anh em thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ do Đại hội lần thứ 26 đề ®a, đưa 
đất nước xô viết tiến nhanh. tiến mạnh lên chủ nghĩa cộng sẵn. 

| 6s XI : 

Các đồng chí thân mến, | ` 


{rong suốt mấy chục nằm đầu tranh chống để quốc xâm lược và hiện 
_ nay trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tồ quậc, chồng 
chủ nghĩa, bành trướng và bá quyền Bác-kinh, nhân dân Viet-nam luôn luôn 
được Đẳng cộng sản, Chính phủ và nhân dân Liên-xô đành cho sự ủng hộ 


trạnh mẽ, sự giúp đỡ to lớn. toàn điện trên tỉnh ly Duủ chủ nghĩa quốc tế S 


xã hội chủ nghĩa. 


Nhân địp này, thay mặt Đẳng cộng sẵn vã toàn thể nhân dân Việt- -nam,. 


chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đối với Đẳng 
Cộng sản và nhân dân Liên-xô anh em. _ 

Chúng tôi rất vui mừng nhận thấy tình hữu nghị vĩ đại, tỉnh đoàn 
kết chiến đấu và quan hệ hợp tác anh cm giữa bai Đăng và hai Nhà nước 
. chúng ta đã bước vào mỘt giại đoạn phát triền mới về chất với việc ký 
Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt — Xô, không ngừng được củng cố và 


phát triền trên cơ sở chủ nghĩa Mác—Lê-nin và chủ nghĩa quốc tế vô sản. - 


Đó là nhân tố bàng đầu bảo đảm thẳng lợi cho sự nghiệp cách mạng của 
nhân đân Việt-nam. 

Đẳng cộng sản Việt-nam. toàn thể nhân dân Việt-nam quyết đem hết 
sức rrình vun trồng cho quan hệ thủy chung và trong sáng giữa, ha; Đẳng 
và nhân đân hai nước chúng ta mãi mãi xanh tươi, đời đời bền Vững, quyết 
kè vai sát cảnh cùng Đăng công sản Liên-xô và nhân dân Liên-xò anh em 
chiến dấu cho sự toàn thắng của những ly HIẾN xã hội chủ nghĩa và cộng 
san chủ nghĩa. 


~ Chúc Đại hội lần thứ 26 của Đang công sản Liên-xô thành<eÔng rực rỡ ! 
_— Đăng cộòng sản Liên-xô quang vinh muôòn năm! `7 
_=— Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xỏ viết vĩ đại muôn năm ! 

—¬ Tỉnh hữu nghị vĩ đại, tỉnh đoàn kết chiến đấu và sự hợp tác loàn 


điện giữa hai Đẳng và nhân dân hai nước Việt-nam và Liên-xô muôn năm Í 


„ Chủ nghĩa Mác — - Lê-nin bách „chiến bách thắng muôn nămL 


BẠN CHẤP HÀXH TRUNG ƯƠNG - 
ĐẢNG CỘNG SẲN VIỆT - NAM 


‡ 
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_LỜI CHÀO MỪNG 


-CỦA ĐỒNG CHÍ LÊDUẦN. 
tụ TẠI BẠI HỘI THỨ 26 BẰNG (ỘNG SÂN LHỮM-XÔ 


Thưa Đeàn chủ tịch, 
Thưa các đồng chỉ đại biều, 


ỚỞI niềm phấn khởi vô tài: Đoàn 
đại biều Đẳng cộng sản Việt- 
nam đến tham dự Đại hội lân thứ 26 
Đảng cộng sẵn Liên-xô, Đảng của lé- 
nin, đội tiên phong chiến đầu trong 
phong trào cộng sẵn và công nhàn 
quốc tế. Pừ diễn đàn trọng thể này, 


thay mặt những người cộng sản, giai. 


cấp công nhân và nhân đân Việt-nam, 
tôi xin chuyền đến Đại hội. và qua 
các đồng chí đại biều, tới ĐDâng cộng 
sản Liên-#Ôô quang vinh và nhàn dàn 
ILiên-xô vĩ đại lời chào mừng nhiệt 
hệt nhất. 

Chúng tôi hết sức vui mừng trước 
những thành tựu rực rỡ của nhân đản 
[Liên-xô anh em mà đồng chị Ì. 
Bio-nép vừa trình bày một cách sinh 
động trong bản báo cáo chính trị. Nhớ 
những cố gắng phi thưởng và tài năng 
sảng tạo của nhân dân Liên-xô, dưới 
sứ lãnh đạo sáng suốf của Đăng công 
sản, đứng đầu là đồng chí L.L. Brê- 
giơ-nép kính mến, nhà lãnh đạo kiệt 
xuất của Đẳng và Nhà nước xô viết, 
nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào 
cêng sắn và công nhân quốc †ẽ, trong 
nám năm qua, tiềm lực kính tế và 
quốc phòng của Liên-xô đã gia tìng 
đáng kề, nền kinh tế quốc dàn phát 
triển một bước quan tron”, đời sống 
nhàu đân không ngừag được nàng 
vao: Đứng như đồng chỉ lL.]. Hrẻ-giơ- 


;„L, Dro- 


8 
nép đã nói: « Kế boạch năm năm lần 
này chiếm vị trí xứng đáng trong lịch 
sử những sự nghiệp anh-hùng của: 
nhân dán Liên-xô đụng vững bước 
tiên lén trên còn đường đì tới chú 
nghĩa cộng san ®,.- 

Thục biện đường lối đối ngoại lẻ: 
nín nít, Đăng và Nhh nước Liên-xỏ đã 
phản đầu không mệt môi cho hòa bình 
và an ninh quốc tế, đưa ra nhiều sáng 
kiến nhàm thúc đầy quá trình hóa 
địu, giải trừ quân bị, đồng thời kiên 
quyết chuông trả - những hành động 
phiêu lưu mạo hiềm của những thế 


_ lực hiếu chiến của chủ nghĩa để quốc 


cầu kết.với thẻ lirc phản dộng# tronự 
điới cồm quyền Hắc-kinh. Trong toàn 
bộ hoạt động của mình. Liên-xe luôn 
luôn hết lòng hết sức ng hộ sự. 
nghiệp chính nghĩa của cúc dân tòa 
đang đấu tranh vì hòa bình, độc tạp. 
đân (ọc, dân chủ và chú nghĩa- xã hội, 
Nhà nước xô viết ra đời với khẩu hiệu 
®hòa.bình cho các đân tộc 3X «tự do 
cho những người bị ấp bức ®ngày này 
vẫn tỏ rò là thành trì vững chắc của 
hòa bình, chỗ dựa tin tậy của cích 
mạng thế giới. › 

Mỗi thắng lợi của Liên-xô trên con 
đường x#$ đựng chủ nghĩa cộng sản - 
lì niềm tự hào và hy vọng của' 
các, đân tóc yêu chuộng tự do. Kế, 
hoach năm năm lần thứ 11 chắc chân 
sẽ đưa Nhà nước xô „viết lên đỉnh can. 
hơn, đồng thời cỗ vũ mạnh mẽ nIiÑng 
người cộng sản và những Dgườ? yếu 


{ 


chuộng chinh nghĩa khắp năm châu. 
Đảng cộng sản và nhân đân Việt-nam 


chân thành chúc nhân đàn Liên-xô - 


anh em thực hiện thắng lợi nghị 
,_ quyết của Đại hội lịch sử lần này, làm 

- cho đất nước xô viết thêm giàu mạnh, 

- thúc đầy sự nghiệp hòa bình và cách 
mạng trên hành tỉnh chúng ta không 
ngừng tiến triền. 


Thưa các đồng chí thân mến, 


Trong thời gian qua, trên thế giới 


liên tiếp điễn ra những sự kiện long. 


trời lở đất chứng tÖ ba dòng thác 


cách mạng không ngừng tiến lên với 


khi thế không gì ngăn cản nồi. Hệ 
thống xã hội chủ nghĩa với Liên-xô 
la trụ cột, ngày càng lớn mạnh, tiếp 
tục phát huy tác dụng quyết định 


đối với xu thế phát triền của xã hội. 


loài người. Những tên: độc tài hung 
bao nhất do chủ nghĩa đế quốc và 
phần động quốc tế đày công nuôi 
dưỡng thay nhau sựp đồ; trên đống 
tro tàn của các chế độ đẫm máu đó 
đã xuất hiện những Nhà nước do nhân 
đân làm chủ, chọn con đường xây 
dựng xã hội không có người bóc lột 


người. Ngay trong sào huyệt của chủ. 


nghĩa tư bản, phong trào còng nhân 
và đân chủ phát triền mạnh mẽ, sôi 
nồi chưa từng có. 


. Hoàn toàn tương phản với thực 
trang xán lạn và tương lai huy hoàng 
của các lực lượng cách mạng và tiến 
bộ là bức tranh ảm đạm củaấ chủ 
nghĩa đế quốc và chủ nghĩa bình 
trướng và bá quyền Trung-quốc. 


Trong thể suy yếu, bọn chúng ngày ˆ 


càng xích lại `gản nhau, xúc tiến liên 
_ trinh với nhau, ra sức phản kích các 
lirc lượng. cách mạng, hòng giành lại 
những vị trí. đã mất. Đó l nguyên 


nhân chủ yếu gây ra những lò căng. 


thẳng hiện nay ở Trung Cận Đông, ở 
Tây Nam châu Á, Đông Nam châu 
Â và nhiều nơi khác. Bon đế quốc và 
"phần động quốc tế cũng mưu toan 
thọc tay vào tỉnh hình nội bộ của 
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_toài 
dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội 


nước Ba-lan xã hội chủ nghĩa. Song, 
đó chỉ la ảo tưởng hão huyền ' Các 
đàn tộc đấu tranh đề tự giải phóng 
và xây dựng cuộc sống mới theo chủ 
nghĩa xủ hội là xu thế tất yếu của 


_Hịh sử. Chỗ nghĩa xã hội ngày nay là 
_ vô địch. Hệ thống xã hội chủ nghĩa lá 
không gì phá vỡ nồi. Không một âm _ 


mưu nham hiểm nào, không một hành 
động hung hăn nào của bọn đế quốc 
và tay sai có thề đảo ngược được tỉnh 
thế đó. Đoàn kết lại, siết chặt hàng 
ngũ dưới ngọn cở bách chiến bách 
tháng của chủ nghĩa Mác — Lê-nin và 
chủ nghĩa quốc tế võ sản, nhất định 


chúng ta sẽ giành thêm nhiều thắng 
lợi mới rực rỡ hơn nữa cho sự nghiệp 
độc lập đân tộc, xã hội chủ nghĩa và | 


củng cố hòa bình! ` ˆ 


Thưa các đồng chí thân . mỀn, 


` 


Cách mạng Tháng Mười đã mở ra ˆ 


thời đại vĩ đại nhất trong lịch sử 
người. Nguyện vọng của các 


đang trở thành hiện thực sinh động. 
Với. thời gian, chân lý đó cảng sáng 
tỏ hơn bao giờ hết. Đi theo con đường 
của Cách mạng Tháng Mười, nhân dân- 


“Việt: nam đã giảnh lại được cái cao 


quý nhất là độc lập. tự do và thống 
nhất Tồ quốc, đưa nước nhà bước. 


vào kỷ nguyên của chủ nghĩa xã hội, 


kỷ nguyên rạng rỡ nhất trong lịch sử 
đân tộc mình. ˆ 

Nhận thức được quy luật với lịch 
sư và xuất phát tử đặc điềm của đất 


- nước, Đại hội lần thứ tư của Đẳng 


cộng sản Việt-nam đã đề ra đường lỗi 
cách mạng xã hội chủ nghĩa mà nội 
dụng cơ bản là: nắm vững chuyên 


. chỉnh vô sản, phát huy quyền làm 


chủ tập thề của nhân đân lao động, 
tiến hành đồng thời ba cuộc cách 
mạng: cách mạng quan hệ sẳn xuất, 
cách mạng khoa học —kỳ thuật, 
cách mạng tư tưởng và văn hóa. 


_ trong đó cách mạng khoa học — kỹ 


thuật là then chốt, xây dựng chế độ 


"_x 


làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa, xây 
dựng nền sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa, xây dựng nền văn hóa mới và 
con người 
nhầm thực hiện một nước Việt-na?m 
- xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, có kinh 


tẾ công — nông nghiệp hiện đại, - 


có quốc phòng vững mạnh, có 
văn hóa, khoa học, kỹ thuật tiên 
tiến, làm cho nhân dân có cuộc sông 
hạnh phúc, văn minh. 


Dưới ánh sáng của đường lôi đó, 


nhân đân Việt-nam hăng hái tiến quân. 
Vào công cuỘc He dựng đất nước.. 


cải tạo và phát triền kinh tế, nhằm 
đưa Tồ quốc tiến. nhanh, tiến mạnh, 
_ tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội. 
Nhưng, bọn phản động trong giới cầm 
quyền Đắc-kinh coi nước Việt-nam 
thống nhất và xã hội chủ nghĩa là một 
trở ngại trên con đường thực hiện 
chủ nghĩa bành trướng, bá quyền của 
chúng ở Đông Nam châu Á, đã công 
_ khai thi hành chính sách thủ địch 

chống' ViệÔ nam. mượn tảy những tên 
đao phú Pôn Pốt - lông Xa-ry — 
Khiều Xam-phon ở Cam-pu-chia gây 
chiến tranh ở biên giới tây nam 
nước chủng tôi ; sau đó, ngang nhiên 
trực tiếp phát động chiến tranh xâm 
lược Việt-nam trên toàn Tiệp biên 
giới phía bắc. 


Thăm nhuằần lời đạy của đồng chí 
Hồ-Chí-Minh : « Không có gì quý hơn 
độc lập, tự do», nhân đân Việt-nam 
đã kiên quyết giáng trả. đập tan cuộc . 
tiến quân của bọn bành trướng Bảc- 
kinh xuống phía nam, giữ vững chủ 


quyền dân tộc,'bảo vệ hòa bình và òn. 


định trong khi vực. 

Hiện nay, nhân dân Việt-nam đang 
đứng trước những nhiệm vụ rất nặng 
nề, vửa ra sức xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, vừa sẵn sàng chiến đấu bảo vệ 
Tổ quốc. Bất chấp muôn vàn khó 


khăn, thử thách, nhân dàn Việt-nam - 


quyết thực hiện thắng lợi những 
nhiệm vụ lịch sử đó, cùng nhân dàn . 
Lào và nhân dân Cam- -pu-chia nnheim,„ 


mới xã hội chủ nghĩa, 


.c 


vang của độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội, góp phần xứng đáng vào sự 
nghiệp hòa bình và cách mạng Ở 
Đông Nam châu Á và trên thế giới. 

Di theo con đường của L.ê-pin,'đoàn 
kết và hợp tác toàn diện .với T.iên-xô 
là đường lối bất đi bất dịch của Đẳng 
và Nhà nước chúng tôi. Hiệp ước hữu 
nghị và hợp tác giữa Cộng bòa xã hội 
chủ nghĩa Việt-nam và Liên bang 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô viết đã 
đưa mỗi quan hệ đồng cHÍ, anh em 


,trong sẵng giữa Việt-nam và Liên-xô 


vào giai đoạn phát triền mới cả về 
chiều rộng lẫn chiều sâu. * Làm theo 
mệnh lệnh của trá¿ktim và tri tuếê », 
anh chị em xô viết đã đành cho nhàn. 
đân Việt-nam $y ủng hộ mạnh: mẽ, sự 
giúp đỡ to lớn, đầy hiêu quả trong 
công cuộc xây dựng và bảo vệ Tồ 
quốc xã hội chủ nghĩa. Nhân dịp này, 
một lần nữa, tôi xin bày tỏ lòng biết 
ơn chân thành và sâu sắc nhất của 
toàn Đẳng, toàn dân chúng tôi đối với 
Liên-xô vĩ đại về tình nghĩa quốc tế 
vô sản cao cả đó. 

_ Căng nhân địp này, ohúng tôi xin 
nhiệt liệt cảm on các nước xã hội chủ 


nghĩa, các đảng cộng sản,các phong 


trào giải phóng dân tộc và hòa bình 
thế giới đã hết lòng ủng hộ và giúp 
đỡ sự nghiệp chính nghĩa của nhân 
đàn Việt-nam. 

Đảng cộng sản và nhân đân Việt- 
nam quyết mãi mãi nắm chắc ngọn cở 
đoàn kết với Liên-xô mà đồng chỉ 
Hồ-Chi-Minh đã giương cao, kề vai 
sát cánh với các đồng chí Liên-xô ˆ 
tiến lén thực hiện thắng lợi lý trởng' 
trong sáng của chúng ‡a là ehủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản. 

Quang vinh đời đời thuộc về Dàng 
của l,êznin vĩ đại Ï 
_ Tỉnh hữu nghị anh em, tình đoàn 
kết chiến đấu và sự hợp tác toàn điện 
giữa hai Đảng và nhân đân hai nước 
Việt-aam và Liên-xô muôn năm ! ~ 

Chủ nghĩa Mác-Lê-nin và chủ 


làm rạng rỡ hơn nữa 'ngọn cờ về nghĩa quốc tế vô sản muôn nàm ! 


“ 


cd Ề 


Đất nước xó VIẾt 
với Đại hồi. XXVUI_- ¬ 
Đảng cộng sản Liền - “. 


Ä loài người chăm chú theo đối 
Đại hội XXVI Đăng cộng sẵn 


_ Liên-xÕÔ. Những người cộng sản và - 


nhản đân tiến bộ toàn thể giới hướng 
về đại hội này với niềm vui đạt đào 
trước những thành tựư rực rỡ cúa 
đất nước xô viết. Qua bản báo cáo 
của đồng chí L.I. Brê-giơ-nép đọc tại 
Đại hội, nồi bật lên bức tranh sinh 
động về bước đi vững chác của công 
nghiệp Liên-xô, về những phát mình 


- sảng chế xuất sắc cúa cúc nhà khoa. 


học xỏ viết, về: những kết quả to lớn 
gặt hái được trêu các cánh đồng cúa 
nông thôn Liên-xô, về những công 
trình xây dựng không lò đã và dang 
được thực hiện trên Tô quỏc của L.ê- 
niín vĩ đại, | h 


Đại hội XXVI Đẳng cộng sản Liên-. 


vô là đại hội của lao động sáng tạo, 
là nơi tập trung trí tuệ và noshị lực 
của hơn 17 triệu đảng Viên và máy 
trăm triệu con người xô viết đang 
vươn tới những dính cao mới của 
công cuộc xây dựng chử nghĩa cộng 
sẵn. Đó cũng là đại hội xây dựng hòa 
binh, mở ra những chân trời mới cho 
cuộc đấu tranh của các lực tượng cách 
mạng và tiến bộ trên thế giới vì hòa 
bình, độc lập dân tộc, đái: chủ và chủ 
nghĩa xã hội. 


Bản báo cáo của đồng chí L.I. 
Brê-giơ-nép‹cũng như -các văn kiên 


khác của Đại hội có ý nghĩa lý luận. 


“TuẠI1 '— 


- 


và thực tiên to lớn. Những thành tựu 
của nhân dân Liên-xô trong chặng 
đường 5 năm qua, những kinh nghiệm 
phong phú về mọi mặt của Đăng cộng 
sản Liên-xô trong việc hoàn thiện xã 
hội xã hội chủ nghĩa phát Lriền và 
xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của -. 
chủ nghĩa cộng sản đã được tồng kết; 
chiến lược và sách lược vàaphát triền 

kinh tế và xã hội trong Phững năm 

1985 và trong thời kỷ cho đến - 
năm: 1990 đã được đề ra. Các văn kiện 
của Đại hội là sự cụ thề hóa và làm 
phong phú thêm khái niệm chủ nghĩa. 
xã hòi phát triền, là một đóng góp 
quan trọng vào kho tàng Tý luận Mặc 
Lê-nin. 


Các lực lượng đế quốc và phu 
động, kẽ thù của hòa'bình và cách 
mạng, theo dõi Đại hội XXVI Đảng 
cộng sản Liên-xô lòng đầy căm tức. 


“đồng thời không che giấu nồi nỗi lo 


sợ trước sức mạnh hùng hậu của Liên: 
xô, trước ảnh hưởng ngày càng tăng 
của Liên-xô trên thế giới. Chúng tung 
ra những luận điệu nào là «nền kính 
tế xô .viết yếu kém và bị khủng 
hoảng», nào là «sự đe dọa từ phía 
l.iên-xô ?, nào là #® chủ nghĩa bả quyềne 
xô viết ®, Song tất cả những luận điệu 
của chúng đều bị sụ thật bác bỏ. 

Những văn kiện được thông qua lại 
„ Đại hội XXVI Đảng cộng sẵn Liên-xô 
* nói lên sự ồn định và phát triển không 


~ 


¬ 


ngừng của nền kinh tế xế viết, quy 


mô to lớn và chiều sâu của công cuộc 

xây dựng chủ nghĩa cộng sản, đường 
"lối đối ngoại hòa bình của Liên-xô, 
làm sắng tỏ quan hệ khăng khít giữa 
các khải tui *hờa bình ?, vã « chủ 
nghĩa xã hội ° | , 


: sy % 
Đất nước xô viết;đã trải qua 


những chặng đường phát triền đầy 
thử thách nhưng hết sức vẻ vnng 


Liên-xô đã xây dựng xong về tơ bản. 


chủ nghĩa xã hội vào cuối những 
năm 20, và đến giữa những năm 60 
xây dựng xong chủ nghĩa xã hội 
phát triền. Xã hội xã hội chủ nghĩa 
phát triền đánh dấu một giai đoạn 
phát triền hợp quy luật của hình 
thái cộng sản chủ nghĩa, giai đoạn 
mà chủ nghĩa xã hội phát triền trên 


cơ sỞở của chính nó, các quy luật và. 


ưu jhế của nó có điều kiện đầy đủ 
đề phát huy tác dụng trong mọi lĩnh 
vực sinh hoạt xãÄ hội. Đây là một 
giai đoạn dài, trong đó phải giải. 
quyết những nhiệm vụ hết sức phức 
tạp như : xảy dựng. cơ sở vàt chất 
kỹ thuật của chủ nghĩa cộng sản: 


bảo đảm sản xuất đầy đủ vật phảm... 


thường đủng ; làm cho hai hìuh thức 
sở hữu xãä hội chủ nghĩa về tư liệu 
sản xuất xích lại gần nhau và sau 
đó hòa hợp với nhau; xóa bỏ các 
ranh giới giai cấp, dần dần loại bỏ 
những khác biệt quan trọng giữa 
thành thị: và nông thôn, giữa lao 
động trí óc và lao động ` tay ; 
xây đựng con người mới.. | 
Trong những năm chủ "nghĩa xã 
hội phát triền trên cơ sở của chính 
nó, đất nước xô viết' tiến lên mạnh 
mế trên tất cả các phương hướng 
xây dựng cơœ@ở vật chất và kỹ thuật 
của chủ nghĩa cộng sản. Các lực 


lượng sản xuất của xA hội dạt tới. 
mức độ mới về .chất lượng. Cách. 


mạng khoa hợc — kỹ thuật phát triền 
về chiều sâu và chiều rộng và làm 


* 


năm 1970, 


thay đồi bộ mặt của tất cổ các lĩnh 
vực và ngành sản xuất. Nền khoa 
chọc xô viết chiếm những vị trí chủ 
đạo trong những lĩnh vực kiến thức 


then chốt. Trong thập ký 70 vừa qua, 
như báo cáo của đồng chị L.I.Brê- 


giơ-nép đã nêu, năm 1980 so với 
tông .sản phầm xi hội 
tĩng 167%, giá trị sản lượng công 
nghiệp tăng 178%, giá trị sản lượng 
nông nghiệp tăng 123%, tài sản cố 
định tắng 2i5X, thu nhập quốc dân 
đành cho tiêu dùng và tích. lũy tăng. 
155, quỹ tiêu dùng xã hội tăng 
182%. 


Đó lạ kết quả của chiến lược kinh 
tế mới được đề ra tại Đại hội XXIV và 
Đại hội XXV Đẳng cộng sẵn Liên-xô ; 
phát triền kinh tế theo chiều sâu, 
lấy hiệu quả và chất lượng là chỉnh; 
coi việc nâng cao đời sống nhân đân 
là trung tàm của công tác thực tiến. 
trong lĩnh vực kinh tế. 


Kế hoạch 5 năm thứ 10 (1976 —1980) 
vừa qua là một khâu quan trọng 
trong việc thực hiện chiến | HD kinh 
tế này. 

-Trong 5 năm qua, Liên-xô đã 
đành 105,4 tỷ rúp cho quỹ tiêu dùng 
xã hội, tăng 131% so với kế hoạch 
5 năm thứ 9. -Điều đó đã mở rộng cơ 
sở kinh tế đề thực hiện các quyền 
của nhân dân được ghi trong Hiến - 
pháp như: học hành, chữa bệnh 


không miất tiền, được bảo đảm về 


vật chất khi già yếu. Thu nhập thực, 
tế theo đầu người tăng 13,32%. 

“Một vấn đề được chú ý hàng đâu 
là xay dựng nhà ở. Nhà nước, đã 


-đầu tư vào việc nìy nhiều hơn dự 


kiến là-1,5 tỷ rúp, tông cộng là 87,2 
tỷ rúp. Trong 5 năm. nhân dân đã 
được dùng ñ30 triệu mỉ nhà ở. Hơn 
50 triệu người đã có nhà ở mới. Gân 
80% nhàn dân thành thị có căn hộ 
riêng. 


Cơ sở của: những thành: tựu đỏ là 
sự phát triền chung của nền kinh tế, 
là sự tăng cường lực lượng sản xuất 
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trong nước. So với kế 
trước, thu nhập quốc dân tăng `400 tỷ 
rúp, giá trị san lượng công nghiệp 
tăng 717 tỷ rúp, giá trị sắn lượng 
nông nghiệp tăng 50 tỷ rúp. 

- 635 tỷ rúp đã được dâu tư vào kinh 


tế quốc đân. Vốn cố định tăng 1,4 lần. = 


Hơn 1200 xi nghiệp công nghiệp lớn 
được đưa vào sản xuất, trong đó có 
những công trình rất quan trọng, đáp 
-ứng những yêu cầu cao, như nhà máy 
A-tô-ma-sơ ở Vôn-ga-đôn, nhà máy 
điện nguyên tử lẻ-nin-grát, các nhà 
máy thủy điện lớn nhất châu Âu Da- 
pô-rô-giơ và U-gơ-lê-go-rơ-xeo. Đặc 
biệt là nhân dân lao động Tây Xi-bia 
đạt được những thành tựu xuất sắc — 
trong 5 nám, đã nâng việc khai thác 
đầu mỏ 'lên hơn 2 lần, 
tự nhiên lên gần 4,5 lần. Những tồ 
hợp sảñ xuất — lãnh thỏ hình thành 
nhanh chóng ở vùng này. Đường sắt 
Bai-can — ÄA-mua (BAM) dài trên 
3000km được tiếp tục xây dựng. 


Sản xuất nông nghiệp phát triền 
mạnh. Hơn 170 tỷ rúp đã được đầu tư 
vào nông nghiệp, tức là 27 tổng số 
vốn đầu tư vào kinh tế quốc dân. Mức 


trang bị điện cho lao động nòng” 


nghiệp tăng 1,4 làn. Việc tập trung 
hóa và chuyên môn hóa sẵn xuất nông 
nghiệp, sự liên kẽt nông công nghiệp 
sâu hơn và nhiều mặt hơn. Nhờ vậy, 
trong 5 năm, lần đầu tiên, thu nhập 


nưũ cốc bình quân hằng năm đã đạt 


205 triệu tấn. Sản lượng bông trong 
năm 19850 đạt gần 10 triệu tấn, 

Sản xuất hàng tiêu dùng cũng tăng 
21%, trong đó hàng phục vụ sinh hoạt 
và văn hóa tăng 413, với những mặt 
chàng và chất lượng được cải tiến 

Trên cơ sở tiến bộ khoa học kỹ 
thuật, hiệu quả của sảẳn xuất tăng rõ 
rệt. Năng suất lao động xã hội tăng 
17%. 

5 năm quu, các mặt khác của đất 
nước cũng phát triền mạnh mẽ. Nền 
đân chủ xã hội chủ nghĩa được phát 
huy đầy đủ. Các dân tộc Liên-xô là 
một đại gia đình thống nhất, hữu 
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hoạch 5 năm . 


khai thác khi - 


nghị. Sức, ñNP quốc shòng được duy 
trì ở mức cần thiết. 


Như đồng chí L.I. Brê-giơ-nép đánh 
giá, “kế hoạch 5 năm lần nây giữ vị 
trí rứng đáng trong lịch sử những sự 
nghiệp anh hùng của nhân dân Liên- 
xô ». Những thành tựu đã đạt được 
chứng tổ đất-nước xô viết tiến lên 
mạnh mẽ về mọi mặt. Những thành 
tựu đó càng nồi bật hơn trong bối 
cảnh nền kinh tế tư bản chủ nghĩa 
đang lâm vào cảnh ánr đạm tróng 
cơn khủng hoảng trầm trọng và. 
không lối thoát với những căn bệnh 
vốn cö của nở là suy ĐIOR:: lạm SoẠi 
thất nghiệp. 


Cố nhiễn, trong sự phát triền của 
kinh tế quốc dân liên-xô, không phải 
mọi việc đều trôi chẩy. Có không ¡† 
khó khăn, khuyét điềm, nhưng đó là . 
khó khăn, khuyết điềm trong bước 


. phát triền đi lên. Đại hội XXYVI Đẳng ˆ 


cộng sản Liên-xô đã thẳng thắn vạch 
ra những cái đó. Trong 5săm qua„chỉ 
có hai năm 1976 và 1980 là tương đối 


_thuận lợi cho nông nghiệp; nhiều mỏ: 


khoáng sản lớn đã cạn, các trung tâm 
cơ bản của công nghiệp khai thác 


. đi chuyền về phia đông và phía bấc 
"trong thời tiết khắc nghiệt với chỉ 


phí tốn kém; cơ chế quản lý và kế. 
hoạch hóa, phương pháp làm, ăn và 
kỹ luật thực hiện còn chưa đáp ứng 
những yêu cầu hiện đại. Mặc đù vậy. 
nền kinh tế xô viết luôn luôn ồn định, 
phát triền tiến lên. Có thề nói : suốt 
thời kỷ sau chiến tranh, nghĩa là 35 
năm liên tục, chưa bao giờ thu nhập 
thực tế bị giảm ,sút, trái lại, luôn 
luôn tăng. 


* 


Bước vào thập kỷ 89, đất nước xô 
viết có tiềm lực kinh tế, khoa học kỹ - 
thuật và quốc phòng ®ạnh mẽ hơn 
bao giờ hết, có đội ngũ can bộ đông 
đảo với trình độ nghiệp vụ cao. Với 
tỉnh thần lạc quan có căn cứ, Đảng 
cộng sản Liên-xô và nhân dân Liên- 
xô nhìn về những chân trời mới đang 


` 


rộng mở: Đại hội XXVI Đẳng cộng 
sắn Liên-xô đã quyết định, trong 
những năm 80 này phải tiếp tục thực 
hiện chiến lược kinh tế của Liên-xô 
mà mục đích cao nhất là không ngừng 
nàng cao mức sống vật chất và văn 
hóa của nhân dân, tạo điều kiện tốt 
nhất cho sự phát triền toàn diện của 
mỗi người. Lần đầu tiên, phương 
hướng cơ bản về phát triền kinh tế 
xã hội của Liên-xô được đề-ra không 
chỉ cho thởj kỳ 5 năm, mà cho cả 10 
păm tới. Riêng trong kế hoạch 5 năm - 
- thứ H1 (1981 — 1985), nhiệm vụ chính 
được đặt ra là bảo đảm nâng cao hơn 
nửa phúc lợi của nhân dân Liên-rô 
(rên cơ sở kinh lề quốc dân phóit triền 
: tiến lên ồn định, đầu mạnh tiến bộ 
khoa học kj thuật oà chuuền nền 
&init tế sang con đường phải triền thẻo 
chiều sâu, sử dụng hợp lý hơn tiềm 
aăng sản cuấi của đãi nước, hết sức 
tiết kiệm mọi loại của cảt uà cát tiến 
chất lượng công tác. 


Tiềm lực và triền vọng thực tế của 
pền kinh tế cho phép Liên-xô đề ra, 
_ trong kế hoạch này nhiệm vụ chuyền 
_ ành hờn toàn bộ nền kinh tế quốc 
đân sang giải quyết vấn đề nâng cao 
phúc lợi của nhân dán. Đồng chí 
L.I. Brê-giơ-nép nói trong báo cáo 
tại Đại hội : «Mối đuan tâm cụ thê đến 
con người cụ thà, đến những nhu cầu 
của cá nhân, đó là điềm đầu tiên và 
điềm cuối cùng của chính sách kinh tế 
của Đảng s. Điều đó thê hiện rõ bản 


chất nhân văn thật sự của chế độ xã ` 


hội xô viết, một xã hội vì con người, 
thề hiện rõ Đẳng cộng sản Liên-xô luôn 
luôn tuân theo quy luật cơ bản của 
chủ nghĩa xã hội. Mặt khác, đó cũng 
là một nhu cầu cấp bách của bản thân 
sự phát triền kinh tế quốc dân, là 
động lực mạnh mẽ kích thích nhiệt 
tình lao động và hoạt động xã hội của 
quần chúng. 

Văn kiện Đại hội quy định là trong 
ủ năm tới sẽ tăng thu nhập quốc dân 
(8 — 20Ã, nâng cao thu nhập thực tế 
theo đầu người lên 16 —- 18% Tiền 


~ 


⁄ 


lương trung bình hằng tháng của công 
nhân viên chức sẽ tăng 13 — 16, dự 
kiến đến cưối kế hoạch sẽ là 190 — 195 


-rúp một tháng. Thu nhập của nông ' 


trang viên do kịnh tế công cộng đem 
lại sẽ tăng 20 —= 22%. Quỹ.tiêu dùng 
xã hội cũng sẽ tăng 20X. Điều kiện 


_nhà ở sẽ được cải thiện với tiện nghỉ 


đầy đủ hơn, dự kiến đưa vào sử dụng 
một điện tích nhà ở là 530 — 540 triệu 
mét vuông. Thương nghiệp và ngành 


ăn uống công cộng, ngành phục vụ 


sinh hoạt và ngành giao thông sẽ 
phát triền hơn nữa. Trong khi nhấn 
mạnh việc nâng cao phúc lợi của 
nhân dân, Đẳng cộng sản Liên-xô 
không chỉ chú ý mặt số lượng lương 
thực, thực phầm,: hàng công nghiệp 
cung cấp cho nhân dân, mà chủ 
trương tác động tích cực vào việc: 
hình thành. các nhũ cầu hết lý và các 
thị hiếu thầm mỹ. 


Trong những nhiệm vụ kinh tế 
nhằm nâng cao mức sống của nhân 
dân, Đảng cộng sản Liên-xô đặt lên 
hàng đầu việc cải tiến cũng cấp lương .. 
thực thực phảm. Một chương trình, 
riêng về lương thực thực phầm đã 
được đặt ra nhằm bảo đảm phát triền 
nông nghiệp và các ngành phục vụ 
nông nghiệp, tăng cưởng tất cả các 
khâu kinh tế quốc dân làm nhiệm vự 
thu mua, bảo quản, vận chuyền và 
chế biến sản phầm nông nghiệp, đầy ˆ 


"mạnh công nghiệp thực phầm và 


thương nghiệp thực phầm. Ở đây, các 
tồ hợp nông — công nghiệp — lương 
thực giữ vai trò quan trọng, và phải . 
được quản lý như một khối thống 
nhất. Trong điều kiện của Liên-xô 
hiện nay, với điều kiện thiên nhiên 
không thuận lợi hơn cho nông nghiệp 
và chăn nuôi, với lãnh thô rộng lớn 
và-tinh trạng dân cư phản bố trải 
rộng, việc bảo đảm lương thực, thực 
phảm cho nhân dân là hết sức phức 


'tạp. Vì vậy, các tồ hợp nông—~công 
_nghiệp— lương thực chẳng những phải 
_báo đảm phát triền theo chiều sâu mà 


còn phải bảo đảm phát triên cân đối 


t5 


. lượn 


_cta Sản Xuất và công tác. 
đen cuối những năm 60, toàn bộ nền 
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vò đồng bộ. Từ trước đến nay, Liên- 
xê rất chủ trọng đầu tư vào nông 
nghiệp. Nếu như: phần của nông 
nghiệp trong chỉ phí kinh tế quốc 
dân trong kế hoạch 5 năm thứ 7 


là 20%, trong kế hoạch 5 năm thứ 8—- 
_ 23%, trong kế hoạch 5 năm thứ 9—› 


20%, trong kế hoạch 5 năm thứ ‡0— 
hơn 27%, thị troủg kế hoạch 5 năm 
thứ 11 này cũng không thấp hơn. Dự 
kiến.: sản lượng nông nghiệp bình 


quản bằng năm táng 12~14%, đạtchi. 


Tö ọC 


tiêu 238~243 triệu tấn ngũ cốc. 


. độ tăng trung bình hàng năm là {0 


triệu tấn (trước đây là 38 triệu). Šẵn 
ng tbịt đến năm 1985 ít nhất phối 
.3 triệu tấn. 


Đảng cộng sản Liên-xô căng rất coi 
trọng kinh tế phụ cá nhân. Đã có một 
nghị quyết của Han chấp hành trung 
srờrng về những biện pháp bồ sung 
nhằm phát triển kinh tế đó. 

Việc phải triền hàng tiêu dùng 
được đặt ra với tàm quan trọng tó 
lớn nhằm cùng cấp thêm hàng hóa 
với chát lượng tốt cho nhân đân, 
Trong kế hoạch này, sẵn xuất của 
nhóm« B» phải phát triển với tốc đồ 
cao hơn, dự kiến tăng 27—29%, trong 
khi sản xuất tư liệ t sản xuất tăng 
26—282:. 

Trong điều kiện hiện nay của Liên- 
xô, khả năng phát triên kinh tế theo 
chiều rộng không còn. Vì vậy, kinh tế 
quốc đân chí cớ thề tiến lên mạnh 
mẽ trên cơ sở phát triển theo chiều 
sâu, nâng cao biệu quả và chất lượng 
Dự kiến 


là 


kinh tế sẽ được chuyển sang hướng 
này. Điêu này gắn liềnxới xiệc đầy 
nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật, tìm 


. tôi các nguồn dự trữ, sử dụng hợp lý 


La 


- lao động, nâng cao năng suất và tính. 


hơn tiêm năng sản xuất đã có, hết 
sức tiết kiệm mọi thứ có trong tay. 
1ðng thời phải cải thiện điều kiện 


sáng tạo của lao động, giảm hẳn lao 


- động chân tay nặng nhọc và không 


lành nghề. 
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Đại hội cho rằng đề cho sản xuất 
xã hội đạt được những kết quả cuối 
cùng cao, cần phải hiện đại hóa các 
ngành công hghiệp cơ sở — luyện kim 


.Vvà chế tạo máy, hóa chất và giao 


thông vận tải và trước hết là ngành: 
nhièn liệu và năng lượng. khiến cho 
các ngành đó trở thành cái trục của 


_ sự tiến bộ hơn nữa về kinh tế xã hội. 


N 


Dự kiến, sản lượng công nghiệp trong -ˆ 
kế hoạch 5 năm này sẽ tăng 26—28%. 
đến năm 1685 sẽ đạt 620—645 triệu tấn 
dầu thô (kề cả khí ngưng tụ), 770—: 
800 triệu tấn than, 1550—1600 tỷ kwh 
điện, 150—1ãã triệu tấn phân bón... 

Đại hội quyết định, trong 5 năm 
fáng:vốn đầu tư 12— 15%, tồng số 


_ vốn đầu tư cơ bản dự tính là 711 “ 


730 tỷ rúp, năng suất lao động trong 
xây dựng. sẽ tăng 15 — 17%. Đại hội 
đặt ra nhiệm vụ nâng cao hiệu quả 
của vốn đầu tư, bảo đảm tốc độ xây 
dựng, tránh phân tán vốn, kịp thời ˆ 
đưa vào sản xuất và khai thác các 
năng lực sản xuất, hiện đại hóa và 
lăng cường thiết bị cho các công 
trinbồ đã có. Việc xây dựng mới chỉ 
đặt ra một khi cần thiết. 


Một 'vấn đề quan trọng nữa của 
kinh tế quõc dân Liên-xô là cải tiến 
việc phân bố lực lượng sản xuất trên. 
cơ sở tiếp tuế chuyên môn hóa và 
đầy mạnh sự phát triền cân đối của 
kinh tế các nước công hòa liên bang 
và các vùng kinh tế trong khuôn khồ 
tồ hợp kinh tế quốc dân thống nhất. 
Trong kế hoạch 5 năm này, tiềm lực 
kinh tế ở các vùng phía đông sẽ tăng, 
các tô hợp sản xuất — lãnh thồ sẽ 
phát triền hơn nữa. Tiếp theo việc 
hoàn thành xây đựng đường sắt Bai-- 
can — A-mua sẽ là việc. khai thác 
vùng chung quanh Bai-cean — A-mua. 

RKhâu chính trong một loạt: nhiệm). 
vụ đặt ra lÀ nâng lên một trình độ 
mới về chất toàn bộ hệ thống quản 
lý, trước hết nhầm kết hợp những 
thành tựu của cách mạng khoa học. 
kỹ thuật hiện đại với những ưu thế 
to lớn của chủ nghĩa xã hội phát 


ø 


triền. Như Đại hội nêu ra, phải nàng. 
cao vai trò của kế hoạch hóa là khảu ˆ 


trung tâm trong quản lý kinh tế xã 
hội chủ nghĩa, bảo dảm cho mọi chỉ 
tiêu kế hoạch có tính đồng bộ và cân 


đối, phản ánh và kích thích đầy đủ ' 


hơn sự phát triền của sản xuất và 


hiệu quả của nó, sự nâng cao năng | 


suất lao động. tiết kiệm thời gian làm 
việc và của cải vật chất. Đồng thời, 
phải cải tiến cơ chế kinh tế, chấn 
chỉnh cơ cấu tồ chức của quản lý, 
khắc phục tỉnh trạng rời rạc giữa 


các bộ, kết hợp đúng đán quản lý theo: 


ngành và heo lãnh thồ, cải tiến việc 
phối hợp hoạt động của các cơ quan 
trung ương, ngành và địa- phương, 
thực hiện. chế: độ tiết kiệm nghiêm 
kháe, phát triền và cúng cố hạch toán 


“kiah tế, cải tiến việc tiêu chuần hóa 


mọi sản nhàm, áp dụng rộng rãi các 
hình thức kích thích lao động có năng 
suất cao, tăng cường vai trò của các 
đòn bẩy tài chỉnh — tin dựng, cải 
tiến hệ thống giá. nâng cao chất 
lượng của thống kê, kiềm kê, 


_— đựng một phong cách công tác nhằm 


kết hợp hữu cơ thái độ chãp.hành . 


nghiêm chỉnh và tính thần kỷ luật 
với tính chủ động, mạnh bạo và tháo 
vát, với quyết tâm đạt cho được 


- những mục tiêu lớn, với thái độ phê 


phán khuyết điềm. Chương trinh cải 
tiến cơ chế kinh. tế; phong cách và 
phương pháp lãnh đạo kinh tế đớ là 
sự phát triền hơn nữa khoa học qưản 
lý lê nin nít, trước hết là nguyên tắc 
tập trung dân chủ. 


Xây dựng chủ i2bfa cộng sản là 
sự nghiệp tự giác và sáng tạo của 


hàng triệu quần chúng đưới sự lĩnh ˆ 


đạo của Đẳng: Vì vậy, Đại hội nhắn 
mạnh việc tíng cường vai trò lãnh 
dạo của Đẳng, nêu cao vai trò làrn 
chủ của quầu chúng nhân đản, của 
các tập the lao động và các đoàn thê 
nhân dân trong việc thực hiện cáo 
nhiệm vụ kinh tế của kế hoạch 5 năm 
thứ 11. Với kế hoạch này, một chương 
tới hào bùng được mở ra trong biên 


Xây. 


niên sử quang vinh của việc xây 
dựng chủ nghĩa cộng sản trên đất 
nước Xô b4bbi 


* SÀ 


Nhân dân ta đánh giá cao những 
thành tựu cúa nhân dân Liên-rô anh 
em và cống hiến của đất nước xô 
viết vào sự nghiệp hòa bình và Cạnh 
mạng trên thế giới. 


Nhờ những cố gắng phi thưởng v và ˆ 
tài năng sáng tạo của nhân dân Liên- 
xô, dưới sự lĩnh đạo sáng suốt của 
Đẳng cộng sẵn Liên-xô, trải qua 10 kế 
hoạch 5 nău: đất nước xô viết trở 
thành cường quốc hàng đầu trên thẻ 


-Mgiới với tiềm lực kinh tế và quốc 


phòng hùng mạnh, với đời sống 
nhàn dân không ngừng - được 
nâng cao. Hiện nay ở Liên-xô 


_ 


(iu nhập quốc dân của 5 ngày bằng 
thu nhập quốc đản của cả năm 1928, 
tức là nắm trước kế ho{ch 5 năm thứ 
nhất. Hiện nay 1Ã sản lượng công 
nghiệp tăng thêm đã bằng súan lượng 
công nghiệp cả năm 192$. Liên-KÔ sản 
xuất 1⁄5 sản lượng công nghiệp ca 
thế giới, đứng đầu thế giới về sản 
xuất thép, đầu mỏ (kê ca khí ngưng 
tự), quặng sắt và măng gan, than cốc, 


phân khoáng, xỉ măng, đầu máy chạy 


bằng hơi và. điện, một số loại ẳn 
phầm khác. Nếu. trước đây, Liên-xÔ 
lạc hậu từ 50 đến 100 năm so với các 
nước phát triển phương Tày, thì ngày 
nay nhiều chỉ tiều công nghiệp của - 
Liên-xô bằng cả chỉ tiêu của 3 — 4 
nước tư bản phát triền cộng lại. và 
vượt Mỹ. 

Thực hiện đường lối đối ngoại Ì¿ 
nin nít, Đăng và Nhà nước Liên-xô 
đã phấn đấu không mệt môi cho hòa 
bình và an ninh quốc tế, đưa ra nhiều 
sáng kiến thúc đảy quá trình hỏa 
hoãn, giải trừ quân bị, đồng thời kiên 


- quyết giảng trả những hành động 


phiêmưu của những thế lực để quốc 
hiển chiến câu kết vớt thế lực phản 


(Xem tliếp trang 37) 
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CẢI TIẾN CHẾ ĐỘ KHOÁN 
TRONG NÔNG NGHIỆP - 


` 


ỀN nông nghiệp hợp tác 
hóa của miền Bắc nước ta 
trong 20 năm qua tuy có 
phát triền, nhưng tốc độ 


-_ thấp, không tương ứng với khả năng 


b. 


đất đai, lao động và đầu tư xây dựng. 
cơ sở vật chất kỹ thuật, do đó không 


bảo đảm được các nhu cầu về lương 
thực, thực phầm, nguyên liệu cho 
công nghiệp và hàng nồng sản cho 


_ muất khầu. Số hợp tác xã làm ăn khá 


chưa được 305, số hợp tác xã trung 


VÕ-CHÍ.CÔNG 


P Ũ 
bình và yếu, kém còn trên 70% tồng 


số hợp tác xã. Điều cần suy nghĩ là 
nông dân ta rất cần cù, có kinh 


- nghiệm và kỹ thuật sẳn.xuất, nhưng 


vỉ sao sẵn xuất phát triền chậm. Tình 
hình đó đo nhiều nguyên nhân khách 
quan và chủ quan tác động từ nhiều 
năm nay. Chúng ta cần quan tâm - 
nghiên cứu việc tồ chức và quản lý 

nông nghiệp, nhất là cơ chế quản lý, - 
mà khoán là vấn đề then chốt đối với 
sản xuất hiện nay của các hợp tác xã. 


Ỉ * ẹ 


-.!= CẢI TIỀN CƠ CHẾ KHOÁN TRONG HỢP TÁC XÃ 


Lâu nay, các hợp tác xã sản xuất - 


nông nghiệp của chúng ta thường áp 
đụng hình thức “ba khoán? cho đọi 
sản xuất bao gồm các chỉ tiêu: sẵn 
lượng, chỉ phf vật tư, công điềm, 


trong đó chỉ tiêu sản lượng là quan 
trọng nhất, Đội sản xuất chịu trách 
nhiệm tập thề trước hợp tác xã về 


sắn phầm cuối cùng, Vượt định mức 
khoán đội được thưởng 50Ã sản lượng 


vượt và hụt định mức khoán phải 


chịu phạt 50% sản lượng hụt. Đày là 
bình thức khoán sản phầm của hợp 
tác xã đối với đội sẵn xuất. Đội sản 
xuất khoán việc đến tửng người lao 
động trên cơ sở có định mức lao động 
và tiêu chua Lính công: Hằng ngày xâ 
viên làm hết buồi,đội trưởng kiềm tra 


và nghiệm thư theo số lượng và chất. 


lượng công việc đã hoàn thành đề trả 


lá 


L4 


công cho người lao động. Người nào 
làm tốt, nghĩa là bảo đảm chất lượng - 
và vượt số lượng công việc thì được 
biều đương và tăng thêm công điềm. 
Làm không bảo đảm chất lượng vè 
số lượng công việc nhận khoán. người 
đó phải-làm đèn hoặc chiết công. 


Cách khoán này cũng đã phát huy tác ' - 


dụng. nhất là ở những hợp tắc xã 
tiên tiến đã thực hiện sự phân công . 
và hiệp tác chặt chẽ giữa các khâu.. 
công việc trong phạm vi toàn đội sản 
xuất và cả hợp tác xã. Tuy nhiên, 
nhược điềm lớn nhất của cách khoán 
này là chưa gắn được trách nhiệm pủ 
lợt ích của người lao động uới kết quả 
sản xuõi tức là sản phầm cuối cùng 
của hợp tác zãä. Do đó, trong thực tế 
đã khuyến khích người lao động chạy 


"theo khối lượng công việc, chạy theo 


“c 


số lượng diện tích, thậm chỉ luyến 

khích. người ta bịa thèm ra khối 
lượng công việc đề được tính nhiều 
công điềm, chứ họ không chú ý đến 
chất lượng còng việc và quan tăm 


bảo đảm đến sản phầm cuối cùng cho“ 


tập thể. Trong cán bộ hợp tác xã 
cũng nảy sinh hiện tượng làm ăn 


đối trá, tham. Ô, rong công phóng + 


điểm, v.v. Việc điều hành công việc 


bảng ngày của bợp tác xã mang tính 


chát hành chính bay cấp, bộ máy 
quan lý công kèềnh... 


Sản xuất bằng cơ giới hay thủ công 


"cũng vậv. đã chạV đua theo công 


điềm thi đẻu gây anh hướng xấu đến: 


“kết quả sản xuất của tập thề: sản 


xuất phát triển chậm, sản phầm làm 
ra được ít, trong khi đó ngày -còng 
ăn chia lại tăng nhanh và tàng nhiều, 
Hai mặt này đối lập- với nhau gay 
gắt. làm cho thu nhập của người xã 
viêu thấp. Chính vì vậy, báng cách 
này hay cách khác, người luo động 
đều ⁄không quan tâm đến lao động 
cho tập thề, thấi dộ lao động tiêu 


- cực, cưởng độ lao động giảm và năng 


guất lao động sụt. Không thể nói rằng, 
ởờ đây người xã viên không: tự giác, 


vấn đề là với thu nhập-theo công 


.ta quá Ít) và cơ sở vạt chất kỹ thuật 


đimn mà giáả-frj ngày công thấp (ở 
các hợp tác xã tiên tiên mới. được 
trên 1đ một công ăn chia, ở các hợp 
tác xã trung bình chỉ được khoảng 
0đ5,còn ở các hợp tác xẽ yếu kém 
thí ít hơn nữa), bất buộc họ phải tìnn 
thêm nguồn khác đề bão đản: đời 
sống. Do đó, số ngày làm trong năm 
và giờ làm thư tế trong ngày của 
người xã viên sản xuất cho tập thể ít 
là điều không có gì đáng ngạc nhiêu, 
Cũng chính vi thế mà ruộng đất của 
hợp tác.xã (binh quản đầu người ở 


hiệncó của tập thẻ (cón nghèo) đã 
không được khai thác dúng mức đè 
tạo ra nhiều sản phầ¡n tren đơn vị diện 
tích, 


Như chúng ta đã biết, quá trình làơ 


động trong nòng nghiệp không đi 


~ 
_— 


.. 


liên với quá trình tạo ra sản phầm: 
Kết quả lao động của người xã viên 
tham gia sản xuất cho "tập thề chỉ 
được thê hiện sau khi có ‹thu hoạch. 
Chính vì thế, vấn đề phức tạp vả 
khó khăn nhất trong việc tồ chức 
quản lý sản xuất trong các hợp tác xã 
là phải làin Sao tạo ra được sự qua 
tăm cửa người lao động đối oới sản 
phầ¡m cuối cùng của tập thề. 


Điều kiện hoạt độnz và tòcÌ:úc sản 
xuất ở cơ sử hợp-tác xã của-chúng ta 


: : SN: .®, 
trong 20 nấm qua đã có nhiều thay 
. đôi, trong khi đó cơ chế khoán quản 


trong các hợp tác xã văn như cũ đã 
hạn chế sự phát triền của kinh tế tập 
thê. Do đó, chuyền từ hình thức khoán 
việc có thưởng phạt bằng công điềm — 
thực chất là một lôi khoán theo thời 
gian cho người xã viên — sang lình 
thức khoán sản phầm dần nhi lao 
đ¿z. D& 'người lưo động gắn với trách 
nhiệm bảo đẳm sản phầm cuối cùng: 
cho tập thể có thướng phạt làng sản 
phảm là một vêu câu bức thiết, Đây 
là một cơ chế khoán quản tiên bộ cho 
phép, trong điều kiện hiện nay của 
các hợp tác xã, (kề cả khá; trung binh, 
kém), phát triền mạnh sản xuất, bảo 


- đảm hài hòa cá ba lợi ích (của người: 


ro -P, 


lao động, tập thề và Nhà nước). 


_Chế độ khoán mới nàv được thực 
hiện trên cơ sở giữ vững chế độ sởử 
hữu tập thẻ về tư liệu sản xuất, hoạt 
động lao động sản xuất của người nhận 
khoán phải tuân theo kế hoạch sản 
xuất, quy trình kỹ thuật và định mức ` 
của Bợp tác xã, sản phầm cuối cùng 


làm ra đo tập thê chỉ phối. 


(hé độ khoản mới thúc đây các đơa 
vị sản Xuất và mọi người lao động 
trong hợp tác xã thật sự quan tảnn 
đến Kết quả Cuối cùng của sản xuất, 
kích thích mọi người hăng hái tham 
giá lào động sản xuất cho tập thể, 
tang nàng suất, tăng sản lượng, làm 


Ta nhiều san phẩm cho xã hội, 


Trên thực tế, hình thức khoán mới 
nay đã được áp dụng tương đối phò 
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biến tronz sẵn xuất vụ đồng ở nhiều 
hợp tác xã trên miền Đặc nước ta. 
“Đo đó, mãy nàm gần đây, vụ đóng 
phát triền nhanh cả về điện tích, năng 
suất, san Íượng, góp phần đáng kề 
vào việc tăng thêm màu lương thực. 
Cách khoán mới này cũng đã được 
_áp dụng linh hoạt vào việc sản xuất 
các loại cây công nghiệp ngắn ngày 
(đay, lạc, mía, đó tương), mỘt số cây 
công nghiệp dài nzày (chè, sơn,®đâu 
tắm...) và đều cho kết quả tốt. Gản 
đây nhiều nơi đã thực hiện cách 
khoán mới này trong việc trông lúa. 


- Qua việc thực hiện chế độ khoán 
mới này trong hai, ba, bốn vụ cũng 
, như trong vụ lúa mùa năm 1950 vừa 
' qua, tuy mức độ và cách làm có khác 
nhau, 
đều tốt, biều hiện tông hợp trong hai 
vấn đề lớn nhất là: sản xuất phải 


triền Đâ phong trảo lao động sản xuối, 


sói nồi trong qiàn chúng. 

_ San xuất lúa tăng nhanh cả về điện 
tích, năng suất và sản lượng. Vụ mùa 
năm 1980, miền Bắc nước ta bị bão, 
úng, lụt rất nghiêm trọng, cho nên 
_ nàng suất lúa chỉ được 18;8 tạ một ha. 
Hiãi-phòng cũng bị thiên tại ác liệt 


như vậy, nhưng nhờ phần lớn các, 


‹bợp tác xã ở đày đã thực hiện chế 
' độ khoản mới từ 20 đến 100% 
diện tích cấy lúa mùa, cho nên 
đã đạt năng suất bình quân toàn 


thành trên 23 tạ một héc-ta. Diện 


tích lúa mùa, mặc dù xã viên ở đây 
phải cấy đi cấy lại nhiều lần, văn 
tăng 1,224 so với năm trước. Tông 
sản lượng lương thực cả năm tăng 
6,34 so với 1979 và tăng 4,2 so với 
năm 1976 là năm được mùa lớn. Do 


đó, Hải-phòng đã hoàn thành sớm. 


nghĩa vụ đóng góp lương thực chớ 
- Nhà nước với 23299 tấn, vượt kế 
hoạch 290 tấn. Riêng ở huyện Đồ-sơn, 
. phần lớn các hợp tác xã đều khoán 
sản phầm cây lúa cho người lao 
động, vụ mùa 1980 đã thu hoạch thêm 
1372 tấn thóc Go với 1979), hoàn 


thành nghĩa vụ lương thực và thưc 
# - 


` 


20 = `. “ 


- tới 5( 


nhưng kết qua về nhiều mặt. 


phầm sớm nhất, tĩng thêm Š2 tấn 
thóc phúc lợi che tập thể, mức ăn 


(chưa kè phần vượi khoản sản lrrriia 


của xã viên) bình quản hẳng đt 
của mỗi người lăng thêm 3 kự thóc.. 


“Nói chung, năng Suất lúa ở niững 


hợp tác xã thực hiện chế độ khoán - 
- mới.này (như ở Hai-phòng, Vĩnh-phú. 


Nghệ-Tĩnh và các nơi khác) đều tầng : 
nơi ít nhất cùng được 4 — 5Ã, nơi 
trung bình 15 — 20%, nơi nhiều tăng 
ló trở lên. Sản hrợng lúa ở 
những hợp tác xã đó đèu tăng từ (1Ú 
đến 15% so với năm trước. Trone 
khi đó, sản lượng Lúa của cả nước Ía 
lâu nay bình quản hằng năm chỉ tăng 


_khĐảng 13%. Những thực tế đó chứng 


minh. cụ thề tác dụng của Chế độ 
khoán mới trong nông nghi). 

Chế độ khoán mới đã lôi cuốn mọi 
xã viên vào mục tiêu làm ra nhiều sản 
phầm; không ai chạy theo công điềm 

như trước. Chế độ khoán này-có sức 
thu hút mọi lực lượng, lao động ở 
nóng thôn (bao gồm c& lao động chính, 
lao động phụ, học sinh, cán bộ, hệ 
đội và công nhân, viên chức về nghỉ 
phép, người nghỉ hưu, những người; 
trước đây thưởng lười lao đọng, bề 
sản xuất đi buôn...) hăng hái tham 
gia lao động sẵn xuất. Bộ máy gián 
tiếp sẵẳn xuất ở các hợp tác xã giam 
bớt (ở huyện Thủy-nguyên, Hãi-phòng 


giảm được 30). Xã viên trước đây ˆ 
_ mỗi ngày chỉ làm ã =6 giờ, nay làm 
_8 —9giờ, có khi lắm đến 10 — 12 giờ 


một ngày. Vi vậy, mọi công việc gieo 
trồng. chăm sóc và thu hoạch ở những 
hợp tác xã có giao “Ẩ#hoán sắn phầm » 
cho người lao động đều nhanh hơa 


'trước tử 10 đến 15 ngày, bảo đảm làm 


đúng thời vụ. Mọi người đều tích cực 
lao động và lao động có kỹ thuật. 
Ruộng - đất được khai thậc tốt, diện 
tích gieo trồng tàng do tăng vụ. Xú 


viên làm đất kỳ, chàm lo đủ nước. 


sạch cỏ, cấy mạ dúng tuổi với mật 
độ tối ưu, mất cây lúa nào dặm lại 


_œây ấy, tận dụng mọi nguồn phân (kề 
cả đồi thóc lấy thêm đạm của Nhà. 


nước) đề bón ruộng, thu hoạch kịp 
thởi.và ít rơi ụng... 


và sức lao động được sử dụng tiết 
kiệm và “có biệu quả, cho nên giá 
thành của đơn vị sắn phầm hạ. 


Ở các hợp tác xã thực hiện « khoán 
sản phầmr®, nói chung các gia đình 
thương binh, liệt sĩ, gia đỉnh neo đơn 
được hợp tác xã chú ý dành ưu tiền 


- trong giao khoán, tạo điều kiện thuận 
lợi cho họ hoàn thành tốt mức khoán,: 


bảo đảm tăng thu nhập. Các ngành 
nghề trong hợp tác xã được giữ 


. vững và phát triên. Tuyền quân vượt 


-„ 


. thực hiện 


4ế hoạch. Việc kết hợp giữa củng cỗ 
tò chức, kiện loàn đội ngũ cần bộ với 
“khoán sản: phầm» đến 
nhóm lao động và người lao động: 
cảng làm cho tô chức vững mạnh, nội 


bộ đoàn kết, quan hệ giữa cán bộ và) 


quản chúng, giữa: hợp tác xã vớ? 
Nhà nước tốt ơn... 

Những kết quả như trên đã làm 
cho hợp tác: xã được củng cố vững 
chác hơn, xã viên phấn khởi sản xuất 
và càng gắn bó với tập thẻ, Quan hệ 
sản xuất mớiZở nông thôn khóng hệ 
Suy yếuư, ¡nả còn được củng cố vừng 
mạnh. Sở Hiểu tập thê về tư liệu sản 
xuất, việc quản lý vả phân phối của 
hợp tác xã được tăng cường. Cơ sở 
vật chất kỹ thuật của tập thê tăng 
thêm và được sử dụng tốt hơn. Sự 


phân công và hiệp tác lao động 


không hè bị phá vỡ mà còn được thực 
hiện một. cách có hiệu quả, sát với 
tỉnh hình thực tẾ của cơ sở, 


L 
A 


` 


Do đó, tĐng 
suất lúa cao, sản Tượng nhiều. Vật tư` 


vừa : 


là tận dụn 


phát huy tính hơn hẳn. của lao động: ` 
tập thẻ, vừa khai thác được tốt lao 
động của từng người trong quả trình 
phát triền sản xuất của tập thề. Phần ' 


lớn sản phầm làm ra, tửc là phần sản . 


lượng đạt được theo,định mức khoăn, 
đo tập thề nắm toàn bộ đề phân phối 
thốnz nhất trong hợp tác xã. Phin 
vượt khoán của xã viên được hưởnưg 
chỉ chiếm phần nhỏ trong tông sản - 
phầm làm ra. | 


Thực tế chọ thấy, trong: điều kiện 
sản xuất nông nghiệp của ta còn làm 
bằng thủ công là chính, sản xuất bằng 
cơ giới chưa có là bao, muốn đưa 
năng suất lao động nông nghiệp, năng 
suất và sản lượng cày trồng tăng 
lên, không gòn con đường nào khác 
mọi nguồn lao động Ở 
nông thôn, khơi động được tập quản 
1ao động cần cù của nòng đân, nàng 
cao ý thứơ trách nhiệm: của mỗi 
người, làm cho mỗi người vi lợi ích. 
của bản thrần, của tập thê. của xã hội 
mà quan tâm đến kết quả lao động 
của mình. Trong điều kiện hiện nay, 
tất ca những cái đó đã được phát huy 
trong quá trình thực hiện chế dộ 
« khoán sản ph:im: ð. 

Hỗ ràng hình-tfhức khoán sẵn. kàïỦ ìm 
không phải là một hình thức làm ăn 


Tiếng lẻ, mà là một đạng của lao động 


tập thê. Thựo hiện «khoán sản phim ø 7 
trong nòng nghiệp là, rất cần thiết 
nhằm đáp ứng yêu cầu phát triền sin 
xuất, bảo đảm lợi: ích của người lao: 
động, của tập thè và của Xhà 
nước. | 


~ 


_I'— THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ KHOÁN MỚI TRONG 
CÁC HỢP TÁC XÃ SÁN XUẤT NÔNG NGHIỆP 


Ấp dụng hình thức khoán việc (có 
thưởng phạt theo công điềm) hay 
khoán sản phầm (có thưởng phạt thco 
sản phầm) đến nhóm lao động và 


người lao động là quyền lựa chọn và - 


chịu trách phiền, sản xuất kinh doanh 
của từng hợp tác xã thông qua đại 
hội xã viên bàn bạc và quyết định. 
Cặp trên không được gò ép hay ngắn 
cản. 
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Ở đây, chỉ bàn về việc thực hiện 
chế độ « khoán sản phầm ? đến nhóm 
lao động và đặc biệt là # khoán sản 


phầm » đến người lao động trong các, 


hợp tác xã sản xuất nông nghiệp. 


Việa thực hiện chế độ khoán mới 
này (như đã trình bày ở phần trên) 
cho phép khác phục có hiệu quả những 
nhược điềm của hình thức khoán việc 
sinh ra do nó không trực tiếp gắn 


quyền lợi và nghĩa vụ của người lao „ 


động với sản phảm cuối cùng. Như 


vậy, hình thức khoán mới này được. 


coi là một bước phát triền mới, tiến 
bộ hơn, bồ sung, hoàn thiện và nâng 


cao (chứ không phải đối lập) với chế 


độ khoán đã từng áp dụng lâu nay 
trong các hợp tác xã sản xuất nông 
nghiệp. _ 


Thực hiện chế độ khoản. mới này, 
các hợp tác xã phái nắm vững và 
thực hiện đúng các nguyên tắc sau 
đây: ' 


Lư < 'Thỗng nhất quản tú chàt chẽ Đà 


sử dụng thật tði tư liệu sản xuất của. 


tậpthề (như ruộng đất, máy móc, trâu 
bỏ cày kéo, vật tư và các tài sản 
khác) theo đúng: phương hướng, kế 
hoạch và định mức của tập thề. Chống 
mọi hiện tượng làm hư hao tư liệu 
"sản xuất của tập thề. Không được 
phân tán và đề cho xã viên sử dụng 
ủy tiện tư liệu sản xuất của hợp lác 
xã; không được làm trở ngạicho việc 
sử dụng và tăng thêm cơ sở vật chất 
kỹ thuật của tập thể: không được cần 
trở việc đưa tiên bộ khoa học kỹ 
thuật vào sản xuất. 


2T— Quản tỷ 0à tồ chức phản công 
lao động hợp lý, phát huy tốt sức lao 
động tập thể kết hợp với khai thắc có 
hiệu qưả lao động của cá nhắn và gia 
định xã viên trong những khâu công 
việc trong trọt, chăn nuôi và ngành 


nghề của hợp túc xã, Thực hiện khoán. 


(bao gồm cả thưởng phạt) phải làm cho 
mọi người lao động trong tãt ca các 
khâu của quá trình sản xuất đều gắn 
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‹không được chú vở 


bó với°nhau và củng quan lâm đến 
kết đuả cuối cùng. ` 


3 — Các đơn uị pảÌ cá nhân nhận 
khoản bằi buộc phải sản xuất theo 
đúng quụy hoạch (của tỉnh, huyện và 
xä), dúng kš hoạch sản xuất oà cơ câu 
câu trồng (tức phương hướng sản 
xuất), đúng mùa Đụ, đứmg tiêu chuần 
kỹ Yhuật bà quụ trình sản ruấi của hợp 


. tác xa. Mức khoán phải được xác định 


hợp lý, có tác dụng thúc đầy xã viên 
hăng hái lao động, áp dụng tiến bộ 
kỹ thuật, khai thác mọi tiềm năng 
(cả vật tư và lao động) của gia đình 
mình đề tạo ra năng. suất cao, sắn 
phầm nhiều, đồng thời bảo đảm lợi 
ích của tập thề. 


4 — Hợp túc + phưi nằm được toàn 
bö sản phầm theo định mức khoán đề 
thống nhất phân phối theo kế hoạch. 
chung của hợp tác xã. _ 

Chủ ý bảo đảm hài hòa cả ba lợi 
ích. Trước hết cần coi trọng lợi ¡ch 
của người lao động.tăng thu nhập và 
tích lũy cho hợp tác xã, đồng thời bảo 
đảm làm tốt nghŸa vụ đối với Nhà 
nước. Lợi ích của người lao động mà 
thích đáng sẽ 
không khuyến khích hợ hăng bái sắn 
xuất cho tập thê, do đó cũng không 
bảo đảm được lợi ích của tập thê va 


"Nhà nước. 


Việc thưởng phạt phải có tác dụng 
kích thích người xã viên tích cực lao 
động sản xuất, tùy theo lơai sẵn phầm 
mà thướng phạt bằng hiện vật là chủ 
yếu; nhưng cũng không loại trừ hình 
thức thường phạt khác. 

5 — Phải phát huy quuền tự chủ của 
hợp tác + 0d quyền tàm chủ của lập 


1hế vả 0iền trên tuọi mặt hoạt động 


của hợp tác xã, chống tệ mệnh lệnh. 
gò ép, trái Với nguyên tác tự nguyện. 
cùng có lợi và quản lý đân chủ. 
Thực hiện “khoán sản phầm ›» dễn 
nhóm lao động và người lao động. 
ban quản trị phải chịu trách nhiệm 
trước tập thê về sắn phầm cuối cùng 
trên toàn bộ đất đai canh tác của hạp 


- 
- 


ra 


tác xã. Đội sản xuất phải chịu, trach 
nhiệm chính vẻ sản phám cuối cùng 
trên phần điện tích nhận « ba khoán ? 
với hợp tác xã = 


Trên cơ sử đó; đội sản xuất và các 
đội chuyên của bợp-tác xã bảo đảm 
làm những khâu công việc mà lao 
động tập thê làm thì có hiệu quả hơn, 
đồng thời lại có tác dụng trực tiếp 


chỉ phối quá trình sản xuất theo vùng - 


và theo quy hoạch của hợp tác xã. 


Rhau giỗag (như đối với lúa) phải 
do đòj giống của hợp -tác xã dám „ 


"nhân từ sản xuất, chọn lọc, bảo quản 
và tiđảm mộng, mới bảo đảm giống 
tốt cho sản xuất theo kế hoạch của 
hợp tác xã. Còn gieo và chăm sóc mạ 
thì đội làm hoặc khoán chơ xã viêm 


làm đều được cá. Một số giống hoa, 


màu (như khoai lang, khoai tây...) do 
đội làm hoặc khoán cho xã viên làm, 


Khâu làm đất thì phồ biến là đo 
tẬp thề làm, nhưng cũng không loại 


trừ có trường hợp linh hoạt giao cho. 


cá gia đình.xã viên làm. tủy điều 
kiện cụ thề của từng vùng và từng 
hợp lác xã. Ơ các hợp tíc xã vủng 
đông bằng, vì máy móc và trảu bò 
_ eày là của tập.thề, khâu làm đất bằng 
máy đo hợp tác xã đảm nhận, việc 
cày bửa bảng trâu bỏ do đội sản xuất 
chịu trách nhiệm. Ơ trung dụ và miền 
núi, nhiều gia đình xã viên có chăn 


nuôi trâu bỏ riêng. khâu làm đất vừa . 


do tập thề làm vừa khoán cho xã 
viên cùng làm. 


Việc cung cấp phán bón tả phân 
hữu ez và phân vô cơ) theo định mức. 
tưới Hiếu nước cho/đồng ruộng, phòng, 
trừ sâu bệnh 0à bảo 0uệ mùa mảng, do 
No, thề-đảm nhận. 


` Người xã viên nhận ekhoán sẵn 
ˆ giàn» làm các khâu: còn lại nhớ: 
gieo cấy, chăm bón, thu hoạch và 
ch;u trách nhiệm đến sản phầm cuối 
.- eủng cho tậm- thể trên phần diện tích 
nhận khoán theo chế độ thưởng phạt 


bằng sản phầm: khi tầng hay hụt mức 


sản lượn? khoán 


“tó hiệu quả nhất. 


chưa nhoàu 


Trong chắn nuôi của các hợp tác 
xã, cũng cần nghiên cứu vận dụng 
các: hỉnh thức « khoán sản phầm » cho 
Lâu nay, 
nuôi lợn thịt, chưa kê chi phí nhà cửa, 
chuồng trại và các chỉ phí vật chất 
khác, riêng thức ăn phải nàết! 5 — 6kg 
thóc mới làm ra 1kg thịt lợn hơi. 
(iao khoản cho xã viên thì chỉ hết 4 kg 
thóc thu được 1 kg thịt lựn hơi, hợp 
tác xã lại không tốn kérh về cá khoản 


chỉ phi vật chất như chăn nuôi tập .. 


trung. Hiện nay cũng dang xuất hiện 
hai hình thức khoán chàn nuêi cho 
xã viên, Hinh thức thứ nhất: hẹp tác 
xã giao con giống và thức ăn cho gia 
đình xã viên nuôi rồi sau thu sản 
phim. Hình thức thứ hai: hợp tác xã 
giao ca đất đành đề sẵn xuất thức ăn 
cho gia súc và con giống cho gia đỉnh 
xã viên thưc hiện hai công đeqn: sản 
xuất thức ăn và nuôi lợn thịt rềi ziao 


Tniộp sản lượng thịt hơi theo định mức 


khoán cho hợp: tác xã. _= 


_Ởnỡi tỏ điện và mày cKế biến 
thức ăn gia súc, đội nên đầm nhận 


sản xuất và chế biến thức ăn cung -- 


cấp, cho cúc gia đình xã viên nhận 


- khoản chăn nuôi lợn cho hợp tác xã 
"theo hình thức thứ nhất. Những hợp 


tác xã không có điều' kiện cơ sở vật 


chất đề chế biến thức ăn cho gia súc, - 


có the giao khoán chân nuôi cho gia 
đình xã viên theo hình thức thứ hai. 


Dù khoán cho gia đỉnh xã. viên 
chăn nuôi theo bất cứ hình thức: nào, 
tập thề lo sản xuất và cung cấp giống 


cũng tốt hơn là đề cho xR TNIEU do, 


lấy giống. : 
Việc ® khoán sản phám P trong nông 


- nghiệp ở ta đang còn mới mề, chưa 


có nhiều kinh nghiệm, dơ đó cũng 
đang có nhiều chỏ còn vướng mắc và 
thiện cân được nghiên 
cứu giải quyết. 

Và thời gian giao khoán cho xà 
viên trên những điện tích nhất định 
của hợp tác xã, nên có cách giải quyết 
hợp lý. Giao khoản cho xã viên làm 
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tập thê 


¬ 


nhiều vụ và nhiều năm liền trên cùng 
một thửa ruộng, có người Ìo ngại sẽ 
biến ruộng của hợp tác xã thành 
ruộng của cá nhân người nhận khoán. 
Nhưng nếu chỉ giao khoán từng vụ 
rồi lại thay đổi ruộng. đất, thì 
người xã. viên nhận khoán lại 
không yếh tâm đầu tư thâm canh, 
_chỉ làm ăn xôi, và như vậy sẽ không 
có năng suất cao. Khoán từ 2—3 
năm đến 5 năm liền trên cùng “một 
thửa ruộng cho xã viên thì họ sẽ 
mạnh dạn đầu tư thâm canh cao nhằm 
đạt năng suất, và sản lượng cao nhất 
trên đơn vị điện tích. Mức sẵn lượng 
khoán của từng vụ phải tùy điều 
kiện vật chất kỹ thuật cụ thề mà xác 
định. 


có nơi bất buộc đưa về sân tập thê, 
_có nơi đề cho xã viên đem về nhà. 


trưng) có thành tích sản xuất giỏi. và 
cho cán bộ đội. đề gắn, trách nhiệm 
điều hành công việc của cắn bộ đội 
_ với sản phầm cuối cùng. 


Hình hức khoán mới này, phải 
chăng không nèn. áp đụng ở những 
hợp tác xã tiên tiến đã làm ăn khá và 
có nèn nếp, mà chỉ nên áp dụng ở 
các hợp túc xã trung bình và kém 


-_ nát? Thực tế ở Nghệ-tĩnh chứng minh ˆ 


rằng, hợp-tác xã tiên tiến làm ăn có 
nền nếp áp dụng chế độ khoán mới 


"này vẫn tăng được năng suất, tăng 


cả diện tích và tăng nhiều về sản 


lượng, lại it xảy ra lệch lạc và sai sót. - 


các hợp tác xã trung bình và yếu 


kém (như Đoàn-xá, Hải-phong) áp, 


nhanh năng suất, điện tích và sản 
lượng. Đặc biệt ở những hợp tác xã 
lâu nay mức độ sử dụng lao động và 


Nói chung, ở đâu có điều kiện (có N đất đai quá thấp, nay thực hiện 


điện, máy và sân phơi) thi thu hoạch 
tẬp trung về đội, nơi không có điều 
kiện thì đề cho xã viên đem về nhà. 
ˆ Dù thu hoạch theo cách nào cũng vậy, 
đều phải bao đảm giao nộp sản phầm 
đủ số lượng và đúng chất lượng theo 
định mức khoán của -hợp tác xã. 


Việc thưởng phạt đến nay cũng có 
nhiều cách. Thưởng §0Ã sản lượng 
vượt và phạt 50% sản lượng: hụt 
bằng tiền cho đội sản xuất như lâu 
nay không phủ hợp nữa. Các hợp 
tác xã thực hiện chế độ «khoán sản 
phẩm» cho người lao động đều thực 
hiện phạt 100% sẵn phầm hụt khoán 
đối với người nhận khoán. Về thưởng 
thì có nơi thưởng cả 100 sản lượng 
vượt, có nơi chỉ thưởng 80 — 90%. 
Trong lúc này, thưởng bao nhiêu, 


các hợp tác xã có thê tự quyết định. 


Nói chung, thưởng 1005 sẵn lượng 


sẽ kích thích mạnh người lao động, 


hăng say sản xuất. liợp tác xã có thề 
trích trong số vượt kế hoạch sản 
xuất chung hay trích trong quỹ thưởng 
đè thưởng cho các đội sản xuất (kê 
cả đội chuyên và tập thề những người 
tham gia làm các khâu công việc tập 


n 4 _ ° Ỷ -~ 


« khoán sản phàm 2 thì sẳn xưất phát 


triền vượt bậc. Tuy nhiên ở các hợp 


tác xã có trình dp quản lý sản xuất 
trunø bình, khi áp dụng ehế độ khoán 
mới cũng nảy ra mỘt số sai lệch 
những ít hơn, và không dẫn đến 
khoán trắng như thường xảy ra ở các 
hợp tác xã mà trình độ quan lý của 


cản bộ quá yếu. 


Những lệch lạc, thưởng xây ra trong 


giệc áp dụng chế độ khoán mới này 


ở một số hợp*tác xã là khoán cho xã 


- viên rồi bả mặc cho họ muốn làm gi 


thì làm. Do đó, người nhận khcán 
không làm theo đúng quy hoạch và kế 
hoạch. không theo đúng quy trình và 
phương hướng sản xuất của hợp tác 
xã. Lõi khoán trắng đó, nếu không 
được khắc phục ngay từ đầu sẽ dẫn 


đến những biều hiện đi ngược lại mục 


đích của chế độ khoán mới. 


Các định mức về điện tích, păng - 


suất và sản lượng ở nhiều hợp tác xã 
thường không sát. Nơi định mức quá 
thấp thì lợi cho xã viên mà lỗ cho hợp 


. tác xã. Nơi định mức quá eao, người 


nhận khoán làm không đạt.sinh chán 
nắn và đòi tháo khoán. Thời gian qua. 


` 


\ dụng chế độ khoán mới càng tăng. 
- Việc thu hoạch sản phầm, vừa qua, 


» 


~ 


nhiều hợp tác xã thưởng định mức 
khoán bằng mức năng suất và sản 
lượng của năm cao nhất, "nhưng xã 
viên vẫn làm đạt và vượt mức khoán 
của hợp tác xã. Nói chung mức năng 
suất và sản lượng khoán nên định 
bằng mức bỉnh quân tiên tiến của 
3—4 năm trước đó là thỏa đắng, vừa 
có lợi cho hợp tác xã vừa khuyến 
khích người lao động. 


Các khâu công việc tập thề đảm 
nhận hãy còn làm tùy tiện, chưa bảo 
đảm đúng số lượng, chất lượng và 
thời gian quy định, gây trở ngại cho 
các khâu tiếp theo, ảnh hưởng không 
_ tốt đến năng suất và sản lượng cây 
tròng. Ở đây cần phải có sự hoạt động 
đồng bộ của các khâu canh tác do tập 
thề đảm nhận mới tạo điều kiện cho 
người nhận khoán làm các khâu tiếp 
theo được- thuận lợi và thu được sản 
phầm cuối cùng với năng suất sao và 
sản lượng nhiều. 


Khoản sản phầm » trong đội sản 
xuất (của ngành trồng trọt) mà không 
có sự chỉ đạo chặt chẽ sẽ kéo các 
ngành khác tụt xuống. Ngược lại, néu 
định mức khoán chính xác, chỉ đạo 
. tốt sẽ phát triên mạnh cả trồng trọt,Z 
chăn nuôi và ngành nghề. 


Thực hiện “khoán' sản phẩm ® 
trong nông nghiệp là vấn đè mới đối 
. với chúng ta, đọ đó cần phải có sự 
chỉ đạo. chặt chẽ mới bảo đìm thủ 
được kết quả tốt. Chỉ đạo lóng lẻo 
thì không: vấp váp chỗ này cũng lệch 
lạc chỗ khác. Đương nhiên, mới bắt 
lay vào làm, khó tránh khỏi lạch lạc. 
Có Tẹch lạc thì uốn nắn và sửa chữa 
ngay. Cần tö chức bồi dưỡng đề cán 
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bộ nắm chắc mục đích và nguyên tìc, 
hiều biết nội dung và cách làm, có 
chương trình chỉ đạo cụ.thề, mới làm 
tốt được. 

Cần phân loại ruộng đất, xác định 
năng suất và sẵn lượng từng thửa 
tương đối chính xác đề đưa ra khoán 


- cho sát, 


Đội sản xuất cơ bản cũng như các 
đội chuyên cần phải được củng cố 
thật vững. Cán bộ đội phải cùng thức 
khuya, dậy sớm như xñ viên mới 
thực hiện được chế độ khoán mới có 
kết quả. : 

Sự chỉ đạo và, điều hành của tỉnh 
và huyện phải thật. chặt chẽ. Tăng 
cường cấp huyện đủ mạnh mới chỉ 
đạo thực hiện có kết quả chế độ khoán 
mới ở cơ sở, nến huyện không dủ 
mạnh và không biều biết gì về cơ chế 
khoản mới thì chỉ cản Này phong trào 
của cơ SỞ. : 

Thông qua thực hiện chế độ khoán 
mới này, chúng fa sẽ kiện toàn được 
bộ máy quản lý hợp tác xã theo hướng 
giảm bớt bộ phận gián tiếp tử. 10— 
I2% xuống cỏn 45 như quy định. Về 
các chế độ tài chính và định mứé, nên 
nghiên cứu giảm bớt những điều 
không cần thiết, giảm bớt giấy tờ, tập 
trunz pihitc Vụ sản xuất VI nhác u 
cang tòi, 


Trong quả trình thực hiện chế độ 
khoẩn mới ở các hợp tác xã, cần có 
sự kiem tra thường xuyên, sớm phát 
hiện lệch lạc đề uốn nắn kịp thời. 

Dĩ nhiên, để làm được việc đó mói 
cách khách quan, chính xác, cần phải 
nắm vững.mục đích, nguyên tắc, nội 
dụng của chế đỏ khoán mới. ˆ 


cổ 


. mà chính quyền xô viết xét 


„ VỀ. VẤN ĐỀ LƯƠNG 'THỰC: 


TRONG 


` 


>> 


P ƯƠNG thực là hàng tiêu 
dùng đác biệt, thuộc nhu 
cầu cơ bản của đởi sống 
nhân,dân. Đối với nước 
ta vấn đề lương thực là 

mội vất đề quyết định đòi với sư 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tỏ quốc 
xả hỏi chủ nghĩa..V.I. Lê-nin đã từng 
nói: *® BãI kỷ nước xã hội chủ nghĩa 
nao đo công nông nắm quyền chấp 


- chính cũng không thể tôn tại được, 


nếu, với những nó lực chung: của 
công nhân và nông đản, nước đó 
không gây dưng được một dự trữ 
lương thực có thê báo đảm cung cấp 
thức án cho còng nhân công nghiệp, 
và tao khả năng điều động hàng vạn 
và hàng chục vạn còng nhân tới chó 
thấy 
can ®... «hong có dự trữ đó. thi 
chính quyền Nhà nước không cỏn là 
cải gì ca, Không có dự trừ đó, thị 
chính sách xã hội chủ nahĩa chỉ còn 
là ruột nguyên vọng thỏi? €Ð), 


Từ khi giành được chính quyền, 
Đăng ta Hồ Chủ tịch đã hết sức 
chấnm lo vấn đê lương thực, vữa lãnh 
đạo nhìn đàn địìyv mạnh sản 
lương thực, vưa ban hành những 
chính sách động viên nông đá tàu 
nghĩa vụ lương thực. Điều đó đã góp 
nhần quan trọng vào thắng lợi của 
côïnn cuc kháng chiến và xảv dựng 


và 


— #ất nước, 
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quật 


- 


_NHỮNG NĂM TRƯỚC MÁT 


HỒ-VIẾT-THẲNG 


- 


Àfấy `năm qua.-sẵn xuất lương thưc 


_ở nước ta tăng chậm, thấp hơn mức 


tăng số đân. Năm 1965 cả nước ta cô 

35 triệu người với sản lượng lương 
thực là 10,56 triệu tấn quy thóc, bình 
quân nhân khâu 300 kg/người : riêng 
miền Bắc năm 1965 có 18 triệu người.. 
với 2.0 triệu tấn lương thực, bình 
quân hơn 300 kg người. Năm 1979, số 
dân cä nước là 52,5 triệu người. sản 
lượng lương thực là 13,91 triệu lần. 

bình quân 265 kg/người. Tính ra, sau 
[5 năm, số đân tăng 17,5 triệu người. 
nhưng lương thực chỉ tăng gần 3.9 
triệu tấn. Năm 1980, sản lượng lương 
thực của, các nh Nam-hộ lãng hơn 
năm 1979 gản 80 vạn tấn, nhưng nhiều 
vùng lớu ở đồng“ bằng HBác-bộ và khu 
{ cũ bị mát mùa, do đó sẵn lượng 
lươnz thực cả nước chỉ. có khoảng l1 
triệu tấn. Như thế, 5 năm trở lại đây. 
lương thực cả nước tăng 50 van tấn. 
bình quân tĩng 0,8Ã mnột năm, trong ˆ 
khi. dân tăng 2,6%. Bình quản 
lương thực đầu người năm 1960 Ít 
365 kg người, xấp XĨ năm 19:9 và tháp 
hơn năm 19:6 10kg. 


SỐ 


Sản xuất lương thực tăng chậu do 
nhiều nguyên nhân. Điện tích đất canh 
tác cay lương.thực hầu như không 
tăng, diện tích gieo.trồng lăng cũng 


Toàn táo, Ntb Sự th. 
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(1) V.I. Lê-nin : 
Hà.-nội., 1969, tập 3Ï, tr. 


khai 


chậm và năng suất cây trồng hầu 


như không tăng, mà gàn đây ở nhiều: 


nơi có xu hxrớng giảm. 


-_ Trong khi sản lượng lương thực 
trong xã hội còn Í!, thì piệc điều hòa 
0à phân phối lương thực trong xã hội 


tuy có nhiều tiến bộ, nhưng cũng còn 


nhiều khuyết điềm. 


Do điện cung cấp lương thực ngày - 


càng mở rộng, nhu cầu tăng mà khả 
năng lương thực trong tay Nhà nước 
có hạn, cho nên Nhà nước chỉ mới 
bảo đảm được các nhụu cầu lương thực 
cho lực lượng vũ trang, người lao 
động và người ăn theo trong gia định 
họ, tuyệt đại bộ phận nhân dân lao 
động các vùng phi nông nghiệp, các 
nhu cầu sản xuất, chế biến, chăn 
nuôi, nhu cầu của các khu kinh tế 
mới, và trợ cấp cho các vũng bị thiên 
tại, địch họa, v.v, : 
Những năm qua, Nhà nước ta đã 
thực hiện được nhiệ¡mnsevn điều hòa và 
phân phối lương thực, đã huy động 
lương thực từ những nơi thửa bay 
tương đối thừa và phân phối lại cho 
những nơi thiếu ; nòng dân ta đã hăng 
hái làm tốt nghĩa vụ lương thực với 
Nhà nước. Từ năm 1976 đến năm 1979 
binh quản trong cả nước số lương 
thực huy động được là 350kg trên 1 ha 


canh tác, trong đó, đồng bằng Đác-bộ 


621 kg/ha, đồng bằng sônz Cưu-long 
320 kg/ha.,. khu 4 cũ 31§ kg/ha, các 
vũng còn lại 220 — 270 kg/ha. Tính cả 


nước, trong 4 năm qua số lương thực „ 


huy động được trên † nhân khäu nông 


nghiệp là 48 kg mỗi nấm, trong đó đồng. 


bằng sông Cửu-long là §0kg, đông bằng 
sô)g Hồng 09kg, các vùng khác 20 — 
(0kg. Năm 1976 và Răm 1977, việc huy 
động lương thực trong cả nước đạt 
kết quả khá, nhưng sau đó thị có 
giảm sút. Việc huy động lương thực 
Ơ đồng bằng Bắc-bộ tương đõi thuận 
lợi và kết quả thường đạt kế hoạch ; 


ở đồng bằng sông Cửu- long có khó ˆ 


khăn hơn. 
Một thiếư sót lớn trong công tác 
phần phối lương thực những nànrqua 


là hân phối có tỉnh chất baa cấp. 


bình quân, không công bằng hẹp lý, 
Nhà nước phải bù h đề giữ piá cùng 
cấp lương thực cho bộ đói, cán bỏ, 
CÒnð niên và nhữnØ người có quan 
hệ kính tế trực tIẾP với Nhà nước 
là đúng. nhưng lâu nay Nhà nước văn 
bủ lo để cunz cấp cho cá những người 
không có quan hệ kinh tế với NHÀ 
nước: đó là không hợp lý. Điều đó 
gây tư tưởng ý lại vào Nhà nước. 
Thêm vào đó, việc thu mua chế biện 
và sử dụng màu eòn kếm.,“hhiêu nơi 
tuy lương thực không thiểu, giá thị 
trưởng không cao, nhưng phân phối 
lượng thực vẫn khó khàn. Việc quản 
lý lương thực còn lỏng lẻo, sơ hỏ, đáy 
ra tất mát và hư hồng nhiều lương 
thực. 


Những thiếu sót đó làm cho tình 
hình lương thực vốn đã thiêu, càng 
thiểu thê. Ngay trong năm 19765 đà, 
năm được mùa, hưy động được nhiều, 
Nhà nước đã phải nhập khủu một sỐ 
lớn lương thực mới đủ trang trải cho 
các nhủ cầu. Các năm sau, do thu mua 
thấp hơn, nhập khầu lương thực lại 
có hạn, cho nên mâu thuẫn giữa củng 
và cầu về lương thực càng càng 
thẳng. : 


laf 

Giai quyết cơ bản văn đề lường 
thực là phải bảo đảm cho xã hội có 
được một khối lượng lương thức Ôn 
định, tạm đủ bảo đảm đời sõng con 
người, phát triền chăn nuôi, cung cấp 
nguyên liệu cho công nghiện và có 
phân đự trữ. Aluôn vậy, Nhà nước. 
phải có bình quản lượng thực theo 
đầu người là 300 kø quy thóc một năm, 
mới tạm đủ trang trải cho các nhủ 
cầu của xã hội. Đó là chưa tính đến 
nhu cầu dư trữ, một nhú cầu bắt buộc 
đồi với bất kỷ một nước nào, đặc biệt 
đối với nước ta là nước thưởng XxáảV 
ra thiên tai, địch họa. Như vậy, với SỐ 
đản hiện này, nêu báo đâm bình quản 


`... X2 . ` nh AC 
AHÔkữ' người và chưa kẻ tới nhụ cầu 


. đự trứ, 


“ả 


năm TẠI nước tac 
ft nhất là Hỗ triệu tấn quy thóc. Và 
nếu chỉ giữ mức bình quản đó vào 
nam 985, thì cũng phát có 38 triệu 
tấn. Như cầu tiêu dùng trên được xúc 


định với điều kiện phải thực hỀn, 


được việc huy động và phản phối tốt 
giữa nơi thừa và nơi thiểu. Nếu huy 
động và phần phối không ,tốt, thì văn 
có vùng rất nhiều lương thực và có 
vung thiểu lương thực. - 


Ngoài như cầu của nông dân, Nhà 
uước phải tiến lên cung cấp lương 


“thực cho tất cả mọi người không sản 


xuất lương thực với giả ea khác nhau, 
Giả dụ, Nhà nước bảo đảm lương 
thực cho cả 16, triệu người trong 
khu vực phi nông nghiệp hiện nay, 
còng thêm các nhu câu chế biến, chăn 
nuôi quốc đoanh, trợ cấp cho các vùng 
bị thiên tại, địch họa và làm các nghĩa 
vự khác. thị phải có trong tay khoảng 
4 triệu tấn lương thực quv thóc. Đó 
là nhu cầu hiện nay. Trong quá trình 
công nghiệp hóa đất nước, lao động 
và nhân khầu trong khu vực phi nông 


nghiệp tng lên, nh cầu chăn nuôi vài 


ché biến tíng lên, tỉnh hình đó đói hỏi 
Nhà nước phải có khối lượng lương 


thực cao hơn, Muốn vậy, cóng nghiệp 


và các ngành kinh tế khác phải tác 
động mình mẽ hơn vào nóng nghiệp, 
làm cho nông nghiệp vươn lên đủ sức 
đáp ứng được như cầu lương thịyc 
ne:cy càng tăng của đắt nước, 

Còn trong lúc này, lìm thể nào đề 
vượt qua được khó khăn vẻ lương 
thức, để tránh cho nhàn dàn: một só 
vùnư khỏi lâm vào nạn đói, đẻ giảm 
bớt khó khăn trong đời sống của bộ 
đội, công nhàn viên chức ? Ngoài 
những cô gắng rất lớn của Nhà nước, 
Đầu đề cấp bách trước mắt đối Đới 
mới người là phải tận dụng mọi điều 
kiện, mọi in năng Đẻ đàt đái, lao 
đội Đd tồn Đón... ra sức đầu mạnh 
sun uất lương thực Đỏd thực hành 
triệt đfc tiết kim lượng thực. Nông dân 
c€Õ gúng sản xuất thêm lương thực, 
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phải có, 


lá i 


bỏ đòi, công nhân viên chức vả mọi 
người trong khu vực phi nóng nghiệp 
cũng cố gảng làm thêm lương thực. 
Nếu. mỗi người laa động trên, đất 
nước, †Aa mỗi năm (ảm thêm lược 
10”. lương thực, thì mỗi năm xã hội 
ta sẽ có thêm 20 —90 vạn tấn lương 
thực. Và, nếu chúng ta tiết kiệm được 
trong tất cả các khâu tiêu đùng chỉ 
tử 1X dếén 23 thì môi năm cũng dỏi 
ra.được 20 —90 vạn tấn lương thực 
nữa. Việc của mỗi người thị nhỏ. 
nhưng. gộp sức cả nước lại sẽ thành 
việc lớn. Cả nước củng cõ gẳng, vươn 
lên, chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua 
được khó khăn về lương thực. -ˆ 


Trong các năm tới, cần phán đấu 
giải quyết cho bằng được vấn đề lương 
thực. lội nghị thứ 6 của Ban chấp 
hành trung rơng Đẳng đã khẳng định : 
« Nhiệm vụ quan frọng nhất biện nay 
là động viên cao độ toàn đàn, toàn 
quân đâu mạnh san xuấi nóng ng hiệp. 
làm nghiệp, ngư nghiệp nhằm trưởc 
hết bảo dảm Đừng chắc lương thực cả 
thực phầm, đồng thời cung ứng nhiều 
nguu£ n liệu cho công nghiệp thực phầm, 
tông nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng 
Đà tăng nhanh nguồn hàng xuất khâu. 


Quán triệt tỉnh thần đó, nghị quyết 
của. Hội đồng chính phủ số 09/CP về 
chính sách lương thực cũng khẳng 
định : giải quyết vấn đề lương thực 
là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, 
toàn quản, của mọi ngành, mọi cấp. 


_ Tùy theo chức năng của minh, các 


ngành, các cấp -đều .có trách nhiệm 


góp phần thúc đầy-sản xuất nông 


nghiệp phát triền, tác động tỐt vào 
công tác Bhân phối, lưu thông lương 
thực, đồng thời tự mình tham gia sản 
xuất một phần lương thực. Nghị quyết 
CŨHU XúC định 4 khảu cơ bản trong 
nhiệm vụ giải quyết vấn đề lương 
thực là: đày mạnh sản xuất, làm-ra 
nhiên lương thực cho xã hội ; ra sức 
huy dòng phần lương thực thừa trong 
nông dân; thực hiện chế độ phân 
phỏi công bằng hơp lý và tiết k$ệm : 
thực hiện sự phấn cóng lao động mới 


trên toàn xã hội và thực hiện sinh để 


có kế hoạch. Bốn khâu trên có liên ˆ 


quan mật thiết với nhau, hó trợ cho 


nhau, trong đó khủu vơ bản nhất, quyết 


định nhất là phái triền sản xuất. 
Cần phấn đầu đề sớm đạt được 


300 kg lương thươ một đầu nưười mội - 


năm. Đó là một yêu cầu cấp bách, 
đồng thởi cũng là một mực tiêu hiện 
thực. Vi'năm 1965, cả nước ta đã đạt 
được 300 kg lương thực một đâu 
người, và với 7 triệu ha gieo tròng 


lương thực hiện nay, nếu báo đảm 


được năng suất bình quân cả nước 
bằng năm 1976 (22,3 tạ/ha), thì chúng 
ta sẽ có sản lượng 15,6 triệu tấn lương 
thực. liiện nay, Nhà nước đang gạp 
nhiều khó khăn. Đề đạt được mục 
tiêu trên.. chúng ta phải phấn đấu giải 
quyết nhiều mặt, nhiều khâu và căn 
. €6 sự nỗ lực chung của cả nước. 


Treớc mắt, cần tiếp tục nghiên cứu 


và hoàn thiện các chính sách, chế độ ˆ 


quản lý nhằm khuyến khích nông dân 
hàng hái đây mạnh sản xuất lương 
thực, thực pham. Trong khi hoàn 
thiện các chính sánh và chế đô về tổ 
chức và quản lý nông nghiệp, tỒ 
chức và quấn lý hợp tác xã, cần thực 
hiện tốt nguyên tắc phân phối theo 
lao động nhằm làm cho người nông 
"dân và xã viên không những quan 
tâm tới số lượn” ngày cỏngữ, mà còn 


có trách nhiệm đầy dủ, gán bó chặt chế: 


với số lượng và chất lượng sản phầm 
do mình làm ra. - | 

Cần có sự đầu tư thích đáng đề 
củng cố và tăng cường cơ sở vật chất 


kỹ thuật cho nông nghiệp. Chú trọng 


giải quyết tốt các vấn đề phản bón, 
thủy lợi và giống một cách hợp lý 
cho các vùng trọng điềm sản xuất 


lương thực đề bảo đảm năng suất cao, . 


thu hoạch vững chắc và có sản lượng 
lương thực hàng hóa nhiều; đồng 
thời quan tâm giải quyết khó khăn 
cho những vùng sản xuất chưa Ồn 
định: Điều quan trọng là, trong khí 
chủng ta chưa đủ sức cải tạo và chế 
ngự thiên nhiên, thì phải tìm mọi 


z 


cách phát huy những thuận lợi của 
thiên nhiên, của đất đai, bố tri cây 
trồng hớp lý; kết hợp tốt việc sử 
đụng sức nmúv, sức người và những 
kinh nghiệm và truvẻn thống sun xuất. 
của nhân dân, dễ hạn chế tới mức 
thấp nhất tác hại của thiên nhiên, 
bảo đảm cho mùa màng sẵn xuất ồn 
định, thu hoạch vững chc và có hiệu 
quủ kinh tế cao. 


Xúc tiến và hoàn thiện việc quy 


“hoạch đất đai và cây trỏng trên quy 
. mô cä nước và trong từng vùng tiều 


khí hậu, dựa trên một cơ sở khoa học 
vùng chắc dề bố trí cây trồng thích 


. Hợp, có nauùt suất cao, sản lượng 


nhiều. Ưu tiên thâm canh ở các vùng 
trọng điềm lúa và màu, Rết hợp thâm 
canh, xen canh gpỗi vụ và mở rộng 
điện tích cả cây lương thực,cầy thực, 
phẩm, cày công nghiệp, câv làm thuốc, 
đề vừa phát triển được nguồn lương 
thực, thực phẩm, vừa báo đảăm được 
nguyên liệu cho công nghiệp và VàHg 
xuất khầu. | ` 


Tiếp sau sản xuất là huy đọng nả 
phản phối. Sân xuất là gốc của lưu 
thông, là tiên đề vật chất đề tiền hành” 
công tác huy động và phân phỏi lương 
thực. Ngược lại, nếu huy động và 
phân phối tốt sẽ có tác động tịch cực 
thúc đáy sản xuất, Nghị quyết số 
25/NQT TƯ của Bộ chính trị, các 
nghị quyết 09/CP, 131CP của Hới 
đồng chính phú vẻ chỉnh sách lương 
thực vừa bạn hành đều nhằm mục 
đích khuyến khích nông đân yên tâm, 
phấn khởi sản xuất, phát huy mọi 
tiềm n¡ng của đất đại, sức lao động 
và những điều kiện sẵn có, ra súc 
thảm cảnh, xen canh gối vụ, khái 
hoang phục hóa, mở rộng diện tịch, 
làm ra nhiều lương thục: đồng thời 
thực hiện chế độ huy độn? và phân 
phối lương thực công bằng họp: tý, 
chế độ quản lý và sử dụng lưong 


_ thực chặt chờ và tiết kiệm. 


Theo tỉnh thần chính sách mới, Nhà 
nước huy đọng lương thực dưới bà 
hình thức: †huụ thuế, mua theo gia chỉo 
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⁄ 


đao thỏi: qau hợp đồng hai chiều qiửa 
NVđ mước 0đ nóng đán 0à mua theo 
gia thỏa thuận, Trong ba hình thức 
trên, hi hình thức đầu được định 
tức ön định trên một đơn vị diện 
tích canh túc một nắm và áp dụng 
cho 5 nám tiếp sau. 

Thuà ŸYnông nghiệp là nghĩa vụ 
bất buộc đổi với mọi người nông dân 
ơ trêng hợp tác xã, cũng như ngoài 
hợp tác xã. Mọi đòng đân có sử dụng? 


truong đất đêu có nghĩa vụ nộp thưế 
“đúng như chính sách quy định. Người 


nitÖng hoàn thành nghĩa Vụ nộp thuẻ 
là vị phátn pháp Tuất Ai Không nộp 
thuế khônz# có quyền ÝŸ dung ruộng 
đặt, Theo chính sách thuê, ai có nhiều 
ruôonz+ đát, ruộng đất (ót, thủ nhập 
cao đong góp HIC0; đi Có ÍŸ PTUỘng 
đạt, ruôn xúu, thủ nhập thấp đóng 
kóp dt; ai Khẻng chịu khó sản xuất, 
bộ ruộng xâu, ruộng hoang vàn phải 
đồng gop như nhữnz ruộng đất sẵn 
xuất và thu hoạch bình thường Ớ 
ciiung quảanh,: 


Aaa lương thiịc thể giá chỉ: đạo 


“theo hợp đồng hai chiều là một nội 


dunơ tronø nghĩa vụ ồn định. Nhà 


qước bảo đảm cúng cấp cho nông dẫn 


theo giá chỉ đạo niột số vạt từ nờng 
nghiệp đề sẵn xuất như sức kéo, phản 
bón. xàng đâu, vạt liệu xây dựng và 
hàng tiêu dùng, v.v. Nông dân có 
trách nhiệm bín lại cho Nhà nước 
một khối lượng lương thực đã xác 
định trong hợp dòng, | 

Chế độ hợp đồng kinh tế giữa Nhà 
nước và nóng dần đề cao nehTa vụ 
của -hai bên: một bên là nghĩa vụ 
của các cơ quan Nhà nước, tức là của 
€äc nhà tay, xi nghiệp quốc doanh, 
các cơ quan quần lý kính tế, các tô 
chức thu mua nông sản và cũng cấp 
vậttư của Nhi nước Ở tất cá các cấp. 
nhất là trên địa bàn huyện, đối Với 
sản xuất nòng nghiệp,và đời sống của 
nông đán ; và bén Khúc là trách nhiệm 
của người nóng đán và các đơn vị 
sản xuất nón, nghiệp trong việc bảo 
đâm thực hiện thắng lợi kế hoạch 


1) 


“vu 


“thực huy 


Nhà hước. Chế đỏ hợp đồng kinh tế 
này là một nội dung quan trọng của 
cônở tác quản lý kính tế xã hội chủ 
nghĩa, một hình thức thiết thực và cụ 
thề đề thắt chặt mối quan hệ kinh tẽ 


Yrực tiếp giữa Nhà nước và giai cắp 


nôn? dân, một sự thẻ hiện sinh động 

đường lối liên minh công nòng của 
) ` 

Đunz. 


› Ở miễn Nam, phần lớn nông dân 
còn sẵn xuất cá thề và lâu nay bà con 
nông dân quen “mua đứt bán đóan ». 
nhưng chế độ hợp đồng hai chiều đã 
được thực hiện tốt ở nhiều nơi không 
những đối với kính tế tập thể nìa cả 
kính tế cá thê. 

Nưoại hai hình thức huy động 
lương thực nói trên được ghi trong 
nghĩa vụ ôn định, Nhà nước còn áp 
dụng hình thức mua thỏa thuận, Nehi 


- quyết 02 CP của Hội đồng chính phủ 


đã øl rõ: #Sau khi làm xong nghĩa 
lương thực đối với Nhà. nước. 
nóng dàn được tự đo sử dụng và lựa 
thong số Tương thực thừa còn lại s. 


Trong khi nông nghiệp còn có bộ 
phân sản xuất cá thề và phân tán, 
thì việc lưu thông một số lương thực 
hàng hóa trên thị trường là một vấp 
đề khách quan. Hơn mỆT nầm nay. 
áp đụng hình thức mua thỏa thuận. 
Nhà nước đã: huy động được một 
khối lượng lương thực khá lớn. O 
miền Bác việc mua thỏa thuậncó hàa 
chẽ, vi tuyệt đại bộ phận lương thực 
huy động nằm tron# nghĩa vụ-öa định: 
theo giá chỉ đạo. Nhưng ở niềun Na¡, 
nhất là đồng -bằng sông Cưau-lotp. 
việc úp dụng hợp đồng hài chiêu 
chưa phát. triển, phần lứn sỏ lương 
động được là mua thỏa 
thuận dưới các đạng mụa bảng tiên 
mặt, trao đôi hiện vàt boặc mui: cao 


bán cao, 


` ` ` < › 

Với chỉnh sách óön định nghĩa vũ 
lượng thực và các chính sách khác 
trong lĩnh vực phân phối, lưu thông, 


cóng tác huy động lương thựt đang- 


có chuyền biến tót, Đề bảo dăm cha 


Nhà nước nắm được phần lớn lương 
thực hàng hóa, tiến lên làm chủ thị 
trưởng và chủ :động phăn phối ngày 
càng (ốt hơn cho các nhụ cầu của 
chủ nghĩa xã hội, chúng ta cân chú 
trọng mấy vấn đề sau đây: 


`Ị 


kiện cho nông đân bán tương thực, 


- „ _ s& 
mua vật tư, hàng hóa và thu tiền 
một cách để dàng. - : 


— Bên cạnh phần sâu xuất lưỡng 
thực- trong khu vực tập thẻ và cá 
thề, chúng ta phải cõ gắng phát triên 


'— Tiếp tục khoản thiện các chính 2 mgày càng nhiều nóng trường tiòng 


sách đề vừa khuyến khích sản xuất ` 
phát triền manh mẽ hơn, vừa đòng 
viên được nông dân hãng hái-làm 
tròn nghĩa vụ TƯƠNG thực đối vớ 
Nhà nước. cà 

— Các ngành, các cấp, trước hết 
là cán bộ, đảng viên cần nhận thức 
rõ tính chất cấp bách của vấn đề 


lương thực hiện nay, thâu suối chính 


sách khuyến khích sẵn xuât và chính 
sách lương thực của Đẳng và Chính 
phủ, quuết tám lãnh đạo bà tò chức 
quần chúng đây mạnfÈ® sản xuất và 
"thực hiện tốt chính sách lương thực. 
Trong thu mua lương thực, phải kết 


hợp chặt chế thu thuế, thu mua theo ' 


hợp đồng hai chiều và mua theo 
giá thỏa thuận đề huy đỡng tốt lương 
thực, đỡ phiền hà cho nhân đìn, 

— = Phát triền quỹ hàng hóa ngày 
cảng phong phú đề đưa vào trao dỏi 


với nông dân trong công tác thu mua - 


ự 


lương thực và nông sẵn, Cố gắng 
khai: thác nguồn hàng của củ địa 
phương và trung ương, xây dựng 
quỹ hàng hóa ngày cảng phòng phú, 
vữa bảo đảm cho công tác thủ mua 
thắng lợi, vừa đáp ứng được yêu cầu 
sản xuất và đởi sống của nông đàn 


— Dði với Tniền Nam, sản xuất 
nông nghiệp phô biến còn là cá thế, 
lương thực hàng hóa trến thị trường 
đồi đào. Đó là mãnh đất tốt đề bọn 
gian thương đầu cơ, tích trữ, muua 
tranh với Nhà nước Và gây rối ren 
trên thị trưởng. Vị vậy, muốn huy 
động lương thực được tối, phải kiên, 
quuýi trừng trị bọn gian thương đầu 
cơ tích trữ, thực hiện quản lý thị 
trường lương thực tận gốc; đồng 
ni phải có nhiều hình thức, nhiều 
biên pháp thật lính hoạt, (tạo điều 


` 


. thôn ngàv càng 


cây lương thực đề Nhà nước chủ 
động năm được TIỘU SỐ lượn3 thực 
ngày càng lớn. 
— Cuối eùng, muốn buy động lương 
thực được tốt, phải kết! hợp chát chẽ. 


cóng tác huy động lương thực Dới đa 


mạnh sản xuấi, cái tạo tả hội chủ 
nghae*rong nỏng nghiền cd.xâu đựng 
c(đơ $ở chính trị 0à TÔ chức Ở nòng 
thôn. Sản xuất càng phát triển, lượng 
thực trong xã hội càng đỗi dảo, Việc 
to nông nghiệp phát triên tốt, 
tiực hững hóa trong nòng 
nhiều; cơ sở chính 
trị và tô chức trong nòng thôn càng: 
mạnh, eác công tác tö chức nghiệp vụ 
thu mùa càng giỏi, thì kết quả huy 
động lương thực càng cao, Nhà nước 


cải 
tượng 


nắm trong tay ngày càng nhiều 
lương thực đề có thề đáp ứng đầy 


đủ và kịp thời những hú cầu ngày 
càng tăng của đãt nước. 


Theo chính sách lương thực niớuy., 
phương hướng chúng vé phần phôi 
lương thực là tiến tới vóa bỏ chế độ 
. phan phối có Tính chất bao cáp trên 
lan đã kìm hãin sản xuấi phái triền, 
thực hiện thế độ phân phối tương 
thực công bàng hợp lý. dựa trên 
nguyên tắc phân phối theo lao dòng. 
Từ nguyên tác đó, chế độ phan phỏi 
lương thưc øồm máy nét chủ vều sau 
đày:. 

Đối với những người tưong khu 
ực không sản xuất (ương thực, có. 
thể chia thành ba nhóm chính: 


—= Nhóm thứ nhất gồm những 
người lao động trong khu vực Nhà 
nước (các lực lượnø- vũ trang, công 
nhân viên chức các cơ sở quốc doanh 
và công tư họp doanh...) và những 
người ần theo, mã nguồn sông chính 


vi 


_ VỚI ' 


- mua, 
thực hiện đầy đu hợp đồng kinh tế - 
v#ứi Nhà nước, được cung cấp lương: 


đựa. vào tiền lương, các khoản phụ 
cấp, học bồng... của Nhà nước 
những người mà chế độ xã hội chủ 
nghĩa có trách nhiệm phải ưu đãi, 
chăm sóc nh thương bình, gia đình 
liệt sĩ, gia „đình có công với cách 
mạng... và những người giả cả, tàn 
tật, trẻ emn mồ côi không nơi ương 
tựa. Những người thuộc nhóm này 
được hưởng chế độ cung cấp theo giá 
chỉ đạo, theo tiêu chuản dịnh lượng 
đối với từng loại lão động và lứa tuôi. 

— Nhóm thứ hai gồm những tập 
thề và cá nhân cớ hợp đồng kinh tế 
Nhà nước một cách ôn”'ịnh, 
thưởng xuyên được cưng cấp lương 
thực theo giá chỉ dạo dựa trên đết quả 
thực hiện cúc hợp đồng kinh lẽ. 


Những người lao động (cá thề và- 


tập thê) có hợp đòng làm gia công 
cho Nhà nước, hợp đồng giao nỘp 
sản phầm cho Nhà nước... như : nghề 


-trồng cây công nghiệp, các nghề tiêu 
công nghiệp và thủ còng nghiệp,. 
làm muối, khai thác nông sản, tâm. 


sản, thủy sản, khoáng sẵn, các nghề 
phục vự cho Nhà nước như xây 
dựng, vận tải làm dại lý thu 
kính tiêu, dịch vụ, v.v. 


thực theo giá chỉ đạo cho bản thân 
và người ăn theo, theo định: mức 
cho từng nghề nghiệp. Nếu vi những 
lý do không chính đáng mà không 


hoàá thành hợp đồng, thì có thề bị. 
_ trừ giảm một phần lượng thực tương 


ứng với kết quả thực hiện hợp đồng, 
và nếu thực hiện vượt mức hợp 
đồng thì có thê được bán thưởng 
thêm. . - : 

Đối với những người có hợp đồng 
kinh tế nhưng không thưởng xuyên, 
"không ồn định, thì tủy. tình hình cụ 
thề mà giải quyết gác) thực một 
cách hợp lý. - 

— Nhóm thứ ba gồm những người 
làm nghề tự do, những người chưa 
có hoặc khòng có quan hệ kinh tế 
trực tiếp v với Nhà nước thông qua 


- 


và. 


lương thực trong hợp tác x 


“bộ phận lương thực 


các hợp đồng kinh tế; đối với những 
người này thì Nhà nước sẽ tủy theo 
khả năng của mình mà bán lương 
thực.cho họ theo giá bảo đảm kinh 
doanh. 


Trong khu Dực sửn +uãi lương thực, 
cần thực hiện tốt chế độ phân phối 
ä. Đối với 
thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình 
có công với cách mạng và các đổi 
tượng hưởng chính sách ưu đãi khác, 
nếu thu nhập lương thực theo lao 
động quá thấp, hợp tác xã phải điều 
hòa thêm lương thực. Trường hợp 
lương thực của hợp tác xã không đủ, ‹ 
Nhà nước sẽ bản bù thêm... Những 
người làm các ngành nghề phụ của 
hợp tác xã làm gia công hay bán sản 
phẩm cho Nhà nước, cũng do hợp 
tác xã điều hòa lương thực. Phân này 
sẽ được tính vào số lương thực nghĩa _ 
vụ giao nộp của hợp tác xã. Nếu hợp 
tác xã khòng đủ lương thực đề điều 


“hòa, thì cñn cứ sản phầm giao nộp, 


Nhà nước sẽ bán bồ sung thêm. 

Ngoài ra, Nhà nước có chế độ cung 
cấp lương thực cho các vùng kính tế 
mới, chế độ trợ cấp, tạm cấp cho. 
những vùng bị thiên tai, địch họa, 
những gia đình lao động nghèo, đời 
sống khó khăn, v.v. : 

- Đề bảo đảm huy động và phân phối 
lương thực được tốt, cần quản tỷ thị 
trường lương thực, ngăn chặn các 
hoạt động đầu cơ buôn bán lượng 
thực trái phép và những hiện tượng 
tiêu cực khác trong phân phối lưu 
thông lương thực. Đề ồn định thị 
trường lương thực, ngành lương thực 
phải vươn lèn nắm chắc tuyệt đại: 
hàng hóa, đề 
phân phối có tô chức và có kế hoạch 


- cho các nhu cầu của xã hội ,(ngoài 


phần hợp tác xã và nông dân -tự điều 
hỏa, phân phối). Cần mớ rộng mạn£ 
lưới thương nghiệp xã hội chủ nghĩa. 
thực hiện việc mua bán trực tiếp với: - 
nông dân, thực hiện tốt chế độ m4, 
và bán theo hai giá, đề Nhà nưc: 

ngày cảng nắm thêm được nhiều 


- 


nguôn hàng, bảo đảm sự ồn định về 
phản phối lương thực cho những 
ugười được Nhà nước phân phối. 


Trước mắt, cần quản lý tốt những 
hàng xáo và chủ máy xay được Nhà 
nước cho phép đăng ký sản xuất và 
kinh doanh, đề những người này làm 
tốt việc lưu thông lương thực ở địa 
phương Trong công tác quản lý thị 


trưởng. cần kết hợp chặt chẽ các biên 


\ 


pháp giáo dục, kinh tế, hãnh chính 
và tô chức; phối hợp chặt chẽ hoạt 
động của các ngành lương thực, thuế, 


. công an, quân sự, quản lý kinh tế, 
-;quan lý hành chính, đồng thời đựa 


vào quần chúng ở cơ sở đề phát hiện 
và trừng trị kịp thời những hiện 
tượng đầu cơ, tích trữ, buôn bán, 
.Vận chuyên lương thực trái phép và 


những bành vi ăn cắp lương thực của - 


Nhà HƯỚC. - 


, 


` 


—— 


“-đ # | ^ e Z ø La ^Ằ@- 
Đất nước xô viết với Đại hội XXVI tết 
(Tiếp theo trang 17) "chủ nghĩa cộng sản đều là niềm tự 
` độnh trong giới cầm quyền HBác-kinh, hào và hy vọng của các dân tộc 


Những đề nghị cụ thề nhằm xóa bồ 
nguy cơ chiến tranh, củng có hòa 

àonh và an nình quốc tế mà đồng chí 
L.I. Brê-giơ-nép nẻư ra trong bản 
báo cáo tại Đại hội như: mở rộng 
những biện pháp tin cậy lăn nhau về 
quân sự, kề cả ở Viễn Đông, bảo đảm 
un ninh ở vùng vịnh Péc-xiclf, tiếp 
tục thương lượng với AMỹ về bạn chế 


vũ khí chiến được, thành lập Ủ y ban, 


quốc tế về ngăn chán tai họa hạt 
nhân... thề hiện rõ ý chí hòa bình của 
[¡ên-xô ®. | 

Trong toàn bộ hoạt động của 
minh, Liên-xô luôn luôn chú trọng 
củng cố và tăng cường cộng đồng 
. e&äc nước xã hội chủ nghĩa. hết lòng 
. hết sức ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa 
của các đân tộc đang đấu tranh vì 
hóa bình, độc lập đân tộc, đân chủ 
và chủ nghĩa xã hội. Liên-xở ngày 
nav là trụ cột: vững chắc của hòa 
bình và cách mạng thế giới, chỗ dựa 
đăng Llin cậy của các: dân tộc. 


Chính vì vậy mà môi thắng lợi của. 
[iên-Kô trên con đường xảy dựng 


yêu chuộng hòa bình và tự do trên 
trái đất. Đối với nhân dân Việt- 
nam ta, sự ủng hộ mạnh mẽ, sư 
giúp đỡ to lớn, đày hiệu quả của 
Liên-xô là một nhân ( rất quan 
trọng bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ đất nước..Thayv 
mĩt Đảng và nhân dân ta, đồng chí 
Lê-Du:n đã đọc điễn văn chào mừng 
Đại hội XXYVI của những người cộng 


san.Liên-xô, bày tô lòng biết ơn đối . 


với Đang và nhân dân Liên-xô anh 
em, đồng thời nêu rõ: « Đi theo con 
đường của Lê-nin, đoàn kết và hợp 


.tác toàn diện với Liên-xô là đường, 


lôi bất đi bất địch của Đảng và Nhà 
nước chúng tôi ». 


Càng vuí mừng trước những thành 
tựu của Liên-xô, càng tin tưởng vào 
những triền vọng tươi sáng của công 
cuộc xây đựng chủ nghĩa cộng sản ở 


Liên-xô đo Đại hội XXYLĐảng cộng. 


sản Liên-xô mở ra, chúng fa cảng ra 
.sức vun trồng cho tỉnh hữu nựh; và 
quan hệ trong sáng giữa hai Đảng, 
nhân đân hai nước mãi mãi xanh tươi 
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, 


đào *được thành lập từ 
nam 1976, với số vốn 
` _ Nhà nước cấp ban đầu 
280000 dòng. Xí nghiệp dùng số vốn 
này mua của tư nhân một số tàu 
thuyền, còng với số tàu thuyền vắng 


—— 


~ Sản lượng cá (tấn) 
— (Giiá trị tái san (1060đ) 


lớC) lẻ 
) 


“đình cá (ấn) 


4 — lhu nhạp hình quản hột 


nhân đánh cả (đồng/năm) 
5 — Lãi nộp Nhà nước (1000đ) ` 


Nám l8ã0 xí nghiệp đã khai thác 
được trẻci 12000 tấn ca, 
Trong 4 nàm qua xí nghiệp cá Côn- 


đảo đã bén tiếp hoàn thành kế hoạch, 


Nhà nươc và đâu năm 980 xí nghiệp 


được tàng làng họa của Bác Tôn và. 


bún chương ao động hạng ba. Dưới 


đảy là những kính nghiệm về tô chức - 


sản xuất, quản lý kinh doanh của Xí 
nghiệp đánh cá Côn-đảo, 

Xúc định cơ cấu nghê nghiệp 
thích hợp. Làm chủ tập thê trong 
việc đâu tư vớn, 

Cơ câu nghề nghiệp trước hết phải 
phù hợp với điểu kiện eụ thể của môi 
ngư trưởng, bảo đàm khả năng đánh 
hắt với nàng suấi và sản lượng cao, 


Lết kiếm được chỉ phí, Căn cứ vào. 


những tải liệu đã khảo sát và kinh 
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Í nghiệp đánh cá Côn- 


Năng suất bình quân một công nhân 


công 


"hợp, có 


Một Số kính nghiệm rút ra 
từ Xí nghiệp đánh cả Cón-đão - 


ANH ĐỖ - CHÍNH 


chủ Nhà nước giao cho xi nghiệp 


quản lý, cả thảy có 13.chiếc. Qua 4 
năm tích lũy, đóng và mua thêm tàu 
thuyền mới, đến nay xí nghiệp đã ` 
41 chiếc với 9070 sức ngựa. Các cũ 
tiêu sản xuất kinh doanh qua các nàm 
đều tăng > : 


1976 1977 1978 i970 | 
| 
007. 2860 490 ni | 
lãũ2 | 2687 | 784 | 
9 4: | l5 trên | 
_2091- 2861 `. * 
482. 719 ` 16:3 


` “ 


nghiệm vốn có của địa phương, xi 
nghiệp xác định cơ cấu nghề nghiệp 
là nghề lưới kéo và lưới rê. 


Xác định cơ câu nghề nghiệp thích 


hợp có ý nghĩa quyết định đôi với sự —. 


lựa chọn phương tiện đánh bắt thích 
hiệu qua. Trong các -.1 
nghiệp đánh cá, tư liệu sắp 
xuất chủ vếu là tàu, thuyền và các 
phương tiện trang bị trên tàu. Việc 
Xinghiệp cá Côn-đdảo sử dụng các tạo 
vỏ gò cỡ 45 — 60 và 80 sức ngựa vớ 
các phương tiện trang bị gọn nhẹ là 
nhân tố bảo đảm táng nắng suất và 
sản lượng cá hằng năm, bảo đảm đầu 
tư Yốn đúng hướng và tiết kiệm. Với 
số vốn ban đầu cỏ hạn, căn dâu tư 
theo chiều sâu nhằm khai thác mới 
khủ năng sẵn có của xí nghiệp, đồng 


` 


thời tập trung vốn vào những kháu 
thiết yếu như : mua sắm phương tiện 
đình bắt, sửa chữa tàu thuyền... đặc 
biệt là mua sắm phụ tùng thay thể. 

Trong cơ cấn vốn đầu tư thị việc 
đầu tư cho đóng tàu mới chiếm tỷ lệ 
lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu 
quả đồng vốn. Công nhân và thủy thủ 
đã nêu cao tỉnh thần làm chủ tập thê 
trong việc mua sắm và sử dụng tàu 
thuyền ;. thuyền" trưởng, thợ máy và 
thủy thủ trực tiếp tham gia đóng góp 
? kiến vào việc thiết kế coa tàu. Cách 
làm này mang lại ý nghĩa kính tế rất 
lứn. nó chẳng những (thu hút được 
kinh nghiệm và phát buy tính sáng 
.tạo của quần chúng mà còn gắn người 
tao động với tư Hệu sản xuất (vì chính 
họ sẽ là người sử dụng). Có sự tham 
gia của họ thì có thề nhanh chóng 
đưa con tàu vào hoạt động khi hạ 
thủy, và giảm bớt được những phi tồn 
không căn thiết, thật sự nâng cao 
hiệu qua đồng vốn. 


Trong nghề cá, lâu nay vẫn có sự - 


tách rời giữa người đóng tàu và người 

sử dùng tàu, do đó nhiều loại tàu 

đóni#, ra không phù hợp với điều kiện 
` * Hi ` 

ngư trườnø, hiệu qua sư dụng thấp 

hoác khó sử dụng vì yếu tố kỹ thuật, 

Thưc tế trên đầy chỉ rõ: sẵn xuất tư 


-liệu sản xuất th gắn với tiêu dùng £ 
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tư liệu sẵn xuất cho sản xuất, người 


đóng tàu gắn với người sử dufg tàu- 


mà cách tốt nhất là sự tham gia trực” 
tiếp của những người sử dụng con tàu 
4o ngay từ khâu thiết,kế. 

Trong điều kiện má móc, phụ tùng 
của Nhà nước cung cấp cho xí nghiệp 
-con đó hạn, nếu không đựa trên cơ 
sở phát huy quyền làm chủ tập thê 
của xioần chúng cóng nhân, tìm tòi 


. 


mua sắm, tận dụng các loại máy móc" 


phú tùng cũ, khai thác tài nghệ và 
vốn liếng của mỗi người, thì làm sao 
Kí nghiệp có thê vươn lên. Nhiều sáng 
kiến đã được phát huy trong việc sửa 
chữa, cải tiến máy miốc, trang bị tàu, 
thuyền ; ki kí nghiệp thiểu vòn, nhiều 
thủy thủ đã tự nguyện cho xí nghiệp 


` 
vav để mua sắm phụ tùng và nhiên 


điệu. Những gương lao động cần củ 


chăm lo tu sửa tâu thuyền. ngư cụ 
sau mỗi chuyến đi biền của thuyền 
trưởng, thợ máv và thúyv thủ ở đây 


_ biểu biện ở thức làm chủ tập thể của 
người cán hộ, công nhân, thủy thủ xã - 


hội chủ nghĩa. Hõ răng việc phát huy 
quyền làm chủ tầp-thề của: người lao 
động không phải là cái gì chung 
chung trừun tượng mà phải thề hiện 
bằng những việc làm cụ thề và thiết 
thực như tập thể cán bộ, công nhân 
Xi nghiệp cá Côn-đáảo đã làm. Cho 
đến nay quỹ, dự trữ phụ tùng thay 
thế tủa xí nghiệp đã có trên dưới 3 
triệư động. Nhờ đó. đã giải quyết kịp 
thời những yêu cầu sửa chữa thường 
xuyên, rút ngắn thời gian tàu phải 


đậu bến đề chờ đợi, bảo đảm hoạt. 


động liên tục và đài ngà v. trên biện. 


- Giá trị tài sản cố định èúa xí nghiệp 


từ 280000 đồng năm 1976 đã táng lên 
trên 10 triệu đồng năm 197%; đề sản 


"xuất Í tấn cá, xí nghiệp chỉ cần đầu -: 
tư 1000 đồng (trong khí đó ở các": 


xí nghiệp quốc đoanh khác phải đầu 
tư 600008 đồng). 


À ¬ 
Chọn cách làn có hiệu qua hình tế 


cao, khồnz bo Vvõmevào những công - 


trinh chưa eấp thiết, chữa sinh lời 
chính là yếu tò quyết định trìng cao 
hiện quứ động vốn. 


jh : | 
Áp dụng cơ chế khoán tập thề 


và trả công theo lao động. Giải 
quyết thỏa đáng mỗi quan hệ 
giữa ba lợi ích. 

Nói đến các quan, hệ kính tế bao 


giờ nưười là cũng quản tám Trước 
ết đến vấn đẻ phần phối sản phim. 


Bởi lẽ bản thân vấn đề phản phối. 


lưôn luôn mang tính nàng động. 
N{ nghiệp cá, Gôn-đảo đã từ những 
kinh nghiệm của từng con tàu qua 
trong pgìni đoan hoạt đdòáø. tử cách 
khoán của các chủ thuyền trước kia, 


“ đúc rút kinh nghiệm, tìm ra một hình 


thức phân phối hợp Ty, bảo đấm sự 
$, 


.Ẽ." 
+?) 


'^ cm 


kết hợp hài hòa giữa ba lợi ích (Nhà 
nước, tập thề và cá nhân người lao 
động). Xí nghiệp đã thực hiện hạch 


toán đối với từng con tàu, khoán gọn - 


“từng chuyến biền, cụ thề là: lấy giá 
trị tồng sản lượng (tông thu) của 
chuyến biền trử đi chỉ phí vật chất 

.(bao gồm khẩu hao cơ bản, chỉ phí 
nhiên liệu, sửa chữa máy, ngư cụ và 
chỉ phí phân bồ khác.:.), phần còn 
lại đem chia đôi, một nửa nộp quÿ 
xí nghiệp, một nửa trả lương cho 
công nhân theo hệ số điềm: thuyền 
trưởng 20 điềm, thuyền phó l5 + 1? 
điềm, máy trưởng 12 — 14 điềm, thủy 
thủ 10 điềm. 


“Việc áp dụng cơ chế khoán tập thề | 


ở Xi nghiệp cá Côn-đảo có, thề có - 


những điềm cần phải tính toán, cân 


nhắc và hoàn chỉnh thêm. Song, về: 


cơ bản nó bảo đảm khuyến khích 

nhiệt tỉnh lao động và tăng năng suất 
lao động, Ở bất cứ xã hội nào, việc 
trả công lao động bao giờ cũng có hai 
chức năng : bù đáp chỉ phí tái sản 
xuất sức lao động và khuyến khích 
tăng năng suất lao động. Trong quá 
trình lao' động, người lao động phải 
hao phí sức lao động của mình đề làm 
ra sản phầm. Lao động nghè cá vất 


vả. căng thẳng, vì phải chống đỡ, 


_vật lộn với sóng gió, đơ đó, chế độ 
tra công phải bảo đảm cho người lao 
động phục hòi được sức khỏe của 
_ chinh họ, đồng thời bảo dam vật 
phảm tiêu đùng cần thiết cho gia đình 
họ. €. Mác đã chỉ rõ, nói tái sản 
xuất sức lao đóng không chỉ là tái 
sản xuất sức lao động của bản thàn 
người lao động mà còn bìo đâm tái 
sản xuất sức lao đòng cho: những 
người chuần bị.thay thế anh ta. Ở 
Xí nghiệp cá Côn-đảo việc trả lương 
cho công nhân về cơ bản bảo đảm bù 
đắp chỉ phí về sản phim cin 
thiết cho người lao động. Nhờ đó 
mà khả năng lao động của công nhân 
đã không bị suy giảm, người lao 
động chăm |o cải tiến kỹ thuật, tiết 
kiệm chỉ phí, nàng cao năng suất lao 


36 


- 


động; các chuyến đi biền đã tử 110 
chuyến năm 1977 tăng lên 289 chuyến 
năm 1979 : sản lượng cá từ 20,4 tấn/ 
chuyến năm 1977 tăng len 24,3 tấn/ 
chuyến năm 1979; trên cơ sở đó, 
thuyền trưởng được hưởng lương tử 
1000 đến 2000 đồng, thủy thủ tử 
đến 1000 đồng/tháng. 


Trong hoàn cảnh nền 'kinh tế của 
cả nước.còn gặp nhiều khó khăn, nhu 
cầu của người lao động nói chung 
mới được dáp ứng ở mức thấp, thu 
nhập của cán bộ, công nhân, thủy thủ 
xí nghiệp cá Côn-đão là tương đối 
cao. Tuy nhiên, không vì thế mà chúng 


ta hạn chế việc nâng cao thu nhập, 


bảo đảm nhu cầu tái sản xuất sức lao 
động ở những địa phương, xí nghiệp 
có khả năng làm được. 

Nói đến sự kết hợp hài hòa giữa 
ba lợi ích cũng chính là nói đến trình 
độ tăng năng suất lao động và bạ giá 
thành sìn phầm. Vị, năng suất lao 
động tăng, sản phầm làm ra ngày 
càng nhiều, giá thành hạ là cơ sở vật 
chất dè thực hiện sự kết hợp giữa ba 
lợiích. Trong khi binh quân một công 
nhân ở XÍ nghiệp cá Côn-đảo đánh 
được 17,; tín cá/năm và hoạt động 
của xí nghiệp có lãi thì ở một số xí 
nghiỆp quốc doanh khác (eó điều kiện 
tương tự): một. công -phân chỉ đánh 


được 5-— Í0 tấn cáhmăm và thường 
phải bù lỏ. Chính vi yậy, mà ở Xí 
nghiệp cá Côn-đảo ngoài sự bù đấp 


phần hao phí: vật chất, phần còn lại 
trả lương cho công nhân chiếm 25%. 


phần tích lũy đề mở rộng sản xuất ` 


chiêm 26 — 30%, phần Nhà nước thu 


lãi năm 1977 là 400.000 đồng, năm 1978. 


z09.000 đông và năm 1979 146 triệu 
đóng. Chị có trên cơ sở tăng năng 
suất lao động, hạ giá thành sản phầm 
thì kợi ích của người lao động. mới 
được bảo đảm, phần tịch lũy của xi 
nghiệp mới tăng lên và lãi của 
Nhà nước mi năm một nhiều. Đó là 
hiệu quả thiết thực của việc thực hiện 
cơ chế khoán tập thề ở Xí nghiệp cá 


Côn-đảo, dòng thời là cơ sở đề giải. 
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quyết đúng đần mối quan hệ giữa ba 


lợi lcly thực hiện quyền làm chủ của 


người lao động về mặt kinh tế. 


Tô chức và quản lý lao động 
theo một quy chế mới, _ ộ 


Thực chất của việc tồ chức và quản ' 


lý lao động là thiết lập mối 'quan hệ 
_e©ó mục- đích, có ý thức giữa những 
người tham gia quá trình sản xuất, 
làm cho họ gắn bó với nhau, quan 
tâm và có trách nhiệm đối với sẵn 
phẩm cuối củng. Xi nghiệp cá Côn- 
đảo thực hiện việc tồ chức và quản 
lý lao động chủ yếu theo chức năng 
của mỗi eon tàu, khi ra biền thì các 
tàu ghép lại với nhau thành từng tỏ. 
Tuúy theo cỡ tàu lớn, nhỏ mà bố Lrí số 
lượng lao động hợp lý. Sự phản công 
chuyên môn hóa Tao động ở môi tàu 
dựa trên trinh độ kỹ thuật và nghề 
nghiệp của từng người và nó chỉ thật 
sự phát buy tác dụng khi có sự hiệp 
tác chặt chẽ giữa những người lao 
động frong cùng một tàu và giữa các 
tàu khác nhau trong quá trình sẵn 
xuất. 


Vấn đề tuyền chọn và cho thôi việc 
ơ Xí nghiệp cá Côn-đảo xuất phát từ 
tỉnh chất kinh tế — Kỳ thuật, có nhiều 
điềm mới. Trước hết nó không phụ 
thuộc vào những quy chế hiện hành 
có những điềm không thích hợp nhưng 
chưa được sửa đổi: xi nghiệp mạnh 
dạn úp dụng một quy chế tuyên chọn 
mới, đó là: tập thề bao gồm thuyền 
-_ trưởng và công nhân, thủy thủ trên 
tàu có quyền đề xuất việc tuyên chọn 
những thuyền trưởng, máy trưởng, 
thủy thả... có trinh độ chuyên môn 
điỏi, có đạo đức phầm chất tốt đà 
được thử thách trong lao động sản 


xuất vào làm ở tàu mình, và cho thôi 


việc những người lười biếng, thoái 
uéa biến chất. 

Việc lam trên đây của Xi u/hiệp cá 
Côn-đao có ý nghĩa kính tế và chính 


trị và phủ hợp với nguyên tắc quản: 


lý kinh đoanh xã hội chủ nghĩa. Việc 
tuyển chọn, thu hút những công nhân 


-thủ của 


“Nếu như việc 


:Côn-đảo đã có được, một dội 


.~ 
L 


và thủy thủ có trình độ kỹ thuật, 


trình độ chuyên môn giỏi và thải hồi 


những công nhân và thủy thủ lười 
biếng, thoái hóa biến chất (đã được 
giáo dục niều lân vấu không sửa 
chữa), là vấn đề có tính quy luật đối 
với bất cử xí nghiệp nào muốn tồn 
tại và phát triền. Giữa tuytn chọn 
và thái hồi hay cho thôi việc có mối 
quan hệ mật thiết với nhau, Mới nghe 
®mói thải hồi hay cho công nhân thôi 
việc thì ai cũng cảm thấy khó khăn. 
Song trong thực tế nếu tuyên chọn 
tốt thì việc thải hồi lại rất íE xây ra. 
Như vậy, muốn làm tốt việc tuyển 
chọn thuyền, trưởng, thợ máy, thủy 
làu nào thì phải do chính 
công, nhân, thúy thủ tàu ăyv đề xuất, 
tuyên chọn và øiám đốc quyết định. 
tuyển chọn được tập 
thẻ tiền hành thân trọng như vậy thi 
việc 
công nhân, thủy thủ không đủ tư cách 
làm việc cũng được cân nhắc rất 
thận trọng. Nếu xử lý đúng sẽ kích 
thích mọi người chăm lo công việc 
tập thê, rèn luyện tay nghề, hăng hái 
phấn khởi sản; xuất, tăng năng suất 
lao động, tăng thu nhập. Nếu Igược 
lại, thì sẽ gây tác dụng xấu. 


Thực tế ở Xi nghiệp cá Côn-đảo 
cho thấy vấn đề› thải hồi những" 
người không đủ khả năng làm việc là 
một vấn đề rất căn thiết trong công 


'tác tô chức và quản lý xí nghiệp. 


Giảm đốc xi nghiệp cần được Giao 
quyền quyết dịnh cho thôi việc khi 
cần sau khi đã có ý kiến =úa tập the 
cán bộ, công nhân. 


Do làm tốt công tác tuyển chọn và 
cho thôi việc, đến nay Xí nghiệp cá 
nøu 
thuyền trưởng, máy trưởng có năng 
lực, có đạo dức, thông hiều sản xuất, 
với một đội ngũ công nhân, thủy thủ 
có trinh độ nghề nghiệp, cô phìm 
chất tốt. Cán bộ, công nhân trên mi 


tàu thật sự là một ê kíp những người 


làm chủ tập thể. Nhờ có những è kịp 
nh thể, năng suất lao động cũng như 
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thải hồi, cho thôi việc những 


- 


SN 


"sẵn lượng cá 
Những hiện tượng tiêu cực trong sản" 


mỗi nầẦầm một tăng: 


xuất như tàu rẽ ngàng, rẽ tắt bán cá, 


"bán dầu về cợ bản khòng còn nữa: 
- Công nhân, thủy thủ làm việc với thái 
_ độ tự giác và tích cực, có ý thức tô 


chức kÝ luật có tỉnh thần 
nhiệm, bảo quản của công lối. 
Ngoài số cêng nhân, thủv thủ 


trách 


trực tiếp sản xuất, những người lao. 


động gián tiếp hoặc lao động dịch vụ 
6 đây cũng được bảo đảm mức thủ 
nhập thích đáng. XI nghiệp xuất phát 


từ hỉnh thức tề chức theo trực, 
tuyến và từ quan điềnf lao động 


đúng đắn mà định chỉ tiêu tuyển chọn 
những người lao động giản tiếp, 
Trong một cơ quan, xì nghiệp, có 
loại việc cần một vài người làm, có 
khi vài ba việc chÏ cần mệt người làm. 
Cho nên phải căn cứ vào khối lượng 


"công việc đề tuyền chọn người làm 


một việc hoặc kiêm nhiệm nhiều việc. 
Và như vậy mới có thê tồ chức bộ 


,mảy gián tiếp gọn nhẹ, có hiệu lực và 


bảo đảm thu nhập cho mỗi người 
tương xứng với mức độ lao động và 
sự công hiến của họ. : - 
Việc tồ chức và quản lý lao đông 
theo cơ chế mới ở Xi nghiệp cá Côn- 
đảo tuy mới ở bước đầu, song những 
kết quá đạt được gợi ra những vấn 
đề mới trong việc hoàn thiện và đồi 


`mới cơ chế quản lý và khắc phục 


những mặt không hợp lý của quv chế 
hiện hành nhằm thúc đầy sản xuất 
phát triền. 


Bi 

Cái mới, 
Côn-đảo làm được, có cải nàm trong 
quy chế chung, có cái vượi ra ngoài 


quy chế chung của Nhà nước. Nỏi 
chung đây là những nhàn tố hợp lý 


° thúc đầy sản xuất bung ra đúng hướng. 


Hẻn cạnh đó, còn có 


thiểu sói. 
(ông tác kế hoạch hôn ở XI nghiệp 
chưa đồng, bộ, kế hoạch sản xuất 


những mặt 
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cái hay mà Xỉ nghiệp cá - 


chưa pẩn với kế hoạch tài chỉnh và 
không cán dỡi các loại vật tư, Xi- 
nghiệp tự căn đối lấy kè hoạch (chưa 
nàm trong càn đối chung của Nhà 
nước). do đó.linh pháp lệnh của kế 
hoạch cũng bị hạn chẽ.. Tỉnh hình 
này đòi hỏi các cơ quan cấp trêop 
phải giúp xi nghiệp lập. kế hoạch, 
cân đổi sản xuất về mọi mặt, tạo. 
điều kiện thuận lợi về vật tư, vốn 
cho xí nghiệp. 


® 


Chế độ kế toán tài vụ ở xí nghiệp 
còn: những điểm chưa hợp lý cần 
được hoàn chỉnh, chẳng hạn như: 
cách tính toán côn đơn giản, chưa. thật 


sự đi vào chế độ hạch toán kinh tế, 


chưa có định mức kinh tế, kỹ thuậi... 

Từ thực tế của Xí nghiệp đính 
cá Côn-dáo, chúng tôi cô mắv suy 
nghỉ. Đề tạo điều kiện phát triền 
sản xuất, giám đốc xỉ nghiệp cần 


được rộng quyền chỉ tiêu tiền mặt, 


mua sắm nguyên liệu, vật liệu ; các 


cơ quan có trách nhiệm cần có quy 


chế hợp lý “trong viếc đầu tư xảy 
dựng cơ bản, giảm bớt các thủ tục. 
phiền phức. Quỹ xi nghiệp phải được 
xây đứng trên cơ sở đã bù đắp hao 
phí vật chất, bù đắp hao hi sức lao- 
động. Về khấu hao tài sẵn cố định. 
điều quan trọng là đánh giả đùng 
giá trị của các tài sản chủ yếu như 
tàu, thuyền, xác định thời gian sử 
dung và phản bồ tỷ lẻ khấu hao 
hàng nàầm: và điều quan trọng hơn 
nữa là sử dựng các tài sản đó một 
cách có hiệu quá (dùng hết công suất: 
với năng suát, sẵn lượng cá thu được. 
này càng cao). liiện nay, xí nghiệp 
cá Côn-đảo tính tỷ lệ khấu hao 15% 
so với giá trị sản lượng chuyến biển. - 
trong khi dó tỷ lệ khếu hao trong cơ 
cấu giả thành ở nhiều xí nghiệp lên 
tới 00 — 702%, cân xem xét làm thế 
nào chủ hợp tý (chẳng hạn như tính 
toán thời giun sử dụng hợp lý, có cần 
cứ: hoặc trợ giá cho-tư liệu sản 
xuất ; hoặc áp dụng tín dụng dài hạn 
không thu lH¡,v,v.). 

(Xem tiếp trung 54) 
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Bình luận: 


MỘT TRANG SỬ VẺ VANG - 


CỦA DÂN TỘC TA. 


' : ` 


UỜI thế kỷ (981 — 1981). 


đã trôi qưa kề tử khi 
Lè-Hoàn đánh tan quân 
Tống xâm lược, bảo vệ 
- =vững chắc nước, Đại-cồ- 
việt của chúng ta. Khúc ca khải hoàn 
đó vẫn vang vọng suối độ đài lịch sử, 
trên khắp đất nước ta, trong lòng mi 
người đân ta. 


Nhà Tống, sau khi chỉnh phục nhiều 
nước chung quanh, trở thành một đế 
quốc phong kiến to lớn nhất châu Ầ 
lúc bấy giờ, đã kiêu cũng đem quân 
,xàm lược nước ta. Chúng mơ tưởng 
có thề chiếm nước ta «trong chớp 
nhoảng® như trở bàn tay, tiêu diệt 


\ 
{ 


ta như «bể cảnh khỏ cây mục ?. Chúng - 


đe dọa sẽ «làm có » nước ta... 


Nhưng quân và dân ta siết chặt 


hàng ngũ đưởi cờ chỉ huy của Lè-. 


Hoàn đã thực Hiện ngay một cuộc tiền 
công chiến được thần tốc, giáng cho 
địch nhữmg trận #sét đánh không kịp 
bịt tai ® ngay trên tỉnh biên giới. ngay 


_ trên cửa sông tuyến đầu. Chỉ trong. 
một thăng, tháng Ba năm Tân Ty (981), : 


quản ta đã có ba trận thắng lứn, có 
Ỷ nghĩa quyết định : đănh: tan đạo quân 
thủy của [,ưu-Trừng ở Bạch- -đẳng, tiêu 
_ điệt đạo tiền quân chủ lực của Hầu- 
Nhân-Bảo ở Chi-lăng, đuồi đánh tiêu 
điệt quá nửa đạo, quân của Trần- 


Khàm-Tộ ở Tây- kết. Xác địch trôi đầy. 


sông. chất đầy đồng. 
Quân Tống 


xâm lược thua 


suống chiếu e bãi binh *; « sai sứ. quở 


liềng. 
riềng !? Vna.Tống bị thua rất đau, phải , 


trách bọn Lưu-Trừng, Giảá-Thực. 
Vương- -Soạan“ Trừng ốm chết, Soạn bị 


.giết ở Ứng-châu, Tôn-Toàn-Hưng cũng 


bị giết bố chợ ® (1), 


Tại sao cuộc chiến tranh bảo vệ 


Tô quốc của nhân dân ta năm 961 do 


Lê-Hoàn lãnh đạo lại thắng giòn giả, - 
nhanh chóng như vậy? Câu trả lời 
chính xác xiầ dành cho Trần-Hưng- 
Đạo, nhà chiến lược quản sự thiên tài 
sống gần hơn với thời đại Ie-Hoàn: 


_ q Thời Đinh Lẻ, dùng được người 
hiền lương, đặt phương Nam mới 
ràạnh mà phương Bác thì mỗi mệt sưy 
yếu, trên dưới cùng lòng, lòng dân 
không chia, xây thành binh lỗ mà 
phá được quản Tống 3. 


Trần-Hưng-Đạo coi chiến tranh 


-trước hết là cuộc đọ sức giữa hai chế 


đò. Nhà Tống tuy to lớn, nhưng với 
những cuộc chiến tranh xâm lược liền 


- miễn và với việc thực hiện chính 
"sách phản động không được lòng 


dân trong nước, đã bắt đầu lộ rõ: 
những dấu hiệu suy vếu. Nước Đại- 
eö-việt tuy nhỏ; những lại ở thế đang 
lên. Chế độ đang thịnh có thế thuận 
lợi đã thắng chế độ đang suy. Đó là 
nguyên nhân cơ bản đầu tiên đưa 
đến thửng lợi của chiến tranh bảo vệ 
Tô quốc thời Tiền Lê. Suy đến ngày 
nay, điều đó giải thích tại sao-ta thắng 
đế quốc Mỹ, tại sao nước Cộng hòa 


~ 


(1) Đạt Piệt sử ký toàn thư, Na:b Khoa 
học xã hội, Ela-nội, 1967, quyền Í, tư. 168, 
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xi hội. chủ nghĩa Việt- -nam, mặc đủ 
trước mắt còn nhiều khó khăn, vẫn 
đương đầu thắng lợi vợi. bọn bảnh 
- trưởng bà quyền Bác-kinh, 


Nhin vào việc vua Đỉnh bị ám hại, 
cũng như cần cứ vào một sở khó khăn 
triều Dịnh đang vấp phải, nhà Tổng 
vội cho rằng “An-nam nội loạn * tất 
lòng người phân ly, đó là lúc *trời 
làm màt 3, Nhưng chúng đã lầm. Khác 
với phương Bắc lãy chém giết «ăn 
thịt lắn nhau » mà sống, đạo lý Việt- 
nam là cố kết với nhau đề tồn tại. 
Trước quân Tống xâm lược, đân ta 
mọt lòng chống giặc. Lời tung hô 
® vạn tuế » của bính sĩ và quan, tướng 
triều đỉnh trước việc tôn Lê-Hoàn lên 
làm vua chính là sự việc “đùng người 
hiền lưoởng», là lời thê quyết chiên 
của toàn đản ta, Trần-Hưng-Đạo coi 
việc tôn ELê-Hoàn lên làm vua trước 
eơn nguy biến của đất nước là biều 
hiện của Ý chí thống nhất của toàn 
dân, Sự thống nhất ý chỉ của quản 
đội và nhàn dàn, của triểu đỉnh và 
trăm họ, “rên dưới càng lòng, lòng 
tiản Nhóng chía ” đã tạo nên sức mạnh 
to lớn áp đảo quản xâm lược, Trần- 
Hưng-Dạo coi sự dồng lỏng của toàn 
đàn là nhân tổ cơ bản đưa đến thắng 


lợi phá tan giặc Tổng. Chính nhân tổ 


cơ bản đó đã đem lại chiến thắng của 
dân tộc ta trong chiến tranh giải 
phóng cũng như trong chiến tranh 
bảo vệ Tö quốc sau này, 


Trắn- -Hưng- Đạo còn nều ® rau thành 
bình lô. mà phá được quân Tống ». 
ÝÏ nói rắng nhờ xây dựng đất nước, 


LÚ) 


thủ đoạn 


xây dựng quốc phỏng. mà đè bẹp được 
bọn- nghịch lỗ, bọn giặc ngóại xảm. 


- Nước ta với khí thế mạnh mẽ của cả 


một dân tộc trôi đậy làm chủ đái 
nước, đưới thời nhà Định đã củng cố 
chế độ trung ương tập quyền với cả 
một. kiến trúc thượng tầng vĩững 


Tuạnh, đã coi trọng việc phòng giữ 


dt nước, nhất là việc xây dựng một 
quân đội đủ sức bảo vệ đất nước. 
Quần đội của Nhà nước trung ương 
tập quyền là quân thập đạo được 
tăng- cường và tô chức thống nhất. 


Quản địch động gắp hai lần quán - 
ta, nhưng chúng không mạnh. Quàn 
ta Ít nhưng tò chức cao, tỉnh luyêễn 
có tưởng hiển tài mưu lược, lại có thế 
nưanh của chế độ đang bưng thịnh, của 
trên đưới cùng lòng, lòng dân không: 
chia, đã mạnh hơn dịch, và trên Hiề 


mạnh đó thực hiện một cuộc tiến còng 


chiến lược thần tóc đánh lại chiếm 
lược «tốc quyết» của địch, đẻ bẹp 
nhanh chóng quản xâm lược từ trận, 
đầu, trên tuyến đầu của đất nước. 


[Lịch sử có sang trang nhưng không 
đứt đoạn. Bài học nghìn nắm nà Lê- 
Hoàn chủ trì thực hiện, mà: Trăn- 
Hưng-Đạo đã tông kết, „ đã liên tiếp 
được con cháu sau này vận' dụng, 
phát triển, nâng cao, làm nén Điện: 


-biên-phú lịch sử,. thực hiện thắng lợi 


cuộc. kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước v] đại và đánh bại mọi mưu mô, 
xảm lược nham hiềm của 
bọn bành trướng Tác-kinh — kế thủ 
mới nhưng cũng lại rất xưa của nhân 
dân Việt-Ram tạ 


- Kỷ niệm lần th 1000 Năm Lê-Hoàn 


chiến thẳng quân Tổng vâm lược. 


LÊ-HOÀN PHÁ TỐNG _ 


` 


ÙA đông năm Kỷ Mão (979) Dinh- 
Tiên-Hoàng và con là Nam- 

Việt+Vương Đỉnh-Liễn bị người hầu 
là Đỗ-Thích ám hại. Triều Đinh gặp 
nhiều khó khăn. Bên trong, những 
thế lực ph‹:nợự kiến thủ địch tiến hành 


. ` .$°' s^ « ` 
những âm mưu lật đồ. Bên ngoài. từ. 


phía Nam, tên phản bội Ngô-Nhật- 
Khánh đẫn đường đưa hơn 1900 chiến 
thuyền Chăm-pa. về định cướp phá 
kinh thành Hioa-lư,. Gặp bão, đoàn 
chiến thuyền này bị đắm gần hét. Mối 
đe đọa từ phương Nam bị loại trừ. 

Tử phương Dắc, sự suy yếu của 


(rêu Định đã không lọt qua mắt triều ` 


Tóng văn luôn luôn đòm ngỏ nước tt, 
Nữay mùa hè, tháng 6 năm Canh Thin 
(130), Iầu-Nhaân-Bảo. tướng Tổng giữ 
Lng-châu ,(Quảng-tây) đã dàng thư 
.n vua Tống, viết: £ An-nam quận 
vương và con là Liễn đều bị giết, nước 
đÄ gần mát, cớ thể nhân lúc này đem 
quản địa phương đánh lấy được.nếu bỏ 
lúc này không mưu sợ tuất cơ hội » (1). 

Không đề lỡ cơ hội và thực hiện 
yếu tố bất ngờ, ngay thắng 7 năm đó, 
vua Tống không cần triệu Ilầu-Nhân- 
;4o về triều trình bảy thêm, mà phong 
ugay cho tên này làm Giao-châu lục 
lộ thủy lộ chuyến vận sứ cùng bọn 
Tôn-Toàn-Hưng,” — Khich-Thủ-Tuấn, 
Trăn-Kham-Tọ, Thôi-Lượcng, Lưu- 
Trừng huy động bình mã, lương thảo, 
tìp hợp lực lượng từ các lộ bính 
nø-chau, Ninh-cehâu, Quañngơ-châu... 
tiến hành khân trương các bước chuần 
bị đem quần sang- xâm lược nước ta, 


XS 


-nưựa 


NHUẬN-VẼ 


“Một tháng sau nữa, thảng § năn 
đó, vua Tống xuống chiếu ra quân, 
đồng thời sai sứ là Lư-ÐĐa-Tỏon đưa 
lữ sang tfn, tronz đó có đoan: 
« [hánh triều ta, lòng nhân trùm 
nniôn nước, cơ nghiệp thái bình kề 
cũng đã thính, điền lẻ phản phoụg đã 
sắp sửa làm, mong ngươi đến chầu 
cho mình ta được vừưi khóc, đề ngươi 
khói cái túi úp mát vào góc nhà mà 
làm rây' cho tì, khiến ta phải dùng 
đến kế chặt xác, băm xương, làm cỏ 
nước ngươi, lúc ấy hối sao kịp nữa... 
Có muốn ra khỏi rợ Di ngoài đão 
mà xem nhà, Minh-đườỡng Bich-ung 
không? Có thích trút bỏ quần áo cố 
lả. mà mặc áo hoa còn thêu núi rồng 
không 2 Ngươi có theo về không ? Chơi: 


- rước lấy tôi lỗi, Ta đương chỉnh bị xe: 


quản lính, sắp sửa các thứ 
chiêng trống, nều quy phục thì ta Địa 
co, nều trái mệnh thì ta quyết đánh. 
Theo hay không, lành hay dữ, tư 
ngươi nghĩ lấy " (2). : 

Vua Tống đã xuống chiếu ra quân; 
thư trên đây chẳng qua chỉ là thư đụ 
hàng đồng thời uy hiếp tính thần 
triều Định trước khi quân Tổng bước 
vào lãnh thỏ nước ta, Nhà Tổng tự 
xưng là «thánh triều », là “đại quốc 3®, 
là văn mình, xem người là «kế hanư 
động», là “man rợ 9, nhưng hành 
động và lời lẽ của chúng rập đúng 
`... : | | 
(1) Từ chú thch lf đến chú thích 9 đều 
trích trong Đại Liệt sử hộ toàn thứ, Nxb Khoa 
học xã hội, Ha nội, (967, tập Ï, từ tr. 160 


dến tr. 167. 


“ 


hành động, khầu khí của kể “tiều 
nhàn». Lòng tham thì quá lớn, nhưng 
trí của «thiên triều P lại quá nhỏ. lìa 
oai đe dọa người, * thiên triều » chỉ bị 


người khinh. 


Trước khi sứ Tống đến Iloa-lư, 


ngay từ tháng 7 năm Canh Thin (980),- 


được tin quân. Tống sắp sang, Thái 
hậu Dương-Vàn-Nga đã giao trách 
nhiệm cho Lê-Hoàn chuần bị đánh 
quân, xâm lược. Phía ta đã dự đoán 
đúng Am mưu và hành động xâm 
lược của triều đình nhà Tống. 

Vận mệnh của TỒ quốc bị đứe đọa, 
Thái hậu Dương-Vân-Nga sai lấy áo 
long cồn mặc cho Lê-Hoàn, mời Lè- 
Hoàn lên ngôi Hoàng đế. Cử chỉ này của 
Dương-Vân-Nga biều thị quyết tâm 


của cả nước đoàn kết chống giặc ngoại. 


gậm. Việc Lê-lioàn * xưng để » trước 
'khi ra quân biều thị ý chỉ độc lập của 
toàn dân tộc ta. Tiếng hô *#“ vạn tuế » 
của quân sĩ hưởng ứng lời của tướng 
PhạmxCự-Lạng « tôn Thập đạo tướng 
quân làm Thiên tử, rồi sau sẽ đem 
quân đi đánh thì hơn » (3) đồng nghĩa 


, với tiếng hô * quyết chiến ®. 


ã Nhận được thư của vua Tống, vào 
_tháng 10 năm Canh ThÍn (980), 


Lêễ- 
Hoàn vừa chuần bị ra quân, vừa sai 


- sứ là Giang-Cựư- Vọng và Vương-Thiệu- 


Tộ mang thư sang triều Tống, giả là 
thư của Đinh-Toàn xin nối ngôi cha. 
Lời lẽ trong thư rất khiêm tốn, lễ độ, 
thậm chí nhún nhường. Đây là kế 
muốn đề hoãn quân nhà Tống » (4) 


.đề có thêm. thời gian chuần bị lực 
. tượng. Mặt khác, nêu lên lòng mong 


mỏi duy trì mối quan hệ hòa bình 
giữa hai nước, phía ta càng làm nói 
bật tính chất chính nghĩa- của cuộc 
chiến tranh giữ nước chồng ngoại xâm 
mà f†a phải tiến hành. 

Nôi dung bức thư của vua Tống gửi 
triều Dinh là một câu hỏi : chịu hàng 
đề làm quận huyện của triều Tng 
hav lÀ muốn cả nước sẽ 
Nội dung thư của lê-Hoàn mượn 
đanh nghĩa Đinh-Toàn để không trả 
trời thẳng vào câu hói trên. nhưng 


-, 
-~ 


(2 


bị làm có2 - 


lại “cúi mong ban cho chân mệnh 
cho được dự hàng phiên bang? (3ì 
Lức là «cầu phong ®, trong khi đó Lê- 
Hoàn đã nghiễm nhiên lên ngôi hoàng 


để, đôi niên hiệu. Triều Tống lại phải 


sứ sang thăm dò và hạch sách lần nữa. 
Lần này, Lê-Hoàn thẳng tay bác bỏ 
mọi yêu sách ngang ngược của triều 
Tông, và triều. Tống cũng chỉ chờ 
dấu hiệu đó đề tiến quân «thảo 
phạt». 

Chiến tranh bùng nồ. 

Mũa xuân năm S61, quân Tống theo 
hai đường thủy, bộ ồ ạt tiến vào 
xảm lược nước ta. Cánh quản bộ de 
Hầu-Nhân-Bảo và Tôn-Toàn-Hưng từ 
Ung-châu (Quảng-tây) theo đưởng 


Lạng-sơn tiến vào. Cánh quân thủy 


do F.ưu-Trừng chỉ huy từ Quảng-châu 
(Quảng-đông) Liến sang. -` 

Hai cảnh quân thủy, bộ nói trên đã 
“hẹn ngày củng xuất quản» (theo 
Tống sử) vả đã dự định sẽ phối hợp 
với nhau tiến vào váy hãm kinh 
thành Hoa-lư. Tuy nhiên, ngay khi 


- bắt đầu xAm phạm lãnh thồ nước ta, 


quân địch liền bị quân ta đánh trả 
quyết liệt. Các tướng chỉ huy hat 
cảnh quân giặc đều lo lắng,- nghe 
ngóng, chờ đợi tin tức của nhau, vì 
trong hành động phối hợp, thẳng bại 
của cánh này có tác động quan trọng 
đến thẳng bại của cánh kia. Khi cánh 
quân thủy nhà Tống do l.ưu-Trừng 
chỉ huy .đến sông Bạch-đẳng., chúng 


đã thấy những hàng cọc đóng trên 


sông ngăn chặn những chiến thuyền 
của chúng. Những hàng cọc dày đặc 
đó không chỉ nhắn nhe cho giặc biều 
rằng phía ta đã phòng bị tử lấu mà 


"đặc biệt là còn báo hiệu cho chúng 


biết lực lượng ta do chính Lê-lloàn 
#tự làm tướng chống giữ » (6) đang 
chờ sẵn chúng gần đấy. Những hàng 
cọc chắn ngang trén sông không phải 
là một bãi vật chướng ngại chỉ dùng 
đề-« cản ", đề làm chậm bước tiến của 
các chiến thuyền giặc. mà là phương 
tiện tạo điều kiện thuận lợi cho quân 
ta từ trên sông và hai bờ sông ập 


` 


đến đánh quân giặc. Lưu-Trừng 
không-thề quên rằng hơn 40 năm về 
trước thủy quân Nam lIlán đã bị Ngôê- 
Quyền tiêu điệt trên những hàng cọc 
tương tự đóng trên sông ,Bạch-đằẳng 
này — Sau“những trận chiến đấu 
quyết liệt trên sông và bị thiệt hại 
nặng, kưu-Trừng khiếp hãi đành bỏ 


"dở kế hoạch tiến quân phối hợp với 


cánh quân bộ, ra lệnh cho các chiến 
thuyền Tống còn lại rút lui ra biền.' 
Sau khi đánh bại cánh quân thủy 
của Lưu-Trừng, 
quán tiến lên Lạng-sơn. Tại đây, bị 
lực lượng địa phương của ta chặn 
đánh liên tiếp từ đầu, cánh. quân bộ 


nhà Tống do Hàầu-Nhân-Bảo và Tôn- 
Toàn-llưng chỉ huy vừa tiến chậm do: 


bị thiệt hại vừa dò la nghe ngóng 
tin tức về cảnh quân thủy của Lưu- 
Trừng. Lê-Hoàn cho một số bính sĩ 
ta giả hàng dụ Hần-Nhân-Bảo dẩn 


tiền quân lọt vào khu vực Chi-lăng. 


° 


Quán La- xông ra tiến công mãnh liệt, 


tiêu diệt quân Tống. Tướng Tốnàh 


Hằun-Nháân-Bảo bị giết. Nhiều tướng, 


Tống khác bị bắt, Số quân địch còn 
lại ở phía sau do Tôn-Toàn-Hưng chỉ 


_ huy hốt hoảng rút chạy về nước. 


Ngoài hai cảnh quân thủy bộ nhà 


Tống trên đây, còn một cánh quân 


Tống nữa do Khâm-Tộ chỉ huy đã 
đến Tây-kết (ở khoảng huyện Khoái- 
châu, tỉnh Hải-hưng, trên tả ngạn 


sông Hồng), có lẽ theo đường thủy + 


qua cửa sông Thái-binh mà vào. 
«Bọn Khâm-Tộ (nghe tin thủy quân -ˆ 
thua đem quân về. Vua (Lê-Hoàn) 
đem các tướng đuỏi đánh, quân của 


. Khâm-Tộ thua to, chết đến quá nửa, 


thây chất đây đồng, bát được tướng 
là Quách-Quân-Biện, Triệu-Phụng- 
Huản đem về Hoa-lư » @). 

Thắng lợi quân sự oanh liệt của ta 


“bưộc vua Tống phải ra lệnh bãi bính. 


Trong cuộc kháng chiến chống 


Tông, nồi bật lên trước hết ý chí và 


khả năng của dân tộc ta đánh bại 
mọi đội quân xâm lược dủ chủng 
đỏng, mạnh đến đâu. Triệu-Khuông- 


Lê-Hoàn dẫn đại 


Dẫn (Tôống-Thái-Tô) lật đồ nhà Hậu 

„ Chu, lập nhà Tống vào năm 960, tiện 
"hành «chinh.dòng, chỉnh tây, chỉnh 
bắc, chỉnh nam »,-« bỉnh thập quốc », 
diệt Nam Đường, Ngô Việt, Nam lián, 
„Hậu Thục, Bắc Hán, thống - nhất 


”Trung-quốce. Cuối năm 976, Tống-Thái- 


Tô chết; Tổống-Thái-Tôn (Triệu- 
Khuông-Nghĩa) lên thay. Khi phát binh 
xâm lược nước ta, nhà Tống là mọt 
triều đại cường thịnh của một quốc 
gia phong kiến lớn nhất châu Á 
đương thời. : 


Nước ta lúc đó đang vấp phải 


. những khó khăn chöỏng chất nhiều 


mặt. Thế nhưng quốc gia đã được 
thống ,nhất, thế nước dang mạnh, 
lực lượng quốc phòng được tăng 
cường. Triều Định lại không hề mày 


. may lơi lỏng việc theo dõi âm mưu 


` 


nhà Tống đối với nước ta. Khi được 
tin giặc sắp sang xám lược, tướng sĩ, 
triều thần trên dưới đều một lòng 
quyết chiến. Từ bỏ ngôi Thái hậu 
nhiếp chính, từ bỏ ngôi vua của con 
trai mình, khoác áo long còn lên 
người Lê-Hoàn, Dương-Vân-Nga tiêu 
biều cho khí phách quật cường của 
dân tộc Việt-nam. Đây là khi phách 
Việt-nam, nguồn gốc của sức mạnh 
Việt-nam. 


Vừa đặt chân lên lãnh thồ Việt- -nam, 
giào Tông đã vấp phải ngay sức 
chỗng cự quyết liệt của quân. và dân 
ta tại các địa phương miền núi và 
_ vùng biển, đã vấp phải sức mạnh của 
thế “nhân trận» đặt trên nền tẳng 
khói đoàn kết dân tộc Việt-nam. 


„Cách đây đúng 1000 năm, quản xâm 
lược nước ngoài đã phải đương đầu 
không chỉ với các đạo quân chủ lực 
của ta mà cá với khối dân binh rất 
động đảo, một thành phần quan trọng 
cửa lực lượng vũ trang quốc gia Việt- 
nam hình thành ngay từ thuở xa 
xưa đó. 


Nói đến ®#Giao-châu ®*, bọn giặc 
phong kiến phương Hắc xâm lược 


thường nhắc đến *thần núi P", “thần 


— 43, 


sông» thiêng liêng của đá nước này: 
DĐày là địa hình hiểm trở của Việt- 
nam, một thành phần của thế trận - 
giữ nước. Thế về người, thế về đất 
công với tài thao lược Việt-nam đã 
nhàn sức mạnh giữ nước của dân tộc 
ta lên gáp bại. Chính vì thể, Ho-Nhân- 
bảo đã nộp mạng tại Chi-lăng, Lưu- 
-Trừng đã khiếp đầm tháo chạy tại của 

sông Bạch-däng và trên những trang - 
lịch sử Việt-nam vẻ vang tên sóng, 
"tên núi như Bạch- đẳng, Chi-lăng... 
quyện chặt với tên của những anh 
- hùng đàn Lọc. Sức, mạnh - giữ nước 
của {fa là €sỨc*n:‡nh cũ nước ®, 


Trong cuộc khúng, chiến chống 
Tống này, nồi bạt lên tài thao lược 
xuất sắc của Ee-Hoàn. 


Ngô-Quyền là vị anh hùng dân Lộc 
Việt!-<uam làn đầu tiên đánh bại quân 
phong kiến phương Đác xâm lược 
nưay lại cửa ai trên mặt nước, tức 
sông Bach-đăng. 


l-Hoàn là vị anh hùng dàn tộc 
Việt-nam đầu tiên đánh bại cá hai 
cánh quân thủy? bộ của quản Tông 
xâm lược tại hai khu vực địa đầu trên 
tiất đấtvà mát nước của. Fö quốc. Tử 
Hoa-lư, 
song Bạch-đăng, rồi nhanh chóng 
chuyên đến Chỉi-líng, sau đó tiến 
xuống Tây-kết, Tháng 3 mùa Xuân 
năm Tân Ty (981, bằng một số trận 
đánh thần tốc, sắm sét, Eô-Hoàn 
đã quét sạch quản Tông xâm lược ra 
khỏi đất nước ta, giành tháng lợi 
hoàn toàn, 

Đánh thắng quản xâm lược 
"trên khu vực dịa dầu của Tô quốc, 
trong mi khoảng thời gian ngắn: 
đày là quyết định chiến lược đúng 
- đân, sáng suốt, táo bạo của Lê- Hoàn 
được đặt trên cơ SỞ nắm vững tỉnh 
hình địch, t | 

ao quân viên chính 
đong đào, 
được tập hợp từ nhiều lò bình 
khác nhau thuộc Ung-châu, Ninh- 
châu, QQuang-chau. Các tướng Tống 


Tổng tuy 


{l 


.tiến? (*), 


Lê-Hoàn đưa đại quân đến. 


ngay. 


- quản Tống tại Chi-lăng và Bạch-đẳng 


nhưng lại rất hồn tạp vì. 


TT = F 


trouø đạo quân viễn chỉnh có những 
{ham vọng. quyền lợi cá nhân và địa 
phương khác nhau, thường ganh ghét, 
kẻn cựa, đi đến chỗ không phục tùng 
nhau. Diều đó gây nhiều khé khăn 
cho chúng trong việc thực hiện kế 
hoạch hợp đồng không chỉ giữa hai 
cánh quản thủy, bộ mà cả giữa những 
bộ phận trong cánh quản bộ. Theo 
Tổng sử «li&au-Nhàn-Đáo làm tiềm 
quản: đi trước, Toàn-Hưng thì dùng 
-_ quân ở lIioa-bộ 70 ngày đề đợi Trừng, 
Nhân-Bảo giục mãi cũng không 
Nắm chác tỉnh hình nội bộ các 
tướng Tống và khả năng của đản 
bình ta dựa vào địa hình hiềm trở 
của vùng lLạng-sơn tác chiến ngăn 
=hặn bước tiên của cánh quản bộ, l.ê- 
Hoàn đã tự dẫn đại quân đánh bại 
cảnh quản thủy nhà Tống trước, rồi 
sau đó mới chuyền sang tiến công 
tiền quản cánh quân bộ nhà Tóng. 
Cá ni quân thủy của Lưu-Trừng bị 
toua và phải thảo chạy, cánh quản bộ 
của Haầu-Nhân-Bảo và Tôòn-Toàn- 
Hưng mất chó đựa, lâm vào thế con 


` chim đã gãy một cánh, với kế hoạch 


phối Rợp hành động bị đảo lộn, làm 
sao chống đỡ nỗi dỏn tiến công sấm 
sét tiếp theo của đại quân ta. 

- Như vậy Lê-Hoàn đã sử dụng lực 
lượng tập trung của quân ta đánh 
đúng vào những cho yếu cửa quân 
giặc. lần lượt tiêu điệt tứng bộ phận 
phản tấn của đạo quân viễn chỉnh 
- nhà Tống. Khéo lợi dụng địa hình tại 


ˆ Bạch-đdăng và Chi-lăng, sử dụng cách 


đánh dụ địch lọt vào nơi mai phục, 
Lê-Hoàn đã thực hiện cách đánh độc 
đáo Việt-nam mà sau này Nguyễn- 
Trãi đúc kết trong càu: *Sức dùng 
một nữa, công được gấp đòi? 

Hai cánh quân chính thủy bộ cửa 


- 


—_—_ 


Am) Tỏng sử q.48Ô, trích trong mục chứ 
giải và khảo chứng trong Đạt Kiệt sử kú toàn 
thứ, Nhà xuất bản khoa học xá hội, Hà-nội, 
I967, tập Í, tr 332. : 


bị đại bại, cảnh quản thứ vếu của 
Rhaẩm-Tó tại Tây-kết nghe tín lất phai 


rút chạy. Tuy đã lên ngôi hoàng đề, 


nhưng [ê@-lIioàn văn đích thân cảm 
quản đánh giặc không chỉ tại Bịch- 
đằng, Chi-]ăng mà cả tại Tây-kết. Nhà 
viết sử: Lê-Văn-Hưu đã có lời bàn 
«l,ê-Dại-Hành... — bắt 
Phụng-Huàn (tên hai tướng Tóng) dễ 
như lửa trẻ cón, như sai nô lệ, chưa 
đầy vài năm mà Èồi bờ vên tĩnh, cải 
cong đánh lấy tuy nhà Hản nhà 
' Đường cũng không hơn được ® @).. 
Về phía triều Tông, thất bại của 
đạo quản viên chỉnh Tống đã phá vỡ 
kế hoạch « chính nam » to lớn của vua` 
Tống. Trong thư vua Tống gửi cho 


triều Đính: tháng 8 đầm Canh Thân, 


(880) có câu: * Nay chín châu bốn biến 
đã khỏe mạnh và yên ồn, duy còn 
(iao-eâau của ngươi, xa ở cuối trời, 
thực là ở ngoài năm cõi mà là chỗ 
thửa của bốn, chân tay, ví như một 
ngớn chân tav của thàn thê người, 
tuy rằng một ngón bị đau, thánh nhân 
lại không ' nghĩ dến hay sao ? Vì thể 
cần mở lòng nơựu tối của ngươi đề: 
được thấm nhuan thanh giáo của ta, 
người có theo Không ?» (9). 

Như vày, vua Tống đã xem *Giio- 
cháu " như một hòn viá còn lại duy 
nhất cần trở bánh xe chỉnh phục cúa 
nhà Tống nhằm thôn tính trước hẻt 
những nước láng gieng bị chúng xem 
là “ man di ». Chúng muốn biến những 
nước này thành quận huyện của 
Trung-quốc đề từ đấy bước xa hơn 
nữa trong tham vọng « bình thiên hạ 3. 


Thế nhưng, cay đẳng và mĩa mai 


cho “thiên triều», chính cuộc chiến - 


tranh xâm lược Việt-nam làn thứ 


- 


Quân-Biện, ` 


nhất đó (năm 3517) đã đầy nhà Tổng 
vào,con đường suYV vếu, : 
\ 
Pham Vọng «chinh: nam Ð bị ngăn 
chặn, nhưng chưa bị đập tắt hàn. Đến 


“cuối nắm fñ76, quân Töng lại kéo 


sang xâm lược nước ta Iipọt lần nữa. 
BỊ thất bại thảm hại trước phòng 
tuyến sông Như-nguyvệt của ta, chúng 
đã buộc phải rút quản về nước. Từ. 
đấy, nhà Tống bị các nước Liêu, Hạ 
uy hiếp nặng nề, bị nước Rim Xâm 
lăn và cuối cùng bị nhà Nguyên tiêu 
điệt, *SGico gió» tại Việt-nam, nhà 
Tông đã phải “gặt bão » trên đất 
Trung-quốc, tại ngay cung đình của 
chúng. ' 


* 


Cước kháng chiên chòng quản Xấu 
lược Tống năm ĐÄT là một Trang sử 
vẻ vang ca đây tọc tt TLê-Hoàn, anh 


Hùng đạn (tốc ViệUL nam, không chỉ là 


một nhà quản sự lôi lạc mà còn là 
một nhà ngoại giao xuất sắc đà áp 
dụng một chính sách đòi ngoại vửa 
kiến quvết£ vứt lính: hoạt trong quan 


chế bang giáo với nhà Tổng. 


Sáu chiến thắng, Te-Hoàn đã tỏ ra 


quan tầm đặc biệt đến việc xây dựng 


đặt nước, nén kinh tẾ nước ta dưới 
triều 1ê bát đầu phát triển, Lê-lloàn 
là người đầu tiên đã tô chức lễ 
cày ruộng tịch điền đệ biêu thị sự 
quan tàm của nhà vua đối với nghề 
nóỏnød. Dưới triểu tiền Lê, nhiều công 
trình đào kênh, vét sông đã được ˆ 
thirc hiện, 

[.c-Hoàn đã có những công hiện lỏa: 
lao {rong sự n/ghiệp giữ nước vũ dựng. 
nưóc của đân tộc tà, 
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-Nahiên. cứU về truyền thống | í 


\ 


Ị 


⁄ 


TRUYỆN THỐNG VÀ KỊNH NHHIỆM CHIẾN ẤU 
BÀU Vị TÚ tút tA BÂN TỘC 1A. 


ý ẤT cả' các triều đại phong 
kiến Trung-qguốc từ Tần 
| Hán trở đi đều tiến hành 
«Xxảm lược Việt‹nam,' kế 
tiếp nhau thực hiện mưu đồ sáp nhập 
- Việt-nam vào bản đồ Trung-quốc, lắy 
` Việt-nam làm bàn đạp đánh chiếm 
các nước khúc ở Động Nam châu Á. 
ân tộc ta qua các thời đại, từ BA 
Trưng, Bà Triệu, [,ý- thường-Kiệt, 
Trần - Quốc - Tuần... đến Lê - Lợi, 
Quang-Trung, đã đánh giặc không 
ngừng, khí thị làm chiến tranh bảo 
vệ Tò quốc, khi thí lìm chiến tranh 
giải phóng dân tộc, đời nọ tiếp đời 
kía, chiến đấu không mệt môi, #iv sinh 
xươn¿ máu vi lẽ sống còn của-dân 
lọc, phá tan mọi mưu đồ của giác 
phong kiến phương Đác. 


Qua bao đời làm chiến tranh Hãð 
vệ Fồ quốc, đân lộc ta đã đúc kết 
được nhiều kính nghiệm quý báu, 
hình thành truyền thống kiến cường 
chống ngoai rảm, sắng tạo ra những 


“ kế sách hau đề giữ nước » (lời Trần- 


Quốc-Tuấn?. Những «kế sách hay đề 
giữ nước» đó chính là những nhàn 


tố bảo đảm thẳng: lợi của chiến tranh 


bảo vệ Tô quốc của BẠng tộc ta trong 
lịch Sứ, 

KẺ sách (hửứ nhất là mở 86): StfC 
đản ({œ khoan đản lực Ð) mà Trần- Quốc- 
Tuần đã nhắn mạnh là “ẽ sách “Ssáu 
gốc bén rễ » ( « Mở rộng sức dân » là 


(0 


NGUYÊN-LƯƠNG. BÍCH 


tăng thêm sức mạnh của dân trên tất 
cả các mặt: kinh ' tế, quốc phòng, 
chính trị và văn hóa, làm cho dán 
hùng cường. đủ sức mạnh vật chát 
và tỉnh thần dựng nước và giữ nước. 


- Dân tộc ta Lử xa xưa đã biết kết hợp 


đựng Trước với giữ nước : dựng nước 
đề có sức mạnh giữ nước, ,phát triền 


_kinh tế kết hợp với tăng cưởng quốc 


phòng đề giữ nước thành công. Các thời 
Đinh, 4.è, Lý, Trần có thế nước cường 
thịnh, dời sống nhản dân được nảng 
CO, Hước Øiàu, quản mạnh, cho nên 
hai lần đánh Tống, ba lần đánh 
Nguyên đều toàn thắng. Đầu thế kỷ 
XẲ trưởc mưu dõ xâm lược của nhà 
Minh, nhà Hồ tích cực chuẩn bị kháng 
chiến, củng cố quốc phòng, vũ khi 


-_ nhiều, quần có tới trăm vạn, đông 


hơn cả quản giặc, vậv mà vẫn bị 


thất bại nhanh chóng bởi không biết 


« HÌỞ rỘng sức dẫn », đề dân khổ cực, 
lòng người ly tán. | 
Thực tiễn lịch sử nước ta chỉ rõ 


cần hết sức coi trọng kế sách € mỞ 
'Örộng sức dân», coi đó là kế sách 


hàng đầu, làm cho nước giàu quân 
mạnh; bảo đảm dựng I\ƯỚC và giữ 
nước thành công. Nguyễn-TrãÄi, người 
anh hủng đâu tộc vĩ đại ở thế kỷ XV 


-' đứng nói? 


` 


(1L) Đạt Việt sử kộ toàn thơ, Nxb Khoa bọc 
xá hội, Hà-nội, f967, tập HỤ tr. ÔỒ. 


—- 


> 


Quốc phú binh cườ ng chăng có chước 


- Bảng lôi nào 'thứửa ích chưng dân 
Nghĩa là, không có mưu chước kể 


hoạch làm cho nước giàu quán mạnh 
tbỉ tôi nào -é ích gi cho đâu. Tấun 
lòng của Nguyễn-Trãi đối với nước 


_ chính là tấm lôug của dân tộc ta ở tát 


cả các thời đại: Cho nên, mở rộng sức 
dôn, nÂng cao đời sống vật chất và 
tính thần ca dân là một nhân tổ 
quyết định thắng lợi của chiến tranh 


hảo vệ Tễ quốc, đồng thời cũng là. 


nhân tố bảo đảm sự trường tồn và 


_ phái triền cỗa dân tộc. 
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Nš sách thứ hai. là cả nước di0ng 
sức. Anh bùng Trăn-Quốc-Tuấn gọi 
đó là ®quốc gia lịnh lực w: (2). « Cả 
nước chung sức ® là cÃ nước đoàn kết 
thành một khối, cùng chung sức dựng 
nước và giữ nước. lừ xa xưa. người 
Việt‹pam đã sớm có tỉnh thần đoàn 
hết thống nhất, và qua các thời đại, 
tính thần đỏ đã trở thành một truyền 
thông rắt tốt đẹp: đoàn kết các (ầng 


lớp nhân dân, đoàn kết các dân tộc. 
trong nước, đoàn kết quân dân, đoàn . 


kết tướng sĩ và đoàn kết giữa những 
người lãnh đạo với nhau, Sự đoàn 
kết rộng rãi và chặt chè phư vậy đã 
tao cho đân tộc ta một sức hạnh to 
lớn mà kẻ thù xâm lược dù hung hăng 
cuồng chiến đến đâu cùng: không 
khuất phục nồi. 


« Cả nước chung sức * cũng là cả 
nước cùng lòng. Có cùng lòng mới 
chung sức, có đồng tâm mới hiệp 
lực. Củng lòng, chung sức gắn bỏ với 
nhau làm một. Trên cơ sở đó, tồ tiên 


la ,đà thực hiện tốt chế độ «toàn dân 


lảm !líinh?. Với sức mạnh cả nước 
chung sức, cả nước. cùng lòng, toàn 


dân vũ trang thi giặc nảo cũng bị ' 


dánh bại. Khi nói đến những chiến 
thẳng chống quân Tống.quản Nguyên 
trong chiến tranh bão vệ Tồ quốc các 
thời Lê, ly, Trần, Trần-Quốc-Tuấn 
nhắn mạnh: «s Thới Đính Lê, dùng 
dược người hiền lương, đất phương 


- Nam mới mạnh mà phương Đắc thi 


Hệt nội suy yếu, 


` 


trước chứng minh rằng: 
nhẹ kế sách * cả nước chung sức », chỉ 


› chiến tranh bảo v 


trên dưới càng. 


lòng, lòng dân không chía, xây thành 
Hinh-lỗ mà phá được quân Tổng... 
Nhà Lý mở nền, nhà Tổng xâm chiếm 
địa giới, dùng Lý-Thường-h ệt đề 
đảnh Khâu-châu, Liêm-cbâu, mây làn 
đến tận Mai-lĩnh. là vi có thề đánh 
được. Mới rồi Toa-Dô và Ó-Mã-Nhi 
bốn. mặt bao vậy, vi Vua lôi củng 
lòng, anh em hòa mục, nước nhà gáp 
SỨC. giẶc tự bị bắt, đó là trời xui nén 
_ vậy ®“(). _ 

Trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc 
chống quân Minh xâm lược đầu thế 
kỷ XV; nhà Hồ chỉ chàm lo tuyền 
quân đông mà không động viên, tò 
chức lực lượng toàn dân đánh giặc, 
cho nên trong chiến tranh chỉ có quân, 
không có dàn, ®“răm Đạn quản v» lại 
“trăm Đạn lòng», như Nguyễn-Trãi 


"nhận định, thì nhà Hô thua trận. là - 


tầăt nhiên. 


hinh nghiệm thành bại của các thời 
thời nào ecei 


lo tăng số quân và vũ khí không thôi 
thì thời đó không đủ sức đánh giặc 
xàm lược. Chiến tranh giải phóng đâp 
tộc tuy chưa cỏ điều kiện thực hiện 
kế sách « cả nước chung sức » ngay 
từ đầu nhủ chiếp tranh bảo vệ Tồ 
quốc. những với đà phát triền và, 
phạm vị hoạt động ngày càng mỞ 
rộng của nó. chiến tranh giải phóng 
ngày càng mang nhiều tỉnh chảt của 
1ồ quốc, và khi 
đó, chiến tranh giải phóng đân tộc. 
phải thực hiện được các kế sách « mở 
rộng sức dân ®, « cá nước chung sức 
-thl mới nhanh chóng kết thúc tháng 
\ợi chiến tranh, | 

Kế sách thứ ba là động viên tỉnh 
thần toàn dân xẻ thân 0ì nước. Rỗi 
phách anh hùng của một dân tộc thề 
hiện ở tỉnh thần xã thân vì nước của 


- mọi người dân khi đất nước lầm nguy. 


Không có khí phách anh hùng. không: 
dám đánh giặc, khiếp sợ giặc, vừa. 


(2), @) Đại Việt sử ký toàn thư, Nxb khoe | 
bọc xã hội, Hià.ội, !967, tập lÌ tr. Ê0. . 
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đánh vừa run, thì quân đông hàng 
trăm vạn cũng thành vô ích. Dàn tọc 
Việt-nam, từ rất sớm, đã ý thực sâu 
sắc về nên độc lập của dân tộc mình, 
gắn bó với đồng bào, đồng tộc; với 
quê hương, đất nước, chan chứa yêu 
thương nhau với tấm lòng # nhiễu 
diều phù lắp giú gương"... Tắt cả 


những ý thức sâu sắc và tình cảm ` 
_mìãnh liệt đó đã thúc đầy đân tộc- 


ta kiện quyết chiến đấu, dũng cắm 
hy sinh vì lợi ích của Tô quốc, vì sự 
sống côn của dân tóc. Cho nên, từ 
khi có cuộc xâm lược đầu tiên cửa 
điặc vào đất nước ta, dân tộc ta đã 
kiên cường chống giïc, quyết đánh, 
quyết thắng, giặc xâm lược dù đông, 
mạnh, hung hãn, tàn bạo như thể nào, 
đân tộc fa cũng đánh. Gái, trai, già, 
trẻ đều đứng bên nhìu đánh giặc, ai 
4ũnữ một lòng xả thân vì nước, quyết 
đánh tới khi không còn bóng giác trên 
“đãt nước ta. „ 

Tình thần xã thân vì nước là một 
nhân tố quyết định tháng lợi của mọi 
cuộc chiến tranh chống xảàm lược. 
Những lời thề cứu nước của Đã Trưng, 
Bà Triệu; lời thề không đội trời 
chung với kẻ “thế thù? của Lê-Lợi, 
Nguyẻn-Trãi; những lời khẩn thiết 
của lão tướng Lý-Thường"Riệẹt, khi 
đã 8ã tuổi còn đòi đi đánh giặc; 
nhiều chữ # Sát Thú P mà nhân đản 
n TC TỜ cúi tiHï thần 
Tình 


những biều hiện 
xả thân vì nước của ông cha ta. 
-thân đó luôn luôn được động viên 
bàng nhiều hình thức. Bài thơ Xain 
guòc sơn “ha của Tý-Thường-Kiệt đọc 
piữa trận tiền, bài Hịch tưrớng sĩ của 
Tràn-Quốc-Puấn đọc trước ba quản, 
tiưững hội nghị Dình-than, Diệên-hồng 
của các vua Tran, v.v, đều có sức 
động viên mạnh mẽ tỉnh thần xã thân 
ví nước của quân dân đượng thôi. 
lê sạch thuứ tư là biết người, biểt 


mình, đề cao canh giác. Mặc dụ điều 
tiện, phương tiện thông tín liên lạc 


hạn chế, công tác tình báo, trình sát. 


øặăp nhiều khó khăn, người xưa ván 
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N 


nắm vững tình hình địch từ, trước 


khi chiến tranh điểra Không những 
biết rõ lực lượng, trình độ, khả năng, 
sở trường, sở đuản của địch, mà dịch 
chuẩn bị chiến tranh như thế nào, 
địch sẽ tiến công ra sao, tướng dịch 
là kẻ như thế nào, shững mặt yếu 
kém của từng ten. tướng địch là gi, 
Lồ tiên ta đêu nắm được cả. Khi Nam 
Hán mưu đồ xâm lược nước ta, giặc 


- chưa tới nơi, Ngô-Qunyền đã biết là 


giặc chỉ đi đường biền đề vào sông 
Dạch-đẳng và tướng' giặc ® Hoäng- 
Thao ld phốt đứa trẻ dại?” (Ị). Từ 
những sự hiều biết về giác như thế, 
Ngữô-Quyền dựa vào những đặc điềm 
của sông nước Đđạch-đằng bố trị trán 
địa đánh giặc, và chỉ với trận Bạch- 
đáng, Ngô-quyêền đã đánh tam quản 


- điặc, kết thúc chiến tranh rất nhanh. 


Có biết người, biết mình, biết địch, 
biết tạ mới có phương hướng hành 
động đúng, mới xác định được phương 
châm chiến lược, chiến thuật thích 


đáng đề đánh thắng địch... 


Giữ kin mình, bảo mật phòng gian, 
đà» cao cảnh giác là: điều rất quan 
trọng. Vì có kẻ thủ to lớn ở sát nách 
mình luân luôn đỏm ngó, lấm le xâm 
lược và thôn tỉnh, dân tộc ta càng có 
ý thức sâu sắc về điều nảy, cho nên 
giặc ngoài ÍL khi biết chính xác về ta. 
Giác xâm lược ở đầu và thời nào 
cùng đều nham hiểm, gian giảo, xảo 
quyệt., Chúng thưởng dùng nhiều mưu 
mà chước quý đề lừa gạt về chính trị, 
đối trá vẻ ngoại giao, hỏng đánh 
Cướp nước ta nhanh chóng, đề dàng. 
Nếu không cảnh giác thì rất dẻ mất 
nước với chúng. Trường hợp Thục 
An-Dươnøg-Vương ở thế kỷ IHI trước 
Công nguyên đề mất nước là mọt bài 
học xương máu. Tử vụ An-Dương- 
Vương, tỏ tiên ta ở các đời sau đều . 
rất cảnh giác, không một lăn nảo 
giặc ngoại có thẻ dùng mưan mò lừa 
gạt được. Tổ tiên ta khóog chỉ cảnh 


+ 
` 


(4) Đại Việt sử kú loờn thư, Nab Khoa hạc 
xả hội, Hà-nội, 1967, HP, tr. 14ó, 


giác trước khi eó chiến tranh, trong 
chiến tranh mà cả khi chiến tranh đã 
kết thúc thắng lợi. Nửa thế kỹ sau 
khi Lý-Thường-Kiệt đánh thắng giặc 
Tống, vua Lyý-Nhân-Tôn trước khi 
chết vẫn địạa lại rằng: «nên sửa 
sang giáo mác, đẻ phòng việc không 
ngờ, chớ làm sai mệnh.ta” (5). Với 
tính thần cảnh giác như vậy, trong 
hơn một nghìn năm qua, dàn tộc 1a 


đã đánh tan mọi mưu mô xảo Hà ẹt. 


của giặc xâm lược. 


Kš sách (hứ năm là đánh giấc bằng 
quản sự kết hợp mới đánh qiác bằ ru 
chỉnh Irị oả mgoạqi giao. Đấy là một 
yên cầu khách quan của chiến tranh 
chống xâm lược, nhàit là chiến tránh 
bào vệ Tô quốc của đản tộc tà. TronØ 


tất cả các cuộc chiên tranh báo về Tô 
quốc, tô liên ta đều làn tòt sứ Kết 


hợp này : vừa đánh giặc bằng quán 
sự, vừa đánh giặc bàng ngoại giao 
và chính trị. Nhiều khi ta phải đánh 
giặc bằng ngoại giao từ trước khi có 
tiến công quân sự. 

Về mặt quân sự, vị trí láng giêng 
và đưởng biên giới chung khá dài của 
hai nước Việt-nam và Trung-quốc tạo 
thuận lợi cho bên tiến công và gây 


khó khăn lúc đầu cho bên phòng ngự... 


Bên tiến công có thể vượt biên giới 
dễ đàng và tiền sâu được vào nội địa 
đối phương. Bên phòng ngự, trong 
điều kiện chiến đãu của thời xưa, rất 
¡it khả -năng chặn đánh và phá tan 
được cuộc tiến công của đối phương 
ngay tại biên giới. Đó là vị thời bịt 
giờ không th có hàng chục vận quần 
chủ lực rải suốt biên giới. quân địa 
phương ít không đủ sức chống lại các 
mũi tiến công tử bên IEOä¿l1, quản 
triều đỉnh không có điều kiện cƠ 
động nhanh chóng để ứng cứu. Nhưng 
(a-vẫn có những phương lược mầu 
nhiệm đề đánh thắng giác. Lúc dầu 
chiến tranh, ta thưởng vận dụng 
phương lược «lấy ft đánh nhiều », 
*“ lầu yếu đárth mạ nh ». « lấu đoản bình 
Lhẳng trường trận”, đưa giặc xuống 

đồng bằng đề tiệu diệt. Nhưng du 


đánh giặc bảng cách này hay cách 
khác, điều cơ bản là phải giữ được 


thế chủ động tiến công, đính giặc trên 


lhế mạnh và nhất thiết phải tiên tới 
tập trung binh tực, tắu mạnh đánh yêu 
mới giảnh được;toàn thắng đề kết 
thúc chiến tranh. Khỏng tiến công, 
chỉ phòng ngự đơn thuần và cõ thủ 
trong các thành trì đề chống giặc, 
thì nhất định thất bại,” không giữ 
được nước. Đó là trưởng hợp kháng 
chiến của nhà Ho. 

Ngoài những kế sách cơ bản rên, 
CÓ THỘC điều rất quan fronØ, bao trùm 
lên mọi kế sách là 0ứi fró chỉ đạo chiế ® 
tranh. Trong chiến tranh bảo vệ Tồ 
quốc, không phái là một vài lãnh tụ 
mà là Nhà nước chỉ đạo chiến tranh. 
Nhà nước là một tập thể lãnh dạo, 
dứng dầu là vua chúa, các đại thần, 
đại tưởng, vừa chỉ đạo Nhà nước vừa 


_hï đạo chiến tranh. Trong? lịch sử 


¿ 


nước ta, khi lực lượng lãnh đạo đoàn 
kết nhất trí, một lòng, một dạ phục 
vự Tô quốc, phục vụ đâãa tộc, có khí 
phách anh hùng, có quyết tâm chống 
giặc, biết thực hiện nhũng kế sách 
giữ nước, biết xây dựng một đôi ngũ 
trrớng lĩnh tài gioi, văn võ kiêm toàn, 
mưu trí, dùng lược, thì nhất định chỉ 
đạo chiến tranh bảo vệ Tô quốc 
thành công. Tiái lại, khi có giặc xàun 
lược mà những người lãnh đạo Nhà 
nước khiếp sợ, không đồng lòng, nhất 
trí, khỏng dám đảnh giặc, có lư 
tưởng đầu bàng giác, thì đủ quản 
đông, tướng mạnh cũng vỏ ích, nước 
sẽ miất VÀO tay giác, Cho nên vai trô 


- Nhà nước chỉ đạo chiến tranh báo vệ . 


Tô quốc là cực ký quan trọng, Vai 
trỏ đó mà vế Kém, sai lam Chị sẽ 


làm hong hết sự nghiệp giữ nước và 
đựng nước của đản tộc. 

Vận dụng những « kẻ sách hay giữ 
tước ð trong truyền thống chống xảnt 
Hược của dân tộc ta vào thời dại ngày 
aay, nhân dán ta dưới sự lãnh đạo 


(5) Đạt F tật sử ký taàn th, Ni Khoa bọc 


xã bội, Hà-oói, 1967, tập 1, tr. 237, 


của Đảng đã đănh thắng nhiều kể thủ còn đánh thắng bất cứ kể xâm lược 


xâm lược to lớn kề cả quân bành 
trướng bá quyền Trung-quốc, và sẽ 


nào dám đụng đến TỔ quốc Việt-nam 
thần yêu, 


BIỆN CHỨNG CỦA TRUYỀN THỐNG 


$ ‡ 
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RUYỀN thông là một từ có nghĩa 


rãt rộng. Nhưng thế nào là truyền 


thống dàn Lộc 2 Nội dung, kết cấu và- 


tham số của nó ra sao? Đây cùng là 
những vấn đề rất lớn. Mót quan niệ¡n 


phồ biến, người ta thường giới bạn - 
truyền thống dàn tộc vào những màit - 


như tính cách, phẩm chất, tâm lý, khả 
nấng và phong cách hoạt động của 
cộng đồng dân tộc, hay đúng hơn, của 
số đông thành viên của công đồng 
dân tộc, đã hình thành,trong lịch sử. 


Có thê kề thèm vào truyền thông 


cái mà hiện nay người ta thường gọi 


không đạt lắm là ứng xử (1), ứng 
Tử rỡ họi hay ứng xử 0ăn hóa. Gắc 
học giả tư sản như Men-vin Héc-sko- 
vịt (MelviHe Herskovits) (2), Ran-phơ 
l.in-tơn (Halph linfon) (1), cho vần 
hóa là toàn bộ ứng xử hay chỉ gồm 
. €Có ng xử. ÀÍÔt số học giá khác như 
Rát-cơ-lip-pHơo Bơ-râu - (Radeliffe 
Brown) (4), l6-uv (owie) (3) đông 


nhất vẫn hóa' với truyền thống. Tôi: 


không đồng ÿý với những quan điềm 
trên đây, nhưng có thể coi ứng xử la 
một bộ phân quan trọng của truyền 
. thông. Trên thực tế, ứng xử xê hội chỉ 


“ 


s0 ° D 


Giáo sư HÀ-YĂN-TẤN 


có thề hình thành trong môi trường, 


hoàn cảnh và thời gian, nghĩaø là trong 
lịch sử, Có người đã dùng tử ứng Tử 
Iruuền thống (traditional behavior) 
nhưng nếu ứng xử dược xét là tập 
thể và quy phán, nghĩa là thuộc về 
cộng đồng, thì từ trên là trùng lặp. 

Chỉ với một số khía cạnh như vậy, 
chủng tạ cũng có thề thấy rằng truyền 
thống dàn tộc đã được hình (thành 


"trong những điều kiện tự nhiên, xả 


hội và lịch sử nhất định, dược truyền 
từ thế hệ này -qua thế hệ khác. 
Truyền thống đản tộc' là -truyền 
thống của cộng đỏng dân tộc, Truyền - 
thống đân tộc vừa có tính công đồng, 
vữa mang đấu ăn giưi cấp. Khi nghiên 
cứu truyền thống đản tộc,,kihiông thể 


(1) Tiếng Pháp là Compotremcult,Hiếng Anh - 
l›¿ bebayie — (u)r, tiếng Nge là Tobeglieuc. 

(2) M. J- tler skaveits : Con người sề cóng diệc 
của nó, Niu Oác, 1949, tr, 154, - 

(3) R. Linton Vghfen-cứu con người, Nịu 
Ooc, 1936, tr. ^R8. 

(4) A.R. Radclilfe—Brownp: Quan điềm của 
llh:te sẽ mới kh›o bọc oăn hớo. Tẹp chí Nhà 
nhân bọc Mỹ, 1949, tập 51/`+r, 5J0. 

(5) R.H. Lowi: Nhập món nhên học 
eău hớà, Niu Oác, 1937, 0n. 12 ` so 


s 


nước thế kỷ XI, 


_Fð Về điềm „này : 


-không chú Ý đến mối quan hệ giữa. 


hai tính chất này. Những phầm chất 
ưu tủ, được coi là tỉnh hoa của dân 


tộc. thưởng có nguồn gốc gán liền với 
quần chúng lao động, với giai cấp bị “ 
- áp bức Nhưng theo quan điềm lịch 


sử, chúng ta biết rằng, các giai cấp 
thống trị trong thời kỷ đi lên của 
chúng, khi mà lợi ích của chúng còn 
phủ hợp với lợi ích của cộng đồng dân 
lộc, thì các giai cấp này vẫn tham gia 


vào việc tạo nên những truyền thống . 


ưu tú của dân tộc, bên cạnh nhân dàn 
lao động. (Chẳng hạn, tỉnh thần yên 


nước của các quỷ Lộc thời lý, Trần + 


trong những cuộc -chiến tranh giữ 
XIH. Ngược kui, 
những tập nhiễm xấu, thưởng được 
coi là của giai cấp thống trị, trong các 


thởi kỷ khác nhau, đã ảnh hưởng đến 


nhân dân lao động. 
mực khác nhau. “+. 


với các chứng 


Ngay trong lãng lớp bị áp bức, 


| không phải chỉ kết tính các pHảm chất 


tốt đẹp, mà do những giới hạn của 
lịch sứ, của thời đại, cũng hình thành 
những tập tính, những ứng xử, những 
tâm lý tiêu cực. Những đặc điềm đó, 
trong nhiều trường hợp, cũng được 


- *®traoP qua nhiều thế hệ, trở thả nh 


truyền thống. 


Do đó, khi nói đến truyền thống, 
cần chú ý rằng có truyền thö ng vế và 
Iruuền t hống mắu. 


Chủ tịch Tỉiờ-Chíi- Minh đã viết rất 


truyền thống lạc hậu làa kẻ 


địch to, nó ngấm ngầm n 


cũng 


Truyền thông lạc hậu là truyền 
thống xấu. Nó «là kể địch to ®, những 


khi người thang nó lại không phải là 


địch, ¡na là nhân dán lào động, thì 
không thể trấn áp mà phải cải tạo cần 
thạn- và lâu dài. ˆ 


« F[hói quen và 


ngăn trở cách: 
_ mạng tiến bộ. Chúng ta lại không thề 
trắn áp nó, mà phải cải tạo nó một 
cách rất cần thận, rất chịu khó, rất- 
-_ lâu dài » (6)., 


z | 


“Truyền thống xấu và truyền thống 
tốt là hai mặt đối lập trong: truyền 
thống đàn tộc, củng hình thành trong 
lịch sử cộng đồng dân tộc, từ những 
điều kiện tự nhiên và xã hội nhất 
định, chịu tác dộng của tính cộng 
đồng và tính giai cấp của đầân tộc. 


Dân tộc Việt-nam, qua quá trình 
đấu trạnh tự nhiên và đấu tranh xã. 
hội đã tạo nên cho mình nhữngtruyền 
thống quý báu. Trước hết đó là lòng 
vêu nước nồng nàn. e Từ xưa đến nay. 
môi khi Tô quốc bị xâm lng, thi tỉnh 
thần ấy lại sôi nồi, nó kết thành một 
lần sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nề 


- lướt qua mọi sự nguy hiềm. khó khâu. 


nó nhản chìm tất cá lũ bán nước và. 
lũ cđướp nước » (7). Đó là truyền thống 
đoàn kết, thương vêu đủm bọc lần 
nhau, “nhiễu điều phủ lấy giá gương». 
Đó là tính thần lao động cần củ, bền 
bì “một nắng hai sương?®; «đôi bát 
mồ hôi lẫy bát cơm®. Đó là tâm lý 
yêu chuộng hỏa bình, coi trọng đạo 
đức..* lã ý. nhân nghĩa thẳng hung tàn, 

lấy chí nhân thay cường bạo ®, Những 


- tri thức của tð tiên ta vẽ chiên tranh 


giữ nước, về lao động sẵn xuất, về 
đạo lý làm người, về thiên nhiên Việt- 
nam. vẻ v học, địa lý, v.v. lưu truyền 
và phátUtriền tử đời này qua đời khác. 
Lịch sử đã đề lại cho chúng ta cả 


- một kho truyền thống tốt đẹp, phong 


phú về nhiều mặt, rãi đăng tự hào 
mà chúng ta phải biết kế thừa và phát 
triền trong những điều kiện mới. 
Song. lịch sử cũng đề lại cho chúng 
ta những đi hại nặng nề. 

Nềt kinh tế của đân lộc ta bao đởi 
nay là nèn kinh tế trên:cơ sở nông 
nghiệp. Quần chúng của dân tộc (theo 
tử của Xác: die Masse der Nation)- 
chủ vếu là nông dân. Sức sản xuất 


_ nồng nghiệp thấp, hình thức sẵn xuất 
phân tán. Lỗi sẵn xưất tiều nòng bao 


(6) Hồ-Chí-Minh : Náng cao đạo đức cách 
mạng. quét sạch chủ nghĩa cđ nhán, Nrb Sự 
thật, Là nội, 19ÓQ, tr, 14. 

(7)Hð-Chí-Miah: Tưuên (4p, axb Sự thật, 
MHà~<nði, 980, tập Í, tr 484 — 465. 


“ 


* 


“trở 
nóng thôn Việt-nam thời phong kiên - 
là một giá trị, so với nhiều nước khác. 


- e1 ch buộc 


trùm lên tất cứ. 
kém phát triển, Linh trạn¿ đó không 
thẻ không an? hướng đến cách nhìn 
trời, nhịn đời, cách đối xử với người 
của con người, với tự cách là thành 
viên của xi hội, hay chính của xã hội, 
của đâu tộc. - | 

XiH nêu vài ví dụ: 

Nền văn hỏa xóm làng Việt-nam 
trong lịch sứ đã chứa đựng những gì 
là mram mông cho dân Lọc và văn hóa 
dân tộc, Nhưng sau lũy tre làng cùng 
chứa đựng những yếu tố tiêu cực, cán 
bước tiến của xã hội. Dân chủ 


ở phương Đông, nó có nhiều vếu tố 
Lích cực, nhựng nó còn là thứ dan 


chủ đình trung», bị chỉ phối bởi một. 


trật tự dẳng cấp ngôi thứ nghiêm 
ngạt, Có ý kiến cho rằng ở Việt-nam, 


làng gan liên với- nước» không phả¡, 


là những « báu trời riêng như các 
công xã 'An-độ mà Mác đã miều tả, 
Nhưng lại có cầu “phép vua thua lệ 
làng. Cóng thức *®phép vua thua lệ 
lung» có mặt tích cực của nó frong 
lịch sử. Tích cực ở chỗ nó bảo tồn 
yêu tố cộng đòng công xã, làm cho 
làng là hạt nhân của sức mạnh chồng 
lại Nhà nước của giai cấp phong Riến 
làng là thành trì chúng nườai xâm tử 
phương Đắc xuống. cưỡng lại sự đồng 
hóa của PTrundø-quốc, cổ thủ tỉnh thân 
đạn tộc: cùng với đạo lý eecon hơn 
cha lÀ nhà có phúc », S“Chuan vợ thuận 
chỏng tát bẻ Dòng cũng cạn », nó biều 
hiện sự phản ứng của nhàn dàn To 
đọng đổi với «tam cương ® của Nho 
giảo phong kiến Trung*quốõc. Những 
nÒ cũng có mặt tiểu cực là làm cho 
tửng làng xã trở thành khép kín, cách 
bức, cô những «lệ làng» trở thành 
Khiêm vào cö người nông 
dân, nưoài #* phép vui 9, | 
Ngày na, ÍFOHUĐ CÓIH£E CUỘC %XV 
dựng chủ nghĩa xã hội, tàm lý cộng 
đồng nhỏ phép vua thua lệ làng s, 
bai nguồn từ cái làng nhỏ bé mà tầm 
nhìn đã bị giới hạn bởi lũy tre, càng 


Ninh tế hàng hóa” 


tỏ ra tiêu cực. Cải tâm lý *tiều nòng? 
chặt hẹp. hình thành từ sự sở hữu — 
hay- chiếm hữu — ruộng đặt nhỏ, sư 
sản xuất nhỏ, phân tán trong lịch sư 
hiện cũng đang căn trở bước đi lên 
của chúng ta. Một trong những nguồn 
gốc của nó là sở hữu tư nhân về 
nướng đạt đã mất, nhưng các hình 
thức sản xuất nhỏ văn còn, nó văn 
cỏn chỗ đựa đề phát triền, 


Có người coi văn hóa truyền thống 
Việt-nam là có tính cời mở. Thật ra, 
không một nền văn hóa của 'dân tộc 
nào mà trong trưởng kỷ lịch sư lại 
khong tiếp thủ một số nh hướng của 
bên ngoài. Đó cũng là mọt nhu cầu đề 
tỏn tại. Nhưng coi cởi mở hay khai 
phóng là một dạc điềm của văn hóa 
Việ†1-nam, để rồi đỏi sinh với các văn 
hóa khác, là một nhận xét không 
khách quan. Đối với dân tộc Việt-nam. 
yêu cầu chống ngoại xâm trong suốt 
lịch sử tồn lại của mình, đã xóa bó 
phản nào sự đóng kín giữa các cộng 
đồng nhỏ bèn trong, nhưng lại có phần 
làm tăng cường sự kém cởi mở với 
bên ngoài, Co lại để tự vệ, trong quá 
khứ, đó là một phản ứng tự nhiên. 
Khách quan mà nói, phần ứng đó cũng 
có những mặt tích cực và tiêu cực của 
nó. Nhưng ngày nay, -trong thời đại 
mới, chúng ta đều thấy rằng một ứng 
xứ khép kín là không còn hợp lý nữa, 
Chính đề bảo vệ nên độc lập dân tộc 


cũng như đề phát triền văn hóa đàn 


Lọc và xây đựng chủ nghĩa xã hội mà 
ác quan hệ mở ròng trong cộng động 
quốc tế, đặc biệt là trong cộng đònE 
xã hội chủ nghĩa, cần được tăng 
cường. Như vậy, cũng cần khác phục 

tài ứng xứ *eo mình ? đã hình thành 
trong lịch sử, mà suy cho củng. cúng 
lại là sự anh hưởng sài tàn lý *làng 
(| IÊ ®, Ì 


Trên đày là vải vị dụ đề nhân muịnh 
ràng; trong quá trình phát triền của 
công đồng dàn tộc, có những truyền 
thống (ðtvà có nhũ ng truyềnthống xáu, 
có những ứug xử của cộng đồng vừa 
mang những yếu tô tích vtrc, vữa mang 


những vền tổ tiệu cực, có khí ở thôi 


điểm này, mặt tích cực là trội nhưng. 


ở thời điềm khác, mit tiêu cực là trội. 
hoặc trước đây cón có mặt tích cực 
nhưng ngày này đà trở th;nh Liêu cực. 

Đó là biện- chứng của truyền thống. 


biện chứng của truyền thống. 
còn biêu hiện ở cáa đặc điềm 
của bản thân truyền thống. Một 


đặc điềm cơ bản của truyền thông là 
tỉnh ön đị nh hay tính bền sững- Truyện . 
thống là cải đã hình thành trong lịch 
s%, chuy Èn từ thế hệ này sang thế hệ 
khác Kbóng ồn định, không bên 


vững thị. không thề coi là truyền. 
thông. Truyền thông đã -hình thành , 


trong những điều kiện xã hội, lịch sử 
hào đó, nhưng có khi, những điều kiện 
đó không còn nữa đà truyền thống 
vẫn côn. Truyền thống fÒ† cũng vậy 
mà truyền thống xấu cũng vậy. Chẳng 
hạn, cái tâm lý tiều nỡng vàn tồn tại 
lu đải khi đã đi vào sẵn xuất lớn. 
' Lủc đó, truyền thống có một đời sống 
độc lập. Đ¿.là một biều hiện tính 
bền vững của truyền thống. 

Nhưng tính bền 0ững do lại chỉ tà 
tương đối. Điều đó có nghĩa là các 
truyền thống có thê suy thoái và mất 
di. Truyền thống thường mặt đi khi 
eác điều kiện đã làm nó náv sinh hav 
đÃ nuôi dưỡng nó khóng được 
duy trị. Do tính bền vững hay 
. øguún linh » của nó, truyền thống có 
thề sống lâu hơn các điều kiện đó 
tiột thời gian nữa, nhưng không phải 
là mãi mãi. Lúc đó xáyv ra hiện 
tượng đứt gău Truyền thông. (ho nên 
không được đề đứt gĩv mà phải biết 
kế thửa và phát. triển những truyền 
_ thống tót. Mặt thắc, trong, các diệu 
kiện mới của và hội, các Truyền thông 
mới lại nàv sinh. Sirhinh thành này 
khòng nhanh chóng, nhưng cùng với 
thời gian, sẽ tố định lại, trở thành 
bên vững (tất nhiền là bèn vững 
tương đồi). 

Bên pững nhưng là Hrởng đồi, biển 
chuyen, nhanh chậm tùy lúc, những là 
truệt đối đó là các đặc điềm của 


` 


truyền thông mà chúng. fa cần nhận 
thức đe phát huy truyền thống tốt 
và cải tạo truyền thống xấu. 


Muốn phát huy truyền thống tốt, 
không phải chỉ kêu gọi, tuyên truyền 
gio đục là đủ, mà că?n lựo rác các 
điều kiện xả hội đề nuôi đưỡng cúc 
(truyen thống đó. Đối với các truyền 


'thống xấu, phải-xem xét các điềư ki(n 


xã hội tiếp sức cho chủng có còn tồn 
tại không. Chính cải tạo các điều kiện 
này mới là căn bản. 


Tuy truyền thống là sửa công đồng 
dạn tộc nhưng kế mùng truyền thống 


_ lại là các cá nhân, các nhóm, các tập 


thể lớn hay nhỏ trong cộng đöng dàn 
lộc. Nếu truyền thông biều hiện ra một 
cách khôig, đồng địt giữa các cá 
nhân, các nhóm hay tập thê khác 
nhau, thì chúng cũng được phút huy 


. hay suy thoái một cách không đồng 


đều như vậy. Đó là vi điều kiền tồn 
tại của các cá nhân, các nhóm hay tập 
thề trong cộng đồng không phải lúc 
nào cũng giống nhau. Phải chú ý đến 
các điều kiện xã hội của cáo cá nhân, 
các nhóm hay tập thể trong cộng 
đồng mới có thê phát huy được các 
truyền thống tốt đẹp hoặc bồi dưỡng 
Các mầm mông truyền thống tốt đẹp 
mới nảy sinh. Cần phải cảnh guc 
với hiện tượng đứt gãyv truyền thống 
bộ phản, và ngấn chặn sự lan truyền 
“của hiện tượng đó ra toàn thể. Chẳng 
hạn, truyen thông tót đẹ ›p của đân tộc 
ta là lo động cần củ, tưng Ì trong một. 
tạp thể nào đó, nếu việc tô chức không 
tốt, ti đân đần truyền thống đó sẽ 
tàn rã đi, tính chày lười và vô kỷ 
luật trong sản xuất sẽ xuất hiện, đìn 


;đần trở thành thói quen, thậm chí, khi 


điều kiện sản xuất đã được tô chức 
lại, thói quen đó văn còn tác động 
HỘI thời gian nữa, vì nó đã bát đầu 
trở thành bên,vững, nàng tính chất 
độc lp tương đổi. 


Những nội rang tính Điền chuyến 
của trưựXên thông là tuyệt đổi, 


cơ nghĩa là truyện thống chị 


khoa 


biến 


chuyền theo niột hưởng là suy thoái. 
Khi t¡ nói rằng một truyền thống 
tốt đẹp nào đó của dân tộc đã được 
gìn giữ đến ngày pay, thì trong sự 
bảo lưu nàyv đã bao hàm sự biến 
chuyên, Nhưng sự biến chuyền nảy là 
theo hướng làm phong phú về nội 


dung của truyền thống trong điều kiện 


mới của lịch sử và xã hội. Chẳng 
hạn. ngày nay, truyền thống yêu 
nước văn tiếp tục phát triền nhưng 


nó được gắn liền với tỉnh thần yêu 


chủ ngh†a xã hội và tính thần quốc tế 
vôsản. Đây không phải chỉ là sự gắn 
bó ngoài mặt mà thẬt sự đã lầm 
biến chuyền nội dung của chủ nghĩa 


yêu nước khiến nó vượt qua những 
giới hạn của chủ nghĩa yéu nước 
xưa cũ. Phát huy truyền thống tót 


_đẹp của dàn tộc chính là làm phong 


phú nội dung của truyền thống trong 
thời đại mới, đem sức mạnh của chủng 


. phục vụ cho sự nghiệp cách mạng. 


Đối -với các truyền thống xấu — cần 
gọi tiẳng chúng là truyền thống — 
cũng phải thấv được sức mạnh của 
chúng, sức mạnh của truyền thống, 
nhưng đồng thời tin tưởng rằng có 
thề cải tạo được chủng, mặc dù đó là 
công việc « (at đải ®, đòi hỏi sự « chịu 
khó ? và «œ cùn thân ?®, như Chủ tịch 
Hồ-Chi-Minh đã dạy. 


« 


(Tiếp theo trang 38) Ø: 


Ở Côn-đảo có hai nghề lưới kéo và 
lưới rê, điễếu kiện ngư trường và 
thời tiết thuận lợi cho nên sản ph:im 
có giá trị kinh tế cao. Cá đáănh được, 
Nhà nước thu mua hầu hết. Giá thỏa 


thuận hiện nay chia làm 4 loại: cá. 


loại !— giá 2/7 đồng/kg, loại 2 — 2 
_ đồng; loại 3 — l,4. dồng; loại 4— Ì 
đồng. Giá này bảo đảm cho xí nghiệp 
bù đắp được chi phí và bước đầu có 
lãi. Chúng ta cần nghiên cứu hoàn 
chỉnh và vận dụng cách tính toán 
giá cả của Xí nghiệp cá Côn-dão cho 
linh hoạt và hợp lý. Đối với các xí 
nghiệp quốc doanh. cần kiến quyết 

thực hiện giá bán buôn xi: nghiệp. 
_ Còn việc bán lễ cho cắn bô, công 
nhân, viên chức có bủ lỗ thì- nên 
chuyền sang bù lô trong khâu phản 
phối lưu thông. : 
| Trong lĩnh vực quản lý, quyền hạn 
của ' giám đốc xi nghiệp Côn-đảo 
vượt ra ngoài quy chế hiện tại. 
Vấn để đá cần được nghiên cứu, 
"hoàn chỉnh và đặt thành quy chế 
chung chơ các xí nghiệp. 

Chủng tôi nghĩ ràng không nên 
- Mịy ký hóa» cách làm ăn của Xi 


54 ANH: 


Một số kinh nghiệm rút rà từ... 


_nghiệp cá Côn-đảo. Những cái mà Xi 


nghiệp cá Côn-đảo đã làm và đang 
làm đều là những cải đang trong 
quá trinh nghiên cứu bồ sung và 
hoàn thiện. Vì vậy, ngoài sự nỗ lực 
vươn lên: của bản thân xí nghiệp. 
cần có sự giúp-đỡ của các cấp, các. 
ngành về vật tư, tiền vốn và về 
mặt hoàn thiện cơ chế quản lý. Đề 
két luận, chúng tôi xin trích dẫn Ý 
kiến của đồng chi Phó thủ tướng 
Tốõ-Ïữu: «.. Chúng ta cần đánh giá 
đúng dân kính nghiệm sáng tạo của 
các đơn vị cơ sở. Trong kinh nghiệm. 
của Xi nghiệp đánh cá Côn-đảo,... 
chúng ta phải thấy những nguyên tắc, 
những diềm chủ. yếu trong cơ chế. 
khoản (khoán tập thể) về cơ bản là 
đúng, cần hoàn thiên và vận dụng 


tt; côn đối với những điềm cbưa 


hoàn chỉnh, thì nên giúp đỡ các xi 
nghiệp ấy làm tốt hơn, không nén 
chỉ thấy những thiêu sói mà qucn 
mất những -thanh công, những kính 


nghiệm có lình chất sắng tạo đang 


cần được phò biên rộng rãi »(Í). 


C1)Tá-Hữu Tøp chỉ Cộng sản số 8-1980, 18. 
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CÔNG-XTĂNG-TIN DA-RÔO-ĐỐP 


& Niữxc vấn đà hỏa bình và chủ 


nghĩa xã hội » — Tạp chí lý 
luận và - thông tin hàng tháng của 


các đẳng cộng sản và công nhân 
đã được phát hành năm thứ 33. Lúc 
đầu có 18 đảng tham gia vào việc 
xuất bản Tạp chỉ, về sau có thêm 
hàng chục. đảng khác và hiện này 
Hội đồng biên tập của Tạp chỉ bao 
gồm những đại điện của 61 đẳng. Tạp 
chỉ này chiếm một vị trí hiểm có 
trong thế giới phong phú Xu báo chí 
định kỷ hiện nay. Thật vậy, có tạp 
chỉ nào được xuất bản bằng s thứ 
tiếng và được phát hành ở Hã NƯỚC. 
Thực tế là khắp thế giới ! 


Có thể nói một cách chắc chắn ràng 
Tạp chí đạt được thành tích trước hết 
là nhờ có những thành tích của phong 
trào cộng sản quốc tế. Một sự thật là 


chưa bao giờ và chưa có một phong. 


trào chính trị tư tưởng nảo như 
phong trào cộng sẵn quốc tế lại có sự 
tác động mạnh mẽ như thế vào trí 
tuệ của hàng triệu người và vào tiên 
trình phát triên của xã hội. Quyền 
chủ động lịch sử thuộc về phía các 
đẳng công sản và công nhân. Họ 
đè ra đối sách phát triển hòa bình 
của nhân loại, cải tạo xã hội mớt cách 
công bằng nhất. Và một điều tự 
nhiên là khắp nơi người ta quan tàm 
đến lý luận của chủ nghĩa cộng sẵn 
khoa học, đến sự phân tích tỉnh hình 
một cách mác xÍt — lêninnit. phản 
- tích những xu hướng và những triển 
` Vọng của tỉnh hình. Cảng ngày người 


ta cần có tiếng nói trực tiếp của những 
ngưởi cộng sun. 

Nếu như muốn nói tông quát thì dó 
là điều chủ yếu bhải nói. 


Cao nước xã hội chủ nghĩa, — nếu 
bây giờ nói cụ thê về họ, có mọt 
mạng lưới ròng rãi những xuất bản 
phám có tính chất quốc gia. Không 
thẻ nghỉ ngờ vai trò của những xuất 
bản phầm đó. Không những chúng 


-_ giải thích hằng ngày cuộc sống trong 


nước mà còn làm cho độc giả theo - 
đòi được những Sự kiện quốc tế, nói 
về cuộc đâu tranh giai cấp ở trong 
các nước của phần thế giới không xã 
hội chủ nghĩa. Song, như kinh nghiệm 


- đã chỉ ra, những người mà nhờ có 


chủ nghĩa xã hội nàng cao “hơn ý 
thức, chỉnh trị, tích cực xã hội và trình 
độ văn hóa, ở những người đó càng 
náv nở sự quan tảïn sâu sắc hơn đến 
các văn dẻ phát triền ở trên thế giới, 
họ muốn trực tiếp nghe tiếng nói của 
những người cộng sản đang sống và 
chiến đâu ở trong cúc điệu kiện khác 
nhau và các khu vực khác nhau trên 
thế giới. Họ muốn biết những nhận 
định của những người cộng sin ở các 
nước ngoài về các vấn đề thời sự có 
liên quan đến những lợi ích cơ bản của 
nhân đân tửng nước và của toàn thẻ 
nhân loại. Cuối cùng độc giá muốn - 
tiếp xúc Yhẳng với cuộc trao dồi và 


đối chiếu ý kiến trong phong trao 
cộng sản quốc tế, với quá trình tìm 


lòi không giản đơn những câu trả 
lời cho những vấn đề mà cuộc |Ísống 


«œ1 
, 
.1 


N. s 
đặt ra trước những người cách mạng. 
Và nội dung Tạp chí của chúng ta 
bao gồm tài cả những vấn đề đó. 
Trước kia các đăng cộng sản và 
còn nhàn lập ra Pạp chỉ * Những 
vấn đề hóa bình và chủ nghĩa xã hội » 
là để đóp phần vào sự tiếp xúc, giao lưu 
sang tạo của họ trong công tác Tý luận, 
vào việc củng nhau suy ngắm, tìm 
hiển những văn đề mới và tỉnh hình 
mới. Trước kia và nay Tạp chí văn 
là điển đàn quốc tế do các đẳng anh 
em lập ra trên những nguyên tác tạp 
thẻ để trao đồi kinh nghiệm, tín tức 
và quan điềm. Những văn đề làm cho 
dư luận xã hội lo lĩng trở thành nội 
dung tháo luận ở trong những Lài báo 
riềng điệt hay trong một loạt bài gắn 
liền với nhau bằng một chủ đề. Những 
vấn đề đó được đưa vào trong chương 
trinh nghị sự của các hỏi nghị quốc 
tế, edc hột nghị chuyên đề, hội nẹhị 
qbàn tròn”, v.v. Trong quả trình 
tranh luận, bộc lộ ra, và dương nhiên 
xuất hiện lên các trang của Tạp chí, 
những thái độ ` khác nhau, những 


quan điểm khác nhau, đôi khi trái 


ngược nhau. Sự đối chiếu những thái 
đỏ và quan điểm đó phục vụ cho việc 
tìm Kkiểjn sự thật, làm cho các quan 
“điềm xích lại gần nhau. 


- Trong quả trình tranh luận, loại 
tiử, không cho phép ai áp đặt y kiến 
của mình cho những người cùng tham 
gia Tranh luận, Cũng như trong 
phong trào'cộng sản quốc tế không 
có trung tâm lành đạo, Tạp chí cùng 
tuyệt đòi không có tham vọng đóng 
vuaí trỏ một ấn phầm gchỉ giáo?, 
Riiong có thề có tham vọng như thế — 
vải câu tạo của nó là như thế. Những 
đang có đại diện ở trong Tạp chỉ hoàn 
toàn bình đẳng về quyen hạn, còn luật 
công tác của chúng tôi, cả công tác 
sảng tạo và cóng tác tỏ chức, là tính 
tập thể rất cao, sự tỏn trọng hoàn toàn 
ý kiến của môi dáng. Từ đó có quy 
tác vẻ tính đồng nhất về nội dung Tạp 
chỉ ấn hành bằng tiếng dàn tộc ở các 
nước khác nhau. Ví dụ khi độc giá 


HẦU 


R 
đọc trên Tạp chí « Những vấn đề hòa 
bình và chủ nghĩa xã bội ? được phét 
hành bằng tiếng nước mình một bài 
của tác giả người Anh, người I-rắc 
hay một tác giả nước khác, thì có thể 
tin chắc rằng bài đó tương ứng với 
bài đáng trong Tạp chí được phát 
hành bằng tiếng Anh, tiếng I-rắc hay 
bằng giếng nước của tác giả bài đó. 
Điều ñày cũng thu hú! thêm lỏng 
thích thú đối với“Tạp chỉ. 


Đặc điềm của Tạp chí của chúng ta 
còn ở chỗ là các tác giả của nó 
khỏng chỉ: phản ánh tiến trình 
các sự kiện thế giới, nià còn cõ gắng 
vũ trang cho bạn đọc những dịnh 
hướng khoa học rõ rệt khi đánh giá 
chúng. Khi mở Tạp chí ra bạn đọc 
nhất thiết sẽ thấy ở trong mỗi sỐ 
những bài của các tông bí thư và các 
bí thư thứ nhất của các ban. chấp 
hành trung ương, các bài của các nhà 
hoạt động chủ chốt của các đảng 
cộng sản và công nhân trên 
thể giới, của các nhà bác học mác 
xit, của các lãnh tụ các tô chức và 
"phong trào dàn chủ quốc tế. Những 
bài phát biêu của họ phục vụ cho sự 
phát triền những quan điềm: mác 
MXIf — lẻ nin nít về các vấn đề thế giởời 
quan lớn nhất, bìo vệ những nguyên 
tủc khoa học và phương pháp luận 
của lý luận cách mạng, giúp vào việc 
khái quát kinh nghiệm đấu tranh của 
các đang anh ern., 

- Trong kế hoạch năm 1961 Tạp chỉ 
có những gi 2 Tôi chỉ nêu lên một vài 
điềm. Chúng tôi dự định xem xét tỉ. 
mĩ, ví dụ, những vấn đề vẻ phép 
biện chứng của chiến tranh và hòa 
bình trong hai thập kÝ cuối của thể 
kv, những cội nguồn khách quan của 
quá trình cách mạng hiện đại, SỰ 
phát triển quan niệm về chủ nghĩa xã 
hội dưới ánh sáng của thực tiền ngày 
nay. Chúng Lôi sẽ đăng một loạt tài 
liệu phân tích sự phát triền của thế 
giới trong những năm 70 và những 
xu hướng trong những năm $0. Đề 
chuản bị những tài liệu náy, chúng 


tôi đã công tác với những viện nghiên 
cứu khoa học chủ chốt của nhiều 
nước. 

Chiếm giữ một v‡ trí quan trọng 
sẻ là việc trình bày những đại hội 
thưởng kỳ của các đẳng ở một số 
nước xã hội chủ nghĩa, trình bày 
chiến lrợc và những kế hoạch do họ 
vạch ra trong nắm năm tới. Trong 
một loạt bài sẽ nghiên cứu vai 
trỏ cửa Đảng`trong đời. sống của xã 
hội xã hội chủ nghĩa, những con 
đường và những hình thức tiếp tục 
đàn chủ hóa các cơ cấu xã hội, hoàn 
thiện sự quản lý nên kính tế quốc 
dân, vị trí và vai trỏ của các công 
doàn dưới chủ nghĩa xã hội. 

Xiột loạt tài liệu với sự phản tích 
sảu súc về chỉnh trị kinh tế học cuộc 
khung hoàng ở các nước tư bàn phát 
triên sẽ dưa lại cho người ta khái 
niềm vẻ tính năng động hiện nay của 
cac quấc trình kinh tế xã hội. Xiột 
loạt bài khác sẽ đề cập đến những 
văn đề thời sự eủa sự vận động tiễn 
lén chủ nghĩa xã hội, những tông kết 
đìu tiên của cuộc đấu tranh đẻ cúng 


cố nó ở trong các nước phát triền. Dò. 


giải thích rõ những đề tài ấy sẽ có 
thém những phóng sự của chúng 
tôi tử nơi diễn ra sự việc», Như 


“kinh nghiệm đã chỉ rõ những loại. 


phóng sự ấy nói chung tranh thủ 
được cảm tỉnh của bạn đọc, vì vậy 
trong năm tới tòa soạn có ý định 
chắn chỉnh việc đăng đéu địn những 
phóng sư chính trị như thứ 


Tronz năm tới sẽ kỷ niệm lần thứ 


60 ngày thành lập một số đẳng cộng 
sản và công nhân. Nhàn dịp 
này chúng tôi có kế hoạch sẽ đăng 


- triên số lượng dọc giá và sẽ làm néi 


những tài liệu nói về ý nghĩa của 
kinh nghiệm được tích Hy dưới ảnh 
Sing những nhiệm vụ và mục tiêu mà 


_ngày nay nhữn⁄ người cộng sản đang 


đâu tranh đề thực hiện. 

Tỏi tin chắc rằng việc đăng chỉ 
tiệt những tài liêu của hội nghị khoa 
học quốc tếớở Béec-lin (tháầng mười 


.năm -1980) về đề tài cuộc đầu tranh 


chung của phong trào công nhàn và 
phong trào giai phóng đân tộc chống 
chủ nghĩa để quốc, vì sự tiến bộ xã 
hội ? sẽ thu hút sự quan tầm rộng rãi; 
hệi nơb{ này đo Bạn chấp hành trung 
ương Đang xã hội chú nghĩa thông 
nhất Đức và Tạp chí chúng tôi đồ 
chức. ÄXlue €®Trao đổi ý kiến — tranh 
lườn ? sẽ tường thuật mnột }oạt Cuộc 
tháo luận tập the. 

ương nhiền Tạp chỉ khẻnư 
có ý định bỏ quên việc giải thích 
ròng rài những sự kiện chính trị 
thư ng ngày, đực biệt những sự kiện 
“nóng hồi” nhất đang diễn ra Ở 
những diễm ®nóng ® của hành tính 
và chung quanh những vấn đẻ cnóng 
hỏi”, Nếu nói được, thì ta có thẻ nói 
răng «địa lý» của những bài dược 
đấng trên Pạp chí bao trùm hàng 
năm đến cá răm nước, và chúng Lôi 
hy vọng còn di xa hơn nữa, , 

Để kết luận, tôi xin nói là tập thê 
quốc tế của Tạp chỉ chúng tôi làm 
việc VỚI VÝ thúc tự ho Vẻ sự phát 


† 4 


môi Khả năng ninh đề tiếp tực tuyên 
truvcn nhữans tư tưởng vũ đại của 
chủ nưhĩa Me — Lê-nin, những tư 
“tưởng bảo đám cho tang lợi của chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa c¿ng sản 
trên khắp qua đặt, 


+ 
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[ÚN ĐƯỜNG TẤT THẮNG Ử (HÂU PHI: 
ĐỘC LẬP DÂN TỘC GẤN LIN VỚI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


e. 
# 


¬. Ị 


CÁCH dày hơn nữa thế kỷ, Chủ tịch 

Ho-Chi-Minh, trong khi di tìm 
đường cứu nước, đã có dịp ghé thăm 
và thấy tận mắt những đau khỏ, túi 
nhục của những người anh em châu 
Phi đưới ách thực dàn để quốc. Người 
đã đi từ chủ nghĩa yêu nước tới chủ 
nghĩa xã hội, thấy yõ muưốn giải 
phóng đân tộc thí phải làm cách 
mạng vò sản. Ngày nay, đọc lập dân 
tộc gắn Nền với chủ nghĩa xã hội đã 
trở thành chân lý của thời đại. Dó là 
con đường đã dẫn nhân đân Việt-nam 


tới thắng lợi vẻ vàng. Đó cũng là con: 


đường mà nhiều nước châu Phi đã 
ưa chọn. 

Châu Phí là một lục địa lớn, với 
điện tích 30 triệu km”, bằng 1/1 điện 
tích thế giới. gấp gần 190 lần điện 
tích nước ta, chiếm 10'á4 số dân thế 
giới. Châu Phi giàu tài nguyên thiệu 
nhiên, chiếm 98% kim cương và bạch 
kim, 95% crôm, 785% va na đi um, 0Ã 
vàng, 33 cô ban, 20 — 22Ã u ra nhì 
un, {6% đồng, 10% trữ lượng dầu 
mô của thế giới. Về san phầm nông 


nghiệp, châu Phí chiếm SUY định 
hương, 00 5% ca cao, 6X chà là, 


33% lạc... ` 

lLue địa châu Phí gỏm nhiều dân 
tộc với những nền văn hóa truyền 
thống, với, nhiều hình thái kính tế 
khác nhau, có tới trên 50 nước sóng 
trong những điều kiện xã hội — chính 
trị khác nhau. Mấy trắm năm qua, 
các đàn tộc châu Phí đã cũng trai qua 
hoàn cảnh chúng bị chủ nghĩa đề 


98 


, 


” 


VĂN-HIỀN 


⁄ 


quốc thực dán xâm chiếm, chia cát, 
đỏ hộ, bóc lột tàn tệ. Chính vì, vậy 
truyền thống dấu tranh chống ách 
đô hộ của bọn thực dàn dề giành độc 
lập, tự đo là: điềm chung nồi bật của 
các nước trên lục địa này. Chỉ trong 
vòng 20 năm đã có 50 trong tông số 5Š 
nước châu Phi giành được độc lập 
chính trị ở mức độ khác nhau, chiếm 
1⁄3 số hội viên Liên hợp quốc và 1⁄2 


_ số hội viên các nước không liên kết. 


Tuy nhiên, độc lập chính trì mới chỉ 
là bước đầu: Đề có độc lập thật sự, 
các nước châu Phi còn phải tách khỏi 
những mối liên 'hệ về kinh tế với 
những công ty độc quyền của các 
nước phương Tây đang tiếp (lục ràng 
buộc họ. Lê-nin đã chỉ rò khả năng 
của các. nước có nền kinh tế lạc hậu 
tiến lên chủ nghĩa xã hội không qưa 
giai đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa. 
Hiện này, frên 10 nước ở châu Phi, 
sau Khi gianh được độc lập chính trị 
đã tuyên bố lựa chọn con đường tiến 
lên chủ nghĩa xã hỏi. : 


Vừa qua, Đoàn đại biểu Đẳng và 
Chính phú tà đo đồng chỉ Vö-Nguyên- 
Giáp, Ủy viên Bộ chỉnh trị, Phó thủ 
tướng, đân đầu, đã đi thầm Công hờa 
đạn chủ nhấn dân Y-ê-men và tám 
nước châu Phi (1), với tông số điện 
tích khoảng 7 triệu km”, bằng 1/4 điện 
tích châu Phi, bao gồm 85 triệu đàn, 


(1) Ma-da-ga-xca, Mo-dăm-bích, Ê-ti-ô- 


. pi-a, Ghi-pé, Bê-nanh, Công-gõ, Ăng-go-Ìa và 


An-giê-r1. 


bằng 15 số dân của lục địa này. 
Trong số các nước nó lrên. năm 
nước ngày trước là thuộc địa của 
Pháp. hai nước -ngày trước là ,thuộc 
địa của Bồ-đào-nha, một nước ngày 
trước là "thuộc địa của Ý (mọt thời 
_ gian ngắn). Con đường giành độc lập 
tự do của các nước Ấy cũng 
nhau: có nước trải qua đấu tranh vũ 
trang lâu đài, có nước, sau khi được 


“thực dàn-trao trả dộc lập. đã phải, 


qua nhiều biến động loại trừ những 
phản tử phần động tay sai để quốc, 


"đưa những người yêu nước thật sự, 


và tiền bộ lên cầm quyền. Trong quá 
trình đâu tranh, đã hình thành khối 
đoàn kết, hiện mình giữa công nhân, 


nòng dân, những bỉnh sĩ yêu nước và: 


tiến bọ, thánh' niên, trí thức, v.v. 
nhiều nước đã xuất hiện những 
chính đáng kiều mới, €ỏ cương lĩnh 
theo chú nghĩa xã hội khoa học. theo 
những nguyên lắc của chú nghĩa Mác 
~ lLê-nin. Đó là Ang-gô- la, mà : cMục 
tiêu chiến lược của MPLA — Đăng 
lao động là xâyv dựng xã hội xã hội 
chủ nghĩa sau khi vượt qua giai Sách 
quá độ của nền dân chủ thân dân... 
(Văn kiện Đại hội MPLA — Đảng lao 
dộng họp từ 4 đến '10-12-1977); là Bê- 
nanh mà Dẳng cách mạng nhân dân 


“là Đăng tiền phong của cách mạng. 


xã hội chủ nghĩa ". chủ trương “xây 
dựng xã hội dân chủ nhân dân tiến 
tới xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa 
theo những nguyên tác của chủ nghĩa 
Ác — lLê-nin» (Điều lệ Đẳng cách 
mạng nhân đán Bê-nanh); là Mo-dăm- 
bích mà Đăng PRELTMO tuyên bố: 
& Đẳng vũ trang bảng lý :luận cách 
mạng e, “đó là chủ nghĩa Mác — l.ê- 
. hin», q@chủ nghĩa xã bội khoa học Ð 
“Đẳng sẽ mãi mãi ấp dụng những 


nguyên tắc phò biến của chủ nghĩa. 


Mác — Lê-nin vào những điều kiện cụ 
thỀ của sự phát triền của cuộc đấu 
tranh giai cấp s ở Mô-dăm-bích (Xa- 
mò-ra Ma-scn: Báo cáo tại Đại hội 
thứ ba của ERELIMO tháng 2-1977). 
Đó côn là Công-gồ mà Đẳng lao động 


khác - 


— 


tất lớn. 


ng: tuyên bố theo chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin (Điềulệẹ Đẳng lao động Công- 
gô) » Ma-đa-ga-xca cũng chính thức 
có Cương lĩnh cách nang - hội chủ 
nghĩa Man-gát. 


Trong những nắm qua, các nước 


- đí Heo con đường xũ hội chủ nghĩa ở 


'thâu Phi đã đạt được những thành 
tích đáng kề. Tại nhiều nước, các cơ 
sở công nghiệp lón hoặc vừa đo chế 
độ cù đề lại đã được quốc hữu hóa. 
Trong nông nghiệp. đã có những cải 
cách nhằm hạn chế việc: bọn phong 
kiến chiếm hữu ruộng đất và đã thành 
lập những hợp, tác xã và nông trường 
quốc doanh. Về mặt xã hội, đời sống 


của công nhân và nhân dân lao động 


được ;juan tâm; các ngành y tế, giáo 
dục, nhà ở cũng có nhiều tiến bộ, 
nhiều bệnh viện đã được xây dựng, 
nạn mù chữ được xóa bỏ, việc phân 
phối nhà ở và đất đề xây nhà cho- 
nhân dân lao động công bằng bơn. 
Trong đời sống chính trị, đã chú ở 
thành lập những cơ quan dân cử : các 
tâng lớp công nhân, nông dân, trí 

thức ngày càng tham gia nhiều vào - 
công việc Nhà nước. 

Về đối ngoại, các nước này thực 
hiện chính sách không liên kết, chống 
chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực 
dân cũ và mới, chủ nghĩa phân biệt 
chúng tộc, chủ nghĩa a pác thai. chủ 
nghĩa xiön., Đổi với, Liên-XÔ và các 
nước xã. hội chủ nghĩa khác, họ có 


-quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác. 


- Như vậy, so với những nước đã 
rơi vào quỹ đạo của chủ nghĩa thực 
đân mới. con đường tiến lên phía 
trước của họ là vững chúc và tốt đẹp. 
Tuy nhiên, khó khăn còn rất nhiều và 
Văn dẻ mấu chốt đang được 
đặt ra cấp bách là: từ một nén kinh 
tÊ lạc hậu. với lực lượng sửn xuất 
phát triển thập và sự phân hóa giai 
cap còn vếu ớt, với những tàn dư 
của chế dộ thuộc địa. thậm chỉ của 
chế độ phong kiến với các bộ tộc và 
lồn giáo rất phức tạp.... làm cách nào 
để hoàn thành triệt đề cách mạng 


» 
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đân tộc đân chủ nhân đân, tiến lên 
xảy dựng cơ sởử vật chất kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội không qua giai đoạn 
phát triển tư bản chủ nghĩa 2 Qua tiếp 
xúc và hội đàm, chúng ta thấy các 
bạn bè của chúng ta ở đó quan tâm 
. đến một loạt vn cực kỷ quan trọng 
về chiến lược và sách lược đề thực 
hiện nhiệm vụ xây: dựng đất. nước 
theo con đường xã hội chủ nghĩa và 
bảo vệ đất nước. Đó là xây dựng và 
củng cố đảng tiên phong theo chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin? xảy dựng quân 
đội nhân dân, báo vệ đàt nước; xảy 
dựng chính quycn cách mạng vì nhàn 
dàn, phục vụ nhân dàn; vạch kế hoạch 
xây dựng kinh tế, giái quyết những 
khó khăn về quản lý kinh tế, chống 
nạn tham những và tệ quan liêu; đào 
tạo đói ngũ cán bộ... 


Phần lớn các nước này còn ở trong 
tỉnh trạng bị cô lập, chịu sức ép nặng 
nề của các thế lực đế quốc, phản động 
trong và ngoài nước. Các thế lực này 
đang muốn ngăn chặn ảnh hưởng của 
cách mạng lan tới những vị trí mà 
CHÚN CÓ chiếm giữ. Bọn thực dàn, 
bọn phần biệt chúng tộc ở Nam Phi 
văn hàng ngày, hàng giờ tiên hành 
cuộc chiến tranh khỏng tuyên bố ở 
những vùnz nàảm sâu trong đát nước 
Ang-gỏ-la, Ở nước E-ti-o-pi-a xã hội 
chủ nghĩa vẽn còn sự đe dọa từ các 
nước l'ng g:cnz can thiệp vào các 
vùng Ô-za-đ›n và P-rv-tờ-rê. Ơ Hè- 
mình, vào đâu năm 19/2, bón thực 
dàn đã cho lính đểnh thuê :iên công 
ngày thủ đỏ Có-to-nu hỏng tiêu diệt 
bạn lãnh đạo Bê- nành và lập lài ách 
thẻng trị của chúng. 

Bọn để quốc đứng đâu là dễ quốc 
Mỹ ra sức thực hiện chiến lược thực 
đân mới của chúng ở châu Phi. Mục 
tiêu của chúng là tiếp tực thu lợi nhuận 
lối da ở lục dịa này. Mỹ đã tạng 
cường đầu tư trực tiếp vào châu Phí 
từ 370 triệu đỏ la năấnn 1957 lên 2597 
triệu dò lạ năm 1975. Châu Phi cung 
cấp cho Mỹ 725 cô bạn, 51Ã9 măng 
gan, T7 ăng tỉ moan, 14Ã đồng mà 


0U 


Mỹ cần dùng. ÀfÍÿ còn nhập từ cnâu 
Phi kim cương, cô lum bịt, dúu có, 
bông sợi dài, v.v. Số lợi nhuịạn Mỹ 
thu vẻ lớn hơn nhiều so với số vến 
Mỹ đầu tư vào châu Phí. Mỹ lại dùng 
niột phần lợi nhuận đc đầu tư trở lai 
vào lục địa này. lõi làm ăn của Mỹ 
nhằm khuyến khien linh thành giai 
cấp tư sản và tảng lớp trung lưu Ơ 
các nước cháu Phi. gần bó. với những 
ngành kinh doanh của Mỹ. 

Khi bọn thực đ¿n qp:hải rút khỏi một 
số nước châu Phi, chúng đã mang di 
nhiều máy móc và rút chuyên gia kỳ 
thuật của chúng về nước, gày khó 
khăn lớn cho các nước mới sinh 


được độc lập. Hiện nay ven còn !ó: 


số nước phụ thuộc khả nặng về kiun 
(tế, khoa học kỹ thuật vào các nước 
phương Tày. 


Mật khác, bọn phản động Bắc-kinh 
cũng dang ra sức câu kết với chủ 


nghĩa đế quốc đề lôi kéo và tác động 


vào đường lỗi đối nội, đối ngoại 
của các nước châu Phi. Chúng núi 
đưới chiều bài cách mạng, tung tiền 
của và chuyên gia viện trợ cho 
một số nước châu Phi, mặc dù bộ 
mặt phần sông của chúng đã lộ rõ 
qua ®*cách mạng vấn hóa», qua 
« thuyết ba Lhiế giới ®. qua sự ủng hó. 
giúp dỡ bè lũ UAXITA chống lai 
nhàn đản Ẩng-gô-la, qua cuộc chỉ 
tranh xâm lược Viêt-nam. Chúng luâ 
bịp và tìm cách mua chuộc cần sở 
của.một số ngành, nhất là những 
ngành chúng có điều kiện tiếp xúc, 
Cho nén, ngoài rhững người có kín 
nghiệm thực tế thšv rõ sự phần „ 
của bọn bành trưởng bá quyền Bác: 
kinh và nhận thúc dược mỏi nguy cỡ 
do chúng gây ra, cũng CCn có người 
mơ hồ vẻ bàn chất của chúng, 


- Trong lứa các nước châu Phi đang 


phải giải quvét những vấn đề về lý 


luận và thực tiễn đo cách mạng đặt 
ra trên con đường tiến lên của họ 
thì bọn xét lại, các nhà lý luận tư 
sản lại tuyên truyền ầm ï về những 
lý thuyết phát tr iền mới, về con đường 


` 


- 


vất triền thứ ba hỏng lôi kéo các 
nước này xa rời chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin và con đường phát triền theo 
hưởng xã hội chủ nghĩa. Nhưng, 
"trong thời đại ngày nay, với sự lớn 
mạnh của ba dòng thác cách mạng 
và sự suy yếu không thề cưỡng lại 
được của bọn đế quốc và: phản động, 
nhất định các nước tiến bộ ở châu 


_Phi đã hra chọn con đường xã hội 


chủ nghĩa sẽ thành công tốt đẹp. Tát 
nhiên, con đưởng đi lên của họ còn 
nhiều quanh co; khúc khuỷu, nhưng 
thời đại chúng ta ngày nay là thời 
đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên 


chủ-nghĩa xã hội, hệ thống xã hội chủ. 


nghĩa đang phát huy tác dụng là 
nhân tố quyết định sự phát triền của 
xã hội loài người. Chính vì vậy, khả 
năng các nước châu Phi tiến bộ đi lên 
chủ nghĩa xã hội ngày càng tăng. 
Nguyện vọng sâu sắc của nhân dàn 
các nước này là có độc lập dân tộc, 
đời sống ấm no hạnh phúc, có hòa 
bình đề xây dựng 'đất nước phôn 
vinh. Những người lãnh đạo các nước 
này càng quyết tâm và trưởng thành 
thì, với sự giúp đỡ to lớn của Liên-xô 
và các nước xã hội chủ nghĩa khác, 
của giai cấp vô sản ở các nước đã 
chiến thắng, nhất định nhân dân các 
nước đó sẽ. xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ được đất 


nước. Cho tới nay, Liên-xô và các 


nước xã hội chủ nghĩa khác đã giúp 
xây dựng 1200 đơn vị kinh tế, cử nhiều 
chuyên gia sang và nhận đào tạo nhiều 
cản. bộ giúp các nước đó. Trong it1ắy 
năm gần đây, khối lượng trao đòi kinh 
tế giữa Liện-xô và ác nước xã hội 
chủ nghĩa khác với các nước châu Phi 


đã tăng gấp 7 lần. Nhiều máy móc, 


thiết bị và phương tiện vận tải đã 
được đưa tới châu Phi, giúp các nước 
này phát triền công nghiệp, cải tiến 
nền sản xuất nông nghiệp, khai thác 
những tài nguyên thiên nhiên, góp 


phần thanh toán dần tình trạng kém: 


phát triền về kinh tế của họ. Đặc 


biệt là nước Cộng hòa Cu-ba đã - 


không tiếc xương máu, trực tiếp góp 
phần vào sự nghiệp giải phóng và 
xây dựng ở các nước châu Phi. - 
Nằm trong bối cảnh trên, cuộc đi 
thăm các nước châu Phi của Đoàn đại 
biều ta hồi cuối năm 1980 khẳng định 


tình đoàn kết và sự ủng hộ của nhâu 


dân ta đối với cuộc đấu tranh của, 
nhân dân các nước châu Phi ; tăng 
cường quan hệ mọi mặt giữa nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam 
với các nước đó; góp phần vào sự 
nghiệp đấu tranh chung của nhân dàn 


thế giới vì hỏa bình và hữu nghị: 


giữa các dân tộc..Tại mỗi nước, chúng 
ta đều khẳng định lòng mong muốn 
và quyết tâm của Đảng cộng sản Việt- 
nam và Chính phủ nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt-nam phát 
triền mối quan hệ tốt đẹp sẵn có 
giữa nước ta với nước bạn theơ 
những nguyên tắc sau đây: 


- Không ngừng tăng cường tỉnh: 
đoàn kết chiến đấu và sự ủng hộ, 


giúp đỡ lẫn nhau trong công cuộc 
xây dựng và bảo vệ đất nước vì lợi 
ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa 
bình, độc lập đân tộc, dàn chủ và 
tiến bộ xã hội trên toàn thể giời. 

— Phát triền quan hệ hợp tác tay 
đôi về các mặt kinh tế, văn hóa,khoa 
học kỹ thuật, trao đòi chuyên gia, 
trao đồi kinh nghiệm với nhau trong 
các lĩnh vực mà mỗi bên có 
năng, trên cơ sở tôn trọng độc lập 
chủ quyền, theo tỉnh thần hợp tác 
anh em và tỉnh thần quốc tế vò sản. 

.— Cùng nhau ủng hộ và giúp đỡ 
nhàn đân Na-mi-bi-a, Nam Phi, Tày 
Xa-ha-ra, nhân dân Pa-le-xtin và tắt 
cä các đân tộc đang đấu tranh giành 
quyền tự quyết và độc lập, xoa bỏ 
mọi hình thức thống trị của chủ nghĩa 
đế quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và 


mới, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, 


chủ nghĩa xi ôn và chủ nghĩa a pác 
thai; tăng cường tình đoàn kết và 
quan hệ gi ữa nhân dân các nước Đông- 
dương, Đông. Nam Á và các HƯỚC 
khác với nhân đân các nước châu Phi. 
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— Táng cường phối hợp với nhau trong 
"cuộc đấu tranh chung của các nước trong 
phong trào không liên kết nhằm giành quyền 
làm chủ tài nguyên thiên nhiên cửa mỗi nước, 
thiết lặp trật tự kinh tế quốc tế mới công bảng 
và bình đảng. 


— Cùng phối bợp đấu tranh cho hỏa binh 
và hỏa hoãn quốc tế, thực hiện giải trừ quân 
bị, giải quyết các vấn đề tranh chấp quốc tế 
bằng thương lượng. chống chủ nghĩa để quốc, 
chủ nghĩa bành trướng bá quyền tăng cường 
chạy đua vũ trang, tăng cường các liên minh 
quân sự, gây tình hình căng thẳng quốc tế, 
de đóa hòa bình và an nình của các dân tộc. 


Chính sách đúng đản nói trên đã được hoan 
nghênh nhiệt liệt Các vị lãnh đạo các nước 
đã có những câu nại chí tỉnh về Việt-nam, thề 


hiện tìnlr cẫm sâu sắc của nhân dân châu Phi ˆ 


đối với cuộc đấu tranh anh bùng của nhân đân 
ta. đối với Chủ tịch Hồ-Ghí-Minh vĩ đại và 
Đangcông sản Việt-nam quang vĩnh của chúng 
tin. 


Sự tín nhiệm của các bạn bẻ cháu Phi đối 

với chúng ta là tuyệt đối. Các cuộc trao đồi đây 
long tín cậy lấn nhau đã diễn ra giữa đồng 
chí Vỏ-Nguyên-Giáp với bạn lãnh đạo các 
nước nói trên ; những văn đề chiến lược, sách 
lược của mỗi nước đã được đẻ cập đến 
văn đề quốc tế quan trọng đã được thíio luận 
và đi đến nhát trí, những kinh nghiệm trong 
xây đựng và chiến đấu của nhân đân mỗi nước 
đã được trao đồi Có vị tĩnh đạo đã nhấn 

mạnh: “Chúng tòi hoàn toàn tín nhiệm các 
bạn, chúng tôi tròng chờ. Ù các bạn những lời 
khuyven báo nụ : 


Ban bè châu Phí của chúng ta véu mến và 
tín cạy chúng tác vị phản đàn Việt-nau đã 
chiên đấu, hy sinh và đánh bại mọi kẻ thù 
xâm lược, lại dang ra sức xây dựng chủ nghĩa 
xã hỏi và bảo vệ đất nước của mình, vì chúng 
ta có Đáng cộng sản đàyv dạn kinh nghiệm đấu 
tranh trên nửa thế ký nay. 
độc lắp đán tộế và chú nghĩa xã hội, đà đưa 
nhấn đân ta đi từ tháng lợi này đến thắng lợi 
khác, vị chúng ta có Chủ tịch Ho-Chi-Minh 
kinh yêu mà sự nghiệp vĩ dại sông mãi trong 
lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân 
Việt-nam, của các đạn tóc bị áp bức Khác trên 
thẻ giót, 


Q.. 
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với hai ngọn cở ° 
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"tối cao, Thủ 


NHỮNG Lời Nết 
BẦY NHIỆT TÌNH 
CỦA NHỮNG NGƯỜI 
— ANH EM 

THÂN THIẾT 


® Mọi vinh dự lớn đói 
với chúng tôi là cùng 
đứng trong một chiến 
hào với dàn tộc Việt- 
nam ®. | 

A-lL Nảl-ce - Afó-la- 
mét, Tong bí thư Đăng 
+d hột chủ nghĩa: Chu 
lịch Hội dòng nhán đủún 
Iir7 ng 
(Chính phủ nưrớc Cộng 
hòa nhân đàn Y-ẻ-men 
(1-đen f1-†1-1980) 


w 


“Đối với nhân đản 


. Ma-đa-ga-xea và bạn 


thân tôi, Việt-nam là 
thiêng liêng ». ˆ 
Di-di-ê  Ba-si-ra-ka, 
lồng thống nước Công 
hòa tản chủ Xfa-da-ga 
-C(t. - 
(.Ứn-f†đ- nd- rra-r{-U0 
14-11-1989) 


* 


« Quộc đấu tranh của 
các đồng chỉ đã cồ vũ 
các đàn tộc trên thể 
giới ®. 
Xa-mỏ-ra — Mda-sen. 
Chủ lịch nước Cộng 
hòa nhân dân Afo-dă¡m- 
bích, Chủ tịch Đảng 
IREL.TAIO. 

(Ma-pu-Lỏ 15-11-1989) 


` 


` 


Nước Việt-nam đã hoàn thành cách mạng. 


dân tộc đàn chủ nhân dân và từ một nến hính 
tế lạc hậu tiến lên chủ nghĩa xã hội, khóng qua 
giai đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa. Những 
điều kiện cụ thê tay có khác nhau, nhưng giữa 
ta và bạn có những nét rất gản gi: cùng 
chung một lý tưởng, cùng có những nhiệm vụ 
chủ yếu và đều có nhiều khó khăn, trước mắt 
ta và bạn phải giải quyết nhiều vấn đề tương 
tự. Tuy nhiên. so yới các nước bạn, chúng ta 
1 khó khăn hơn và có nhiều thuận lợi hơn. 


Bạn bè khâm phục, biết ơn, tin yêu và trông 
chở ỡ Việt-nam là có cơ sở vững chắc. Qua 
mấy chục năm đấu tranh giải phóng đân tộc 
thắng lợi và hoàn thành cách mạng 'đân “tộc 
đân chú trong cả nước, chúng ta ít nhiều đã có 
những kimh- nghiệm quý báu vẻ xây dựng 


Đăng, về vạch đường lối chiến lược và sách, 


lược đúng đắn, về xây dựng Mặt trận dân 
tộc thống nhất, vẻ xuy dựng lực lượng vũ 
trang và chiến đấu đánh thắng quản xâm 
lược, vẻ xảy dựng chính quyền chuyên chính 
vô sam, VỀ phục bồi và phát triển kính tế, 
vàn hóa. Nếu trước đây, bằng thắng: lợi của 
cuc đấu tranh giành độc lập tự do, chúng 
là đã góp phần vẻ vang Vào sự nghiệp giải 
phóng. của các«đàn lộc châu Phi và các đân 
tóc khác, thỉ ngày nay, với việc ra sức xây 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở nước ta, 
chúng ta sẽ lại góp phần đáng kè vào sư 
nghiệp xáãy dựng đất nước của các dàn tộc đỏ 


theo con đường xã hội chủ nghĩa. Đó là sự, 


nghiệp vĩ đại mà nước Việt-nam sẽ có vĩnh 
dự cùng với Liên-xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em khác, góp phần đưa đến thắng 
lợi hoàn toàn. Đó chính là cơ sở vững chắc 
cho việc hợp tác về nhiều mặt giữa Việt-nam 
và các nước bạn châu Phi. Trước mắt, tuy tà 
chưa có nhiều khả năng vật chất đề trao đồi 
những việc .chía sẽ những kinh nghiệm của 
môi bên là điều rất bộ ích và góp phản thát 
chặt mỗi quan hệ đoàn kết hữu nghị sản có 


ga nước ta với các nước đó Phực tế chứng 
' 1ô số chuyên 4¡a Việt<nam sang chàu Phi gián 


bạn về y tế, giáo đực hoặc một số mặt về nông 


nghiệp như thúy lợi, tròng lúa nước,v.v. được - 


bạn đánh giá rất tốt, hiện nạyv, bạn đang mong 
muốn tăng cường VẺ các mặt đỏ; chúng ta 
cũnz sản sảng mở rộng quan hệ trên các lĩnh 
vực khác trong phạm vì có thê. Về phần 


«- 


M 


f Cuộc đáu tranh đáy 
hy sinh của nhán đản 
Việtnam là miội t1ún 
gương sáng cho các dân 
tọc ». 

Afcen-gi-a He: - lệ 
1fa-ri~aim 

Chủ tịch Ủu han òt 
chức Đảng, Chủ lịch Hội 
đồng Quân chính lâm 
thời nước Ê-I-ô- pi-a xã 
hội chỉ nghĩa. _ 


(A=d(L 4-hö-ba 


ˆ 30-71-1980). 


Lí 


“SÝ nghĩa cuớc đâu 
tranh của nhàn đân 
Việt-nam đã vượt khỏi 
biên giới Viêt-naimm, nó 

-liển quan đến vận mệnh 

của các đán tóc thuốc 
địa, nó mang ý nghĩa 
phò biến ®, 


ÄXê¿-scH Tu-rẻ,  Tòồng. 
hông nước Cộng hòa. 
nhân dân cách mạng 
Ghíi-nẻ, Tòng bí lhư 
Đăng Nhà nước Ghí-nẻ. 

(Co-na-cri 1-12-1980) 
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«@ Nhân đản châu Phi 
đen, nhân dân thể giới 
gắn bó với Điện-biển- 
phủ, gắn bỏ với thắng 
lợi của nhân đân Việt- 
nam chóng thực đàn 
Phúp, để quốc ÀÍýÃ và 
các thế lực xâm lược 
khác ®. 

Ma -thi-ơ -— NÑe-rê-eu, 
Tông Thống nước Cùng 
hòn nhân đìn Đe-nanlh, 


(hủ tịch Đảng cúch 
;mạng' nhân đlìn Be- 
nanh: 


(Cô-lo-ru 7-12-I0NU) 
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qainb, chúng ta phải ra sức học tập những 
chỏ mạnh, những cái hay, cái đẹp của những 
nước châu Phi vốn có những điều kiện khí hậu 
và đất đai ở vùng nhiệt đới như chúng ta, 
hoặc có những ngành mũi nhọn về nông 
nrhiệp, về công nghiệp phát triền hơn ta như 
trồng những loại cây công nghiệp (cà phê; ca 
cao, đào lộn hột, cọ đầu...) hoặc như về kỹ 


thuật thăm đò: và khai thác dầu mỏ... 
- 


Cuộc đi thăm châu Phi và Trung Đông vừa 
_ qua của Doàn đại biều Dáng và Chính phủ ta 
nhằm góp phần thực hiện chính sách đổi 
ngoại của Đảng cộng sản Việt-nam được nêu 
rõ trong Nghị quyết Đại hội thứ IV: hoàn toàn 
ng hộ cuộc đấu tranh của nhàn đân các nước 
chàu Á, châu Phi, châu Mỹ la tỉnh chống chủ 
nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực đàn cũ và mới, 
chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, vì đọc lập dân 
tòc, dân chủ và tiến bộ xã hội; thắt chặt tình 
đoàn kết hữu nghị và quan hệ hợp tác, giúp 
“nhau về mọi mặt giữa nước ta với các nước 
đang phát triền; góp phần tích cực vào cuộc 
dàu traáh của phong trào các nước không 
liên kết chöng chính sách xâm lược và lũng 
doan cửa chủ nghĩa để quốc, nhằm bảo vệ độc 
lập tự do. giành hú quyên làm chủ vĩnh viên 
tài nguyên thiên nhiên của mình và thiết lập 
một trật tự kinh tế quốc tế mới, trên eơ sở tôn 
trcnữ chủ quyền dân tộc. 

Thành công tốt đẹp của cuộc dị thăm đã 
kháng định rằng ở châu Phi, Việt-nam có rất 
nhi cứ bạn bề thân Chiết, Nhiều nước châu Phi 
và Trung Đông củng với một số nước tiến bộ 
khác ở châu Á, châu Mỹ la tỉnh đang góp 
phản tăng cường và mở rộng hệ thống xã hội 
clủ nghĩa thế giới, góp phần tích cực làm 
thay đói so sảnh lực lượng giữa các lực lượng 
xã họi chủ nghĩa, độc lặp dân tộc, dàn chủ 
và hòa bình với các lực lượng đế quốc và 
- phản động các loại. Chúng ta tìm thấy ở các 
nước đó những đòng minh gần gũi. Thắng lợi 
vẻ mặt đối ngoại nói trên của chúng ta đồng 
thời là thất bạt của chính sách của các thế lực 
để quốc và phần động quốc tế cô lập và chia rẽ 
Việt-nam với các nước khác trên thế giới. 
Nhưng, như các bạn châu Phị đã nêu: a luta 
cọntinua [ Vin-ecremos † — cuộc đấu tranh còn 
tiếp tục! Chúng ta nhất định thắng. 


 s 
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“Chiến thắng Điện- 
biển phú thật sự là 
điểm mỡ đầu cho những 
thắng lợi của nhân đàn 
châu Phí trong cuộc 
đầu tranh chống chủ 
nghĩa thực dân, chủ: 
nghĩa để quốc, giảnh 
độc lập dân tộc ®. 


De-niL Sút-xu Nơ-gu- 
(I-xu, Tồng thống nước 


Cộng hòa nhân dân 


Công-gó, Chủ tịch Đảng 
(ao động Công-gó. 
(Bra-da-Uin 9-19-1980) 


tế”: 


* Nhân dân Ăng-gò- 
la cảm thấy gắn bó với 
nhân dân Việt-nam bởi 
lẽ cuộc đấu tranh của 
ghân dân Việt-narn mãi 


mãi là nguồn cồ vũ đối 


với nhàn dân Áng-gô- 
la và nhân dân châu 
IPhi ». m"Ầ 
Gió-dẻ É-đu-dc-đô Đốt: 
San-lõi, Chử: tịch nước 
Cộng hòa`nhân đản Ẩng-~ 
gỏ-Ia, Chủ lịch PL ~ 
Đang lao động. 
(I.u-an-đdu 1-19-1980) 


x 


“Đối với An-giê-ri, 
Việt-nam luôn luôn là 
tấm gương sáng. Ản- 
giê-ri mãi mãi ủng hộ 
Việt-nam trên mọorlĩnh 
Vực ». : 

SảI-l Den-dẻ-đi, Tòng 
thống nước Cộng hòa 
An-giê-riL dân chủ ả 
nhân dàn, Tôöng bí thư 


Đẳng FILN. - 


(An-giế 17-12 1980) 
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— GIAI BÖẠN SAU MAO (ỦA CHỦ NGHĨA MAO 


nước Trủng-quốc đã 
diễn ra biết bao sự việc ! 
Sau khi Mao-Trach- 
Đông chết, những kẻ cầm quyền sau 
Mao đã xét lại các vụ án trong * cách 
mạng văn hóa ®, phục hồi những cán 
bọ trước đây bị đàn áp, giải thích lại 
một số giáo lý của Mao, đánh giá lại 


một số sự kiện như “cách mạng văn £ 


hóa », đánh giá lại công lao, vai trò của 
Mao trong lịch sử Trung-quốc, V.V. 
và đẻ ra những chủ trương mới về 
đối nội và đối ngoại. Phải chăng 
dãy là những biến đòi tích cực 


trong đời sống kinh tế, chính trị và. 


xã hội ở I[rung-quốc 2 Có cái gì khác 
..và không khác ở giai đoạn sau ÀXflao 
của chủ nghĩa Mao ? 


Những kẻ cầm quyền sau Mao ở 
Đác-kinh không hề coi chủ nghĩa Mao 


là một tai họa đề rồi phải * phí Mao. 


hóa » và trở lại với những nguyên tắc 
của chủ nghĩa Mác —-lLê-nin, chủ 
nghĩa xã hột khoa học, chủ nghĩa 
quốc tế vô sản. Những việc họ đã và 
đ:ng làm nhằm phục vụ những mưu 
đỏ đen tối của họ. Sau mắy chục năm 
đu tranh, nhân đân Trung-quốc đã 
gtanh dược thắng lợi trong cách mạng 
dàn chủ, và với sự giúp đỡ của Liên- 
xö và các nước xã hội chủ nghĩa anh 
em khác, cũng đã thu được những 
thành quả bước đầu trong cách mạng 
xì hội chủ nghĩa. Nhưng rồi chủ 
nghĩa Mao đã tiến hành một cuộc 
"tai nhìy vọt» với &ba ngọn cờ 
bong ®, đưa nền kính tế Trung-quốc 
đến bở sụp đồ và tiếp đỏ là cuộc « đại 


ẤY năm qua trên đết 


\ 


V. › 
LÊ-XUÂN-LỰU “- 


cách mạng văn hóa vô sản * mà thực 
chất là cuộc chính biến phần cách 
mạng đã chà đạp lên tỉnh thìn và 
thề xác của hàng trăm triệu người, 
đập nát thê chế chính trị, tồ chức 
Đang và bộ máy Nhà nước, phá tan 
thành quả đấu tranh cách mạng của 
nhản dân Trung-quốc, làm cho chính 
trị và kinh tế của Trung-quốc bị hồn 
loạn. Mặc dù bị đầu độc ghê gớm 
hàng chục năm qua,. nhưng trước 
những sự thật quá phũ phàng cua đặt 
nước, nhân đân Trung-quốc đã phải 
lên tiếng đòi đánh giá lại tư tường 
Mao, đảng kiểu Mao, chủ nghĩa xã hời 
kiêu Mao, chuyên chỉnh vô sản kiều 
Mao. Trước tỉnh hình đó, những kể 
cầm quyền sau Àfao đã buộc phải cứu 
chủ nghĩa Mao bảng cách làm cho bỏ. 
mặt của nó bớt nhơ nhớp đề phúc vụ 


- mục tiêu bốn hiện đại hóa», biện. 


Trung-quốc thành cường quốc số môi 
trên thể giới vào cuối thế kỷ này. Với 
“quyết sách chiên lược" ấy, họ hy/ 
vọn# tạo ra những khát vọng dàn tóc 
chủ nghĩa, tạo ra tình hình đoàn kết 


_và ôn định., Hởi vậy, họ «tây rửa s 


bớt chủ nghĩa Mao và chơi trỏ đản 
chủ. Ho xét lại các vụ án trong teách 
mạng vấn hóa ®, tuyên bố sựư đàn áp 
đã man trong &ecch mạng van hóa ? 
là sai lầm và sẽ không bao giờ được 
lắp lại: họ hứa hẹn các chiến địch lớn 
trước đày đã giày xéo lên đàt nước 
sẽ không được tiên hành nữa, hộ 
phục hồi những hoạt động của các thê 
chế Nhà nước và và hội, đặc biệt lạ 
các tô chức thuộc bộ nrâyv Nhà nườế 
có liên quan đến Kinh tế, khỏi phục 


—_— 
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quyêu lực quản lý xã hội bằng luật 
pháp. Họ củng cố lại uy tín của Đảng 
“bảng cách khôi phục nguyên tác 
chế đó sinh hoạt trong Đăng và ký 
luật trong đội ngũ đẳng viên.... 
Trong khi phải “sửa chữa * một số 
việc lam của MÍlao trước đày, họ cũng 
đã tạo ra những «điềm mới » của họ 
trong chính sách đối nội và đối ngoại. 
Và de lý giải cho những « điềm mới P 
áy, họ không thề không sử dụng 
những di sản tư tưởng của Mao. Mội 
mặt, họ phải giải thích lại một số 
luận điểm của Mao cho phủ lợp 
với chủ trương chính sách,của họ, 
mặt khác họ phải « phê » những luận 


điểm của Mao đang cần trớ việc làm: 
của họ hiện nav, Nhưng làm như Vậy 


họ khong hề đoạn tuUệt bởi chủ nghĩa 
ao, (Như mọi người đều biết: chủ 
nghĩa Mao là chủ nghĩa số vanh đại 
đàn tộc, chủ nghĩa bá quyền nước lớn. 
Aục tiều chính trị của nó là một nước 
Trung-hoa hùng mạnh thêng trị thê 
giớt. ÀÍục tiêu đó trước hệt là nhằm 


giành cho được quyền lực cá nhân và: 
phée- nhóng, một quyền lực tuyệt đối. 


không chia sẻ với ai, nắm cho được 
quan đội, Đăng, Nhà nước đề thong 
trị đất nước mình rồi từ đây mà thực 
hiện bá quyền của nước Trung-họa, 
đồng thời cũng là bá quyền của Mao 
và phe nhóm trên thế giới. 

Cón đường và biện pháp dễ thực 
hiện mục tiêu bá quyen đó là Khoác 
—qơ Mác — Lê-nin, dựa vào uy tín của 
chủ nghĩa xã hội, tìm cách úp đặt tư 
tướng và đưởng lỗi của họ, tập họp 
lực lượng, thành lấp liên minh đề 
chồng kẻ thủ của họ, đầu tranh phe 
phái đề giành quyền lực. sứ dụng bạo 
lực mật cách trần lan và tàn bạo két 


hợp với sử dụng mọi sách lược xảo - 


quyệt và gian hùng, mượn tay n1uười 

khác đề tiêu diệt đối thủ của họ. 
Afực tiêu chiến lược à ¡thữ nạ Điện 

pháp chủ yếu nói trên của chủ nghĩa 

ÄÍqo 0ắn nguyên 0cn ở giai đoạn sau 

Mưo. Những kể cầm quyền Đác-kinh 

hiện này khong hè đoạn tuyệt với hệ 

\ 


P 


tư tưởng sở vành đại dân tộc và bá 
quyền nước lớn. «Tư trởng Mao- 
Trạch-Đồng” vẫn là nền tảng lý 
thuyết của chế độ Trung-quốc. Khi 
trả lời phóng vấn của nhà bảo Ý O-ri- 
na Pha-la-xi vào giữa tháng 9-1980 
DĐặăng-Tiều-Bình đã nói: « Chúng tôi 
thừa nhận những sai lầm của ông (tức 
là Mao), « đera những sai làm những 
ngày sau cùng của Chủ tịch Mao ra 
công hỗ trước nhân dân ®, “nhưng 
điều chic chấn là chúng tôi vẫn cứ 
theo «tư tưởng Mao-Trạch-Đông s. 
Cái cmỚi®, cái khác” so với lúc 
MNao còn sống là Rọ có “sửa 9, € thay 
đôi ”® một số luận điềm và cách làm 


_của AFao bằng những thủ đoạn, mánh 


khóe, biện pháp mà họ tin rằng có 
hiệu nghiệm hơn đề thực hiện cái cối 
lỗi củ chủ nghĩa Mao là bành Prướng 
và bá quyền. Họ ghép một số biện 


Pháp mới của họ vào tư tưởng và 


đường lối của Mao. lỉo điều chỉnh 
chủ nghĩa Mao một cách hết sức thực 
dụng khiến cho nó thích nghi với 
những chú trương biện pháp mới 
của họ. 


- tỉnh hình này đã đầy họ tới những 
việc làm đây mâu thuẫn : họ không 
# phí Mao hóa », họ vẫn phải giương 
lá cở Alao lên, nhưng họ lại. phải 
« phê » Mao và điều chỉnh chủ nghĩa 
Mao., Họ nói cá nhân Mao có sai lầm, 
thậm chí có tội lớn, nhưng chủ nghĩa 
Mao văn đúng. Họ không thề nói chủ 
nghĩa Mao là một tại họa cho nhân 
dàn Trung-quốc vì như vật thì chế 
độ do ÄXao xảy dựng không còn đáng 
được duy trì nữa và bản thân họ cũng 
sẽ mất hết «tin nhiệm » ngay dù sự 
“tín nhiệm?” đó hiện nav đã bị vói 
món nhiều. Họ đánh giá Mao « đúng 
bảy sai ba” và gỡ bớt tội cho Mao 
bằng cách giải thích sai lầm đó cũng 
là do trách nhiệm của tập thề hoặc do 
«bè lũ bốn tên» chỉ phối. Khi giải 
thích lại những giáo lý của Mao thi 
họ báo là đề «làm trong sáng lại tư 
tường ÁÍao-Trach-Động đA bị bè Tủ 
bòn Tcn làm lũ mờ *! Nhưng họ vẫn 


~_ 


phải điều chính chủ snghía Mao và 
* nhê n Mao., Trước đậy Xiao cần ecách 
nang vấn hóa», cần đây nhân dàn 
xFrung-quốc vào những cuộc đầu đa 
phe phái liên miền đề lật đồ các đối 
thử của mình, thì Mao đề ra lý luận 
«tiếp tục đấu tranh gini cập dưới 
chuyen chỉnh vô sản", eđáu tranh 


giải cấp là quyết định tất cả » và lầy 


đó lầm cơ sở tư tưởng cúa đường li 
đối nội. Nhưng nay, những ké sau ÄXao 
muốn có Šðw định đoàn: kết đề “bốn 
hiện đại hỏa thì họ lại giải thích 
đấu tranh giai cấp chưa phải đã chấm 
đứt những khỏng được đây lên quá 
mức như trước đây và “bốn hiện đại 
hóa là quyết định tất cả ®. Trước đây 
Mao thực hiện cuộc “đại nháy vọt» 
bằng- đường lối “ba ngọn cờ hồng », 
tự lirc cảnh sinh, dựa vào cường độ 


lao động của hàng trăm triệu nhàn 


đân Trung-quốc tHỉ nay những ké 


sau Mao chuyền qua đại nhảy vọt bằng ~ 


bốn hiện đại hóa», một mặt khai 
thác sức lao động của gần một tỷ đân 
Trung-quốc, nhưng mặt khác lại dựa 
hẳn vào chủ nghĩa đế quốc, dựa vào 


_ vốn đầu tư và kỹ thuật của Mỹ, Nhật“ 


và các để quốc khác đề thực hiện 
bốn hiện đại hóa”. Đề thuyết phục 
những at không đồng tỉnh và chống 
lại, họ đã đẻ ra lý luận « thực tiên là 
tiêu chuần cao nhất của chân lý * và 
# bất kề mèo đen hay mèo trắng miễn 
là bát được chuột đều tốt ®. 
đây, Maơ đập phá bộ máy chuyên 


chính vô sản, vất bỏ luật pháp, thi 


nay họ đề ra “hoàn thiện hệ thống 
chính trị ®, Nhưng. chỉnh qua việc làm 
được gọi là «hoàn thiện” này và 
đưới những khâu hiệu rất eách 
mạngs nh “lãnh đạo tập thê”, 
« khóng đề một người đồng thời nắm 
tai chức vụ cao nhất trong Đăng và 


Nhà nước ® và œ trẻ hóa đội ngũ ®, mà. 


họ thanh trừng, gạt bỏ lần nhau. Họ 
bạn hành luật pháp đề bảo vệ cái ghế 
cua những kể thẳng thể trong các cuộc . 
trình giành địa vị này, Họ dang giải 
thích lại một số tuân điềm của chủ 


Trước ˆ 


nghĩa Mao về mỗi quan hệ giữa chính 
trị và kỹ thuật, Họ vứt bỏ chinh trị 
là thống soái », « tư tưởng Mao-Trạch- 
Đông là bom nguyên tử tỉnh thần » và 
đẻ cao xây dựng Kính tế và kỹ thuật. 
Họ giải thích lại rối quan hệ giữa 
quy luật khách quan với nhàn tổ chủ 
quan, cho rằng không thể thô bạo đối 
với quy luật Khách quan, nhất lì quy 
luật kính tế. Họ điều chỉnh lý luận 
của Mao về vai trỏ của kiến trúc 
thượng tìng đối với cơ sở hạ tâng, 
họ giải thiến lại mỗi quan hệ giữa tư 
tưong yà tô chức, v.v, Động thời họ 
cũng có những thay đôi trong chính 
sacb và biện pháp kinh tế. w 

Họ phải xét lại môt- số luận điềm 
trong dị sản tư tưởng của Mao vì 
những luàn điểm đó đang cần trở hành 
động của họ, Họ phải « phê » XỈIzo, 
«sửa » Mao đề đề cao họ lên, lừa mị 
quản chúng, kiếm chút uy tín và nhất 
là đề phục vụ cho cuộc đấu tranh gạt 
bó những đối thủ của họ vì những 
kể này trước đây có quan hệ mặt 
thiết với đường lỗi. chủ trương chính 
sách và việc làm của Muo. 

Những việc làm nói trên của họ 
chỉ là những ,mánh khóe quanh có 
được tạo ra trong tình hình kính tế 
có nhiều khó khăn, chính trị rỗi loạn, 
nhân tầm ly tán, quản chúng, cần bộ, 
đang viên chống đỏi; đồng thời những 
việc làm đó cũng là sản phẩm của 
chủ nghĩa thực dụng. của mục đích 
bánh trướng đại dàn tộc và bá quyền 
nước lớn mà họ theo đuồi. : 

Nhìn vào những. điềm «mới ®, 
những «thay đôi » về lý thuyết và về 
thực tiễn đối nội, đối ngoại của lập 
đoàn lãnh đạo Bác-Kinh hiện nay, 
điểm nồi lên là: họ đã dị đến giới 
hạn cao của chủ nghĩa thực dụng 
sự phản bội và phản động khí mà họ 
chủ trương đi với để quốc để tìm vốn 
và kỹ thuật nhằm thực hiện bón 
hiện đai hóa », mớ cửa cho tư bản 
nước ngoài thàm. nhập, phục hỏi tư 
sản trong nước, thúc đầy kinh tế tư 
nhàn phát triển; và càng rõ hơn khi 
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họ tìm cách liên mình toàn điện cả về 
quản sự với bọn để quốc đứng đầu là 
để quốc Mỹ đề chống Liên-xô, Việt- 
nam và ba dòng thắc cách mạng trên 
thế - giới. | 

Có thể kết luận được rằng: giữa 
thời Mao và giai đoạn sau Mao không 
có gỉ khác nhau về cơ bản trong chủ 
nghĩa Mao, Chỉ có sư khác nhau về 
sách lược liên quan đến phương pháp 
đề đạt mục tiêu chứ không phải về 
1mmịc tiêu, Những điều Rhác nhan đó 
gắn liền với nhu cầu về chính trị của 
những kẻ cầm quyền sau Mao và là 
con để của chủ nghĩa thực dụng. 
Thuyết đeon mèo * chẳng qua chỉ là 
sự bồ sung vào chủ nghĩa Mao thời 
Maơ, sự liên kết với từ sản, đế quốc 


và các thể lực phản dòng khác, sự 
kích động thêm các khuynh hướng cơ 


hội chủ nghĩa trong phong trào cộng 
sản để thực hiện mục tiêu chiến lược 


của chủ nghĩa Mao. Song những sự 


bồ sung trên đây chỉ làm bộc lộ đầy 
đủ hớn sự đồi bại của chủ nghĩa Mao 
ở giai đoạn sau Mao. š 


* 


Cái chân tướng của ban lãnh đạo 
sau Mao đã quá rõ rằng: chủ nghĩa 
dàn Độc tư sản phản động cộng với 
cái chính trị thực dụng. Bản chất đó 
đã được thề hiện trong chính sách đối 
nội và đối ngoại của họ. Những chính 
kích này không thẻ là cơ sở chính trị, 
tư tưởng cho sự ön định và đoàn kết 
cán bộ, nhân dàn và cũng eö chế độ 
theo ý muốn chủ quan của họ, 

Trò chơi dàn chủ của họ không thề 
pha loãng được tính chất tàn bạo và 
phản động của chính sách chuyên 
chính quản sự quan liêu của bộ mày 
thống trị vỉ toàn bộ quyền lực văn tập 
trung trong tay một nhóm người thuộc 
g:ới quản sự cao cấp và chính quyền 
chóp bu được hình thành qua cuộc 
đấu tranh phe phái thanh toán lần 
nhau. Cái gọi là đẳng cộng sẵn cũng 


` 
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vẫn là công cụ của tập đoàn lãnh đạo 
chứ không phải là đội tiên phong của 
giai cấp công nhân vì quyền lãnh đạo 
đất nước của giai cấp này ở Trung- 
quốc đã bị tước đoạt. 


Ban lãnh đạo sau Aao không thề 
ồn định, đoàn kết được nhân dân - 
Trưng-quốc, càng không thề Lạo được 
sự thống nhất nội bộ đề thực hịcn 
*bốn hiện đại hóa®. Điều này cũng: 
là tất yếu vi đầu tranh giành quyên 
lực, gạt bỏ lần nhau trưởe sau vận lạ! 
bản chất nàm trong cốt lòi của chủ 


_nghĩa Mao:. 


Ban lành đạo hiện nay là sự liên 
hiệp của các phe phái tranh gi:nh 


quyền lực với nhau. Họ thông nhất 


với nhau trên cơ sở chủ nghĩa sò vịnh 
đại dân tộ^, bành trướng và bá quvềi, 
trên quan điềm biến Trunø-quốc thủ nh 
cường quốc số một trên thế giới đề 
làm bả chủ thế giới, trên lập trưc n2 
chồng chủ ngiña Mác — Lê-nin, chồng 
chủ nghĩa xã hội, trên luận điểm ch:-n 
tranh thể giới là kRhóng thề trành 
khói, v.v, Nhưng họ cũng có nhàn! 
chỏ khác nhau nhất định về cón 
đường và biện pháp đẻ đi đến mục 
(tieu và nhất là phe cảnh nào cũng 
mmuỗn quyền lực về tav mình vì họ 
đeu là những kẻ bành trướng và bá 
quyền, Giữa họ đang diễn ra cuộc 
tranh cãi gayv gắt chúng quanh ba vàn 
đẻ: thái độ đôi với &eách mạng văn 
hóa», đói với đi sản tư tưởng của 
Alio, đối với con đường và biện pháp 
để thực hiện “bến hiện đại hỏa s. Đối 
sinh lực lượng giừa các phe nhóm ˆ 
buộc họ phải tạm toời thỏa hiệp với 
nhau nhưng thỏa hiệp rồi lại đấu 
tranh, đấu tranh rồi lại thỏit hiệp: sự 
việc được lắp đi Hắp lại v hà quy 
luật trong óœứù:n hệ nội bộ của họ. 
Hiệp đầu mới rồi vừa dứt, Đặng và 
phe cánh tiếp tục chuan bị cho hiệp 
đầu tới vào dịp đại hội thứ 12 của 
Đảng cộng sản Trung-quốc bằng cách 
đem bè lũ l.àm Bưu và bè lũ bón tên 


ra xử. Xử tội bọn này là xử tội «cách 


¬ 


mạng văn hóa ®, xử tội Mao, tuy vậy 
Đăng vẫn cần phải làm đề kết tội và 
gạt bỏ những kể có quan hệ với Mao, 
được Mao cất nhắc lên trong *cách 
mạng văn hóa ® và nay là đối thủ của 
. Đặng. : 

Việc ồn định và đoàn kết quần 
chúng nhân dân, thống nhất nội bộ 


đã khó,con đường đề «bốn hiện đại ' 


hóa» cũng đây khó khăn và mâu 
thuản. Làm sao họ có thê có bước 
*Sđại nhảy vọt? từ một nền kính tế 
lạc hậu lại bị đô vỡ trong «cách 
mạng văn hóa”, một nên. kinh tế 
mất cân đối nghiệm trọng với năng 
suat lao động thấp, đời sống khó 
khăn, thất nghiệp nhiều? Điều khó 
nhất của tập đoàn lãnh đạo Trung- 
quốc hiện nay là «bốn hiện đại hóa » 
theo phương hướng nào 2 Họ chưa có 
được câu trả lời sáng tỏ. Tông biên 
tạp tạp chí Hồng-kỳ trong cuộc nói 
chuyên ngày 16-5-1980 với các nhà 
hoạt động xã hội đã tuyên bố : c€Chúng 
ta nói rằng chúng ta cần phải đi theo 
con đường hiện đại hóa xã hội chủ 
nghĩa của Trung-quốc, nhưng con 
đường đó là gì thì chưa rõ ? chúng ta. 
nói rằng chúng ta xây dựng chủ nghĩa 
xã hội trong điều kiện của Trung- 
quốc nhưng điều kiện đó là gi cũng 
chưa rö ®. 


Trong “bốn hiện đại hóa P họ dành 
ưu tiên cho hiện đại hóa quốc phòng. 
lọ có thê vừa hiện đại hóa quốc 
phòng vừa hiện đại hóa kinh tế được 
không ? Kinh tế còn lạc hậu thì làm 
sao hiện đại hóa được quốc phòng? 
Ho chỉ có cách dựa hẳn vào bọn để 
quốc. Nhưng việc này cũng không 
phải dễ vi bọn đế quốc không phải 
sẵn sàng cùng cấp mọi trang bị kỹ 
thuật quân sự và quốc phỏng hiện đại 
cho Trung-quốc mà không tính toán 
đến những hậu quả lâu dài. Hơn nữa, 
đã dựa vào đế quốc thì phụ thuộc vào. 
chúng, làm thế nào mà trở thành 
cưởng quốc số một đề làm bá chủ thế 
g6!ới? Cuộc chiến tranh xâm lược Việt- 


nam đo tập đoàn phản động Báắc-kinh - 


- quốc trở thành cường 
- quân sự. 


tiến hành hồi đầu năm 1979 với 60 vạn 
quân mới chỉ trong một tháng mà dã 
ảnh hưởng đến nhiều mặt đời sống 
của xã hội Trung-quốc. Bên cạnh sự 
thức tỉnh của nhân dân Truug-quốc về 
‹ mặt chính trị, hậu quả của cuộc chiến 
tranh xâm lược này về mặt kinh tế - 
cũng khá nặng nề. Dây cũng là một 
trong nhiều nguyên nhân buộc bàn 
lãnh đạo Trung-quốc phải điều chỉnh 


_lại kế hoạch ®Sbốn hiện đại hóa *, 


Hiện đại: hóa bằng cách dựa 
vào đế quốc thì những yếu tố 
như tiền vốn và kỹ thuật cũng hết 
sức bấp bônh. Họ ước mong vay các ` 
nước đế quốc từ 100 đến 150 tỷ đô la 
nhưng đến nay mới vay được khoảng 
từ 30 đến 3ð tỷ, một phần vì bản thân 
bọn đế quốc trong cơn khủng hoảng 
triền miên và không có lối thoát cũng 
đang gặp nhiều khó khăn chồng chất, - 
một phần vì bọn này lo ngại về làu 
về dài Trung-quốc có thề trở thành 
đối thủ của họ nếu giúp cho Trung- 
quốc kinh tế và 


Lợi ích của đế quốc và bọn bành 


_trướng Bắc-kinh tuy có chỗ nhất trí 


nhưng cũng có chỗ khác nhau. Cho 
nên bọn đế quốc không sẵn sàng cung - 
cấp mọi cái, làm mọi việc như bọn 
cầm quyền Bác-kinh mong ước. Còn 
tập đoàn phản động trong giới cảm 
quyền Bắc-kinh thì từ tỉnh nguyên 
làm 'tên bạn nghèo của bọn đế quốc 
đến nay đang tìn kiếm một sự liên 
minh toàn điện với chúng, kề cả về 


- mặt quản sự đề chống Liên-xô, Việt- 


nam, chống chủ nghĩa xã hội, chóng 
phá cách mạng các nước... Việc làm 
đó đã bộc lộ chân tướng phản bội và 
phẩm động của họ trước nhân dân 
Trung-qguốc và nhân dân thế giới. 
Ngay trong giới cầm quyền Bắc-kinh 
cũng đang có cuộc đấu tranh về cung 
cách đi với đế quốc. 


Trên thực tế sự câu kết giữa tập. 
đoàn phản động Bắc-kinh với bọn đế 
quốc do đế quốc Mỹ cầm: đầu ngày 


09. 


cảng chặt chẽ và toắn điện hơn ; nhưng 
giữa chúng với nhau cũng có màu 
thuần, mới bên đều có tham vọng 
TÍIÊNĐ. ty : 

Việc dựa vào để quốc đề * bốn hiện 
đại hóa ) không phải để dàng và trôi 
cbảy như giới cầm quyền ở Trung- 
nam-hfi hiện nay mong môi, Dưỡng 
nhiên, bàng con đường câu kết với để 


quốc, làm tên xung kích phản cách. 
mạng và pbung phí tài nguyên của, 


đất nước, bọ có thề thủ bút được một 
số vốn và kỹ thuật, đồi mới và tăng 
thêm iL nhiều cơ sở vạt chất và kỹ 
thuật cho nền kính tế và quốc phòng. 
Nhưng với nên kính tế quá lạc hậu, 
mát cản đói nghiêm trọng, với nền 
văn hóa và khoa học kỹ thuật thấp 
kém, mặc đù có vớn và kỹ thuật của 
chủ nghĩa để quốc tuôn vào, họ cũng 
không dẻ gi tiếp thu và có ngay được 
một cuộc đại nhảy vọt theo ý muốn 
của họ. Đất nước Trung-quốc có một 
số tài nguyên đáng kề nhưng với số 
tài nguyên đó về làu về đài họ không 
thể vừa thỏa mãn nhu cầu xây dựng 
đất nước, vừa đáp ứng yêu cầu của 
đế quốc đề thu hút vốn và kỹ thuật, 
vừa tiếp tay cho các thế lực phần động 
khác như họ thường làm đề tranh thủ 
về chỉnh trị. 


Mây nám qua họ đã dùng nmiột loạt 
biện pháp để cố tạo ra một sự phát 
triền về kinh tế, họ khuyến khích tư 
sản đã được trả lại tài sản bị tịch thu 
trước đây và tư sẵn Hoa kiêu bỏ vốn 
kinh doanh, họ đề cao các xí nghiệp 
hợp đoanh với tự bản trong nước và 
nước nườai, họ dành một số khu vực 
ở gần llương-cẳng, Ma-ecao, Thượng- 
hai cho từ bán nước ngoài thiết lập 
các €ơ số sản Xuất, họ thay đổi 
phương thức qun lý kính tế, buông 
lông cho nông dân tự do kính doanh 
nghề phụ và buôn bản ở thị trường 
nòng thôn, v.v, Nếu nhữ những biện 
, Pháp trên đáy dược TiẾp tục mở rộng 
thì hậu qua xâu thật khó lưỡng dược. 
Vjce phát triền kính tế từ nhàn, nền 
kinh E€ thị trường, «€ sự tDỞ cửa » kính 


z0 


.ẦẮ 


* 


tế cho tư bản nước ngoài thảm nhập 
và tự do hoạt động sẽ làm tạng nguy 
cơ xóa bỏ hoàn toàn những cơ sơ của 
chủ nghĩa xã hội mà nhân dàn Trung- 
quốc đã xây dựng vào những aăm đầu 
của nước Cộng hỏa nhân dân Trung- 
hoa. Việc thu hút rộng rãi tư bàn độc 
quyền vào lĩnh vực sản xuất sẽ đây 
nén kinh tế Trung-quòc vào quỹ đạo 
của sự phản công lao động quốc tẻ tư 
bạn chủ nghĩa và do đó không tránh 
khói đem lại những hậu quả tại hái 
khác về kinh tế, chính trị và xã họi 
cho Trung-quốc: 

Những biện pháp kính tế trên đây 
cũng có thể làm cho hoạt động kinh 
tế sói động lên những röt cuộc chỉ 
đưa lại lợi ¡ích cho giai cắp tư sản 
(rong nước và bọn tư bản độc quyền 
nước nưoài, và làm tôn hại nghiệm 
trọng đến Fợi ích và đời sóng của 
nhân dân lao động, xóa nội những 
thành quả mà nhân dân Trung-quốe 
đã đău tranh giành được trước dày. 

-_ Toàn bộ những biện pháp mà những 


- kế đầm quyền sau Xiao sử dụng trong 


mấy năm qua thề hiện bản chải phản 
động của chủ nghĩa Xlao giai đoạn sau 
Mao. SE 

Khó mà tìm thấy được bóng dáng 
của một sưr biến dồi tích cực tronp 
các việc làm của họ chứ đừng nói gì 
đến việc họ trở lai với chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, với những nguyên tắc 
của chủ nghĩa xã hội khoa học. Với 
những việc làm của họ, chủ nghĩa 
Mao đã lộ nguyên hình là chủ nghĩa 
chồng công. 

Thời gian sẽ là quan tòa đổi với 
họ. Đường lõi, chủ trương, chính sách: 
đòi nội và đối ngoại phản động của 
họ đã và đang đem Tại những háu quả 
tai hại đổi với nhắn đân Trung-qUỐc 
và nhàn dân cách mạng Chể giới. CÔ°n- 
đường phá sản của họ là tất yếu vì 
nhân dân Trung-quốc đã có! một lịch 
xử đầu tranh làu đài, nhất định sẽ 

lđứơữg lên ạt bỏ mọi thế lực đcn tôi 
đồ tiến lên theo con đường xán lạn 
cũa thời đại. 


KOMMYHLGTIIIECKHÍT WCYPHA¿T NP 3 — 1981 c, 


(IEPEHROBA£I — ] losbicHTb ỐñRHT€bHOCTb, YCTIGIHTHO CIDABHTbCH C DAỐOTOÑ 
[I0 OXD8II€ ï1O/1HTHIECKOII ỐÊ3OIIACHOCTII H OOIICCTBEHHOTO IODNIRKA #Y — 
[ÏpiineTCTBCIIHađ Dewb TOBApHita JÍe 3yana Ha XXVI cbeane KOMMYHHCTH- 
ICCKOI- I8DTHH COB€TCKOrO ColAa Wwwyyy — Crpana ConerosnH XXY] 
cu©31 KoMMyHH€Titcckoii ñapriit ConereKoro Comaa, BỘ TH KOHE ~— 
(2OB€DII€IICTBOBIIIH€ CICTEMHE C/16/KH B CC/IbCKOM XO2#lcrse, XỎ BbET 
TXAHI`— O npOROB8OAICTB€HHHIX IDOỐ1©MAX B Ốð1nXafiulwe roi. HO 
THHBb — O6o6uteHne ậpow380/CTR€IIIOTO OIIEITA DhỐO.IOBEI(OB 8DT€-IH 
ta 0, Kouxno, KOAIAIEHTADHÏ — Caanitan CTDAHHI(A HCTODUH Hã- 
iero đapoaAa. B.\XH XHEH — Bcero6ezt1aioutnfi 1y Tb Á@DHKRH : H81(10H8/16- 
Ha Ñ HC3A4HICIFMOCTb B TÊCHOÙ CB513H C COUH8/1H3MOM. JIE CÝ AH JTb — 
Hoe ICMIOHCTCIHỈI TCDHO MAOH3M8, 
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REYIEW OF COMMUNISM NÑ°3 — 1981 


Editorial — Heighten vigilance, safeguard politjical seeurify, and maintain 


- xacialorder # Grectings of Comrnde Lê Dưân at the 26th Congress of the Com- 


ai 


nnunist Parfy of the SovieL Unionw * #The lang of the Sovicts and the 26 th 
Congress of the. PSỤ. VỚ-CHÍ-CÓVG — Tmprove the *fixed  quotas ® systein 


1n? agriculturc. I1Ồ-VIÉT-T HẮNG — The food problemim the years ahead. ĐỖ 


HÍNII — Some experiencc drawn froin the Côn-đio fishing œIf©eFpFise. 
Commentary — A glorious agøe oŸ[ naHional history, VAẤN-HIÈN — The path 
to.vietory ín Africa: national independence closely bound tosoeinHsm. PÉ- 
XUAN-I./Ụ — The post — Mao stage öo£Ÿ Maolisứ. 
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REYUE DU COMMUNISME N° 3 — 1981 


EđitoriaÏ — Elevons notre vigilanee pour bien assurer Tà sécearHté polilique 
etl' ordre soclial # Allocution du catmmarade Lê-Du to au 266 Coneres dụ Parti 
coinmuniste de IUnion soviétique  Y#* Í¿a terre soviétique et fe 20e Congres 
du PCUS. VÕ-CHÍ-CÔVG — Améliorer fe régime đdes forfaits đang T agrtculturc. 

(IÖ-VIẾT-THẨNG — Súr Te probleme des vivres đlans les années à venifr., ĐỎ- 
CHÍNH — Quelques expériencos tirees des Đecheries de Cón-dảo. Commen- 
taire -- Une glorieưse page đ` histoire đe là natiön vietnamienne VẤN: HIỀN~ 


- J£ ehemin de la vietoire pour  Afrtque: indđẻ pendanee att(onale pÌús socia‹ 


lisme, L-XU ÂX-LỤU — E€tipe d` « HIẾP » dủ 1140i51ne, 


REVISTA DEL COMUNISMO N° 3 - 1981. 


Editorial — Mantener`en allo la vigilancia, v  realưar  optimianente 
los trab4jos do _5egur idad politiea \ V del orden ý seduiro social # Interven- 
ciön đe] coinpanero Lê-Duần anfe e1 NXVI Congreso del Partido Comunista 
de là Union Soviética * # # — La ticrr:Lde los Sov iets y el XXVI CGongreso dc] 
Partido Comunista de la Unión Soviétiea. VO-€/IÍ-COYG — A mục jorat cÌ réứi- 
men de traba joa destajo en la produeeton npt lcoli H-VITF-†1H, (NG~Aeercg 
đei problema de víiveres en los proxvimos anos, DÓ-CHÍ VI — Lnas .eXperien- 
cas Valiosas de Tá Emprecse Pesquera de Côn- dạo, Comi€enfario — na loriosia 
páøïna đe nestra histOria.,V2[V-U/I1PN — EL camino vietorioso en Atriea: L.a 
inde«pendeneia Hacional se liga estrechaimente con e[: socinlismo. CÊ-XUÂN-: 
LI^f7‹— ET maoismo en la etapa posterior a Aao, 
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MỤC LỤC 


Xã luận — Nâng cao cảnh giác làm tốt công tác bảo vệ an nỉnh 
chỉnh trị và giữ gin trật tự an toàn xã hội 


c— Lời chào mừng của dòng chỉ Lê-Duẫn đọc tại Đại hội thứ 26 Đẳng , 


cộng sản Liên-xô 
*#c^ — Đất nước Xô viết với Đại hội XXYVI Dẳng cộng sản Liên-xô 
VỞ-CHÍ-CNG — Cải tiến chế độ khoản trong nông nghiệp 
° ! 


HQ-VIẾT-TIÁNG — Về văn đề lương thực trong những năm trước mắt 


ĐÔ-CHÍNH — Một số kinh nghiệm rút ra tử Xi nghiệp đánh cá Côn- 
đảo. 


D'rh luận — Một trang sử về vang của dân tộc ta 
N/HUẬN-Vƒ — Làê-Hoàn phá Tổng 
Nghiên cứu về truyện thống % NGUYÉV-LƯƠNG-BÍCH — Truyền 


théng và kinh nghiệm chiến đấu bảo vệ Tô quốc của dân tộc 
ta w./H/.1-VAN-TAN — Biện chứng của truyền thống 
G.DA-RO-DOP — Tiếng nói trực tiếp của những người cộng sẵn 


V.ĂN-HIỀN — Con đường tất thắng ở châu Phi: Đọc lập dân tộc gắn 
liền với chủ nghĩa xã hội : 


LE-XUÂN-LỤU — Giai đoạn sau Mao của chủ nghĩa Mao 


SỬA LẠI 
Trong tạp chí Cộng sản số 241981 
— trang 28, cột 2, dòng 8, xin đọc : trước công nghiệp 
— trang 29, cột 1, dòng 20, xin đọc : trong sự đói lập 
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RAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 
ĐẲNG CỘNG SẢN VIỆT - NAM 


Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín của Ban chếp hành 
trung trơng Đảng (khóa IV) về phương hướng, nhiệm vụ 
kinh tế và xã hội năm 1981 

LÊ -: DUẨN 
PhÁt huy thắng lợi vĩ đại, tiếp | tục đời: sự nghiệp cách 
mạn tiến lên 

PHAM - VĂN ; ĐỒNG 
Công c y tế và bão vệ bà mẹ, trẻ e em 


TỐ .- HỮU 
Công tác giáo đục và sự nghiệp bồi đưỡng thế hệ cách 
mạng cho đời sau 


Si 


NHÀ XUẤT BẢN SỰ THẬT 


{a tại Nhà In TẠP CHÍ CỘNG SẲN Chì số ¡ 19651 


và Q— 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ 
CỦA ĐÀNG CỘNG SẲN VIÊT-NAA 


3Ñ 

1 

k : {Yr Of CAUFORNIEV 
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—— >> SN 


n 2.1981 
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Xã luận 


NGHIÊM CHỈNH THỊ HÀNH HIẾN PHÁP, 
LÀM TấT (UỆt BẦU (Ứ ĐẠI BIÈU (lUốt HỘI 


in pháp nước Cộng hòa + hội chủ nghĩa Việt-nam ra đời là 


23 mọi sự Riện quan lrọng trong đời sống chính trị của Nhà nước 
U¿ nhân đan ta. Họi nghị lần thứ 8 của Ban chắp hành trung 
ương Đăng (khóa IV) đã quuết định những biện pháp bảo đảm 
thị hành nghiêm Chỉnh Hiện pháp. Toàn Đăng, toàn quân eà toàn dân ta hău học 
tập ud thí hành Hiến pháp. sử đụng Hiển pháp như một nữ khí sắc bén trong 
Uiệc thực hiện các nhiệm 0ụ xả dựng chủ nghĩa xỉ hội 0à bảo Đệ Tô quốc. 


boí 


Hit pháp mới thê hiện j chỉ Đà nguuyện Đọng của nhán dân ta. Nó phù hợp 
với linh thần ðøà nội dung Nghị quuết Đại hội lần thứ TY của Đăng là nằm 0ững 
Chuyên chính pô sản, phát huy quên làm chủ tập thề của nhân dân tao động, 
Tác định mối quan hệ giữa 0ai trò lãnh đạo của Đăng cộng sạn, Uai trò làm chủ 
tìp thề của nhàn dân ldo động 0d 0ứi rô quan lý của Nhà nước chuyên chính 
-ĐỖ §n, 


liền pháp nước Cộng hóa xã hội chủ nghĩa Việl-nam tà Hiến pháp của 
thời kụ quá độ lên chủ nghĩa + hội rong phạm 0Ì cả nước. Nó tồng kết những 
kinh nghiệm của 35 năm xâu dựng 0d củng cố chính quyền nhân đán ở nước ta, 
Nó kế thừa Hiến pháp năm 1940 0à lliền pháp năm 1959, phát huy những thành 
tựu đã đạt được rong: khí thị hành hai bản Hiền pháp đó. Nó khẳng định những 
(hành quả cách mạng mà nhận đán tạ đã giành được trong 50 năm qua, đồng 


"thời xác định phương hưởng 0à mục tiêu phát triền của xã hội Việt-nam [rong 
giai đoạn mới. 


Hiến pháp mới là đạo luật cơ bản của nước †a hiện ngụ. Nó thề chế hóa 
đường lối cách mạng Đà các chính sách lớn của Đăng trong giai đoạn mới. Hiến 
pháp mới có tác dụng chỉ đạo hành động của toàn Đảng, loàn quân 0ử toàn dàn 
ta Irong suối thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Dược thị hành nghiêm chỉnh, 
lliiến pháp bảo đảm cho nhân dàn ta giành được thẳng lợi trong công cuộc xá 
dựng chủ nghĩa +ä hội oà bảo oệ Tồ quốc xã hội chủ nghĩa. 


* 


Đề bảo đảm cho Hiền pháp được thị hành nghiêm chỉnh, căn mở mội 
cuộc sinh hoạt chính trị sâu rộng đề cán bộ 0à nhân dân nghiên cứu Hiến pháp 
0à thảo luận Điệc thí hành Hiến pháp. Yêu cầu của cuộc sinh hoạt chỉnh trị nàụ 
là làm cho mọi người thấu suối tư tưởng, quan điềm, nội dụng cơ bản của Hiến 
pháp, đề cao trách nhiệm làm chủ tập thề của nhân dân, lấu đó làm cơ sở tư 
tưởng cho oiệc chấp hành đường lỗi, chủ trương của Đảng, chính sách uà pháp 
luật của Nhà nước. Cùng Đới Uiệc tmmở cuộc sinh hoạt chính trị trau, cần đầu 
mạnh phong trào thị đua xã hội 'chủ nghĩa nhằm hoàn thành 0uượi mức kế hoạch 
Nhà nước năm 1961. 


Trong quá trình học tập 0à thảo luận oiệc thì hành Hiến pháp, cán bộ, đăng 
Điên của Đảng, nhân 0iền của Nhà nước phải liên hệ kiềm địềm 0à sửa chữa 
ngay những Uiệc làm sai trái: không qương mẫu chặắp hành chính sách của 
Đảng ðà pháp luật của Nhà nước ; tham ö, hối lộ, lãng phí ; lạm dụng chức 
quuền ức hiếp quần chúng, xâm phạm quuền công dân, quyền làm chủ tập thề 
của nhan dân ; thiếu tính thần trách nhiệm, qâu thiệt hại đến tài sản Tả hội chủ 
nghĩa 0à lợi ích của quần chúng. Nhàn dân nhận xẻi, phê bình công Oiệc quan 
lj của các cơ quan Nhà nước, các cơ quan của Đảng 0à của các đoàn thề nhân 
dán, của cán bộ, đăng Diên của Đảng 0à nhân piên của Nhà nước, đồng thời tự 
phê bình những thiếu sót trong 0iệc thực hiện nghĩa oụ 0à trách nhiệm của cóng 
đan đối 0ới công Uiệc chung của Nhà nước, của vã hội, như : tôn trọng oà bảo 
Đệ tài sun + hội chủ nghĩa, nộp thuế, trả nợ cho Nhà nước, làm nghĩa tu 
tương thực, nộp sản phầm công nghiệp cho Nhà nước, làm nghĩg 0ụ quân sự, 
lồn trọng trật tự xã hội, U.Đ. 


Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng Đè Hiễn pháp bà phá piuật trong cán bộ nà 
nhàn dân là công Uiệc thường xuyên phải tiền hành nhàm làm cho Hiến pháp 
Đà pháp luật được thị hành nghiên chỉnh, 


* 


Bầu dại biều Quốc hội là một kháu quan trọng trong 0iệc thì hành: Hiến 
pháp. Quốc hội khóa VĨ, kỳ họp thứ 7, dã quyết định cuộc bầu cử dại biều Quốc 
hội khóa VII sẽ liền hành ào ngàu chủ nhật 96-4-1981. Sử dụng quuền làm chủ 
lập thẻ của mình, nhàn dân tụ trong cả nước hu KIDD cực tham gia cuộc bầu 
cứ đại biều Quốc hội khóa VĨII sáp tới. 


Cũng như cúc khóa Quốc hội trước, Quốc hột khóa VII có trách nhiệm nặng 
nề? là đảm đương chức năng của cơ quan quuền lực Nhà nước cao nhất theo 
đúng tình thần của Hiến pháp mới. Quốc hội khóa VII phải đáp ứng yêu cầu 
của tình hình Đà nhiệm Dụ cách mạng của nhàn dân ta trong thời gian 5 năm 
tới (1981 — 1985). Về thành phần đại biều, Quốc hội khóa VII phải phản ánh 
được khối đoàn kết toản đán trong Mặt trận Tồ quốc Xiệt-nam, dựa trên cơ sở 
liên mình công nông do giai cấp công nhân lãnh đạo. Đại biều Quốc hội. phải Là 
người liêu biều, rứ ng đáng là người thay mại cho nhân dân ta. Quốc hội. khóa 
VII phải gồm các đại biều của công nhân, nông dân tập thề, trí thức +ä hội chủ 
nghĩa od của các thành phần lao động khác trong rã hội la. Đại biêu Quốc hội 
phải là người trung thành với Tồ quốc rã hội chủ nghĩa, được nhân dân tín 
nhiệm. có ý thức tôn trọng pháp luật od quuền làm chủ tập thề của nhân dân 
lao động, có uụ tín 0à tác dụng động oiên quần chúng 0d thài sự có năng lực 
hoàn thành nhiệm oụ dại biều Quốc hội. Nhân dân i†a nhất định sẽ lựa chọn 
những người xửng đáng thaụ mặt cho mình đề bầu bảo Quốc hội khóa VII gảnh 
0uác công 0iệc trọng đạt của Nhà rước, của toàn dàn, 


"Cuộc bầu cử đạt biều Quốc họi lần nàu có quan hệ đến piệc củng cỗ 0à lăng 
Cường Nhà nước Chuyên chính 0ô sản, phát huụ quuèền làm chủ tập thề +ä hội 
chủ nghĩa của nhàn dân lao động ở nước lạ. Quốc hội khóa VII được bầu ra 
sẽ có những nhiệm 0ụ quan trọng tà cử các cơ quan lãnh đạo của Nhà nước, đề 
đam đương nhiệm ðụ tồ chức 0à chỉ đạo toàn đân +âU VỰNG, Đà bạo bệ Tồ quốc, 
hoàn thành nghĩa 0ụ quốc lẽ. 


Đảng ủụ 0à chính quyền các cấp cần thực hiện đúng các chủ trương 0à biện 
pháp mà Đảng, Quốc hội ðà Chính phủ đã đề ra, bảo đảm cho cuộc bầu cử đại 
Điều Quốc hội sắp tới dược tiễn hành một cách thật sự dân chủ 0à giaith thẳng 
tợi lớn. 


Nghiên cứu Hiền pháp — Thí hành Hiển pháp 


NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
VỚI QUẦN LÝ KINH TẾ 


Giáo sư ĐOÀN-TRỌNG-TRUYỀN 


[CH sử của Nhà nước ta và thực 
tế cuộc sống ngày nay đang đặt 

ra trước mắt chúng ta một vấn đẻ 
thời sự: Nhà nước ta phải biết và 


phải giỏi quản lý, nhất là quản lý 


kinh tế, theo phương thức kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa. Đó là một văn đề 
rất phong phú về lý luận cũng như 
thực tiền. 


¡NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
VỚI VAI TRÒ LẢ TRUNG TÂM KIÌNH TẾ 


Lịch sử phát triền của Nhà nước 
qua các thời đại cho thấy: củng 
với sự phát triền của nền sản xuất 
xã hội, Nhà nước ngày càng tham 
gia trực tiếp hơn vào các hoạt động 
trong lĩnh vực kinh tế, Những yêu 


cầu khách quan của sản xuất thê hiện. 


trong quan hệ gắn bó, phụ thuộc lán 
nhau của các nưành và các vùng kinh 
tế, đặc biệt là ở giai đoạn chú nghĩa 
tư bản phát triển, đã tạo ra những 
tiền đề khách quan đề Nhà nước tham 
gia ngày càng sâu hơn, trực tiếp hon 
vào quá trình điều hòa. phối hợp, 
điều khiên các hoạt động kinh tế. 


Nên giải thích như thể nào về sự 
thâm nhập ngày càng tăng của Nhà 
nước thượng tùng kRicn trúc, công cụ 
chuyên chính của giai cấp thống trị, 
vào đời sống kinh tế của xã hội 3 


Đề giải đáp vấn đẻ này, chúng ta 
trở lại những kết luận quan trọng của 


lý luận về xã hội hóa sẵn xuất và 
lao động, và lý luận về mỗi quan hệ 
biện chứng giữa chính trị và kinh tế. 
Trong nên kinh tế tiều nòng lạc hậu, 
phân tần. rời rạc, sự giao lưu kinh tế 
giữa các vũng và các khu vực hầu như 
khỏng có hoặc không đáng kề. Cùng 
với sự ra dời của đại còng nghiệp cơ 
khí. toàn bộ bộ mặt kinh tế của một 
nước thay đôi, năng suất lao động 
cao và sìn phẩm dư thừa đã tạo nèn 
một sr gito lưu, trao đổi mạnh mẽ 
giữa các vùng kinh tế. Quả trình tích 
tụ và chuyên mòn hóa sản xuất phát 
triển kéo theo sự cần thiết hiệp tác 
và liên hợp sản xuất. Khi đã đạt đến 
trình độ tích tụ và: chuyên môn hóa 
cao thị bản thân nên sẵn xuất xã hỏi 
đòi hỏi một sự điều hòa, phối hợp hết 
sức chặt che, một sự điều khiền tử 
một trung tâm. Quy rô của sản xuất 
phát triền., những điều kiện cần cho 
quá trình sản xuất đã lớn vượt ra 


-.Ÿ 


ngoài phạm vi một vùng, thậm chỉ cả 
một nước. Như vậy, với sự phát triện 
của lực lượng sản xuất, xã hội hóa 
sản xuấi và lao động đạt đến trình độ 
cao đã tạo ra sự cần thiết phải điều 
khiên nên kinh tế tử một trung tâm 
thông nhất. Đó là điều thứ nhất. 


Điều thư hai cần rút ra từ việc phân 
tích quá trình xã hội hóa sản xuất 
là đo những điều kiện mới của sản xuất 
xuất hiện một kha năng khách quan: 
của năng Kế hoạch hóa nền kinh tế. 
Ngay trong chủ nghĩa tư bản, do sự 
phát triền của lực lượng sản xuất, đã 
có một sự đòi hỏi phải kế hoạch hóa 
việc phát triên kinh tế. Nhà nước tư 
bản ở một số nước phát triên đã có 
những cố gắng lớn trong việc lập các 
kếhoạch phát triền kinh tế, nhưng 
nỏ không làm được đầy đủ việc dó 
đề phối hợp các hoạt động trong 
phạm vi toàn bộ nền kinh tế quốc dân. 


Chủ nghĩa xã hội, thoát thai từ chủ 
nghĩa tư bản, sau khi thủ tiêu chế độ 
chiếm hữu tư nhân về những tư liệu 
sản xuất chủ vếu, xác lập sở hữu toàn 
dân đối với những tư liệu sản xuất chủ 
yếu và tiến hành kế hoạch hóa toàn bộ 
nèn kinh tế quốc dân thống nhất. Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa, đại điện pháp 
lý của người chủ sở hữu tư liệu sản 
xuất là nhân đân lao động, quan lý 
nên kinh tế quốc dàn theo một kế 
hoạch thống nhất. Kế hoạch hóa nén 
kinh tế, trước đảy là một tiềm 
níáng trong chủ nghĩa tư bản, đã 
trở thành hiện thực và hoạt động 
thực tiễn trong chủ nghĩa xã hội. 
Như vậy điều hòa, phối hợp từ một 
trung tâm, quản lý nền kinh tế quốc 
đân theo một kế hoạch thống nhất đã 
trở thành một tất yếu khách quan và 
khả năng hiện thực chủ quan, do sự 
phát triển đến một trình độ cao của 
xã hội hóa sản xuất và lao động cộng 
với sự tồn tại của Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa. = 


Trong điều kiện mới của chủ nghĩa 
xũ hội, Nhà nước không chỉ là trung 


Rề 
làu 


tàm chỉnh trị mà còn trở thành 
trung tàm kinh tế. Quan hệ tác 
động giữa Nhà nước và nền kinh 
tế là quan hệ biện chứng, trong 
đó tính chất của Nhà nước phản 
ảnh thực chất các quan hệ kinh tế 
trong xã hội, đồng thời Nhà nước với 
tất cả sức mạnh của nó có thề tác 
động mạnh mẽ đến kinh tế. Đây thực 


ˆ chát là mối quan hệ biện chứng giữa 


chính trị và kinh tế. Chính trị, biêu 
hiện tập trung của kinh tế, không chỉ 
là sự phản ánh thụ động các quan hệ 
kinh tế mà còn có tác động tích cực 
đến nên kinh tế Nhà nước tư bản 
dùng ảnh hưởng của nó tác động vào 
nén kinh tế vì sự tồn tại của nó và 
của giai cấp thống trị mà nó đại điện. 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa quản lý 
kinh tế vì mục đích cao cả là đáp 
ứng những nhu cầu ngày càng tăng 
của nhân dân lao động trên cơ sở 
phát triền sản xuất. Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa khóng những lãnh đạo và 
quản lý nền kinh tế, mà còn trực tiếp 
tiến hành các hoạt động kinh tế thông 
qua hệ thống các cơ quan của mình. 
Như vậy là Nhà nước không phải tác 
động như một thế lực chính trị tử 
bên ngoài vào nên kính tế, mà Nhà 
nước trực tiếp tö chức nèn kính tế, 
và tác động đến nên kinh tế từ bèn 
tronzø. lõ ràng khi sự phát triền của 
lực lượng sản xuất, quá trình chuyên 
môn hóa và phân công lao động trở 
nên sâu sắc đỏi hỏi có một. srr điều 
khiển từ một trung tâm thống nhất, 
thì khó có một thế lực chính trị nào 
ngoài Nhà nước dù với bộ máy hoàn 
hao như thế nào có thề thực hiện 
được vai trò điều khiến, phối hợp 
các hoạt động kinh tế trong xã hội. 
Bản thân quá trình xã hội hóa sản 
xuất cũng tạo ra những tiên đề đề Nhà 
nước thực hiện vai trò trung tàm kinh 
tế nói trên. Những tô chức kinh tế lớn 
với quy mô sản xuất bao trùm trong 
nhiều vùng của một nước và hoạt 
động của chúng ngày pnav Vượt ra 
ngoài phạm vi của một nước, những 


, 


ngành mới với những kỹ thuật mới 
phát triền đã đem lại những biến đồi 
về kinh tế và xã hội dẫn tới việc Nhà 
nước phải có tác động tích cực đến 
hoạt động kinh tế. Và do vậy bản 
thân hoạt động của Nhà nước cũng 
không chỉ còn ở trong phạm vi dùng 
những chính sách, những thề chế 
pháp luật đề điều tiết các hoạt động 
kinh tế mà phải trực tiếp nắm lấy cơ 
SỞ vật chất, và điều khiên các quả 
trình hoạt động kinh tế. Thực hiện 
vai trỏ này, Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa nắm lấy công cụ kế hoạch hóa 
đề tiến hành quản lý toàn bộ nền kinh 
tế quốc dân như một thê thống nhất. 
Như vậy, Nhà nước đã thâm nhập vào 
kinh tế, và ở đó các cơ quan Nhà 
nước với tư cách là người tô chức 
và quản lý các hoạt động kinh tế, 
gắn với các tồ chức kinh tế. Thiếu 
sự gắn bó, thâm nhập này với kinh 
tế, Nhà nước không còn là Nhà nước 
xã hội chủ nghĩa. 


Nhà nước xã hởa chủ nghĩa thề hiện 
.*ai trò trung tâm kinh tế thông qua 
việc thực hiện các chức năng như: 
kế hoạch hóa nên kinh tế quốc dàn 
như một thê thống nhất, tiến hành sự 
lãnh đạo và quản lý trực tiếp đối với 
các đơn vị và tô chức kinh tế xã hội 
chủ nghĩa, tô chức các hoạt động kinh 
tế đói ngoại. 

Nhà nước xã hội chủ nghĩa trong 
giai đoạn quá độ chính trị lén chú 
nghĩa xã hội còn thực hiện một nhiệm 
vụ hết sức phức tạp và cực kỷ quan 
trọng, đó là cải tạo xã hội chủ nghĩa 
đói với các thành phần kinh tế phi xã 
hội chủ nghĩa, thực hiện sự quản lý 
toàn diện của Nhà nước đối với nèn 
kinh tế có nhiều thành phần. Nhiệm 
vụ rất quan trọng, có thề coi 
như một chức nắng của Nhà nước 
trong suốt thời kỳ cai tạo nền kinh 


tế và xây“ dựng hệ thống kinh 
tế xã hội chủ nghĩa, đó là thực 


hiện sự quan lý toàn diện của Nhà 
nước đổi với các thành phản phi xã 
hội chủ nghĩa (kinh tế tư bản chủ 
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nghĩa, sẵn xuất hàng hóa nhỏ, công 
tư hợp doanh như là hình thức c:to 
của tư bản Nhà nước...). Nồội đung 
cơ bản đề thực hiện chức năng 
quản lý này của Nhà nước là két 
hợp biện pháp hành chính (Ckiem 
kê và kiềm soát nghiêm ngặt dưới 
những hình thức khác nhau) với 
biện pháp kinh tế (thông qua cúc 
đòn bây kinh tế và các hoạt động sản 
xuất, kinh doanh). Chức năng này 


.được quy định bởi tính chất của Nhà 


nước vừa là trung tàm kinh tế, vừa là 
trung tâm chính trị; Nhà nước quản 
lý bảng cả quyền lực chính trị và 
bằng cả thế lực kinh tế, cơ "sở hạ 
tầng của Nhà nước xã hội chủ nghĩa. 


Trong thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội, trong đời sống kinh tế và xã 
hội, cuộc đấu tranh giữa hai con 
đường còn đang diễn ra gay gắt, chính 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa của ta 
phải cải tạo kinh tế tư bản chủ nghĩa. 
Cùng với cuộc đấu tranh với chủ nghĩa 
tư bản «tuy đã bị đánh đồ nhưng vẫn 
còn thế lực ®, chúng ta còn phải cải 
tạo cái biền người sản xuất nhỏ. 
Trong cuộc đẫu tranh quyết liệt ấy 
rất cân sự can thiệp, sự giúp đỡ về 
quyền lực chính trị và sức mạnh 
kinh tế của Nhà nước. Trong thời kỷ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội, chính 
sách của Nhà nước phải nhằm làm sao 
đè mọi thành phần kinh tế phi xã hội 
chủ nghĩa tồn tại và có điều kiện 
phát triển có lợi cho sự nghiệp khỏi 
phục và phát triền kinh tế của đất 
nước. Mặt khác phải hạn chế tối đa 
tính vô chính phủ, sự phát triền của 
chủ nghĩa tư bản, bảo đảm nền kinh 
tế đi đần vào quỹ đạo của chủ nghĩa 
xã hội, thành phần kinh tế xã hội chủ 
nghĩa có điều kiện phát triền vững 
chắc, tiến tới chiếm những vị trí then 
chốt của nền kinh tế quốc đân. chi 
phối toàn bộ đời sống kinh tế của 
đất nước. = 

Nếu nhạn thức đúng tính chất cần 
thiết khách quan và sự phức tạp của 
thời kỳ quá độ trong thời kỷ đó xét 


về mặt kinh tế và cả về mặt chính 
trị của một xã hội vừa là xã hội chủ 


nghĩa vừa chưa phải là xã hội chủ: 


nghĩa— thì Nhà nước chuyên chính vô 
sản sẽ có cơ sở đề đề ra một chính 
sách đúng, có một thái độ khoa học 
phù hợp với các quy luật khách quan 
và với lợi ích của chủ nghĩa xã hội. 
Trên tỉnh thần ấy, cần phê phán thái 
độ nôn nóng, bất chấp tính quy luật 
của đời sống kinh tế, muốn xây dựng 
thật nhanh các đơn vị kinh tế quốc 
doanh và tập thê, phát huy quyền 
lực chính trị của Nhà nước quả mức 
đề xác lập một cách thiếu căn cứ 
những quan hệ sản xuất mới trong 
các cơ sở công nghiệp, giao thông 
vận tải, trong kinh tế nông nghiệp, V.V. 
Không phát huy quyền lực chính trị, 
tỉnh ưu việt chính trị của chế độ mới 
đề thúc đầy sự ra đời của kính tế xã 
hội chủ nghĩa là hữu khuynh; nhưng 
đơn thuần sử dụng quyền lực chỉnh 
trị vượt quá khả năng cho phép của 


cơ sở kinh tế, đề giải quyết các vấn 
đề kinh tế, lại là *tả” khuynh. 
Hiện nay cần phê phán thái độ xem 
nhẹ vai trò của Nhà nước trong việc 
kiềm tra và giảm sát khu vực kinh 
tế tr nhân, khuynh hướng tự do 
thương mại, chạy xtheo cơ chế thị 
:trường. Trong thực tế nước ta, việc 
buông lỏng quản lý của Nhà nước 
đã đề cho những lực lượng kinh tế tư 
sản và tiêu tư hữu phát triền; lợi 
dụng những khó khăn của nền kinh tế, 
các thế lực đó tiến công chủ nghĩa xã 
hội trong lĩnh vực sản xuất và phân 
phối. Cân phát huy đầy đủ chức năng 
của Nhà nước xã hội chủ nghĩa với 
vai trò là'trung tâm chính trị và 
trung tâm kinh tế ; phải phát huy sức 
mạnh tồng hợp của chuyên chính vô 
sản, không chỉ về chính trị mà cả về 
kinh tế, trong mối quan hệ thống nhất 
giữa chính trị và kinh tế đề cải tạo 
xã hội chủ nghĩa và xây dựng nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa. 


Í — TỒ CHỨC NHẢ NƯỚC VỚI CƠ CẤU KINH TẾ 
VÀ PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ CỦA NÓ 


Với tính cách là trung tâm chính 
trị và trung tâm kinh tế, đề thực 
hiện các chức năng quản lý, Nhà 
nước tồ chức hệ thống bộ máy các 
cơ quan quản lý các cấp, tử trung 
ương đến cơ sở. Hệ thống bộ máy 
quản lý đó gồm hai cơ cấu: cơ cấu 
Nhà nước và cơ cấu kinh tế, tương 
ứng với chúng là bộ máy quản lý 
Nhà nước và bộ máy quản lý kinh 
doanh. Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
thực hiện chức năng quản lý kính 
doanh xã hội chủ nghĩa đổi với các 
tò chức kinh tế (sản xuất, lưu thông, 
kinh doanh...) thông qua các cơ quan 
quản lý Nhà nước (Bộ, Ủy ban nhân 
dân, Sở, Ty...) 

Nhà nước xã hội chủ nghĩa với 
chức năng quản lý kinh tế ngày càng 
phát triền, thâm nhập ngày cảng sâu 


vào toàn bộ hoạt động của nền kinh 
tế quốc dân theo sự phát triền của 
xã hội xã hội chủ nghĩa, tồ chức và 
hoạt động của bộ máy quản lý kinh 
tế của nó rất gắn bó và ngày càng 
gắn bó với cơ cấu kinh tế và các hoạt 
động sản xuất — kinh doanh của cơ 
cấu đó. Trong thực tiễn, bộ máy Nhà 
nước và bộ máy kinh tế thâm nhập 
vào nhau, một bộ phận tô chức Nhà 
nước đang làm một phản chức năng 
trực tiếp quản lý sản xuất kinh doanh, 
cách thức tô chức và hoạt động của 
các bộ phận đó gắn trực tiếp với cách 
thức tô chức và hoạt động của các 
đơn vị sản xuất kinh doanh, theo yêu 
cầu của sản xuất kinh doanh. Nhưng 
trong mọi trường hợp bộ trưởng và 
những người lãnh đạo các cấp Nhà 
nước vẫn hoạt động trong quá trình 


sản xuất với tư cách là những người 
quản lý Nhà nước. Ngay trong trường 
hơp một bộ nhận trước Nhà nước các 
chỉ tiêu kế hoạch, tiến hành quản lý 
các hoạt động kinh tế toàn ngành: thì 
xét về thực chất bộ trưởng và cơ 
quan lãnh đạo bộ đó cũng là đại diện 
pháp lý của -sở hữu về tư liệu sản 
xuất của nhân đân lao động đối với 
tài sản chung mà bộ trưởng và tập 
thể bộ được giao đề tiến hành quản 
lý sản xuất kinh doanh. Xét về mặt 
kinh tế chính trị thì thực chất của 
việc hạch toán kinh tế thống nhất 
toàn ngành là bảo đảm gắn bó những 
lợi ích của các tập thẻ và cá nhân 
người lao động trong ngành với 
những lợi ích chung của toàn xã hội 
trên nguyên tắc kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa. Đó là một phương thức 
quản lý làm tăng hiệu quả của việc 
sử dụng những phương tiện kỹ thuật, 
lao động và vật tư trong sản xuất, 
nàng cao hiệu qua của nền sản xuất 
xã hội. Nhưng nó không thề biến bộ 
trường và cơ quan quản lý bộ — một 
bộ phận của Nhà nước — thành một 
bên trong quan hệ sản xuất tiến hành 
các hoạt động sản xuất — kinh đoanh, 
và tham gia phàn phối ban đầu thu 
nhập quốc dân. 


Tô chức Nhà nước gắn với nền 
kinh tế quốc dàn, có quan hệ gắn bó 
với cơ cấu kinh tế và chịu sự chỉ phối 
của nó. Phải từ những yêu cầu của cơ 
cấu kinh tế đang hình thành (có tính 
đến sự phát triển trong một số năm 
trước mắt) mà tô chức bộ máy quản 
lý; mặt khác, bộ máy quản lý đo tính 
nàng động của nó, tác động tích cực 
lèn eơ cầu kính tế, góp phần tạo ra 
cơ cấu kinh tế mới, thúc đìy sự phát 
triền của nền sản xuất xã hội thông 
qua việc tô chức các mỗi quan hệ kinh 
tế hợp lý. Nhưng xét cho cùng điểm 
xuất phát đề tồ chức bộ máy Nhà 
nước là trình độ và vêu cầu phát 
triền của nên kinh tế. Từ việc phân 
tích các bộ phận của cơ cấu kinh tế, 
sác mối liên hệ của các nơành, các 


vùng, các đơn vị kinh tế mả xác 
định yêu cầu quản lý, và trên cơ sở 
đó xác định cơ cấu tô chức bỏ máy 
Nhà nước quản lý. 

Sự phân biệt cơ cấu tồ chức Nhà 
nước với cơ cấu tồ chức kinh tế có 
ý nghĩa quan trọng vẻ lý luận và vẻ 
thực tiền trong tồ chức bộ máy quản 
lý kinh tế. Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
thực hiện chức năng quản lý kinh tế 
trên hai phương diện: quản lý hành 
chính Nhà nước và quản lý kinh 
doanh. Tỏ chức bộ máy quản lý kinh 
tế cũng có hai loại: tồ chức cơ quan 
Nhà nước làm việc quản lý hành 
chính kinh tế, và -tồ chức kinh tế làm 
kinh đoanh và quản lý kinh doanh. 
Hai cơ cấu tồ chức đó có quy luật 
khác nhau, hoạt động theo những 
phương thức-khác nhau, và có những 
hình thức tô chức khác nhau. Cơ quan 
quản lý hành chính Nhà nước (Hội 
đồng chính phủ, Bộ, Ủy ban nhân dân, 
Sở, Ty...) định ra cả kế hoạch, chính 
sách, chế độ quản lý, đề ra hướng quat: 
lý theo pháp luật, phát triền khoa học 
kỹ thuật, xét duyệt tô chức, cán bộ. và 
tiến hành kiềm tra; nó là cơ quan 
ngân sách Nhà nước; nó cần được tö 


_ chức một cách tỉnh giản nhất, và 


hướng vào việc chỉ đạo phục vụ, kiểm 
tra các tô chức kinh tế. Tồ chức sản 
xuất — kinh doanh là tồ chức làm 
chức năng trực tiếp tô chức và hoạt 
động kinh tế (sản xuất, phân phối 
và lưu thông...), quản lý theo phương 
thức kính doanh xã hội chủ nghĩa : 
nó là tô chức hạch toán kinh tế. có 
quyền tự chủ tài chính, có tư cách 
pháp nhân; nó được tô chức theo 
nguyên tắc tích tụ, chuyên Thôn hóa, 
hợp tác và liên hiệp sản xuất. 


Một vấn đề nữa có ảnh hưởng quvét 
định đến tö chức Nhà nước là phương 
thức quản lý được áp dụng đề quản 
lý nên kinh tế quốc đân. Trên cơ sơ 
cơ cấu kinh tế, chỉ mới xác định được 
cấu trúc chung của bộ máy quán lý: 
cơ cấu kinh tế chỉ mới đề ra những 
yêu cầu chung về tô chức bộ máy. 


Phương thức quản lý mà Nhà nước 
áp dụng đề quản lý có ý nghĩa quyết 
định không chỉ ở chỗ nó quy định 
các phương pháp và cách thức quan 
hệ của bộ máy quản lý trong quá 
trình tác động đến các bộ phận hợp 
thành của cơ cấu kinh tế quốc dân, 
ngành, địa phương và vùng lãnh thô, 
ma còn có ý nghĩa hết sức quan trọng 
đối với bản thân cơ cấu tö chức bộ 
máy Nhà nước. Ví dụ, chúng ta đang 
quản lý chủ yếu theo lối hành chính 
bao cấp, và như vậy sinh ra các cơ 
quan hành chính làm nhiệm vụ tô 
chức quản lý sản xuất và phân phối 
sản phầm theo kiều hành chính quan 
liêu với tất cả các ban, bệ ở tất cả 
các tầng, nấc từ trung ương đến cơ 
- sở. Chuyên sang phương thức quản lý 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa, chúng 
ta làm cho cơ quan quản lý gắn với 
sản xuất hơn, các tô chức kinh tế có 
những mối liên hệ trực tiếp hơn trong 
sản xuất và phân phối sản phầm, bớt 
các tầng nắc trung gian. Trong điều 
kiện đó các cơ quan Nhà nước, nhất 
là ở cấp cao, thực hiện nhiều hơn các 
chức năng quản lý Nhà nước: làm dự 
toán, vạch kế hoạch dài hạn, vạch 
phương hướng phát triên khoa học 
ký thuật, chính sách, chế độ quản 
lý...; cũng trong điều kiện của phương 
thức kinh doanh hạch toán kinh tế, bộ 
máy Nhà nước thực hiện đầy đủ hơn 
chức năng của mình theo cơ cấu tồ 
chức phủ hợp, các cơ quan quản lý 


kinh tế hoạt động năng động hơn, gản. 


bó với kính tế hơn. 


Nhà nước xã hội chủ nghĩa của 
chúng ta phải làm đúng vai trò trung 
tâm kinh tế, phải luôn giữ vai trò điều 
khiền các hoạt động kinh tế, bảo đảm 
một trật tự kính tế mới, phù hợp với 
những nguyên tắc của chủ nghĩa xã 
hội. Nhà nước của ta, từ trung ương 


Trong vấn đề tô chức Nhà nước 
làm chức năng quản lý kinh tế còn 
một yếu tố quyết định nữa là đội ngữ 
cán bộ, số lượng, cơ cấu và chất 
lượng cán bộ quản lý. Yếu tố này 
được xem trọng đến mức mà ở 
mỆt số nước người ta chọn người 
có tài năng trước khi định ra cơ 
cấu tô chức quản lý của một cơ quan 
hay đơn vị; căn cứ vào đặc điểm 
cụ thê, mặt mạnh, mặt yếu của nhà 
quản lý được lựa chọn mà xác định - 
một cơ cấu tò chức và chọn người 
giúp việc phù hợp, nhằm phát huy 
tối đa tài năng của nhà quản lý và 
hiệu lực của bộ máy quản lý. Yếu tö 
con người trong tô chức, nhất là tỏ 
chức quản lý kinh tế, tò chức Nhà 
nước, là yếu tố rất quyết định ; chất 
lượng của đội ngũ cán bộ quản lý tối 
(sự thành thạo công việc, tính tháo” 
vát, tài tô chức, đặc biệt là theo 
phương thức kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa) là điều kiện quyết định đề tô 
chức Nhà nước tác động tích cực đèn 
sự phát triên của kinh tế, sự hoàn 
thiện của cơ cấu kinh tế và phát huy 
được hiệu quả của công tác quản lý 
theo phương thức mới: Ngược lại, 
năng lực của đội ngưũ cán bộ yếu thị 
tô chức sẽ nặng nề, quản lý không có 
hiệu quả, thậm chỉ có thê kìm băm 
sự phát triền của kinh tế. Tô chức 
và quản lý vừa là khoa học vừa là 
nghệ thuật; mà nói đến nghệ thuật 
tức là nói đến yếu tổ con người, đến 
tài năng đặc biệt của bản thân mối 
"ØỜI, 


đến tỉnh, huyện, xã, phải luôn luôn 
coi trọng việc hoàn thiện và củng cốõ 
pháp luật, dùng pháp chế xã hôi chủ 
nghĩa làm công cụ điều tiết các hoạt 
động kinh tế, bảo đảm thực hiện thẳng 
lợi những nhiệm vụ kinh tế và chỉnh 
trị trong thời kỷ quá độ lên chủ nghDa 
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xã hội. Không can thiệp tác nghiệp 
vào hoạt động sản xuất kinh doanh 
của đơn vị kinh tế quốc doanh, tập 
thề và cá thê, giữ vững vai trò điều 
khiền bảñš kế hoạch và các đòn bầy 
kinh tế, nắm vững pháp chế, tác động 
tích cực đến toàn bộ hoạt động sản 
xuất, lưu thông, phân phối sẵn phầm, 
đó là những nhiệm vụ trung tâm của 
tồ chức Nhà nước ở các cấp trong 
lĩnh vực kinh tế. Trong thực tế xây 
dựng và tồ chức Nhà nước, có khuynh 
hướng biến Nhà nước thành tô chức 
hành chính đơn thuần, tách rời với 
cơ sở kinh tế, làm cho Nhà nước trở 
nên quan liêu, xa rời kinh tế, bộ máy 
nhiều tầng. nhiều nấc trung oian, gây 
khó khăn cho sản xuất và đời sống 


xã hội. Bộ máy quản lý Nhà nước. 


quan liêu, công kênh đó trong thực 
tế đã làm trầm trọng thêm tính chất 
phản tán và chia cắt của nền sẵn xuất, 
và trong nhiều lĩnh vực nó đã vi 
phạm tính liên tục của tái sản xuất, 
tính thống nhất của nền kinh tế quốc 
dân. Trong hoàn cảnh khó khăn, nó 
đã tạo thêm điều kiện cho những 
biều hiện bản vị, cục bộ ở các địa 
phương và cơ sở, và sự tập trung 


Tính chất của Nhà 
lãnh đạo của Đảng 
thể hiện trong 


Mr nội dung quan trọng hàng đầu 
mía bất cứ một hiến pháp nào 


(0 


quan liêu ở các cơ quan trung ương. 
Trong nhận thức cũng như trong thực 
tế, cũng có cả khuynh hướng xem 
nhẹ chức năng quản lỷ của Nhà nước 
như một trung tâm kinh tế, dẫn đến 
các cơ quan Nhà nước bỏ rơi chức 
năng quản lý Nhà nước mà lại bao 
biện làm thay chức năng của giám 
đốc xi nghiệp. can thiệp một cách 
trực tiếp và què quặt vào các 
hoạt động sản xuất — kinh đoanh. 
Thực tế như vậy là hạ thấp vai trò 
của Nhà nước, làm giảm nhẹ chức 
năng quản lý Nhà nước và làm yếu 
pháp quyền Nhà nước.  “ 

Phát huy vai trò trung tảm chỉnh 
trị và trung tâm kinh tế của Nhà 
nước, nắm vững những mối quan hệ 
biện chứng giữa tô chức Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa với cơ cấu kinh tế và 
phương thức quản lý kinh tế xã hội 
chủ nghĩa, quán triệt nguyên tắc 
Đẳng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà 
nước quản lý trong công cuộc Xây 
dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, 
là những yêu cầu quan trọng trong 
việc củng cố tô chức và tăng cường 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa của chúng 
ta. 


nước ta và vai trỏ 
cộng sản Việt-nam 


Hiến pháp mới  . 


NGUYÊN-NGOC-MINH 


cũng phải quy định, đó là tính chất của 


-Nhà nước. Trong hiến pháp tư sản, 


. đủ ngụv trang tỉnh vi như thể nào 
chăng nữa, bản chất tư sản của Nhà 
nước vẫn cứ bộc lộ ra. 


Hiến pháp mới của nước ta được 
Quốc hội nhất trí thông qua ngày l8- 
12-1980 quy định « Nhà nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việtnam là Nhà 
nước chuyên chỉnh vô sản ® (Điều 2). 
Đó là một bước tiến mới quan trọng 
trong quá trinh phát triền Nhà nước 
cách mạng của ta. 

Nhà nước chuyên chính vô sản là 
một Nhà nước kiều mới. | 

Trong lịch sử loài người, đã từng 
có Nhà nước nô lệ, Nhà nước phong 
kiến, Nhà nước tư sản. Mặc dù khác 
nhau về hình thức, ba Nhà nước đó 
thuộc cùng một. kiều: Nhà nước của 
chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất, 
của chế độ người bóc lột người, Nhà 
nước chuyên chính của một thiều số 
bóc lột đối với đại đa số nhân dân. 


Cách đây hơn một. trăm năm, Mác 
và Ăng-ghen đã chỉ cho giai cấp vô 
sản là phải đứng lên lật dò Nhà nước 
tư sản, đề “tự xây dựng thành giai 
cấp thống trị » (1). Các nhà sáng lập 
nachủ nghĩa xã hội khoa học còn 
vạch ra. rằng giai cấp vô sản phải 
dùng Nhà nước do mình dựng lén đề 
tước đoạt tư liệu “sản xuất trong tay 
6iai cấp tư sản, xây dựng một xã hội 
mới, tươi đẹp, theo quan niệm của 
mình. Nhưng do hoàn cảnh lịch sử 
lúc ấy, chưa có thực tế cách mạng, 
Mác và Ăng-ghen cũng chưa hình 
dung Nhà nước kiều mới do giai cấp 
vô sản dựng lên phải được tô chức 
như thế nào. 

Phải đợi đến Công xã Pa-ri. Từ đó, 
Mác đã rút ra nhiều kết luận quan 
trọng và xây dựng nên lý luận về 
chuyên chính vô sản và về Nhà nước 
chuyên chỉnh vô sản của minh. 

Khái quát quy luật trong thời đại 
quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ 
nghĩa xã hội, Mác khẳng dịnh: 


«Giữa xã hội tư bản chủ nghĩa và ˆ 


xã hội cộng sản chủ nghĩa là một thời 


kỳ cải biến cách mạng từ xã hội nợ 
thành xã hội kia. Thích ứng với 
thời kỳ ấy, là một thời kỳ quả độ 
chính trị, trong đó, Nhà nước không 
thể là cái gì khác hơn là chuyên chính 
cách mạng của giai cấp uỏ sản 

Nhà nước chuyên chính vô sắn đã 
được thiết lập lần dầu tiên ở nước 
Nga xô viết, sau đó ở mỘt §Ố nước 
khác, trong đó có nước ta. 

Đây là một Nhà nước kiều mới. 


Nó khác tất cả các kiều Nhà nước 
trước đó ở chỗ: nó xóa bỏ chế độ tư 
hữu về tư liệu sản xuất, từ đó xóa bỏ 
chế độ người bóc lột người ; thiết 
lập chế độ công hữu về tư liệu sản 
xuất ; nó do giai cấp công nhân lãnh 
đạo, lấy liên minh công nòng làm nên 
tảng ; nó thực hiện chuyên chỉnh đối 
với bọn phản cách mạng và các giai 
cấp bóc lột. 

Đó là sự chuyên chỉnh của đại đa 
số nhân đân đối với một thiều số bóc 
lột. 

Ở nước ta, Nhà nước đã trải qua 
ba bước phát triền đề đi tới Nhà nước 
chuyên chính vô sản ngày nay. 

Năm 1945 Cách mạng Tháng Táun 
thành công. Với Hiến pháp 1916, Nhà 
nước ta là Nhà nước đán chủ cộng 
hòa, ra đời sau khi nhân dàn ta đã 
lật đồ chế độ thực dàn và chế độ vua 
quan phong kiến. Hiến . pháp 1916 là 
Hiến pháp của thời kỳ cách mạng 
đân tộc dân chủ. 

Sau chín năm kháng chiến chống 
thực dân Pháp, với chiến thắng lịch 
sử Điện-biên-phủ (1951), miền Bắc 
được giải phóng và quá độ đi lên 
chủ nghĩa xã hội. Hiến pháp 1959 ra 
đời. Nhà nước ta là Nhà nước dán 
chủ nhân dân làm nhiệm Dụ lịch sử 
của chuuên chính uô sản. Và ở miệp 
Nam, nhân dàn ta phải tiếp tục đâu 
tranh hoàn thành cách mạng dân tộc 
đân chủ, nhằm thống nhất Tô quốc. 


(1) C, Mác — F. Ăng-ghen : Tuyên ngón 
của Đảng cộng sản, Nxb Sự thật, Hà-nội, 1274, 
tr. 7Ö 
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Năm 1975, với đại thắng mùa xuân, 
mriển Nam được hoàn toàn giải phóng, 
đít nước thống nhất. Dưới sự lãnh đạo 
của Đẳng, cả nước đi lên chủ nghĩa 
xã hội. Hiến pháp mới của ta xác định 
Nhà nước ta là Xha nước chuuên 
chính nó san. 


Sứ mệnh Tịch sử của nó là «thực 
hiện quyền làm chủ tập thề của nhân 
dàn lao động, động viên và tö chức 
nhận đàn tiến hành đồng thời ba cuộc 
cách mạng, cách mạng vẻ quan hệ 
sàn xuất, cách mạng khoa học — kỹ 
thuật, cách mạng tư tưởng và văn 
hóa, trong đó cách mạng khoa học — 
kỹ thuật là then chốt; xóa bỏ chế độ 
người bóc lột người ; đập tan mọi sự 
chỏng đối của bọn phản cách mạng 
trong nước, mọi hành động xâm lược 
và phá hoại của kẻ thù bên ngoài ; 
xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội, 
tiến tới chủ nghĩa cộng sản : góp phản 
eủnơø eõ hòa bình và đầy mạnh sự 
nghiệp cách mạng của nhân dân thế 
giời ? (Diệu 2). 


Sứ mệnh của Nhà nước ta nặng nề 
như vậy, đó là do đặc điểm của cách 
mạng nước ta, trong đó đặc điểm lớn 
nhất là nước ta còn phô biến là sản 
xuất nhỏ tiến lên chủ nghĩa xã hội 
không qua giải đoạn phát triển tư 
bản chủ nghĩa. 


Cách mạng xã hội chủ nghĩa là một 
cuộc cách mạng sâu sắc nhất, triệt đề 
nhất. Chúng ta phải xây dựng tử gốc 
đến ngọn, vừa phải xây dựng cơ sở 
hạ tầng mới, vừa phải xày dựng kiến 
trủc thượng tầng nới, vừa phải xây 
dựng chế độ chính trị mới, nèên kinh 
tế mới, nên văn hóa mới và con người 
mới xã hội chủ nghĩa. 


Tỉnh chất. giai cấp của Nhà nước 
ta còn thê hiện ở chỗ nó bảo đảm 
quyền làm chủ tập thê của nhân dân 
lao động. Đây là một cống hiến của 
Đáng ta vào lý luận về chuyên chính 
vô sản và về Nhà nước chuyên chính 
vô sản. « Nhà nước chuyên chính vô 


_ sân là nơi biểu hiện tập trung sự lãnh. 


đạo của Đảng và quvền làm chủ tập 
thể của nhân dân lao động » Q2). 

Quan niệm hoàn chỉnh về làm chủ 
tập thề xã hội chủ nghĩa do Đảng ta 
xảy đựng đã được thê chế hóa trong 
điều 3 của Hiến pháp. Đó là làm chủ 
về chính trị, về kinh tế, về văn hóa. 
xã hội; làm chủ trong phạm vi cả 
nước, làm chủ ở từng địa phương. 
từng cơ sở; làm chủ tự nhiên, làm 
chủ xã hội, làm chủ bản thân.. 

IHến pháp còn quy định một cơ chẽ 
đề bảo đảm thực hiện quyền làm 
chủ: làm chủ bảng Nhà nước (thòng 
qua Quốc hội và Hội đòng nhân dàn 
các cấp); làm chủ bảng các tồỒ chức 
xã hội (Mặt trận Tô quốc Việt-nam, 
Tông công đoàn Việt-nam, Hội liên 
hiệp nông dân tập thê Việt-nam, Đoàn 
thanh niên cộng sản Höồ-Chi-Minh, 
Hội liên hiệp phụ nữ Việt-nam) ; quần 
chúng trực tiếp làm chủ ở các cơ sở 

Người chủ tập the là «nhân dàn 
lao dộng, bao gỏm giai cấp công 
nhân, giai cấp nông dàn tập thẻ, các 
tàng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa, 
và những người lao động khác mà 
nòng cốt là liên minh công nông 
dưới sự lãnh đạo của giai cấp còng 
nhân » (Điều 3). 

Tính chất giai cấp của Nhà nước 
không hề mâu thuần với tính đàn 
tọc. Đảng ta ngay từ khi thành lập 
đã có chính sách đân tộc đúng đắn. 
Mà chỉ có Đảng mác xÍt — lê nin ní! 
mới có chính sách đúng đản về văn 
đề dân tộc. Điều 5 của liiến pháp 
quy định «Nhà nước Công hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt-nam là Nhà nước 
thống nhất của các dân tộc cùng sinh 
sống trên đất nước Việt-nam, bình 
đẳng về quyền và nghĩa vụ... Nhà 
nước có kế hoạch xóa bỏ từng bước 
sự chênh lệch giữa các đản tộc về 
trình độ phát triền kinh tế và văn 
hóa ». 


Thy: 


(2) Lá-Duần: «Làm chủ tập thề — nội 
dung cơ bìn của Hiến pháp mới », 7gp cÀí 
Cóng sản, số 12-1980, tr. 6. 


Một điềm mới ghi trong Hiến pháp 
nàv là việc thành lập Hội đồng dân 
tộc với nhiệm vụ enghiên cứu và kiến 
nghị với Quốc hội và Hội đồng Nhà 
nước những vấn đề dàn lộc; giúp 


Quốc hội và Hội đồng Nhà nước giám. 


sát việc thi hành chính sách đân 
tộc s (Điều 91). : 

Tính chất giai cấp của Nhà nước 
ta côn được thê hiện ở đường lối đối 
ngoại. Đó là: «tăng cường tỉnh hữu 
nơh‡ anh em, tỉnh đoàn kết chiến đấu 
và quan hệ hợp tác vẻ mọi mặt với 
liên-xô, Lào, Cam-pu-chia và các 
nước xã hội chủ nghĩa khác trên cơ 
sở chủ nghĩa Mác —l.ê-nin và chủ 
nghĩa quốc tế vô sản, bảo vệ và phát 
triền quan hệ hữu nghị với các nước 
láng giềng: đoàn kết với nhàn dân 
các nước đang đấu tranh vì đọc lập 
dàn tóc và tiến bộ xã hội ; thực hiện 
chính sách cùng tồn tại hòa bình giữa 
các nước c€ó chế độ chỉnh trị và xã 
hội khác nhau, không can thiệp vào 
công việc nội bộ của nhau, binh đăng 
và các bên cùng có lợi; tích cực ủng 
hộ và góp phần vào cuộc đấu tranh 
của nhân dân thế giới chống chủ 
nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dàn cũ 
và mới, chủ nghĩa bá quyền, chủ 
nghĩa phân biệt chủng tộc, vì hòa 
bình, độc lập đân tộc, dân chủ và chủ 
nghĩa xã hội s (Điều 110). 

Một vấn đề lớn nữa được thẻ chế 
hóa trong Hiến pháp mới là 0ai trò 
lĩnh đạo của Dáng cộng sản Việ!-nam. 

Hỗõ ràng, « sự gắn bó giữa chủ nghĩa 
xã hội và độc lập dàn tộc là chản lý 
lớn nhất của thời đại ngày nay » (3), 
Cho nên chỉ có dưới sự lãnh đạo của 
Đảng của giai cấp công nhàn, các dân 
tộc mới đi lên chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sản được. Nhà nước 
chuyên chính vô sẵn muốn thực hiện 
được sứ mệnh lịch sử vẻ vang của 
mình nhất thiết phải được sự lãnh 
đạo của Đẳng cộng sản. Đây là lần 
đầu tiên Hiến pháp nước ta ghi một 
cách trang trọng trong các điều khoản 
của mình vai trò lãnh đạo của Đẳng: 


qĐảng cộng sản Việt-nam, đội tiên 
phong và bộ tham mưu chiến đấu của 
giai cấp công nhân Việt-nam, được 
vũ trang bằng học thuyết Mác — Lê- 
nin, là lực lượng duy nhất lãnh đạo 
Nhà nước, lãnh đạo xã hội, là nhàn 
tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi 
của cách mạng Việt-nam» (Điều 3). 


Đó là điềm rất mới so với Hiến 
pháp năm 1916 và Hiến pháp năm 
1959. Mặc dù trong thực tế cách mạng 
Việt-nam vẫn do Đảng lãnh đạo, 
nhưng do hoàn canh lịch sử lúc ấy, 
Hiến pháp 1916 chưa ghi được điều 


-hày. Đến 1959, tình hình có khác, Hiến 


pháp của ta đã công khai nói đến vai 
trò lãnh đạo của Đảng, nhưng mới 
trong Lời nói đầu, chưa ghi trong 
các điều khoản. 


Thật ra vai trò lãnh đạo của Đẳng 
không phải chỉ được thê hiện trong 
điều 4 của Hiến pháp mới, mà nó 
được thê hiện trong toàn bộ bản lIiến 
pháp. Đường lối của Đảng chính là 
linh hôn của Hiến pháp mới. Đường 
lối cách mạng Việt-nam trong giai 
đoạn mới, đường lối đi lên chủ nghĩa 
xã hội, quan điểm về làm chủ tập thê 
xã hội chủ nghĩa, đường lối xây dựng 
kinh tế, văn hóa, xã hội, tăng cường 
pháp chế xã hội chủ nghĩa, v.v. do 
Đại hội IV của Dẳng vạch ra đã được 
thể chế hóa trong Tiến pháp mới. 


Từ hơn nửa thế kỷ nay, khi được 
chủ nghĩa Alác — Lê-nin soi sáng, Bác 
Hồ đã đưa cách mạng Việt-nam vào 
qut đạo của cách mạng thế giới. 
Người viết: «Chí có giải phóng giai 
cấp vô sản thì mới giải phóng được 
đản tộc; cả hai cuộc giải phóng này 
chỉ có thề là sự nghiệp của chủ nghĩa 
cộng sản và của cách mạng thể 
g1ới»(1). Muốn cứu nước và giải phóng 


(3) L¿-Duàn: * Làm chủ tập thề — nội 


dung cơ bản của Hiến pháp mới ›, Tạp chí 


Cáng sản, số 12-1980, tr. 2. 

(4) Nguyễn-Á¡i.Quốc : Đáu * công lú » của 
thực dan Pháp ở Đáng-dương ! Nrb 5Sự-thật, 
Hì-nội, 1962, tr. 97. 


LR) 


đân tộc, không có con đường nào 
khác con đường cách mạng vô sản ?. 

Những điều khoản quy định trong 
Hiến pháp mới phản ánh sâu đậm 
tỉnh cảm và lỏng tin tưởng tuyệt đối 
của nhân đản đối với Đăng lãnh đạo. 

Hiến pháp mới quy định như vậy 
vừa phù hợp với lòng đản, vừa phủ 
hợp với quy luật của lịch sử. Dã từ 
lâu, Đảng thân yêu đã ở trong trái 
tỉm của mọi người. Ngày nay vai trò 
lãnh đạo của Đăng được « pháp luật 
hóa », được « Nhà nước hóa 3%, thì tỉnh 
sàu nghĩa năng đó được công khai 
hóa, chính thức hóa bằng pháp luật 
của Nhà nước. Dù là đang viên hay 
không đẳng viên, mọi người dàn Việt- 
nam đều có quyền và có vinh dự được 
coi Đăng cộng sản Việt-nam là đảng 
của mình. Đó là bước phát triền mới. 

Một điều rất đặc sắc nữa là trong 
Điều 4 của liiến pháp mới có ghỉ: 
q Các lồ chức của Đăng hoạt động trong 
khuôn khồ Hiến pháp ®. Đây là sự vận 
đụng rất đúng dắn lý luận về Đẳng 
lãnh đạo chính quyền. Đăng lãnh đạo 
Nhà nước nhưng không thay thế Nhà 
nước. Đảng lãnh đạo, nhân đân làm 
chủ, Nhà nước quản lý. Nhà nước 
quản lý theo pháp luật, pháp luật cao 
nhất là lliễến pháp. Mà Hiến pháp, 
cũng như pháp luật nói chung, là thề 
chế hóa đường lõi của Đẳng. Chấp 
hảnh nghiêm chỉnh liiên pháp chính 
là tuân theo đường lỗi của Đẳng. 


Quy định như vậy có tác dụng góp 
phần ngăn ngửa và khắc phục những 
biêu hiện độc đoán, chuyên quyền của 
một số cản bộ, đảng viên. Cũng chính 
theo tỉnh thần đó, trong điềm 3, điều 2 
của Điều lệ Đảng cộng sản Việt-nam 
có phi rõ một trong những Ahiệm vụ 
của đẳng viên là phải “nghiêm chỉnh 
chấp hành Hiến pháp, pháp luật Nhà 
nước ». cĐảng bắt buộc tất cá các tỗ 
chức, các cán bộ, đẳng viên của Đảng 
tồn trọng quyền lực của cơ quan Nhà 
nước, nghiêm chỉnh chấp hành pháp 
luật và các quyết định, chỉ thị của cơ 
quan Nhà nước, coi đó là kỷ luật của 


Đảng 9 (ã). 
, 


* 


Từ nửa thế ký nay, chiến đấu đưới 
lá cở quang vinh của Đẳng, nhân đân 
ta đã đi từ thẳng lợi này đến thắng lợi 
khác. 

“Ngày nay, vai trò lãnh đạo của 
Đảng được trang trọng ghỉ trong Hiến 
pháp mới. Thi hành Hiến pháp là 
thực hiện đường lối của Đảng. Dù là 
đẳng viên hay không đẳng viên, mọi 
người ngày càng nhận thức sảu sắc 
sự thống nhất này. Nhận thức đó. 
nhất định biến thành hành động cách 
mạng. 


(5) Ngh( quyết Đại hại đại biều toàn quốc 
lần thứ IV, Nxb Sự thật Hà-nội, 1977, 
tr. 69, 


LUẬT BẦU CỬ (ỦA CHẾ BỘ LÀM tHỦ 


TẬP THÊ XÃ HỘI (HỦ NGHĨA 


HN cơ sở Hiến pháp mới, Luật 
bầu cử đại biêu Quốc hội đã được 
Quốc hội thông qua ngày Í§~12-11980. 
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PHAN-TRUNG-LỶÝ 


luật bầu cử này sẽ góp phần vào 
việc nêu cao hơn nữa vai trỏ của eơ 
quan quyền lực Nhà nước cao nhất, 


hoàn thiện dần chế độ làm chủ tập 
thề ở nước ta. 


1 — Bảo đảm sự bình đằng 
thật sự trong bầu cử là một 
trong những nguyên tắc cơ 
bản của Luật bầu cử đại biều 


Quốc hội. 


Pháp luật tr: sản với sự dõi trá 
tỉnh vi đã nặn ra nhiều thủ đoạn bịp 
bợm đề giành độc quyền cho giai cấp 
tư sản trong bầu cử. Nguyên tắc cơ 
bản của luật bầu cử tư sản được xâv 
dựng trên sức mạnh của đồng tiên 
và núp đưới chiêu bài * tự do ®, “bình 
đẳng ». “bác ái *. Những thủ đoạn và 
điều kiện do pháp luật tư sản định 
ra hạn chế đến mức tối thiêu quvền 
bầu cử của người lao động. 


Ngược lại, pháp luật xã hội chủ 
nghĩa tạo mọi điều kiện đề nhân đản 
thực hiện quyền và nghĩa vụ của 
mình. Nguyên tắc bình đẳng thật sư 
được pháp luật xã hội chủ nghĩa tòn 
trọng và bảo đảm. 


Điều 2 của Luật bầu cử đại biều 
Quốc hội quy định: *Công dàn nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam 
không phân biệt dân tộc, nam nữ. 
thành phần xã hội, tín ngưỡng, tòn 
giáo, trình độ văn hỏa, nghề nghiệp, 
thời hạn cư trú, từ mười tám tuôi trở 
lên đều có quyền bầu cử và từ hai 
mươi mốt tuổi trở lên đều có thẻ 
được bầu vào Quốc hội, trừ những 
người mất trí và những người bị pháp 
luật hoặc Tòa án nhân dân tước các 
quyền đó ». 


Luật bầu cử tư sản lợi dụng sự 
khác nhau về *dđân tộc 9», nam nữ », 
«đthành phần xã hội®, «tin ngưỡng 
tôn giáo ». «trinh độ văn hóa », « nghẻ 
nghiệp», «thời hạn cư trú» đề bảo 
vệ đặc quyền của giai cấp tư sản và 
hạn chế quyền của nhân đản lao động, 


._W 


thị Luật bầu cử của ta tuyên bố không 
phản biệt trên các vấn đề đó vì chế 
độ ta là chế độ làm chủ tập thề của 
nhàn dân lao động, nó luôn luôn tạo 
điều kiện dê đông đảo nhân dân lao 
động tham gia thực hiện quyền và 
nghĩa vụ công đân của mình. 


Trong xã hội tư bản, từ chỗ có 
quyền bầu cử đến chỏ có thề được 
bầu, là một khoảng cách rất xa và 
đối với số đồng thưởng là khoảng 
cách không thề vượt qua được. Người 
có quyền bầu cử muốn được bầu 
phải có đủ một loạt điều kiện (đặc 
biệt là điều kiện về tài sản) kẻem theo. 
Đối với chúng ta, ngoài điều kiện về 
tuôi, những người có quyền bầu cử 
đều có thê được bầu vào Quốc hội. 
Quy đính độ tuôi có thề được bầu 
vào Quốc hội cao hơn độ tuổi của 
người có quyền bảu cử là cần thiết, 
vì ngoài yêu cầu có ý thức về quyền 
và nghĩa vụ công dàn đối với mọi 
còng dàn đi bầu, đối với đại biều 
Quốc hội còn có một loạt yêu cầuˆ 
khác như có kinh nghiệm sống, có 
trình độ nhận thức xã hội chính trị 
đề giải quyết những văn đề quốc kế 
dân sinh... 


Tính hơn hẳn của chế độ ta còn 
thể hiện ở chỗ: trong đạo luật về 
bầu cử, Nhà nước bảo đảm cho quàn 
nhàn có quyền bầu cử và có thê được 
bau vào Quốc hội như những công dân 
khác..(Ở các nước tư bản, quân nhân 
không dược hưởng các quyền này). 


Trong xã hội tư bản, kết quả bỏ 
phiểu phụ thuộc vào số tiền đo mỗi 


người ứng cử bỏ ra ; muốn trúng cử, 


môi ứng cử viên phải chỉ phí vào 
việc mua lá phiếu đến hàng triệu đô 
la; theo sự đồi thay của thời giá, số 
tiền ch: phí này môi ngày một tăng. 
Ví dụ: năm 1816, khi Lin-côn ứng cử 


tông thống Mỹ, bạn bè đã chỉ phí cho 


việc eð động đề bầu cử ông ta là 200 
đô Ìa; ngày nay, môi ứng cử viên 
vào nghị viện phải mất 5 triệu đô la, 
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môi ứng cử viên tông thống phải chi 
phí 100 triệu đô la; riêng ở đại hội 
toàn quốc của Đẳng cộng hòa hay 
Dáng dân chủ, đề được giới thiệu ứng 
cử tông thống mỗi ứng cử viên phải 
bỏ ra 10 triệu đò la. 


Ở ta, nhằm bảo đảm điều kiện vật 
chất cho tất cả công dân đều có thê 
thực hiện quvền chính trị do pháp 
luật công nhận, điều 7 của Luật bầu 
cử đại biều Quốc hội quy định : « Kinh 
phí về tô chức bầu cử đại biều Quốc 
hội do ngân sách Nhà nước đài thọ 5. 


Đề bảo đảm quyền làm chủ thật 
sự của công dân trong bầu cứ, luật 
quy định, ngoài các trường hợp đặc 
biệt, ecứ tri phải tự mình đi bầu, 
“không được nhờ người khác bầu 
thay...» (Điều 36); trong tất cả mọi 
trường hợp «lúc cử tri viết phiếu, 
khỏng ai được đến xem, kề cả nhân 
viên tô bảu cử...» (Điều 38). Khi đi 
báu, cử trí ý thức được rắng: mình 
đang góp phần bàu ra Quốc hội là cơ 
quan đại biều cao nhất của nhân 
đàn, cơ quan quyền lực Nhà nước 
cao nhất. Họ hiều được rằng: trong 
bầu cứ. không những họ giải quyết 
vấn đẻ bầu ai, mà họ còn góp phần 
quyết định hướng hoạt động của Nhà 
Hước. 


2— Vai trò của các đoàn 
thề nhân dân trong bầu cử tà 
diệc giới thiệu người ra ứng 
cử, 

Đề phát huy quyền làm chủ tập 
thê của nhân đân lao động, việc nâng 
cao vai trò của các đoàn thể nhân dân 
nói chúng và trong bầu cử nói riêng 
là hết sức cần thiết. 


[.uật bầu cử đại biều Quốc hội lần, 


này dành vị trí xứng đáng cho Mặt 
trận Tô quốc Việt-nam — một tÖ chức 
thề hiện đầy đủ sự đoàn kết toàn đàn, 


l6 


bó 


sự nhất trí về chỉnh trị và tính thần 
trong nhân dân, tô chức giáo dục và 
động viên nhân dân đề cao ý thức 
làm chủ tập thề, là chỗ dựa vững chắc 
của.Nhà nước chuyên chính vò sản. 
Điều 6 của Luật ghi rõ. *Mặt trận Tỏ 
quốc Việt-nam có trách nhiệm cùng 
với các cơ quan chính quyền tö chức 
việc bầu cử đại biều Quốc hội ». Các 
điều khoản tiếp theo đều thê hiện rõ 
ý này ; tất cá các khâu quyết định 
trong chuẩn bị và tồ chức bầu cử đèu 
có sự tham gia của Mặt trận ở trunz 
ương cũng như ở địa phương. 


Vai trò của Mặt trận được khẳng 
định trong việc tô chức bầu cử, tö chức 
bãi miền đại biều Quốc hội khi đại biểu 
đó không còn xứng đáng với sự tin 
nhiệm của nhàn dân, Điều 66 của Luật 
viết: «Hội đồng Nhà nước quyết 
định tö chức việc đề cử tri bỏ phiếu 
bãi miền đại biều Quốc hội theo kiến 
nghị của Ly ban trung ương Mặt tràn 
Tô quốc Việt-nam, hoặc Ủy bạn ÄXiặt 
trận Tồ quốc tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương, hoặc đơn vị hành 
chỉnh cấp tương đương ». 


Trong bầu cứ, khaàu then chốt là 
khâu giới thiệu người ra ứng cử: 
khâu này thẻ hiện rõ nhất tính chải 
của Nhà nước, của chế đò. 


Ở các nước tư bắn, giới thiệu người 
ra ứng cử là việc của tập đoàn tư 
bản này, tập đoàn tư bản nọ, của đẳng 
này, đăng nọ. nước ta, việc giới 
thiệu người ra ứng cử là việc của mỏi 
người đân, việc của tập thề những 
người làm chủ. Trong xã hội tư bản, 
quyền giới thiệu người ra ứng cử đủ 
có núp dưới nhăn hiệu nào đi nữa, 
“tự do» hay «bình đẳng", thuộc 
đảng *con voi» hay đẳng «con lừa » 
cùng đều là quyền của lũ cá mập, 
quyên của những ỏng chủ tư liệu sản 
xuất, quyền của một nhúm người ñH 
ói nhưng nắm phần lớn của cải của 
đất nước. 


Điều 2ö của Luật bầu cử đại biều 
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 


- 


‹ 


nghĩa Việt-nam khẳng định quyền 
giới thiệu người ra ứng cử là quyền 
của nhàn dân lao động và ghi rõ: *# 
môi đơn vị bầu cử, Ủ y ban Mặt trận 
Tô quốc Việt-nam kết hợp việc tham 
khảo y kiến của tập thê nhân đân lao 
động ở cơ sở với việc hiệp thương 
với các chính đẳng, các đoàn thể nhân 
đản đề giới thiệu đanh sách những 
người ứng cử?®.,So với các quy định 
trước, đảy là bước tiến dài của chúng 
ta trên con đường xây dựng chế độ 
lãm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa. 


Theo điều 26 trên dày, một người 
muốn ra ứng cử đại biêu Quốc hội 
phải được sự giới thiệu của Ủy ban 
Mặt trận Tồ quốc Việt-nam. Còn nhớ, 
điều 2†của Luật bầu cử đại biều Quốc 
hội năm 1959 ghi: «... Cá nhàn có 
quyền tự ra ứng cử. Dây là vấn đề 
chiếu cố đến miền Nam trong lúc nước 
ta còn tạm thời bị chia cắt làm hai 
miền, và việc tập thể bàn bạc giới 
thiệu người ra ứng cử còn là việc mới 
đối với một số người. Ngày nay, mũi 
người dân đều hiều được rằng: hình 
thức làm chủ tốt nhất là làm chủ bằng 
Nhà nước, thòng qua các tô chức đoàn 
thề của mình. Thực tế cho thấy : trong 
các cuộc bầu cử Quốc hội khóa HH, 
khóa IV, khóa V chỉ có ba người tự 
ra ứng cử (trong đó có hai người ra 
ứng cử hết khóa.này đến khóa khác) 
nhưng cả ba người đều không trúng 
cử. Như vậy, chế độ cá nhân tự ra 
ứng cử chỉ có tính chất hình thức chủ 
nghĩa, không thích hợp, không cân 
thiết, cần được loại bỏ. Và việc không 
công nhận chế độ cá nhân tự ra ửng 
cử thê hiện sự tòn trọng quyên làm 
chủ của tập thê của nhản dàn lao động 
trong điều kiện mới. 


3— Quyền giám sát sà bã 
miễn của nhân dân đối với đại 
biều do rnình bầu ra. 


Từ lúc được giới thiệu ra ứng cử 
cho đến khi hết nhiệm kỳ Quốc hội, 


_Quốc hội. 


đại biều Quốc hội chịu sự giám sắt 
của nhân dân. Pháp luật bảo đảm cho 
nhân đân thực hiện đây đủ quyên 
giảm sát của mình đề cho “Những 
người được cử vào Quốc hội sẽ luôn 
luôn cố gắng đè xứng đáng là những 
người đầy tớ trung thành của đông 
bào, những đại biêu cần kiệm liêm 
chính, chí công vô tư, hết lòng hết 
sức phục vụ Tô quốc, phục vụ nhân 
dân, phục vụ chủ nghĩa xã hội » Œ) 
như Chủ tịch IIö-Chí-Xinh kính mến 
đã dạy. 


Mỗi cứ trị, mỗi người đân có quyền 
và có trách nhiệm giám 'sát sự thực 
hiện luật bầu cứ. Yêu cầu mọi người, 
mọi cấp, mọi ngành, mọi tồ chức 
nghiêm chỉnh thực hiện pháp chế xã 
hội chủ nghĩa trong bầu cử, Luật bầu 
cử đại biều Quốc hội quy định quyền 
giảm sát của cử trí từ lúc lập danh 
sách cử tri (các điều 23, 24), giới thiệu 
người ra ứng cứ (các điều 26, 29, ởl) 
đến khi kiềm tra kết quả bầu cử 
(điều 21). 


Đề nhân dân thực hiện tốt quyền 
giám sát của mình, Điều 71 của Luật 
quy định: Mọi người có quyền tổ 
cáo những việc làm trái phép trong 
lúc bầu cử hoặc bãi miễn đại biều 
Ai cản trở hoặc trả thủ 
người tỗ cáo thị có thê bị phạt tủ 
đến ba năm ®,. 


Quyền giám sát của nhân dân luôn 
luôn đi liền với quyền bãi miễn đại 
biều Quốc hội. Phát triền Điều 7 của 
Hiến pháp mới: «... Cử trí có quyền 
bãi miễn dại biều Quốc hội và đại 
biều Hội đồng nhân dân, nếu đại biều 
đó không xứng đáng với sự tỉn nhiệm 
của nhân đân », Luật bầu cử đại biều 
Quốc hội đành hẳn một chương đề 
nói về bãi miễn đại biều Quốc hội. 


(1) Lời phát biều ‹ của Hồ Chủ tịch tạ Đại 
hội nhân dân thủ đô chào mừng các vị ứng cử 
đại biều Quốc hội tại Hà-nội ra mắt cử trị, 
ngày 24-4-1960. Báo Nhán dán, ngày 
25-4-1960. 


1? 


Chương này trong Luật bầu cử mới 
thể hiện tính ưu việt của chế độ ta. 
Nó nhấn mạnh một lần nữa €Ơ nước 


Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam, ˆ 


tất cả quyền lrre thuộc về nhàn đân ? 
như Điều 6 của Hiến pháp mới đã quy 
định. 


Việc bãi miễn đại biều không đủ tư 
cách thay mặt cho dân là việc làm 
thể hiện bản chất của Nhà nước ta — 
Nhà nước “của đân, do dàn và vì 
dân». Quy định quyền bãi miễn của 
cử trì đối với đại biềêu do mình bầu 
ra, Nhà nước xã hội chủ nghĩa đã 
trao một trong những cỏng cụ thiết 
yếu đề nhân dân thực hiện quyền 
làm chủ của mình, bảo đảm chế độ 
trách nhiệm của đại biêu đối với cử 
tri, thực tế hóa quyền lực của nhân 
đân đối với các cơ quan dân cử. 


Quyền bãi miễn và thủ tục tồ chức 
bãi miễn được quy định trong Luật 
là điều mới và cần thiết do yêu cầu 
của tình hình thực tế. Lê-nin đã nói 
rằng: «tử chối, không chịu áp dụng 
quyền bãi miễn, thì hoãn thi hành 
quyền đó, hạn chế nó, thì như thế tức 
là phẫn lại dân chủ và hoàn toàn tử 
bỏ nguyên tắc chủ yếu và nhiệm vụ 
của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa 
đã bắt đầu ở nước Nga » @). 


4— Luật mới oề bầu cử đại 
biều Quốc hội là đạo luật của 
bước đường hoàn thiện dần 
chế độ làm chủ tập thề xã hội 
chủ ngÌĩa. 


Luật bầu cử dành cho Hội đồng 
Nhà nước quyền ấn định số đại biêu 
cụ thề cho mỗi đơn vị bầu cử theo số 
dân; mỗi đơn vị có số đàn như nhau 
thì được bầu số đại biêu như nhau. 
Số dàn của mỗi đơn vị là cơ sở đề 
tính số đại biều mà đơn vị được bầu. 
Nguyên tắc này được kết hợp với 
thực tế của đất nước đang ở trong 
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thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 
từng bước hoàn thiện chế độ làm chủ 
Lập thề xã hội chủ nghĩa. Thực tế đó 
vêu cầu lợi ích của từng bộ phận, 
từng địa phương phải phục tùng lợi 
Ích toàn cục, lợi (ch của cả nước. 


Theo tỉnh thần đó, đối với thủ đô, 
đối với các vùng dân tộc thiêu số và 
đối với một số trường hợp khác, tuậit 
bầu cử có đành phần ưu tiên. 


Riêng đối với Hà-nội là thủ đô của 
cả nước, là trung tâm chính trị. kinh 
Lế, văn hóa, là nơi có những cơ quan 
đầu não của cä nước, Điều 9 của Luật 
quy định: «..,Hội đồng Nhà nước 
dành cho thủ đô Hà-nội số đại biều 
thích đáng 3. 


Nếu cứ tính theo số dân thi có đơn 
vị hành chính cấp tương đương tỉnh 
và thành phố trực thuộc trung ương 
(cu thê hiện nay là đặc khu Vũng- 
tàu — Côn-đảo) chưa đủ đề bầu một 
đại biều Quốc hội. Đề bảo đảm cho 
các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương và đơn vị hành chính cấp tương 
đương có số đại biêu cần thiết đại 
điện cho ý chi, nguyện vọng của nhân 
dàn, nói lên tiếng nói của nhân dân 
trong đơn vị đó ở Quốc hội, Điều 9 
của Luật bầu cử quy định: ® Các 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
hoặc đơn vị hành chính cấp tương 
đương được bầu ít nhất hai đại 
biều ?». 


Đề thực hiện kế hoạch của Nhà 
nước, *xóa bỏ từng bước sự chênh 
lệch giữa các dân tộc về trình độ 
phát triền kinh tế và văn hóa ® (điều 5 
của Hiến pháp mới), Luật bầu cử đã 
chú ý đành cho các đân tộc thiều số 
một tỷ lè đại biều Quốc hội thích 
dáng, nghĩa là cao hơn tỷ lệ trung 


(Yem tiếp trang 37) 


(2) V.I. Lê-nin: «Dự thảo sắc lệnh về 
quyền bãi miễn », Toàn f4, tiếng Việt, Nxb 
Tiến bạ, Mát-xcơ-va, 197, tập 35, trang 126. 


Mấy vẫn đÈ vẻ 


quản lý đề xây dựng 
mót nền văn hóa mHởi 


z 


VIỆC quản lý văn hóa của Nhà 

nước phải gắn chặt với sự lãnh 
đạo văn hóa của Đảng. Cho rằng văn 
hóa chỉ là một mặt trận về tỉnh thần, 
tư tưởng thì công tác lãnh đạo văn 
hóa chỉ quan tâm hướng dẫn về nội 
dung chính trị, tư tưởng là không 
đúng. lliện nay, khi nhiệm vụ cách 
mạng đặt ra là phải xây dựng một 
nền văn hóa mới thi công tác lãnh đạo 
văn hóa không thề chỉ như vậy, mà 
phải lãnh đạo 0uiệc +âu dựng 0uăn hóa 
cả Uê cơ sở 0ật chất, tồ chức, lực lượng 
Đà hướng dẫn nội dung tính thần, tư 
tưở ng. 


Văn hóa là toàn bộ hình thức sinh 
hoạt tỉnh thần, nhưng những hình 
thức sinh hoạt tỉnh thần này 
được thể hiện qua những dạng 
khác nhau: tồ chức, cơ sở vật chất, 


TRẦN - ĐỘ 


phong trào... Dó chính là những điều 
kiện đề nhân dân thực hiện quyền làm 
chủ tập thề về văn hóa, hưởng thụ và 
sáng tạo văn hóa. Cho nên, cần coi đó 
là những căn cứ đề xác định nội 
dung xây dựng nền văn hóa mới, cụ 
thề gồm những điềm sau đây: 

- ]— Xây dựng nền văn hóa nghệ 
thuật có nội dung xã hội chủ nghĩa 
và tính chất dàn tộc sâu sắc. 

2 — Xây dựng các cơ sở văn hóa 
trong cả nước, hình thành từng bước 
các trung tâm văn hóa từ cơ sở đến 
toàn quốc (trong các trung tâm văn. 
hóa có các hệ thống công trình văn 
hóa như Xhà văn hóa thư viện, nhà 
bảo tàng, hiệu sách, v.v.), có các 
phong trào dung nạp tất cả các đối 


'tượng và có tồ chức bảo đảm hoạt 


động đúng hướng. 
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3— Xây dựng các phong trào văn 
hóa văn nghệ thành phong trào quần 
chúng. 


Văn hóa văn nghệ có những đực 
thù trong hoạt đọng sảng tqo, cho nên 
lãnh đạo và quản lý công tác văn hóa 
phải nắm được những đặc thủ 
ấy, không thề coi công túc văn hóa 
(đặc biệt là công tác văn học nghệ 
thuật) giống như bất cứ công tác nào. 
Nếu coi văn học nghệ thuật có một 
quy trình sản xuất thì quy trình sản 
xuảt này có những đặc điềm của nó: 


— Tô chức sản xuất có khi là tập 
thê và có khi là cá nhàn. Mối cá nhàn 
phải hoàn thành đày đủ một quy trình 
sản xuất đề làm ra một sản phảm ; 
hoặc, tronø một tšp thê sản xuất, mỗi 
cá nhàn nhác lại nhiệm vụ của mình 
tronz quy trình luôn luôn sáng tạo, 
đồi mới, không bao giờ lặp lại. Các 
sản phầm (sáng tác hoặc biều điển) ra 
từng cái một và khác nhau — chỉ cỏ 
khi dùng kỹ thuật đề phố biến rộng 
rãi mới ra hàng loạt (sách, phim ảnh). 


— luôn phải đầu tư sớm, dầu tư 
lớn. đầu tư toàn diện và không dự 
đoán được hoàn toàn chính xác sản 
phầm như thế nào. 


— Thời gian thu hoạch lại thường là 
muộn và kéo dài. Phần thu hoạch lại 
về tài chính, kinmh tế, có khi cân bàng, 
eó khi lãi, e€đó khi Không cân bằng, 
thậm chí lỗ lớn, nhưng phần thu hoạch 


về tính thần nhiều khi lớn lao không: 


thể tính hết và tác dụnz lâu bền có 
khi hàng thế kỷ. Sẵn phim (tác phẩm) 
có chất lượng càng cao thì theo thời 
gian và không gian, giá trị cảng 
tăng, quy mô tiêu (thụ Không tính 
được. 


— Với yêu cầu luôn luôn sáng tạo, 

d bà %« ,”.« ` 
sản phầm làm ra phải mới (và lạ), 
nhưng không thề sử dụng *phòng thí 
ˆÐˆ )2) ° “^ *% ° ° 
nghiệm. Sản phám phái dược thư 
thách trong sự cảm thụ và đánh giá 
của quần chúng. Sản phim làm ra có 


thành công sớm và thành công muôn, 
thành công ngắn hạn và thành công 
dài hạn, thậm chí có khi trải qua thát 
bại rồi mới thành công. -ˆ 


Hoạt động văn hóa văn nghệ là 
hoạt động UậL chất 0uà tính thàn. Sân 
phảm và hiệu quả của nó chủ yếu là 
về tính thần. Nhưng lại phải thẻn? 
qua những hoạt động vật chất và 
những điều kiện vật chất (nguvin 
liệu, giấy, phim, nhà hát, nhạc cử, 
các nguyên liệu cho điêu khác, kin 
trúc, hội họa, v.v.) đề thề hiện, cho 
nên hoạt động văn hóa văn nghệ có 
mặt kinh tế và mặt tư tưởng. Do đỏ, 
việc quản lý văn hóa của Nhà nước 
cũng đanø đặt ra nhiều văn đề. 


Trước hết, việc quản lý văn hóa 
phải được thê hiện trong kế hoạch 
Nhà nước và sự bố trí ngàn sách. 
Hiện nay, kinh phí về văn hóa — xã 
hội chiếm trên 12% ngân sách toàn 
quốc và được chia thành 4 nhón¿ 
phản bố như sau: 


— Nhóm !: nøành giáo dục, được 
khoảng 31ÃX ngàn sách văn hóa xã 
hội. 


~ Nhóm 2: ngành y tế, được trên 
23,5% ngàn sách văn hóa xã hội. 


—Nhóm 3: thương binh xã hội, được 
gìn 10% ngàn sách văn hóa xã hội, 


— Nhóm 5: có ð ngành là văn hứa, 
thê dục thê thao, đài phát thanh và vô 
tuyến truyền hình, thông tấn xi, bảo 
vệ bà mẹ trẻ em, được gần 7,55 ngàn 
sách văn hóa xã hội, Chia nhỏm như 
vậy là coi văn hóa như một thứ phụ. 
Và theo 'bố trí của ngàn sách, văn hóa 
là một công cự Ít tiền nhất. Ngân sách 
như vậy làm sao đáp ứng được yeu 
cảu phát triền sự nghiệp văn hóa 
theo quy mô thích đáng 2 


Theo một sự điều tra ở 20 xã min 
Bác thì chỉ cho bình quân đầu người 
một năm về văn hóa ở xã Ít nhất là 
3 xu, Ởở xã nhiều nhất là 21 đồng Ở 


đâv cũng bộc lộ một nhược điềm về 
pháp lý là ngành văn hóa không có 
điều kiện đề tác động đến sự phát 
triên nhịp nhàng của toàn ngành trong 
toàn quốc theo một quy định hay 
một ý đồ thếng nhất, mà sự phát triền 
còn phụ thuộc nhiều vào ý thích hoặc 
những nhận thức cục bộ, ở từng địa 
phương. 


Văn hóa bao gòm nhiều mặt hoại 
đọng có tính chảt kinh tế. Có những 
hoạt động đề tạo ra sẵn phìm văn 
hóa. Văn hóa phầm có giá trị sử dụng 
củ yếu là giá trị tỉnh thần, nhưng 
đong thời cũng là một sản phẩm có 
tính chất hàng hóa, có giá trị trao 
đòi, vỉ dụ các phim điện ảnh, các tác 
phim mỹ thuật, các sách và tranh 
ảnh, Đề có các sẵn phìm văn hóa, 
cản có những hoạt động có tính chất 
còng nghiệp, như sản xuất phim điện 
tĩnh, in và phát hành sách, tranh 
unh, v.v, Cũng có nhữn?# sẵn phim 
vĩn hóa khẻnø tồn tại như một vật 
thẻ, mà chỉ tôn tại trong sự hoạt dòng 
của con người được huấn luyện dặc 
biệt: đó là những lời ca, tiếng dàn. 
ni:ùnø tiết mục sản khấu. Nhũng đỏ 
dong cho các hoạt dòng này vừa là 
vạt liệu, phương tiện, dụng cụ của 
hoạt động nghệ thuật vừa là mọt 
l2¿i sản phim văn hóa: nhạc cụ, các 
dd: trang trí nnŸ thuật, phần sắp, trang 
phục, dạo cụ, các máy phát thanh, 
lòa, mi crỏ, các loại dèn chiếu 
SinZ, V.V, 


Việc sản xuất và cung ứng các vặt 
tư trên thường điện ra như sau: 


Hoặc là tất cả các vật tư (ở đạng 
n uyên liệu, vật liệu hoặc ở dạng sản 
pham) dùng cho hoạt động văn hóa 
nghệ thuật đều do các ngành kinh tế 
như công nøhiệp cơ khi, công nưhiệp 
nhẹ, hóa chất, v.v. cung cấp, ngành 
văn hóa chỉ có việc phản phối cho 
các đơn vị sử dụng. 


.Hoặc là tất cả các vật tư đó ngành 


văn hóa phải tự mình tô chức sản 


xuất ra, cung ứng cho các đơn vị 
trong ngành sử dụng và đồng thời 
cung ứng cho tất cả các đơn vị hoạt 
động văn hóa nghệ thuật của các 
ngành khác trong toàn quốc, 


Các loại vật tư kê trên có mấy đặc 
điểm : 


a) Có loại vật tư thông dụng trong 
đời sống hàng ngày, dùng cho nhiều 
ngành, hoặc cho đông đảo nhàn dân, 
như vải vóc, son phản, bóng đèn, 
giày, bột máu. 


b}) Có loại vật tư chuyên dùng 
trong ngành văn hóa nghệ thuật, các 
ngành khác và nhân dàn không dùng 
hoặc ít dùng. 


€) Những loại vặt tư cho văn hóa, 
thường khong vêu cầu số lượng lớn, 
nhưng lại yêu cầu có chảt lượng riêng 
với nhiều quy cách phức tạp khác 
nhau. 


d) Có những thứ vật tư lúc đầu 
chỉ là vật tư chuyên đẳng, nhưng khi 
xã hội phát triển, dời sống kinh tế 
lèn cao thị nó lại trở thành vật tư 
phô biển trong đời sẻng nhân đân, ví 
dụ phim chụp ảnh, giáv ảnh, bột vẽ, 
các thiết bị âm thanh, v.V, 


Đồi với các loại vật tư nói trên, có 
ý kiên cho rằng ngành văn hóa khòng 
nên quản lý việc sản xuất mà chỉ nén 
quan lý các cơ quan hoạt động sự, 
nghiệp vì ngành văn hóa không biết 
lim kinh tế, sản xuất, Lại có ý Liên 
cho rằng các thứ vật từ liên quan đến 
hoạt động văn hóa phải hoàn toàn do 
ngành văn hóa đứng ra tô chức sản 
xuất và cung ứng. Cả hai ý kiên đều 
có chỗ không đúng và khó thực hiện. 


Trong thực tế, một số hoạt động 
văn hóa đã và văn mang tính chất 
hoạt động sản xuất: làm phim điện 
ảnh (phim truyện, phim hoạt họa, v.v.) 
và có những mặt hàng đòi hỏi những 
yêu cầu KÝ thuật — nghệ thuật, cần 
phải do các chuyên gia của ngành văn 


là) 
ben 


hóa giải quyết, ví dụ như sẵn xuất 
nhạc cụ, sản xuất đĩa hát, sản xuất 
bột vẽ, v.v. Như vậy ngành văn hóa 
không phải chỉ đơn thuần là một 
ngành quản lý sự nghiệp mà phải là 
một ngành có sự quản lý sản xuấi 
kinh doanh. Đầu tư và cân đối kế 
hoạch cho ngành văn hóa không phải 
chỉ là một sự đầu tư cho một hoạt 
động sự nghiệp, mà phải tính như 
cho một ngành có những hoạt động 
sản xuất kinh doanh có quan hệ đến 
đời sống hằng ngày của nhàn dàn. 
Quản lý văn hóa không có nghĩa là 
chỉ quản lý hoạt động tính thân, 
những hoạt động tiêu phí, mà phải 
quản lý cả các hoạt động sản xuất. Vì 
pậu đặt ăn hỏa 0ào lĩnh mực hoạt 
động phí sản xuất nát chất là không 
hoàn toàn đúng. | 


Ngoài ra, cần phải quan tâm xây 
dựng một chính sách đáu tư pạật tư Đã 
tài chính cho nghệ thuất. Sự đầu tư 
này phải tính đến những đặc thủ của 
hoạt động sáng tạo, không thê coi 
như đầu tư cho bất cử một ngành 
sản xuất vật chảit, sản xuất hàng hóa 
tiêu dùng nào khác. Phải tính đến ðiá 
trị nghệ thuật có thể có của sản 
phầm. 


Việc quản lý văn hóa nghệ thuật của 
Nhà nước bao gòm sự quản lý hoạt 
cộng của Bộ văn hóa và cả hoạt động 
của các llội văn học nghệ thuật, các 


Hội văn học nghệ thuật cần được coi. 


Một chức năng quản lý khác nhằm 
phát triên sự nghiệp văn hóa là xảy 
dưng đội ngũ cán bộ cho ngành văn 
hóa. Ngành văn hóa có nhiều ngành 
hoạt động cho nên cần có rất nhiều 
loại cán bộ khúc nhu. Nhưng khái 
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như các đoản thề quần chúng cơ bản 
của Đảng bên cạnh Đoàn thanh niên, 
Hội phụ nữ, Công đoàn. Hiện nay 
riêng các hội chuyên ngành văn học 
nghệ thuật đã bao gồm trên 3000 hội 
viên, đó là những nghệ sĩ đang hoạt 
động tích cực. Ngoài ra còn đến gần 
20 tính đã có Hội văn nghệ dịa 
phương hoặc đang thành lập Hội. 
Mỗi địa phương cũng có hàng trầm 
hội viên. Những hội này từ trước đều 
bị coi như những tô chức chỉ có hoạt 
động tiêu phí. Các hội đều chưa được 
phép (vi thực tế cũng chưa đủ khả 
năng) hoạt động kinh tế đề có thề có 
lãi, có tài chỉnh và mở rộng các hoat 
động của mình, nhất là đề tạo đicu 
kiện vật chất cho các nghệ sĩ sáng 
tác hoạt động được thuận.lợi. Trong 
khi ấy thì sự trợ cấp của Nhà nước 
còn mang nặng tính chất « cứu trợ 9». 
Nhà nước chưa thê hiện được sự quan 
tâm đặc biệt đề có sự đu tư thích 
đáng Đào lĩnh pực sản xuất tính than, 
cho nén các hội chưa thề hoạt động 
như những đoàn thề asản xuất tỉnh 
thần » được. 


Đánh giá đúng vị trí các hội, có đầu 
tư thích đáng cho hoạt động của các 
hội, có những sự « đặt hàng» cho các 
hội và có những quy định về mặt 
pháp lý cho các hội phát triền hoạt 
động sản xuất tính thần, đỏ cũng là 
nội dung quan trọng của chức nàng 
quản lý văn hóa của Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa. 


quát lại có thề nói văn hóa yêu cầu 
mấy loại cán bộ chính như sau : 
— Cản bộ lãnh đạo, quản lý, 


— Cán bộ nghệ thuật (đúng hơn là 
các nghệ sĩ), 


~ Căn bộ kinh tế — văn hóa, 
— Cán bộ kỹ thuật văn hóa. 


Trong các loại cán bộ đó thì việc 
đào tạo các nghệ sĩ có nhiều khó 
khăn nhất. Đào tạo nghệ sĩ nghĩa là 
phải đào tạo những người có tài năng 
đặc biệt, có khả năng sáng tạo mạnh 
mể, có nhiệt tỉnh say mê với nghệ 
thuật: Như vậy: 


— Không thề tuyền sinh một cách 
ð ạt — phải có cả một hệ thống hoạt 
động đề phát triền năng khiếu nghệ 
thuật tử lứa tuôi nhỏ nhất ở tất cả 
các nơi trong nước. Cái này hiện nay 
ta chưa có. Do đó có thê ta đã đề lãng 
phí nhiều tài năng đặc biệt. 


— Phải đào tạo chuyên sâu vào một 
môn nghệ thuật từ lúc còn nhỏ tuôi, 
không thê chờ học phô thông rồi mới 
đi vào chuyên ngành như các ngành 
khác„ đề bảo đảm thời gian hoạt 
động nghệ thuật được thích hợp. Diễn 
viên múa, xiếc và đa số diễn viên 
kịch, hát, hoạt động tốt trong khoảng 
tử ƒ7 tuôi đến 35 tuổi. Có những môn 
cần học ¿ — 10 năm, thậm chí lâu hơn 
nữa mới có thẻ ra hoạt động. 


= Đối với nhiều môn, phải đào tạo 
theo lõi cá biệt một thầy một trò, 
thậm chí một trỏ nhiều thầy. 

— Cần có đủ điều kiện bảo đảm 
sức khỏe, bảo đảm sự phát triền cơ 
thề và có những hoạt động sáng tạo 
ngay trong quá trình học tập. 


“Can có những kiến thức xã hội 
vất rộng, lại cần có kiến thức chuyên 
môn rất sâu, phải tập luyện gian khồ 
và công phu. 


Cán bộ quản lý ngành văn hóa vừa 
phải có năng lực và trình độ quản 
lý về kinh tế, về tô chức và chính trị, 
vừa phải có những kiến thức rộng về 
các ngành hoạt động văn hóa nghệ 
thuật. Ngành văn hóa cần có nhiều 
loại cán bộ quản lý. Có cán bộ quản 
lý chung. có cán bộ quản lý một cơ 
sở hoạt động sự nghiệp như Nhà văn 


lóa, Viện bảo tàng, thư viện. Có cán 
bộ quản lý một xí nghiệp sẵn xuất 
với những yêu cäảu đặc thủ của nghệ 
thuật. Có những cán bộ quản lý các 
đơn vị nghệ thuật (các nhà hát, các 
đoàn văn công, các xưởng mỹỸ 
nghệ), v.v. | 


Cho đến nay, ngành văn hóa đang 
rất thiếu các loại cán bộ quản lý. Các 
cản bộ quản lý chung ở bộ và sở bị 
đứt nguồn kế tiếp vi từ trước ta chưa 
hề có sự đào tạo loại cân bộ quản lý 
văn hóa này. Đöng thời ngành văn 
hóa hiện nay cũng chưa vạch ra được 
một quy hoạch đào tạo cán bộ cả dài 
hạn và ngắn hạn. Có thề nói là chưa 
có những căn cứ đáng tin cậy đề vạch 
ra được quy hoạch như vậy. Đó là 
vì Nhà nước ta chưa hề có một quy 
chế gỉ về hệ thống hoạt động văn hóa 
cho cả nước và cho các cấp tử trung 
ương đến cơ sở. Nếu ngành giáo dục 
có được quy chế về hệ thống và mạng 
lưới nhà trường đề dự tính sự phát 
triền và lấy đó làm căn cứ cho quy 
hoạch đào tạo cán bộ, ngành y tế có 
một quy chế về hệ thống và mạng 
lưới các cơ sở y tế, thì ngành văn hóa 
chưa có như vậy. Những ý kiến về 
hệ thống các sở văn hóa, và mạng 
lưới các cơ sở và tò chức hoạt động 
văn hóa chỉ mới là những ý kiến có 
tỉnh chất nghiệp vụ, riêng của ngành 
văn hóa. Và ngay những ý kiến này 
cũng còn gặp phải nhiều vấn đề có 
liên quan đến các ngành (như phát 
thanh và truyền thanh) chưa được 
giải quyết, chưa có sự nhất trí. Chỉnh 
.VÌ vậy các loại cán bộ của ngành văn 
hóa đều ở trong một tình trạng không 
òn định. Ở nhiều tỉnh, những cán bộ 
được đào tạo, bồi dưỡng đề làm các 
công tác nghiệp vụ cho văn hóa thì 
đến 80% bị điều động đi làm việc 
khác. Hiện nay có tình trạng: ai làm 
cán bộ văn hóa cũng được và điều 
cán bộ văn hóa đi làm bất cứ việc 
øì khác cũng được. 

Muốn quy hoạch được việc đào tạo 
cán bộ, phải tiêu chuần hóa cán bộ. 
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Muốn tiêu chuần hóa cản bộ, phải cỏ 
quụ chế Uề hệ thống lò chức uà mạng 
lưới cúc cơ sở hoạt động Đăn hóa từ 
trung tương đến địa phương Uà cơ §ở. 


Hiện nay ngành văn hóa đã tạm 
quy định những còng trình cần phải 
ó ở thị trấn huyện và ở xã. Ví dụ, Ở 
huyện cần có một số công trình (và 
tồ chức hoạt động) như sau: 


— Nhà văn hóa huyện (có cả hoạt 
động thông tin). 


— Thư viện huyêá. 

— Khu triền lãm. 

— Công viên. 

— Nhà hát nhân dân (ngoài trời), 


~ Tùy từng huyện có thề có Bảo 
tàng hoặc Nhà truyền thống, và các 
cơ sở kinh doanh như rạp chiếu bóng, 
- hiệu sách, hiệu ảnh. 


Những công trỉnh trên cộng với 
đài phát thanh hoặc truyền thanh, 
trưởng học cấp IH, bệnh viện huyện, 
sân vận động huyện tạo thành trung 
tâm văn hóa của huyện. Ở xã, cũng 
có một số công trinh, nhưng hiện nay 
ngành văn hóa đang khuyến khích 
các xä xây dựng và lập nhà văn hóa 


xã, bằng cách tận dụng các cơ sở cũ. 


(đình, chủa, hội trường) hoặc xây 
đựng mới theo kiều tạm thời, nơi nào 
có điều kiện vật liệu thì xây dựng 
kiên cố, vĩnh cửu. 


Đó là chưa kê những di tích lịch 
sử, những thắng cảnh cần phải tu bồ, 
xây dựng và có tổ chức biên chế đề 
bảo quản và tiến hành các dịch vụ 
thu hút khách tham quan. 


Việc xây dựng những công trình và 
tồ chức trên cần được Nhà nước quy 
đỉnh chính thức thì mới có căn cứ ồn 
định đề tính toán như cầu cán bộ cụ 
thê cho từng ngành và từ đó mới xác 
định được quy hoạch đào tạo cán bộ 
và mạng lưới, hệ thống các trường 
đào tạo, bồi dưỡng. 
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Hơn nữa đứng về mặt quản lý 
ngành, ngành văn hóa có được trao 
nhiệm vụ quản lý vốn. sử dụng vốn, 
thì mới có thề xác định được quy 
hoạch và khả năng cụ thê của các 
địa phương, dự kiến được các bước 
phát triền về văn hóa của cả nước. 


Về tô chức bộ máy và lực lượng 
hoạt động văn hóa, hiện nay cũng 
đang còn mắc mứu. Ở xã, tình hình 
rất khác nhau. Hơn nữa tô chức sản 
xuất ở các hợp tác xã chưa ön định. 

miền Nam mới đang ở quá trình 
hợp tác hóa. Ở miền Bắc các hợp tác 
xã đang còn chia ra nhập vào. 
Bộ máy ở xã cũng chưa có một mỡ 
hình thống nhất. 


Tình hình trên đòi hỏi sớm ồn 
định mô hình tồ chức tử tỉnh đến xã, 
trên cơ sở đó mới tạo được thế ön 
định cho công tác văn hóa. 


Một 0oấn đề nữa là quản „ pháp 
luật uà chính sách. 


Hiện nay ta chưa có một bộ luật 
thống nhất và cũng chưa có một hệ 
thống chính sách bảo đảm thực hiện 
đường lối văn hóa của Đảng. 


Bộ văn hóa là chủ thề chịu trách 
nhiệm phát triền toàn bộ sự nghiệp, 
do đó phải là tồ chức chịu trách nhiệm 
quản lỷ pháp luật và chính sách văn 
hóa. Chịu trách nhiệm tức là theo döi 
việc thi hành, có quyền quyết định 
xử lý (dưới sự giám sát của Hội đồng 
Chinh phủ) về những vấn đề vi phạm 
pháp luật và chính sách văn hóa, 
cũng như có quyền nghiên cứu phồ 
biến các chính sách văn hóa phù hợp 
với yêu cầu của sự phát triền sự 
nghiệp. 


Hiện nay, nhiều ngành, nhiều địa 
phương vì phạm rất nghiêm trọng 
những luật lệ và chính sách văn hóa 
mà Nhà nước ta đã ban hành như 
xâm phạm, phá hoại các dị tích văn 
hóa, tàng trữ các san phầm *ăn hóa 
bị cấm như phim ảnh, sách báo của 


địch. thậm chỉ tô chức hoạt động lấy 
tiền trái phép (chiếu phim, điễn kịch), 
hoặc tự động giao dịch, buôn bán với 
nước ngoài các sản phầm văn hóa 
„Những việc làm vi phạm pháp 
luật và chính sách văn hóa đó làm 
tồn hạ? không nhỏ đến tài sản 
của đất nước và vốn quý của dân 
tộc,“làm rối loạn việc xây dựng nền 
văn hóa mới của nước nhà. 


Trong hoạt động của mình, ngành 
văn hóa hiện nay phải thi hành nhiều 
chính sách khác nhau, thông thưởng 
thuộc ba loại sau đây : 


— Loại chính sách chung của Nhà 
nước mà ngành nào cũng thi hành 
giống nhau. 


— Loại chính sách chung của Nhà 
nước, nhưng ngành văn hóa phải vận 
dụng đề thi hành cho phù hợp với 
đặc điềm của mình. 


— Loại chinh sách riêng của ngành 
văn hóa đáp ứng những yêu cäầuriêng 
biệt của ngành văn hóa nghệ thuật 
mà các ngành khác không có, nồi bật 
nhất là chế độ nhuận bút, bản quyền 
và các chỉnh sách đối với các hoạt 
động nghệ thuật. 


Nhưng hiện nay các chế độ, chính 
sách đẻ ra đều chưa được thi hành 
thống nhất trong cả nước. nhiều điềm 
về chính sách chỉ thi hành ở cấp 
trung ương, còn các địa phương thi 
lại tùy thuộc vào nhiều điều kiện cụ 
thề. Đồng thời, giữa nhiều địa phương 
còn có những đặc điềm khác nhau 


quá xa, cho nên có nhiều điều chưœ 
thi hành thống nhất được. 


Ilơn nữa, chúng ta còn lúng túng 
nhiều trong việc kết hợ: quản 
lý ngành và quản lý theo lính: 
thồ (địa phương). Quản lý ngành 
chưa bảo đảm và tạo điều kícn: 
cho việc quản lý. theo lãnh tfhồ được: 
tốt. Ngược lại quản lý theo lãnh thồ: 
cũng chưa giúp cho việc quản lý 
ngành được thống nhất. Ta phải coi 
đây là một tỉnh trạng tạm thời, cần: 
phải có biện pháp khắc phục càng. 
sớm càng lốt. 


Kế hoạch Nhà nước cần phản ánh 
được quan điềm coi phát triền văn- 
hóa là một nhiệm vụ chính trị bên. 
cạnh nhiệm vụ xây dựng kinh tế. 
Đồng thời, về mặt chỉ đạo công tác, 
chỉ đạo sự phát triền sự nghiệp văn 
hóa, cần bảo đảm cho các hoạt động 
văn hóa phát huy cao độ chức năng 
giáo dục của mình. Chức năng giáo: 
dục của các hoạt động văn hóa phải” 
bao gồm cả giáo dục chỉnh trị, tư 
tưởng, giáo dục tỉnh cảm, nâng cao 
thầm mỹ, nâng cao tâm hồn, tính 


cách, tóm lại là giáo dục con. 
người phát triền toàn diện về 
tính thần. 


Muốn cho bộ mặt của xã hội thê hiện: 
một nền 0n hóa cao, chúng ta cần có 
một kế hoạch toàn điện và đông bộ 
trong xảy dựng kinh tế và văn hóa 
của cả nước, có một quy hoạch tòng 
thề đề từng bước phát triền sự nghiệp 
văn hóa. : 
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NHÀ NƯỚC KẾT HẾP VỮI NHÂN DÂN (HĂM I0 XÂY DỰN 
VÀ PHÁT TRIẾN NỀN GIÁO DỊ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


cuộc cải cách giáo dục phải 
như thế nào trong khi nhu 
. cầu học tập của nhân dân 
ngàAy càng tăng nhưng điều kiện bảo 
đảm cho chất lượng dạy và học còn 
rất thiếu thốn ? 


Trong năm học này (1980 — 1981), 
tất cả các ngành học đều thu nhận 
nhiều học sinh: 


+ Nhà trẻ có : 1200000 cháu 

+ Mẫu giáo : 1680000 cháu 

+ Phô thông : 11390000 học sinh 

+' Dạy nghề : 51000 học sinh 

+ Trung học chuyên nghiệp: 
học sinh 

+ Đại học và cao đẳng: 150 336 học 
sinh (91 trưởng) 


99400 


+ Bỏ túc văn hóa tập trung : 770000 
người học 
+ Bồ túc văn hóa tại chức : 1200000 


người học. 


Như trong báo cáo về kế hoạch Nhà 
tước năm 1981, tính chung cả nước ta, 
cử bà người đân thì có một người đi 
bọc. Nhưng như cầu học tập của nhân 
dan ta còn cao hơn thế nữa, nhất là 
ở miền Nam từ sau ngày được hoàn 
toàn giải phóng và nước nhà thông 
nhất. Chỉ nói về giáo dục phồ thông, 
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ƯỚC đi hợp lý của công 


BÙI-THANH-KHIẾT 


toàn bộ các trưởng học trong cả nước 
ta cũng mới thu hút được 71,4% số 
trẻ em trong tồng số trẻ em đang ở 
lứa tuổi học phồ thông (11390000 học 
sinh, 16700000 trẻ em trong độ tuôi học 
phồ thông). 

Các tỉnh thành có nhiều học sinh 
là : lộ 

— Nghệ-tïnh có 788000 học sinh, đạt 
91,SÃ so với số trể em trong độ tuôi 
học phô thông. „ 

— Thủ đô Hà-nội có, 604000 học sinh, 
đạt 90,9%. 

— Hà-nam-ninh có 729000 học sinh. 
đạt S8§,8%. 

— Thành phố Hồ-Chíi-Minh có 
§09000 học sinh. đạt 77,2%. 


Các tỉnh có ít học sinh hơn, do thiếu 


trường và thiếu thầy giáo, là : 


— Kiên-giang có 45:000 học sinh, 
đạt 61,62%. 

— X[inh-hải có 245000 học sinh, đạt 
60,z%. 

Ở các vùng rừng núi, vùng cao, 
giáo dục phô thông phát triền còn 
chậm ; các trường thiếu nhỉ có nội 
trú ở các vùng đân tộc thiểu số mở 
chưa được nhiều. 

Nếu nhìn số người đi học trong số 
đàn của ca rước, chúng ta thấy như 


đã quá nhiều, nhưng vẫn chưa đạt 
yêu cầu của cách mạng là phấn đẫu 
thu hút tuyệt đại bộ phận thiếu nhi 
từ 6 đến 15 — 16 tuôi vào trường phô 
thông cơ sở, trước hết là cấp I. Chúng 
ta căn phấn đấu làm cho mọi trẻ em 
đều được học tập một cách bình đẳng, 
không tùy thuộc vào hoàn cảnh 
riêng về gia đình, đàn- tộc và địa 
phương. 

Mặt khác, nếu xét đến văn đề cân 
đói hợp lý và đồng bộ giữa các ngành 
học, ta cũng thấy ngành giáo dục 
chuyên nghiệp nhằm đào tạo thêm 
công nhân, nhân 
nghiệp vụ và dự trữ lao động cho đất 
nước chưa đủ điều kiện phát triền 
đề vừa kế tục được các cấp học phô 
thông, vừa gắn với các khu công 
nghiệp, các vùng kinh tế và các xi 
nghiệp. 

Nước ta vừa ra khỏi chiến tranh 
chống Mỹ, cứu nước, nay lại bị bọn 
bành trướng bá quyền Trung-quốc đe 
dọa xâm lược. Nền kinh tế nước ta 
còn nghèo; mấy năm qua thiên tai 
lại gây thiệt hại cho mùa màng ở một 
số vùng. Trẻ em nước ta đông; trình 
độ văn hóa của nhân dàn lao động 
nước ta còn phải được nâng lên nhiều 
đề đáp ứng yêu cầu xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Sau ngày đất nước 
được giải phóng hoàn toàn và thống 
nhất, nhu cầu học tập của nhàn dân 
ta mở ra rất lớn. Chúng ta đang đứng 
trước hai vấn đề khá căng thẳng : một 
là phải bảo đảm đời sống cho đội 
ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo 
dục; hai là phải bảo đảm có đủ điều 
kiện đạy và học như : trường lớp, thiết 
bị trường học, giấy học, cũng như 
đồ chơi cho trẻ em ở nhà trẻ và trường 
mẫu giáo,v.v. : 

Trước những khó khăn này, thực 
biện tốt từng bước đi hợp lý của còng 
cuộc cải cách giáo dục là phải vừa phát 
triền được sự nghiệp giáo dục vừa 
bảo đảm được chất lượng giáo đục. 


tại 


viên kỹ thuật, - 


Theo kế hoạch ngân sách năm 19§1 
(số liệu của Bộ tài chỉnh), phần của 
giáo dục phồ thông được tìng 15Ã so 
với năm 1980. Trong tình hình khó 
khăn của đất nước, đây là một cố gắng 
rất lớn của Nhà nước đối với giáo dục, 
nhưng nếu chỉ dựa vào ngân sách thi 
không thề nào phát triền nồi sự nghiệt 
giáo dục trong cả nước trong thời gian 
sắp tới. Phần lớn ngân sách đành ch: 
cho tiên lương cán bộ, giáo viên. Quờ 
xây dựng cơ bản, cơ sở vật chất kỹ 
thuật, thiết bị trường học còn: lại ít 
lắm so với số học sinh mói năm một 
tăng lên khá mạnh. Đó là nỗi lo lắng 
chung của nhân dân ta, nhất là của anh . 
chị em cán bộ, giáo viên các ngành học 
đối với sự nghiệp phát triền giáo 
dục, cải cách giáo dục trong cả nước. 


Trong nghị quyết về cải cách giáo 
dục của Bộ chỉnh trị Trung ương 
Đảng, có đoạn viết: «Cải cách giáo 
dục... có ý nghĩa rất to lớn đối với 
tiền đồ của đân tộc ta, tương lai của 
Tồ quốc ta. Vì vậy, nhân đân ta, giàu 
lòng yêu nước 0à 0gêu chủ nghĩa xã hội, 
có truuền thông ham học 0à học giỏi, 
được phát động 0à hướng dẫn tốt, nhãi 
định sẽ khắc phục mọi khó khăn, phái 
huụ cúc nhân lố tích cực, góp phần 
tửng đúng 0do công cuộc phát triền 
giáo dục ưới chất lượng ngdụ cảng cao 
Uà theo quu mô ngàg càng lớn s (Ì). 


Nghị quyết cũng đã nẻu phương 
hướng : «Các đoàn thẻ nhản dàn cần 
phát huy vai trò nỏng cốt của mình 
trong oiệc giáo dục ouà động uiên toàn 
đân đóng góp trí tuệ, sức người sức của 
uìo sự nghiệp cải cách gido dục oâ 
lhực hiện đường lõi giúảo đục của 
Đỏ ng » (2). : 


Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, 
Đảng ta đã biết động viên những 
nhân tố tích cực sáng tạo của nhân 
dàn cả nước ta, biết kết hợp kinh 
nghiệm của Liên-xô và các nước xã 


(1), (2) Nghị quyết của B@ chính trị về cái 
cách giáo dục, phần VÌ, điềm 2. 


+ 
"3 


hội chủ nghĩa khác với những kinh 
nghiệm truyền thống của đàn tộc ta 
đẻ xây dựng nên sự n»zhiệp giáo dục 
tông lớn của nước ta hiện nav. 

Một trong những điều kiện chủ yếu 
đề thực hiện mục tiêu giáo đục của 
Đẳng là phải có cơ sở vật chất như 
trường sở, thiết bị trưởng học... Hiều 
rö điều đó, nhân đân lao động ở nhiều 
nơi đã cố gắng góp phần phát triền 
trường lớp, có nơi đã đóng góp hơn 
9 phần 10 kinh phí xây dựng trường 
học. Truyền thốn# nuòi thầy và giúp 
thầy có điều kiện làm việc và cải 
thiện đời sống đã được phát huy. Alật 
khác, ở những xã tiên tiên vẻ giáo 
đục, ở một số phường của Thủ đò Hà- 
nội (như các phường Rim-liên, ệ (Chợ 
[ữa), ở huyện llóc-moỏn và một số 
phường của thành "phố Ilô-Chí-Alinh. 
ngay ở mi số Vũng nóng thôn xa xôi, 
vùng rừng núi hẻo hình, thầy giio và 
nhàn dàn đang nở ròng cuộc vàn 
động tang cường giáo dục đạo đức 
cách mạng trong các trường học, Nhàn 
dân đã biêều lộ nhiệt tình chăm sóc 
thẻ hệ trẻ; giữa gia đỉnh, xã hội và 
trường học đã có sự phối hợp trong 
Việc giáo dục các em, giúp cho các em 
học sinh phần đầu làm theo Năm điều 
Đác Hô dạy, đồng thời giúp nhà 
trưởng xảy dựng đội nøũ giáo viên 
thành tập thẻ sư phạm xã hội chủ 
mnghia vừng mạnh. 

Nước ta có xã Căm-bỉnh (Nehe-tnh) 
là một tấm gương sáng trọn Vẹn về 
Nhà nước kết hợp với nhân dàn chăm 
lo phát triển sự nghiệp giáo dục, 
được cả nước học tập, được Uy ban 
giáo dục của Liên hợp quốc đê cao, 
khen thưởng và phô biến kinh nghiệm 
cho các nước trên thế giới. 

Ở miền Bắc nước ta, trên cơ sở 
quan hệ sản xuất đã được cải tạo và 
đang hoàn thiện, có nhiều hợp tác xã 
có kinh nghiệm và nên nếp xảy dựng 
các trường dân lập tử buồi đầu. Nhân 
đân các huyện Vĩnh-bảo (Hải-phòng), 
Hải-hậu (Hà-nam-ninh) đã xây dựng 
một hệ thống nhà trẻ, lớp mẫu giáo, 
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trường phô thông bằng gạch, ngói 
Nhàn dân huyện Yên-dũng (Hà-bác), 
nhân đân một số xã như Vũ-lạc (Thái- 
bình), Kim-nö (Hà-nội) đã giúp thầy 
giáo nơi ăn chốn ở, cấp đất, ruộng 
cho thầy giáo sản xuất thêm rau và 
lương thực. Có những huyện như Diễn- 
châu, RK-anh (Nghệ-tĩnh) đã liên kết 
các fường học trong huyện tạo thành 
phong trào thi đua * dạy tốt, học tốt » 
đồng đều trong huyện cả về nuôi dạy 
trẻ và giáo dục phô thông. 


Ở miền Nam. từ ngày giải phóng, sự 
nghiệp giáo dục phát triền mạnh mẽ. 
Nhiều nơi có sáng kiến khắc phục khó 
khăn, phát huy được những nhân tố 
tích cực, biết khéo léo phối hợp những 
cố gáng đầu tư của Nhà nước với sự 
đóng góp của nhản dân, của các cơ 
sở sản xuất, của lực lượng vũ trang 
và của các ngành đề xây dựng trưởng 
sử, tạo ra được những thiết bị học tàn, 
giang dạy và nghiên cứu khoa học 
ngày càng phong phú. 

Xã Phúủ-phụng (Bẽn-tre) đã gày 
được phong trào toàn đân chăm só", 
nuôi dạy trễ em, toàn đàn đi học. Ở 
nhiều tỉnh, thành, quận, huyện, xã. 
phường, nhiều ngành, nhiều đoàn thề 
đã giải quyết được những văn đề rất 
thực tế : thành phố Hôo-Chí-Alinh cấp 
lương thực cho giáo viên ở xa cửa 
hàng lương thực ngày tại xã, phường, 
trừ vào lúa thuế ; tăng phụ cấp dạy 
thêm giờ thêm lớp cho giáo viên gấp 
đôi quy định; Đồng-nai, Sông-bé, Tiên- 
giang, thành phố Hồ-Chíi-Minh tồ chức 
xe đưa đón hoặc cấp phiếu đi xe với 
giả cước rẻ cho giáo viên đi dạy học 
xa nhà; ở huyện Hỏa-thành (Tàây- 
ninh), Hội cha mẹ học sinh vận động 
trợ cấp thêm gạo và phụ thêm lương 
cho giáo viên; nhân dân Đắc-tô, 
Kom-pong-plong (Gia-lai— Công-tum) 
tự nguyện tö chức nuôi giáo viên, đè 
giáo viên dành phần lương và lương 
thực gửi về gia đình; ở huyện Cần- 
đước (ILong-an), sau giải phóng chỉ có 
30 phòng học, nhân dân đã chủ động 
góp tiền, lúa, vật liệu và công sức xày 


dựng thêm hơn 270 phòng học nữa; 
nhân đân các xã Diên-khánh, Ninh- 
hỏa (Phú-khánh) ngoài việc chăm sóc 
nơi ăn ở cho giáo viên, cỏn giúp đất, 
ruộng cho giáu viên sản xuất; nhân 
dân Ea-phe, Ea-dông huyện Krông- 
pach (Đắc-lắc) cẤt trường, nhà trẻ, lớp 
mẫu giáo bằng gỏ và công sức của 
mình đóng góp; ở huyện Diện-bàn 
(Quảng-nam — Đà-nẵng) mỗi gia đình 
đóng góp 10 viên gạch mộc cho xã, 
huyện nung gạch xây trưởng; bà con 
ở miền núi các tỉnh miền Trung, Tây- 
nguyên, miền Đông Nam-bộ tô chức 
vào rừng lấy gõ và thuê thợ cất 
trưởng, đóng bàn ghế cho các lớp 
học ; huyện Xuân-lộc (Đồng-nai) năm 
học 1979 — 1980 đã xảy thêm 28 phòng 


học có đầy đủ bàn ghế cho thầy trò. ' 


Trong huyện Cai-lày €Tiền-piang). sau 
trận lụt kéo đài năm 1978 ở đồng bằng 
sông Cửu-long, nhân dân dù gặp nhiều 
khó khăn, đã góp lúa góp tiền đồi 
lấy gá khôi phục lại trường sở và 
đóng được 400 bộ bàn ghế. Thành phố 
My-tho cũng đã vận động nhân đàn 
xây dựng 55 phòng học, dóng 250 bộ 
bàn ghế. Nhân đân bốn huyện Phụng- 
hiệp, Thốt-nốt, Lonz-m#ỹ, Ô-môn (Hàu- 
giang) đã góp trên 1500 gia lúa, góp 
công sức xây cất được 271 phòng hẹc, 
xây dựng được một trường cấp ÏH, 
đóng được 375 bộ bàn ghế. Ở An-giang, 
nhân dân các huyện Chàu-phú, Phú- 
tân, Chợ-mới chủ động xây cất trường 
hoàn chỉnh rồi giao cho cơ quan giáo 
dục. | 

Lực lượng vũ trang và công an 
nhân đản, đặc biệt là bộ đội biến 
phỏng. Dbpàn thanh niên cộng sẵn HIồ- 
Chí-Minh không những là nòng cốt 
trong phong trảo xóa nạn mủ chữ và 
dạy bồ túc văn hóa, mà còn là lực 
lượng chính trong việc xảy dựng 
trường sở ở những nơi có nhiều khó 
khăn do địch họa và thiên tai. 

Rõ ràng là nhàn đân cả nước ta, từ 
Bắc chí Nam, một khi được phát động 
tốt. đã phát huy tỉnh thần làm chủ 
tập thề, có những đóng góp tích cực, 


sáng tạo vào sự nghiệp giáo dục. Nhân 
dân ta ngày càng kết hợp chặt chẽ 
với nhà trường, vửa góp phần giáo 
dục trực tiếp, vừa tạo ra môi trường 
thuận lợi cho việc đào tạo con người 
mới xã hội chủ nghĩa Do đó, kết hợp. 
Nhà nước 0uớt nhân dan đã trở thành 
một nguyên tắc xây dựng nén giáo 
đục xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đồ 
là một đ:iều Kiện quan trọng và thiết 
thực đề thực hiện nhiệm vụ cải cách 
giáo dục trong cả nước hiện nay. 
Tuy nhiên, việc vận động nhân đản 
tham gia xày dựng và phát triển nên 
giáo dục xã hội chủ nghĩa chưa được 
đồng dều, chưa trở thành một phong 
trào quân chúng cách mạng sâu ròng 
trong cả nước. Œ nhiều địa phương, 
kè cả những vùng sản xuất thuận lợi 
và đời sống nhân đàn dễ chịu, vẫn 
côn những biều hiện chỉ một mặt 
trông chờ ÿ lại vào sự đầu tư của Nhà 
nước đề phát triển giáo dục. Ở những 
nơi đó, cuộc vận động nhàn dàn đóng 
góp trí tuệ, sức người, sức của vào 
Sự nghiệp giáo dục còn rời rạc ; các 
hỉnh thức tỏ chức kết hợp Nhà nước 


với nhản đân và hoạt động của 
những tò chức này còn hạn chế. 


Nhiều nơi, các đồng chí lãnh đạo vừa 
vận động nhân dàn xây dựng trường 
Sơ, giúp đỡ cho giáo viên, vừa lo sai 
chính sách. 

Khả năng phối hợp Nhà nước với 
nhân đân chăm lo sự nghiệp giáo dục 
rất to lớn, nhưng chưa được phát 
huy mạnh mẽ và đều khấp vì chưa 
có một cơ chế tö chức bảo đảm động 
viên toàn đàn tham gia, 


Trong lúc đất nước còn nhiều khó 
khăn như hiện nay, việc huy động 
nhân dân tham gia xây dựng và phát 
triển giáo dục là rất cần thiết. Sau 
nàv trên con đường phát triền ngày 
càng thuận lợi hơn, sự nghiệp giáo 
đục văn luôn luôn là sự nghiệp cách 
mạng của quần chúnc Cho nên việc 
kết hợp Nhà nước với nhàn dân chăm 


.lo xây dựng và phát triền giáo dục 


phải trở thành một cơ chế tồ chức đề 
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có thỀ tận dụng các yếu tố xã hội, 
kinh tế và văn hóa vào việc chăm: sóc, 
nuôi dạy thế hệ trẻ nhằm đạt hiệu 
quả cao trong suốt quá trình xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. 


—_ Hiện nay, đề thực hiện cải cách 
giáo dục trong cả nước, cần sớm có 
một hình thức tồ chức nhân dân 
rộng rãi hơn, một cơ chế tồ chức có 
chức năng tham gia có hiệu quả hơn 
vào công tác giáo dục, không chỉ với 
tư cách đại diện của cha mẹ học sinh, 
mà với tư cách đại diện của xã hội, 
của toàn thê nhân dân lao động. 
Trong tồ chức này, Đoàn thanh niên 
cộng sản Hồ-Chí-Minh, Công đoàn giáo 
dục Việt-nam, Hội liên hiệp phụ nữ 
Việt-nam, Hội cha mẹ học sinh, từ 
trước đến nay đã tham gia tích cực 
vào sự nghiệp giáo đục, sẽ tiếp tục 
phát huy vai trò lực lượng nòng cốt 
trong việc thực hiện chế độ cả xã hội 
chăm sóc, nuôi dạy trẻ em, 


Tô chức này có trách nhiệm làm 
tham mưu cho cấp ủy Đảng và cho 
chỉnh quyền nhân dân về giảo dục; 
làm trung tâm huy động và tập hợp 
mọi lực lượng xã hội, mọi nhân tố 
giáo dục vào việc thực hiện đường 
lỗi cải cách giáo dục của Đảng; làm 
công cụ cho nhân dân thật sự tham 
gia quản lý trường học, quản lý công 
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tác giáo dục vÀ phát huy tính chít 
xã hội của ngành giáo dục. 

Tô chức này, theo đề nghị của Ủy 
ban cải cách giáo dục trung ương - 
là Hội đồng giáo dục nhản đân — cần 
được thành lập ở các cấp tỉnh (thành), 
huyện (quận), xã (phường). Hội đồng 
giáo dục nhân đân có nhiệm vụ tập 
hợp các lực lượng chỉ đạo, quản lý 
công tác giáo dục, các đoàn th 
quần chúng, các cơ sở sản xuất, văn 
hóa, nghiên cứu khoa học, các cá 
nhân có kinh nghiệm và uy tín đề 
phục vụ công tác giáo dục. 


* 


Phát huy vai trỏ của nhân dân 
trong công tác giáo dục, thực hiện 
chế độ toàn xã hội chănn sóc, giáo dục 
thế hệ trẻ, kết hợp Nhà nước với 
nhàn dân trong sự nghiệp xây dựng 
và phát triền nền giáo dục xã hội 
chủ nghĩa, là thực hiện mục tiêu, 
nguyên lý giáo dực do Đảng ta đề ra, 
là kế tục những truyền thống giáo 
dục con người, truyền thống hiếu 
học và kinh thầy, trọng đạo vốn có 
của dân tộc ta. Đó cũng là phát huỷ 
tiềm lực to lớn, vững bền của nhản 


dân ta, bảo đảm cho sự nghiệp tải 


cách giáo dục của cả nước ta tiến lên 
mạnh mẽ. 


- 


BỒI DƯỠNG VÀ ĐÀO TẠO 
CÁN BỘ QUẦN LÝ 


LÊ-VĂN-GIẠNG 


I— MỘT VẤN ĐỀ CẤP BÁCH VÀ CƠ BẢN 


Trong công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, bên cạnh những thành 
tích to lớn, chúng ta cũng có nhiều 
khó khăn và nhiều thiếu sót. 

Tình hình đó, một mặt bắt nguồn 
tử những đặc điềm khách quan của 
cách mạng nước ta. Mặt khác là do 
những nguyên nhân chủ quan sinh ra, 
trong đó một nguyên nhân có thề nói 
quan trọng nhất là: đội ngũ cán bộ 
quản lỦ của chúng ta chưa thược chuần 
bị đầu đủ 0ề số lượng 0à 0ề chát lượng 
cho công cuộc xâu dựng chủ nghĩa xã 
hội. _ 

Điều này bộc lộ không những rất 
rõ ở miền Nam nước ta tử khi giải 
phóng (1975), mà cũng rất rõ Ở miền 
Bắc, suốt từ lUõa tới nay, và càng 
ngày càng rõ. Việc khác phục tỉnh 
trạng này trở thành một văn đề vừa 
cơ bản vừa cấp bách, một mỗi quan 
tâm thưởng xuyên và hàng đầu của 
Đảng và Nhà nước ta. Trong việc xây 
đựng đội ngũ cản bộ quản lý, các 
khàu lựa chọn, đào tạo. bồi đưỡng, 
bố trí, đề bạt, điều chỉnh đều có liên 


quan với nhau, đều cần được lâm tốt, 
trong đó, khâu đào tạo và bồi dưỡng 
có ý nghĩa quyết định. 

Vấn đề này đã được Đảng ta đặt ca 
ngay từ 1956, vào lúc nửa nước được 
giải phóng và nhiệm vụ xây dựng 
kinh tế, văn hóa ở miền Bác trở thành 
một trong hai nhiệm vụ chiến lược 
của cách mạng Việt-nam. Nhưng vì 
thiếu kinh nghiệm cho nên trong một 
thời gian dài, chúng ta chưa hình 
dung được rõ ràng và đầy đủ phải 
bồi dường và đào tạo cán bộ quản" 
lý như thế nào; do đó công tác này 
triên khai một cách chắp vá, chậm 
chạp và tuy có những kết quả nhất 
định nhưng còn hạn chẽ. <x 

Từ 1973 tới nay. với Nghị quyết 
235 của Bọ chính trị, đội ngũ cán bộ 
quần lý của chúng ta đã được sắp xếp 


lại khá nhiều: đã đề bạt nhiều cán 


bộ trẻ có trình độ khoa học KỸ thuật 
làm công tác quản lý, đã tồ chức 
nhiều lớp bồi dưỡng về kiến thức 
khoa học, kỹ thuật, kinh tế cho cản 
bộ quản lý cũ. Có thề xem đó là một 


Xã 


sự thay đổi lớn đầu tiên trong đội 
ngũ cán bộ quản lý của ta từ Cách 
mạng Tháng 8-1912. 

Tuy nhiên, cho tới nay vẫn chưa 
hình thành được một nội dunơ và 
một tö chức thích hợp, có hiệu quả 
rõ rệt trong việc bòi dưỡng và đào 


tạo căn bộ quản lý. 

Sở đi như vậy là vì chúng ta chưa 
xuất phát từ nhiệm vụ và đặc điềm 
của công tác quản lý đề xác định kiến 
thức mà người cán bộ quản lý can 
có và cách thức tô chức thích hợp bói 
đường và đào tạo các loại căn bộ đó- 


II — NHIỆM VỤ VÀ ĐẶC ĐIỀM CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ 


Người ta thường nói: quản lý mội 
tồ chức (cơ quan, trường học, bệnh 
viện, xí nghiệp, cửa hàng...); người ta 
cũng thường nói quản lý một tỉnh 
hình, một hoạt.động (như quản lý 
sức khỏe, quản lý tư tướng, quản TỶ 
kỹ thuật...). Thật ra, bai đối tượng 
đó — tỏ chức hay hoạt động — chỉ là 
một, vì tô chức nào bao giờ cũng được 
xúc định bởi một số hoạt động (trường 
học đề đạy học, bệnh viện dè chữa 
bệnh, cửa hàng đề mua, bán...); và 
ngược lại, một hoạt động nào đó bao 
g!tờ cũng được tiến hành trong phạm 
vi một tô chức nhất định (quản lý kỹ 
thuật trong một xí nghiệp hay trong 
một ngành kinh tế sản xuất, quản lý 
lư tường trong chỉ bộ, trong cơ 
quan, V.V.) Vì vậy, đối tượng của 
còng tác quản lý bao giờ cũng là một 
tö chức với chức năng phải tiên hành 
một số hoạt động nào đó; dùng mội 
thuật ngữ đang trở thành thông 
dụng, ta có thẻ nói đối tượng của 
cóng tác quản lý là một hệ thống. 
Nhiệm vụ của công tác quản lý là 
bảo đảm cho hệ thống dó thực hiện 
được chức năng của nó với hiệu suất 
cao nhất, hiệu suất tối ưu. Một hệ 
thong, đối tượng của còng tác quản 
lý, có thê lớn hay nhó, phức tạp hay 
tuong đối đơn giản, bao gồm nhiều 
hav íE các thành phần khác nhau, 
nhưng bao giờ nó cũng gồm một số 
nưười làm thành viên của nó (Í). Vị 
vay đạc điềm lớn đầu liên của công 
tục quản lý bao giờ Đà trước hết cũng 
là qudit lụ hoạt động của một tập thề, 


và thẻnø qua quản lý hoạt động đó 
nứi tác động tới các yếu tố vật chát 
hoặc sinh vật khác (nêu có). đề clạt 
được một kết quả dự định, Trên ý 
nghĩa này, công tác quản lý chủ vếu 
là công tác tô chức (2). Do đặc điềm 
này nià trong việc bội đưỡng và đào 
tạo cần bộ quản lý, phải trang bịcho họ 
những hiều biết, kinh nghiệm và phầm 
chất cần thiết đề làm tốt chức năng 
quản lý hoạt động của người khác. 

Đặc điềm lớn thứ hai của cóỏng tác 
quản lý là nó có tính chãi lòng hợp. 
Một là, vì đối tượng của công tác 
quản lý là một hệ thống bao gồm nhiều 
thành phần khác nhau: một tập thê 
người và những phương tiện, cơ sở 
vật chất; người cán bộ quản lý phải 
có trách nhiệm quản lý, trực tiếp hoặc 
gián tiếp, tất cả các thành phần khác 


(1) Cá khi người ta cũng dùng thuật ngữ 
quản lý cho những trường hợp mà đối tượng 
chỉ söm những th..nhồ phần như thiết bị, cây có, 
sức vật. Ví dụ người ta có thể nói: quản lý N 
một có máy, quản lý một cánh đồng, quản lý 
gột đàn trâu bò; trong trưởng hợp này, không 
ai gọi người làm công tác * quản lý» đó, mét 
công nhân hay một cán bộ kỹ thuật, là cần bẻ 
quản lý cả, nếu họ chỉ trực tiếp chăm séc, 
khai thác cổ máy, cánh đồng, đàn trâu bò, và 
khòn; quản lý một tệp thề người nào khác đề 
làm các cóng việc đó (còn nếu có, thì cách ni 
« quản lý một cánh đồng » thật ra có nội đìng 
là quản lý một tồ chức, ví dụ một đội sì'n 
xuất, bay một số công nhân và kỹ thuật viên 
làm việc trên cánh đồng đó). 

(2) Công tác tổ chức hiểu theo nghĩa hẹp 
là công tác sắp xếp bộ máy, quy định chức năng ; 
hiều theo nghĩa rộng, nó bao bàm cả công tác 
cán bộ. Còn công tác tỏ chức nói ở đây là công 
tác tô chức thực biện. 


nhau đó. Hai là, vì riêng tập thề người 
cũng bao gồm những trình độ và nghề 
nghiệp khác nhau, có 
động khác nhau. Ba là, vì bản thân 
những con người, đối tượng chủ yếu 
của công tác quản lý, không phải là 
những cái máy ; quản lý hoạt động của 
họ không phải chỉ đơn thuần là quản 
lý những vấn đề chuyên môn trong 
hoạt động đó mà bao gồm củ những 
nội dung về công tác tờ chức, công 
tác cán bộ, công tác fư tưởng, công 
tác hậu cần. Như vậy. tính chäãt tông 
hợp trong công tác quản lý thẻ hiện 
trên cả hai mặt: về nội dung những 
vấn đề nó đề cập tới cũng như về các 
loại biện pháp (vận động, hành chính, 
gito dục, kinh tế...) mà nó sử dụng. 


Đặc điềm lớn thứ ba của cóng lác 
qud n lý 0à là hình thức hoạt động trung 
tâm của nó là ra các quušt định chính 
+Tác Đà đúng lúc. Một quyết định là 
một chỉ thị về hành động có giá trị 
bắt buộc đối với một tập thề người 
nào đó. Ha quyết định là một chức 

„ năng đặc trưng của công tác quản lý: 
"Trên šÝ nghĩa này, công tác quần lý 
thực chất là công tác chỉ huy, công 
tác điều khiên. Nói đó là biện pháp 
trung tâm, là chức năng đặc trưn”?, là 
thực chất, hoàn toàn không có nghĩa 
quản lý chỉ là hav chủ yếu là dùng 
mệnh lệnh, lại càng không phải quản 
lý là độc đoán, là tập trung quan liêu. 
Nói biện pháp trung fàm, nói chức 
năng đặc trưng, nói thực chất là đà 
nói các biện pháp khác đều hoặc nhằm 
chuẩn bị cho việc ra quyết dịnh (như 
trưng cầu ý kiến, thảo luận dân chủ, 
phát huy trí tuệ tập thê, lắng nghe ý 
kiến mọi người), hoặc nhằm thực hiện 
quyết định (như thuyết phục, vận 
động. giáo dục, tô chức, kiềm tra,..). 
Nói biện pháp trung tàm, chức năng 


đặc trưng... còn đề làm rõ một điều, 


là các năng lực và phầm chất chủ 


yếu của người cán bộ quản lý đều thề . 


hiện ở chỗ họ có ra được các quyết 
định chính xác và kịp thời không: có 
sự nhạy bén và sâu sát, thận trọng 


những hoạt 


và quyết đoán, b ết tranh thủ, lắng 
nghe, tôn trọng ý kiến quần chúng, 
đồng thời dám chịu trách nhiệm, biết 
phân biệt cái đúng, cái sai trong các 
ý kiến khác phau, biết lựa chọn 
phương án tối ưu -giữa nhiều phương 
án, biết chờ đợi, thuyết phục và nhất 
là biết và đám quyết dịnh khi cần 
phải quyết định. và đặc biệt (đối với 
chúng ta hiện nay) là biết sử dụng 
tốt đội nơũ cán bộ khoa học kỹ thuật 
đẻ chuần bị các quyết định và đề thực 
hiện các quyết định đó, 

Đặc điềm lớn thứ tư là còng tác 


` quan lý bao giờ cũng bao hàm công tác 


tò chức bộ máu, công tác cán bộ, công 
tác tư tưởng. Đó là hệ quả của ba đặc 
điềm lớn nói trên. Một tô trưởng sản 
xuất chỉ phụ trách độ mươi công nhân 
cũng phải làm những việc như phản 
cỏng, giao trách nhiệm (công tác tổ 
chức), khen thưởng, kỷ luật, xếp lương 
(công tác cần bộ, trong phạm vị quyền 
hạn được giao hoặc đề nghị lên trên), 
động viên, thuyết phục, diu dắt (công 
tác tư tưởng). Dương nhiên, những 
chức vụ quản lý cao hơn, nặng hơn 
lại càng phải giải quvết những vấn 
đề phức tạp hơn về tô chức, về cán 
bộ, về tư tưởng. Không nẻn nghĩ rằng 
tronzø một đơn vị, nều có một thủ phó 
hay một bộ máy chuyên trách về 
công tác cán bộ, công tác tô chức, 
công tác tư tướng thì các đồng chí 
cán bộ quản lý khác (thủ trưởng, các 
thủ phó khác, các phụ trách các 
phòng, các tô khác...) không phải làm 
công tác cán bộ, công tác tô chức, 
còng tác tư tướng: đồng chí thủ phô 
phụ trách về hậu cần chẳng hạn văn 
phải ít nhất có trách nhiệm lo lắng 
về công tác tô chức, công tác cán bộ, 
công tác tư tưởng đối với những cán 
bộ, công nhân, viên chức trong bộ 
máy hậu cần của mình. 

Qua những đặc điềm nói trên, cô 
thê thấy mục tiêu và nội dung bồi 
dưỡng, đào tạo cán bộ quản lý có 
những phần giống và cũng có những 
phần không giống với mục tiêu và nội 
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dung đào tạo ở các trưởng đại học và 
trung học chuyên nghiệp. Các trường 
này đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ 
yếu đề giải quyết những vấn đề khoa 
học kỹ thuật cụ thề chứ không phải 
chủ yếu đề quản lý: kỹ sư luyện kim 
để đúc gang thép, kỹ sư trồng trọt 
để giải quyết các biện pháp kỹ thuật 
về trồng trọt, v.v. Dê làm một giám 
đốc xí nghiệp, cần phải có trình độ 
đại học về kỹ thuật hay về kính tế 
(trong thực tế, không phải bao giờ 
cũng nhất thiết như vậy): nhưng như 
thế chưa đủ, vì còn phải biết kinh 
tế nếu là cán bộ kỹ thuật, phải biết 
kỳ thuật, nếu là cán bộ kinh tế, biết 
tô chức, biết lãnh đạo... nói tóm lại 
là biết quản lý. „ 


Lâu nay ta thường dùng thuật ngữ 
cán bộ quản lý kinh tế đề chỉ hai loại 
cần bộ khác nhau: một là những cán 
bộ quản lý trong các ngành kinh tế, 
sản xuất, kinh doanh, như giám đốc 
xỉ nghiệp cơ khí, giám đốc nông 
trường, bộ trưởng một bộ sẵn xuất 
kinh doanh, v.v.; hai là những cán 
bộ, cán sự, chuyên viên làm các công 
tác kế hoạch, vật tư, thống kê, kế toán. 
Dây là hai loại cán bộ rất khác nhau 
về tiêu chuẩn, về chức năng, về kiến 
thức (tuy cũng có những phần kiên 
thức giống nhau). Loại thứ hai là do 
các trưởng đại học và trung học kinh 
tế đào tạo ra. Loại thứ nhất có thề 
được đẻ bạt lên từ những người trong 


loại thử hai đã có kinh nghiệm công 
tác, mà cũng có thề được lựa chọn tử 
những cán bộ kỹ thuật đã có thực 
tiền sản xuất (và trong trưởng hợp 
đặc biệt cũng có thể lựa chọn tử 
những cán bộ quản sự, cản bộ chính 
trị như ở ta lâu nay và ngay ở các 
nước phát triền, trong những điều 
kiện cụ thề nào đó). 

Dùng cùng một thuật ngữ “căn bộ 
quản lý kính tế ® đề gọi hai loại can 
bộ khác nhau trên đây có thê gảy ra 
và thực tế đã gây ra sự lần lọn trong 
nhận thức, có hậu quả rất không tói 
là dẫn tới quan niệm không rõ về sự 
giống nhau và sự khác nhau trong 
nội dung và trong tö chức đào tạo. 
bồi dưỡng hai loại cán bộ đó, nhất la 
đối với loại thứ nhất. 

Đề trành nhầm lần, nèn dùng thuảt 
ngữ “cán bộ quản lú sản xuất 0a kinh 
đoanh ® cho loại thứ nhất, với nghĩa 
là: cán bộ quản lý trong các ngành 
kính tế — kỹ thuật, các ngành sản 
xuât, kinh doanh. Đối với loại thử 
hai, nền gọi là cdn bộ kinh lẽ » 
(hoặc cán bộ kính tế học, cán bộ kinh 
tế nghiệp vụ, cắn bộ nghiên cứu vẻ 
kinh tế, cân bộ các môn kinh tế cụ 
thẻ, v.v.). Còn thuật ngữ * quản 
kinh tế" chỉ dùng đề nói về một mặt 
trong chức năng của người cản bộ 
quản lý sản xuất, kinh doanh ; đỏ là 
chức năng quản lý thông qua các biến 
pháp kinh tế. 


IÌ - TỒ CHỨC HỆ THỐNG BỒI DƯỠNG 
VÀ ĐÀO TẠO CÁN BỘ QUẦN LÝ 


Quản lý, trước kia chủ yếu là một 
nghệ thuật, phụ thuộc vào năng khiếu 
và kinh nghiệm. Với sự phát triền của 
xã hội hiện đại, với cuộc cách mạng 
khoa học kỹ thuật, quản lý đang trở 
thành một khoa học. 

Vì vậy, tổ chức một cách có kế 
hoạch việc bồi đưỡng và đào tạo cán 
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bộ quản lỷ đã trở thành một văn đè 
cần thiết của thời đại ngày nay, ở các 
nước xã hội chủ nghĩa cũng như ở các 
nước tư bản chủ nghĩa. Không thề chỉ 
trông chờ vào sự trưởng thành tự phát 
của cán bộ quản lỷ trong thực tiền 
công việc của họ như trước đây nữa. 
Ở nước ta, việc bòi dưỡng và đào tạo 


cản bộ quản lý lại cảng là công việc 
cấp bách và quan trọng, vì chúng tà 
cần phải chuyền thắng và nhanh tử 
sản xuất nhỏ lên sẵn xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa. Vậy nội dung các kiến thức 
mà người cán bộ quan lý cần có là 
nhữnz gì 2 (3) 

Í{ — Đường lỗi của Đảng, các chủ 
trương, kế hoạch, chính sách, luật pháp 
chế độ, thê lệ, quy chế của Nhà nước, 
của cấp lrên.(vi dụ như giám đốc xi 
nghiệp cơ khi phải biết đường lối phát 


triên kinh tế của Đảng, trong đó phải - 


nắm vững các chủ trương, chính sách, 
kế hoạch của Đảng và Nhà nước về 
phát triền cơ khí, các quy định về tô 
chức và cán bộ của cấp trên đối với 
xí nghiệp, vị tri, vai trò của tò chức 
Dàng, công đoàn, Đoàn thanh niên 
trong xí nghiệp, các quy định vềtuyền 
dụng công nhân, viên chức, v.v.). 

2 ~— Các kiến thức ly luàn, khoa học 
kỹ thuật, nghiệp vụ (Ví dụ như giám 
đóc xí nghiệp cơ khí phải có những 
hiều biết cần thiết về chủ nghĩa Mác — 
Lẻ-nin, vẻ kỹ thuật cơ khí, về kinh (tế 
xí nghiệp cơ khí, về tô chức lao động 
khoa học, tâm lý lao động. vận trủ 
học, V.V.). 

3 — Những nguyên tắc, những kinh 
nzhiệm về cách tô chức công việc của 
bản thân cho khoa học và hợp lý 
(cách hội họp, tiếp khách, tiếp xúc 
với cán bộ, công nhân, viên chức, 
nghiên cứu cá nhân, nắm tình hình, 
sắp xếp hồ sơ, tài liệu, v.v.). Đặc 
bít trong công việc của người cán bộ 
quản lý, việc ra những quyết định 
chính xác và đúng lúc có một ý nghĩa 
then chốt đối với chất lượng của công 
tác quản lý, cho nên người cán bộ 
quản lý phải có những hiểu biết về 
các nguycn tác, quv trình... cần phải 
tuàn theo đề báo đàm cho các quyết 
định của mình không mắc hay í! mắc 
sai lầm, í† sơ xuất. biết sử dụng trong 
trường hợp căn thiết các công cụ hiện 
đại phục vụ cho việc ra quyết định 
như các phương pháp xử lý thông tin, 
phương pháp tối ưu, xác suất, phương 


pháp tiếp cận theo hệ thống, máy tính 
điện tử, v.v). 

Đó là ba loạt nội dung về bồi dưỡng 
và đảo tạo cho bất kỷ loại cần bộ 
quản lý nào. Lẽ tất nhiên vẻ từng 
điềm trong ba nội dung nói trên. mức 
độ yêu cầu hiều biết nông hay sàu, 
cần nhiều hay ít hay không căn, nặng 
hay nhẹ về điềm này hay điềm khác 
là không giống nhau giữa các loại cán 
bộ quản lý khác nhau. Nhìn chung, 
hiện nay đội ngũ cán bộ quản lý của 
ta gồm có hai loại, có chỗ mạnh, - 
chỗ yếu khác nhau: 


a) Loại chưa có kiến thức khoa học 
và kỳ thuật cần thiết nhưng có kiến 
thức và kinh nghiệm về công tác tô 
chức, công tác vận động, công tác 
quản lý trong lĩnh vực đấu tranh 
chính trị, đấu tranh quân sự. Những 
kinh nghiệm này tuy không phải tất 
cả đều thích hợp với các lĩnh vực 
văn hóa, kinh tế nhưng nếu được vận 
dụng sát với hoàn cảnh sẽ là rất quý, 
sẽ rút ngắn được rất nhiều thời gian 
tìm tôi, học hỏi của người cán bộ 
quản lý ở một cương vị mới. Hơn nữa. 
vi đã qua rèn luyện thử thách cho nên 
phần đông các đồng chí này có thề 
vững vàng trong những tình thế phức 
tạp. Nhưng đo chưa có hay có chưa 
đủ kiến thức khoa học kỹ thuật, loại 
cân bộ quản lý này rất khó trở thành 
“người trong cuộc*, rất khó thông 
can với những khó khăn, mong đợi 
của tập thề người mà mình phải quản 
lý, đo đó cũng khó phát huy những 
hiều biết và kinh nghiệm tích lũy 
được trong công tác cũ cho phù hợp 
với môi trưởng mới, đặc biệt sẽ rất 
khớ ra được các quyết định chính 
xác và đúng lúc. 

b) Loại cán bộ khoa học kỹ thuật 
trưởng thành từ trong ngành : đây là 
chỗ mạnh rất quan trọng của đội ngũ 


(3) Ở đây, chỉ nói về mặt hiêu biết, năng 
lực của người cán bộ quản lý, không đề cập 
đếu mặt phầm chát. đạo đức, mặc dù hai " 
đó có quan hệ chạt chế với nhau. 
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này : nhưng chỗ yếu trước mắt là phần 
lón -hưa có những kiến thức toàn diện 
cần thiết cho công tác quản lý (có kiên 
thức Kỹ thuật nhưng chưa có kiến thức 
kinh tế hoặc ngược lại, đề làm quản 
lý trong các ngành sản xuất;ít hiểu 
biết về công tác tô chức, công tác cán 
bộ, công tác tư tưởng) và phần lớn 
còn ít kinh nghiệm, Ít thực tiên 
về công tác quản lý. Những điềm 
yếu này tđang làm cho một số đồng 
chí lúng túng trong nhiệm vụ mới của 
mỉnh và nhiều đồng chí còn chưa phát 
huy được hết tác dụng. 


Do đó, việc bồi đưỡng với những - 


yêu cầu, những trọng điềm khác nhau 
cho hai loại cán Bộ nói trên là rất cần 
thiết. | 


Chúng ta cần phải có một hệ thống 
các trưởng, lớp làm công tác bồi 
đường và đào tạo cán bộ quản lý. Xu 
thế của hệ thống này sẽ trở thành 
một bộ phận hữu cơ của hệ thống 


giáo dục quốc dàn thống nhất trong. 


xã hội hiệp đại (4). Nhưng khác với 
các hệ thống giáo dục phồ thông, 
trung học chuyên nghiệp, đại học, và 
dạy nghề, hệ thống trường, lớp 
bói đưỡng và đào tạo cán bộ quản 
lý khòng tò chức thành một hệ 
thống độc lập, khép kín mà cần kết 
hợp với hệ thống đại học (và một 
chừng mực nào đó hệ thống ph 
thông và trung học chuyên nghiệp) 
trong việc thực hiện nhiệm vụ của 
mình. Nhự trên đã nói, trong kiến 
thức của người: cán bọ quản lý ở 
một ngành nghề nào đó phải có 
những phần kiến thức tương đương 
với các cán bộ chuyên môn đại học 
(hoặc trên đại học) cùng ngành nghề ; 
vì vậy tốt nhất là trước khi làm cắn 
bộ quản lý, họ đã phải tốt nghiệp đại 
học (hoặc trên đại học) về các ngành 
nghề đó ; nếu chưa thị phải được học 
tập theo hình thức tập trung hay tại 
chức đây đủ hoặc chuyên tu, học 
theo năm hoặc theo chứng chỉ ở các 
trường đại học. (Cán bộ quản lý ở các 


30 


cơ sở nhỏ và thấp thì có thê học ở 
các trường trung học chuyên nghiện 
và nếu chưa có trình độ văn hóa phỏò 
thông thị học văn hóa ở các lớp phò 
thông cho người lón). 

Nhưng mới tốt nghiệp một ngành ở 
đại học hoặc trung học chuyên nghiệp 
không đủ đề làm công tác quản lý. 
Một giám đốc xí nghiện luyện kim 
nếu là kỹ sư luyện kim thi còn thiếu 
kiến thức kinh tế, nếu là cán bộ kinh 
tế công nghiệp thì còn thiếu kiến thức 
kỹ thuật; những kiến thức này có 
thề đã được tích lũy bằng tự học 
trong quá trình làm việc lâu nẦm ở 
"Cỡ sở, nhưng cũng thưởng phải được 
bồ túc; việc bồ túc này có thề giải 
quyết bằng cách theo các lớp bồi 
dưỡng sau đại học ở các trường đại 
học (kề cả việc hiện đại hóa kiến 
thức kỹ thuật hay kinh tế đề theo 
kịp sự phát triền của. khoa học). 


Còn những kiến thức như phương 
pháp lãnh đạo, phương pháp công tác 
của người cán bộ quản lý, phương 
pháp ra các quyết định, các hiều biết 
cần thiết về công tác tồ chức bộ 
máy, công tác cán bộ, công tác tư 
tương, các chủ trương, chính sách, 
luật pháp, quy chế, thề lệ của Đảng và 
Nhà nước có liên quan đến nhiệm vụ 
quan lý, v.v. thì nói chung hiện nay 
chưa có hay có Ít trong các giáo trình 
ơ các trường đại học và trung học 
chuyên nghiệp. Mà đây là nội dung 
chỉnh của việc đào tạo và bồi dưỡng 
cán bộ quản lý, một khi đội ngũ cán 
bộ quan lý đều đã có trình độ đại học 

(4) Cho mái tới cuối thế kỷ XỈIX, hệ thống 
giáo dục quốc dân thống nhất chí gồm có nền 
giảo dục phồ thông và. nền giáo dục đại bọc 
(cao đẳng), sang thế kỷ XX, hệ thống trung 
học chuyên nghiệp và hệ thống dạy nghề mới 
dần dẫn dược quan niệm và được xây dựng 
như là một bộ phận hứu cơ của hệthống giáo 
dục quốc dân thống nhất, có thề dự đoán là 
cuối thế kỷ XX này hệ thống đào tạo và bồi 
dướng cán bộ quản lý và hệ thống bồi dưỡng 
thường xuyên sau khi tốt nghiệp cũng sể trở 
thành một hệ thống chính quy, nằm trong toàn 
bộ hệ thống giáo dục quốc dân thống nhất. 


(như ở các nước phát triền hiện nay 
trẻn thể giới, hoặc sẽ là tình hình ở 
nước ta trong khoảng lỗ năm nữa) 
Những kiến thức về phương pháp 
lãnh đạo, phương pháp công tác, 
paương pháp ra quyết định, v.v. 
vừa mang tính chất khoa học, vừa 
mang tính chất kinh nghiệm, vừa 
mạng tính chất nghệ thuật (trong 
tương lai, tính chất khoa học có thê 
sẻ trở thành chủ yếu). Vì vậy. hiện 
nay một hình thức quan trọng đề 
truyen đạt các kiến thức này là việc 
bòi dưỡng theo phương pháp gọi là 
tỉnh huống (đối với những tình huống 
phức tạp, phải sử dụng máy tính điện 
tử). Việc bồi đưỡng các loại kiến thức 
này sẽ là nhiệm vụ của các trường, 
lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản 


lý được tô chức riêng hoặc cũng có 
thề giao một phần nhiệm vụ này cho 
các trường đại học và trưởng Đảng 
phụ trách thêm đề việc tô chức hệ 
thống trường lớp bồi dưỡng cán bộ 
quản lý được gọn nhẹ và sớm phát 
huy tác dụng. 


Chúng ta phải phấn đấu trong thời 
gian 5 năm tới hình thành được hệ 
thống trường lớp bồi dưỡng nói trên, 
và phấn đấu đề trong vòng 10 năm 
nữa, làm cho đội ngũ cán bộ quản 
lỷ của ta hoàn toàn làm chủ được 
công việc của mình. Đó là một trong 
những điều kiện đề làm chuyền biến 
về cơ bản tỉnh hình công tác của ta hiện 
nay, đầy mạnh việc xây đựng kinh tế,. 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 


Luật bầu cử của chế độ làm chủ tập thể... 


(Tiếp theo trang 18) 


bình tỉnh tronø cá nướe. Đề đồng bào 
các dân tộc thiêu số có điều kiện phát 
huy quyền làm chủ tập thê của mình, 
tham gia quản lý Nhà nước, quản lý 
xã hội, Điều 10 của Luật ghi rõ: «Số 


Í[,uật bầu cử đại biêu Quốc hội vừa 
dược ban hành cuối năm 1980 là cơ 
sơ pháp lý đề nhân dân ta thực hiện 
quyền [àm chủ tập thể của mình trong 
bầu cử. Từ Sắc lệnh đầu tiên vẻ bảu 
cử ra đời nàm "1945, đến Luật bầu cứ 
đại biều Quốc hội ban hành năm 1950 
là cả một chặng đường lịch sử. Luật 
bầu cử mới đánh dấu bước trưởng 


đại biểu Quốc hội người dàn tộc thiều 
số trong môi khóa Quốc hội do Hội 
đồng Nhà nước ấn định, bảo đảm cho 
thành phần đân tộc thiều số có số đại 
biều thích đăng trong Quốc hội ®, 


thành của công tác xảy dựng pháp 
luật xã hội chủ nghĩa của chúng ta. - 
Tích cực và nghiêm chỉnh chấp hành 
luật bầu cứ đại biêu Quốc hội mới 
được ban hành là quyền và nghĩa vụ 
của toàn Đăng và toàn dân ta, là bảo 
đảm cho thành công của cuộc bầu cử 
đại biều Quốc hội sắp tới. 
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Nghiên cứu 


- 


MỘT $ố $UY NGHĨ VỀ 
MỸ RỘNG QUYỀN CHỦ ĐỘNG SÂN XUẤT — KINH DANH 
(ỦA XÍ NGHIỆP (ÔNG NGHIỆP QUỐC DANH 


HỨNG ta đều biết, eơ chế quản lý 
kinh tế của ta hiện nay có nhiều 
nhược điểm, khuyết điềm như hành 
chính quan liêu — bao cấp, chưa vận 
dụng tốt các quy luật kinh tế, chưa 
coi trọng hiệu quả kinh tế, không chú 
ý sử dụng các biện pháp kinh tế, chưa 
kết hợp đúng đán 3 lợi ích... Một 
trong những khuyết điềm của ta 
trong quản lý kinh tế là không bảo 
đảm quyền chủ động sản xuất — kính 
doanh của cơ sở. Bộ là cơ quan hành 
chính — kinh tế nhưng làm nhiều 
việc thuộc phạm vị sản xuất, kinh 
doanh và giải quyết vấn đề sản 
xuất — kinh doanh bảng biện pháp 
hành chính, cho nên ít có hiệu lực. Xí 
nghiệp là tô chức sản xuất, kính 
doanh nhưng lại thiếu sự chủ động 
cản có, cho nên diễu kiện đề phát 
triền bị hạn chế. Sự lăn lòn giữa bai 
khâu này thực chất là hành chính lăn 
át kinh doanh làm cho cả hai khàu 
đều không phát huy được chức năng 
của mình một cách tron vẹn, Vị VậY, 
đề cải tiến quân lý kinh tế, phải cải 
tiến toàn điện, song vấn đề cốt lõi là 
phải phân biệt rõ ràng giữa hai khâu 
hành chính —kinh tế và sẵn xuất— kinh 
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doanh, mở rộng và bảo đảm quyễn 
chủ dộng sản xuất, kinh doanh của 
xi nghiệp. 

Cơ sở sản xuất nói chung, xí nghiệp 
nói riêng là những tế bào của nền kinh 
tế, là nơi trực tiếp sử dụng lao động, 
thiết bị, tài nguyên đề sẵn xuất ra 
của cải cho xã hội, là nơi biến đường 
lối, chính sách của Đẳng thành hiện 
thực: là nơi thề hiện cụ thề quy¿n 
làm chủ tập thê về kinh tế của quần 
chúng công nhân. Xí nghiệp cùng như 
mọi sự vật khác trong tự nhièn và xã 
hội sở dĩ phát triên được chủ yếu là 
do sự vận động từ bên tronz, dòng 
thời thích nghĩ với môi trường bèn 
ngoài. Vị vậy, mở rộng và bảo đảm 
quyền chủ động sản xuất, kinh doanh 
của xí nghiệp là nhân tố có tỉnh 
chảt quyết định đối với sự tồn tại 
và phát triển có hiệu quả của xí 
nữ hiệp. b 

Mặt khác, nguyên tắc cao nhất 
trong quan lý kính tế xã hội chủ 
nghĩa là tạp trung dân chủ. Việc giở 
đâu có dây đú thông tin, có thẻ quye! 
dịnh nhanh chóng và đúng thì giáo 
cho nơi đó quyết định, cắp trên cảng 
íU quyết định cảng tốt. Quản lý xét 


⁄ 

cho cùng là làm sao phát huy được 
sự sáng tạo của quần chúng. Alfở rộng 
bả bảo đảm qnuền chủ động sản xuấi — 
kinh doanh của xí nghiệp cũng tức là 
mở rộng phạm oi quuết định bà bao 
đảm quyền làm chủ của quần chúng, 
nhằm quán triệt đầy đủ nguyên tắc 
đỏ. Nói mở rộng quyền chủ động sản 
xuất kinh doanh của xi nghiệp 
không phải là mở rộng không giới 
hạn, mà thực chất là xác định đúng 
đản mỗi quan hệ giữa xí nghiệp và 
Nhà nước trong quản lý kinh tế, 


Mục đích của nền sẵn xuất xã hội 
chủ nghĩa là tạo ra nhiều giá trị sử 
đụng nhằm thỏa mãn nhu cầu của 
loàn xã hội, nhưng vẫn không xem 
nhẹ mặt giá trị. Các xí nghiệp xã hội 
chủ nghĩa cũng như các cơ sở kinh tế 
khác có nhiệm vụ trực tiếp thực hiện 
mục đích này. Vì vậy các xi nghiệp 
xã hội chủ nghĩa không thê hoạt động 
theo bất cứ hướng nào, mà phải hoạt 
dòng trong quỹ đạo của chủ nghĩa 
xã hội, hoạt động theo phương hướng 
của kế hoạch Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa với nội dung được xác định. 
Úạ thê là: — 


— Xi nghiệp phải đóng góp những 
g.icho Nhà nước tính bằng hiện vật 
và giá trị. 

~ Quyền hạn của xí nghiệp trong 
quả trình tiến hành hoạt động sản 
xuất, kinh doanh. 

— Xí nghiệp và bản thân giảm đốc 
xí nghiệp được hướng những lợi ích 
ø và phải chịu trách nhiệm về 
vạt chất như thế nào, nếu đáp ứng 
hoặc không đáp ứng những dòi hỏi 
của Nhà nước. 


Nói mở rộng quyền chủ động sản 
xuat, kinh doanh của xí nghiệp nghĩa 
là các xí nghiệp phải có những quyền 
rộng rãi và đầy đủ hơn trong cả quá 
trỉnh sản xuất — kinh doanh, từ khâu 
chuủn bị đầu tư đến tiêu thụ sản 
pham, từ quyên kế hoạch hóa, đặt 
quan hệ kinh tế ngang, đến quyền 
xuất — nhập khầu; từ quyền quyết 


\ 


định về tồ chức, cần bộ, lao động 
đến điều hành các hoạt động sản 
xuất, kinh doanh, v.v. theo quy định 
của Nhà nước. 

Mở rộng quyên chủ động sẵn xuất — 


. kinh doanh của xi nghiệp là một quá 


trình gắn liền với quá trình cải tiến 


_quản lý kinh tế. Vừa qua, Hội đồng 


chính phủ đã có quyết định một số 
chủ trương và biện pháp nhằm phát 
huy quyền chủ động sản xuất — 
kinh doanh của xí nghiệp. Ơ đây 
chúng tôi chỉ nêu một số suy nghĩ về 
phương hướng cơ bản và lâu đài của 
vấn đề này, 


Rẽ hoạch hóa là công cụ chủ yếu của 
hệ thống quản lý kinh tế, cho nên 
nói đến quyền chủ đông sản xuất kinh 
đoanh của xí nghiệp, trước hết phải 
nói về quyền chủ động trong kể hoạch, 
cũng tức là nói đến hệ thống chỉ tiêu 
pháp lệnh của Nhà nước giaơ cho xí 
nghiệp. Về mặt này, hiện nay Nhà 
nước đang giao cho xí nghiệp 9 chỉ 
tiêu. Cân xét xem Nhà nước nên giao 
cho xí nghiệp những chỉ tiêu nào, và 
xi nghiệp được làm những gì. Đề 
thực hiện mục địch của nền sản xuất 
xã hội chủ nghĩa như đã nói trên, nên 
chăng Nhà nước chỉ giao cho xi 
nghiệp 4 chi tiêu cơ bạn, trong đó 2 
chỉ tiêu thuộc về trách nhiệm của 
xí nghiệp đối với Nhà nước là: 


— Chỉ tiêu về sản phầm chủ yếu 
phải hoàn thành và giao nộp cho cơ 
quan tiêu thụ kế cả xuất khâu theo 
đúng hợp đồng kinh tế, Đây là chỉ tiêu 
giá trị sử dụng bắt buộc xí nghiệp phải 
thỏa mãn yêu cầu của nên kinh tế 
quốc đản. 

— Chỉ tiêu về lợi nhuận và các 
khoản nộp ngân sách. Đây là chỉ tiêu 
giá trị tông hợp đòi hói xí nghiệp phi 
sản xuất — kinh doanh có hiệu quả. 


Và 2 chỉ tiêu thuộc về trách 
nhiệm của NhÀA nước đổi với xi 


nghiệp là : | 
— Vật tư thiết bị được Nhà nước 
cấp. 
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— Vốn đầu tư cơ bản do ngân sách 
Nhà nước cấp, | 


Cũng có thề giao thêm chỉ tiêu về 
giá trị sản lượng hàng hóa thực biện 
đề làm cơ sở cho việc tính toán tốc 
độ phát triền và cơ cấu sản xuất của 
nền kinh tế quốc dân. 


: Ngoài ra, có lẽ không cần giao thêm 

cho xí nghiệp các chỉ tiêu khác như 
năng suất, chất lượng, giá thành. 
lao động, tiền lương... vì muốn hoản 
thành các chỉ tiêu chủ yếu nói trên, 
xí nghiệp bắt buộc phải đặt ra và thực 
hiện tốt các chỉ tiêu này. 


Về phương pháp xây dựng kế hoạch, 
có thê tiến hành như sau: Nhà nước 
căn cứ vào yêu cầu và khả nắng 
chung của nền kinh tế, thòng báo số 
kiềm tra cho xí nghiệp. Xí nghiệp dựa 
vào số kiềm tra đó và khả năng của 
mình mà quan hệ với các tồ chức 
kinh tế hữu quan (cung ứng, tiêu thụ, 
xây dựng, vận tải...) đe ký kết các hợp 
đòng kinh tế và xây dựng kế hoạch 
cụ thề trình cho cấp trên. Phần nào 
xí nghiệp không giải quyết được thì 
cấp trên giải quyết. Cấp trên điều 
chỉnh (tạo thẻm khả năng hoặc giảm 
bớt yêu cầu) và giao kế hoạch chính 
thức cho xí nghiệp. Như vậy, kế hoạch 
là Đbháp lệnh khi được các hợp đồng 
kinh tế bảo đảm, và quá trình thực 
hiện kế hoạch chính là quá trình thực 
hiện các hợp đòng kính tế. Đây 
chỉnh là nội dung cụ thể của việc xây 
đựng kế hoạch từ eơ sở và kết hợp 
kế hoạch với sử dụng quan hệ thị 
trưởng. 


De bảo đảm quyền chủ động và kế 
hoạch của xí nghiệp, một văn đề rất 
quan trọng là cấp trên phải tiền hành 
xâv dựng và giao kế hoạch dài hạn, 
chủ yếu là kế hoạch 5 năm cho xi 
nghiệp. Có kẻ hoạch đài hạn, xi nghiệp 
mới có cơ sở đề định mục tiêu phần 
đău, lập chương trình hành động, 
xây dựng các phương án kinh tế, kỹ 
- thuật, ký kết các hợp dòng kinh tế và 
chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho 
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việc thực hiện, kế hoạch. Thực tiến 
lâu nay cho thấy, với kế hoạch hằng 
năm và thưởng là đâu năm mới giao 
thì xí nghiệp không thề nào chủ đông 
sản xuất, kinh đoanh được, đo đỏ 
không có cách nào khác là phải e sẽng 
bằng hành chính bao cấp s. 


\ 

Nếu chúng ta nói tô chức là vấn dà 
quyết định sau khi có đường lối chỉnh 
trị đúng dẫn, thì ở dày sau khi báo 
đảm quyền chủ động về kế hoạch cho 
xí nghiệp, phải bảo đảm quyền càủ 
động về tô chức, nếu không, thị kế 
hoạch chỉ là ở trên giấy. Tò chức nói 


"“đày bao gồm bộ máy, cần bộ, lao 


động và cũng có thề kề cả tiền lương 
vì tiên lương liên quan đến con người. 
Về lĩnh vực này, lâu nay quyền b:n 
của xỉ nghiệp bị hạn chế nhiều, dẻ 
nghị nên sửa đồi như sau: Giảm đóe 
xí nghiệp căn được quytn tò chức 
sản xuất và tô chức quản lý của xỉ 
nghiệp bao gòm bao nhiều phản 
xưởng, bao nhiều phỏng ban, nhàm 
bảo đám thực hiện tốt nhiệm vụ chính 
trị, và trong quá trình phát triển, 
giảm đốc cũng được quyền nghiên 
cứu quyết định việc cải tiến tô chức 
sản xuất và tö chức quản lý phù hợp 
với yêu cầu của xí nghiệp. Về cán bộ, 


_ giảm đốc cần được quycn lựa chon. 


quyết định bố trí cán bộ trường 
phòng, phó phòng và chánh, phỏ quản 
đốc phản xưởng. Về biên chế và lao 
động, giảm đốc xÍ nghiệp được quyền 
nghiên cứu xác định biên chế và ting, 
giam biên chế của xí nghiệp một cách 
hợp lý, bảo đảm năng suất lao động 
tăng lén khòng ngừng. Đồng thời. 
được quyền tuyển chọn lao động, dào 
tạo công nhàn cũng như quyẻt định 
kỷ luật hoặc cho công nhân thôi việc. 
Kinh nghiệm ở XỈ nghiệp đánh cá 
Còn-đảo cho thấy, chính nhờ giám 
đốc được quyền tuyên chọn và xử lý 
về lao động cho nên xí nghiệp đã đào 
tạo được một đội ngũ công nhàn thích 
hợp với yêu cầu, làm cho sản xuất, 
kinh doanh đạt kết quả tốt. Có ý 
kiến lo rằng, trong tỉnh hình ta đang 


thừa lao động, mà giao cho giám đốc 
xí nghiệp quyền rộng như vậy thi xí 
nghiệp chỉ chọn những ngưoi( lao 
động tốt, không bảo đảm chính sách 
chung về phân bố, sử dụng lao động. 
Đúng là chúng ta đang thừa lao động, 
nhưng cần thấy rằng đối với xí 
nghiệp, vấn đề chủ yếu là bảo đảm 
tàng năng suất lao động, đầy mạnh 
sản xuất, cỏn giải quyết vấn đề lao 
động xã hội nói chung là chức 
năng của cơ quan khác, không 
nên giao cho xí nghiệp gánh thêm 
nhiệm vụ này. 


Về tiền lương, trước mắt, Nhà nước 
cỏn giao cho xí nghiệp chỉ tiêu tông 
quỳ tiền lương (tính theo định mức 
tiền lương cho mỗi đơn vị sẵn phầm) 
nhằm gắn liền với sản xuất và biên 
chế đề bảo đảm sẵẳn xuất tăng, biên 
chế giảm thì tiền lương bình quân 
của mỗi người được tăng, và ngược 
lại. Đồng thời sẽ tiếp tục nghiên cứu 
xen Nhà nước có cần giao quỹ tiên 
lương cho xí nghiệp hay không, hay 
chuân bị điều kiện đề thực hiện giao 
chỉ tiêu mức chỉ phí tiền lương trên 
đơn vị sản phầm, vì tiền lương có 
liên quan đến biên chế, giá thành và 
tích lũy, giám đốc xi nghiệp muốn bảo 
đảm được chỉ tiêu nộp về tích lũy 
tiên tệ cho Nhà nước thì tất nhiên 
phải tìm mọi cách đề giải quyết tốt 
vấn đẻ tiên lương. 


Đến đây có thề có một câu hỏi đặt 
ra: giao cho giảm đốc quyền về tô 
chức, cán bộ, lao động, tiên lương 
ròng như vậy, liệu có thê xảy ra việc 
ø= khong tốt? Vẻ lý luận mà phân 
tích thì chưa thấy có điều gỉ không 
lợi. Đề thực hiện được các chỉ tiêu 
hiện vật và giá trị giao nộp cho Nhà 
nước, đồng thời bảo đâm cá lợi ích 
của xí nghiệp và công nhâm: giám đốc 
không thẻ làm những việc không tốt 
nhưữ định biện chế nhiều, tuyển lao 
đọng kém, chọn cần bộ bất tài hoặc 
lăng phí quý tiền lương. Trái lại, 
giảm đốc nào cũng phải suy nghĩ, 


tìm tòi, nghiên cứu đề lựa chọn, 
quyết định cho được các phương ún 
tối ưu vừa lợi cho xí nghiệp minh, 
vừa lợi cho Nhà nước. 


Tài chính, giá cả, tiêu thụ cũng là 
một lĩnh vực có ảnh hưởng lớn đến 
sản xuất, kinh doanh. Trong Tĩnh vực 
này, đề nghị nên giao quyền chủ 
động cho giám đốc xí nghiệp như sau: 
Với số vốn cố định và lưu động đã 
xác định, giám đốc xí nghiệp được 
quyền nghiên cứu tìm mọi cách sử 
dụng, quản lý tốt nhất số vốn đó và 
có quyền tự tạo thêm vốn từ lợi 
nhuận của xí nghiệp, từ tín dụng. 
ngân hàng đề mở rộng sản xuất — 
kinh doanh của xí nghiệp. 


Về các quỹ của xí nghiệp, giám đốc 
được quyền sử dụng một cách có lợi 


"nhất cho sản xuất, kinh doanh và đời 


sống. 


Về giá cả, thí dụ đối với giả nguyên 
liệu nông sản, trên cơ sở khung giá 
của Nhà nước, giảm đốc xí nghiệp 
được quyền bản bạc với các địa 
phương, các hợp tác xã nông nghiệp 
đề thỏa thuận giá cả cụ thê. Giám đốc 


- không thề mua với giá thấp. vì như 


thế thì nông dân không bản. Giám 
đốc cũng khòng thê mua với giá cao, 
vỉ cao thì không thực hiện được chỉ 
tiêu về tích lũy. Hai giới hạn này 
bắt buộc giám đốc phải tính toán đề 
mua nguyên liệu với giá hợp lỷ nhất, 
bảo đảm lợi ích của Nhà nước và 
nòng đân. Về giá sản phầm, như nghị 
quyết Hội nghị thứ 6 của Trung ương 
đã quy định, xí nghiệp có quycn 
định giá mặt hàng mới, khi nào đưa 
vào sẵn xuất hàng loạt mới do Nhà 
nước quy định. Sở dĩ Trung ương 
giao quyền cho xỉ nghiệp như vậy là 
vì lâu nay các xí nghiệp không muốn 
sản xuất mặt hàng mới, phải chờ đợi 
xét đuyệt giá cú quá lâu, ình hưởng 
đến hoạt động sản xuất, kinh doanh 
của xí nghiệp. 

Về tiêu thụ. nói chung hàng hóa 
của xÍí nghiệp đều phải giao qua 
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thương nghiệp quốc doanh. Song, nên 
chăng cho giám đốc xí nghiệp được 
quyền tô chức tiêu thụ sản phầm đề 
giải phóng kho tàng, tiền vốn, nếu vì 
lý da nào đó, thươnø nghiệp quốc 
doanh không nhận hàng theo đúng 
hợp đồng kinh tế, và sau một thời 
gian nhất định theo xí nghiệp yêu 
cầu mà thương nghiệp quốc doanh 
cũng không nhận. Ngoài ra, giám 
đốc xỉ nghiệp được quyền tò chức 
tiêu thụ những mặt hàng sản xuất 
thử và sản phim phụ, nếu thương 
nghiệp quốc doanh không thỏa thuận 
mua, 

Về xuất khầu và nhập khầu, lâu 
nay xí nghiệp trực tiếp sử dụng các 
nguyên liệu, vật tư, thiết bị, phụ 
tùng nhập khầu và sản xuất ra hàng 
hóa xuất khầu, nhưng xí nghiệp hầu 
như không biết gì đến thị trường thế 
giới, đến giá cả, ngoại tệ, lỗ lãi.. mà 
mọi việc đều do Nhà nước quyết định. 
Làm thế nào đề có ngoại tệ và cần 
bao nhiêu ngoại tệ đề nhập, Nhà nước 
đều phải lo. Xuất khầu hàng hóa, thu 
được bao nhiêu ngoại tệ đều do Nhà 
nước nắm, lỗ, lãi bao nhiêu Nhà nước 
chịu. Chính cách làm đó dẫn đến tình 
trạng xí nghiệp không thề chủ động 
trong việc sản xuất; và như vậy thì 
làm thế nào nói đến đây mạnh xuất 
khu, cân đối giữa xuất khầu và nhập 
khiu được. Đó là chưa nói, với chính 
sách như làu nay, không có xí nghiệp 
nào thích làm hàng xuất khu, vì làm 
hàng xuất khan không những không 
được khuyến khích mà còn bị thiệt 
hơn làm hàng bán trong nước. 

Theo tỉnh thần nghị quyết Hội nghị 
thứ 6 của Trung ương, các tồ chức 
kinh tế của Nhà nước đều có thề làm 
ngoại thương, và sản xuất phải gán 
với thị trường, kề cả thị trường ngoài 
nước, cấp trên cần phải bảo đảm 
quyên chủ động của xí nghiệp trong 
việc xuất khẩu, nhập khâu. Cụ thề là 
Nhị nước, tức là Bộ ngoại thương và 
Bộ chủ quản chỉ quản lý hành chính — 
kinh tế về mặt xuất, nhập khẩu, quyết 
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định những vấn đề về nguyên tác 
như xuất, nhập thứ gỉ, xuất, nhập 
bao nhiêu, xuất cho ai, nhập của ai, 
giả cả thế nào... Còn các vấn đề cụ 
thề thì do các công ty hoặc các xi 
nghiệp lớn được Nhà nươc cho phép 
trực tiếp giải quyết. Thí dụ Nhà nước 
ta và Nhà nước Liên-xô ký hiệp định 
về nguyên tắc trong ð năm tới sẽ xuát 
sung Liên-xô bao nhiều tăn chè và 
nhập của Liên-xô bao nhiêu tẫn bỏng 
với giá cả bao nhiêu. Còn quy cách, 
phim chất sản phầm, bao bì, đóng 
gói, thủ tục và thời hạn giao nhận cụ 
thể... sẽ do Liên hiệp xỉ nghiệp chè 
và liên hiệp xí nghiệp dệt trực tiếp 
bàn bạc và ký hợp đồng cụ thề với 
các tồ chức kinh tế tương ứng của 
Liên-xô đề thực hiện. 

Về ngoại tệ, sẽ tiền tới thực hiện 
chính sách lấy xuất bù nhập, xí nghiệp 
nào cần nhập thì phải lo xuất đề mà 
nhập, xuất nhiều nhập nhiều, xuất 
ít nhập ít... (trừ những xí nghiệp cá 
biệU). Trường hợp cần thiết, xỉ nghiệp 
có thề vay ngoại tệ đề kinh doanh 
xuất, nhập khu. Có như vậy mới đề 
cao được trách nhiệm xuất, nhập 
khầu của xí nghiệp. Trước mắt, cần 
thực hiện ngav chỉnh sách của Nhà 
nước đã ban hành về việc xỉ nghiệp 
được sử dụng 10^Ã kim ngạch xuảt 
khảu trong kế hoạch và 50% kim 
ngạch xuất khảu vượt kế hoạch đề 
nhập khaảu các vật tư, phụ tùng cần 
cho việc làm hàng xuất khâu. . 

Ngoài ra, các xỉ nghiệp còn được 
quyền chủ động trong việc tham quan, 
khảo sát đề tìm hiều thị trường, học 
tập kỹ thuật, gửi công nhân đi đào 
Lạo tại cúc xí nghiệp ở nước bạn, cùng 
như tham dự các triền lãm, các hội 
chợ quốc tế bằng quỹ ngoại tệ của 
mình. | 

Ngoài quyên chủ động trong các 
lĩnh vực nói trên, nói chung các xí 
nghiệp còn được quyền quan hệ trực 
tiếp với các xÍ nghiệp, nông trưởng 
và các tô chức kinh tế khác đề bàn 
hạc các văn đề cần thiết và KỶ các 


hợp đồng kinh tế nhằm bảo đảm thực 
hiện tốt kế hoạch sản xuất — kinh 
doanh của mình. 

Quyên ñan phải gắn liền với trách 
nhiệm. Nếu có quyền hạn mà không 
có trách nhiệm, nhất là trách nhiệm 
về vật chất thì các xỉ nghiệp có thê 
lạm dụng quyền hạn đề làm những 
việc sai trái. Vì vậy, Nhà nước sẽ có 
quy định cụ thề về trách nhiệm vật 
chất của xi nghiệp, nhất là của giảm 
đốc xí nghiệp trong việc thực hiện 
kế hoạch Nhà nước. Nếu xí nghiệp 
không hoàn thành được kế hoạch, 
không giao đủ sản phầm cho Nhà 
nước, không nộp hết các khoản thu 
vào ngân sách, cũng như khòng trả 
được nợ cho ngân hàng, không thực 
hiện được các hợp đồng kinh tế hoặc 
đề xảy ra các vụ tham ô, lãng phí... thì 
sẽ tùy theo mức độ của khuyết điểm 
và nguyên nhân, giám đốc và các phó 
giám đốc xi nghiệp sẽ bị xử lý từ 
cảnh cáo, giảm lương, cách chức, 
buộc thôi việc, đến truy tố trước 
pháp luật. Đối với xi nghiệp đó, có 
thề không được cấp vốn, cấp lương 
mà cỏn phải bồi thưởng. 

Trách nhiệm lại phải đi đôi với 
quyền lợi, vì nšu không có quyên lợi 
thì sẽ không có động lực đề phát triền 
kinh tế. Ngoài việc khen thưởng 
như lâu nay đã làm, vấn đề quan 
trọng là Nhà nước sẽ quy định cụ 
thề về quyền lợi vật chất. Thí dụ nếu 
xí nghiệp hoàn thành vượt mức kế 
hoạch Nhà nước, thì xí nghiệp được 
dùng toàn bộ hoặc phản lớn lợi 
nhuận vượt kế hoạch đề thưởng cho 
cán bộ, công nhân. Ngoài ra, những 
cán bộ, công nhân có thành tích xuất 
sắc có thề được nghỉ phép đài ngày 
hơn phép hằng năm, hoặc những 
người có thành tích đặc biệt sẽ được 
cho đi tham quan ở nước ngoài... 

Đề tạo điều kiện thực hiện quyền 
chủ động sản xuất, kinh doanh của xí 


nghiệp, cần kiện toàn xí nghiệp, củng 
cố lực lượng sản xuất và hoàn thiện 
quan hệ sản xuất. 


Trên cơ sở phương hướng và quy 
mô sản xuất được xác định mà kiem 
kê lại tài sản cố định, xem trong đây 
chuyền sản xuất, khâu nào mất cân 
đối cần trang bị thêm, những thiết bị 
nào không dùng đến cần giao trả. Chú 
ý tăng cường tô hoặc phân xưởng cơ 
khí đề làm tốt nhiệm vụ chế tạo phụ 
tùng, cải tiến kỹ thuật cho cơ sở. 


Nếu cần thiết thi bố trí lại các tồ 
sản xuất, các phân. xưởng cho phù 
hợp với dây chuyền sản xuất và cải 
tiến bộ máy quản lý theo tỉnh thần 
tỉnh giản, pọn nhẹ, giảm trung gian, 
tăng hiệu lực, từ đó mà xác định lại 
số lượng cán bộ, công nhân của đơw 
vị theo yêu cầu của hoạt động sản 
xuất; kinh doanh. 


Kiêm kê lại vốn lựu động, xác định. 
mức dự trữ nguyên liệu, vật tư hợp 
lý, bảo đảm yêu cầu sản xuất, tìm 
mọi cách giải quyết càng nhanh càng 
tốt những nguyên liệu, vật tư ứ đọng. 


Xây dựng mới hoặc soát xét bồ 
sung các nội quy về quản lý, các quy 
trình, quy phạm kỹ thuật, phô biến 
và giáo dục sâu rộng trong cán bộ, 
công nhân, kiểm tra bảo đảm cho mọi 
người chấp hành nghiêm túc. 


* 


Mở rộng và bảo đảm quyền chử 
động sản xuất, kính doanh cho xỉ 
nghiệp là một vấn "đề lớn đề bảo 
đảm sẵn xuất, kinh doanh có hiệu 
quả. | 

Trên đây là những suy nghĩ bước 
đầu chúng tôi nêu lên nhằm góp phần 
vào việc nghiên cứu, cải tiến quản lý 
kinh tế của chúng ta hiện nay, 
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BƯỚC ĐI CỦA HUYỆN M“ĐRĂC 


THUYỀN M'Drăc thuộc tỉnh Đắc-lắc 
được hình thành vào năm 1977, 
Số dân trong huyện có 8S26 người, 
trong đó có 3100 lao động. Huyện có 
3 xã gồm 47 buôn và một thị trấn nhỏ. 
Điện tích tự nhiên có 196 000 ha, trong 
đó có 60000 ha đồng cỏ, còn lại là rừng 
và núi đá. Đất trông cày lương thực 
chiếm tỷ lệ không đăng kề và thuộc 
loại rất xấu, vì không có sông suối 
lớn cho nên mùa khô các nguồn nước 
nnặt đều bị kiệt; năng suất sắn hằng 
năm chỉ đạt 2—3 tấn củ tươi/ha, 
năng suất lúa rầy chỉ đạt 0,3 tấn 
thóc/ha. Sản xuất đọc canh lương thực 
và du canh, hằng năm nhân dàn 
thường thiếu ăn từ 5 đèn 6 tháng. 
Đời sống nhân dàn gặp rất nhiều 
khó khăn, cơ sở chính trị lại non 
yếu. Lợi dụng tỉnh hình này, bọn 
phản động tuyên truyền Xuyên tạc, 
gay chia rẽ, dụ đỏ, ny hiếp cán bộ và 
nhàn dân, phá rối trật tự an nĩnh, 
gây hoang mang trong quần chúng. 
Trong tỉnh hình đó. đăng bộ huyện 
M` Đrác đã lãnh đạo nhân dân các đân 
tộc trong huyện vươn lén làm chủ 
cuộc sống, làm chủ buôn làng. 


Những thay đòi bước đầu. 


Nếu cách đây ba năm, khắp nơi trên 
dải đất này còn là đồng khô có cháy, 
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NGUYÊN-VĂN-NGUYÊN 


cảnh tượng nghèo nàn phơi bày trên 
khắp các buôn làng, thì ngày nay 
cuộc sống đã có những đồi thay đáng 
kề. Sản xuất lương thực tử 791 tắn 
năm 1977 đã tăng lên 3223 tấn năm 
1950 ; bình quân lương thực tính theo 
đầu người từ 110 ki lô gam tăng lên - 
410 kỉ lô gam. Từ chỗ thiếu ăn, đến 
nay huyện M” Đrắc đã hoàn toàn tự 
túc lương thực và bắt đầu làm nghĩa 
vụ đối với Nhà nước môi năm vào 
khoảng trên dưới 100 tấn thóc. Các 
ngành chăn nuôi, trồng cây công 
nghiệp, trồng rừng và tiêu công 
nghiệp, thủ công nghiệp, v.v.cũng phát 
triền, tạo nên sự chuyên biến bước 
đầu về cơ cấu kinh tế trên địa bản 
huyện. 

Sản xuất lương thực phát triên gắn 
liền với việc xóa bỏ tỉnh trạng du 
canh và chuyền sang con đường sản 
xuất định canh và thăm canh. Những 
eơz sử vật chất kỹ thuật mới được 
hình thành, nhiều hồ chứa nước và 
hệ thống mương tưới được Xây 
đựng khá hoàn chỉnh, tạo nên những 
cánh đòng cấy hai vụ lúa nước. Đó 
chính là sự biến đồi cách mạng sắáu 
sác nhất đối với đồng bào các dàn 
tộc ở đàảy. Gan liền với cuộc cách 
mang ấy là cuộc cách mạng quan hệ 
sản xuất. Toàn huyện đã có 1003 số 
hộ nòng đán vào các tập đoàn sản 


xuất và hợp tác xã sẵn xuất nông 
nghiệp. 

Sẵn xuất phát triền, đời sống nhân 
đân không ngừng được nàng cao, 
tình hình trật tự an nính ngày càng 
ön định, đồng bào các dận Lộc ngày 
cảng phần khởi tỉn tưởng vào sự lĩnh 
đạo của Đảng, vào chế độ mới. 


Kết quả trên đây tuy mới là bước 
đầu, chưa phải lớn lắm, song nó có thề 
gợi ra cho chúng ta một số bài học 
về phương hướng và bước đi của một 
huyện miền núi. 


Bài học kinh nghiệm. 


Cũng như nhiều huyện miền núi 
khác, huyện M'Đrăc có thế mạnh về 
chăn nuôi, nghề rừng và trồng cày 
công nghiệp. Muốn khai thác thế mạnh 
đó trước hết phải tẬp trung sức giai 
quyết cho được vấn đẻ lương thực cho 
dân. Văn đề đặt ra cho huyện lúc này 
là, tự lực giải quuết oấn đê lượng thực 
hay là dựa vào sự cung cấp lương 
thực của Nhà nước đề phát triền chăn 
nuôi, nghề rừng và tròng cây công 
nghiệp... Sự lựa chọn chính xác 
một trong hai cách làm nàyv có ý nghĩa 
quvết định đốt với to¿n bộ quá trình 
đi lén của huyện. Àlột mặt, nhìn vào 
tỉnh hình kinh tế, tự nhiên và tập 
quán canh tác của địa phương thì giải 
quyết vấn đè lương thực bằng con 
đưởng định canh và tham cành là có 
thề được. Mặt khác, đối với huyện 
M'Đrác phấn đấu tự túc lương thực 
là vấn đề vừa có ý nghĩa kinh tế và 
chính trị trước mắt, bảo dâm ön định 
đời sống nhân dàn, củng cố lòng tin 
của đóng bào các dân tộc đối với 
Đẳng, với chế độ mới, vừa là tiền đề 
cơ bản cho việc mở mang, phát triền 
. các ngảnh nghề, khai thác tiêm năng 
và thế mạnh của một huyện miền núi. 
Chúng tòi cho rằng đây là điềm nút 
và một khi cái khó về lương thực đã 
được gỡ ra thì các văn dẻ khác cũng 
sẽ triền khai thuận lợi. 


.the. Với những loại 


Thực hiện phương hưởng đó, chỉ 
mới trong vòng ba năm (1977 — 1980) 
huyện M'Đrăc đã cơ bản khắc phục 
được nạn thiếu lương thực triền miễn 
hằng bao đời nay. Và trên cơ sở giải 
quyết vấn đề lương thực mà mở mang, 
phát triền các ngành nghề, tạo nên sự 
chuyền biến mới về phân công lao 
động trên địa bản huyện. 


Nói đến dịnh canh và thâm canh 
ở đây, trước hết là nói đến thủy lợi, 
khai hoang mở rộng diện tích và cải 
tạo đỏng ruộng. Đó là một cuộc cách 
mạng mà lực lượng tiến hành là tưo 
động của đồng bào các dân tộc được 
(ồ chức lại nhằm thay đòi tập quán 
canh tác và thực hiện cách làm àn 
mới. Cho nên những cơ sở vật chất 
mới được tạo ra đều là sản phẩm của 
lao động tập thê, ruộng đất khai hoang 
và định canh tự nó thuộc sở hữu tập 
đất đại này, 
huyện ủy chủ trương không đem chia 
cho nông đàn mà đề canh tác Lập thê. 
Và như vậy vấn đề hợp tác hóa nông 
nghiệp trở thành bức thiết, nó chẳng 
những phù hợp với yêu cầu của quân 
chúng mà còn là điều kiện cơ bản đề 


_ phát huy hiệu guả sử dụng đất đai 


và áp dụng những biện pháp kỹ thuật 
mỚI. : 

Bảng lao động tập thề, trong vòng 
ba năm (1977— 1980) đồng bào các dân 
tộc ở đây đã đầu tư hàng chục nghìn 
ngày còng đề đắp đập làm hồ chứa 
nước ; xây dựng hàng chục ki lô mét 
bở thửa, mương tưới mương tiêu; 
khai phả hàng nghìn héc ta ruộng 
trong lúa nước, tròng màu và cây 
công nghiệp, v.v. Việc xóa bỏ tỉnh 
trạng du canh gắn liền với việc vận 
động đồng bào các dân tộc dùng phân 
bắc, phân chuồng... bón ruộng. Nhờ 
áp dụng mạnh m các biện pháp thâm 
canh mà năng suất lúa từ 1,5 tấn/ha 
năm 1977 tăng lên 5 tấn/ha năm 1950; 
sản lượng lúa và hoa màu tăng nhanh, 
đời sống nhân dàn được cải thiện rồ 
rệt. Đó chính là động lực thúc đầy 
100% số hộ nông đản trong huyện đi 


4. 


vào làm ăn tập thê, từ tập đoàn sản 
xuất lúc đầu tiến lên hợp tác xã sẵn 
xuất nông nghiệp. Sẵn xuất lương thực 
phát triền, năng suất lao động của 
những người tròng cây lương thực 
tăng lên cho phép rút bớt lao động 
trồng trọt đề phát triền chăn nuôi và 
mở mang các ngành nghề khác. Hiện 
nay trên phạm vi toàn huyện À1" Drăc, 
lương thực đã trở thành bàn đạp vững 
chắc cho việc đầu tư lao động khai 
phá đất hoang, cải tạo và sử dụng 
601000 ha đồng có đề nuôi trâu, bò,trồng 
cây gây rừng và mở mang các ngành 
tiêu công nghiệp, thủ công nghiệp 
như: gạch ngói, cưa xẻ, cơ khí sửa 
chữa, chế biến nông sản, v.v. Cơ cấu 
lao động đã có sự thay đồi: không 
những trong nội bộ ngành trong trọt 
có lao động làm lúa, màu và cây công 
nghiệp và trồng rừng mà lao động còn 
được phân công theo hướng : lao động 
ngành trồng trọt giảm xuống. lao động 
chăn nuỏi và các nghề tiêu công 
nghiệp, thủ công nghiệp trong huyện 
tàng lên. 


Việc triên khai sự phân công lao 
động sang các ngành nghề như đã nói 
trên tuy mới ở bước đầu, song thế 
đứng và bước đi nói chung là vững 


chắc Vì một lẽ, huyện M'Đräc 
đã dựa trên cơ sở tự lực tự 


cường đồng thời có sự giúp đỡ về vật 
tư kỹ thuật của Nhà nước, nhưng 
không trông chờ ÿ lại, chủ động giải 
quyết lương thực, biết kết hợp lao 
động với đất, rừng — nguồn gốc sinh 
ra mọi của cải. 


Huyện ủy AI Đrăc đã tồ chức chỉ 
đạo tốt đề thực hiện xnột cách có hiệu 
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quả phương hướng đã vạch ra. Huyện 
ỦY đi sát cơ sở, tô chức lãnh đạo và 
chỉ đạo cơ sở thực hiện tốt chủ trương 
của huyện. Sự lãnh đạo của đẳng bộ 
ở đày không chỉ dừng lại ở chỗ ra 
chỉ thị, nghị quyết, tuyên truyền vận 
động mà còn thê hiện ở chỗ miệng nói 
tay làm, biến chỉ thị, nghị quyết thành 
hiện thực bằng hành động cách mạng, 
cần bộ đảng viên phải nêu gương 
trước quần chúng. Muốn xéa bỏ tập 
quán du canh, thực hiện định canh và 
thâm canh thì phải làm thủy lợi, 
phải tạo ra những cánh đồng lúa 
nước, nhưng lúc đầu quần chúng chưa 
tin vì hàng nghìn đời nay ở đây 
chưa ai nghĩ đến điều đó; đây 
đòngữ bào cũng chưa bao giờ dùng 
trâu bò cày ruộng, dùng phản bón 
ruộng... Cho nên cán bộ, đảng viên 
phải miệng nói tay làm và làm có 
hiệu quả thiết thực thì quần chúng sẽ 
hãng hái tự nguyện làm theo. 

Khi đời sống của nhân dân được 
nàng lên, lợi ích kinh tế và chính trị 
được bảo đảm thì như đồng bào 
các dân tộc ở đây thường nói, «ngày 
nay mọi người đều một bụng và mọi 
người đẻu một miệng». Đó là một 
bụng tín vào Đảng, vào đường lối đi 
lên chủ nghĩa xã hội, một bụng suy 
nghĩ làm sao cho hợp tác xã ngày 
càng vững mạnh, làm nghĩa vụ đối 
với Nhà nước ngày một nhiều, nàng 
đời sống lên ngày một cao,và đoàn kết 
ngày càng chặt. chẽ, rộng rãi, chống 
lại mọi luận điệu xuyên tạc và mọi 
âm mưu chia rẽ của kế thủ. Đó cũng 
là ý chí vươn lên làm chủ cuộc sống, 
làm chủ buôn làng của đồng bào các 
dân tộc Tây-nguyên. 


Xây dựng tác phong mới 


trong công tác lãnh đạo 


GHỊ quyết của Bộ chính trị trung 
ương Đăng về công tác tô chức 
đã chỉ rõ: phải “xây dựng tác phong 
công nghiệp khần trương, thiết thực, 
có kế hoạch, tính toán hiệu quả, dám 
quyết đoán». Truyền đại tính thần 
đó, đồng chí Lê-Đức-Thọ đã nhăn 
mạnh tầm quan trọng của tác phong 
công nghiệp trong chỉ đạo thực tiễn, 
coi đó là một nội dung của khoa học 
tồ chức mà chúng ta cần nắm vững 
đề vận dụng tốt. : | 


Vấn đề tường như quen thuộc này 
“thật ra đang còn mới mẻ đổi với 
chúng ta, bởi vì chuyên biến từ một 
thỏi quen đã bám rẻ làu đời sang một 
cách nghĩ, cách làm hoàn toàn mới, 
là việc không đơn giản. Tuy nhiên, 
với nhận thức đầy đủ, sâu sắc về yêu 
cầu của nhiệm vụ cách mạng .trong 
giai đoạn mới, mỏi cán bộ chúng ta 
không thẻ kÍẾông có quyết tàm cao 
và bền bỉ phấn đấu giành thẳng lợi 
từng bước trong lĩnh vực này. Chỉ có 
như vạay, đường lỗi chính sách đúng 
đắn của Đáng và Nhà nước mới có 
thê trở thành hiện thực, 

Tác phong cônZ nghiệp trong công 
tác lãnh đạo về cơ bản đồng nghĩa 


LÊ - QUANG 


với tác phong sản xuất lớn, hoặc tác 
phong khoa học mà chúng ta thường 
gọi chung là tác phong lãnh đạo 
mớỚi. 


Tác phong lãnh đạo (eó khi còn gọi 
là phong cách lãnh đạo, ®kiều » lãnh 
đạo) là một hệ thống những phương 
pháp, cách thức, thai độ làm Điệc mà 
người lãnh đạo (hoặc cơ quan lãnh 
đạo, quản lý) cần thường xuyên áp 
đụng, nhằm giải quyết những nhiệm 
vụ được giao cũng như những vấn đò 
nảv ra trong quá trình lãnh đạo. Đó 
là toàn bộ cách thức ạn dụng (có sắc 
lhái rõ nét Đủ liêu biều) những nguyen 
lắc, phương pháp và phương tiện đề 
lãnh đạo, quản lý một tập thè lao 
động, chiến đấu... Về thực chất, tìe 
phong lãnh đạo là hình thức thực hiện 
các mối quan hệ chỉnh trị — xã hội, 
kinh tế — xã bội và tâm lý — xã hói 
phức tạp nhất trong quá trình lĩnh 
đạo các tập thẻ lao động, mà ta 
thưởng gọi là các mi quan hệ quản 


-lý. Hiệu khái niệm này quá rộng (bao 


gòm cả mục tiêu, nguyên tắc) hoặc 
quá hẹp (chỉ là phong cách cá nhân, 
thủ thuật riêng của từng người) đèu. 
không thỏa đáng 


Tác phong lãnh đạo tác động mạnh 
wvê nhiều mặt tới hoạt động và kết 
qua công tác của cả tồ chức; nhiều 
khi có ảnh hưởng quyết định. Di 
nhiên, tác động đó sẽ tích cực nếu là 
tác phụng đúng đắn, và ngược lại, sẽ 
- tiêu cực nếu là tác phong xấu. 


Tác phong mới trong công tác lãnh 
đạo — tác phong lê nin nit — phải trở 
thành tác phong chung của đội ngũ 
cán bộ chúng ta. Điều đó không hề 
phủ định phong cách độc đáo của 
từng cán bộ, phản ánh tính phong 
phú, đa dạng của mọi hoạt động xã 
hội, và cũng phản ánh tính nghệ 
thuật của công tác lãnh đạo, quản lý. 
Mỏi người, qua kinh nghiệm bản thân 
và sở trường của mình, có thể ưa 
dùng (có kết quả tốt) những phương 
pháp, thủ thuật khác nhau: có người 
muốn giữ một e khoảng cách» nào 
đó đối với cấp đưới trong lúc người 
khác lại thích xuề xòa, gần gũi; có 
người sôi nồi, hoạt bát trong lúc 
mgưởi khác lại trầm tĩnh, v.v. Điều 
.đó vô hại, nếu như nguyên tắc, tác 
phong lãnh đạo mắc xít — lê nin nít 
mmà ta đang bàn vẫn được bảo đảm. 


Ehi xem xét, đánh giá hoạt động 


Những địc điềm quan trọng nhất 
của tác phong lãnh đạo do Lê-nin đề 
ra và tự minh thực biện là: tính tư 
tưởng và tính Đảng cao; liên hệ 
thường xuyên với quần chúng ; thống 
nhất giữa lý luận và thực tiễn: sử dụng 
đầy đủ và đúng đắn những nguyên 
tác quản lý, năm được các nguyên 
tác chỉ đạo hoạt động của người 
lĩnh đạo; khin trương và cụ thê... 

Tính tư tưởng cộng sản chủ nghĩa 
1à đặc điềm đầu tiên của tác phong 
lãnh đạo mới của mỗi cán bộ lãnh 
đạo, bởi vì thiếu nó thì không còn 
là cần bộ cách mạng nữa. Sẽ chưa 
phải là thực chất nếu điều đó chỉ 
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của một cán bộ lãnh đạo (hoặc một 
cơ quan lãnh đạo), không phải chì 
xem người đó /(¿m gì, mà còn phải 
xem người đó tảm như thế nào. Thật 
vay, trong thực tế, không thiếu những 
người củng làm các việc giống nhau 
mà lại đạt kết quả khác hẳn nhau do 
cách làm khác nhau. Biết tạo ra 
những điều hợp lý về mặt tô chức. 


môi trưởng làm việc và quá trinh làm 


việc, sẽ tạo ra được một tỷ lệ hợp 
lý giữa «chí phí lãnh đạo và két 
quả đạt được. Chỉnh cái đó là năng 
lực của một cán bộ, một tồ chức. Vị 
như đối với người thợ, chỉ cản xem 
xét cách sắp xếp chỏ làm việc và thao 
Lác là có thề đánh giá tay: nghẻ của 
họ (trước khi xem kết quả thể hiện 
trên sản phầm). Một sĩ quan nếu có 
tác phong do dự (chứ không phải thận 
trọng) hoặc liều lĩnh (chứ không phải 


- đũng cảm, mưu tri) thì khó có thề 


được coi là người chỉ huy giỏi, dủ 
rằng đã từng có trận đánh thắng. 
Tương tự như vậy, một cán bộ quan. 
lý kinh tế chỉ làm «ào ào ®, thiếu 
tính toán, thiếu chuần bị và bất chấp 
quy luật khách quan... cũng là một 
ví dụ về tác phong làm việc xấu, nói 
lên sự hạn chế về năng lực. 


thê hiện trên lý tưởng, ở thế giới 
quan, ở các quan điểm chính trị 
chung. Điều có ý nghĩa thực tiễn của 
tính tư tưởng và tính Đảng là người 
cán bộ phải thề hiện rỡ sự nhất tri 
cao với đường lõi, quan điềm của 
Đảng, kiên quyết thực hiện và bảo 
vệ đường lôi của Đảng z mọi suy nghĩ 
và hành động đều phải xuất phái từ 
lợi ích của Đảng, hết lòng, hết sức 
phục vụ nhân dân. Tính nguyên tắc 
của một đẳng vô sản kiều mới đòi 
hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tuyệt 
đối chấp hành đường lỗi, chính sách 
của Đẳng, chăm 1o đời sống, lợi ích 
của quần chúng với tất cả lỏng tin, 


nhiệt tỉnh và trí tuệ của mình. Sức 
mạnh của Đảng là ở đó. 


Điều này đặc biệt quan trọng trong 
tình hình đất nước ta đang trải qua 
những khó khăn thử thách, với âm 
mưu thâm độc của kẻ thủ đang tìm 
mọi cách phá hoại ta một cách toàn 
_ điện mà nguy biềm nhất là phá 
hoại nội bộ nhằm làm suy yếu Đăng 
ta — người tô chức mọi thắng lợi 
của cách mạng nước ta. Ta có thề 
thông cảm với những tâm tư nôn 
nóng với động cơ chính đáng của 
mọt số cán bộ đẳng viên, song không 
thê đồng tình với lối bàn tân tùy tiện, 
vô nguyên tắc những vấn đề về đường 
lối, chính sách của Đảng, bởi vì điều 
đó rất có thề làm lợi cho kẻ thù một 
cách không tự giác. 


ạt thiết liên hệ oới quản chúng 
cũng là một đặc điềm quan trọng 
của tác phong mới trong công tác 
lãnh đạo và được Lê-nin coi là a điều 
kiện chủ yếu nhất quyết định thành 
công của bất kỷ hoạt động nào %. 
[Liên hệ chặt chẽ với quần chúng, 
thật ra vốn là một đặc điềm thuộc về 
bản chất giai cấp của Đảng vô sản. 
Tiếc rằng ngày nay, trong điều kiện 
Đẳng lãnh đạo chính quyền, không Ít 
cán bộ chưa có nhận thức đầy dủ, 
sâu sắc về điều đó. Một số người hầu 
như trở thành *Squan cách mạng », 
sống cách biệt với quần chúng, dừng 
dưng trước các khó khăn hàng ngày 
của quần chúng, thậm chí còn ức hiếp 
quản chúng. 


Vấn đề này không chỉ là tỉnh cảm, 
là quan hệ thông thưởng với quần 
chúng mà thật sự là vấn đẻ thuộc về 
lập trưởng, quan điểm của người 
cán bộ đối với quần chúng. Đề khắc 
phục sai lầm nói trên, người cán bộ 
lãnh đạo không&thê chỉ thay đồi 
quan hệ, thái độ cư xử là đủ, mà là 
phải xây dựng bằng được một cơ chế 
tổ chức nhằm bảo đảm thật sự quyền 
làm chủ tập thề của quần chúng ở cơ 
sở ; bảo đảm sự thống nhất giữa ba lợi 


Ich (lợi ích của Nhà nước, của tập thề 
và của người lao động) trong mọi chủ 
trương biện pháp; giáo dục và phát 
động quần chúng đầy mạnh phong 
trào lao động sản xuất, trong đó coi 
trọng cắc biện pháp kinh tế, coi trọng 
khuyến khích bằng lợi ích vật chất và 
tỉnh thần của người lao động ; kịp thời 
hiều rõ tình hình đề có biện pháp giải 
quyết khó khăn cụ thề hằng ngày của 
quần chúng. | 


Xgười cán bộ lãnh đạo có tác phong 
mới phải là người biết sử dụng (làu 
đủ 0à dúng đắn những nguyên tắc 
quản lý rã hội chủ nghĩa, nắm Uững 
những nguụên lắc chỉ đạo hoại động 
của người lãnh dạo. Trong những 
nguyên tắc quản lý mà Nhà nước đã 
ban hành, người cán bộ lãnh đạo phải 
luôn luôn nắm vững và tuân thủ 
nguyên tắc một người chŸ huụ, tức chế 
độ thủ trưởng. Có thề nói, đây là một 
vấn đề rất khó, rất phức tạp. Yêu cầu 
đặt ra đối với người lãnh đạo là, một 
mặt phải bảo đảm sự tãnh đạo và 
kiêm tra toàn điện của tô chức Đẳng ; 
mặt khác phải đề cao trách nhiệm 
của thủ trưởnz, nắm vững quyền hạn 
được giao, đám quyết đoán và dám 
chịu trách nhiệm. Tôn trọng sự lãnh 
đạo của Đảng hoàn toàn không có 
nghĩa là dựa đảm, trông chờ cấp ủy có 
ý kiến về mọi việc thuộc chức năng 
quản lý, điều hành. Quyết đoán không 
có nghĩa là độc đoán chuyên quyền, 
không tôn trọng quyền làm chủ tập 
thề của quần chúng. Ngoài ra, người 
cán bộ lãnh đạo còn phải nắm được 
các nguyên tác chỉ đạo hoạt động cần 
thiết. Đó là các nguyên-tắc : tông hợp, 
cân đối, liên tục, đồng thời và nhịp 
nhàng. Nguyên tác tòng hợp yêu cầu 
người lãnh đạo phải nhìn nhận được 
tất cả công việc trong một thởi gian 
tương đối lâu đài, nắm được mỗi quan 
hệ qua lại giữa các công việc đó và 
giữa các khía cạnh của từng việc 
(kinh tế, chính trị...). Đồng thời cần 
vạch ra được các công việc trọng 
tầm và trọng điềm trong từng giai . 
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đoạn kế hoạch. Nguyên lắc cân đối 


đòi hỏi phải tạo ra được và bảo 
đảm được hiệu quả tối ưu của 
các mặt hoạt động của người lãnh 


đạo như : Xây dựng kế hoạch và tổ 
chức thực hiện, sản xuất và cải thiện 
đời sống, khả năng hiện có và yêu 
cầu phải đạt tới, v.v. Nguyên tác liên 
tục đòi hỏi người lãnh đạo bắc cầu 
được giữa quá khứ với hiện tại và 


tương lai trong các hoạt động quản ˆ 


lý của mình. Đối với từng việc cụ thê 
phải làm từ đầu đến cuối một cích 
trọn vẹn, hợp lý. Xquyên tác đồng 
thời (hay còn gọi là nguyên tác song 
song) yêu cầu người lãnh đạo thục 
hiện các chức năng quản lý sao cho 
phù hợp với tình hình quản lý. Trong 
khi đành công sức thích dáng vào 
các việc trọng tàm, trọng điểm, không 
buông lỏng các việc khác. Nguyên tác 
nhịp nhàng đòi hỏi người lãnh đạo 
sắp xếp công việc của mình với một 
nhịp điệu ôn định *khoa học, phủ hợp 
với yêu cầu và khả năng thực tế của 
mình và làm những việc đó có nên 
nếp. 

Người lãnh đạo tài giỏi là người 
biết nắm, biết vận dụng cắc nguyên 
tắc ấy trong hoạt động quản lý của 
mình, biết cách chủ động ngăn ngửa 

và khắc phục những xáo động ngẫu 
nhiên trong công tác. Muôn vậy, tất 
nhiên phải có tầm nhìn xa, biết dự 
tỉnh chính xác và có sự sắp xếp khoa 
học trong kế hoạch công túc. 

Tác phong lãnh đạo mới đòi hỏi 
người lãnh đạo phải có quan điềm khoa 
học nà sự thông thạo công iệc, hiều 
hiềt khoa học tò chức 0à khoa học quan 
lj, có kiến thức nhật định 0ê chuuèn 
món. Nói cách khác, là phái thông 
thao cá Đề TÚ luận ba thực tiền. 

Thái độ khoa học của người lĩnhđạo 
trước hết là, một mặt tôn trọng các 
quy luật khách quan đang phát huy 
tác dụno, và mặt khác, phát huy cao 
độ tính năng động chủ quan đề tự 
giác vận dụng quy luật. Vấn đề thời 
sự hiện nay là cần nhận thức đây dủ 
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tác dụng của các quy luật kinh tế trong 
bước đi ban đầu của thời kỷ quá độ. 
Nắm không vững các quy luật và 
không hiều biết tỉnh hình thực tế, 
nhất định sẽ phạm sai lầm *tả * hoặc 
hữu. Chúng ta đã có khá nhiều bài 
học thấm thía về loại này, chẳng hạn 
như kế hoạch hóa quan liêu gò bó, đầu 
tư xây đựng cơ bản tràn lan, cũng như 
đề ra không ít chính sách cụ thề không 
khuyến khích được sản xuất, không 
phát huy được nhiệt tình, tài năng 
của người lao động, đang bị cuộc sốn§ 
sinh động đòi hỏi phải thay đồi. 


Xa lạ với quan điềm khoa học trong 
tác phong lãnh đạo là chủ nghĩa kinh 
nghiệm đang còn khá nặng trong 
nhiều cán bộ chúng ta. Đúng là những 
kinh nghiệm tích lũy được là vốn quy, 
nhờ nó ta đã giành được nhiều thẳng 
lợi to lớn; song không phải toàn bộ 
những kinh nghiệm đó đều còn đúng 
trong điều kiện mới, hoàn cảnh mới 


"với những nhiệm vụ mới. Tại Đại hội 


IX các xô viết toàn Nga, Lê-nin đã 
thẳng thắn chỉ rõ “Chúng ta bắt tay 
vào nhiệm vụ xày đựng kinh tế của 
chúng ta trên cơ sở kinh nghiệm ngày 
hôm qua của ta. Nhưng chính đó lại 
là một diều sai lãm cơ bản của chúng 
ta? (1), và Người khẳng định: * Khi 
tình hình đã thay dồi và chúng ta 
phải giải quyết những nhiệm vụ 
thuộc loại khác, thì Không nên nhìn 
lú đàng sau và sử dụng những 
phương pháp của ngày hôm qua ® (2) 


Người lãnh đạo có tác phong đúng 
đắn phải nhạy cảm với cái mới, biết 
phát hiện và thực hiện những phương 
pháp, hình thức giải quyết công việc 
phủ hợp với những biển đôi mới của 
cuộc sống; hết lòng ủng hộ, vun đáp 
những nhân tố mới ngay từ lúc vừa 
xuất hiện. « Người cán bộ nào không 
có được ý thức đó, không có cảm 


(1) V.I. Lê-nin: Toàn tập, Nxb Sự thật, 
Hà-nệi, 1970, tập 33, tr. 251. 
(2) V.T. Lê-nin : Sách đã dẫn, tr. 253, 


giác nhạy bén trước cái mới, không 
chịu khó suy nghĩ tìm tòi, hiểu biết 
sự vật, không có khả năng suy nghĩ 
một cách độc lập sáng tạo trong quá 
trình chấp hành đường lỗi, chính 
sách của Đảng, người đó không phải 
là cán bộ tốt, người đó sớm muộn sẽ 
bị cuộc sống vượt qua » 3). 

Giải quyết những vấn đề về tô chức 
theo quan điểm khoa học, nhất thiết 
phải nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Cần 
hiều nguyên tắc đó theo nghĩa rộng. 
không đơn thuản chỉ là hiệu quả kính 
tế trước mắt, mà là hiệu qua kinh 
tế — xã hội toàn diện, lầu đài. Đầu óc 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa mà cắn 
bộ quản lý cần có hoàn toàn khác 


với lối kinh doanh tư bản chủ nghĩa 


tất cả vì lợi nhuận tối đa». Tuy 
nhiên, cái mà rất nhiều cán bộ chúng 
ta (trước hết là cán bộ quản lý kinh 
tế) thường mắc hiện nay lại là thiếu 
quan tâm đầy đủ hoặc thiếu tháo vát 
thông thạo trong việc kinh doanh, 
trong việc làm ra nhiều của cải vật 
chất cho xã hội de „đáp ứng nhu cầu 
của đời sống, phục vụ sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, : 

Tính khoa học tronz tác phong lãnh 
đạo còn thể hiện ở chỗ làm việc có 
chương trinh, kế hoạch, có chuän bị 
chu đáo, nắm vững trọng tâm, trọng 
điềm; thường xuyên đòn đốc, kiêm tra, 
kịp thời điều chỉnh, uốn nắn, và chú 
ý đúc kết kinh nghiệm. Lê-nin đòi 
hỏi môi cán bộ lãnh đạo phái cố gắng 
tách ra khỏi cảnh hón độn, cảnh chạy 
xuôi chạy ngược, khỏi các ban bệ, 
khỏi việc thuyết trình và cạo giay, đề 
nghiền ngắm và hệ thống còng tác. 

Trải ngược với tác phong đó là 
lối làm việc tùy Liện, chấp vá, gặp 
chăng hay chớ, luôn luỏn bị động bởi 
những việc “dột xuất” do thiểu dự 
kiến, thiếu nhìn toàn diện mọi khía 
cạnh của văn đề; là triền khai công 
việc tràn lan, dàn đều, không nắm 
chắc khảu mấu chốt, không tập trung 
chỉ đạo việc trọng tâm, trọng điểm. 
Kết quả không tránh khôi của cách 


làm việc thiếu Khoa học đó là aecó 
phát mà không có động ®, đánh trống 
bỏ đủi, việc nào cũng dở đang nham 
nhớ, khó có hiệu quả thiết thực và 
không thè tông kết, đảnh giá được. 
Chính nó là một “thủ phạm ?® quan 
trọng gáv nên sự trị trệ, vếu kém về 
tô chức thực hiện các nghị quyết mà 
chúng ta củn ra sức khắc phục. 


Tác phong lãnh đạo mới còn đòi 
hỏi người lãnh đạo phải hết sức khần 
trương, phai biết tồ chức điều kiện làm 
Điệc của bản thân một cách hợp lỦ nhất, 

Tính khñn trương gắn liền với 
năng suất lao động cao, nó là một 
thuộc tính của tác phong công nghiệp. 
Đó không phải là sự khản trương 
căng thẳng từng lúc, từng đợt như 
trong chiến đâu; mà là khin trương 
liên tục và đồng bộ trong mọi mắt 
xích của một guông máy liên hoàn, 
nếu một khảu nào chậm trẻ sẽ: gày 
trục trặc, trì trẻ cho cá hệ thống 

Một cán bộ lãnh đạo có tác phong 
khăn trương sẽ hành động ngay sau 
khi quyết định; hơn nữa còn khin 
trương ngay cả khi chuẩn bị và hình 
thành quyết định. Sự trù trừ do dự 
không sớm quyết đoán (khi điều kiện 
đã chín muôỏi) làm tiêu phí bao nhiều 
thời gian quý báu, qhiều khi bỏ lỡ 
e\ thời cơ, làm hồng cả công việc, 

Trong khí làm việc, người có tác 
phong khân trưởng luôn tìm cách hợp 
lý hóa, cải tiến Tệ lối làm việc đề rút 
ngắn thời gian hoàn thành, hạn chế 
thời giờ “chết », Họ thường tiên hành 
một số việc “Sơối đầu”? nhau, làm 
việc này đồng thời chuẩn bị đân cho 
việc khác. Biết rút kinh nghiệm kịp 
thời trong mỗi việc cũng là một biểu 
hiện của tác phong khăn trương, nhờ 
đó tích lũy nhanh kinh nghiệm, nàng 
cao nhanh chóng nẵng lực còng tác. 


(Xem tiếp trang 61) 


(3) La-Duần: ấy oấn đề oề cần bá cà tê 


chức trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, Nxb 
Sự thật, Hà-nội, 1972, tr. 12. 


GIÁO DỤC CỘNG 


SÁN CHỦ NGHĨA 


CHO THẾ HỆ TRẺ 


ẬP tan chế độ thống trị 
của các giai cấp bóc lột, áp 
bức đã là sự nghiệp long 
trời lở đãit, đầy gian khỏ 
hy sinh, nhưng xây dựng nén xã hội 
mới — xã hội xã hội chủ nghĩa và công 
sản chủ nghĩa —, ước mơ cao đẹp 
nhất của loài người, lại còn là việc 
bội phần khó khăn hơn nữa. 


Giữ vai trò người chiến sĨ xung 


kích gánh vác sự nghiệp vẻ vang ˆ 


đó dưới sự lãnh dạo của đẳng mắc 
xit—lê nin nít, không phải ai khác 
ngoài thế hệ trẻ. Đề làm cho tuôi trẻ 
có đủ khả năng hoàn thành sứ mệnh 
lịch sử đó, vấn đề then chốt đặt ra 
cho Đăng cộng sản là phải đảo tạo 
họ, phái tiền hành giưo đục công sạn 
chủ nghĩa cho thề hệ lrẻ. 


Với nhãn quan chính trị hết sức 
sâu sắc và tìm nhìn chiến lược ròng 
lớn, Mác và Áng-ghen đã đặc biệt 
quan tâm tới thế hệ trẻ, đánh giá 
cao vai trò của họ trong sự nghiệp 
cách mạng và chỉ ra rằng tương lai 
của cả loài người hoàn toàn phụ 
thuộc vào việc giáo dục thẻ hệ còng 
nhàn đang lớn lên. 


Kế tục và phát triển một cách thiên 
tài học thuyết của Mác và Ẩng-ghecn, 
Lê-nin, trên cơ sở tin tưởng vào 


Hy) 


VŨ-CÔNG.CẦN 


nhiệt tỉnh cách mạng, khả năng sáng 
tạo và lực lượng hùng hậu của thanh 
niên, đã coi việc giáo dục, đào tạo 
thế hệ trẻ là nhiệm vụ có tính quyết 
định đối với sự nghiệp cách mạng 
của giai cấp vô sản. 


Những người sảng lập chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin bách chiến, bách thăng 
đã chỉ rõ: giáo dục cộng sản chủ 
nghĩa cho thế hệ trẻ nhằm đào tạo 
những người chủ tương lai của đảt 
nước, những người trực tiếp xây 
đựng xã hội mới, là một vấn đề có 
ý nghĩa hết sức to lớn, quan hệ mặt 
thiệt tới sự tòn tại của bản thân nền 
chuyên chính vô sản, tới thắng lợi 
của chủ nshĩa xã bội và chủ nghĩa 
cộng sản. 

Sau khi Cách mạng Tháng Mười 
Nga thành công, trong điều kiện Đăng 
lãnh đạo chính quyền, Lê-nin đã đặc 
biệt quan tàm tới việc tô chức, giáo 
đục và rên luyện thế hệ trẻ. Nuười 
chỉ rõ rằng dưới chuyên chính vô sản, 
đảng của giai cấp công nhân phải đặc 
biệt cói trọng việc giáo dục cộng sản 
chủ nghĩa cho thể hệ trẻ, bởi vì mốt 
tron những nhiệm vụ trọng yếu của 
lang trong thời kỳ chuyên chính vò 
sản là tiến hành cải tạo cúc thế hè 
cũ và giáo dục các thế hệ mới theo 
tỉnh thần chuyên chinh vô sản và chủ 


“ 


nghĩa xã hội. Lê-nin đã nhiều lần chỉ 
rö rằng Đẳng phải giác ngộ, vận động 
thanh niên công nhân, nông dân, học 
sinh, trí thức tham gia phong trào 
cách mạng, tham gia công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa 
cộng sản, qua đó giáo dục, đào tạo 
họ thành lực lượng bồ sung thường 
xuyên cho Đảng, cho bộ máy quản 
lý Nhà nước đề « thay thế đội vệ binh 
bỏn sê vích lão thành ®, 

Đề cập tới nội dung giáo dục cộng 
sản cho thế hệ trẻ, các nhà kinh điền 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin đã kịch 
liệt lên án nền giáo dục phản động 
dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, một 
nền giáo dục nô dịch, cốt đào tạo ra 
những người làm thuê, làm cho thế 
hệ trẻ phát triền một cách quẻ quặt, 
và chỉ rõ chỉ có xóa bỏ chế độ người 
bóc lột người thì mới có đủ điều kiện 
đề thực hiện giáo đục cộng sẵn chủ 
nghĩa, đào tạo nên lớp người phát 
triền toàn điện, có khả năng xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa cộng sản. Nền giáo dục đó phải 
có nội dung bao gồm trí dục, thề đục 
và kỹ thuật bách khoa,ˆ— như Mác 
đã viết năm 1866 trong « Chỉ thị về 
một số vấn đề gửi các đại biều Ban 
chấp hành trung ương lâm thời — 
nhằm đào tạo thế hệ trẻ thành những 
con người mới xã hội chủ nghĩa phát 
triền toàn diện, có cuộc sống tập thê 
, yà cuộc sống cá nhân hài hòa, phong 
phú. _ 

Phát triền những luận điềm của 
Mác và Ăng-ghen, lê-nin vạch rõ 
giáo dục cộng sản chủ nghĩa cho thế 
hệ trẻ là giáo dục về những quy luật 
phát triên của xã hội, của cách mạng 
vô sản, của sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa cộng sản. Hiệu biết quy luật 
sẽ giúp cho tuôồi trẻ vững bước tiến 
lên và biết cách tiến lên như thế nào 
đề giành thắng lợi trên con đường 
cách mạng. 

Giáo dục cộng sản chủ nghĩa cho 
thế hệ trẻ là vũ trang cho họ tỉnh thần 
kiên quyết đạp đồ thế giới cũ, chống 


mọi sự bóc lột, tầy sạch những tàn 
dư của nền sản xuất nhỏ, những lập 
Lục, thói quen lạc hậu. xây dựng chủ 
nghĩa tập thề của giai cấp vô sản; là 
giáo dục cho thế hệ trẻ lòng yêu Tồ 
quốc xã hội chủ nghĩa, luôn luôn đề 
cao cảnh giác, sẵn sàng hy sinh chiến 
đấu bảo vệ độc lập tự do của đất nước, 
sẵn sàng tham gia công cuộc củng cố 
quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ 
trang hùng mạnh ; là trang bị cho thế 
hệ trẻ tỉnh thần quốc tế vô sẵn, làm 
cho họ nhận thức được rằng những 
thành công và thất bại của cuộc đấu 
tranh của giai cấp vô sản ở mỗi nước 
gắn liền với những thành công và 
thất bại của phong trào cách mạng 
thế giới, phải ủng hộ bằng lời nói và 
việc làm phong trào cách mạng của 
giai cấp công nhân và các dân tộc bị 
áp bức ở tất cả các nước, 

Giáo dục những vấn đề nói trên 
cũng chính là giáo dục đạo đức cộng 
sản cho thế hệ trẻ bởi vì: a Cơ sở của 
đạo đức cộng sản là cuộc đấu tranh 
đề củng cố và hoàn thành công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa cộng sản. Đó 
cũng là cơ sở của việc huấn luyện, 
học tập và giáo dục cộng sản » (1). 

Cải tạo xã hội cũ và xây dựng xã 
hội mới là nhiệm vụ quan trọng nhất 
của Đoàn thanh niên cộng sản và của 
tuôi trẻ trong điều kiện Đẳng lãnh đạo 
chính quyền, Giáo dục cộng sẵn chủ 
nghĩa cho thể hệ trẻ trong tình hình đó 
là phải nhằm động viên, tồ chức thanh 
niên tích cực tham gia xây đựng, phát 
triền kính tế, văn hóa, thật sự xứng 
đáng là lực lượng xung kích trong 
công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa 
và xảy dụng chủ nghĩa xã hội, 

Atuốn xây đựng kinh tế, muốn táng 
năng suất lao động đề chiến thẳng 
chủ nghĩa tư bản thi cần phải có trí 
thức, cân phải làm chủ khoa học kỳ 
thuật. Muôn thật sự trở thành người 
chủ của đất nước, người chủ của xã 


(1) V. 1, Lá-nin: Toàn tde, Negb Sự thật, 
Hà-nội, 1969, tập 3Í, tr. 357. ` 
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hội, thanh niên phải nắm lấy khoa 
học. Lê-nin nhắn mạnh : * Thật là sai 
lầm khi nghĩ rảng chỉ cần thấm 
nhuần những khaảu hiệu cộng sản, 
những kết luận của khoa học cộng 
sản, chứ không cần phải thăm nhuần 
tông số những kiến thức mà chính 
bản thân chủ nghĩa cộng sản cũng là 
kết quả *® (2). Nếu không có.một nền 
học vấn hiện đại thì «chủ nghĩa cộng 
sản văn chỉ là một nguyện vọng mà 
thỏi ». 

Quá trình xây dựng xã hội mới, — 
xã hội xã hội chủ nghĩa và xã hội 
cộng sản chủ nghĩa, — không nhàn hạ 
như một cuộc đi đạo mát mà là một 
chặng đường đầy khó khăn, gian khồ 
phải vượt qua. Con đường chông gai 
nhưng vẻ vang đó đòi hỏi tuôi trẻ 
phải có tỉnh thần cách mạng tiền công, 
cho nên Lê-nin dạy rằng giáo dục cộng 
sản chủ nghĩa cho thanh niên là phải 
trang bị cho họ tỉnh thần kiên quyết 
khác phục khó khăn trên cơ SỞ giáo 
dục cho họ lòng tin tưởng tuyệt đối 


vào tháng lợi cuối cùng của chủ nghĩa - 


xã hỏi và chủ nghĩa cộng sản. Tuôồi 
trẻ phải được vũ trang — qua giáo 
dục cộng sản chủ nghĩa — tính thần 


cách mạng kiên cường, lòng kiên định . 


bôn sẽ vích và chí khí bền vững đề vượt 
qua những thất bại tạm thời, nhất là 
những thất bại ban đầu, tiếp tục tiến 
tháng tới mục đích lớn laocủa chủnghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Dung thứ 
những thái dộ lao động bấp bênh trong 
hàng ngũ thanh niên là trái với yêu 
cầu giáo dục cộng sản chủ nghĩa. 


Vẻ phương pháp giáo dục cộng sản 
chủ nghĩa, những người sáng lập chủ 
nghĩa Àlác — Lẻ-nin vạch rõ là không 
được theo lối cũ, tách rời cuộc sống, 
tách rời đấu tranh; không nên tự 
giam mình trong các trường học và 
không nén chỉ hạn chế mình trong 
việc dọc sách báo và tài liệu cộng sản, 
*(iáo dục thanh niên cộng sản không 
phải là nói cho họ nghe những bài điện 
vàn em dịu hay là những phép tác 
đạo đức. hhỏng phải cải đó là giao 


mi 


đục » (3), mà phải gắn liền việc giáo 
dục, học tập, thực tập của tuồi trẻ 
với lao động của cóng nhân và nông 
dân. Phải đặt văn đề học tập của tuồi 
trẻ như thế nào đề hằng ngày ở mũi 
làng mạc, mỗi thành phố: thanh ni¿n 
giải quyết được một cách thực tiễn 
vấn đẻ nảy hay vấn đè khác của lao 
động tập thể đủ là nhỏ bé nhất, giản 
đơn nhàt. Phải làm như Lê-nin đã 
dạy : Thế hệ thanh niên chỉ có (hề 
học chủ nghĩa cộng sản khi đã gản 
liên từng bước thực tập, giáo dục. 
học tập của mình với cuộc đấu tranh 
không ngừng của vô sản và những 
người lao động chống lại xã hội cũ 
của bọn bác lột » (4). 


* 


Hồ Chủ tịch kính yêu đã từng dạy: 
“Àlôt năm khởi đầu từ mùa xuân... 
một đời khởi đầu từ tuôồi trẻ. Tuổi 
trẻ là mùa Xuân của xã hội» 3). 
Luôn luôn tin tưởng ở tuôi trẻ nước 
nhà, đặt hết hy vọng vào tuôồi trẻ, 
Đẳng ta và Hồ Chủ tịch thường xuyên 
xem trọng công tác vận động thanh 
niên và việc đào tạo, bồi đường thế 
hệ trẻ, coi đó là mội nhiệm Đụ cách 
tạng Đô cùng quan trọng, có Ú nghĩa 
chiên lược của toàn Đảng. Nghị quyết 
số Í&f ngày 25-9-196§ của Ban bí thư 
Trung ương Đảng về công tác vận 
động thanh niên ghi rõ:*... Vấn đề 
tăng cường lãnh đạo công tác thanh 
vận và đào tạo, bồi dưỡng thanh niên 
thành lớp người kế tác một cách 
trunø thánh và xuất sắc sự nghiệp 
cách mạng của Đẳng ta, bảo đảm 
thắng lợi hiện nav và ngày mai của 
chúng ta, là một nhiệm vụ cách mạng 
vô cùng quan trọng, có ý nơhĩa chiến 
lược» (6). Tự hào và tín tưởng ở 


(2) V. I. Lê-nin: Sách đá đấn, tr. 345. 

(3) V.I. Lê-nin: Sách đá dẫn, tr. 3517. 

(4) V. I. Lâ-nin : Sách đá dẫn, tr. 356. 

(5) Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, 
Nxb Sự thật, Hà-nội, 1956, tập Ì, tr. Z3. 

(6) Văn kiện Đảng oề công tác thanh niên, 
Nxb Thanh niên, Hà-nội, 19274, tập 2. tr. 
199, 


tuổi trẻ, coi tuồi trẻ là người chủ 
tập thề của hiện tại và chủ thề 
sảng tạo tương lai của đất nước, 
Đảng ta đã khẳng định : ® Tiền đồ rạng 
rờ của Tô quốc Việt-nam xã hội chú 
nghĩa nắm trong tay thanh niên, thiếu 
niên 0à nhỉ đồng s (7). Vĩnh biệt chúng 
ta, lồ Chủ tịch kính yêu còn ân cần 
căn dặn lại trong Di chúc: « Đồi 
dường thế hệ cách mạng cho đời sau 
là một việc rất quan trọng và rất 
cần thiết ». 


Lớp người kế tục một cách trung 
thành và xuất sắc sự nghiệp cách 
mạng vẻ vang, đem lá cờ bách chiến 
bách tháng của Đăng tới địch cuối 
cùng, chỉnh là thế hệ những con 
người mới trẻ tuôi, thế hệ thanh niên 
công sản Việt-nam. Thể hệ thanh 
nén mới đó phải, vừa là kết tỉnh 
những truyền thống tối đẹp nhất của 
đân tộc, vừa là con người mới xã hội 
chủ nghĩa có đạo đức, phảm chất 
cách mạng của giai cấp công nhân, 
đồng thời có trình độ văn hóa, khoa 
học, kỹ thuật, quản lý kinh tế và 
năng lực hoạt động thực tiền đề cải 
Lạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới. 
Dó là những con người phát triền 
toàn diện, có cuộc sống tập thẻ và 
cuộc sống cá nhân hài hòa, phong 
phú, biết sống theo tình thương và lẽ 
phải với những đặc trưng nồi bật là: 
làm chủ tập thề, lao động, yêu nước 
xã hội chủ nghĩa và có tỉnh thần 
quốc tế vô sản. 


Muön bồi đưỡng, đào tạo thế hệ 


trẻ thành những con người mới xã 
hội chủ nghĩa đáp ứng nhiệm vụ 
cách mạng về vang của đất nước và 
dàn lọc, phải tiến hành tối niệc giáo 
đục cộng sản chủ nghĩa cho thế hệ trẻ. 

Tronø việc giáo dục cộng sẵn chủ 
nghĩa cho thế bệ trẻ, vấn đề được đặt 
lên hàng đầu là giáo dục Hj tưởng 
cọng sửa Chủ nghĩa, thế giới quan 
lhoa lọc Mác — Lê-nin Đà (địo đức 
cách mọng, bồi dưỡng thanh niên cả 
nướa¿ thành những con người mới Xí 
hội chủ nghĩa, có lý tướng cao đẹp, 


có Khi phách anh hùng. « sóng, chiến 
đấu, lao động và học tập theo gương 
Bắc Hồ vĩ đại®, Cần tiến hành giáo 


đục lý tưởng cho thanÈb niên thông 


qua việc tò chức học tập lý luận chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, đường lối cách 
mạng xã hội chủ nghĩa của Đảng, sứ 
mệnh lịch sử của tuôi trẻ, cuộc đấu 
tranh giữa hai con đường, tình hình 
và nhiệm vụ của đất nước. 

Giáo dục lao động — một nội dung 
quan trọng của giáo dục cộng sản chủ 
nghĩa — eó một vị trí đặc biệt trong việc 
hinh thành con người mới xã hội chủ 
nghĩa. Cần giáo dục cho thanh niên 
lòng yêu lao động không phân biệt 
nghề nghiệp, lòng tự hào trong lao 
động, tự giác lao động, coi « lao động 
là nghĩa 0ụ thiêng liêng, là nguồn sống, 
nguồn hạnh phúc của chúng ta » (8). 
Giáo dục lao động còn là giáo dục cho 
tuổi trẻ ý thức nhẫn đấu không ngừng 
nâng cao trình độ văn hóa, khoa học 
kỹ thuật, quản lý, nghề nghiệp: là 
giáo dục về phong cách lao động 
mới : lao động có kỶ luật, có kỹ thuật, 
Có sáng tạo và đạt năng suất cao. 

Giáo dục tính thần yêu nước zä hột 
chủ nghĩa 0à linh thần quốc lễ UÔ sản 
là nội dung được coi trọng trong 


giáo đục công sản chủ nghĩa 
cho tuổi trẻ Việt-nam, đề trong 


bất kỷ hoàn cảnh nào tuôi trẻ cũng 
vững vàng, kiên định trước mọi Khó 
khăn. thử thách, sẵn sàng làm tròn 
nghĩa vụ đối với Tỏ quỏc và nghĩa 
vụ quốc tế cao cả, góp phin vào sự 
nghiệp cách mạng thể giời. 

Giáo đục truyền thống cũng là nội 
đụng hết sức quan trcnử trong giáo 
đục cệnz sẵn chủ nghĩa. Cần giáo dục 
cho thế hệ trẻ truyền thống tốt đẹp 
của đàn tộc ta qua bốn nghỉn năm 


(T1) Báo cáo chính trị của Ban chúp hành 
trung ương lỏng tại Đại họi đại tiều toàn 
quếc lần thứ TP, Nxb Sự thật, Hà-nhi, 1977, 
tr. 150, 

(6B) Những lời kêu gọi của liš Chủ tịch, 
Nxb Sự taại HÍa-uội, 1962, tập VÌ, tr, 
177, 


) 


dựng nước và giữ nước, lịch sử Đẳng 
ta, con người và sự nghiệp của Bác 
Hò vĩ đại, truyền thống đấu tranh 
cách mạng về vang của giai cấp công 
nhân, của các lực lượng vũ trang 
nhân đân và Doàn thanh niên cộng 
sản Hồ-Chí-Minh ; bồi dưỡng cho thế 
hệ trẻ lòng kinh trọng, tình thương 
yêu sâu sắc đối với đòng bào, đồng 
chí, đũng khí đấu tranh bảo vệ chân 
lý, bảo vệ đường lối, chính sách của 
Đảng và pháp luật của Nhà nước. 

Trong giáo dục cộng sản chủ nghĩa 
cho thế hệ trẻ, còn phải quan tàm tới 
xa dựng lõi sống xã hội chủ nghĩa 
vi đó cũng là một nội dung quan trọng 
đề hình thành nhân cách của con 
người mới xã hội chủ nghĩa. Phải 
giúp đỡ, hướng dẫn tuôi trẻ xác định 
rõ mục đích cuộc sống cao đẹp là 
phấn đấu cho sự toàn thắng của lý 
tưởng cộng sản chủ nghĩa, luôn luôn 
chủ động và có -ÿý thức trách nhiệm 
xã hội, nhận thức và xử lý đúng đắn 
cúc mỗi quan hộ xã hội, sống theo 
phương châm œmỏi người vì mọi 
người, mọi người vÌì môi người» và 
thực hiệp nếp sống văn mìỉnh. 

(táo đục công sản chủ nghĩa là giáo 
đục toàn điệt, cho nên. đi liên với 
giáo dục chính trị, tư tưởng, còn phải 
động viên, tö chức, giúp đỡ tuôi trẻ 
học tập nàng cao trình độ văn hóa, 
khoa học kỹ thuật, quản lý kinh tế, 
quân sự và rèn luyện thê lực, có 
trình độ thưởng thức và sáng tạo văn 
học, nghệ thuật, có kiến thức và năng 
lực làm chủ xã hội, làm chủ thiên 
nhiên và làm chủ bản thân. | 

Trong giáo dục cộng sẵn chủ nghĩa 
cho tuổi trẻ, tính chiến đấu phải 
được thường xuyên nàng cao. Trên 
cơ sở xây dựng và bồi dưỡng cho 
thanh niên những nhận thức tư tưởng 
và tỉnh cảm cách mạng, phát động 
thanh niên đấu tranh chống những tư 
tưởng thủ địch của bọn phán động 
Bác-kinh và chủ nghĩa đế quốc, đạp 
tan những thủ đoạn chiến tranh tâm 
lý của địch; quét sạch những nọc độc 
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của chủ nghĩa thực dân mới, những 
ảnh hưởng tư tưởng tư sản và lối 
sống sa đọa ; khắc phục những tàn dư 
tư tưởng phong kiến: phê phán tư 
tưởng tiêu tư sản; kiên quyết chống 
chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa tự do 
vô tô chức, vô kỷ luật, lười biếng, ăn 
bám, coi khinh lao động chân tay, lấy 
cắp của công, làm ăn phi pháp và 
những thói hư, tật xấu khác đang 
làm hư hỏng không ít thanh niên. 
Giáo dục cộng sản chủ nghĩa cho 
tuôi trẻ đòi hỏi không ngừng cải tiễn 
phương pháp ð»à hình thức giáo dục, 
sao cho phong phú, hấp dẫn, phủ hợp 
với đặc điềm, tàm lý tuôi trẻ, sát với 


từng đối tượng thanh niên. 


Kinh nghiệm cho thấy, phương 
pháp giáo dục có hiệu quả nhất là 
đưa đông đảo thanh niên tham gia 
các phong trào hành động cách mạng. 


qua đó mà tiến hành giáo dục. Rèn 


luyện thanh niên trong thực tiễn 
cách mạn:, lao động, chiến đấu, học 
tập, hoạt động xã hội, sinh hoạt tập 
thề. Đồi mới phương pháp học tập và 
sinh hoạt chính trị; có các chương 
trình giáo dục chính trị cơ bản phù 
hợp với từng đối tượng đoàn viên, 
thanh niên ; tổ chức các nhóm nghiên 
cứu chủ nghĩa Mác — Lê-nin và đường 
lõi, chỉnh sách của Đẳng trong các 
tò chức cơ sở của Đoàn thanh nièn 
cộng sản Hồ-Chi-Minh. Chú trọng xây 
dựng điền hình người tốt, việc tốt và 
nêu điền hình đề giáo dục thanh 
niên. 

Các hình thức giáo dục phong phú, 
sinh động, thích hợp với tuôi trẻ như: 
sinh hoạt.câu lạc bộ, hội thảo, diễn 
đàn, sinh hoạt chuyên đề, tham quan, 
sinh hoạt truyền thống, triền lãm, thư 
viện, sách báo, phát thanh, truyền 
hình, các hoạt động văn học nghệ 
thuật, khoa học kỹ thuật, thề dục thê 
thao... cần được sử dụng rộng rãi. Bên 
cạnh việc tiến hành những bình thức 
giáo dục tập trung, cần coi trọng việc 
đi sâu, đi sát từng đoàn viên, thanh 
niên, nhất là giúp đờ những thanh 


niên có hoàn cảnh khó Khăn và những 
người chậm tiến. 

Giáo dục cộng sản chủ nghĩa cho 
thế hệ trẻ là vấn đề rất lớn, rất công 
phu, phải đi từ tuôi nhỉ đồng, thiểu 
niên đến tuôi thanh niên, từ thanh 
niên trong trưởng học đến thanh niên 
trong quân đội, thanh niên trong các 
khu vực sản xuất, văn hóa, khoa học, 
kỹ thuật, làm cho các quá trình giáo 
dục được liên tục, thống nhất và phối 
hợp chặt chẽ, tạo nên chất lượng mới 
trong công tác đào tạo. 

Trong điều kiện Đảng lĩnh đạo 

chính quyền, giáo dục cộng sản chủ 
nghĩa nhằm đào tạo thể hệ thanh 
niên mới phát triền toàn điện, /d sự 
nghiệp chung của cả +ả hội, đặc biệt 
là của toàn bộ hệ thống chuyên chính 
0ô sản. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
cần phát huy đầy đủ sức mạnh tông 
hợp của Nhà nước, đoàn thẻ, xã hội 
và gia đình đề tiến hành giáo dục thể 
hệ trẻ trên quy mô rộng lớn. Đòng 
“chí Lê-Duần đã căn đặn: *Các tô 
chức Đảng và chính quyền phải biết 
dựa vào Đoàn thanh -niên dè giải 
quyết những nhiệm vụ kinh tế mới 
mẻ và nặng nề, những văn dẻ khoa 
học và kỹ thuật phức tạp. Thông qua 
những hoạt động xã hội sỏi nöi đó mà 
giáo dục và rèn luyện thanh niên, 
làm cho thanh niên trở thành những 
người chủ tập the xứng đáng trong xã 
hội, trong sản xuất và trong cuộc 
sống hằng ngà y Ð (9), 

Đoàn thanh niên cộng sản Hlö-Chí- 
Minh — người có vai trò trực tiếp 
trong nhiệm vụ giáo dục cộng sản chủ 
nghĩa cho thế hệ trẻ — căn chủ động 


đề xuất và phối hợp chặt chẽ với các - 


ngành, các đoàn thê đề tạo nên sức 
mạnh tông hợp của toản xã hội tác 
động vào thế hệ trẻ. Tận dụng các cơ 
sở, phương tiện và công cụ tuyên 
truyền, giáo dục của Đoàn, Dàng và 
các cơ quan Nhà nước đẻ giáo dục 
- thế hệ trẻ; đồng thời tiếp tục xây 


dựng, phát triền thêm những CƠ SỞ 
vạt chất cho công tác giáo dục thế 
hệ trẻ như: phòng truyền thống, 
phòng Đác Hồ, nhà văn hóa, câu lạc 
bộ, thư viện, bê bơi, sân bãi hoạt 
động thê dục thỏ thao... Chú ý củng 
cố và tăng cường hệ thống giáo dục 
của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ-Chí- 
Minh ở các cấp, coi trọng việc xây 
đựng mạng lưới báo cáo viên ở cơ SỞ, 
cải tiến, nàng cao hơn nữa chất lượng 
các cỏng tác phục vụ nhiệm vụ giáo 
dục cộng sản chủ nghĩa cho thế hệ trẻ 
như công tác nghiên cứu lý luận, báo 
chí, phát thanh; truyền hình, xuất bản. 


Trong giáo dục cộng sản chủ nghĩa 
cho thế hệ trẻ, các bậc cách mạng lão 
thành, các đẳng viên cộng sản, các 
anh hùng và chiến sĩ thi đua, các nhà 
sư phạm, các nhà hoạt động khoa học 
xã hội và tự nhiên, các đồng chí công 
nhân lâu năm, các đồng chỉ cán bộ 
các lực lượng vũ trang nhân dân... 
có vai trò hết sức quan trọng. Chủ 
động và thường xuyên đến với tuổi 
trẻ, các thế hệ cha anh đó sẽ đem lại 
cho tuôi trẻ những tư tưởng và tình 
cam cao đẹp, những ước mơ và hoài 
bão lớn lao, những hiệu biết và tài 
năng sáng tạo, những kính nghiệm 
quỷ báu và những lời khuyên nhủ 
chân tình... øóp phản tích cực vào sự 
nghiệp giáo duc cộng sản chủ nghĩa 


_ cho thế hệ trẻ. 


Nhà thơ lớn xô viết Maï-a-eốp-xki 
viết: «Chủ nghĩa cộng sản là tuôi 
trẻ của thế giới do những người trẻ 
tuôi xây dựng nên». Đúng như thế! 
Nhưng thế hệ trẻ chỉ có thè hoàn 
thành xuất sắc sự nghiệp lịch sử về 
vang đó khi chỉnh bản thân họ được 
tỏi luyện vững vàng qua giáo dục cộng 
sản chủ nưhĩa, 


(9)L¿-Duân : Dưới lá cờ oẻ oang của Đảng, . 
øì đặc lập tự: do, uì chủ nghĩa xá họi, tiền lên 
giành những thẳng lợi mới, Nxb Sự thật, Hà- 
nội, 1975, tr, l26. 
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Sinh hoạt tư tưởng 


cCHIẾC Ô› 


PTROANG đội ngũ cán bộ, đẳng viên ta, 

bên cạnh đông đảo đồng chí sống 
một cách trung thực, có bản lĩnh, 
xứng đáng với danh hiệu chiến sĩ 
cộng sản, vẫn còn sót lại những người 
tự biến minh thành «cây tầm gửi ®, 
sống nhờ vào người khác, nép mình 
trong chiếc *®ô bảo hộ » của người 
khác; coi chiếc ð bảo hộ đó như một 
“lá bùa hộ mệnh » trên con đường 
tiền thân của mình. 


Vì sao họ phải tìm cho mình chiếc 
ô như thế 2? Có chịu khó quan sát 
cuộc sống ta mới có thể tìm được câu 
trả lời đầy đủ. Máu chốt của vấn đề 
là ở chỗ : tác dụng của chiếc ô. 

Trong thực tế, nhữnz chuyện như 
thế này đã từng xảy ra Ơ nơi này, nơi 
khác : 

— Có người, cả năng lực và phảm 
chất đều rất binh thường, thậm chỉ 
còn vào loại kétn nữa là khác. Song, 
lạ chưa, họ vẫn cứ được đẻ bạt, được 
nàng lương sớm, được hưởng nhiều 
sự ưu đãi... Khi tim hiệu kỹ mới rồ: 
vi họ có ô che. 

— Có cán bộ thuộc loại có chức, có 
quyền, phạm khuyết điểm nặng đến 
mức phải thi hành kỷ luật. Nhưng 
nhờ có Ôô che, anh ta lập tức được 
điều đến địa phương khác, đón vị 
khác hoặc cơ quan khác đề đảm nhận 
mỘCt công việc quan trọng hơn, với 
chức vụ eo hơn và số lương lớn hơn. 
Như thế là, cũng vẫn con người ấy, 


bị xử lý ký luật ở nơi này thì lại 
được đề bạt ở nơi khác. 

— ön có trường hợp như thế này: 
anh A có khuyết điểm, bị đưa ra phê 
bình, kiểm thảo trước tập thề đơn vị, 
Nhưng nhờ có ô che, anh ta *trắng 
ân®. Chẳng những thế, từ một người 
bị phê bình, anh ta trở thành người 
phè bình chính những ai trước đây 
đã phè binh anh ta. Thế là theo cách 
gọi của triết học thì các mặt đối lập 
bất đầu thực hiện sự chuyền hóa: 
nưười có tội biến thành kẻ vỏ tội và 
ngược lại. 

— Chưa hết. ta còn thấy có người 
không những ngang nhiên làm điều 
sai trái, mà còn có vẻ thách thức 
những người chung quanh nữa là 
khác. Đường như hợ muốn bảo với 
mọi người rắng : «Các anh cứ phê 
binh đi, sẽ chẳng ăn thua gì đàu}. 
Xpuười đó là ai mà ghê đớn thế ? Họ 
là người có ö che đấy!,  — 


Qua vài ví dụ thể thôi, không cần 
đẫn chứng nhiều, ta€ũng có thề thấy 
được chiếc ô có tác dụng £e quan trọng? 
đến mức nào rồi. Và từ đỏ, cũng dễ 
hiều tại sao trong cuộc sống có những 
người lại cố tìm cho được chiếc ê 
che. 

Có được một chiếc ô chẳng dễ. 
Sonzg, đòi với những người luôn 
đặt sự tim kiếm đó thành mục đích 
của cuộc sống thì họ có nhiều cách 
lảm:hoặc bằng con đường họ hàng ruột 


thị(:hoïc nhở những người thân quen : 
hoặc bằng cách nịnh hót, bợ đỡ : hoặc 
bàng cách dùng vật chát đề *® biến?» đề 
qtăng ? một hình thức bối lộ, mua 
chuộc. Dù bằng cách nào đi nữa thi 
công việc cũng được tiến hành đại the 
theo mấy bước như thể nàv : bước thứ 
nhất, nằm thật đầy đủ những người 
có chức, có quyền là ruột thịt, thân 
quen hoặc là thủ trưởng, là cấp trên 
của họ: bước thử hai. tỉm mọi cách 
tranh thủ. lới kéo hoặc mua chuộc 
bằng dược cảm tỉnh của người đó. 
Bang những cách như vậy, thế nào họ 
cũng tìm được chiếc ô vừa ý. 


Người đội ô có kinh nghiệm thường 
không bao giờ chỉ (tìm cho mình một 
chiếc ò. Đòi với họ, cảng có nhiều Ò 
càng tốt, đè phòng trường hợp chiếc 
aay «rách ® còn có chiếc khác. Có một 
chiếc ö đã phần nào vén tàm, nhưng 
chưa bảo đâm. Phải có hai chiếc, ba 
chiếc... chiếc B phải “to» hơn chiếc 
A. chiếc C lại phái «to» hơn chiếc 
B... Có như vậy mới bảo đảm chắc 
chân. Tại sao họ phải làm như thế 2 
Thực tế của cuộc sống mách bảo họ 
đấy. Dơi vì, thiếu g¡ những trường 
hợp. người đội ò phải sử dụng đến 
ba, bốn chiếc ö một lúc : chiếc ô thứ 
nhất không ăn thua, dùng chiếc ö thứ 
hai cũng không bảo đâm. đến chiếc 
ô thứ ba thị thành công. Xin dẫn 
một trường họp cự thê: một cán bộ 
do có những hoạt động chia rẽ, bè 
nhái gây ra tỉnh trạng mất đoàn kết 
Hi bộ một cách nghiêm trọng cho 
nên đã bị chỉ bộ kiểm tháo và nhất 
trí đề nghị khai trừ ra khỏi Đảng 
Anh ta lập tức nhờ đến ö che của mình. 
Chiếc ö thứ nhất: đồng chí trong 
thường vụ đang ủy. Đồng chỉ này 
không giúp gỉ được anh ta. Thế là 
chiếc ö thứ nhất bị«erách?”., Ảnh ta 
nhờ đến chiếc ô thứ hai: một đồng 
chí ở cấp huyện. Đông chỉ nàv cũng 
chịu bó tay vì khuyết điềm của anh 
ta đã quá rõ ràng. Thế là chiếc ö thứ 
hai cũng không bảo đảm. Anh ta nhờ 
đtn chiếc ö thứ ba, một đồng chỉ Ở 


cấp tỉnh. Chuyến này anh ta thành 
công. Đồng chí cản bộ cấp tỉnh đã 
gọi đây nói về huyện đề nghị xem 
xét lại hình thức kỷ luật trên. Thế 


-là công việc được hoãn lại đề nghiên 


cứu và xác minh thêm. Nghiên cứu 
mãi, xác minh mãi mà án kỹ luật 
vẫn không được thực hiện. Nghị quyết 
của chỉ bộ nọ trở nên vô nghĩa. Như 
vậy rõ ràng là, trên bước đường 
« đụng thân » và « tiến thân? của những 
kẻ chuyên đòi ô, nếu chỉ có một chiếc 
ô thì có lúc vẫn cứ “hỏng việc ®, 

Củn phân biệt trưởng hợp tìm ô và 
trường hợp khiếu nại. Hai trường 
hợn dó, hai hành động đó khác nhau 
vẻ bản chất. Có những người do bị 
oan ức. boặc do thấy khuyết điềm của 
mình không đến mức phải bị kỷ luật 
nặng như thế cho nén đã khiếu nại 
lên cấp trên. Trường hợp đó không 
phải là tìm ö che. Tim ò, thực chất là 
tìm người che chờ, tìm một chó dựa 
cho những mục đích cá nhân thấp 
hèn. 

Đã là người đội ô thị bao giờ cũng 
giống nhau về bản chất. Đó là tất cả 
vì mục đích cá nhân. Nhưng biều hiện 
bên ngoài thì mỗi người lại một vẻ. 
Có người giấu kín không muốn cho ai 
biết là mình có ô che. Có kẻ lại cố ý 
cho mọi người biết là minh có ô, 
đường như anh ta nghĩ rằng làm như 
thể mọi người sẽ nề mình hơn, phục 
mình hơn. 

Tìm hay không tìm cho mình một 
chiếc ô;: tự biến minh thành một thứ 
đây leo, thành cấy tầm gưi., hay sống 
hiện ngàng như cây tùng, cây bách, 
điều đó không phụ thuộc vào cương 
vị công tác, vào địa vị xã hội của 
môi người, mà phụ thuộc vào phẩm 
chất của họ. Có những người ở cương 
vị binh thường nhưng vẫn đàng 
hoàng, chững chạc, tự tin. Nưược lại, 
một số cần bộ có chức, có quyền hẳn 
hoi nhưng vàn chạy vạy, có tìm cho 
minh một chiếc Õ che. Ho có thể vừa 
làm ô che cho người. vừa nắp mình 
đưới bóng ô của người khác. 


\ 

Có người đội ô bởi vì còn eó người 
che 6ö. Khái niệm * đội ô » và khái niệm 
«qchc ô" vừa là nhân, vừa là quả của 
nhau. Chúng là tiền đề tồn tại của 
nhau. Mội số ý kiến cho rằng tỉm Ôô 
che là xấu, ¿à sai đã đành; còn che ô 
cho người khác thì có gì đáng phê 
phán? Nói như thế không đúng ! Xem 
xét một hành động nào đó là đúng hay 
sai, là xấu hay tốt phải căn cứ vào 
mục đích của nó. Trong thực tế. có 
những n:ười vì bị thành kiến, truy 
trủ mà phả. chịu những hình thức kỷ 
luật oan trái. Nhưng nhờ có sự sáng 
suốt, nhờ có sự đấu tranh tích cực 
của tô chức, hoặc của một cán bộ cấp 
trên nào đó mà họ được mình oan 
thì đấy lại là chuyện khác. Việc minh 
oan đỏ là hành động nhằm mục đích 
bảo vệ chân lý, bảo vệ nguyên tắc 
của Dáng và pháp luậtcuủa Nhà nước, 
rất đáng khuyến khích, biều đương, 
nó hoàn toàn khác với việc che Ô mà 
chúng ta đang bàn. Nói tới hành động 
che ô là nói tới mục đích cá nhân. 
Bởi vì người tự đứng ra nhận làm 
chiếc ô che cho người khác thưởng là 
do một trong những nguyên nhân sau 
đây chỉ phối: hoặc do họ nhận thức 
về địa vị của mình quá cao, muốn tỏ 
rõ cho người khác thấy mình là người 
thật sự có quyền uy »; do muốn ban 
ơn; do người được họ che chở là ruột 
thịt hoặc có quan hệ thân quen; do 
được bợ đỡ, nịnh hót; hoặc do được 
hối lộ, v.v. 


Dù là người đội ô hay là người che 
Ô thi cũng đều đáng phê phán cá, bởi 
vì việc làm của họ đều xuất phát tử 
mục đích cá nhân không phù hợp với 
đạo đức của người cộng sản. liơn 
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nữa, việc làm đó vi phạm nghiêm 


trọng kỷ luật của Đảng và pháp luật 
của Nhà nước. Nó phá vỡ nguyên tắc 
mác xỉt — lê nin nít về công tác cán 
bộ. làm cho vàng thau lẫn lộn. phải 
trái không phân minh.Nó gây ra tình 
trạng mất đoàn kết nội bộ, làm rệu 
rã, đi đến phá vỡ tồ chức. Nó làm mắt 
lòng tin của cấp dưới đối với cấp 
trên, của cán bộ đối với tồ chức, của 
quần chúng đối với Đảng 

Ai cũng biết đội ô và che ô là những 
việc làm xấu, là hiện tượng tiêu cực 
hoàn toàn trái với bản chât của xã 
hội ta. Song vì sao nó vẫn còn? Nó 
còn, trước hết vì có những cán bò. 
đẳng viên kém tu dưỡng, chạy theo 
lợi ích cá nhân, không cần biết việc 
làm của mình sẽ gây ra tác bại như 
thế nào, miễn sao muc đích của cá 
nhân được thực hiện. Có tỉnh trạng 
đội ô và che ô còn đo kỷ luật của 
chúng ta có lúc chưa nghiêm, nền nếp 
tự phê bình và phê bình trong các tồ 
chức Đẳng, chính quyền và đoàn thề 
không được giữ vững. Một số người 
thiếu dũng khí đã ngại ngần khi phê 
bình những người đội Ô và che ô, sợ 
làm như thế là “động » là « chạm », 
là qvuốt mặt không nề mũi ». Ngoài 
ra, những nhược điềm, khuyết điềm 
trong công tác quản lý cán bộ cũng đã 
góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho 
những hiện tượng tiêu cực đó nả y sinh. 

Nghiêm khắc với khuyết điềm, 
thiếu sót của mình là một biều hiện 
của tỉnh thần cầu tiến bộ, cho nên, 
dù hiện tượng tiêu cực trên không 
phải là phỏ biến, chúng ta cũng cần 
nêu ra đề mà tránh, mà sửa. 


NGUYÊN-TRUNG-THỰC 


KHỦNG HOÀNG LÒNG TIN 
Ở TRUNG-QUỐC 


UỘC «khủng hoảng lòng tin ® tại 
Trung-quốc đang là đẻ tài thời 
sự của giới báo chí phương Tây. Báo 
Pháp Tế giới số ra ngày 3 tháng 7 
năm 1980 viết ; Cuộc khủng hoảng 
lỏng tin đối với chế độ (Bắc-kinh) đã 
trùm lên địp kỷ niệm lần thứ 59 
ngày thành lập Đẳng cộng sẵn Trung- 
quốc (1-7-1980)... Ơ Hương-cảng, một 
tạp chí ủng hộ Đặng-Tiêu-Bình cũng 
đề cập tới # một cuộc khủng hoảng 
lòng tín mà Trung-quốc hiện dang 
trải qua. Bài Cuộc khủng hoảng 
lỏng tín nói lên điều gì 2», dăng trên 
tờ Nhân dân nhật báo CTrung-quốc) 
số ra ngày 10 tháng 10 năm 195U viết: 
“Tại sao quần chúng nhất là thanh 
niên lại mang tâm trạng hoài nghỉ và 
xuất hiện tại Trung-quốc cuộc khủng 
hoảng lòng tin ?®. Tự đặt cho mỉnh 
câu hỏi, nhưng cơ quan ngôn luận 
chính thức của chính quyền Bác-kinh 
lại không đưa ra được cách giải quyết 
nào khác hơn là kêu gọi hãy trút đồ 
mọi tội lỗi lên đầu Lâm-Bưu và *lũ 
bốn tên ». 
Như vậy, chính giới cầm quyền 
Bác-kinh đã phải thú nhận rằng 
#® khủng hoảng lòng tin» đang là hiện 


CHU - MỘNG 


tượng nồi bật trong đời sống hằng 
ngày của xã hội Trung-quốc hiện nay. 
Trên 900 triệu người dân Trung-quốc 
mất lòng tin vào giới cầm quyền 
nước mình, nhưng vẫn phải tiếp tục 
sống dưới nền thống trị của những 
người ngự trị tại Trung-nam-hải mà 
họ thù ghét, khinh bỉ, không mmảy may 
tin tưởng hoặc ít ra cũng hoài nghi. 
Đây thật là tấn bị kịch chính trị — 
tỉnh thần khủng khiếp của thế kỷ. 


Phải nói rằng ngay sau ngày thành 
lập nước Cộng hòa nhàn đân Trung- 


- hoa, 1-10-1919, nhân dân Trung-quốc 


đã đặt lòng tin của mình vào Mao- 
Trạch-Đông nói riêng và chính quyền 
Bắc-kinh lúc đó nói chung. 


Thế rồi với mục tiêu xây dựng *sức 
mạnh Trung-quốc »®, công cụ đề thực 
hiện tham vọng làm *bá chủ thiên 
hạ », đã diễn ra trên đất Trung-quốc 
những phong trào cuồng nhiệt «đại 
nhảy vọt? rồi tiếp đến « đại cách mạng 
văn hóa vô san?® cùng những biến 
động mới liên tục từ sau khi Mao chết 
cho đến ngày nay. Thám họa đã 
chỏng chất lên đất nước Trung-hoa. 
Cái giá phải trả về mặt đối nội là 


61 


sinh mạng hàng trăm triệu người dàn 
Trunz-quốc chết vì đói, vì bị bức hại 
hoặc vì ca hai nguyên nhân đó cúng 
niột lúc. Nếén hRiỉnh tế, giáo dục, văn 
hóa của Trung-quốc bị đây lùi lại 
hang chục năm. Vê mặt đối ngoại, 
đồi bạn thành thủ, đồi thù thành bạn, 
giới cầm quyền Bắc-kinh đã tiến 
hành đường lỗi clếng Liên-x, chống 
Việt-nam, chống chủ nghĩa xã hội, cầu 
kết chặt chẽ với những thể lực dẻ 
quốc và phản đọng quốc tế. 

Thái độ đối với Việt-nami được lực 
lượng cách mạng và tiễn bó trên thẻ 
giửi xem như là “hòn đá thứ vàng? 
trong thời đại ngày nay. Rhi tiên hành 
chiên tranh xâm lược Việt-nam từ 
17-2 đến 18-5-1979, giới cầm quyền 
Bắc-kinh đã lộ nguyên hình là một 
tập đoàn quan liệu, quân prhiệt, bảnh 
trướng đại dàn tọc, bá quyền nước 
lớn. Có thề nói cuộc chiên tranh này 
đã xóa bỏ lớp ma còn sót lại đề phơi 
trần trọn vẹn bản chất phần cách mạng 
của tập đoàn phán động theo lao 
cảm quyền ở Bác-kinh, 

Trong bản ® Kiến nghị vẻ việc xây 
đựng quản dội Trung-quốc 3 bị tiết lọ 
ra ngoài, Nhiêp-Vinh-Prăn, phó chủ 
tịch quản ủy trung ương Trtng-quốc, 
đã viết: SCuộc chiến tranh chống 
Việt nam đã làm thức tỉnh ác cảm 
của các cán bộ, chiến sĩ (quân đội 
Trung-quốe) đổi với chiến trình. Sau 
chiến tranh, chúng ta cho những ngu†rời 
tham gia chiến tranh được nghĩ phép 
hái tuần và 20 động để họ về quê 
hương tuyên truyền thắng lợi trong 
chiến cuộc, Việc sử dụng vặt chất đề 
khuyến khích, vực đạy tính thần đang 
sụp đồ nỏi lên tính nghiêm trọng của 
nhiên văn đề khác nhau do chiến 
cuộc quản sự chóng Việt-nam: để ra s. 

Tiến hành chiến tranh xâm lược 
Việt-nam, giới cảm quyền Bác-kinh 
đã đi bước đâu trong việc thực hiện 
kế hoạch bành trướng xuống khu vực 
Đông Nam châu Á. Thế nhưng, đã 
khong đạt được mặc điệu, chúng lại 
phái 6:nh chịu những thiết hại nàng 


¡2 


nề. Có những tồn thất vật chất khong 
the bù đắp được như con số 62500 bình 
sĩ quản đội Trunø-quốc bị chết và hị 
thương tặt trên tuyến biến giới Việt- 
nam. Tuv nhiên, chế độ Báe-kinh có 
thỏi quen xem tính mạng người như 
có rác. Trong kỷ họp quöc hội Trung- 
quốc vào đầu tháng 9-1960, bộ trường 
tài chính Trung-quốc là Vương-Bình- 
Càn đã phải thú nhận rằng ngắn sách 
quốc gia Trung-quốc năm 1979 bị 
thâm hụt 17,06 tỷ nhân dân tệ, trong 
số đó có 2,01 tý nhân dân tệ bị dóc 
vào phụ chỉ cho cuộc chiến tranh xám 
lược Việt-nam. Đây là một đòn giáng 
vào nền kính tế — tài chính vốn khôn 
quản của Trung-quốc và công cuộc 
bốn hiện đại hóa» mà Bắc-kinh 
đang theo đuồi. 

Thế nhưng, vết thương sảu đậm 
nhất mà chế độ Bác-kinh tự chuốc 
lấy tử cuộc chiến tranh xám lược 
Việt-nam là vết thương chính trị — 
tính thần. Hành động xâm lược Việt- 
nam của Bác-kinh đã vạch trần trước 
nhân dân thê giới và nhận dân 
Trung-quốc bản chất phản cách mạng 
và những mưu đỏ, tham vọng bành 
trướng bá quycn đicn cuồng mà giới 
cầm quyền Bác-kinh đang theo đuôi 
cả trước mắt lần trong tương lai xa. 

Trẻn trường quốc tế, chế độ Bác- 
kinh đã bị cô lập tham hại. Từ kháp 
các khu vực trên quả đất vang đội 
những lới nghiêm khắc lên án bẹn 
xâm lược và rộ lên những lời kêu 
đọi cảnh giác trước nguy cơ đức dọa 
nền hòa bình và an ninh khêng chỉ 
tại khu vực Lăn đào Đông-đdương. 
Đông Nam châu Á mà cả trên thế 
giới do sự càu kết giữa Bác-kinh với 
những thể lực đế quốc và phản động 
quoc tế tạo rủ. 

Tình hinh diễn biến trên tuyến 
biên giới Việt-nam đã tác động trở lại 
tỉnh hình nội bộ Trung-quốc. Như 
Nhiễp-Vinh-Trăn đã thú nhận, cuộc 
chiên tranh xâm lược Việt-namé đã 
đìv cuộc @khủng hoàng lòng tín tại 
Trung-quöoe lún sâu thêu trong bài 


lầy tâm trạng chắn nản, hoang mang, 
hoài nghỉ, đầy xã hội Trung-quốc 
vào tình trạng rã rời hơn nữá. 

*“Gieo gió» chiến tranh tại Việt- 
nam, đế quốc Mỹ đã phải “gặt bão? 
tại nước Mỹ qua các cuộc «khủng 
hoảng lòng tin», «khủng hoảng thê 
chế s... Đi theo vết xe đồ của Oa-sinh- 
tơn, #®gieo gió » chiến tranh tại Việt- 
nam, chế độ Bác-kinh đã phải « gặt 
bão ? trong lỏng tin rạn vỡ của người 
dân Trung-quốc. 

Cùng với cuộc chiến tranh xâm lược 
Việt-nam, những diễn biến trong tỉnh 
hình Trúng-quöc chứng tỏ rằng các 
“ thế tử» của Mao dù mang màu sác 
nào cũng đều tiếp tục lao theo con 
đường bành trướng đại dàn tộc, bá 
quyền nước lớn do Mao vạch ra. « Pư 
tưởng Mao-Trạch-Đòng ? được những 
người trong giới cầm quyên Bác-kinh 
thường xuyên nhắc đến như là «nẻn 
tảng của mọi đường lối, chính sách 
của chế độ Bác-kinh ngày nay. Tử 
®Sbốn hiện đại hóa * đến “cải cách hệ 
thống nhân sự », *Scải tô cơ cấu kinh 
tế?, bọn cầm quyền phản động Bắc- 
kinh đều nhằm một mục tiêu cuối 
cừng: xây dụng một bộ mày chiến 
tranh Trung-quốc hùng mạnh băng 
máu, nước mắt, mồ hôi của hàng trăm 
triệu người dân thường Trung-quốc. 
Đây là nguồn gốc đang và tiếp tục 
gây ra những thống khỏ chòng chất 
trên đất nước Trung-hoa. œ Nhàn» 
đó tồn tại thì « quả P là cuộc “khủng 
hoảng lỏng tin ® tất tön tại, 

Gần đây, trong những tháng cuối 
năm 1980 và.vào đầu năm 1981, dưới 
màn khói øœ đoàn kết, ön định », đăng 
diễn ra một hiệp đấu mới tranh giành 
quyền lực gay gắt giữa các phe nhỏm 
Đặng — Hoa — Diệp. Iliệp đấu mới 
này không chỉ đóng khung trong 
phạm vi Trung-nam-hai mà có khả 
năng lan rộng đến các tò chức cơ sở 
trên lãnh thỏ Trung-quốc, đáy hàng 
trăm triệu người vào cuộc đầu đá xâu 
xé lăn nhau trong khung cảnh «chủ 
đău chủ, tớ đấu tớ ». 


Xiặt khác, dưới chiêu bài thực hiện 
“bốn hiện đại hóa », chế độ Bắc-kinh 
đang ra sức vay mượn tiền của các 
nước để quốc tư bản đề mua sắm vũ 
khí mới và xây dựng một nên công 
nghiệp phục vụ cho việc chuẩn bi 
chiến tranh. Chúng đang học đòi các 
chế độ, phương pháp kinh doanh của 
chủ nghĩa tư bản và đầy nền kinh tê 
Trung-quốc vào một tình trạng hỗn 
loạn, bế tác, suy sụp mới. Trước những 
thất bại hiện nhiên, chế độ Bắc-kinh 
lại đang phải «điều chỉnh slại kế 
hoạch kinh tế mới của chúng và cuộc 
« điều chỉnh » lần này có thê kéo dài 
không chỉ 3 năm mà đến 5 năm, thậm 
chí trong suốt cả thập kỷ 80. Giới bảo 
chí phương Tày đã “khen ngợi » giới 
căm quyền HBắc-kinh là những kế 
vừa bát đầu trồng Scây ? tư bản chủ 
nghĩa trong vườn kinh tế của mình 
mà đã sớm hái được ngay những 
« quai” như : nạn lạm phát. thất nghiệp. 
thảm hụt ngân sách, nợ nước 
ngoài, v.v. vốn là những bệnh kinh 
niên của chủ nghĩa tư bản. 


Từ những thực tế trên đây được 
chứng kiến hàng ngày, người dàn 
Trunz-quốc càng nhận ra chân tướng 
phản cách mạng của bọn cầm quyền 
Báäc-kinh. Do đây, cuộc « khủng hoàng 
lòng tín? ngày càng trở nên trầm 
trọng và kéo dài trên đất nước Trung- 
hoa. 


Cuộc # khủng hoàng lòng tín * đang 
ngấm đăn vào tản cốt tủy của chế độ 
Bắc-kinh.Nó là quả bom nỏ chậm đặt 
nơa y trong lòng chế độ phần động này. 


Phát sinh từ những tai họa do các 
đường lỏi đòi nội, dối ngoại phản 
động được xâv dựng trên nên tảng ` 
qíư tường Alao-Trach-Dong », cuộc 
“khủng hoảng lòng tín» đang tác 
động trở lại, địịy các đường lối, chính 
sách đó vào những thất bại mới. 

Phải dàu là sự trùng hợp ngẫu 
nhiên khi hai cuộc “khủng hoàng 
lòng tin»ecủa thế kỷ lại diễn ra đồng 
thời tại Trung-quốc và ÄXIỸ, hai nước 
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bị phân cách bởi Thái-bình-đương 
mênh mông. Thực ra, chính tham vọng 
“sen đầm quốc tế ? mà để quốc Mỹ 
theo đuôi cùng tham vọng «bá chủ 
thiên hạ? mà bọn bành trướng bá 
quyền Bằc-kinh nuôi nấng đã là cái 
gạch nối tạo nên sự câu kết giữa hai 
lực lượng cực kỷ phản động nảy của 
thời đại. Mặt khác, thất bại trong việc 


thực hiện tham vọng của hai lực lượng 
phản động ấy (cả hai đều bị thất bại 
trên chiến trường Việt-nam và Đồng- 
dương) cũng là nguyên nhân gây ra 
cuộc ® khủng hoảng lòng tin» biều 
hiện cụ thê thê suy yếu trên lĩnh vực 
chính trị — tỉnh than đồng thời phơi 
trần bản chất phản động của giới cầm 
quyên cả ở Bác-kinh lẫn ởÔa-sinh-tơn. 


Xây dựng tác phong 


(Tiếp theo trang 51) 


Không thề đồng tình với những 
người thiếu tỉnh khăn trương tự cho 
mình là thận trọng, chắc chắn. Khân 
trương không đông nghĩa với hấp tấp, 
cũng như thản trọng hoàn toàn khòng 
đính líu gì với thói lẻ mẽ, dũng đỉnh, 
làm việc nhần nha kiều “ngày , ròng 
tháng dài» hoặc “đâu năm thong thả, 
cuối năm chạy dài? thường thấy 
trong khá nhiều cán bộ. Không phải 
không có những việc bị €ngâm cứu »® 
ngày này qua tháng khác, thậm chí 
làu quá trở thành không cần nữa. Có 
thê do tỉnh thần trách nhiệm thấp, 
làm việc Riêu €ăn cơm chúa, múa tôi 
ngày »®, lười lao động; cũng có thể 
do thói quen lần lừa, chạm chạp. 
Dù đo nguyên nhân nào, tác phong đó 
cũng đèu có hại và phải rèn luyện, 
sửa chữa theo phương châm ®#việc 
hôm nay chớ đè ngày mai», 
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mới trong công tác... 


Phong cách ung dung, bình tĩnh, 
làm việc chủ động và có nền nếp do 
biết cách tô chức tốt điều kiện làm 
việc, không có gì mâu thuẫn với tác 
phong khin trương. Chuân bị tốt, 
nắm chắc cách làm thì không cần bù 
đầu căng thẳng, không cần chạy vay 
Làt tưới mà văn đạt kết quả tốt; bản ` 
thản đỡ khô đã đành, còn đỡ làm khô 
người khác. 


Muốn thực hiện sự chuyền biến sâu 
sắc về tò chức theo tỉnh thần nghị 
quyết của Bộ chính trị, phải thật sự 
có một cuộc cách mạng về tồ chức 
theo nghĩa đầy đủ của nó. Đó không 
chỉ là việc lập thêm tô chức này, bọ 
bớt bộ máy kia, mà điều quan trọng 
hơn là phíii thay đồi hẳn nếp suy nghĩ 
bà cách làm 0iệc. Không ai cho việc đó 
là đơn gian, song không có con đường 
nào khác, nếu chúng ta muốn cách 
mạng tiếp tục tiến lên. 


KHI OA-SINH-TƠN ĐI TÌM 


MỘT CHIẾN 


Ô-NAN RI-GẦN, tồng thống thứ 10 

của nước Mỹ, đã nhàm chức ngày 

20 tháng 1trong một buôi lễ ồn ào, 

tốn kém, rất giật gàn theo kiểu tài tử 
chiếu bóng IIo-li-út. 

Dư luận thế giới từng theo đòöi 
cuộc vận động bầu cử điền ra ở Hoa- 
kỷ trong năm 1980 đang tìm hiệu chính 
sách đối nội và đối ngoại của chính 
quyền Ri-gàn và có nhiều ý kiến bình 
luận và đánh giá khác nhau. Chiến 
lược toàn cầu của Hoa-kỷ có thay đồi 
lớn hay không 2? Chiến lược quân sự 
của chính quyên Ri-gân ra sao ? Mục 
tiêu chiến lược của Hi-gần trong thời 
gian tới là gi? Khả năng thực hiện 
những mục tiêu ấy như thế nào ? 


Một chiến lược mới của 
Ri- gân ? 

Ri-gàn từng nhiều lần nói rằng ông 
ta sẽ tiến hành một chiến lược mới, 
bằng một loạt chính sách mới, khác 
hẳn vơi Gim-mi Ca-ta, *kế đã đưa 
nước Àlÿ từ khúng hoảng này đến 
khủng hoảng khác, từ thất bại này 
đến thất bại khác, làm nhơ bìn đanh 
dự của nước Mỹ®, như ông ta đã 
đánh giá. 


LƯỢC MỚI 


THÀNH -TÍN 


Khầu hiệu tranh cử của Ri-sân là 


_ hỏa bình thông qua sức mạnh ». Chủ 


trương bao trùm của Ri-gan là tăng 
thật nhanh sức mạnh quân sự của 
Hoa-kỳ về tất cả các mặt: vũ khí 
nguyên tử chiến thuật, vũ khí hạt 
nhàn chiến trường và mọi loại vũ 
khi chiến lược; là tăng thật nhanh 
ngắn sách quân sự Mỹ tới trên 160 tỷ 
đô la, 200 tỷ đô la, 240 tỷ đô la môi 
năm trong 3 năm tới; là đầy mạnh 
trang bị hiện đại cho tất cả các quân 
chủng không quân, hải quân, lục quân. 
Bộ máy sản xuất vũ khí đủ loại của 
Mỹ dược khuyến khích chạy hết công 
suất. Về hành động, Ri-gân đe dọa: 
sẽ sử dụng thực lực quân sự ở bất cứ 
nơi nào, bất cứ lúc nào mà Mỹ ecno là 
quyền lợi của Mỹ và của các nước 
pbương Tây bị thách thức và đc dọa. 
Ca-xpơ Uây-bơ-gơ, Bộ trưởng Bộ 
quốc phỏng của Ri-gàn, cũng hò hét: 
qÀMỹ phải ra sức đuôi kịp và vượt 
Liên-xô về sức mạnh quân sự; quân 
đội Hoa-kỷ sẽ được trang bị thêm rất 
nhiều vũ khí mạnh nhất dủ loại; 
Chính phủ Mỹ không ngần ngịi tăng 
mạnh chỉ phí quân sự đề đáp ứng yêu 
cầu đó»; còn Đa-vit Gion, Chủ tịch 
Bộ tham mưu liên quân Mỹ tiết lộ 
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rằng: đội quân chữa cháy Mỹ, còn 
gọi là đội quản triên khai nhanh, mà 
Ca-tơ dự định đưa lên con số l1 vạn 
với sư đoàn 82 làm nòng cốt, thì chính 
"quyền Ri-gàn đã dự định đưa lên gàn 
gặp 3 lần, tới 50 van quân ! Mới dày, 
lầu năm góc ráo riết đầy nhanh tốc 
độ xây dựng căn cứ quân sự Đi-e-gö 
(úc-xi-a Ở Ẩn-độ-dương cũng như 
một loạt căn cứ quân sự lớn ở l-xra- 
en, Ài-CẬD, Ô-man, Xô-ma-li, Kê-ní- 
a,... đề chuâần bị can thiệp quản sự 
với quy mô lớn vào vùng Trung Đông, 
vinh l-ran và Nam Á... 

(hình quyền BRi-gân đang lên gìn. 
Độ là điều rõ ràng trong lời nói cùng 
như những việc làm đã bắt đâu. Cá 
thẻ giới tiên bộ, nhất là ba động thác 
cách mạng của thời đại, đang tầng 
cường cảnh giác. chuân bị đói phó với 
chính sách thực lực của tông thông 
tới của nước Mỹ, giữ gìn hòa binh 
trên trái đất, bảo vẻ công cuộc lao 
động sáng tạo của các dân tộc. Cảnh 
giác mà không hốt hoàng; cảnh giác 
mà văn đàng hoàng, unơø đụng, thư 
thái và bảnh tĩnh. Bởi vì chúng ta 
hiều rằng chính sách, chủ trương, 
chiến lược quân sự mới của chính 
quyền li-zân không có gì dáng SỰ: 
nó ra đời trow®e bối cảnh đáy đầy khó 
khân và thất bại của nước Mỹ đế quốc 
chủ nghĩa; nó không thề đảo ngược 
So sánh lực lượng và tư thẻ chiến lược 
đang rất bật tợi cho chủ nghĩa để 
quốc; Ý muốn chủ quan, hành động 
ngỏng cuồng, mù quảng của chính 
quvcn lii-gàn chỉ mang lại nhũng, thải 
bại nặng nề mới cho Hoa-ký, 


Khi bày diều 
hoảng, 


hán phát 


Thật ra không phải Hi-ean là nhân 
vật để xướng ra cái gọi Là chiến lược 
toàn cầu mới của lHioa-kv, Nưayv từ 
đầu năm 19&0, Ca-tơ đã thay dồi hẳn 
chủ trương chiến lược của chình phủ 
\ỷ, đề ra cúi trà báo chí phương Trìy 
gọi là ®Hoc thuyết Cu-tơ ”®, thực hiện 


~ 
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một bước nưoặt lớn sau ba năm cầm 
quyền với những thất lại nặn; nề ở 
Trung Đông, châu Phi, Mỹ la tính. 
Nam Á, Đông Nam Á,... Kẻ đề xưởng 
ra chiên lược mới chỉnh là cái chính 
phủ vô hình * đầy quyền lực nắm 
thực quyền trên đất Mỹ, đó là những 
nhóm tài phiệt mạnh nhất và có thế 
lực lớn nhất ở phô U-ôn. Đúng vào 
địp thập kỷ 70 kết thúc và thập kỷ 
S0 khởi đầu, chúng phát hoàng lên 
khi thấy tốc độ xuống dốc của chủ 
nữi7a để quốc tầng nhanh, so sánh lực 
lượng quân sự trên thế giới thay đồi 
nzaý càng bất lợi cho chúng rõ rệt, 
ở tất cả các khu vực chiến lược của 
thể giỏi, Mỹ đều vấp phải thất bại và 
bể tắc. «Đường xa nghĩ đến sau này 
mà kinh ø. Theo đã này thì bọn chúng 
ở vào tỉnh thế vô củng hiềm nghèo. 
Bước đi theo quy luật của lịch sử 
loài nzười có những nét trùng hợp 
thật đặc biệt: đúng vào lúc thập ký 
70 kết thúc, chỉ riêng trong năm 1929, 
Mt bị giảng liên tiếp những đòn rất 
nặng Đó là sự sụp đò của bọn điệt 
chúng Pôn Pốt ở Cam-pu-chia, mở ra 
một biến chuyên to lớn ở khu vực 
Đông Nam Á. Đó là sự sụp đồ của 
chỉnh quyền chuyên chế I-ran. mót 
đồng minh, thực chất là tayv sai của 
Mỹ, vốn được coi là mạnh nhất về 


- quản sự và kinh tế ở khu vực Trung 


Đông; ngay sau đó I-ran trở thành 
điềm nóng bỏng của Oa-sinh-tơn với 
phong trào chống AÍÿ sôi sục. Đó cũng 
là sự đồ sụp rất nhanh của bọn đao 
phủ Xô-mô-xa ở Ni-ca-ra-goa, mà Oa- 
sinh-tơn không kịp và cũng không 
đâm piuần ứng đề cứu với, đã đặt cả 
lục địa chảàu Mỹ la tính, cải sàn sau 
của Hoa-kỲ vào tỉnh thế khần cấp: 
là cử cách mạng tiên tiền của thời đại 
có thề cắm sâu và vững chắc trén đất 
Hiến lục địa này. Hồi những ngày cuối 
nìm 1979, sự kiện Ấp-ga-ni-xtn bùng 
nỏ, với sự sụp đồ của chính quyền 
phản động tay sai đế quốc và bọn 
bành trưởng, làm chọ enc điện ở địa 
bàn chiến lược Nam Á thay đồi hẳn, 


ghỉ nản thắng lợi lớn và vững chắc 
của cách mạng ở khu vực này, 

[ion tài phiết MỸ phát hoẳng trước 
bấy nhiều đòn “trỏi giáng». Ngay 
trong quý Ì năm T950, HRi-sớt Nich-xơn, 
een diệu hầu loại bự của Đảng cộng 
nòa ÄÍÝ vội và kéo cỏi báo động, đưa 
ra những bài bảo và một cuốn sách 
chấn dòng: Một cuộc chiến tranh 
tật sự ®, nhắn mạnh rằng Mỹ đang 
thua to, chủ nzhĩa để quốc đang thua 
to, sức lực và tư thế của Hoa-kỷỳ dều 
su siad1 một cách nguy hiểm ; cứ theo 
đà nậyv thì chỉ tronz vòng 20 năm nữa 
thối, khi thể Ký XÃ kết thúc, «nước ÄTlỹ 
«im còn 90 phần trăm khả năng sống 
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Nự xuất hiện của Rỏ-nan hi-gàn, 


nưưrời nội tiếng là bảo thủ, cũ kỹ, 
h¿cu chiến trong cuộc bầu cử tông 
thong năm 980 và sau đó việc Ri-gàn 
đắc cử chỉnh là dựa trên một trào 
lưu chính trị mới trên đất ÀXfỹ. Các 
thể lực tài phiệt Mỹ bắt đầu nhận 
thức : sự điệt vong của chủ nghĩa để 
quốc có thê trở thành tất yếu; phải 
làm tất cả đề thoát khỏi #định mệnh 3®, 
d@ sống sót và hơn nữa. dễ đoạt lại 
cả thế giới đang tuột khỏi tav của chủ 
nghĩa đế quốc trên quá trình suy tìn. 
Hoàng hốt, Ìo sợ, căm uất, cav cú 
phục thủ, đó là tỉnh trạng tâm thăn 
của chính giới Mỹ, của lii-gàn và 
những cận thần của tông thông XÍỹ 
hiện này. Một nét rất nồi bật gần 
đày của chủ nghĩa đế quốc Mỹ là 
những kẻ đại điện chóp bu của nó đã 
hết huệnh hoang về sự öndịnh, vững 
chắc, vĩnh cửu của chế độ tư bản chủ 
nghĩa và chủ nghĩa đế quốc, niêm tự 
tin của chúnø đã tiêu tan, nhường chỗ 
cho sự hoảng hất, lo sợ. 

Quay về với chính sách thực lực; 
ráo rict đầy manh chạy đua vũ trang 
đề cố giành lại ưu thế quân sự đã 
mất ; sản sàng can thiệp quản sự khi 
xét thấy cần thiết ở mọi khu vực của 
thê giới: Tây Âu, Trung Đông, Nam 
Á. Đông Nau: Á, châu Mỹ .la tính, 
châu Phí”: không đề thất bại thêm 


nữa trước sức tiến công mãnh liệt của 
ba dòng thác cách mạng; sẵn sảng 
8!ơ Cao cây gậy bạo lực, đóng vai trò 
sen đầm quốc tế; tập bợp lực lượng, 
đản đầu mọi thế lực của xã hội cũ, 
phán kích lại các lực lượng cách mạng 
thế giới... đó chính là chủ trương 
chiến lược mới của Oa-sinh-tơn. là 
nội dung của chiến lược quân sự mà 
chính quyền Ri-pgàn đang bát đầu 
thực hiện, theo lệnh của cúc thế lực 
tài phiệt mạnh nhất của Hoa-kÿ. 


Chiến lược toàn cầu ÀAfÍY trong 
những năm: 40 là (tra đũa đo ạt 9 trên 
cơ SỞ nắm độc quyền vũ khí hạt nhân. 
Nó dựa trên niêm tin ở ưu thể quản 
sự tuyệt đối về mọi mặt của Àlÿ. 


Chiến lược toàn cầu Ê phản tứng 
linh hoạt» trong những năm 00 là 
một bước-lùi về chiến lược khi Mỹ 
đã mất độc quyền vũ khí hạt nhân: 
nhưng nó văn dựa trên niềm tin Ở 
sức mạnh quân sự và kinh tế của Mỹ, 
kết hợp khéo léo quả đấm thép và 
bàn tay nhung, chú trọng đến lực 
lượng vũ trang thông thường hòng 
đìy lùi phong trào giải phóng đân 
lộc. - . 


Chiến lược toàn cầu “ răn đe thực 
tế" được đề xuất vào những năm 2Ô 
giữa những thất bại nặng nề của Àlÿ 
ở Việt-nam và Đông-dương là một 
bước lùi quan trọng nữa vẻ chiến 
lược của Oa-sinh-tơn, dựa trên nhận 
thức về khả năng có hạn của Mỹ, 
không còn có sức đề phản ứng theo 
bản năng với mọi thách thức. Niềm 


tin vào thực lực của Mỹ đã lung lay 


dữ dội. 


Đến nay, bước vào những năm 0, 
giới cảm quyền Mỹ lại thỏ ra mội 
chiến lược mới. Đây là sự quay lại 
với chính sách thực lực, khi mà sức 
mạnh và ưu thế chiến lược của Mỹ đã 
sa sút rõ rệt. Tuy bản chất của kẻ đề 
xướng ra nó rất hiểu chiến, hung 
hãng, nhưng về thực chất, đày lại là 
một bước lùi mới nữa về chiên lược. 
Niềm tin vững chắc ở thắng lợi đã 
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tiêu tan. Mục tiêu chiến lược của chính 
quyền Ri-gàn đã tổ ra khá «khiem 
tốn»: ngĩn chặn cho tỉnh thế khối 
tồi tệ hca+: không đề cho Hoa-kỷ và 
chủ nghĩa đế quốc vấp phải những 
thất bại nặng nề mới; cứu văn sự 
điệt vono của chủ nghĩa dế quốc. Có 
thề nhận định, đây là chiến lược 
nhằm duy trì sự sống sói của một chế 
độ xã hội đã bị lịch sử lên án và đang 
trên quả trình điệt vong khỏông cách 
nào tránh khỏi. 


Bóng đen của thất bại ở 
F tệt-nam, 


Ri-gản cũng như A-lê-dan-đơ Hê- 
gơ, Bộ trưởng Hộ ngoại giao Mỹ, Ri- 
sớt A-len, cố vấn về an ninh quốc gia 
của tông thống Mỹ và Ca-xpơ Uây-bơ- 
gơ, Bộ trưởng Bộ quốc phòng Mỹ khi 
nói đến chủ trương chiến lược nới 
của Mỹ dềêu để cập dến Việt-nam: 
®Thời kỷ sau Việt-nam của Hoa-kỳ 
đã kết thúc », *cơn choáng Việt-nam 
của nước Mỹ đà chấm dứt®, “hội 
chứng Việt-nam, làm cho chính giới 
Mỹ dè dặt, ngìnngìi dưa quản chiến 
đầu Mỹ ra nước ngoài, đã không còn 
nữa *, «nước ÀÍÿ dưới chỉnh quyền 
Ri-gân đã bước vào một thời kỷ mới; 
thời kù sau của thời RÙ sau Việi-nưdm », 

Nhiều nhà bình luận về chiến lược 


Mỹ cũng nhận xét rằng những thất bại. 
nặng nề của ÄXlỹ ở khắp các khu vực . 


của thể giới đdeu ít nhiều mang đấu 
ấn của thất bại khủng khiếp của Mỹ 
ở Việt-nam. Những năm qua, đo bị răn 
đe bởi thất bại kinh khủng ấy mà Hoa- 
kỳ không đám can thiệp trực tiếp 
vào các nước châu Phi, Trung Đông, 
vào Ni-ca-ra-goa, Áp-ga-ni-xtan cũng 
như vào Cam-pu-chia. 

Thật ra ý muốn chủ quan của Hí- 
gân và những cận thần của ông ta là 
một việc, còn sự thật khách quan là 
một việc khác. Chính nhiều nhà bình 
luận thời sự phương Tây đã nhận 
xét: cuộc chiến tranh kéo dài nhất, 
tốn kém ` nhất, thất bại triệt đề nhất 
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của Àfÿ ở Việt-nam tất nhiên sẽ còn 
mang lại hậu quả rất sâu đậm, rất 
đài lâu cho Hoa-kỳ. Bính lính Mỹ dã 
n:ất lòng tin ở chiến thắng sẽ rất khó 
chấp nhận một cuộc viễn chỉnh mù 
mịt nữa ở một chiến trường xa xò', 
dù cho bộ máy chiến tranh tâm lý Mỹ 
ra sức kích động họ. Xã hội Mỹ đà 
có cách nhìn mới đối với quản dội 
My, đổi với bộ quân phục XÍỹ, cho 
nên sau chiến tranh Việt-nam, quản 
đội Mỹ chuyền từ chế độ quân dịch 
sang chế đỏ lính nhà nghề. Nhưng dến 
nav vẫn không sao có đủ người tình 
nguyện vào quản đội, cho nên Ri-gán 
lại đang tính chuyện quay tại chè đó 
quân dịch. Ngay khi Ca-tơ hùng hỗ 
đe đọa dùng quả đấm thép ở vịnh I-ran 
rốt cuộc cũng chỉ có một cuộc hành 
quản biệt kích với lỗ chiếc máy bay 
và 180 binh sĩ không quân và mũ nuöi 
xanh, bị thất bại ê chề đến nói Lầu 
năm góc phải ra sức đập tắt mọi sự 
bàn tán, binh luận Đó là thất bại 
điền hình của quân đội Mỹ trong thời 
kỷ “sau ViệI-nam », biều hiện đầy đủ 
vẻ sự khủng hoảng lòng tin, khủng 
hoảng Uê_ tỉnh thần chiến đấu, khủng 
hoạng Đề chiến thuật, khủng hoang 0è 
kỹ thuật øðà khủng hoàng trong hệ 
thông chỉ huu. 

Các nhà bình luận phương Tây rất 
có lý khi nhận định rằng cả một thế 
hệ các lực lượng vũ trang Hoa-k$ỷ văn 
còn phải liễm những vết thương sảu 
hoắm ở chiến trường Việt“nam, và 
hội chứng Viê!-nam của chỉnh giới Mỹ 
sẽ còn kéo đài đến cuối thế kỷ này, 
và có thề đai dẳng đến tận đầu thế 
kỷ sau. 


Ngoài tầm với của 0a- 


sinÌt-tơin, 


Ri-gan vào Nhà trắng không gặp 
thời. Không phải ở chỗ ông ta nay đã 
trên 70 tuôi, là tông thống già nhất ' 
khi bước vào Nhà trắng. Cái không 
gặp thời của Ri-gân chính là ở chó 
ông ta vào Nhà trắng khi nước Mỹ dã 


quá già côi ốm yếu, khi chủ nghĩa 
đế quốc Mỹ đang trên đà lao nhanh 
xuống dốc, khi cuộc khủng hoảng toàn 
diện của nước Mỹ đã phát triển dến 
mức trầm trọng nguy kịch ! Ý đồ chiến 
lược giữ cho tỉnh hình khỏi tồi tệ hơn 
đã ở ngoài tảm với của Oa-sinh-tơn. 
Rhỏng phái ngàu nhiên mà lìi-gan 
hay quay về quá khứ với lời than thở 
đã thành nồi tiếng: *Ôi † những ngày 
tốt đẹp xa xưa !®, 

Cái gọi là chiến lược mới của Oa- 
sinh-tơn chắc chăn sẽ phá sản hoàn 
toàn. Số phận của nó chắc chắn chẳng 
hơn gỉ những chiến lược cũ đã phá 
sản. Đó là vì: : 

— So sánh lực lượng trên thế giới 
tronø hơn 63 năm qua kề từ khi nỗ 
ra cuộc Cách mạng Tháng Mười vĩ đại 
không ngừng thay đồi bất lợi cho Mỹ 
và các thế lực phản động. Sự thức 
tỉnh của hàng trăm triệu, hàng nghìn 
triệu con người ở khắp các lục địa 
vùnz đậy làm chủ vận mệnh của mình, 
dàu tranh cho những mục tiêu cao 
quý của thời đại: hòa bình, độc lập 
-_ đản tộc, đân chủ và tiên bộ xã hội ngày 
càng sàu sắc, không có cách gì ngàn 
chạn nồi. Ba dòng thắc cách mạng 
hùng vĩ của thời đại thưởng xuyên 
được bồ sung những lực lượng mới, 
nghị lực mới, kinh nghiệm mới, văn 
không ngừng phát huy thể tiến công 
chiến lược trên mọi khu vực của thế 
giới bất chấp trở ngại, khó khăn, sự 
phản kích của kẻ thu. 

Về mặt quản sự, Mỹ Phỏng còn có 
lhè lãu lụy được ưu (thế. Chính tronơ 
thời kỷ Mỹ tiến hành chiên tranh 
xâm lược Việt-nam, tiềm lực quản sự 
của Liên-xô và các nước xã hòi chủ 
nghĩa khác đã tăng lên rất nhiều. Mỹ 
có mưu đö giành lại ưu thế đã mặt 
nhưng thời gian không nơ hộ Mỹ. 
Với thời gian, kinh tế Mỹ sẽ vấp phải 
những vấn đề nghiêm trọng hơn. Thế 
và lực của Mỹ sẽ còn sa sút thêm về 
mọi mặt. 

Mỹ có thể tăng nhiều chỉ phí quân 
sự, cắt giảm thật mạnh tất cả các chi 


phí khác ; hiện nay Ri-gân đã bắt tay 
làm điều này. Báo Thế giới (Pháp) 
nhận xét: Dưới triều đại Ri-gán, đối 
với giới tài phiệt chuyên sản xuất vũ 
khí ở Mỹ, mỗi ngày sẽ là một ngày 
lễ Nô en; bọn chúng sẽ giành được 
những lợi nhuận không lồ. Thế nhưng 
việc cát giảm rất nhiều các chỉ phí 
xã hội, giáo dục, y tế, bảo hiềm... 
nhất định sẽ dẫn đến những hậu quả 
Chính trị Đà kinh tế không lường hết 
được và có nguy cơ làm bùng nồ sự 
bực tức và phản đối của đòng đảo 
nhân dân. Hơn nữa, dù cho ngân sách 
quản sự Mỹ vọt lên hơn 200 tỷ đỏ la 
vào năm tài chính 1982 thì tông thống 
Mỹ cũng không thê mua được điều 
cần thiết cho thực lực của nước Mỹ: 
đó là thé chiếnlược. Vì không có thế 
chiến lược cho nên Mỹ hùng hồ đưa 
vào vịnh I-ran 4 tàu chớ máy bay, 
với hơn 200 máy bay chiến đấu hiện 
đại nhất, hơn 160 tàu chiến, hơn 8 vạn 
quân, và rồi đây có thề đưa lực 
lượng ấy lên gấp 2 hoặc 3, thậm chí 
gấp 4 hoặc 5 lần. nhưng Mỹ có dám 
dùng hay không, dùng ra sao và hậu 
qua sẽ như thế nào, thì Ri-gân và 
những cận thần của ông ta văn không 
sao tính ra được Phiếu thế chiến lược 
nghĩa là thiếu hắn đòn bày đề phát 


_ huy sức mạnh. Thiếu đòn bầy ấy thì 


bao nhiều lực lượng quàn sự của Mỹ 
cũng có nguy cơ qgàn bằng không » 
trên thực tế, 


Chiến lược mới của Mỹ nhấn mạnh 
việc khỏi phục sự đoàn kết nhất trí 
của các động mính tập hợp sau lưng 
Mỹ. Ri-gàn và Hê-gơ luôn nhắc đến 
sự ®thông cảm ®, « tham khảo ý kiến 2, 
cùng chung hành động ® giữa Mỹ và 
các nước Tày Âu, Nhật-bản. Thế 
nhưng cuộc chiến tranh buôn bán giữa 
Nhật-bản và Mỹ, giữa các nước Tây 
Âu và Mỹ, giữa Nhật-bản và các nước 
Tây Âu vẫn cứ gay go thêm theo quy 
luật lợi nhuận. Các chính giới Tây 
Đức và Pháp vẫn nghỉ ngờ sự lên 
gàn quá đáng của Hi-gân, cho rằng 
cách suy luận của Ri-gân quá đơn 
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giản, ấu trĩ về chính trị, « một bộ óc 
của đứa trẻ 13 tuôi trong cơ thê một 
ông già 70 tuôi » bị thôi miền bởi sức 
mạnh quản sự của Liên-xô, còn Bộ 
trưởng Bộ ngoại giao Mỹ Hie-gơ thi chỉ 
là một tay võ biền thỏ lót! Tày Đức 
văn mở rộng buôn bán với Liên-xô 
(lên gản 10 tỷ đô la mỗi năm) và 
duy trì bợp đồng mua hơn 5 tỷ 
đò la hơi đốt của Liên-xô, mặc cho 
Mỹ gầm ghè, phá đám. Các nước Tây 
Âu vẫn chê trách Oa-sinh-tơn không 
sáng suốt trong vấn đề Pa-=le-xtin vì 
cứ một mực phủ nhận sự tồn tại của 
Pa-le-xtin như một quốc gia; họ cũng 
rất đè đặt trước sự ceó mặt về quân 
sự quá lớn của Mỹ ở Trung Đóng và 
vũng vịnh I-ran, cho rằng kết quả 
răn đe chưa thấy đâu mà chỉ tö kích 
thích một phong trào chống MỸ lên 
cao hơn nữa trong các nước Á-rập 
và lHòồi giáo ở vùng này... Hioa-kÝ 
muốn thuyết phục các nước TrOnĐ 
khối OTAN tàng mạnh chỉ phí quân 
sự theo phương châm «chia sẻ gánh 
nàng Ð, thể nhưng các nước Tây Đức, 
Pháp, Bỉ, Hà-lan, Ý,... đều hết sức đẻ 
đặt, Nu hướng của nhiều bộ phận 
trong chỉnh giới ở Pa-ri, Bon, Hỏ- 
ma,... là muốn Àfÿ không nên đối chọi, 
gây căng thẳng quá đáng với Liên-xô, 
mà nên duy trì sự hòa hoãn quốc tế 
eÓ lợi cho các bên... Chiến lược mỏi 
của Oa-sinh-tơn đang vấp phải sự dẻ 
đặt, những cái nhún vai khinh khính, 
thàm chỉ cả sự chê trách, can ngán 
của những đồng minh tự cho là khôn 
ngoan, thức thời hơn. Xem ra cỏn 
lâu Oa-sinh-tơn mới tập hợp được 
các đồng mình của mình đi đều bước 
theo lệnh của Nhà trắng và Lầu năm 
dọc 


hững điều kiện khách quan trén 
đầy là những nhán tố tất uếu dần 
chiến lược Mỹ đến thất bại chắc chắn. 
Sự yếu kém về khả năng nắm chỉnh 
quyền của bản thân Ri-gân và những 
cận thần của òng ta như lHiệ-gơ, Lây- 
bơ-gơ, A-len,... cảng làm cho chính 
quyền ÄXfÿ có thê phạm một số sai lâm 
chủ quan trong chủ trương cụ thề đề: 
nội và đỏi ngoại, và do đó chuốc lãy 
những thất bại nặng nè thêm. Dư luận 
phương Tây cho rằng Ri-gản và ê kíp 
của ông ta là rất tầm thường, thiếu 
kinh nghiệm, nghèo nàn về sức sảng 
tạo, thiếu trí tuệ. Có thề khẳng định 
chỉnh quyền Hi-gân là một chính quujền 
UJêu. Cái hung hàng, thô lỗ của chính 
quyền ấy là biểu hiện của sự hót 
hoảng, lo sợ thất bại, bị thất bại am 
ảnh. 


Chắc chắn rằng chiến lược mới dưa 
vào thực lực mà chính quyền Hi-gán 
đề xướng không thề xeay chuyển 
được tình thế, không thê phan kích 
có kết quả ba dòng thác cách mạng 
đang dâng cao. Hi-gân định đi vào 
lịch sử Mỹ với đanh hiệu một tổng 
thông lớn?! một tông thống vĩ đai: 
Thực hiện ý định chủ quan ấy thát 
khó khăn chẳng khác gi cố bất còn 
voi Cộng hòa chui lọt một lò trồn kim] 


Những quy luật thép về sự phải 
triên của lịch sử loài người, sức mạnh › 
đoàn kết đấu tranh của ba dòng thác 
cách mạng trong thời đại ngày nay đã 
và sẽ quyết định sự phá sản của môi 
chiến lược của lloa-kỳ. Các chiến 
lược trước đây của chủ nghĩa đẻ quốc 
Mỹ đã phá sản. Sẽ không có ngoại lệ 
cho cái chiến lược mỏi đang được 
dựng lén ở Oa-sinh-tơn. 
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ÁNG cao phầm chãit cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đẳng oiên là mội 
bãn đề hết sức quan trọng. 


- — Lúc còn sống, IIö Chủ tịch hềt sức quan lâm 0uăn đề nàu. Cuộc đời 


hoạt động của Người là một tắm qương sáng tuuệt uời oề đạo đức cách mạng. 
Người Ilưường +uyên chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đang oiên., 
Khi sắp oĩnh biệt chung ta, Người còn ân cần đặn lại trong Dù chúc :® Dàng ta 
ld mội đảng cầm quuên. Afði đảng oiên 0à cán bộ phải thát sự thắm nhuần đạo 
đức cách mạng, thải sự cần kiệm liêm chữnh, chỉ công 0ỏ tư. Phúi giữ gìn 
Đăng ta thật trong sạch, phúi xửng đúng là người lãnh đạo, ld người (lầu 
tớ thật trung thành của nhân dân» (Í1). 

Những năm qua, cùng U0ới 0iệc giáo dục tư trởng 0à chỉnh trị cho cán 
bộ. đảng Điền, Đảng ta tiền hành nhiều cuộc Uận động giáo dục, lự phê 
bình ðủd phê bình, nhằm nâng cao phầm chất cách mạng cho cán bộ 0ả 
đúng Uiên. , 

Được sự giáo dục của Hồ Chủ tịch Đà của Đảng, trải qua nhiều năm rèn 
luyện, thử thách trong bão láp cách mạng, bước 0ào giai đoạn mới, số dòng cán 
bộ, đảng niên của Đảng ta 0ững Đàng, kiên định trước những thử thách mới : 
lự hào uới truyền thông kiên cường, bất khuẩt của dàn tộc; tỉn tưởng ở tiền đồ sán 
lạn của đãt nước; nhất trí nới dường lỗi cách mạng xả hội chủ nghĩa, đường lỗi báo 
Đệ Tồ quốc, đườ ng lõi quốc tễ của Đảng, 0à bằng hành động thực tế, luôn Luôn Lô rỗ 
sự trung thành 0ới trờng Lỗi ấu ; nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tiếp tục 
chịu đự ng gian khồ, hụ sinh phần đắu 0L sự nghiệp chung, ng hiếm chỉnh chấp hành 
chủ trương, chính sách của Đung 0à pháp luật của Nhà nước, sảng tạo ra nhiều 
điền hình tốt trong lao động sản xuất, trong chiến đầu 0à trên các lĩnh Đực 
khác của đời sống +d hội. Trước những khó khăn trong sản xuất, công tác Đà 
đời sống, số đông cán bộ, đảng Uiên 0ản nêu cao phầm chất tất dẹp 
của người cộng sản : cần cù trong công tác, giản dị trong đời sống hằng ngàu, 


(1) Hà.Chí-Minh : Tuyên tập, Ngb Sự thật, Hà-nội, 19Ô0, tập ÏÌ, tr. 541, 542, 


chăm lo củng cố sự đoàn kèt, nhãt trí, giữ 0ững nguyên tắc oà kỷ luại, cỗ gắng 
học lập 0à rèn luyện, sẵn sàng nhận sự phân công của Đảng đến những nơi 
khó khăn... Đó là mặt cơ bản 0ề phầm chất của số đóng cán bộ, đảng 0iên ta 
hiện naụ. _ 


Bên cạnh những ưu điềm cơ bản nói tren, trong đội ngũ của Đảng cũng bộc 
lộ nhiều nhược điềm, khuyết điềm ð»à những hiện tượng không lành mạnh. 


Trước những diễn biến phức tạp của cuộc đu tranh giai cấp trong hoàn 
cảnh mới, trước những kho khăn 0oề kinh lễ 0à dời sống, nhiều cán bỏ, đẳng 
Điền đã bồi rối, không cắt nghĩa được tình hình, không thấu đầu đủ thẳng lợi. 
tham chí phủ nhận thành tích dã dạt được; nhiều người đứng trước những 
khó khăn cụ thê hàng ngàự, sinh bí quan, hoài nghị đối uới uiệc thực hiện tường 
lối, chủ trương của Đảng, hoài nghỉ Pha năng khắc phục khó khăn, khugết 
ˆ điềm 0à những hiện tượng tiêu cực, từ đó mà giảm sút nhiệt tình cách mạng Uở 
ý chỉ phãn đấu. 

Trong một bộ phận cản bộ, dang Điền đ xuấi hiện những hiện tượng không 
ˆ lảnh mạnh niIư : chuyên quyên, độc đoán, tự (đo, 0ó kỦ luật, 0ö trách nhiệm, 
thiếu trung thực, Tư nịnh cặp trên, hồng húch oởới cấp dưới, ức hiếp quần chúng, 
tham ô, móc ngoặc, chiếm (đoạt của công, xoa vợ, trục lợi, cửa quuên, ăn hối 
lộ, sống sa đọa, chia rẽ, bè phái. Những hiện tượng ấu đang gáu trở ngại lớn 
cho piệc cũng Cố, kiện loàn các tò chức cơ sở Đăng, làm hại uụ tín, thanh danh 
của Đảng, anh hướng đến lòng tín của quần chúng, làm giảm sức chiến đãu 
của Đang. Đăng ta tà một đăng cách mạng chân chính, Đảng không dung thử 
những thói hư, tạt xvầu trong Đảng. Chúng ta phải kiên quuết đấu tranh khắc 
phục những hiện tượng sai trái ấU. 


Có tình hình nói trén là do nhiêu nguyên phân, trong đỏ có những nguyên 
nhân chủ quan dưới đàu : 


Từ cách mạng đân tộc dân chủ nhân dan chuyên sang cách mạng +ả hội 
chủ nghĩa là một bước nháu 0ọt lớn. Nó đòi hỏi ở đội ngũ cán bộ, đảng 0iên 
một chất lượng mới ca pề phầm chất oà năng lực cao hơn trước rãt nhiêu. Song 
sự Chuân bị 0ê tư tưởng Đà giáo đục tư tưởng vũ hội chủ nghĩa, giáo dục nhân 
sinh quan cộng sản chủ nghĩa, TỦ tưởng cộng sản chủ nghĩa, giáo dục quan 
điềm của Đảng pề-cuộc đâu tranh giai cấp, đầu tranh giữa hai con đường trong 
qiai đoạn mới cho cán bộ, đảng piên còn sơ sài, đơn giản, thậm chỉ bị coi nhẹ, 
nhất tà 0ởi cản bộ, đảng dien ở miôn Nam. 


Số rãi đông cán bộ, đứng piên la xUÍ thân từ hành phần tiều tư sản 0à 
bẩt du từ chủ nghĩa gêu nước mà đi Đảo con đường cách mạng. Tuy được 
giáo dục, rèn luuện qua cuộc đầu tranh cách mạng lâu dài, nhưng nhiều người 
pẵn cha khác phục được những ảnh hưởng tư tưởng, tâm l, thói quen của 
người sản xuất nho, nh thiều 0ửng nàng, tư lợi, kém Ú thức tồ chức uà kủ luội, 
tự (đo lăn mạn, cục bọ. địa phương ; Khi cuộc đầu tranh diễn biến phức tạp. 
thường đễ tự buông thủ mình theo những tỉnh toán cá nhân. Một số chịu ảnh 
hưởng của lư tưởng bà lối sống tư san, thực đân mới. Điều đó cũng là sự phản 
nh cuộc đầu tranh giai cấp, đâu tranh giữa hai con đường từ ngoài rả hội 
ảo trong Đăng. 

Công tác quản THỤ kính lế, quản lý Nha nước có nhiều sơ hở. Việc quản lỦ 
cdn bộ, đang Điền, kiềm tra công tác à phầm chát của cản bộ, đảng Uiên còn 
nhiều thiếu sót. Việc tự phê bình, phẻ bình, đău tranh tư tưởng trong Đảng còn 


ušu. Việc giữ gìn kỷ luật của Đảng còn bị buông lòng, không nghiêm. Nhiều 
khuuết điềm đề kéo dài, nhiều hiện tượng hư hỏng, sửi trái không được phê 
phán, rử lỤ kịp thời. . 


* 


Đảng ta do Hồ Chủ tịch kính mến sáng lập oà rèn luyện, tà một đẳng 
mức xít lê nin nỉt chân chính. Lịch sử của Đang ta là lịch sử đầu tranh cách 
mạng 0uô cùng kiên cường, oanh liệt hơn nửa thế RỤ na. Trong những tháng 
lợi 0T đại của cách mạng nước ta, ©€ö sự cống hiền xửng đáng của đội nụ cdn 
bộ, đảng tiên ta. Hiện naụ, Đảng ta dang dựng trước những nhiệm 0ụ rất nặng 
nề. Đồ hoàn thành nhiệm Đụ cách mạng trong giai đoạn mới, cần phát huụ 
truyền thống tốt đẹp của Đảng, không ngừng nàng cao phầm chất cách nang 
của cán bộ, đảng oiên; đầu tranh khác phục những liện tượng Phong lành 
mạnh. Mội mặt, xâu dựng cho môi cán bộ, đảng Uiên phong cách của người 
cộng sản : sống có lỦ tưởng, có nhiệt tình cách mạng, trung thực, trong sạch, 
gián dị, khiêm tốn, có kủ luật, dán chủ, đoàn kẽt, thương uêu đồng chỉ, gần gũi 
quần chúng... Mặt khúc, đấu tranh, phê phán nghiêm khắc những hiện tượng, 
những tư tướng, tác phong 0à hành động không lành' mạnh, phản tích sảu sắc 
nguyên nhân 0à tìm ra biện pháp sửa chữa thật cụ thề, thiết thực. Nghiêm chỉnh 
thì hành kủ luật của Đảng 0à pháp luật của Nhà nước. Xử lý nghiêm minh đối 
uới cán bộ phạm sai làm bắt cứ ở cấp nào. 


Kết hợp chặt chẽ 0uiệc giáo dục chỉnh trị, tư tưởng Đà đạo đức cách mạng, 
Đới 0iệc phái thẻ đăng oiên, kiện toàn tô chức, tiến hành Đạt hội đảng bộ cúc 
cấp, mở rộng cuộc đầu tranh chống các hiện tượng tiêu cực lrong Đang. 


ThL hành một cách đồng bộ các biện pháp bè tư tưởng Đà lồ chức, kề cả 
biện pháp hành chính, nhằm khác phục một cách có hiệu qua những hiện lượng 
không lành mạnh, bảo dám sự trong sìch 0à Uững mạnh của Đúng, tàng CHững 
mỗi liên hệ giữa Đảng oới quần chúng. 


Những năm qua, Đúng fa đã tiễn hành nhiều đợt sinh hoại chính trị, tự 
phẻ bình 0à phê bình trong đang, Cân rút kính ngàiệin những đợt sinh hoại 
trước đề làm tốt đợt giúo đục lần nàu. Ninh nghiệm cho thấu, sơ đL các đợt sinh 
hoạt trước đủu đạt chất lượng hRhỏng cao, Điệc sửa chữa sai lầm, khuuẽt điềm 
của cán bộ, đảng 0iên không đến nơi đến chỗn là do một số cấp ủu Đảng chưa 
coi trọng Đãn đề chưa thật sự chỉ đạo, chưa có những biện pháp kiên quuếềt 0à 
đồng bộ ;uiệc thị hành kủ luật của Đăng chưa nghiêm, chưa vừ Lý kịp thời, 
đng nư?c các củn bộ, đúng Diễn Ti ỚC” Sai ldimn, nhất là can Độ có chức, có 
quuền. 

Vì Đậu, ĐUăn đề quan lrọng có nghĩa quụct định tà các đồng chí lãnh đạo 
các cãp, các ngành cần đề cao trách nhiệm, Phát sự bắt tay 0ào chỉ đạo đợt giáo 
dục này một cách chặt chế. Từng cấp, từng ngành, lừng cơ SƠ càn aenL +éi, 
đủnh giá phầm chất cán bộ, đăng 0iên của mình một cách nghiêm lúc 0a có kề 
hoạch tiến hành đợt giáo dục nà một cách cụ thề, tích cực 0d chủ đáo. 


Dựa Đảo những yêu cầu chung của đợt giáo đục, các tỉnh ủụ, thành ủu, 
huuện ủụ cần hướng dản cúc tò chức cơ sở Đảng đi sâu hiềm tra Đá gidi quuét 
những Uuãn đề có liên quan tới phảimn chữt của cán bộ, đăng Uiên nhĩ Tham ó, 
nóc ngoặc, chiếm doạt của công, cửa quuền, ức hiếp quản chúng, hối lộ, sống 


bẻ Lha, trụy lạc... Các cấp tủ Đang cắp Trên căn cử cán bộ khả Uè hướng dan 
gilp dỡ những cơ sơ yếu kém Đà cần trực liếp nghiên cứu, chỉ dạo những ơi 
tẻ! thu có Đản đè phức tạp. Có những bán đề căn kết hợp Uiệc gido đục, tự phê 
bình Đa phê bình trong lò chức Đùng Đuới Oiệc phát đọng quần chúng tham gìa 
phê búnh, phát hiện, Đà Uiệc kiềm tra, xem vẻ của cấp trên. Bản thàn các cáp 
ụ Đà cán bộ tănh đạo phái đấu tranh nội bộ đúng nru†c, nghiệm túc, ld11! gườit? 
cho củn bộ, đăng Diên khúc. = 


Trong Uiệc đấu tranh tư tưởng, cần phản biệt những Ủ kiến phẻ bình rủu 
dựng có động cơ tốt của cán bọ, đang Điển Đới những luận điệu td kích, chống 
đối của những phần tử xấu. Chủ Ú du dựng cho củn Bộ, đảng biên giữ đúng 
nguyên tắc tồ chức pà kỷ luật, không nói năng tùy liện, 0ô nguyên tác trên những 
bắn đề thuộc 0ê đường lỗi, chủ trương của Đảng. 


Đt†ng trước những khó khăn Đề kinh lễ 0d đời sống hiện na, trong củn bộ, 
đảng Điêín đang có những suu nghĩ khác nhau. Cần làm cho mọi người thản 
tiiữc một cách dng đắn, khoa học tình hình chung của đãi tuưước, thấu rõ những 
thẳng lợi oà thành tích đã đạt dược, thấu rỏ những thuận lựi 0à những khó khả 
thiếu sót, hiều đúng các khó khăn Đủ nguyên nhân gàu ra khó khan. Thúi 
độ dũng đắn nhất của người cán bộ, đứng niên trước tình hình hiện nay la dũng 
cảm đương đầu oới khó khăn, góp phòn của mình cùng mọi người phần đầu 
khác phục khỏ khăn ; không bí quun, duo động, giain sút nhiệt tình cách mạng 
0d j chí phần đấu ; khỏng bảng quan, thờ ơ như người đứng ngoài cuộc. 


MộI mặt, coi trọng 0iệc nâng cao tư tưởng, bồi dưỡng phầm chũit, phân rõ 
đing sai ; mặt khác, phải bảo đảm kỹ luật nghiêm mính của Đăng. Những cún 
bộ, đang Uiên phạm sai lầm đến mức cần thị hành kỷ luật thì phải thì hành kỦ 
luật, không bênh che, tha thứ cho nhau. 


Trong 0iệc giữ gìn RÙ luật của Đăng, cần phải đầu Iranh khác phục khuunh 
hướng sai lầm “ nương nhẹ ® đối ĐUới cán bộ có chức có quuền, không thị hành 
- kử luật hoặc thị hành kỹ luật qua loa cho xong chuyén đối bới cdn bộ có chức 
có quyên phạm sựi làm mặc đù lôi lầm của họ đã rõ ràng 0à nghiêm trọng. 


Thí hành kỤ luật không chỉ. là khiền trách, cảnh cáo, cách chức... mà tìu 
theo tính chất 0à mức độ sai lầm côn phải sa thải, cho thôi Oiệc hoặc đưa ra 
Tế! tử lrước pháp luật, bát bồi thường... Có nh Dậu mới bdo đam KkỦ luệộit 
nghiêm thỉnh của Đảng 0à pháp luật của Nhà nước, mới ngăn chặn được sai 
lầm, khuuyšt điềm. Các cấp ủU Đang can kết hợp 0ới các cơ quan chuUên món 
của Nhà nước định thời gian giải quyết đứt điềm lừng 0ụ, từng Điệc, không dề 
k¿o dài. (ó những pụ, 0iệc san khí đa xử lụ, cần thông bạo trong phạm 0ì cần 
thiết đề giáo dục chung, đề cán bộ, dang Uiên pà quần chúng thấu rõ thái độ 
nghiêm khác của Đúng trong 0iệc dẫu tranh chống những hiện tượng khóng 
Lành mạnh Đề phầm chất. 


Nói hợp chặt chẽ Diệc xem xẻt phầm chữt đảng Diên trong đợt giáo dục 
nảt ĐỚI Điệc phút thẻ đảng Điền. Kiên quuết đưa những phần từ thoứi hóa biến 
chữ! những người không đủ tr cách dạng Điền ra khỏi Đảng. Chấp hành 
nghiêm túc các quy định trong chỉ thị của Dan b[ thư Trung tương Đảng 0ề 0iệc 
phút thể đăng Điền, thu hồi thẻ đảng Điện. 

Nlột trong những ám mưu thân độc của bọn banh trướng Đà bá quuền nước 


lớn Trung-quốc hiện nau là lìm cách phá hoại ta từ trong nội bộ Đăng. Chúng 
lợi dụng mọt Điệc, ngưu cá những uiệc làm đúng đân của ta đề xuyên-lạc, kích 


động hòng chia rẽ nội bộ ta, làm giảm sút lòng tìn của cán bộ, đăng biên. Các 
cấp ủụ Đeïng, cúc lồ chức cơ sở Đảng cần đề cao cảnh giác, kịp thời đập tan 
những luậ n điệu chiến tranh tâm lý 0à hoạt động chỉa rễ của địch, thanh Thói 
bằng dược những phần tử xấu 0d đối dịch ra khỏi đội ngũ củn bộ, đả ng Điền. 


Cùng Uới piệc giáo dục tư tưởng, xử lý những trường hợp cần xử lÚ. cúc 
ngành, các cấp cần chú xem xét, giải quuết kịp thời những 0ướng mắc của 
cản bộ, đảng Điên IroRng công tác thực tế: chăm lo giải quuết những khó khan 
'¿ đời sống của cán bộ, đảng U0iên ; thực `hiện tối các biện pháp đấu tranh chỗ 
liêu cực ngoài xã hội. 


Một yeu cầu quan trọng nữa đổi uới các cấp, các ngành la, thông qua đợi 
giáo dục ndụ, tìm hiều nguuên nhân đẳn tới những hiện trợng không lảnlt mạ nh, 
k|p thời tăng cường các biện pháp quản lÚ kinh tế, quản tý Nhà nước cũng như 
những biện pháp quản lý đẳng 0iên, kiềm tra công tác 0à phầm chất của cán bộ, 
đứng Diên một cách chặt chẽ. Cổ gắng khắc phục tình trạng ai cũng thấu uấn d2 
cũng không bằng tòng 0ới những hiện tượng buông lỏng, nhưng do ngợi khó. 
ngại 0a chạm, né tránh, nên 0ẫn bỏ mặc, không ai chịu giải quuếi 


* 


Việc gido dục nâng cao phầm chãi cách mạợng của cán bộ, đảng Điền tả 
nhiệm pụ thường xuyên của các cấp ủu Đảng, các tò chức Đảng. Đảng đòi lai: 
mỗt cán bộ, đảng Diên phải có trách nhiệm cao nhất trong 0iệc (tu dưỡng. rên 
luyện phầm chãit cách mạng của mình. Không gì có thề thau thể sự giác ngộ. tự 
rên luyện. phấn đấu của bản thân cán bộ. dảng 0iên. Là chiến sẼ tiên phong _ 
cách mụng của giai cấp công nhân, người đảng 0iên cộng sản phúi nhận thức 
được sâu sắc 0ai trò 0à sử mệnh lịch sử của Đảng, mục tiêu chiến đấu của Đảng 
0uủ tự nguyện suốt đời đầu tranh quên mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. 
Mỗi cán bộ, đảng 0iên phải là người rất mực Ugêu nước, thương dân, sẵn sàng 
chiến đấu, hụ sinh 0ì độc lập, tự do của Tô quốc. 0ì chủ nghĩa vã hội 0à chủ 
ngh†a cộng sản. Mỗi cán bộ, đảng 0iên phải luôn luôn có tính thần báo bệ 0a 
gương mẫu chấp hành mọi đường lõi, chỉ thị, nghị quuết của Đảng, đạt lợi ích 
chung của cách mạng lên trên lợi Ích cá nhân. Trong bãt cứ tình huống khó 
khăn nảo cũng 0ững àng, kiên định, nêu cao ý chỉ: phần đấu, giữ trọn niề¡n 
tin, lòng trung thành 0uới Đăng, tự nguyện hoàn thành thắng lợi những nhiệm uụ 
nặng nề mà Đảng giao cho. Có tỉnh thần thương gêu động chí, đoàn kết, hựp 
tác giúp đỡ lẫn nhau, quan tàm đến đời sống của nhân dàn, có j thức tồ chưc 
0à kủ luật, luôn luôn gương mẫu trong lao động sản xuất, chiến đấu, công tục 
cũng như trong lối sống, thật sự tà tấm gương sáng cho quần chúng noi theo. 
Trong mọi trường hợp, dù có ha không có sự giám sát của tập thề. dà có hau 
khỏng có những biện pháp quan Lỷ chặt chẽ, người đăng Diên cũng giữ 0ững 
phầm chất ðà bản lĩnh, không đề bị cán đỗ bởi những ham muốn tầm thường, 
không làm điều sai trái ảnh hướng đến từ cách đăng Diễn, đền uụ tín, thunh 
danh của Đăng, 


Đề- giúp cho củn bộ, đảng Điện có phương hướng rên luyện, phần đắu, trước 
mắt cũng nh lạt đài, các cấp ủ Đảng cần thường Tuyên chăm lo Oiệc giáo 
dục tư tưởng 0ù chính trị. Một mại, giáo dục những 0uấn (lề bề dạo đức, phầm 
chất như lỦ tưởng cộng sản chủ nghĩa, nhân sinh quan cộng sạn chủ nghĩa, 


truyền thống đấu tranh anh hùng của Đảng 0à của dân lộc, những gương sáng 
đảng 0iên, gương sáng anh hùng, liệt sĩ. Alặt khác, giáo dục những 0ãn (lề tề 
đtrờng lỗi, nhiệm Đụ cách mạng, các chỉ thị, nghị quuết của Đảng, cụ thề hiện 
nau la các nghị quuết oề kš hoạch Nhà nước năm 1981, 0uề phản phối lưu thông, 
bề công túc an ninh, công tác tồ chức 0à công tác tư tưởng. Đồng thời, bỏi 
dưỡng những kiến thức cần thiết trên từng lĩnh 0pực công tác cho cán bộ, đúng 
Diên. 


Kết hợp chặt chẽ 0iệc giáo đục tư tưởng, chỉnh trị 0uới 0iệc thực hiện tự phê 
bình uà phê bình ; kịp thời biều dương những tư tưởng 0à hành động đúng tần, 
những gương người tốt, 0iệc tốt, kịp thời phê phán, ngăn chặn những hiện 
tượng saL trái. Các tồ chức cơ sở Đảng cần tiến hành tự phê bình pà phê bình 
thường xuyên, 6 thảng một lần như các chỉ thị của Trung tương Đảng đã quỹ 
định. Kết hợp 0iệc tự phẻ bình ouà phê bình trong Đảng uới 0iệc mở rộng phê 
bình của quần chúng đối 0uới cản bộ, đảng Uiên. Qua phê bình 0à tự phê bình, tìm 
ra nguyên nhàn, tiếp lục tăng cường cúc biện pháp giáo dục, tồ chức 0à quản lý. 


* 


Đăng ta là một đảng chiến đấu cách mạng. Việc giáo đục, nâng cao phầm 
chât cách mạng cho cán bộ, đừng 0iên, đâu tranh khắc phục những hiện lượng 
không tành mạnh, là mội nhiệm Dụ thường xuyên của Đăng. Muốn hoàn thành 
nhiệm pụ cách mạng, đánh thẳng kẻ dịch, phải nâng cao đạo đức cách mạng. 
Hồ Chủ lịch đã dạy: « Đạo đức cách mạng là 0ô luận trong hoàn cảnh nảo 
cũng phai quyết tâm đấu tranh chống mọi kẻ địch, luôn luôn cảnh giác, sẵn sàng 
chiền đầu, quuết không chịu khuảit phục, không chịu củi đầu. Có như thể mới 
thẳng được địch da thực hiện được nhiệm UDụ cách mạng 2({2). Hiện naụ Đảng 
ta đang đứng trước những nhiệm Uụ nặng nề của sự nghiệp râu dựng chủ 
nghĩa xã hội Đà bảo Uệ Tô quốc. Việc giáo dục nhằm nâng cao phầm chất cách 
mạng cho cán bộ, đang Điễn lúc ngự Đỏ cùng bức thiết, cần được tiến hành mội 
cách kiên quuết. Các cấp ủU Đảng, các lồ chức Đảng 0à loàn thề cán bộ, đảng 
Điện cần cố gảng làm Tốt đợt giáo đục nà, lu đó làm động lực thúc đầy mạnh 
mẽ mọi mặt công tác, kiện toản tồ chức, góp phần lích cực 0ảo Uiệc chuần bị 
Đà liến tới Đại hội toàn quốc lần thứ V của Dang, 


(2) Ha-Chi-Minh : Nding cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, Nrb $ự 
thật, Hà-oội, 1969, tr. 14. 
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NGƯỜI CỘNG SẢN 


"Lời Bộ biên tập — T heo đề nghị của chúng tôi, Ban 

— biên tập tạp chỉ Người cộng sản, cơ quan lý luận 0à chính 

_ trị của Đảng cộng sản Liên-+ô, đã 0iễ! cho Tạp chí Cộng 

-_ sản bài Chúng ta— những người lạc quan, nói 0pề Đại hội 
XXYVI của Đảng cộng sản Liên-+ô. 


Chúng tôi tin trân HE giới Ki? toàn băn bài bảo 


đó Đới bạn đọc. 


LAI hội lần thử 26 của Đảng 
"tủa V.I. Lêe-nin đã viết nên 
. một chường mới, sáng chói 
trong lý luận của chủ 
nghĩa cộng sản khoa học, 
trong lịch sử của công cuộc xảy đựng, 


sáng tạo xã hội xã hội chủ nghĩa và 


cộng sản chủ nghĩa. 


Dại hội đã chứng mình hùng hồn ( 


bản chất của hệ tư tưởng và chính trị 
công sản chủ nghĩa, đã chứng tỏ đầy 
sức thuyết phục rằng những lý tường 
và những lợi ích của giai cấp công 
nhân đều:có thể thực hiện được. 
Bằng thực tế sinh động, nó đã 
chứng minh một cách cụ thê rằng, 
xây dựng một xã hội không có giai 
cấp và thiết lập một nền hòa bình 


bền vững giữa các dân tộc là những, 


mục tiêu được quyết. định một cách 
khách quan và có tính hiện thực. 


Các đại biềêu của những người 
cộng sản Xô viết đã xem xét 
những vấn đẻ thời sự của sự phát 
triên trong nước và trên thể giới, 
thanh điệu và phong cách làm việc 
của họ đã đượae hình thành từ làu, 
trong việc chuâần bị Đại hội, với sư 
tham gia của hàng chục triệu người 


lao động, kề cả trong các cuộc báu cử 


cấp ủy mới tại các tô chức Đảng và 
trong các cuộc thảo luận trong toàn 
dân bản dự thảo báo cáo của Ban 
chấp hành trung ương Đăng cộng sản 
Liên-xỏ «@ Những phương hướng chủ 
yếu phát triền kinh fế và xã hội của 
Liên-xô trong những nắm 1981 — 1985 
và cho đến năm 1990 », 


Tại Hội nghị toàn thê của Ban chấp 
hành trung ương Đăng cộng sản Liên- 
xô hồi tháng T10 — 1980, đồng chí Tông 
bí thư Đăng L. I. Bre-gio-nép, [rước 


khi nêu lên hàng loạt vấn đề chung, 
trực tiếp liên quan đẻu hoạt động 
kinh tế trong năm 1981 cũng như đến 
sự phát triên kinh tế trong kế hoạch 
?» năm thứ 11, đã nói :eKhi nói 
và những vấn đề đó tôi sẽ bát đầu 
không phái từ sắt thép, giao thông, 
vận tải và thậm chí cũng không phải 
tử nhiên liệu và năng lượng — tuy đó 
là những thứ có ý nghĩa to lớn, — 
mà từ những vấn đề mà điều kiện 
sinh sống của những người xô viết 
tủy thuộc trực tiếp nhất vào việc giải 
quyết những vấn đề ấy. Như vậy, đó 
là quan điềm có tính đẳng nhất, là 
trọng tàm, và xét một cách chặt chẽ 
theo q1an điềm kinh tế thị phải đi từ 
đích cuối cùng đến những gì phải bảo 
đảm đạt được đích ấy». „ 

Tư tưởng chủ đạo, quần xuyến ấy 
đã được quán triệt trong tất cả những 
tham luận, những lời phát biều tại 
Đại hội lần thứ 26 của Đẳng cộng sản 
lLiên-xô, trong tất cả các văn kiện 
của Đại hội, — từ báo cáo tồng kết 
của Ban chấp hành trung ương Đẳng 
và bài nói của các đại biều Đại hội 
cho đến những nghị quyết cuối cùng 
và những phương châm có tính chất 
chỉ thị của Dại hội đối với kế hoạch 
»năm mới bát đầu và cho đến tiết 
những năm 80. 


Đại hội lần tl>ứ 26 của Đẳng cộng 
sìn Liên-xô đã làm hiện ra trước thế 
giới cả một mắt mực 0ề sự thống nhất 
mác xÍI — lẻ nin nít giữa chính sách 
đối nội 0à chỉnh sách đối ngoạt. Trong 
lời khai mạc Đại hội Đảng, đồng chỉ 
L.I, Brẻ-giơ-néep đã nhấn mạnh: 
“Chúng ta định dòn sức lực, tập 
trung tất cả lực lượng của chúng ta 
vào hai hướng gắn liền với nhau, một 
hướng là xây dựng chủ nghĩa cộng 
sản, một hướng khác là cúng cố hòa 
bình. Thật ra, thì đó lÀ lời ủy thác 
của những người cộng sẵn. của toàn 
thề nhân dàn đối với các đại biều các 
Đài hội Đăng. Lời ủy thác ấy đã được 
diễn đạt và biến thành ngôn ngữ của 
những nghị quyết của Đẳng ». 
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Với thế giới quan vô sản — cách 
mạng, vững tin đối với lịch sử, đối 
lập với linh tính tiều tư sản nơm nớp 
lo âu về tình thế không lối thoát. bế 
tắc hoàn, toàn và về tiền đồ không 
tránh khỏi bị diệt vong, ngay tử năm 
1913, ŸY. I. Lê-nin đã viết : «Giai cấp 
công nhân sẽ không bại vong mà lớn 
lên, phát triền vững mạnh. trở nên 
gan dạ. dũng cảm, đoản kết lại, được 
giáo dục và tôi luyện trong đấu tranh. 
Chúng ta là những người bị quan về 
chế độ nông nô, chủ nghĩa tư bản và 
nền sún xuất nhỏ, nhưng chúng ta là 
những người lạc quan. lạc quan 


nông nhiệt, về phong trào công nhản 


và những mục tiêu của nó. Chúng ta 
đã đặt móng cho tỏa nhà mới. và con 
cháu chúng ta sẽ xây xong nó s (Ì). 
Những lời nói đó của V.I. Lã-nin 
vang vọng «đồng thanh, đồng khi » 
kỳ diệu với những văn kiện, tải liệu 
của Đại hội lần thứ 26 của Đăng cộng 
sản Liên-xô. 


Các đại biều cũng như các vị khách 
của Đại hội đều nhất trí ghí nhàn 
tính chất thiết thực, hiện thực, báu 
không khí hừng hực sức sống và chứa 
chan tỉnh thần thiết tha yêu chuộng 
hỏa bình, xây đựng hòa bịnh của Đại 
hội. Nguồn gốc sâu xa, nguyên nhân 
cơ bản là thái độ của Dẳng cộng 
sản, của chế độ xã hội chủ nghĩa. 
một thái độ đã được xác lập rộng 
rãi, với tất cả uy lực của nó, đối với 
người lao động như là * oốn chính? 
(C. Mác) của mình, như là « tài sản 
chính, vô giá của xã hội chúng ta ° 
(L.†. Brẻ-giơ-nép). : 


Trước đây €©. Mác đã bát đầu 
nghiên cứu quan hệ sản xuất tư bản 
chủ nghĩa tử việc phân tịch « tế bào ° 
nguyên sơ của nó — hàng hỏa, mà 
Người định nghĩa là -hình thức sơ 
đẳng của cải của xã hội tư sản. « Giá 


(1) V. 1. Lá.nin : Toàn (3p, bàn tiếng Nẹe. 
tập 23. tr. 257. 


trị qua lại của chúng ta, —= C. Mác đã 
viết về quan hệ giữa người với người 


dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, — đối ` 


với chúng ta là gid (frị của những vật 
phầm mà mỗi người chúng te có. Do 
đó, ở ta, bản thân con người đối với 
người khác là một cải gì đó bị tước 
mắt giá trị » Ô). 

Rõ ràng là hàng hóa không thê 
dùng làm điềm xuất phát đề phân tích 
những quan hệ sản xuất dưới chế độ 
xã hội chủ nghĩa vi hình thức sơ đẳng 
của tài sìn xã hội ở đây phải là cái 
gì đó khác hẳn. Cái gì vậy ? Từ lâu 
các nhà kinh tế đã suy nghĨ về việc 
giải quyết vấn đề này. Những câu 
giải đáp do họ đề ra đồng dạng với 
nên kinh tế tư bản chủ nghĩa, đều lần 
lượt không thuyết phục được ai. Và 
cứ mỏi lần lại vẫn thấy một và một 
điều: ngay từ đầu cuộc nghiên cứu đã 
không thê bỏ qua được “nhân tố con 
người », không thề không tính, ngay 
cả với quan điềm kinh tế đơn thuần 
đến một điều cứ xuất hiện — tồng hợp 
những khả năng của con người và sư 
biều hiện của chúng trong lao động 
cụ thề tòng hợp tạo nên những giá trị 
tiêu dùng. Những 'khủ năng öu phải 
chà: Ea hình thức tài sản sơ đảng còn 
phải tìm hiếm của +ã hội xã hội chủ 
nghĩa ? Liệu ta có phải tìm chính ở 
đây ý nghĩa sâu xa của luận điểm của 
C. ÀXlác về sự chiến thẳng của chính trị 
kinh lế học lao động đối uới chính trị 
kinh tế học sở hữu? (3) Tư tường lý 
luận quay về đúng hướng này, dưới 
sự tác động của những tư tưởng của 
Đại hội lần thứ .26. 

Cũng không khó gì mà ta không 
thấy được sự ăn ý nội tại giữa những 


điều nói trên và nguyên lý của Hiến. 


pháp Liên-xô (thật ra cũng là truyền 
đạt một trong những luận điềm của 
Cương lĩnh của Đẳng cộng sản Liên- 
xô): # Àlục dịch cao nhất của sẵn xuất 
. xã hội dưới chế độ xã hội chủ nghĩa 
la thỏa mãn đầy đủ nhất những nhu 
cầu vật chất và tính thần của con 
người”, Chế độ xã hội xãñ hội chủ 


nghĩa định hướng nhằm vào con 


người, vào việc phát triền những khả 


năng của con người và thỏa mãn 
những nhu cầu của con người — đó 
là điều đã được trình bày, thê hiện 
hết sức đầy đủ trong những tài liệu 
của Dại hội. «Yêu cầu có tính chất 
cương lĩnh, trước sau như một — tất 
cả vì con người, vì hạnh phúc của 
con người, — L.L,  Brê-giơ-nép tuyên 
bố, — đó đã và đang là điềm xuất 
phát của quan điềm có tính đẳng, quan 
điềm chính trị đối với kinh tế», Và 
tiếp đó: “sự quan tâm cụ thề đối với 
con người cụ thê, đối với những nhu 
cầu của nó — đó là điềm khởi đầu và 
cũng là điểm kết thúc của chính sách 
kinh tế của Đẳng s, 

Ví dụ sau đây đủ nói lên rằng chúng 
ta và những nzười đương thời có 
được may mắn sống và hoạt động 
trong điều kiện của sự chuyên biến 
có ý nghĩa lịch sử toàn thế giới như 
thế nào. Gần hai nghìn năm trăm năm 
trước đảy, nhà triết học cô Hy-lạp 
Prô-ta-go, bạn chiến đấu của Pê-ríchi- 
cơ-lơ, đã có câu chàm ngôn mãi nay 
người ta cũng chưa đoán định được 
hết ý: “Con người là thước do của 
mọi ạt, Nhiều thế hệ sinh viên 
nghiên cứu lịch sử tư tưởng triết học 
đã được nơhe từ miệng các giảo sư 
những lời buộc tội Prô-ta-go về chủ 
nghĩa chủ quan. Và các giáo sư đã 
nói dúnø, nhưng cũng trong giới hạn 
của nó — ý muốn nói về cách giải 
thích cô truyền theo quan điểm tôn 
giáo — duy tàm về con người, việc 
gan cho nó chỉ môi một bản chắt tỉnh 
thần. Nhưng nếu nhĩ cÓI Con DEƯỜI 
là *tóng hợp tắt ca những quan hệ 
xã hội? tức là hieu như phép biện 
chứng duy vật dạy, hiệu theo Mác, thi 
sao? Phải chăng định nghĩa của Xác 
vẻ chủ nghĩa cộng sản là chủ ngiữa 


(2) CC. Mic— F. Ăng-ghen : Toàn tộp. 
bản tiếng Nơi, tập 42, tr, 32. 

(3) Xem C. Mác — F. Ăng-ghen : Toàn 14p, 
bản tiếng Nạa, tập 16, tr. 9. 


thần đựo hiện thực lại không có nghĩa 
rằng luận điển “con người là thước 
đo của mọi VẬ(» rối cuộc lại có được 
mội cuộc sống thứ hài — lần nàu không 
phải là hư đo mà là thật sự trong 
những điều kiện của sự hình thành 
hình thái cộng sản chủ nghĩa ? (hính 
con người là thước đo của mọi Đạt 
trong trói trường xã họi chứ không 
phải các ouật là thước do con người, 
những phầm chất của nó, giả trị của 
n0... Ranh giới rõ rệt nơàn cách sự 
nhận thức cộng sản chủ nghĩa và sự 
nhận thức theo quan điềm tư sản cá 
nhàn chủ nghĩa đối với thực tế xã hội 
trong thời đại ngày nay là như vậy 
đó. | 

Đại hội đã kế thừa, tiếp tục và cụ 
thể hóa, có tỉnh đến kinh nghiệm tích 
lũy được và tất cả những gì đã làm 
được, vận dụng vào những điều kiện 
của những năm 80, đường lối của Đại 
hội lần thứ 24 và 25, đường lối nhằm 
thực hiện một bước ngoặt sâu sác hơn 
trong nền kinh tế dỏi với những 
nhiệm vụ đa dạng gắn liền với việc 
nâng cao phúc lợi của nhân dân. Đại 
hội đã định hướng chínH sách kinh 
tế của Đảng cho cá một thời kỷ dài: 
phương châm chuyên mạnh, chuyền 
hẳn sang những nhân tố chủ yếu là 
phát triển kinh tế theo chiều sâu, 
phương châm nâng cao tính hiệu quả 
và chất lượng của toàn bộ công tác. 
Bảo cáo tông kết của Ban chấp hành 
trung ương Đăng cộng sản Liên-xô 
có nói: @Lãnh đạo nẻn kinh tế quốc 
đân, đó là cốt lõi của toàn bộ hoạt 
động của Dáng và Nhà nước, Vì kinh 
tế chính là lĩnh vực đặt nền móng cho 
việc giải quyết những vấn đề xã hội, 
củng cố khả năng quốc phòng, nền 
móng của chính sách đối ngoại tích 
cực. Chính nơi đây tạo nên những tiên 
để cần thiết đề xã hội xô viết phát 
triền thắng lợi tiến lên chủ nghĩa 
cộng sản, 

Trong số những thành tựu và những 
biến chuyên của thập kỹ 70, Đại hội 
có nêu lên việc tăng năng suất lao 
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động †,5 lăn, chỉ tiêu nói lên một cách 
Lập trung nhất tính hiệu quả›của nền 
kinh tế quốc dân, việc tiếp tục phát 
triền hoặc xây dựng mới những ngành 
hiện đại như ngành chế tạo máy 
nguyên tử, kỹ thuật vũ trụ, công 
nghiệp điện tử và vi điện tử, vi sinh 
vạt, kỹ thuật la de, việc sản xuất kim 
cương nhân tạo và các chất liệu tồng 
hợp khác; việc khai thác bằng phương 
pháp công nghiệp những vùng mới, 
việc hình thành những tồ hợp lãnh 
thồ — sản xuất tại phần châu Âu nước 
Cộng hòa liên bang Nga, ở U-ran, ở 
Xi-bia. ở Viễn đông, ở Ca-dắc-xtan và 


. Tát-gi-ki-xtan ; sự phát triên ồn định 


của công nghiệp nặng, kề cả việc sản 
xuất những tư liệu sản xuất, việc mở 


rộng và tăng cường cơ sở năng lượng 


của chúng tôi, việc kiện -toàn ngành 
luyện kim và phát triền ngành chế 
tạo máy, những chuyền biến rõ rệt về 
số lượng và chất lượng trong công 
nghiệp hóa chất và công nghiệp hóa 
đầu; việc đầy mạnh hóa học hóa, cơ 
khí hóa đồng bộ và việc công nghiệp 
hóa nóng nghiệp và ngành chăn nuôi, 
việc tiền hành trên những quy mô 
lớn các công việc cải tiến chất đất, 
việc thăm canh trong nông nghiệp đã 
cho phép, một mặt, tăng sản lượng 
trên đơn vị héc ta lên gấp 1,3 lần, 
mặt khác bảo đảm ồn định lâu dài 
mức tăng ấy. Tóm lại, đây là những 
nhân tố vật chất đề thực hiện trong 
những năm 70 cả một chương trình 
rộng lớn nhắm nâng cao phúc lợi của 
nhàn dàn. 


Chỉ nẻu một số việc: tiền lương 
tháng trung bình trong năm 1960 tăng 
gần 1,4 lần so với năm 1970, mức trả 
công lao động trong các nông trang 
tập thê tăng còn nhanh hơn ; còn các 
khoản chỉ khác và các khoản ưu đãi 
lấy tử các quỳ xã hội tăng gần gấp 
đôi ; sản xuất vật phầm tiêu dùng tăng 
gấp đôi; điện tích nhà ở được xây 
dựng trong những năm 70 vượi tông 
diện tích nhà ở trong các thành phố 
xô viết vào đầu những năm 60. Sự tiến 


“ 


mzZzSZzã ẩm 


‡ 


bô kinh tế ngày càng gắn chặt hơn, 
kết hợp hữu cơ hơn với sự phát triền 
xã hội, và trên cơ sở kinh tê phát 
triền ôn định, toàn bộ hệ thống những 
quan hệ xã hội, toàn bộ lối sống xã 
hội chủ nghĩa đã và đang được hoàn 
thiện và tiếp tục được hoàn thiện, 

Cách tiếp cận có nguyên tắc được 
L.1. Brê-giơ-nép xác định tại Hội nghị 
toàn thề của Ban chấp hành trung 
ương Dẳng cộng sản Liên-xô hồi tháng 
10-1980 cũng được phần ánh tại Đại 
hội này khi xem xét nguyên nhân khó 
khăn và những thiếu sót trong nẻn 
kinh tế quốc dân. Đến cạnh những 
tình huống khách quan không tủy 
thuộc vào ý chí của chúng ta, Đại hòi 
cũng chỉ ra những khuyết điềm trong 
cỏng tác kế hoạch hóa và quản lý, 
Linh trạng nhiều tồ.chức Đẳng và 
nhiều nhà lãnh đạo kinh tế cỏn thiếu 
tỉnh thần trách nhiệm, chưa đủ nghiêm 
khắc, còn ví phạm kỷ luật, những 
biều hiện của lối làm ăn phi kinh tế 
trong kinh doanh. -® Nhưng, có lẽ 
nguyên nhản chủ yếu nhất là chưa 
triệt đề khắc phục được những sức ÿ, 
những tập quán và thói qucn đã hình 
thành trong thời kỳ mà số lượng chứ 
không phải chất lượng của còng việc 
được đề lên hàng đầu » (L.I. Brê-giơ- 
nép). 

Chẳng hạn, trong thời gian đài, 
người (ta vẫn đặc biệt chú ý thực hiện 
những nhiệm vụ kế hoạch vẽ danh 
mục và mặt hàng, tức là theo quan 
điềm cung ứng cho người tiêu dùng 
những giá trị cần thiết, còn tốt xấu 
1a sao cũng mặc, miễn sao có nhiều 
hàng. Riều đối phó ® như vậy đã bị 
lén án từ lâu, tiếc thay, đến nay vẫn 
còn dưới hình thức íL nhiều được che 
đảy. Thế nhưng, việc kế hoạch hóa 
sản xuất tính theo đơn vị tắn, như số 
tấn máy công cụ chẳng hạn, một. việc 
tư nỏ cũng đã lỗi thời ròi, cũng như 
lỏi tỉnh tương đương thành tiền, cốt 
đề ngụy trang sự thiếu hụt ở nơi nàv 
nợi khác những hàng hóa có khi 
thuộc loại nhủ yếu phảm hằng ngày, 


đều là trải với mục đích của nền sản 
xuất xã hội chủ nghĩa. Đương nhiên, 
nói thế không cœ@ nghĩa Kkhòng còn 
dùng đơn vị tấn và đỏng rúp tronø 
thực tiễn kinh doanh của chúng ta. 
Chẳng hạn, được tính bằng tấn, chứ 
không cỏ cách nào khác,*số lượng 
than đá, đầu thô được khai thác, ngũ 
cốc được thu hoạch, tức là những thứ 
mà thuộc tính tiêu dùng đã biết trước. 
Nhưng khi sấy lúa mì và chế biến 
dầu mỏ thì tấn và số tấn lại chỉ q vô 
sự? khi dùng đề tính các loại bánh 
làm từ bột mi và các loại sản phầm 
làm ra từ đầu mỏ, và nhất thiết phải 
nêu rõ phầm chất của chúng. Sự quan: 
tảm đến người xô viết là sự quan tàm 
đến sự tương ứng giữa sản phầm 
cung ứng cho nó và những nhụ cầu 
sản xuất, nhụủ cầu cá nhàn, đến phầm 
chất sản phầm phải vừa tốt vừa bền. 
Mà đó là điều đòi hỏi phải xem xét mọi 
cách nghiêm túc vị trí và vai trò của 
giá trị sử dụng và những chỉ liều hiện 
vật của sản xuất trong hệ thống kinh 
tế của xã hội xã hội chủ nghĩa phát 
triền. 

Có thề nói rằng giá trị sử dụng với 
tỉnh cách là một phạm trủ kinh tế rõ 
ràng là «không đáng kè». Thái độ. 
giáo điều khi đọc nhàn xét của C. Mác 
trong Tư bản, cho rằng giá trị sử dụng 
của hàng hóa là đối tượng của một 
môn học riêng — khoa chuyên khảo 
về hàng hóa, đã làm cho nhiều nhà 
kinh tế tưởng lầm rằng nói chung 
không cần nghiên cứu. 

Thật ra, điều €. Mác nói lại liên 
quan đến vị trí đặc biệt của giá Írị 
sử dụng trong hệ thống sản xuất tư 
bản chủ nghĩa. Trong nền kính tế tư 
bản, mục tiêu trực tiếp là giá trị fự 
tăng, lợi nhuận, Còn dưới chế độ xã 
hội chủ nghĩa thì việc thỏa mãn nhu 
cầu vật chất và văn hóa của những 
người lao động đã và đang trở thành 
mục tiêu trực tiếp của sản xuất, Như 
vậy, toàn bộ bức tranh đã đồi thay, 
khác trước. Nhưng dù sao, phạm trủ 
giá trị sử dụng» vẫn tiếp tục nắn 
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ngoài, thực tế nằm ngoài quá trình 
tư duy chính trị kinh tế. Và như vậy 
là người ta đã coi thường luận điềm 
sau đây của Mác: `« Giá trị sử dụng 
tự bản thân nó cũng đóng vai trò 
phạm trủ kinh tế. Còn như việc nó 
đóng vai trỏ ấy ở đàu, thị đó là 
điều tự khác sẽ rõ qua việc phân 
tích những quan hệ mà ta đang xem 
xét» ({í), Hiện nay, khi vấn đề chất 
lượng của hoạt động sản xuất đã có 
ý nghĩa to lớn về xã hội — chính trị 
và thậm chí cá về đạo đức, các nhà 
bác học cần phải bồ sung thiểu sói 
ấy. e Những nhiệm vụ do cuộc sống 
đề ra — L..1. Brê-giơ-nép nhận định — 
đòi hỏi phải phát triền lý luận, phát 
triền khoa: học kinh tế, làm cho khoa 
học này di sát với những nhu cầu 
của thực tiễn kinh tế ». 

Trong suốt cả thời gian dài người 
ta đã thảo luận về khả năng thanh 
toán những thiếu sót lớn của các chỉ 
Liêu giá trị được vận dụng và thanh 
toán bằng cách kết hợp chủng với các 
chỉ tiêu tự nhiên. Đồng thời cũng lưu 
hành quan điềm cho rằng việc xây 
dựng những chỉ tiêu tự nhiên, theo 
họ nói, nói chung không có khả 
nàng thực hiện do số lượng không 
lò những loại và nhữnz tên gọi các 


sản phẩm làm ra và do khônz có kha, 


năng nghiên cứu và xử lý về mặt 
thống kê học. Cũng do thải độ còn 
nghỉ hoặc như vậy, một số nhà kinh 
tế đã tránh được một. việc tãt yếu là 
tiến hành dù chỉ là một số công 
trinh nghiên cứu sơ bộ nào đó theo 
hướng ấy. Và há chẳng phải rằng cả 
đanh mục hàng và loại hàng đẻu hoàn 
toàn có thê được coi là những chỉ số 
quán xuyến nói lên hiệu quả của hoạt 
động sản xuất bởi vì, một là, có khả 
năng tỉnh toán những chỉ số ấy và, hai 
là, nó cũng có đánh giá hoạt động sản 
xuất về mặt chất lượnz‹ Xin nhắc lại 
-_ rằng V,I,Lê-nin ngay từ năm 1921 đã 
cho rằng việc sau đày là diều có 
khả năng thực hiện, hoàn toàn thực 
tế: xây dựng “chỉ số» mà từng lúc 
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nó có lác dụng xác định trạng thái 
sản xuất (5). Người ta có thề trở về 
vấn dẻ này và sau khi nghiên cứu 
những tài liệu đã tích lũy, tiến lên 
phía trước nhờ sử dụng những cêng 
trình nghiên cứu mới vé phương pháp 
luận và những khả níng thật là vỏ 
tận của những máy tính điện tử. Vấn 
đề này và nhiều vấn đề khác từ đó 
nảy sinh, đang chờ đề được giải quyết. 
Và đến lượt nó, việc giải quyết vân 
đeấy sẽ góp phần thực hiện chỉ thị 
của Đăng là phải đi từ đích cuối 
cùng đề xéL những gi-bảo đấm đạt 
được đích ấy 

Lập trường ấy đã được kiện toàn 
một cách căn bản do việc Đại hội lăn 
thứ 26 đặt vấn đề về mức độ các yếu 
cầu đề racho chất lượng sản phầm 
& Tôi thiết nghĩ — E.I. Brê-giơ-nép đã 
chỉ rõ — rằng nó phải ở mức độ cao 
nhất. Phải tương xứng với những 
mẫu mực thế giới và xô viết — chúng 
ta không thề và không được đồng ý 
với một cải gì đó thấp, kém hơn thế. 
Phải tự mình tập cho quen với cái đó, 
cần phải phấn đấu đề đạt được điều 
đó, quyết vứt bố tất cả những gi đã 
lỗi thòi, những gì lạc hậu bị bản thán 
cuộc sống hạ giá®. Hiện nay người 
ta đang suy tư, trủ tính như vậy về 
một trong những cấu tố quan trọng 
nhất của việc giải quyết nhiệm vụ 
chủ yếu của kế hoạch 5 năm thứ iI. 

Nhiệm vụ ấy cụ thê là gì 2 Đó là: 
bo đảm liếp tục phát triền hơn nữa 
phúc lợi của người xô 0iễL trên cơ sở 
phát triên ồn định, với khi thế tiến 
công, nền kinh tế quốc đàn; đìy 
nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật: 
chuyên nền kinh tế sang con đường 
phát triên theo chiều sâu; sử dụng 
hợp lý hơn nữa tiềm lực sản xuất 
của đắt nước; ra sức tiết kiệm các 


(4) Pan thảo bình tẾ năm !857 — I661 
bản tiếng Nga, tập 2, Mát-rcơ-va, Nrb sách 
báo chính trị. 1980, tr. 151. 

(5) Xem VI. Lê-nin: Foàn tép, bản tiến, 
Nga, tập 53, tr. l22 — 12, tập 44. tr. 114. 


nguön lợi, tài nguyên ; nâng cao hơn 
nừa chát lượng công lác. - 

Nhiệm vụ ấy cũng như những nhiệm 
vụ khác, sẽ phải giải quyết trong 
những điều kiện thật không đơn giản. 
Ví dụ, trong những năm 80, sự phát 
triên của sẵn xuất sẽ chịu ảnh hưởng 
rõ rệt của việc giảm mức tăng các 
nguồn nhân lực; của việc tăng chi 
_ phí do việc khai thác, chỉnh phục miền 
Đông và Xi-bia, và cả của sự gia tăng 
không tránh khỏi những khoản chỉ 
vào việc bảo vệ môi sinh; của sự 
cần thiết phải xây đựng lại một cách 
căn bản nhiều xí nghiệp đã gia cỗi, 
của việc mở rộng đường sá, cải tạo 

giao thông liên lạc đáp ứng nhu cầu 
ngày càng tăng của nền kinh tế. 

Đặc biệt Đại hội đã đề ra các chỉ tiêu 
trong kế hoạch 5 năm thứ f1 này là : 
thu nhập quốc dân tăng 18— 205%, sản 
lượng công nghiệp tăngz 36—2§52%, sản 
lượng nông nghiệp tăng 12— 145%. Dại 
hội cũng nhấn mạnh tiền đề không 


thề thiếu đề giải quyết tất cả những. 


nhiệm vụ kinh tế là phát triền công 
nghiệp nặng, đặc biệt là các ngành 
nền tảng của nó, trước hết là nhiên 
(lệu — năng lượng. Bên cạnh những 
biện pháp cải tiến cán cân nhiên liệu — 
năng lượng, việc tiếp tục tìm kiếm 
những nguồn năng lượng mới về căn 
- bản, kề cả việc xảy dựng những cơ sở 
của ngành năng lượng hạt nhân 
nóng, đã được đề ra. | 
Trong ngành luyện kim đen và 
mảu, ngoài việc dưa vào hoạt động 
những năng lực sản xuất mới, còn 
một con đường nữa được mở thêm : 
sử dụng một cách khéo léo và trọn 
vẹn hơn những gì được sản xuất ra. 
Dối với ngành xôi dựng, nét nồi 
bật của kế hoạch 5 năm mới là tập 
trunø lực lượng vào việc hoàn thành 
nhanh nhất và đưa vào hoạt động 
càng sớm càng tốt những xí nghiệp 
dủ sức bảo đảm mức tăng sản lượng 
lớn nhất, xóa chỗ yếu, bố mặt kém. 
› Ngành øậm tải dự tính giải quyết 
những vấn đề đã bị tích lại trên cơ 


sở một chương trỉnh phức hợp đài 


hạn được đặc biệt soạn thảo, 


Báo cáo tông kết của Ban chấp hành 
trung ương Đăng cộng sản Liên-xô 
nhận định : *Afỏi ngành dèu dang 
đứng trước những vấn đề thời sự của 
nó, nhưng có những vấn đẻ bao trùm 
tất cÃ các lĩnh vực của nên kinh tế - 
quốc dân, và vấn đề chủ yếu trong số 
đó là hoàn thành việc chuyên sang 
con đường ưu tiên phát triên theo 


. chiều sâu ®*. Trong bảo cáo đọc trước 


Đại hội Những phương hướng cơ 
bản của sự phát triền kinh tế và xã 
hội Liên-xô trong các năm 1951—1985 
và trong thởi kỷ cho đến năm 1990 ®, 
Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Liễn-xô 
N. A.Ti-khô-nóp đã so sánh, xét về 
quy mô lịch sử và những hậu quả của 
nó, bước chuyền nói trên với công 
cuộc cải tạo hết sức sâu sắc như là 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, một _ 
cuộc cải tạo đã làm thay đôi hẳn bộ 
mặt đất nước. 

Nhà nước xô viết hiện có tiêm nắng 
sản xuất thạt là không lồ. Hiện nay 
Liênxô đứng đâu thế giới về sản 
xuất dầu mỏ và thép, xi măng và 
phân khoánø, lúa mi và bóng, đầu 
máy đi ê den và đầu tàu điện đường 
chính, có tông số máy cái lớn nhất, 
nhiều nhất, và số lượng công trình 
sư đông nhất. Đông thời, nếu so -với 
những chỉ tiêu thế giới tiên tiến nhất 
tính theo đơn vị thu nhập quốc dân, 
thì Liên-xô vẫn tiêu phí nguyên liệu 
và năng lượng nhiều hơn. Đại hội 
thửa nhân điều kiện không thề thiếu 
đề tiến lên phia trước là giải quyết 
thành công mâu thuẫn ấy. “Thưa các 
đồng chí, hiện nay chúng ta đủ sức 
giải quyết những vấn đề lớn nhất, 
phức tạp nhất — L.I[. Brè-giơ-nép 
đä nhấn ranh. Nhưng, một việc có vẻ 
đơn giản và bình thường hằng 'ngày 
lại đang trở thành cốt lỗi của chính 
sách kinh tếTđó là thái độ quan tâm 
đối với tài sản của xã hội, bản lĩnh 
biết tận dụng, sử dụng một cách hợp 
lý tất cả những gi chúng ta có trong 
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tay. Cần phải hướng tính chủ động 
sáng tạo của các tập thê lao động, 
công tác Đảng trong quân chúng vào 
vấn đẻ đó. Chính sách kỹ thuật và cả 
chính sách đầu tư, cũng như cả hệ 
thống những chỉ tiêu kế hoạch, chỉ 
tiêu quyết toán,.. cũng cần phải 
hưởng vào đó. 

Kinh tếthi phải dè xẻn, tiết kiệm — 
đó là đòi hỏi của thời đại?®. 

Đảng thấy tất cả tính chất cấp 
bách của miệc đưa tất cả các ngành kinh 
tế quốc dàn lên những tuuễn tiền tiến 
của khoa học uà kỹ thuật, của việc đầy 
nhanh tiến bọ Khoa học kỹ thuật, 
Đăng Tuất phát từ chó cho rằng khỏông 
có khoa học thì công cuộc xảu dựng xa 


hội tới cũng chẳng có nghĩa lụ gì.- 


Những cố gáng của «khoa học lớn ® 
cùng với việc nghiên cứu những vấn 
đề lý luận phải ngày càng tập trung 
vào việc giải quyết những vấn đề 
kinh tế quốc dân then chốt, vào những 
phát minh và sáng chế có khả năng 
tạo nên những biến đôi thật sự cách 
mạng trong sản xuất. Văn cần phải 
tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trỏ và 
trách nhiệm của Viện hàn làm khoa 
học Liên-xô, cải tiến tô chức của toàn 
bộ hệ thống các công trình nghiên 
cứu khoa học khiến cho nó trở nên 
linh hoạt và cơ động; khỏng dụng 
thứ những phòng thí nghiệm và 
những viện vô dụng. không đem lại 
kết quả gì. Trong khi thực hiện những 
nhiệm vụ thực tế do các cơ quan kế 
hoạch hỏa và các cơ quan kính tế đề 


ra» khoa học tự nó cũng có bồn phản. 


và sứ mệnh trở thành nhân tố khuấy 
động thường xuyên qphá tĩnh gây 
đóng ®, phát. hiện ngay trong trứng 
những xu hướng bảo thủ rói chỉ ra 
những cách thức trừ bó chúnø, vạch 
ra những điềm phát triền lâu dài, có 
triền vọng”, 

Đai hội đã thừa nhận nhàn tố 
quvết định, mũi nhọn — đó là việc 
ứng dụng những phát mình, và sáng 
chè khoa học, và cũng đã phản tích 
kinh nghiệm tích cực mà đất nước 
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đã tích lũy được trong việc nỗi liên — 
cả về kinh tế và tồ chức — công tác 
thiết kế khoa học — nghiên cứu và 
công tác thiết kế với sản xuất. Đông 
thời, Đại hội cũng rất chú ý đến 
sự chậm trễ, một sự chậm trẻ 


không thê dung thứ, trong viẹc 
qtún lấy* và khai thác những 


sự khởi thảo, nghiên cứu có nhiều 
hứa hẹn, “Cần phải tìm cho ra nguyên 
nhân vì sao có khi chúng ta bỏ lở 
quyền ưu tiên của mình — L.L Đrẻ- 
ø!ơ-nép tuyên bố —,mất nhiều tiền 
của dễ mua sắm ở nước ngoài kỳ 
thuật và quy trình công nghệ thuộc 
loại mà chúng ta hoàn toàn có thê 
tự sản xuất, đôi khi chất lượng còn 
cao hơn». Không thê nào cam chịu 
thêm nữa cái cảnh lạc hậu của cơ sở 
khoa học và thiết kế nhiều ngành — 
các ngành công nghiệp nhẹ, thực 
phim, y tế, nông nghiệp và một số 
ngành chế tạo máy khác. Trước hét, 
ngành chế tạo máu có thề mở ròng 
cửa đề đón cái mới, chuyền những 
tư tưởng của các nhà bác học, những 
bản thiết kế của các nhà thiết kế 
thành kim loại. “Nay, nhìn về phia 
trước khoảng năm, mười năm — L.I. 
Brê-giơ-nép kết luận —,chúng ' ta 
không thê quên rằng chính trong 
những năm này sẽ đặt và tạo dựng 
nên cái cơ cấu kinh tế quốc đân mà 
với nó đất nước sẽ bước vào thế kỷ 
hai mươi mốt. Nó phải thề hiện những 
đặc điềm cơ bản và những lý tường của 
xã hội mới, đi tiên phong trong sự tiến 
bộ, phải là hiện thân của sự liên kết 
giữa khoa học và sản xuất, là liên 
mình không gì phá nồi giữa tư tưởng 
sáng tạo và lao động sáng tạo ?®. ~ 


Dem toàn bộ tiêm năng và tiêm lực 
khoa học kỹ thuật và sản xuất của 
đất nước ra phục vụ con người, Đẳng 
đã đề ra cả một hệ thống những biện 
pháp quy mô nhằ¡nn cải thiện trọn vẹn 
mọi mặt đời sống người Xô viết — 
tiêu dùng và nhà ở, văn hóa và nghi 
ngơi, điều kiện lao động và sinh hoạt. 
Người ta dự tỉnh và hoạch định rằng 


trong kế hoạch 5 năm thứ Í1 này, mức 
lương tháng tối thiêu sẽ tăng lên đến 
8U rúp.*° Tiền lương trung bình hằng 
thàng sẽ tăng l3 — 16% và đạt 


190 — 195 rúp, các khoản thu nhạp. 


của các nông trang viên, do cơ sở 
kinh tế tập thê xã hội đem lại, sẽ 
tíng 20% — 2223. Người ta cũng đè ra 
cà những biện pháp khác nữa đề nâng 
cao mức sống tủa những người lao 
động nhờ tăng các khoản thu nhập 
bằng tiền mặt. Nhưng, Ban chấp hành 
trung ương đề lên hàng dầu các nhiệm 
vụ thỏa mãn bằng hiện nại có đầu dủ 
giá trị, mội cách thực tế, thật sự, những 
nhu cầu có khả năng thanh toán, tưng 
ngày càng tăng của dân cư. 

Những nhiệm vụ ấy quy tụ thành 
nhóm chủ gếu chung quanh hai 
chương trỉnh quốc gia. 


Chương trình thứ nhất lá chương 
trình ương thực, một. chương trình 
đặc biệt được soạn thảo nhằm mục 
đích làm sao trong những thời hạn 
ngắn nhất tiến tới chỗ bảo đảm cung 
ứng một cách liên tục, không có trục 
trặc, gián đoạn, sản phïm cho nhân 
dàn. Cơ sở của nó là việc tiếp tục nâng 
cao, phát triền hơn nữa còng nghiệp, 
và những hướng quan trọng nhất của 
một nền nông nghiệp đã được liội nghị 
toàn thề Ban chấp hành trung ương 
Đảng cộng sản Liên-xô họp hồi 
tháng 7-1978 vạch ra. Trọng tâm đối 
với chỉnh sách nông nghiệp trong 
những năm 80 là dành những khoản 
đầu tư lớn của Nhà nước dẻ nàng cao 
hiệu suất của nó, sâu sắc hóa và hoàn 
thiện những mối liên hệ giữa nông 

"nghiệp với tất cả các ngành của tô 
hợp nông — công nghiệp. 

Còn chương trình thứ hai thì dự 
tính mở rộng sản xuất 0d nâng cao 
chất lượng các 0ật phầm tiêu dùng 
của nhân dán, phát triền lĩnh ực 
địch nụ. Đòi hỏi phải có một sự đây 
nhanh nhất định nào đó những nhịp 
độ phát triển của nhóm ®B » — nhịp 
độ ấy sẽ phần nào vượt những nhịp 
độ phát triển của nhóm œA?®. Sẽ 


phải nâng cao vai trò của thương 
nghiệp trong việc xác định mặt hàng 
và chất lượng hàng, nâng cao mức 
(rang bị kỹ thuật cho các xí nghiệp 
phục vụ sinh hoạt, công ích, phân 
bố đều đặn và rộng khắp những xí 
nghiệp này trong ca nước, đồng thời 
đào tạo cho ngành này những cân bộ 
lành nghề. Nhiệm vụ đặt ra là tạo 
nên một nền sản xuất hiện đại, 
thật sự hiện đại, đáp ứng những 


nhu cầu của nhân dân vẽ hàng 
tiêu dùng và dịch vụ. Đó là 


việc quan trọng hàng đầu của Đẳng, 
Đại hội đã chỉ ra như vậy, và cần 
phải có thái độ đối xử như vậy đối 
với vấn đê này. 

Những biện pháp mang tính chất 
xã hội, do Dáng vạch ra, không chỉ 
đóng khung trong lĩnh vực tiêu dùng. 
Đăng đã và đang có nhiều cố gáng 
đề làm cho lao động của con người 
trở thành lao động có năng suất 


hơn, có nội dung hơn, thú vị 
và sang tạo hơn. ƠỞ đây, việc 


tóa bỏ lao động thủ công, lao động 
chân tav cực nhọc, không đòi hỏi 
phải lành nghề, đóng vai trỏ hết sức 
quan trọng. Bảng con đường đó, 
người ta sẽ xóa bỏ, đạp bằng được 
trở lực to lớn, nghiêm trọng trên con 
đường biến lao động thành nhụ cầu 
thiết thân bậc nhất của mỗi người. 

Đại hội đã đề ra phương châm có 
tác dụng góp phần phát huy tính chủ - 
động sáng tạo của quần chúng, triền 
khai phong trào thi đua xã hội chủ 
nghĩa, đó là chỉ thị của Đại hội về 
việc phải đề ra những nghĩa vụ, cam 
kết xã hội chủ nghĩa và soạn thao 
những kế hoạch hưởng ứng theo 
tuyển « từ dưới lên »: người lao động, 
đội sản xuất, xỉ nghiệp, ngành — và 
sau đó œ@kết, nöi?® với kẽ hoạch Nhà 
HƯỚC. | 

Một phần ba đời người ta là 
ở Xi nghiệp, ở cơ quan nơi con người 
lao động. Đại hội đã nói lên tiếng nói 
đầv sức mạnh về vấn đề phải làm thế 
nào cho ở nơi sẵn xuảt xã hội chủ 


lỗ 


nghĩa có được bối cảnh sinh hoạt 
tửng đáng khiến cho khi làm việc 
con người cẩm thấy không kém so 
. với ở nhà mình. Và Đại hội đã đồng 
tỉnh với ý kiến của đồng chí l..I. Brê- 
giơànép đề nghị chỉ coi là thật sự có 
hiệu lực các bản báo cáo về việc cho 
dỉ vào sản xuất theo những mục tiêu 
kinh- tế quốc dân mới trong trường 
hợp hoàn thành được cả những nhiệm 
vụ kế hoạch về xây đựng nhà ở và 
vần hóa — sinh hoạt, ngay tại mục 
tiêu Ấy, 

Dại hội cũng vạch ra những biện 
pháp nhằm cải thiện tình hình trong 
lĩnh vực giáo dục quốc dân và y tế, 
trong việc dưa phong trào thê dục và 
thể thao lên thành phong trào có tính 
quần chúng rộng lớn, trong việc giáo 
dục mỹ học cho những nưười lao 
động. 

Một trong những ý kiến của V.I, Lê- 
nin thường được trích dẫn nhiều 
nhất là một đoạn trong bài nói của 
Người tại Đại hội các Hội đồng kinh 


tế quốc đản ngày 26 tháng 5 năm 1918, - 


trong đó có nói: «Chỉ có chủ nghĩa 
xã hội mới đem lại khả năng phò 
biến, rộng rãi cho sẳn xuất xã hội, 
và việc phân phối vật phầm, sản phám 
xuất phát từ những lý do khoa học, 
và thật sự chỉ phối nó trong vấn đề 
làm cho đời sống của tất cả những 
người lao động trở thành thoái mái, 
để chịu nhất, một cuộc sống dem lại 
cho họ khả năng phúc lợi ®. Nhưng tư 
tưởng ấy của V,[I. lê-nin không' chăm 
dứt ở đó, tuy rằng những lời tiếp 
theo đó của Người rất ít khi được 
trích dân: «Chỉ có chủ nghĩa xã hội 
mới thực hiện được điều đó. Và chúng 
ta biết rằng nó ất phải thực hiện điều 
đó — V.]. Lê-nin đã nhấn mạnh —, 
và tất cả khó khăn của chủ nghĩa 
Mác cũng như tất cả sức mạnh của 
nó là ở chỗ hiều được cái chàn lý 
ấy »® (6). 

Tất cả k/ới khăn của chủ nghĩa Mác 
và tất cả sức mạnh của chủ nghĩa 
Mác... la hãy suy nghĩ thấu đáo về 
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sự kết hợp kỷ diệu này. Phải là nhà 
biện chứng, nhà cách mạng thiên tài 
thì mới gắn làm mội tài giỏi đến như 
vậy hai nét dường như không gióng 
nhau, không đồng nhất #của học 
thuyết vỏ sản cải tạo thế giới khi 
được vận dụng eụ thê vào thực tiễn 
xã hội. Dại hội lần thử 26 chứng tỏ 


"thẠt sự rằng: Đẳng do V.I. Lê-nin 


lập ra — trí tuệ, danh dự và lương 
tâm của thời đại chúng ta — đã kế 
thừa một cách tích cực tài nehệ ấy. 
Không sợ trở ngại và tìm nghị lực tử 
quần chúng nhàn dân đông đảo, Dáng 
kiên cường và triệt đề, một lòng một 
đạ phấn đấu đề thực hiện bằng được 
việc nâng cao mức sống vật chát và 
tính thần của người lao động, với 
tỉnh thần nắm vững đích tiến tởi, 
hình thành, tạo dựng những tiền đề 
kỹ thuật — kinh tế, xã hội — chính trị 
và văn hỏa cần thiết-cho việc dó. - 


M H 


Đại hội lần thứ 26 của Đảng cộng 
sản Liên-xô đã phản ánh sự quan tảm 
của các tô chức Đảng và các giới 
khoa học, của những người cộng sản. 
của tất cả những người xô viết dói 
với sự tiến triền xã hội hiện nay ở 
trong nước. « Prong thời kỷ của chủ 
nghĩa xã hội phát triền, hoàn thành 
việc xây dựng lại tất cả những quan 
hệ xã hội theo những nguyên tác tập 
thề vốn có như một thuộc tỉnh nội 
tại của chế độ mới — L.I. Đrè-giơ- 
nép nhận định —, công cuộc xảy dựng 
lại ấy bao trùm cả lĩnh vực vật chất 
cũng như tỉnh thần toàn bệ lối sống 
của chúng ta »‹: Ban chấp hành trung 
ương Đăng văn chủ ý thường xuycn 
đến những văn đề phát triền cơ cấu 
xã hội — giai cấp của xã hội xô viết, 


(6) V,.} [.¿-nin : Toàn tộp, bản tiếng (Nga, 
tập 36. tr. 3Ï. 


một sự phát triền khách quan nhưng 


không phải là tự phát. 
Sự quan tâm và chủ ý đó có cơ sở 
thực tế vững chắc, xác đáng của nó. 
Afot fả., có nhụ cầu khìần thiết phải 
định kỳ xác định mức độ xích gần của 
nhân đản xây dựng chủ nghĩa cộng 
sìn tới sát mục tiêu cương lĩnh quan 


trọng nhất — xây đựng một xã hội ' 


không có giai cấp — và từ đấy định 
rõ những nhiệm vụ sắp tới. 

Hưi fd, việc nghiền cứu những sự 
thay đồi trong thành phần xã hội là 
- điều kiện căn thiết đề lãnh đạo một 
cách khoa học sự phát triền xã hội 
bởi vì nó trang bị cho Đăng cộng sản 
cầm quyên và Nhà nước gã hội chủ 
nghĩa sự hiểu biết tường lận đến chỉ 
tiết đối tượng quản lý. 

Cuối củng tà, tính chất của những 
biến đồi xã hội vốn nằm trong những 
thông số xuất phát quan trọng nhất 
khi vạch ra các kế hoạch hiện tại, và 
các kế hoạch lâu dài về sự phát triền 
kin)y tế và văn hóa của đất nước. 
“Cơ cấu xã hội của xã hội và chính 


quyến, — V.I. [Lê-nin viết, — được đặc - 


trưng bởi những biến đồi mà nếu 
khỏng làm sáng tô thì không thề tiền 
lên dù chỉ là một bước trong bất cứ 
lính vực hoạt động xã hội nào. Cá 
vấn đề sau đảy cũng tùy thuộc - vào 
việc làm sáng tô những sự biến dõi 
ấv: vấn đề về những triền vọng, được 
hiều, đương nhiên không phải là sự 
đouãn mò vô ích về việc không ai 
hiểu, không ai biết mà là những xu 
hướng chủ vẽu của sự phát triên kính 
tfÉ và chính trị, — những xu hướng 
mà hợp lực của nó quyết dịnh những 
nhiệm vụ, phương hưởng và tính 
chất hoạt động của bất cứ nhà hoạt 
động xã hội nào tự giác, có ý 
thức » (7). | 


Sự quan tâm của những người cộng 
sản đối với sự phân chia đân cư về 
mặt xã hội mang tính chất nguyên 
tác sâu sắc. Nó được chế định bởi 
những' sự tìm kiếm một giải pháp 


cách mạng và đồng thời khoa học đối 
với vấn đề muôn thuở là vấn đè bình 
đẳng zrä hội. Những người mác xit lê 
nin nít đặt tư tưởng này trên cơ SỞ 
thực tế là khắc phục sự phân công 
lao động cũ, gắn liền với sự tồn tại 
của những quan hệ bóc lột và những 
hậu quá của nó — sự đối lập giữa lao 
động trí óc và lao động chân tay, giữa 
súng tạo và cô hủ, giữa tồ chức và 
chấp hành, giữa thành thị yà nông 
thôn. Trở lực chủ yếu trên con đường 
ấy là sự phân ranh giới xã_ hội gay 
gút nhất ~ oiệc chía xũ hội thành các 
giai cấp mâu thun đối khá ng 0uới nhau; 
sự phân chia này vốn là sản phẩm, 
đồng thời là kẻ canh giữ. bảo vệ sự 
phản công lao động cũ. Ngay trong 
Quốc tế thứ nhất, trong khi đấu tranh 
chống lối thuyết giáo của phái tự đo 
# san bằng các giai cấp ®,€. Mác cùng 
đã trình bây lập trường, quan điềm 
của tainh như sau: “hỏng phải tà 
san bằng các giai cấp — điều xằng 
bậy, vô nghĩa lý, trong thực tế không 
thê thực hiện được, — mà, ngược lại, 
sự xöa bỏ các giai cấp — đấy thật sự 
là bí quyết của phong trào vô sản, 
vốn là mục đích vĩ đại của Hội 
liên hiệp công nhân quốc tế * (8). Tấm 
gương của đất nước xô viết chứng tổ, 
rằng giai cấp công nhân đã phát hiện 
“bí quyết P ấy trcng tiến trình thực 
tiền cách mạng và chứng minh sự vận 
động thành công, thắng lợi tiến tới 
mục đích vĩ đại ấy. 

Hiện nay ở Liên-xô, đất nước hơn 
bốn chục nă¡n nay không hề biết các 
giai cấp bóc lột, đang bộc lộ những 
đấu hiệu của sự hình thành một chế 
độ xã hội không có giai cấp. Nhưng, 
nhiệm vụ lịch sử ấy không thề được 
giải quyết bằng một hành động nhất 
thời, và tuyệt nhiên cũng không thể 
đơn giản hóa nó. 


(7)V.I. Lê-ain: Toàn !1e bạn tiếng Nga, 
tập 20. tr. !8ó. : 

(B) C. Mác và F. Ang-ghen: Toàn !đ2, bản 
tiếng Nga, tập 18, tr. 12. 


1: 


Do việc xóa bỏ những mâu thuẫn 
giai cấp — xã hội đối kháng và do sự 
tồn tại lâu dài của một xã hội chỉ 
gồm đơn thuần các giai cấp lao động 
và các nhóm xã hội xã hội chủ nghĩa 
xét về bản chất của nó, người ta 
thưởng đặt vấn đề xét xem khái niệm 
# giai cấp», như đã được định nghĩa 
trong sách kinh điền mác xít liệu còn 
có thể áp dụng trong những điều 
kiện của Liên-xô không. Quan điềm 
đúng đắn là của các nhà nghiên cứu 
cho rằng khái niệm ấy, ngay cả trong 
giai đoạn chủ nghĩa xã hội phát triền, 
vẫn duy trì tất cả ý nghĩa của nó và 
cần được áp dụng như trước đề giai 
cấp công nhân xô viết .và nông dân 


nông trang tập thê đánh giá vị trí và. 


vai trò của mình trong quá trình 
cách mạng. - _ & “ủy. + 


Nhưng việc sau đây lại là chuyện 
khác: việc dùng khải niệm này làm 
đặc trưng không phải cho bản thân 
các giai cấp mả là cho cúc quan hệ 
qua lạt giữa các giai cấp ấu bèn trong 
xã hội xô viết trong hoàn cảnh những 
sự khác nhau về giai cấp đã và đang 
bị xóa bỏ một cách nhanh chóng. 
Mọi người đều thừa nhận rằng trong 
chức năng này, khải niệm « giai cấpĐ?® 
không còn cho ta sự phản ánh rành 
mạch, rõ ràng như khi ta dùng đề 
xem xét thực tế xã hội nữa, bởi vì 
nay nỏ được áp dụng vào một đối 
tượng mới về nguyên tắc, đối tượng 
có bạn chất xã hội khác biệt và 
phương hướng phát triên cũng khác 
biệt. Việc phân tích vấn đề những 
dấu hiệu giai cấp đo V. I. Lê-nin phát 
hiện biều hiện như thế nào trong thực 
- tế xô viết hiện nay, cho ta thấy rằng 
chủ nghĩa xã hội phát triên là nói chế 
độ xã hội không có những màu thun 
đối khdng, Irong đó những hàng rdo 
ngăn cách 0uẽ mặt giai cấp đã bị phá 
hủu tận gốc, có sự đi động rất lớn về 
ranh giới xã hội và có sự di chuyên 
tự do tích cực của các công dân từ 


một (tầng lớp xã bội lao động này .. 


sang một tầng lớp lao động khác. 
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® Muốn tiêu diệt giai cấp — V.I. La- 
nin đã viết năm 1919 — thì một là, 
cần phải lật đồ bọn địa chủ và bọn 
tư bản. Phần nhiệm vụ này thi chúng 
ta đã thực hiện, nhưng đó chỈ là một 
phần, một bộ phận mà lại không phải 
là bộ phận khó khăn nhất. Muốn xóa 
bỏ các giai cấp, thì cần phải xóa bỏ 
sự khác nhau giữa công nhân và nông 


dân, làm cho tấi cả mọi người trở 


thành những người !ao động. Đó không 
phải là việc có thề làm xong ngay 
một lúc, đó là một nhiệm vụ vô cùng 
khó khăn và nhất thiết phải lâu dài. 
Đó là nhiệm vụ không thề nào giải 
quyết bằng cách lật đồ một giai cấp 
nào đỏ, bất kề là giai cấp nào. Nhiệm 
vụ ấy chỉ có thề giải quyết bằng việc 
xây dựng lại về tồ chức toàn bộ nền 
kinh tế xã hội, bằng chuyền từ nền 
kinh tế hàng hóa nhỏ, cá thẻ, biệt 
lập sang nền kinh tế xã hội lớn » (9). 
Việc xây dựng lại như vậy, 'việc 
chuyên như vậy được thực hiện trong 
những điều kiện của chủ nghĩa xã 
hội phát triền. Bằng con đưởng đó 
người ta đang giải quyết phần nhiệm 
vụ thử hai do V. IL. Lê-nin chỉ ra của 
nhiệm vụ xóa bỏ giai cấp, và đó là 
một trong những kết luận quan trọng 
nhất của Đại hội lần thứ 26 của Đảng 
cộng sản Liên-xô. Những sự khác 
biệt theo những dấu hiệu giai cấp chủ 
yếu hoặc, như các nhà xã hội học 
vần nói, những dấu hiệu ®*tạo giai 
cấp » giữa giai cấp công nhân và nòng 
đân nòng trang tập thê hiện nay đang 
ngày càng bị xói mòn, Mà điều đó 
có nghĩa là cả hai giai cấp, khách 
quan mà nói, hiện đang trong giai 
đoạn liên minh công nông được củng 
cố, một sự củng cố giáp ranh với sự 
hòa nhập hữu eơ thành một chỉnh thề 
duy nhất nào đó, thành một hiệp hội 
lao động không giai cấp, đoàn kết, hội 
liên hiệp mà các vị sáng lập ra chủ 


(9) V. I. La-nin: Toàn tộp, bản tiếng Nge, 
tập 29, tr. 276 — 277. 
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nghĩa cộng sẵn khoa học đã nhin thấy 
trước. 


Trên sách báo, các khái niệm «ø xã 
hội không giai cấp » và «xã hội đồng 
nhất về mặt xã hội " thường vẫn được 
dùng theo khái niệm đồng nghĩa. 
Đương nhiên, sự đồng nhất về xã hội 
của đàn cư, một khi đã đạt được, thi 
röỏ ràng có nghĩa là không còn những 
` mặt đối lập và những sự khác biệt về 
giai cấp nữa. Nhưng, việc khắc phục 
được những sự khác nhau giữa các 
giai cấp, tuy có nghĩa là một chuyền 
biến về chất tiến tới xác lập được 
sự đông nhất về mặt xã hội, song vẫn 
chưa giải quyết được vấn đề này. 
Néu như cơ cấu xã hội không giai cấp, 
nói vẫn tắt, được tạo dựng bằng con 
đường đồng nhất hóa những dấu 
hiệu tạo giai cấp? chủ yếu trong 


một xã hội không còn mâu thuẫn đối . 


kháng, thì cấu trúc đồng nhất về xã 
hội của nó lại chỉ có thê là kết quả 
của việc khắc phục, xóa bỏ hoàn toàn 
sự phân công lao động cũ. Công cuộc 
xày dựng một xã hội không giai cắp 
và, tiếp theo đó, việc đạt dược sự 
đồng nhất về mặt xã hội của nó — 
đó là những cấu tố của việc giải 


quyết triệt đề một nhiệm vụ và 
chỉ: một nhiệm vụ ấy thôi, song 
có nội dung khác nhau và được 


thực hiện trong những thời hạn khác 
nhau. 

Xã hội xô viết hiện nay được đặc 
trưng, một mặt, bởi sự giản đơn hóa 
Cơ cầu 0ĩ mô (cơ cấu giai cấp), bối 
việc ráo riết khắc phục, triệt bỏ những 
sự khác nhau sâu sắc và gay gắt về 
mặt xã Hội và, mặt khác, bởi sự phức 
tạp hóa của cơ cấu øL mó, bởi sự gia 
tẵng tương đối trong đời sống hằng 
ngày của những sự khác biệt nào 
không phải về mặt giai cấp mà 
trước đây có ý nghĩa thứ yếu và thứ 
thử yếu. Việc xóa bỏ những sự 
khác nhau giữa các giai cấp — L.I. 
Brê-giơ-nép nói — đặt ra, và đây là 
điều tự nhiên, những nhiệm vụ mới 
_ Cho chính sách xã hội. Chính sách này 


ngày cảng tập trung vào việc khắc 
phục những sự khác biệt vượt ra 
ngoài khuôn khồ từng giai cấp riêng 
rẽ, vào việ€ giải quyết những văn đề 
đòi hỏi phải hết sức chú ý tính đến 
những đặc điềm và những lợi ích của 
mỗi một nhóm trong xã hội chúng ta s. 

Khi nói về những đặc điềm khách 
quan ấy của sự hình thành xã hội 
không có giai cấp, đồng nhất về mặt 
xã hội, cần phải luôn nhìn thấy rõ, 
không được lãng quên tực lượng +ả 
hội đứng ở trung tám của những cuộc 
cải tạo, đặt lên những đặc diềm đâu 
ấn có tính chất quụušt (tịnh của mình. 
Nếu không, thì do mê mải với những 
bài tính xã hội học về sự phân hóa 
ngày cảng chia nhỏ về xã hội, nghề 
nghiệp, lứa tuổi, và%w. của xã hội, 
người ta có thể đề mất bút cái triển” 
vọng chính và mất đi cách hiểu toàn 
cục, hoàn chỉnh, về những gì diễn ra, 
làm tù nhân cho những quan niệm 
hão huyền, ảo tưởng về các quá trình 
xóa bỏ những sự khác biệt về giai cập 
như là về « chuyền động Bơ-rao » loạn 
xạ, hỗn loạn... 

Lực lượng mà chúng ta nói đày, 
qlương trí xã hội và trái tím xã 
hội ? (C.Mác) của xã hội không có giai 
cấp đang hinh thành cũng như của tất 
cả các quá trình cách mạng khác là 
giai cấp công nhân. : 

Luận điềm của F. Ăng-ghen nói 
rằng “địa vị, tỉnh cảnh của giai cấp 
công nhân là cơ sở thật sự và là điềm 
xuất phát của tất cả các phong trào 
xã hội của thời đại hiện nay...» (10) 
nay vẫn giữ nguyên tất cả ý nghĩa 
của nó và được phong phú thêm bằng 
nội dung mới. Chính giai cấp công. 
nhân là bảo đảm lớn, có tính quần 
chúng, cho việc xây dựng xã hội đồng 
nhất- về mặt xã hội nhở những phầm 
chất cơ bản sau đây, những phầm 
chất mà V.I Lê-nin đã từng nêu ra? 
® Giai cấp công nhân là giai cấp được 


(I0) CC. Mác và E. Ăng-ghen ; Toàn tập, 
bản tiếng Nga, tập 2, tr. 226, 
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rèn luyện, đoàn kết, thống nhất, được 
giáo dục, được tôi luyện qua hàng 
mấy chục năm đấu tranh kinh tế, 
chính trị và tư tưởng chống tư bản; 
đã làm chủ nền văn hóa thành thị, 
nền văn hóa công nghiệp lớn, có 
quyết tâm và năng lực bảo vệ nó, bảo 
toàn và phát triển hơn nữa những 
thành tựu của nó,“làm cho nó trở 
thành nền văn hóa mà mọi người lao 
động đều có khả năng tiếp thụ ; giai 
cắp công nhân là giai cấp đủ sức chịu 
mọi gánh nặng, đương đầu với mọi 
thử thách, nếm trải mọi sự bất hạnh, 
chịu những hy sinh to lớn mà lịch sử 
thể tất đặt lên vai người chiến sĩ tiền 
tiến. lên vai kẻ đoạn tuyệt với quá 
khứ và can đảm mở đường cho tương 
lai; với bộ phản ưu tú nhất của mình 
là tiêu biều, đại diện, giai cấp công 
nhàn căm ghét lận xương tàn tủy và 
khinh bỉ tất cả những gì là tiêu tư 
sản và phi lí xtanh, những lề thói 
nhỏ nhẹn, hẹp hòi, hú lậu vốn là cố 
hữu trong đám tiều tư sản; giai cấp 
công nhân có được mội sức mạnh đặc 
biệt, sức mạnh ấy sơ dĩ có được là 
nhờ đã trải qua trường học lao động 
có tác dụng tôi luyện cho nó, nó lại 
có khả năng, có uy lực, bản lĩnh 
tranh thủ được sự kinh nẻ của mọi 
người lao động, của mọi người trung 
thực đối với khả năng lao động của 
mình ». (11) 

Những đặc điềm nói trên của giai 
cấp công nhàn được thê hiện tập 
trung ở đẳng mác xít — lê nín nñít do 
nó lập ra, và đại điện cho những lợi 


- ích căn bản của nó. Do đó, giai cấp 


công nhân là đại diện tự nhiên cho 
hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa, và cho 
những quan hệ hợp tác và tương trợ 
của những con người đã thoát khỏi 
bóc lột, là chiến sĩ đấu tranh triệt đề 
nhất nhằm thực hiện những mục tiêu 
và những lý tướng của chủ nghĩa cộng 


b ° 
Sàn. 


Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, giai 
cấp công nhân nắm trong tay mình 
ca một nến công nghiệp hiện đại hùng 


BẦU 


mạnh — cơ sở quyết định — đề phát 
triền lực lượng sản xuất, và do đó đề 
nàng cao phúc lợi của toàn bộ xã hội. 
Nó tạo ra phần lớn sản phầm xã hội. 
gìn bó, gắn Hiến với kỹ thuật tiên 
tiến, lao động trong những ngành mà 
ngay cđ sự tiến bộ khoa học kỹ thuật 
cũng tùy thuộc vào đó và tử đó tỏa 
ra tất cả các ngành khác của nén kính 
tế quốc đàn. Nó cố kết, thống nhất 
bởi tỏ chức sản xuất đại công nghiệp 
và ký luật tương ứng, bởi những quá 
trình công nghệ hiện đại; đòi hỏi mức 
độ tập trung cao những cố găng và 
trình độ cao về phối hợp hoạt động 
lao động. Vai trò của giai cấp công 
nhàn trong phong trảo cách mạng và 
trong công cuộc xây dựng xã hội mới, 
bộ mặt chính trị của nó và những 
lợi ích, những quan điềm và đạo đức 
của nó đã, đang trở thành máu mực 
+ hội theo kiều của nó cho tất cả 
các nhóm xã hội dưới chế độ xã hội 
chủ nghĩa. Và cũng là điều hợp quy 
luật khi trong những điều kiện của 
đất nước chúng tôi, sự xích lại gần 
của nòng dân và giới trí thức. với 
giai cấp công nhân đang điễn ra ngày 
càng mạnh. 


Địa vị lãnh đạo của giai cấp công 
nhân dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, 
điều được giải thích trước hết bởi vị 
trí và vai trò của nó trong hệ thống 
sản xuất xã hội, đang được củng cố 
cũng còn vì nó đã trở thành đa số 
trong nhân dân lao động. Hiện nay, 
ba phần tư công nhân xô viết có 
trình độ đại học và trung học (trọn 
cấp và không trọn cấp). Ơ Liên-xô. 
chỉnh trong giới công nhân là. nơi 
thấy có những nhịp độ phát triền giáo 
dục, văn hóa cao nhất. Đi đầu, đương 
nhiên, là những đội ngũ công nhân 
các trung tàm công nghiệp, khoa học 
và văn hóa lớn. «Và ngay cả tỉnh 
chất của lao động của người công 
nhân hiện đại cũng đang thay đồi — 


(11) Xem V.]. Lê-nin: Toàn tớp, bản tiếng 
Nga, tập 3Ô, tr. 387 — 386. - 


Đại hội đã chỉ rõ —,lao động ấy đang 
ngày càng có thêm nội dung trí tuệ, 
trí thức». Bcn cạnh những nhóm 
người khác xây dựng chủ nghĩa cộng 
sản, ngưới công nhân xô viết có quyền 
được coi là đại điện cho tiềm năng 
sảng tạo, văn hóa của xã hội xã hội 
chủ nghĩa phát triền. 

Liên minh với giai cấp.công nhàn 
và chịu sự lãnh đạo của nó, nóng dàn 
đã trải qua cả một sự tiến triền về 
chất. Tử chỏ là một giai cấp tư hữu 
nhỏ, với xu hướng tư bản tư nhân rõ 
nét, nòng dân đã trở thành một giai 
cấp mà những điều kiện phát triển 


khách quan đã và đang góp phân bồi : 


dưỡng nên những thói quen của lao 
động tập thể và của tàm lý tập thề. 
trong quá trỉnh xích lại gần nhau 
giữa lao động nông nghiệp và lao 
động công nghiệp xét về trang bị kỹ 
thuật, quá trình nâng lên ngang nhau 
những điều kiện và mức sống của dân 
thành thị và dân nông thôn, nông 
dân các nông trang tập thể ngày càng 
có những nét tương đồng với giai cấp 
công nhân. | 

Cũng nên nhấc lại ở đây tư tưởng 
cho rằng sự hình thành của một xã 
hội đồng nhất về mặt xã hội dược 
giải thích như là một quá trình trong 
đó tất cả các giai cấp và các tìng lớp 
đều hấp thụ, tiếp thụ lẫn nhau những 
phầm chất tốt đẹp về mặt xã hội chứ 
không phải của một giai cấp tiên tiến, 
đủ rằng đó là giai cấp công nhàn. 
Không cần phải bàn cãi, trong xã hội 
xô viết đang diễn ra sự làm phong phú 
lẫn nhau nhiều mặt giữa các giai cấp, 
nhưng cũng không thề khong thấy 
một sự thát là trong quá trình ấy xu 
hướng chủ đạo, xu hướng áp dảo 
đang phát huy tác dụng. Và nều ta 
lấy sự ảnh hưởng lần nhau giữa còng 
nhân và nóng dân làm ví dụ, thì xu 
hướng ấy khá xác định: rõ ràng đày 
không phải là sự nông dàn hóa » 
những công nhân công nghiệp và 
những người làm việc trong các nông 
trường quốc doanh, mà, ngược lại, 


đây là sự công nhân hóa » các nông 
trang viên trong các nòng trang tập 
thể, tức là việc đưa họ lên trình độ 
xã hội — chính trị, văn hóa—kŸ thuật 
và đạo dức cao nhất trong những 
điều kiện hiện dại. 

Khi nói về việc nòng đàn trở nên 
ngàv càng đồng nhất với giai cấp 
công nhàn, chúng Lôi gửi gảm vào 
quá trình ấy ý nghĩa xã hội chủ nghĩa 
chứ khỏng phải là tâm thường — kinh 
nghiệm chủ nghĩa. Và ngay trong 
giai cấp còng nhân, cũng như trong 
bát cứ tầng lớp xã hội nào khác, văn 
có bộ phận tiên tiến và bộ phận lạc 
hậu. C. Mác, F. Äng-ghen, V.I. Lê-nin 
khòng bao giờ lại thần thánh hóa 
giai cấp vò sản và bao giờ cũng kiên 
quyết đấu tranh chống xu hướng 
theo đuôi Ð, sùng bái những tự tưởng 
ngàu nhiên, ngoại lai, kề cả tư tưởng 
tiêu tư sản trong môi trường công 
nhàn. Đỏng thời, các đồng chỉ ấy 
cũng đã chặn đứng bãi cứ ân: mưu 
nào hỏng miêu tả giai cấp công nhân 
chỉ là kẻ chịu dựng một cách thụ 
động, đốt nát, không đụ sức tự bảo 
vệ mình, đành làm nạn nhân của tư 
bản. Vì điều đó không có gì giống với 
bộ mặt của giai cấp vô sản là giai 
cấp, theo lời V.I, Lê-nin, thống trị 
nựay 'ở trung tâm, ở đầu não của toàn 
bộ hệ thông kinh tế của chủ nghĩa 
tư bản... về kinh tế và về chỉnh trị, 
đại diện cho những lợi ích thật sự 
của đại đa số những người lao động 
dưới chế độ tư bản chú nghĩa Ð (12), 
và lại càng không có ø! giong với địa 
vị của giai cấp công nhân nắm chính 


quyền trong các nước xã hội chủ 
nghĩa. 


Sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của 
gtat cấp cônø nhân tuyệt nhiên không 
gắn liên với việc buộc đại biều của 
bất cứ nghề nghiệp nào nhất thiết 

+. .... ` 
phát làm quen với lao động chân tay 
không lành nghè, — một quan niệm 


(12) V.I. Lê-nin: Toàn f@p, bản tiếng Nga, 
tập 40, tr. 22. 
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tầm thường và đối địch sâu sắc với 
chủ nghĩa Mác, do chủ nghĩa xét lại 
«tả » khuynh gán ghép cho nó. Ở đây 
đang nói về một điều khác hẳn thế — 


về độc quyền lãnh đạo của giai cấp - 


vô sản như là giai cấp cách mạng nhất 
của thời đại chúng ta, và việc ủng hộ 
quyền lãnh đạo ấy, việc góp phần 
thực hiện nó là một trong những 
liêu chuẩn quan trọng nhất nói lên 
rằng đứng hay không đứng trong 
làng ngũ những lực lượng tiến bộ. 
Giai cấp công nhân — mà, đương 
nhiên, đại điện là bộ phận lành nghề 
và giác ngộ nhất của nó — là tầng lớp 
lao động phát triền nhất, có tỉnh quần 
chúng đông đảo, làm việc trong sản 
xuất công nghiệp biện đại, được tồ 
chức một cách khoa học, đáp ứng 
được những yêu cầu ngày càng tăng 
của nó, — những người lao động mà 
không ai có thể thi đua với họ về 
sáng kiến lao động — xã hội, về tính 
chất vạn năng. về sự tháo vát, được 
việc, về mặt xã hội — nghề nghiệp 
trong những điều kiện của tiến bộ 
khoa học kỹ thuật gấp rứt và những 
biến chuyền cách mạng trong những 
quan hệ xã hội. 


Những ý kiến nói trên là đặc biệt 
quan trọng trong khi phản tích 
những quan hệ giữa những người 
lao dòng chân tay và những người 
lao động trí óc, hoặc nói một cách 
khác, như người ta quen viết tài 
liệu, sách bảo xã hội học, giữa một 
bên là giai cấp công nhân và nông 
dân nông trang tập thể và một bên 
là giới trí thức nhân dân. Ở đây chúng 
ta nói *“ quen nói * vì trong công thức 
quen biết gồm ba bộ phận sagiai cấp 
công nhân — nông dân nông trang tập 
thể — giới trí thức nhân đân ®, người 
ta không nghiêm túc tòn trọng quy 
tắc của sự phân loại, xếp hạng sơ 
đẳng — sự bài trừ lẫn nhau của những 
yếu tố, Quy tắc ấy phát huy tác dụng 
đòi với hai giai cấp nhưng không 
phải đối với cả tầng lớp trí thức vốn 
không thề là một giai cấp: bởi vì nó 
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nồi bật lên từ quần chúng lao động 
không phải do dấu hiệu cơ bản tạo 
nên giai cấp mà là do nó thuộc về 
nghề nghiệp (và cũng chỉ về nghề 
nghiệp) thuộc lĩnh vực lao động trí 
óc là chủ yếu. 

Như ta biết, trong những điều kiện 
của chủ nghĩa tư bản, chưa nói đến 
trong xã hội phong kiến, giới trí thức 
ban đầu hầu như đơn thuần gắn liền 
với việc phục vụ những lợi ¡ích của 
giai cấp thống trị và vươn tới giai 
cấp ấy về địa vị và lối sống. Nhưng 
theo đà biến chuyền, nghề nghiệp của 
trí thức trở thành nghề nghiệp của 
đông đảo người, có tính chất quần 
chúng trong tiến trình của cách mang 
khoa học kỹ thuật, thì thành phần 
của giới trí thức cũng thay đôi, kể cả 
về nguồn gốc xuất thân. Ở các nước 
tư bản chủ nghĩa một bộ phận ngày 
càng lớn giới trí thức tụt xuống địa 
vị nhân công làm thuê và chuyền sang 
phía các giai cấp bị áp bức. Đồng thời 
địa vị không độc lập về xã hội — 
kinh tế của giới trí thức, dĩ nhiên. 
đưa đến những sự dao động giữa hai 
giai cấp đối kháng, đối chọi nhau. 

Nét khác biệt của giới trí thức trong 
+ä hội xã hội chủ nghĩa phút triền là 
xét về đại bộ phận thị nó được * tuyền 
mộ ®* từ môi trường công nhân và nòng 
dàn, và cùng với công nhân và nông 
đản tạo nên tập thề lao động toàn 
đản thống nhất, và xét về nguồn gốc 
xã hội thì nó phán ánh khá chỉnh 
xác những nét tiêu biều của thành 
phần xã hội. 

Chẳng hạn, tuyệt đại đa số giới trí 
thức xô viết về số lượng nav đã vượt 
cÄ giai cấp nông dân nông trang tập 
thê, hiện làm việc trong lĩnh vực 
kinh tế quốc dân và văn hóa quốc 
doanh, lao động trong các ngành phục 
vụ. Một nhóm khác, tham gia sản xuất 
ở các hợp tác xã. Và như vậy tuyệt 
nhiên không phải là tầng lớp trung 
gian. Họ ngang hàng và bình đẳng 
với các loại lao động khác còn lại 
của các ngành tương ứng trong quan 


bệ với những tư liệu sản xuất và 
khác biệt với họ chỉ là do những đặc 
điểm thứ yếu xét về mặt lịch sử, trước 
hết là do làm việc trong một khâu 
_ nhất định của sự phân công lao động 
theo nghề nghiệp. Tùy theo lao động 
trong khu vực quốc doanh hay khu 
vực hợp tác xã — nông trang tập thề 
của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, 
những đội ngũ tương ứng của giới 
trí thức đã có ở mức độ này hoặc 
mức độ khác, những dấu hiệu cơ bản 
tạo nên giai cấp, hoặc là của giai cấp 
công nhân hoặc là của nông trang 
viên. Ý nghĩa sinh động của những 
lời của G.K. Oóc-giô-ni-kit-gie phát 
biều năm 1934 nay đang thề hiện ngày 
càng đầy đủ:%... Ơ nước ta, người kỹ 
sư là một nhà sáng tạo vĩ đại làm việc 
cho người công nhân của mình. và 
bản thân cũng là công nhân, và 
cho người nông dân nòng trang tập 
thê, và bản thân cũng là người nòng 
dàn trang viên ấy ». (13) 


ø : 

Sự thay đồi bộ mặt của các tầng 
lớp xã hội của xã hội xã hội chủ nghĩa, 
việc họ xích lại gần nhau đều diễn ra 
trong những điều kiện của việc nâng 
cao chung phúc lợi và văn hóa của 
nhân dân, của sự biến chuyền nhanh 
chóng khác thường những-hình thức 
sinh hoại, của việc cải tô nó trên cơ 
sở cỏng nghiệp hiện đại, lấy lỗi sống 
ở thành thị làm mẫu mịrc. Mức độ 
đồng nhất về xã hội được thề hiện 
ở những đặc điểm chung, xô viết, 
thống nhất trong lối sống của công 
nhán, nông dân, giới trí thức ; một 
lối sống được hình thành và được 
kiện toàn đặc biệt nhờ chó trong xã 
hội xô viết ngày càng ít những gia 
đỉnh công nhần thuần túy®. enông dân 


thuần túy * hoặc ® trí thức thuần túy ».. 


Sự thảm nhập lắn nhau giữa những 
tảng lớp lao động khác nhau, sự cố 
kết giữa họ với nhau — đó là hiện 
tượng đặc biệt vốn có của nhản dân 
xô viết với tính cách là cộng đồng 
người lịch sử mới, xã hội và quốc tế 
mà sự ra đời của nó có thê được 


chúng ta coi một cách chính đáng là 
kết quả cô đúc, khái quát của những 
biến chuyền chính trị, kinh tế và văn 
hóa đã được thực hiện ở nước chúng 
tôi sau Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
Tháng Mười vĩ đại. : 

Đương nhiên. đày không phải là « sự 
chuyên dịch ® hỗn độn nào đó tất cả 
các tầng lớp xã hội mà là một xu 
hướng hợp quv luật, có đích nhất 
định. « Đánh giá kinh nghiệm phát 
triền của xã hội chúng ta trong mấy 
chục năm qua — L.T. Brê-giơ-nép tông 
kết, khái quát '—, tôi thiết nghĩ, có thể 
giả định rằng sự hình thành của cơ 
cấu xã hội không giai cấp sẽ diễn ra 
chủ yếu và cơ bản là trong những 
khuôn khồ lịch sử của chủ nghĩa 
xã hội chín muỗi. Như vậy là đã và 
đang xác miỉnh điều mà một số nhà xã 
hội học thử diễn đạt trong quan niệm 
về việc xây dựng một cơ cấu xã hội 
“một giai cấp?*, nhưng đã được 
F. Ăng-ghen viết một cách chính xác 
hơn khi nói về giai cấp công nhân: 
«... Thế tất sẽ đến thời mà nó không 
còn là giai cắp nữa, mà nó sẽ bao 
trùm toàn bộ xã hội ®. (11) 

Trong khi phát triền thêm những 
cơ sở của chính sách xã hội và dân 
tộc của Đảng cộng sản Liên-xô, Đại 


hội đã nhấn mạnh tính tất vếu phải 


san bảng sự khác biệt pẽ mặt tả hỏi 
lrên bình diện lãnh thồ, những điều 
kiện văn hóa — sinh hoạt của đời 
sống ở các khu vực khác nhau của 
đất nước xô viết rộng bao la. liõö là 
cần phải lôi cuốn rộng rãi hơn dàn 
cư tương đói ít di động của vùng 
Trung Á và nhiều vùng như Cáp-ca- 
dơ chẳng hạn, vào việc khai thác 
những vùng lãnh thô mới. tăng cường. 
gia tăng ở đấy tỷ trọng công nhàn 
lành nghề lấy từ đân sở tại, trước 


(13) Bài viết và bài nói (của óc -giỏ-ni kít- 
gic) bản tiếng Nga, tập 2, Nrb sách báo chíab 
trị. 1952, tr. 659, 

(14) C. Mác và F. Ăng-ghen : 


Toàn tóp, 
bản tiếng Nga, tập 19, tr. 296. : 
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hết lả tử trong thanh niên nông thôn. 
Những vấn đề đân cư, đã trở nên gay 
gắt hơn trong thời gian gần đây, cũng 


làm cho người ta rất chú ý đến việc - 


vạch ra và thực hiện một chính sách 
nhân khầu có hiêu lực; và ở đây biện 
pháp chủ yếu là tăng cường quan 
-_ tâm đến gia đình, những cặp vợ chồng 
trẻ và trước hết là đến người phụ nữ. 
Đi đôi với việc liên tục cải tiễn công 
tác bảo đảm xã hội cho những người 
hưởng hưu tuất, nay càng cần thiết 
hơn trước phải thu hút rộng rãi hơn 
những người ấy vào hoạt động lao 
động vừa sức, nhất là trong lĩnh vực 
phục vụ. 

Ở nước chúng tôi hiện nay không 
:ön tồn tại những vùng biên khu lạc 
hậu nữa. Nhân tố đóng vai trò quyết 
định trong việc nâng cao các vùng ấy 
lên ngang trình độ phát triền của -vùng 
trung tâm là sự hợp tác chặt chẽ của 
tất cả các đân tộc và bộ tộc ở Liên-xô, 
trước hết là sự giúp đỡ khẳng khái 
vô tư của đân tộc Nga. Nhưng điều đó 
tuyệt nhiên không loại trừ việc cá biệt 
một số vùng nào đó có thê tạm thời ở 
vào thế kém thuận lợi so với một số 
vùng khác. Chẳng hạn, do nhiều 
nguyên nhân, vùng đất không đen của 
Cộng hòa liên bang Xøa là một trong 
những vùng như vậy. Phát triên vùng 
đất không đen là mọt nhiệm vụ phức 
tạp và không thể trì hoãn, cho nên cần 
phải giải quyết nó bằng những sự cỗ 
gáng chưng của tất cả các nước Cộng 
hỏa và trong những thời hạn càng 
ngắn cảng hay. 

Dân cư các nước cộng hỏa xô viết 
gồm nhiều dân tộc, và sự phát triền 
đàn số cũng đẻ ra vấn đề phải bảo 
đảm quyên đại diện tương xứng của 
những người lao động các dàn tộc 
khác nhau trong các cơ quan Đảng 
và Nhà nước địa phương và cũng 
phải chiếu cố đến những nhu cầu đặc 
biệt của công dân một số đân tộc trong 
lĩnh vực ngôn ngữ, văn hóa và sinh 
hoạt. “Chúng ta phản đối những xu 
hưởng nhằm xóa bỏ một cách giả tạo 
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những đặc điểm dân tộc. Nhưng cũng 
ở mức độ không kém, chúng ta cho 
rằng việc thôi phồng giả tạo những 
đặc điềm ấy là điều không thề chấp 
nhận được, —tại Đại hội, L.I. Brê-giơ- 
nép đã nhấn mạnh, — nghĩa vụ thiêng 
liêng của Đảng là giáo dục những 
người lao động theo tỉnh thần chủ 
nghĩa yêu nước xô viết và chủ nghĩa 
quốc tế xã hội chủ nghĩa, niềm tự hào 
mình là công dân của Tô quốc xô 
viết vĩ đại». Sự phát triền gấp rút 
về kinh tế và xã hội của tất cả các 
nước cộng hòa xô viết và sự xích lại 
gần nhau về mọi mặt, sự phồn vinh 
và làm phong phú lẫn nhau của các 
nền văn hóa dân tộc và sự hình thành 
nên văn hóa của nhân dân xô viết 
thống nhất — đó là những quá trình 
tiến bộ làm cho cộng đồng xã hội và 
quốc tế mới ấy trở thành cái nôi của 
xã hội không giai cấp đầu tiên trên 
trái đất. 


H1 


Trí tuệ tập thề của Đẳng công sản 
Liên-xô, ý chí thống nhất của Đảng 
và sự đoàn kếL của nó chung quanh: 
Ban chấp hành trung ương mà công 
tác được xây dựng trên nền tảng vững 
như bàn thạch là chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin, tất cả những cái đó đều là những 
yêu tố tạo nên bản lĩnh và năng lực 
của Đăng trong việc lãnh đạo xã hội 
xô viết, khiến cho Đảng vững vàng 
đẫn đắt nhân dân tiến lên chú nghĩa 
cộng sản, Tất cả đều là những nhân 
tố không thê tách rời với hoạt động 
tự trưởng có tính chiến đấu của Đẳng. 

Dã rất rõ tử lâu rằng: chân lý 
được nắm vững, chỉ khi nó được thề 
nghiệm, được sống chứ không phải 
được thuyết giáo — L..I. firê-giơ-nép 
đã nói tại Đại hội lần thứ 26 của 
Đảng côn# sản Liên-xô khi nêu lên 
những nhiệm vụ của Đoàn thanh niên 
Côm-xö-môn. Và đỏ là điều có ý nghĩa, 


không chỉ: đối với công tác giáo dục 
thanh niên. 


Trong quá trình hinh thành tính 
kiên định mác xiL — lê nin nÍt, cộng 
sản chủ nghĩa, những tri thức lý luận 
và chính trị có được, hấp thụ được, 
phải gần liền, ăn nhập hữu cơ với tàm 
tỉnh — đạo đức — mỹ học của con 
người, thế giới tính thần bên trong 
của nó, hòa nhập cả vào bầu không 
khí tỉnh thần tâm lý của hoạt động 
lao động và cả những lúc thư thái 
nhàn hạ, ung dung tự tại của nó. 
Nhiệm vụ này lại càng khó khăn vi 
ý thức giai cấp của người xô viết được 
hun đúc, tôi luyện nên trong hoàn 
cảnh không có đấu tranh giai cấp cũng 
tức là thiếu hẳn trường học sống 
thực, tâm lý chịu đựng gian khồ trong 
nước thường bị những mưu' toan 
ngoan cố của kẻ thù giai cấp hòng 
lần này lượt khác áp đặt dù chỉ cho 
một số người nào đó những tiêu 
chuần tư sản và tiều tư sẵn trong 
việc đánh giá những hiện tượng xã 
hội, những nhu cầu và lõi sống, trồng 
cấy đầu óc đua đòi tiệu đùng và một 
thứ «chủ nghĩa kinh tế? không có 
tàm hồn. 

Một nhiệm vự vẫn có Ýý nghĩa thời 
sự như trước kia đối với Đảng — đó 
là việc kết hợp chủ nghĩa công sản 
khoa học ø»ởi phong trủo quần chưng 
của những người lao dộng. Nhiệm vụ 
ấy không phải làm một lần là xong 
và cứ thế là «ôn» mãi. Không, nó 
thường xuyên phải làn lại dưới đạng 
khác trước và đòi hỏi phái đồi mới 
những hình thức và phương pháp 
giải quyết nó. 

Việc giáo dục con người HIỞI 'CỎ 
thành công hay không chỉ được bảo 
đảm khi nó dựa trên nền tẳng vững 
chắc của chính sách xã hội — kinh tế. 
Chính trên nền tảng ấy, trong mỗi liên 
hệ sinh động, trực tiếp nhất với việc 
giải quyết những nhiệm vụ cắp bách 
nhiều màu vẻ nhằm hoàn thiện chủ 
nghĩa xã hội phát triền, xây dựng chủ 
nghĩa cộng sản, - chứ không phải 


trong phạm vi chật hẹp, khép kin 
những nhiệm vụ có tính chất giáo dục 
đơn thuân về phương pháp, những 
biện pháp thường không đem lại kết 
quả, — cần phải xả dựng lại nhiều 
bộ phản và nhiều lĩnh vực trong công 
tác tư tướng, việc mà Đại hội đòi hỏi 
phải tiến hành. 

Quan điềm đồi mới của Đại hội 
đối với vấn đề giáo dục cũng được 
thề hiện ở chỗ Đại hội sẽ xem xét 


_ehúng trong mối liên hệ máu thịt với 


thực tế xã hội hiện thực — và, rõ 
ràng là đầy mâu thuẫn, không tách 
rời chúng với những quan hệ xã hội 
không bao giờ ngừng nhịp đập với 
quá trình phát triền của lõi sống xã 
hội chủ nghĩa và cuộc đấu tranh giai 
cấp trên vũ đài quốc tế, một cuộc 
đấu tranh thường xuyên căng thẳng. 
Tử các mã t khác nhau, những vấn đề 
ấy đã được đề cập thực tế trong tất 
cả các phản của báo cáo tông kết của - 


Ban chấp hành trung ương Đẳng “cONG 


sản Liên-xô. 


Việc xem xét tại Đại hội những 
vấn đề tư tưởng còn một đặc điềm 
nửa: bàn nhiều hơn về con người XxÔ 
viết hiện đại, đúng như nó có fron2Ø 
thực tại, về những lợi ích và những 
nhu cầu của nó, và xem xét trên tỉnh 
thần có tính toán cụ thê đến những 
trí thức đã được nâng cao phong phú 
hơn trước, trình độ hiều biết đã uyên 
bác hơn, đến những nhu cầu tỉnh 
thần đã phát triền thêm đáng kẻ, 
đến mức độ được thỏng tín rộng rãi 
của người xô viết ngày nay. Theo 
lời của dóöng chí L. I. Brê-giơ-nép, 
q Người xò viết đó là người lao 
động tận tụy, người có văn hóa, chính 
(rị CAO, HGưƯỜi VÊU nƯỚC Và người 
quốc tế chủ nghĩa. Con người ấy 
được Đẳng giáo dục, và cũng được 
lịch sử anh hùng của đất nước, được 


toàn bộ chế độ của chúng ta giáo 


đục. Họ sống sôi nỏi, phong phú cuộc 
sống của kẻ sắng tạo nên thế giới mới. 
Với con người ấy lẽ nào họ có thề 
chấp nhận được việc nói chuyên với 
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họ như với người không cầm tờ báo 
mỗi buổi sáng, không có đài và vô 
tuyến truyền hình ở khắp nơi, và 
vẫn tiếp diễn thời điện ảnh « phim 
câme2 Có một phong cách tuyên 
truyền người ta vẫn đánh giá là tích 
cực, tốt, với điều kiện duy nhất là 
nó phải *Sđúng bài bản», thưởng có 
nghĩa là đưa ra những lập luận khuôn 
sáo, có tính chất vỡ lỏng a, b, c, được 
những khuôn mẫu chán ngắt từ lâu 
quyết định trước đem lối khoa 
trương, đao to búa lớn thay cho cách 
điển đạt? trình bày sâu sắc, thấu tỉnh 
đạt lý. Phong cách tuyên truyền kiều 
ấy trong thời đại chúng (ta thật là vô 
đụng. Tại Dại hội. các đại biều đã nói 
về tính tất yếu phải thời sự hóa nội 
(lưng công túc tư tưởng, hiện đại hóa 
những hình thức của nó, làm sáng tỏ 
những đề tài sắc sảo, hấp dẫn Đả 
những 0n đề hóc búa, không cho 
phép kẻ thù của đất nước chúng ta 
- lợi dụng chúng vào việc xuyên tạc, 
vu khống chủ nghĩa xã hội. 


Đương nhiên, người giảng bài, 
người tuyên truyền, cô động, người 
cán bộ làm công tác chính trị, cán bộ 
giảng dạy, chuyên gia xã hội học, 
thầy giáo, người cán bộ Đẳng. không 
có quyền sai sót, lầm lần. Nhưng 
điều đó không hề có nghĩa là bao giờ 
anh ta cũng dè đặt, quá ư thận trọng, 
bám riết đường mòn. Học thuyết mác 
xÍt — lê nin nít dưới dạng nguyên sơ, 
đầu nguồn của nó, những văn kiện 
của Đăng, tấm gương sáng chói của 
€ Mác, F. Ẩng-ghen, V. I. lê-nin và 
những người lê nin nít trong hoạt động 
(uyên truyền, báo chí sinh động, 
hoạt bát của họ — tất cả những cái 
đó là kho vũ khi rộng lớn và quý 
báu đến mức khiến chúng ta, nếu 
biết vận dụng nó với tỉnh thần làm 
chủ, thì có thề và cần phải tiến hành 
công tác tư tưởng một cách bôn sẽ 
vích, say sưa, nhiệt tỉnh và có sức 
thuyết phục, theo tỉnh thần tính đẳng 
cộng sản chủ nghĩa, chân thành và có 
nguyên tác, ngang tầm trình độ khoa 
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học hiện đại. Không nên lần tránh 
việc tiếp xúc, trỏ chuyện trực tiếp 


_với mọi người về những vấn đề mà 


họ đang rãt mực quan tâm, nấp sau 
những công thức đã có sẵn ở những 
nơi đòi hỏi phải có sự phân tích độc 
lập, mới mẻ. Năng lực tư duụ có phản 
lích cần thiết biết bao đối với cán bộ 
tuyên truyền của chúng ta, và phải 
thường xuyên phát huy năng lực ấy. 
“Đối với cán bộ chuyên trách công 
tác tư tưởng thì phải có ở mức cao 
nhất cảm giác về cái mới » — Những 
lời đó của Tổng bí thư Ban chấp hành 
trung ương Dảng cộng sản Liên-xỏô 
khiến các cán bộ tuyên truyền phải 
tính liệu và cố gắng hơn. 


Chẳng giấu gì — L.I, Bre-giơ-nép 
đã nhận xét tại Đại hội — ở một số 
người trẻ tuồi, học vấn và sự nhạy 
bén tin tức lại chung sống với sư 
ngây thơ về chính trị, còn sự đào tạo 
công phu về nghề nghiệp lại chung 
sống với thái độ thiếu trách nhiệm 
đối với lao động?®, Điều đó có nghĩa 
là cần tăng cường đồng bộ sự giáo 
dục về lao động, đạo đức và Lư tưởng 
chính trị, tức là những chàn lý cao 
cả của thế giới quan mác xít lê nin ní1 
và cả những nguyên tắc, tiêu chuẳn 
về lối sống xã hội chủ nghĩa, những 
điều tuy ai cũng biết, song vẫn cần 
nhắc đi nhắc lại trên từng bước đi. 
Như vậy, bằng tất cả phương tiện 
thông tin, tuyên truyền và công túc 
chính trị trong quần chúng, cần phải 
chứng minh một cách không rnệt mồi 
nhưng đa dạng, không phiền hà rằng 
xã hội xã hội chủ nghĩa chúng ta _— đó 
trước hết là một xã hội lao động trong 


.đó việc thỏa mãn những nhủ cầu vậi 


chất và tỉnh thần của con người tủy 
thuộc một cách chặt chẽ và thường 
xuyên vào phần đóng góp của bản 
thân người đó vào lao động chung: 
ràng xã hội chúng ta mạnh là nhờ 
những nguyên tắc tập thề chủ nghĩa 
và cũng chỉ trên cơ sở chủ nghĩa tập 
thề cộng sản chủ nghĩa đang hình 
thành, mới có thể có sự phöna vĩnh 


thật sự của cá tính sảng tạo của mọi 
người; rằng những quuền 0¿ những 
tự do chưa từng thấy ở một nước nào, 
đã được Hiến pháp Liên-xô ban hành 
_cho công dân vô viết, chỉ có thê thực 
hiện một cách đầy đủ nếu như được 
kết hợp chặt như «đóng đanh ®, nối 
liền đạo đức cộng sản chủ nghĩa, kỷ 
luật xã hội chủ nghĩa với việc thực 
hiện đầy đủ không su sưyền những 
nghĩu Đụ công đản. 


Nhắc lại điều đó ở đây là đúng chỗ 
vì Đại hội đã tỏ ra không khỏi lo 
lắng đối với những hiện tượng tiêu 
cực mà tác động tự phát của nó đang 
cẩn trở sự hoạt động và phát triền 
của những quan hệ xã hội xã hội chủ 
nghĩa. Trong số những hiện tượng ấy, 
có những việc nói lén lối bình quân 
chủ nghĩa, việc trả lương chỉ căn cứ 
vào sự có mặt Ở nơi làm việc chứ 
không phải vào những kết quả thực 
tế của công việc, việc trao những giải 
thrởng không xứng đáng, thói du 
thủ du thực, ăn bám, tệ tham ô, nạn 
đầu co, những thủ đoạn phe phầy 
nhân thiếu một số hàng, những sự vi 
phạm đo tự tư tự lợi trong việc thực 
hiện chế độ phân phối nhà ở, hoạt 
động trục lợi đề có những khoản thu 
nhập không phải do lao động làm ra, 
những vụ xâm phạm tài sản xã hội 
chủ nghĩa. «Cần phải khuyến khích 
những người lao động tận tụy, không 
đề có bất cử kẽ hở nào khiến cho bọn 
lưởi chảy thây và bọn làm việc bôi 
bác có thề sống sung sướng, phè phờn 
mà làm ăn chẳng ra tích sự gi», 
I..I. Brê-giơ-nép đã tuyên bố như vậy 
tử trên diễn đàn Đại hội. Kẻ nào 
muốn sống tốt hơn thì phải làm việc 
nhiều hơn và tốt hơn. Đó là điều, ai 
mà chẳng hiều. Đề tiêu chuần ấy và 
những tiêu chuñn khác của cuộc sống 
chung xã hội chủ nghĩa, tập thề chủ 
nghĩa — lao động được tuần thủ triệt 
đề thị cần phải bịt kín mọi kẽ hở từ 
đỏ có thể mọc lên và phát triền những 
lệ nạn tiều tư sẵn, những mầm độc 
hại của chú nghĩa ích kỷ và thói thị 
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đân, thói vơ vét cho đầy túi tham và 
tệ nghiện ngập, của thái độ thờ ơ 
trước sự lo chúng vẻ việc dàn, việc . 
nước. Chúng ta phải huy động và sử 
dụng tất cả những phương tiện có 
(rong tay: tư tưởng và tô chức, tải 
chính và pháp luật, tất cả lực lượng 
của các tô chức xã hội, kề cũ chế độ 
kiềm soái công nhân. 

Với tẤt ca uy tín của mình, Đại hội 
đã xác nhận nguyên tắc về sự thống 
nhất của cóng tác tự tưởng — lụ luận, 
Chỉnh trị — giảo dục, lồ chức ðd kinh 
tế của Đăng. Đại hội đã đánh giá cao 
lao động khòng phải để của đội ngũ 
các nhà bảo xỏ piết bao gồm hàng 
mấy nghìn người, tỏ lòng biết ơn cá 
đội quân hùng hậu các đẳng viên cộng 
sạn và phững người không đẳng phái, 
những người nhiệt tình làm công lác 
œã hội trong lĩnh ực tuyển |ruê nT— cò 
động. Đại hội thừa nhận cần phải 
phấn đấu đề làm chuyền hẳn tình 
hình khiến cho chất lượng học tập 
được nâng cao, trước hết là của những 
người cộng sản, trong hệ thống giáo 
dục của Đang, và điều đó đòi hồi có 
thái độ thận trọng, chu đáo hơn trong 
việc lựa chọn, đào tạo các cán bộ 
tuyên truyền của chúng ta, kịp thời 
thông tin cho họ. 

Việc đặt vấn đẻ này cũng gần gũi 
đưởng như tương tự» với việc tại 
Đại hội này, người ta đã nghiên cứu 
công tác nhằm tiếp tục cải tiến thành 
phần, chất lượng và việc bố trí 
các cán bộ lãnh đạo, nâng cao trình 
độ nghiệp vụ của họ. Đại hội đã tán 
thành, phê chuẩn cách làm việc — mội 
thực tiên hiện nay — là căn cứ vào 
những chỉ thị của Đại hỏi lần thứ 23, 
đưa các chuyên gia kinh tế vào làm 
công tác Đăng. Đồng thời cũng thửa 
nhận rằng một số những người được 
đẻ bạt như vậy thiếu kinh nghiệm 
chính trị, có khi đưa vào công tác 
Đảng cả những phương pháp hành 
chính — kinh tế. Báo cáo tông kết của 
Ban chấp hành trung ương Đẳng cộng 
sản Liên-xô chỉ rõ: “Căn phải bồi 
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đường chính trị, nâng cao trình độ về 
mặt này cho các đồng chỉ ấyv, giúp họ 
có được những «kŸ năng » cần thiết 
trong công tác đảng. Đông thời, đề 
trở thành những nhà lãnh đạo thật sự 
mà chỉ học trong trường Đăng thì 
chưa đủ. Cần phải làm thế nào dễ các 
đồng chí đó được rèn” ngay trong 
lòng quần chúng lao động đề họ, 
không phải qua giấy tờ, mà qua kinh 
nghiệm bản thân hiệu được công 
nhân, nông dân, giởi trí thức nước tì 
khát vọng gì, hiều được đời sống và 
những yêu cầu, những lợi ích của họ ®. 
Chính sự quan tâm như vậy, một sự 
quan tâm như V,TJ. Lê-nin, đối với việc 
đào tạo và sự trưởng thành của các 
căn bộ lãnh đạo và đội nơi cốt cán 
làm công tác tư tưởng là điều kiện 
không thề thiếu đề nối liền chính sách 
của Đảng với hoạt động của quần 
chúng, thúc đầy họ *hoạt động đúng 
như chủ nghĩa cộng sản thật sự đòi 
hỏi ?, (15) : 


Đáng chú ý là. V.L.Lâê-nin có đôi 
khi đùng khái niệm * nhà tư tưởng? 
đóng nghĩa với khái niệm « nhà lãnh 
đạo tự giác». (16) Điều dó càng có Ý 
nghĩa trong những điều kiện hiện nay 
của chủ nghĩa xã hội phát triển khi 
nó ngày càng bộc lộ rõ chức năng 
tư tưởng, giáo dục trong bất cứ lĩnh 
vực nào kê cả hoạt động kinh tế. 
œ Nhà tư tưởng ®, chỉ xứng với danh 
hiệu ấy, V.I.Lê-nin viết, chỉ «khi 
nào đ¿ trước phong trào tự phát, vạch 
đường chỉ lối cho nó, khi nào biết 
sớinn hơn mọi kẻ khác giải quyết tất 
cả những vấn đề lý luận, chính trị, 
sách lược và tô chức mà những «yếu 
tố vật chất P của phong trào xỏ đầy 
một cách tự phát vào đó, khiến phải 
chạm trán. Đề thật sự 
những vếu tố vật chảt của phong 
trào», thì cần phải có thái độ phê 
phán đếi với các yếu tố ấy, cần phải 
biết chỉ ra những nguy cơ và những 
thiểu sót của phong trào tự phát, cần 
phải nàng tính tự phát lên tính tự 
giác. Còn như, V { Lê-nin bàn tiếp 


lb) 


đCOI trọng 


có ý tranh luận với # phải kinh tế P— 
nói răng các nhà tư tưởng (tức là 
các nhà lãnh đạo tự giác) không thề 
lái phong trào tách khỏi con dường 
được quyết định bởi tác động qua 
lại của môi trường và những vếu tố, 
thì điều đó có nghĩa là quên mất 
chân lý sợ đẳng là tính tự giác cũng. 
tham gia vào tác động qua lại ấy 
và vào sự quyết định äyv® (sách đã 
đản). m < 

Sự tham gia ấy được thê hiện một 
cách đầy sức thuyết phục qua thi đụ 
về sự phát triển sáng Lao lỤ luận múc 
+íl lẻ nin nít, vốn Tà cơ sở khoa học 
của chính” sách của Đẳng. Đại hội 
lần thứ 26 nhận định rằng sau Đại 
hội 25, kho tảng lý luận ấy đã được 
bỗ sung bằng một loạt khái quát và 
kết luận quan trọng. *Trong số 
những gì đã làm được trong lĩnh vực 
lý luận — L.I. Brê-giơ-nép chỉ rõ ~ 


trước hết cần phải kề đến việc 
nghiên cứu và đề ra được quan 
nệm về chủ nghĩa xã hội phát 


triên. Dựa vào quan niệm ấy Đẳng 
đã xác định rõ hơn và cụ thề 
hóa những biện pháp và những thời 
hạn thực hiện những mục tiêu cương 
lĩnh của chúng ta, đã xác định chiến 
lược và sách lược cho cä một thời 
kỳ lịch sử lâu dải... Sự vận động 
tiến lén chủ nghĩa cộng sản của chúng 
ta được thực hiện thông qua giai đoạn 
xã hội chủ nghĩa phát triền. Đó là... 
một thời kỷ cần thiết, hợp quy luật 
và lâu dài về mặt lịch sử trong sự 
hình thành của hình thái cộng sản 
chủ nghĩa». Cho đến lúc này đây, 
trong các nhà xã hội học xò viết đã 
hình thành ý kiến thống nhất về chủ 
nghĩa xã hội phát triền như là về 
giai đoạn đầu của chủ nghĩa cộng 
sản khi đạt được mức cao nhất của 
việc xã hội hóa thật sự trong thực tế, 
lao động và sản xuất; và chế độ xã 
hội mới xuất hiện với tính cách là 


(15) V.Ị. Lê-nin: Toàn tép, bảu tiếng Nga, 
tập 1l, tr. 302. 
(I6) Sách đã dẫn, tập 5, tz. 363. 


HỘI chỉnh thề xả hội hữu cơ đã bước 


vào giai đoạn chín muỗi, đã tự khẳng ` 


định trên những nguyên tắc của chủ 
nghĩa tập thề. 


Trong số những kết quả lý luận 


tích cực trong những năm gần đây, 


Báo cáo tông kết của Ban chấp hành 
trung ương Đảng cộng sản Liên-xô có 
nẻu lên những công trình nghiên cứu 
về kinh ,nghiệm của chủ nghĩa xã 
hội thế giới, những quy luật của quá 
trình cách mạng, về lịch sử của phong 
trảo công nhân quốc tế, về giai đoạn 
hiện nay của cuộc tông khủng hoảng 
của chủ nghĩa tư bản và giai đoạn 
độc quyền Nhà nước của nó, về 
những quan hệ quốc tế hiện đại. 
Đồng thời, cũng có nêu những bộ môn 
xã hội học, nghiên cứu xã hội, trong 
đó tỉnh hình chưa đáng đề chúng ta 
hài lòng. | 


L.I. Brê-giơ-néep đã lưu ý tới 
khuynh hướng lệch lạc của một số 
nhà xã hội học ngả theo lối bàn và 
nói lý luận theo kiều kinh: viện chủ 
nghĩa, đã bị chỉ trích tại Đại hội 
trước, đến nay vẫn chưa được khắc 
phục. Đồng chí nói: « Các nhà triết 
học cũng thường khi, đáng lẽ phải 
suy tư, ngẫm nghĩ về những hiện 
tượng mới của cuộc sống thi lại thích 
chứng minh cái đã được chứng minh ®. 
Đã bao năm nay rồi, người ta cứ 
tranh luận về những vấn đề đã được 
Biải quyết' từ lâu trong chủ nghĩa 
Mác, nhưng lại được trình bày thành 
vấn đề «còn phải tranh cãi», và kẻ 
trình bày như thế chính là những 
chuyên gia không được đào tạo đến 
nơi đến chốn về phương pháp luận 


và lịch sử triết học. Hơn thế nữa, do_ 


sự cảm thụ hời hợt bề ngoài, rõ ràng 
là không có phê phán đối với những 
xu hướng hiện đại trong khoa học ở 
nước ngoài, đôi khi người ta «hiến 
dâng » những kết luận lý luận dưới 
nhẫn hiệu *cái mới toanh? nhưng 
thật ra lại là những bước lùi so với 
những gì chứa đựng trong các tác 


phầm của các nhà sáng lập ra chủ 
nghĩa cộng sản khoa học. 


Còn phải làm rất nhiều tron lĩnh 
vực chính ti kinh tế học của chủ 
nghĩa xã hội bằng cách vận dụng 
« một cách đầy đủ ?* phương pháp luận 
của Mác khi Mác phân tích những hiện 
tượng và quá trình kinh tế. Nay thi 
vẫn chưa nghiên cứu được đầy đủ 
những hậu quả xã hội của cách mạng 
khoa học - kỹ thuật, những hiện 
tượng của đời sống chính trị của xã 
hội, và.dư luận xã hội | 


Những lực lượng lý luận của Đăng 
sẽ phải đảm nhiệm trọng trách nhàn 
việc Đại hội lần thứ 26 xem xét mọt 
vấn đẻ to lớn có tầm quan trọng dòi 
với toàn Đảng như vấn đề soạn thảo 
văn bản mới Cương tĩnh của đảng 
cộng sản Liên-rô. Như đã chỉ rõ trong 
Nghị quyết của Đại hội về vấn đề 
Đày, cương lĩnh hiện hành của Đẳng 
xác định một cách đúng đắn nói chung 
những quy luật của sự phát triền xã 
hội trên thế giới, những mục tiêu và 
những nhiệm vụ cơ. bản của cuộc đâu 
tranh của Dáng và của nhàn dân xô 
viết vì chủ nghĩa cộng sản. Nhưnơ, từ 
ngày nó được thông qua đến nay dã 
20 nắm rồi. Trong thời kỳ ấy, chúng 
tôi đã tích lũy được kinh nghiệm lớn 
lao về công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản và trên 
vũ đài quốc tế cũng đã diễn ra những 
biến chuyền về những quá trình mới. 
Trong cương lĩnh cần phần ánh ở mức 
độ đang có kết luận của Đảng về giai 
đoạn hợp quy luật, giai đoạn chủ 
nghĩa xã hội phát triền trên con 
đường tiến lên chủ nghĩa cộng sản, 
vạch rõ những biến đồi trong cơ cầu 
của nền kinh tế chúng ta, xác định rõ 
những nhiệm vụ lâu dài. Đồng thời 
phải tuân theo chỉ thị của V.I. Lèẻ-nin 
nói rằng Cương lĩnh chỉ xác định 
những nguyên tắc cơ bắn, trong cương 
lĩnh không có khả năng và cũng 
không phải chỗ dự đoán những văn đẻ 
cục bộ. 


20 


Đại hội cũng khái quát cả kinh 
_n,hiệm tập thề của cộng đồng xã hội 
chủ nghĩa thế giới, kinh nghiệm về 
sư XÍch lại gần nhau giữa các nước 
anh em, về sự phát triền liên kết kinh 
tế xã hội chủ nghĩa. Đại hội đặc biệt 
nhấn mạnh rằng Đảng cộng sản Liên- 
xỏ và các đẳng anh em khác đi theo 
đường lõi nhằm biến những năm 60 
thành thời kỷ hợp tác khản trương 
giữa các nước xã hội chủ nghĩa về 
sản xuất và khoa học kỹ thuật, đồng 
thời cũng tăng cường tính tất yếu 
phải bồ sung việc phối hợp các kế 
hoạch bằng sự kết hợp chính sách 
kinh tế nói chung. Cũng cần phải rúi 
ra nhũng bài học từ những khó khăn 
mà các nước xã hội chủ nghĩa đã vấp 
phải trên con đường đi lên của mình. 

Trong Cương lĩnh cũng cần phải 
tính đến cả những hiện lượng quan 
trọng về nguyên tắc như việc xóa bỏ 
hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế 
quốc, vai trò đã lớn hơn trước của” 
các Nhà nước trẻ tuổi trong chính 
trị thế giới, và trong số đó có những 
nước đã tự đặt cho mình những mục 
tiêu xã hội chủ nghĩa. Cũng phải suy 
tư, ngẫm nghỉ về những hiện tượng 
mới trong thế giới tư bản chủ nghĩa, 
kinh nghiệm to lớn của cuộc đấu tranh 
của Đảng cộng sản Liên-xô vì hòa 
bình, nhằm làm dịu tỉnh hình quốc tế 
căng thẳng. Cũng cần thấy được diều 
đó trong khi đưa những điềm thay 
đồi và bồ sung vào Cương lĩnh của 
Dáng. 

Tóm lại việc trước mắt lớn lắm, và 
đương nhiên, cơ sở của nó sẽ là những 
khái quát, đúc kết lý luận và công 
trình nghiên cứu có chất lượng của 
các chuyên gia xô viết chuyên nghiên 
cứu về xã hội. 

V,]I. Lê-nin đã từng gọi những 
người bôn sẽ vích là những kẻ lạc 
quan nồng nhiệt về phong trào công 
nhân và những mục tiêu của nó, giira 
lúc còn khó mà nói trước được lúc 
nào sẽ diện ra thắng lợi của cách mạng 
của giai cấp vỏ sản. Chủ nghĩa lạc 
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quan dựa trên hệ tư tưởng mác xii - 
lê nin nÍt và trên sự tự ý thức của 
giai cấp vô sản tương ứng, tương 
đồng, là vô địch và mạnh như th 
nào — đó là điều mà bản thân thời 
đại — toàn bộ thực tiễn xã hội lịch sử 
của thế kỷ XX đã chứng minh. Cơ sử 
thực tế của chỉ nghĩa lạc quan ấy ở 
trong thời đại chúng ta là xã hội xã 
hội chủ nghĩa phát triền ở Liên-xô. 
gia đỉnh thuận hòa, hữu nghị của các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em, nhóm 
các nước đã chọn hướng phát triền xã 
hội chủ nghĩa, sự giác ngộ ngày càng 
cao và tính tö chức ngày càng chặt 
chẽ của giai cấp công nhân trong 
những thành trì của chủ nghĩa để - 
quốc, sự sụp đồ của chữ nghĩa thực 
dân cồ truyền. ` 

Trong khi giải quyết ở nước minh 
những nhiệm vụ của một trật tự xã 
hội cao hơn. trong khi tạo những điều 
kiện cho sự phát triền toàn diện, hài 
hòa nhân cách con người lao động, 
cộng đồng xã hội chủ nghĩa thế giới 
đồng thời cũng giúp các dàn tộc khác 
giành được độc lập dân tộc, giành tự 
do xã hội, thoát khỏi ách áp bức và 
bóc lột. Không phải trên lời nói mà 
bằng việc làm, nó ra sức cố gắng bao 
dẳm những quyền cơ bẩn của con 
người, kề tử quyền đầu tiên là quyền 
sống vẫn bị chủ nghĩa đế quốc xâm 
phạm, với đầu óc xâm lược của nó, 
trong khi đầy mạnh chạy đua vũ trang. 
Nó coi việc củng cố hòa bình là sợi 
dày dẫn đường đưa đến tương lai,—và 
diều này được chứng minh đầy sức 
(huyết phục, vì rằng tại Đại hội lần 
thứ 26, Đảng cộng sản Liên-xô đã đề 
nghị với cộng dòng thế giới tiếp tục 
một cách hữu cơ Cương lĩnh hòa bình 
của Liên-xô, vận dụng vào những 
vấn đề gây cấn, hóc búa của đời sóng 
quốc tế. 

« Vâng, người xô viết vững lin nhìn 
vào ngày mai — L. L. Brê-giơ-nép đã 
nói, kết thúc báo cáo tông kết của 
Ban chấp hành trung ương Đảng 


(Xem tiếp trang 38) 


«KH0ÁN 0N» TRÚN( NGÀNH XÂY DỰNH 


` 


Ngàan xây dựng công nghiệp và 

đân dụng là một trong những 
ngành thực hiện sớm chế độ trả lương 
theo sản phẩm bằng nhiều hình thức 
khác nhau: trả lương theo sản 
phầm trực tiếp không hạn chế: 
trả lương sản phảm gián 
tiếp; lương khoán; trả lương theo 
sản phầm lũy tiến; trả lương theo sản 
phảm có thưởng. Nhưng cả năm hình 
thức trả lương theo sản phầm này 
đều chưa thật phủ hợp với đặc điềm 
sản xuất và sản phầm xây dựng, mà 
tiêu biều là chu kỳ sản xuất dài, kết 
cấu sản phầm tông hợp nhiều chủng 
loại vật liệu và do nhiều nghề tham 
gia xây dựng. Vi vậy rất khó khoán 


theo 


theo sản phầm cuối củng cho từng cá 


nhân, từng tô, đội sản xuất, Những 
năm qua, điện trả lương theo sản 
phảm chiếm trên 50ÃX tồng số các đơn 
vị của ngành xây dựng nhưng thực 
chất đấy vẫn là trả lương theo ông 
ngày, mang nặng tính chất cùng cấp. 


Đề có thề thoát ra khỏi tình trạng 
quản lý hành chính quan liêu bao cấp, 
lử năm 1979 ngành xây dựng áp dụng 


/ 


ĐỒNG-SŸ.NGCUYÊN 


hinh thức khoán mới, gọi là * khoán 
gọn». Với hình thức khoản gọn? 
này, các đơn vị trong ngành xây dựng 
đã đạt được kết quả rõ rệt: rút ngắn 
thời gian thi công, nâng cao chất 
lượng công trình, tiết kiệm, hạ giá 
thành xây lắp, tăng thu nhập cho 
công nhân ; phát huy được tỉnh thần 
chủ động, tự chịu trách nhiệm của xỉ 
nghiệp, của đội, tö xây dựng trong 
thi công, bảo đảm được 3 lợi ích: lợi 
ích của Nhà nước, lợi ích của đơn vị 
cơ SỞ, lợi ích của cá nhàn người lao 
động ; khuyến khích người lao động 
hăng hái sẵn xuất. | 

Ở Công ty xây dựng số 5, nhở thực 
hiện “khoán gọn", 12 hạng mục của - 
công trinh Nhà máy xi măng Bỉm-sơn 
đều hoàn thành việc xây dựng trước 
thời hạn từ 2 đến ð ngày, năng suất 
lao động binh quân một công nhân 
tăng từ 25 đến 27X, thu nhập của một 
công nhân xây lắp tăng từ 15 đến 20%. 


Ở công trình Dài thông tin vệ tính 
mặt đất Hoa-sen, việc « khoán gọn » 


đã có tác dụng thúc địi v tính thân 


sáng tạo của công nhân, giúp họ vượt 


ỏÍ 


qua những yêu cầu kỹ thuật phức tạp, 


trong việc lắp ống lông, tồ hợp gương 
ng ten, đưa gương lên vị trí cao 
-1 5 mét và đã rút ngắn tiến độ từ 2 
thàng xuống 26 ngày. 


Xí nghiệp cơ giới 76 “khoán gọn? 
việc đóng cọc bê tông tại công trinh 
nhà máy xí măng Hoàng-thạch, đã 
đưa năng suất từ l5 cọc/ca lên 
Á.ö cọc;/ca, tiên lương bình quân một 


ngày công lên 3.260 đồng, thời gian 


I TÍNH KHOA HỌC 


, D , ~- .` * 
€ hoán gọn» trước hết biểu hiện 


môi quan hệ hữu cơ 


trách nhiệm cao giữa đơn vị nhận 


khoản và đơn vị giao khoán, là sự s 


chuyên biến từ chế độ trả lương kiều 
bao cấp sung chế độ trở lương theo 
sản phầm. Đây là hướng phát triền 
hết sức quan trọng. Vì “khoán gọn ® 
là thực hiện sự kết hợp cân đối và 
ñn khớp giữa người lao động và công 
cụ, thòng qua mỗi quan hệ hợp đồng 
- giữa bên giao khoán và bên nhận 
khoán, nhằm hoàn thành một công 
trình, một hạng mục công trình... 
chứ không phải một công việc hay 
khỏi lượng công việc riêng rề, 

Cơ sở vật chất đề “khoán Øọn » là 
sr chuần bị chủ đảo các thiết bị, vật 
tư, v.v. của bên giao khoán cũng như 
- việc tò chức, quản lý và sử dụng hợp 
lý lao động, thiết bị, vật từ, v.v. của 
bên nhịn khoán. Lợi ích kính tế thiết 
thực của “khoản gọn » là tăng năng 
suất lao động, rút ngắn thời gian thị 
công, nàng cao chất lượng công trình, 
hạ giá thanh xây lắp. Đó là cơ sở duy 


X®. 


và tính thân 


thi công rút xuống 71 ngày SO VỚI 77 
ngày giao khoán. 

Ở Công trình nhà ở A2 khu Trung- 
tự, Hà-nội : diện tích xây dựng 195m2, 
“khoán gọn » thi công trong 90 " gà v, 
thực hiện §§ ngày, hạ giá thành xây 
lắp 3,12%. thu nhập công nhân tăng 
binh quân 30%. 

Từ những kết quả bước đầu của 
việc thực hiện «khoán gọn»,có thầ 
rút ra một số kinh nghiệm sau đây : 


e 


CỦA .KHOÁN GỌN ˆ 


nhất đề tăng thu nhập cho người lao 
động, phát huy tỉnh thần chủ động 
sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của đội - 
xây dựng tử lúc thi công đến lúc 
hoàn thành toàn bộ công trình, hạng 
mục công trình... kết hợp hài hòa 
giữa ba lợi ích: cá nhân người lao 
động, tập thề và xã hội. | 

Trong ngành xây dựng, đối với 
mỗi công trình, hạng mục công trình, 
từ lúc khởi công đến khi kết thúc là 
một quả trình hoạt động liên tục. 
Trong quá trình đó có nhiều dây 
chuyền sản xuất hoạt động trong mỗi 
quan hệ mạt thiết với nhau. Số lượng, 
chất lượng và thời gian thi công của 
dây chuyền sản xuất này có ảnh hưởng 
trực tiếp đến số lượng. chất lượng 
và thời gian thi công của dây chuyền 
sản xuất khác. Cách khoản trước đây 
(khoán từng chỉ Liết công việc, từng 


“khối lượng riêng rẽ) đã tạo nèn sư 


tách rời giữa những người sẵn xuất 
trong một dày chuyên hoặc giữa các 
dây chuyền sản xuất trong cùng một 
công trình hay hạng mục công trinh... 


Do đó. người lao động được giao 
khoán công việc gì chỉ biết công việc 
ấy, còn toàn bộ công trình, hạng mục 
công trình..., chất lượng như thế nào 
thì cnẳng ai biết đến. * Khoán gọn » là 
nhằm /i¿n: kết các dâu chuuền lại 0ới 
nhau cũng tức là tạo nên sự liên kết chát 
chẽ giữa cúc đội, tồ 0à cá nhân người 
lao động, làm cho họ thật sự quan tàm 
đến sản phầm cuối cùng (hoàn thành 
một công trình hoặc một hạng mục 
công trỉnh...), | 


& Khoán gọn?” có tác dụng hạn chế 
những mặt tiêu cực như: khối lượng 
công việc của các đội, tồ hoàn thành 
theo báo cáo thống kê đề lĩnh lương 
khoán (tông hợp lại) thường cao hơn 


khối lượng thiết kế dự toán công 


trinh: chất lượng bộ phận công việc: 


của mỗi đội, tồ đảm nhận thường 
được đánh giá tốt, nhưng chất lượng 
của cả công trình, hạng mục công 
trinh lại có nhiều điềm yếu kém về 
kỹ thuật và mỹ thuật; chỉ phi vật tư, 
lao động của từng đội, tồ thường 


đưới định mức, nhưng khi tồng hợp, 
cả công trinh thi đều vượt dự toán 
thí công (vì phải bỏ thêm vật liệu, 
nhàn còng đề sửa chữa hoàn chỉnh 
và chắp nối những chỗ giáp ranh giữa 
các đội, tö). Những sơ hở này lấp đi. 
lắp lại trong nhiều năm, do các công 
ty, xí nghiệp không đủ sức kiềm tra, 
kiềm soát, và điều quan trọng hơn - 
chính là không có sự ràng buộc và 
liên kết các cá nhân vả đơn vị nhân 
khoán đề họ quan tâm đến kết quả 
cuối cùng là sản phầm hoàn thành, 


"Hình thức «khoán gọn?" đã khắc 
phục được những nhược điềm nói trên, 
thật sự thúc đầy thi công đưt điềm, 
sớm đưa công trình vào sản xuất và 
sử dụng với năng suát cao, chất lượng 
tốt, giá thành hạ. Hình thức khoản 
này đánh dẫu một bước tiễn bộ về 
tô chức lao động và trả công theo 
lao động trong các đơn vị của ngành 
xây dựng, kích thích mọi người hãng 
hái phấn khởi và sáng tạo trong lao 
động sẵn xuất. .— 


Íl - CÁ€ MÔ HÌNH «KHOẢN GỌN? 


Sở đi “khoán gọn » được các công 
ty và xí nghiệp nhanh chóng tiếp thu 
và đến nay nó đang trở thành phong 
trào cách mạng của quần chúng chính 
là vì nó đã phát huy được tỉnh thần 
tự chủ của các đơn vị nhận khoán và 
tính thần làm chủ tập thê của quần 
chúng công nhân đối với sản phẩm 
hoàn thành hay còn gọi là « sản phim 
hoàn thành.-quy ước ® (sản phảm hoàn 
thành quy ước có thề là một công 
trình hay một hạng mục công trình, 


một đơn nguyên, một bộ phận, một 
khối lượng lớn của kết cấu sản phảm 
xây dựng phù hợp với năng lực thị 
công, năng lực quản lý của đơn vị 
nhàn khoản gọn). 

Ngành xây dựng công nghiệp và 
đản đụng của nước ta đang từng bước 
phát triền với quy mô ngày càng lớn, 
công trình đa dạng và tính chất phức 
tạp hơn, yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật 
và tính đồng bộ ngày cảng cao. Cho 
đến nay, sản phầm xây dựng cỏng 


“ở, 


nghiệp và đân dụng tuy có nhiều hình 
khối kiến trúc khác nhau, song có ba 
giải pháp kết cấu chính: 1) kết cấu 
bê tông là chủ yếu, có kết hợp kết cấu 
gach và kim loại: 2) kết cấu thép là 
chủ yếu, có kết hợp kết cấu bê tông 
và gạch, đá ; 3) kết cấu bằng gạch là 
giải pháp kết cấu xây dựng cô truyền 
của nhân đân ta (chủ yếu là xây dựng 
nhà ở và công trình dân dụng). Ngoài 
ba giải pháp kết cầu chính trên đây, 
còn có kết cấu gỗ và ở một số tỉnh 
Phú-khánh, Nghĩa- 
bình, Hà-narmm-ninh, lHĨà-sơn-binh, đã 
khôi phục và phát triền mạnh kết cấu 
cô truyền, xây dựng nhà ở bằng đá 
đẽo, đá chẻ, đá tô ong. 

Tử những đặc điềm kết cấu sản 
phầm xây dựng trên đảy, các công ty 
và xí nghiệp quyết định tồ chức sản 
xuất và lựa chọn ¡mô hình « khoán 
gọn * một cách thích hợp. Có ba mô 
hình “khoán gọn  : _ 

1 — *® Khoản gọn ? từng đơn nguyên, 
hạng mục hoặc công trình. Trước hết 
phải định công trình, hạng mục công 
trình « khoán gọn ? cho vừa sức công 
cụ, thiết bị, vật tư và trình độ tô chức 
quản lý của đội và xí nghiệp nhận 
-khoán. Không nên «khoán gọn » mội 
cách tùy tiện, không có sư tính toán 
các điều kiện vật chất và khả năng 
thực hiện của đơn vị nhận khoán. Nếu 
«khoán gọn? hạng mục công trinh 
quá sức của đội. của xí nghiệp? nhận 
khoản sẽ gây ra lãng phí và trì trệ 
trong thi công. Cần phân biệt * khoán 
gọn " một hạng mục công trình với 
« khoán gọn » một công trình. * Khoán 
gọn " hạng mục công trình là liên kết 
nhiều đây chuyền bộ phận thành một 
dày chuyền chính đề hoàn thành một 


như “Thuận-hải, 


34 


hạng mục công trỉnh. Còn “khoán 
gọn ? công trình là liên kết các dây 
chuyền hạng mục công trình đè hoàn 
thành một công trình. Tủy theo quy 
mô công trình lớn nhỏ mà tiến hành 
“khoán gọn ? từng công trình, từng 
hạng mục công trình ; đơn vị nhận 
khoán có thể là đội, xí nghiệp hạch 
toán kinh tế nội bộ trong công ty hay 
xí nghiệp liên hợp xây dựng. 


qKhoán gọn» tửng công trình, 
từng hạng mục công trình... là hình 
thức cơ bản nhất, đồng thời là biện 
pháp quan trọng thực hiện thị công 
Lập trung đứt điềm và phát huy cao 
nhất tính thần làm chủ tập thề của 
các đơn vị nhận khoán: Cho nên bắt 
cử lúc nào, nơi nào có điều kiện thi 
khần trương thực hiện, còn những 


_ nơi khác thi chủ động tạo ra điều kiện 


đề thực hiện «khoán gọn?, Chúng ta 
cần tránh khuynh hướng bảo thủ, do 
dự trông chở, ý lại, đồng thời cũng 
tránh khuynh hướng nỏng vội, hình 
thức chủ nghĩa. 


2 — Khoản gọn * tồng hợp theo 
từng loại dâu chuuền. 

Trước hết phải tô chức được dây 
chuyên sản xuất hợp lý và thường 
xuyên điều chỉnh, củng cố đây chuyền 
cho phù hợp với thực tế sản xuất ở 
môi công trình, đồng thời đòi hỏi xây 
lắp phải đúng kế hoạch, theo trình 
tự thi công và thiết kế kỳ thuật, bản 
vẽ của công trinh. 

Trong cách « khoán gọn » tổng hợp 
theo từng đây chuyên, có thề thực 
hiện khoán theo * sản phầm cuối cùng? 
đối với các bộ phận như xưởng cối 
thép, cốp pha, bê tông tươi, sửa chữa 
cơ khi. Tuy nhiên, đù khoán theo cách 


nào cũng phải dựa trên cơ sở công 
xưởng hóa dây chuyền sản xuất và 
định mức kinh tế, kỹ thuật chính xác. 

Trong mô hình “khoán ượn * tổng 
hợp theo từng dây chuyên, việc chia 
các đây chuyền đề «khoán gọn » là 
nội đụng cơ bản và có tính nguyên 
tắc của việc tô chức sẵn xuất, phân 
công lao động, phát huy tốt tay nghề, 
sử dụng tốt thiết bị. Do đặc điềm của 
công tác xảy lắp, mức ôn định của các 
dây chuyền chỉ là tương đối, do đó 
cần có sự kiềm tra, điều chỉnh kịp 
thời các đây chuyền cho hợp lý. Không 
kết cấu dây chuyên đải quá và cũng 
không làm quá giản đơn, đứt đoạn, 
vạn vặt, chồng chéo, trách 
không rõ ràng, gây lãng phí và căn 
"trở công việc, Việc « khoán gọn,» tòng 
hợp theo tửng dây chuyền phải nằm 
trong kế hoạch nhằm phục vụ cho 
tiến độ thi công từng hạng mục công 
trình hay công trình. Vị vậy, người 
giao khoán phải là người chủ nhận 
thầu của hạng mục công trình hay 
công trình. Chức năng chủ yếu của 
người chủ giao khoán là : tồ chức giao 
khoán gọn? theo dây chuyền, liên 
kết các dây chuyền đó lại theo * thiết 
kế lồ chức thi công" theo kế hoạch 
tiến độ. 

3 — Khoán theo sö lượng, chất lượng 
của từng loại 0oiệc riêng fẻ theo định 
mức, đơn giá cho cá nhân, tô, đội. 
Trong cách khoán này, giám đốc xỉ 
nghiệp giao khoán cho đội trưởng, 
hoặc đội trưởng giao khoán cho tổ 


nhiệm 


trưởng. cho cá nhân. Thích hợp với 
hình thức khoán này là những công 
việc lao động thủ công, lẻ tẻ, với khối 
lượng nhỏ, như đào móng, đào 
mương, đáp nền, thu dọn mặt bằng, 
vệ sinh công nghiệp, Tò, đội 
nhận khoán theo hình thức này được 
tô chức chuyên sâu theo nghề. Nhưng 
do từng việc riêng lẻ, chu kỳ thỉ công 
từng loại việc thường ngắn, cho nên 
mỗi người, tồ, đội thưởng phải nhận 
một lúc hai, ba công việc kế tiếp nhau 
đề bảo đảm lao động được liên tục. 


Y.V, 


Cả ba mô hình “khoán gọn » kề 
trên, tùy “theo điều kiện cụ thê mà tiếu 
hành khoán chỉ phí theo một trong 
hai mức độ Sau đây : 


a) Khoán toàn bộ chỉ phi. bao gồm! : | 
tiên lương, vật liệu, công cụ, xe mây 
thỉ công, phụ phí thí công của đội 
hoặc xí nghiệp hạch toán kinh tế nội 
bộ (cũng tức là giá thành dự toán thị 
công của đội hoặc của: xí nghiệp nhận 


- khoán). . 


b) Khoán cñi phí quỹ tiền lương. kšt 
hợp u0ới tiền thưở ng. 


Trong hai cách khoán chi plú nói 
trên thì «khoán gọn » toàn bộ chỉ phí 
có tác dụng tích 
với khoán chi phí quỹ tiền lương ; do 
vậv các đơn vị cần chủ động tạo điều 
kiện đề khoán gọn toàn bộ chỉ phí. 

Phương pháp «khoán gọn? này 
cho phép kết hợp hài hòa ba lợi ích 
(Nhà ước, tập thề và cá nhân người 
lao động). 


cực hơn so 


II — NHỮNG ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN ĐỀ THỰC HIỆN +» KHOẮÁN GỌN ? 


Đề bảo đảm cho hình thức « khoán 
gọn ? thật sự phát huy tác dụng, trong 


mỗi đơn vị xây lấp, cần chuần bị 
đồng bộ về cả ba mặt: nhận thức tư 


do 


tưởng, điều kiện vật chất, năng lực 
quản lý của đội và xi nghiệp nhận 
“khoán gọn”, Trước hết, tập trung 
giải quyết những vấn đề cơ bản sau 
đày : | 
I — Tất cả công trình xây dựng 

phải được kế hoạch hóa xây lắp theo 
ba phần: phần Nhà nước giao có vật 
tr; phần xÍ nghiệp tự làm; phần sản 
xuất phụ. | 

_Cñãn cứ vào kế hoạch, vào giải pháp 
kết cấu của từng công trỉnh và tồ 
chức thi công ở mỗi đơn vị _đề lựa 
chọn hình thức “khoán gọn? thích 
hợp. Trên cơ sở đó, kế hoạch hóa 
việc giao khoán cho đội hoặc cho xí 
nghiệp hạch toán kính tế nội bộ theo 
“ceác hình thức * khoán gọn 3. 


2 — Thực hiện nghiêm túc trình tự 
xây dựng cơ bản, bao gồm: lập bản 
vẽ thi công và soát xét thiết kế, tiên 
lương, dự toán của khối lượng « khoán 
gon» trước khi thí công. Đơn vị 
nhận khoán phải tìm hiều và nắm 
vững thiết kế, kịp thời phát hiện 
những bất hợp lý của thiết kế, nắm 
vững yêu cầu kỹ thuật của công việc 
và khối lượng nhận khoán đe thật 
sự tự chủ trong thí công... 


` = Dự toán của khối 
khoán phải được lập theo bản vẽ thi 


lượng giao 


công, giữa bên giao thầu và bên nhận 


thầu có sự thỏa thuận bằng hợp đồng: 


kinh tế. Giá trị dự toán xây lắp phải 
-bảo đảm đầy đủ các khoản chỉ phí 
đề làm ra sản phầm xây đựng, kê cả 
các khoản phụ cấp ca ba, phụ cấp 
bữa ăn giữa ca, tiền thưởng về bảo 
đảm chất lượng, thưởng rút ngắn 
tiến độ xây lắp, chỉ phí dự phòng và 
các khoản kiến thiết cơ bản khác có 
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liên quan đến việc xây lắp công 
trình. 

— Xác định được tổng tiến độ xày 
lắp công trình, trên cơ sở thỏa thuận 
giữa hai bên giao thầu và nhận thầu 
(thỏa thuận đó phải phù hợp với 
quyết định của cấp trên có thầm 
quyền). Bên nhận thầu nhất thiết 
phải lập được « thiết kế tồ chức thi 
công » và «dự toán thi công ? của các 
công trình ghỉ trong danh mục công 
trình thi công trong năm kế hoạch. 


3 — Bên nhận .khoán cũng như bên 
giao khoán phải chuần bị đầy đủ 
các phương tiện, vật tư kỹ thuật phục 
vụ cho công trình : tổng công ty và 
công ty phải chuần bị đủ thi công 
liên tục một quý, xí nghiệp đủ thi 
công liên tục một tháng, đội đủ thi 
công liên tục 10 ngày, tô — 3 ngày. Có 
như vậy, các đơn vị nhận khoán mới 
chủ động đối phó với tình hình bất 
trắc xảy ra, bảo đảm thi công liên 
tục. 

4— Phải có định mức năng suái 
lao động hợp lý và dơn giá 
sẵn phầm đúng. 


lương 


Việc định mức năng suất lao dòng, 
định cấp bậc công việc, định 
lương cơ bản của mỗi bậc và các 
khoản các khoản 
thưởng có Ý nghĩa quyết định đối 


tiền" 


phụ cấp, tien 
với việc thực hiện trả lương theo 
sản phầm trong ngành xây dựng, và 
việc kết hợp đúng đán ba lợi ích. Do 
đơn 
lại các định mức và đơn giá 


**. 
vày, moi 
xét 


tien 


trong vị cần soát 


lương cho mỗi đơn vị san 
phim đề đề nghị sửa đồi, bồ sung 
cho thích hợp. Đồng thời, hết sức coi 


trọng thirc hiện các chế độ tiền thưởng 


.đã có. như; thưởng tiết kiệm quỹ: 


lương, tiết kiệm vật liệu, bảo đàm 
chất lượng, rút ngắn tiến độ, thưởng 
cải tiến, hợp lý hóa sản xuất,v.v. đề 
tăng thu nhập chính đáng cho công 
nhân viên chức. Có như vậy mới cồ 
vũ, động viên phong trào phát huy 
sáng kiến, cải tiến và hợp lý hóa sản 
xuất, đề tăng năng suất lao động. 
—_ Đối với cán bộ xi nghiệp, công 
trường trực tiếp điều hành và phục 


vụ công việc sản xuất theo ca như. 


giảm đóc xí nghiệp, đội trưởng, đốc 
công, cán bộ kỹ thuật, cán bộ trực 
ban, điều độ tại hiện trường hoặc tại 
các xưởng, các xí nghiệp, v.v. đều 
phải trả lương theo sản phầm, bằng 
cách trích tỷ lệ phần trăm trên tiền 
lương công nhân của khối lượng 
“khoán gọn 2». 

5 — Tô chức lại sẵn xuất, phân công 
hợp lý lao động, sử dụng xe máy và 


công cụ lao động phù hợp với đối 


tượng lao dòng, ứng dụng tiến bộ khoa 
học kỹ thuật vào việc thi công các 
cỏng trình khoán gọn ®. 


Ớ mỗi đơn Vị phải xác định rõ việc 
phân công và hợp tác lao động trong 
dây chuyền. Quy định những kết cấu 
g\. phái công xưởng hóa trong nhà, 
trên sản bãi, đồng bộ, đóng bộ, trước 
khi đưa đšn công trình. 


Đối với đội xây Niệng: nếu nhận 
qkhoán gọn» hạng mục công trình hoặc 
công trinh thì phải tò chức đội tông 
hợp nhiều nghề. Do vậy, phải rất chủ 
ÿ bố trí cơ cấu hợp lý giữa các nghề 
trong đội; đồng thời coi trọng việc 
bói dưỡng công nhân trong dội chuyên 
sâu một nghề và có thê làm được một 
số cóng việc của nghề khác có liên 
quan, như: thợ bề tông biết ghép ván 


khuôn, đặt cốt thép ; thợ nề biết đựng 


k 


huôn cửa, v.v. 


Nếu giao khoán cho đội theo từng 
khối lượng công việc riêng lẻ, hoặc 
theo từng dây chuyền tồng hợp thì 
đội được tỗö chức theo chuyên sâu: 
đội mộc, đội sắt, đội nề, v.v. và như 
vậy, sự phối hợp giữa các đội chuyên 


sâu trong sản xuất cũng chính là sự 
phối hợp, kết hợp các dày chuyền bộ 
phân đề tạo thành đây chuyên chính, 


làm ra sẵn phầm cuối cùng là hạng 


mục công trinh hoặc công trình. 


tồ chức theo hai 


Hiện nay, các đội xây dựng được 


hình thức: đội tòng 


hợp và đội chuyên sâu. Theo phương 
hướng chuyền hẳn ngành xây dựng 


thành nøơành sản xuất công nghiệp xã 


h 


Òi chủ nghĩa, thì phát triền đội 


chuyên sâu là con đường tất yếu, và 


tô chức lao động chuyên môn hỏa là 


một yêu cầu của sản xuất lớn xã hội 


chủ nghĩa. Nhưng trong điều kiện xây 


đựng của nước ta 


hiện nay và ca 


trong những năm tới, dại bộ phán 


văn là công trường thú cóng, nhất là 


ở các tính, các cóng trình thường 


phản tán, nhỏ bé, xây dựng đàn dụng 


là chủ yếu, chúng ta phải kết hợp cả 


đội tòng hợp và đội chuyên sâu. Đội 


chuyên sâu là tỏ chức chủ yếu ở các 


đơn vị xây dựng trực thuộc Bò, Tĩỉnh,° 


Thành phố, còn đội tông hợp là tô 


chức chủ yếu ở các công trình lẻ, 


nhỏ, và ở cấp huyện. Đi đôi với việc 


tô chức lại sản xuất, phản công lại 


lao động trong một công ÊV, 


một xí 


nghiệp, ở mỗi đơn vị, cần căn cứ vào 


tí 


sản xuất, 


nh chất công việc, cơ cấu đội, tô 


tính năng từng loại công 


cụ, thiết bị đề quy định cơ cấu hợp 


lý 


~— 


giữa các loại công cụ, 


Xê máy 
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trong từng loại việc và định quy 
chế sử dụng xe máy, công cụ lao 
động. Mỗi đơn vị phải có bảng quy 
định việc ứng dụng những tiến bộ 
khoa học, kỹ thuật vào công việc làm 
khoán. Trước hết là tồ chức lao động 
khoa học, liên tục, tìm chọn và đồi 
mới công cụ thi công, đề kết hợp công 
cụ hiện đại với việc sử dụng phần 
lớn công cụ thô sơ nhằm tăng năng 
suất lao động và giảm nhẹ cường dộ 
lao động. Bất cứ đơn vị xây dựng nào 
dủ lớn hay nhỏ, đều phải tô chức chỉ 
huy, điêu độ, trực ban theo ca tại 
hiện trường, đồng thời. phải tô chức 
việc cân, đo, đong, đếm vật tư và 
nghiệm thu khối lượng, chất lượng 
một cách khoa học, chặt chẽ, kịp 
thời. Đồng thời tồ chức tốt đời sống 
vật chất, văn hóa cho công nhân, cán 


'đoàn, 


bộ, đặc biệt là chăm lo bữa ăn chính, 
bữa ăn giữa ca, tạo nên sự hăng say 
thực hiện « khoán gọn ». 


Muốn thực hiện có kết quả cách 
khoán mới và biến nó thành phong 
trào cách mạng của quần chúng, 
trước hết phải cải tiến và nâng cao 
trình độ quản lý của cán bộ ngành 
xảy dựng ; ở các đơn vị phải có sự 
lãnh đạo sát sao của các cắp ủy Đảng. 
sự chăm lo của các tô chức công 
Đoàn thanh niên. Một khi” 
«khoán gọn» đã trở thành phong 
cách làm việc có khi thế, sòi nồi, liên 
tục, lành mạnh, quyền làm chủ tập 
thê của người lao động được phát 
huy, ba lợi ích» được kết hợp hài 
hòa, thì chắc chắn công tác xây dựng 
sẽ đạt được nhiều thành tích tốt đẹp. 


Chúng ta = những người lạc quan 


(Tiếp theo trang 30) 


cộng sản Liên-xô tại Đại hội lần thứ 
26 của Đảng — nhưng chủ nghĩa lạc 
quan của họ không phải là sự mê tín 
của những người tin vào số mệnh. 
Nhân dân chúng tôi hiều rằng: tất cả 
những gøì mà họ có đều là do lao 
động của bản thân làm ra, được bảo 
vệ bằng 
chúng tôi là những người lạc quan vì 
chúng tòi tin vào sức mạnh của lao 
động, vị chúng tôi tin vào đất nước 
minh, vào nhân dân mình. Chúng tòi 
là những người lạc quan vì chúng tòi 
tín vào Đăng của mình, biết rằng con 


xương máu của mình. Và 
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đường mà Đảng chỉ ra là con đường 
duy nhất đúng đắn la. 

Vất vả, không nghỉ ngơi vèẻn tĩnh, 
đó là số phận của tãt cá những ai, 
theo mệnh lệnh của trí tuệ và lương 
tàm, theo lời kêu gọi của trái tim đã 
đứng dưới lá cờ đỏ thắm của V.]. Lê- 
nin, lá cờ chủ nghĩa lạc quan cách 
mạng. Nhưng đó cũng là số phận 
hạnh phúc nhất. Bởi lề không có gì 
trên trái đất này lại dàng phấn khới 
và cao quý hơn sử mệnh cửa người 


_ ông sản làm người chiến sĩ tiền tiến 


dẫu tranh vì một cuộc sông xứng 
đáng với con người, nhằm cửu và giải 
phóng toàn thê loài người. 


` 


Trả lzơng khoán theo sản phầm 
Cuỗi cùng của xÍ nghiệp 


TIỀN lương là một phạm trủ kinh 

tế phản ánh mặt phân phối của 
quan hệ sản xuất xã hội. Tiền lương 
chỉ trở thành một đòn bảy kinh tế 
khi nào nó không những bảo đảm bù 
đắp hao phí sức lao động của mỗi 
người trong sản xuất, mà còn gắn 
lên với kết quả sản xuất của xi 
nghiệp. Một nhược điềm lớn trong 
cách trả lương của ta tử trước đến 
nay là chưa thật sự gắn chặt với kết 
quả cuối củng của lao động, thẻ hiện 
trong khối lượng sản phần làm ra 
của xí nghiệp. 


Trong các hình thức khoán thì 
khoán theo sản phảm cuối cùng của 
xí nghiệp là hình thức tiến bộ nhất 
vì nó lấy sản phầm cuối cùng của xí 
nghiệp làm mục tiêu. Nó đòi hỏi mỗi 
công đoạn trên đây chuyền sản xuất 
phải có kế hoạch, tồ chức sản xuất 
nhịp nhàng, cân đối liên tục đề đạt 
được mục đích đề ra. Do đó, nó có tác 
dụng gắn một cách trực tiếp lợi ích 
và trách nhiệm của từng người và cả 
tập thề lao động đối với sản phảm 
cuối cùng của xí nghiệp. Nó trở thành 
một động lực mạnh mẽ lôi cuốn mọi 
người hăng hái lao động sản xuất 


TRẦN-ANH-VINH 


theo sự tô chức và phản công của 
tập thỏ. —~ 

Trả lương khoán theo sản phầm 
cuối cùng đöõi với ngành còng nghiệp 
than là một biện pháp hết sức quan 
trọng đề thực hiện sự hiệp tác chặt 
chẽ giữa các bộ phận như: khoan nỗ 
mỉn, xúc bốc, vận chuyền, sàng, tuyên 
trong đây chuyền sản xuất than. Các 
bộ phận này có liên quan mật thiết 
với nhau, một khâu trục trặc sẽ ảnh 
hưởng đến toàn bộ quá trình sẵn xuất. 
Đồng thời đối với ngành than, trả 
lưong khoán theo sản phẩm cuối cùng 
sẽ tránh được tình trạng chỉ tiêu quỹ 
lương đến cuối quý, cuối năm sử 
dụng hết, nhiều công nhân trong từng 
công đoạn có thề làm ăn tốt có lương 
cao, nhưng sản phẩm cuối cùng là 
số tấn than ra đến bến, số mét khối 
đất đá đồ đúng chỗ quy định không 
đạt chỉ tiêu kế hoạch, do đó không 
nâng cao được mức sản xuất của xí 
nghiệp, không nâng cao được mức 
sống của toàn bộ, cán bộ, công nhân, 


viên chức trong xí nghiệp. 


Vừa qua mỏ than Đèo-nai đã làm 
thử việc trả lương khoán theo sẵn 
phầm cuối cùng của xí nghiệp. Mô 
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than Đèo-nai đã chuyền tử cách lập 
kế hoạch quỹ lương theo số lượng 
lao động và tiền lương bình quân 
sang cách lập kế hoạch quỹ lương 
theo định mức chỉ phí tiền lương cho 
một đơn vị sản phầm, có nghĩa là 
quỹ lương được lập trên cơ sở định 
mức tiên lương cho 1000 đồng giá trị 
tông sản lượng. Việc cấp phát quỹ 
lương theo mức độ hoàn thành kẽ 


hoạch sản xuất: nếu hoàn thành kế 
hoạch sản xuất 1005 thì xi nghiệp 


được cấp 100% quỹ lương kế hoạch. 
Nếu vượt mức kRế hoạch thì cử vượt 
1 kế hoạch, sản xuất, quỹ lương 
được cấp thêm 1,3%. Nếu hụt 15 kế 
hoạch sản xuất, quỹ lương giảm 0,5%. 
Với cách tỉnh mới này, quý lương 
lớn hay nhỏ chủ yếu phụ thuộc vào 
giá trị tông sản lượng nhiêu hay ít, 
Điều đó thúc đảy xí nghiệp lập kế 
hoạch sản xuất ở mức độ cao nhất mà 
xỉ nghiệp có thê đạt được. Cách xác 
định quỹ lương như trên còn giúp xí 
nghiệp giải quyết lính hoạt các mặt 
tiền lương, biên chế lao động trong 
xỉ nghiệp phù hợp với yêu cầu của 
nhiệm vụ sản xuất, Qua một quá trình 
thực hiện kế hoạch, mức sản xuất có 
thể cao hơn hoặc thấp hơn dự kiến 
ban đầu; trưởng hợp mức sản xuất 
tăng cao hơn Kế hoạch ban đâu, xí 
nghiệp được phép lập báo cáo bồ 
sung, trường hợp không thực hiện 
đúng kế hoạch dự kiến ban dầu, Nhà 
nước sẽ rút bớt quỹ lương đề nàng 
cao trách nhiệm của xí nghiệp và xí 
nghiệp chủ động giải quyết được tiền 
lương và biên chế, không gò bó như 
cách tính cũ. Việc thay đôi cách tính 
quỹ lương còn thúc đây xí nghiệp 
áp dụng chế độ trả lương tiên tiến, 
làm cho mọi người lao động trong xí 
nghiệp đều quan tầm đến việé nắng 
cao năng suất lao động, đến kết quả 
san xuất chung của toàn xỉ nghiệp. 


Ở mỏ than Dèo-nai, trước đay đã 
từng thực hiện trả lương khoản theo 
. công đoạn riêng lễ trong dây chuyền 
sản xuất than, chẳng hạn : khoán tỉnh 
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theo số lỗ, xúc theo số mét khối, vận 
chuyền theo số chuyến. Trả lương 
khoán như" vậy dẫn dến tình trạng: 
người nhận khoán nhận tiền xong, 
8p trận mưa đất tràn lấp ló khoan, 
phải khoan lại, lại được nhận tiền lăn 
nữa ; người xúc chẳng biết số đất đá 
xúc lên được vận chuyên di đảu: 
người vận chuyên cũng chẳng quan 
tâm đến xe chở đầy hay vơi. Khoin 
như vậy thì người nào chỉ biết việc 
của người ấy và có thề dân den tình 
trạng quỹ lương dùng hét, song không 
có sìn phầm cuối cùng là số tấn than 
ra đến bền. Ngoài hinh thức tra lương 
khoán như trên, trước đây mỏ Dco- 
nai còn dùng hình thức trả lương 
theo thời gian, có khi trong mọt số 
công việc vừa trả lương theo sản 
phảm vừa trả lương theo thời gian. 
Một số người thấy chỗ nào hời thi 
nhận làm khoán theo sản phầm. chỏ 
nào khó thì bày ra đủ lý do dẻ tính 
lương thời gian... Như vậy tiền lương 
không trực tiếp gắn trách nhiệm và 
lợi ích của từng người với sản phầm 
cuối cùng, do đó nhiều người đã -nạy 
theo số lương, làm dối, làm äu, í† 
quan tâm đến chất lượng sản phạm. 
mặt khác công tác kiềm tra, nghiệm 
thu chất lượng đối với công việc 
giao khoản rất phức tạp và khó làm 
được chu đáo. 


Đề tiến hành trả lương khoản theo 
sản phẩm cuối cùng, mo đã tiến hành 
các công việc: soát xét lại năng lực 
sản xuất, điều tra lại tài nguyên, 
chỉnh lý định hướng khai thác thích 
hợp. Phân bố và sử dụng hợp lý các 
thiết bị, mạnh dạn bỏ ra một số xe, 
máy hư hỏng nặng đề đồn xăng, đầu 
chạy những xe máy có hiệu suất cao 
hơn. Tiến hành phân loại lao động 
căn cử trên ba mặt: thái độ lao động, 
sức khỏe và kỸ năng lao động đề sắp 
xếp lại lao động hợp lý; trong tông 
số 4500 người, đã loại ra khói dây 
chuyền chính 301 người (buộc thôi 
việc 5Í người vi phạm kỷ luật nặng, 
cho nghỉ hưu 4ã người, gửi đi điều 


trị 65 người, chuyền 140 người sang 
nhặt than và làm việc xây dựng). 
Chuyên thợ sửa chữa đột xuất về 
công trưởng để kịp thời sửa chữa 
thiết bị máy móc ở nơi trực tiếp sẵn 
xuất, đồng thời kịp thời tô chức các 
lớp huấn luyện ngắn ngày về cách 
quản lý mới. Công tác điều khiên sản 
xuất, quản lý và hạch toán kinh tế 


được củng cỏ, hàng loạt quy chế- 


được xây dựng như quy chế quản lý 
lao động, quy chế trả lương, tiền 
thưởng, hạch toán, giúp mó nắm 
được thực chất các điễn biến và uốn 
nắn kịp thời những thiếu sót 


Việc tiến hành giao kế hoạch quỹ 
lương theo khối lượng sản pbầm ở 
mỏ Đèo-nai tiễn hành cùng một lúc Ở 
tất cả các khâu trong dây chuyền sản 
xuất từ tháng 10-1980 và đã đạt được 
kết quả sau đây : 


a) Nâng cao được tỉnh thần trách 
nhiệm và ý thức làm chủ của cán bộ, 
công nhân, viên chức, tạo ra khí thế 
mới trong lao động sản xuất. Kỷ luật 
lao động được tăng cưởng, ngày công 
làm việc thực tế của công nhân được 
nâng lên rõ rệt, đặc biệt là giờ công 
có ích trong ngày được tận dụng triệt 
đề, hiện tượng nghỉ việc không có 
lý do giảm rõ rệt. Cán bộ quản lý 
làm việc nhiều hơn, các phòng ban 
đã bám sát các phân xưởng dề phục 
vụ kịp thời cho sản xuất, chống được 
tệ phien hà. 


_b) Hiệu quả sản xuất bước đầu đã 
tăng lên, trong quý 4-1980, mỏ còn 
phải thực hiện 411Ã kế hoạch tông 
sản lượng cả nắm nhưng do cách làm 
ăn mới, tính chung cả năm mỏ đã 
hoàn thành các chỉ tiêu được giao. 

Về sản xuất, tăng 6Ã giá trị tông 
sản lượng, 5,5 sản phầm chủ yếu và 
3,5% số tăn than giao bến Cửa-ông, 
826 năng suất lao động tỉnh theo đầu 
người. 

Hiệu suất sử dụng máy móc, thiết 
bị khá bơợn trước, số mét khoan sử 


dụng đã tử 50 — 605% tăng lên 75 —80%:› 
giảm bớt được số mét khoan hỏng 

Về tiền lương quý 4-1950, quỹ 
lương của mỏ tăng 13,6% lương bình 
quân một người tăng 11,5% mức dự 
tính và gấp rưỡi trước. 

Giá thành 1 tấn than hạ 4,5% so 
với kế hoạch. 


Quý 4-1980, lãi 1,5 triệu đồng trong 
khi đó quý 4-1979 lỗ 3,5 triệu đồng. 


Ngành than hiện nav có 3 công ty 
khai thác than. Môi công ty bao gồm 
nhiều mỏ khai thác lộ thiên và hầm 
lò và các xỉ nghiệp khác với nhiều 
đơn vị chuyên trách từng khảu công 
tác như : khoan, bắn mìn, xúc đất đá 
hoặc than, vận tải, tuyên chọn than 
và tiêu thụ than, với nhiều nhà máy 
cơ khí và xí nghiệp xây lắp... Hệ 
thống các bộ phận đó có quan hệ 
chặt chẽ với nhau. Một khâu, một bộ 
phận nào hoạt động không bình 
thường thì nhiều khâu, nhiều bộ 
phận khác gặp trở ngại. 


- Mô than Đèo-nai là một khâu trong 
đày chuyền san xuất than của Công 
ty than Hòn-gai, cho nên sản phầm 
cuối củng của mỏ vẫn là sản phảm 
trung gian của Công ty. Cái mà xã 
hội đòi hỏi cung cấp là sản phảm cuối 
cùng của Công ty than : than thương 
phầm theo chủng loại đã được đưa 
ra bãi Cửa-ông hay bãi Hòn-gai và 
có thê tiêu thụ ngay được. Do đó 
phải tiến hành trả lương khoán sản 
phảm cuối cùng cho toàn Công ty 
than Hỏòn-gai và tiến tới thực hiện 
việc này cho toàn ngành than (gồm 
cả các công ty khác). Đây là vấn đề 
tò chức lại đây chuyền sản xuất 
nhằm gắn các xí nghiệp chuần bị sẵn 
xuất như kiến thiết cơ bản thường 
xuyên, làm đường sá, các cơ sở sửa 
chữa xe máy; các bộ phán cung ứng 
vật tư, phục vụ khác cho các xí 
nghiệp khai thác than với nhau, gắn 
các xí nghiệp khai thác với các xí 
nghiệp chế biến, sàng tuyền, tiêu thụ 
đẻ cùng phấn đấu theo một mục tiẻu 


ái 


chung là làm ra những tấn than 
thương phảm cuối cùng. 

Việc trả lương khoán theo sản 
phầm cuối cùng của ngành than đòi 
hỏi giải quyết một số vấn đề chủ vếu 
§au: | 

1 — Xác dịnh đơn giá trả lương 
tòồng hợp đựa trên các định mức lao 
động tông hợp tiên tiến và quy định 
cụ thê các cấp bậc công việc. Mức lao 
động tồng hợp phải phản ánh được 
toàn bộ chỉ phí về lao động sống 
ảnh hưởng đến năng suất lao động 
của toàn Còng ty than, nghĩa là toàn 


bộ chỉ phi lao động của tất cả công: 


nhân sản xuất chính, phụ, cán bộ 
nhân viên quản lý, phục vụ... ở tất 
cả các đơn vị trong Công ty. Muốn 
vậy phải xác định giá thành hay giá 
bán buôn xí nghiệp mỗi tấn than. Từ 
đó sẽ định được mức tiền lương trên 


một tấn than và định được quỹ lương: 


của Công ty. Song hiện nay chưa 
tính được giá thành tấn than một cách 
chính xác vì định mức kinh tế — kỹ 
thuật thiếu căn cứ khoa học, giá cả 
thiết bị, nguyên liệu vật liệu chưa 
phản ánh được giá trị của nó, đơn 
giá tiền lương không bảo đảm tái sản 
xuất sức lao động... Do đó, trước mắt 
đề tính đơn giá khoán và quỹ lương 


áp dụng ở Công ty than Hòn-gai cần - 


xác định lại cấp bậc cho đúng ở một 
số ngành nghề chính, đề xác định 
lương còng nhân tính theo cấp bậc 
hiện tại, kê cả 20Ã nâng bậc hằng 
năm, giải quyết các khoản phụ cấp 
trước đây, thay đôi một số khoản 
phụ cấp, tng tiền thưởng từ quỹ 
lương. | 

Như vậy tiền lương tăng lên 105%, 
so với giá ca thị trường vẫn còn thấp 
nhưng đã có tác dụng kích thích sản 
xuất. Với cách khoán quỹ lương theo 
kết cấu đơn giá đó, giảm đốc Công ty 
sẽ tính toán sắp xếp lại lao động hợp 
lý, loại ra khỏi dây chuvền sản xuất 
những lao động không phù hợp theo 
cách phân loại trên, và lương bình 
quân của người lao động trong đây 
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chuyền sẵn xuất sẽ tăng lên. Do tồ 
chức lại sản xuất, năng suất lao động 
tăng lên, sẵn lượng tăng lên, cho nên 
quỹ lương lại tăng lên, lương bình 
quân tăng lên. Mặt khác trong số 
người bị loại ra khỏi dây chuyền sản 
xuất, phần lớn chuyền qua sản xuất 
phụ, tạo ra mặt hàng mới, tăng thu 
nhập thực tế cho công nhàn và giúp 
Nhà nước ön định vật giá. 

Có quan điềm cho rằng cần xem lại 
cách khoán này vì sản lượng, năng 
suất lao động 'có tăng lên nhưng ván 
thấp hơn mức chỉ phí tiền lương. Nếu 
giá cả đã được xác định hợp lý thi 
đúng là phải xem xét lại hệ số tăng 
quỹ lương đề điều chỉnh lại cho phủ 
hợp với quy luật tốc độ tăng năng 
suất lao động phải cao hơn tốc đỏ tăng 
tiền lương; nhưng nếu giá cả bất 
hợp lý, ngành sẵn xuất ra nguyên liệu, 
vật liệu thì lỗ, ngành chế biến thi 
lãi... giÁá cả thị trường tăng vọt, mà 
các đơn giá thì vẫn giữ như 20 nĩm 
qua, tiền lương như cũ, thì đặt vấn 
đẻ như trên là không thực tế. 

2 — Phát huy quyền chủ động sản 
xuất, kinh doanh và quyền tự chủ cua 
xỉ nghiệp, mở rộng quyền chủ động 
của xỉ nghiệp trong sản xuất kinh 
doanh. | 

Quyền chủ động của xí nghiệp thề 
hiện trước hết trong quan hệ giữa xi 
nghiệp với cấp trên trong việc giao 
và thực hiện kế hoạch: phần chỉ tiêu 
kế hoạch Nhà nước giao có vật tư 
bảo đảm, quỹ lương được xác định 
tương ứng với nhiệm vụ kế hoạch 
sản xuất kinh doanh, xí nghiệp tự chủ 
về tài chính đề giải quyết tốt các 
quan hệ cân đối, tự tạo ra nguồn vật 
tư nguyên liệu, tự tạo ra nguồn vốn 
như bồ sung vốn lưu động từ lợi 
nhuận xí nghiệp hoặc vay ngân hàng. 
Quỹ lương được lập riêng, ghỉ vao 
kế hoạch của xí nghiệp do bộ chủ quan 


. tông hợp báo cáo Nhà nước và thống 


nhất với cơ quan ngàn hàng. Đối với 
ngành than, nhiều xỉ nghiệp không 
thề thực hiện kế hoạch tự làm vì 


thiểu nhiên liệu, vật tư. phụ tùng. Nếu 
Nhà nước cho phép ngành than tự 
vay vốn của các nước và đề thực hiện 
kế hoạch tự làm, thì ngành than có 
điều kiện đầy mạnh sản xuất phụ như 
sản xuất vôi, gạch, ngói, nhặt than 
ngoài bãi thải đề xuất khầu, tận dụng 
than ngoài tiêu chuần đề chế biến 
hoặc sàng lại than đề có than củ... 
Các mặt hàng phụ này được dùng đề 
đồi lấy hàng tiêu dùng khác, hoặc 
lương thực, thực phảm đề cải thiện 
đời sống công nhân, viên chức nhằm 
tái sẵn xuất sức lao động phục vụ 
cho kế hoạch sản xuất chính tốt hơn 
trong lúc Nhà nước chưa đủ bảo 
đảm, 

Một vân đề quan trọng trong việc 
mở rộng quyền chủ động sản xuất 
kinh doanh của xỉ nghiệp là thực hiện 
chế độ thủ trưởng, đó là yêu cầu 
khách quan của nên sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa. Lê-nin đã viết :«... mọi 
nên đại công nghiệp cơ khí... đều đòi 
hỏi phải có một sự thống nhất ú chí 
chặt chẽ, tuyệt đối, điều tiết được 
công việc chung của hàng trăm, hàng 
nghìn và hàng vạn người ? (Ị). 


Đối với Công ty than, thực hiện chế 
độ thủ trưởng là điều rất quan trọng 
bảo đảm sự cân đối và hợp đồng chặt 
chẽ giữa các khâu của quá trình khai 
thác, vận tải, sàng tuyên. Đối với 
mỏi đơn vị trong dây chuyền sản xuất 
của- công ty, người giám đốc có quyền 


“Hì-nội, 1971, 


chỉ huy điều phối đề hoàn thành 
nhiệm vụ sản xuất. 


Thực hiện chế độ thủ trưởng. giâm 
đốc công ty được trọn quyền sử dụng 
tiền lương, được thanh toán đề trả 
lương và tiền thưởng cho cán bộ, công 
nhân, viên chức trong công ty. Trong 
phạm vitông quỹ lương, giám đốc công 
ty được lĩnh lương, giữ lương hoặc 
vay lương ở ngân hàng đề điều hòa các 
tháng, các quý lương trong năm theo 
chế độ tín dụng ngân hàng đề thúc 
đầy tăng năng suất lao động. 

Có một số vấn đề cần được tiếp tục: 
nghiên cứu như giá trị tông sản lượng 
không phải là thước đo xác định hiệu 
quả kinh tế vì bao gồm cả nửa thành 
phảm... phụ thuộc vào giá cả, không 
khuyến khích mức giảm hao phí vật 
chất, chưa gắn sản xuất và tiêu thụ... 
Chúng tôi nghĩ nên tính chỉ phí tiền 
lương trên 1000 đồng giá trị sản phầm 
thuần túy (tức là khối lượng sản phầm 
hàng hóa tính theo giá bán buôn xí 
nghiệp trừ đi chỉ phí vật tư).Mặt khác, 
trong khi giao kế hoạch quỹ lương 
nên tính đến đặc điềm khai thác than 
theo mùa mà phân cho từng quý, từng 
tháng đề giúp cho việc chỉ đạo được 
sàu sát, Có như vậy việc áp dụng 
hình thức trả lương khoán theo sản 
phäm cuối cùng mới phát huy tác dụng 
tới mức tối đa. 


(1) V.Ï. Lê-nin: Toàn tập, Nxb Sự so, 
tập 27, tr. 338, 
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HỒ CHỦ TỊCH 
VỚI VẤN ĐỀ LIÊN MINH CÔNG NÔNG 


Ừ hoạt động lý luận và 
thực tiễn, Mác và Ăng-ghen 
đã thấy rõ vị trí của vấn 
đề nông dân và nhiều lần 
chỉ ra rằng đề hoàn thành sứ mệnh 
lịch sử của mình, bảo đảm cho cách 
mạng không ngừng phát triền tốt đẹp, 
giai cấp công nhàn phải lôi kéo được 
nông dân. Điều này cảng đặc biệt 
quan trọng đối với những nước mà 
nông dân đang còn là một lực lượng 
to lớn có tác dụng làm thay đôi tình 
hình chính trị và đời sống xã bội. Đó 
là tư tưởng về tính tất yếu của liên 
minh công nông trong nội dung lý 
luận của chủ nghĩa Mác. 


Lê-ninn đã kế thừa, phát triền và 
ân đụng một cách xuất sắc những 
quan điểm múc xít về liên mỉnh công 
nóng vào thực tiền cách mạng Nga 
và làm cho vấn đề đó từ lý luận lần 
đầu tiên đã trở thành hiện thực sinh 
động. Người đã rút ra kết luận thiên 
tài là ở Nữa —một nước mà chủ nghĩa 
tứ bản chưa phát triển, đại đa số dân 
cư là tiều nòng — ,đề lạt dỗ chế độ 
chuyên chế phong kiến và sau đó lạt 
đỏ chỉnh quyền tư sản, thì @nhảân tố 
thắng lợi là ở chó vô sản được sự ủng 
hộ của những nông đân nghèo khồ và 


4á | : 


ĐỖ - TƯ 


bị phá sản...» (1) chứ không phải là 
do nắm được ưu thế về số lượng 
trong nhân dàn. 


Là người con của một dân tộc bị 
mất nước, `sau khi tiếp thu được lý 
luận Mác — Lê-nin và có ánh sáng 
của Cách mạng Tháng Mười Nga soi 
đường, Hồ Chủ tịch sớm nhận thức 
rõ thực chất của vấn đề dân tộc vả 
vấn đề thuộc địa, vị trí của quần 
chúng công nông dưới ách nô dịch 
của dế quốc, thực dân và vai trò có 
ý nghĩa quyết định của liên minh 
công nông -trong phong trào giải 
phóng các dàn tộc Bị áp bức. Hồ Chủ 
tịch là một trong số người rãi hiếm 
của đầu thể kỷ XX, đã vận dụng một 
cách sinh động và độc đáo ly luận 
của Lêẻ-nin về các vấn đề dân tộc và 
thuộc địa. Người vạch trần những 
chính sách cai trị tàn bạo, những thú 
đoạn dân ấp và bóc lột đã man của 
bọn thực đân ở các nước thuộc địa: 
đâu tranh đòi những quyền cơ bản 
cho các dân tộc bị áp bức ; khẳng định 
khi năng cách mạng của quần chúng 
cóng nóng trong sự nghiệp đấu tranh 


(1) V.I. Lê-nin: Toàn (te, Nxb Sự thật, 
Hà-nội, Í97l, tập 27, tr. 433. 


tự giải phóng; khẳng dịnh mối quan 
hẻ kháng khít giữa phong trào giải 
phóng dân tộc và phong trào vô sản 
trong thời đại đế quốc chủ nghĩa trên 
phạm vi toàn thế giới. Tờ báo Người 
cùng khồ, tác phầm nồi tiếng Bản án 
chế độ thực dàn Pháp, văn kiện giáo 
khoa Đường kách mệnh, v.v. của Hồ 
Chủ tịch đã chứng minh điều này: 


Ở nước ta, vào đầu thế kỷ XXN, có 
nhiều nhà vêu nước theo tư tưởng của 
chủ nghĩa dân tộc tư sản hoặc tiều tư 
sản. Họ có một điềm hạn chế chung 
là Không nhận rõ vai trò cách mạng 
của quần chúng công nông. Con đường 
cứu nước của họ không ngoài những 
phương hướng: cầu xin sự giúp đỡ 
của một đế quốc khác, chủ trương 
-‹e Pháp — Việt đề huê», hoặc hành 
động phiêu lưu tuyệt vọng. 


Khác hẳn những nhà yêu nước nói 
trên, với ý thức sàu sắc về vai trỏ 
của quần chúng nhân dân trong lịch 
sử, với quan điểm vững chắc về sự 
nghiệp cách mạng là sự nghiệp của 
quân chúng, Hồ Chủ tịch đã giáo dục 
cho lớp chiến sĩ cộng sản đầu tiên Ở 
nước ta hiều rõ: theo kinh nghiệm 
của cách mạng Nơa, phải biết lấy 
quần chúng công nóng làm gốc, phải 
có một đáng theo chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin lãnh dạo. Người chỉ ra rằng còng 
nhân và nông dân chẳng những là 
gốc cách mạng mà còn là người chủ 
cách mạng. Phần tích xã hội Việt- 
nam, Người cho thấy rằng, khác với 
€ông nhàn và nông dàn ở các nước tư 
bản chủ nghĩa phát triền ở châu Âu 
chỉ có một kể áp bức, bóc lột là giai 
cấp tư sản, quần chúng công nông ở 
nước ta bị ba tầng áp bức, bóc lột: 
để quốc, dịa chủ và tư sản. Ơ đâu có 
áp bức, bóc lột, ở đấy có đấu tranh, 
có cách mạng; cách mạng sinh ra tử 
tỉnh trạng Ùj áp bức, bóc lột. Công 
nhàn và nông dàn bị áp bức nặng nề 
hơn cả, là lực lượng đông và có sức 


mạnh hơn cả cho nên trong đấu tranh. 


họ kiên quyết hơn cả và «nếu thua 


thị chỉ mất một cái kiếp khồ, nếu 
được thì được cả thế giới ». 


_ Hồ Chủ tịch đánh giá cao vị trí 
quan trọng của nông dàn ở nước ta, 


. đồng thời nhấn mạnh sự lãnh đạo của 


giai cấp công nhàn đối với nông dân, 
vì không có sự lãnh đạo ấy thì bản 
thân nông đân không thê phát huy 
được đày đủ tính tích cực cách mạng 
của mình và không thề giải phóng 
mình. Người sớm chỉ ra rằng nông 
dân và công nhân là hai bạn đông 
mình tự nhiên. Nhưng schỉ với lực 
lượng riéng của chính mình, nòng 
đân không bao giờ có thê trút bồ 
được gánh nặng đang đẻ nén họ. ` 
Sống tần mát trong các làng mạc, họ 
có thê nỏi đậy và tiến hành đấu tranh, 
nhưng một mình họ thì không thề 
chiếm được bộ máy Nhà nước và giữ- 
được bộ máy đó... Chỉ có công nhân 
mới tước được của giai cấp tư sản 
những phương tiện thống trị mạnh 
mỡ của nó, mới có thề chỉ đạo sản 
xuät và tương lai của nhân loại. 


Trong thời đại hiện nay, giai cấp 
công nhân là giai cấp độc nhất và duy 
nhất có sứ mệnh lịch sử là lãnh đạo 
cách mạng đến thắng lợi cuối củng, 
băng cách liên míỉnh với giai cấp 
nông đản. Những trào lưu cơ hội chủ 
nghìa, mơn trớn nòng đân, coi nòng 
đàn là một lực lượng chủ yếu, là 
động lực duv nhất của cách mạng, là 
đội nơi cách mạng nhất, đều chỉ đi 
tới chủ nghĩa phiêu lưu, chủ nghĩa 
cực đoan, vỏ chính phủ và đi tới chỗ 
phản bội chủ nghĩa Lê-hin mà 
thôi s (2). 


Hơn nửa thế kỷ đã qua kề từ khi 
những luận điểm sắc bén ấy của Hồ 
Chủ tịch vang lên trên điển đàn của 
Đại hội thứ nhất của Quốc tế nông 
đân. Bắt nguồn từ cốt lõi chỉnh trị 
của chủ nghĩa cộng sản khoa học, 
những luận điềm ấy của Người là 


(2) Hð-Chí-Minh : Tưyền tp, Nxb Sự thật: 
Hà-nội, 980, tập Ï, tr. 26 — 2?. 


ranh giới đề phân biệt đâu là những 
người mác xit—lê nin nít trung thành 
với mục đích của mình và đàu là 
những bọn dân tộc chủ nghĩa, mị dân, 
đội lốt cộng sản, đã và đang ngấm 
ngầm hoặc công khai phản bội chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, phản bội lợi 
ích của giai cấp công nhàn và của 
những bộ phận nòng dàn tiến bộ. 


* 


Điều có ý nghĩa quyết định đối với 


sư hỉnh thành khối liên mình giữa - 


- giai cấp công nhân và nông dân là 
phải có một cương lĩnh cách mạng 
đúng đắn của đảng vô sản, thích hợp 
với yêu cầu phát triền khách quan của 
lịch sử một nước và đáp ứng được 
nguyện vọng sàu xa của quần chúng 
nong dàn. 


Hồ chủ tịch nói: €Thấm nhuần chủ 
nghĩa Afác — Lê-nin, Đăng ta đẻ ra 
đường lỗi cách mạng dúng đắn. Trong 
bản Cương lĩnh cách mạng tư sẵn dân 
quyền năm 1930, Dáng đã nêều rõ 
phiệm vụ chống đế quốc 0à chòng 
_ phong kiến, thực hiện dàn tộc độc lập, 
nưười cày eó ruộng. Cương lĩnh ấyv 
rất phủ hợp với nguyện vọng thiết 
tha của đại đa số nhản dân fa là nông 
đân. Vì vậy, Đáng ta đã đoàn kết 
được những lực lượng cách mạng to 
lớn chung quanh giai cấp mình » @). 


“Thực hiện Cương lĩnh đó, Đang ta 
và liò Chủ -tịch đã lãnh đạo nhân dân 
ta làm cuộc cách mạng dàn tộc 
đân chủ nhân dàn mà nội dung cơ 
bản là đánh duôi đế quốc xâm lược 
và đánh đồ chế độ vua quan phong 
kiến, giành độc lập cho dàn tộc, giành 
ruộng đất cho dàn cày. Trong cách 
mạng dân tộc dân chủ nhàn dân 
ở nước ta, vấn đề giành đọc 
lập dán tộc đã được nêu lén hàng 
đầu và vấn đề dân tộc đã được Hồ 
Chủ tịch chỉ rõ « thực chất là vấn đề 
nòng dàn, cách mạng dân tộc thực 
chất là cách mạng của nông đàn do 


4ó 


giai cấp công nhân lãnh đạo, và 
chính quyên nhân dân thực chất là 
chính quyền của công nông » (4). Nông 
dân nước ta trước đây chiếm trên 90% 
số dân. Cho nên, nói giải phóng dân 
tộc về cơ bản là giải phóng nông dân; 
nói đến lực lượng cách mạng thi 
lực lượng đông đảo nhất là nông dân : 
nói đến chính quyền nhân dân thi 
thực chất là chỉnh quyền của công 
nông do giai cấp công nhân lãnh đạo 
nhằm thực hiện triệt đề những nhiệm 
vụ cơ bản của cách mạng dân tộc dân 
chủ nhân dàn, đồng thời chuần bị 
điều kiện đề tiến lên làm nhiệm vụ 
lịch sử của chuyên chỉnh vô sản sau 
khi cách mạng đân tộc dản chủ nhắn 
dân đã giành được thắng lợi. Quan 
điềm của Hồ Chủ tịch và của Đảng ta 
về vấn đề dân tộc và cách mạng giải 
phóng dân tộc là quan điềm mác xit— 
lê nin nít, hoàn toàn khác với những 
quan niệm của chủ nghĩa Mao đã tuyệt 
đối hóa vai trỏ của nông dân, coi 
nòng dân là động lực chủ yếu của 
cách mạng, coi chính quyền là của 
nòng đân, tách rời và làm lu mở vai 
trò lãnh đạo của giai cấp công nhân. 


Nhờ có đường lối chính trị đúng, 
ngay từ khi ra đời, Đảng ta đã xảy 
dựng được sự liên minh chặt chẽ giữa 
công nhân và nông dân. Trải qua quả 
trình đấu tranh cách mạng, nông dân 
La ngày cảng thấy sự cần thiết phải 
liên minh với giai cấp công nhân, 
chịu sự lãnh đạo của giai cắp công 
nhân và đội tiên phong của nó là 


*Đăng cộng sản. Nhờ đó, giai cấp công 


nhân «số lượng thì một mà sức mạnh 
thì mười? và vai trò lãnh đạo cua 
Đảng không ngừng được củng cố. 
Vàn dụng những quan điềm cơ bản 
của Lê-nin về cách mạng dân chủ tư 
sản kiều mới và xuất phát từ mục 
đích, tính chất của cách mạng dân tộc 
đân chủ nhân đân ở nước ta, Hồ Chủ 


(3) Hà.Chí.Minh: Tuyên tđp, 
thật, Hà-nội, I980, tập ÌÏ, tr. 154. 
(4) Hš-Chíi.Minh : Sách đã dẫn, tr. 165. 


N:b Sự 


tịch và Dáng ta đã xác định liên 
minh công nông trong giai đoạn cách 
mạng này là liên minh với toàn thề 
nông dân (kề cả phú nông) và liên 
minh toàn điện về các mặt: chỉnh trị, 
quân sự và kinh tế, nhưng chủ yếu 
là liên minh về chính trị, nhằm xây 
dựng lực lượng chính trị hùng mạnh, 
tiến hành đấu tranh chính trị và đấu 
tranh vũ trang đánh đuôi đế quốc 
“xâm lược. đánh đồ chế độ vua quan 
phong kiến, giành và giữ vững độc 
lập dân tộc, giành và giữ chính quyền 
cách mạng của công nông. 

Chỉ sau khi Nhà nước công nòng 
đã được thành lập, mới có điều kiện 


phát triền mối quan hệ công nông về. 
kinh tế vừa nhằm từng bước cải' 


thiện đời sống của công nhân và nông 
dân, vừa nhằm đáp ứng yêu cầu của 
sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc, 
và cũng thông qua đó mà không 
ngừng củng cố sự liên minh công 
nông về chính trị và quân sự. 


Nhằm phát huy sức mạnh của toàn 


dân phục vụ sự nghiệp kháng chiến, 
kiến quốc, Hồ Chủ tịch rất quan tâm 
động viên nhân dân. chủ yếu là công 
nông và quân đội hăng hái thi dua 
yêu nước, tăng gia sản xuÃt và giết 
giặc lập công. Đong thời, đè bòi 
dưỡng sức mạnh của công nông và 
quân đội, Hồ Chủ tịch và Đăng ta đã 
thực hiện từng bước chính sách ruộng 
đất trong thời kỳ kháng chiến chống 
thực dân Pháp: triệt đề tiến hành 


giảm tô, thực hiện giảm tức, tịch thu - 


ruộng đất của thực dân Pháp và việt 
gian Ởở những vùng tự do, tạm cấp 
cho đân cày nghèo và gia đỉnh các 
chiến sĩ. 

Từ đầu năm 1953, lĩö Chủ tịch và 
Đảng ta đã quyết định tiến hành cải 
cách ruộng đất, thực biện khâu hiệu 
“người cày CÓ TUỘnØĐ HỢỮAV {TOnởỡ 
thời kỳ kháng chiến. Hồ Chủ tịch chỉ 
ra rằng, kháng chiến càng phát triền 
càng đòi hỏi nhiều sức người, sức 
của, và nông dân đã cung cấp sức 
người, sức của nhiều nhất cho kháng 


chiến. Người nhấn mạnh phải giải 
phóng nông dân khỏi ách phong kiến, 
phải bồi dưỡng cho nông dân thì mới 
động viên được đầy đủ lực lượng toˆ 
lớn đó vào cuộc khảng chiến đề giành 
thắng lợi. Người khẳng định vấn đề 
then chốt quyết định thắng lợi của 
cuộc kháng chiến là củng cố khối liên 
minh công nông, trên cơ sở đó củng 
cố và mở rộng mặt trận dân tộc thống 
nhất, củng cố chính quyền nhân dân, 
củng cố và phát triền lực lượng vũ 
trang, củng cố và tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng về mọi mặt. Nhưng cỏ. 
phát động quần chúng tiến hành cải 
cách ruộng đất, mới thực hiện được 
những vấn đề cực kỳ quan trọng dó. 
Người nhấn mạnh chỉ cỏ thực hiện 
cải cách ruộng đất làm cho người 
cày có ruộng, giải phóng sức sản xuất 
ở nông thôn khỏi ách trói buộc của 
giai cấp địa chủ phong kiến, mới có - 
thề chấm đứt tình trạng nghèo nàn 
và lạc hậu của nông dân, mới có ÌhÈ 
phát động mạnh mẽ lực lượng to lớn 
của nông dân đề phát triền sản xuất. 
và đầy mạnh kháng chiến đến thắng 
lợi hoàn toàn. 


Sau chiến thắng lịch sử Điện-biên- 
phủ, miền Bắc đã hoàn toàn được 
giải phóng, song đất nước ta còn tạnr. 
thời bị chia cắt làm hai miền. Hồ Chủ 
tịch và Dáng ta đã xác định rõ trong 
bất cử trường hợp nào, miền Băœ 
cũng phải tiến lên chủ nghĩa xã hội, 
đồng thời tiếp tục cuộc đấu tranh 
giải phóng miền Nam ruột thịt, hoàn 
thành bằng được công cuộc cách 
mạng dân tộc dàn chủ nhân dân trong 
ca nước và thực hiện thống nhàit 
nước nhà đề đưa cả nước tiến lên chủ 
nghĩa xã hội, Cách mạng đã chuyên 
sang một giai đoạn mới, liên mính 
công nông cũng có nội dung mới. 

Liên mình công nông trong giai 
đoạn này có những yêu cầu mới là 
vừa nhằm tiếp tục hoàn thành sư 
nghiệp giải phóng đất nước, hoàn 
thành công cuộc cách mạng dân tộc 
đản chủ nhân dân trong cả nước và 


4? 


thực hiện thống nhất nước nhà ; vừa 
nhằm đầy mạnh sự nghiệp cải tạo xã 
hội chủ nghĩa, xây dựng và bảo vệ 
chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. 


Do cách mạng xã hội chủ nghĩa có 
yêu cầu xóa bó chế độ tư hữu về tư 
liệu sản xuất, kê cả chế độ sở hữu 
nhỏ, cá thề về ruộng đất, cho nên các 
tìng lớp nông dân đối với cách mạng 
có thái độ khác nhau tùy theo địa vị 
kinh tế của họ. Sau cải cách ruộng 
đất, ở miền Bắc, nông dân nghèo còn 
lại rất ít và nói chung sẵn sàng cùng 
đi với giai cấp công nhân lên chủ 
nghĩa xã hội. Nông dân giàu có (phú 
nòng) là tầng lớp tư sản ở nông thôn, 
xuất phát từ bản chất bóc lột của họ, 
có thái độ và hành động chống lại 
chủ nghĩa xã hội. Trung nông là bộ 
phận đông đảo nhất, đã trở thành 
nhàn vật trung tâm ở nông thòn, vừa 
có mặt tích cực của người lao động 
sản xuất, vừa có mặt tiêu cực của 
người tư hữu nhỏ. Trung nông đi hay 
không đi với g†ai cấp công nhân, điều 
đó có ý nghĩa quyết định đối với 
thành bại của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. Vi vậy trong cách mạng xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta, liên minh 
còng nông không còn là sự liên 
mình giữa giai cấp công nhàn với 
toàn thể nông dân nói chúng (kề cả 
phú nông) như trong giai đoạn cách 
mạng đàn tộc dân chủ nhân dân, mà 
là liên minh giữa giai cấp công nhân 
với nóng dân lao đóng. Liên minh 
công nông Đản mang một nội: dụng 
toàn điện về chính trị, quân sự và 
hình tế, nhưng sự liên mình về kính 
tế ngày càng phát triền, nồi lên hủng 
đảu, điền ra một cách thường xuyên 
và có ý nghĩa quan trọng nhất bảo 
đam cho chủ nghĩa xã hội chiến 
tháng chủ nghĩa tư bản. 


Mọt trong những vấn đề có tính 
nguyên tắc đê tiếp tục duy trì và 
củng cố liên minh công nông theo quy 
luật của cách mạng xã hội chủ nghĩa 
là Đăng của giai cấp công nhân cần 
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từng bước vững chắc đưa nông dân 
vào con đường làm ăn tập (hề. 


- Thấm nhuần lý luận của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, từ những năm đầu của 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
ở miền Bắc, Hồ Chủ tịch và Đảng ta 
đã chủ trương hợp tác hóa sẵn xuát 
nòng nghiệp, song song với cải lạo 
xã hội chủ nghĩa đối với thủ công 
nghiệp và công thương nghiệp tư ban 
tư doanh, đồng thời ra sức phát tr:ên 
thành phần kinh tế quốc doanh là 
lực lượng lãnh đạo toàn bộ nên kinh 
tế quốc dân. Í 


Dưới sự lãnh đạo của Đăng ta đứng 
đầu là Hồ Chủ tịch, quá trình hợp 
tác hóa nông nghiệp đã được thực 
hiện từng bước từ thấp đến cao, 
từ tô đòi công tiến dàn lén hợp 
tác xã cấp thấp rồi đến hợp tác 
xã cấp cao. Do điều kiện cụ thê của 
nước ta, cơ sở công nghiệp nạng c`n 
thấp kém, việc hợp tác hóa sản xuất 
nông nghiệp phải đi trước ¿mót hbườc 
việc cơ giới hóa nông nghiệp, nhưng 
được tiền hành song song với vicc 
đày mạnh công tác thủy lợi, làm phần 
bón và tô chức lại lực lượng lao đòng 
đề bảo đảm ngay từ đầu hiệu oúũi 
kinh tế của hợp tác hóa, 


Ở nông thôn miền Đắc, từ năm 1952, 
cuộc vàn động hợp tác hóa nàng 
nghiệp đã trở thành cao trào. Cu. - 
đău tranh giữa hai con đường làm ăn 
cá thề và làm ăn tập thê diện ra Kha 
gaY go, phức tạp w*ảà đến CUỎI nàn) 
1960, việc cải tạo nông nghiệp theo 
hình thức hợp tác xã cấp thập vẻ can 
bản đã hoàn thành cùng với việc cải 
tạo xã hội chủ nghĩa đối với thủ cóng 
nghiệp và đối với thành phần kinh tế 
còng thương nghiệp tư bàn tư doanh. 
Quan hệ sản xuất mới xã hội chủ 
nghĩa về cơ bản được xác lập, chế độ 
người bóc lột người bị xóa bỏ, bồ 
mặt nông thôn ngày càng đồi mới, 
tỉnh ưu việt của chủ nghĩa xã hội tuy 
chưa được phát huy hoàn toàn nhưng 
cũng đã thành sức mạnh vật chất, 


góp phần to lớn vào thắng lợi của sự 
nghiệp chống Mỹ, cứu nước. 


Vào thời kỳ này, Hồ Chủ tịch đã 
nhận định: «Trong cách mạng dân 
Lộc đân chủ nhân đân, nông dân ta đã 
hăng hái theo Đảng đứng lên cùng 
giai cấp công nhân đánh đồ để quốc 


và phong kiến. llIiện nay nông dân ta, 


hăng hái đi vào con đường hợp tác hóa 
nẻng nghiệp. Đó là do tính thần tích 
cực cách mạng của nêng dàn ta, do 
sự giáo dục kiên trì và liên tục của 
Đăng và của giai cấp còng nhàn, Cho 
ncn trong công cuộc xảy dưng chủ 
nghĩa xã hội, Nhà nước fa ra sức giúp 
dở nông dân, củng cô liên mình công 
nón3 ® (5). 

lô Chủ tịch rất quan tâm đến công 
việc sản xuất và đời söng của nhân 
dàn lao động, chủ yếu là của công 
nàn và nông dân. Người chỉ ra răng 
«@ muốn nàng co đời sống của nÌ:ân 
đán thì trước hết phải giải quyết tốt 


Đăn để ăn (rồi đến Dãn (lô mác Và cáo 


vấn đề khác). Muốn giải quyết tốt 
vén đề ăn thì phải làm thể nào cho 
có đày đủ (ương thực. Mà lương thực 
là do nông nöhiệp sẵn xuất ra. Vị 
VAV, phái triền nóng nghiệp là niệc 
Cực Sử quanlrọng Ð (5) Nưười vũng chỉ 
tỏ :Ê 2ng nghiệp phải phát triển mạnh 
đẻ cũng cấp đú hàng tiêu dùng cần 
thiết cho nhân dân, trước hết là cho 
nà đến... để đây mạnh nòng nshiệp... 
Công nghiệp phát triển thì nông 
nghiệp nới phát triển. Cho nên công 
h45hiệp Và nông nghiệp phải giúp đỡ 
lần nhau và củng nh.ú phát triền, 
nhữ hai chân đi khốc và đi đêu thì 
Hiến bước sẽ nhanh, và nhanh chóng 
đi đến mục đích. PThể là thực hiện tien 


mình cóng nóng d` xây dựng chủ: 


nghĩa xã hội, xáy dụng đời sống ấm 
no Sun sướng cho nhân đ¿n» (7), 
Theo Hồ Chủ tịch, công nghiệp đóng 
vai trò quyết định nhất, trong.nền 
kinh tœ quốc dân, có tác dụng 
cải lẠO ^yà thúc đầy nông nghiệp phát 
triền, ©Ồ ÖÙo nên phải có sự tác động 
tủa cÔng nghiệp ngay tử đầu vào 


nông nghiệp thì bản thân nông nghiệp 
mới phát triền một cách vững chắc và 
do đó mới có thề làm tốt vai trò cơ 
sở cho công nghiệp phát triền. Đó là 
tính tất yếu kinh tế của khối liên 
minh công nông trong cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, của sự tăng cường vai 
trò lãnh đạo của giai cấp công nhân 
đối với nông dàn, của sự gắn bó ngày 
càng khăng khít của giai cấp nông 
dân tập thề với giai cấp công nhân. 
Hồ Chủ tịch rất chú ý đến vai trò của 
Nhà nước chẳng những thông qua 
quá trình tô chức quản lý sản xuất, 
mà còn thông qua quá trình tô chức 
quản lý phân phối lưu thông, tài chính, 
ngân hàng nhằm phục vụ cho việc 
cũng cố liên minh công nông, bảo 


- đam trách nhiệm của Nhà nước đối 


với nhân dân và nghĩa vụ của nông 
đàn đối với Nhà nước. Về quan hệ 
giữa Nhà nước và nông dân, Người 
vạch ra một cách cụ thê rằng: « Mua 
bán phải theo giá cả thích đáng. 
Thường thường, người mua muỗn 
mua rẻ, người bán muốn bán đắt. Đối 
với chúng ta, không thê làm như thế 
được, Giá cả phải bảo đâm cho Nhà 
nước, hợp tác xã và xã viên cùng có 
lợi đề xây dựng nước nhà. 

Vẻ thuế, cũng phải làm sao cho 
Nhà nước, hợp tác xã và nông dân 
củng có lợi... 

(hính phú cỗ gắng phục ụ lợi ích 
của hợp tác +ã, của nông tân Đàd của 
nhàn dân nói chung. Hợp tác xã, nông 
đân phải bảo đảm làm trọn nghĩa vụ 
đổi với Nhà nước. Làm như vậy thì ích 
nước, lợi nhà, xã viên có lợi, hợp tác 
xã có lợi, Nhà nước cũng có lợi? (8). 

Được sự giáo dục của Hồ Chủ tịch 
và sự lãnh đạo của Đảng ta, vào thời 
kỳ này, nhiêu phong trào thí đua tập 
thê xã hội chủ nghĩa đã được phát 
động, nhất là trong lĩnh vực sản xuất 

(5) Hồ-Chí-Minh Tuyền tép, Nxb Sự 
thật, Hà-nội, 1960. tập [[, tr, 127, 

(6), (7) Hồ-Cní-Minh: sách đã dẫn, tr, 
265 và 266. 


(8) Hồ-Chí-Minh: sách đã dẫn, tập ÏÏ, 
tr. 248, ‹ 
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công nghiệp, nông nghiệp và chiến 
đấu chống Mỹ, cứu nước. Phong trào 
thí đua “Mỗi người làm việc bằng 
hai * đã điểnra sôi nöi, đặc biệt là 
› trong thời kỷ thực hiện những nghị 
quyết Đại hội thứ III của Đẳng và 
thực hiện kế hoạch Nhà nước ñ năm 
thứ nhất. Qua các phong trào thị đua 
®“Duyên-hải?, «ĐDại-phong”,  gBa- 
nhất®, v.v. hàng nghìn tö, đội sản 
xuất công nghiệp và đơn vị còng tác 
đã được công nhận là tô, đội lao động 


xã hội chủ nghĩa, hàng nghìn hợp tác - 
xì sũn xuất nông nghiệp đã trở thành - 


những hợp tác xã tiên tiến, hàng 
nghìn đơn vị của các lực lượng vũ 
“trang nhàn dân được công nhận là 
những eđơn vị quyết thắng s. Những 
phong trào thị đua ấy là một động lực 
to lớn thúc đầy công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và góp phần quan 
trọng vào thắng lợi của sự nghiệp 
chóng Alÿ, cứu nước, đồng thời có tác 
dụng rất thiết thực đối với việc cúng 
eõ khối lên mỉnh công nông và khối 
đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo 
của Đảng ta. 


* 


Đất nước ta đã hoàn toàn độc lập và 
thống nhất. Cả nướ» ta đang tiến bước 
vũng chắc lên chủ nghĩa xã hội. 
Những nhiệm vụ chiến lược của Đăng 
ta, nhàn dân ta lúc này là địy 
mạnh sản xuất công nghiệp và nông 
nghiệp, chủ yếu là dãy mạnh sẵn xuất 
lương thực, thực phạm, bảo đảm và 
ôn dịnh đời sống của nhân đàn, tiếp 
tịc xâv dựng cơ sở vật chất kỹ thuật 
của chủ nghĩa xã hội, củng cõ lực 
lượng quốc phòng vững mạnh, giữ gìn 
an nình chính trị; trật tự và an toản 
xã hội, đạp tan mọi âm mưu và hành 
động phá hoại của các loại kế thủ, 
chu:n bị sản sàng chiến đấu và chiến 
đău chống bọn bảành trướng và bá 
quyền Trung-quốc, 

Tiếp tục phát huy sức mạnh của 
khối liên minh công nông về chính 
trị, quần sự và kinh tế dưới sự lãnh 
đạo của Đăng ta đang là một yêu 


cầu cực kỷ quan trọng đối với công 
cuộc xây dựnøz chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ Tồ quốc xã hội chủ nghĩa. 


Ngày nay, nhân dân lao động nước 
ta.(mà nòng cốt là giai cấp công nhân 
và nông dân lao động) đã trở thành 
người chủ xây dựng xã hội mới. Vi 
vậy, nắm vững chuyên chính vô sản, 
phát huy quyền làm chủ tập thề của 
nhàn dân lao động, tiền hành đồng 
thời ba cuộc cách mạng: cách mạng 
về quan hệ sản xuất, cách mạng khoa 
học kỹ thuật, cách mạng tư tưởng và 
văn hóa; trong đó cách mạng khoa 
học kỹ thuật là then chốt. . không chỉ 
là nội dung cơ bản của đường lối 
chung của cách mạng xã hội chủ nghĩa 
ở nước ta trong giai đoạn mới; mà 
còn là biện pháp chung nhất, cơ bản 
nhất bảo đảm cho việc xây dựng, 
củng cố và phát huy sức mạnh của 
khối liên minh công nông. Ngoài ra, 
những nhiệm vụ cụ thề, trước mắt 
như: tiếp tục vận động nông dân ở 
miền Nam hăng hái đi vào con đường 
tập thê hóa ; ra sức cải tiến công tác 
quản lý xã hội và quản lý kinh tế, 
nhất là trong lĩnh vực sản xuất công 
nghiệp, nông nghiệp và phản phối, lưu 
thông nhằ¡n khắc phục nhanh chóng 
và có hiệu quả những hiện tượng tiêu 
cực trong kinh tế và xã hội, giải quyết 
tốt mối quan hệ giữa lợi ích của 
xã hội, của tập thề và của người lao 
động, thực hiện tốt kế hoạch Nhà nước 
nảm 1981; không ngừng nâng cao Ý 
thức giác ngộ xã hội chủ nghĩa, tinh 
thần và năng lực làm chủ tập thê xã 
hội chủ nghĩa của nhân dân lao động; 
táng cường vai trò lãnh đạo của các 
tô chức cơ sở Đăng trên toàn quốc, 
nhất là ở nòng thôn,v.v. đang là những 
vấn đề nóng hòi có ý nghĩa vô cùng 
quan trọng đối với việc củng cố và 
phát huy mạnh mẽ sức mạnh của khối 
liên minh công nông. Đó cũng là biều 
hiện sinh động nhất, sâu sắc nhất việc 
quản triệt quan điểm của Hồ Chủ tịch 
vẻ liên minh công nông trong giai 
đoạn mới của cách mạng. 


CHỦ TỊCH HỒ-CHÍ-MINH 
NHÀ BÁO VÔ SẲN VĨ ĐẠI 


UỘC đời làm báo của Chủ tịch Hồ- 
Chí-Minh gắn liền với cuộc đời 
hoạt động cách mạng của Người. 


Chủ tịch Hồ-Chíi-Minh vừa là nhà 
lý luận vừa là nhà thực tiễn. Những 
tác phầm của Người, bao gồm những 
cuốn sách, những báo cáo và tham 
luạặn tại một số đại hội và hội nghị 
quốc tế và trong nước, những thư từ 
và một khối lượng lớn bài báo viết 
ngắn gọn, cô đọng, kết hợp một cách 
nhuần nhuyễn và sinh -động lý luận 
chủ nghĩa Mác—Lê-nin với thực tiễn 
Việt-nam. 

Trong bài này, chúng tòi tìm hiều 
sự nghiệp.của Chủ tịch Hö-Chí-Minh 
trên mặt trận báo chí cách mạng đè 
góp phần nhỏ vào việc nghiên cứu 
thân thế và sự nghiệp của Người. 


w* 


Tử cuối năm 1917, ngay khi bắt 
đầu tham gia phong trào công nhân 
-Pháp và phong trào Việt kiều yêu 
nước ở Pháp, đồng chí Nguyễn-Ái- 
Quốc đã nhận rõ báo chỉ là một vũ 
khi sắc bén, một phương tiện rất cần 
thiết đề tuyên truyền và đấu tranh 


THỂ - TẬP 


cách mạng. Người không coi nghề làm 
báo là cốt đề kiếm sống. Với quan 
điểm đúng dẫn đó, quyết tâm vượt 
mọi khó khăn, trở ngại, ra sức học 
tập lý luận chính trị, học tập tiếng 
Pháp và nghiệp vụ làm báo, được sự 
giúp đỡ nhiệt tình của một số bạn 
người Pháp, đồng chí Nguyễn-Ai- 
Quốc đã nhanh chóng trở thành một 
nhà báo có tên tuôi, một cộng tác 
viên có tín nhiệm của nhiều tờ báo 
cách mạng và tiến bộ ở Pháp lúc” 
bặv giờ. 

Lúc dàu Người viết tín cho báo 
Đời sống công nhân (La vie ouvrirère). 
bài báo đầu tiên của Người viết 
nhan đề là Vấn đề bản xử đăng trên 
báo Nhan đạo (LẺ Humanité) tháng 6 
năm 1919. Trong bài báo này Người 
kịch liệt lên án chế độ thực dân Pháp 
ở các thuộc địa, trước hết là ở Đông- 
đương ; đồng thời nêu lên tỉnh thần 
đấu tranh bất khuất của dân tộc Việt- 
nam vi độc lập và tự do. Cũng năm 
1919, ngay sau Hội nghị hòa bình họp 
ở Véc-xay (Pháp), đồng chỉ Nguyễn- 
Ái-Quốc đã cho đăng trên báo Đán 
chúng (Le populaire) và báo“ Ván 
đạo Đản yêu sách của dàn lộc Việt- 
nam. Với S điềm yêu sách nỏi tiếng, 


- 
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đồng chí Nguyễn-Ái-Quốc đã đấu tranh 
đòi chính phủ Pháp phải thừa nhận 
các quyền tự do dân chủ và quyền 
bình đẳng của dân tộc Việt-nam, trong 
đó có quuền tự đo báo chí 0uà tự do lư 
lượng. „ 


Từ năm 1920 đến năm 1923, đồng 
chí Nguyễn-Á¡-Quốc viết cho các báo : 
Dân chúng, Nhân đạo, - Tạp chí Cộng 
san, Đời sống công nhân. Ngoài ra, 
Người cũng viết một số bài cho tuần 
báo Xgười tự do (Le Libertaire). 


Người viết nhiều bài trên nhiều 
báo ở Pháp lúc đó nhằm mục đích tố 
cao những tội ác của đế quốc Pháp ở 
Đòng-dương và các thuộc địa khác, 
đồng thời tranh thủ sự đồng tình ủng 
hộ của các tảng lớp nhàn dân Pháp 
đối với phong trào đấu tranh của 
nhân đàn ta và những người anh 
em bị áp bức ở các thuộc địa khác. 


Vào làng báo Pháp, Người hoạt 
động sôi nội nhất trong những năm 
1925—1923. Người là linh hồn và cây 
bút chính của tờ báo Người cùng khồ 
([.e Paria), eđơ quan tuyền truyền của 
Hội liên hiệp thuộc địa, một hình thức 
mặt trận thống nhất chống đế quốc 
Pháp. Đồng chí Nguyễn-Á¡i-Quốc 
khỏng chỉ là người tham gia sáng 
lập báo Xgười cùng khó, ruà còn là 
chủ nhiệm, chủ bút và quản lý tờ báo. 
Người đã dùng báo Người cùng khồ 
đề truyền bá chủ nghĩa Mác—le-nin 
vào Đông-đương và các nước thuộc 
địa khác. 

Năm 1923, đồng chỉ Nguyễn-Ái-Quốc 
cho xuất bản báo Việ†-nam hồn đề 
giác ngộ tỉnh thần yêu nước cho nhân 
dân ta và những Việt kiều ở Pháp. 

Từ tháng 7 năm 19353 đến cuối năm 
1921, hoạt động ở Liên-xô, đồng chỉ 
Nguyễn-Ái-Quốc có điều kiện thuận 
lợi đề nghiên cứu thêm lý luận chủ 
nghĩa Mác — Il.ê-nin, những kinh 
nghiệm hoạt động của Đảng cộng sản 
liên xô, tra› đồi kinh nghiệm 
với các đại biều các đảng cộng sản và 
còng nhân trên thế giới, dự Đại hội 
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thứ V của Quốc tế cộng sắn. Trên cơ 
sở trình độ lý luận được nâng cao, 
tầm nhìn được mở rộng, được sự chỉ 
đạo của Quốc tế cộng sản, đồng chỉ 
Nguyễn-Ái-Quốc đã phát triền và 
hoàn chỉnh thêm những tư tưởng và 
quan điềm của mình về cách mạng 
giải phóng các nước thuộc địa. Ngươi 
đã viết nhiều bài cho tạp chí 7 hư tín 
qiiốc tế (ba eorrespondanece internatio- 
nale) của Quốc tế cộng sản, tạp chỉ 
Quốc !ế nóng dân, tạp chí Quốc tế phụ 
nữ, báo Sự !hậi,cơ quan trung ương của 
Đảng cộng sản Liên-xÔ... nói về tỉnh 
hình và phong trào đấu :tranh của 
nhân dàn Đông-dương và một số thuộc 
địa khác. Trong cuộc trả lời phóng 
văn của báo Đốm lửa (Liên-xò) và báo 
U-ni-ta của Đảng cộng sản Ÿ, đông 
chí Nguyễn-Ái-Quốc đã nêu rõ quan 
điểm đúng đắn của mình về cách - 
mạng giải phóng dân tộc ; về thành 
tích của Quốc tế cộng sản và nước 
Nơa xô viết; về nguyện vọng và ý 
chí của nhân dân Việt-nam trong sư 
nghiệp đấu tranh cách mạng. Nám 
1921, Người đã gửi bài *llành hình 
kiều Lin-sơ, một phương điện it người 
biết của nền văn mỉinh Mỹ? (@viet 
bằng tiếng Đức) đăng trên báo Điển 
đản thế giới (Diewel tribũne), cơ quan 
trung ương của Đảng cộng sản Đức 
(năm 1971, tuần báo chỉnh trị và kinh 
tế đối ngoại Chán trời CHorizont) cua 
nước Cộng hòa dân chủ Đức, trong 
số 37, đã giới thiệu và đăng lại toàn 
văn bài bảo đó). Đông thời, Người 
tiếp tục gửi bài đăng trên các bảo 
ở Pháp: Người cùng khồ, Nhân dụo, 
Đời sống cóng nhân nói về phong trào 
đấu tranh của còng nhân và nông 
đân ở các nước thuộc địa và phụ 
thuộc... 


Ngay sau khi V.I. Lê-nin từ trần, 
đồng chí Nguyễn-Ái-Quốc viết bài 
Lẻ-nin 0d các đan lộc thuộc địa đăng 
trên báo Sự ứhạt ngày 27-1-1921; Người 
còn viết nhiều bài đăng trên Tạp chí 
đỏ (tháng 2-1925), bảo Công nhàn Ba- 
kin-+ki (1925), báo Tiếng còi (tháng †- 


1926), xuất bản ở Liên-xô, nói về Cách 
mạng Tháng Mười Nga; về tư tưởng 
và đường lối của Lê-nin đối với các 
nước thuộc địa ; nêu lên tình cảm sâu 
sắc, lòng biết ơn vò hạn của nhân 
đân các nước đối với Lê-nin, nưười 
thầy, người cha, ngòi sao sáng chỉ 
đường cho các đàn tộc bị áp bức. 


Thời kỷ hoạt động ở Pháp, đồng 
chí Nguyễn-Ái-Quốc viết báo bàng 
tiếng Pháp; khi hoạt động ở Liên-xô, 
Người viết bằng tiếng Nơa, mỘột số 
bài Người viết bằng tiếng Anh, tiếng 
Đức. Những bài báo của Người thuộc 
nhiều thê loại: xã luận, bình luận, 


tin tức, truyện, ký, kịch.. Người 
con vẽ trên báo Người cùng khồ 


nhiều tranh châm biếm đề đả kích 
bọn đế quốc và phong kiến tay sai. 
Đông chí Nguyễn-Á¡i-Quöe trinh bày 
những vấn đề lớn thuộc về chiến lược 
và sách lược cách mạng bằng lỗi văn 
súc tích, ngắn gọn, trong sáng, giản 
đị, dễ hiều. Người phản tích sâu sắc 
tỉnh hình kinh tế, chính trị, văn hóa 
và xã hội ở các nước thuộc địa nói 
chung và những thuộc địa của Pháp 
nói riêng. Những bài viết của Người 
thê hiện tầm nhìn bao quát tất ca các 
dân tộc bị áp bức trên thế giới. Người 
quan tâm theo'dõi và đánh giá cao 
các cuộc đấu tranh anh dũng của nhân 
dân các nước thuộc địa và phụ thuộc. 
éu lên những việc thật, người thật 
lấy từ trong đời sống hằng ngày Ở 
các nước thuộc địa, chủ yêu là ở 
Đông-dương, bằng những số liệu chính 
xác, những sự kiện cụ thẻ, với những 


bảng chứng rõ ràng, có lý lẽ đanh . 


thép, dùng phương pháp so sánh và 
lối châm biếm chua cay, dồng chí 
Nguyễn-Ái-Quốc đã lén án cái gọi là 
“nên văn minh» của chủ nghĩa đẽ 
quốc nói chung và đế quốc Pháp nói 
riêng. Nhiều bài viết của Người mang 
đặc điềm bút chiến sắc bén. Trong 
khi vạch tội ác vô cùng tàn bạo của 
bọn đế quốc, Người bieu lộ tình cảm 
thương yêu sâu sắc đối với nhàn dân 
ta cũng như đối với nhân dán các 


nước thuộc địa khác đang bị đọa đày 
đau khồ dưới gót sắt của bọn đế quốc 
xâm lược. Đồng thời Người cũng bộc 
lộ niềm tin tưởng mãnh liệt ở sức 
mạnh quật khởi của nhân dàn ta và 
nhân dân các nước thuộc địa khác. 


: * 


Sau Đại hội thứ V của Quốc tế 
cộng sản, đòng chỉ Nguyễn-Á¡i-Quốc 
trở thành một tronø những lãnh tụ 
của giai cấp vô sản quốc tế, đồng 


° thời là một nhà lãnh đạo phong trào 


nông dân quốc tế. 


Đồng chí tiếp tục phát biều ý kiến 
của mình về cách mạng giải phóng 
đân tộc trên tạp chỉ Thư tín quốc tẽ, 
Quốc tế nông dân, Quốc lế phụ nữ... 
Người viết nhiều bài đăng trên nhiều 
báo xuất bản ở Liên-xô: báo Công 
nhàn, Nữ công nhân, tuần báo Nữ lao 
động; năm 1927 Người viết bài cho 
báo Công nhân Ba-cu với bút đanh là 
Nguuẽn-IHIữu-Văn. Từ năm 1925 đến 
1927 Người là cộng tác viên tích cực 
của Thông lăn xã PFỏó-stg (Liên-xô) 
tại Quảng-chàu. Người vừa dịch tiếng 
Anh vừa viết nhiều bài cho thông tăn 
xã đó. 


Năm 1928, đồng chí Nguyễn-Á¡i-Quốc 
tiếp tục viết bài cho báo Điền đản thế 
giới của Đảng cộng sản Đức. Người 
còn giới thiệu nhiều tài liệu của Quốc 
tế nỏng đàn trên báo chí xuất bản ở 
Quảng-châu. Người viết nhiều bài 
bảng tiếng Trungø-quốc và tiếng Anh 
cho Quảng-châu báo và Quang-dòng 
nhát báo... 


Đề xúc tiến việc chuẩn bị mọi mặt 


-_ tiến tới thành lập một đang cộng sản 


ở Việt-nam, đöng chí Nguyễn-Ái-Quốc 
sáng lập Việl-naưmn thanh niên cách 
mạng đồng chỉ hội, một tô chức tiền 
thân của Đảng. Tháng 6 năm 1925, 
Người sáng lập tuần báo Thanh niên, 
cơ quan tuyên truyền tòn chỉ và mục 
đích của Hội. 


Tuần báo Thanh niên lên ứn chủ 
pghĩa đế quốc Pháp trên mọi lĩnh 
vực, khơi sâu lòng căm thủ đối với 
chúng, động viên tỉnh thần yêu nước 
của thanh niên và nhân đân ta. Với 
lối văn giản dị, trong sáng, báo Thanh 
niên giải thích rõ ràng đường lối 
chiến lược và sách lược của cách 
mạng Việt-nam. Cùng với tác phầm 
Đường kúách mệnh, báo Thanh niên chỉ 
rõ tính chất của cách mạng Việt-nam 
là cách mạng giải phóng dân tộc ; lực 
lượng chính của cách mạng là công 
nhàn và nông dân; cách mạng Việt- 
nam phải do Đảng của giai cấp công 
nhân Việt-nam được vũ trang bằng lý 
luận chủ nghĩa Mác — Lê-nin lãnh đạo. 
Báo Thanh niên chỉ rõ tính chất giai 
cấp công nhàn của Đảng; đặt cơ sở 
lý luận cho việc thành lập Đảng ta, 
và bắt đầu giáo dục cho cán bộ cách 
mạng Việt‹nam về đạo đức cách 
mạng, về phương pháp tô chức các 
đoàn thề quần chúng như công hội, 
nòng hội, phụ nữ, thanh niên, v.v. 

Đồng chí Nguyễn-Á¡-Quốc còn sáng 
lập tuân báo Công nóng vào thắng 12 
năm 1926, đành cho công nhân và 
nông dân nước ta; sáng lập báo Lính 
kụch mệnh vào tháng 2 năm 1927, dành 
cho bình lính người Việt-nam. Bảo 
Linh kách mệnh (tiền thàn của báo 
Quân đội nhân đân ngày nay) đã nêu 
lên quan điềm cách mạng bạo lực của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin: muốn làm 
cách mạng thành công phải dùng bạo 
lực, lấy bạo lực cách mạng chống lại 
bạo lực phản cách mạng, và phải 
xây dựng quân đội cách mạng... 

Tuần báo Thanh niên, tuần báo 
Cóng nông và báo Lính kách mệnh là 
những tờ báo đầu tiên của Việt-nam 
viết theo quan điềm chủ nghĩa Mác — 
Lê-nm và đi vào quần chúng nhân 
dàn rộng rãi, mở đầu thời kỷ hình 
thành nên bảo chỉ vô sản của cách 
mạng Việt-nam. 

Từ mùa thu năm 192§ đến mùa thu 


năm 1929, hoạt động ở ÄXiêm (Thái- 7 


lan), đồng chí Nguyễn-Äi-Quốc đã 


chủ trương đồi tên báo Đồng thanh. 
cơ qưan tuyên truytn của lội thân di 
(phát hành tử năm (1927) thành báo 
Thân ái cho phù hợp với tôn chỉ và 
mục đích của Hội. Nhờ có sự vhỉ đạo 
đúng đắn của Người, báo Thán ái cô 
nội dung rõ ràng, lối viết ngắn gọn, 
dễ hiều, được phát hành rộng rãi 
trong kiều bào và gửi về trong nước. 


Cuối mùa thu năm 1929, đông chí 
Nguyễn-Ái-Quốc trở lại Hương-cảng, 
triệu tập Hội nghị đại biều các tö 
chức cộng sản ở trong nước, thành 
lập Đảng cộng sản Việt-nam. Người. 
chỉ đạo tờ báo Öỏ, cơ quan tuyên 
truyền của An-nam cộng sản Đảng, 
xuất bản ở Hương-cảng vào tháng l0 
năm 1929, kêu gọi những người cộng 
sản Việt-nam cần thống nhất vào. 
một Đẳng cộng sản đề lãnh đạo cách 
mạng Việt-nam... 


* 


Những năm 1930 — 1951, đồng chí 
Nguyễn-Á¡-Quốc hoạt động ở Thượng- 
hãi (Trung-quốõc). Dè góp phần ' vào 
cuộc đấu tranh của nhân dân ta 
chống sự đàn áp đẫm máu của đề 
quốc Pháp, và đề phối hợp với Trung 
trơng Đẳng ở trong nước đang thực 
hiện chủ trương vận động binh lính 
địch, đồng chí đã chỉ đạo về nội dung 
vả viết nhiều bài cho hai tờ báo do 
đông chí Nguyễn-Lương-Bằng phụ 
trách: tờ Nên gọi lính đành cho bình 
linh người Việtnam, và tờ Hồng 
quản (Armée rouge) viết bằng tiếng 
Pháp, dành cho bình lính người 
Pháp... 


Từ tháng 2 đến tháng 7 năm 19359, 
đồng chỉ Nguyễn-Ái-Quốc đã viết 9 
bài báo đê là Thư tử Trung-quốc gửi 
về nước và đăng trên báo Tiếng nói 
của chúng t†a (Notre voix), tuần báo 
công khai của Đảng xuất bản tại Hà- 
nội. 

Năm 1910, trong khi chờ bắt liên 
lạc với Trung ương Đảng, chuẳn bị 


điều kiện về nước lãnh đạo cách mạng, 
đồng chỉ Nguyễn-Á¡-Quốc đã chỉ đạo 
một số đồng chí ta về công tác tuyên 
truyền gây cơ sở trong Việt kiều đang 
. sinh sống ở Vân-nam (Crung-quốc); 
Người đà viết nhiều bài cho báo Ð.T 
(hiểu là *® Đăng ta s, “Dấu tranh » hay 


.đ@ Đánh tây » cũng được) xuất bản bí. 


mật ở Vân-nam, 


Đầu thắng 2 năm 1911, sau 30 năm 
hoạt động trong phong trào cộng sản 
và công nhân quốc tế, dòng chí 
_ Nguyễn-Ái-Quỏc yẻ nước, cùng Trung 
ương Đăng trực tiếp lãnh đạo cách 
mạng Việt-nam. 


Tháng 8 năm 1941, đồng chí Nguyễn- 
Ái-Quốc sáng lập bảo Việi-ndin đọc 
lập, gọi tắt là Việt lập, đề tuyên 
truyền, cô động và tô chức nhân dân 
các tỉnh Cao-băằng, Bắc-can, Lạng-sơn 
và các đoản thê cứu quốc của Mặt 
trận Việt-minh. Từ tháng 8 năm T911 
đến tháng 8 năm 1912 đồng chí Nguyễn- 
Ái-Quốc là người trực tiếp phụ trách 
tờ báo: duyệt bài, viết bài, có khi 
làm cả nhiệm vụ lấy tin và ín báo. 
Dong bào các địa phương răt hoan 
nghènh báo Việt! lập, vi nó để đọc, dễ 


hiệu, và rất phù hợp với cán bộ và. 


quan chúng cách mạng thuộc các dàn 
tóc thiều số. 


Tháng 8 năm 19412, lấy tên là Hồ- 
Chi-Minh, sang Trung-quốc đề liên lạc 
với các lực lượng cách mạng của 
người Việt-nam ở đó. đồng chí 
Nguyễn-Ái-Quốc bị chính quyền địa 
phương của Tưởng-Giới-Thạch bắt 
g1am hơn một năm. 


Tháng 9 năm 1949, sau khi ra khói 


nhà tủ, trong lúc chờ đợi chấp lại 
liên lạc với Trung ương Đăng đề trở 
vẻ nước, Người đã tiếp xúc với các tô 
chức của người Việt-nam chống Nhật, 
chống Pháp ở Liêu-châu (Trung-quốc); 
dòng thời Người đã viết nhiều bải cho 
Liễu-châu báo, để ra nhiệm vụ đấu 
tranh chống phát xít Nhật, đỏi thực 
hiện quyền tự quyết của các dân tóc 
thuộc địa, v.v. 


Trước đó, khi mới tới Hoa-nam 
(Trung-quốc), đồng chí Nguyễn-Ái- 
Quốc đã viết nhiều bài bằng tiếng 
Trung-quốc cho Cứu 0ong nhật báo... 

Từ năm 1940 đến năm 1915, những 
bài của Người viết ở trong nước hay 
ở nước ngoài đều tập trung vào một 
chủ đề là đánh Pháp, đuôi Nhật, 
giành độc lập cho đân tộc và tự do 
cho nhân dân. 
= Tháng Tám năm 1915, đồng chí 
Nguyễn-Á¡i-Quốc đã viết một văn kiện 
nỏi tiếng vừa có giá trị lớn về lý luận 
chỉnh trị vừa có giá trị lớn về văn 
học, đó là bản Tuyên ngôn độc lập, 
văn kiện tông kết đầu tiên của £ách 
mạng Việt-nam từ khi có Đảng lãnh 
đạo. Bản Tuyên ngôn đọc lập lịch sử 
đó, Người đã đọc tại quảng trường 
Ba-đỉnh Hà-nội ngày 2 tháng 9 năm 
1945, đã được Thông tấn xã Việt-nam 
phát đi trong bản tin đầu tiên khắp 
cả nước và toàn thế giới ; nhiều báo 
trong nước và nước ngoài đã đăng 
áng văn nồi tiếng đó. 


* 


Trong những năm kháng chiến _ 
chống ngoại xâm, dù bận trăm công 
ngàn việc, có lúc vàn mệnh của Tò 
quốc như “ngàn căn treo sợi lóc 9, 
lò Chủ tịch văn dành thì giờ lãnh 
dạo báo chí ViệI-nam và viết nhiều 
bài cho các báo trong nước và một số 
báo nước ngoài. 

Từ năm 1916 đến năm 1951, IĨb Chủ 
tịch đã viết cho báo Cứu quốc 135 bài 
(thống kế chưa dày đủ).: 

Năm 19106, Người còn viết bài Aftng 
báo Quốc giu, cơ quan ngôn luận của 
một nhóm nhàn sĩ vêu nước, xuất bản 
tại Hà-nội. 

Từ năm 1917 đến năm 190, Người 
viết 2{ bài cho báo Sự thạật và một số 
bài cho tạp chí Xinh hoạt nội bộ của 
Đang. 

Ngày 3/-3-191%, Người viết bài cho 
báo Vệ quốc quản, nêu lên 12 điều 
mệnh lệnh... 

Xăm 1950, tạp chí /ọc tảp của Đẳng 


2 


ta đã đăng bài Huấn thị pè công tác 
huấn luyện, học lập (bài nöi của Hò 
Chủ tịch tại Hội nghị huấn luyện toàn 
quốc lần thứ nhất). 

Từ năm 1951 dến năm 1969, Hồ Chủ 
tịch đã viết cho báo Xhâản dán 1205 


bài với 23 bút danh khác nhau (theo. 


thống kê của báo Nhân đán) 


Từ năm 1951 đến năm 1955, Người 
còn viết cho báo Vì một nền hòa bình 
lâu đải, pì một nèẻn đản chủ nhân dđaân 
(cơ quan của Cục thông tin quốc tế) 
một số bài như bài Dọn đề quốc cưở p 
nước không bao giờ có thề nô (lịch dân 
lộc ViệtI-+nam anh hàng, số tháng 4 nắm 
1952, bài Quốc khánh làn thứ mười của 
nước Việl-nam dán chủ cộng hỏa. 
. số tháng 9 năm 1955, v.v. Những bài 
này viết bằng tiếng Pháp, đều lấy bút 

danh là Địn.. 

Từ năm 1971 đến năm 1969, Hồ Chủ 
tịch đã viết nhiều bài cho các báo 
trong nước (ke cả báo của một số 
ngành và một số tỉnh) nói về nhiệm 
vụ cải tạo và phát triền kinh tế và 
văn hóa, nâng cao đời sống của nhân 
đân; giáo dục cho cán bọ, đăng viên 
và nhân dân tỉnh thần cần kiệm xây 
dựng nước nhà, chồng tham Ô, lăng 
phí, quan liêu. Người nói nhiều về chế 
độ làm chủ tập thê của nhân dân lao 
động, về con người mới xã hội chủ 
nghĩa. Người đề nghị các báo mở mục 
q@ Người tốt, việc tốt». Người chú 
trọng việc xâv dựng Đảng và giáo dục 
cho cán bộ đẳng viên nứng cưo đạo 
đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa “đ 
nhán. Trong khi nói về nhiệm vụ xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, 
Hồ Chủ tịch luôn luôn nhắc đến nhiệm 
vụ dấu tranh giải phóng miền Nam. 
Người đã viết nhiều bài nói về đỏngz 
bào và chiến sĩ miền Nam đoàn kết 
chị! chẽ và dấu tranh anh đũng chống 
dể quốc Mỹ xâm lược va bè lũ tay sai 
bán nước Người nêu lên v chí của 
2T triệu nhân đản Việt-nam vị độc lập 
và tự do của Fö quốc, đoàn kết mọt 
lòng quyết tâm đánh thắng giặc Àlš 
Xâm lược... 


Ô 


Năm 1961, trên tạp chí AfœI-nÖ-ri-tụ 
ốp oän, do một nhóm nhân sĩ trí thức 
tiến bộ Mỹ xuất bản, số ra ngày 
21-5-1961, Hò Chủ tịch đã viết bài kêu 
gọi các nhàn sĩ, trí thức và nhân dân 
tiến bộ ÄÀÍŸf vì còng lý và tự do, vỉ 
hỏa binh và hữu nghị hãy đùng cảm 
đấu tranh chống chính sách xâm 
lược của chỉnh phủ Mỹ ở miền Nai 
Việt-nam. 

Tử năm 1955 đến năm 1969, Ho Chủ 
lịch đã viết một số bài cho ÁN hủ xuãi 


- bản Chính trị quốc gia (Liên-xô),tạpcbi 


.Vhững 0uãn đề hòa bình 0ì chủ nghĩa 
+ã hói, tạp chí Các ấn đề phương 
Đóng, báo Sự thật, bảo Từn tức (Liên- 
xò). Những bài này tập trung nói về 
ngọn cờ chủ nghĩa Lê-nin và gương 
sáng của Cách mạng Tháng Mười Nga 
đối với các đản tộc phương Đông; 
ngoài ra, còn nói về củng cố và phát 
triền sự thống nhất tư tưởng của các 
đẳng mắc xÍt — lẻ nin nít, về 30 năm 
hoạt động của Đẳng ta... 

Nửa thế kỷ làm báo, ilồ Chủ tịch 
đã sáng lập và chỉ đạo nhiều tờ báo, 
đã viết hàng mấy nghìn bài với hàng 
trăm bút danh cho trên 50 báo và tạp 
chỉ xuất bản ở nước ngoài và trong 
nước. Về nội dung bài viết, Người nói : 
®... những bài Bác viết chỉ cỏ mọt 
# đề tài” là - chống thực đân đế quốc, 
chống phong kiến địa chủ, luyên 
truyền độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội. Duyên nợ của Bác đối với báo 
chí là như vậy đó » (1). 

Mang tính chiến đấu cao và tính 
quần chúng sâu sắc, vừa có giả trị 
lớn về lý luận, chính trị, vừa có gi: 
trị lớn về văn học, những bài báo của 
Hồ Chủ tịch có sức cảm hóa, thuyết: 
phục rất mạnh đối với người đọc. 
Nhận xét về cách viết của Người. 
đồng chí Trường-Chính đã nói : « Cách 
nói và cách viết của Hồ Chủ tịch có 


(1) Trích Đài nói chuyện của Hồ Chủ tịch 


tì Đa hội thứ Ì Hại phà báo Việt-nem, 
ngay 17-4-1959, Tài liệu của Hội nhà béc 
Việ:- nam. 


những nét rất độc đáo: nội dung 
khẳng khái, thấm thỉa, đi sâu vào 
tỉnh cảm con người, chỉnh phục cả 
trái tim và khối óc của người ta; 
hình thức sinh động, giản đị, dễ hiều, 
giàu tính dân tộc và tính nhàn 
dân Ð® 2). Í 


* 


lồ Chủ tịch là nhà báo vô sản vĩ 
đại, nhà tư tưởng của thời đại chúng 
ta. Sự nghiệp của Hồ Chủ tịch trên 
mặt trận báo chí gắn liền với toàn 
bộ cuộc đời hoạt động cách mạng của 
Agười. ` 


Trên mặt trận báo chí quốc tế, Hồ 
Chủ tịch là nhà báo lỗi lạc và kiên 
cường của phong trào cộng sản và 
công nhân quốc tế, Người là ngọn cờ 
tiên phong trên mặt trận báo chí của 
phong trào giải phóng dân tộc. 


Đối với Việt-nam, Hồ Chủ tịch là 
nhà sảng lập nền báo chỉ cách mạng. 
Cùng với Trung ương Đảng, Người đã 
đề ra đường lối báo chí vô sản của 
Đăng. Là nhà báo lão luyện, Người đã 
cùng Trung ương Đảng đào tạo và 
bồi đưỡng được nhiều cán bộ làin 
báo xuất sắc. Người rất quan tâm 
giảo dục cho cán bộ làm báo thấu suốt 
đường lối báo chi của Dảng. Tại Đại 
hội thứ II (1959) và Đại hội thứ III 
(1962) của Hội nhà báo Việt-nam, 
Người đã chỉ rõ: «... cần phải nâng 
ao hơn nữa chất lượng của báo chí 
đề nó làm trọn nhiệm vụ cao cả của 
nó... Nhiệm vụ của báo chí là phục vụ 
nhàn dân, phục vụ cách mạng... Cho 
nên báo chỉ của ta phải có tính chất 
quần chúng và tỉnh thần chiến đấu 2, 
* Báo chí của ta có một địa vị quan 
trọng trong dư luận thế giới... cho 
nên làm báo phải hết sức cần thận về 
hình thức, về nội dung, về cách 
viết » (3). 

Về kinh nghiệm viết báo, Người nói : 
*,. mỗi khi viết một bài báo, thì tự 
đặt câu hỏi : Viết cho ai xem ? Viết đề 


làm gì ? Viết thế nào cho phô thông. 
dễ hiều, ngắn gọn, đễ đọc? Khi viết 
xong thì nhờ anh em xem và sửa 
giùm }®, _ 

Hồ Chủ tịch nhấn mạnh văn đề phê 
binh và tự phê binh trên báo. Người 
nói:®Phê bình phải nghiêm chỉnh, 
chắc chắn, phụ trách, nói có sách 
mách có chứng. Phải phê bình với 
tính thần thành khẩn, xây dựng... 
Chớ phê bình lung tung, không chịu 


- trách nhiệm. Những người (bất kỳ ở 


địa vị nào) và những cơ quan được 
phê bình phải có thái độ thật thà, 
khiêm tốn. Phê bình đúng thì phải 
đăng báo nhận khuyết điểm và quyết 
tâm sửa chữa ; nếu phê bình sai, đăng 
báo giải thích. Quyết không được 
® phớt ? lời phê bình và « trù » nưười 
phê bình ®, Đồng thời, Người nhắc 
các bác cản khuyến khích quản 
chúng phê bình báo minh đề tiến bộ 
mãi. Người đã phê bình các báo: 
«q Bài báo thường quá dài, đdây cà ra 
dây muống », không hợp với trình độ 
và thời giờ của quần chúng: thường 
nói một chiều và đôi khi thôi phồng 
thành tích mà ít hoặc không nói đúng 
mức đến khó khăn và khuyết điềm 
của ta... Khuyết điềm nặng nhất là 
dùng chữ nước ngoài quá nhiêu và 
nhiều khi dùng không đúng ». 

Về nhiệm vụ của cán bộ làm báo, 
Hồ Chú tịch vạch rõ: Cán bộ báo 
chỉ cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây 
bút, trang giấy là vũ khi sắc bén của 
họ *. Người thường dạy : đề làm tròn 
nhiệm vụ về vang của minh, cán bộ 
báo chí phải có lập trường vững vàng 
của giai cấp công nhân, phân biệt rõ 
ta, bạn, thủ, nắm vững đường lõi 
chính sách của Đẳng : khỏng ngừng 


(Xem tiếp trang 70) 


(2) Trường-Chính : Hồ Chủ tịch, lánh tụ 
kính yêu của giai cấp công nhân oà nhân dân 
Việt-nam, Nxb Sự thật, Hà-nội, 1970, tr. 6ô. 

(3) Những câu đóng trong rgoặc kép ở đoạn 
này đều trích trong Bài nói của Hồ Chủ tịch 
tại Đại bại thứ ÏÍ và thứ lÏ[ của EHHịội nhà 
báo Việt-nam. 


Cụ 
`“ 


NÂNG (A0 VAI TRỦ QUẢN LÝ (ỦA NHÀ NƯỚC 
ĐỔI VỮI (N6 TÁC 6IÁ0 DỤC 


š 


HÀ nước chuyên chính vô 
sản của chúng ta đã đưa sự 
nghiệp giáo dục tiến rất 
nhanh và đã tạo ra một hệ 
thống trường lớp khá phát triền, tử 
nhà trẻ đến đại học, với chất lượng 
ngày càng phù hợp với bản chất chế 
độ xã họi chủ nghĩa. Thành tựu đó 
khẳng định sự cần thiết phải bảo đảm 
vai trỏ quản lý mạnh mẽ của Nhà 
nước trong lĩnh vực giáo dục. 

Mặt. khác, thiếu sót và nhược điềm 
trong công tác giáo dục không phải 
là ít, và chúng ta có thê tìm thấy 
nguyên nhàn trong sự buông lòng 
hoặc ở những điềm non kém nào đó 
trong việc quản lý của Nhà nước, Ở 
cấp trung ương cũng như ở từng dịa 
phương. ' | 

Trong những hoàn cảnh đầy khó 
khăn của chặng đường 322 năm qua, 
không thể đòi hỏi quá nhiều đối với 
các trưởng học, vị điều đó vượt xa 
khả năng thực tế cho phép. Lại cùng 
phi lý nếu chúng ta dựa vào những 
tiêu chuẩn cửa nhà trường hiện dại 
trẻn thế giới mà đánh giá nhà trưởng 
của ta. Song trong những điều kiện 
đã có, những thiếu sót và nhược 
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HOÀNG-NGOC-DI 


điềm sau đày không phải là không có 
thề khắc phục được: 

l — Trong công tác bồ túc văn hóa, 
chúng ta văn chưa bảo đảm cho cán 
bộ chủ chốt học tập được tốt, vì thể 
cho đến nay, ở nông thôn miền Bác, 
văn còn phải phấn đấu hoàn thành 
phỏ cập văn hóa phô thông cấp ÏÏ 
cho cản bộ ; ở miền núi, trình độ văn 
hóa của cán bộ còn thấp hơn. Tron8 
công tác tuyển sinh vào các trưởng 
đại học, chúng ta vàn chưa thật sự 
bảo đảm một tỷ lệ thích đảng những 
thanh niên ưu tú trong giai cấp còng 
nhân công nghiệp đã trải qua sản 
xuất và chiến đấu, do đó. sau 35 năm 
cách mạng, đội ngũ trí thức mới. 
nhất là ở trinh độ trên đại học. chưa 
eó nhiều người thuộc thành phản 
nà ÿ. 

2— Giáo dục phô thòỏng nỏi chung 
phát triền rộng rãi, song ở một só 
địa phương. mức độ phö cập văn còn 
quá thấp, thậm chỉ có nơi giảm chân 
tại chỗ, như ở vùng cao miền Bắc. Ứ 
miền Nam, mới có 60Ã thiếu niên 
được đi học; ở nhiều huyện và xã Ở 
miền Đồng Nam-hộ cũ, tỷ lệ đó còn 
thấp hơn. Ở những vùng dân tộc thiểu 


SỐ, vũng rừng núi và nông thôn hẻo 
lành, đương nhiên có nhiều trở ngại 
c:o việc phồ cập giáo dục hơn ở 
thành thị và nông thôn trù phú, song 
thực tiễn cũng đã đem lại những kinh 
nghiệm có thê bảo đảm tốt hơn nguồn 
tuyên sinh cho đào tạo cán bộ người 
dân tộc, người dịa phương; đó là 
việc có thể làm được với các hình 
thức trường phỗö thông đặc biệt, 
trường thiếu nhỉ dàn tộc, lớp dự bị 
cho chuyên nz' lẹp... 


 — Chất lượng giáo dục phỏ thông 
eón thấp. Bieu hiện tập trung nhất là 
người học sinh tốt nghiệp cấp HH, cấp 
HH phồ thông khéng có khai năng đi 
vào lao động sản xuất hay vào trường 
học nghề một cách thuận lợi. Nếu 
không được học lên, họ cảm thấy ngỡ 
ngàng, bơ vơ, không biết làm gì mà 
cũng không có tô chức nào tiếp nhận. 
Hệ thống dạy nghề còn vếu, lại 
không kế tục hệ thống giáo dục phö 
thong. Nói một cách nghiêm khác thi 
việc xác định mục tiêu đào tạo của 
trường phỏ thông không được rõ 
lăm: chúng ta đã lấy một chương 


trình học để đánh giá kết quả đào. 


tạo, mãàc không lấy những yêu câu 
của cuộc sóng làm tiêu chuẩn, Trẻ 
em ta vốn thông mình. nhưng cách 
dạy còn kém cho nên nhiều cháu 
không thật ham học; nhiều cháu có 
nắng khiếu đặc biệt không được phát 
huy. - 

4 — Đội nưi giảo viên và cán bộ 
quản lý giáo dục chưa được quan 
làm thích đáng, điều đó thể hiện ở 
ca các khâu tuyên sinh vào sư phạm, 
đào tạo, sử dụng và bỏi dưỡng. Đang 
la và Hồ Chủ tịch đã đặt giáo viên 
vào vị trí rat cao trong các nghề 
nghiệp. Đó là do vêu cầu khách quan 
của sự nghiệp «đào tạo thể hệ cách 
mạng cho đời sau ». Song cho đến nay, 
không kề lớp giáo viên được đảo tạo 
trong chế độ cũ, ngày lớp giáo viên 
được đào tạo dưới múi trường sư 
phạm xã hội chủ nghĩa cùng còn 
xa mới đạt tiêu chuin. Việc đào tạo 


giáo viên không được chủ động đất 
vào kế hoạch dài hạn của Nhà nước 
cho nín có nhiều lúc phái dào tạo 
cấp tốc. Điều kiện học tập và ăn ở 
rong nhiều trường sư phạm chưa đủ 
sức hấp dẫn thanh niên, nhiều người 
chưa nhận rõ rằng chất lượng đào 
tạo là một tiêu chuẩn hàng dâu thu 
hút người học. Đến khi ra công (tác, ở 


nhiều địa phương, người giáo viên 


lại không được chăm sóc vẻ đời sông 
và điều kiện làm việc bằng cán.bô ở 
nhiều ngành khác. 

5 — Cơ sở vật chất và kỹ thuật của 
nhiều trường học kẻ ca trưởng sư 
phạm còn quá nghèo nàn, Có thê nói 
tronø nhà trường hiện đại, không thê 


_@ó chất lượng giáo dục tốt nếu không 


CÓ TỘC cơ sở vật chất tương ứng. 
Trong việc giáo dục con người và 
trong sự hình thành khái niệm, những 
hoạt động thực tiễn bèn ngoài của 
học sinh phải làm cơ sở cho những 
hoạt động bên trong, cho tư duy, cho 
tình cảm, Giảng dạy chay không 
những không hình thành khái niệm 
một cách chính xác mà còn tạo ra 


_ một thói quen suy nghĩ khòng cần 


thực tiên, không cần thực nghiệm. Ơ 
nước ta không thiểu những điền hình 
trường học hay địa phương coi trọng 
xảy dựng trưởng sở, chế tạo thiết bị 
đạv học. Nhưng rất nhiều trường họẻ 
quá nhếẽch nhác đến mức trở thành 
khung cảnh phản sư phạm. 

Những thiểu sót trên đều có nguyên 
nhìn trong sự quản lý của Nhà nước 
đối với ngành giáo đục, Để xác định 
đúng những khảu quan trọng căn 
giải quyết trong việc tĩng cường Nai 
trò quan lý của Nhà nước trên lĩnh 
vực này, cần dựa vào quản điềm cơ 
bản của Đăng ta vẻ tính chất và vai 
trỏ của Nhà nước chuyên chính vò 
sẵn, đồng thời cản hiệu rõ đặc diễm 
của công tác giáo dục. 

Trong Báo cáo chính trị đọc tại Đại 
hội thứ IV của Đăng, dòng chí Lê- 
Duän đã phát biều luận điềm cơ bản 


vẻ Nhà nước xã hội chủ nghĩa như sau: 
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® Phải ra sức xây dựng một Nhà 
nước kiêu mới, Nhà nước do chính 
giai cấp công nhân và nhân dân lao 
động tự tồ chức đề thực hiện quyền 
làm chủ tập thê của mình, Nhà nước 
thật sự sủa đân, do dân, vi dân, thông 
qua đó, Đảng thực hiện sự lãnh đạo 
của minh đối với xã hội. Nhà nước 
ấy vừa là một (ö chức hành chính, 
một cơ quan cưỡng chế, vừa là một 
tô chức kinh tế và văn hóa, giáo dục, 
Nhà nước ấy phải đủ tư cách và năng 
lực đề tô chức và quản lý mọi mặt 
hoạt động của đời sống xã hội. (*) 

Công tác giáo dục lại có những đặc 
_ điềm mà ta phải tỉnh đến khi bàn về 
vai trỏ quản lý của Nhà nước đối với 
lĩnh vực ấy. Dưới chế độ ta, công tác 
giáo dục là một hoạt động xã hội có 
tồ chức, có mục đích nhằm hình thành 
những phầm chất và năng lực của 
con người mới. Con người mới mà 
nhà trưởng đào tạo, cho dù trong xã 
hội cỏn nhiều giai cấp, trong nền kinh 
tế còn nhiều thành phần khác nhau, 
con người đó chỉ có một hệ tư tưởng, 
đó là hệ tư tưởng của giai cấp công 
nhân; đó là chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
Quá trình giáo dục cũng là quá trình 
đối tượng được giáo dục biến những 
điều tiếp nhận thành tư tưởng của cá 
nhân phù hợp với hệ tư tưởng của 
giai cấp công nhân. Đề đạt được điều 
đó, nhất thiết phải gắn học với hành, 
giáo dục với lao động sản xuất, nhà 
trường với xã hội. Công tác giáo dục 
phải là sự nghiệp của toàn dân; của 
toàn xã hội. Nhón đân uừửa là chủ 


lhề?uửừa là đối tượng của giáo dục;. 


quyền làm chủ tập thề của nhân dân 
lao động phải thề hiện cả trên hai 
mặt đó. 

Đề nâng cao vai trò quản lý của 
Nhà nước đối với công tác giáo dục, 
trước mắt, chúng ta cần giải quyết tốt 
mấy khâu tồ chức và quản lý sau đây : 

Một là, thật sự lũy công túc nghiên 
cứu khou học giáo dục làm cơ sơ cho 
Uiệc xúc định dường lối chủ trương 
0® giảdo dục. Trong từng kẽ hoạch 5 
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ra chỉ 


năm hay Í năm, các cấp chỉnh quyền 
vẫn đề ra chủ trương về giáo dục, đề 
tiêu phát triền và phương 
hướng phấn đấu nâng cao chất lượng 
giáo dục. Nhưng phần lớn là do ước 
tính đại thê, thiếu điều tra cơ bản 
trước, hoặc không cân đối chủ trương 
với điều kiện thực hiện. Lực lượng 
nghiên cứu về giáo dục học và tâm lý 
học chậm được đào tạo so với cán bộ 
khoa học thuộc nhiều ngành khác. 
Hoạt động nghiên cứu khoa học trên 
lĩnh vực này chưa thật tập trung giải 
quyết những vấn đề then chốt báo 
đảm mục tiêu và nguyên lý giáo dục 
của Đảng. Ví dụ, vấn đề giáo dục 
cho học sinh phô thông khi ra trường 
có thề tham gia lao động sản xuất đã 
được đặt ra từ năm 1957, và cũng tử 
đó đã có chủ trương chương trình 
giáo đục phô thông phải có giờ giáo 
dục về lao động và kỹ thuật, nội dung 
giáo đục phô thông phải quán triệt 
nguyên tắc kỹ thuật tông hợp. Song 
cho đến nay trường phô thông vẫn 
chưa có chương trình và sách kỳ 
thuật cần thiết, chưa có điều kiện lao 
động có kỹ thuật, thiếu rất nhiều giáo 
viên kỹ thuật, không có tô chức hướng 
nghiệp. 

Cơ chế quản lý của ngành giáo dục 
chưa buộc người cán bộ quản lý giáo 
dục phải xác định chủ trương công 
tác của mình trên cơ sở khoa học, tử 
quan điềm lý luận đến điều kiện thực 
hiện. Rất nhiều vấn đề trong công tác 
chỉ đạo giáo dục như quan hệ giữa 
số lượng và chất lượng. quan hệ giữa 
chất lượng chung với yêu cầu và khả 
năng giảo dục riêng của từng địa 
phương; vấn đề giáo dục kết hợp với 
lao động sản xuất; quan hệ giữa kiến 
thức khoa học hiện đại với thực tế 
lao động thủ công... chưa được khoa 
học giải quyết thấu đáo. Điều đó tất 
nhiên ảnh hưởng đến chủ trương và 


(*) Báo cáo chính trị của Ban chấp hènh 
trung ương Đảng cộng sản Việt nem, Nà 5ự 
thật, Hà-nội, 1977, trang 52, 


các khả năng thực hiện khác nhau, do 
đó có những mặt, những việc quản 
lý không nhất quán, không triệt đề. 
Vi thế trong việc chấn chỉnh sự quản 
lý của Nhà nước đối với công tác 
giáo dục, vấn đề đầu tiên là tăng 
cường tô chức nghiên cứu khoa học 
giáo dục và đi đôi với nó là cơ chế 
quản lý dựa vào khoa học. 


Hai là, đề cao uai trò chỉ đạo có 
lính chãt quuết định của các cơ quan 
quuên lực Nhà nước 0à tính pháp TÚ 
của những chủ trương ðuề giáo dục. 


Các cơ quan quyền lực Nhà nước 
như Quốc hội, Hội đồng bộ trưởng. 
Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 
dân các cấp giữ vai trò chỉ đạo có 
tính chất quyết định không chỉ vi đó 
là những cơ quan tiêu biều cho quyền 
lực của nhân dân, mà về ý nghĩa thực 
dụng đối với công tác giáo dục mà 
nói, chỉ có cơ quan quyền lực mới 
huy động được mọi ngành, mọi lực 
lượng xã hội tham gia xây dựng giáo 
dục. Một đặc trưng của công tác giáo 
dục con người mới là nó chỉ có thê 
là kết quả tông hợp các tác động của 
nhiều nhân tố xã hội; trường học chỉ 
làm nhiệm vụ chuần bị cho học sinh 
tiếp thu tốt nhất các tác động có chọn 
lọc đề biến thành nhân cách của mình. 
Trong các nước xã hội chủ nghĩa anh 
em, Nhà nước đều ban bành Luật về 
hệ thống giáo dục quốc dân và các quy 
định cụ thề nhằm bảo đảm thực hiện 
Luật đó. Các cơ quan quyên lực có 
trách nhiệm xem xét mối quan hệ giữa 
giáo dục với ba cuộc cách mạng, giữa 
yêu cầu và khả măng; đó là điều mà 
riêng ngành giáo dục không thê làm 
nồi. 

Đề bảo đẳmr cho các cơ quan quyền 
lực làm tốt chức trách của mình vẻ 
niặt này, chúng ta cần coi trọng xây 
dựng tồ chức giúp việc và phát huy 
vai trò của ủy viên chuyên trách công 
tác văn hóa giáo dục. 

Ba là, xác định cơ chế lồ chức nhằm 
bảo đảm nhân dân tham gia quản LỤ 
công tác giáo dục. 


Quá trình giáo dục có đặc trưng 
là nó không thu hẹp trong phạm vi 
nhà trường (như sản xuất công nghiệp 
chỉ diễn ra trong phạm vi nhà máy), 
mà quá trình này đi theo đối tượng 
giáo dục ở khắp nơi (ở trưởng. ở nhà, 
ở ngoài đường) và mọi lúc (kề cả giấc 
ngủ). Nhân dân, nhất là cha mẹ học 
sinh, là chủ thề quản lý sự nghiệp 
giáo dục, bên cạnh đội ngũ giáo viên 
là cốt cán. Ngay cả học sinh vốn là 
đối tượng của giáo dục, nhưng về mặt 
nào đó, trong quan hệ với bạn bè, 
với Đoàn, Đội, họ cũng là một chủ 
thề quản lý giáo dục. 


Nội dung giáo dục càng phong phú 
bao nhiêu thì việc huy động các lực 
lượng xã hội ngoài nhà trường vào 
việc này càng cần thiết bấy nhiêu. 
Huy động và tồ chức nhân dân tham 
gia quản lý giáo dục là một nguyên 
tắc của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa. 
Được sự chỉ đạo của nhà trưởng, cơ 
quan tiêu biều cho đường lối và khoa 
học giáo dục xã hội chủ nghĩa, nhân 
dân thống nhất với nhà trường về 
tác động sư phạm, tạo ra môi trường 
xã hội thuận lợi cho sự hình thành 
con người mới. 


Lâu nay, chúng ta có Hội cha mẹ 
học sinh, liội bảo trợ học đường... 
đè giúp đỡ cho từng trường học một. 
Da đến lúc Nhà nước ta cần thành 
lập một tô chức đại điện cho toàn xã 
hội, đề giúp cho chỉnh quyền các cấp 
quản lý sự nghiệp giáo dục. Trong 
thực tế, cơ quan quản lý giáo dục 
củt Nhà nước không đơn thuần có 
tính chất Nhà nước mà còn có tính 
chất xã hội. Trong nội bộ nhà trường 
cũng vậy, giáo viên và học sinh sử 
dụng các đoàn thề của mình đề tham 
gia quan lý. 


Bốn là, cải tiến lồ chức pà cơ chế 
quan lý của ngàith giáo dục nhằm quản 
lỦ tốt quá trình giáo dục ở cơ sở. 


Công tác quản lý phải làm cho 
toàn bộ hệ thống boạt động và phát 
triển thuận lợi nhất; nhưng nói đèn 
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cùng, quan trọn# nhất văn là quá 
trinh trực tiếp thực hiện. Đó là quả 
trình giáo đục ở cơ sở (bao gồm ca 
trong phạm ví trường học và ngoài 
trưởng học) Quá trình này có đặc 
trưng là: tuy có dịnh hướng, có tô 
chức, song rất cơ động và tùy thuộc 
vào sự biến đôi của cá nhân; quá 
trình giáo dục phải biến thành quá 
trình tự giáo dục. 

Trong thực tiên quản ïý giáo dục, 
thường có ba khâu quan trọng : một 
là xác định đường lối, chủ trương, kế 
hoạch: hai là biển đường lỗi, chủ 
trương đó thành ý thức và năng lực 
của giảo viên công với những điều 


kiện khácb quan cần thiết: ba là quá, 


trình giáo dục học sinh, tức là quá 
trinh biến đỏi những vếu tố xã hội— 
tính thần thành nhân cách của học 
sinh. Hất tiếc là làu nay, các cấp bộ 
quản lý của ngành giáo dục thường 
chỉ quan tâm đến hai khâu đầu, và 
coi nhẹ khàu cuỏi; và cũng vì coi 
nhẹ khâu cuối, tức là khâu quyết 
định, cho nén hai khâu đâu cùng 
không thật sát và sâu sắc, 

Nhược điềm này có nguyên nhân : 
cán bộ giáo dục kê cá những người 
xuất thân là giáo viên, không dược 
bói dường tốt về khoa học giáo dục, 
tò chức giáo dục yếu vẻ chỉ đạo 
chuyên môn, nhất lchuyên món về 
giáo dục con người, và vếu về kiềm 
Ira quá trỉnh giáo dục trực tiếp Ở 
CƠ SỞ, 

Không phải ai cũng trở thành nhà 
giáo dục giỏi, nêu họ không được đào 
tạo, Vị thế, bật cứ cán bộ quản lý giáo 
đục nào cũng phái được đào tạo; qua 
đào tạo, nếu thấy họ không có năng 
lực quản lý thì nhất thiết không giao 
trách nhiêm này. 

w 
⁄ 

Trước khí đi sảu vào 
chính tổ chức quản lý ngành giáo 


việc chấn 
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dục, cần có một cái nhìn tồng quát về 
vai trỏ quan lý của Nhà nước đối với 
giáo dục, tử đó chỉ ra những vấn đề 
chủ yếu cần giải quyết. Trong cơ cấu 
Đăng — nhàn dân — Nhà nước, vai trỏ 
của Nhà nước quan trọng ở chỗ nó 
tô chức cho nhân dân lao động thực 
hiện quyền làm chủ tập thề đưởi sự 
lãnh đạo của Đăng. 

Quyền làm chủ tập thề của nhàn 
đàn ở đây có hai khía cạnh : một tả, 
quyền làm chủ của giáo viên và nhàn 
đàn nöớoài nhà trường với tư cách là 
chủ thê giáo dục: hai !ả, quyền làm 
chủ của học sinh với tư cách là đối 
tượng giảo dục. Giáo viên và người 
lớn tuôi ngoài nhà trường có trách 
nhiệm quản lý trường học nhăm tạo 
hoàn cảnh thuận lợi cho sự phát triển 
của học sinh. Nhưng học sinh trước 
hết phải làm chủ quá trình giáo dục 
bản thân, và có tham gia quan lý 
trường học thì điều đỏ chủ yếu cùng 
nàm trong mục đích làm tốt quá trình 
tự giáo dục. Vị thế những hoạt động 
làm chủ của học sinh. của đoàn thẻ 
học sinh phải được đặt vào chương 
trinh giáo dục, được đối xử như những 
hoạt động sưr phạm, thông qua đó mà 
người học sinh phát triển tốt hơn. 
Nếu không nắm vững đặc điểm này 
thì để sinh ra lộn xộn trongØ quan hệ 
thầy trò, trong hoạt động của các 
đoàn thề thanh niên, thiếu niên. Ngay 
đến những hoạt động của học sinh 
nhằm góp phần cải tạo xã hội hay tự 
nhiền cũng mang ý nghĩa giáo dục, 
nhằm hình thành những phầm chát 
và nắng lực mới (rong con người hơn 
là kết qua thực tiên đạt được ngoài 
con người. Nghệ thuật sư phạm ở 
đây là bảo dâm quyền làm chủ 
tạp thể của học sinh thông qua cơ 
chế tô chức và những hoạt động của 
tö chức học sinh nhằm đạt kết qui 
giáo dục cao nhất mà người học sinh 
văn không cảm thầy mình bồi ® ni 


dục. 


Đấu trariih chống sự phá hoại 
của địch trén mặt trận văn nghề 


ÁN nghệ là một trong 
những mặt tran ở đó cuộc 
đấu tranh giai cấp giữa 
ta và địch diễn ra dai 
đẳng ác liệt. Nếu nhân dân ta sử 
dụng vũ khí văn nghệ đề đấu tranh 
chống địch, giải phóng đất nước, xây 
đựng cuộc sống mới, con người mới, 
thì kế thủ cũng sử dụug vũ khí văn 
nghệ đề chống phá sự nghiệp giủ 
phóng đân tộc, bảo vệ đất nước và 
xảy. đựng chủ nghĩa xã hội của nhân 
dân ta, Xây dựng nén văn nghệ mới, 
xã hội chủ nghĩa, là một bộ phận của 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Đề phá hoại công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội của nhân dàn ta, cùng 
với việc phá hoại nước ta vẽ kinh tế, 
chỉnh trị,... chủ nghĩa để quốc và các 
thế lực phản động quốc tế luôn luôn 
tìm cách phá hoại nền văn nghệ xã 
hội chủ nghĩa của chúng ta. Âm mưu, 
thủ đoạn, hình thức, phương tiện phá 
hoại của chúng thay đôi tùy nơi, tủy 
lúc, tùy đối tượng, nhưng chung quy 
phương hướng chính của chúng 
vẫn là tiến công vào các nguyên tác 
cơ bản của văn nghệ ta nhất là nguyên 
tác{ Đảng lãnh đạo văn học, nghệ 
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thuật, và tiến công vào phương pháp 
sáng tác của văn nghệ ta là phương 
pháp hiện thực xã hội chủ nghĩa. 
Chúng xuyên tạc bản chất tốt đẹp của 
chế độ ta, rêu rao rằng đưới chế độ 
ta không có « tự do sáng tác ®. Chúng 
tuyên truyền thứ “tự do tuyệt đôi 
của văn nghệ sĩ, thực chất là tự do cá 
nhân tư sản. Chúng tần đương thuyết 
« tính người siêu giai cấp, tán dương 
các phương pháp sắng tác suy đối 
“hiện dại”, v.v. Chúng truyền bá các 
quan điểm văn nghệ tư sản, mưu toàn 
đem những quan điềm đó thay thể 
các quan điểm văn nghệ xã hội chủ 
nghĩa của chúng ta, Chúng tìm mọi 
sách phả hoại đội ngũ văn nghệ cách 
màng của chúng ta. 

IHện nay, đất nước ta điiỄ6 là một 
trong những trung tảm phản kích 
của bọn theo chủ nghĩa bành trưởng 
bá quyền nước lớn Trung-quốc cau 
kết với để quốc Àlÿý và các thể lực 
phản động khác. Phối hợp với de dọa 
quản sự, bao vậyv k¡nh tế, tiến cóng 
chính trị, chiến tranh giản điệp là 
chiến tranh tâm lý. Chúng đã và dang 
huy động dũ mọi phương tiện phát 
thành, truyền hình; báo chỉ, vàn hóa 


phầm, truyền đơn, thư tử, hàng tâm 
Lý chiến... đề đánh phá ta về tư tưởng 
hòng làm suy vếu hệ tư tưởng xã hội 
chủ nghĩa của ta. Chúng sử dụng cả 


những tồ chức tôn giáo quốc tế vào, 


mục đích đen tối của chúng. Chúng 
tập hợp nuôi dưỡng những tên phản 
bội ở ba nước Đông-dương và dùng 
bọn này làm tay sai cho chúng. Chỉ 
huy các hoạt động này là bộ máy phá 
hoại về tư tưởng của Oa-sinh-tơn và 
NATO vừa được tồ chức lại mà trung 
tâm là * Hãng thông tin văn hóa Mỹ %® 
do Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ trực 
tiếp điều khiền, câu kết chặt chẽ với 
bộ máy thông tin tuyên truyền phản 
động của Bắc-kinh, 


* 


Sự puối hợp hoạt động phá hoại về 
tư tưởng, văn hóa, văn nghệ giữa các 
_loại kế thủ bên trong và bên ngoài 
nước ta tập trung vào mấy điềm sau 
đây : 


{ — Lợt dụng những khó khăn Uề 
kính tế 0à đời sống, những hiện lượng 
liêu cực trong +ä hội, khai thác những 
lệch lạc 0à sơ hở có thề có trong Đăn 
nghệ đề kích động 0à lôi kéo Đăn nghệ 
gï - gâu rối trên mặt trả n uăn nghệ của ta. 


Cách mạng nước ta đã chuyền sang 
giai đoạn mới. Tỉnh hình trong nước 
và thế giới diễn biến phức tạp. Trong 
bối cảnh đó, do thiếu kiên định, do 
nhận thức cỏn hạn chế,một số Ít người 
to ra hoang mang, bối rối, hoài nghỉ. 
Trạng thái tư tưởng ấy cũng phản 
ánh vào văn học,nghệ thuật : đây đó lẻ 
tẻ xuất hiện một số Ít sáng tác lệch 
lạc và những quan điềm lý luận văn 
nghệ sai lầm. Kẻ thù nắm ngay lấy cơ 
họi ấy, ráo riết hoạt động, hòng tạo 
dựng lên một sự đối nghịch với chế 
độ ta, với sự lãnh đạo của Đẳng ta. Bộ 
máy chiến tranh tâm lý của chúng 
ra sức xuyên tạc, kích động. 
Chúng đề cao người này, hạ thấp 
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người khác trong giới văn nghệ nhằm 
mục đích gây rối và lôi kéo. Chúng 
tung tin bịa đặt rằng tác giả này, tác 
phầm kia sắp bị *đấu», rằng 
nhà văn tên tuồi nọ, nghệ sĩ nồi 
tiếng kia đã chạy ra nước ngoài 
Chúng mượn «lười của những 
người ngây thơ về chỉnh trị. Chúng 
lén lút (tồ chức những *câu lạc 
bộ bỏ túi *, sáng tác và loan truyền 
những thơ ca, hò vẻ, chuyện tiếu lâm 
đã kích lãnh đạo và nói xấu chế độ 
a.. Chúng không từ một thủ đoạn 
xấu xa nào đề xen vào nội bộ giới 
văn nghệ ta, gây rối loạn, thực 
hiện âm mưu «đánh phá từ bên 
trong »~ 


3— Tiếp sức cho những tàn dư Đăn 
hóa, Uăần nghệ thực dân mới, cồ »ũ 
những khuunh hướng 0uăn nghệ tư sản 
phản động. 


Kẻ thù đang tiếp sức cho những tàn 
dư văn hóa thực đân mới trên đất 
nước ta. Có những tên *lính xung 
kích ? của văn hóa thực đân mới còn 
lại ở miền Nam không chịu cải tạo 
vẫn tiếp tục chứa chấp, tàng trữ, 
truyền bá các thứ văn hóa phầm đồi 
trụy, phản động hoặc lập lại các ồ 
gái điểm, nhạc vàng, Bằng con đưởng 
bưu điện quốc tế, thông qua một số 
phần tử xấu trong các đoàn tham 
quan, du lịch, trong các sử quần. lãnh 
sự quán tư bản, đế quốc, chúng đã 
đưa vào nước ta nhiều thư từ, phim 
ảnh, các loại văn hóa phầm tuyên 
truyền lối sống tư sản phương Tây. 
Ở một vài thành phố lớn, chúng ta đã 
phát hiện những ồ cHiếu phim đồi 
trụy, có ồ có hàng chục bộ phim e con 
heo ®. Chúng dè bỉu, chê bai văn nghệ 
xã hội chủ nghĩa nhằm tạo nên trong 
các tầng lớp nhân đân miền Nam tâm 
lý thất vọng, mặc cảm, xa lạ với văn 
nghệ cách mạng, lôi kéo họ quay về 
với những thị hiếu sân khấu và phim 
ảnh thời thực đân mới của Mỹ, ngụy 
và tư sản Hoa kiều Ẩm mưu của 


chúng là làm cho văn nghệ ta lạc 
hướng, chạy theo những thị hiếu tầm 
thường và coi nhẹ tính tư tưởng, cốt 
sao “ăn khách?, tán dương khuynh 
hướng đi tìm sự «hấp dẫn » theo lối 
hỉnh thức chủ nghĩa. 


Ấy là chưa nói đến thứ văn nghệ 
phản động cô vũ bạo loạn' do chính 
bọn thủ địch với chế độ ta được cài 
lại ở miền Nam sáng tác và tung ra. 


3 — Sử dụng những ăn nghệ sĩ di 
_tẳn, lưu ong ở nước ngoài đề dánh 
phá opề trong nước. 


Đế quốc Mỹ và bọn bành trướng 
Bác-kinh có cả một kế hoạch sử dụng 
_ những văn nghệ sĩ người Việt-nam 
di tắn, lưu vong ở nước ngoài đề 
đánh phá về trong nước, phá hoại 
mặt trận văn học, nghệ thuật xã hội 
chủ nghĩa của chúng ta. Đương nhiên, 
không phải tất cả văp nghệ sĩ Việt- 
nam vì lý do này hay lý do khác phải 
sống ở nước ngoài, đều làm việc cho 
chúng. Nhưng chúng cũng đã nắm 
được một số những tên bồi bút của 
chúng tử Việt-nam ra đi và bằng mọi 
cách chúng tìm cách quy tụ mọi 
hoạt động văn nghệ của những người 
Việt-nam lưu vong vào trong vòng 
tay của chủng. Cho nên, bên cạnh bảo 
chí của Việt kiều vêu nước đóng góp 
thiết thực vào công cuộc xây dựng và 
bảo vệ Tồ quốc Việt-nam xã hội chủ 
nghĩa, chúng ta đã thấy xuất hiện 
hàng loạt tờ báo phản động bằng 
tiếng Việt ở nước ngoài. Tính đến 
tháng 12-1980, có 119 tờ báo loại này, 
trong đó có 26 tờ ở Mỹ, 18 tờ ở Tày 


Đức, 15 tờ ở Pháp, 9 tờ ở Bỉ, 8 tờ ở. 


Ca-na-đa, v.v. 

Ngoài ra, chúng còn lập nhiều nhà 
xuất bản, nhà hát, các đoàn tạp kỹ, 
các hãng sản xuất đĩa hát, v.v. đề 


phá hoại nước ta về văn học, nghệ: 


thuật, 

Cầm đầu các tò chức báo chí, xuất 
bản, văn nghệ ấy là những tên mật 
vụ, tình báo văn nghệ có tên tuôi Ở 
miền Nam trước đây, những phần tử 


phản động khét tiếng trong các giới 
tôn giáo thời Mỹ — ngụy. Chúng 
được đài phát thanh « Tiếng nói Hoa- 
kỳ» dành cho nhiều buồi ca nhạc 
®“Tiếng hát của những 'người di tản? 
đề kích động, kêu gọi người Việt-nam 
chạy trốn và phần bội Tổ quốc mình. 
Chúng xuyên tạc tình hình văn học, 
nghệ thuật (a, xuyên tạc chính sách 
của Đảng ta đối với văn nghệ sĩ. 
Chúng đội lốt *tình yêu quê hương », 
“tỉnh yêu Tô quốc ®, tô chức “Những 
đêm không ngủ *, “Quốc hận 30-4), 
« Tháng tư đen», tô chức những cuộc: 
diễn thuyết, biêu tỉnh chống Việt- 
nam, tập hợp lực lượng cho “Mặt 
trận văn nghệ phục quốc hải ngoại *® 
của chúng. Bảng con đường bất hợp 
pháp, chúng đưa vào nước ta đủ các 
loại báo chi, băng nhạc và bài hát 
phản động. Chúng đã đưa in và phát 
hành rộng rãi ở nước ngoài mấy tác 
phầm chống chế độ xã hội chủ nghĩa 
Việt-nam của một tên nhà văn phản 
động. 


4— Pha đoạt đội ngũ 0uăn nghệ tu. 


Kẻ thù đang tìm cách mua chuộc, 
lửa bịp văn nghệ sĩ (a bằng những 
quả gửi tặng, mời đi tham quan, nhận 
in và biều điễn tác phầm, thậm chỉ dụ 
đỗ những người làm công tác văn 
nghệ chạy trốn ra nước ngoài hòng 
làm xói mòn, suy yếu đội ngũ văn 


- nghệ ta. Chúng không chỉ lưu ý đến 


những nzười đã sống dưới thời Mỹ — 
ngụy chịu nhiều ảnh hưởng của 
phương Tây mà còn tìm cách lôi kéo 
những người hoạt động văn nghệ 
khác, kê cá những người được đào 
tạo trong lòng chủ nghĩa xã hội. Các 
tô chức trí thức lưu vong phản động: 
thế giới như “Ủy ban trí thức chàu 
Âu tự do®, «Câu lạc bộ Bút chỉ quốc 
tế * cùng với bọn * Văn bút Việt-nam 
hãi ngoại » ở Pháp và các tö chức văn 
nghệ Việt-nam di tản khác đã phòi 
hợp với nhau đề phá hoại dội ngủ 
trí thức, văn nghệ sĩ ta. «Cuộc sòng 


6ã 


thiên đường ® và những mảnh đất 
hứa hẹn» ở phương Tây đã lôi kéo 
được một dúm người mất phim chất, 
hoang mang, dao động, vượt biền ra 
đi hoặc chạy vào sử quán nước ngoài. 
Họn bành trướng Bắc-kinh cũng đã sử 
dụng những tên người Hoa chạy trốn 
ra nước ngoài gửi thư về Việt-nam 
lôi kéo các diễn viên trong một số 
đoàn nghệ thuật chạy sang Trung- 
quốc hoặc Hương-cang; chúng mở 
cửa Bác-hải làm nơi đón tiếp người 


vượt biền, v,v. Tất cả những mưu. 


ma chước quỷ ấy của kẻ thù không 
lung lạc được đội ngũ văn nghệ ta 
đã được rèn luyện thứ thách qua các 
phong trào cách mạng và chiến tranh 
cách mạng, song cũng buộc chúng ta 
phải cảnh giác. 


* 


“ 


Phá hoại ta trên lĩnh vực văn hóa, 
văn nghệ là một bộ phận rất quan 
trọng trong toàn bộ kế hoạch đánh 
phá nước ta của kẻ thủ. Chúng ta cần 
nhận thức rõ âm mưu đó của chúng. 

Nắm vững nguyên tác tính đăng 
trong văn hóa, văn nghệ, chúng tà 
kiên quyết bảo vệ những quan điềm 
của chủ nghĩa Xác — Lê-nin và đường 
lỏi sáng suốt, đúng đán của Dang ta 
về văn hóa văn nghệ, bảo vệ những 


thành quả vẻ vang mà nên văn nghệ. 


xã hội chủ nghĩa chúng ta đã đạt 
dược, đề trên cơ sở đó không ngừng 
tiên tới những sáng tạo mới. Đồng 
thời, chúng ta kiện quyết dâu tranh 
chống những quan điểm lý luận tư 
sạn ngụy trang dưới hình thức này 
hav hình thức khác, tiếp tục quét 
những tàn dư văn hóa thực đân mới 
và tàtci những vănhóa phảm đồi 
trụy, phản động lén lút đưa vào 
NƯỚC fA, ˆ 
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Điều đặc biệt quan trọng là chúng 


ta phải luôn luôn tỉnh tảo, phân biệt 
.Fö đâu là, những văn đề nội bộ của 


văn nghệ ta, những văn đề đo như 
cầu phát triền thật sự của nền văn 
nghệ đặt ra và đòi hỏi được giải quyết, 
đâu là những vấn đề do kẻ địch tung 
ra hoặc có bàn tay của kế địch xen 
vào. Trước đày chúng ta đánh Mỹ 
xảm lược. Lúc này chúng ta phải 
đương đầu với bọn bành trướng và 
bá quyền Trung-quốc, bọn nàv đang 
rảo riết thực hiện âm mưu trước hết 
đánh từ trong nội bộ ta đánh ra. cho 
nên chúng ta càng phải coi trọng việc 
củng cố nội bộ. Tô chức đội ngũ văn 
nghệ sĩ ta phải thật vững mạnh đề 
không cho kẻ địch xen vào phá hoại. 
Chúng ta giúp đỡ và bảo vệ lẫn nhau, 
tích cực đấu tranh chống lại chiến 
tranh tàm lý của địch đang tìm cách 
chia rẽ nội bộ đội ngũ văn nghệ ta, 
hv vọng làm cho văn nghệ sĩ ta hoài 
nghỉ hay đối lập với sự lãnh đạo của 
Đăng trong văn nghệ. YÝ thức tô chức 
và kỷ luật, ý thức bảo vệ nội bộ, bảo 
vệ bí mật của Đảng và Nhà: nước, 
lúc này hơn lúc nào hết vô cùng cần 
thiết. Chúng ta luôn luôn phí nhớ lời 
dạy của Lê-nin: «Trong chính trị, 
điều quan trọng tuyệt nhiên khỏng 
phải là xét xem đi là người đứng ra 
biện họ trực tiếp cho những qưan điểm 
nào đó. Điều quan trọng là xét xem 
những quan điềm ấy, những đè nzhị 
ấy và những biện pháp ấy» có lợi cho 


- ai * (1). 


Làm được như thế thì kẻ thù dù 
gian giáo, xảo quyệt, cũng không thê 
lôi kéo được văn nghệ sĩ của ta, 
không thẻ phá hoại được mặt trận 
văn hóa, văn nghệ của ta. 


(1) V.I. Lâ-nin: Toàn táp, Nxb Sự thật, 


Hà-nội, 1972, tập 19 tr 55. 


- 


BUN-0A-RI, MÔT NƯớC (ÔN&—NÔNG NGHIỆP 


"TROXG quá trình xây dựng chủ 


nghĩa xã hội, Hun-ga-ri đã dạt 
được những thành tựu ngày càng tO 
lớn. Đến cuối năm 1980, vốn sản xuất 
eơ bản đã lên tới 77 tỷ lẻ va, sản 
lượng công nghiệp tăng 72 lần so với 
năm 1939. Tòng sản phầm quốc. dàn 
năm 1979 là 47 tỷ lê va. Trong 1/1 thế 
kỷ nay, tốc độ tăng trung bình hàng 
năm của thu nhập quốc dân Bun-ga- 
ri là 8,13 ; đó là một trong những tốc 
độ cao nhất ở châu Âu và trên thế 
ĐIỚI. 

Nhờ vậy, Bun-ga-ri đã bước vào 
giai đoạn chuyên từ phát triên kinh 
lẻ theo chiều rộng sang phát triển 
kính tế theo chiều sảàu., Đại hội 
thứ XII Đăng cộng sản Bun-ga-ri vừa 
qua đánh dấu thời Kỷ có những quả 
trình và biến đôi sảu sắc về chät lượng 
trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội 
phát triển ở Cộng hòa nhân dân Dún- 
ga-ri, 

Đó là những biến dỗôi trong cơ sở 


hạ tầng, và cả trong kiến trúc thượng” 


tàng. Hơn 70X vốn đầu tư trong kế 
hoạch mới sẽ dùng đề cải tô và hiện 
đại hóa kính tế, Kế hoạch 5 năm thứ 
8 sẽ là kế hoạch của tiên bộ kỹ thuật, 
Dưỡng lối nhằm giành hiệu quả và 
chất lượng kinh tế cao sẽ được thực 
hiện có kết quả hơn. Trong lĩnh vực 
xã họi, nhu cầu của nhân dân sẽ được 


LÊ - TỊNH 


` 


thỏa mãn đầy đủ hơn. Trong lĩnh vực 
tỉnh thần, sẽ tiếp tục có cố gắng lớn 
trong việc phát triền khoa học và 
văn hóa, giảo dục chủ nghĩa cộng sản 
toàn điện, xây dựng con người mới xã 
hội chủ nghĩa và lõi sống xã hội chủ 
nghĩa. : 


Xuất phát từ đặc điềm của một nền 
kinh tế nòng nghiệp lạc hậu do lịch 
sứ đề lại, sớm tranh thủ được sự 
giúp đỡ to lớn của Liên-xô, Bun-ga- 
rỉ ngay từ đầu đã chủ trương thực 
hiện công nghiệp hóa mà then chốt là 
phát triển ngành điện và chế tạo cơ 
khí. Đại hội thứ XII Đẳng cộng sản 
Dun-øa-ri đã nhân mạnh rằng Iroing 5 
nam DĐd T10 năm Tới, công nghiệp nặng 
bản liềếp tục giữ oai trò nền tảng của 
toàn bọ nên kinh tế quốc đản, Đường 
lối phát triên kinh tế đó quyết định 
phương hướng dâu tư, và do đó, 
quyết định sự hình thành cơ cấu Rình 
tế hiện nay ở Dun-ga-ri. TỶ trọng của 
hai ngành cơ bản trong kinh tế quốc 
dân đã biến đồi : công nghiệp từ 21275 
năm 1939, nĩm cao nhất trước cách 
mạng, lên 86 năm 1978, còn nông 
nghiệp từ 75,35% giảm xuống còn 14%. 
Trong bản thân công nghiệp, cũng 
đã điển ra sự thay đôi cơ cấu theo 
phương hướng tiên tiến, giữa nhóm 
A — sẵn xuất tư liệu sản xuất — và 
nhóin B — sẵn xuất tư liệu tiêu dùng. 


6; 


Tỷ lệ giữa hai nhóm này năm 1939 
là 22.6% so với 77.4%. Năm 197, 
nhóm A : 60,6%, nhóm B : 39,4. Trong 
nhóm A, bộ phận tư liệu lao động cũng 
tĩng nhanh hơn bộ phản đối tượng 
lao động. 


Trong quả trìnhcông nghiệp hóa, Bun- 
ga-ri chủ trọng trước hết ngành diện. 
So với năm 1960, năm 1977 sản lượng 
điện tng 569% trong khi toàn bộ 
công nghiệp tăng 514. Hiện nay, điện 
của Bun-ga-ri gồm có: nhiệt điện 


62,1%, thủy điện 14,2%, điện nguyên.. 


tử 23,7%. Nhiệt điện và thủy điện dựa 
trên cơ sở tài nguyên trong nước, gòm 
than bùn, than nâu, sông ngòi, nhưng 
số lượng và chất lượng có hạn, cho 
nên Dun-ga-ri sớm đầy mạnh phát 
triền điện nguyên tử. Trong kế hoạch 
10 năm tới, điện nguyên tử sẽ chiếm 
tới 41% và năm 2000 khoảng 60 — 705 
năng lượng điện của cả nước. Năm 
1979, Bun-ga-ri sản xuất 32,5 tỷ kWh 
điện, tính bình quân đầu người, đạt 
trình độ trung binh ở châu Âu. Đó là 
một bước tiến vượt bậc của công 
nghiệp Bun-ga -ri. 


Trong cổng nghiệp, chế tạo cơ khí 
là ngành phút triền nhanh nhất : năm 
1977 so với 1960, chế tạo cơ khi tăng 
12 lần. Từ chỗ năm 191§ chỉ chiếm 
735 giá trị công nghiệp, năm 1977 tỷ 
trọng đó là 26,8%. Đề phù hợp với cơ 
sử nguyên liệu có hạn và đề thích ứng 
với tiến bộ ký thuật trên thế giới, 
Đại hội thứ XII Đăng cộng sản Bun- 
a-ri vừa qua đã xác định ngành chế 
tạo eơ khí phải được tiếp tục ưu tiên 
pzát triền theo hướng giảm bớt những 
sìn phảm tiêu hao nhiều kim loại, 
- ting thêm những sản phầm tiêu hao 
H kim loại, phát triền mạnh những 
mưanh cơ khí mũi nhọn, tiêu biều cho 
tiên bộ kỹ thuật và mang lại hiệu 
quả kinh tế cao. Trong kế hoạch 
[UXI — 1985; công nghiệp sẽ tăng 30 — 
324, trong đó, cơ khi tàng 50 — 55%. 
Trcng công nghiệp cơ khí. Bun-ga-ri 
chw trcng các ngành cơ khí nông 


68 


nghiệp, thiết bị công nghiệp thực 
phầm, công nghiệp điện, thiết bị điện 
tử, thông tin, máy công cụ, các loại 
xe chở hàng và nâng hàng như xe rùa 
điện, cần trục điện... 


Việc ưu tiên phát triền công nghiệp 
thuộc nhóm A tuy có làm cho công 
nghiệp thuộc nhóm B giảm về mặt 
Lỷ trọng, nhưng lại to điều kiện căn 
bản đề nhanh chóng phát triền các 
ngành thuộc nhóm B oề mặi số lượng. 
chất lượng 0à chủng loại. Năm 1976 
so với năm 1960, ngành giấy tăng 
017%, dệt tăng 295X, công nghiệp 
thực phầm —3415. sành sứ thủy tỉnh— 
072%... Năm 1977, công nghiệp vật 
phẩm tiêu dùng và công nghiệp thực 
phầm sản xuất một khối lượng trị 
giá gàn 40Ã giá trị công nghiệp. 
Riêng công nghiệp thực phầm chiếm 
23,7%, đứng thứ 2 sau công nghiệp 
cơ khí (26,8). Năm 1980, bình quân 
đầu người ở Bun-ga-ri có 62,5 kợ thịt, 
204 kg rau quả, 34kg đường; cứ 100 
gia đình thị có 77 gia đình có máy 
thu hình và có tủ lạnh, 71 gia đình 
có máy giặt, 29 gia đỉnh có xe hơi... 


Bun-ga-ri cũng chủ trọng công 
nghiệp hóa chất mà chủ yếu là hóa 
dầu, phân bón, thuốc trừ sâu, cao su, 
giấy và bột giấy.. Bun-ga-ri mỗi 
năm sản xuất mấy chục tấn tỉnh dầu 
từ hàng chục loại hoa thơm, trong 
đó cứ 100 kg hoa hồng thu được 1ø 
tỉnh dầu. Năm 1977, giá trị sắn.phầm 
ngành hóa chất chiếm 7,6ÃŠ giá trị 
tổng sản phầm công nghiệp. 


(Xem biều đồ ở trang bên). 


Đặc điềm của nông nghiệp Đun-ga- 
rì hiện ngụ là trình độ trang bị kỹ 
thuật hiện đại, năng suất cao, chủng 
loại nhiều 0à cơ câu nội bộ ngành cũng 
như cơ cầu câu trồng hợp lÚ, cơ câu 
sản xuất hiện đại 0à phương, phúp 
quản lý Hiên tiến. Đất nông nghiệp 
ở Bun-ga-ri chiếm 56,2X lãnh thồ, 
tức là trên 6 triệu héc ta so với 
110980 km”, trong đó 76,2% là đất 
trồng trọt. 


Một số tình hình kinh tế cơ bản : 


Đơn vị 1960 1970 1979 
47,0 
17,4 


957,4 


Tồng sản phầm z+ä hội Tỷ lè va 10,31 
Thu nhập quốc dân” nt 4.5 


26,2 
10,52 
167 


trong đó, của công nghiệp Triệu lêva | 2016 
của xây dựng 


của nông nghiệp 
Giá trị xuất khầu 


1 = Hàng công nghiệp 
Trong đó : 
— Thuần túy công nghiệp 
— Có nguồn từ nông nghiệp 
2 — Hàng chưa chế biến 


Năm 1980, cứ 100 héc ta đất trồng 
trọt thì có 3.2 máy kéo, tính theo 
đơn vị 15 ngựa ; 25Ã diện tích trồng 
trọt được bảo đảm tưới và tiêu nước. 
Từ đầu những năm 70, trên 70Ã lao 
động nông nghiệp được cơ khí hóa. 
Hiện nay nông nghiệp Bun-ga-ri 
đang trong quá trình cơ khí hóa 
toàn điện và tự động hóa từng phần. 
Trong ngành trồng trọt, Bun-ga-ri 
đặt trọng tâm vào cây lương thực. 
Năm 1979 đạt 910 kg một đầu người. 
Diện tích cây lương thực trên 2 triệu 
héc ta trong đó các loại lúa 1,3 triệu 
héc ta, ngô 704300 héc ta. Tại Đại 
hội thứ XII vừa qua, Đẳng cộng sản 
Bun-ga-ri đã nhấn mạnh phải nhanh 
chóng tăng sản lượng lương thực, xem 
s là nhiệm 0ụ chiến lược của kš hoạch 

3 năm (dự kiến năm 1985 phải sản 
xuất 10,5 — lí triệu tấn). Diện tích 
trồng cây công nghiệp quan trọng 


Trồng trọt 
Chăn nuôi s2y/ 


Đặc điềm nồi bật của nông nghiệp 
Bun-ga-ri là cơ cấu tò chức sản xuất 


97: 
2309 
2344,5 

92,1 


315 
1415 


668,6 
84,4 


1543,7 
_3350,1 
7674,8 
97,2 


25,1 44,8- 71,3 
959,3 47,3 22,9 
15,6 7,9 2,8 


như hạt hướng dương là 236 900 ha, 
thuốc lá 102500 ha, nho làm rượu 
155 600 ha, củ cải đường 73 100 ha. Việc 
trồng những cây công nghiệp này 
sẽ phát triền mạnh trong kế hoạch 
2 năm tới. 


Dựa trên cơ sở công nghiệp hiện 
đại và ngành trồng trọt phát triền, 
ngành chăn nuỏi Bun-ga-ri có điều kiện 
phát triền mạnh. Đầu năm 1980, Bun- 
ga-ri có đàn bò 1,8 triệu con, lợn 3,8 
triệu, cừu 10,5 triệu, và gia cầm 410 
triệu. Trong kế hoạch 5 năm tới, Bun- 
ga-ri chú trọng tăng sản lượng bò và 
cửu; còn lợn và gia câm chủ yếu thỏa 
mãn nhu cầu trong nước. Với sự phát 
triền nhanh của chăn nuôi, hiện nay 
Bun-ga-gi là một trong những nước 
châu Âu có ngành chăn nuôi chiếm tỷ 
trọng ngày càng cao trong giá là sản 
phm nông nghiệp: 


1975 


5,7 g4, 
43, 


và cơ cấu quản lý tiên tiến. Dầu những 
năm 70, Dun-ga-ri đã thiết lập các liên 


69 


hợp nông — công nghiệp và liên hợp 
công — nông nghiệp. lliên nay cả 
nước có 217 liên hợp nông — công 
nghiệp và 10 liên hợp công — nông 
nghiệp được xảy dựng trên cơ sở liên 
kết sản xuất nông nghiệp với sản xuất 
công nghiệp thực phầm, liên kết việc 
tròng cây công nghiệp với sản xuất 
vật phầm công nghiệp bắt nguồn .từ 
cày công nghiệp, và liên kết việc chế 
tạo máy nông nghiệp với sản xuất 
nông nghiệp. Bình quân một liên hợp 
nông—công nghiệp có gần 13200 héc ta 
đất trồng trọt, 400 máy kéo (15 ngựa) 
và Í7 triệu lê va vốn cố định. 
Tháng 3-1979, Nhà nước Hun-ga-ri 
đã thành lập Liên hợp nông — công 


nghiệp toàn quốc thay thế cho Bộ. 


nòng nghiệp và Bộ còng nghiệp thực 
phẩm ước đây, nhằm thích ứng với 
gẻu cầu Tích lại gân nhu giữa hat hình 
Ilifc sở hữu, 0à sự liên kết giữa sản 
xui nóng nghiệp 0à sản xuất công 
nghiệp, Đây là liên mình tự nguyện 
giữa kính tế toàn dân và kinh tế tập 
thề, tuy vẫn duy tri tỉnh độc lập của 
nối hình thức sở hữu trên các mặt: 
kinh tế, pháp luật và tài chính. 


Những biến đồi to lớn trong nền 
kinh tế Bun-gt-ri mà trước hết là việc 


thiết lập một cơ cấu với còng nghiệp 


8ö% và nông nghiệp 113, đã dưa Bun- 
ga-ri vào hàng ngũ những nước cỏng~ 
nông nghiệp, xóa bỏ hình ảnh một 
nước Bun-ga-ri nòng nghiệp lạc hậu 
vào bậc nhất chàu Âu trước đây. 
Thành tựu rực rỡ đó gắn liền với 
đường lõi đúng đắn của Đăng cộng sản 
Bun-ga-ri nhằm phát ñuu cao (lộ nhữ ng 
lim năng kinh tế lrong nước 0à sử 
dụng tới mức cao nhất những thuận 
lựi do hợp tác quòc lễ, lrước 
hợp tác 0uới Liên^vó, mang tại (1. Với 
tư cách là một thành viên chỉnh thức 
của Hội đồng tương trợ kinh tế, Bun- 
ga-ri triệt đề thực hiện nguyên tắc 
chuyên môn hóa và ghiệp tác hóa trong 
phạm vì Hội đồng. Đó là một trong 
những diều kiện cơ bản nhất đề Bun- 
ưa-ri phát triền sông nghiệp hiện đại, 


z0 


thứ 


hết là. 


nhất là những ngành mũi nhọn, có 
trình độ tiên tiến của thế giới. Đại hói 
thứ XII Đảng cộng sản Bun-ga-ri đã 
quyết định phải tạo điều kiện Đà có 
hiện pháp cụ thê đề thực hiện dòng bộ 
lòng sơ tồ chuuên mỏn hóa Đà hiệp tác 
hóa  Dun-gd-ri — Liên“voỏ lrong lĩnh 
Dực sản #+HấI Đật chải cho đến năm 
1990. 


Đưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội 
XIIL Đảng cộng sản Bun-ga-ri, 
nhân dân Bun-ga-ri đang vững bước: 
tiến lên một xã hội xã hội chủ nghĩa 
phát triền, phồn vinh và hạnh phúc- 


- 


(1) Tính đến 1974, Liên-xô đá cho Bun- 
ga-rì vay trên 4 tỷ lẻ va (1 lê va = 2,46 dòng 
Việt-nam). Sản lượng của các xí nghiệp cêng 
nghiệp hiện đại được xây dựng với sự giúp đỡ 
của Liên-xô chiếm ÔO?% tổng sản lượng công 
nghiệp, trong đé kim loại đen : 95%, kim loại 
màu 5“, chế biến dầu mỏ 80%: điện 607 
và hầu như toàn bộ nganh công nghiệp tạo nén 
cơ sở vật chất và ký thuật hiện đại trong nóng 
nghiệp. Ngoài ra, thông qua ngoại thương, chỉ 
troag thời kỳ 1971 — 1975, Liên-xô đã bán 
cho Bun-ga-r 2,Ố tỷ rúp máy móc, thiết bị. 
Ngược lại, hàng năm Liên-xô nhập của Đun~ 
ga-ri trên 6075 xe rùa điện, trên 506 cản trục 
điện, 542 tàu biền, khoảng 8o? máy nghiên 
thức ăn gia SỨC... 


(HỦ TỊth HŨ - thÍ - NINH... 


(Tiếp theo H0 0Ð 97) 


nàng cao trình độ lý luận, chỉnh trị. 
văn hóa, nghiệp vụ, ngoại ngữ (it 
nhất là một thứ tiếng nước ngoài) ; 
nàng cao đạo đức cách mạng ;co 
quyết tâm, luôn luôn cố gắng khắc 
phục khó khăn; đi sầu vào thực tế, 
đi sát quản chúng.. 

Những lời dạy bảo ân cần trên đây 
của Hö Chủ tịch luôn luôn có giá trị lớn 
về lý luận và thực tiễn đối với công 
tác báo chí của Đảng, đối với mỗi cán 
bộ làm báo chúng ta. 


KOMMYHWCTWHUECKHH 3KYPHAJI N° 5 — 1981 


[IEPEHOBAf“I — Cñenywø nñpDHM€DYy BBbiCOKOl HDABCTB€IHOCTH ID€3HT€H- 
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KOMMWHHCTT - Atui — onrnMHCTbi. /JTJOHT" HIH HI'YEH — CaeJbUIHHä B 
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REVIEW OF COMMUNISM N° 5 —- 19681 
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revolutionary qualitics. Communist — We, optimists. ĐỒNG-SỸ-NGUYÊN — 
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REVUE DU COMMUNISME N° 5 — 1981 
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Editorial — A imbuir en las virtudes del presidente Ho Chỉ Minh y clevar 
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HOÀNG-NGỌCG-DI — Elevar el cfeeto gestional del Estao en la ensenanza. 
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CHỦ TỊCH HỒ-CHÍcMINH VĨ ĐẠI 
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FƑ—— 


Tìm đọc : 


— HỒ - CHÍ . MINH ~ TOÀN TẬP ~ Tập I (1920 — 1925) 


— HỒ - CHÍ : MINH — TUYẾN TẬP ~ Tập Ï và tập II 
Ị Ban nghiên cứu lịch sử Đảng trung ương 
~ Chủ tịch Hồ-Chí-Minh — Tiều sử và sự nghiệp 
(In lần thứ 5, có chỉnh lý và bô sung) 
| 
Ị 


Ban nghiên cứu lịch sử Dảng Nghệ-tĩnh 
— Những mầu chuyện về thời niên thiếu của Bác Hồ 


* 


NHÀ XUẤT BẢN SỰ THẬT 


In tại Nhà in TẠP CHÍ CỘNG SẢN Chi sở; 1®651 Ciá ¡ 0440 


Vi Vƒ C7 (2-12 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ 
CỦA ĐẢMNG CỘN$ SẲN VIỆT-NAMA 


6. I9ôỊ 


! 
| 
' 


—— 


CẢI TIẾN CÔNG TÁC PHÂN PHỐI, 
LƯU THÔNG, NHẰM THÚC ĐẨY 
SẢN XUẤT, ÔN ĐỊNH ĐỜI SÓNG 


` 


GAx xuất, phân phối, lưu thông, tiêu 

dùng là các khâu của quá trình 
sản xuất và tái sản xuất xã hội, trong 
đó sản xuất là gốc. Sản xuất quyết 
định phân phối, lưu thông, tiêu dùng. 
Ngược lại, là khâu trung gian nối liền 
giữa sản xuất với tiêu dùng, phân 


_I—ÑHỮNG TƯ 


Trong khi thực biện cải tiến công 
tác phân phối, lưu thông, phải luôn 
luôn đặt công tác này trong tòng thê 
các hoại đỏ ng kính tế nà quan L RLnh lẽ. 

Cộng tác phân phối, lưu thông nhằm 
bảo đam thỏa mãn nhú cầu tiêu dùng 
của xã hội, đồng thời thúc đầy sản 
xuất phát triền, trước mắt là sản xuất 
lương thực, thực phầm và hàng tiêu 
dùng, khuyến khích các hoạt động 
xuất khâu và nhập khu, mở rộng giao 
lưu hàng hóa giữa nước ta với các 
nước khác. Trên cơ sở đỏ, góp phần 


LẺ - DƯÀN 


phối và lưu thông giữ vai trò rất 
quan trọng, tác động trực tiếp đến 
sẵn xuất và đời sống. Cải tiên công tác 
phản phối, lưu thông, tạo nên một sự 
chuyền biến sâu sắc và toàn điện trên 
lĩnh vực hoạt động quan trọng này 
là một yêu cầu cơ bản và cấp bách. 


TƯỞNG CHỈ ĐẠO 


ồn định à từng bước cải thiện đời 
sống của nhân đứn, nhất là công nhân 
và nông đàn. Đó là mục tiêu cơ bản 
hiện nay của mọi chính sách của Đăng 
và Nhà nước. | _ | 
Phương hướng chung của cải tiến 
công tác phản phối, lưu thông là gắn 
liền với quản lý kinh tế, xóa bỏ cách 
quản lý theo lối hành chính quan 
liêu — bao cấp. chuyền sang phương 
thức kinh doanh xã hội chủ nghĩa; 
lâ kẽ hoạch làm chính, sử dụng đúng 
đẳn các quan hệ hàng hóa = tiền tệ, các 


đòn bầu kinh tế, thực hiện chẽ độ hạch 
toán, chống chế độ bao cấp tràn lan. 
hành 
chính quan liêu — bao cấp, thực hiện 
phương thức kinh doanh xã hội chủ 


Nhưng chống lối quản lý 


nghĩa không có nghĩa là lấy cơ chế 
thị trưởng thay cho kế hoạch hóa, là 
theo đuôi thị trường «tự do», theo 
Nảm 


hoạch hóa là khâu trung tà, sử dụng 


quy luật cung cảu. vững kế 
kế hoạch làm còng cụ chủ yếu đề tô 
chức và quản lý sản xuất, quản lý 
phản phối, lưu thông cho phù hợp 
_ với trỉnh độ phát triền của nền kinh 
lẽ. 

Công tác phân phối, hru thông là 
lình vực hoạt động kết hợp chặt chẽ 
mặt hiện vật với hình thức quan hệ 
hàng hóa — tiền tệ. Trong lĩnh vực 
này, chúng ta phải cần coi trọng việc 
tân dụng đúng đản các phạm trù giá 
trị, sử dụng tốt quan hệ thị trưởng và 
các dòn bầy kính tế như giá cả, tiền 
Lương, tài chính, tín dụng, lợi nhuận. 
Trong đỏ giá trị sử dụng là cơ bản 
nhi. Phân phối dưới hình thái giá 
trị không thể nào quyết định boặc 
thay thế được phản phối dưới bình 
thái giá, trị sử dụng. 

Các chính sách phản phối, lưu thông 
thể hiện sự nhất Irí giữa bơ loại lợi ích 
(lợi ich của toàn xã hội, lợi ích của 
tập thể và lợi ích của cá nhân người 
lao động) một cách đúng đắn, và trong 
tỉnh hình biện nay, cần chú Ý thích 
đáng lợi ích của người lao động. làm 
cho mọi người quan tầm hơn nữa đến 
việc tầng năng suất lao động, tầng 
hiệu quá kinh tế, Kết hợp đúng dân 
ba lợi Ích cũng chính là góp phần 
thực hiện chế độ làm chủ tập thể xã 
hội chủ nghĩa trên phạm vi toàn xã 


L2 


hội, trongYừng địa phương và ở mỗi 
CƠ SỞ. : 

Công tác phân phối, lưu thông vận 
dụng đúng dắn ba loại biện pháp (kinh 
tế, hành chính và„giáo dục), trong đó 
biện pháp kinh tế là cơ bản nhất. Biện 
pháp giáo dục cũng cần được coi 
trọng nhưng đồng thời phải phát huy 
sức mạnh của Nhà nước chuyên chỉnh 
vỏ sản, sử dụng biện pháp hành chính 
chống đầu cơ, buôn lậu, khắc phục 
những hiện tượng tiêu cực trong xã 
hội, lập lại trật tự trong nén kinh tế 
và trên thị trường. Công tác giáo dục 
từ tưởng cân được tăng cường, làm 
cho mọi người nhận rö hơn nữa tỉnh 
bình và nhiệm vụ, nắm vững đường 
lối, chủ trương, chính sách của Đảng 
và NHà nước, tịch cực sản xuất và 
công tác, cần kiệm xây dựng đất nước 
và cảnh giác trước mọi âm mưu của 
kẻ thù. 

Muốn tạo được sự chuyền biến trong 
công tác phản phối, lưu thòng, ta 
phải thực hiện một loạt biện phú p đồng 
bở nhằm các mục tiêu chủ yếu là: 
Ihúc đầu sạn ruãi phút triền, ồn định 
nó củi thiện lừng phản đời sống nhân 
đân, ồn định tình hình kinh lễ tài chính. 
Các vấn đẻ trước tát về phản phối, 
lưu thòng cần được nắm vững là: 
phục vụ sản xuất, tập trung nguồn 
bàng vào tav Nhà nước, bảo đảm củng 
cấp hàng thiết yếu cho đời SỐng của 
những người lao động, trước hết là 
công nhân, viên chức, mở rông thương 
nghiệp quỏc doanh và tàng cường 


-quản lý thị trường, điều chỉnh giá cả 


và tiền lương, phăn đấu thăng hằng 
ngân sách, điều hỏa lưu thông tỉcn lệ. 
Trong các biện pháp Hiện hoàn đó. giả 
cả và tiên lượng là hai vấn đề cấp bách... 


II —- CẢI TIỀN GIÁ CÁ VÀ TIỀN LƯƠNG 


Giá cá là một văn đề lớn, tác động 
toàn điện đến các mặt kinh tẻ, chính 
trị, xã hội và là vấn đề rất phức tạp. 
đặc biệt là trong tỉnh hình kinh tế 
hiện nay của ta còn nhiều biến động, 
các căn cứ đề xác dịnh giá ca chưa 
ôn định. Giá cả lấy sắn xuất làm gốc, 
giá cả dưới chủ nghĩa xã hội hình 
thành một cách có ®ế hoạch tử trong 
sản xuất, chứ khòng phải một cách tự 
phát thông qua sự trao đổi trên thị 
trường. Do đó, văn đề giá cả phải 
được giải quyết một cách có kế hoạch, 
trên cơ sở xuất phát tử nhu cầu của 
xã hội và của cuộc sống người lao 
động mà bế trí kế hoạch sản xuất, 
nhằm tận dụng "tiềm năng kinh tế, 
nhất là sức lao động và ruộng đắt, tạo 
ra nhiều của cài cho xã hội. Giá cả 
chỉ có thê giải quyết được tốt trên cơ 
Sở phát triền sẵn xuất, tàng năng suất 
lao động, nâng cao chất lượng, hạ 
giá thành sản phẩm, nắng cao hiệu 
quả kinh tế, tạo điều Kiện tăng tích 
lầy cho công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa, ồn định và từng bước cai thiện 
đời sống của người lao động. 

Giá cá phải góp phản phản phối 
và khuyến khích sử dụng các nguồn 


vốn về hiện vật và tài chính một 
cách có hiệu quả và tiết kiệm; giải 
quyết đúng dắn mối quan hệ giữa 
tích 


aghiệp và 


lũy và tiêu dùng, giữa công 
nóng nghiệp, giữa công 
nhàn và nóng dân; mờ rộng sự phản 
công và hợp (úc quốc tế; đáp ứng tối 
những yêu cầu của các nhiệm vụ chiên 
lược của cách mạng. Giá ca phi giải 
quyết tốt vấn để phản phối và phần 


phối lại thủ nhập quốc dân, điệu hóa 


thủ nhập của các tầng lớp dân cư theo 
phương hướng có lợi cho chủ nghĩa 
xã hội và cho những người lao động, 
nhất là công nhân, viên chức là những 
người ăn lương, và điều tiết thu nhập 
của những người có thủ nhập cao 
bất hợp lý hoặc không chính dáng. 
Hệ thống giá chỉ đạo của Nhà nước 
xảv dựng theo đường lối, chính sách 
của Đăng và dựa trên các cần cứ 
khoa học, các cơ sở kinh tế — kỹ thuật 
đúng dán, không được lấv giá thị 
trường “tự do» (trong đó có những 
vếều tổ đầu cơ, phá hoại) làm căn cứ. 
lệ thống giá của Nhà nước phải thật 
sự trở thành công cụ quản lý nền kinh 
lế quốc dân phát triền có kế hoạch. 
Vi thị trường *tự do? eòn tồn tại 
trong phạm ví nhất đ«ếnh và trong điều 
kiện quan hệ cung cầu còn mất cÂn 
đổi, Nhà nước thí hành chủ trương 
chỉ đạo giá cá linh hoạt đề quản lý 
thị trường “từ do %®, đấu tranh có 
hiệu quả chống những hoạt động đầu 
cơ và thực hiện điều tiết cùng — cầu 
có lợi cho chủ nghĩa xã hội. Trong 
những điều kiện kính tế nói trên, về 
khách quan hình thành hơi hệ thông 
giá : hệ thống giá tương đối òn định 
(như giá bán buôn, giá thủ mua trong 
nghĩa vụ và giá bản tư liệu sản xuất 
theo hợp đong kính tế hai chiều, giá 
cũng cầp...) và hệ thông giá vàn dụng 
Hương đói lĩnh hoạt tronư hoạt động 
kinh doanh thương nghiệp. Từ hơn 
20 năm nay, đó hoàn cảnh khách quán 
chiến tranh kéo dài, chúng ta phải 
giữ hệ thông giá Í thayv đối. Hệ 
thông giá ív đến nay không eón phủ 


hợp, pIhú diệu chính tượng đối toàn 


điện làm cho giá cả phù hợp với các 
điều kiện kinh tế — xã hội đã thay 
đồi (chi phí sản xuất, giá hàng nhập 
khẩu, tiền công, quan hệ cung — cầu, 
quan hệ tích lũy, tiêu dùng...). À hưng 
0iệc điều chỉnh giá phải làm từng bước 
cho phủ hợp với tỉnh hình thực tế, 
đìần dần đi đền xác định hệ thông giá 
mới, nhằm thúc dầy sản xuất, khuyến 
khích xuất khu, tạo điều kiện cho 
thương nghiệp xã hội chủ nghĩa 
mở rộng kinh doanh, khác phục tỉnh 
trang Nhà nước phải bù lỗ quả lớn, 
thực hiện điều tiết một cách hợp lý 
thu nhập của các tăng lớp dàn cư. 
Mục tiêu hàng đầu của việc điều chỉnh 
giá là thúc đầy sẵn xuất và ôn định 
đời sống, do đó Nhà nước phải giữ 
òn định qgid cung cấp các mặt hàng 
thuộc nhủ cầu thiết vếu để bảo đảm 
đời sống của công nhân, viên chức là 
những người ăn lương, dòng thời 
phải giữ vững quan hệ †Ú giả hợp lụ 
giữa hàng công nghiệp ea hàng nòng 
sản để bảo đảm thủ nhập hợp lý của 
nóng dàn và khuyến khích nóng dàn 
đày mạnh sản xuất, bản nhiều sản 
phảm hàng hóa cho Nhà nước, 

Giá bán lẻ là mối quan tâm thưởng 
xuyên của Nhà nước và của nhân dân, 
vì nó ảnh hường trực tiếp đến đời 
sống của mọi người. Giá bán lẻ phải 
xuất phát từ chính sách tiêu dùng của 
Đăng và Nhà nước, bảo đảm cho các 
tò chức thương nghiệp kinh doanh 
không lô vốn, trừ một số mặt hàng 
cung cấp, và có tÝ lệ tích lũy thích 
hợp đói với từng nhóm hàng khác 
nhau (hàng thiết yếu thì tích lũy ít 
hoặc Không tích lũy, hàng cao cấp 
hoặc không khuyến khích tiêu dùng 
thị tích lũy nhiều), Chính sách giá 


bán lẻ phải giải quyết tốt mối quan 


hệ giữa Nhà nước và các tầng lớp 
nhân dân trong xã hội, nhất là phải 


"gắn với tiền lương đề bảo đảm đời 


sống công nhân, viên chức và gắn với 
giá thu mua đề bảo đảm đời sống của 
nông dàn và những người làm nghề 
thủ công, nghề rừng, nghề cá, nghề 
InuỔi, V.V. 

Hệ thống tiền lương của ta được 
xây dựng tử lâu, đến nay không còn 
phù hợp nữa. Trong những năm chiến 
tranh, chúng ta chưa có điều kiện cải 
tiến chế độ tiên lương. Đẻ bảo đảm 
tiên lương thực tế, Nhà nước thực 


hiện chế độ cung cắp theo giả òn 


định những mặt hàng thuộc nhu cầu 


thiết vếu cho công nhàn, viên chức. 
Nhưng vì quỹ hàng hóa cung cấp có 
hạn, số hàng hóa cung cấp chỉ bảo 
đảm một phần nhu cầu tiêu dùng hàng 
ngày của công nhân, viên chức và 
gìa đình, cho nên một phần tiền 
lrơng phải đưa ra chỉ dùng đề mưa 
hàng trên thị trưởng «tự do » theo 
giá cao, làm cho tiền lương thực tế 
bị giảm sút. Trong điều kiện hiện nay, 
khi cung cầu còn mất cản đối, thị 
trường và giá cả chưa ồn định thì vấn 
đề ồn định và cải thiện đời sống của 
công nhân, viên chức không thề được 
giải quyết chỉ bằng biện pháp giản 
đơn là nâng lương danh nghĩa màẳ 
phải bằng nhiều biện pháp kết hợp với 
nhau, như bảo đảm cung cấp theo giá 
ôn định những mặt hàng thuộc nhũ 
cầu thiết vếu nhất, thực hiện phụ cấp 
lương, nhát triên sản xuất đề người 
lao động có đủ việc làm, và vận dụng 
đúng đân chế độ lương khoán, Ìươn§ 
sản phảm, v.v, 

Trong khi chưa cải cách tiền lượng. 


Nhà nước thực hiện khoản phụ cấp 
tạm thời tiền lương cho công nhân,. 


viên chức, bù lại sinh hoạt đắt đỏ do 
giÁ tăng lên. Đây là biện pháp rất quan 
trọng và chúng ta phải bảo đảm phát 
huy tác dụng tích cực của nó trên cơ 
sở bảo đảm cung cấp bằng hiện vật 
và đấu tranh ồn định giá thị trường. 

Biện pháp cơ bản nhằm bảo đảm 
đời sống của công nhân, viên chức là 
bảo đảm cùng cấp bằng thiện oật 
theo giú òn định những mặt hàng 
thuộc nhu cầu thiết yếu nhất cho đời 
sống, trước hết là lương thực và thực 
phầm. Chúng ta chủ trương, trong 
những năm trước mắt còn giữ cung 
cấp, nhưng không phải bao cấp tràn 
tan. Đồng thời, phương thức và tô 
chức cung cấp phải được cải tiến theo 
hướng tách cửa hàng cung cấp thành 
hệ thống riêng, không đề lăn với hệ 
thống kinh doanh ; tăng cường quản 
lý và kiềm soát việc phát hành và 
thu hồi tem phiếu, tăng cường quản 
lý nội bộ trong ngành thương nghiệp, 
bảo đảm phân phối hàng hóa theo 
tiêu chuần quy định và khắc phục 
những hiện tượng tiêu cực: tham Ô, 


móc ngoặc, cửa quyền... Diện' mặt 
hàng cung cấp bằng hiện vật được 
quy định một cách thích hợp tùy theo 
tình hinh sẵn xuất và tình hinh thị 
trường chung cũng như ở các vùng 
khác nhau trong nước, các cơ quan 
Nhà nước có trách nhiệm, bằng mọi 
cách, phấn đấu thực hiện các tiêu 
chuần cung cấp đã công bố. 


Một vấn đề có ý nghĩa quan trọng 
hàng đầu đối với việc ồn định đời 
sống của công nhân, viên chức là 
bằng nhiều biện pháp, tạo điều kiện 
cho công nhân có đủ việc làm và làm 
việc có năng suất, do đó, có tiền 
lương và thu nhập cao hơn. Việc vận 
dụng các hình thức lương khoán 
lương sản phầm vừa qua đã có tác 
dụng tốt, làm cho công nhân tích cực 
lao động sản xuất, phấn đấu tăng 
năng suất lao động, đề xi nghiệp và 
xã hội có thêm sản phầm, cỏng nhân 
có thêm thu nhập. Đây là hình thức 
trả lương tiến bộ, phù hợp với nguyên 
tác phân phối theo lao động trong 
chủ nghĩa xã hội, gắn lợi ích của 
người lao động với lợi ích của xí 
nghiệp và lợi ích chung của xã hội, 


II — CÁC BIỆN PHÁP CHỦ YẾU 


Trong công tác phản phối, lưu 
thóng hiện nay, giá cả và tiền lương 
là những vấn đề cấp bách nhất. Muốn 
giải quyết tốt vấn đề này phải tích 
cực thực hiện một cách có kết quả 
các biện pháp liên hoàn nhằm đầy 
mạnh sẵn xuất, tăng cường thu mua 

Önầm nguồn hàng. cải tiến và bão 
đảm cung cấp cho đời sống nhân dân, 


mở rộng kinh doanh của thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa, tăng cường 
quủn lý thị trường, ồn định nền tài 
chính nước nhà và tăng cường quản 
lý tiền mặt, Đó là những biện pháp 
nhằm tạo tiền đề và điều kiện đề giải 
quyết một cách tích cực và vững 
chác vấn đề giá cả và tiền lương. 

( — Muôn giải quyết các vấn đề 


phân phối, lưu thông, điều kiện cơ 


bản nhất là dầu mạnh diưược san xuất, 


nhất Íd sửn xuãi nòng nghiệp 0à công 
nghiệp hàng tiêu dùng, tăng cường lực 
Hượng hàng hóa trong tuu Vha nước. 
Những khó khăn của sản xuất phải 
được giải quyết trước hết từ trong 
kế hoạch, tö chức và quản lý sản 
xuất, và cần sửa chữa ngay những 
khuyết điềm trong các chính sách 
khuyến 


phân phối, lưu thòng đề 


khích phát triền sản xuất. 


Trong thời gian qua, nhiều nhân tố 
mới, tích cực đang nảy nở và phát 
triền ở các ngành, các địa phương 
và cơ sở. Ở miền Bắc, tuy vụ mùa 
nàm qua bị thiệt hại nặng, đời sống 
nhàn đân ở một số vùng gặp khó 
khăn nhưng việc thirc hiện chính sách 
khoán sản ph:ầm đến nhóm và người 
lao động trong nóng nghiệp đã tạo ra 
khí thế mới trong sản xuất, Œ miền 
Nam, nông nghiệp được mùa liên mấy 
vụ, việc thay đôi phương thức và giá 
ca mua bán với nông đân đã có tác 
dụng khuyến khích sản xuất và bán 
sản phảm cho Nhà nước. Sản xuất 
công nghiệp đang gặp nhiều khó 
khăn, nhất là vẻ nguyên liệu và năng 
lượng, nhưng việc cải tiến công tác 
dụng hình 
thức lương khoán, lương sản phầm 


kế hoạch hóa và vận 
đã bước đầu giúp cho các xi nghiệp 
và địa phường tự khác phục được 
một phần khó khán, khai thác khả 
nàng của €7 SỞ sản xuất, tăng năng 
suát lao động, tăng thủ nhập cho công 
nhàn. 


Gùng với việc thực hiện các biện 
pháp thúc đây sản xuất phát triền, 


việc lạp trung các nguồn hàng Đdo 


tay Nhà nước là oãn đề quuết định 
đề bảo đảm kết quả của các biện 
pháp cải tiến phân phối, lưu thông. 
Đối với khu vực kinh tế tập thề và 
cá thể, cần đầy mạnh thu mua nông, 
lâm, hải sản trên cơ sở đề cao ý thức 
của nông dân làm nghĩa vụ nộp thuế 
và bán sản phầm cho Nhà nước, cải 
tiến chính sách và phương thức thư 
mua, thắt chặt mối quan hệ liên minh 
về kinh tế và chỉnh trị giữa công 
nhân và nông dàn. Đối với khu vực 
kinh tế quốc doanh, các ngành, các 
địa phương và cơ sở hãy đê cqdo Ứ 
hức nghĩa Đụ 0d ÂU luật qiao nộp 
phảm khác 
phục tỉnh trang các đơn vị kính tế 


sản theo kế hoạch, 
quốc đoanh tùy tiện sử dụng và trao 
đổi những sản phẩm thuộc điện Nhà 
nước thống nhất quản lý. Vân đề giá 
bán buôn xí nghiệp, giá bán buôn 
công nghiệp và chế độ thu nộp tài 
chính đối với các ngành, các' địa 
phương và đặc biệt là đối với cơ sở, 
cần được giải quyết một cách hợp lý 
và thỏa đáng, đề khuyến khích đồng 
thời bắt buộc các đơn vị kinh tế quốc 
doanh giao nộp sản phầm cho Nhà 
nước theo đúng chế độ. 

Đi đòi với việc tăng cường công 
tác thu mua nám nguồn hàng, cần có 
biện pháp tô chức và quản lý tốt số. 
vật tư, bàng hỏa hiện có, không đề 
mất mát và hư hỏng, không đề xảy 
ra tình trạng phân phối không đúng 
đối tượng, ngăn chặn và trừng trị 
những cán bộ, nhàn viên Nhà nước 
có hành động tham ô, lãng phi, ăn 
cắp hàng hóa, vật tư của Nhà nước 
hoặc tiếp tay cho bọn đầu cơ, buôn 
lậu, bọn lưu nanh xâm phạm tài sản 


xã hội chủ nghĩa, phá rối thị trường. 


- 


mới 


9 — Wởớ rộng thương nghiệp rã hội 
chủ nghĩa oà tăng cường quản lý thị 
trường là vấn đề quan trọng. Chỉ có 
phát triền mạnh mẽ tô chức và hoạt 
động của thương nghiệp quốc doanh 
eó thể quản lý chặt chẽ thị 
trưởng, Ngược lại, quản lý tốt thị 
trường tạo điều kiện cho Nhà nước 
nắm được hàng hóa và phát triêền 
thương nghiệp quốc doanh. 


Muốn thực hiện dũng vai trò là 
«người nội trợ của xã hội », thương 
nghiệp quốc doanh có nhiệm vụ một 
mãi thực hiện việc bảo đảm cung cẤp 
những mặt hàng thuộc nhụ cầu thiết» 
vếu theo giá ôn định cho những người 
ăn lương, mặt khác, mỡ rộng hệ thông 
kinh doanh theo giá thương 
Thương nghiệp quốc doanh cần sử 


„mại. 


dụng nhiều phương thức phong phú 
đề mở rộng hoạt động kinh doanh 
trẻn 
bán buôn, bán le, 


mọi lĩnh vực, tử thu mua đến 
từ kinh doanh ăn 
uống đến kinh doanh dịch vụ... tiên 
tới nắm đại bộ phận bản buôn và chỉ 
phối phần lớn bán lẻ... 

Đề đạy mạnh công cuộc cãi tạo xã 
hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa 


xa hội, thúc đầy sẵn xuất ồn định và 


'eũng cố nền tài chính nước nhà, giữ 


vững và Lừng bước cải thiện đời sống 
nhân đân, chúng ta cần kiên quyết 
chấn chỉnh và tăng cường quản lý thị 
và thị 
Irường xã hội chủ nghĩa thông nhất, 


Irường, củng cố IHỞ TÔNg 
tăng cường không ngưng lực lượng 
của thương nghiệp quốc doanh và tập 
thề, phát Iriên thị trường thống nhất 
trong cả nước, Đi đôi với mở ròng 
thị trường có tô chức, càng phải ra 
sức tô chức và quản lý chợ nòng thôn, 


Liếp tục cải tạo thương nghiệp tư 


đoanh, cải tạo những người sản xuấi 
nhỏ và buôn bán nhỏ, chống đầu cơ 
buôn lậu và các hành động phá rối 
thị trường. 

Việc tăng cường quản lý thị trường 
chỉ có thê thu được kết quả tốt nếu 
biết kết hợp cá ba loại biện pháp 
quản lý, Trong các biện pháp đó, biện 
pháp kinh tế (eụ thê là mở rộng tò 
chức và hoạt động của thương nghiệp 
xã hội chủ nghĩa) là chủ yếu; nhưng 
biện pháp hành chính: là cực ký quan. 
trong, như đăng ký kinh doanh công 
nghiệp, thương nghiệp, tăng cường 
thủ thuế công thương nghiệp, thị hành 
chế độ niêm vết giá và kiềm tra giá 
cá, trừng trị bọn đầu cơ buôn làu, 
chống các hiện tượng tiêu cực trong 
cơ quan, xí nghiệp và trong: xã 
hội, v.V, 

Yêu cầu trước mắt đối với công tác 
quản lý thị trường là, bằng sức mạnh 
tông hợp của ,nên chuyên chính vỏ 
sản, đầu tranh lập lại trật tự trên thị 
trưởng, nhất là ở các thành phố lớn 
nhằm ồn định giá cả, nghiêm căm tư 
thương đầu cơ lợi dụng tự do nâng 
giá, nghiêm cấm các ngành, các cấp, 
các tô chức thương nghiệp quốc doanh 
tùy tiện nàng giá sai chính sách giá 
và chế độ quản lý giá của Nhà nước, 
đâu tranh giữ giá thị trường. 

3T— Nhiệm vụ quan trọng hiện nay 
trên lĩnh vực phản phối, lưu thông là 


ồn định nền tài chính nước nhà, thực 


hiện cận đối ngàn sách Vhaà nước, ồn 
định giá trị đồng liền. Động viên tất 


cả các nguồn thu tài chính đề đáp ứng 
cac nhủ cầu của sản xuất, đời sông 
và quốc phòng, thực hành tiết kiệm 
triệt đề trong việc chỉ tiêu. 

Kế hoạch tài chính phải được xây 


đựng gắn liền với kế hoạch sản xuất. 
kinh đoanh ở tất cả các cấp, chỉ tiêu 
kế hoạch tài chính phải được giao 
đồng thời với các chỉ tiêu kế hoạch 


sản: xuất, kinh doanh cho các II) 


các địa phương và cơ sở. 


Thu từ kinh tế quốc đoanh là nguồn 
thu chủ yếu của nøơân sách Nhà nước, 
do đó phải được chú ý đầy đủ và thực 
hiện đúng trên cơ sở địìy mạnh sản 
xuất và tăng cường thu mua, nắm 
nguôn hàng. 

Đối với khu vực kính tế tập thề và 


cá thề, thuế là hình thức đóng góp 


quan trọng cho Nhà nước. Chính sách 


thuế nông nghiệp cần được cải tiến 
cho thống nhất, công bằng và đơn 
giản, dựa trên cơ sở diện tích và độ 
nhằm tăng cường 
quản lý và khuyến khích sử dụng 
ruộng đất, thúc đầy thâm canh, tàng 
vụ, mở rộng diện tích. Vai trò của 
thuế công thương nghiệp phải được 
phát huy hơn nữa, nhằm khuyến 
khích phát triền sẵn xuất tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp, mở rộng lưu 
thông hàng hóa và điều tiết những 
khoản thu nhập cao bất hợp lý. Công 
tác thu thuế phải được tăng cường 


màu mỡ của đất, 


và kết hợp chặt chẽ với việc tíng 
cưởng quản lý thị trường, quản lý 
giá cả, giúp đỡ đắc lực cho thương 
nghiệp 
nguồn hàng tót hơn. 

Đề khác phục những khó khăn và 


quốc doanh thu mua nắm 


mất cân đối trong nền kinh tế, cần 
thực hiện chính sách tiết kiệm triệt đề 
trong sản xuất, lưu thông, phân phôi, 
tiêu dùng. Trên lĩnh vực tài chính, 
tiền tệ, việc tiết kiệm chỉ tiêu cần 
được đặt ra một cách nghiêm túc và 
được Øiải quyết một cách kiên quyết, 
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Hoạt động của ngân hàng cần được 
tăng cường; phải mở rộng việc điều 
hỏa lưu thông tiền tệ, huy động các 
nguồn vốn nhàn rỗi, phát triền tin 
dụng, tăng cường quản lý tiền mặt, 
Hoạt động của ngân hàng phải lấy 
hiệu quả kinh tế làm tiêu chuẳn cơ 
bản, ưu tiên cho việc sử dụng thêm 
sức lao, động và ruộng đất làm ra 
nhiều sản phầm. 


Công tác gửi tiền tiết kiệm cần 
được cải tiến theo hướng làm cho 
người gửi thấy gửi tiền là có lợi và 
không bị phiền phức khi rút tiền ra. 
Việc thanh toán không dùng tiền mặt 
phải được mở rộng. Các đơn vị kinh 
tế tập thề và hộ kinh doanh cá thể 
phải mở tài khoản ở ngân hàng Nhà 
nước và thực hiện thanh toán ở: 
chuyền khoản là chủ yếu. 


Hiệ thỗng tài chỉnh ngân hàng cần 
được tăng cưởng, công tác kiềm tra 
bằng tiền đối với tất cả các hoạt động 
sản xuất, kinh doanh trong tất cả các 
khu vực kinh tế quốc doanh, tập thể, 
cá thể và giám sát chặt chẽ việc sử 
dụng tiết kiệm và có hiệu quả sức 
lao động, công suất thiết bị, vật tư 
và tiền vốn ở các ngành, 
phương và đơn vị cơ sở. 


các địa 


4 —= Đi đòi với việc mổ rộng quyền 
tự chủ tài chính cho các đơn vị sản 
xuất, kinh doanh, xóa bỏ lối quản lý 
tập trung quan liêu, cần đề cao và 
tăng cường tính thống nhất của hệ 
thống tài chính ngân hàng giá. ca tiền 
lương, sà kỦ luật Nhà nước trên lĩnh 
0ực quản lụ, phân phối. lưu thông. 

Việc phân công, phân cấp q11an lý 
trên lĩnh vực phân phối, lưu thông . 


(Xem tiếp trang 34) 
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THÀNH (ÔNG TỐT ĐẸP (ỦA ĐẠI HỘI THỨ IY 
ĐĂNG NHÂN DẬN (ÁCH MẠNG (AM-PU-(HIA 


TRONG những ngày cuối tháng 9 

vửa qua, những người cộng sản 
Caimm-pu-chia đã tiến hành Đại hội thứ 
IV của mỉnh một cách thắng lợi. Đây 
là sự kiện eó ý nghĩa hết sức quan 
trọng, đánh dấu một bước ngoặt lịch 
sử của cách mạng Cam-pu-chia. 


Đăng nhân dân cách mạng Cam- 
pu-chia là người anh em ruột thịt của 
Đảng ta, cùng sinh ra tử Đảng còng 
sản Đông-dương quang vinh trước 
kia. Kế thừa truyền thống đấu tranh 
bất khuất của nhân đân Cam-pu-chia 
anh hùng, Đảng đã lãnh dạo giai 
cáp công nhân và nhàn dân Cam-pu- 
-chia tiến hành những cuộc đấu tranh 
lầu đài, gian khô và oanh liệt, giành 
hết thăng lợi này đến thẳng lợi khác. 
Bọn thực dân Pháp và đế quốc Mỹ 
đã lần lượt bị đuồi ra khỏi đất nước, 
tiếp đó chế độ diệt chủng của bọn 
Pôn Pốt ~ lêng Xa-ry — Khiêu Xam- 
phon, tay sai của chủ nghĩa bành 
trưởng bá quyền Trung-quốc cũng 
bị đập tan. 


Hơn hai năm qua, nhân đân Cam- 
pu-chia lại giành được những thành 
- tựu to lớn về mọi mặt. liọ đã đập 
lan âm mưu can thiệp và phá hoại 
của bọn bành trướng Trung-quốc 
°âu kết với đế quốc ÀÍÿ; tàn quân 


cả là độc 


của bọn Pôn Pót đã căn bản bị -tiêu 
diệt. Nạn đói bị xóa bỏ về cơ bản. 
kinh tế và văn hóa được khôi phục 
bước đầu. Aloi sinh hoạt bình thường 
của xã hội đã hồi phục. Quyền con 
người được xã hội mới bảo đảm. Và 
từ đồng tro tàn của nạn diệt chúng, 
đắt nước Cam-pu-chia đã hồi sinh 
một cách nhanh chóng, diệu kỳ, và 
đang tràn đầy sức sống. Với cuộc 
tông tuyên cử thật sự tự do dân chủ 
vừa qua, làn đầu tiên trong lịch sử 
hàng nghìn năm của mình, nhân dân 
Cam-pu-chia trở thành người chủ 
tập thê của đất nước. Những 
tháng lợi to lớn đó đã làm cho uy tín 
và địa vị quốc tế của nước Cộng hòa 
nhàn dàn Cam-pu-chia ngày càng 
được nàn cao. 


Thắng lợi rực rỡ của cách mạng 
Cam-pu-chia trước hết là thẳng lợi 
của đường lối đúng đắn của một 
đảng Àlác - Lê-nn chân chính, 
Trung thành với những lý tưởng cao 
lập đân tộc và chủ nghĩa 
xã hội, Đảng nhân dân cách mạng 
Carmm-pu-chia luôn luôn giương cao 
ngọn cờ của chủ nghĩa yêu nước và 
chủ nghĩa quốc tế vô sản, do đó đã 
động viên được sức mạnh của toàn 
thê nhân dân nước mình kết hợp với 
sức mạnh của nhân dân Việt-nam, 
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nhân dân Lào và sức mạnh của ba 
dòng thác cách mạng của thời đại, 
trước hết là của cộng đồng xã hội 
chủ nghĩa mà Liên-xô là trụ cột, từ 
đó tạo nên một sức minh tông hợp 
to lớn bảo đảm đánh thắng mọi kẻ 
thủ hung ác. 

Đó cũng là thắng lợi của lòng yêu 


Căn cứ vào tỉnh hình trong nước 
và trên thế giới hiện nay, Đại hội 
thứ IV Đảng nhân dân cách 
mạng Cam-pu-chia đã đề ra đường 
lối chung trong giai đoạn cách mạng 
hiện nay là: bảo vệ vững chắc đọc 
lập dàn tộc, xây dựng Tô quốc từng 
bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. 


Đường lối chung của Dáng bao 
ðôm mấy văn để quan trọng sau 
đày : 


— GƯƠNG CaO HIEẾỌI CỜ VÊU HƯỚC 
và ngọn cở đoàn kết quốc tế vô sản; 


— Bảo vệ Tô quốc là nhiệêm' vụ 
hàng đầu và thiêng liêng của toàn 
dân Gam-pu-chia ; 


— Khôi phục và phát triền kinh 
tế, văn hỏa, giáo dục, yŸ tế, từng 
bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội đề 
CÓ CcuUỘC sống ấm nó, hạnh phúc : 


—= Đoàn kết toàn đàn phát huy 
sức mạnh của nhàn dàn đề bảo vệ 
và xảy dựng Tô quốc. 


Đại hội ý thức sâu sắc rằng lòng 
yêu nước của nhàn dàn Cam-pu-chia 
là một nhân tố cực ký mạnh mẽ, 
một bảo đảm hết sức quan trọng đối 
mọi thắng lợi của cách mạng 
Cam-pu-chit từ trước đến nayv và từ 
nav về sau, Nhưng lòng vêu nước đỏ 
phi kết hợp chặt chế với chủ nghĩa 
quốc tế võ san, đặc biệt là với tỉnh 
đoàn kết chiên đấu của ba nước Đóng- 
dương. [Lịch sứ cách mang Cami-pd- 
chia trong hơn nữa thê KÝ qua đã 


VỚI 


{( 


nước, ý chí đấu tranh bất khuất của 
nhân dân Cam-pu-chia cho đọc lập 
tự do và hạnh phúc của mình; là 
thắng lợi của tỉnh thần anh dũng, 
kiên cưởng của những người cỘn§ 
sản Cam-pu-chia, đoàn kết nhất trí 
trong nội bộ Đảng và gắn liền mẫu 
thịt với nhân dân nước mình. 


« 


chứng mính rằng, khi não duy tri 
được tình đoàn kết chiến đấu ấy thì 
cách mạng Cam-pu-chia phát triền 
rực rỡ; còn khi nào tình đoàn kết 
ấy bị phá vờ do những âm mưu và 
hành động thâm độc của kẻ thù, thi 
cách mạng Cam-pu-chia bị thụt lùt, 
thậm chí bị thất bại nghiêm trọng. 
Từ thực tế ấy, Đẳng nhân dân cách 
mạng Cam-pu-chia đã rút ra kết 
luận: việc cẳng cố tình đoàn kết của 
ba nước Đông-đương «là một quỹ 
luật phát triền của cách mạng Gaim- 
pu-chia cũng như của từng cuộc cách 
mạng ở Đỏng-dương ®. Kết luận đúng 
đắn ấy là một chân lý hiền nhiên đã 
được lịch sử cách mạng các nước Ở 
Đông-dương trong mấy chục nà mì quả 
hoàn toàn chứng thực. ° 


Đứng trước ảm mưu thÂm độc của 
bọn bành trướng Trung-quốc c âu kết 
với đế quốc Mỹ đang ra sức tp hợp 
các loại phản động tay sai đề chống 
phá cách mạng Cam-pu-chia, FäI hội 
đã xác định việc bảo vệ Tô q giốc lá 
nhiệm vụ hàng đâu và thiêng liêng 
của toàn dân Cam-pu-chia. 


Dại hội đã đề ra những chủ £ “ươn§ 
thích hợp đề xây dựng và phá £ triển 
kinh tế, phát triền văn hóa; nhấn 
mạnh phải e trải qua thời kỷ «q uá đồ 
tiến lên chủ nghĩa xã hội trên CƠ sở 
của nông nghiệp, và do đó hạt nhản 
của sự phát triên kinh tế của chún§ 
ta chỉ có thề là nông nghiệp ». Ví tr9hể 
những hình thức kinh tế quá @ ©. Đãi 
hội cho rằng hình thức các tê dờ¿t 


® 
kết sản xuất trong nông nghiệp là rất 
hợp lý trong giai đoạn hiện nay. 

Đại hội cho rằng việc xây dựng 
Đảng Mác — Lê-nin vững mạnh là 
một nhiệm vụ chiến lược hàng đâu 
của cách mạng Cam-pu-ehia hiện nay 
Yà sau này. 

Về những nhiệm vụ công tác trước 
mắt và những năm sắp tới, Đại hội 
chỉ rõ: e«Nhiệm vụ cách mạng của 
chúng ta... là đãy mạnh sản xuất, phát 
triền ba thành phần kinh tế, nhất là 
phát -triền thành phần kinh tế quốc 
doanh, làm cho nỏng nghiệp trở 


thành là một nhân tố quyết định đủ 2 


SỨC giải quyết các văn đề, ăn, mặc, Ở, 
khỏng đề cho nhân dân bị đói rét, 
Tăng cường an ninh, bảo vệ nhàn đân 
một cách vững chác, làm thất bại 


Trước thành công tốt đẹp của Đại 
hội vừa qua của những người cộng 
sản Cam-pu-chia, Đảng ta và nhân 
đân 'ta hết sức vui mừng. Chúng ta 
nhiệt liệt chào mừng những tháng 
lợi rực rỡ mà nhân đâpn Cam-pu-chia 
đã giành được. Chúng ta vô cùng tự 
hào có người đồng chỉ kiên cường, 
-agười bạn chiến đấu thủy chung là 
Đang nhân dân cách mạng Cam-pu- 
chia. 


Hiện nay, trên con đưởng tiến lên 
của minh, nhân đân Cam-pu-chia cũng 
như nhân dân Việt-nam còn phải vượt 
qua nhiều khó khăn to lớn đo kẻ thủ 
chung của các nước Đông-dương gây 
ra. Được sự đồng löa và tiếp tay 
của .để quốc Mỹ, bọn bành trưởng 
Trung-quốc không cam chịu thất bại, 
đang tiến hành một kiều chiến tranh 
phá hoại toàn diện chống Việt-nam, 
đồng thời lôi kéo các thế lực phản 
động quốc tế chống phá cách mạng 
ba nước Đông-dương. Gần đây, cùng 
với việc đầy mạnh khiêu khích vũ 
trang đổi với nước tạ. chúng ráo riết 


` 


những âm mưu xảo quyệt của kẻ thủ, 
bảo vệ vững chắc Tồ quốc, củng cỗ 
chính quyền cách mạng ở tất cả các 
cấp, theo tinh thần bản hiến pháp sẽ 
được Quốc hội thông qua trong một 
tương lai gần; tăng cường đoàn kết 
toàn dân, mở rộng Mặt trận, củng có 
các tồ chức quần chúng, phát triền 
tình đoàn kết quốc tế, do đó mà phát 
Iriền cách mạng Cam-pu-chia, khiến 
cho nó giành được những thắng lợi 
mới trên tất cả mọi lĩnh vực ®. 


Những nghị quyết lịch sử của Đại 
hội thê hiện sự vận dụng sàng tạo 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin vào điều 
kiện cụ thẻ của Cam-pu-chia, là ngọn 
đèn pha soi súng cho nhân dân Cam- 
pu-chia trong sự nghiệp bảo vệ và 
xây dựng Tô quốc | 


bói 


tập hợp những tên bán nước lưu 
vong vào một mặt trận phản đông 
chống cách mạng Cam-pu-chia, đồng 
thời xúc tiền triệu tập cái gọi là * Hội 
nghị quốc tế về Cam-pu-chia »® hỏng 
can thiệp vào công việc nội bộ của 
Cam-pu-chia. ˆ _ 
Nhưng mọi Âm mưu và hành động 
xấu xa của chúng nhất định sẽ thất 


-bại thảm hại. Cách mạng CGam-pu-chia 


nhất định sẽ tiến bước vững chắc 
theo con đường mà Đẳng nhắn đàn 
cách mạng đã chỉ ra. Bởi vì nhân dàn 
Cam-pu-chia, do kính nghiệm bản 
thân, đã thấy rõ ai là người đại điện 
chân chính cho lợi ích căn bản và lầu 
đài của mình. Dưới ngọn cờ của Đang 
nhân dân cách mạng Cam-pu-chia, 
họ có sức mạnh cực kỷ to lớn. Sức 
minh ấy lại được tăng gấp bọi bơi 
tỉnh đoàn kết quốc tế, mà gần gũi 
nhất là tỉnh đoàn kết của nhắn dàn 
Việt-nam và nhàn đân lào anh em. 
Được tôi luyện qua nửa thế kỷ đấu 
tranh chống kế thù chung, và được 
(Xem tiếp trang 79) 
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T0ÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH CHÍNH TRỊ 


đYÁCH mạng Việt-nam trong giai 

đoạn mới đang đương dầu với 
một kẻ thủ mới có âm. mưu xâm lược 
tắt độc ác. Cuộc chiến đấu mới đang 


Sau thắng lợi vĩ đại năm 1975, giải 
phóng hoàn toàn miền Nam, thống 
nhất Tô quốc và đưa cả nước đi lèn 
chủ nghĩa xã hội, cách mạng Việt- 
uam đã đánh thắng cuộc chiến tranh 
đo bọn phản động TrunØ-quốc sử dụng 
bon tay sai Pón Pốt — lêng Xa-rVv gáy 
ra Ở biên giới phía tây nam. Chúng 
tạ đã giúp nhàn dân Cam-pu-chia 
đănh đỏ chế độ điệt chúng, khỏi phục 
đạt nước và xây dựng cuộc sòng, bình 
thưởng. Sau đó, chúng ta đã đánh 
thăng cuộc chiến tranh xâm lược trực 
trếp của bọn phản động Trung-quốc Ở 
biên giới phía bác nước ta. Chúng ta 
cũng đã làm thất bại một bước quan 
trọng kế hoạch hậu chiến » của để 
quốc AÍÿ hỏng phá hoại sự nghiệp hòa 
bình xáyv dựng của nhân dân ta. 

Mặc dù bị nhân dân ta đánh cho 
thất bại nặng nề, bọn cäm quyền phản 


- 


Lá. 


VÀ TRẬT TỰ AN TÚÀN XÃ HỘI 


` 


PHẠM - HÙNG 


đòi hỏi phải tăng cường hơn nữa sư 
nghiệp bảo vệ an ninh chinh trị và 
trật tự an toàn xã hội: 


động Trung-quốc vẫn chưa tử bở âm 
mưu xâm lược nước ta. Chúng đang 
xúc tiến liên minh với chủ nghĩa dẻ 
quốc, eàu kết với đế quốc Mỹ, lôi keo 
các thế lực phần động xấu xa nhất hủa 
nhau chóng phá cách mạng Việt-nzmn 
và cách mạng hai nước anh em trẻn 
bán đảo Đông-đương, ráo riết tiên 
hành phá hoại sự nghiệp xây dựn§ 
chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta 
bằng mọi thủ đoạn chính trị, quản$W:› 
kinh tế, ngoại giao hỏng làm suy yeu 
và tiến lên thôn tính nước ta và toậnS 
cõi Đông-dương, làm bàn đạp đề xâm 
lược cãä Đông Nam Á. ” ' 
Hiện nay, bọn phản động. TruhŸ: 
quốc đang tập trung quân đội áp sát 
biên giới phía bắc nước ta, thườHồ 
xuyên khiêu khích, gây xung đột quân ˆ 
sự. Đồng thời chứng ra sức xuyên tứ 
các chính sách kinh tế của Đảng %Ỷ 


Chính phủ ta, phá hoại sản xuất (ảm 
chơ tình hình kinh tế ta không ồn định, 
đời sống nhân dân ta thêm khó khăn. 


Chúng móc nối với bọn tay chân đã 
cài sẵn tử lâu và tung thêm gián điệp, 
thám báo, biệt kích vào nước ta đề 
nắm tỉnh hình và Mi chức phá hoại; 
chúng lợi dụng các loại phản động 
trong người Hoa, trong các dàn tộc 
thiêu số, trong các tôn giáo, trong một 
số phần tử xấu bất mãn ở cơ quan và 
đơn vị, tồ chức nhen nhóm bọn phản 
động mới đề xây dựng lực lượng ngàm. 


Chúng tiến hành chiến tranh tạm lú 
hết sức xảo quyệt, tung tin đồn nhảm, 
đã kích vào đường lõi của Đảng, đả 
kích các cán bộ lãnh đạo của Đảng và 
Ñhà nước ta, gây tâm lý ngờ vực, lôi 
kéo người trốn ra nước ngoài, hỏng 
làm tê liệt ý chí cách mạng của nhân 
đân ta, gây nên một tình hình chính trị 
không ồn định, tạo điều kiên gây ra 
những vụ bạo loạn ở nội địa. 


Chúng ra sức phá hoại khỗi đoàn 
kšt dân lóc, gày chia rẽ giữa nhân dân 
với Đảng, gây chia rẽ giữa nhân dân 
ta với nhân dân Lào và nhân dân 
Cam-pu-chia anh em, giữa Nhà nước 
ta với Liên-xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa khác ; vu khống, bao vậy kinh 
tế, cô lập nước ta với các nước khác 
trên thế giới. 


Trong khi đó, đế quốc Mỹ mặc dù 
liên tiếp bị suy yếu sau thất bại thảm 
hai ở Việt-nam, vẫn chưa chịu từ bỏ 
âm mưu thâm độc chống Việt-nam. Đế 
quốc Mỹ và bọn phản động bá quyền 
iIrunø-quốc đang câu kết với nhau 
chống Liên-xô, Việt-nam và các nước 
xã hội chủ nghĩa khác, chống phong 
trào cách mạng cảnước và hỏa bình thế 
giới. Yì Uậu, đš quốc AFỹ là kẻ thù của 
cách mạng Việt!-nam 0a cách mạng thế 
giới ;bọrt bạnh trưởng bú quuồn Trung- 
quốc là kẻ thù trực tiếp nguu hiềm của 
cách mạng Việt-nam 0d là kẻ pha hoại 
ngu hiềm của cách mạng thế giới. 

Mặt khác ở miền Bắc, trải qua mấy 
chục năm cải tạo xã hội chủ nghĩa và 


xây dựng chủ nghĩa xã hội, tình hình 
trật tự an toàn xã hội có tốt hơn, tuy 
nhiên các tội phạm hình sự xảy ra 
nhiều và nghiêm trọng. Ở miền Nam, 
tàn dư của chế độ thực dân mới rất 
nặng nề. Theo số liệu không đầy đủ, 
trước khi giải phóng, đã có hơn 7000 
tên kẻ cướp đầu sỏ được địch thả ra 
khỏi nhà lao Chi-hòa; bọn này trở 
lại hoạt động gây thiệt hại cho tài sản 
và tính mạng của nhân dân. Ngoài ra 
chế độ cũ còn đề lại 270000 thương 
bình, phế binh. Trong số này có rất 
nhiều tên vốn là lưu manh chuyên 
nghiệp, côn đồ hung hãn; bọn này 
đang làm ăn bất chính ; có tên đang lén 
lút làm tay sai cho cơ quan gián điệp 
đế quốc, 

Bị cơ quan tỉnh báo đế quốc tuyên 
truyền kích động và điều khiền, các 
tồ chức phản động, bọn phản động và 
ác ôn trong ngụy quân, ngụy quyền 
cũ chưa chịu cải tạo, bọn phản động 
trong các giai cấp bóc lột đã bị đánh 
đồ còn âm mưu ngóc đầu dậy, bọn 
phản động lợi dụng dân tộc thiều số 


-Ö- và đội lốt hoạt động tòn giáo đề 


chống chính quyền -— tất cả bọn 
chúng đang lợi dụng tỉnh hình khó 
khăn, sự sơ hở và mất cảnh giác của 
cán bộ và cơ quan Nhà nước đề chống 
phá sự nghiệp cách mạng của nhân 
dân ta. 

Thêm vào đó, bọn người biến chất, 
sa đọa có hành động chống đối cách 
mạng, bọn phá hoại kinh tế, xâm phạm 
tài sản xã hội chủ nghĩa, đầu cơ buôn 
lậu phá rối thị trường xã hội chủ 
nghĩa, bọn lưu manh chuyên nghiệp, 
côn đồ hung hãn, cướp của giết người, 
gia mạo lửa đảo, đang phá rối trật tự 
an toàn xã hội. 


Những âm mưu thâm đóẻ, vào 
quyệt của bọn đế quốc và phản động 
củng với âm mưu thôn tính, hành 
động đc dọa xâm lược, chiến tranh 
gián điệp, chiến tranh tâm lý của bọn 
bành trướng bá quyền  Trung-quốc ; 
những khó khăn trong kinh tế, 
đời sống của nhân dân ta; hoạt 
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đông của bọn phản động, của những 
phần tử chống chú nghĩa xã hội Ở 
trong nước, đang làm -cho tình hình 
an ninh chính trị, trại tự an toàn +ä 
hội của ta diễn biến phức tạp. 


Chúng ta phải khẳng định rằng 
trong thời gian qua, toàn Đẳng, toàn 
dân và toàn quân ta đã quán triệt 
tỉnh thần nghị quvết Đại hội thứ IV 
của Ding: ebảo vệ an ninh chính trị 
và trật tự ah toàn xã hội là nhiệm vụ 
cực kỷ quan trọng ® của Đảng và Nhà 
nước ta. Trên mặt trận an ninh chỉnh 
-_ trị và trẬt tự an toàn xã hội, đưới sự 

lãnh đạo của Dẳng, toàn đân ta với 
lực lượng công an nhân dân Ìàm nòng 
cối đã làm thất bại nhiều âm mưu 
và hoạt động gián điệp, chiến tranh 
tâm lý của địch; ngăn chặn các hoạt 
động phá hoại, gây bạo loạn ; trấn áp 
kịp thời nhiều tồ chức phản động: 
tiêu diệt và làm tan rã mội bộ phận 
quan trọng của tồ chức phản động 
FUI.RO: tập trung cải tạo các đối tượng 
có nguy hại về chính tr? và hình sự; 
thu hồi nhiều vũ khí và "phương tiện 
hoạt động của địch : tích cực quét eúc 
văn hóa phầm phản động; bài trừ 
các tệ nạn šã hội, v.v. Tỉnh hinh an 


ninh chính trị được giữ vững, trật tự 


xã hội nói chung ồn định. 


Tuy nhiên, công tác đấu tranh chỗng 
âm mưu và hoạt động chiến tranh 
gián điệp, chiến tranh tâm lý của bọn 
bảnh trướng Trung-quốc và đề quốc 
Mỹ còn nhiều sơ hở. Công tác bảo vệ 
kinh tế, bảo vệ tài sản xã hôi chủ 
nghĩa chưa được chú ý đúng mức: 
nan tham ô, trộm cắp, gây hư hai tài 
sản xã hội chủ nghĩa còn phô biến và 
có nơi rất nghiệm trọng. Bọn lưu manh 
côn đỏ, cướp của giết người phá rối 
trật tr, làm thiệt hại tính mạng và 
tài sản của nhân đân chưa được bài 
trừ triệt dề. Tỉnh hình an nình chính 
(rị, trật tự an toàn xã hội ở một số 
địa phương còn phức tạp và có nơi 
nghiêm trọng, nhất là những nơi cơ 
sở yếu lại tập trung đòng dân, có 
nhiều tài sẵn của Nhà nước... 
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Tiếp theo Nghị quyết Hội nghị 
thứ 6, toàn Đảng, toàn dân ta đang 
phấn đấu thực hiện thắng lợi những 
nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch những 
năm sắp tới và kế hoạch năm 1981, do 
Nghị quyết Hiội nghị thứ 9 của Dan 
chấp hành trung ương Đẳng đề ra: - 


— Đây mạnh sẵn xuat, cải tiến công 
tác phân phối, lưu thông đề ồn định 
và phát triền kinh tế, giảm bớt khó 
khăn, tiến lên từng bước cải thiện 
đời sống nhân dân. 

~ Tăng cường củng cố quốc phỏng. 
giữ vững an nình chính trị và trật 
tự, an toàn xã hội, sẵn sàng chiến 
đấu và chiến đấu bảo vệ Tô nh 
thắng lợi. 

— Đàảy mạnh cải tạo xã hội chủ. 
nghĩa ở miền Nam, củng cố và hoàn 
thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa ở miền Bắc. Cải tiến mạnh mẽ 
quản lý kinh tế. Kiên quyết đấu tranh 
chống các hiện tượng tiêu cực. 

— Tiếp tục xây dựng có trọng điềm 


_€ø sở vật chất — kỹ thuật của chủ 


nghĩa xã hội. 


— Củng cố quan hệ đặc biệt với Lào 
và Cam-pu-chia, đầy mạnh hợp tác 
toàn diện với Liên-xô và tăng cường 
quan hệ kinh tế với các nước xã hội 
chủ nghĩa khác trong Hội đồng tương 
trợ kinh tế, mở rộng quan hệ kinh tẻ 
với các nước khác. 


Trong tình hình đó, chủng ta cần 
nhận thức việc bảo vệ an nỉnh chính 
trị và trật tự xã hội là nhiệm vụ cực 
kỷ quan trọng và cấp bách của Đẳng 
và Nhà nước ta. Đề thực hiện tốt 
nhiệm vụ đó, chúng ta chủ dộng phòng 
ngửa, kiên quuẽ! đấu tranh làm thải 
bại moi âm nứa Đỏ hoạt động của bọn 
giản điệp Trung-quốc, đề quốc, tư bản: 
kỉ p thời oà kiên quyết trấn dp bọn phá 
huai hiện hành; dạp fan mọi âm mưu 
ngíc (lân dàu của các giai cắp bọc lội 
bủử phan động ; ra sức dẫu tranh chỗng 
các tọi phạm khúc ; tích cực bài trừ tệ 
nạn xả hội, ngăn ngửa 0à làm giảm 
lới mức thắp nhãi các tại nạn xổ hội. 


ftö ràng, cuộc chiến tranh phá hoại 
ki nh tế, chiến tranh gián điệp, chiến 
tranh tâm lú của bọn bảnh trướng, bá 
quuêrt Trung-quốc câu kết Đới dễ quốc 
M0 0d cúc loại phan động quốc tế khúc, 
thực chãit là một loại chiến tranh phá 
hoại rất tham độc Đđd toàn diện đỒi bởi 
nước †q cqd Đè chính trị, quàn sự, kinh 
tế, Đăn hoà, +ả hội, ngoại giao hỏng 
tạm cho tình hình chính trị, kinh Lễ 0a 
œđ hội nước ta không ồn dịnh, làm 
cho fqa suụ yẽu, gà ra bạo loạn »à khi 
có cơ hội thì chúng tiền hành chiến 
trantt rdm lược rước ta. 

\ 

Về phía ta, cuộc đấu tranh bảo vệ 
an ninh chính trị và trật tự an toàn 
xã hội là một cuộc đảu tranh giarcấp 
quvết liệt vi độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội. Trong cuộc đấu tranh 
này, nhàn dân ta phải đánh địch một 
cách trực điện và thâm láng, vừa dấu 
lực vừa đấu tri rất cảng thắng chống 
bại kẻ địch hoạt động khi tảo tợn khi 
tình ví xảo quyệt; phải đầu tranh với 
tính thân kiên quyết mà lính hoạt, 
kiên trì và nhạy bén. Chúng ta phải 
thủ hút lực lượng toàn dàn, phát động 
thành phong trào mạnh mẽ Kết hợp 
với hoạt dộng thầm lặng, công tác 
chuyên mòn nghiệp vụ của cán bộ, 
chiến sĩ an nỉnh, tạo thành một thiên 
la -địa võng, không đe cho kẻ địch 
thoát khỏi sự kiềm soát của nhàn 
đàn. Lịch sử cuộc đấu tranh bảo vệ 
an nình chính trị và trật tự au toàn 
xã hội của nước ta trong hơn 35 năm 
qua cho thấy rằng không những cần 
phải có nhận thức sáng tỏ vẻ kẻ thủ 
chí vều và tay sai của chúng, mà eön 
phải nắm vững và vận dụng đúng 
những nguyên lắc có tính chất chỉ 
đạo đã được thực tiễn kiềm nghiệm là 
đúng đán và có hiệu quả. Đó là tăng 


cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực liếp- 


uà toàn điện của Đang đối bới công 
tc đầu tranh bqo oệ an nình chính trị 
U¿ trật tự an loán tã học Đày là 


nguyên tắc chỉ đạo quan trọng nhất, 
cơ bản nhất trong đấu tranh bảo vệ 
an ninh, trật tự. Bởi vì chỉ có Đăng 
mới có thề huy động được sức mạnh 
tồng hợp của toàn bộ hệ thống chuyên 
chính vò sản fgo thành: một mặt Trân 
đău tranh toán diện nhằm kiên quyết 
đập tan mọi âm mưu và hoạt động 
của các bọn tỉnh báo, gián điệp của 
đế quốc, tư bán, nhất là gián điệp 
Trung-quốc và gian điệp Mỹ, các 
loại phán. động và các bọn phạm lội 
khác, đề bảo vệ an nĩính chính trị và 
trật tự, an toàn xã hội. Thực tế đã 
chứng mình chúng ta chỉ dạt dược 
thành tựu khi các cấp ủy Đăng theo 
đõi chặt chẽ tỉnh hình an ninh chính 
trị và trật tự, an toàn xã hội, coi 
trọng việc lãnh đạo lực lượng công 
an, định kỷ nghe bảo cáo việc thực 
hiện công tác đó, nghiên cứu và vận 
dụng đường lỗi, chính sách của Đăng 
vào tỉnh hình cụ thể, đề ra những chủ 
trương, kẻ hoạch và biện pháp thích 
hợp; kết hợp công tác đấu tranh bảo 
vệ an ninh chỉnh trị và trật tự, an 
toàn kã hội với những công tác lớn, 
cơ bản, thường xuyên của Đảng; kết 
hợp việc thực hiện chủ trương, chính 
sách đấu tranh bảo vệ an ninh chính 
trị và trạt tự, an toàn xã hội với các 
chủ trương, chính sách khác của Đẳng; 
kết hợp phong trào quản chúng bảo 
vệ an ninh chính trị và trật tự, an 
toàn xã hội với những phong trào 
quần chúng rộng lớn trên miặt trận 
sitn Kuất, chiến đấu, xây dựng kính tế, 
văn hóa ; động viên cán bộ, đăng viên 
và mọi tạng lớp nhân dân thực hiện 
tốt nhiệm vụ bảo vệ an nình chính 
trị và trật tự, an toàn xã hội ; thường 
xuyên kiềm tra, đôn đốc, uốn nắn 
thiểu sót lệch lạc, Kịp thời rút kính 
nghiệm và tông kết kinh nghiệm, qua 
đỏ ngày càng bồ sung, noàn thiện 
đường lỗi và phương pháp đầu tranh 
của Đang đẻ không nưửng dưa sự 
nghiệp xảy dựng và quản lý trật tự 
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xã hội xã hội chủ nghĩa lên những 
bước mới cao hơn, vững chắc hơn. 
Công cuộc đấu tranh bảo vệ an 
ninh chính trị và trật tự, an toàn xã 
hội là sự nghiệp của quần chúng. Nó 
vừa là quyền vừa là trách nhiệm của 
quần chúng đối với lợi ích của đất 
nước và của chính bản thân họ. Chúng 
ta phải tuyên truyền rộng rãi và sàu 
súc, làm cho quần chúng tự giác 
nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, 
chủ trương, chính sách của Đẳng, 
pháp luật của Nhà nước; tự xây dựng 
và thực hiện những biện pháp phòng 
ngửa mọi hành động phạm pháp, 
phòng ngừa các tai nạn xã hội. Phải 
phát động quần chúng thực hiện 
quyền làm chủ tập thê trong việc bảo 
vệ an ninh chính trị và trật tư an 
toàn xã hội. Còng đoàn, Đoàn thanh 
niên, Hội phụ nữ là những thành viên 
của hệ thống chuyên chính vô sản, là 
người đại diện cho quyền làm chủ 
tập thề của quần chúng, có trách 
nhiệm rất to lớn đối với nhiệm vụ 
này. Làm tốt còng tác giáo dục đề 
quần chúng tự giác phát hiện với cơ 
quan công an về những hiện tượng 
nghỉ là hoạt động phản cách mạng 
hoặc phạm tội khác, tích cực và kiên 
quyết tham gia đấu tranh trấn áp 
những hoạt động phảa cách mạng và 
phạm tội khác; tích cực giáo dục, 
cải tạo bọn phản cách mạng, bọn 
phạm tội khác và những người lạc 
hậu ; tự giác lên án và đấu tranh xóa 
bỏ những hiện tượng tiêu cực, lạc hậu 
trong đời sống tư tưởng, chính trị, 
kinh tế, văn hóa xãä hội, tích cực bài 
trừ các tệ nạn xã hội; tự giác kiềm 
tra, giám sát cán bộ, công nhân, viên 
chức các cơ quan Nhà nước, phê bình 
cán bộ, chiến sĩ công an nhàn dàn, 
xây dựng các tô chức quần chúng bảo 
vệan ninh chính trị và trật tự an 
toàn xã hội ngày càng vững mạnh. 
Tăng cường sự lãnh đạo của Dàng 
còn có nghĩa là đề cưo hiệu lực quản 
lj của Nhà nước trong lĩnh vực an 
ninh chỉnh trị và trật tư, an toàn xã 
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hội. Hiệu lực quản lý của Nhà nước 
trong lĩnh vực này thề hiện ở việc tò 
chức toàn bộ hoạt động xã hội mội 
cách có quy củ, có nền nếp. Nhà nước 
“tăng cường pháp chế, xã hội chỉ 
nghĩa, từng bước bồ sung hoàn chỉnh 
hệ thống pháp luật, xây dựng một 
loạt chế độ, quy định, thề lệ quản lý 
an ninh chính trị và trật tự an toàn 
xã hội phù hợp với tỉnh hình mới: 
tăng cường các biện pháp quản lý 
hành chính nhạy bén trong công tác 
bảo vệ an nỉnh chính trị và trật tư. an 
toàn xã hội, tuyên truyền và giáo dục 
pháp luật trong nhân dân. Kẻ địch 
hoạt động rất xảo quyệt, sử dụng ngày 
càng nhiều phương tiện khoa học kỳ 
thuật tính vi, hiện đại. Phát huy chức 
năng quản lý xã hội của mình, Xhà 
nước kết hợp tính tích cực cách mạn 
của quần chúng uới công tác của cúc 
cơ quan chuyên môn : công an nhàn 
dân, kiềm sát nhân dân, tòa án nhân 
dân. Dó là những công cụ bạo lực của 
Nhà nước chuyên chính vô sản, là 
những lực lượng nỏng cốt, xung kích 
của Đảng và Nhà nước, là những 
người đầy tớ tàn tụy và trung thành 
của nhản dàn trong công cuộc xây 
đựng và &quản lý trật tự xã hội xã hội 
chủ nghĩa. Sự kết hợp sức mạnh và 
khả năng to lớn của quần chúng vỏi 
nghiệp vụ, khoa học kỹ thuật của 
các ngành chuyên môn sẽ có tác dụng 
giúp đỡ, bồ sung cho nhau và sẽ bảo 
đảm cho cuộc đấu tranh vững chắc 
hơn, có hiệu quả ngày càng cao hơn. 


Phải triền sản xuất kết hợp chặt chẽ 
Uới bqo oệ sản xuất, xâu dựng chủ nghĩa 
xã hội gắn liền oới bảo #ệ chế độ rã 
hội chủ nghĩa, bảo uệ Tồ quốc rã hội 
chủ nghĩa, là một quy luật khách quan 
của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước 
ta, bởi vì phá hoại kinh tế, phá hoại 
san xuất, phá hoại công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội của nước ta là 
một mục tiêu quan trọng hàng đầu 
của chiến tranh gián điệp, chiến tranh 
tàm lý của bọn gián điệp Trung- 
quốc cầu kết với gián điệp Mỹ... Cho 


nên, kết hợp hai mặt sản xuất và bảo 
vệ sẵn xuất, xây dựng và bảơ vệ thành 
qui xây dựng là một nguyên tắc 
quan trọng của cuộc đấu tranh hiện 
nay. Nguyên tắc này cần được hiều và 
vận dụng trên quy mò cá nước cũng 
như trong từng địa phương, từng cơ 
sở, từng đơn vị và từng mặt công tác 
cụ thê. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội (bao gồm cả cải tạo xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội) 
càng phát triển thì càng phải tăng 
cường bảo vệ công cuộc xây dựng đó. 
Chống tư tương tích rời, thậm chí 
đối lập xây dựng với bảo vệ, bảo vệ 
với xây dựng. Mặt khác, cần tiến hành 
đấu tranh chống quan niệm cho rằng 
bảo vệ sản xuất chỉ là trách nhiệm 
của công an. Tất cả các ngành, các 
địa phương đều có trách nhiệm bảo 
vệ sản xuất, bảo vệ công cuộc xây 
đựng chủ nghĩa xã hội, chống địch 
phá hoại đường lối, chính sách kinh 
tế của Đẳng, chống địch phá hoại 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa và 
cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa 
xã hội, chống bọn ăn cắp tài sản xã 
hội chủ nghĩa, theo chức năng, nhiệm 
vụ của minh. Cần phản định rõ trách 
nhiệm của cơ quan chủ quản các công 
trình xây dựng, chủ sở hữu tài sản 
Nhà nước và cơ quan chuyên môn làm 
công tác bảo vệ an ninh chính trị và 
trật tự xã hội, có như vậy mới đạt 
được hiệu quả cao trong lĩnh vực bảo 
vệ sản xuất và sự nghiệp xây dựng. 


Bảo uệ an ninh chính trị phải kết hợp 
chặt chẽ Uới giữ. gìn trật tự, an toàn xả 
hội (bao gồm bảo vệ tài sản xã hội 
chủ nghĩa), vì đó là hai mặt của một 
thề thống nhất trong chức năng quản 
lý an ninh trật tự của Nhà nước 
chuyên chính vô sản. Hai mặt đó quan 
hệ chặt chẽ với nhau, trong đó bảo 
Đệ an ninh chính trị Là nội dụng cơ bản 
nhất, quuết định nhất. An ninh chính 
trị gắn liền với chuyên chính vỏ sản, 
gắn liền với sự tồn tại của Đăng, của 
Nhà nước. của chế độ, của đản tộc ta, 
cả trước mắt và lâu dài. 


Nhưng khi nhân dân bước vào xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, ở nước nào 
cũng vậy, hoạt động của bọn phạm 
tội khác, nhất là của bọn phạm tội 
xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa 
thường tăng lên rất nghiêm trọng, . 
nhất là trong bước đầu cúct thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội hoặc sau 
thởi gian chiến tranh Vì vậy, việc 
đấu tranh giữ gìn trật tự xã hội có 
lúc, có nơi tác động rất quan trọng 
đến an tinh chỉnh trị. : 


Ở nước ta hiện nay, trong cán bộ, 
đang viên và nhàn dân, €ó khá nhiều 
ngưởi chưa nhận thức được đầy đủ 
sự kết hợp tất yếu giữa hai mặt này ; 
khi thì họ nặng về an nỉnh chính trị 
mà coi nhẹ trật tự xã hội, hoặc ngược 
lại khi thấy tỉnh hình trật tự xã hội 
xấu đi thì họ lại coi nhẹ bảo vệ an 
ninh chỉnh trị. Cần thấy rằng kẻ địch 
đang phá hoại ta một cách toàn diện; 
do đó bảo vệ an ninh chính trị vắn 
là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu 
hiện nay. Đồng thời, tuyệt đối không 
thê coi nhẹ giữ gin trật tự xã hội. 
Nếu an ninh chính trị không được 
bảo.vệ vững chắc thì sẽ không có 
điều kiện thuận lợi đề báo vệ tốt tài 
sản xã hội chủ nghĩa, giữ gìn tốt trật 
tran toàn xã hội. Ngược lạt, nêu 
trong xã hơi mà trật tự, an toàn xã 
hội không được giữ gìn tốt thì kẻ 
địch và những bọn phạm tội khác dễ 
bề lợi dụng, pháp luật bị coi thưởng, 
tài sản của Nhà nước, của tập thê và 
của công dân sẽ bị xâm phạm, tỉnh 
hình đó ảnh hưởng quan trọng đến 
an ninh chính trị, m 


Thực tiễn cuộc đấu tranh ở nước 
ta cho thấy, bọn phạn cách mạng 
thường lợi dụng những khó khăn 
tạm thời, những thiếu sót trong việc 
thực hiện chính sách của Đẳng và 
pháp luật của Nhà nước đề kích 
động những phần tứ xấu gây rõi trật 
tự, an: toàn xã hội, và ăn cấp tài 
sun xã hội chủ nghĩa, từ đó phá hoại 
an niính chính trị Nếu trật tự, an 
toàn xã hội bị vị phạm nghiêm trọng, 
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hoặc nếu ta giải quyết văn đề trật tư, 
an toàn xã hội không khéo thi sẽ ảnh 
hướng xấu, thậm chỉ eó khi làm cho 
vẫn đề trật tự, an toàn xã hội chuyền 
thành vấn đề an ninh chính trị. Cho 
nèn từ việc đánh giả tỉnh hình đến 
việc giải quyết những vấn đề thuộc 
về an ninh chính trị, về trật tự, an 
toàn xã hội, chúng ta đều phải luôn 
luôn tỉnh táo, luôn luôn suy. tính đến 
mỗi quan hệ giữa hai mặt đó mà đề 
ra những chủ trương, biện pháp 
thích hợp nhằm giải quyết tốt mặt 
này, đồng thời trợ lực tốt cho mặt 
kia, không đề xảy ra những sơ hở 
mặt này khiến cho kẻ địch có thể lợi 
dụng phá ta về mặt kia. 


I"hati huu sức mạnh tbng hợp của 
mọi lực lượng, sử dụng đồng bộ mọi 
biện pháp nhằm tịch cực Tụ dựng lực 
lượngs chủ động phòng ngửa, chủ động 
liễn công liên lục ;liến công 0à làrn 
chủ, lạm chủ ðd liền công nhậm tiêu 


diệt Đa làm lan rä bọn phản cách 
mứng ðả các bọn phạm lội khúc. 
Đây là phương pháp cách mạng 


vrất sáng ao của Đảng ta, đồng thời 
là nguyên tác chỉ đạo cho phép phát 
huy sức mạnh tổng hợp của chuyên 
chính vò sản đề đấu tranh chống bọn 
phản cách mạng và các bọn phạm lội 
khác, bảo vệ tỐt an ninh chính trị và 
trật tự an toàn xã hội. Sức mạnh 
tông hợp đó là sức mạnh của đường 
lỗi, chính sách đúng đán của Đăng ta 
kết hợp với sức mạnh của hàng chục 
triệu quần chúng được Đẳng giác ngộ: 
là sức mạnh chính trị kết hợp với 
sức mạnh quân sự, kính tế, văn hóa, 
xã hỏi; là sức mạnh của biện pháp 
quan lý bằng pháp luật, bảng hành 
chính kết hợp với sức mạnh của dư 
luận xã hội. 

Nguyên tắc này thê hiện tư tưởng 
chiến lược hết sức quan trọng của 
Đăng ta là tư tường chủ động, là ý 
thức trách nhiệm báo vẻ an toàn cho 
cách mạng đến mức cao nhất, kịp thời 
ngàn chùn những âm mưu và hành 
động ngủy hiểm của bọn phản cách 
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mạng và các bọn tội phạm khác, 
không đề cho chúng gâv thiệt hại 
đối với an nính chính trị của đất 
nước, xảm phạm tài sản, tính mạng 
của nhân dán. 

Do đó, phải nắm vững và kết hợp 
chặt chế cá hai mặt: chủ động phòng 
ngừa đề bảo vệ mìỉnh và: chủ đọng 
liên tục tiên công tiêu điệẹt và làm 
tan rã địch, Ta chủ động phòng ngửa 
đề bảo vệ minh bằng mọi biện pháp. 
Xét về căn bản và lâu dài, con đường 
phòng ngửa lích cực và có hiệu quả 
nhất là thực hiện thắng lợi ba cuộc 
cách mạng, xảy dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta. Xét tử quan 
điềm bảo vệ an nịnh chỉnh trị và 
tràt tự an toàn xã hội, thì sự chủ 
động có nghĩa là phòng ngừa thật 
nghiêm ngặt, thẬt triệt đề, thậm chí 
bát đâu từ việc bài trừ các tệ nạn xã 
hội, hạn chế đến mức thấp nhất cấc 
tệ nạn xã hội, tiến tới xóa bỏ điều 
kiện xã hội nảy sinh tội phạm, cho 
đến việc không để có sơ hở làm 
miếng đất hoạt động của bọn phản 
cách mạng, bọn phạm tội cũ và làm 
nảy sinh ra bọn phản cách mạng, phạm 
tỘi mới. 


CN động phòng ngửa còn có nghĩa 
là chủ động liên tục tiến công bọn 
phản cách mạng và các bọn phạm tội 
khác. Chủ động tiến công chúng cả 
về chính trị, về tư tưởng, vẻ tô.chức ; 
tiến công chúng ở mọi lúc, trong tỉnh 
hình có hỏa bình cũng như trong 
tỉnh hình có chiến tranh; tiến công 
chúng ở mọi nơi, trên mọi lĩnh vực, 
bằng nhiều lực lượng, nhiều hình 
thức, nhiều biện pháp khác nhau. Xự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa 
xã hội không cho phép chúng tab¡ động 
đối phó với địch, mà đòi hỏi chúng 
ta phải nắm chắc âm mưu, hoạt động 
của địch, bảo đảm vững chắc quyền 
chủ động về an nình,trật tự. Tỉnh hình 
hiện nay đòi hỏi chúng ta phải chủ 
động trong công tác nắm toàn điện 
tình hình an nình, chủ động trong 
xay dựng lực lượng, chủ đóng trong 


chiến đấu, chủ động trong chủ trương, 
đối sách chung, chủ động trong từng 
vụ án cụ thê, trong đó lấy xây dựng 
làm cơ sở, coi xây dựng là yếu tố có 
tính chất quyết định và rất cơ bản. 
Đo là xây dựng phong trào quần 
chúng bảo vệ an ninh chính trị và 
trát tự, an toàn xã hội, xày dựng 
nành công an trong sạch, vững mạnh, 
xáy dựng tô chức và kế hoạch trinh 
sát đối với các địa bàn trọng điềm 


và đối tượng chủ vếu, xây dựng các. 


kế hoạch bảo vệ ta, trấn áp kẻ địch, 
xây dựng lý luận khoa học công an 


Đấu tranh nhằm bảo vệ an ninh 
chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã 
hói là một mặt trận đấu tranh hết sức 
phức tạp. gay øo, quyết liệt. Dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, toàn quản và toàn 
dân ta luôn luôn cảnh giác đổi với 
âm mưu phá hoại nước ta của bọn 
bảnh trướng, phản động Trung-quốc 
câu kết với đế quốc Mỹ, quyết tâm 


nhân dân Việt-nam, xây dựng cơ sở 
vật chất kỹ thuật cần thiết cho công 
tác bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng 


sụ lãnh đạo và chỉ đạo vững chắc, 


sắc bén, sáng tạo, kịp thời của Đảng 
trong cuộc đấu tranh này. 

Xâu dựng, phòng ngừa, tiễn công, 
làm chủ, cá bốn mặt đó quan hệ chặt 
chẽ với nhau, mả xây dựng là cơ sở, 
tạo thành sức mạnh tồng hợp trong 
chiến đấu với kẻ địch, đó là một 
nguyên tắc rất quan trọng trong công. 
tác chỉ đạo đấu tranh bảo vệ an ninh 
chính trị và trật tự, an toàn xã hội. 


. bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, 


giữ gìn tốt trật tự, an toàn xã hội, 
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội 
nghị thứ 9 của Ban chấp hành trung 
ương Đảng, góp phần hoàn thành 
nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ TÔ quốc xã hội chủ 
nghĩa Việt-nam yêu quý của chúng 
la. 
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Con đường dẫn đến hòa bình, 
đóc lập, hứu nghị và hợp tác 
của các đản tộc Đóng Nam Ả 


PHÚC-CƯƠNG 


4O NĂM KHÔNG CÓ HỎA BÌNH VẢ 3O NĂM BIỂN ĐỒI SÂU SẮC 


"TRONG 40 năm qua Đông Nam Á là 

một trong những khu vực biến 
động nhất, là nơi duy nhất trên thế 
giới không có hòa bình. Chiến tranh 
và khủng hoảng liên tiếp xây ra hết 
năm này đến năm khác làm cho cục 
điện Dông Nam Á luôn luôn không 
ồn định và thay đồi sâu sắc. Ở đây 
đã xảy ra những cuộc chiến tranh 
đảm máu nhất, dài ngày nhất, thậm 
chỉ về một số mặt còn khốc liệt hơn 
chiến tranh thế giới thứ hai. : 


Chiến tranh thế giới thứ hai bất 
đầu ở Đông Nam Á hầu như cùng 
một lúc với chiến tranh ở châu Âu. 
l.ợi dụng tỉnh hình các nước để quốc 
Tây Âu bị phát xíit Đức đánh bại, 
Nhật đã nhảy vào Đông Nam Á, hất 
cảng Pháp, Anh, Hà-lan, thực hiện 
thuyết Dại Đông Á, biến Đông Nam Á 
thành thuộc địa kiều mới của Nhặt, 
Sứ xâm nhập của Nhật vào Đông 
Nam Á đã làm cho chủ nghĩa 
thực dân cũ của các nước đế 


quốc Tây Âu bị khủng hoảng, cơ sở 
xã hội của nền thống trị của chủng 
tan rã. Trong lúc đó ách thống trị 
của chủ nghĩa thực dân mới của.Nhật 
vừa bắt đầu và chưa được củng cõ. 
Nhiều dân tộc ở Dông Nam Á đã 
nhân cơ hội đó vùng lên. phối hợp 
với các lực lượng dân chủ, chống 
phát zxít trên thế giới tiến hành đầu 
tranh đề tự giải phóng. Chiến thẳng 
của liồng quân Liên-xô tiêu diệt chủ 
nghĩa phái xít Đức và đánh bại những 
đội quản tính nhuệ nhất của Nhật 
dàn tới việc phát xít NhẠt đầu ĐC: 
không điều kiện, dã tạora một thời 
cơ lịch sử rất thuận lợi cho phong 
trào cách mạng thế giới, đặc biệt là 
cho phong trào giải phóng dân tộc ở 
Đông Nam Á phát triền và giành 
tháng lợi ở một số nước: ba nước 
Đòng-dương, In-đô-nê-xi-a và Miến- 
điện. 

Nhưng chẳng bao lâu sau khi quản 
Nhật đầu hàng, bọn thực dân Tày 


Âu đA trở lại xâm lược các nước 


trong khu vưc, gây ra những cuộc. 


chiến tranh thuộc địa đẳn nráu như 
của Ha-lan ở In-đò-nê-xi-a, của Anh 
ở Ma-lai-xi-a, Xinh-ga-po, của Pháp 
ở Dòng-dương,v.v- Trừ Đòng-dương, 
phần lớn các cuộc: chiến tranh thuộc 
địa ở Đông Nam Á sau đó đã sớm di 
đến kết thúc bằng một giải pháp 
chính trị thỏa hiệp giữa bọn thực 
dân Tây Âu với giai cáp tư sản các 
nước Đông Nam AÁ. Từ năm 1950 trở 
đi, ở Đòng Nam Á chỉ còn lại một 
"cuộc chiến tranh đo thực dân Pháp 
tiến hành chống nền độc lập của các 
dân tộc trên bán đảo Đòng-dương. 
Cuộc chiến tranh này chỉ kết thúc 
sau khi quân đội viễn chỉnh Pháp bị 
đại bại ở Điện-biên-phủ, buộc Pháp 
phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ 1951 
công nhận nèẻn độc lặp, thống nhát, 


chủ quyền và toàn vẹn lãnh thồ của 


Việt-nam, Lào và CGam-pu-clina. 


Sư suy vếu và khủng hoàng của chủ 
nghĩa thựcdân cũ ca Các nước để quốc 
Tây Âu ở Đông Nam Á đã dọn đường 
cho đế quốc Mỹ mở rộng vai trò sen 
đảm quốc tế của chúng ö khu vực này. 
Đồng thời với việc chiếm lại các thuộc 


địa mất vào tay Nhật, đế quốc Mỹ tìm - 


cách gạt dần các nước Tây Âu ra 
khỏi các thuộc địa của chúng ở 
Đông Nam Á, trong đó Đông-dương 
được xem là một mục tiêu quan 
trọng. Đi đôi với việc tiến hành chiến 
tranh ở Triều-tiên, đế quốc Mỹ ra 
sức viện trợ cho thực đàn Pháp đề 
từng bước nắm lấy quyền chỉ huy 
cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp 
ở Dông-dương theo hướng chiến lược 
của Mỹ. Thất bại của Pháp ở Đông- 
dương đã đày nhanh sự can thiệp 
trực tiếp của Mỹ vào Đông Nam Á 
củng với việc thành lập khỏi xam 
lược Đông Nam Á (SE: ATO) tháng 9 
năm 1951 và việc hất cẳng Pháp hoàn 
toàn ra khỏi miền , Nam Việt-nam. 
Sự can thiệp của để quốc Mỹ, tên đề 
quốc đầu sỏ, vào Đông Nam Á đã 
làm cho cuộc khủng hoàng lần này Ở 


. 


Đông Nam Á có quy mô và tính chất 
vượt xa các cuộc khủng hoiing trước 
đó. Đề phục vụ cuộc chiến tranh xâm 
lược Việtsnam và các nước khác 
trên bán đảo Đông-đương, một cuộc 
chiến tranh xâm lược lớn nhất trong 
lịch sử nước Mỹ, đế quốc Mỹ đã huy 
động hầu như toàn bộ bộ, máy chiến 
tranh, sử đụng hệ thống căn cứ quân 
sự và hậu cần của chúng khỏng 
những ở châu Á — Thái-binh-dương 
mà còn, một phần từ Tây Âu và các 
khu vực khác trên thể giới, lôi cuốn 
sự dính liu của nhiều nước đồng 
minh và tay sai. Cuộc khủng hoàng 
lần này cũng sâu sắc hơn vì do tên thực 
đân mới lớn nhất gày ra mà thất 
bại của nó sẽ không những kéo theo 
sự khủng hoảng của chủ nghĩa đế 
quốc Mỹ mà còn làm phá sản chủ 
nghĩa thực dân mới trên toàn thế 
giới. Do đó thất bại của Mỹ ở Việt- 
nam là cuộc khủng hoàng lớn nhất 
của'chủ nghĩa đế quốc từ sau chiến 
tranh thế giới thứ hai. Cũng như các 
lần trước, thắng lợi của cuộc đấu 
tranh đẻ tự giải phóng của các dân 
tộc ở Dông Nam Á mà đỉnh cao là 
tháng lợi của nhân dàn tá và các dân 
tộc khác ở Đông-dương trong 
cuộc kháng chiến chống MỸ, cứu nước 
đã chấm dứt cuộc khủng hoảng đài 
nhất và ác liệt nhất ở Đông Nam Ẵ. 


Chúng ta sẽ chưa thấy hết tính 
chất phức tạp và đầy biến đông của 
tỉnh hình Đòng Nam Á trong thời 
giìn qua nếu như không nói đến 
những kế hoạch đầy tội ác mà bọn 
cầm quyên Trung-quốc tiến hành 
chòng nhân dân các nước Đông Nam 


Á trong suối 30 năm qua kề từ khi 
chủ nghĩa Mao giành được quyền 
thống trị ở Trung- -quốc. Đặc điểêm 


của cuộc chiến tranh không tuyến bố 
của nhà cầm quyền Bắc-kinh ở lông 
Nam Á là kể gày chiến luôn luôn 
giấu mặt và tiến hành qua tay người 
khác, nhưng tác hại của nó thì vô 
cùng nguy hiểm. Nó là mỗi đe dọa 
tiềm tàng đối với nền độc lập của 
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mỗi dân tộc và nó gây chia rẽ, chống 
đối giữa các dàn tộc trong khu 
vực Tử năm 1973 trở vệ trước, 
âm mưu của Bắc-kinh chủ vếu được 
tiến hành dưới hỉnh thức: các lực 
lượng mao ít do Bắc-kinh nuôi dưỡng 


và xúi giục gây ra nội chiến ở các: 


nước Đông Nam Á. Theo lệnh của 
Bắc-kinh, cuộc chiến tranh này CÔ 
lúc bùng lên khốc liệt, có lúc tạm 
thởi lắng xuống nhưng đều nhằm 
phục vụ cho mục dích bành trướng 
và bá quyền của Bác-kinh tùy theo 
yêu cầu chiến lược của Bắc-kinh từng 
thời gian. Từ năm 1973 trở đi, sau 
khi Mỹ thất bại ở Việtenam buộc 
phải rút quản khỏi Đông-dương và 
lục địa Đông Nam Á, Bắc-kinh ngày 
càng lộ rõ bộ mặt phản dộng của nó, 
trắng trợn chống lại nền độc lập của 
các dân tộc ở Đông Nam Á mà đỉnh 
cao là cuộc chiến tranh xâm lược 
trực tiếp của hơn 60 vạn quân Trung- 
quốc chống Việt nam tháng 2 năm 
1979. Bị quân và dân ta giáng trả 
những đòn quyết "liệt, nhà cầm 
quyền Bác-kinh buộc phải rút quân 
về nước, nhưng cuộc chiến tranh 
không tuyên bố của các thế lực phản 
động trong giới cầm quyền theo Mao 
ở Trung-quốc chống nhân dân Việt- 
nam, Lào, Cam-pu-chia và các dân 
tộc khác ở Đông Nam Á vẫn chưa 
chấm dứt. Nó được tiến hành dưới 
một hình thức mới, bằng các biện 
pháp tồng hợp, kết hợp việc dùng 
lực lượng. quân sự thường xuyên 
khiêu khích vũ trang và đe dọa xâm 
lược với việc tăng cường chiến tranh 
tâm lý, thâm nhập nội bộ, phá hoại 
và lật đồ cùng với việc phá hoại và 
bao vây kinh tế. Đồng thời Bắc-kinh 
đầy mạnh chiến dịch ngoại giao 
nhằm cô lập Việt-nam trên trường 
quốc tế, chia rỡ các dân tộc ở Đông 
Nainn Á, trước hết là gây đối địch 
giữa các nước Đông-dương VỚI các 
nước Đông Nam Á (ASEAN). 


Tình hình Đông Nam Á trong 40 
năm qua cho thấy rõ nguyên nhân 


22 


gây ra tình trạng chiến tranh và 
khủng hoảng triền miên ở khu vực 
này là chính sách xâm lược và can 
thiệp của các cường quốc thực dần 
đế quốc và chủ nghĩa bành trướng bá 
quyền của giới cầm quyền Bắc-kinh. 
Nhưng tình hình Đông Nam Á trong 
40 năm qua không phải chỉ có 
chiến tranh và khủng hoảng. Đây còn 
là một trong những khu vực trên 
thế giới mà ở đó đã diễn ra những 
biến đồi sâu sắc và triệt đề nhất. 


Một là, phong trào giải phóng dân 
tộc của các nước Đông Nam Á đã 
chấm dứt ách thống trị hơn ba thế kỷ 
của chế độ thực dân cũ của các nước 
thực dân Tây Âu ở Đông Nam A. 
Đặc biệt, thắng lợi của cuộc kháng 
chiến của nhân dân Việt-nam chống 
thực dân Pháp đã vượt ra ngoài biên 
giới quốc gia, góp phần làm sụp đồ 
hệ thống thuộc địa lâu đời của 
thực dân Pháp và mở đầu quá trình 
sụp đồ hoàn toàn của chủ nghĩa thực 
dân cũ trên phạm vi toàn thế giới. 
Với sự sụp đồ của chủ nghĩa thực 
đân cũ, xu hướng hòa bình, độc lập 
dân tộc và không liên kết nảy nở trong 
các quốc gia trễ tuồi. Hội nghị Á - 
Phi họp năm 1955 ở Băng-đung (ln- 
đô-nê-xi-a) đánh đấu một bước phát - 
triền mới của phong trào độc lập dân 
tộc, góp phần quan trọng vào sự ra 
đời của phong trào các nước không 
liên kết sấu năm sau đỏ. 

Hai là, thắng lợi của nhân dân 
Việt-nam và các đân tộc khác ở Đông- 
dương trong cuộc khẳng chiến chống 
Mỹ, cứu nước — một thắng lợi có 
tính chất thời đại và có ý nghĩa 
quốc tế quan trọng. Sau thất bại hoàn 
toàn của Mỹ ở Việt-nam. lần đầu tiên 
sau 30 năm, trên lục địa Đông Nam 
Á không còn bóng dáng của quân dội _~ 
xâm lược nước ngoài. Xu hướng hòa 
bình, trung lập và độc lập dân tộc 


- ngày càng phát triền ở các nước 


Đông Nam Á, kề cả ở những nước 
trước đây đã đứng về phía Mỹ trong 
cuộc chiến tranh xâm lược Việt-nam. 


Sự biến đồi này cỏn có một ý nghĩa 
quốc tế to lớn khác là nó đã mở ra 
một thời kỳ mới trong quan hệ quốc 
tế: thời kỳ Sau Việt-nam mà đặc 
trưng chủ yếu của nó là sự suy yếu 


của đế quốc Mỹ, sự khủng hoảng của _ 


toàn bộ hệ thống đế quốc và sự lớn 
mạnh vượt bậc của ba dòng thác 
cách mạng của thời đại. 

Ba là, thất bại nặng nề mà chủ 
nghĩa bành trướng bá quyền của giới 
cảm quyền Bắc-kinh đã chuốc lấy ở 
Đòng Nam Á, đặc biệt trong thời 
gian 5 năm qua. Cùng với sự sụp đồ 
của chế độ diệt chủng Pôn Pốt ở Cam- 
pu-chia, tên tay sai đắc lực nhất của 
chủ nghĩa Mao ở Đông Nam Á, âm 
mưu bành trướng và bá quyền của 
Trung-quốc hoàn toàn bị thất bại ở 
Các nước Đông-dương và ngày càng 
bị vạch trần ở Đông Nam Ả. 

Bốn là, với thắng lợi của nhân 
đân Cam-pu-chia lật đồ ách thống trị 
của bọn diệt chủng Pôn Pốt, lêng Xa- 
ty, tử năm 1979 ở Đông Nam Á đã 
hinh thành hai hệ thống quốc gia có 
chế độ xã hội, chính trị và kinh tế 
khác nhau: Cách đây 25 năm sau khi 
thực dân Pháp bị đuồi ra khỏi Việt- 
nam, chủ nghĩa xã hội chỉ mới được 
bất đầu xây dựng ở nửa nước Việt- 
nam. ngày nay chủ nghĩa xã hội đã 
được toàn bộ nhân dân ba nước 
Đông-dương lấy làm con đường phát 
triền của đất nước mình. 


Năm là, sự thay đồi sâu sắc trong 


lực lượng đối sánh ở Đông 'Nam Á. 


đã làm cho bộ mặt Đông Nam Á 
ngày nay hoàn toàn đôi mới, góp 
phần làm thay đöi đồi sánh lực lượng 
trên thế giới, có lợi cho hòa bình và 
cách mạng. Cách đảy 40 năm, chủ 
nghĩa đế quốc hoàn toàn làm chủ 
Đông Nam A, lực lượng phản động 
mạnh hơn hẳn lực lượng tiến bộ. 
Ngày nay nhân dân các nước Đông 
Nam Á đã và đang nồi dậy, làm chủ 
vận mệnh của mình. Các thế lực đế 
quốc và phản dộng quốc tế đã thất bại 
trong việc dùng lực lượng quân sự đề 


áp đặt ý chí của chúng lên nhân dân 
Đông-dương và đàn áp các lực lượng 
hòa bình và độc -lập đân tộc ở Đông 
'Nam Á. Chúng đã phải thay đồi thủ 
đoạn. Chúng đang dùng các biện pháp 
chính trị và kinh tế đề duy trì lợi ích 
của chúng ở Đông Nam Á và thay đồi 
tình hình ở Đông-đương. Đặc biệt, 
chúng câu kết với nhau và ra sức 
chia rẽ các nước ASEAN với các nước 
Đông-dương. Tình hình đó tuy có làm 


cho quan hệ quốc tế trong khu vực 


phức tạp hơn trước, nhưng xu hướng 
hỏa bình, độc lập dân tộc và không 
liên kết ở Đông Nam Á đã trở thành 
xu hướng không thè đảo ngược được. 

Nhìn lại tình hình Đông Nam Á 
trong 40 năm qua, có thê thấy đây là 
một khu vực mà cuộc đấu tranh giữa 
hai lực lượng đối lập của thời đại đã 
diễn ra ác liệt nhất. Vi sao ở Đông 
Nam Á — một khu vực tuy cỏ tầm 
quan trọng về chiến lược và tài 
nguyên thiên nhiên, nhưng không 
phải là hàng đầu nếu so với Trung 
Cận Đông, châu Âu và một số khu 
vực khác trên thế giới — cuộc đấu 
tranh lại khốc liệt nhất và những 
biến đồi ở khu vực này trong 40 năm 
qua lại sâu sắc và triệt đề như vậy ? 
Có thề có nhiều nguyên nhân. 

Trước hết, Đông Nam Á là khu 
vực duy nhất trên thế giới tập trung sự 
xâu xé của bốn thế lực đế quốc và bành 
trướng lớn nhất là Nhật, Mỹ, Trung- 
quốc và Tây Âu. Xung đột do đó đã 
diễn ra giữa bọn để quốc «già ? và 
bọn đế quốc *sinh sau đẻ muộn", 
giữa chủ nghĩa thực dân cũ và chủ 
nghĩa thực dân mới, giữa chủ nghĩa 
để quốc phương Tày và chủ nghĩa 
bành trướng Trung-quốc. Sự giành 
giật đó ngày càng gay gắt vì nó diễn 
ra trong bối cảnh phong trào cách 
mạng thế giới và ở Đông Nam Á đã 
bước vào thời kỷ phát triền mới. 

Thứ hai là, nhân tố có tính chất 
quyết định nhất đối với những biến 
đồi ở Đông Nam Á trong 40 năm qua. 
Trong các nước bị chủ nghĩa để quốc 


BÀ) 


áp bức bóc lột, Dòng Nam Á là khu 
vực sớm giác ngộ cách mạng. Ảnh 
hưởng của Cách mạng Tháng Mười 
Nga đến với khu vực này cũng rất 
sớm. Ngay từ những năm 20, một số 
đảng cộng sản đã được thành lập Ở 
đây. Dây là khu vực duy nhất trẻn 
thế giới mà tất cả các nước trong khu 
vực đếu có đẳng công sản, trong đó 
nhiều đẳng ngay từ khi mới thành lập 
đã nắm được ngọn cờ lĩnh đạo cách 


mạng. Được sự lãnh đạo của những ˆ 


người cách mạng chân chính, phong 
trao giải phóng dân tộc ở Dông Nam 
Á mang tỉnh chất cách mạng triệt đề 
nhất, Điều đó được thề hiện tập trung 
nhất trong phong trào cách mạng 
của các đân tóc Đông-dương. Cách 
mang Dông-dương không đừng lại ởỞ 
nhiệm vụ cách mạng dân tốc dân chủ 
mà tiến thắng lén chủ nghĩa xã hội 
không qua giai đoạn phát triền tư 
bản chủ nghĩa và triệt đề chống chủ 
nghĩa cơ hội dưới mọi biều hiện, đặc 
biệt là chủ nghĩa Mao. Phong trào 
cách mạng Đòng-dương đã gán liên 
độc lắp đản tộc với chủ 
và đó là nguồn sức mạnh khiến cho 
phong trào này trở thành vô địch, và 
là nhàn. tố quyết định *ự phát triển 
của tỉnh hình Đông Nam Á trong bản 
thập kỹ qua. Các thế lực đế quốc và 
phản động quốc tế trong 40 năm qua 
đã tập trung những lực lượng quàn sự 
lớn nhất, với những thủ đoạn pham 
biểm nhất, làm cho cuộc chiến đấu 
giữa chúng ta và chúng nó trở nên vô 
củng ác liệt nhưng cuối cùng chúng 
đã thất bại thấm hài nhất. NHA TO, 
một trong những liên mình quần sự 
lớn nhấtdo để quốc ÄXÍý dựng lên sau 
chiến tranh thế giới thứ hai đã bị 
phong trào cách mang Đồng Nam AÁ 
làm cho tan rà, Đông Nam Á cũng là 
khu vực duv nhất trên thể giới mà để 
quốc Mỹ lần đâu tiên trong lịch sử 
buộc phải rút bỏ một số căn cứ quản 
sự Và rút quản về nước sau khi xâm 
lược bị thất bại. Tháng lợi và sự lớn 
mạnh của phong trào cách nàng Ở 
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nghĩa xã hội 


`. 


Đông Nam Á đã làm cho Đông Nam Á 
trong thời kỷ Sau Việt-nam trở thành 
một trong những khâu yếu nhất của 
hệ thống đế quốc chủ nghĩa thế giới. 


Thứ ba là, cuộc đấu tranh triệt đề 
và thắng lợi của ba nước Đông-dương 
chẳng những thách thức những lợi ¡ch 
của chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế 
quốc và chủ nghĩa bảnh trưởng ởỞ 
Đông Nam Á mà còn đức dọa những 
lợi ích bất chính của chúng trên thế 
giới, Thực dàn Pháp coi cuộc chiến 
tranh Đông-dương là một. ván bài có 
tính chất quyết định đối với nền thống 
trị trong hệ thống thuộc địa của 
chúng trên thế giới. Đó là lý do khiến 
IPháp đã dốc toàn bộ lực lượng vào 
cuộc chiên tranh này. Đúng như vậy, 
chiến thắng Điện-biên-phủ chẳng 
những báo hiệu -sự sụp đồ của chủ 
nghĩa thực đàn Pháp mà còn góp phần 
làm sụp đồ chủ nghĩa thực dân cũ 
trên thế giới. Đối với đề quốc Mỹ, 
miền Nam Việt-nam là nơi thử nghiệm 
mọt cách đầy đủ và toàn điện nhất 
chỉ nghĩa-thực đân mới của Mỹ. Thất 
bại của Mỹ trong chiến tranh xâm 
lược Việt-nam có nghĩa là sự phá sản 
hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân 
mới của Mỹ, nó đe dọa bản thân nền 
thống trị của Mỹ trong thế giới tư 
bản chủ nghĩa. Chinh vi vậy thắng lợi 
của Việt-nam và thất bại elủa Mỹ ở 
Việt-nam đã mở ra thời kỷ Sau Việt- 
nam trên thế giới Bọn phản động 
bBảc-kinh coi Đông Nam Á là vùng 
bành trướng chủ vều và là cỏng cụ 
quan trọng nhất của chúng trong 
chiến lược giành bá quyền trên thế 
giới và trong quan hệ với các nước 
lớn trên thế giới. Thất bại của chún@ 
ở lòng Nam Á có nghĩa là sự phá sản 
của chiên lược phản cách mạng Ở nơi 
Đác-kinh có điều kiện thuận lợi nhất, 
rà Thắng lợi của- đường li cách mạng 
ở Đòng-dương là sự phá sẵn của chủ 
nghĩa Mao ở Đông Nam Ả. 

(thính vì những lẽ trên mà những 
sự kiện diễn ra ở Đông Nam Á trong 
40 năm qua, đặc biệt là những tháng 


lợi của các lực lượng cách mạng Ở 
Đông-đdương đã có ảnh hướng to lớn 
vượt ra ngoài biên giới của mội khu 


CHỦ NGHĨA MAO 


Ba mươi nắm qua kề từ khi nước 
Cộng hòa nhân dân Trung-hoa ra đời, 
nhân dân Đông Nam Á đã phải đối 
phó với mỗi đe dọa: xuất phát tử 
chính sách bành trướng bả quyền của 
nhà cầm quyền Bảc-kinh. 

Mối đe dọa đó rất lớn và lâu dài, 
trước hết vì khu vực này có vị trí 
chiến lược quan trọng nằm sát biên 
giới phia nam của Trung-quốc. Biên 
- tiới biền của các nước trong khu vực 
đều giáp với Trung-quốc. Từ xưa, 
Trung-quốc vẫn xem Đông Nam Á là 
hướng bảnh trưởng cô truyền và 
trước nhất. Ngay từ những ngày đầu 
Mao cầm quyền, Mao đã xem Đông 
Nam Á là đất đai của Irung-quốc bị 
phương Tây chiếm đoạt mĩ nước 
Trung-hoa mới có nhiêm vụ phải thu 
hồi lại. Vì vậy, mối đe dọa của chủ 
nghĩa bành trướng bả quyền Trung- 
quốc đối với Đồng Nam Á là nguy 
hiểm, trực tiếp và lâu dài. Chủ nghĩa 
đế quốc có bản chất không bao giờ 
thay đồi, nhưng sau khi nó bị đánh 
bại và phải rút khỏi khu vực thì mối 
đc dọa của nỏ tuy vẫn còn nhưng đã 
bị hạn chế, Trái lại, mối đe dọa của 
chính sách bành trưởng bá quyền 
Trung-quốc đối với Đông Nam Á sẽ 
tồn tại mãi chừng nào nhà eầm quyền 
Bắc-kinh chưa chấm dứt chính sách 
phản động của họ. Mỗi đe dọa ấy 
càng nguy hiềm hơn vi từ làu ảnh 
hưởng của chủ nghĩa Mao-đã thâm 
nhập khá sâu vào các phong trào cách 
mạng ở khu vực này thông qua các lực 
lượng thân Mlao và hàng chục triệu 
Hoa kiều, củng nhữn? người gốc 
Hoa. 

Sẻ chưa thấy hết tính chất nguy 
hiềm của chủ nghĩa Mao nếu chưa 


vực và biến Đông Nam Á thành một 
khu vực có tầm chiến lược hàng đầu 
trên thế giới. 


VẢ ĐÔNG NAM Ä 


^ 


thấy rỡ vị trí quan trọng của Đông 
Nam Á trong chiến lược toàn cầu của 
Bác-kinh. Báắc-kinh chú trọng Đông 
Nam Á là vì nhiều nguyên nhàn. 


Trước hết, Đông Nam Á là khu 
vực chỉ gồm toàn những nước nhỏ. 
Nước lớn nhất cũng có số đân ít hơn 
Trung-quốc khoảng mười lần. Chỉnh 
sách chia đề trị của chủ nghĩa thực 
đân đã đề lại nhiều hiềm khích dân 
tộc và chống đối, mâu thuẫn giữa các 
nước trong khu vực. Tình hình đó 
tạo cho Trung-quốc cơ hội đề “đục 
nước béo cò», nhất là khi ở đây đã 
có những công cụ sản sàng phục vụ 
cho sự can thiệp của Trung-quốc. 


› Thứ hai, Đông Nam Á vốn là khu 


vực mà lợi ích chiến lược của các thế 
lực đế quốc luôn luôn đụng chạm 
nhau. Đây là khu vực tập trung rất 


.nhiều mảu thuận mà Trung-quốc có 


thê lợi dụng. Trung-quốc đã ra sức 
lợi dụng mâu thuần giữa bọn để quốc 
với nhau đẻ tạin thời hòa hoãn với 
Pháp năm I9ỗ{ tại Hội nghị Giơ-ne- 
vơ về Đông-dương nhằm ngăn cản 
ánh hưởng của Mỹ phát triền đến biên 
giới phía nam của Trung-quốc. Trung- 
quốc cũng đã lợi dụng màu thuẫn giữa 
các dân tỏc Đông Nam Á với chủ 
nghĩa đế quốc đề phát triền ẳnh hưởng 
của Trung-quốc vào khu vực, cũng 
như Trung-quốc đã lợi dung mâu 
thuẫn giữa các lực lượng, đác biệt 
là các lực lượng theo Mao chống 
chỉnh phủ các nước trong khu vực 
đề gây sức ép với các nước đó. 

Thứ ba, Đóng Nam Á là nơi có 
phong trào cách mạng phát triển năng 
động và triệt đề nhất. Nhưng các 
phong trào này thường phái đói phó 


"với những kể thủ lớn hơn mình hàng 
chuc lần với tiêm lực kinh tế và 
-quân sự rất to lớn. Muốn thắng lợi, 
-các phong trào đó không thê tách rời 
khỏi sự giúp đỡ và viện trợ của bên 
ngoài. Đặc điềm này đã được những 
người cầm quyền Trung-quốc tận 
dụng. Họ dùng viện trợ kinh tế và 
quản sự đề nắm lấy các phong trào 
đó nhằm làm công cụ đề buôn bán 
với đế quốc. đạp lên máu xương của 
các đân tộc Đông Nam Á mà +agoi lên 
địa vị cường quốc thế giới. 


Trong 30 năm qua, chính sách của 
Trung-quốc đối với Đông Nam Á đã 
thay đôi nhiều lần, nhưng đều nhằm 
một mục tiêu chiến lược là phục vụ 
tham vọng bá quyền của Trung-quốc 

ở Đông Nam Á và trên thế giới. 


Từ năm 1949 đến năm (1958 là thời 
'kỷ Mao-Trạch-Đông vửa mới giành 
được chỉnh quyền. Chiến lược chung 
của Trung-quốc trong thời kỳ này là 
nhanh chóng khôi phục lại nền kinh 
'tế bị chiến tranh tàn phá và đối phó 
với hai lò lửa chiến tranh của đế quốc 
ở ngay sát biên giới phía bắc và phía 
nam (chiến tranh Triều-tiên và chiến 
tranh Đông-đương), đồng thời chống 
lại chính sách bao vây và đe dọa quân 
sự của Mỹ. Trên thế giới, đây là thời 
kỷ chiến tranh lạnh cao nhất. Trong 
tình hình đó, nhà cầm quyền Bắc- 
kinh đã dựa hẳn vào Liên-xô. Trung- 
quốc ký Hiệp ước đồng minh tương 
trợ với Liên-xô và coi Liên-xô là 
trung tâm lãnh đạo cách mạng thế 
giới nhắm tranh thủ sự viện trợ và 
- giúp đỡ kinh tế của Liên-xô, đùng 
liên minh Xô — Trung đề răn đe Mỹ. 
Đây cũng là thời kỳ Trung-quốc đưa 
quân vào giúp nhân dân Triều-tiên 


chống Mỹ và ủng hộ phong trào 
giải phóng dân tộc ở Đồng Nam 
A. Trong thời kỷ này, nhất là 


tử sau khi chiến tranh Triềeu-tiên 
chăm lứt, Trung-quốc đã ra sức lợi 
dụng cuộc đấu tranh giải phóng dân 
tộc của nhân dàn các nước Đông Nam 
Á, đặc biệt là của nhân đàn Đông- 
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dương. đề vươn lên vị trí cường quốc 
thế giới và làm công cụ mặc cả và 
thỏa hiệp với thực đân Pháp. Tại Hội 
nghị Giơ-ne-vơ 1951 về Đông-dương, 
lần đầu tiên Trung-quốc được đặt 
ngang hàng với bốn cường quốc khác 
là Liên-xô, Mỹ, Ảnh, Pháp trong lúc 
chiếc ghế ủy viên thường trực của 
Trunø-quốc ở Hội đồng bảo an Liên 
hợp quốc vẫn nằm trong tay Tưởng- 
Giới-Thạch. Lo sợ trước việc Mỹ có 
thề nhảy vào Đòng Nam Á, Trung- 
quốc đã tìm cách giúp Pháp chấm 
đứt chiến tranh Đông-dương, chia cắt 
Việt-nam, duy trì sự có mặt và ảnh 
Hưởng của Pháp ở miền Nam Việt- 
nam, Lào và Caim-pu-chia đề ngăn 
chặn Mỹ, đồng thời kiềm chế cách 
mạng Việt-nam, làm cho Việt-nam 
phải phụ thuộc vào Trung-quốc. _ 

Đồng thời, nhà cầm quyền Bắc-kinh 
đã ký với các nước Đông Nam Á và 
Nam Á tuyên bố về 5 nguyên tắc 
cùng tồn tại hỏa bình, ra lệnh cho 
các «đảng cộng sản» thân Trung-quốc 
ngừng đấu tranh vũ trang và đi vào 
thương lượng với các chỉnh phủ 
Đông Nam Á. Họ cũng phản đối Việt- 
nam và Lào tiến hành đấu tranh vũ 
trang đề giải phóng đất nước. 


Những việc làm này của Bác-kinh 
vừa nhằm ngăn chặn Mỹ can thiệp 
trực tiếp vào Đông Nam Á, vừa là 
những tín hiệu hòa hoãn với Mỹ. Sự 
tiếp xúc giữa Trung-quốc và Mỹ đã 
bắt đầu ở Pan-môn-chon (Triều-tiên), 
và được tiếp tục tại Hội nghị Giơ-ne- 
vơ 1954. Các cuộc hội đàm chính thức ở 
cấp đại sử giữa hai nước cuối cùng đã 
được bắt đầu tử giữa năm 1955 tại 
Giơ-ne-vơ (sau đó chuyền sang Vác- 
§a-Vva). 


_ Tử năm 1959 đến năm 1969. đối 
sánh lực lượng bắt đầu thay đồi, có 
lợi cho Liên-xô và các lực lượng cách 
mạng. Những thành công của Liên- - 
xô trong lĩnh vực vũ khi chiến lược 
và chỉnh phục vũ trụ đã xác lập thế 
cân bằng chiến lược Xô— Mỹ và cuộc 
đấu tranh giải phóng dân tộc sau Điện- 


biên- phủ phát triền mạnh mẽ buộc Mỹ- 


phải tính đến chuyện hòa địu với Liên- 
xô. Trong lúc đó ở Trung-quốc do hậu 
quả của “đai nhảy vọt», nền kinh tế 
bị hỗn loạn, aạn đói và thất nghiệp 
lan tràn. Ủy tín của Mao và tập đoàn 
thống trị theo Mao bị sa sút nghiêm 
trọng. Cuộc đấu đá trong nội bộ tập 
đoàn theo Mao đã diễn ra rất quyết 
liệt đưa đến cuộc nội chiến được mệnh 
đanh là *đại cách mạng văn hóa vô 
sản » trong nửa cuối của thập kỷ 60. 


Chiến lược của các nhà câm quyền. 
Trunøg-quốc trong thời kỳ này là tranh 
thủ phong trào giải phóng đàn tộc và 
phong trào cách mạng thế giới chống 
cả Mỹ và Liên-xô, đồng thời đầy Xô— 
Mỹ chống nhau nhằm làm cho cả hai 
đều gặp khó khăn, tạo điều kiện tiến 
hành đấu đá giành quyền lực ở Trung- 
quốc và tạo điều kiện quốc tế thuận 
lợi cho Trung-quốc giành quyên lãnh 
đạo phong trào cách mạng, thế giới. 
Những hoạt động của Trung-quốc Ở 
Đông Nam Á trong thời kỷ này một 
lần nữa cho thấy rõ Trung-quốc đã sử 
dụng khu vực này làm công eụ chủ 
yếu đề thực hiện chiến lược đó. Trung- 
quốc đã ráo riết vận động họp Hội 
nghị Á — Phi 2, ra sức thúc đầy phong 
trào các lực lượng mới trỗi đậy (GA- 
NEEO), khuyến khích In-đô-nê-xi-a 
rút ra khỏi Liên hợp quốc và lập ra tô 
chức quốc tế của các lực lượng mới 
trôi đây (CONEFO), xúc tiến việc lập 
trục Bắc-kinh — Hà-nội — Phnòm 
Pênh — Gia-các-ta — Biình-nhưỡng và 
đạo diễn cuộc đảo chính ở In-đô-nê- 
Ti-a. 

Đây cũng là thời kỷ mà Trung-quốc 
hoạt động ráo riết để chia rẽ phong 
trào cộng sản quốc tế. Đồng thời với 
việc đưa ra “cương lĩnh 25 điềmĐ? 
cho phong trào cộng sản quốc tế, 
Trung-quốc ra sức gây phân liệt trong 
các đẳng cộng sản và công nhàn thế 
giới, xúi giục việc thành lập các nhớmn 
mao íL đưới nhãn hiệằk «đảng cộng 
sản mác xít — lê niín nít chân chính? 
trên khấp thế giới và ráo riết vận 


động họp hội nghị 11 đẳng cộng sẵn 
gồm chủ yếu các đẳng cộng sản ở 
Đông Nam Á, với âm mưu lập ra 
phong trào cộng sản, quốc tế đo Trung- 
quốc lãnh đạo. 


Đề gây thêm khó khăn cho Liên- 
xô và Mỹ, bọn phản động Bắc-kinh _ 
gầy ra những vụ xung đột trên biên 
giới Xô — Trung, tiến hành những 
chiến dịch quy mô lớn trên thế giới - 
chống Liên-xô và Mỹ. Chúng ra lệnh ˆ 
cho các nhóm mao ít ở Đông Nam Á . 
phát động các cuộc đấu tranh vũ 
trang chống Mỹ và chống các chỉnh 
quyền ở Đông Nam Á với khâu hiệu 
chính quyền để ra tử nòng súng. 

Lúc này Mỹ tiến hành chiến tranh 
xâm lược Việt-nam và các nước Đông- 
đương. Afột mặt, Bác-kinh nhắn với 
Mỹ rằng nếu Ä%Íÿý không dụng đến 
lrung-quốc thì Trung-quốc khòng 
đụng đến Mỹ. Đồng thời Bắc-kinh bác 
bỏ việc lập mặt trận nhân dân thế 
giới ủng hộ Việt-nam có Liên-xô tham 
gia và thuyết phục Việt-nam không 


- nhận viện trợ của Liên-xô; nhà cầm 


quyền Trung-quốc lại cồ vũ Việt-nam 
đánh đến củng và phản đối Việt-nam 
đàm phán với Mỹ. Dúng như M. Tay- 
lo đã nhận định, Bắc-kinh đã quyết 
tâm * chống Mỹ » đến người Việt-nam . 
cuối củng. Âm mưu của Bắc-kinh là 
nắm độc quyền cuộc kháng chiến của 
nhân dân ta đề làm con bài hòa hoãn 
với Mỹ. 

Từ những năm 1970 trở đi là thời 
kỷ Sau Việt-nam. Thất bại của Mỹ ở 
Việt-nam và cuộc khủng hoảng kinh 
tế và chỉnh trị ở Mỹ làm cho Mỹ suy 
yếu kéo theo toàn bộ hệ thống tư bản 
chủ nghĩa thế giới vào khủng hoảng. 
Sự lớn mạnh vượt bậc của iên-xô và 
ba dòng thác cách mạng của thời đại 
đã làm cho đối sánh lực lượng nghiêng 
hẳn về phía các lực lượng hỏa bình, 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hôi. 
Trong lúc đó sau bao nhiêu năm rối 
loạn, Trung-quốc đứng trước nguy cơ 
bị sụp đồ cả về chính trị lẫn kinh tế. 


Nhiệm vụ chiến lược hàng dầu của 


lá, 
¬ 


những người cầm quyền Trung-qQuốc 
trong thời kử này là ồn định lại trật 
tự nội bộ và hiện đại hóa đất nước 
đề nhanh chóng trở thành cưởng quốc 


thế giớiŠ Trung-quốc muốn đầy Mỹ: 


và Lièn-xô chống nhau đề đục nước 
béo cỏ, đồng thởi muốn lợi dụng thế 
yếu của Mỹ và yêu cầu của Mỹ đối 
phỏ với sự lớn mạnh của Liên-xô và 
phong trào cách mạng thế giới. Trung- 


quốc một mặt đưa ra học thuyết ba. 


thế giới kêu gọi chống hai siêu cường 
và chống phá hòa dịu Xô—Mỹ, đầy 
Mỹ và Xô chống nhau, mặt khác lập 
mặt trận với đế quốc và phản động 
quốc tế chống Liên-xô, kêu gọi Mỹ và 
các thế lực để quốc khác giúp xây 
đựng một. nước Trung-hoa hùng mạnh 
làm thành viên thứ 1ö của khối quản 
sự Hắc Đại-tây-dương (NÀTO) giữ 
của cho chủ nghĩa đế quốc ở phương 
Đông. Bọn cầm quyền Trung-quốc đã 
hoàn toàn vứt bỏ bộ mặt cách mạng 
giá hiệu của mình và công khai câu kết 
với để quốc, trước hết là để quốc Mỹ. 


Sự phản bội của bọn cảm quyền: 


Trung-quóc đã bắt đầu và lên đến 
dỉnh cao nhất ở Đòng Nam Á. Bị thất 
bại ở Việt-nam, Mỹ buộc phải thực 
hiện học thuyết Ních-xơn và chính 
sách Việt-nam hóa chiến tranh, nhằm 
rứt quân Mỹ khỏi miền Nam Việt- 
nam mà vẫn giữ được ngụy quyền Sài- 
gòn, và cũng nhằm rút quản Mỹ khỏi 
Eie địa Đồng Nam Á mà vẫn giữ được 
lợi ích của ÄAÍš ở đó. Sự phản bội của 
bọn cảm quyền Trung-quốc đã giúp 
chính quyền Ních-xơn thực hiện các 
mục tiêu đó. Trung-quốc đã thỏa thuận 
giúp Mỹ giữ chính quyền ngụy ở miền 
Nam Việt-nam đề đồi lấy việc Mỹ rút 
khói Đài-loàn, Mỹ không củn trở việc 
Trung-quốc vào Liên hợp quốc và trở 
thành cực thứ ba trong chiến lược 
® tạm giác "của Mỹ. Đồng thời Trung- 
quốc cảu kết với Àlÿ và các nước 
ASEAN kiếm chế cách mạng Việt- 
nam và Đỏng-dương, ngăn chặn ảnh 
hưởng của Liên-xõ ở Đông Nam Á. 
Dê phục vụ chiến lược đó, Trung- 


quốc ra lệnh cho các ghóm phiến loạn 
*“mao ít» ở các nước Đông Nam Á'* 
chấm dứt đấu tranh vũ trang và hợp 
tác với các chính phủ các nước này.. 

Thắng lợi trọn vẹn" của nhân dân 
ta trong cuộc chống Àlÿ, cửu nước và 
thống nhất Tồ quốc, thắng lợi của 
cách mạng Lào và thắng lợi của nhân 
dân Cam-pu-chia đánh đồ ách thống 
trị của bẻ lũ diệt chủng Pỏn Đốt — 
lêng Xa-ry đã giáng một đòn chí mạng 
vào các mưu đồ đen tối của Trung- 
quốc, làm thất bại một bước quan 


trọng chiến lược của Trungø-quốc câu 


kết với đế quốc và phản động. Với 
những thắng lợi đó, xu hướng hòa 
bình độc lập ngày càng phát triền 
mạnh mẽ ở Đông Nam Á. Trong tình 
hình đó, tập đoàn phản động Bác-kinb 
đã ra sỨc xuyên tạc việc quân đội ta 
theo yêu cầu của Hội đồng nhân dân 
cách mạng Cam-pu-chia vào giúp nhân 
dân Cam-pu-chia truy quét bọn tản 
quân Pôn Pốt, chúng vu cáo « Việt- 
nam xâm lược Cam-pu-chia », dựng 
lên cái gọi là “mối đe dọa của Việt- 
nam», gây đối địch giữa Việt-nam và 
các nước khác ở Đỏng-dương với các 
nước ASBAN. Chúng đang ngày càng 
dấn sâu vào con đường thủ địch chống 
nhân dân các nước Đông-dương và 
gây đối địch giữa các nước ASIEAN 
với các nước ÙDöng-dương. 


Việc Trung-quốc-dùng bọn Pôn Pốt 
gây ra lò lửa chiến tranh ở Đông 
Nam Á và dùng hơn 60 vạn quân liến 
công Việt-nam tháng 2 năm 1979 trước 
hệt là nhằm xâm lược, can thiệp và 
làm cho Việt-nam suy yếu, và chía rễ 
ba nước Đông-dương. Đồng thời, còn 
nhằm tạo ra một cuộc khủng hoàng 
lớn ở Đông Nam Á, phá hoại xu thế 
hòa bình và hợp tác hữu nghị đang 
phát triển giữa các nước Đông Nam 
Á tử sau thắng lợi của các nước 
Đông-dương. Cuộc khủng hoảng này 
góp phản tạo ra mội sự tập hợp lực 
lượng mới ở Đông Nam Á:: một bên 
là Trunø-quốc, Mỹ, Nhật, các nước 
ASBAN chống lại một bên là các nước 


Đông-đương. Cuộc khủng hoảng này 
Øøớp phần thúc đầy sự câu kết giữa Mỹ 
và Trung-quốc lên đến đỉnh cao trong 
năm: 1979 và 1980. Hiện nay bọn phản 
động Bảc-kinh là những kẻ hung hăng 
nhat ra sức chống lại 
Pôn Pốt và chỗng xu thế đối thoại ở 
Đông Nam Á. Bị quân và dân ta đánh 
bại, Trung-quốc phải rút quân về nước 
nhưng vẫn chưa từ bổ âm mưu xâm 
lược. Mặt khác, bọn phản động Trung- 
quốc đang cố gắng dùng sức ép quân 
sự ở biên giới Trung-quốc với Việt- 
nam, Lào, đi đòi với việc dùng cái 
gọi là evấn đề Cam-pu-chia » đề duy 
trí tỉnh hình đối địch ở Đông Nam Á. 
ĐỐi với các nước ASEAN, môi mặt 
chúng ra sức ve vần mua chuộc, phá 
xu hướng của các nước này muốn 
đối thoại với các nước Đông-dtrơng, 
mãi khác-liếp tục dùng đòn bầy viện 
trợ kinh tế và các nhóm phiến loạn 
mao ít đề gây sức ép hòng buộc chính 
phủ các nước ASEAN đi theo quỹ 
đạo của Trung-quốc chống Liên-xô, 
Việt-nam. Các nhóm phiến loạn mao 
¡í( ở các nước Đông Nam Á đã trở 
thành những công cụ của Bác-kinh 
nhầm chống lại cách mạng Đông- 
dương và chống lại lợi ích của nhân 
đản nước họ. 


Âm mưu bành trưởng của nhà cầm 
quyền Trung-quốc đối với Đòng 
Nam Á còn được thề hiện qua ÿ 
đồ và tham vọng của họ đối với 
biên Đông là vùng biền rất quan 
trọng đối với lợi ích của các 


nước Đông Nam AÂ. Trung-quốc muốn. 


độc chiếm vùng biển rộng khoảng 4 
triệu km” này và biến nó thành cái ao 
riêng của minh. Bản đồ do Trung- 
quốc xuất bản vẽ biên ' giới biền phía 
nam  Trung-quốc trùm lên toàn bộ 
` vũng đặc quycen kinh tế và thềm lục 
địa của Việt!-nam, Ma-lai-xi-a, ÏIn-dô- 
nề-xi-a, .Phi-lip-pin, v.v. Khống chế 
được vũng biển này có nghĩa là không 
chẽ được Đông Nam Á về mặt biển, 
độc chiếm việc khai thác tài nguyên 
dưới đây biền và kiềm soát con đường 


việc gạt bỏ 


giao thông quốc tế chạy qua khu vực 
này. 

Mâu thuẫn chủ yếu hiện nay ở Đông 
Nam Á là mâu thuản giữa một bên 
là các thế lực phản động trong giởi 
cầm quyền Bắc-kinh câu kết với đễ 


"quốc Mỹ và các phần tử phản động 


trong giới cầm quyền một số nước 
ASEAN với một bèn là ba nước Đông- 
dương, nhân dân -. Đông Nam Á 
và các lực lượng hòa bình, dọc lập 
đân tộc khác trong khu vực. 
Cuộc đấu tranh của các dân tộc 
Đông Nam Á hiện nay là cuộc đấu 
tranh vỉ hòa bình và độc lập dân tộc. 

Tóm lại, thực tế 30 năm qua cho 
thấy Đông Nam Á là hưởng bành 
trướng chủ yếu và công cụ chủ yếu 
của bọn phản động Bác-kinh trong 
chiến lược toàn cầu phản cách mạng 
của chúng. Chúng chỉ có thề lợi dụng 
được Đông Nam Á trong tỉnh hình 
Đông Nam Á không có hòa bình và 
ồn định. Nhưng Dòng Nam Á cũng là 
nơi Trung-quốc bị thất bại thảm hại 
nhất, 

Cuộc đấu tranh vị hòa binh và độc 
lập dân tộc ở Đông Nam A trước đây 
cũng như hiện nay là cuộc đấu tranh 
giữa một bên là bọn đế quốc, bọn 
phản động Bác-kinh với một bên là 
các lực lượng hòa bình và đóc lập 


. trong khu vực, đồng thời là cuộc đấu 


tranh giữa hai khuvnh hướng ở khu 
vực này: con đường theo chủ nghĩa 
Mao và con đường độc lập tự chủ. 
Những hoạt đông của bọn Pôn Pốt — 
lêng Xa-ry và các nhỏm phiến loạn 
thân Mao ở Đông Nam AÁ cho thấy con 
đường theo chủ nghĩa Mao là con 
đường làm tay sai cho ĐPác-kiính, trái 
với lợi ích của dân tộc mình, nó chỉ 
đưa đến khủng hoảng và phản bội. 
Kinh nghiệm đấu tranh của 'nhân dàn 
các nước Đông-dương và các nước 
Đông Nam Á khác cho thấy chỉ có đi 
theo con đường độc lập tư chủ, đoàn 
kết với tất cả các lực lượng hòa bình 
và tiên bộ trên thế giới chống chủ 
nghĩa đế quốc và bọn phản động Bắc- 
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kinh, thì các dân tộc Đông Nam Á 
mới có thề đưa cuộc đấu tranh của 
aainh đến thắng lợi, nền độc lập dân 


tộc của minh mới được củng cố và 
nền hòa bình, ồn định trong khu vực 
mới được bảo đảm. 


HỎA BÌNH VÀ ỒN ĐỊNH Ở ĐÔNG NAM Á TRÊN CƠ SỞ 
CÙỦNG TỒN TẠI HÒA BÌNH GIỮA ĐÔNG-DƯƠNG VẢ ASEAN 


Chính sách xâm lược. và can thiệp 
của các thế lực đế quốc và bảnh 
trưởng không những dã dim Đóng 
Nam Á 40 năm qua trong chiến tranh 
mà còn làm cho các nước trong khu 
vực này luôn luôn chống đối, kình 
địch nhau. Sự can thiệp của Mỹ và 
nhất là cuộc chiến tranh xâm lược 
của Mỹ ở Việt-nam đã phân hóa sâu 
sắc các nước ở Đông Nam Á. 
Ngay sau khi chiến tranh thế giới thứ 
hai kết thúc, một số nước đã sớm trở 
thành thuộc địa kiều mới của Mỹ. Phi- 
lip-pin và Thái-lan trở thành thành 
viên chính thức của khối xâm lược 
Đông Nam Á (SEATO) do Mỹ đứng 
đầu. Năm 1967 ASEAN được thành 
lập nhằm đối phó với thắng lợi của 
cách mạng Đông-dương và thất bại 
_ .của Mỹ. h 

Sau khi-Mỹ buộc phải chấm dứt 
chiến tranh và rút quân khỏi Việt- 
nam và lục địa Đông Nam Á thì quan 
hệ giữa các nước ASEAN và các nước 
Đông-dương cũng chuyền sang một 
thời kỳ mới. Sự chóng đối về quân 
sự eơ bản chấm dứt. Quan hệ ngoại 
giao binh thường đã lần lượt được 
thiết lập hoặc phục hồi lại. Đặc biệt 
trong các năm từ 1976 đến 197§, quan 
hệ giữa Việt-nam, Lào với các nước 
ASEAN đã có nhiều tiến bộ đáng khích 
đệ và đây cũng là thời kỷ mà không khi 
hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa 
các nước trong khu vực được cải thiện 
tơn bao giờ hết, mở ra nhiều hứa hẹn 


cho việc biến Đông Nam Á thành một: 


khu vực hỏa bỉnh, ồn định. 

Song tình hình đã không diễn ra 
nuhữ sự mong muốn của các dân tộc. 
Từ khi Trung-quốc dùng bọn Pôn Đốt 
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tiến hành chiến tranh xâm lược 
Việtnam từ phía tây nam và đưa 
00 vạn quàn tiến hành xâm lược 
Việt-nam ở phía bắc, chính quyền Ca- 
tơ đầy mạnh việc chơi «con bài 
Trung-quốc? thì các nước ASEAN 
một lần nữa lại đứng về phía các lực 
lượng thù địch chống các nước Đông- 
dương. Do lực lượng đối sánh trong 
khư vực đã thay đồi trong thời kỳ 
Sau Việt-nam cho nên sự chống đối 
lần này của các nước ASEAA chủ yếu 
là trên mặt trận chính trị, kinh tế và 
ngoại giao. Các nước ASEAN đã đề 
cho Trung-quốc lôi kéo vào chiến dịch 
bao vây kinh tế và cô lập các nước 
Đông-dương về mặt đối ngoại. Họ 
phụ họa với luận điệu của bọn phản 
động Trung-quốc vu cáo Viêt-nam là 
nguyên nhân gây tình hình căng thẳng 
và mất ồn định ở Đông Nam Á. Họ cõ 
tình phủ nhận nguyên nhân gày ra 
tỉnh hinh không có hỏa bình và ön 
định ở Đông Nam Á suốt 40 năm qua 
là chính sách xâm lược và can thiệp 
của các thế lực đế quốc và phản dòng 
quốc tế, và chỉnh nhờ cuộc chiến đầu 
của nhân dân Việt-nam, Lào và Cam- 
pu-chia mà những nhàn {ð phá hoại 
này đã bị đầy lùi, các cuộc chiến 
tranh xâm lược đài nhất và ác \\ 
nhất của đế quốc đã chấm tủút. 
Thắng lợi của nhân đàn Cam-pu -chỉa 
trong việc đánh đồ bẻ lù diệt chúng 
Pôn Pốt tay sai của Bắc-kinh, thẳng ˆ 
lợi của nhân đân Lào chống âm mừu 
lật đồ và gây bạo loạn của 'ï ung- 
quốc và thắng lợi của nhân dân Việt- 


nam đánh tan cuộc xâm lược CỦa 00 


vạn quân. Trung-quốc đã chặn được 
nguy cơ bành trướng của Trưng -đuốc 


« 


vùng Đông Nam Á. Nguyên nhân 
chính phá hoại hỏa bình và ồn định 
ở Đông Nam Á hiện nay là việc bọn 
phần động Bắc-kinh câu kết với để 
quốc Mỹ tiếp tục chỉnh sách xâm lược 
chống ba nước Đông-dương và can 
thiệp vào công việc nội bộ của các 
nước Đông Nam Á. Sự có mặt của 
quân đột Việt-naam ở Cam-pu-chia 
hiện nay là theo yêu cầu của Chính 
phủ và nhân dân Cam-pu-chia đề dối 
phó với mối đe dọa của Trung-quốc. 
Một khi mối đc dọa của Trung-quốc 
không còn nữa thì Việt-nam và Cam- 
pu-chia sẽ thỏa thuận với nhau về 
việc rút quân đội Việt-naim về nước 
như đã làm hai lần trước đày, khi các 
cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp 
và Mỹ kết thúc. Đòi quản dội Việt- 
nam rút khỏi Cam-pu-chia trong lúc 
các nước ASEAN ủng hộ việc Trung- 
quốc đe dọa «dạy cho Việt-nam bài học 
thứ hai», công khai tăng cường can 
thiệp, lật đồ chống các nước Đông- 
dương, và tiếp tục đề cho Trung-quốc 
dùng lãnh thồ Thái-lan làm «đất 
thánh ® cho bọn diệt chủng Pòn Pối 
và các lực lượng Khơ-me phản động 
khác chống nhân dân Cam-pu-chia, 
là tước bỏ quyền tự vệ chính đáng 
của nhân dân Việt-nam và các nước 
Đông-dương, đồng löa với các thế lực 
đang phá hoại hòa bình và ồn định ở 
khu vực này. Một số nhà cầm quyẻn 
trong các nước ASEBAN cũng cố tình 
phủ nhận một thực tế khác là tình 
hinh căng thẳng và không ồn định 
hiện nay ở Đông Nam Á không phải 
đang diễn ra giữa ba nước Đông- 
dương với các nước ASEAN. Trái lại 
tỉnh hình căng thẳng đang diễn ra 
giữa một bên là Trung-quốc với miột 
bẻn là Việt-nam, Lào và Cam-pu-chia. 
Hàng chục vận quân Trung-quốc đang 
được tập trung đề chuân bị một cuộc 
xâm lược mới chống Việt-nam và các 
nước Đông-dương. Nhà cầm quyền 
Bắc-kinh đã tuyên hố rõ ràng họ tiếp 
tực gây sức ép về quản sư đối với 
các nước ong-dương, đồng thơi kéo 


“nghĩa bành 


dài các hoạt động vũ trang của bọn 
phần động lưu vong Cam-pu-chia và 
Lào và của các phần tử hiếu chiến 
trong quản đội Thái-lan chống Cam- . 
pu-chia và Lào. Đã từ lâu Trung-quốc 
coi biền Đông là biền của Trung-quốc, 
vi phạm quyên của các nước ven biền 
về vùng kinh tế đặc quyền và thềm 
lục địa. Năm 1974 Trung-quốc đã dưa 
quản chiếm đảo Hoàng-sa của Việt- 
nam. Biền Đông đang là một khu vực 
chịu đựng những nguy cơ của chủ 
trưởng Bắc-kinh. Trên 
nhiều vùng đất đai lớn của Thái-lan, 
Miến-điện và các nước Đồng Nam A, 
Bắc-kinh không chịu chấm dứt việc 
ủng hộ hàng nghìn quân phiến loạn 
hoạt động lật đô. Tình hình căng 
thẳng và không ön định cũng đang 
điển ra ở ngay bản thân một số nước 
ASEAN, đặc biệt là Thái-lan, nơi đảo 
chỉnh đã trở thành cơm bữa, và Đông 
Ti-mo, nơi hằng ngày hằng giờ đã 
diễn ra các cuộc đàn áp giết chóc 
thường dân vô tội. 


ự 


Thực tế tình hình Đông Nam Á 
hiện nay cho thấy, nếu có mối đe dọa 
đối với nền hỏa bình, ồn định trong 
khu vực và đối với nền an ninh của 
Thái-lan và các nước ASEAAN thị mối 
đe dọa đó xuất phát từ sự can thiệp 
của chủ nghĩa bành trướng Bác-kinh 
chứ khòng phải tử các nước Đông- 
dương. Trái lại, các nước Đông-dương 
từ trước đến nay là nạn nhân 
của các cuộc xâm lược và can thiệp 
của bọn đế quốc và phản động Bắc- 
kinh. Lịch sử chứng minh rằng chưa 
bao giờ các nước Đông-dương xâm 
lược các nước ASBAN. Ngược lại 
Thái-lan đã ba lần xâm lược Việt-nam 
và rất nhiều lìn xâm lược Cam-pu- 
chía và Lào. Trong cuộc chiến tranh 
xâm lược của Mỹ chống nhàn dàn các 
nước Đônøg-dương, các nước ASEAAN 
đã đứng vẻ phía Mỹ và ở mức độ 
khác nhau đều đã giúp sức cho cuộc 
xâm lược của Mỹ. Thái-lan và Phi. 
lip-pin không những đã đề đất đai của 
mình làm căn cứ cho quân đội Mỹ xâm 
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lược' Việt nam và các nước Đông- 
dương mà còn gửi quản đội sang cùng 
MỸ xâm lược các nước hày. Các nước 
ASPĐAN, đặc biệt là Thái-lan, Xanh- 
ga-po và Phíi-Hp-pin, là những nước 
đã làm giàu đo phục vụ chiến tranh 
xaâm lược của Mỹ chống nhâR dân 
Đông-dương. Nguyên nhân tỉnh hình 
khong có hòa bình và ồn định ở Đông 
Nam Á cũng không phải xuất phát 
từ l¡ n-xô hay quan hệ Việt — Xô. 
Trong lịch sử 60 năm tồn tại của minh, 
[Liên-xỏ chưa bao giờ xâm lược một 
nước nào trên thế giới. Trong 5 nước 
lớn ủy viên thường trực IHiôi đồng 
bảo an Liên hợp quốc, Liên-xô là 
nước đuy nhất không hề đính liu vào 
các cuộc chiến tranh xâm lược chống 
nhân dân các nước Đông Nam Á. Trái 
lại, Liên-xô luôn luôn đứng về phía 
các dân tộc Đông Nam Á trong cuộc 
đấu tranh cho độc lập dân tộc và hỏa 
bình trong khu vực. Chính nhờ sự 
giúp đỡ và viện trợ to lớn của Liên- 
xô mà nhân dân Việt-nam và các đân 
tộc khác ở Đông-dương đã đánh bại 
các thế lực xâm lược hung hản nhất 
thời đại, đem lại nèn độc lập cho dân 
tộc mình và góp phần lập lại hòa 
bình ở Đông Nam Á. Vi vậy quan hệ 
Việt — Xô cũng như quan hệ giữa 
l.iên- xô với Lào và Cam-pu-chia không 
đe dọa một ai, trái lại nó đã góp 
phần quan trọng vào nền độc lập của 
ba nước Đông-dương và nền hòa 
binh ồn định trong khu vực. 


Rõ ràng hiện nay giữa các nước 
Đông-dương và các nước ASEAN 
không có chống đối về quân sự như 
giữa các nước Đông-dương và Trung- 
quốc, nhưng có những bất đồng rất 
sâu sắc về nguyên nhân gây tình hình 
không có hòa bình và ồn định ở khu 
vực và tử đó bất đồng về giải pháp 
cho các vấn đề Đông Nam Á. Giữa các 
nước Đông-dương và các nước ASEAN 
lại có những lợi ích chung rất cơ bản 
trong nền hòa bình và ồn định của 
khu vực. Trước mắt, chưa có khả 
năng gidi quyết ngay những bất đồng 
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này, nhưng giữa các nước Đông-đương 
và ASEAN lại có cơ sở chung đẻ đi 
đến một giải pháp cho các vấn đề của 
khu vực. lliện nay các đàn tộc Đông 
Nam Á chỉ có sự lựa chọn: lloặc tiếp 
tục chống đỗi và áp đặt như các nước 
ASEAN đã làm trong hai năm qua. 
Đó là con đường dẫn đến tình hình 
căng thẳng và khủng hoẳng` con 
đường mả các thế lực đế quốc và bành 
trướng đã dùng trong 40 năm qua đề 


_ chia rẽ và thống trị các đân tộc chúng 


ta. Hoặc tiếp tục quá trình cùng tồn 
tại hòa bình giữa Đông-dương và 
ASEAN như đã bắt đầu và diễn ra tối 
đẹp trong thời gian 1976 — 1978. Lợi 
ích của các dân tộc ở Dông Nam Á 
đòi hỏi mọi người phải ra sức làm 
cho quá trình củng tồn tại hỏa binh 
giữa hai hệ thống xã hội khác nhau 
trở thành một quá trỉnh vững chắc 
và không thề đảo ngược được. Đó là 
con đường dẫn đến hòa bình, độc lập: 
cho mỗi đân tộc và hữu nghị hợp tác 
giữa các dân tộc trong khu vực, và 
xây dựng Đông Nam Á thành khu vực 
hỏa bình, ồn định. Trên cơ sở các 
nguyên tác cùng tồn tại hòa bình và 
tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn 
vẹn lãnh thồ của-nhau, không xâm 
lược lẫn nhau, không can thiệp vào 
công việc nội bộ của nhau, bình đẳng 
và cùng có lợi, các dân tộc Đông Nam 
Á. trước hết là Đông-dương và ASEAN 
cần tiến hành bàn bạc và thỏa thuận 
về các vấn đề trong khu vực với tỉnh 
thần hiều biết lẫn nhau, bình đẳng, 
tôn trọng lẫn nhau, không áp đặt ÿ 
kiến cho nhau và chống lại sự áp đặt 
từ bên ngoài. Công việc Đông Nam A 
phải do các nước Đông Nam Á giải 
quyết. Đó là con đường mà các nước 


_châu Âu, các nước A-rập, các nước 


châu Phi, các nước châu Mỹ la tỉnh 
và nhiều nước khác trên thế giới đang 
áp dụng đề giải quyết các vấn đề trong 


khu vực mình. Con đường đó hoàn 


toàn phủ hợp với tỉnh thần Hiến 
chương Liên hợp quốc và luật pháp 
quốc tế. 


Mòt số nước ASEAN cho rẳng họ 
không, chống việc đối thoại với các 
nước Đông-đương nhưng mặt Khác 
họ lại khang khăng đói áp đặt nghị 
quyết của Liên hợp quốc về Cam-pu- 
chia cho các nước Đông-dương và 
đới lày việc giai quyết cái gọi là vấn 
đề Cam-pu-chia làm điều kiện tiên 
quvết cho việc giải quyết các vấn đề 
trong khu vực và trong quan hệ giữa 
Đông-dương và ASEAN. Đó không 
phải là con đường dân đến hòa bình 
và hòa giải. Đây là tiếp tục đi theo 
con đường phục vụ cho sự xâm lược 
và can thiệp của bọn đế quốc và bọn 
phản động Bắc-kinh chống nhân dân 
ba nước Đông-dương. Nhân dân Cam- 
pu-chia đã hy sinh biết bao xương 
máu không phải đề đồi lấy sự áp đặt 
này bằng một sự áp đặt khác. Bất cử 
nghị quyết nào về Cam-pu-chia mà 
không có sự tham gia, thỏa thuận 
của người đại diện chÂn chính và 
hợp pháp duy nhất của nhân dân 
Cam-pu-chia là Hội đồng nhân dàn 
cách mạng Cam-pu-chia đều không 
có giá trị. Chính việc Liên hợp quốc 
bàng một đa số phiếu duy trì “chiếc 
ghế ø của bọn diệt chủng Pòn Đốt đã 
bị ca loài người đặt ra ngoài vòng 
pháp luật là một, việc làm chống 
nhan dân Cam-pu-chia, chóng hóa 
bình và ồn định ở Đông Nam: Á và 
trải với luật pháp quốc tế. Do đó nựhh 
quyết của Liên hợp quốc về Cam-pu- 
chia là bất hợp pháp và vô giả trị. 


ø 

Trong khi nhàn đân thế giới được 
hưởng hòa bình, nhân dàn Việt-nam, 
lào, Cam-pu-chia phải trải qua 40 
năm chiến tranh. Cho nên nhận dân 
ba nước Đông-dương không có nguyện 
vọng nào to lớn hơn là được sống 
trong hỏa bình và hữu nghị với các 
đản tóc, địc biệt là với các dàn 
tộc ở Đông Nam Á. Xuất phát từ 
nguyện vọng tha thiết và chân thành 
đó, sau khi chiến tranh xâm lược của 
để quốc Mỹ kết thúc, nhản dàn các 
nước Đông-dương đã bỏ qua quá khứ 
- và sẵn sàng phát triền quan hệ hữu 


nghị với các nước ÁSEAN. Hiện nay 
trong tỉnh hình còn có bất đồng, các 
nước Đông-đương chủ trương tạm 
thời gác các bất đồng sang một bên, 
đề củng với các nước ASBAN đi vào 
bàn bạc những vấn đề mỏi bên quan 
tâm trên cơ sở bình đẳng và cùng 
thỏa thuận đề chấm 'dứt tỉnh trang 
chống đối và từng bước xây dựng 
Đông Nam Á thành khu vực hỏa bình 


-và ồn định. Những đề nghị do Hội 
» ° ` ° ^ 
nghị ba ngoại trưởng các nước Đông- 


dương đưa ra ở Phnôm Pênh, Viên- 
chăn, và thành phố Hồ-Chí-Minh là đề 
đàm phán và thỏa thuận. Dư luận thế 
giới đã thấy rõ thái độ thiên chỉ và 
lập trưởng hợp tỉnh hợp lý của các 
nước Đông-dương. Chúng ta kiến trì 
chờ đợi sự đáp ứng của các nước 
ASEAN. Tỉnh hình Thái-lan gần đây 
cho thấy tiếp tục đường lối đi theo 
để quốc Mỹ và câu kết với bọn bành 
trướng Trung-quốc chống các nước 
Đông-dương thị chẳng những các 
nước Đòng-drưrơng mà cá Thái-lan và 


eñc nước ASILAXN khác cũng không có 


hóa bình và ôn định. Rẻ có lợi là bọn 
bá quyền Bác-kinh. Cách mạng ba 
nước Đông-đương còn có thể phải 
trải qua nhiều khó khăn thứ thách 


những thời KÝ thứ thách lứn 
nhất đã qua rồi. Không có một 
thế lừưc phần dòng nào trên thế 
.. xe , ^° ˆ Là ` „ 
giới du lớn đến đâu có thể đào 


ngược được tỉnh hình ở Đông-dương 
hiện này. 


Trước đây 10 năm Đông Nain Á là 
sản sau vững chắc của bà chủ 
nghĩa thực đàn lầu đời và ma ñnlì nhất 
thể giới. Tử sau chiến tranh thể giới 
thứ hai đến này Đồng Nam Ä là một 
tronz những vùng nh hướng lón 
nhất của chủ nghĩa thực đân mới của 


-M€t và là địa bản bành trướng lớn 


nhất của chủ nghĩa bá quyền Bae-kinh, 
Do đó cuốe đâu tranh ở Đông Nam Ä 
giữa hai lực lượng đối lập của thời 
đại — một bên là các lực lượng hòa 
bình, độe lập đân tộc và chủ nghĩa xã 
hội và một bên là các thế lực thực 


đi 


dân, quân phiệt, đế quốc, bành trướng 
và các lực lượng phản động khác — 
đã diễn ra rất ác liệt. 


Thắng lợi của phong trào giải 
phóng dân tộc ở Đông Nam Á, trước 
hết là thắng lợi. của nhân dân Việt- 
nam, Lào và Cam-pu-chia, đã lần 
lượt làm sụp đồ hoàn toàn chủ nghĩa 
thực đân cũ, làm phá - sẳn nghiêm 


` trọng chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ 


và đây lùi một bước chủ nghĩa bành 
trướng Bắc-kinh, biến Dông Nam Á 
từ chỗ là sân sau của chủ nghĩa. đế 
quốc trở thành tiền tuyến của cuộc 
đấu tranh của nhân dân thế giới vì 
hòa bình, độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội. Lực lượng đối sánh 


ngày nay ở Đông Nam Á đã thay đồ: 
to lớn, có lợi cho hòa bình và cách. 
mạng. Lần đầu tiếr trong lịch sử đã 
xuất hiện trên bán đảo Đông-dương 
ba nước độc lập, có chủ quyền, đoàn 
kết chặt chẽ với nhau và củng tiến lên 
chủ nghĩa xã hội. Một cục điện mới 
đã mở ra ở Đông Nam Á: cục điện củng 
tôn tại hòa bình giữa hai hệ thöng 
quốc gia có chế độ xã hội chính trị 
và kinh tế khác nhau và củng cần có 
hỏa bình và ồn định đề phát triền. 
Với chỉnh sách đối ngoại hòa bình và 
độc lập của mình, ba nước Việt-nam. 
Lào và Cam-pu-chia ngày càng phát 
huy vai trò là nhân tố tích cực của 
hòa bình và ồn định trong khu vực 
Đông Nam Á 


Cải tiến công tác phân phối, lưu thông... 


(Tiếp theo trang 8) 

cần được quy định lại cho phù bợp 
với tình hinh và cơ chế quản lý mới, 
vừa bảo đảm quản lý tập trung, thống 
nhất những cái cơ bản, những việc 
chủ yếu, vừa đủ linh hoạt cho các 
ngành, các địa phương và đơn vị cơ 
sở phát huy tỉnh chủ động sáng tạo, 

Các ngành, các địa phương và các 
đơn vị cơ sở không được tự ý đặt ra 
chỉnh sách, chế độ trái với quy định 
chung của Nhà nước về giao nộp sản 
phầm, thu chỉ tài chính và tiền mặt, 
về giá cả và tiền lương... Những 
việc làm sai trái cần được nhanh 
chóng khắc phục và phải được xử lý 
nghiêm minh theo đúng kỷ luật của 
Đảng và pháp luật của Nhà nước. 

Cải tiến công tác phản phối, lưu 
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thông là một cuộc đấu tranh gay go 
muốn đạt được mục đích cần phải có 
sự chuyền biến thật sự từ trung ương 
đến địa phương và cơ sở, nhất là tron§ 
các ngành phân phối, lưu thông. Mỗi 
cán bộ, đảng viên trên cương vị công 
tác của mình, có ý thức nghĩa nụ đầự 
đủ oà có hành động thiết thực đóng 
góp phần mình vào cuộc đấu tranh 
chung vì thắng lợi của chủ nghĩa xã 
hội. 


Mọi người chúng ta đều có nghĩa 
vụ bảo vệ các cơ sở sản xuất, các kho 
tàng, cửa hàng, bến bãi và mọi hoạt 
động kinh tế; luôn luôn cảnh giác 
trước âm mưu phá hoại của kẻ thù, 
thực hiện đúng đẳn nghị quyết của 
Đảng và Nhà nước về lưu thông. 
phân phối. 


MỬ RỘN( VÀ BẢO BẢM (UYỀN TỰ (HỦ VỀ TÀI CHÍNH 
CỦA (Œ $Ứ, TĂNG CƯỜNG QUẦN LÝ TÀI CHÍNH 
TẬP TRUNG THŨNG NHẤT (ỦA NHÀ NƯỚC 


RONG công tác quản lý tài chính, 
một mặt phải bảo đảm tỉnh thống 
nhất cao của tài chính Nhà nước và 
quyền quản lý tập trung của Nhà 
nước ở trung ương ; mặt khác, phái 
huy mạnh mẽ vai trò và chức năng 
của bộ máy Nhà nước ở địa phương 
.Và cơ sở, tạo điều kiện cho địa phương 
và cơ sở phát huy cao độ tỉnh thần 
làm chủ tập thê, làm tốt việc quản lý 
kinh tế tài chính, làm chủ kế hoạch 
và ngân sách của mình, chủ động sử 
dụng công cụ tài chính, tin đụng phục 
Yụ công cuộc xây dựng và phát triền 
kinh tế. 


Do đó, mở rộng ouà bảo đảm quuèn 
tự chủ 0à tài chính của cơ sở, nhất là 
quuền tự chủ tài chính của +í nghiệp, 
là một yêu cầu cấp bách và thiết thực 
của việc cải tiến công tác quản lý tài 
chính của Nhà nước; nhằm thúc đầy 
sản xuất phát triền. Xi nghiệp quốc 
đoanh là đơn vị cơ sở, là khảu tô 
chức cơ bản của hệ thống kinh tế xã 
hội chủ nghĩa thống nhất. Xí nghiệp 
là nơi trực tiếp sẵn xuất của cải vật 
chất cho xã hội, trên cơ sở đó, bảo 
đẳm phần tích lũy xã hội chủ nghĩa 
quan trọng nhất và cơ bản nhất. Xi 


VÖ-TRÍ.CAO 


nghiệp cũng là nơi thề hiện tập trung 
và cụ thề quyền làm chủ tập thê của 
giai cấp công nhàn, và thề hiện hiệu 
lực về quản lý kinh tế của Nhà nước 
xã hội chủ nghĩa. : 

Trong quan hệ kinh tế và quan hệ 
pháp lý, xi nghiệp là đơn vị cơ sở có 
tư cách pháp nhân đầy đủ, có tài 
khoan riêng ở ngân hàng, có danh 
nghĩa đề tự chịu trách nhiệm về tài 
chỉnh, cụ thề là có quyền hạch toán 
kinh tế đầy đủ, quyền ký kết các hợp 
đồng kinh tế... Xí nghiệp có nhiệm vụ 
hoàn thành toàn diện, vượt mức các 
chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước, bảo đảm 
nộp đủ sản phìm và các nguồn thu 
vẻ tài chính cho Nhà nước, chấp hành 
nghiêm chỉnh pháp luật, chính sách, 
chế độ và kỷ luật của Nhà nước, nâng - 
cao nàng lực quản lý, thực hiện 
nghiêm chỉnh chế độ hạch toán kinh 
té, các hợp đồng kính tế, bảo đảm 
kinh doanh có lãi. 

Muốn đạt kết quả cao nhất với số 
hao phí ít nhất, vi lợi ích của xã hội. 
cán kết hợp nguyên tắc lãnh đạo tập 
trung với việc phát huy trí sáng tạo 
của còng nhàn viên chức các xi nghiệp. 
Tùy tình hình và trinh độ quản lý 


BÑ, 


trong nền kinh tế quốc dân và năng 
lực quản lý cụ thề của các xí nghiệp, 
Nhà nước trao cho các xí nghiệp 
guyền lự chịu trách nhiệm thích hợp 
Đề kinh tế 0d tdi chính. 


Nhà nước giao cho xi nghiệp tư 


liệu sản xuất, tài sản, vốn liếng và: 


đòi hỏi xi nghiệp thực hiện nghiêm 
túc kế hoạch sản xuất — kỹ thuật — 
tài chính đã được duyệt. Thực hiện 
mỗi quan hệ hai chiều này, xí nghiệp 
có trách nhiệm làm tốt khâu khởi 
điểm của sản xuất xã hội, của tài 
chỉnh Nhà nước, đồng thời cũng có 
quyền đòi hỏi cơ quan quản lý cấp 
trên làm tốt nhiệm vụ cung cấp vốn 
và những tư liệu sản xuất cần thiết và 
hợp lý cho mình. Với quyền sử dụng 
tư liệu sản xuất và vốn liêng được 
giao, xi nghiệp trước hết phải nghiêm 
chỉnh thi hành các chỉ tiêu pháp lệnh 
của Nhà nước; nếu còn thừa năng 
lực sản xuất sau khi đã bảo đảm hoàn 
thành các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước, 
xi nghiệp có quyên sản xuất thêm 
những mặt hàng ngoài kế hoạch Nhà 
nước, nhằm tăng thêm hàng hóa cho 
xã hội, đáp ứng nhu cầu nhiều vẻ của 
thị trường, và xí nghiệp cũng tăng 
thêm được lợi nhuận. Đề thực hiện 
nhiệm vụ sản xuảt hằng năm, xí 
nghiệp còn có quyền tự xác định lại 
các hình thức tồ chứe sản xuất và chỉ 
huy sẵn xuất thích hợp; được quyên 
ký ác hợp đồng hợp tác sản xuất, các 
họp dòng kinh tế với các đơn vị khác 
đẻ thực biện phương án sản xuất kinh 
doanh mà xí nghiệp thấy có lợi nhất ; 
xi nghiệp được quvền chủ động sử 


dụng các loại vốn cấp phát và tính. 


loán số vốn phải vay ngân hàng sao 
cho tiết kiệm nhất, hiệu quá nhất, 
được trích lập các quỹ dê lại cho xi 
nghiệp và sử dụng các quỹ đó vào 
việc cải tiến Rỹ thuật và cải lhiện đời 
sóng công nhàn viên chức trong xí 
nghiệp; dược dùng các đòn bầy kính 
tế, tiền lương, tiền thưởng đề thúc 
đìy và khuyến khích sản xuất kính 
doanh. 
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Thực tiễn của công tác quản lý tài 
chính trong thời gian qua đä chứng 
minh sự cần thiết phải cải tiến công 
tác quản lý tài chính : mở rộng 0pả bảo 
đảm quuền tự chủ nề tải chỉnh của cơ 
sở nhằm phát triền mạnh mẽ sẵn xuất 
hàng hóa cho xã hội. 


lo yêu cầu cải tiến công tác quản 
lý tài chính, Chính phủ đã sửa đỏi 
chính sách thuế và cải tiến công túc 
thuế, đã sửa đồi chế độ phân phối 
lợi nhuận xí nghiệp, mở rộng cho vay 
thay cho cấp phát của ngân sách vả 
cải tiến quản lý tài chính ở cơ sở, 
mở rộng việc áp dụng các hình thức 
lương khoán, v.v. ` 


Đến nay, nhiều cơ sở đã mở rộng 
những hoạt động tự làm và sản xuất 
phụ, đã áp dụng nhiều hình thức 
lương khoán, đã thực hiện mua bán 
theo giá thỏa thuận, bên cạnh giá chỉ 
đạo. Nhờ đó, nhiều cơ sở đã làm 
thêm được nhiều sản phầm hàng hóa 
tiêu đùng. Nhiều giảm đốc xí nghiệp 
đã sử dụng công cụ tài chính trong 
quản lý như là thước đo và đòn bầy 
kích thích phát triền kinh tế, đồng 
thời kim hãm những hành động tiêu 
cực. Các hình thức lương khoán và 
tiền thưởng cải tiến đã kích thích 
người lao động hăng say sản xuất. 
Đân dần đã xuất hiện nhiều cơ sở 
thật sự thực biện hạch toán kinh tế, 
thật sự làm chủ về tài chính, giảm 
dần vá cắt hẳn quan hệ cấp phát 
vốn từ ngân sách Nhà nước bằng 
cách tự đầu tư phát triền, tự bảo 
đản nhu cầu tăng vốn lưu động. 


Đối với Nhà nước, việc nộp thu 
quốc doanh, trích nộp lợi nhuận vào 
ngân sách Nhà nước theo kế hoạch 
Nhà nước đang được bồ sung ngày 
càng nhiều bằng số nộp thựrc tế do kế 
hoạch tự làm và kế hoạch làm phụ 
của cơ sở đem lại. Nguồn tài chính 
mới của Nhà nước phát sinh trên cơ 
sở phát triền sản phảm và dịch vụ 
làm thêm của cơ sở bồ sung kế hoạch 
sản phám của Nhà nước; dòng thời 


khả năng giảm chỉ của ngàn sách 
Nhà nước phát sinh trên cơ sở phát 
triền và củng cố hạch toán kinh tế, 
tăng cưởng quyền tự chủ về tài chính 
của xi nghiệp. 


Quyên làm chủ về tài chính của 
cơ sở đã bắt đầu thật sự phát huy tác 
đụng : kích thích gia tăng sẵn phầm và 
dịch vụ ở các cơ sở, đưa lại lợiich thiết 
thực cho quần chúng, đóng thời tăng 
thêm lợi ích cho Nhà nước và tập 


"thề, Sự gia tăng sản phầm đó cũng 


là nhàn tố đầu tiên phải có đề tiến 
đến ồn định giá trị đồng tiền, ôn 
đmmÌr tải chính Nhà nước. 


* 


Di đôi với việc mở rộng và bảo 
đảm quyên tự chủ về tài chính của 
cơ sở,. phải tăng cường quản lú tải 
chỉnh lập trung thống nhãt của Nhà 


nước, nắng cao U0ưứi trò của Nhà nước 


(rong 0iệc thống nhất quản lj nguồn 
hàng 0uà nguồn tiền đề ồn định tải 
chính Nhà nước. 


Lưu thông hàng hóa và tiền tệ 


_ngàyv càng phát triền giữa nông thôn 


và thành thị, giữa các tỉnh, thành, 
giữa các cơ &ở sản xuất và dịch vụ, 
giữa các thành phần kinh tế... trong 
đó có những quan hệ có tô chức và 
những quan hệ không có tô chức. Lợi 
ích toàn dân đòi hỏi các cơ SỞ, 
ngành, địa phương phải quản lý lưu 
thông hàng hóa — tiền tệ qua các tô 
chức thương nghiệp Nhà nước và 


Ngân hàng Nhà nước. Vi lợi ích của 


toàn đâp, Nhà nước phải tö chức quản 
lý tập trung các quan hệ hàng— tiền, 
trong đó mỗi người có thê nhận thấy 
được lợi ích của mình. Nếu mỗi người 
dùng tiền mặt mua hàng hóa của 
thương nghiệp quốc đoanh- thì Ngân 
hàng Nhà nước sẽ thu ngay được tiên 
mặt về, Nếu người mua không dùng 
tiền mặt mà rút tiền gửi ở Ngân hang 
Nhà nước đề trả cho người bán hàng 
là cơ sở quốc doanh, thì Ngàn hàng 


- 


Nhà nước có thề thu lại được 
ngay số tiền đó ở người bán hàng; 
nhờ đó, Ngàn hàng Nhà nước có thê 
tiếp tục cho người mua rút tiền đề 
mua hàng tiếp. Nếu khi luân chuyền 
tiền — hàng không ăn khớp với nhau, 
thì người có tiền thừa có thề gửi Liên 
thừa của mình tại Ngân hàng Nhà 
nước và Ngân hàng Nhà nước có thề 
dùng số tiền đó cho người có hàng 
còn dự trữ vay tiền. Như vậy hàng 
hóa, tiên tệ có thê lưu thông tăng 
nhiều lần theo tốc độ phát triền tưu 
thông hàng hóa, mà Nhà nước không 
cần phát hành thêm nhiều tiền. 

lưu thông hàng hóa và lưu thông 
tiền tệ phát triền đem lại lợi ích thiết 
thực cho nhân dàn, đồng thời cũng 
đem lại lợi ích cho Nhà nước dưới 
hình thức giao nộp một phân thu 
nhập của các cơ sở và của nhàn dân 
Vào ngàn sách Nhà nước. 

Đối với người có tiên do chưa mua 
được hàng nên thửa tiền, thì tài 
chính Nhà nước đòi hỏi họ gửi tiết 
kiệm đề xã hội có thê sử dụng được 
số tiên thừa của nơi này cho nơi khác 
đang thiếu. Nuàn sách Nhà nước phải 
càn đối giữa thu với chỉ, nếu có tiền 
thửa thi gửi vào Ngàn hàng Nhà nước 
và khi thiếu cũng dược tạm vay số 
tiên thừa đã được dành riêng trong 
xũ hội. 

Việc ön định tài chính Nhà nước 
có mâu thuận gay gát với những hoạt 
động dâu cơ trục lợi xâm phạm của 
công ; do đó, nhàn đân phải củng với 
Nhà nước đấu tranh chóng những 
hoạt động tiêu cực nói trên niộệt cách 
thường xuyên và có hiệu quả. 
Ngoài ra, những hiện tượng cục bộ, 
địa phương trong cóng tác quản lý 
tài chính cũng là những trở ngại lớn 
cho việc ôn định tài chính Nhà nước.. 
Hiện nay, có nhiều XÍ nghiệp, cơ 
quan tự giữ hàng. giữ tiên để sử 
dụng riêng cho xỉ nghiệp mình, cơ 
quan mình vượt quả. nhiều lan tiêu 
chuín, định mức Nhà nước quy định, 
làm cho Ngàn hàng Nhà nước từng 
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nơi, từng lúc không tập trung đủ tiền 
mặt đề phát lường cho cán bộ, công 
nhân, viên chức theo đúng kỷ hạn. 
Gần đây, agày càng có nhiều người 
tố giác những hiện tượng cục bộ, bản 
vị, chỉ tiêu phóng túng, không quan 
tâm đây đủ đến lợi ích của Nhà nước, 
vi phạm lợi ích lâu đài của nhân dân 
lao động, làm cho ngân sách Nhà 
nước phải chỉ quá số thu, tín dụng 
ngân hàng không kiềm soát được 
các căn cứ kinh tế, thời gian thanh 
toán tiền— hàng trong nên kinh tế 
quốc đân kéo đài, số nợ nần đây đưa 
quá lớn. b 


Đó là những biêều hiện không đúng 
cần đấu tranh khắc phục, nhằm nâng 
cao vai trỏ quản lý thống nhất hàng — 
tiền của Nhà nước, trên cơ sở phát 
huy quyền làm chủ tập thề của nhân 
dàn lao động, quyền tự chủ về tài 
chính của các ngành và cấp. 


x 


Mở rộng và bảo đảm quyền tự chủ 
về tài chỉnh cơ sở, tăng cường quản 
lý tài chính tập trung thống nhất của 
Nhà nước là những hoạt động quản 
lý tài chính điển ra hằng ngày của 
cơ Sở, ngành, địa phương và Chính 
phủ ở trong từng quyết định về tài 
chính. 


Hoạt động quản lý tài chính có 
những loại hình giống nhau ở các cấp 
bao gồm kế hoạch hóa tải chính, tò 
chức bộ máu công tác tài chính, điều 
hành tài chính uà kiềm tra tài chỉnh, 


Trong lĩnh vực kế hoạch hóa tài 
chính, hoạt động của cán bộ quản lý 
tài chỉnh thường phải bảo đấm cân 
đối các nguôn vật tư, lao động. tiền 
vốn với kết quả sản xuất kinh doanh, 
bảo đảm quan hệ hợp lý giữa các chỉ 
tiêu tài chỉnh với chỉ tiêu kinh tế kỹ 
thuật. bảo đảm gắn liền các yếu tố 
thu và chị vúa đơn vị với cân đồi 


thu và chỉ tài chính của đơn vị, với ' 


ngân sách Nhà nước; nhưng trong 


sẲ 


thực tế, quá trình tập trung quan 
liêu và bao cấp tài chính đã làm cho 
những yêu cầu kế hoạch hóa tài 
chính nói trên trở thành những yêu 
cầu có tính chất giấy tờ gày phiền 
phức và dân dần tách khỏi hoạt động 
quản lý tài chính hằng ngày của các 
cơ sở, ngành và địa phương. 


Ngày nay, khi mà quyền tự chủ về 
tài chính của cơ sở đã phát huy tác + 
đụng trong điều kiện lưu thông hàng 
hóa —-tiền tệ phát triền, thị các hoại 
động kế hoạch hóa tài chính ở cơ sở 
cũng đang được phục hồi và hoàn 
thiện dần theo những yêu cầu lính 
hoạt về chỉ tiêu -kế hoạch của cơ sở 
và khần trương về thời kỳ kế hoạch, 
nhằm thích nghỉ với nhiều hoạt động 
đang được mở rộng ra như sản xuất 
tự làm, sản xuất phụ... với nhiều thử 
giá cả cho phép như giá chỉ đạo, giá 
thỏa thuận, gðiá khuyến khích. Sự 
chuyền biến ở cơ sở như thế cũng 
đòi hỏi hoạt động kế hoạch tài chính 
ở cấp trên cơ sở phải hoàn thiện cho 
phù hợp với vêu cầu quản lý của 
ngành, địa phương và trung ương. 

Trong lĩnh vực tồ chức bộ máy lài 
chính, về nguyên tắc, chúng ta đã có 
hệ thống tô chức bộ máy chuyên trách 
công tác tài chính từ Bộ tài chính 
đến các cục, vụ tài chỉnh ngành, các 
sở, tv tài chính địa phương, đến các 
bộ phận tài chính ở cơ sở, cùng với 
hệ (thống những chế độ tài chính được 
hình thành từ thời kỳ kháng chiến. 
Mỗi khâu trong hệ thống tồ chức bộ 
máy này vừa là chủ thề quản lý đối 
với cấn dưới, vừa là khách thề quản 
lý của cắp trên; vừa là tồ chức thực 
hiện quản lý tài chính của thủ trưởng 
đơn vị cơ sở, ngành, địa phương. 
Nhưng do phương pháp quản lý tập 
trung quan liêu và bao cấp tràn lan, 
bộ máy nàyv thực chất đã giảm dân 
hiệu lực, ngày càng trở thành xóc 


_ Xệch, hoạt động rời rạc, môi khảu 


hoạt động một kiều, mất tính chất 
hệ thống của bộ máy. Ngày nay quyth 
tự chủ về tài chính của cơ sở đã 


phát huy tác dụng. quyền chủ động 
về tài chính của các ngành, các địa 
phương đã được đề cao, hệ thống tö 
chức bộ máy chuyên trách công tác 
lài chính phải được hoàn thiện đề 
hoạt động đều đặn ăn khớp từ trên 
xuống đưới và từ dưới lên trên. 


l.À đổi tượng quản lý (chủ thê và 
khách thê), mỗi khâu trong hệ thống 
bộ máy phải nàng cao trình độ kế 
hoạch tài chỉnh, trinh độ điều chỉnh 
tài chỉnh và nâng cao hiệu lực kiêm 
tra tài chính, cải tiến và hoàn thiện 
những hình thức và phương pháp 
quan lý tài chính. nhằm nàng cao 
nắng suất lao động và hiệu quả kinh 
tế. nàng cao trình độ lành nghề của 
cản bộ nhàn viên tài chỉnh. 


Là tỗ chức thực hiện quản lý tài 
chính của thủ trưởng đơn vị cơ sở, 
ngành, địa phương, mỗi tô chức 
chuyên trách công tác tài chính phải 
áp dụng những hình thức và phương 
pháp huy động các nguồn tài chính và 
phân phối sử dụng các nguồn tài chính 
đó đúng mục đích, bảo đảm hiệu quả 
kinh tế, bảo đảm cho mỗi người tròng 
hệ thống quản lý trực thuộc thủ trưởng 
thực hiện đầy đủ quyền hạn và trách 
nhiệm dược giao, trong đó có trách 
nhiệm giao nộp sản phim, cung cấp 
địch vụ và thu, nộp phần tích lũy tiền 
tẻcho Nhà nước, nàng cao trình độ 
khoa học trong các quyết định của thủ 
trưởng về quản lý tài chính. 

Mỗi khâu trong hệ thống bò máy 
chuyên trách công tác tài chính dù 
là khách thề hay chủ thê, hay là tô 
chức thực hiện quản lý tài chính*của 
thủ trưởng đơn vị cơ sở, nưành, địa 
phương đều cần thiết phải tô chức 
bộ máy theo cơ cấu thống nhất đề 
bảo đảm thực hiện những loại bình 
hoạt động quản lý tài chính giống 
nhau ở các cấp. 

Trong lĩnh vực điều chỉnh tài 
chính, đã đến lúc các cơ quan quản 


lý cấp trên phải thực hiện. kịp thời 
việc hình thành những quy chế thiết 
lập và sử dụng các nguồn vốn phù 
hợp với tình hình phát triền sản xuất 
kinh doanh ở cơ sở và yêu cầu của 
Nhà nước, mặt khác phải cấp tiền theo 
đúng quy chế. Có như thế mới bảo 
đảm đủ vốn cần thiết và sử dụng hợp 
lý các nguồn vốn ở tất cả các khâu 
từ xi nghiệp đến ngành, địa phương, 
đến trung ương, bảo đảm @ho ' Nhà 
nước quản lý tài chính tập trung 
thống nhất, đồng thời bảo đảm quyền 
tự chủ về tài chính của cơ sở, Trước 
mắt, cần thay đôi kịp thời cung cách 
điều chỉnh tài chính hiện hành với 
nhiều chế độ, thề lệ cũ kỹ, mất hiệu 
lực: vốn nơi thừa không điều được 


cho nơi thiếu, các cấp thường không 


thực hiện dúng kỷ luật tài chính thống 
nhất của Nhà nước, mà không được 
kiềm tra, thanh tra, uốn nắn kịp thời. 

Trong lĩnh vực kiểm tra tài chính, 
các cơ quan quản lý thường có tÔ 
chức hạch toán kế toán và thống kè 
đề thông tin kinh tế và đề có căn cứ 
phân tích và kiềm tra xử lý. Nhưng 
vị đã thích nghỉ làu ngày với những 
hình thức và biện pháp quản lý tài 
chính tập trung quan liêu bao cấp, 
cho nẻn công tác kế toán châm được 
cài tiến cho phủ hợp với hoạt động 
kinh tế tài chỉnh của cơ sở trong điều 
kiện mới, hoạt động quản lý tài 
chính kém nhạy cảm không chính 
xác, công tác kiem tra tài chính bị 
buông lỏng. liậu quả là những hoạt 
động vô tô chức, vô ký luật có điều 
kiện phát triển, Đề đáp ứng kịp thời 
yêu cầu mở ròng quyên tự chủ tài 
chỉnh của cơ sở và tìng cường quản 
lý tài chính tập trung thòng nhất của 
Nhà nước, các cơ quan quản lý tài 
chính từ trung ương đến địa phương, 
ngành đến eơ sở phải đòi mới và 
hoàn thiện công tác Rể ` toán, động 
thời tăng cường công tác kiêm tra, 
thanh tra tài chính, 


ở 


VỀ KIẾM KẾ VÀ KIỂM S0ẤT TRÚNG GIẢI BUẬN BẦU 
_(ỦA THỜI KỲ QUÁ ĐỘ TIẾN LÊN CHÍ NGHĨA XÃ HỘI 


ƯỚI chủ nghĩa xã hội, 
kiềm kê và kiềm soát thực 
chất là vấn đề quản lý 
nền kinh -‡ế xã hội chủ 
nghĩa, quản lý xã hội, bảo đảm quyền 
làm chủ tập thề của nhân dân lao 
động. xì 

Một khi có chính quyền của giai 
cấp vô sản rồi, kiềm kê và kiềm soát 
của công nhân và nhân đân lao động 
có thê trở thành sự kiềm kê, kiềm soát 
toàn diện, tỉ mỉ nhất đối với toàn 
bộ việc sản xuất và phân phối sản 
phàm. Với ý nghĩa đó, thực chất của 
kiềm kê và kiềm soát là cải tạo xã 
hội chủ nghĩa, kiềm kê lao động và 
sản phầm, kiềm soát sản xuất và phân 
phối sản phẩm. Do vậy mà kiềm kê 
và kiềm soát cũng là điều chủ yếu 
cần thiết cho cả việc *tồ chức » lẫn 
hoạt động đều đặn của chủ nghĩa xã 
hội, giai đoạn đầu của xã hội cộng 
sản. 

Hiện nay, đất nước ta đang ở giai 
đoạn đầu của thời kỳ quả độ. Nước ta 
lại từ một nên nông nghiệp lạc hậu, 
đại bộ phận là sẵn xuất nhỏ, tiễn lên 
chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn 
phát triền tư bản chủ nghĩ: Chiến 
tranh kéo dài và ác liệt cũng đề lại 
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cho chúng ta những hậuwuả nặng nề. 
Chúng ta lại còn có thiếu sót trong tồ 
chức và quản lý kinh tế, quản lý xã 
hội. Bởi vậy, việc quán triệt quan 
điềm của Lê-nin oề kiềm kê pà kiềm 
soát trong giai đoạn đầu của thời kỳ 
quả độ, có một ý nghĩa rất quan trọng. 


* 


Lê-nin đã từng chỉ ra rằng, sau khi 
lật đồ chinh quyền của giai cấp tư sản, 
vấn đề kiềm kê và kiềm soát là * vấn 
đề căn bản đối với cuộc cách mạng 
xã hội chủ nghĩa ». Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa phải tiến hành kiềm kê và 
kiềm soát toàn diện đối với việc sắp 
xuất và phân phối sản phầm. Nếu 
không làm như vậy thì chính quyền 
của những người lao động, nên tự do 
của họ, sẽ không thề nào duy trì 
được, và nhất định chủ nghĩa tư bản 
sẽ được phục hồi. Người nói: Nếu 
không rơi vào không tưởng thì không 
thề nghĩ rằng sau khi lật đồ chủ 
nghĩa tư bản, người ta sẽ tức khắc 
có thề làm việc cho xã hội mà không 
cần phải có tiêu chuần phá p quyền nào 
cả, hơn nữa, việc xóa bỏ chủ nghĩa 
tư bản không thề đem lại ngau được 


hd 


những tiền đề kinh tế cho một sự. 
thay đồi như pậy »s (1). 

Trong giai đoạn đầu của thời kỳ 
quá đò, nền kinh tế của bất kỷ một 
nước nào cũng đều bao gồm nhiều 
thành phần, mà chủ yếu là ba thành 
phần sau dây : chủ nghĩa tư bản, sản 
xuất hàng hóa nhỏ và chủ nghĩa xã 
hội. Nhà nước xã hội chủ nghĩa phải 
tiến hành cái tạo các thành phần kinh 
tế phi xã hội chủ nghĩa, phát triền 
nẻn kinh tế xã hội chủ nghĩa, làm cho 
chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thắng 

lợi. 

Nhà nước xã hội chủ nghĩa tiến 
hành cải tạo kinh tế tư bản tư doanh, 
quốc hữu hóa ngân hàng, các xí 
nghiệp lớn, độc quyền ngoại 
thương, v.v. Song mấu chốt của vấn 
đề, như Lê-nin đã nói, sẽ không phải 
là tịch thu tài sủn của bọn tư bẩn, 
mà là sự kiềm soát của Nhà nước đối 
với bọn tư bản và tất cả bọn nào có 
thề đi theo bọn tự bản. «Chỉ có tịch 
thu thôi thì sẽ không ích gì cả, vì 
việc tịch thu không có lấy một vếu tố 
tồ chức nào cả, không có lấy một cái 
gì đề kiềm soát sự đúng đắn trong 
việc phân phối cả » (2). ~ 

Tuy nhiên, trong quá trình cải tạo 
thành phần kinh tế này, Nhà nước 
cỏn cho phép họ kinh doanh trong 
một chừng mực nhất định. Song còn 
có tự do kinh doanh tức. là còn có 
đầu cơ. Điều đó không thề bỏ qua 
được. Hơn nữa, trong giai đoạn đầu 
của thởi kỳ quá độ, bọn lưu manh và 
bợn ăn bám, những anh em sinh đôi 
với giai cấp bóc lột, không thề không 
lộ chân tướng của chúng bằng cách 
tăng thêm những tội ác, những hành 
động lưu manh, hối lộ và tất cả 
những hành vị tỉ tiện, xấu xa đủ loại. 
Do đó, Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
tất yếu phải kiểm kê và kiêm soát 
chặt chẽ đối với bọn chúng và thẳng 
tay khi cần trấn áp bọn bóc lột và 
bọn lưu "nanF. Bởi vậy phải duyệt 
lại và sửa đỏ? tất cá các luật lệ chống 
đầu cơ ;phải tuyên bố rõ ràng rằng 


mọi hành vi äf cđp, mọi hành động 
trực tiếp hoặc gián tiếp, công khai 
hoặc lén lút, toan trốn trảnh sự kiềm 
tra sự giảm sát của Nhà nước, đều có 
thể bị trừng phạt và trừng trị nặng. 

Tuỷ nhiên, trong thực tiễn của nền 
kinh tế nước Nga lúc đó cũng như ở 
nước ta hiện nay €@)n có hiện tượng 
buông lỏng quản lý và thật ra nhiều 
lúc đúng như Lê-nin đã nói, chính 
quyên †q lại quá hiền : thường thường 
nó giống thạch hơn là giống thép. Do 
đó mà bọn bóc lột và các phần tử hủ 
hóa khác đã lợi dụng những nhược 
điềm, những sơ hở trong quản lý của 
ta để làm cho tỉnh trạng phóng túng 
và hón loạn thêm trầm trọng. Tình 
trạng Nhà nước khòng nắm được 
nguòn hàng,' không,nắm được tiền và 
làm chủ được thị trường đã gây ra 
nhiều tác hại trong việc phát triền 
sản xuất, phân phối sản phẩm, bảo 
đảm đời sống của nhân dân lao động. 
Bởi vậy cuộc đấu tranh «ai thắng ai » 
giữa bai con đường tư bản chủ nghĩa 
và xã hội chủ nghĩa, đòi hỏi Nhà 
nước vô sản phải tăng cường quản lý 
kinh tế, quản lý tài chính, phải tỏ ra 
thật sự là một Nhà nước chuyên chính 
vÔ sản, và quán triệt nghiêm chỉnh 
lời dạy của Lê-nin: “Chuyên chính 
là một chính quyền sắt, có đũng khí 
cách mạng và nhanh chóng, thẳng tay 
khi cần trấn áp bọn bóc lột và bạn 
phá rối trật tự * @). 

Nền sản xuất nhỏ cá thề là cơ sở 
rất rộng, cơ sở cỏ cội rễ rãi sâu và 
rất chắc, của chủ nghĩa tư bản. Nhà 
nước vô sản nhất định phải tiến hành 
cải tạo nền sản xuất nhỏ đó, phải đấu 
tranh từng bước, từng li, từng tí..., 
phải đấu tranh cho chế độ làm ăn tập 
thề. Song bước quá độ này tất nhiên 
là rất đài, không thê dùng những biện 


(1) V.Ị. Lâ-nin: Toàn tập, Nxb Tiến bọ, 
Mát-xcơ-va. 976, tập 33, tr 116. 

(2) V.IL. Lê-nin: Về kiềm kẻ oà kiềm soát, 
Nxb Sự thật, Hà-nội, 1974, tr. 23. 

(3) Sách đã dần, tr. l50. - 
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pháp hành chính, hấp tấp đề giải 


quyết được. Phải có những bước di 
(thích hợp, những khâu trung gian 
thích ứng với trạng thái của nền sản 
xuất đề tăng sức sản xuất lên. Tuy 
vậy, phải nhận thức rõ rằng, thói quen 
và truyền thống tiều tư sản đều 
chống lại sự kiềm soát của Nhà nước. 
Vả chăng, ở một nước nông nghiệp 
lạc hậu tiến lên chủ nghĩa xã hội, bỏ 
“qua giai đoạn phát triên tư bản chủ 
nghĩa, chúng ta còn phải chịu 
đựng một tỉnh trạng mà bản thàn 
nền sản xuất nhỏ phân tán tạo nên. 
Ta chưa có cơ sở vật chất kỹ thuật 
phát triền, và nhất là chưa có thói 
quen và nên nếp làm việc theo lỗi đại 
công nghiệp. Những người làm công 
tác quản lý chưa được rèn luyện trong 
trường học quản lý sản xuất lớn. 
Thậm chí chúng ta cũng chưa có cả 
kinh nghiệm quản lý hành chính một 
cách nghiêm túc. 

Tất cả những cái đó chỉ nói lên 
một điều hiển nhiên sau đây : có Nhà 
nước của giai cấp vô sẵn rồi mới là 
một việc, ®khó khăn chủ yếu là ở 
trong lĩnh vực kinh tế: thực hiện ở 
khắp mọi nơi sự kiềm kê và kiềm 
soát hết sức chặt chẽ việc sản xuất và 
phản phối sản phẩm, tăng năng suất 
lao động, thật sự xã hội hóa sản 
xuất » (1). Như vậy, kiềm kê và kiềm 
soát chẳng những chỉ là một nấc 
thang cần thiết đề tây trừ thói xấu 
của chủ nghĩa tư bản và tàn dư của 
chế độ tư hữu, mà mang một ý nghĩa 
tích cực, mang tính chất xây dựng, 
nhằm thiết lập một hệ thống quan hệ 
tô chức mới, một hệ thống kinh tế 
phức tạp bao gồm sự sản xuất và phân 
phối sản phầm thiết yếu cho đời sống 
của hàng chục triệu con người. 


* 


Trong mỗi giai đoạn phát triền 
của cách mạng xã hội chủ nghĩa, kiềm 
kẻ và kiềm soát có một nội dung cụ 
thồvà phương pháp của kiềm kê và 
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kiềm soát. phải phủ hợp với néi 


dung đó. 

Nội dung của kiềm kê và kiềm soát 
mà Lê-nin đề cập đến chính là xuất 
phát từ thực tiễn nước Nga đầu những 
năm 20, thực tiễn đấu tranh chống 
nạn đói, chống sự phá sản về kinh tế 
do mấy năm nội chiến gây ra, thực 


tiễn thi hành chính sách kinh tế mới. 


đề thoát khỏi tình trạng nói trên, đề 
khôi phục và xây dựng nền kinh tế xã 
hội chủ nghĩa. Lê-nin tập trung vào 
mấy nhiệm vụ cụ thề sau đây: 

Mót là, phải quốc hữu hóa ngán 
hàng và †ô chức ngân hàng theo chủ 
nghĩa xã hội, công cụ kiềm kê và kiềm 
soát quan trọng bậc nhất này nắm 
trong tay giai cấp vô sản bảo đảm 
cho chính quyền vô sẵn có điều kiện 
đứng vững được trong thời gian đầu 
và sau đó khôi phục kinh tế và xây 
dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. 
Lê-nin nói : «một ngân hàng quốc gia 
duy nhất, to lớn trong số những ngàn 
hàng to lớn nhất, với nhiều chi nhánh 
ở trong mỗi tổng, ở cạnh mỗi nhà 
máy. đó cũng đã là chín phần mười 
bộ máy rỡ hội chủ nghĩa rồi. Đó là 
kế loán trên phạm vi toàn quốc, là 
kiềm kê trên phạm vi toàn quốc đối 
với sản xuất và phân phổi các sản 
phẩm, đó là cái gì giống bộ xương của 
xã hội xã hội chủ nghĩa, nếu chúng ta 
có thê nói được như vậy ® 6). 

Điều này đặt ra một vấn đề quan 
trọng là Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
phải có chính sách và tồ chức ngân 
hàng sao cho nó thật sự trở thành 
một cơ quan thống nhất, thực hiện 
chức năng kế toán và điều tiết đời 
sống kinh tế trong cả nước, làm cho 
ngân hàng thành những trung tâm kế 
toán công cộng đầu mối dưới chế đỏ 
xã hội chủ nghĩa. Trong thực tế ở 
nước ta, có nơi có lúc Nhà nước không 
làm chủ được việc quản lý lưu thông 


(4) Sách đá dẫn, trang 33. 
(5) V.I. Lê.nin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va, 1976, tập 24, tr. 404—402. 


tiên tệ. Tiền rơi vào tay các tảng lớp 
không lao động, làm hỗn loạn thị 
trường. Điều này do nhiều nguyên 
nhản tạo nên, trong đó có nguyên 
nhân thuộc chính sách cụ thê về kinh 
tế, tài chính. Chẳng bạn như, thời 
gian qua chỉnh sách giá còn bảo thú, 
trì trệ so với thực tiến cuộc sống, gày 
nên tác hại cả trong lĩnh vực sản 
xuất và phân phối, lưu thông. Bởi 
vày, trước tỉnh hình mới, chúng ta 
cần phấn đấu thực hiện bằng được 
các chủ'trương mới của Hội nghị 
thứ 6 của Trung ương Đảng và ghi 
quyết 26 của Bộ chính trị. 


Hi ld, thực hiện chính súch thuế 
'lương thực ðủaà thụ mua lương thực, 
nhằm chống đầu cơ tích trữ, giải 
quyết nạn đói và thực hiện những 
biện pháp cấp bách đề tăng lượng sản 
- xuất trong nông nghiệp. Lê-nin coi đớ 
là mật nhiệm vụ rất cơ bản, bức thiết, 
đù sao cũng phải thực hiện ngay. 
Người coi thực hiện tốt việc thu thuế 
lương thực và thu mua lương thực là 
tiêu chuẩn đề kiềm tra toàn bộ công 
tác lúc đó, là đặt nên mỏng cho việc 
thực hiện kế hoạch, một kế hoạch mà 
tình hình lúc đó «phải lấy lương 
thực làm khởi điềm, vì gốc rẻ của tất 
cả những khó khăn chính là ở chó đó » 
và “sau đó là vấn đẻ nhiên liệu ®. 


Chúng ta cần nhớ rằng, đầu những 
năm 20, do nên kinh tế nghèo nàn lạc 
hậu, Lkại bị chiến tranh tàn phá, cho 
nên nước Nga xô viết đã làm vào một 
tỉnh trạng khó khăn nghiêm trọng: 
sản xuất giảm sút, đất nước đứng 
trước vực thắm của nạn đói gay gắt. 
Lúc này nhờ cỏ chính sách kinh tế 
mới cho nên trong nỏng nghiệp, lực 
lượng sẵn xuất phát triền mạnh. Do 
vậy, chỉ một năm sau, nóng dàn đã 
nộp đủ thuế lương thực, thoát khỏi 
nạn đói và hài lòng với tỉnh hinh 
được cải thiện của họ. Ngày nay, 
trong điều kiện nước ta, Trung ương 
Đảng ta đã có những chính sách 
khuyến khích sản xuất và nhất là có 
những biện pháp cai tiến quần lý, như 


của chính quyền xô viết, 


việc khoán sản phầm trong nông 
nghiệp hiện nay, nhằm làm cho nông 
dàn lao động gắn liền với sản phầm 
cuối cùng, kết hợp đúng đắn ba lợi ích 
của Nhà nước, của tập thề và của 
người lao động, chính là tạo điều 
kiện thúc đầy lực lượng sản xuất 
phát triền. 

Ba là, kiềm ra 0à Iiffh súi piệc sản 
tuất bà phản phối sản phầm rã hội, 
trước hết là lương thực thực phầm, 
thực hiện nghiêm ngặt nguyên tắc 
phân phối theo lao động, nhằm đầy 
mạnh sản xuất và nâng cao năng suất 


° lao động. giám sát và không chế bọn 


bóc lột, bọn ăn bám và chảy lười. 
Lê-nin đã nhiều lần nói rằng phải 
làm sao cho không có mọt sản phảm 
nào, mòt cản bánh mi nào thoát được 
sự kiêm soát, vì chủ nghĩa xã hội 
trước hết là sự kiềm soát. Bởi vì mục 
đích của kiềm kê và kiểm soát› cũng 
chính là làm sao cho mọi người có 
cơm ăn. có áo mặc, được học hành, 
nói một cách khác là làm cho mọi 
người được hưởng thành quả của chủ 
nghĩa xã hội. Trong những năm đầu 
đất nước 
cỏn đầy dãy những khó khăn, sản 
xuất phát triền chậm, đời sống thiếu 
thốn, vấn đề đặt ra là phải phân phối 
sao cho công bằng, nhằm làm cho mọi 
người lao dòng có được những điều 
kiện tối thiều cần thiết đề mang hết 
sức mình vào còng cuộc xây dựng xã 
hội mới. Song trong những điều kiện 
của chủ nghĩa xã hội, chúng ta không 
thề nhanh chóng thoát ra khói những 
điều kiên kinh tế và xã hội vốn có 
trong giai đoạn phát triền lịch sử đâu 


"tiên của nó. khôòng thề đót cháy giai 


đoạn, vượt ra khói nguyên tác phân 
phối theo lao dòng được. 

Trong vấn đẻ kiêm kê và kiêm söài 
sẵn xuất và phản phối sản phầm của 
các hộ kinh đoanh tư nhân, Lê-nin - 
đã đặc biệt lưu ý đến việc đánh thuê 
vào lài sản pà thu nhập. Đối với các 
hộ kinh doanh tư nhân, Nhà nước xả 
hội chủ nghĩa buộc họ phải mỡ tài 
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khoản ở ngân hàng; phải kê khai 
mọi khoản thu nhập vả phải nộp 
thuế đủ và đều đặn cho Nhà nước và 
qua đó mà nâng cao tỉnh tô chức của 
chúng ta trong việc kiềm kê và kiềm 
soát. 
Người còn đề cập đến việc lập các 
uy ban nhà máy, coi đó là một tế 
bào tồ chức đề quản lý toàn bộ sinh 


hoạt của Nhà nước; việc lập ra các ' 


tập đoàn chu sự kiềm soát của Nhà 


nước ; việc tồ chức các hợp tác xã 


tiêu đdùng,v.v. Tất cả những tô chức 
đó đều cớ quan hệ đến tiệc thực hiện 
kiềm kệ và kiềm soát sản xuất và 
phân phối sản phầm, đến việc quản 
lý kinh tế, quản lý xã hội. 


Lê-ninn cũng yêu cầu phải thực 
hành chế độ cưỡng bức lao động đối 
với bọn lưu manh và những phần tử 
cặn bã của xã hỏi. 


Đón là, kiềm tra công tác, kiềm tra 
Điệc chảàp hình: pháp luật xã hội chủ 
nghĩa, nội quy, quy trình, quy tắc, 
chế độ,v.v thiết lập chế độ báo cáo 
chính xác, nâng caò ý thức tô chức 
kỷ luật xã hội chủ nghĩa, thực hành 
tiết kiệm, chống các tệ tham ô, hối 
lộ. lãng phí, quan liêu, vô trách 
nhiệm,v.v. là những thói xấu của chế 
dộ tư hữu tư bản chủ nghĩa. 


Xuất phát từ tỉnh hình thực (ế đầu 
những năm 20, Lê-nin đã nhắc nhở 
việc kiêm tra, kiềm soát về kế hoạch 
kinh tế quốc đân; chính sách kinh 
tế, tài chính và kiêm tra những biện 
pháp tô chức thực hiện đường lõi 
chính sách. 

Va kế hoạch kính lễ quốc dàn, Lê- 
_nin đã từng chỉ ra rằng, kế hoạch Nhà 
nước là cương lĩnh thứ hai của Đẳng, 
nó phải phản ánh đúng đường lối của 
Đăng đo Đại bội đề ra. Lê-nin nhắc 
nhớ khi đặt kế hoạch kinh tế quốc 
đán, không được *đặt hy vọng vào 
cải tốt nhất ®, thuận lợi nhất, mà phải 


« căn cứ vào những kết qua của kinh" 


nghiệm thực tế đề ước tính Vài nguyên 
«của đất nước và tìm ra cón đường 


1) 


chắc chắn hơn hết đề cải thiện đời 
sống của công nhàn và nóng dàn, 
nhằm tiếp tục tiền hành một cách 
rộng rãi hơn và kiên quyết hơn ông 
cuộc xây dựng kinh tè ®. Cho nèn, 
trước hết cần kiêm tra xem kế hoạch 
kinh tế đã pnin ánh đúng đường lỗi 
chung của Đảng chưa ; phải kiềm tra 
mối quan hệ giữa tích lũy và tiêu 
dùng ; giữa khả năng về thực hiện và 
những chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch. 

Một điều rất quan trọng mà Lê-nin 


"nhắc nhở chúng ta là phải xem xét 


các ngành kinh tế trong mối liên hệ 
hữu cơ, phải biết phối hợp hoạt động 
giữa các ngành đó, nhằm loại trừ 
những sự va chạm, tác phong lề mề, 
tính bản vị cục bộ và thói thủ cựu. 

Một khi đã nghiên cứu kỹ lưỡng và 
định ra kế hoạch, tập trung giải quyết 
những nhiệm vụ kinh tế quan trọng, 
thì theo Lê-nin, phải tăng cường giảm 
sát, tăng cường kiêm soát, *giảm sát 
không lúc nào ngơi, có nghĩa là lấy 
đầu minh mà bảo đảm việc sử dụng 
hợp lý số nhiên liệu và lúa mỉ, báo 
đảm dự trữ tới mức tối đa éả hai thứ 
đó ® (6). s 


Về ấn đề kiềm tra các chỉnh sách 
kinh tế, tài chính. Các chỉnh sách kinh 
tế đúng đắn có táảc dụng làm đòn bầy 
phát triền kinh tế. Một chính sách 
kinh tế sai lầm hoặc bảo thủ sẽ căn 
trở sản xuất, thậm chí phá hoại sẵn 
xuất. Dỡi vậy việc kiềm tra, kiềm 
soát các chính sách kinh tế, tử chính 
sách thu mua lương thực đến chính 
sách giá cả và tiền tệ nói chung, là rất 
quan trọng.Đường lối kinh tế và chính 
sách kinh tế đúng đắn sẽ mở đường 
cho sự phát triền kinh tế. Bởi vậy, 
một chỉnh sách kinh tế, tài chính 
đúng đán là một. chính sách phủ hợp. 
với yêu cầu phát triền lực lượng sản 
xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho sự 
phát triền tất cả các ngành kinh tế 
quốc dân. 


(6) V.]. Lê-nin: Toàn tập, Nab Sự thật, 
Hà-nội, 19/70, tập 32, tr. 647. 


Đề cho kế hoạch kinh tế quốc đân 
và các chỉnh sách kinh tế được thực 
hiện đầy đủ, việc kiềm tra tình hình 
chấp hành chính xác các còng tác, 
kiềm tra thề lệ tồ chức công tác, có 
một tầm quan trọng to lớn. Lê-nin 
đặc biệt chú ý đến vấn đề kiềm tra 
việc chấp hành pháp luật xã hội chủ 
nghĩa và nhấn mạnh sự cần thiết 
phải bảo đảm việc vận dụng và thi 
hành pháp chế một cách nhất quán 
tronøg cả nước. Người nhắc nhở nhiều 
đến việc nàng cao tính thần trách 
nhiệm trong việc kiềm kê và bảo vệ 
tài sản xã hội chủ nghĩa, thực hành 

tiết kiệm, chống các tệ nạn tham ô, 
_ lăng phí, quan liêu, vô trách nhiệm 
trong việc bảo vệ tài sản xã hội chủ 
nghĩa. Người cũng nhiều lần lưu ý 
đến hiện tượng * xoay xở » pháp luật, 
«œ xoay xở» các chế độ, chính sách 
Nhà nước đã ban hành. Điều này đối 
với tình hình nước ta hiện nay cũng 
thật là rõ. Một số nhà máy, xí nghiệp... 
cũng đã có lúc lợi dụng những sơ hở 
của chính sách đề «làm ăn", biến 
chính phầm thành phế phầm, và 
*“ xoay xở» pháp luật nhằm thu lợi 
cho tập thề xí nghiệp của họ mà 
không giao nộp đầy đủ sản phầm cho 
Nhà nước. Bởi vậy việc thiết lập chế 
độ báo. cáo chính xác, năng cao ý 
thức tồ chức kỷ luật xã hội chủ nghĩa 
có một tầm quan trọng đặc biệt. Phải 
«q kiềm tra toàn bộ công việc người 
ta làm, bằng những thẳng lợi !hực tiễn 
trong công cuộc xây dựng kinh tế, 
nhằm làm cho lời nói không phải là 
lời nói suông » (7). 


* 


Đề thực hiện tốt việc kiềm kê và 
kiềm soát, Lê-nin đặc biệt nhấn mạnh 
đến oai trò của Đảng trong công tác 
kiềm tra €ê-nin yêu cầu Đìng phải 
chú ý đầy đủ đến các cơ quan kiêm 
tra, phải nâng cao vai trò, vị trí của 
các cơ quan kiềm tra. Phải lập ra các 
cơ quan kiêm tra thật gương máu. 


Những người được chọn vào các cơ 
quan kiềm tra phải là những người - 
có phầm chất và có năng lực, những 
người công tác tốt nhất, tuyệt đối 
trung thành và * có tài cần *, những 
con người mà ta có thê bảo đảm rằng 
«họ sẽ không bao giờ tin cái gỉ trên 
lời nói cả, và họ sẽ không bao giờ nói 
một lời nào trái với lương tâm của 
họ ?, những con người này phải không 
SỢ bất cứ khó khàn nào và không lùi 
bước trước bất cứ cuộc đấu tranh nào 
đề đạt được mục dích mà cách mạng 
yêu cầu họ phải tiến hành. Có được 
một bộ máy kiềm tra thật gương mẫu 
và những cán bộ kiềm tra ưu tú thi 
công tắc kiêm tra nói chung và nhất 
là công tác kiềm tra trên lĩnh vực 
kinh tế mới có thề đạt được kết quả, 
bởi vi ngày nay, cái mà chúng ta yếu 
và thiếu chính là pấn đề tồ chức thực 
hiện,Uãn đề lựa chọn người 0à kiềm 
tra sự chấp hành. 

Song vấn đề chưa thề dừng ở đó 
được. Vấn đề mắu chốt là phái tạo ra 
được si kiềm tra, giảm sát chặt chẽ 
của quần chúng lao động. Do vậy Đăng 
và Nhà nước xã hội chủ nghĩa phải 
tạo mọi điều kiện đề thu hút quần 
chúng lao động vào công tác kiêm kê 
và kiêm soát. Phải làm cho họ giác 
ngộ rằng việc kiêm tra và giám sát 
sản xuất và phân phối sản phầm là 
công việc của bản thân họ, đụng chạm 
đến lợi ích thiết thân của họ, và họ 
có đầy đủ khả năng để thực hiện 
nhiệm vụ đó. Nhà nước phải đề ra 
những quy định cụ thể đề quần chúng 
lao động dễ dàng tham gia vào việc 
kiêm tra và giám sát. Phải đặt ra quy 
chế tiếp quần chúng ở mọi nơi, mọi 
lúc, tiếp quần chúng một cách tự do, 
không cản một thứ giấy phép nào, 
cả trong các ngày lẻ và ngày chủ nhật. 
Các phòng tiếp quần chúng phải có 
nghĩa 0ụ trả lời, bằng miệng hoặc bàng 
giấy, tất cả những ý kiến của nhân 


(7)›V.I. Lê-nin : Về kiềm hé oà kiềm soát, 
Nrgb Sự thật, Hà nội, 1974, tr. 204. 
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dân hỏi, và thậm chỉ còn phải viết đơn 
hộ cho quần chúng. Chỉ có như vậy 
thì mới dần dần khác phục được bệnh 
quan liêu, bệnh lạm dụng chức quyền 
đề ức hiếp quần chúng, dần đần xây 
dựng được chế độ làm chủ tập thê 
của nhân dân lao động. trước hết là 
trên lĩnh vực kinh tế. 

Trong cuộc đấu tranh đề thực hiện 
kiềm kê và kiêm soát, Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa đóng vai trỏ quyết 
định. Biện pháp chủ yếu đề kiềm kê, 
“kiềm soát có hiệu quả là tăng cường 


pháp chế xã hội chủ nghĩa. Phải tăng” 


cường vai trò của tòa án trong quản 
lý kinh tế. Tòa án phải trở thành 
biều hiện điền hình của sự trấn áp và 
cưỡng bức trong điều kiện mà quản 
lý trở thành nhiệm vụ trung tàm. Tòa 
án còn là công cụ đề giáo dục kỷ luật. 
Phải xét xử phân minh và kiên 
quyết, không đề bất kỳ một sự vi 
phạm nào lại không được đưa ra xét 
xứ, dủ cho vụ vi phạm đó là do hành 
vi quan liêu, chậm trễ gày ra. 

Vấn đề cải tồ bộ máy và lẽ lối làm 
việc của một số cơ quan kinh tế như 
Ngân hàng, Tông cục thống kẻ... có 
một Hìm quan trọng đặc biệt 
kiêm kê và kiềm soát. Các cơ quan 
này phải trở thành những cơ quan 


có hiệu lực trong quản lý kinh tế,. 


phải thật sự là bộ máy của xã hội xã 
hội chủ nghĩa, đáp ứng được yêu cầu 
khôi phục và phát triển kinh tế trong 
giai đoạn lịch sử này của cICh mạng 
xã hội chủ nghĩa. 


* 


( 


trong 


Hiện nay chúng ta có nhiều khó 
khăn vẻ kinh tế và đời sống. Nước 
ta tiến lên chủ nghĩa xã hội tử một 
nền nỏng nghiệp lạc hậu lại bị chiến 
tranh tàn phá nặng nề. Chúng ta lại 


gặp thiên tai trong nhiều năm liền. 


Về mặt chủ quan, chúng ta có những 


- thiếu sót trong quần lý kinh tế, quản: 


lý xã hội. Một trong những thiếu sót 
là chúng ta không kiên quyết thực 
hiện một chế độ kiềm kê và kiềm soát 
chặt chẽ, nhằm đày mạnh công cuộc 
xảy dựng kinh tế và cải thiện đời 
sông nhàn dàn. 


Đứng trước những khó khăn về 
kinh tế hiện nay, chúng ta chỉ có một 
con đường là ra sức thực hiện những 
nghị quyết của Đảng đã đề ra và quán 
triệt thật tốt những điều mà Lê-nin 
đã dạy : không đề cho mình mất tỉnh 
thần trước những khó khăn, «góp 
nhặt từng viên đá một đề xây nên 
nên móng vững chắc của chủ nghĩa 
xã hội, khòng ngừng ra sức tạo nên 
một kỷ luật và một kỷ luật tự giác, 
ra sức cũng cố ở khắp nơi tính tồ chức, 
trật tự nẻn nếp, đầu óc thực tiễn, sự 
hợp tác nhịp nhàng giữa các lực lượng 
của toàn thề nhân dân, việc kiềm kê 
xà kiêm soát rộng khắp đối với sản 
xuấvà phản phối sản phầm, — đó là 
con đường dán đến chỗ tạo ra được 
sự hùng mạnh quản sự, hùng mạnh 
xã hội chủ nghĩa (8). 


Về kiềm he oà kiềm soát, 
1974, tr. 30 — 41. 


(8) V.1. Lâ-nin: 
Nxb Sự thật, Hìà-nội, 


Tăng cường cán bộ khoa học kỹ thuật 


cho cơ quan lãnh đạo các cấp 


No¬y nay, khoa học, kỹ thuật 

không ngừng thàm nhập các 
lĩnh vực hoạt động của con người 
và thúc đầy các hoạt động đó. Những 
phát mình, sáng tạo về khoa học, kỹ 
thuật tác động vào sản xuất như một 
sức mạnh vạt chất, mang khịi hiệu 
quả to lớn và có khi tạo nên những 
bước nhảy vọt trong sản xuất. Ngược 
lại, sự thiếu biều biết, sự kém cỏi 
thưởng phải trả giá rất đắt, và thậm 
chí ^ó khi còn là nguyên nhàn của 
lội ác. Chẳng hạn khai hoang mà 
không biết bảo vệ rừng thi để di tới 
triệt phá rừng; khai thác mà không 
biết bảo vệ thì có thề dán tới nguy 
cơ làm tiêu điệt một số loại thực vật, 
động vật; xây dựng các nhà máy mà 
không tính toán trước và không có 
những biện pháp khác phục thi sẽ 
làm bần môi trường sống. có thể gây 
hậu quả không lường hết được đổi 
với sức khỏe của con người. 

Muốn xây dựng và phát triên kinh 
tế thị điều đặc biệt quan trọng không 
thể thiếu là phải biết quản lý, tức là 
biết xây đựng cơ chế kinh tế với các 
bộ máy hoản chỉnh của nó, biết điều 
hành công việc, thực hiện kiềm 
tra, v.v. đề đạt hiệu quai cao nhất 
trong sản xuất và kinh doanh. Đề 


` 


PHẠM-QUÁN 


quản lý giỏi, đi nhiên là phải nắm 


` vững lý luận của chủ nghĩa Maec—Lê- 


nin. quán triệt đường lối, quan điềm. 
của Đăng, hiều rõ thực tiễn của đất 
nước, của ngành, của đơn vị, đồng 


“thời phái có kiến thức về khoa bọc 


quản lý. Lê-nin đã từng cho rằng tính 
khoa học của quản lý được bảo đẫm 
bằng một hệ thống các bộ môn khoa 
học và bảng một bộ môn khoa học 
đặc biệt — khoa học quản lý, — thiếu 
nó thì không thê làm còng tác quản 
lý được. Phát biêu tại cuộc họp của 
Đẳng đoàn cộng sản trong liội đồng 
trung ương tác công đoàn toàn Nga 
tháng ba năm 1920, Lê-nin đã nói; 
«... Làm sao có thề quản lý được 


nếu khỏng có kiến thức đầy đủ, nếu 


không tỉnh thông khoa học quản lý 2... 
Muốn quản lý được, thì cần am hiều 


"công việc và phải là một cán bộ quản 
- lý giỏi » (ID). 


Thực tế của các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em ngày càng chứng tỏ 
rằng mmnột người quản lý giỏi phải 
nắm vững nhiều bộ môn khoa học, 
như mô hình tính toán, lý thuyết xác 
suất, thòng kê học, điều khiền học, 


(1) Lâ-nin : Toàn tệp, bản tiếng Việt, Nxb 
Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1977, tập 40, tr. 257, 
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lô gíc học, dự báo học, v.v. và phải 
làm chủ được những phương tiện kỹ 
thuật hiện đại. _ 

Hiện nay, Đảng ta đang lãnh đạo 
nhân dân xây dựng chủ nghĩa xã hội 
tin cả nước, mà nhiệm vụ trung 
tầm là xây dựng và phát triền kinh 
tế. Ở bắt cứ địa phương nào, ở bất 
cứ ngành nào, các cơ quan lãnh đạo 
các cấp của Đảng và Nhà nước đều 
phải có năng lực và sự hiệu biết cần 
thiết mới đảm đương được nhiệm vụ. 
Tronø cơ cấu của các cơ quan lãnh 
đạo đó, bên cạnh một số đồng chí 
vững vàng về chính trị, có vốn kinh 
nghiệm đấu tranh cách mạng phong 
phú, phải có một tỷ lệ thích đáng các 
cán bó có trình độ hiểu biết vẻ khoa 
hoc kỹ thuật, vẻ quản lý kinh tế và 
tý lệ đó phải ngày càng tăng theo sự 
phát triền của các nhiệm vụ chính trị, 
Có thế, các cơ quan lãnh đạo các cấp 
của Đăng và Nhà nước mới có được 
nănz lực toàn điện, bảo đảm được 
töE mọi lĩnh vực công tác. 


Việc tĩng cường cán bộ khoa hợc, 
kỹ thuật, cần bộ quản lý kinh tế cho 
các cơ quan lãnh đạo các cấp còn là 
đo những thay đòi trong đòi tượng 
lãnh đạo và quản lý, Ngày nay, nhân 
dân lao động ở nước ta đã có trình 
độ giác nöộ chính trị, trình độ văn 
hóa cao hơn trước rất nhiều. Căn bộ, 
công nhân, vt#n chức của ta, số đông 
đã được đào tạo có hệ thông, có trình 
độ kỹ thuật, nghiệp vụ cần thiết. Các 
phương tiện thông tín, sách báo, vô 
tuyến truyền hình ngày càng phát 
triền nhanh chóng đã thúc đây sự giao 
lưu kiến thức tron7 TƯỚC VỚI hước 
ngoài, khiển cho cần bộ và nhàn dàn 
ta hằng ngày nhận được lượng thòng 
tin khá lớn, làm cho trình độ hiểu 
biết của họ được nàng lên nhanh 
chóng. Với một đổi tượng như Vậy, 
mọi kieu lãnh đạo chúng chung, nàng 
vẻ động viên chính trị, ÍU dị vào 
những vàn dẻ kính tế — ký thuật, 
thiếu cách tô chức, quản lý khoa học, 
đẻu hoàn toàn khỏng phủ hợp. Những 
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cần bộ chỉ quen với cách lãnh đạo. 
quản lý đó cần phải được thay thế 
bằng những cán bộ có vốn hiều biết 
cần thiết về kinh tế và kỹ thuật, có 
khả năng đề ra dược những phương 
án tối ưu, có sức chiến đấu cao và có 
năng lực tö chức một cách khoa học 
việc thực hiện các phương án đó. Có 
thế mới lôi cuốn được những người 
cộng sự và đông đảo quần chúng hăng 
hái làm theo, tiến lên hoàn thành tốt 
các nhièm vụ. 


* 


Hàng chục năm qua, mặc dủ nền 
kinh tế còn thấp và chiến tranh kéo 
đài, nhưng với quyết tâm rất lớn của 
Đảng và Nhà nước ta, với sự giúp 
đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em, chúng ta đã đào tạo được một 
đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, 
cán bộ quản lý kính tế khá đông đảo, 
gồm tuyệt đại bộ phận là con em tủa 
cán bộ, công nhân. nông đân tập thê, 
tronzg đó có khoảng 1/3 là những 
người đã kinh qua sản xuất và chiến 
đấu. Đến nay, đã có 26 vạn cán bộ 


_c€ó trình độ đại học, trong đó gần 4000 


người có trình độ trên đại học, hơn 
400 giảo sự, phó giáo sư và 60 vạn 
cán bộ có trình độ trung học chuyên 
nghiệp. Được đảo tạo theo nguyên 
lý học đi đôi với hành, giáo dục kết 
hợp với lao động sẵn xuất, nhà trưởng 
gan liền với xã hội, v.v., cho nên mặc 
dù còn những “nhược điểm, khuyết 
điểm, đội ngũ cán bộ đó về căn bản 


- là đòi ngũ trí thức của giai cấp công 


nhân, trung thành với Tö quốc và 
chủ nghĩa xã hội. Đó là một cơ sở xã 
hội, chính trị tọt de lựa chọn những 
người có đdủ phám chất và năng lực 
bói dường trở thành cán bộ lãnh đạo, 
can bộ quản lý giỏi ở các cấp, các 
ngành. Xhùũng năm qua, chúng ta 
đũ bước đâu làm việc lựa chọn, bòi 
đường đó. Xhờ vậy, đội ngũ cán bộ 
lãnh đạo và cán bộ quản lý của ta, 
trước đày chỉ bao gỏm ` chủ yếu các 


cán bộ chính trị, cán bộ quân đòi 
chuyên ngành, đã được böỗ sung ngày 
càng nhiều cần bộ khoa học, kỹ thuật. 
Số cán bộ khoa học, kỹ thuật có trình 
độ đại học đã chiếm 22% trong tông 
số huyện ủy viên, 325 trong tồng số 
tỉnh ủy viên, 50% trong tông số các 
đòng chí lãnh đạo các cục, vụ, viện, 
37% trong tông số các đồng chí lãnh 
đạo các bộ. 

Sư đôi mới từng bước đội ngũ cán 
bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý các cấp, 
các ngành đã mang lại những chuyên 
biến bước đầu trong hoạt. động của 
bộ máy của Đẳng và Nhà nước, làm 
cho nó thích ứng hơn với những 
nhiệm vụ mới của cách mạng. Những 
kết quả đó đã khẳng định phương 
hướng lựa chọn nhữnz cán bộ khoa 
học, kỹ thuật đề bồi dưỡng đưa vào 
cơ quan lãnh đạo các cấp, các ngành 
là phương hướng đúng đán và cần 
thiết. Chúng ta cấn tiếp tục kiên trì 
phương hướng đó. Tuy nhiên, dêthực 
hiện tốt hơn nữa phương hướng đó, 
văn cần có sự nhất trí sàu sắc hơn 
2¿YÊ rm"ột số vấn đề căn thiết. 


Trước hết, căn thấy rằng không 
phải bất cứ cán bộ khoa học, kỹ thuật 
nào, kè cả những đóng chí có bằng 
cấp, học vị cao, đều có thê trở thành 
cán bộ lãnh đạo, cán bộ quan lý, 
Lãnh đạo, quản lý đòi hỏi phải biết 
đề ra chủ trương công tác đúng, biết 
tö chúc bộ máy, điều hành công việc, 
lôi cuốn những người chung quanh 
làm theo mình. Người cán bộ lãnh 
đạo, cán bộ quản lý không phải chỉ 
căn có kiến thức khoa học, kỹ thuật 
là đủ, mà còn phải có phảm chất 
chính trị cân thiết, có vòn sốnơ, có 
kinh nghiệm đấu tranh cách mạng, có 
nĩng lực đoàn kết, phát huy tài năng 
của những ndười CỘng Sự,V.V., Và 
chính những cái đó tạo cho họ bản 
lĩnh vững xàng. Có những cán bộ 
khoa học, kỹ thuật có thê phấn đấu 
trở thành những nhà nghiên cứu khoa 
học, những người làm công tác giang 
dạy, những người thực hành kỹ thuật 


giỏi, thậm chí có thê trở thành những 
đỉnh cao, những tài năng lỗi lạc trong 
các lĩnh vực đó, song không thê trở 
thành những người lãnh đạo, quản lý 
tốt vi họ thiếu những khả năng và đặc 
tính đề làm công tác lãnh đạo, quản 
lý. Biết hướng dẫn họ phấn đấu theo 
hướng đi tốt nhất đối với họ thì 
không những làm cho tài -năng của 
từng người được phát triên tốt mà 
còn mang lại lợi ích lớn cho sự 
nghiệp cách mạnø. Ngược lại, cứ 
4 buộc * hộ phải trở thành cán bộ lãnh 
đạo, cán bộ quản lý, tức là dân họ 
vào tỉnh trạng «trái khoảy», vừa 
không phát huy được tài năng của họ, 
vừa làm ảnh hưởng không tốt đến 
công việc chung, vì dù có được bói 
dưỡng nhiều chăng nữa, với cốt cách. 
sản có, họ cũng chỉ có thề trở thành 
những cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản 
lỷ trung bình, thảm chí tòi nữa là 
khác. Chỉ những cân bộ nào vừa đáp 
ứng được yêu cầu quản lý khoa học, 
kỹ thuật, vừa có những khả năng 
đặc tính đề có thể- trở thành cân bộ 
lãnh đạo, cán bộ quản lý thì 
mới 'nên bội đưỡng họ thành cán bộ 
lãnh đạo, cán bộ quản lý. Về đại thể 
những khả năng và đặc tính đó có 
thề là : 

— biết cụ thẻ hóa các chủ trương, 
chính sách của Dáng, định ra được 
nhiệm vụ, vạch ra được chương trinh 
công tác của đơn vị, cơ quan, ngành 
mình phụ trách. 

— Biết tô chức lao động, phân công 
lao dộng, tìm ra các hình thức tô 
chức, phương pháp, phương tiện tiến 
hành nhiệm vụ, đặc biệt là có khả 
năng chỉ huy, tô chức, kiềm tra hoạt 
động củi cắp dưới, 


— Biết dựa vào tập thê, hợp tác 


“Với những người cộng sự, biết quy 


tụ, đoàn kết được căn bộ. 

— Biết động viên, giáo dục, tô chức 
quản chúng, tạo ra phong, trào cách 
mạng của quần chúng. 

Do quá trình trưởng thành và tính 
chất còng tác của cán bộ khoa học, 
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kỹ thuật, lúc đầu, những khả năng | 


và đặc tính đó có thề chưa bộc lộ rõ 
nét ở từng người. Sự nhạy bén của 
những người phụ trách và những cơ 
quan chuyên trách công tác tô chức 
và cán bộ là biết phát hiện được đúng 
_ những cán bộ khoa học, kỹ thuật có 
những khả năng và đặc tính đó. 

Dê phát hiện đúng, cần thực hiện 
_ Việc xem xét cán bộ như: nghị 
quyết số 32 của Bọ chính trị về công 
tác tồ chức đã nêu rö:«Rết hợp tự 
nhận xét của người cán bộ, nhận xét 
của cơ quan và người có trách nhiệm 
quản lý cán bộ, tham khảo ý kiến 
nhận .xét của cán bộ và quần chúng 
có quan hệ mật thiết, biết người, 
biết việc », 

Trong số những cán bộ khoa học, 
kỳ thuật có những khả năng và đặc 
tính nói trên, cần chú ý trước hết 
những người đã kinh qua sản xuất và 
chiến đấu, đã tổ ra vững vàng trước 
những thử thách. Đó chính là lực 
lượng căn thiết đề bồi dưỡng trở 
thành cán bộ lãnh đạo, cắn bộ quản 
lý các cấp. các ngành. 

Năng lực lãnh đạo, quản lý hoàn 
toàn không phải là thiên tính bảm 
sinh, mà là kết quả của việc học tập, 
rên luyện một cách công phu. Vi vậy, 
việc chuän bị cho một cán bộ khoa 
học, kỹ thuật trở thành cán bộ lãnh 
dạo, cần bộ quản lý phải là một quả 
trình. Alức độ, nhịp độ, và thời gian 
chuẩn bị tùy thuộc .vào cương vị, chức 
vụ sẽ giao cho người đó và Svốn 
lhếng ” mà người đó đã có. Quá trình 
đó bao gồm nhiều Khảu cóng tác, song 
đại thể là phải bồi đưỡng cho cán bò 
đó những hiều biết cần thiết về chính 
trị, vẻ công tác lãnh đạo, quản lý, và 
làm cho họ bằng hoạt động thực tiễn 
quen dần với còng tác lãnh đạo, quân 
lý. Có thè đưa đần họ từ chức vụ lãnh 
đạo, quản lý ở cấp thấp lên cấp cao 
hơn, từ chức vụ lãnh đạo các đoàn 
thể quần chúng, các tô chức xã hội 


rôi đến các chức vụ lãnh đạo, quản lý ` 


trong bộ máy của Đảng và Nhà nước. 


HỏU 


Điều cần chú ý là phải kiên quyết 
chống tư tưởng ăn sẵn, cứ ngồi chờ 
cho có những cán bộ khoa học, kỹ 
thuật đáp ứng những đòi hỏi của 
công tác lãnh đạo quản lý đề cất 
nhắc, đề bạt mà không quan tâm đào 
tạo, bồi dưỡng. Với kiều cách làm ăn 
đó thì việc đưa cân bộ khoa học, kỹ 
thuật vào cơ quan lãnh đạo các cấp 
chỉilà một khẩu hiệu, một lời kêu 
gọi chung, khó mà trở thành hiện 
thực. Về vấn đề này, các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em đã cho chúng ta 
những kinh nghiệm về cách làm chu 
đáo, công phu của họ. Chẳng hạn. ở 
Cộng hòa dân chủ Đức, việc chuần bị 
đề có cán bộ lãnh đạo, cần bộ quản 
lý thường theo một quy trình như 


sau lựa chọn những công nhân ưu: 


tú có trỉnh độ văn hóa phô thòng 
trung học, giới thiệu đi học ở miội 
trường đại học theo quy hoạch cần bộ 
của cơ sở sản xuất. Học xong, trở về 
xí nghiệp trực tiếp làm công tác khoa 
học, kỹ thuật. Tại đó, họ được phản 
công phụ trách đoàn thanh niên, công 
đoàn, v.v., rồi được đưa đi học trường 
Đảng (hoặc trường quản lý ngành). 
Sau đó, về công tấc ở một ban chuyên 
môn của tỏ chức Đẳng cấp trên trong 
một thời gian đề có tầm nhìn rộng 
và có điều kiện nắm được đường lỗi, 
chủ trương của Đảng. Tiếp đó, được 
đưa về cơ sở giữ chức phỏ, rồi tử đó 
đưa lên chức trưởng. 


Đưa cán bộ khoa học, kỹ thuật vào 
các cương vị lãnh đạo quản lý các 


cấp là nhằm phát huy vốn hiều biết: 


của họ trong công tác lãnh đạo, quản 
lý, đề với cương vị mới, với 
phạm vi trách nhiệm rộng hơn, họ 
càng mang lại hiệu quả cao hơn trong 
còng tác, Vì vậy, phải có sự tỉnh tế, 
sự hợp lý trong khi bố trí cán bộ. cố 
gắng đến mức cao nhất làm cho từng 
cán bộ khoa học, kỹ thuật với tương 
vị lãnh đạo, quản lý, vẫn có thề sử 


. đụng đến mức tối đa trình độ khoa 


học, kỹ thuật của mình trong việc hoàn 
thành nhiệm vụ ở cương vị mới. Phải 
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chống mọi sự bố trí tủy tiện. chẳng 
hạn bố trí một giáo sư giỏi làm hiệu 


phó phụ trách hành chỉnh quản: trị ở. 


một trường đại học, hoäe bố trí một 
nhà khoa học đã có nhiều công trình 
nghiên cứu làm vụ trưởng ở một vụ 
chuyên chỉ đạo phong trào quần 
chúng, : 

Việc đưa cán bộ khoa học, kỹ thuật 
vào cơ quan lãnh đạo các cấp cần 
được tiến hành khăn trương nhưng 
thật pững chắc. | 

Phải khần trương là đề gấp rút nâng 
cao trinh độ hiểu biết và năng lực của 
các cơ quan lãnh đạo trong bọ máy 
của Dàng và Nhà nước, làm cho các 
cơ quan đó có đủ năng lực lãnh đạo, 
chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ mới, 
đặc biệt là các nhiệm vụ về kính tế, 
kỷ thuật. Đó là một việc làm bức 
thiết bởi vì hiện nay, tô chức chỉ đạo 
thực tiễn và quản lý kính tế đang là 
những khâu yếu nhất trong hoạt động 
của Đảng và Nhà nước ta. 

Khửn trương có nghĩa là không bỏ 
sót những tài năng. Những cán bộ 


khoa học, kỹ thuật nào có thề tham: 


gia công tác lãnh đạo, quan lý và 
một khi được tham gia, họ có thề 
cống hiến được nhiều hơn cho sư 
nghiệp chung thì đều cần được bồi 
đưỡng đề đưa vào cơ quan lãnh đạo, 
quản lý các cấp, các ngành. Cần sắp 
xếp họ vào những cương vị tương 
xứng, bởi vì đối với những người có 
thực tài thì với cương vị càng cao, 
phạm vi trách nhiệm càng rộng, họ 
càng có điều kiện phát huy tác dụng 
Lốt. Hiện nay, trong đội ngũ cán bộ 
nói chung và trong đội ngũ cán hộ 
khoa học, kỹ thuật nói riêng, vắncòn 
những đồng chí có tài năng mà chưa 
được sắp xếp đúng chỗ. Nguyên nhân 
là vì ở nơi này, nơi khác còn những 
nhận thức, những quan điềm lệch lạc 
về cách đánh giá cán bộ. Vì vậy; trong 
những trường hợp đặc biệt, việc đề 
bạt vươt cấp cũng là cần thiệt. 

Khần trương còn có nghĩa là không 
dẻ chỗ trống. Ơ mọi cấp, mọi ngành 


trong bộ máy của Dảng và Nhà nước 
ta, các cơ quan lãnh đạo đêu cần có 
một tỷ lệ cán bộ khoa học, kỹ thuật 
hợp lý. Đặc biệt ở những nơi phải 
thường xuyên giải quyết những vấn đề 
về kinh tế, kỹ thuật thì, trong cơ quan 
lãnh đạo ở các nơi đó càng có đông 
cán bộ khoa học, kỹ thuật cảng tốt. 
_Tính vững chắc trong việc đưa 
cản bộ khoa học kỹ thuật vào cơ quan 
lãnh đạo các cấp biều hiện ở sự lựa 
chọn đúng đắn, thận trọng. sự chuần 
bị chu đáo, sự tập dượt công phu. Từ 
một cân bộ khoa học, kỹ thuật ở 
cương vị thực hiện và thừa hành lên 
làm càn bộ lãnh đạo, cần bộ quan ly 
là sự thay dỏi cả về chức năng và 
phương hướng hoạt động. Với cương 
vị mới đó, nều người cán bọ phát 
huy được tốt tác dụng của mình thị sẽ 
mang lại lợi ích thiết thực cho cách 
mạng. Ngược lại, nếu người cán bộ 
đó bắt lực trước nhiệm vụ mới thì sẽ 
gày nên-nhiều hậu quả xắu, bởi vì ở 
cương vỊ càng cao thì sự non yếu về 
nàng lực và phầm chất càng mang lại 
những tác hại lớn. Vì vậy phải rất 
thận trọng tronøg việc xem xét, đánh 
giá, lựa chọn cán bộ, phải kiên quyết 
chống mọi biều hiện hấp tấp, nòn 
nóng khi thay đồi, đề bạt cán bộ. Đề 
bảo đăm tính vững chắc trong việc 
đưa cán bộ khoa học, kỹ thuật vào cơ 
quan lãnh đạo các cấp thì những 
người phụ trách và những cơ quan ‹ 
làm công tác tô chức, cần bộ phải 
biết tìm ra người cần bộ dự bị hợp 
với từng chức đanh. Muốn vày, việc 
sắp xếp bố trí cán bộ trong một cơ 
cäu phải chú trọng tỉnh kế thừa liên 
tục cả về trinh độ, ngành nghề, theo 
hướng vừa bảo đảm tính ồn định vừa 
bảo đảm việc đồi mới đúng lúc. 

Việc tăng cường căn bộ khoa học, 
kỹ thuật cho các cơ quan lãnh đạo 
các cấp. cũng như mọi hoạt động 
khác của công tác cán bộ, là một loại 
công (ác vẻ con người, hoàn toàn 
không thê dung nạp những cách làm 

(Xem tiếp trang P3) 


Sinh hoạt. tư tưởng 


KHI GHÉT.. VÀ KHI YÊU... 


ROÓNG công tắc cán bộ, Lê- 
nin đã định ra nguyên tác 
lựa chọn và sử dụng cán bộ 
một cách rất nghiêm ngặt. 
Người thường dạy rằng phải vì tồ 
chức. vi công việc mà lựa chọn và bố 
trí cắn bộ; tuyệt đối không được vì 
cán bộ mà đặt việc, đặt tỏ chức. Phải 
căn cứ theo năng lực công tác và 
phẩm chất chính trị của người cắn 
bộ mà sắp xếp làm việc này hay việc 
khác, ở cương vị này hay cương vị 


khác ; tuyệt đối không được vì “thích”. 


hay «không thiỀh», vì «yêu» hay 
« ghét và vỉ người cán bộ đó “ngoan» 
bay “không nơoan2, Lê-nin viết: 


« Chúng ta cứ đi con đường của chúng - 


ta, và chủ ý tìm cho ra và thử thách 
một cách hết sức nhẫn nại, hết sức 
thận trọng những người thật sự có 
tài tô chức, những người có bộ óc 
sáng suốt và có bản lĩnh tháo vát 
trong thực tiễn, những con người vừa 
trung thành với chủ nghĩa xã hội, lại 
vừa có khả nàng lìng lẽ (bất chấp 
sự ön ào và hỗn loạn) tồ chức một 
cách vững chắc và nhịp nhàng công 
việc làm chung của một khối người 
to lớn trong phạm vi tô chức xô viết. 
(h¡ có những người như thế chúng 
ta mới đề bạt lên những chức vụ lãnh 
đạo lao động của nhân dân, lên những 
chức vụ quản lý, sau khi đã thử thách 
họ hàng chục lần bằng cách cho họ 
đứm nhận từ những nhiệm vụ đơn 
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giản nhất đến những nhiệm vụ khó 
khăn nhất » (1). Đồng chí Lê-Duần 
cũng viết: «Phải tử những yêu cầu 
rãi cụ thề của mỗi tồ chức, mỗi chức- 
năng, mà nêu lên những tiêu chuảân 
rãt cụ thề cần có đối với con người. 
từ đó tuyên lựa và đặt dúng con 
người » ). 


Lâu nay, chúng ta đã lựa chọn, 
bố trí và sử dụng cán bộ dựa trên 
những nguyên tác như thế, Chính vi 
vậy mà “hiện nay, Đảng ta có một 
đội ngũ đông dảo cán bộ; đẳng viên 
về cơ bản là tốt nhờ được rèn luyện 
thử thách trong chiến đấu và xây 
dựng, và từng bước được bồi dưỡng 
về kiến thức. Nói chung đỏ là một 
đội ngũ trung thành với Đảng, với 
chế độ, chịu đựng được khó khăn 
gian khô ; nhiều đồng chỉ tận tụy lăn 
lộn trên chiến trường và trong phong 
trào quần chúng » (3). Song, rất đáng 
tiếc là ở một số cơ quan, đơn vị vẫn 
còn có người lựa chọn, bổ trí và sử 
dụng cán bộ đựa trên cơ sở thích hay 
không thích; yêu hay ghét như đã nòi 
ở trên. Đồng chí Lê-Duần đã gọi tình 


(1) Lê-nin: Toờn tp, Nxb Sự chật, Hà- 
nội, 1971, tập 27, tr. 330. 

(2) La-Duần : Cách mạng xã hại chủ nghĩa 
ở Liệ-nam, Nxb Sự thật, Hà-Nội, 1976, tập 
H, tr. 43†T: 

(3) Nghị quyết của Bộ chính trị về công tác 
tồ chức. 


` 


trang đó là “những cục bướu đang 
ba rnr trên các cơ thê của chúng ta » (1). 

HBiêu hiện cụ thề của tỉnh trạng 
trên là: anh là cán bộ giả hay trẻ, 
có năng lực hay không, điều đó đối 
với họ không quan trọng lắm. Họ chỉ 
biết rằng anh là cán bộ thuộc quyền 
quản lý của họ. Mà đã là cán bộ 
thuộc quyền quản lý của bọ thì yêu 
cầu trước hết là anh phải biết vâng 
lới. Những điều họ nói ra dù đúng 


hay sai, những mệnh lệnh của họ dù 


hợp lý hay không hợp lý. nhất nhất 
anh đều phải tuân theo. 

— Anh phản đối họ khi họ sai? 
Dược lắm! Họ sẽ tìm cách đày anh 
đi. Nếu anh là cán bộ già (cho dù anh 
còn sức khỏe và có nhiều kinh nghiệm 
trong công tác), họ nêu ra lý do cần 
có những cán bộ trẻ có năng lực, có 
sức khỏe, có văn hóa dâm đương 
phản việc mà anh đang phụ trách — 
lý do ấy hợp lý lắm chứ — thế là họ 
chuyền anh sang công tác khác không 
phù hợp với năng lực và sở trường 
của anh, đầy anh đi xa, hoặc đây anh 
về hưu một cách “êm như ru. Còn 
nếu như anh là một cán bộ trẻ, có 
sức khóc, có năng lực, nhiệt tình và 
xông xáo 2 Vâng! Họ thừa nhận. 

"hưng trọng dụng anh ư? Đề bạt 
anh ư?! Khoan đã ! Phải thận trọng, 
phải có thời gian thử thách đã chứ, 
Nhất định họ sẽ trả lời như vậy. Và 
thế là họ tìm cách «ghìim P* anh lại, 
giữ -anh làm lực lượng gọi là «dự 
trừ », chỉ giao cho anh những nhiệm 
vụ thứ vều, những công việc lặt vặt, 
chờ người giữ trọng trách về hưu. 
Cho đến lúc đó thì mái tóc anh đã 
điềm sương rồi, và với thời gian chờ 
đơi đó, anh đã tiêu phí hết cả nhiệt 
tỉnh và sự sôi nồi. - 

— Ngược lại nếu anh làm họ vừa 
lòng thì mọi việc sẽ êm đẹp cá thôi, 
chẳng ngại. Anh là cán bộ già, anh 
yếu; năng lực anh kém thi bọ sẽ nói 
rằng cân phải chiếu cố các đồng chí 
cán bọ cũ, 
nghiêm của các đồng chí cũ... Thế là 


phải trân trọng kính - 


họ có lý do đc giữ anh ở lại chiếc 
ghế của anh. Và, nếu cần. họ có thê 
đưa anh lên ngồi ghế cao hơn nữa 
kia. Còn nếu như anh là một sán bộ 
trẻ nhưng bất tài thì sao 2 Thật ra. 
đã bất tài thì cái tuôi trẻ của anh 
cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu. Nhưng 
không sao! Lúc dó họ sẽ biện luận 
rằng: cần phải chú ý đến cán bộ trẻ. 
không nên khất khe quá, không nẻn 
đòi hỏi các đồng chí trẻ phải phát 
huy ngay được tác dụng của mình ở 
cương vị công tác mới. Cứ mạnh 
đạn giao việc cho các đồng chí trẻ, 
lúc đầu có thê làm chưa tốt, nhưng 
được sự giúp đỡ của lãnh đạo, của 
Lập thê chắc rằng các đồng chỉ ấy 
sẽ làm được. Chúng ta không nên bảo 
thủ, không nên hẹp hỏi và thành kiến. 
Đã đẻn lúc nếu như thấy mình không 
đủ sức khóc, không đủ năng lực thi 
phải «tự nguyện nhưởng ghế » của 
mình cho các đồng chỉ trẻ, v.v và 
v.v Nói như thế ai dám phần đối họ 
nào. Thế là họ cứ đưa anh lên, đặt 
anh ngồi vào chiếc ghế mới. 

Thế đấy ! 

Chẳng thích thú gì khi phải đề cập 
đến những chuyện không hay nhĩ 
vậy. Nhưng đó là sự thật. Những 
“cục bướu" như thế vẫn đang báu 
trên các cơ thê của chúng ta. 


Tại sao còn những cục bướu như 
vậy 2 

Người thủ trưởng tốt và có kinh 
nghiệm, luôn xuất phát từ lợi ích 
của cách mạng, bao giờ cũng biết suy 
nghĩ xem cần sắp xếp và bố trí cán bó 
như thế nào, ai cần giao cóng tác 
nặng hơn, ai nhẹ hơn, ai ở cương vị 
này, ai ở cương vị khác; biết bồi 
đưỡng, đào tạo và kịp thời đưa những 
cán bộ có năng lực, có phầm chất lên 
vị trí cao hơn và thay (thế những 
cán bộ không có khả năng đảm đương 
công việc. Ngược lại, người thú 


(4) Lê-Duàần : Cách mạng xá hói chủ nghĩa 
ở Việt-nam, Nxb Sự thật, Hà-nội, 1976, tập 
li, tr. 43T. 


trưởng khóng nắm vững quan điềm 
của Đảng, không có kinh nghiệm, giải 
quyết vấn đề không xuất phát từ lợi 
ích của cách mạng, mà chỉ xuất phát 
tử suy 'nghĩ của cá nhân mình, làm 
việc theo ý muốn chủ quan của mình... 
thỉ chắc chắn sẽ gảy ra những cục 
bướu như đã nói ở trên, 


_ Mặt khác, phải nói rằng công tác 
cán bộ của ta còn có những thiếu sót 
đáng kề Đó là tình trạng kéo dài 
việc xây dựng đội ngũ cán bộ một 
cách tự phát, thiếu quy hoạch trước 
mắt và làu dài; chính sách, chế độ 
đối với cán bộ có nhiều điềm đã eũ 
kỹ, không được kịp thời bồ sung, 
sửa đổi ; việc quản lý cán bộ còn theo 
lối hành chính. tập trung quan liêu; 
việc đánh giá, nhận xét, đề bạt, sử 
dụng cán bộ thiếu quy chế rõ ràng; 
công tác kiềm tra bị buông lỏng, 
những việc làm sai trái không được 
ngăn chặn kịp thời,v.v. Những khuyết 
điềm đó là môi trường rất thuận lợi 
cho những hiện tượng tiêu cực trong 
công tác cán bộ nảy sinh và phát 
triền. 


Có thề nói rằng lựa chọn đúng, sử 
dụng đúng cán bộ là vấn đề của mọi 
vấn đề, là chia khóa cho phép ta khai 
thác và phát huy một cách có hiệu 
qưả nhất tiềm năng fo lớn của cán bộ 
đề phục vụ cho sự nghiệp cách mạng. 
Ngược lại, lựa chọn và sử dụng cán 


bộ dựa theo cảm tính, lấy việc thích 
hay không thích, yêu hay ghét và 
cán bộ đó đễ bảo hay không đễ báo 
làm căn cử xuất phát sẽ gây ra những 
tác hại không nhỏ, thậm chí rái 
nghiêm trọng. Nó làm cho người cán 
bộ đó (kề cả người * được yêu và 
người «bị ghét») không phát huy 
được năng lực và sở trường của mình. 
Nó làm cho người cán bộ “được yêu? 
tưởng rằng mình có đức, có tài thật 
sự và mình «tiến» được như thế là nhờ 
có một thủ trưởng *anh minh và 
sảng suốt », từ đó sinh ra chủ quan, 
tự mãn, coi thường tập thề, chỉ chú ý 
xu nịnh và làm đẹp lòng thủ trưởng. 
Nó làm cho người cán bộ ®bị ghét? 
dễ sinh ra bất mãn, chán nản công 
tác, hoặc là chịu khuất phục, không 
dám tiếp tục đấu tranh bảo vệ chân 
lý, cốt sao cho vừa- lòng thủ trưởng 
là được röi. Nó gày ra tỉnh trạng bè 
phái, mất đoàn kết nội bộ, làm suy 
yếu di đến phá vỡ tồ chức, làm cho 
cán bộ, đẳng viên và quần chúng 
mắt lòng tín. 


Đánh giá, lựa chọn và sử dụng cán 
bộ theo kiều “yêu nên bụt, ghét ra 
na 2, bất tài thì được trọng dụng; có 
tài thì bị dẻm pha, hắt hủi... là vi 
phạm trắng trợn nguyên lý mác xÍt— 
lê nín nít về công tác cán bộ. - 


NGUYÉN-TRUNG-THỰC 
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Nghiên cứu 


Nhìn tại lịch sử cuộc thảo 
luận 


Đân tộc Việt-nam hình thành từ 


bao giờ, trên cơ sở nào và đã 
phát triền, biến đổi như thế nào 
qua các tbhởi ký lịch sử, đó là 


những câu hỏi đặt ra chúng quanh 
một vấn đề lớn của lịch sử dàn tộc, 
Văn đề hình  tihutnh dân tọc Việt- nưrn., 


Việc nghiên cứu và tháo luận văn 
đề có ý nghĩa khoa học và thực tiễn 
lớn lao này từ năm 11252 đến nay có 
thề chia làm hai giai đoan: 


Giai đoạn thứ nhất, cuộc tháo luận 
đấy lên khá mình mẽ trong những 
năm 1955, 19926, 1927 và làng xuống 
đần cho đến những nàu: 1962, 1963. 


Cuộc thảo luận đã đâu đến những 
kiến giải cụ thể rất khác nhu về sự 
hình thành của dàn tộc Việt-nam. Một 
Số người muốn, chứng mình sự hình 
thành sớin của đán tộc ta, nhưng xác 


Qua 25 năm thảo luận 


` 


VẤN BỀ HÌNH THÀNH BẢN TỘC VIỆT-NAM 


Giáo sư PHAN-HUY-LÊ 


định những thởi điềm khác nhau rất 
xa, hoặc thế kỷ X, thế ký XV, hoặc 
thế kỷ XVIH. Một số người khác, ít 
hơn, chấp nhận một quá trình hình 
thành đạn tộc trên một số phương 
diện nào đỏ từ thể kỷ XVYHII hay thế 
kỷ XIX, nhưng cho ràng, đến trước 
4 5ách mạng Tháng Tám năm: 1915, Việt- 
nam văn chưa phải là một dân tóc đã 
thành hình đây đủ. Sự hình thành dân 
tộc xã hội chủ nghĩa Việt-nam cũng 
bước đầu được nói đến. CÓ nƯưởi coi 
sự thành lặp Đẳng tiên phong của 
øhủ cấp công nhàn Việt-nam năm {950 


là mốc mở đầu quá trình nàyv Và nước 


Việt-nam dàn chủ cộng hòa là Nhà. 
nước dàn Tọc daàu tiên theo phương 
hướng dàn tộc xã hỏi chủ nơhĩa, 

Xét về mặt lý luận, tí cả những 
kiến giải cụ thề trên quy tụ vào hai 
quan điềm eơ bản khác nhau. 

(Quang điềm Thực nhỉt xuất phát từ 
định nghĩa đản tộc của J.V, Xta-lin, 
coi dân tộc là một phạm trừ lịch sử 
gán liền với thời ký phát sinh và phát 

Ầ© 


triền của chủ nghĩa tư bản, coi dân 


tộc tư sản là loại hỉnh dân tộc đâu. 


tiên trong lịch sử loài người. Quan 
điềm lý luận này phủ định khả năng 
"hình thành dân tộc trước chủ nghĩa 
tư bản. 

Nhưng khi vận dụng quan điềm lý 
luận đỏ vào lịch sử Việt‹nam, lại 
phân hóa làm hai khuynh hướng khác 
nhau. | 


Một khuynh hướng đòi hỏi vận dụng : 


chặt chẽ những tiêu chuìn của đân 
tộc tư sản với bốn đặc trưng cơ bàn 
mà J.V. XNta-lin đã nẻu lên. Những 
tác giả này cho rằng, những mầp 
mống tư bản chủ nghĩa nảy sinh trong 
thế kỷ XVIIT, XIX chỉ mới mở đầu 
quá trình hinh thành dân tộc. Tiếp 
theo đó, dưới sự thống trị của chủ 
nghĩa thực dân Pháp, quan hệ sản 
xuất tư bản chủ nghĩa bị kìm hầm và 
. phát triền.rất yếu ớt. Quá trình hình 
thành dân tộc vẫn tiếp điển nhưng 
chưa đủ tạo thành một dân tộc thật 
sự. Việt-nam không trải qua thời kỷ 
phát triền tư bản chủ nghĩa, cho nên 
cũng không đủ cơ sở cấu thành một 
dân tộc tư sản. 


Một khuynh hướng khác muốn vận 
dụng một cách linh hoạt hơn những 
tiêu chuản của một dân tộc từ sẵn 
vào điều kiện cụ thẻ của lịch sử Việt- 
nam. Những tác giả này cho rằng, sự 
phát triền của kính tế hàng hóa và 
mầm mống tư bản chủ nghĩa trong 
thê kỹ NXVIII kết hợp với những điều 
kiện đặc thủ của nước ta, trước hết 
là yêu cầu chống ngoại xâm, làm cho 
đân tộc Việt-nam có thê hình thành 
sớm với đầy đủ những đặc trưng theo 
định nghĩa của J.V. Xta-lin. 


Quan điềm thứ hai cũng dựa vào. 


lý luận củaV:l. Là-nin và định nphĩa 
dân tộc của J.V, Xta-lin, nhưng cố 
chứng minh rằng, trong khi khẳng 
định và nghiên cứu sâu sắc loại hình 
dân tộc tư sẵn, J.V, Xta-lin không phủ 
- nhận khả năng tôn tại của một loại 
hình đản tóc trước chủ nghĩa tư bản, 


Theo tác giả, ở Tây Âu dân tộc ra 
đời với chủ nghĩa tư bản, ở Đông Âu 
dàn tộc bình thành trong điều kiện 
chủ nghĩa tư bản còn non yếu và chế 
độ phong kiến chưa bị thủ tiêu, ở 
phương Đông dân tộc có thề xuất hiện 
trước chủ nghĩa tư bản khi chế độ 
phong kiến còn thống trị. 


Trong giai đoạn đầu của cuộc thảo 


luận, quan điềm thứ nhất chiếm ưu 


thế rõ rệt. Quan điềm thứ hai bị phê 
phán, thậm chí có lúc bị lên án, nhưng 
vẫn không lùi bước. 


Giai đoạn thức hai của cuộc thảo 
luận bắt đầu khoảng sau năm 1965 cho 
đến nay. 


Chiều hướng chung của cuộc thảo 
luận trong giai đoạn thứ hai này là 
chứng mính sự hình thành sớm của 
dân tộc Việt-nam. 2 


Có người cho đàn tộc ta hình thành 
từ thời dựng nước đời Hùng-vương. 
Cùng với sự xuất hiện của Nhà nước 
đầu tiên, dàn tộc Việt cũng được xác 
lập với tư cách là một dàn tộc, một 
cộng đồng người khá ồn định. 


Một số người khác công nhận, 
trong điều kiện cụ thê của lịch sử 
Việt-nam, quá trinh dựng nước và 
giữ nước cũng đồng thời là quá trình 
hình thành và phát triền của dân tộc. 
Điều đó có nghĩa là, từ thời dựng 
nước đời Hủng-vương, quá trình 
hình thành dân tộc đã bắt đầu với sự 
nảy sính và phát triền dần dần của 
những vếu tố tạo thành 'đân tộc. 
Nhưng phải sau một quá trình hình 
thành, đân tộc Việt-nam mới được xác 
lập như một cộng đồng dân tộc thống 
nhất. Thời điềm đó, có người đặt vào 
thế kỷ X với sự thành lập chính 
quyền độc lập của triều Ngỏ và công - 
cuộc thống nhất đất nước của triều 
Định, có người đặt vào thế kỷ XI và 
coi các thế kỷ XI— XV như giai đoạn. 
xác lập và trưởng thành của dân tộc. 


Cũng có người cho dân tộc Việt 
chỉ mới bắt đầu hình thành từ thế 


kỷ X với sự thành lập chính quyền 
họ Khúc và hình thành hoàn chỉnh 
vào nửa sau thế kỷ XI sau khi triều 
Lý củng cố vững vàng quốc gia tẬp 
quyền thống nhất và sau thắng lợi 
phá Tống bình Chiêm. 


Về mặt lỷ luận, khuynh hướng mới 
của những người tham gia thảo luận 
là muốn vượt ra khỏi sự ràng buộc 
của định nghĩa về dân tộc tư sản, đặt 
thành vấn đề về khả năng tồn tại của 
một loại hình dân tộc trước chủ nghĩa 
tư bản. 

Có người trở lại khái niệm cdân 
tộc ® của C. Mác và F. Ăng-ghen đề 
chứng minh rằng, theo quan điềm của 
những người sáng lập ra chủ nghĩa 


Mác thì dân tộc hình thành từ các bộ 


lạc vào lúc chuyên từ thời đại dã 
man sang thời đại văn minh, nghĩa 
là đông thời với sự xuất hiện của Nhà 


nước. heo tác giả thì dân tộc biến 


đổi theo các chế độ kinh tế — xã hội, 
trước đản tộc tư sản và dàn tộc xã 
hội chủ nghĩa, đã có dàn tộc chiếm 
hữu nô lệ và đân tộc phong kiến. 
Người khác lại quan niệm trong các 
tác phầm kinh điền của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, từ «dân tộc » (nation) 
thưởng có hai nghĩa: nghĩa rộng 
thóng thưởng và nghĩa hẹp coi như 
một thuật ngữ khoa học chỉ một cộng 
đòng người ön định. Trong nghĩa thứ 
hai, quan điềm của C. Mác, F. Ăng- 
chen và YV.I. Lê-nin, J. Ÿ. Xta-lin 
đều thống nhất. Œ nhiều nước châu 
Âu, những cộng đồng dân tộc như 
thế. đến thời kỳ phát triền của chủ 
nghĩa tư bản mới hình thành. Ở Việt- 
nam và một số nước khác, dân tộc 
hình thành sớm trước chủ nghĩa tư 
bản là do những điều kiện và hoàn 
cảnh lịch sử của những nước này có 
khác với đặc điềm của chế độ chiếm 
hữu nô lệ và chế độ phong kiến ở 
nhiều nước châu Âu. 


Đáng chủ ý là trong giai đoạn thứ 
hai của cuộc thảo luận, vấn đề xây 
dựng dân tộc xã hội chủ nghĩa Việt- 


nam được nhiều người quan tâm hơn 
và được nêu lên như một nội dung 
quan trọng và một nhiệm vụ chính trị. 


Theo ý kiến của nhiều người, 
thắng lợi của Cách mạng Tháng Tâm 
năm 1915 bắt đầu mở ra quá trình 
hình thành dân tộc xã hội chủ nghĩa 
ở Việt-nam. Đó là một tất yếu lịch sử 
đã được chuần bị từ khi Đảng tiên 
phong của giai cấp công nhân thành 
lập và nắm quyền lãnh đạo cách mạng 
Việtnam Sau thắng lợi của cách 
mạng dàn tộc — dân chủ trên phạm 
Vi cä nước, cùng với cÔng Cuộc XÂY, 


. dựng chủ nghĩa xã hội, quá trình hình 


thành dân tộc xã hội chủ nghĩa càng 
được đầy mạnh. Có người đã bàn về 
những đặc điềm của cộng đồng dàn 
tộc xã hội chủ nghĩa Việt-nam và 
phương hướng tăng cường khối đoàn 
kết thống nhất của một cộng đồng 
đân tộc gồm nhiều thành phản dân 


“tộc, phát huy những giá trị văn hóa 


truyền thống đề xây dựng nền văn hóa . 
mới xã hội chủ nghĩa và thúc đầy 
quá trình thống nhất ngôn ngữ trong 
mối quan hệ giữa tiếng Việt, tiếng 
nói chung của cả cộng đồng dân tộc, 
với tiếng nói của những thành phần 
đân tộc thiều số ở Việt-nam. 


Những. thành tựu đã đạt 
được, 


-Cuộc thảo luận đang tiếp tục và 
chắc chấn còn phải tiếp tục trong 
một thời gian khá đài nữa. Nhưng 
sau 25 năm nghiên cứu và thảo luận 
với gần 40 luận văn và tác phảm bàn 
về sự hình thành dân tộc Việt-nam, 
không kề những bộ thông sử và 
những công trình nghiên cứu chuyên 
đề có ít nhiều đề cập đến vấn đề này, 
chúng ta có thê và cần phải xác định 
những thành tựu đã đạt được. 


Thành tựu trước hết là qua thảo 
luận, chúng ta ngày càng nhận thức 
sâu sắc hơn tần quan trọng sò Ú 
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nghĩa nhiều mặt của oấn đề hình thành 
đàn tộc. 


Vấn đẻ hình thành đân tộc là một 
trong những vấn đề cơ bản của lịch 
sử dân tộc, vừa có ý nghĩa khoa học, 
vừa có ý nghĩa thực tiễn, ý nghĩa 
chỉnh trị lớn lao. Nghiên cứu và xác 
định đúng quá trình hình thành, phát 
triền và biến döi của dân tộc Việt- 
nam là một cơ sở khoa học rất quan 


trọng đề tìm hiểu quy luật và đặc. 


điểm phát triền của lịch sử Việt-nam; 
đề lý giải hàng loạt vấn đề vẻ kinh 
tế. chính trị, xã hội, văn hóa, tư 
tưởng. Chúng ta sẽ không thê giải 
thích được một cách đầy đủ sức sống 
phí thường của dàn tộc, bản chất 
của nẻên văn hóa dàn tộc, những 
truyền thống dân tộc... cho đến những 
đặc điềm của phong trào nông dân, 
kết cấu kinh“ tế — xã hội, thiết chế 
chính trị của chế độ phong kiến Việt- 
_ nam... nếu tách rời khói sự hình thành 
dân tộc. 


Yấn đề hình thành dân tộc gắn liên 
với văn đẻ dân tộc nói chung, không 
phải chỉ là văn đề của quá khứ, mà 
còn là một trong những vấn đề nóng 
hồi của cách mạng Việt-nam, trong 
cách mạng đàn tộc — dân chú cũng như 
trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
Giương cao bai ngọn cờ đọc lập dàn 
tộc và chủ nghĩa xã hội, Dáng ta đã 
phát huy cao độ sức mạnh của thời 
đại, đưa cách mạng Việt-nam tiên lên 
giành những thắng lợi ngày càng rực 
rỡ. Nhận thức đúng đắn con dường 
và đặc điểm cầu thành của dân tóc 


Việt-nam với tất cả chó mạnh chó. 


yêu của nó, là cơ sở khoa học căn 
thiết đề Đẳng ta giải quyết vấn đề 
dăn tóc trên lập trường của giai cấp 
công nu¡ằn, vận dụng một cách sáng 
tạo học thuyết đân tọc của chủ nghĩa 
Mác —Lê-nn vào hoàn cảnh cụ 
thẻ của nước ta. Nhiệm vịt đây nhanh 
quá trình ,hình thành dân tóc xã hội 
chủ nghĩa cũng như công cuộc xây 
đựng chủ nghĩa xã hội và bảo" vệ Tò 


à 


quốc xã«hội chủ nghĩa Việt-nam đang 
đặt ra nhiều vấn để khoa học liên 
quan đến vấn đẻ hình thành dân tộc 


mà chúng ta dang thảo luận. 


Nhin rộng ra trên phạm vi thể giới, 
hình thành dân tộc cũng là một vấn 
đẻ có ý nghĩa quan trọng đối với sự 
tön tại và phát triền của mỗi nước 
cũng như mi quan hệ giữa các nước 
trong cộng đồng thể giới. Đặc biệt, 
trong thời đại ngày nay, khi mục tiêu 
đấu tranh cao cả của các dân tộc và 
cả loài người tiên bộ là hòa bình. 
độc lập dàn tộc, dân chủ và chủ nghĩa 
xã hội, khi chủ nghĩa đế quốc và các 
thế lực phần động đang ra sức phả 
hoại và lợi dụng phong trào dân tộc, 


"kích động chủ nghĩa sô vanh nước 


lớn hoặc chủ nghĩa đàn tộc hẹp hòi, 
th văn đẻ dàn tóc lại càng mang ý 
nghĩa trọng đại hơưn bao giờ hết. 


“- (Qua cuộc thảo luận, nhiều vấn đề lý 
luận về sự hình thành dân tộc và về 
thực tế lịch sử Việt-nam đã được nêu 
lên. Ý kiến còn khác nhau, thậm chỉ 
vẻ một số vấn đề còn trái ngược nhau. 
Nhưng phân tích khuụnh hướng phái 
triền của cuộc thảo (uận thì dễ đàng 
nhận thấy, càng ngày càng có nhiều 
người,nhất là trong thời gian gàn đây, 
tán(hành ý kiến cho rằng đàn tóc Việt- 
nafn hình thành sớin Đà thuộc mội loại 
hình: dàn lọc trước chủ nghĩu tư bản. 
lân tóc tạ hình thành không phải do 
yêu cầu phát triển của chủ nghĩa tư 
bản như loại hình dân tộc tư sản, mà 
đo những vêu cảu khách quan và bức 
thiết của sự nghiệp dựng nước và 
gø1ữ nước trong những điều kiện thiên 
nhiên và hoàn cảnh lịch sử cụ thê của 
đất nước. Vì vậy, qua trình dựng 
đHưỚC Đà giữ nước cũng đồng thời lả 
giá Trình hình thành uà phút triền của 
đún lộc. 


Mot văn đề nữa có thể nêu lên như 
một thành tựu được nhiều người 
chấp nhận là, đân tộc ta cũng như 
mọi đân tộc trên thế giới, đều biến 
đòi lheo các hừnh thái kinh tế—+a hội. 


b„ 


Vào thế kỷ XVII, XIX, những mầm” 


mống đầu liên của chủ nghĩa tư bản 
đã xuất hiện nhưng rất yếu ớt. Dưới 
thời kỷ thống trị của chủ nghĩa thực 
dân, quan hệ sản xuất tư bản chủ 
nghĩa có phát triền trong mức độ nào 
đó, nhưng bị kim hãm gay gát. Cùng 
với quá trình phát triền của mầm 
mông tư bản chủ nghĩa và quan hệ sản 
xuất tư bản chủ nghĩa, một số uều Lỗ 
ndo f2 của đân lọc tư sản đã xuït hiện. 
Nhưng lịch sử Việt-nam không trải 
qua một thời kỳ phát triền tư bản chủ 
nghĩa, cho nên (đan tộc Việt!- nam cũng 
khỏong trủi quá một thời hụ tồn tại uà 
phát triền của đản lộc tự sản. Đó là 
một đặc điềm quan trọng trong tiến 
trình phát triền và biến đôi của dân 
tộc ta. Trước khi dân Lộc tư sẵn hình 
- thành thì giai cấp vô sản thông qua 
Đăng tiên phong của mình, đã nắm 
quyên lãnh đạo cách mạng Việ(-nam. 
Do đó, sau thằng lợi của Cách mưing 
Tháng Túm, ViệÍ-nam bước do quá 
trình hình tha nÍt dân tộc tã hội chủ 
nghĩa. Đấy là một tất yếu lịch sứ và 
cũng là một kỷ nguyên mới trên con 
đường phát triền cửa dân tộc Việt- 
nam. 


Những ấn đề đang đặt ra. 


Bên cạnh những thành tựu đã đạt 
được, chúng ta đang đứng trước hàng 
loạt vấn đề phức tạp về ly luận và 
thực tế lịch sử cần tiếp tục nghiên 
cứu và thảo luận. 


Về mặt lý tuận, chúng ta đều xuất 
phát từ những luận điềm của chủ 
nghĩa Mác — L.ê-nin. Đối với loại hình 
đản tộc tư sản thì quan điềm của C. 
Mác, F. Ảng-ghen, Y.I. Lê-nin rắt rõ 
ràng và sau đó, đã được J. V. Xta-lin 
tồng kết trong tác phầm Chủ nghĩa 


Mác ða Đán đế dàn tộc. Loại hình đân: 


tộc tư sản nảy là một phạm trủ lịch 


sử gắn liền với thời kỳ phát triền của. 


chủ nghĩa tư bản. Qua thực tế lịch sử 
của nhiều nước châu Âu, jJ. V, Xia- 
lin đã khái quát thành hai con đường 


hình thành đân tộc tư ®n : cen đường 
quốc gia dàn tộc (ELtat —nation) và con 
đường quốc gia nhiều dân tóc (FLtat— 
multinations). Nhưng trước dân tộc 
tư sản, các tác phảm kính điền của 
chủ nghĩa Mác—Le-nin có trực tiếp 
hay gián tiếp de cập đến một. loại 
hình đản tộc nào không ? Đó là câu 


. hỏi đã từng được đặt ra không phải 


chỉ ở nước ta, mà ở nhiều nước trên 
thế giới khi thảo luận vấn đề hình 
thănh đàn tộc. 


Có người căn cứ vào một câu của 
J.V. Xla-lin trong tác phim Vấn đề 
dàn lộc 0d chủ nghĩa TLẻ-nin: STren 
thế giới có dủ loạt cân tộc s, đề cho 
rằng, ngoài đân tộc tư sẵn và dàn tộc 
xã hội chủ nghĩa, trong quan niệm 
của J.V. Xta-lin không hề phủ nhận 
loại hình dân tộc trước chủ nghĩa từ 
bản. Nhưng chúng ta giải thích điều 
đó như thế nào, khi chính 1J.V. Xta- 
lin đã từng kịch liệt phê phán một 
số đòng chí ở Liên-xò vào khoảng 
trước năm 1929 đã nèu lên luận điềm 
về sự hình thành dân tộc trước chủ 
nghĩa tư bản, khí chế độ phong kiến 
còn thống trị. J.V. Xta-lin viết: « Các 


"đồng chỉ cho rằng những đấn tộc đã 
_ phát sinh và tòn tại ngay cả (rước 


khi có chủ nghĩa tư bấn. Nhưng làm 
sao các dân tộc lại có thề phát sinh 
và tòn tại được trước thời kỷ cau 
nghĩa tư bản, trong thời ký chủ nghĩa. 
phong kiến, khí mà các nước đèu 
chia ra thành từng địa phương độc 
lập, chẳng những đã không được gán 
chặt với nhau bởi những liên hạệ ‹làn 
Lộc, mà lại còn triệt đề phú nhận sự 
cần thiết của những liên hệ ấy nữa ? 
Trái với những nhận xét sai lầm của 
các đồng chí, không hề có và cũng 
không thể có những dân tộc trong 
thời kỷ tiền tư bản, vị chưa có những 
thị trường dân tộc, những trung tâm 
dân tộc, cả vẻ mặt kinh tế lăn văn 
hóa ; đo đó, không có những nhảu tế 
đề thủ tiêu tỉnh trạng chia xé về mắt 
kinh tế của một đân tộc nhất định và 
kết hợp các bộ phận của dân tộc ấy, 


lúc đó còn bị chia cắt, thành một chỉnh 
thẻ đàn tộc ® (1). Quan điềm của j.V. 
Xta-lin thật rõ ràng, dứt khoát và 
phù hợp với thực tế lịch sử nước 
Nga và nhiều nước châu Âu. 


Có người đã trích dàn và phân tích 
một cách rất công phu khái niệm * dân 
tộc ? (nation) trong những tác phảm 
của C. Mác và F.Ăng-ghcn đề chứng 
đrainh rằng, theo C. Mác và F¿ Ang- 
ghen thì dân tộc hình thành từ :các 
bộ lạc, đồng thời với sự xuất hiện 
Nhà nước. Ở Nga vào cuối thế kỷ XIX 
cũng đã từng lưu hành một quan 
niệm tương tự như thế mà người đại 
biều là N.C.Mi-khai-lốp-xki. Nhưng 
Ÿ.,I.Lê-nin đã chế giếu và phê phán 
quan điềm đó, phân tích lịch sử nước 
Nga và chỉ rõ «chỉ trong thời kỷ cận 
đại của lịch sử Nga (khoảng từ thế 
kỷ XVII) thi tất cả những khu vực, 
lãnh địa và hầu quốc đó mới thật sư 
hợp nhất thành một toàn bộ» (2), 
nghĩa là mới bắt đầu quá trình hình 
thành dân tộc Nga. 


Như thế chẳng lẽ, giữa C. Mác, 
F. Ăng-ghen và V.I. Lê-nin có mâu 
thuẫn trong quan niệm hình thành 
dân tộc? Và lại, học thuuết dàn lóc 
của chủ nghĩa Múác — Lê-nin đã được 
C. Mác, T. AẢng-ghen đặt cơ sở 0uà được 
V.J., Lê-níin râu dựng hoàn chỉnh. 
— Nghiên cứu lý luận về sự hình thành 
dàn tộc không the chỉ dừng lại ở 
những tác phầm của €C. Mác và FE. 
ÁĂng-ghen, mà phải đặc biệt chú ý 
những tác phảm của V.I. Lê-nin. 


Trong những trường hợp bàn về 
sự hình thành dàn tộc được xác định 
một cách rõ ràng, C. Mác, F. Ăng- 
ghen cũng như V.[. Lê-nin, J.V. Xta- 
lin đều thống nhất cho rằng, phải đến 
thời kỷ phát triền của chủ nghĩa tư 
bản, dân tộc mới có điều kiện hình 
thành và như thế, đân tộc tư sản 
là loại bình dân tộc đầu tiên. Nhận 
định đó hoàn toàn phù hợp với thực 
tế lịch sử của nhiều nước châu Âu 
mà lúc bấy giờ, sự hình thành đân 
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tộc đã được nghiên cửu và làm cơ sở 
cho những khái quát khoa hoc trẻn, 


Văn đề đặt ra trước chúng ta là, tử 
những luận điềm cơ bản của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, phải làm sáng 
tỏ những vẫn đề sau đây : 


1 — Về khớứi niệm « dân tốc » (nution), 
trong ngôn ngữ của ta cũng như nhiều 
nước trên thế giới, thường dùng theo 
hai nghĩa rộng và hẹp, rất khó phân 
biệt và để gây ra sự nhầm lần trong 
khoa học. Chúng ta nói *đ¿n lọc Việl- 
nam là một 3, nhưng lại cũng nói * đán 
lộc Kinh», qdân tộc Alường ®, * dân 
tộc Thái 2... 


Về mặt thuật ngữ khoa học, cần 
xác định rõ ràng hơn khái niệm dán 
tộc » với nội dung quy° định chặt chẽ. 
Có người đã gợi ý nên dùng khái 
niệm quốc gia » hay & quốc lọc Pthay 
thế cho khái niệm dán tộc» theo 
nghĩa hẹp. Vấn đề cần được thảo luận 
và cân nhắc kỹ hơn nữa. | 


2—~ Về định nghĩa dân tộc, nhiều 
nhà nghiên cửu văn dựa vào định 
nghĩa của J. V. Xta-ln trong tác 
phầm Chủ nghĩa Múc bà 0ãn đề dún 
tóc, coi như một định nghĩa kinh điện 
về dân tộc. Theo jJ. V. Xta-lin: *® Dân 
tộc là một khối người cộng đồng ôn 
định, được thành lập trong lịch sử. 
dựu trên cơ sở cộng đồng 0š liếng nói, 
lãnh thồ, sinh hoạt kinh tế 0à tâm l0. 
biều hiện trong cộng đồng 0ăn hóa (5). 
Dịnh nghĩa này được nêu lên khi 
tông kết sự hình thành dân tộc tư sản 
cho nên nội dung chủ yếu của nó 
nhằm vào dân tộc tư sản, nhưng cũng 
mang ý nghĩa bao quát cho mọi loại 
binh dân tộc nói chung. 


Vậy định nghĩa đó đã phản ảnh đầy 
đủ những đặc trưng chung của mọi 


(1) J.V. Xua-ln: Vấn đề đến tạc cà theậo 
địa, Nrb Sự thật, Hà-nội, 1962, tr, 421. 

(2) V.I. Lê-nin: Toàn tệp, Nxb Tiếa bệ, 
Mát-xcơ-va, 1976, tập Ï, tr.183. 

(3)J.V. Xta-lin : Toàn tệp, Nxb Sự thật 
Hà-nội, 1976, tập 2, tr. 357, 
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loại hình đản tộc chưa và có thể coi 
là một định nghĩa tông quát về dân 
tộc không? Đó là điều băn khoăn suy 
nghĩ của nhiêu người, mà đến nay vẫn 
chưa được giải đáp một cách thỏa 
đáng. - 

3— Về liến trình phái triền của các 
hình thúi cộng đồng người: đi từ bộ 
lạc lên bộ tộc rồi len dàn tộc hay đi 
từ bộ lạc tiến thắng lên dân tộc? 
Vấn đề này đã từng gâv ra nhiều 
cuộc tranh luận trên thế giới và phải 
được giải quyết trên cơ sở kết hợp 
những luận điềm của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nn với những kết quả 
aghiên cửư mới nhất về các hình thái 
cộng đòng người. 

Những vấn đề ly luận trên, nếu 
được giải quyết, sẽ soi sắng rất nhiều 
cho việc nghiên cứu sự hình thành 
dân tộc Việt-nam cũng như nhiều dân 
tộc khác trên thế giới, nhất là 
phương Đông. 


. Sự hình thành của dân tóc Việt- 
nam cũng như các dân tộc phương 
Đông, trước đây hoàn toàn chưa được 
nghiên cứu và dĩ nhiền chưa được 
khái quát trong những tác pham kinh 
điền của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. Vị 
vậy, linh thần khoa học đòi hỏi chúng 
ta phải poận dụng một cách sảng tạo 
nhữ ng luận điềm tồng quát 0ê sự hình 
thành dán lộc của chủ nghĩa Afdc— Lê- 
nìn pào những diều kiện cụ thề của 
lịch sử Việl-nam. 


Về mặt thực tế của lịch sư Việ†-nam, 
chúng ta có nhiều điều kiện thuận lợi 
hơn đề nghiên cứu và thảo luận. 
Nhưng về phương điện này, cũng còn 
nhiều vấn đề đòi hỏi phai thu thập 
thêm tư liệu và nghiên cứu sâu sắc 
hơn. . 

I— Dân tộc ta hình thành sớm 
trước hết là do yêu cầu khách quan 
của cuộc đầu tranh vàu dựng 0à bảo Uệ 
đất nước trong những điều kfệ n 0à hoàn 
Cảnh cụ thê của Việ†-nam. Nước ta đất 
không rộng,:dàn không đông, nhưng 
có lịch sử lâu đời và tồn tại, phát 


triền trong hoàn cảnh gần như phải 
thường xuyên đấu tranh gian khô khắc 
phục nhiều thiên tai của một thiên 
nhiên nhiệt đới gió mủa vừa giàu đẹp 
vừa khác nghiệt và phải chiến đấu ác 
liệt chống nhiều kẻ thủ xAm lược. 
Không kê những trang sử chống ngoại 
xâm còn mang tính chất nửa lịch sử 
nửa huyền thoại thời Hùng-vương, 
chỉ tính từ cuộc kháng chiến chống 
quân xâm lược của để chế Tần hồi thế 
kỷ III trước Công nguyên đến nay, 
nhân dân ta đã phải tiến hành gần 
hai chục cuộc chiến tranh bảo vệ đất 
nước và rất nhiều cuộc khởi nghĩa, 
nhiều cuộc chiến tranh giải phóng đề 
giành lại độc lập dân tộc. Trong lịch 
sử, nhân dân ta đã phải đương đầu 
với những mưu đồ thôn tính, nô dịch. 
hủy diệt của những thế lực bành 
trướng ở Trung-quốc và nhiều cường 
quốc đế quốc chủ nghĩa trên thế giới. 
Dựng nước đi đôi với giữ nước vì thế 
trở thành một đặc điềm lớn chi phối 
toàn bộ tiến trình lịch sử Việt-nam, 
ảnh hưởng sâu sắc đến quá trình hình 
thành dân tộc. 


Điều kiện dựng nước và giữ nước 
đó rõ ràng đã tạo nên sự gán bó trong 
vận mệnh chung của cả cộng đồng, 
thắt chặt sự cố kết dân tộc và thúc 
đầy sự phát triền sớm của tính thần 
yêu nước, ý thức dân tộc. Nhưng vần 
đề cần nghiên cứu thêm là những điều 
kiện và hoàn cảnh lịch sử ấy đã tác - 
động cụ thê đến tiến trình đàn tộc 
như thể nào, không những về phương 
điện tông quát của cả tiến trình, mà 
cả về phương diện từng yếu tố tạo 
thành dân tộc như lãnh thỏ, ngôn. 
ngữ, đời sống kinh tế — xã hội, văn 
hóa, tư tưởng... 


Hơn nữa, không thề tách rời 
sư hình thành sớm của dàn tộc 
Việt-nam ra khỏi tiến' trình chung 
của lịch sử thế giới Đây không 
phải là con đường duy nhất của lịch 
sử Việt-nam, mà là đặc điềm của một 
số nước, nhất là ở phương Đông. 


b} 


Không phải ngấu nhiên mà kiú nghiên 
cứu và tháo luận vấn đề hình thành 
đản !ọc của nhiều nước phương Đông, 
giới sử Rọc của những nước này nhận 
thấy có nự cố kết đàn tộc khá sớm 
và không phải đến thời kỷ phát triền 
của chủ nghĩa tư bản, dàn tộc mới 
bát đầu hình thành. Vậy những kết 
cấu kinh tế — xã hội trước chủ nghĩa 
tư bán của phương Đông mà C. Mác 
F. Ẩng-ghen thường gọi là ghỉnh 
thái châu Á 2, là « phương thức sẵn 
xuất châu Á», có quan hệ và ảnh 
hưởng øì đến sự hình thành dân tộc 
của những nước châu Á, châu Phi, 
châu Mỹ la tính 2 


2 — Dàn Lộc là một cộng đồng người 
ồn định phải được xác lập trên những 
cơ sơ DĐả Uới những đặc trưng -hó ng 
thè thiếu được của nó. 


Đối với đân tộc Việt-nam, trong số 
những yếu tố tạo thành dân tộc thi 
vếu tố lãnh thồ và tâm lÚ — uăn hóa 
đã được xác định khá sớm và đã 
được nhận thức tương đối rõ (di 
nhiên còn phải nghiên cứu thêm). 
xhưng yếu tố tiếng nói và sinh hoại 
kì nh tế thì cơ sở (ư liệu của nhiều thời 
ký chưa có bao nhiều và cũng chưa 
được nghiên cứu kỹ. Chúng ta còn 
phúi đầu tư nhiều công sức hơn nữa 
trẻn ctc lĩnh vực này và cần có sự 
tham gia của các nhà ngôn ngữ học 
tà kinh tế học. 


Khi tông kết những đặc trưng của 
đân tộc, J. V. Xta-lin không nêu lên 
yêu tố Nhà nước. Điều đó hoàn toàn 
đúng đối với những quốc gia nhiều 
dân tộc. Ở đi ty, chỉ có Nhà nước của 
- giai cấp thống trị của đản tộc đa số, 
còn các dân tộc bị trị không có Nhà 
nước riêng. Vị vày, Nhà nước không 
phải là đặc trưng không thề thiếu được 
đối với những dán tộc này, Nhưng 
đối với Việt-nam và những quốc gia — 
dân tộc, sự hình thành dân tọc lại 
liên quan mặt thiết với sự thống nhất 
quốc gia, trong đó Nhà nước trung 
ương tập quyến giữ vai trỏ quan 


+ 
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trọng. Như vậy, có nên tính đến 


- nhân tổ hd nước trong sự hình thành 


đản tộc Việtnam hay không? Văn 
đề đã được nêu lên, nhưng đến nay 
văn chưa đi đến một kết luận vững 
vàng về mặt lý luận chung và về 
những điều kiện cụ thề của lịch sử 
TIƯỚC fa. 


3—Tử khi lập quốc, nước ta đã 
gòm nhiều thành phần đản tộc. Hiện 
nay, dựa trên kết quả nghiên cứu và 
xác minh của Viện dân tộc học và Ủ Xự 
ban dân tộc trung ương, Tổng cục 
thống kê đã thay mất Hội đồng chính 
phú, ban hành quyết định về Danh 
mực các thành phần dứn tộc: Việt-nam 
gòm ð4 thành phần đàn tóc. Vậy mỗi 
qtran hệ giữa thành phần dan tộc đa số 
ĐỚi Các -'thảnh: phần dân tộc thiều số 
trong qua trìnit hình thànlt bà phát 


qtriền đàn tộc đã điển ra như thể 


nào 2 


Trong thảo luận, có người đặt vấn 
đề sự hình thuủnh dân lọc Việ†t-nam, 


- nhưng cũng eó người chỉ đặt vấn đề 
"sự hình thủnh dân tộc Việt. 


- Xu hướng chung của lịch sử là đân 
tộc đa số đóng vai trỏ trung tâm đoàn 
kết và tập hợp các thành phân dân 
Lộc thiều số vào trong một quốc gia 
thống nhất, rồi dần đần củng cố thành 
một cóng đồng đàn tộc thông nhảt gồm 
nhiều thanh phần (lan tộc. Cần nghiên 
cứu đề xác định rõ quá trình đó trước 
đây đã được thực hiện qua các thời 
kỷ lịch sư như thế nào, đến mức đô 
nào và ngày nay, dang được thực hiện 
trọn vẹn trong công đồng đân tộc xã 
hội chủ nghĩa như thế nào. 


4 — Dân tộc Việt-nam hình thành 
trong quá trình dựng nước và giữ 
nước, nhưng đến lúc nào thì quá 
trỉnh đó mới tạo đủ cơ sở đề rác lập 
thành: một công đỏ ng dàn tộc 0ới đầu đủ 
Ụ nghĩa của nó. 


Sau khi thành hình, đân tộc ta đã 
phát triền, trưởng thành và biến đồi 
qua các thời ký lịch sử như thế nào 2? 


Ở đàyv có một vấn đề quan trọng là 
xực định c7 sợ Riinth tế — + hỏi nà nỘi 
dung giải cấp của (lân tộc. Trong lịch 
sử Việt-nam, sự phát triền và thay 
thể của các hình thái kinh tế — xã 
hội của một số thời kỷ chưa được 
nghiên cứu đầy đủ, đã ảnh hưởng đến 
việc giai quyết vấn đề trên: Khái niệm 
qđún lộc trước chủ nghĩa tư bạn 
mang tính chất chúng chúng và rõ 
ràng không phản ánh được bản chất 
của loại hình dân tộc này. 


9ò — Từ lịch sử hình thành và phát 


triền của đân tộc Việt-nam trong quá 
khứ, cần xác định rõ những đặc điềm 
nội tại của quá trình đó, phán tí:h 
những chó mạnh, chỏ yếu của HỖ. 
Trên cơ sở đỏ, rút ra những kết luận 
góp phần xủu dựng cơ sơ Phoa học cho 
các chủ trương, chính sách dân lộc 
của Đang 0a Nha nước ta, 0à phục 0ụ 
trực tiếp cho công cuộc xả đựng cộng 
đồng đvn tóc Việ!-ndm + hội chủ 
nghĩa hiện nay. Đày là mỗi quan hệ 
g1ữa quá khứ và hiện tại,giữa khoahioe 
và chính trị, giữa lý luận và thực tiền, 


Tăng cường cần bộ khoa học kỹ thuật... 


(Tiếp theo trang *51) 


tủy tiện. thiểu sự chuần bị, thiếu tỉnh 
toán cân nhắc chủ đáo. Không nên 
nghĩ một cách đơn giản rằng « cở đến 


"tay ai người äy phất ». Aluốn phát 
được «cờ?, phải có bản,lĩnh của 


người cảm ® cờ ®, lrao cờ” không 
đúng đối tượng. khi nhận ra được 
sai lãm thì việc khác phục sai làm 
đó thường phải trả giá không ít. Y 


kiến của lLê-nin về việc lựa chọn 
cán bộ sau khí Cách mạng Tháng 


Mười Nơa thành công, đối với chúng. 


ta ngày nay văn là bài học bồ ích, 
Lê-nin đã dạy: “Chúng ta cứ đi còn 
đường của chúng ta, và chú v tìm cho 
ra và thứ thách một cách hết sức nhắn 
Tai, hết sức thận trọng những người 
thật sự có tài tô chức, những người 
- @ó bộ óe sáng suốt và có bản lĩnh 
tháo vất trong thực tiền, những con 
người vửa trung thành với chủ nghĩa 


xã hội lại vừa có khả năng lặng lẽ 
(và bất chấp sự ồn ào và hón loạn) 
Lồ chức một cách vững chắc và nhịp 


nhàng công việc làm chung của một 


khỏi mgười to lớn trong phạm vị tô 
chức xỏ viết, (Chỉ có những người như 
thế chúng ta mới đẻ bạt lên những 
chức vụ lãnh đạo lao động của nhân 
đản, lên những chức vụ quản lý, sau 
khi đã thứ thách họ hàng chục lần 
bằng cách cho họ đảm nhận từ những 
nhiệm vụ đơn giản nhất đến những 
nhiềm vụ khó khăn nhậất...® @), 


Nắm vững thưa chất lời dạy đó 
của .ẻ-nin, chúng ta nhất định sẽ 
tìm được hướng làm, cách làm tốt 
nhất. 


(2) L¿-nm : Toàn tép, Nxb Sự thật, Hà. 
bội, 1971, tập 27, tr, 330. 
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Bước phát triền mới của 
- TIỆP-KHẮC 


RONG những năm: 70, nhân 


được những thành tựu rưc 
rỡ, có tính chất lịch sử 
trong công cuộc xâyv dựnp và phát 
triền Kinh tế. 

Sau khi kế hoạch 5ö năm thứ 6 hoàn 
thành tốt đẹp, Đại hội thứ 16 của 
Đảng cộng sản Tiệp-khắc họp vào 
tháng 4-1951 đã thông qua kế hoạch 5 
năm thứ 7. Kế hoạch này đánh 
đấu một thời kỷ phát triền mới, quan 
trọng trên con đường đấu tranh cách 
mạng đầy †ịv sinh gian khỏ nhưng 
hết sức về vang của nhân dân Tiệp- 
khắc. Ngày nay, với công nghiệp phát 
triên, nông nghiệp hiện đại và khoa 
học kỹ thuật tiên tiến, nền kinh 
tế Tiệp-khắc phát triền vững mạnh, 
ồn định và phòn vinh. Ơ Tiệp-khắc, 
chế độ xã hội chủ nghĩa đã được 
củng cố vững chắc, khối đoàn kết 
toàn đàn và các đân tộc được tăng 
cường, nhân dân có mức sống cao với 
một hệ thống chăm sóc xã hội mẫu 
mực. Tiệp-khác là nước thứ hai trong 
hệ thống xã hội chủ nghĩa, sau Liên- 
xô, đã hoàn thành cách mạng xã hội 
chủ nghĩa và đang xảy dựng xã hội 
œã hội chủ nghĩa phát triền. _ 


$4 


dàn Tiệp-khắc đã giành. 


HẢI - VÂN 


Với tiềm lực kinh tế lớn mạnh, đất 
nước có hòa bình, Tiệp-khắc có nhiều 
khả năng và thuận lợi trong quan hệ 
hợp tác quốc tế, và có vị trí quốc tế 
cao (®), Trung thành với những 
nguyên tắc của chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin và chủ nghĩa quốc tế xã hội chủ 
nghĩa, Đẳng cộng sản Tiệp-khắc đóng 
góp tích cực vào sự đoàn kết và hùng 
cường của cộng đồng xã hội chủ nghĩa 
và là một bộ phận vững chắc của hệ 
thống xã hội chủ nghĩa và của phong 
trào cách mạng thế giới. Là một trong 
những thành viên sáng lập Liên hợp 
quốc, tại diễn đàn của tô chức quốc 
tế này cũng như ở mọi nơi, Tiệp-kháắc 
luôn luôn kiên quyết đấu tranh bảo 
vệ sự nghiệp hòa bình, đọc lập dàn 
tộc, dàn chủ và tiến bộ xã hội trén 
toàn thế giới. 

Tiệp-khắc là một trong những nước 


có nèn công nghiệp phát triền nhất 


thế giới. Sö dân chỉ bằng 0,4% số dân 
thế giới nhưng thu nhập quốc dân? 
của Tiệp-khắc bằng tử 1,1% đến LIÃ 
thu nhập quốc dân của thế giới. S4" 


(®) Tiệp-khắc có quan hệ với 120 nước. ° 
thành viên của 60 tồ chức của Chính phủ và 
đại diện trong 1280 tồ chức quốc (tế khúc. 


phầm công nghiệp tính theo đầu 
người nhiều gấp 4 lần mức bình quản 
của thế giới, và về mát này, Tiệp-khắc 
là một trong những nước đứng đầu 
thế giới. 5o với năm 1948, năm 19:9 
tông sảngphầm xã hội tăng gấp 20 lần, 
thu nhập quốc dân tăng 5,9 lần, sản 


xuất công nghiệp tăng l1 lần, công 

Tiệp- | CHDC 

khác | Đức 
. Điện (kwh) 4564 
Thép (kg) 1019 
Chất dẻo (kg) 54 
Xi măng (kg) - 673 
Ngũ cốc (kg) 723 
Sữa (kg) 372 
Thịt (kg) 93 
Trứng (kg) 18 


Trong kế hoạch 5ã năm thứ 6 (1976 — 
1980), sản lượng công nghiệp và xây 
dựng tăng 25%, công nghiệp cơ khí 
tăng 36,5%. Tiệp-khác cũng dạt được 
nhiều thành tựu trong việc thay đồi 
cơ cấu về năng lượng, đã khai thác 
1ỗ triệu tấn than mỗi năm và đưa vào 
sử dụng những cơ sở điện lực mới 
với tỒồng công suất là 4300 mê ga oát, 
Về nông nghiệp, mặc dủ thời tiết 
không thuận lợi, sẵn lượng lúa mì 
tăng 3,8 triệu tấn so với kế hoạch 5 
năm thứ 5. Năm 1980, thu nhập 
quốc dân đạt 153,6 tỷ cua ron, tăng 
20X so với năm 1975 và gấp 1,5 lần so 
với năm 1970. Lương trung bình của 
cán bộ và công nhân trong khu vực 
kinh tế xã hội chủ nghĩa tăng 15%, 
thu nhập của nông dân tập thề tăng 
l6Ã so với thời kỳ kế hoạch 5 năm 
thứ 5. 


Tiệp-khắc ngày càng tích cực tham 
Bia vào sự phân công lao động quốc 
tế, nhất là hợp tác với Liên-xô và các 
nước khác trong Hội dông tương trợ 
kinh tế. Vàơ cuối kế hoạch 5 năm 
thứ 6, việc trao đồi hàng hóa với các 
nước xã hội chủ nghĩa chiếm67Ã doanh 


.thông qua 


nghiệp xây đựng tng 13 lần và sản 
xuất ngũ cốc tăng gần 50%. 

So với các nước công nghiệp phát 
triền khác, mức sản xuất một số sẵn 
phầm công nghiệp và nông nghiệp 
tính theo đầu người của Tiệp-khẳẩe 


thuộc lơại cao. Sau đây là số liệu của 


năm 19/8: 

CHLĐB Thụy- 

Đức kIẾP BỘ điền 

4177 20608 10891 

428 6 12 510 

49 Đồ 67 

526 761 278 

854 617 699 

S02 432 393 

99 78 62 

l4 12 13 


số về ngoại thương. Chất lượng các 
loại thực phầm, hàng may mặc, hàng 
tiêu dùng, v.v. đạt trình độ của các 
nước công nghiệp phát triền trên thế 
giới. Sản xuất xã hội và đời sống nhân 
dân được nàng cao. Trung bình mỗi 
người đân tiêu thụ 85kg thịt mỗi năm 
và T0 người có một ô tô du lịch. Vấn 
đề nhà ở cũng được cải thiện, các 
ngành giáo dục, văn k y tế, đều 
phát triền mạnh. 


Đại hội thứ 16 của Đảng cộng sản 
Tiệp-khắc đánh dấu một bước phát 
triền mới, quan trọng trên con đường 
xây dựng đất nước. Cơ sở của đường 
lối của Đại hội là đường lõi chung 
xây dựng xã hội x hội chủ nghĩa 
phát triền đã được Đại hội thử 1€ 
và Đại hội thứ 15 phát 
triền. Đó là một cương lĩnh đồng bộ, 
dài hạn về phát triền chỉnh trị, kinh 
tế, xã hội, về chỉnh sách đối nội và đối 
ngoại của Đảng” cộng sản Tiệp-khắc. 
Mục tiêu quan trọng nhất của Đảng 
cộng sản Tiệp-khắc trong kế hoạch 
5 năm thứ 7 là: trong điều kiện 
có những khó khăn nhất định do 
những biến động về giá cả, nguyên 


6% 


liệu, năng lượng trên thị trường thế 
giới, vàn cố đắng ðiữ vững và nàng 
cao mức sống của nhàn dân phủ hợp 
với những thành tựu đã đạt được 
trong xảy dựng và phát triển kinh tế. 
Chia khóa đề giải quyết vàn đề là 
triệt để nàng cao hiệu quả. và chất 
lượng lao đọng bằng cách nàng cao 
hiệu suất các phương tiện sản xuất 
trên cơ sở phát huy sáng kiến và tận 
dụng đến mức tối đa những thành 
tựu khoa học kỹ thuật của “thế giới, 
đồng thời tàng cường tham địa vào 
sự phân công lao dòng quốc tế xã hội 
chủ nghĩa, nhất là phát triền và tăng 
cường về chiêu sâu liên minh và 
hợp tác trong mọi lĩnh vực với Liên- 
xỏò. Mặt khác, chú trọng việc kiệu toàn 
công tác quản lý có kế hoạch và thúc 
đìv sự tham gia rộng rãi của nhân dàn 
lao động vào quá trình sản xuất. 


Vấn đề tăng năng suất lao động. 
sử dụng tốt và hợp lý các loại nhiên 
liệu, năng lượng, nguyên liệu, vật 
liệu cùng như vốn cố định và lực 
lượng lao động hiện có là những vấn 
đề được đặt lên hàng đầu. Việc giảm 
chỉ phí sản Xuất và nâng cao tính 
hoàn lại của vốn sản xuất được-chú 
trọng. Việc quy định cơ cấu sản xuất, 
tốc độ phát triên của sản xuất dựa 
trên nhu cầu phát triền một cách có 
hiệu quả nền kinh tế quốc dân, chú 
trọng phát huy các khả năng xuất 
khu, ưu tiên phát triền tối đa hàng 
xuảt khẩm, giảm nhập khiu. 


Đề đạt được những ¡mục tiêu của 
chính sách kính tế và xã hội, Tiệp- 
khác dự kiến trong kế hoạch 5 năm 
thứ 7, sẽ tăng thu nhập quốc đân l4— 
1Ã so với kế hoạch 5 năm trước. 
Sản xuất công nghiệp giữ vai trò 
quyết định trong nên kinh tế quốc đân 
sẽ tăng {Ä — 20%, 90ÃX mức tăng đó 
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là do tăng năng suất lao động. Ngành 
cơ khí và ngành điện là cơ sở đề 
phát triền nền kinh tế quốc dân, sẽ 
tạng 33 — 35, năng suất lao động 
rong hai ngành này tăng 30 — 323. 
Sản lượng công nghiệp nhẹ đến nắm 
1985 sẽ tĩng 15%. | 


Dây mạnh sản xuất nòng nghiệp để 
đi đến tự túc lương thực và thực ph:im 
là một nhiệm vụ trọng tâm của kế 
hoạch 5 năm thứ 7. Sản lượng nòng 
nghiệp sẽ tăng khoảng 10X, trong đó 
trong trọt tăng 11 — 16. 


Trong quan hệ kinh tế với các nước, 
Tiệp-khắc chú trọng hợp tác toàn 
điện và chặt chẽ với các nước xã hội 
chủ nghĩa, trước hết là với Liên-vô, 
xem đó là điều kiện bảo đảm sự ồn - 
định và phát triền của nền kinh tế 
Tiệp-khác Sẽ tạo điều kiện đề tìng 
25% doanh số trao đôi hàng hóa với 
các nước xã hội chủ nghĩa. Tích cực 
thực hiện các chương trình liên kết 
trong khuôn khô Hội đồng tương trợ 
kinh tế. 


Tiếp tục: nâng cao mức sống của 
nhân đàn gắn liền với nâng cao nẵng 
suất lao động và hiệu qui sản xuải 
của xã hội; phát huy khá năng sáng 
tạo của nhàn đân ; nhấn mạnh tác động 
tích cực của sự nâng cao mức sống 
trong khi phát triền lực lượng lao 
động và tàng cường tính hài hòa 
giữa lợi ích xã hội, tập thê và cá 
nhàn. 


Dưới sự lĩnh đạo của Đẳng cộng sẵn 
Tiệp-khác, nhàn đân Tiệp-khác nhất 
định sẽ thực hiện thắng lợi kế hoạch 
ò năm thứ 7, làm cho đất nước Tiệp- 
khắc thêm giàu mạnh, cồ vũ bạn bẻ 
ở kháp nơi trên thế giới, góp phần 
thúc đầy sự nghiệp cách mạng thế 
giới tiến lên, 


lư liệu 


"mm 


“£ 


` 


l1rung-qQuốC* ĐIỀU CHỈNH KINH TẾ 
KÉO DÀI NHIÊU NĂM 


HỦ trương điều chỉnh kinh tế, 
thay cho kế hoạch phát triển 10 

năm 1976 — 1985 bị phá sản, được 
đưa ra làn đảu tiên tại lội nghị Ban 
chấp hành trung ương Đảng cộng sản 
Trung-quốc hồi cuối năm 197%. Rhi 
đó. Bác-kinh nói đành 2 năm 1979 và 
1940 đề điều chỉnh, từ 19§1 bát đầu 
kế hoạch 5 năm mới. Tháng 6-1979, tại 
Quốc hội Trung-quốc, loa-Quốc- 
I"hong nói phải dành 3 năm đề điều 
chỉnh, chứ không nhai 2 năm. Tháng 
3-1980, Hưứa-Đieu- Fan, Phó chủ nhiệm 
Ủy ban khoa học xã hội Trung-quốc 
nói, thời gian điều chỉnh phải kéo 
đài đến cuối năm 1952. Xã luận Nhân 
đản nhật báo ngày 2-12-1980 hú nhận 
rằng việc điều chính kinh tế không 
tê lam cong trong bạ bón nam. tới, 
mở cản một thời gian lâu đài hơn 
Báo chí phương Tày nói phải hết 
“những năm 80 Trung-quốc mới điều 
chình xonø. Như vậyv là sau khi đưa 
ca kế hoạch điều chỉnh, Bắc-kinh đã 
ba lần diều chỉnh » thời gian của 
« kế hoạch điều chính», Điều chỉnh 
là gì ? Trung-quốc chính thức nói rằng 
điều clnh là hấm bớt hoặc nưừng 


hẳn mọi kế hoạch phát triền đo chính 
sách kinh tế bốc đóng trước đỏ đề ra, 
nhằm phục hồi sự phát triền cần dối 
của nền kinh tế. Nám 1957, thu nhập 
quốc đàn Trung-quốc đạt 9ö tÝ nhân 
đân tệ và tồng sản phẩm xã hội 29,9 
tỷ. Sau cuộc *đại nháy vọt» Í95X — 
1960, theo tạp chí Tám gương (Còng 
hòa liên bang Đức) số Ít? tháng T- 
1080, nền kinh tế Truúng-quốc bị giam 
sút 25%. - Hỏi đó, Trung-quốc đã mắt 
5 năm (1961—1965) đề điều chỉnh. Tiếp 
ngay sau đó là cuộc *đại cách tạng 
văn hóa PÐ đã tìn phá nên kìnl. tế 
Trung-quốc một cách tệ hại hơn nhiều 
so với cuộc đại nhảy vọt. Nhà đương 
cục Trung-quốc thú nhận nền kính tế 
Trung-quốc * đứng bên miệng hố sụp 
đồ ». Chỉ riêng từ 1971 đến 1976, ba 
năm cuối cùng của cách mạng văn 
hóa, ngành, công ngưhiệp-bj thiệt hại 
khoảng {100 tỷ nhân đản tệ (Hoa-Quốc- 
Phong nói ngày 9-5-1178), 

Trước tỉnh hình kính tế thâm hại 
đó, nhà cầm quyền Trung-quốc vn 
liều lĩnh đặt chương trình bốn hiện 
đại hóa có tính chất nhảy vọt, mà ® 10 
năánn then chốt» là kế hoạch 1976 — 
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1983 với những chỉ tiêu bỗc đồng được 
công bố hồi tháng 8-1977. Nhưng chỉ 
_ 2U tháng sau, người ta bát đầu phát 
hiện đó là chuyện phiêu lưu, khác nào 
"bắt một: người ốm liệt giường phải 
nhồm dậy chạy (theo lời Trần-Vân 
nói hồi tháng 4-1979). Việc điều chỉnh 
kinh tế đã được tiến hành hơn 2 năm, 
nhưng đến nay ktỉinh trạng mất cân 
đối nhiều mặt chưa có gì thay đồi căn 
bản. Điều chỉnh chưa có kết quả gì... 
Trong điều chỉnh, có những vấn đề 
mới xuất hiện mà chúng ta không 
nhìn thấy trước» (Ninh tế dạo bảo, 
tuần 
phản ánh quan điềm của Báắc-kinh, số 
ra ngày l-I-198]). 


Ờ Trung-quốc hiện nay, nông 
nghiệp rất bấp bênh. Về công nghiệp, 
so với năm 1976 năm 1977 tăng 14%, 
1978: 13,5%. Năm 1979, bắt đầu điều 
chỉnh, tăng 7,&X. Năm 1980, riêng công 
nghiệp nặng chỉ tăng 1,6%, trong đó 
dầu mỏ, than giảm gần 353 ;nhưng 
nhờ công nghiệp nhẹ tăng nhiều, cho 
. nên toàn bộ công nghiệp có tăng. 
Giới kinh tế phương Tây dự đoán 
trong thời kỷ điều chỉnh, tốc độ tăng 
chỉ vào khoảng 3—43%. Như vậy, mức 
độ tăng ngày càng chậm. Kế hoạch 
1981 được đưa ra tháng 9-1980, nay 
lại điều chỉnh. Thép từ 3ð triệu tấn 
rút xuống cỏn 33 triệu, dầu rnỏ từ 
106 triệu tấn xuống 100 triệu, than 359 
triệu tín xuống 339 triệu. Đầu tư xây 
đựng cơ bản từ 55 tỷ nhân dân tệ 
xuống 30 tỷ. Năm 1980 phát hành 7,6 
tÝ nhàn dân tệ, gày lạm phát nghiêm 
trọng, chính thức là 5—6X%,. nhưng 
giới kinh tế phương Tày cho rằng 
lạm phát ít nhất là trên 15%. Năm 
nay, thay cho việc phát hành tiền, 
nhà cầm quyền Trung-quốc cho phát 
hành công trái (1—=5 tÝ nhân dân tệ) 
và vay quý địa phương (& tỶ). 
Những biện pháp này trực tiếp 
đánh vào đời sống nhàn dàn, càng 
gày khó khăn cho việc điều chỉnh. 

Theo tờ Nhan dàn nhật báo ngày 
9-13-19§0, sự mất cản đối trong kinh 
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báo xuất bản ở Hiương-cảng, ˆ 


tế Trung-quốc tập trung ở mấy mặt 


như sau: một là, các ngành kinh tế 


mất cân đối nghiêm trọng. Hai l4. 
nông nghiệp và công nghiệp nhẹ còn 
lạc hậu, chưa thỏa mãn được nhu cầu 
của đời sống nhân dân. Öña (d, công 
nghiệp nặng thi nhiều, nhưng công 


_kềnh, kỹ thuật lỗi thời, không có tác 


dụng chủ đạo. Bốn tà, kết cấu hạ 
tầng rất móng và yếu, cản trở sản 
xuất công nghiệp và nông nghiệp. 


_Năm ià, tích lầy quá cao trong nhiều 


năm, ảnh hưởng đến tiêu dùng. Sảu 
ld, quy mô xây dựng quá lớn, vượt 
quá sức người sức của. Riêng việc 
xây dựng quá khả năng tài chính đã 
gảy nén tình trạng: thiểu vật tự gay 
gát, tài chỉnh bội chỉ nghiêm trọng, 
năng lượng căng thẳng.phương hướng 
đầu tư bị đảo lộn,. tích lũy quả cao.. 
hiệu quả kinh tế quá thấp, đời sống 
giam sút. 

Cũng tở Nhân đán nhật báo, số ra 
ngày 12-3-1981, đã tông kết những căn 
bệnh hiện nay của kinh tế Trung- 
quốc như sau: một lẻ, các chỉ tiêu 
quá cao, tịch lũy quá cao, coi nhẹ 
hiệu quả, coi nhẹ tiêu dùng. Hai là, 
chạy theo tốc độ, coi nhẹ cân đối, 
đồng bộ. Pa id, nặng về xây dựng cơ 
ban, xem nhẹ sẵn xuất. Đốn ld, nặng 
về sản xuất, ñhẹ về đời sống. Xăm là, 
chú trọng quá mức đến sản xuất, coi 
nhẹ lưu thông phân phối. Sảdu là, chủ 
trọng cân đối tồng hợp của ngành, 
xem nhẹ cân đối tỏng hợp khu vực. 


So sánh cuộc điều chỉnh lần này với 
cuộc điều chỉnh hồi 1961 — 1965, bài 
báo cho thấy : Một !d, trước đây mát 
càn đối chỉ là bệnh *cấp tỉnh ®, lần 
này mắt cân đối đã kéo quả dài, hơn 
nữa lại là mất cân đối toàn diện, mất 
cân đối có tính chất tông hợp, có thể 
gọi là “bệnh tông hợp ®, « nhiều bệnh 
cùng đồng thời bột phát ». /ai ta, lan 
trước điều chỉnh khi mà hầu như 
mọi người đều thấy được yêu cầu cắp 
bách phải điều chỉnh. Lần này, nhiều 
hiện tượng bề ngoài che lấp những 
nguy eơ tiêm tàng của nền kinh tế, 


làm cho nhiều người không thống 
nhất nhận thức về yêu cầu phải điều 
chỉnh. Øa (ad, trước đây chủ yếu điều 
chỉnh những công trình nhỏ, thiệt hại 
Ít, chơ nên thực hiện tương đối dễ. 
Lần này, ahững công trình phải điều 
chỉnh phần lớn là côpg trình lớn, tồn 
thất lớn, khó khăn nhiều. Đốn !a, 
trước đây, việc hạn chế đầu tư tương 
đối dễ dàng, nay vì có nhiều nguòn 
vốn khác nhau, cho nên khó kiêm 
soát, khó khống chế. Năm là, trước 
đây, trong quá trình điều chính, sản 
xuất năng lượng vẫn tàng; bây giờ 
sản xuất năng lượng lên xuống bấp 
bênh. Sáu tá, lần điều chính trước, 
Nhà nước đã động viên được hai chục 
triệu công nhân, viên chức về nòng 
thôn lao động Sản xuất, lần này, chẳng 
những không thể làm được như thẻ, 
mà còn phải giải quyết công việc cho 
hàng chục triệu người thất nghiệp ở 
thành thị. Tắt ca những điều đó chứng 
tỏ kỷ điều chỉnh này rất khó khăn 
và phức tạp. 


Tờ Kinh tế đạo báo nói trên mô tả 
sự mặt cần đòi giữa các ngành như 
sau. So với năm 1919, năm T197, công 
nghiệp táng 5282 lần, nhưng nòng 
nghiệp chỉ tăng 2,1 lần; công nghiệp 
nắng tăng trên 90 lần, trong khi đó 
công nghiệp nhẹ chỉ tăng trên Í9 làn, 
Về đâu tư, kề từ năm T958 đến những 
năm gìn đây, vốn đầu tư vào công 
nghiệp nhẹ chỉ bàng 1 phản 10 của 
công nghiệp nặng. hề từ năm l9, 
tích lũy bao giờ cũng trên 30%, năm 
1959 lên tới 43,S%, có năm lên tới 
45%. Tích lũy quá cao và đầu tư cho 
công nghiệp nặng quá nhiêu, đã gàv 
mất cân đối nghiêm trọng, và ảnh 
hưởng rất nhiều đến đời sống. 

Như vậy, theo tài liệu chính thức 
của Trung-quốc, nền kính tế Trung- 
quốc đang mất cân đối nghiêm trong 
về mọi mặt. Về tốc độ phát triền thì 
công nghiệp nặng là khá hơn cả. Vậy 
công nghiệp nặng của Trung-quốc 
hiện nay như thế nào? Trước hết là 
ngành chế tạo cơ khí, đại bộ phận 


thiết bị của ngành này côn ở trình 
độ kỹ thuật những năm 50, 60, một 
bộ phận thuộc những năm 30, 40, hiệu 
suất rất thấp (Nhân dân nhật báo ngày 
12-3-1080). Tờ Kinh tế đạo bdo số ra 
ngày 14-5-1980 đã chỉ ra nhiều vấn đề 
nghiêm trọng trong công nghiệp cơ 
khíi-hiện nav của Trung-quốc như: 
không thê thỏa mãn nhu cầu của xã 
hội, không phục vụ được việc cải tạo 
kỹ thuật, chất lượng sản phầm thấp 
kém, v.v. Trong số ra ngày 28-5-1960, 
tờ báo này viết: “Công nghiệp gang 
thép của nước ta chưa thề đáp ứng 
nhủ cầu phát triền kinh tế quốc dân, 
còn cách rất xa các nước tiên tiến về 
mặt trang bị kỹ thuật; mặt hàng, chất 
lượng... lHiện nay Trung-quốöc còn 
phái nhập khau thép. Trong nước, 
ngành khai thác quặng và nưành cán 
thép lạc hậu so với ngành luyện kim ð. 
Còn ngành sẵn xuất đầu mỏ và than 
thì giảm chản tại chỏ trong 2 năm 
qua, dự kiến trong nhiều năm tới 
cũng không nhích lên được bao nhiêu 
vì thiến vốn và vật tư kỹ thuật. 


Tình hinh kinh tế tồi tệ nói trên 
buộc nhà cầm quyền TPrung-quốc phải 
tiểnhành điều chỉnh, ,mà việc điều chính 
lăn này, theo họ thú nhận, hết sức 
khó khăn và hậu qua hết sức tại hại 
làm này sinh những nguy cơ nghiêm 
trọng, gây tâm trạng hoang mang lo 
ngại trong cần bộ và nhân dân. BRiêng 
ở Quang-đông có khoảng 100 công 
trình lớn nhỏ trị giá trên 900 triệu 
nhân đân tệ bị đình lại. Tờ Nhán dân 
nhật báo ngày 21-1-1981, viết: “Lần 
điều chỉnh này, điện xáo động rất lớn, 
nhất định ảnh hưởng đến rất nhiều 
thanh niên, việc thu hẹp xây dựng cờ 
bản sẽ gáy thêm nhiều khó khăn cho 
những người chưa có việc làm, nhiều 
xí nghiệp sẽ qơửng hẳn hoặc giảm 
bớt sản xuất, sẽ ảnh hướng đến thu 
nhập của công nhân viên chức ». Ngày 
16-1-1981, cũng tờ báo trên viết : « Các 
hoạt động đầu cơ tích trữ ngoài xã 
hội bao gồm cả các xỉ nghiệp quốc 
doanh và tập thê, hàng loạt viên 
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chức và cóng nhàn Nhà nước đã 
làm ăn phi pháp, đầu cơ tích trữ, buôn 
lạu hàng hóa của Nhà nước, kế cá 
vàng bạc, các loại thuốc quý, hàng 
nước ngoài, gày thiệt hại nghiêm 
trọng cho lợi ích ca nước, phá hoại 
trật tự kinh tế và sự ồn định thị 


trưởng, trực tiếp gây nguy hại che sự: 


ôn định xã hội, phá hoại công cuộc 
điều chính kinh tế vs. 


Việc điều chỉnh lần này của Trung- 
quốc gáy thiệt hại cho Nhàật-bản và 
các nước phương Táy. liệng đối với 
Nhật-bản, việc Trung- quốc đơn 
phương hủy bỏ lỗ dự án lớn trong 


các hợp đồng với Nhật-bản mà toàn 
bộ giá trị lên tới 60 tỷ đỏ là (Kề từ 
1978 đến 1990), đã làm cho nước này 
trước mắt thiệt hại tới 2 tỷ đô la 

Tờ Tranh mình số ra tháng 2-1951 
ở llương-cảng, sau khi đăng 4 bài 
nói gần đây của Trăn-Vân, Dặng-Tiều- 
Bình, Triệu-Tử-Dương và Lý-Tiên- 
Niệm, đã cho biết chính Lrần-Văn đã 
dự đoán rằng tỉnh hình kinh tế ~ 
xã họi Trung-quốc đang đưa đến 
nguy cơ bùng nỗ bạo động đối kháng 
trong quản chúng thành thị và nóng 
thôn. 

LÊ-TỊNH 


Thành công tốt đẹp của đại hội thứ IV... 


(Tiếp theo trang 11) “ 


xây dựng bởi xương máu của hàng 
chuc vạn chiến sĩ Việt-nam — Cam- 
pu-chia — Lào, tình đoàn kết ấy của 
ba nước Đông-dương đã trở thành 
một sức mạnh vật chất to lớn, bảo 
đâm cho cách mạng mỗi nước phát 
triên thắng lợi. 

Cũng như Đẳng và nhân dân Cam- 
pu-chia anh em, Đảng cộng sản và 
nhìn dân ViệtI-nam hết sức quỷ 
trong mối tỉnh đoàn kết thiêng liêng 
của các nước ông-dương. Thể hiện 
tỉnh-cảm cao quý ấy của nhân dàn 
ta, trong lời chào mừng Đại hội thứ 
IV Đáng nhân dân cách mạng Cam- 
pu-chia, Đồng chỉ ELê-Đuận, Tông bí 
thư Ban chấp hành trung ương Đảng 
công sìn Việt-nam, dã trịnh trọng 
tuyên bó: * Chính sách trước sau như 


mọt của “. Đảng cộng sản Việt-nam là. 


ra sức bảo vệ và phát triền mới quan 
hệ đặc biệt giữa nhân dân Việt-nam 
với nhân dàn Cam-pu-chia cũng như 
với nhìn đàn Lào, tũng cường tĩnh 


đoàn kết chiến đấu, lòng tin cậy, sự 
hợp tác làu dài'và giúp đỡ nhau vẻ 
mọi mặt giữa ba nước trên nguycn 
tác bình đẳng, tôn trọng đọc lập, chủ 
quyền và toàn vẹn lãnh thô của nhau, 
tôn trọng lợi ích chỉnh đáng của nhau. 
làm cho ba nước vốn gắn bó với 
nhau trong công cuộc đầu tranh giải 
phóng dân. tộc sẽ mãi mãi gắn bỏ với 
nhau trong sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ đất nước, vì độc lập tự do và 
phôn vinh của môi nước ». 


Với tỉnh cảm thần thiết của người 
bạn chiên đấu củng đứng trên một 
trận tuyến chống kẻ thủ chung + nhàn 
đản ta chân thành chúc nhàn dàn 
Cam-pu-chia anh em, dưới sự lãnh 
đạo của đảng tiên phong cách mạng 
của mình, giành được những thẳng 
lợi ngay càng to lớn hơn trong sự. 
nghiệp bảo vệ và xây dựng Tồ quốc 
Cam-pu-chia thân yêu; góp phản 
tích cực vào sự nghiệp cách mạng và 
hòa bình ơ Đỏng-dương, Đônu Nam 
Á và trên toàn thế piữ!. : 


IOMMYHHCTHUECIAIỦ ?KVPHAZT N° 6 — 1981 


JT: 3V AÀLT — Ö €ƒoneptIieicTROnaHHH (ODM DACHD€/€/ICIH9 1 OODAII(CIHW 
T+©112DOB B (61ÑX HHTCHCIĐHK311HH. ITIDOH3BORCTBB HỆ HODMđ21H231(HH XCH311H 
tCC/leiHd, % kh — ởcnellnoe 2aneptrienne TÝ cbeana llapoaHo — 
D°HPO/I01HOHHOfÍ napTiH KaMnydn., ĐÀM XX|II — Becu tHapon — Hà 
OXIDAIV IO/IITHIECKOIÏ ỐG3OUIACHOCTH H OỐIICCTBGIIOFO iopsAaka, ®# 
IBbÍ(OHI— [ÏyTb K MHDY, 1IC38BIICIFIMOCTH, COH/8DHOCTIE H COTDYAHHHCGCTBY 
nappo1on lOro — BocrounoiL Aann, BỘ tỊN KAO — O pacHIHDeHHH 
OỐCCIIG1IGIIHH IIDBB CaAMOCTOIITCJIBHO D€IIATbB (HH111COBBIC /(G.12 TDY/LOBBM 
KO.1/ICKTHBAM, OỐ YH11HKBILHW H ICITDA21113411H YIIDA821GHH8 1111A11C2MR 
CO CTODOIHhi FOCY/IDCT0A, 


REVIEW OF COMMUNISM N° 6— 1981 


LÊ-DU N — Improve đistribution and circulation with a view to pushing 
production forward and stabilizing living conditions.  # # — Splendid 
Success 0Ÿ the Fourth Congress of the Hevolutionary People*s Party of Kam- 
puchea. PHAM-HÙNG ~ The cntire people safeguard political seeurity and 
social order: PHÚC-CƯƠNG — The road that leads to peace, independenee, 
frierdship and cooperation for the nations of Southenet Asia. VỚ-TRÍ-CAO — 
Broadcn and cnsurc financial autonomy for the base, strengthen unified 
central financial management by the State. 


REYUE DU COMMUNISME N° 6 - 1981 


LÊ-DU ẨN— Am€tiorer le travail đe đistribution et đe cireulation đes marchan- 
disces en vue đactiver la production et. de stabiliser la vịc w #® #* —-Le 
succcs du IVe Congres national du Parti populaire révolutionnaire đu Kam- 
puchéa. PHẠAM-HÙNG — Le peuple tout entier participe ả la défcnse dc la 
séeurité politique et de Iordre social. P/ƯÚC-CƯƠNG — Le chemin cohduisant 
à la paix, Ìindépendance, la fraternité et la coopération des peuples de Ás¡e 
du Sud-Est VỚ-THĨ-CGAO — Elargir ct assurer autonomie finaneicre đes 
bases de production, renforcer la gestion centralisée et unifiée des finances 
de I'Etat, 


REVISTA DEL COMUNISMO N° 6 - 1981 


LÊ-DU ÂN — Mejorar el trabajo de distribucin y cireulación con miras a 
impulsar el aerecimiento de la produeciỏn y estabilizar la vida. w w w- 
Brillante éxito del IV Congreso Naecional del Partido Popular Revolueionttrio 
de Kampuchea. PHỨ AAf-HÙ N0 — Todo el pueblo asegura la seguridad politiea 
v el orden y seguridad social. P?HUÚC-CƯƠNG — EL camino Hevando a la paz, 
independeneia, amistad y cooperación de los pueblos del Sureste Asiático. 
VỚ-†fHÏ-CAO — Ampliar y asegurar lí autodeterminación Íinaneiera dc las 
bases, al mismo tiempo mejorar la gestión centralizada y unificada del E.stado 
cn este aspec(o. 
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TẠP CHÍ CỘNG SẲN | TRỊ SỞ BỘ BIÊN TẬP: 
Số ö l l. Nguyễn-Thượng-Hiền. Hà-nội 
â 1a 59062 
1981 : Dây nói : 52061. 5200 
NĂM THỬ XXVI 06) TRỤ SỞ CƠ QUAN THƯỜNG TỦ 


TẠI MIỀN NAM : 


40, Trần-Cao-Vàn, T.P. Hồ-Chi-Minh 


Dây nói : 22010, 25:03 


MỤC LỤC 


LÊ- DÂN — Cải tiến công tác phân phối, lưu thông. nhằm thức đầy 


sản xuất, ồn định đời sống 


* # #_— Thành công tốt đẹp của Đai hội thứ IV Đăng nhân dân cách 
mạng Cam-pu-chia 
PIIA1/-IING — Toàn dân bảo vệ an nình chính trị và trẬt tự an toản 
_ xã hội. 
PHÚC sêI'0Xôös-'Gen đường dẫn đến hòa bình, độc lập, hữu nghị và 


hợp tác của các dàn tộc Đông Nam Á 


VO- Thỉ- C10 — Mở rộng và bảo đầm quyền tự chủ về tài chính của cơ 
sở, tìng cường quản lý tài chính LẬp trung thông nhất của 
Nhà nước 
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